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ĂM 1997, đánh dấu bước trưởng thành của nền kinh tế nước ta trên tất cả các ngành, các lĩnh vực 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những thành tựu đáng tự hào. 

Nền kinh tế tiếp tục giữ được đà phát triển và tăng trưởng với nhịp độ khá, theo xu hướng đã tạO ra 
từ các năm trước. So với năm 1996, tông sản phẩm trong nước (GDP) năm 1997 tăng 9%, sản xuất công 
nghiệp tăng 13,2%, trong đó một số sản phẩm quan trọng có mức tăng trưởng cao như điện, dầu khí, xi 
măng, các loại động cơ, săm lốp ô tô, vải lụa... Không chỉ tăng nhanh về số lượng mà chất lượng sản 
phẩm công nghiệp đã có nhiều khởi sắc, làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường trong 
nước và xuất khẩu. Nét mới nổi bật trong sản xuất công nghiệp năm 1997 là khu vực công nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tốt, tăng trưởng nhanh (trên 20%) và chiếm vị trí quan trọng trong cơ 
cấu công nghiệp cả nước, chiếm 28,5% (năm 1996 chiếm 28%). Nhiều sản phẩm công nghiệp liên 
doanh với nước ngoài đã BÓp phân tích cực ồn định thị trường trong nước và xuất khâu với số lượng lớn, 
chất lượng cao, kế cả các sản phẩm cao cấp như điện tử, điện lạnh, ô tô, xe gắn máy (lắp ráp), mỹ phẩm, 
dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, giày dép... Chính khu vực này tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn đã 
bảo đảm tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trên 13,2% cả năm. Sự hình thành và 
phát triển của các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp kỹ thuật cao, khu chế xuất, vùng kinh 
tế trọng điểm (chủ yếu là công nghiệp) với phương pháp đầu tư chiều sâu, ứng dụng công nghệ mới đề 
sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao đã và đang làm thay đôi cấu trúc bên trong của ngành công 
nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Điền hình là hai khu chế xuất Linh Trung và Tân Thuận (TP Hồ Chí 
Minh), khu công nghiệp Biên Hòa (Đông Nai), khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương), khu công 
nghiệp Liên Chiêu (Quảng Nam - Đà Nẵng), Đình Vũ, khu công nghiệp Nomưra (Hải Phòng), khu công 
nghiệp Sài Đồng (Hà Nội)... Các điển hình đó không chỉ nổi lên vì quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại mà 
chính là do chất lượng sản phẩm cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Với những 
kết quả đã đạt được trong năm 1997, mô hình khu công nghiệp tập trung đã khẳng định được vị trí và 
lợi thế của nó trong cơ cấu công nghiệp Việt Nam những năm tới, theo hướng tăng trưởng bền vững và 
coI trọng chất lượng sản phẩm. 

Dù rằng năm nay, tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp không băng các năm trước, nhưng 
sự thay đôi về chất lượng và cơ cấu sản phẩm theo hướng thị trường với các ngành mũi nhọn, vùng động 
lực như trên cho phép chúng ta tin tưởng vào hướng đi đã chọn. Những sản phẩm công nghiệp “'Made 
in VietNam” ngày càng nhiều về số lượng, đa dạng về chủng loại, đẹp về hình thức và cao về chất 
lượng... đã và đang khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới và chính sách rộng mở của Đảng ta, 
mà trung tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Nông nghiệp dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ; lũ về 
sớm làm ngập hàng chục vạn ha lúa hè thu, bão số 5 nhấn chìm hàng chục nghìn ha lúa mùa của 3 tỉnh 
Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, nhưng sản xuất vẫn phát triển ôn định và đạt những thành tựu lớn 
ˆ trong năm 1997 : sản lượng lương thực đạt 30,6 triệu tấn, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2000, riêng lúa 
27,7 triệu tắn, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng 1,3 triệu tấn so với năm 1996. Chính nhờ sản lượng 
lúa tăng nhanh và chất lượng gạo có tiến bộ, năm 1997 Việt Nam xuất khâu khoảng 3,5 triệu tấn BẠO, 
đứng vị trí thứ hai của thế giới (sau Thái Lan) về lượng gạo xuất khâu, bảo đảm an toàn lương thực quốc 
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gia và ôn định thị trường trong nước trong điều kiện thời tiết bất lợi, đây lùi tình trạng thiếu đói giáp 
hạt ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Nét nổi bật của năm 1997 là miền Bắc không những sản xuất 
đủ lương thực tiêu dùng mà còn dư thừa để xuất khâu với số lượng cao nhất từ trước đến nay. Đây là 
năm đầu tiên gạo của miền Nam không phải chi viện cho miền Bắc. Lương thực dư thừa và giá thấp có 
tác động thúc đây chăn nuôi phát triển. So với năm 1996, đàn lợn tăng 4,2%, đàn bò tăng 2,7%, đàn gia 
cằm tăng 6%, trọng lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 1154,2 nghìn tấn, tăng 6,9% và là mức cao nhất 
từ trước đến nay. Nếu tính cả các loại thịt gia súc khác và gia cầm thì trọng lượng thịt hơi xuất chuồng 
lên tới 1,5 triệu tấn, bảo đảm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước và có dư thừa đề xuất khẩu. 

Nông nghiệp phát triển toàn diện, nông sản hàng hóa xuất khâu tăng cả về số lượng và chất lượng, 
đánh dấu sự sang trang rất đáng tự hào. So với năm 1996, nhiều nông sản xuất khẩu tăng trưởng cao : 
cao su tăng 54,9%, cà phê tăng 66,4%, chè tăng 43,9%, gạo tăng 16,8%, thủy sản tăng 15,3% dù bị thiệt 
hại lớn do cơn bão số 5 gây ra, ngoài ra còn cả hạt tiêu, hạt điều, thịt chế biến, rau quả tươi... Chất lượng 
nông sản xuất khâu tiến bộ nhất là hai mặt hàng gạo và cà phê. Sự gia tăng nhanh chóng của nông sẵn 
xuất khẩu đánh dấu sự chuyên biến của nền nông nghiệp sang kinh tế hàng hóa gắn với thị trường quốc 
tế và là thành tựu đáng ghi nhận của nông nghiệp năm 1997. 

Sản xuất công - nông nghiệp phát triển, sản phẩm hàng hóa dồi dào, lưu thông thuận lợi nên thị 
trường và giá cả ôn định trên phạm vi cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền Nam ra miền Bắc, 
từ vùng đồng bằng đến miền núi, kế cả vùng bị thiên tai ở Nam Bộ, lương thực, thực phẩm và hàng 
công nghệ vẫn phong phú về số lượng và ồn định về giá cả. Chỉ số giá năm 1997 tăng khoảng 4,0% so 
với năm 1996 và là mức tăng thấp nhất từ trước đến nay (năm 1995 tăng 12,7%, năm 1996 tăng 4,5%) ; 
trong đó giá lương thực không tăng, giá thực phẩm tăng ít. Lạm phát được kiềm chế ở mức thấp làm 
tăng giá trị đồng tiền Việt Nam trong điều kiện giá trị đồng tiền các nước trong khu vực bị khủng hoảng 
nghiêm trọng từ tháng 7 năm 1997 (nhất là đồng Bạt Thái Lan). Đó là thành tựu đáng ghi nhận và là 
thành công của Chính phủ trong chính sách điều tiết vĩ mô. 

Kim ngạch xuất khâu cả năm ước đạt 9 tỉ USD, tăng trên 20% so với năm 1996 đánh dấu bước 
trưởng thành của hoạt động ngoại thương trong thị trường mới với sự cạnh tranh gay gắt. Kim ngạch 
nhập khẩu đạt 11,2 tỉ USD tăng 0,5%, mức nhập siêu giảm 37,5%, do Nhà nước hạn chế hoặc giảm 
mạnh nhập khâu một số mặt hàng có tỷ trọng lớn như ô tô, xe máy, sắt thép, xi măng... cho phù hợp 
với quan hệ cung cầu trong nước. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư với nước ngoài đã tham gia tích cực 
vào các hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam : giá trị xuất khâu của các doanh nghiệp này ước đạt 
1,5 tỉ USD, nhập khẩu trên 3 tử USD, tăng nhiều so với các năm trước. 

Nét mới trong hoạt động xuất nhập khâu năm 1997 là chỉ tiêu kế hoạch được giao sớm, số đơn vị 
và địa phương trực tiếp xuất, nhập khâu được mở rộng phù hợp với yêu cầu và khả năng thực tế ; hạn 
chế được tình trạng độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh như các năm trước. Điều đó rõ nhất 
đối với mặt hàng gạo, cà phê, chè, phân bón. 

Tài chính ngân hàng trong năm 1997 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được tiến bộ. 
Thu ngân sách tăng, chủ yếu là thu thuế. Nguyên nhân chủ yếu là do Nhà nước đã ban hành một số 
chính sách và cơ chế để khuyến khích thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo luật, chống thất thu có hiệu 
quả. Nhiều ngành và địa phương đã chủ động tìm các giải pháp tích cực và kịp thời đề chống buôn lậu 


và gian lận thương mại, nhăm tăng thu cho ngân sách. Năm 1997 cũng là năm đầu tiên thực hiện Luật 


ngân sách, nên tình hình thu - chỉ ngân sách tốt hơn xét trên nhiều mặt. Thị trường vốn tuy mới hình 
thành nhưng đã có nhiều khởi sắc trên một số mặt, và về cơ bản đã điều tiết được quan hệ cung - câu, 
giải tỏa bớt tình trạng vốn bị “đóng băng” trong các ngân hàng thương mại trong khi sản xuất thiêu vôn 
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lưu động. Số lượng trái phiếu kho bạc phát hành trong năm 1997 tăng 10% so 1996 đã góp phần huy 
động vốn nhàn rỗi vào lưu thông, tăng tiềm lực cho ngân sách Nhà nước và từng bước làm lành mạnh 
nền tài chính quốc gia. Đã chấm dứt tình trạng phát hành tiền đề bù vào bội chỉ ngân sách Nhà nước. 

Kinh tế phát triển, tài chính lành mạnh nên đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân 
được cải thiện một bước (trừ những vùng bị thiên tai do bão số 3). 

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta năm 1997 cũng bộc lộ một số mặt yếu kém. Nổi lên là nhịp độ tăng 
trưởng GDP đã có biêu hiện chậm lại : năm 1995 tăng 9,5%, năm 1996 tăng 9,3% và năm 1997 còn 
9%, chủ yếu đo công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng chậm : công nghiệp năm 1994 tăng 13,5%, năm 
1995 tăng 14%, năm 1996 tăng 14,1%, và năm 1997 tăng 13,2% ; một số sản phẩm công nghiệp khó 
tiêu thụ do chất lượng và giá cả còn kém sức cạnh tranh, hàng hóa ứ đọng nhiều như sắt thép, xi măng, 
giấy, hàng điện dân dụng và điện tử, buộc các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất. Hai ngành 
du lịch và hàng không tăng chậm và không đạt kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận. 

Thiếu vốn là căn bệnh kinh niên mà năm 1997 vẫn chưa khắc phục được nên vốn đầu tư xầy dựng 
cơ bản không đạt kế hoạch, vốn lưu động của các doanh nghiệp thiếu nghiêm trọng (hết 9 tháng mới 
đạt 56% kế hoạch vốn ngân sách và 32% kế hoạch vốn tín dụng). Tốc độ giải ngân vốn ODA vẫn còn 
chậm. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) giảm rõ rệt cả số dự án và vốn đăng ký mới. Tình hình tài 
chính tuy có tiến bộ song vẫn còn nhiều khó khăn và chưa cân đối thu chỉ ngân sách. Tỷ lệ tiết kiệm 
nội địa thấp và tăng chậm. Ngân sách tăng thu chậm hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế làm nãy sinh những 
mất cân đối mới về tài chính. Tổng phương tiện thanh toán, vốn huy động và dư nợ tín dụng trong nên 
kinh tế tăng chậm, cung không theo kịp cầu. Thị trường vốn chưa ôn định và thiếu định hướng. Hoạt 
động tín dụng bộc lộ nhiều sơ hở dẫn đến tình trạng đồ vỡ một số doanh nghiệp lớn như Minh Phụng, 
EPCO, làm thất thoát nhiều vốn và tài sản của Nhà nước và các doanh nghiệp ; tỷ giá hối đoái mới xử 
lý một phần nhưng chưa phải là cơ bản, đồng bộ nên vẫn chưa loại trừ hết các yếu tố bất ôn định, nhất 
là trong điều kiện khủng hoảng tiền tệ các nước trong khu vực ngày càng gia tăng. Đời sống một bộ 
phận dân cư vùng bị thiên tai, vùng sâu vẫn còn nhiêu khó khăn. Sức mua của dân tăng chậm, thậm chí 
có mặt giảm sút, ảnh hưởng đến nhịp độ tăng trưởng sản xuất của các ngành công, nông nghiệp. Hiện 
tượng thiểu phát và tổn đọng sản phẩm công nông nghiệp kéo dài trong nhiêu tháng đi ¡ cùng VỚI VIỆC 
tăng giá đồng USD trong những tháng cuối năm 1997 cũng làm xuất hiện tâm lý không ô ồn định đối với 
người sản xuất và lưu thông hàng hóa và hoạt động dịch vụ. _ 

Khó khăn và yếu kém tuy còn nhiêu, nhưng không phải là cơ bản. Đảng và Nhà nước không né tránh, 
mà ngược lại đã sớm phát hiện và đề xuất nhiều chủ trương và giải pháp để khắc phục. Nhờ vậy, cho 
đến nay nhìn lại bức tranh kinh tế năm 1997 thì mảng sáng vẫn đậm nét hơn. Điều đó được chứng minh 
bằng thực tế : Trong 8 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội thông qua từ đầu năm, đến nay chúng ta đã đạt và 
vượt được 5 chỉ tiêu gồm : nhịp độ tăng GDP, tăng trưởng nông nghiệp, sản lượng lương thực, tỷ lệ lạm 
phát, tỷ lệ tăng dân số. Còn 3 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu. 
Hai chỉ tiêu về nông nghiệp không những vượt kế hoạch năm 1997 mà còn vượt cả mục tiêu đặt ra cho 
năm 2000. Đó là một hiện tượng đáng quý làm đẹp hơn bức tranh kinh tế Việt Nam năm 1997 và tạo 
ra thế và lực mới đề bước vào năm 1998. 

Năm 1998, nên kinh tế nước ta tiếp tục phát triển và tăng trưởng theo xu hướng đã hình thành trong 
những năm vừa qua. Khó khán và là thách thức còn nhiều nhưng thuận lợi, thời cơ cũng HRÁI, k và CÔ 
sau 12 năm đổi mới Ì đã và đang tạo ra thế và lực mới thúc đây sự tăng trưởng kinh tế. Hàng = công 
trình trọng điểm đầu tư bằng nguôn vốn trong nước và nước ngoài đã bắt đầu phát huy tác dụng tạo nên 
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bước đột phát quan trọng trong nhiều ngành, nhiều địa phương, rõ nhất là dầu khí, xi măng, sắt thép, 
điện tử, điện, viễn thông, hóa chất, cà phê, cao su, mía đường, lâm nghiệp... Sáu chủ trương lớn cùng 
nhiều giải pháp đồng bộ của Chính phủ đã trình Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua đã và đang 
tạo ra những động lực tỉnh thần, khơi dậy khí thế của toàn xã hội ra sức tiết kiệm, dồn vốn đầu tư phát 
triển sản xuất tạo ra bước đột phá trong chuyên dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi kịp tiến trình hội nhập quốc tế. 

Trên cơ sở cân đối tiềm lực và khó khăn, thời cơ và thách thức, tính toán đầy đủ tác động của mọi 
yếu tố bên trong và bên ngoài, chúng ta có thê tin tưởng răng triển vọng kinh tế Việt Nam năm 1998 
sẽ tốt đẹp. 

Dự báo năm 1998 ở nước ta tốc độ tăng trưởng GDP sẽ đạt khoảng 9%, tốc độ tăng trưởng của công 
nghiệp 13,5%, nông nghiệp 4,8%, xuất khâu 25 - 26%, nhập khẩu 18%, lạm phát 7%, tỷ lệ vốn đầu tư 
so GDP bằng 34,7%, thu ngân sách bằng 20% GDP, bội chỉ ngân sách 2,5-4% GDP, tốc độ tăng dân 
số 1,8%. 

Chúng ta tin tưởng chắc chắn răng, dưới sự lãnh đạo của Đẳng, sự điều hành của Chính phủ và sự 
nỗ lực của toàn dân, những dự báo trên đây sẽ trở thành thực tế và năm 1998 là năm kinh tế Việt Nam 
tăng trưởng và phát triển bền vững, xứng đáng là năm bản lề của kế hoạch 3 năm 1996 - 2000. 

Để thực hiện có kết quả các mục tiêu trên, cần tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản sau đầy : 

Mội là, tiếp tục bồ sung, hoàn thiện cơ chế Và chính sách vĩ mô của Nhà nước trên tất cả các mặt, 
nhất là đầu tư, thuế, tài chính, ngân hàng, xuất nhập khâu nhằm tạo thêm hành lang pháp lý thông 
thoáng hơn nữa đề tạo ra động lực mới giải phóng mạnh mẽ mọi tiềm năng về đất đai, lao động, vốn, 
CƠ Sở vật chất kỹ thuật. hiện CÓ và sử dụng nó có hiệu quả nhất cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển 
kinh tế, thúc đây Sự chuyên dịch cơ cấu kinh tế. 

Hai là, về vốn : Chuyên mạnh trọng tâm Sang khai thác mọi nguồn vốn trong nước, bảo đảm đủ vốn 
cho các công trình trọng điểm có tầm cỡ quốc gia và đầu tư chiều sâu đối với máy móc, giảm giá thành, 
tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công, nông nghiệp trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đối với 
nguồn vốn đầu tư nước ngoài cần hướng các dự án vào các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung và 
các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản xuất khâu. Xúc tiến "hình thành thị trường chứng 
khoán, trước hết là thành lập thị trường chứng khoán ở quy mô thích h hợp đề thử Nhận mô hình và đào 
tạo cán bộ giao dịch chứng khoán. 

Ba là, về tổ chức và quản lý : Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước và đôi mới 
các hợp tác xã sản xuất và dịch vụ theo hướng cô phân hóa. Đi đôi với việc khuyến khích và hỗ trợ các 
doanh nghiệp làm ăn có lãi, cần xử lý thỏa đáng các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài trong tất cả các ngành, 
các địa phương. Triển khai mạnh mẽ Luật hợp tác xã và thử nghiệm các mô hình hợp tác xã và kinh tế 
hợp tác trong nông thôn. 

Bốn là, thực hiện triệt để Luật ngân sách, Luật ngân hàng nhằm mục tiêu tăng thu, tiết kiệm chị, 
giảm thất thoát công quỹ nhà nước trong xây dựng cơ bản, trong hoạt động tín dụng, lành mạnh hóa 
nền tài chính quốc gia để ngăn ngừa và hạn chế ảnh hưởng xấu của cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới 
đối với Việt Nam. Năm 1998 phải là năm tiết kiệm đề đầu tư cho sản xuất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị rường, thúc đây tăng trưởng kinh tế lên cao. 

Năm là, đi đôi với tăng trưởng và phất triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa 
tỉnh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vàng bị thiên tai gây thiệt hại nặng ; khắc 
phục và đây lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn 
tới sự công bằng xã hội. 
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s.-: 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỬA ĐẢNG 


HỈ cần lật qua.những trang báo bằng 
ngày và màn hinh vô tuyến cũng đủ thấy 


hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà 


nước ta trong năm qua sôi động tới chừng nào. 


Những hoạt động â ây được soi sáng bởi đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, 
đa phương hóa do Đảng ta đề xướng và chỉ đạo 
thực hiện phát huy những thành tựu trên mặt trận 
đối ngoại đã giành được trong những nắm qua, 
có tính đến những diễn biến sôi động trên thế 
giới và ở khu vực. 

Nhìn toàn cục thì trong năm qua, xu thế hòa 
bình, ồn định và hợp tác. đề phát triển về cơ bản 
vẫn được duy trì. Bằng chứng là những 

“điểm nóng” trong năm trước như cuộc chiến ở 
Bô-xni-a Hec-xê-gô-vi-na, Trê-sni-a, sự căng 


thăng trên bán đảo Triều Tiên, ở eo biên Đài 


Loan, vùng, Hỗ lớn châu Phi... có phần dịu bớt. 
Hiệp ước câm vũ khí hóa học và Hiệp ước biến 
Đông Nam châu Á thành khu vực không có vũ 
khí hạt nhân đã có hiệu lực, Hiệp ước câm min 
sát thương vừa được ký. Tuy nhiên, cuộc chạy 
đua vũ trang vần tiếp diễn, tình hình không ít nơi 
vần tiếp tục căng thăng. Đặc biệt là tiến trình hòa 
bình ở Trung Đông bị chững lại, tình hình xung 
quanh I-rắc “nóng” lên, ở cả hai nước Công- gồ 
xung đột nội bộ bùng lên gay gắt, Cuộc chiên 
huynh đệ tương tàn ở Xn Lanca, Áp-ga-ni- -xtan 
vần giãng dai, mặc dậu chưa đưa tới những cuộc 
chiến rộng lớn hơn. Ngay Ở những nơi mà độ 
nóng đã dịu bớt và ở Đông-Nam À cũng chưa 
thật yên hàn. 
Một. nét mới trong cục diện quốc tế nam 1997 
m sự cải thiện quan hệ giữa các nước lớn trên 
g cửa thế kỷ mới. Ta có thê cảm nhận thấy 
điền đồ qua các cuộc gặp cấp cao dồn dập, đan 
xen nhau chăng chịt giữa Trung Quốc, Mỹ, Nga, 
Nhật, các nước Tây Âu, An Độ. 


NJŒ)Đ/AW Œ)EAO 1992 
sà | 


VŨ KHOAN °* 


Về mặt kinh tẾ, trong lúc quá trình phục hồi 
đang tiến triển có phân thuận lợi ; xu thế toàn 
cầu hóa, khu vực hóa có những bước tiến mới thi 


- đã bùng lên cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 


sâu sắc, bắt đầu từ một số nước Đông-Nam Ẳ, 
sau đó lan truyền sang Hồng Công, rồi Hàn 
Quốc, Nhật Bản, thậm chí tác động tới cả thị 
trường chứng khoán Niu-Oóc, Luân Đôn, Pa-n.. 

Trong cơn “hoạn nạn”, xu hướng hợp tác của 
Đông - Nam Á tiếp tục gia táng. Nay ASEAN đã 
bao gồm ' 9 nước với số dân gần 500 triệu người 
và tông sản phẩm nội địa lên tới trên 600 tỉ đô la 
Mỹ. Giữa tháng 12-1997, tại Cu-a-la Lãm-pở 
(Ma-lai-xi-a) đã diễn ra CUỘC BẤp, cấp _ cao 
ASEAN thông qua “Tâm nhìn 2020” đề chuẩn bị 
hành trang bước vào thế kỷ XXI, đồng thời diễn 
ra cuộc gặp cấp cao giữa ASEAN với Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, góp phần nâng cao 
thâm vị trí quốc tế của Hiệp hội. 

* 


* * 


Toàn bộ tình hình trên tạo ra những thuận lợi 
mới, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới 
đối với nước ta. Một mặt, chúng ta có thể tận 
dụng xu thế hòa bình, hợp tác đê củng cố môi 
trường quốc tẾ, mở Tộng quan hệ đối ngoại, khai 
thác xu thế quốc tế hóa và khu vực hóa để mở 
rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ phục 
vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt 
khác, chúng ta tiếp tục phải quan tâm bảo vệ độc 
lập, chủ quyền ‹ của đất nước, ứng phó với cuộc 
cạnh tranh quyết liệt trên thương trường, những 
tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ trong khu vực. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại 
giao. 


Phấn đấu thư hiện Nghị quyếc Đại hội VHI qủúa Đảng 


Trong bối cảnh như vậy, mục tiêu “củng cổ 
môi trường hòa bình” tiếp tục có ý nghĩa hàng 
đầu. Năm 1997 đánh dấu bước phát triên mới 
trong quan hệ của nước ta với nhiều nước trên 
thế giới, trong đó có các nước láng giềng trong 
khu vực, làm cho môi trường hòa bình của đất 
nước thêm bền vững. Mối quan hệ đặc biệt Việt- 
Lào sôi động chưa từng thấy trong năm kỷ niệm 
lần thứ 20 ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác, 
hai nước đã đi tới thỏa thuận về sự hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Chương trình hợp tác 
nông - lâm nghiệp 1997 - 2000. Trước diễn biến 
tình hình nội bộ Cam-pu-chia, nước ta kiên trì 
chính sách có tính nguyên tắc là không can thiệp 
nội bộ các nước khác, tiếp tục duy trì và phát 
triên sự hợp tác hữu nghị với Vương quốc 
Cam-pu-chia. 

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư 
Đỗ Mười tiếp thêm sung lực cho quan hệ láng 
giềng hữu nghị với Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa. Hai bên thỏa thuận thúc đây đàm phán về 
biên giới lãnh thổ nhằm làm sao đi tới Hiệp ước 
biên giới trên bộ và phân định Vịnh Bắc bộ trước 
năm 2000, đồng thời tiếp tục thông qua đàm 
phán để giải quyết tranh chấp trên biên Đông. 
Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành 
viên ASEAN, tiếp theo việc ta và Ma-lai-xi-a đã 
thỏa thuận từ năm 1992 về khai thác chung trên 
vùng biến chồng lần mà nay đang được tiến hành 
thuận lợi, nước ta đã cùng Thái Lan đi tới thỏa 
thuận về việc phân định dứt điểm vùng biển 
chồng lấn lên nhau. Nước ta và Thái Lan cũng 
thỏa thuận về cơ chế tuân tra chung và cùng 
nhau nghiên cứu nguôn tài nguyên sinh vật trên 
vịnh Thái Lan, làm giảm đi hiện tượng đánh bắt 
hải sản. bất hợp pháp. Nước ta và In-đô-nề-xi-a 
cũng nối lại các cuộc tiếp xÚc đề tìm cách phân 
định vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa. 
Những nô lực nói trên góp phần quan trọng vào 
việc củng cố sự. ổn định trong khu vực, gia tăng 
quan hệ lắng giềng hữu nghị với các nước xung 
quanh, tạo thuận lợi cho việc quản !ý đất nước, 
khai thác tài nguyên. 


ổ 


Ngoài những thöa thuận song phương, nước 
ta đã tích cực tham gia vào những hoạt động đa 
phương vì hòa bình để phát triển, trong đó có 
Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) nhằm tạo 
dựng lòng tin, thực hiện “ngoại giao phòng 
ngừa” (tức là thông qua hoạt động ngoại giao đề 
phòng ngừa xung đột). 

Xem như vậy thì những hoạt động ngoại glao 
của Nhà nước ta trong, năm qua đã góp phần 
đáng ] kê cho việc củng cố môi trường hòa bình đề 
có thể tập trung sức lực xây dựng đất nước. Tuy 
nhiên, không phải mọi việc đều êm ả. Vẫn còn 
đó những mưu toan núp dưới chiêu bài “dân 

chủ”, “nhân quyên” để can thiệp công việc nội 
bộ nước ta, phá hoại cuộc sống yên lành của 
nhân dân ta ; vẫn còn. đó những vụ việc đáng tiếc 
về biên giới lãnh thô, kế cả trên biển, ngoài ý 
muốn của chúng ta. Tình “hình đó đòi hỏi những 
cố gắng không mệt mỏi để tạo dựng mối quan hệ 
quốc tế ồn định và bền vững dựa trên những 
nguyên tắc bất di bất dịch được mọi người thừa 
nhận là tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, 
không can thiệp công việc nội bộ của nhau, hợp 
tác bình đẳng, cùng có lợi, thông qua thương 
lượng hòa bình đề giải quyết mọi tranh chấp. 

Một nội dung nỗi trội thứ hai trong hoạt động 
ngoại g1ao năm qua là mở rộng hợp tác kinh tế, 
thiết thực góp phân vào công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài việc đây mạnh 
sự hợp tác song phương với từng nước Đông - 
Nam Á là ¡những cố gắng hội nhập khu vực, tham 
Ø1a CƠ chế Khu vực mậu dịch tự do (AFTA), thúc 
đây sự hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ, hình thành 
Khu vực đầu tư ASEAN (AIA). Tiếp theo cuộc 
gặp cấp cao Việt - Trung nhân dịp đồng chí Đỗ 
Mười thăm Trung Quốc là những thỏa thuận cụ 
thê về hợp tác kinh tế nhân dịp Phó Thủ tướng 
Trung Quốc Ngô Bang Quốc sang thăm Việt 
Nam như cấp tín dụng đề cải tạo nhà máy gang 
thép Thái Nguyên, cấp tín dụng trị giá khoảng 
25 triệu đô la Mỹ đề nâng cấp một số công trình 
do Trung Quốc giúp ta trước đây... Với Liên 
minh châu Âu (EU) là thỏa thuận mới về hàng 


Ù 


Phấn đếu tìược hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng 


dệt và may mặc, theo đó EU giảm bớt những mặt 
hàng họ quản lý bằng hạn ngạch đối với Việt 
Nam (từ 53 loại xuông còn 29 loại), tăng hạn 
ngạch nhập hàng từ Việt Nam lên 31% trong 
năm tới và trong 2 năm tiếp theo sẽ tăng thêm 3 - 
6% mỗi năm. Nhân chuyến thăm Việt Nam lần 
đầu tiên của Thủ tướng. Nga, hai bên đã ký 
Tuyên bố về việc thúc đây sự hợp tác kinh tế- 
thương mại và khoa học - kỹ thuật và thỏa thuận 
về hàng loạt đề tài hợp tác cụ thể. Ta và Mỹ cũng 
đã ký Hiệp định về quyền tác giả, về cơ chế hoạt 
động của Công ty đầu tư tư nhân ở nước ngoài 
(OPIC) đề khuyến khích giới doanh nghiệp Mỹ 
vào làm ä ăn ở Việt Nam và đang khẩn trương đàm 
phán về Hiệp định thương mại... Trong năm nay 
nước ta đã bắt tay vào những công việc cụ thể đề 
chuẩn bị tham gia Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO). | 

Cũng trong năm nay, thông qua Câu lạc bộ 
Luân Đôn, nước ta đã giải tỏa được khoản nợ tư 
nhân lưu cữu từ lâu, cắt giảm tới trên 50% nợ cũ. 
Đỉnh cao của những cố gắng tranh thủ nguồn tài 
trợ tử bên ngoài phục vụ nhu câu phát triền trong 
nước là Hội nghị các nhà tài trợ họp ở Tô-ki-ô, 
tại đó cộng đông quốc tế cam kết dành cho ta 2,4 
tỉ đô la Mỹ viện trợ phát triển chính thức (ODA), 
mặc dâu khuynh hướng chung của các nước là 
thuyên giảm ODA và nhiều nước đang gặp khó 
khăn nghiêm trọng về tài chính - tiền tệ. 

Tuy nhiên trong lĩnh vực này có những điều 
đáng quan tâm như tốc độ tăng trưởng xuất khâu 
tuy vẫn cao nhưng chưa đạt mức dự kiến, đầu tư 
của nước ngoài vào Việt Nam có phần giảm, 
cam kết về tài trợ phát triển chính thức về đại thể 
duy trì như mức năm ngoái. Đó là chưa kế đến 
tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài 
chính tiền tệ ở khu vực đối với nền kinh tế nước 
ta - một bộ phận của nên kinh tế khu vực và thế 
giới. Điều đó càng đáng được quan tâm hơn 
trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình hội 
nhập khu vực và hội nhập quốc tế đê mở rộng thị 
trường, có thêm đối tác, tranh thủ thêm vốn và 
công nghệ phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 


Nâng cao hơn nữa vị trí quốc tế của Nhà 
nước ta là một hướng quan trọng trong hoạt động 
đối ngoại. Về phương diện này, trong năm qua 
nước ta cũng đã gặt hái được không ít thành quả 
đáng ghi nhận. Sau hơn 20 nắm tham gia Liên 
hợp quốc, lần đầu tiên nước ta được bầu làm Phó 
Chủ tịch Đại hội đồng của tế chức toàn cầu lớn 
nhất này, đồng thời ngay tại vòng đầu, với số 
phiếu cao, ta đã được bầu vào Hội đẻ +g kinh tế - 
xã hội (ŒECOSOC), một cơ quan “qL z. trọng thứ 
hai của Liên hợp quốc, sau Hội đồng bao an. Với 
tư cách nước chủ nhà, nước ta đã tô chức thành 
công Hội nghị cấp cao lần thứ VI các nước có 
sử dụng tiếng Pháp, bồ sung một nội dung quan 
trọng trong sự hợp tác của cộng đồng là hợp tác 
kinh tế và phát triên nguồn nhân lực, gla táng 
tình đoàn kết giữa các nước thành viên, bầu ra 
Tổng thư ký đầu tiên. Cũng thông qua Hội nghị 
này bạn bè từ khắp năm châu, bốn biến càng 
hiệu rõ thêm và tin vào những thành tựu của 
nhân dân ta trơng công cuộc đôi mới về mọi mặt, 
tìm kiếm sự hợp tác chặt chế hơn với nước ta. 
Cũng trong tháng 11 năm 1997, Diễn đàn hợt 
tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 
một tô chức ; hùng mạnh chiếm tới 40% dân số, 
56% tông sản phâm nội địa và 46% nền thương 
mại thế giới đã quyết định kết nạp Việt Nam 
cùng Nga và Pê-ru trong năm 1998. Thành công 
của Hội nghị các nước tài trợ cho Việt Nam ở 
Tô-ki-ô như đã nói ở trên là một bằng chứng 
sáng tỏ nữa về vị thế quốc tế đang lên của 
nước ta. 

Toàn bộ những điều nói trên cho thấy, một 
trong năm thành tựu cơ bản của công cuộc đôi 
mới mà Đại hội lần thứ VII của Đảng là “phát 
triển mạnh mề quan hệ đối ngoại, phá thế bị DaO 
vây cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống 
cộng đồng quốc tế” có thêm những tiến triền mới 
rất quan trọng. Vấn đề còn lại là ra sức tận dụng 
những cơ hội mới mở ra, trên cơ sở tăng cường 
nội lực, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ 
quốc tế, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế, 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 


Phấn đấu thưc hiện Wạghhi quyếc Đại hội VIII qủa Đảng 


HãNG HÓƒ, TIÊN TỆ TRONG BƯỚC TIÊN 
của IHOf HỌC - CÔNG HGHỆ HIỆN Đội 


RONG hoàn cảnh thị trường hiện đại được 
toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, vấn để 
| tiền tệ ngày càng trở nên bế tắc trước yêu 
cầu cải cách để chống lại các vụ khủng hoảng làm 
rung động thế giới. Ví dụ, vụ khủng hoảng thị 
trường chứng khoán năm 1987, dẫn đến sự sụp đổ 
một số ngân hàng lớn và hiện nay là bão táp của thị 
trường tiên tệ Đông - Nam Á đang lan rộng toàn 
thế giới. Châu Âu đang tiến tới một đồng tiền 
chung (Ecu). Nếu suôn sẻ thì đây sẽ là báo hiệu 
của sự chấm dứt tính độc tôn của đồng đô la Mỹ, 
nghĩa là hình thành rõ hơn một sự đa cực trong thực 
tế. Còn ở châu Á và Đông - Nam Á thì sẽ sao ? 
Bài viết này mong trình bày một số vấn để có 
liên quan đến tình hình nói trên và từ đó nêu ra 
những gì cần phải cẩn trọng của quản lý vĩ mô 
(quốc gia) trong vận động đại vĩ mô (quốc tế) của 
bước chuyển thời đại hàm chứa nhiều yếu tố khó 
lường trước. 


1 - Hàng hóa và sản xuất hàng hóa trong thị 
trưởng hiện đại. 

Sự phát triển của thị trường hiện đại được đặc 
trưng bởi nhiều yếu tố mới trong sự phát triển của 
lực lượng sản xuất và các diễn biến tương ứng của 
quan hệ sản xuất, mà hàng hóa và tiền tệ có vai trò 
chính. 

Như đã biết, cuộc cách mạng công nghiệp vào 
nửa sau thế kỷ XVIII xảy ra ở châu Âu, dựa trên sự 
xuất hiện các máy móc thay cho các dụng cụ lao 
động thủ công trước đây. Các máy móc đó “đều 
gồm 3 bộ phận khác nhau một cách căn bản : động 
cơ, cơ cấu truyền lực và cuối cùng là máy công cụ 
hay máy công tác” 0, Bộ phận tác động trực tiếp 
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VŨ ĐÌNH CỰ " 


lên đối tượng lao động là máy công cụ (hay máy 
công tác). “Nếu chúng ta quan sát kỹ máy công cụ, 
hay máy công tác chính cống, thì nói chung chúng 
ta sẽ lại thấy ở đấy những thiết bị và những công 
cụ mà người thợ thủ công và người công nhân công 
trường thủ công vẫn dùng để làm việc” 2), 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện 
đại xảy ra vào nửa sau thế kỷ XX này làm xuất 
hiện loại máy móc mới. Nó có thêm bộ phận thứ tư 
khác căn bản với ba bộ phận của các máy móc 
trước đây. Đó là bộ phận điều khiển, Bộ phận điều 
khiển này có chức năng thay một phân chức năng 
của người công nhân đứng máy trước đây, để điều 
phối hoạt động của ba bộ phận còn lại, nhằm đạt 
chất lượng sản phẩm và năng suất lao động cao 
hơn hẳn so với khi sử dụng các loại máy móc cũ. 
Hình ảnh điển hình cửa các loại máy móc mới là 
các bàn tay máy, người máy (rô-bốt), các dây 
chuyển tự động, v.v.. Các máy móc loại mới này 
đã sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ, 
tức là các hàng hóa căn bản mới (mới về chất) có 
thể gọi là các hàng hóa thông minh (tiếng Anh : 
smart goods). Đó là sản phẩm và dịch vụ dùng 
trong tiêu dùng sản xuất hay trong tiêu dùng cá 
nhân đều thực hiện được một số chức năng hạn chế 
mà trước đó chỉ có con người mới có thể thực hiện 
được. Ví dụ : các dịch vụ đa thông (tiếng Anh : 
multimedia) tích hợp và có đổi thoại tương tác 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội 
kiêm Chủ nhiệm Ủy ban khoa học - công nghệ và môi trường của 
Quốc hội 

(1), (2) C. Mác - Ph.Ăng-ghen : Toàn ráp, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1993, t 23, tr 538, 539 


Phấn đếu thực hiện Nghị quyếc Đại hội Vifi của Đúng 


(tiếng Anh : Interactive) trên các mạng thông tin 
toàn cầu hóa, trong đó có mạng máy tính In-tơ- 
nét ; các sản phẩm như các hệ chuyên gia có thể 
làm được một số chức năng của người như chẩn 
bệnh, dự báo và xác định hư hỏng trong các hệ máy 
phức tạp, hoạt động nhờ nguyên lý của cái gọi là 
“trí tuệ nhân tạo”. Các hàng hóa thông minh ngày 
càng thông minh hơn, lan tràn vào mọi lĩnh vực 
hoạt động xã hội, để tiến sang thế kỷ XXI, được dự 
báo là khởi đầu nên văn minh trí tuệ của nhân loại. 

Có một vấn để đặt ra là : với máy móc loại mới 
và hàng hóa loại mới như vậy thì quá trình chu 
chuyển tư bản trong hình thái sản xuất - lưu thông - 
sản xuất có gì khác trước. 

Theo Mác ®), trong tái sản xuất mở rộng thì chu 
chuyển tư bản loại nói ở trên có thể trình bày bằng 
công thức (sơ đồ) sau đây : 

SIđ 


S HT HC” "` 
Tlsx 


(Các ký hiệu có ý nghĩa như sau : Šx - sản xuất ; 
H - hàng hóa ; T - tiền ; Slđ - sức lao động ; Tlsx - 
tư liệu sản xuất). : 


Đối chiếu với chu kỳ sản xuất hiện đại, chúng 


ta thấy về cơ bản vẫn có thể dùng công thức trên 
đây, tuy nhiên phải hiểu mở rộng là : 

a) Sự sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh có thể 
không xảy ra tại một địa điểm, mà các thành phần 
khác nhau của sản phẩm có thể sản xuất ở nhiều 
địa điểm rải rác khắp thế giới và cuối cùng “lấp 
ráp” hoàn chỉnh ở địa điểm cuối cùng. Như vậy, 
công thức trên phải được hiểu là sự chồng lên nhau 
của một dãy công thức tương tự. 


b) Quá trình lưu thông H' - T' - H' phải bảo ' 


đảm sao cho phí lưu thông ít nhất và thời gian lưu 
thông ngắn nhất. Bởi vậy, phải hiểu các hình thức 
bán, mua, tiền ở đây là bao hàm tất cả các hình 
thức hiện đại của chúng. 

c) Sự phân bổ tư bản sản xuất thành tư bản sức 
lao động và tư bản tư liệu sản xuất có thể rất khác 
nhau trong các chu trình sản xuất của một loại sản 
phẩm. Bởi lẽ khoa học đã trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp, nên công đoạn nghiên cứu phải tích 
hợp vào trong quá trình sản xuất. Do đó, tư bản sức 


lao động của chu kỳ đâu có thể cao hơn hẳn các 
chu kỳ sau 4, Điều này cũng phù hợp với tính chất 
là vòng đời của các sản phẩm hiện nay thường rất 
ngắn, có thể chỉ từ vài tháng đến vài năm (sản 
phẩm công nghiệp). Bởi vậy, nhiều khi phải tính 
theo công thức trên cho tất cả các chu kỳ thuộc 
vòng đời của một loại sản phẩm nhất định, rồi sau 
đó lấy trung bình. 

Có các tính chất mới trên đây, nhưng nguyên lý 
cơ bản của chu chuyển tư bán thì vẫn như cũ. 
Nghĩa là, tư bản đầu ra bao giờ cũng phải lớn hơn 
tư bản đầu vào do giá trị thặng dư được thực hiện 
ở mỗi chu kỳ sản xuất và sẽ bị chủ sở hữu tư bản 
chiếm đoạt. 

Để minh họa cho các điểm nói trên, có thể xét 
trường hợp sản xuất phần mềm dùng cho các máy 
vi tính. Sản phẩm phần mềm là một loại chương 
trình đồ sộ, dùng làm hệ thống điều hành của máy 
vi tính chẳng hạn, được thể hiện bằng một đĩa com- 
pắc (đĩa nhựa mỏng, nặng khoảng vài gam, có 
tráng lớp kim loại ghi được các thông tin ; các 
thông tin ấy lấy ra bằng cách cho quét trên mặt đĩa 
một chùm tia lade cực nhỏ, đĩa còn gọi là CD - tên 
viết tắt tiếng Anh : Compact disk). Lượng thông tin 
ghi trên đĩa tương đương với khoảng 10 nghìn 
trang viết. Vòng đời của phần mềm này khoảng Š - 
6 năm. Các số liệu của bảng dưới đây cho thấy. 
hình ảnh các chu kỳ sản xuất các loại “hàng hóa 


thông minh” này. 
T Thờ | Giáưj | Tỷ suất lợ 
Tiên bán gian | thậng đư | nhuận (giá 
: dư / giá trị 
tưng | đầu vào) 
20 b 


Chu | Sứ lao | Tư liệu H 
kỳ | động | sản xuất 
(đôn) |điđn | mắn 
800 | 20 | t0tiệu 
0 | 5 |2- 
§ | : 
§ | 25 : 
15 125 - 
05 | 25 | 1- ¡000 907 
EDERIRES 
Chúng ta thấy ở chu kỳ đầu, thời gian kéo dài 5 


DIEREIES 
năm bao gồm cả nghiên cứu, thử nghiệm lần 1 


(3) Xem : Sđ4, t 24, tr 124 


(4) Xem : Sđ¿, t 25, phân 1, tr 164 


H 


Phấn đấu thưa hiện WNghị quyếc Đại hội VIN sa Đảng 


(thử œ), thử nghiệm lần 2 (thử §)... rồi sau đó 
thương mại hóa và lượng sản phẩm tung ra ]0 triệu 
bản ; vốn đầu tư trong 5 năm là 1000 tỉ đồng nhưng 
ngay đợt đầu bán ra đã được 10 000 tỉ đồng, thu '~¡ 
9 000 tỉ đồng và tỉ suất của giá trị thăng dư trên *? 
bản đâu vào là 9. Ở đây, để đơn giản, chưa tính đến 
các loại phí tài chính hoặc lợi tức sinh ra khi vay 
vốn hoặc gửi vào các ngân hàng, v.v... Chỉ như vậy 
chúng ta cũng thấy rằng tính riêng từng chù kỳ sản 
xuất sẽ rất khác nhau, đặc biệt ở đây nếu nhìn vào 
tư bản đầu vào thì lại thấy là sản xuất thu hẹp ở các 
chu kỳ cuối chứ không phải mở rộng, nhưng đều có 
tỷ suất lợi nhuận (tỉ lệ giá trị thặng dư trên tư bản 
đầu vào) rất cao, có thể nói mức lãi suất chưa từng 
có trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản từ trước tới 
nay. Đó là lý do tại sao người giàu nhất thế giới 
hiện nay là một nhà kinh doanh sản xuất 
phân mềm. 

Rõ ràng ở đây có bóc lột siêu lợi nhuận. Việc 
đó xảy ra do nhiều hoàn cảnh, nhưng ít nhất cũng 
nhìn thấy hai lý do. Trước hết đó là các lao động 
quá khứ của trí tuệ bị tước đoạt ; vì lẽ “Mọi công 
trình khoa học, mọi phát hiện, mọi phát minh đều 
là lao động chung. Nó được quyết định một phân 
do sự hiệp tác của những người đương thời, một 
phần do việc sử dụng lao động của tiền nhân” 6), 


Thứ hai, đó là do tính độc quyền của lĩnh vực sản - 


xuất phần mềm của một số công ty Hoa Kỳ. Bảng 
trên cho thấy số sản phẩm tổng cộng là 56 triệu, 
nhưng trên thế giới có vài trăm triệu máy vi tính 
hoạt động, một phân lớn là sao chép để dùng chứ 
không mua. Bởi vậy, đầu vị chính sách đối ngoại 
của Hoa Kỳ hiện nay là đòi hỏi các nước đối tác 
phải ký hiệp ước bảo vệ quyển tác giả các phần 
mềm máy tính. Hiện nay chưa thấy nước nào hoặc 
nhóm nước nào, kể cả châu Âu (EU) xuất hiện khả 
năng phá thế độc quyển đó. Nhưng chắc chắn trong 
tương lai gần sẽ có giải pháp vì mâu thuẫn do bóc 
lột siêu lợi nhuận gây ra ngày càng gay gắt. 

2 - Tiền tệ và lưu thông tư bản trong thị 
trường hiện đại. 

Tiên có một lịch sử lâu đời, xuất hiện từ khi bắt 
đầu tan rã của công xã nguyên thủy. Lúc đầu nó ở 
dưới dạng phương tiện thanh toán có thể là vỏ sò, 
cừu, bò, v.v.. Sau đó là vàng, bạc, kim loại quý, với 
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các tính chất hóa - lý đặc biệt quý hiếm của chúng 
đã trẻ thành tiền như một loại hàng hóa trao đổi 
ngang giá chung. Ở nhiều nước tiền vàng còn tồn 
tại mãi đến đầu thế kỷ XX. Tiên kim loại không 
đáp ứng được sự phát triển của thương mại nên từ 
thế kỷ XIV đã xuất hiện tiền giấy dưới dạng các tín 
thư, séc ở phương Đông và phương Tây (thực ra có 
thể tiên đã xuất hiện sớm hơn ở các thương nhân 
Trung Hoa vào thế kỷ thứ VHI). Tiền giấy dưới 
dạng giấy bạc phát hành như ta thấy hiện nay, 
nhưng có bản vị vàng, đã xuất hiện từ thế kỷ trước 
cho đến giữa thế kỷ này. Kể từ đầu những năm 70, 
số đô la Mỹ mà các nước dự trữ đã lớn hơn 5 lần 
số vàng mà quỹ dự trữ của Mỹ có, nghĩa là không 
còn khả năng thực hiện điều khoản các nước có thể 
đổi đô la lấy vàng ở ngân hàng của Mỹ như đã quy 
định khi thành lập Quỹ tiên tệ quốc tế (ME) ở 
Bret-tơn Uts (tiếng Anh : Bretton Woods). Tình - 
hình đó buộc Tổng thống Mỹ Ních-xơn vào tháng 
8 năm 1971 phải hủy bỏ bản vị vàng của đô la Mỹ. 
Kể từ đó tiên hoàn toàn tách khỏi quá khứ là hàng 
hóa dùng làm vật trao đối ngang giá chung mà trở 
thành hiện thân của một loại guy ước xã hội nhân 
tạo, được mọi người chấp nhận theo sắc lệnh của 
nhà nước. 

Ngày nay mặc dâu vẫn giữ ba chức năng : đơn 
vị đo giá trị, phương t¡3n lưu thông, phương tiện dự 
trữ tư bản ; tiền tệ ngày càng trở nên có thuộc tính 
của một loại ký hiệu như C.Mác đã dự báo : “Có 
thể nói là sự tổn tại chức năng của tiền đã nuốt mất 
sự tồn tại vật chất của nó. Là sự phản ánh nhất thời 
đã khách thể hóa của các giá cả hàng hóa, tiền chỉ 
còn hoạt động với tư cách là những ký hiệu của 
chính bản thân nó, và vì vậy mà có thể được thay 
thế vào những ký hiệu đơ¬ thuần. Chỉ cần là ký 
hiệu tiền tệ có được một ý nghĩa xã hội khách quan 
của bản thân nó, và mẩu giấy tượng trưng nhận 
được ý nghĩa ấy nhờ sự cưỡng bức lưu hành” ®), 
Ngày nay thậm chí các loại tiên ký hiệu đó lại còn 
trở nên vỏ hình vì nó được hóa thân vào các tín 
hiệu điện từ lưu trữ trong các mảnh silic của các 
máy tính, còn gọi là tiền điện tử hay tiên nhựa (chất 
dẻo) vì các tiên ký hiệu được lưu trữ ở các tấm thẻ 


(5Š) Xem : Sđ4. t 25, phân I, tr 164 
(6) Sđd : t 23, tr 196 


tín dụng bằng chất dẻo hoặc trong các ổ đĩa cứng 
máy vi tính cá nhân dưới dạng đơn vị giá trị số hóa 
(DVU - viết tắt tiếng Anh Digital Value Unit). Nhờ 
hệ thống viễn thông toàn câu hiện đại, ngày nay 
các món tiền khổng lô hàng tỉ đô la Mỹ có thể 
trong một giây đồng hồ lưu “—= vài vòng quanh 
trái đất. 


Với những hình thức hiện đại trên đây, tiền tệ 
đã thúc đẩy quá trình lưu thông tư bản. Quá trình 
lưu thông tư bản trước đây được phân tích thành 3 
quá trình tuần hoàn cơ bản của tuần hoàn tiền tệ, 
tuần hoàn sản xuất và tuần hoàn hàng hóa 0. Ngày 
nay chúng ta thấy có xu hướng rõ rệt là ngày càng 
khó tách biệt ba chu trình đó, vì chúng xen kẽ, 
phân nhánh và nối mạng với nhau một cách hết sức 
phức tạp và mở rộng trên phạm vỉ toàn cầu. Có thể 
nói, đó là xu hướng tích hợp của lưu thông mọi 
hình thái .của tư bản trong lưu thông tư bản nói 
chung. Tuy nhiên quá trình vẫn được khống chế 
nghiêm ngặt để bảo đảm quyển sở hữu tư bản của 
các nhà tư bản và các “luật chơi” hiện đại hóa của 
thị trường tư bản nhằm vào lợi nhuận tối đa. Bởi 
vậy, cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn tư bản càng 
khốc liệt hơn, hiện đại hóa được đẩy mạnh hơn và 
mang tính bạo liệt hơn ; xu hướng tích tụ và phân 
cực trên thị trường thế giới càng xảy ra nhanh 
chóng với tốc độ chưa từng có. 

Một câu hỏi được đặt ra là quá trình lưu thông 
tư bản hiện đại có ổn định không ? Có thể nói là 
đang có sự cơ cấu lại nên kinh tế thế giới, do đó 
mạng lưới lưu thông tư bản hiện đại luôn phải biến 
đổi để tự thích nghi. Tuy nhiên bản chất phá! triển 
bất đồng và biến động ngẫu nhiên của thị trường tư 
bản không thể nào đáp úng được yêu câu nói trên. 
Do đó những khủng hoàng có tính chất chu kỳ tất 
yếu sẽ xảy ra như ta đã thấy trong các thập kỷ qua : 
khủng hoảng tiên tệ ở Mê-hi-cô, Thái Lan và 
Đông - Nam Á ; khủng hoảng thị trường chứng 
khoán toàn cầu năm 1987 và 1997, v.v.. 

3 - Kinh doanh tiền tệ trong thị trường hiện 
đại. 

Những tư bản ứng ra thực hiện các chức năng 
mang tính kỹ thuật trong quá trình lưu thông tư bản 
đã trở thành tư bản kinh doanh tiền tệ. Nó khác với 
tư bản tiền tệ (trong quá trình lưu thông). Có thể 


gọi nó là tư bản sinh lợi tức (tiếng Anh : moneyed 
capital) ®. Các tổ chức kinh doanh tiên tệ là các 
ngân hàng và các loại tổ chức tín dụng rất đa dạng, 
nên có thể coi hình thái tư bản sinh lợi tức là tư bản 
ngân hàng. Có thể thấy rằng ngay ngân hàng nhà 
nước cũng gián tiếp tham gia vào kinh doanh tiền 
tệ vì nó là ngân hàng của các ngân hàng thương 
mại và quản lý vĩ mô toàn bộ kinh doanh tiền tệ. 
Lợi nhuận phát sinh trong kinh doanh tiền tệ cũng 
là một phần của giá trị thặng dư trích ra như đã 
phân tích trong bộ Tư bản của Mác. Tư bản ngân 
hàng ngoài tiền mặt (tiền giấy phát hành), các kim 
loại quý, đá quý v.v., còn bao gồm một lượng rất 
lớn các loại giấy tờ chứng nhận quyên sở hữu về 
những khoản sinh lợi tức (trái phiếu, tín phiếu kho 
bạc, kỳ phiếu, hối phiếu, thương phiếu, cổ phiếu, 
chứng khoán, v.v..). Phần lớn trong số các loại 
phiếu này đã được Mác chứng minh là £ư bản giả, 
nghĩa là chúng không còn tồn tại trong thực tế, ít 
nhất là cho đến một thời hạn mà sau đó nó có thể 
tái sinh, hoặc chúng chỉ tượng trưng trên danh 
nghĩa để bảo đảm một lợi tức xác định cho người 
sở hữu nó. Nhiều sách giáo khoa kinh tế học thị 
trường 9) đã chứng minh một cách rõ ràng hệ thống 
ngân hàng thương mại “làm phép” tạo ra ứự bản giả . 
như minh họa trên hình vẽ. Ở đây, quy định tỷ lệ 
dự trữ bắt buộc là 10% (ghi ở các đường vòng bên 
trái). Như vậy, qua các ngân hàng cấp 1, cấp 2, 
cấp 3, v. v., cuối cùng số tư bản xuất hiện như là 10 
triệu đồng khi đầu vào tiền gửi thực sự chỉ là 1 triệu 
đông. Trong hoàn cảnh với tiền điện tử và hệ ngân 
hàng tin học hóa thì những chiếc “bong bóng” của 
hình vẽ thực sự là vô hình. Tất nhiên £ bản giả 
xuất hiện trong thị trường tư bản ngân hàng có tác 
dụng tích cực đẩy mạnh tốc độ lưu thông tư bản nói 
chung. Tư bản tiền tệ trong lưu thông có vai trò 
quan trọng như một chấr lưu (tiếng Anh : fluid) 
làm cho cỗ máy thị trường hoạt động trơn tru (ở 
một số nước Đông Á còn nói bóng bẩy rằng thương 
nghiệp và tiên tệ có mệnh thủy !). Các dòng tư bản 
giả thực sự có vai trò làm giảm “độ nhớt” (tiếng 
Anh : viscosity) của các dòng tư bản tiền tệ, do đó 


(7) Xem : Sđd, t 24, tr 124 

(8) Xem. Sở4đ, t 25, phần 2, tr 10 - 30 

(9) Xem : P. Samuelson, W. Nordhaus : Kinh tế học I, Hà Nội, 
1989, tr 342 - 347 
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làm cho rốc độ lưu thông tăng mạnh và có thể có 
tác dụng tích cực đến phát triển kinh tế thị trường. 


0,729 tr. đồng 


0,81tr. đồng 


_0,9 tr. đồng 


1tr. đồng 


Hình vẽ - H/ thống ngán hàng tạo ra tư bản giả, 
NH = ngán hàng 


Tuy nhiên bên cạnh tác dụng tích cực đối với 
kinh tế thị trường, các dòng /ư bản giá cũng làm 
xuất hiện một cách trắng trợn nhất các mặt trái của 
nó. Một trong các biểu hiện đó thường là các nên 
kinh tế thị trường quá nóng hoặc “sủi bọt” (tiếng 
Anh : buble economy), một cách nói ẩn dụ về thí 
dụ trên hình vẽ. Trong các nên kinh tế đang “sủi 
bọt” với tốc độ tăng trưởng 2 con số, xuất hiện 
trạng thái tiềm ẩn của động lực học phi tuyến hỗn 
loạn (tiếng Anh : chaotic nonlinear dynanics), nói 
đơn giản là tiêm ẩn trạng thái đổ vỡ dắt dây. Khi 
đã ở trạng thái này thì hệ thống dễ dàng xẹp đổ chỉ 
vì một tác nhân nhỏ nhoi. Chúng ta đã thấy hiện 
tượng “sủi bọt” của kinh doanh địa ốc tại Nhật Bản 
trước đây, tại Thái Lan và một số nước Đông - 
Nam Á gần đây đã dẫn đến khủng hoảng tài chính 
và tiên tệ như thế nào. Có lẽ ở đây vai trò của một 
nhà tư bản đầu cơ nào đó cũng chỉ là tác nhân 
mà thôi. 

Có thể vì vậy mà luật pháp ngân hàng thương 
mại của nhiều nước rất coi trọng rý lệ dự trữ bắt 
buộc và đặt nó thuộc quyển quyết định của nhà 
nước 0), 

Một mảng lớn của thị trường tài chính thế giới 
hiện nay la thị trường chứng khoán. Việc hình 
thành các quy định về định chế các cổ phiếu của 
các doanh nghiệp, luật pháp hoạt động của các sở 


l4 


giao dịch chứng khoán có thể thay đổi khác nhau ít 
nhiều, nhưng chúng đều có mục đích là làm tăng 
tốc độ lưu thông tư bản và do đó làm tăng phát 
triển kinh tế. Tuy nhiên, các giá trị chứng khoán 
vẫn mang tính chất của tư bản giả, nên từ đó nảy 
sinh hàng loạt những tiêu cực dẫn đến các khủng 
hoảng chu kỳ trên thế giới, gần đây là các năm 
1987 và 1997. Hãy xét một ví dụ hay xảy ra ở thị 
trường chứng khoán là nạn cướp đoạt các công ty 
(tiếng Anh : raider). Một nhà tư bản muốn đoạt 
quyền kinh doanh của một công ty mà anh ta cho 
là có tương lai sinh lợi lớn hoặc có khả năng cạnh 
tranh với anh ta, bằng nhiều cách qua môi giới, 
một cách lặng lẽ anh ta mua dần cổ phân của công 
ty đó có định thị giá ở thị trường chứng khoán, cho 
đến khi vượt số cổ phần đa số để giành quyển quản 
lý. Đã có hàng nghìn vụ như vậy xảy ra vào cuối 
những năm 80. Hiện người ta đối phó bằng cách 
bắt buộc những người đã có 20% số cổ phần của 
một công ty phải thông báo công khai ý định của 
mình có muốn giữ quyền quần lý công ty đó không 
và đến mức nào đó phải gửi ý định của mình cho 
tất cả các cổ đông của công ty. Tuy nhiên vẫn có 
những hình thức “chui” để tước đoạt nhau trên thị 
trường chứng khoán. 

Tình hình trên đây còn nhiều mối nguy hại tiêm 
tàng. Trong khuôn khổ của bài: viết, tôi chưa thể 
trình bày đây đủ và rõ hơn. Tuy nhiên có thể thấy 
một số vấn đẻ nổi lên ngày càng rõ và chưa thấy 
hướng giải quyết. Đó là một sự bế tắc có tính thời 
đại của thị trường tự do, cụ thể là : 

a) Tính không kiểm soát nổi của các dòng tư 
bản thể hiện rõ rệt nhất là sự lên xuống thất thường 
của tỷ lệ hối đoái giữa các đồng tiền. Ví dụ, chỉ 
trong vòng 2 năm, từ 1995 đến 1997 đồng đô la 
Mỹ từ 85 Yên Nhật tăng lên trên 122 Yên Nhật 
(tăng 40%). Các tổ chức tiên tệ quốc tế như WB, 
IMEF và đủ các loại quỹ khác nhau đều bất lực 
không kiểm soát nổi và thậm chí không có kế 
hoạch dài hạn để cải thiện tình hình ngoài việc “chữa 
cháy” ở Mê-hi-cô, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, v.V.. 


(Xem tiếp trang 23) 


(10) Xem : Pháp luật về Ngán hàng trung ương và ngán hàng 
thương mại mỘi số nước, Nxb Thế giới, Hà Nội, 1997 
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ĐÂU TƯ TRỰC TIÊP NƯỚC NGOÀI 
__“ e rS Ã xi 
VỚI PHÁT TRIÊN KHU CÔNG NGHIỆP 


I - VẤN ĐỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI : 

Đầu tư nước ngoài là một trong những yếu tố 
quan trọng có tác động tích cực đối với tăng 
trưởng kinh tế, góp phần tạo nên những thảnh tựu 
kinh tế - xã hội trong công cuộc đổi mới, đưa nền 
kinh tế nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, 
tạo tiền đề cho đất nước tiến vào thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời góp phần tích 
cực vào việc hình thành khu chế xuất (KCX), khu 
công nghiệp (KCN) ở nướcta  - 

Nhìn một cách tổng quát, hoạt động của đầu 
tư nước ngoài 10 năm qua đã đưa lại kết quả to 
lớn : Tỉnh đến cuối năm 1997 có khoảng 2246 dự 
án đầu tư được cấp giấy phép hoạt động với tổng 
số vốn đăng ký trên 32,2 tỉ USD, trong đó vốn 
thực hiện trên 11,5 tỉ USD. Tuy còn ở mức rất 
khiêm tốn so với nhu cầu của nền kinh tế quốc 
dân, nhưng nó đã mang lại một số kết quả : 

Một là : Đầu tư nước ngoài đã góp phần tăng 
trưởng kinh tế, tăng xuất khẩu và tăng thu ngân 
sách. Trong sản xuất công nghiệp, khu vực đầu tư 
nước ngoài có mức tăng trưởng khá nhanh. Năm 
1996 khu vực đầu tư nước ngoài đã vươn lên vị trí 
thứ hai trong sản xuất công nghiệp, chiếm tỷ trọng 
24,4% và 8 tháng đầu năm 1997 lên 27%. Đối với 
một số sản phẩm như : dầu thô, thép cán, máy 
biến thế điện, xả phòng giặt, bia, vải lụa, quần áo 
may sẵn, đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng khá 
cao. Đầu tư nước ngoàải có thế mạnh về vốn, trình 
độ thiết bị, kỹ thuật, công nghệ. Trong 10 tháng 
đầu năm 1997, kim ngạch xuất khẩu đạt tỷ lệ 30% 
(không kể dầu khí, chiếm 16% tổng kim ngạch 
xuất khẩu của cả nước), sức cạnh tranh trên thị 
trường nội địa nhìn chung khá hơn doanh nghiệp 
trong nước ; nộp ngân sách chiếm 22% tổng thu 
ngân sách của cả nước (nếu không tính nguồn 
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thu nộp ngân sách từ dầu khí thì tỷ lệ này 
khoảng 6%). 

Hai là : Thông qua việc mở rộng hợp tác đầu 
tư với trên 60 nước, vùng và lãnh thổ, đầu tư nước 
ngoài đã góp phần thực hiện chính sách đa 
phương hóa, đa dạng hóa, trở thành một trong 
những nhân tố tạo nên thắng lợi trên mặt trận 
ngoại giao trong việc bình thưởng hóa quan hệ với 
Mỹ và gia nhập ASEAN. 

Ba là, về xã hội : Khu vực đầu tư nước ngoài 
đã tạo việc làm cho khoảng 25 - 27 vạn lao động, 
với sức mua mới khoảng 2000 tỉ đồng/năm, góp 
phần nâng cao tay nghề cho hàng vạn lao động 
và biến đổi một số vùng nông thôn lạc hậu thành 
nhưng vùng công nghiệp mới. 

Bốn là : Đầu tư nước ngoài góp phần quan 
trọng hình thành các KCX, KCN. Hiện nay, số vốn 
đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phát triển hạ tầng 
chiếm 48% tổng vốn đầu tư, trong khi đó con số 


-này của các doanh nghiệp KCN cỏn cao hơn 


nhiều (93%). Ngược lại, KCX và KCN là địa bàn 
thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tiến hảnh 
sản xuất, kinh doanh, có điều kiện thuận lợi để 
thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 
phù hợa với mong muốn của họ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, còn một số tồn tại như : 

- Chậm điều chỉnh và bổ sung chiến lược 
và chính sách cụ thể trước những biến động 
của tình hình trong nước và thế giới. Chiến 
lược đầu tư tuy đã phác thảo, nhưng chưa rà 
soát lại để điều chỉnh, bổ sung thích hợp với 
những vấn đề mới nảy sinh như tự do hóa thương. 
mại và đầu tư trong nội bộ các nước ASEAN, 
nước ta sắp tham gia Diễn đàn kinh tế châu Á, 


* Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam. 
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Thái Bình Dương (APEC) và Tổ chức thương mại 
quốc tế (WTO). Một số chính sách liên quan chặt 
chẽ với đầu tư nước ngoài như kinh doanh bất 
động sản, cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài chưa được bổ sung, xây dựng, 
làm cho hệ thống pháp luật của ta chưa hoàn 
chỉnh, đồng bộ. Đã thế, việc thi hành pháp luật, 
chính sách ở ta còn tùy tiện, nhất là gần đây có 
hiện tượng hình sự hóa các quan hệ kinh tế, làm 
suy giảm tính hấp dẫn của Luật đầu tư nước 
ngoài, nản lòng các doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài thực hiện hợp đồng. 

- Công tác quy hoạch chưa đạt yêu cầu. Cả 
nước cũng như từng ngành, tửng địa phương thực 
sự chưa có quy hoạch cụ thể về đầu tư nước 
ngoài trên cơ sở và trong quy hoạch tổng thổ. Quy 
định về lính vực và ngành ưu tiên gọi đầu tư nước 
ngoài còn quá chung chung và dàn trải. Danh 
mục dự án ưu tiên mới nêu được một vài nội dung 
kinh tế - kỹ thuật, chưa đủ các thông tin cần thiết. 
Do đó, khi tiếp xúc với đối tác Việt Nam, lập hồ sơ 
dự án, thẩm định dự án, thường mất nhiều thời 
gian trao đổi, cân nhắc về tính xác thực và sự cần 
thiết của mục tiêu dự án. Cũng do chưa có quy 
hoạch cụ thể giữa các ngành, các địa phương, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh, nên chưa có sự 
phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động đầu tư. 
Tình trạng phổ biến là ai có đất thì người đó tìm 
kiếm đối tác thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
Phương pháp, nội dung xây dựng quy hoạch chưa 
được nhận thức rõ : lẫn lộn giữa hình thức đầu tư 
nước ngoài và hỗ trợ phát triển chính thức, giữa 
đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Có quan 
điểm cho rằng đầu tư nước ngoài cũng phải phân 
bổ đều giữa các vùng, lãnh thổ, chưa chú ý thỏa 
đáng đến lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài ... 
chưa đặt đầu tư nước ngoài trong tổng thể đầu tư 
_ nói chung. 

- Bộ máy quản lý nhà nước đối với đầu tư nước 
ngoài đến nay đã trải qua ba mô hình tổ chức, 
nhưng vẫn chưa thực hiện nguyên tắc quản lý 
“một cửa”. Quản lý nhà nước còn nhiều tầng nấc, 
chồng chéo, thủ tục phiền hà làm cho tính quan 
liêu của các cơ quan hành chính tăng lên, cản trở 
tốc độ thu hút đầu tư nước ngoài. 

- Cán bộ quản lý đầu tư nước ngoài còn yếu, 
lao động có tay nghề quá thiếu, chưa có sự chuẩn 
bị cần thiết khi tiếp cận với đối tác nước ngoài. Do 
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đó thời gian đàm phán thưởng bị kéo dài, chất 
lượng hợp đồng thấp , hồ sơ dự án phải sửa đổi 
nhiều lần. Cán bộ tham gia quản lý vi mô ở doanh 
nghiệp vừa thiếu về số lượng, yếu về năng lực 
quản lý theo cơ chế thị trường, vừa kém về ngoại 
ngữ. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến 
nhiều sơ hở và vi phạm pháp luật trong sản xuất 
kinh doanh, thua thiệt trong việc bảo vệ lợi ích nhà 
nước và của bên Việt Nam. 

Tuy có những mặt tồn tại, như đã nêu, nhưng 
nhìn một cách toàn cục, đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trong những năm vừa qua đã thực sự có tác 
dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và 
tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, 
chính qua quá trình thực hiện chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta về thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài, mà chúng ta đã đúc rút được nhiều kinh 
nghiệm, đặc biệt là trong việc phát triển các hình 
thức đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài và 
có sức cạnh tranh thu hút vốn cao, trong đó phải 
kể đến hình thức phát triển các KCX và KCN. 

lI - VẤN ĐỂ PHÁT TRIỂN KCX, KCN TẠI 
VIỆT NAM : 

Về mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài với việc xây dựng KCX, KCN ở nước ta, một 
số nhà kinh tế dự đoán rằng, nếu mức đầu tư trực 
tiếp trong 10 năm tới tăng lên 1,5 lần so với hiện 
nay, thì trên phạm vi cả nước chúng ta cũng có 
thể phát triển khoảng 100 KCX và KCN. 

Theo kinh nghiệm của các nước, KCN là một 
trong số các hình thức đầu tư nước ngoài khá hấp 
dẫn và trên thực tế tại các địa phương của nước 
ta, việc phát triển KCN bước đầu đã mang lại lợi 


Ích to lớn. Trước hết, KCN tác động đến đầu tư, 


đến sản xuất công nghiệp để xuất khẩu và phục 
vụ tiêu dùng trong nước, làm tăng trưởng GDP, có 
điều kiện phát triển nhanh và vững chắc. Hai là, 
việc bảo vệ môi sinh, môi trường có điều kiện thực 
hiện tốt hơn (đây là lợi ích lâu dài và cơ bản đối 
với một nước đang phát triển như nước ta). Ba là, 
trình độ tay nghề của lao động công nghiệp được 
nâng lên, sự chuyển giao công nghệ tiên tiến 
trong công nghiệp sẽ hình thành từ đây. Bốn là, 
việc xây dựng KCN ở các địa phương trong cả 
nước cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng sẽ 
góp phần hình thành nhanh chóng các thành phố 
mới, giảm bớt khoảng cách giữa các vùng. Ngoài 
ra, phát triển KCN không chỉ mang lại lợi ích kinh 
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tế - xã hội mà còn mang ý nghĩa an ninh - quốc 
phòng. 

Đến cuối năm 1997 cả nước đã có 48 KCN 
được thành lập (3 KCX và 45 KCN) với tổng điện 
tích chiếm hơn 7 000 ha trong giai đoạn 1 (không 
kể KCN Dung Quất 14 000 ha). KCX và KCN đều 
sản xuất hàng công nghiệp, phần lớn là hàng tiêu 
dùng, áp dụng cơ chế quản lý đơn giản, thuận 
tiện, trong khu không có dân cư sinh sống. Nhưng 
KCX có đặc điểm khác với KCN là : KCX xuất 
khẩu 100% sản phẩm, phù hợp với chủ trương : 
“Công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu”. Trơng 
khi đó KCN được sử dụng một phần thị trường 
trong nước. Quan hệ giữa KCX với thị trường nội 
địa là quan hệ ngoại thương, do đó không tranh 
chấp với sản xuất trong nước, không ảnh hưởng 
đến quỹ ngoại tệ của nhà nước. Trong quan hệ 
này, KCX không phải là một thị trường khóp kín, 
chỉ dành xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, mà 
KCX còn có mối quan hệ hữu cơ với thị trường 
trong nước, thúc đẩy sản xuất trong nước cùng 
phát triển, nhất là việc mua nguyên vật liệu, bán 
thành phẩm từ thị trường nội địa vào KCX nhằm 
tăng hàm lượng quốc gia của sản phẩm sản xuất 
tại Việt Nam. 

Trong các KCN hiện có của cả nước có thể 
phân bổ thành các loại hình sau : 

Loại hình thứ nhất : Các KCN được thành lập 
trên khuôn viên đã có một số doanh nghiệp công 
nghiệp đang hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu 
phát triển KCN theo đúng quy hoạch mới, đồng 
thời tạo hạ tầng kỹ thuật phục vụ tốt việc phát triển 
KCN, có điều kiện xử lý chất thải với những thiết 
bị hiện đại. 

Loại hình thứ hai : Các KCN được hình thành 
nhằm đáp ứng yêu cầu cho việc di dời các nhà 
máy, xí nghiệp đang ở trong nội thành các đô thị 
lớn, do nhu cầu chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi 
trưởng, môi sinh nên phải di cFuyể¬ ào KCN. 
._ Việ- hình thành các KCN phục vụ nhu cầu di dời 
là yêu cầu khách quan của quá trình đô thị hóa - 
kết quả tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Loại hình thứ ba : Các KCN có quy mô nhỏ 
gắn liền với nguồn nguyên liệu nông - lâm - thủy 
sản được hình thành ở một số tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long, đồng bằng và trung du Bắc Bộ và 
duyên hải miền Trung, là những nơi có nguồn 


nguyên liệu, nông sản hàng hóa, nhưng công 
nghiệp chế biến chưa phát triển... 

Các KCN thuộc ba loại hình nêu trên chiếm 
hơn một nửa số lượng KCN hiện có. Trong thời 
gian tới dự tính chúng ta vẫn còn phải tiếp tục 
thành lập một số KCN thuộc các loại hình này.. 
Song khó khăn lớn nhất hiện nay là các công ty 
phát triển hạ tầng là doanh nghiệp Việt Nam thiếu 
vốn để phát triển hạ tầng theo tiến độ được duyệt. 
Khi lập báo cáo khả thi các công ty đều dựa vào 
ba nguồn vốn chính : vốn tự có, vốn vay tín dụng 
đầu tư theo kế hoạch và vốn ứng trước của khách 
hàng. Khi triển khai cụ thể có tỉnh trạng vốn tự có 
của công ty thấp hơn dự kiến do tính cả vốn tự có 
nằm trong các bất động sản của công ty. Theo 
báo cáo của Ngân hàng nhà nước, riêng 7 KCN 
cần vốn vay tín dụng theo kế hoạch năm 1997 
trên 2000 tỉ đồng, trong khi đó kế hoạch vốn tín 
dụng đầu tư năm 1997 chỉ bố trí được-40 tỉ đồng 
(bằng 2% nhu cầu), vốn thực hiện có khi thấp hơn 
số kế hoạch. Vốn ứng trước của khách hàng chưa 
đạt được con số dự kiến. Khó khăn tiếp theo là 
các doanh nghiệp Việt Nam chưa “mặn mà” đầu 
tư vào KCN, do họ chưa thấy được lợi ích đầu tư 
vào đây. Để tháo gỡ những khó khăn nôu trên 
Nhà nước ta đã có chỉnh sách ưu tiên hơn cho các 
công ty phát triển hạ tầng vay vốn tín dụng đầu tư 
theo kế hoạch, như kéo dài thời hạn vay đến 10 
năm, không phải thế chấp tài sản nếu xét thấy 
công ty kinh doanh có hiệu quả ... Khuyến khích 
huy động thêm vốn của các doanh nghiệp khác 
thông qua việc liên doanh, liên kết. Gần đây, Thủ 
tướng Chính phủ đã có chủ trương cho phép công 
ty phát triển hạ tầng cho các công ty trong và 
ngoài nước có khả năng tài chính thuê lại đất để. 
gọi vốn đầu tư. Có chính sách cụ thể để khuyến. 
khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào 
KCN, nghiên cứu để tiến tới bắt buộc các doanh 
nghiệp khi di dời khỏi nội đô phải vào KCN bằng 
các biện pháp kinh tế, như hỗ trợ vốn từ nguồn thu 
do chuyển quyền sử dụng đất, được miễn hoặc 
giảm tiền thuê đất trong vài năm đầu, ưu đãi về 
thuế, thực hiện chế độ quản lý thông thoáng ... 

Loại hình thứ tư : Các KCN hiện đại, được xây 
dựng mới hoàn toàn. Hiện nay ta có khoảng 20 
KCN thuộc loại này, trong đó có 13 khu (kể cả 3 
KCX) do các công ty nước ngoài đầu tư xây dựng 
và phát triển hạ tầng theo Luật đầu tư nước ngoài 
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tại Việt Nam, như KCN Hải Phòng - Nomura, KCN 
Việt Nam - Xin-ga-po, KCN Long Bình Amata, 
KCN Long Bình Loteco, KCN Bắc Thăng Long... 

Nhìn chung các KCN này có tốc độ xây dựng 
hạ tầng tương đối nhanh và chất lượng hạ tầng 
đạt tiêu chuẩn quốc tế, có hệ thống xử lý chất thải 
tiên tiến, đồng bộ. Có một số khu có nhà máy phát 
điện riêng, tạo điều kiện hấp dân đầu tư đối với 
các công ty nước ngoải có công nghệ kỹ thuật 
cao, khả năng tài chính và làm ăn lâu dài tại Việt 
Nam. Khả năng vận động xúc tiến đầu tư có điều 
kiện hơn do bên nước ngoài tham gia liên doanh 
có mạng lưới kinh doanh rộng ở nhiều nước, có 
kinh nghiệm tiếp thị. Tuy nhiên, phương thức thu 


tiền thuê đất một lần trong 50 năm hoặc suốt cả 


thời hạn hoạt động của doanh nghiệp công 
nghiệp của một số công ty phát triển hạ tầng đang 
làm chậm lại nhịp độ thu hút đầu tư công nghiệp. 
Các công trình điện, nước, giao thông ngoài hàng 
rào KCN chưa đồng bộ đã gây e ngại cho các nhà 
đầu tư. Đồng yên Nhật liên tục giảm giá trong năm 
qua và khủng hoảng tiền tệ ở một số nước trong: 
, khu vực cũng có ảnh hưởng nhất định đến các 
nhà đầu tư nước ngoài nói chung và KCN nói 
riêng. Các công ty phát triển hạ tầng đang điều 
chỉnh lại quy định cho mềm dẻo hơn, như giảm 
giá cho thuê đất gắn liền kết cấu hạ tầng đã xây: 
dựng, trả tiền thuê đất 5 năm một lần, mở rộng thu 
hút đầu tư tử các nước Tây Âu, Mỹ. Nhà nước đẩy 
mạnh việc phát triển các công trình hạ tầng ngoài 
hàng rào, xem xét giảm giá cho thuê đất nhằm 
thúc đẩy tiến độ lấp đầy KCN. 

Theo chúng tôi, nếu xếp theo thứ tự trong việc 
xem xét, quyết định việc hình thành KCN, thì loại 
hình thứ tư cần quan tâm, cân nhắc thận trọng 
hơn, vì đây là những KCN mới hoàn toàn, cả trong 
việc phát triển hạ tầng lẫn thu hút đầu tư công 
nghiệp, nếu loại này đố bể sẽ gây tác hại lớn. Việc 
xây dựng hạ tầng phải đồng bộ và phải đạt tiêu 
chuẩn chất lượng quốc tế, việc thu hút đầu tư nên 
tập trung vào những khu vực có công nghệ nguồn, 
sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh cao. Do 
vậy, việc thu hút đầu tư nếu nôn nóng chạy theo 
số lượng để nhanh lấp đầy diện tích sẽ dân đến 
chất lượng KCN thấp. Cũng không nên đánh 
đồng các loại hình KCN với nhau, từ đó cho 
rằng việc phát triển KCN trong thời gian qua là 
nhanh và nhiều. (Ngoài bốn loại hình xây dựng 
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các KCN nói trên, chúng ta đang chuẩn bị thành 
lập hai khu công nghệ cao tại Hà Tây (Hòa Lạc) 
và TP Hồ Chí Minh). _ 

Tựu trung, muốn đánh giá một cách tổng quát 
về phát triển KCN trong thời gian qua phải xuất 
phát từ phương diện hiệu quả thu hút vốn đầu tư 
và kết quả sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối 
tháng 11 năm 1997 các KCN đã thu hút được trên 
800 doanh nghiệp với tống số vốn đăng ký trên 
4 500 triệu USD, vốn thực hiện 2 000 triệu USD, 


ˆ bằng 48% vốn đầu tư cần thực hiện. Tỷ lệ này 


tương đối cao vì KCN đã có quy hoạch về đất đai, 
không gian, chủ đầu tư công nghiệp không mất 
thởi gian cho công tác đồn bù, giải tỏa, tiết kiệm 
được thời gian xây dựng các công trình kết cấu hạ 
tầng so với các doanh nghiệp ngoài KCN. Các dự 
án đầu tư đã lấp được diện tích trên 1000 ha, 
bằng 22% tổng diện tích đất trong KCN dành cho 
xây dựng nhà máy, xí nghiệp (4 500 ha), nều tỉnh 
trên diện tích của các KCN đã có thu hút đầu tư tỷ 
lệ này đạt 40%. Đã thu hút được gần 7 vạn lao 
động (trong đó TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai mỗi 
nơi trên 2 vạn) 

Trong 9 tháng đầu năm 1997, các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN đã 
thực hiện vốn đầu tư đạt 600 triệu USD, bằng 26% 
vốn đầu tư nước ngoải thực hiện của cả nước. 
Tổng giá trị sản lượng của các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoàải trong 9 tháng đạt 1 750 
triệu USD, trong đó doanh thu của các KCN đạt 
900 triệu bằng 51%. Các KCN ở Đồng Nai, TP Hồ 
Chí Minh và Hà Nội có đóng góp lớn cho xuất 
khẩu. Năm 1996 các doanh nghiệp KCN xuất 
khẩu trên 400 triệu USD, chiếm 5,4% so với giá trị 
xuất khẩu của cả nước. Dự kiến năm 1997, các 
doanh nghiệp KCN có thể xuất khẩu được giá trị 
800 triệu USD, gấp đôi năm 1996. 

Tuy nhiên, do mới được thành lập vài năm trở 
lại đây, nên phần lớn các KCN đang trong quá 
trình xây dựng kết cấu hạ tầng. Một số đã thu hút 
các nhà đầu tư, trong đó không ít nhà đầu tư - các: 
doanh nghiệp cũng đang trong quá trinh xây đựng 
nhả máy, nên chưa thể đánh giá hoạt động của 
KCN với đầy đủ tác dụng và ưu thế của nó. Để 
phát huy hơn nữa vai trò của các KCN trong việc 
tăng trưởng và phát triển nhanh nền kinh tế của 
đất nước, theo chúng tôi, cần quán triệt một số 
quan điểm và giải pháp cơ bản trong thời gian tới. 
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li - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP 
CƠ BẢN : 

Về khuyến khích thu hút vốn đầu tư trực tiếp. 
Điều I của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
của Nhả nước ta nêu rõ : “Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích các nhà đầđ 
tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trên cơ sở tôn 

trọng độc lập, chủ quyền và tuần thủ pháp luật 
Việt Nam, bình đẳng và các bên cùng có lợP. Đây 
là nguyên tắc rất cơ bản trong hợp tác đầu tư với 
nước ngoài.. Cần khẳng định rằng đầu tư nước 
ngoài có tốc độ phát triển cao và chiếm tỷ trọng 
ngày càng tăng trong giá trị sản lượng công 
nghiệp và con số này còn cao hơn trong các KCN. 
Đó là thẳng lợi của đường lối đổi mới của Đảng và 
Nhà nước ta. Vậy xu hướng phát triển nảy ơó dẫn 
đến chệch hướng không ? Điều này hoàn toàn 
phụ thuộc vào ta. Nếu chúng ta nắm vững đường 
lối, quan điểm của Đảng, nắm vững nguyên tắc xử 
lý các mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, giữa 
độc lập tự chủ và phụ thuộc , giữa quyền lợi của 
dân tộc và hội nhập vào thị trường thế giới, giữ 
vững nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, thì 
không sợ chệch hướng. Mặt khác, nhả đầu tư 
nước ngoài khi đã đến đầu tư vào nước ta thì trở 
thành pháp nhân Việt Nam, nghĩa là chỉ được 
phép hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, 
chính sách của nước ta. Điều đó tạo điều kiện 
thuận lợi cho ta trong việc bảo vệ chủ quyền quốc 
gia. Chính sách đầu tư nước ngoài phải thật sự 
tạo được hiệu quả sản xuất có tính cạnh tranh 
cao. Hiện nay do mong muốn bảo hộ sản xuất 
trong nước, nên ta rất hạn chế cho đầu tư nước 
ngoải sử dụng thị trường trong nước. Theo chúng 
tôi, cần có quan điểm toàn diện hơn. Ta đang 
nhấn mạnh về chiến lược hướng về xuất khẩu, 
nhưng không có nghĩa là coi nhẹ thị trường nội 
địa, một thị trường đông dân, còn chưa được khai 
thác như ở nước ta. Sản phẩm làm ra trên đất Việt 
Nam phải vừa có sức cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế, và vừa có uy tín ngay ở thị trường Việt 


Nam. Điều này còn có ý nghĩa quan trọng hơn: 


trong việc tập dượt để có thể nhanh chóng bảo 
đảm tính cạnh tranh của hàng hóa sản xuất tại 
Việt Nam, hạn chế bớt thua thiệt khi ta gia nhập 


các tổ chức WTO, APEC và AFTA và góp phần 


bảo hộ người tiêu dùng. Hơn thế nữa đầu tư nước 
ngoài được khuyến khích.thu hút ngày càng nhiều 


cũng chính là tạo nguồn vốn quan trọng cho việc 
phát triển mở rộng KCN, KCX... 

Về quy hoạch phát triển các KCN : KCN dù 
phát triển to lớn đến đâu cũng chỉ là một bộ phận 
trong tổng thể phát triển công nghiệp nói đêng và 
kinh tế - xã hội nói chung. Do đó, công tác quy 
hoạch phát triển ngành nghề công nghiệp, loại 
hình và địa bản KCN trở nên hết sức bức xúc, 
nhằm bảo đảm phương hướng phát triển và cơ 
cấu kính tế theo đúng đường lối của Đảng, bảo 
đảm hiệu quả cao của từng khu vực công nghiệp, 
tạo nên sự bổ sung, tác động tích cực giữa các 
KCN: Nghị quyết Đại hội Vill của Đảng đã chỉ rõ 
phương châm quy hoạch KCN là “cải tạo các KCN 
hiện có về kết cấu hạ tầng và công nghệ sản xuất. 
Xây dựng mới một số KCN, phân bổ rộng trên các 
Vùng”. 

Vì vậy, việc thành lập KCN phải được chuẩn bị 
kỹ, trong bước đi cần ưu tiên hình thành KCN, nay 
mở rộng thêm, cải tạo các KCN cũ, sau đó đến 
xây dựng các KCN mới phục vụ cho việc chỉnh 
trang đô thị, quy hoạch lại việc phát triển công 
nghiệp trên địa bản, lãnh thổ ; chuyển dịch cơ cấu 
phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và thu hút đầu tư, hình thành các 
doanh nghiệp công nghiệp mới trong KCN. Việc 
hỉnh- thành các KCN mới cần bảo đảm tính khả thí 
trên cơ sở đáp ứng các điều kiện : phù hợp với quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, lãnh 
thổ, ngành nghề. Gọi vốn đầu tư vào KCN phải 
phù hợp với quy hoạch phát triển ngành kinh tế - 
kỹ thuật ; phản ánh đầy đủ nhu cầu và có giải 
pháp khả thi về hưy động vốn để xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật và xã hội cả trong và ngoài hàng rào 
KCN ; có phương án khả thi trong việc thu hút đầu 
” hờ là đầu tư nước ngoài trong vài năm trước 
mát 

. Năm 1998 Số tổ chức thực hiện rà soát quy 
hoạch phát triển KCN theo hướng : tiếp tục xem 
xót thành lập KCN đã có trong quy hoạch phát 
triển đến năm 2000 ở một số tỉnh có đủ điều kiện 
hình thành KCN, nhưng chưa có công nghiệp 
thuộc các loại hình từ thứ nhất đến thứ ba. Đối với 
một số tỉnh đã có nhiều KCN thì ưu tiên cho việc 
mở rộng những khu đó, đồng thời số xem xót 
thành lập KCN mới khi đã lấp đầy ít nhất 50% diện 
tích đất công nghiệp các KCN đã có, tiến dần đến: 
quy định không sử dụng đất nông nghiệp đã thủy 
lợi hóa để làm KCN. 
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Phấn đấu tiare hiện Nghị quyếc Đại hội VIII sa Đảng 


Về quản lý nhà nước đối với KCN : Các cơ 
quan quản lý nhà nước phải gấp rút nghiên cứu để 
có một mô hình tổ chức quản lý phù hợp, thúc đẩy 
nhanh việc phát triển KCN, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa có hiệu quả về kinh tế - xã hội, 
bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái. Thực 
tiên quản lý KCN ở nước ta đã trải qua ba mô hình 
quản lý khác nhau. Năm 1991 cùng với việc ban 
hành Quy chế KCX, ban quản lý KCX cấp tỉnh 
được thành lập với chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn quản lý rộng rãi đối với đầu tư nước ngoài, 
Cuối năm 1994, ban quản lý KCN cấp tỉnh được 
thành lập theo quy định của Quy chế KCN với 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn hạn hẹp so với 
việc quản lý KCX. Theo quy định của hai quy chế 
riêng biệt này, thì ban quản lý KCN, KCX cấp tỉnh 
chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước 
ở trung ương, trong khi đó chức năng quản lý của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa được quy định rõ 
và cụ thể. Tháng 4 năm 1997, Chính phủ ban 
hành Quy chế KCN, KCX, khu công nghệ cao 
thay thế hai quy chế riêng biệt nêu trên, trong đó 
quy định ban quản lý KCN cấp tỉnh chịu sự lãnh 
đạo song trùng của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
các bộ, ngành trung ương. 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý 
nhà .ước của ban quản lý KCN cấp tỉnh (quản lý 
KCN và KCX trên địa bản, lãnh thổ) được mở rộng 
thên. một số nhiệm vụ quản lý thông qua việc thực 
hiện cơ chế ủy quyền của các bộ, ngành trung 
ương và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh như : cấp giấy 
phép đầu tư nước ngoải, xót duyệt kế hoạch và 
quản lý xuất nhập khẩu, cấp giấy chứng chỉ xuất 
xứ hàng hóa, thực hiện một số chức năng về quản 
lý lao động... Một số nội dung quản lý thuộc lĩnh 
vực chuyên ngảnh như hải quan, công an, thuế 
vụ... thực hiện theo phương thức đặt cơ quan đại 
diện đủ thẩm quyền giải quyết trực tiếp công Việc 
tại từng KCN hoặc cụm KCN. Xóa bỏ cơ chế xót 
duyệt từng trường hợp cụ thể đối với một SỐ QUY 
định, như điều lệ quản lý KCN, điều lệ quản lý xây 
dựng theo quy hoạch bằng cách ban hành điều lệ 
mẫu, theo đó ban quản lý KCN cấp tỉnh xây dựng 
và tổ chức thực hiện. Bỏ thủ tục xin cấp giấy phép 
xây dựng, giấy phép xuất nhập khẩu chuyến. Quy 
định mềm dẻo hơn đối với việc hình thành, quản 
lý KCX : trong KCN có thể có KCX và doanh 
nghiệp chế xuất và gắn hoạt động K©X, doanh 
nghiệp chế xuất đối với hoạt động kinh tế trong thị 
trường nội địa. 
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Những quy định nêu trên nhằm thực hiện cơ 
chế quản lý “một cửa, tại chỗ”, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp thực hiện quyền tự chủ 
sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ của pháp 
luật, giảm bớt các thủ tục hành chính “xin cho”, 
đồng thời bảo đảm sự quản lý của nhà nước đối 
với hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế bớt 
phiền hà, quan liêu, tiêu cực trong thực thi quyền 
quản lý nhà nước. Trong tương lai gần, chúng ta 
cũng cần nghiên cứu để tạo điều kiện tiến tới một 
“luật. đầu tư thống nhất”. Theo các quy định hiện 
hành, các doanh nghiệp trong nước thành lập và 
hoạt động theo các luật doanh nghiệp trong nước, 
như Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật công ty.... 
còn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì thành lập 
và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài. Vì vậy, 
thủ tục thành lập hai loại doanh nghiệp trong nước 
và nước ngoài khác nhau, trong đó các thủ tục đối 
với khu vực đầu tư nước ngoài đơn giản hơn. 
Chính sách ưu đãi cũng có đôi điểm khác nhau : 
các doanh nghiệp nước ngoài được ưu tiên hơn về 
thuế lợi tức và xuất nhập khẩu, nhưng lại phải chỉ 
phí cao hơn đầu tư trong nước như : giá đất (theo 
số liệu của Bộ Tài chính thì con số này là 16 lần) ; 
giá điện (giá bán điện cho Công ty phát triển hạ 
tầng, nước ngoài 0,717 cønt/ Kwh, trong nước 639 
đồng/Kwh) ; giá nước ; giá thuê nhà ; giá sinh 
hoạt... đầu cao hơn. Cuộc tranh cãi ai được ưu đãi 
hơn ai đang diễn ra rất sôi nổi và chỉ được giải 
quyết khi ta có một luật đầu tư áp dụng chung cho 
cả trong nước và nước ngoài. Nhưng vân đề 
không đơn giản, vì hiện nay ta chưa bỏ được hoàn 
toàn các chế độ “bao cấp” đối với doanh nghiệp 
trong nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước. Nếu 
ta quy định cho các doanh nghiệp nước ngoài có 
cùng một chính sách như các doanh nghiệp trong 
nước tại thời điểm này, thì : một /à, nhà nước phải 
bù lỗ một số loại giá và, hai /ả, sẽ không hấp dẫn 
họ đầu tư vào Việt Nam. Do vậy, để hạn chế các 
tác động nêu trên cần thu hẹp phạm vi áp dụng. 
Theo đó, chúng tôi cho rằng, mô hình KCN là đối 
tượng điều chỉnh phù hợp, vì trong KCN hiện-nay 
việc xây dựng kết cấu hạ tầng, do các doanh 
nghiệp thực hiện và cho thuê lại, nên giá tương 
đối thống nhất. Thêm vào đó, các doanh nghiệp 
trong nước cũng cần được ưu tiên về thuế và thủ 
tục thành lập như đối với các nhà đầu tư nước 
ngoài thì họ mới có điều kiện đầu tư vào KCN. 
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Phấn đấu thưyc hiện Nghị quyết Đại bội VIN œia Đảng 


"GẢI CÁCH THỦ TỤC HẰNH CHÍNH - 
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ẢI cách hành chính trong công an nhân 

dân (CAND) là một bộ phận hợp thành 

của công cuộc cải cách nên hành chính 
quốc gia, là một bảo đàm quan trọng để tăng cường 
hiệu lực và hiệu quả của CAND trong lĩnh vực bảo 
vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) 
và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VHD 
đã đặt ra những yêu câu có tính nguyên tắc cho tiến 
trình cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ 
tục hành chính nói riêng trong lực lượng CAND, 
Đó là lấy việc phục vụ nhân dân làm mục đích tối 
cao và là tiêu chuẩn hàng đầu để đề ra các quyết 
định và xem xét bất kỳ một hành vi, sự việc nào 
liên quan đến hoạt động và tô chức CAND. Đông 
thời việc vận đụng nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tô chức và hoạt động của CAND cân phù hợp 
với tính chất lực lượng vũ trang và các chức năng 
quản lý hành chính, tư pháp. Bên cạnh đó pháp chế 
xã hội chủ nghĩa phải là nguyền tắc chuẩn mực 
trong hoạt động của toàn lực lượng CAND. Cuối 
cùng là bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện 
của Đảng Cộng sản Việt Nam với CAND. 

Từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/CP 
về cải cách các thủ tục hành chính, Bộ Nôi vụ đã 
tập trung chỉ đạo toàn lực lượng CAND cải cách 
chế độ làm việc, cải cách một bước các thủ tục 
hành chính, giải quyết các công việc của công dân 
nhăm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong 
nh vực bảo vệ an nh quốc gia, trật tự an toàn xã 
hội. Đây là yêu cầu quan trọng đề xây dựng lực 
lượng CAND trơng sạch, vững mạnh, chống các 
hành vi tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ. 


0H HÌ NHÂN DÂN 


RƯỚC YÊU CÂU nổi mứ 


LÊ THÊ TIÊM ° 


Bộ Nội vụ đã có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
38/CP của Chính phủ, cải cách một bước thủ tục 
hành chính trong ngành công an. Tiếp đó Bộ còn 
có nhiêu chỉ thị, điện, công văn... hướng dẫn công 
an các cấp tập trung vào 3 vấn đề chính : cải tiến 
chế độ làm việc trong nội Độ công an và giữa công 
an với các ngành, đoàn thể ; rà soát bố sung, sửa 
đối các quy định về thủ tục hành chính trong quản 
lý an ninh, trật tự, trong giải quyết công việc của 
công dân ; tăng cường tỉnh thần trách nhiệm, ý thức 
tổ chức ky luật, phẩm chất của cán bộ chiến sĩ công 
an, tắng cường hiệu lực của tổ chức bộ máy, xóa bỏ 
các sơ hở, những điều kiện làm nảy sinh tiêu cực, 
tham nhũng trong nội bộ CAND. 

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã giao trách nhiệm cụ thể 
cho các tông cục, bộ tư lệnh, các vụ, cục chức 
năng. Công an các cấp phải tô chức bộ phận tiếp 
dân, có cán bộ đón tiếp, thực hiện tiếp khách văn 
minh, lịch sự. Tại nơi thường trực phải niêm yết 
công khai các quy định về thủ tục giấy tờ, biểu 
mẫu, quy trình, giải quyết thủ tục và mức thu nộp 
lệ phí. Thông báo công khai rõ ràng lịch giải quyết 
việc, thời gian làm việc. 

Có thê nói, từ khi có Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ VI, thực hiện công cuộc đôi mới 
toàn diện, công tác công an, hoạt động bảo vệ an 
ninh, trật tự đã đạt được nhiều kết quả đáng khích 
lệ, phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triên kinh 
tế, xã hội góp phần ôn định chính trị của đất nước. 
Tuy nhiên nhân dân vẫn còn chưa thật sự băng lòng 
về Các thủ tục trong các khâu đăng ký quản lý hộ 
khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý trật tự an 
toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, quản lý 


_*PIS, Ủy viên Trung hước, Đảng, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ 
Nội vụ. 
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Ngốấn đấu ae hiện Wghị quyết Đại hội VIIE của Đảng 


giáo dục và cải tạo phạm, nhân, các quy định về 
phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm như giám 
định khoa học hình sự, trưng cầu giám định pháp 
y, cưỡng chế thi hành án dân sự, quản lý cải tạo 
người phạm tội tại cộng đồng dân cư, các quy định 
về bắt giữ, xử lý người và phương tiện phạm tội, về 
quản lý tang vật tài vật... Trong ngành, còn nhiều 
yêu câu câp bách đòi. hỏi phải cải tiến hơn nữa 
như : các quy định về tổ chức cần bộ, thi đua, tuyến 
sinh, tuyển dụng ; về quản lý, phân phối ngân sách, 
thu lệ phí và trích tiền thưởng, mua sắm trang, thiết 
bị kỹ thuật, quản lý xây dựng cơ bản, nhà đất, về 
sản xuất kinh doanh. Do đó đòi hỏi ngành công an 
còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng với 
tình hinh hiện nay. 

Sau hơn 3 năm cải cách thủ tục hành chính thực 
hiện Nghị quyết 38/CP của Chính phủ, bước đầu 
ngành công an đã đạt được kết quả cụ thể ở mộI số 
mặt cụ thể như sau : 

Thứ nhất, những kết quả đối mới và cải cách 
thủ tục hành chính trong ngành cần tập trung trước 
hết vào việc nghiên cứu kiến nghị với hội, 
Chính phủ và các ngành hữu quan sửa đôi một số 
văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến lĩnh 
vực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
Hiện nay ngành công, an đang tập trung cùng các 
ngành tham gia sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự, 
Luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh tô chức điều tra 
hình sự, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ; chủ 
trì xây dựng Luật phòng cháy chữa cháy, xây dựng 
chương trình quốc gia phòng chống tội phạm... 
Làm sao để có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, 
đồng bộ, không chồng chéo, không mâu thuẫn, các 
quy định chặt chế, phù hợp. với điều kiện thực tế, 
tạo môi trường thuận lợi đề ngành công an hoạt 
động tốt hơn theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Thư hai, tập trung rà soát, sửa đối các văn bản 
pháp quy mà Bộ Nội vụ đã ban hành theo tlâm 
quyên. Bộ Nội vụ đã báo cáo với Thủ tướng Chính 
phủ về việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh 
VỰC quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ. So 
với các quy định cũ, hiện nay công tác này đã được 
cải tiến một bước căn bản. Trước đây đăng ký xe ô 
tô hoặc xe gắn máy mới nhập khẩu từ nước ngoài 
về cần 6 loại giấy tờ, nay chỉ cần 3 loại giấy tờ ; lực 
lượng cảnh sát giao thông đã bỏ việc thu phí giám 
định hỗ sơ đăng ký ô tô, xe máy và thu phí lưu kho 
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bãi đối với các phương tiện giao thông vi phạm. 
Công an TP Hà Nội đã bỏ quy định buộc các chủ 


xe ô tô khi đăng ký phải nộp tiền lệ phí để tô chức 


giảm . định giấy tờ hoàn thành thủ tục hải quan. Tại 
trụ SỞ cơ quan cảnh sắt giao thông. có niêm yết 
công khai các loại giấy tờ cần phải có khi đăng ký 
xe máy và được giải quyết ngay trong ngày. Thực 
hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ, Bộ Nội vụ 
đã bàn ' giao sang Bộ Giao thông-Vận tải công tác 
cấp giấy phép lái xe, kiểm tra thiết bị an toàn các 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đồng thời 
tổ chức lại bộ máy cảnh sát giao thông, tập trung 
thu tiền phạt vi phạm giao thông về kho bạc 
nhà nước. 

_ Trong công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, cấp 
giấy tờ tùy thân cho công dân, xét duyệt, cấp giấy 
phép hành nghề đặc doanh, khắc dấu, thủ tục tạm 
trú cho người nước ngoài ở Việt Nam và Việt kiều 
về thăm thân nhân... đã được cải tiến tích cực, đặc 
biệt tắt cả các quy định đều được công bố công 
khai. Bộ Nội vụ đã dự thảo và trình Chính phủ ban 
hành Nghị định về đăng ký, quản lý hộ khâu mới, 
đổi mới một cách căn bản hoạt động này trong tình 
hình mới của đất nước. 

_ Bộ Nội vụ đã cải tiến, bỏ bớt các giấy tờ không 
cần thiết trong xét duyệt nhân sự, cầp giây tờ xuât 
nhập cảnh, xử phạt vỉ phạm hành chính, bãi bỏ các 
lệ phí trái quy định trong giám định pháp y, giám 
định hình sự, cấp giấy phép tạm thời qua biên giới, 
xét tha, giảm án.. . Ở cơ quan Bộ Nội vụ và trụ SỞ 
Sở công an 61 tỉnh, thành phố đã bố trí các phòng 
tiếp dân, bố trí trực ban điều tra hình sự của lực 
lượng an ninh nhân dân và lực lượng cảnh sát nhân 
dân. 

Thư ba, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ 
đạo công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực 
trong nội bộ CAND, củng cố lòng tin đối với nhân 
dân. Đây là khâu đặc biệt quan trọng vì cân bộ là 
người quyết định thắng lợi của công cuộc cải cách 
thủ tục hành chính trong ngành công an. Bộ Nội vụ 
đã ban hành các quy t trình làm việc cụ thể cho cần 
bộ chiến sĩ CAND để vừa tuân thủ pháp luật, vừa 
văn minh lịch sự với nhân dân. Cơ quan tham mưu 
và thanh tra công an cấp trên thường xuyên tổ chức 
giảm sát hoạt động của cơ quan công an cấp dưới. 
Các ý kiến phê bình, khiếu nại của nhân dân được 
kịp thời tiếp thu, chấn - chỉnh. Hơn 3 năm qua, 
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ngành công an đã tập trung chỉ đạo chống tiêu cực 


trong toàn ngành như : trong, lực lượng cảnh sát . 


giao thông, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, quản 
lý hộ khâu và các cơ quan trực tiếp làm nhiệm vụ 
phòng chống tội phạm như cảnh sát kinh tế, an 
ninh kinh tế, cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự... 

Đây là một cố gắng rất lớn của cán bộ và chiến 
sĩ trong toàn ngành công an từ Bộ đến cơ SỞ, địa 
phương. Đây cũng là kết quả bước đầu đề tạo niềm 
phấn chấn trong ngành và niềm tin yêu của nhân 
dân lao động đối với cán bộ, chiến sĩ CAND. Đề 
công tác này đạt kết quả cao hơn, trong thời gian 
tới, Bộ Nội vụ tiếp tỤc đây mạnh hoạt động trên 
các lĩnh vực trọng tâm : 

- Tiếp tục sửa đổi các thủ tục cấp giấy phép 
đăng ký kinh doanh nghề đặc doanh ; SỞ hữu về 
phương tiện giao thông ; hộ khẩu ; xuất nhập 
cảnh ; ... Thực hiện nghiêm túc các quy định về lề 
lối làm việc g1ữa cơ quan công an và các ngành, 
VỚi Các cấp chính quyền, đáp ứng yêu cầu sôi động 
của cơ chế kinh tê thị trường, mở cửa đang hằng 
ngày hằng giờ đổi mới, góp phần làm tăng trưởng 
mạnh mẽ nền kinh tế của đất nước dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Tiếp tục và tăng cường công bố công khai các 
loại thủ tục, quy định đã được đôi mới cho nhân 
dân biết, đề tránh tình trạng quan liêu, lạm quyền 
và. các biểu hiện tiêu cực không đáng có trong 
ngành công an. Mặt khác, trên cơ sở công khai các 
thủ tục, quy định nêu trên, chú ý lắng nghe và tiếp 
thu những gỐp ý chỉ bảo của nhân dân về các vấn 
đề đó để sửa đôi bổ sung hoàn thiện các văn bản 
quy định cho phù hợp với nguyện vọng chính đáng 
của nhân dân lao động. 

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đề nhân dân 
thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo trước cơ quan 
công an về các hành vi vi phạm pháp luật của cán 
bộ công an khi thi hành công vụ. Trên cơ sở đó xử 
lý nghiêm minh các hành vị vi phạm cũng như 

động viên khen thưởng công minh kịp thời những 
đơn vị, cá nhân đạt thành tích tốt trong lĩnh vực 
này. Chúng tôi coi đó là vấn đề rất cơ bản để giữ 
gìn sự trong sạch của đội ngũ CAND, thực hiện lời 
dạy của Bác Hồ kính yêu với ngành và sự tin yêu 
mến phục của nhân dân lao động đối với cán bộ 
chiến sĩ CAND.Q 


qguyếc VIH œóa Đảng. 


HÀNG HÓA... 


(Tiếp theo trang 14) 


b) Xu hướng của các dòng tư bản càng khoét 
sâu phân cực Bắc - Nam. Với số vốn vay khổng lô 
trên 2 066 tỉ đô la Mỹ của các nước đang phát 
triển, hiện nay chủ yếu là các dòng chảy ngược về 
các nước phát triển. Năm 1995, thị trường tài chính 
thế giới thu hút khoảng 1 258 tỉ đô la Mỹ thì chảy 
vào các nước công nghiệp phát triển (OECD) 86% 
số đó, trong đó Nhật, CHLB Đức và Mỹ chiếm 
hơn 50% số tư bản đầu tư này. 

c) Tỷ lệ giữa các fư bản giả và tư bản lưu thông 
(thực tế) ngày càng cao. Ví dụ, năm 1995 hằng 
ngày số giao dịch tổng cộng trên thị trường tiên tệ 
là 1 250 tỉ đô la Mỹ, trong khi đó số tư bản lưu 
thông thực sự trong hoạt động kinh tế chỉ vào 
khoảng 1/6 con số hằng ngày 09. Sự xa cách này 
ngày càng tăng và do đó nguy cơ tạo bất ổn định 
về tiền tệ càng nhiễu dẫn đến sự gia tăng tần suất 
của khủng hoảng tiên tệ. Sự gia tăng các loại /ư 
bản giả kèm theo các bột phát “quá nóng” của một 
số thực thể kinh tế sẽ gây ra rối loạn cho thị trường 
tiền tệ toàn cầu là điều dễ hiểu. 

Đứng trước những cơ hội và thách thức của thị 


trường tiền tệ, nhiều nước lựa chọn một số biện 


pháp thích nghi, nên tham khảo. Trước hết có thể 
bằng mọi cách đa phương hóa đồng tiền ngoại tệ 
chủ yếu, không chỉ là quy mợi thứ về đô la Mỹ. Ở 
đây có nghĩa là phải cơ cấu lại thị trường xuất, 
nhập, bạn hàng và các điều khoản của hiệp định 
thương mại, bao gồm các hiệp định về ngân hàng. 
Tiếp theo là phải rà soát thay đổi vẻ chính sách đầu 
tư, tức là kiểm soát được các luồng tư bản trong 
nước và ngoài nước đi vào, đi ra sao cho có lợi cho 
sức mạnh của nền kinh tế. Ngoài ra việc vận dụng 
các hình thức vận động mới của thị trường tiền tệ 
hiện đại, ví dụ thị trường chứng khoán hiện đại, 
phải có chọn lọc và nhất là phải có đội ngũ chuyên 
gia có đủ phẩm chất và rất thành thạo nghiệp vụ. Q 


(11) Xem: M. Ligot : Tài liệu quốc hội Pháp, số 2440, 1995 
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KỶ NIỆM 150 NĂM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” RA ĐỜI (1848 - 1998) 


GIÁ TRỊ BỀN VỮNG N 
CHỦ NGHÍA XÃ HỘI KHÓA 
« TUYẾN NGÔN CÚA 


đến nay vừa đúng 150 năm. Trong lịch 

sử ít thấy một tác phẩm nảo lại có ảnh 
hưởng sâu xa đến tiến trình phát triển của cách 
mạng thế giới như Tuyên ngôn, nhưng đồng thời 
cũng ít thấy một tác phẩm lý luận nào ngay từ khi 
ra đời đến nay lại bị các thế lực đế quốc, thù địch 
tấn công điên cuồng và quyết liệt nhằm mục đích 
phủ định nó đến như vậy. Phải chăng đó chính là 
giá trị bền vững của một học thuyết khoa học, cách 
mạng về chủ nghĩa xã hội. 

Trước hết, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” 
không chỉ là một tác phẩm lý luận mà còn là cương 
lĩnh chính trị của những người cộng sản và công 
nhân quốc tế. Trong Tuyên ngôn tính lý luận và 
cương linh quyện chặt vào nhau. Băng những luận 
cứ khoa học Tuyên ngôn đã vạch rõ quá trình vận 
động khách quan của lịch sử và của chủ nghĩa tư 
bản, chứng minh tính tất yếu tiêu vong của chủ 
nghĩa tư bản và sự ra đời của một chế độ xã hội 
mới công bằng, tiến bộ, là chủ nghĩa xã hội. Dựa 
trên những cơ sở lý luận khoa học đó, Tuyên ngôn 
đã công khai tuyên bố mục đích, nhiệm vụ, những 
biện pháp cách mạng, lập trường, chiến lược, sách 
lược của những người cộng sản là lật độ sự thống 
trị của giai cấp tư sản, thiết lập chính quyền vô sản, 
tiến hành cải tạo chủ nghĩa tư bản và xây dựng 
thành công xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng 
sản. Tuyên ngôn ra đời không chỉ là sự xuất hiện 
của một học thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, 
đánh dấu sự chuyển biến cách mạng của chủ 
nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học, mà còn 
đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, khăng định giai cấp 
công nhân bước lên vũ đài chính trị với tư cách là 
một lực lượng chính trị độc lập đấu tranh giải 
phóng mình và giải phóng toàn nhân loại. 
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8 J[ se: ngôn của Đảng cộng sản” ra đời 


„Hai là, tư tưởng cơ bản nhất của Tuyên ngôn là 
khăng định vị trí, sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân, giai cấp duy nhất có khả năng liên 
minh với nhân dân lao động lật đổ sự thống trị của 
giai cấp tư sản, cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành 
công xã hội xã hội chủ nghĩa. Có thể nói đây là nội 
dung xuyên suốt tác phẩm, đặc biệt là ở chương I. 
Lê-nin cho răng, đây là phát kiến thứ 3 của Mác 
sau chủ nghĩa duy vật lịch sử và giá trị thặng dư. 
Bởi vì trước đây chưa người nào phát hiện ra một 
lực lượng xã hội đủ khả năng, phẩm chất thủ tiêu 
chế độ thống trị áp bức giai cấp, xây dựng một xã 
hội công băng, bình đăng. Mặt khác, sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản, 
phạm trù xuất phát để Mác và Ăng-ghen xây dựng 
nên hệ thống các nguyên lý, quy luật, phạm trủ của 
chủ nghĩa xã hội khoa học, tạo nên một kết cấu 
hoàn chỉnh của chủ nghĩa Mác. 

Tuyên ngôn đã chỉ rõ, giai cấp vô sản là con đẻ 
của nên đại công nghiệp, sinh ra, trưởng thành gắn 
liền với nền đại công nghiệp của chủ nghĩa tư bản. 
Trong xã hội tư bản, giai cấp vô sản là người đại 
diện cho lực lượng san xuất hiện đại. Lực lượng 
sản xuất này không ngừng phát triển, ngày càng xã 
hội hóa cao và sớm hay muộn sẽ phá vỡ quan hệ 
sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất của chủ nghĩa tư bản. Mặt khác, mặc 
dù giai cấp vô sản là lực lượng tạo mọi của cải vật 
chất chủ yếu cho xã hội nhưng bị giai cấp tư sản 
bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau. Do vậy, 
giai cấp vô sản là lực lượng đối lập trực tiếp về kinh 
tế và chính trị - xã hội với giai cấp tư sản. Sự đối 
lập đó đã biểu hiện bằng các cuộc nổi dậy của 
phong trào vô sản chống lại giai cấp tư sản. “Giai 
cấp tư sản không những đã rèn những vũ khí sẽ 


giết mình; nó còn tạo ra những người sử dụng vũ 


* PTS, Trưởng khoa chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phân viện Hà Nội 
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khí ấy, chống lại nó, đó là những người công nhân 
hiện đại, những người vô sản0), 
ÂG...,,//....1.. 
giai cấp tư sản bắt đầu ngay từ khi hai giai cấp ấy 
ra đời. Trong cuộc đấu tranh đó, không phải chỉ 
mưu lợi ích cho giai cấp vô sản, mà nhằm giải 
phóng và đem lại lợi ích cho toàn thể nhân loại, tạo 
ra sự công băng, bình đăng cho mọi người trong xã 
hội, do đó đã lôi cuốn sự tham gia của đông đảo 
nhân dân lao động. Mới sự coi nhọ, hoặc hạ thấp 
vai trò lịch sử của giai cấp công nhân đều là sự mơ 
hồ về lý luận và thực tiễn. Ngày nay, giai cấp tư sản 
đang rêu rao rằng ở các nước tư bản phát triển 
đang diễn ra quá trình tư sản hóa và trí thức hóa 
giai cấp oông nhân. Chúng cho răng cuộc cách 
mạng khoa học vả công nghệ đã làm cho đội ngũ 
giai cấp công nhân ngày càng ít đi và vai trò lịch sử 
của nó được thay băng vai trò của trí thức và 
những người quản lý. Thực tế cho thấy đó chỉ là 
những mưu đồ và nguyện vọng chủ quan của giai 
cấp tư sản nhắm bảo vệ sự tồn tại của chủ nghĩa 
tư bản. Dù khoa học công nghệ phát triển, trình độ 
và đời sống của công nhân được lên, nhưng 


nâng 
còn chủ nghĩa tư bản thì còn sự bóc lột của giai cấp: 


tư sản đối với giai cấp công nhân. Mặt khác, chính 
giai cấp tư sản lại lợi dụng những thành tựu của 
khoa học công nghệ để bóc lột giai cấp công nhân 
một cách tinh vi, xảo quyệt hơn. Chủ nghĩa tư bản 
càng phát triển thì đội ngũ giai cấp công nhân càng 
trưởng thành về số lượng và trình độ, là lực lượng 
tiên phong ngảy cảng phát huy mạnh mẽ tác dụng 
thúc đẩy sự phát triển của xã hội. | 
Ba lả, trong cuộc đấu tranh của mình, giai 


công nhân cần có một chính đẳng độc lập đại biểu - 


cho lợi ích của mình, cho dân tộc và cho toàn bộ 
phong trảo công nhân quốc tế. Tuyên ngôn chỉ rõ : 
Đảng cộng sản là bộ phận không tách rời của giai 


cấp vô sản, “họ tuyệt nhiên không có lợi ích nào 


khác tách khỏi lợi ích của toản thể giai cấp vô sản”. 
me: luận và thực tiễn đảng cộng sản đại diện cho 
quyền lợi của giai cấp vô và nhân dân lao 
động. Tính quốc tế của đảng biểu hiện ở chỗ đảng 
cộng sản đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong 
trào cộng sản, của toàn thể giai cấp công nhân 
quốc tế, không phân biệt ngành nghề, địa phương, 
dân tộc. Mục đích cuối cùng của đảng là thực hiện 
chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Đảng cộng 
sản là những người tiên phong về lý luận và thị 

tiễn của phong trào vô sản, “hiểu rõ những điều 
kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô 
sản”(2). Do vậy, đảng có khả năng nắm bắt tình 
hình, để ra đường lối, chiến lược, sách lược đúng, 
biết sử dụng thời cơ để lãnh đạo phong trào. Mặt 
khác, đảng cộng sản là những người kiên quyết 
nhất, là "bộ phận cổ vũ tất cả những bộ phận khác 


của phong trào". Họ là những người có bản ính 
chính trị vững vàng, luôn tiên phong trong cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư 
sản. Không có sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì 
giai cấp vô sản không thể hoàn thành sứ mộnh lịch 
sử của mình. 

Bốn là, giai cấp vô sản phải giành lấy chính 
quyền, phát huy bản chất của dân chủ để cải.tạo 
xã hội cũ, phát triển sản xuất và mọi mặt đời sống 
xã hội, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. _ | 

Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, 
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, „. cấp công 
nhân cùng với nhân dân lao động tiến hành cuộc 
cách mạng dùng bạo lực lật đổ sự thống trị của giai 
- tư sản, giành lấy chính quyền, xây dựng gai 

p vô sản thành giai cấp thống trị, thiết lập chế độ - 
dân chủ mới, sau đó sử dụng quyền lực chính trị đ 
xóa bỏ chế độ tư hữu - nguồn gốc gây ra mọi đau 
khổ và bất hạnh của quần chúng lao động. Xóa bỏ 
chế độ sở hữu tư nhân là yêu cầu của cách mạng 
vô sản, Luibc những người cộng sản không chú 
trương xóa bỏ chế độ sở hữu nói chung. “Chủ 
nghĩa cộng sản chỉ tước bỏ quyền dùng sự chiếm 
hữu ấy để nô dịch lao động của người khác”. Bởi 
vì, sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền 
thì thực chất của cuộc cách mạng vô sản là cuộc 
cách mạng về kinh tế. Nghĩa là cùng với việc từng 
bước cải tạo quan hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hộ 
sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, phải phát triển lực 
lượng sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao 
đời sống mọi mặt của nhân dân. 

Từ sự biến đổi trên lĩnh vực kinh tế, toàn bộ các 
lĩnh vực khác của đời sống chính trị, văn hóa, xã 
hội cũng biến đổi. Trong “Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản” Mác, Ăng-ghen đã đề cập đến hàng loạt 
nguyễn lý của chủ nghĩa xã hội khoa học như vấn 

con người, dân tộc, gia đình, tôn giáo... Đồng 
thời hai ông đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc 
của giai cấp tư sản về chủ nghĩa cộng sản và vạch 
ra những khuyết tật của chủ nghĩa tư bản về vấn 
đề con người, dân tộc, gia đình, tôn giáo... mà bản 
thân giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa 
không thể khắc phục được. : 

Tuyên ngôn đã nêu lên 10 biện pháp cơ bản có 
thể áp dụng ở những nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển nhất lúc bấy giờ nhằm cải tạo xã hội cũ và xây 
dựng xã hội mới. Trong 10 biện pháp ấy, có những 
biện pháp vẫn mang những giá trị phổ biến đến 
ngày nay. Đó là những biện pháp nhằm xóa bỏ chế 


độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu xã hội chủ 


(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Toản tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1985, t4, tr 605. 
(2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Sđữ, t4. tr 615. 
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nghĩa về tư liệu sản xuất, tổ chức lại lao động xã 
hội, đẩy mạnh sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật cho 
nhân dân. 

Thông qua tác _phẩm “Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản” Mác và Ăng- ghen đã phác họa ra những 
nét cơ bản về một xã hội cộng sản chủ nghĩa hoàn 
toàn. Đó là một xã hội mà sẽ không còn giai cấp và 
đấu tranh giai cấp. Và do đó nhà nước với tư cách 
là bộ máy thống trị giai cấp cũng sẽ tiêu vong. Một 
hình thức liên hợp của những người lao động phát 
triển toản diện sẽ xuất hiện. Một sự kết hợp hài hòa 
giữa lợi ích cá nhân với lợi ích toàn xã hội sẽ được 


thực hiện. Con người sẽ làm chủ được tự nhiên,. 


làm chủ xã hội và làm chủ bản thân mình. Đó là 
bước nhảy vọt của loài người từ “Vương quốc của 
tất yếu sang vương quốc của tự do”. 

Năm là, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” đã 
đề cập đến quy luật cách mạng không ngừng, sử 
dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp cách ì mạng 
phủ hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể trong 
quá trình giai cấp công nhân thực hiện Sứ mệnh 
lịch sử của mình. Đó là tư tưởng của C.Mác và 
Ph. .Ẩng- ghen về sự chuyển biến từ cách mạng dân 
chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, một 
trong những giá trị tư tưởng lớn của chủ nghĩa xã 
hội khoa học mà sau này Lê-nin đã bổ sung, phát 
triển một cách hoàn chỉnh. Lý luận về cách mạng 
không ngưng vừa là quy luật của cách mạng vô 
sản, vừa là chiến lược cách mạng, chỉ đạo phong 
trào cộng sản và công nhân quôc. tế từ trước đến 
nay ; đặc biệt là những nước kinh tế kém phát triển, 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa phát triển theo con 
đường định hướng xã hội chủ nghĩa. C.Mác và 
Ph.Ăng- ghen cũng chỉ rõ, những hình thức, biện 
pháp mà các ông nêu lên trong Tuyên ngôn, “chỉ là 
biểu hiện khái quát của những quan hệ thực tại của 
cuộc đấu tranh giai cấp hiện có, của một sự vận 
động lịch sử đang diễn ra trước mắt chúng ta”), 
Do vậy, giai câp VÔ sản trong quá trình thực hiện 
sứ mệnh lịch sử của mình phải biết vận dụng sáng 
tạo, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt có 
hiệu quả nhất phủ hợp với điều kiện cụ thể của mỗi 
quốc gia và môi thời kỳ lịch sử. 

Sáu là, thực hiện sự liên minh giữa đảng cộng 
sản với các lực lượng dân chủ khác, thực hiện sự 
đoàn kết giữa giai cấp công nhân các nước trong 
cuộc đấu tranh nhằm thủ tiêu chủ nghĩa tư bản 


xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. C.Mác -' 


Ph. Ăng- ghen chỉ rõ : cuộc cách mạng xã hội mà 
giải cấp vô sản thực hiện nhằm đạt được mục đích 
của mình phải trải qua nhiều giai đoạn với những 
điều kiện cụ thể khác nhau. Chính đẳng của giai 
cấp vô sản cần xác định được nhiệm vụ chủ yêu 
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của từng giai đoạn ấy, xác định rõ kẻ thù, những 
lực lượng cách mạng khác, những lực lượng chính 
trị, đảng phái khác để CÓ chiến lược, sách lược liên 
hiệp phù hợp trên cơ SỞ giữ vững nguyên tắc độc 
lập về tư tưởng, chính trị và tổ chức, nhằm tập 
trung lực lượng thủ tiêu các thế lực thống trị phản 
động. Thực hiện liên minh, bảo đảm nguyên tắc 
đoàn kết nhưng phải đấu tranh chống mọi thái độ 
không kiên quyết, khuynh hướng thỏa hiệp và cơ 
hội chủ nghĩa. Mặt khác, mục ‹ đích trước mắt cũng 
như lâu dài của giai cấp vô sản là “lật đổ toàn bộ 
trật tự xã hội hiện có” xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế 
giới. Đồng thời, trước những thủ đoạn và bản chất 
của giai cấp tư sản, C.Mác và Ph.Ăng-ghen kêu 
gọi “vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại". Đó không 
phải chỉ là lời kêu gọi, là khẩu hiệu chiến đấu của 
phong trào cộng san, mà còn là điều kiện, là quy 
luật tất yếu của cách mạng vô sản. 

Trên đây là những nguyên lý cơ bản biểu hiện 
tập trung nhất giá trị cách mạng và khoa học 
của Tuyên ngôn ngay từ khi mới ra đời đến nay, 
Ph. Ăng-ghen đã từng nhắc nhở rằng, nếu ai hiểu 
sai, đi chệch những nguyên lý chiến lược của 
Tuyên ngôn đều phải trả giá. Mặc dù Tuyên ngôn 
mới chỉ là tác phẩm đánh dấu sự ra đời của chủ 
nghĩa xã hội khoa học, chứ chưa phải là toàn bộ, là 
đỉnh cao của chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng 
như Lê-nin nói tinh thần của nó “vẫn cổ vũ và thúc 
đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang 
chiến đấu của thế giới văn minh”). Tụy nhiên, 
C.Mác và Ph. Ăng-ghen nhiều lần nhắc đi nhắc lại 
rằng, những nguyên lý mà các ông nêu lên không 
phải là “tín điều bất biến” về chủ nghĩa xã hội. Tính 
chất khoa học và cách mạng của những nguyên lý 
đó “chủ yếu là xuất phát của việc nghiên cứu”, và 
“bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, việc áp dụng 
những nguyên lý đó cũng phải tùy theo hoàn cảnh 
lịch sử đương thời"). 

Vì vậy, sau Tuyên ngôn, chính Mác và 
Ăng-ghen, thông qua hàng loạt tác phẩm đã bổ 
sung phát triển những nội dung mà Tuyên ngôn đã 
nêu và sau đó được Lê-nin - nhà lý luận và lãnh tụ 
thiên tài của cách mạng vô sản bổ sung, phát triển, 
hoàn thiện và vận dụng sáng tạo đưa đến thắng lợi 
vĩ đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga năm 1917. Những giá trị của 


(Xem tiếp trang 31) 


(3) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Sđơ, t4, tr 615. 

(4) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiên bộ, Mát-xcơ-va, Hà 
Nội, 1980, 12, tr 10. 

(5) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : 
Nội, 1980, t1, tr 504. 


Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà 
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“TUYÊN NGÔN CỦA ĐÀNG CỘNG SÀN” PHÁ SÂN HAY LÀ 
SỰ PHÁ SÀN CỦA VIỆC PHÁN BỘI TUYÊN NGÔN 


TUYÊN NGÔN VỚI NHỮNG THẮNG LỢI 
QUAN TRỌNG CỦA CNXH TRONG THẾ KỶ XX 


Lịch sử nhân loại từng chứng kiến không ít 
những ý tưởng, những phác họa về chủ nghĩa xã 
hội (CNXH) của các nhân vật tiêu biểu từ thời cận 
đại cho đến đầu thế kỷ XIX, như Tô-mát Mo-rơ 
(Anh), Tô-mát Cam-pa-ne-la (l-ta-li-a), Xanh 
Xi-mông (Pháp), Sác-lơ Phua-ri-ê (Pháp), Ô-oen 
(Anh) với cuộc thử nghiệm "Công xã mới hài hòa” 
rất tốn kém. Song, tất cả những ý tưởng ấy chỉ là 
những mong muốn chủ quan, những suy nghĩ có 
tính chất tư biện, vừa có phần thô thiển, vừa không 
tưởng xoay quanh chủ đề cải tạo xã hội và phản 
ánh trong đó sự phản kháng của các ông đối với 
những bất công của xã hội đương thời. Từ đó, các 
ông cấu trúc lên xã hội tương lai với niềm tin thánh 
thiện là nó sẽ tốt và sẽ được chấp nhận. Đó chủ 
yếu là vì, các ông đã lấy ảo tưởng thay cho điều 
kiện hiện thực của sự giải phóng, không vượt khỏi 
nhãn quan duy tâm khi nhìn nhận những mâu 
thuẫn, bất công của xã hội đương thời, nên đã cự 
tuyệt mọi hành động chính trị của công nhân, chủ 
trương điều hòa giai cấp và cố mở một con đường 
đi tới đạo lý xã hội mới bằng hiệu lực của gương 
mẫu, hay bằng những cuộc thực nghiệm nhỏ cố 
nhiên là luôn bị thất bại. Cùng với trào lưu tư tưởng 
ấy, ta còn thấy dấy lên các kiểu XHCN của các 
nhân vật đại biểu cho tư tưởng chính trị của phong 
kiến quý tộc, của giai cấp tiểu tư sản, giai cấp tư 
sản với những tên gọi khác nhau - “CNXH” phong 
kiến, “CNXH” tiểu tư sản, “CNXH" tư sản.... mà 
thực chất chỉ là những thứ CNXH giả hiệu, mị dân, 
"CNXH" của những nhà cải lương ngồi xó buồng 
như C.Mác và Ph.Ăng-ghen từng phê phán. Và 
chúng luôn tìm cách thay hình đổi dạng vừa để 
đánh lừa công nhân, làm cho họ chán ghét mọi 
cuộc vận động cách mạng, vừa làm cho đầu óc họ 
bị nhiễu - luôn gây nên những cuộc tranh luận 


NGUYÊN NGỌC TUÂN ° 


không dứt về lý luận XHƠN - để tiện bề lôi kéo họ 
chống lại cách mạng. 

Chính trong tình thế ấy, Đồng minh những 
người cộng sản họp Đại hội ở Luân Đôn năm 1847 
thấy cần phải giải bày trước thế giới quan điểm, 
mục đích, xu hướng của mình và phải có một 
Tuyên ngôn của chính đảng để đập lại luận điệu về 
“bóng ma” cộng sản đang ám ảnh châu Âu, vạch 
trần các lý thuyết không tưởng, cải lương và phản 
động về CNXH, nhất là để định hướng đúng đắn 
cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đang 
diễn ra quyết liệt lúc đó. “Tuyên ngôn của Đẳng 
cộng sản ' (dưới đây được gọi vắn là Tuyên ngôn) 
do Đại hội ủy nhiệm cho C.Mác và Ph.Ăng-ghen 
khởi thảo đã ra đời tháng Hai năm 1848 để đáp 
ứng yêu cầu đó. Dựa trên hai phát hiện thiên tài 
của C.Mác về chủ nghĩa duy vật lịch sử và học 
thuyết về giá trị thăng dư, Tuyên ngôn đã trình bày 
một cách thấu đáo và sáng tỏ thế giới quan mới 
của giai cấp vô sản trong việc cải tạo thế giới, học 
thuyết về CNXH một cách khoa học và toàn diện 
nhất, lý luận về đấu tranh giai cấp và sứ mạng lịch 
sử của giai cấp vô sản. Tuyên ngôn đã cung cấp 
cho giai cấp vô sản vũ khí sắc bén để biến CNXH 
từ không tưởng thành hiện thực. Vì thế, đó cũng 
chính là Tuyên ngôn của CNXH khoa học. Nó là 
bước nhảy vọt vạch thời đại về nhận thức đối với 
CNXH. Do vậy, ngay từ khi ra đời, Tuyên ngôn đã 
được truyền đi hầu khắp thế giới, được dịch ra 
nhiều thứ tiếng, được xem là Cương lĩnh chung của 
hàng triệu công nhân từ Xi-bia đến Ca-li-pho-ni-a. 
Nhân loại tiến bộ lúc đó cũng như sau này đều như 
bị chinh phục bởi trí tuệ và thiên tư đặc biệt của hai 
ông. V.I.Lê-nin từng đánh giá : Một cuốn sách nhỏ 
có giá trị bằng nhiều pho sách dày, toàn thể giai 


cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế 


* Chuyên viên, Viện khoa học xã hội tại TP Hồ Chí Minh 
thuộc Trung tâm KHXH và nhân văn quôc gia 
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giới văn minh cho đến ngày nay, sống và hoạt 
động nhờ có tinh thần của cuốn sách. Thật vậy nếu 
trước Tuyên ngôn, chủ nghĩa cộng sản (CNCS) 
còn là “bóng ma” ám ảnh châu Âu, thì sau Tuyên 
ngôn, cách mạng công nhân đã nổ ra ở hàng chục 
nước châu Âu, điển hình là cuộc khởi nghĩa vũ 
trang của công nhân Pa-ri đã dẫn tới việc thành lập 
Công xã Pa-ri và giành được chính quyền về tay 
công nhân trong hai tháng. Sau đó Công xã Pa-ri 
có bị tắm máu - hơn 10 vạn chiến sĩ Công xã đã 
ngã xuống, song dòng chảy cách mạng chỉ lắng 
xuống chứ không ngừng tuôn chảy. Cho tới đầu thế 
kỷ XX, cách mạng vô sản lại bùng lên và giành 
được thắng lợi rực rỡ ở nước Nga, mở ra kỷ nguyên 
mới, chế độ xã hội mới chưa từng có trước đó trong 
lịch sử nhân loại. Tiếp đó, là sự ra đời của hàng 
loạt nước XHCN sau thắng lợi hiển hách của Liên 
Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai, tạo nên một 
hệ thống XHCN thế giới rộng lớn bao gồm 12 nước 
trải dài từ Âu sang Á đến Tây bán cầu, chiếm 1/4 
lãnh thổ và khoảng 1/3 dân số toàn cầu, trở thành 
lực lượng đối sánh ngang ngửa với CNTB... Từ đó, 
lịch sử nhân loại bắt đầu mang dấu ấn mới của thời 
đại - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH. Thế ký XX 
vì vậy là thế kỷ phát triển quan trọng nhất của 
CNXH, cũng là thế kỷ vĩ đại của lịch sử nhân loại. 
Chính R.Ních-xơn, cựu Tổng thống Mỹ trong cuốn 
“Năm 1999 chiến thắng không cần chiến tranh" 
cũng thú nhận rằng : Sự phát triển quan trọng nhất 
của thế kỷ XX không phải là chủ nghĩa thực dân 
tuyên cáo kết thúc hay chủ nghĩa dân chủ có bước 
tiến lớn mà là CNCS cực quyền vùng dậy. Tờ tuần 
báo Thời đại (Mỹ) cũng đăng bài nêu rõ : CNXH đã 
trở thành khẩu hiệu hoặc hình thái ý thức chính trị, 
có ảnh hưởng sâu sắc nhất của thế kỷ XX. Ảnh 
hưởng của CNXH đã đạt tới đỉnh cao mới. 


SỰ PHÁ SẲN CỦA VIỆC PHẢN BỘI LẠI 
TUYÊN NGÔN 


Bánh xe lịch sử nhân loại đang quay dần đến 
thập kỷ cuối của thế kỷ XX, thì một kịch biến lớn đã 
xảy ra đến bất ngờ - CNXH sụp đổ từng mảng lớn 
từ Liên Xô đến Đông Âu và lâm vào thoái trào. Thế 
là, báo chí phương Tây vội "hợp lưu” với báo chí 
“Dân chủ” ở Nga, rồi cả bọn chủ trương tự do hóa 
cũng nhào vô tấn công CNXH. Nào là : CNXH đã 
bị hạ bệ, Tuyên ngôn cộng sản đã phá sản, chủ 
nghĩa Mác - Lô-nin đã hết thời, CNCS sẽ bị quét 
khỏi hành tỉnh vào cuối thế kỷ này mà không 
cần khói súng... hệt như bọn Sa hoàng và bọn 
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K. Méc-ti-ních, C.Guzát trước đây tửng “liên minh” 
với nhau để trừ khử “bóng ma” cộng sản. Cơn lốc 
thoái trào ấy cũng dội vào nước ta, làm cho một số 
người tỏ ra bi quan, dao động, mất lòng tin đối với 
CNXH ; một số ít quay ra tán tụng CNTB, đòi xét 
lại chủ nghĩa Mác. Vậy phải chăng CNXH đã đi tới 
dấu chấm hết, vì lý luận sản sinh ra nó đã trở nên 
“xám xịt như chúng rêu rao ? 

Thực tiễn tồn tại và đang phát triển mạnh hơn 
của những nước gồm hơn 1,3 tỉ dân theo CNXH 
sau khi CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ cho 
thấy : dù hoàn cảnh thế giới đã thay đổi nhiều trong 
150 năm qua, song những nguyên lý chung được 
trình bảy trong Tuyên ngôn đến nay xót về tổng thể 
vẫn giữ nguyên giá trị của nó, thậm chí còn mang 
tính thởi sự nóng hổi qua kịch biến ở Liên Xô và 
Đông Âu mới đây. Tuyên ngôn không hề phá sản, 
chỉ có sự phá sản của việc phản bội lại những tư 
tưởng cơ bản của Tuyên ngôn mà thôi ! Tuyên 
ngôn cũng không giáo điều, chỉ có sự hiểu biết 
giáo điều, vận dụng giáo điều những nguyên lý 
được nêu trong Tuyên ngôn của mội số người đời 
sau mả thôi. Bởi vì, ngay cả lúc này, sau những 
đảo lộn ở Đông Âu, vẫn có không ít học giả cấp 
tiến ở các nước TBCN phát triển cặm cụi nghiên 
cứu những tác phẩm đồ sộ của C.Mác và Ph.Ăng- 
ghen để tìm ra cách lý giải đúng đắn bản chất của 
CNTB hiện đại và dò tìm hướng đi tất yếu cho xã 
hội “hậu TBCN”. Hơn nữa, vì C.Mác có một bộ óc 


_ siêu phàm, học thuyết của hai ông là duy vật, khoa 


học và cách mạng,-nên không thể dùng định kiến 
hay sự thoái trảo cục bộ, tạm thời của CNXH để 
phủ định giá trị của nó. Thật vậy, nếu đọc Tuyên 
ngôn và đối chiếu với tình hình hiện nay có thể 
nhận ra điều đó. 

1 - Tuyên ngôn đã chỉ ra khủng hoảng kinh tế 
có tính chất chu kỳ của CNTB do quy mô sản xuất 
của đại công nghiệp được mở rộng không tương 
dung với khả năng thanh toán có hạn của xã hội 
TBCN gây nên. Chính đại công nghiệp đã phá đổ 
dưới chân giai cấp tư sản cái nền tảng mà trên đó 
giai cấp tư sản đã xây dựng nên chế độ sản xuất 
và chiếm hữu của nó. 

Đúng thế, chỉ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
đến thập kỷ 80, CNTB đã trải qua bảy lần khủng 
hoảng kinh tế. Cuộc khủng hoảng kinh tê 1973 - 
1975 đã làm cho sản xuất công nghiệp của Mỹ 
giảm 15,3%, Anh - 11,2%, Pháp - 16,8%, Liên 
bang Đức - 14,8%, Nhật Bản - 22%. Cuộc khủng 
hoảng kinh tế 1979-1982 đã giảm sản xuất công 
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nghiệp của những nước nảy tới 2 con số... Qua 
1981, kinh tế Mỹ lại giảm 0,7%, Anh - 1,9%... Nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ, Anh, Liên bang 
Đức, Nhật cũng chậm lại, chỉ đạt khoảng 2,9% 
năm, trong thời gian tử 1973 - 1988 còn trước đó từ 
1950 - 1960 là 5,3% năm. Để đối phó với khủng 
hoảng kinh tế, CNTB hiện đại một mặt vẫn áp dụng 
những biện pháp cổ điển như “chinh phục những 
thị trường mới và bóc lột triệt để hơn những thị 
trưởng cữ”, nhưng với khuôn mặt mới “hợp tác”, 
*Xiện trợ”.v.v... Mặt khác, chúng thực hành “chính 


sách lạm phát, "khuốch trương tín dụng”, làm cho. 


giá cả hàng tiêu dùng trong nước leo thang qua các 
năm từ 2% năm trong những năm §0 lên 3,4% năm 
trong những năm 60, rồi 10% năm trong những 
năm 70 ; đồng thời làm cho nợ nần tăng lên. Nếu 
năm 1981, cường quốc TBCN số một Hoa Kỳ còn 
là nước chủ nợ lớn nhất thế giới, thì đến năm 1988 
đã trở thành con nợ lớn nhất với số nợ ròng quốc 
tế lên tới trên 532 tỉ USD, rồi trên 600 tỉ USD đầu 
những năm 90, riêng nợ quá hạn Liên hợp quốc là 
1,6 tỉ USD. Giá cả gia tăng và nợ nần chồng chất 
đến lượt nó lại tạo nên sự tuần hoàn ác tính mới, 
chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng kinh tế mới sâu 
rộng hơn ; đồng thời làm yếu đi các liệu pháp 
chống khủng hoảng, khiến cho CNTB hiện đại 
giống như người “khổng lổ” mang theo “vết thương 
chí mạng” khó bề chữa chạy, nên khó tránh khởi bị 
lịch sử thay thế. Tuy vậy, trong những điều kiện 


mới, nó vẫn còn sức sống và cỏn có khả năng phát 


triển nhất định nhờ thực hiện những cuộc “tự điều 
chỉnh” nội bộ giữa thị trường với kế hoạch, giữa 
độc quyền và cạnh tranh... Song những giải pháp 
này tự chúng lại thúc đẩy thêm độ chín muổi của 
những điều kiện thay thế nó ngoài ý muốn của giai 
cấp tư sản. 

2 - Trong phần đầu, Tuyên ngôn đã chỉ ra mâu 
thuẫn cố hữu không thổ điều hớa giữa tư bản với 
vô sản và luận chứng về tính tất yếu lịch sử của sự 
thay thế CNTB do mâu thuẫn ấy dẫn đến. 

Vậy đến nay mâu thuẫn cơ bản ấy diễn biến thế 
nào ? Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trước sự đấu 
tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân, CNTB hiện 
đại có thực hiện “chế độ phúc lợi toàn dân" và 
"chính sách cổ phần hóa” trong công nhân để cố 
xoa dịu, hòa hoãn mâu thuẫn. Song thực tế cho 
thấy : a/ Chế độ phúc lợi toàn dân nhiều lắm cũng 
chỉ là trợ giúp cho người nghèo khỏi bị bần cùng 
hóa tuyệt đối, chứ không giúp họ khá lên được và 


họ mãi mãi phải đựa vào cứu tế xã hội để tồn tại - 
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lay lắt. Hơn thế nữa), ngay cả ở Mỹ cũng chỉ có 1/3 
số người thất nghiệp thực tế được trợ cấp và mức 
trợ cấp chỉ bằng 40% số lương của họ. Số người 
phải lang thang ăn xin không ít. Tuy Vậy, ngày 
26-6-1996, thành phố Niu-oóc (Mỹ) lại ban bố luật 
chống ăn mày - cho phép cảnh sát thẳng tay ngăn 
chặn những kẻ ăn xin số sảng trên đường phố. Còn 
số công nhân có cổ phần chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong 
tống số. b/ Những số liệu thống kô mới đây cho 
thấy, thu nhập của 20% số hộ giàu nhất nước Mỹ 
đã chiếm tới gần 50% tổng thu nhập của cả nước, 
trong khi thu nhập của 20% số hộ nghèo nhất chỉ 
chiếm không đầy 5% tổng số. Trong ba thập kỷ 
qua, chênh lệch thu nhập giữa hai loại hộ nói trên 
đã từ 30/1 lên 60/1. Số người giàu nhất ở Mỹ hiện 
chỉ chiếm 1% dân số, nhưng đã chiếm một tài sản 
bằng tổng tài sản của hơn 90% tổng số những 
người nghèo nhất. Nếu ai đó còn ngỡ ngàng trước 
con số thu nhập bình quân 7800 USD/năm của 5% 
số hộ nghèo nhất nước Mỹ, thì xin hiểu thêm rằng 
giá cả ở đây rất đắt đỏ, thành thử số thu nhập ấy 
cũng chẳng thấm vào đâu. Ví dụ : tiền thuê nhà 
mất hơn 1000 USD/tháng, chỉ phí cho một ca đẻ - 
6000 USD, giá 1 tô phở sáng - 5 USD v.v... Đó là 
chưa kể đến các chỉ phí phải đóng khác cũng rất 
cao, như phí bảo hiểm, tiền thuế v.v... 

Như vậy, mâu thuẫn cơ bản của CNTB chẳng 
những vẫn tồn tại, mà còn có xu hướng sâu sắc 
hơn. Sự phân hóa hai cực - sản phẩm tất yếu của 
nguyên tắc phân phối ngự trị trong xã hội tư sản - 
phân phối theo tài sản - ngày càng doãng rộng hết 
mức, làm cho người giàu càng giàu lên, người 
nghèo càng nghèo đến mức một số không thể tự 
nuôi sống mình được nữa. Một khi xã hội tư sản 
hiện đại phải để người nô lệ của nó sa sút tới mức 
nó phải nuôi họ chứ không phải ngược lại, thì đi ều 


.. đó chứng tỏ rằng giai cấp tư sản hiện đại không 


còi thích hợp với sự tiến bộ của xã hội hiện đại 
nữa. Nói khác đi, xu thế ác liệt hóa của sự phân 
hóa giàu nghèo ấy giống như một quả bom nổ 
chậm luôn đe dọa sự tồn tại của CNTB. 

3 - Tưyên ngôn khẳng định - trong tất cả các 
giai cấp hiện đương đầu với giai cấp tư sản, chỉ có 
giai cấp vô sản là thực sự cách mạng, có khả năng 
đoàn kết tất cả các giai cấp khác. Chỉ nguyên điều 
ấy cũng đủ tạo ra và duy trì một chính đẳng duy 
nhất và to lớn - đảng của giai cấp vô sản. Việc giải 
phóng và thực hiện CNXH cần phải có chính đẳng 
tiên phong của giai cấp vô sản lãnh đạo và phải 
được chỉ đạo bởi lý luậ¬ của CNXH khoa học... 
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Thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân 
trong nhiều thập kỷ qua cả khi thẳng lợi lẫn khi thất 
bại đều hoàn toàn chứng minh luận điểm đúng 
đắn ấy. 

Không có Đảng Cộng sản “bôn-sê-vich” Nga do 
Lô-nin lãnh đạo thì không thể có Cách mạng 
Tháng Mười, không thể có sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô và những chiến công to lớn 
của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ này. Ở Trung 
Quốc nếu không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì 
cũng không thể có thắng lợi của cách mạng năm 
1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa và việc tập hợp được sức mạnh cả 
nước làm nên những kỳ tích. Chỉ mấy chục năm, 
Trung Quốc đã vượt qua con đường công nghiệp 
hóa ban đầu, mà nhiều nước công nghiệp phát 
triển phải mất một hai thế kỷ mới đi hết được. 

Ở nước ta, trước năm 1930, các cuộc nổi dậy 
của nhân dân chống phong kiến, đế quốc hầu như 
đều bị thất bại. Chỉ từ sau khi có Đảng Cộng sản 
lãnh đạo, nước ta mới có được những mốc son lịch 
sử chói lọi : Cách mạng Tháng Tám 1945 và việc 
thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
ngày 2-9-1945 ; Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
năm 1954, chấm dứt cuộc xâm lược của Pháp và 
sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào nước ta, đưa 
nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại thắng 
mùa xuân 1975, đem lại sự thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ cho đất nước. Công cuộc đổi mới đất nước 
mở ra từ năm 1986, sau hơn mười năm đã gặt hái 
được những thành quả to lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng. 

Sự thất bại của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (cũ) 
và Đông Âu là do nhiều nguyên nhân. Song xem 
xét dưới góc độ sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp 
vô sản, thì nguyên nhân sâu xa là các chính đảng 
của giai cấp vô sản ở những nước này đã tự đánh 
mất minh, đã phạm những sai lầm cả về đường lối 
chính trị, về tổ chức và về cán bộ... 

. 4 - Tuyên ngôn yêu cầu giai cấp vô sản sau khi 
giành được chính quyền, phải dùng ưu thế chính trị 
của mình tận dụng mọi khả năng gia tăng nhanh 
chóng lực lượng sản xuất (LLSX) để thủ tiêu sự 
khác biệt giai cấp, thực hiện CNCS. 

Như vậy, Tuyên ngôn coi nhiệm vụ cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội là phát triển LLSX, coi sản xuất là 
cái gốc. Gốc có vững mạnh, mới có điều kiện xóa 
bỏ sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, giữa 
lao động trí óc và chân tay... Đây là quan điểm duy 
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vật tuyệt vời. Tuy vậy một thời gian dài, các nước 
xã hội chủ nghĩa lại xa rời quan điểm đúng đắn ấy 
và phạm hai sai lầm cơ bản. Một là, nhẹ về phát 
triển LLSX, nặng về “hoàn thiện” quan hệ sản xuất. 
Có nước bỏ hợp tác xã, lập công xã ; có những 
nước tự cho là đã xây dựng xong CNXH phát triển, 
nên đề ra các chỉ tiêu kế hoạch quá cao, vay nợ 
nước ngoài ồ ạt... để đi vào CNCS. Hậu quả của sự 
vi phạm quy luật ấy là LLSX không phát triển được, 
kinh tế rơi vào suy thoái, rồi khủng hoảng. Hai là, 
phương pháp phát triển LLSX không đúng, do 
nhận thức không đến nơi đến chốn về đặc trưng 
bản chất của CNXH như C.Mác đã nêu, không tính 
đến trình độ thấp và phát triển thiếu cân đối của 
LLSX nên đã xóa bỏ quá sớm các thành phần kinh 
tế phi công hữu, phát triển phiến diện công nghiệp 
nặng không phù hợp với quy luật khách quan của 
sự phát triển LLSX, tạo nên sự mất cân đối nghiêm 
trọng về cơ cấu ngành, làm cho mâu thuẫn giữa 
tổng cung và tổng cầu tăng lên, dẫn tới khủng 
hoảng kinh tế mang tính chất cơ cấu. Để thoát khỏi 
khủng hoảng, các nước XHCN đã đới vào cải cách. 
Một số nước XHCN đã tuân thủ và phát triển tư 
tưởng đúng đắn của Tuyên ngôn - lấy xây dựng 
kinh tế là trung tâm, ra sức phát triển LLSX, coi 
việc phát triển LLSX là tiêu chí đánh giá trình độ 
lãnh đạo của các cấp ; gắn trình độ của LLSX với 
xây dựng và hoàn thiện cơ cấu kinh tế. Cải cách 
căn bản thể chế kinh tế truyền thống đi đôi với mở 
cửa, để giải phóng LLSX và tận dụng hai nguồn 
lực, lấy nguồn lực bên trong làm trọng nhằm phát 
triên hơn nữa LLSX và hoàn thiện cơ chế thị trường 
dựa trên chế độ công hữu là chủ thể... Nhờ đó, kinh 
tế đã được phục hồi, phát triển liên tục, với nhịp độ 
cao. 

Trái lại, sự thất bại của CNXH ở nhiều nước cho 
thấy có sự xa rời tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn 
về CNXH khoa học. Cải cách kinh tế, thì thủ tiêu 
chế độ công hữu, tư nhân hóa ổ ạt và tràn lan. Mở 
cửa, thì vay nợ nước ngoài một cách thiếu kế 
hoạch, coi nhẹ việc phát huy khả năng bên trong là 
chính, dẫn tới nợ nước ngoài chồng chất, vượt xa 
khả năng thanh trả ; để cho phương Tây dễ dàng 
thẩm thấu về chính trị, văn hóa, tư tưởng qua nhiều 
kênh khác nhau của họ. Cải cách chính trị, thì thực 
hiện chế độ đa đảng. Khi cải cách bị vấp váp, thì 
quay chĩa mũi nhọn vào bản thân CNXH, vào Đảng 
cộng sản. Sự tương phản giữa 2 con đường và 2 
kết quả cải cách ấy một lần nữa lại mách bảo ta - 
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không gì quý hơn một lý luận đúng đắn và sự xa rời 
lý luận ấy quả tai hại biết chừng nào ! 

SỰ PHÁ SẲN CHỈ LÀ CỤC BỘ, TẠM THỜI 

Sự vận động phát triển của bất cứ sự vật khách 
quan nào cũng đều trải qua quanh co, gấp khúc rồi 
tiến lên trong mối quan hệ biện chứng thống nhất 
giữa hai cái. CNTB hay CNXH đều như vậy. Lịch 
sử cho thấy : a/ CNTB Anh ra đời từ năm 1640 
nhưng phải trải qua những cuộc đấu tranh giằng co 
giữa phục hồi và chống phục hồi kéo dài suốt 48 
năm ; cuối cùng mới lập được nền quân chủ lập 
hiến, trong đó có lần triều vua Stô-át-tơ đã phục hồi 
được. Sau đó, nó phải mất trọn 2 thế kỷ nữa, mới 
tạo ra và củng cố được cơ sở phát triển của chính 
nó. Cách mạng tư sản Pháp cũng phải sau 3 lần 
xây đi dựng lại - trong đó có 2 lần triều vua được 
phục hồi - mãi tới năm 1875 mới chính thức lập nên 
nền cộng hòa Pháp... Nếu cứ lấy những lần thất 
bại hay gấp khúc để phán định, thì CNTB ắt đã đi 
đời lâu rồi. b/ Phong trào XHCN từ sau Tuyên ngôn 
cũng trải qua - chí ít - 5 lần cao trào - thoái trảo : 
Từ cao trào cách mạng châu Âu (1848) đến Công 
xã Pa-ri bị dìm trong biển máu ; từ thất bại của 
Công xã Pa-ri đến thành lập Quốc tế II ; từ sự giải 
thể của Quốc tế II đến Cách mạng Tháng Mười 
Nga, rồi đến cả khối XHCN được thành lập và hợp 
lưu với phong trào giải phóng dân tộc, phong trào 
công nhân ở các nước TBCN thành 3 dòng thác 
cách mạng của thời đại ; tử một khối thống nhất 
vững mạnh đến những vết nứt trong khối - do có sự 
chia rõ trong phong trào oộng sản quốc tế, đến sự 
sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu 
vừa qua. Sự sụp đổ này là nghiêm trọng, nhưng 
cũng chỉ là cục bộ và tạm thời trong xu thế phát 
triển đi lên theo đường xoáy trôn ốc của sự vật. Nó 


không làm thay đổi được tính chất của thời đại. 
c/ Điêu đáng chủ ý là sau môi lần thoái trào, phong 
trào cách mạng XHCN lại bật dậy với sức sông mới 
mạnh hơn, hoành tráng hơn. Vì những người cộng 
sản kiên cường, biết kiểm xét lại mình, rút ra bài 
học kinh nghiệm, tập hợp lại lực lượng, để tiến lên. 
Trước đã vậy, nay lại càng như vậy. Bởi lẽ, nay tỉnh 
thế thuận hơn nhiều so với trước kia khi CNCS còn 
là lý thuyết, hay mới thành hiện thực ở một nước 
với khoảng 100 triệu dân, lại nằm trong vòng vây 
của CNTB. Thực tế vừa qua cho thấy, lực lượng 
XHƠN ở Nga, Ba Lan... đã được phục hồi dần và 
bắt đầu giành được những thắng lợi qua các cuộc 
bầu cử. Báo chí Mỹ mới đây đã trích đăng ý kiến 
của học giả Pháp X-têpha-nơ Cu-xtu nhận xét 
rằng : Chúng ta đã nghĩ rằng các Đảng cộng sản 
sẽ chết, nào ngờ họ đang phấn đấu để có một sức 
sống mới. Chúng ta sẽ một lần nữa đối diện với 
hiện tượng cộng sản ở châu Âu. 

Kỷ niệm 150 năm ngày ra đời của Tuyên ngôn 
giữa một thế giới sôi động, biến đổi khôn lường và 
CNXH lại đang lâm vào thoái trào. Song học thuyết 
của C.Mác và Ph.Ăng-ghen vẫn luôn luôn tỏa sáng 
và soi đường cho nhân dân ta và nhân loại tiến bộ 
(rên con đường đấu tranh cách mạng. Chúng ta 
tiếp tục kiên tri, bảo vệ và phát triển học thuyết ấy ; 
tiếp tục đi sâu đổi mới để hoàn thiện kinh tế thị 
trường, chống sự tha hóa và thượng lưu hóa đội 
ngũ lãnh đạo Đảng và Nhà nước bằng công luận 
mạnh, cơ chế kín, pháp luật nghiêm ; đánh bại mọi 
âm mưu “diễn biến hỏa bình” của chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực thù địch, nhằm xây dựng thành 
công CNXH trên đất nước ta. 


GIÁ TRỊ BỀN VỮNG... 
_ (Tiếp theo trang 26) 


Tuyên ngôn đã được các đẳng cộng sản trong đó 
có Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vận dụng, bổ sung, phát triển trong quá trình 
tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mấy 
chục năm qua. 

Mặc dù chủ nghĩa xã hội trên con đường phát 
triển của nó đang gặp khó khăn, khủng hoảng, 
nhưng những gì mà chủ nghĩa xã hội đã đem lại 
cho loài người và những thành tựu hơn 10 năm 


thực hiện đường lối đổi mới, phát triển theo con 
đường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã 
minh chứng cho sự bất diệt về những giá trị của 
Tuyên ngôn. Tuyên ngôn mãi mãi là cuốn sách gối 
đầu giường với bất cứ người cách mạng giác ngộ 
nào trên thế giới. Bởi vậy, “tác phẩm đã được 
truyền đi khắp thế giới, và cho đến nay tác phẩm 
đó vẫn đúng trên tất cả những điểm căn bản, nó 
sinh động và có tính thời sự tựa hồ như vừa mới 
được viết ra hôm qua”). 


(6) V.I. Lê-nin : Sđø, t 24, tr 332 


31 


KỶ NIỆM 30 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN (1968 - 1998) 


MỘT MÙA XƯÂN LỊCH SỬ 


UỘC Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu 

Thân của quân và dân ta ở miền Nam cách 
G” 30 năm đã làm cho Mỹ - ngụy bất ngờ 
choáng váng ; đưa cách mạng nước ta tiến lên tâm 
cao mới, làm thay đổi cục diện chiến tranh ở 
miễn Nam, tạo thế chiến lược mới và tạo tiên để 
vững chắc cho quân, dân ta tiến lên giành thắng lợi 
hoàn toàn vào mùa xuân 1975. 

Thời gian trôi đi, nhưng ý nghĩa và tầm vóc lịch 
sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân 1968 vẫn sáng chói trong cuốn biên niên sử 
chống Mỹ của nhân dân ta, để lại cho chúng ta 
những bài học to lớn và niềm tự hào về chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh. 

Đã có nhiều cuốn sách, tài liệu ở trong nước và 
nước ngoài viết về sự kiện này. Chỉ tính từ 1968 
đến 1988 trên 20 cuốn sách, hàng nghìn bài báo và 
hàng chục cuốn phim được in và phát hành ở Mỹ, 
Đức, Nhật, I-ta-li-a... Điều đó chứng tỏ sự kiện 
Mậu Thân 1968 đã vượt qua không gian, thời gian, 
tác động tới nhiều nước trên thế giới - nhất là 
ở Mỹ. 

Chúng ta còn nhớ, trước đó không lâu, đế quốc 
Mỹ thất bại nặng nễ trong hai mùa khô 1965 - 1966 
và 1966 - 1967 ở chiến trường miền Nam, nhất là 
mùa khô 1966 - 1967, 70 000 lính Mỹ - ngụy bị 
tiêu diệt, 175 000 tên bị loại khỏi vòng chiến đấu, 
nhưng chúng vẫn chưa chịu rút ra bài học thất bại, 
vẫn hy vọng tìm lối thoát giành thắng lợi quyết 
định. 

Trên cơ sở đánh giá một cách khách quan, khoa 
_ học bối cảnh thế giới và trong nước, đặc biệt là tình 
hình thực tế ở chiến trường, Bộ Chính trị nhận 
định : Sau mùa khô thứ hai, Mỹ đã bị tổn thất nặng 
nể cả về quân sự và chính trị, thất bại cả về chiến 
lược và chiến thuật, và chúng đang ở trong tình thế 
tiến thoái lưỡng nan. 
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Còn về phía ta, chúng ta đã thắng địch cả về 
chiến lược và chiến thuật, lực lượng của ta ở miễn 
Nam đã lớn mạnh hơn bất cứ thời kỳ nào và đang 
nắm quyển chủ động khắp chiến trường, nhưng ta 
cũng có một số hạn chế, nhược điểm về đánh tiêu 
diệt lớn, về tác chiến ở đô thị, về công tác binh vận 
và bảo đảm vật chất trang bị. 

Với tư tưởng tiến công, Bộ Chính trị kết luận : 
Tình hình chung cho phép ta có thể chuyển cuộc 
chiến tranh sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành 
thắng lợi quyết định. 

Tháng 1 - 1968, Hội nghị lần thứ 14 của Ban 
chấp hành Trung ương (khóa II) quyết định động 
viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đưa cuộc 
chiến tranh cách mạng ở miễn Nam lên bước phát 
triển cao bằng tổng công kích và tổng khởi nghĩa. 
Tư tưởng chỉ đạo đó được thể hiện bằng những 
mục tiêu chiến lược cụ thể : 

- Tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân 
ngụy, đánh đổ ngụy quyển các cấp, giành chính 
quyền về tay nhân dân. 

- Tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực và 
phương tiện chiên tranh của Mỹ. 

- Trên cơ sở đó, đập tan ý chí xam lược của Mỹ, 
buộc Mỹ thua ở miền Nam, chấm dứt mọi hành 
động chiến tranh đối với miền Bắc. 

Quán triệt chủ trương và mục tiêu của Trung 
ương, quân dân ta ở cả hai miền đã khẩn trưởng, bí 
mật chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa xuân 1968. 

Đúng vào đêm 30, rạng ngày 31-1-1968, tức 30 
Tết Mậu Thân, cả miền Nam với khí thế bão táp 
cách mạng sục sôi, quân dân ta đã nổ súng đánh 
mạnh vào hâu hết các sào huyệt của địch ở khắp 64 
thành phố, thị xã, huyện ly, các chí khu quân sự và 
hàng trăm sân bay, kho tàng, khu hậu cần, làm cho 
quân địch bất ngờ, choáng váng, không kịp trở tay. 


Mỹ nưện E© năm cuộc Tổng tiếu công và mới đậy Vếc Mậu Thêm (5 068 - 0998) 


Tại Sài Gòn - Chợ Lớn, quân ta đánh vào tòa 
đại sứ Mỹ, “dinh Độc lập”, Bộ tổng tham mưu 
ngụy, đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ tư 


lệnh quân khu Sài Gòn, Tổng nha cảnh sát, Bộ chỉ . 


huy các sư đoàn bộ binh Mỹ số 1, 9, 25 và 101.. 

Tại Huế, ngày 31-1-1968, quân dân ta đã đánh 
chiếm Dinh tỉnh trưởng, đồn cảnh sát, đài phát 
thanh, khách sạn Hương Giang, khách sạn Thuận 
Hóa... tiêu diệt những tên ác ôn, phản động, giữ 
vững chính quyền thành phố suốt gần I1 tháng 
(31-1 đến 24-2-1968) đánh tan nhiễu cuộc phản 
công của địch, bất sống 1 723 tên, điệt 25 700 tên, 
bán rơi 255 máy bay, phá hủy hơn 500 xe quân sự. 

Tại Đà Nẵng, ta tiến công vào sở chỉ huy quân 
đoàn l ngụy, đánh mạnh vào một số trận địa của 
địch ở Non Nước, núi Phước Tường, đánh chiếm 
các vùng ven thành phố, tiêu điệt nhiều địch, phá 
hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng, tạo 
khí thế cách mạng phát triển rộng cả trong nội 
thành, trong nhiều tâng lớp nhân dân. 

Ở các thành phố, thị xã khác khấp miễn Nam, 
từ Kon Tum, Plây cu, Buôn Ma Thuột ở Tây 
Nguyên, đến Bến Tre, Mỹ Tho, Cà Mau, Cần 
Thơ... ở Nam Bộ đều nổi lên đánh cho địch những 
đòn đau, gây cho chúng tổn thất nặng nẻ. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân 1968, chỉ trong 45 ngày, quân dân ta ở miễn 
Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 147 000 tên 
địch, trong đó có 43 000 quân Mỹ và chư hầu, làm 
rã ngũ và đào ngũ 200 000 quân ngụy, bắn rơi và 
phá hủy 2 370 máy bay, đánh tan 35 000 xe quân 
sự ; 350 khẩu pháo, 280 tàu xuồng, phá hủy và làm 
thiệt hại ! 368 000 tấn vật tư chiến tranh gồm trên 
200 kho xăng, 250 kho bom đạn, bằng 34% tổng 
số dự trữ của địch ở miễn Nam. | 

Ta còn bức rút, bức hàng trên 700 đồn bốt, giải 
phóng thêm 1 000 thôn ấp và 1 200 000 dân. 

Bị bất ngờ và bị đánh mạnh, thua đau ở miễn 
Nam, Mỹ leo thang đánh phá ác liệt ra miễn Bắc. 
Chỉ trong 3 tháng đầu năm 1968, Mỹ đã sử dụng 
6 000 lần chiếc máy bay, trong đó có cả B52 ném 
bom miền Bắc trên 2 800 trận. Với tính thần cảnh 
giác cao, với quyết tâm cùng quân dân miền Nam 
đánh Mỹ, trong 9 tháng đầu năm 1968, miền Bắc 
đã bắn rơi 425 máy bay của địch, bắn chìm bắn 
cháy 3] tàu quân sự của chúng. 


Đúng là : “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua 
Thắng trận tin vui khắp nước nhà 
Nam - Bắc thi đua đánh giặc Mỹ 
Tiến lên ! 
Toàn thắng ất về ta”. ., 

Bị thất bại nặng nể ở 2 miễn Nam - Bắc, 
ngày 31-3-1968, Giôn-xơn buộc phải quyết định 
xuống thang hạn chế ném bom miền Bắc, chấp 
nhận ngồi đàm phán với ta ở hội nghị Pa-ri và 
tuyên bố không ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ hai. 
Sau đó, tháng 4-1968, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ 
Mắc-na-ma-ra, người được dư luận Mỹ cho là bộ 
trưởng quốc phòng “kiệt xuất nhất nước Mỹ”, “có 
bộ óc thông minh đặc biệt”, “bộ óc điện tử sống” 
bị triệu hồi về vườn. 

Sau Mậu Thân 1968, Oét-mo-len đệ trình lên 
Tổng thống Mỹ xin khẩn cấp thêm 206 000 quân 
nhằm bù đắp vào những thiệt hại ở miền Nam, 
nhưng sau gần 2 tháng bàn cãi, biết không thể cứu 
văn tình hình, Giôn-xơn buộc phải từ chối để nghị 
của Oét-mo-len, và thực hiện một kế hoạch mới 
“Việt Nam hóa” chiến tranh. 

Cho dù kẻ địch tìm cách bưng bít, xuyên tạc, 
nhưng chúng không thể nào phủ nhận được thắng 
lợi của quân dân miễn Nam trong cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy mùa xuân 1968 và sự thất bại nặng 
nễ của chúng. 

Phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP ở 
Oa-sinh-tơn ngày 5-2-1968 nhận xét : “cuộc tấn 
công của Việt cộng đang gây ra ở Mỹ một sự tuyệt 
vọng, phẫn nộ và ngờ vực”. Còn Rô-bớt Ken-ne-đi 
thì thừa nhận : “cuộc tiến công của Việt cộng 
chứng minh rằng thắng lợi quân sự của Mỹ ở Việt 
Nam là một điều hoàn toàn ảo tưởng”. Tờ Thời báo 
Niu-oóc (Mỹ) ngày 8-2-1968 viết : “Những tin tức 
đen tối từ Việt Nam đang gây sửng sốt và kinh 
ngạc ở Oa-sinh-tơn”. 

Kỷ niệm 30 năm cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Tết Mậu Thân, giữa lúc nhân dân ta đã và đang 
giành được thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi 
mới đất nước do Đảng đề xướng và lãnh đạo, chính 
là một dịp để chúng ta ôn lại những bài học và ý 
nghĩa to lớn, sâu sắc của sự kiện lịch sử quan trọng 
này, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc vào 
giai đoạn lịch sử mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
do Đại hội VIII của Đảng đẻ ra. 
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HMỷ niệm 3@ năm cuộc Yổng tiến sông và nổi đậy Vế€ Hậu Thân (0968 - 0996) 


TẾT MẬU THÂN 1068 - GỆTMỐC LỚN TRONG SỰNGHIỆP 
KHÁNG (HIẾN CHÔNG MỸ CUA NHÂN DÂN VIỆT NAM 


UỘC chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) là đỉnh 
| | cao nhất trong toàn bộ nỗ lực chiến tranh xâm 

lược Việt Nam của đế quốc Mỹ (1954 - 1975). 
Cuộc chiến tranh đó, đến giữa năm 1967, đã trải qua 
hai năm. Trong khoảng thời gian này, Mỹ ồổ ạt tăng 
quân và phương tiện chiến tranh vào miễn Nam, liên 
tiếp tung ra hai cuộc phản công chiến lược với hàng 
nghìn cuộc hành quân “tìm diệt” của quân Mỹ và chư 
hầu đánh sâu vào toàn bộ hệ thống căn cứ địa cũng như 
vùng giải phóng của cách mạng miễn Nam. Trên miễn 
Bắc, cuộc chiến tranh phá hoại của không quân, hải 
quân Mỹ ngày càng gia tăng cả về quy mô lẫn cường 
độ đánh phá. Trước sự hung hãn tột độ của kẻ thù, cả 
thế giới lo lắng dõi theo cuộc chiến đấu của nhân dân 
Việt Nam. Việt Nam - một đất nước nhỏ bé, thua kém 
Mỹ nhiều lần về sức mạnh kinh tế, quân sự, có đương 
đầu được với đế quốc Mỹ không ? Và liệu “đốm lửa 
Việt Nam” có bùng lên và lan nhanh thành đám cháy 
thiêu đốt nhân loại như cuộc chiến tranh thế giới đã 
qua ? Đó quả thực là những băn khoăn, những câu hỏi 
lớn của nhiễu quốc gia trên thế giới ngày ấy. Những 
băn khoăn, những câu hỏi này, cùng với thời gian, đã 
dần dân được thực tiễn cuộc chiến đấu của quân và dân 
ta trên cả hai miền Nam, Bắc giải đáp. 

Qua hai năm trực tiếp đương đầu với lục quân, 
không quân, hải quân Mỹ, quân và dân ta đã bên bỉ 
chịu đựng muôn vàn gian khổ, hy sinh, giữ vững niễm 
tin và quyết tâm, từng bước làm thất bại các mục tiêu 
quân sự, chính trị của Mỹ trong cuộc chiến tranh này. 
Suốt quá trình đó, ở miễn Nam, lực lượng và thế trận 
chiến tranh nhân dân ngày càng phát triển trên cả ba 
vùng chiến lược. Đó là thế trận lồng xen giữa vùng địch 
kiểm soát, bao vây, áp sát, uy hiếp trực tiếp nhiều căn 
cứ quân sự, nhiều tuyến giao thông, nhiều vùng ven và 
cả trong đô thị địch. Trong khói lửa chiến tranh, miễn 
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Bắc không nao núng ý chí quyết tâm, thực sự là hậu 
phương chiến lược ổn định, vững chắc, là chỗ dựa đáng 
tin cậy cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trên thế giới, sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta, được nhân dân và 
chính phủ nhiều nước - đặc biệt là các nước xã hội chủ 
nghĩa đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ. | 

Về phía Mỹ, trải qua hai năm lao sâu vào chiến 
trường miễn Nam, mặc dù cố gắng chiến tranh đã được 
đẩy tới đỉnh cao, đã chịu nhiều tổn thất, đã áp dụng 
nhiều thủ đoạn và biện pháp... nhưng Mỹ vẫn không 
sao giành được quyển chủ động trên chiến trường. 
Ngược lại, quân Mỹ vẫn luôn ở thế bị động cả vẻ chiến 
lược lẫn chiến thuật ; lực lượng bị căng mỏng, bị gìm 
chân, và bị vây hãm trong thế trận chiến tranh nhân dân 
của đối phương ; quân đội Sài Gòn chẳng những không 
làm được nhiệm vụ “bình định” mà chỉ thêm phụ thuộc 
vào sự có mặt của quân Mỹ... Tất cả những điều đó 
chứng tỏ Mỹ đang lâm vào tình trạng bị sa lầy, bế tắc 
cả về chiến lược lẫn chiến thuật trên chiến trường Việt 
Nam. Điều này càng làm nóng bỏng thêm tình hình 
chính trị, kinh tế, xã hội nước Mỹ - đặc biệt trong lúc 
nước Mỹ đang tiến gần tới năm tranh cử tổng thống 
nhiệm kỳ mới. Đây là một thời kỳ rất nhạy cảm trong 
đời sống chính trị ở nước Mỹ. Thế nên, cho dù muốn 
nghiêng theo giới quân sự hiếu chiến để tăng thêm hàng 
chục vạn quân vào miền Nam, đẩy mạnh hơn nữa chiến 
tranh phá hoại miền Bắc... nhưng tổng thống Mỹ Giôn- 
xơn vẫn buộc phải rất thận trọng trong tính toán bước 
đi của Mỹ sao cho vừa tránh được mọi sự đảo lộn bất 
ngờ trên chiến trường, vừa làm dịu được sự phẫn nộ của 
dư luận trong nước... để bước vào năm vận động tranh 
cử một cách “xuôi chèo, mát mái”. Có thể thấy, đến nửa 


®* Viện lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng ˆ 


Hỷ niệm 3® năm cuộc Tổng tiến sêng và nổi dạy Tết Mậu Thăn (1968 - 


_Ắ~ 


sau của năm 1967, giới lãnh đạo cao cấp Mỹ đang ngập 


ngừng đứng giữa một “ngã ba đường” trong việc chọn 


lựa “đường đi, nước bước” ở Việt Nam !. 


Với tâm nhìn chiến lược sáng suốt, Bác Hồ và Đảng _ 


ta nhạy bén nắm bắt các nhân tố khách quan trên đây. 


Theo dõi chặt chế mọi động thái mới của giới lãnh đạo - 


nước Mỹ, lượng định kịp thời mọi diễn biến trên chiến 
trường, trong nước và trên thế giới có liên quan tới cuộc 
chiến tranh, Bộ Chính trị Đảng ta cho rằng : một thời 
cơ mới đang xuất hiện mà chúng ta cần phải khai thác 
triệt để để tạo thế xoay chuyển cục diện chiến tranh. 
Vấn đẻ đặt ra là : tuy Mỹ bị sa lây và rất lúng túng trong 
ý đồ chiến lược, bởi sức mạnh quân sự Mỹ không giành 
được thắng lợi trên chiến trường Việt Nam, song Mỹ 
vẫn chưa chịu “xuống thang” chiến tranh, vẫn muốn 
dùng quân sự ép Việt Nam ngồi vào bàn đàm phán theo 
điều kiện của Mỹ. Trong khi đó, tuy đã giành được 
thắng lợi, làm thất bại các mục tiêu quân sự, chính trị 
của Mỹ qua hai mùa phản công, song chúng ta cũng 
chưa thể nào đủ lực để mong đánh bật được hơn 50 vạn 


quân Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam. Muốn chớp, 


thời cơ có lợi để tạo nên bước ngoặt quyết định của 
chiến tranh - trong điều kiện so sánh lực lượng quân sự 
vẫn nghiêng vẻ phía địch - cần giải quyết một loạt vấn 
đê thuộc về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược nhằm giáng 
một đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược của Mỹ. Một đòn 
như thế, nếu thực hiện vào năm 1967 là sớm (vì cuộc 
chiến tranh cục bộ của Mỹ mới chỉ diễn ra 2 năm) ; 
nhưng lùi sang năm 199 lại là muộn (vì kỳ bầu cử 
Tổng thống nước Mỹ đã kết thúc). Đây là lúc đòi hỏi 
các cơ quan chỉ đạo chiến lược phải rất mẫn cảm trong 
việc tính toán, cân nhắc, chọn lựa thời điểm, cách thức, 
tung ra đòn đánh quyết định trên chiến trường chính 
miền Nam. 

Trước thế cục như vậy, từ tháng 5-1967 đến đầu 
năm 1968, các cơ quan chỉ đạo chiến lược của ta đã có 
nhiều cuộc họp quan trọng, nhận định : Nếu tiếp tục mở 
các đợt hoạt động quân sự như trước, đánh theo cách 
đánh cũ thì khó tận dụng được thời cơ có lợi để tạo nên 
chuyển biến chiến lược trên chiến trường. Chiến tranh 
vẫn diễn ra ở thế dằng co. Nhưng mặt khác, trước một 
đối thủ quân số đông, hỏa lực mạnh, tiếp ứng nhanh, 
chiếm ưu thế áp đảo trên không, trên sông, trên biển 
như quân Mỹ ở miễn Nam lúc này thì phương án bao 
vây để tiêu diệt trong một trận chiến lược đối với đội 
quân này - như chúng ta đã từng làm đối với quân Pháp 
ở Điện Biên Phủ trước đây là không hiện thực. Vì vậy, 


gao8) 


tháng 10-1967 hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
quyết định thực hiện một phương thức tiến công, một 
cách đánh mới có hiệu lực cao nhằm vào toàn bộ mục 
tiêu hiểm yếu, huyết mách; then chốt của kẻ thù đúng 
vào năm nhạy cảm nhất trong đời sống chính trị Mỹ - 
năm bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới ; vào thời điểm 


. Đất ngờ là đêm giao thừa Tết. Mậu Thân 1968... để 


“chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miễn Nam sang 
một thời kỳ mới - thời kỳ giành thắng lợi quyết định”. 
Đây quả là chủ trương táo bạo, sáng tạo, độc lập, tự chủ 
trong chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta. Bởi vì, trong khi 
quân Mỹ đang thực hiện chiến lược “tìm và diệt” chủ 
lực, cũng như các cơ quan chỉ đạo cách mạhg miễn 
Nam ; trong khi chúng vẫn định ninh chiến lược của đối 
phương là “lấy nông thôn để bao vây thành thị”... thì, 
bằng cách chọn hướng, chọn thời điểm, chọn mục tiêu, 
chọn phương thức tiến công đồng loạt như thế, lần đầu 
tiên sau bao năm kháng chiến, chúng ta đã phá vỡ hệ 
thống phòng thủ đô thị kiên cố, đưa chiến tranh vào 
ñgay giữa vùng hậu phương, hậu cứ của Mỹ-nguy, trên 
quy mô toàn miễn, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của 
chúng ở miền Nam, làm sửng sốt nước Mỹ vốn đây 
kiêu hãnh, tự tin vào sức mạnh kinh tế và quân sự to lớn 
của mình... Nhưng quan trọng hơn lại chính là ở chỗ : 
sự kiện “Tết Mậu Thân” đã như một “phép thử” nhiệm 
màu phơi bây toàn bộ những mâu thuẫn mà Mỹ-ngụy 
không sao khắc phục được trong đường lối và cách thức 
tiến hành chiến tranh ; làm lộ rõ “gót chân A-sin” của 
“chàng khổng lổ” đế quốc Mỹ. Người ta nhận ra rằng, 
qua thực tế chiến tranh ở Việt Nam sức mạnh kinh tế 
của quân sự Mỹ là có giới hạn. Nếu Mỹ tiếp tục lao vào 
chiến tranh Việt Nam theo chiến lược cũ sẽ phải gánh 
chịu những hậu quả “không sao kể xiết cho vị trí kinh 
tế của Mỹ trong nước cũng như ở nước ngoài, cho sức 
mạnh quân sự của Mỹ ở những nơi khác và cho đời 
sống chính trị của Mỹ”. Sự kiện này đã mở đâu một cao 
trào chống chiến tranh hết sức mạnh mẽ của nhân dân 
Mỹ và kéo dài suốt những năm sau đó. Ngay cả các tập 
đoàn tài chính - công nghiệp đây thế lực ở Mỹ bị “vỡ 
mộng”, cũng phải thay đổi quan điểm đối với “cuộc 
chiến tranh bên kia bờ đại dương”, không còn tích cực 
hậu thuẫn cho chính sách chiến tranh Việt Nam của 
chính quyền Giôn-xơn nữa. 

Bởi thế, vào đêm 31-3-1968, với dáng vẻ đắn đo và 
mệt mỏi, Tổng thống Mỹ Giôn-xơn xuất hiện trước vô 


(Xem tiếp trang 39) 
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-_ PHÁT TRIÊN THƯƠNG MAI 


TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


UA 10 năm đổi mới, hoạt động thương mại đã 
đạt được thành tựu nhất định, đồng thời cũng 
còn những tồn tại về thị trường, quản lý và tổ 
chức doanh nghiệp. Nghị quyết VII của Đảng chỉ rõ : 
“Vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi phải nâng cao 
năng lực quản lý vĩ mô của Nhà nước, đồng thời xác 
lập đầy đủ chế độ tự chủ của các đơn vị sản xuất kinh 
đoanh, nhằm phát huy tác động tích cực to lớn đi đôi 
với ngăn ngừa, hạn chế và khác phục những mặt tiêu 
cực của thị trường. Nhà nước quản lý thị trường bằng 
pháp luật, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các công cụ 
đòn bẩy kinh tế và bằng các nguồn lực của khu vực 
kinh tế nhà nước” Ô), | 
Năm 1996 và 9 tháng đầu năm 1997 ngành Thương 
mại đã tiếp tục đối mới hoạt động của thương mại và 
thị trường bằng việc tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính 
sách và tăng cường quản lý hoạt động của nó. Nhiễu 
quy chế để tổ chức, quản lý thương nghiệp, thị trường 
đã được ban hành và bước đầu có chiêu hướng tích 
cực... Cơ chế điều hành xuất nhập khẩu được cải tiến, 
khác phục tiếp một bước tình trạng “xin”, “cho”. Đã 
mở rộng việc các doanh nghiệp được quyền kinh doanh 
xuất nhập khẩu trực tiếp có thể xuất khẩu hoặc nhận ủy 
thác xuất khẩu cả những mặt ngoài phạm vi trong giấy 
phép kinh doanh xuất nhập khẩu ; đương nhiên tr một 
số mặt hàng có hạn ngạch hoặc có quy định riêng. Việc 
điều hành nhập khẩu những mặt hàng có liên quan đến 
các cân đối lớn của nên kinh tế, năm nay (1997) danh 
mục không còn sắt thép, x¡ măng mà chỉ còn lại 2 mặt 
hàng là xăng dầu và phân bón. Sau hơn một năm thực 
hiện việc bãi bỏ chế độ cấp giấy phép chuyến đối với 
hàng xuất khẩu và nhập khẩu đã có tác động thúc đẩy 
hoạt động xuất nhập khẩu. Luật Thương mại được 
Quốc hội (khóa IX) kỳ họp 11 thông qua, tạo nền 
móng và cơ sở pháp lý để quản lý và thúc đẩy hoạt 
động thương mại trong nước cũng như quan hệ thương 
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mại của Việt Nam với thế giới trong quá trình 
hội nhập. 

Thực tế cho thấy, chúng ta đã có kinh nghiệm trong 
việc kết hợp với thị trường ngoài nước để xây dựng và 
hiệu chỉnh các mối quan hệ cung cầu lớn của nên kinh 
tế như : xăng dâu, sắp thép, xi măng, phân bón, đường 
ăn ; tăng cường sử dụng các biện pháp kinh tế như : 
thuế, phụ thu, quỹ bình ổn giá... để điều tiết xuất nhập 
khẩu v.v.. Vì vậy, nó đã góp phân giữ thị trường khá ổn 
định, không xây Ta “sốt nóng” hoặc “sốt lạnh”, kể cả 
trong địp lễ, tết cổ truyền và hầu như không phải sử 
dụng liệu pháp tức thời, mệnh lệnh hành chính như 
những năm trước. Qua xử lý các quan hệ cung cầu đã 
cho thấy năng lực tiềm tàng của sản xuất trong nước 
như sắt thép xây dựng, xi măng đen, đường ăn đã 
chiếm ưu thế trong cân đối, giảm nhiều số lượng nhập 
khẩu, có thể thay thế hàng nhập khẩu. Cột điện thép mạ 
kẽm của Công ty liên doanh Huyn đai - Đông Anh, 
chẳng những đã thay thế được cột điện nhập khẩu mà 
còn xuất khẩu sang một số nước Đông - Nam Á tới 
75% sản lượng. Gương mặt đô thị sáng láng hơn với 
những cơ ngơi mới của các doanh nghiệp thương mại -_ 
dịch vụ, khang trang, hiện đại, phương thức phục vụ 
văn minh. Năm 19%, Hà Nội đã khai trương 1Ô siêu 
thị, TP Hỏ Chí Minh có 30 siêu thị. Siêu thị có sớm ở 
Đà Nẵng, Huế, Hạ Long rồi Buôn Ma Thuột và thị xã 
Cà Mau. Thị xã Lạng Sơn, Plây-cu, thị trấn Móng Cái 
đã xây dựng trung tâm thương mại mới thay cho chợ 
cũ. Vị thế người tiêu dùng được tôn trọng, độ thỏa 
dụng về hàng hóa ngày một tăng. | 

Thị trường nông thôn, miễn núi, vùng biển đã đáp 
ứng nhu cầu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Xăng 


*# Phó văn phòng, Bộ Thương mại 


(1) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lân thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 199ó, tr 97 " 


dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, sắt thép, xi măng..., được 
thương nghiệp nhà nước nắm giữ khâu bán buôn, còn 
bán lẻ đã sử dụng thêm các đại lý thuộc các thành phần 
kinh tế khác để mở rộng mạng lưới. Với mô hình đó, 
tỉnh Cà Mau đã mở 41 cửa hàng xăng dầu khắp các 
huyện thị và có mạng lưới bán lẻ tại các vùng sâu, vùng 
xa. Phú Yên đã xây đựng được 38 đại lý ở các xã, 


Thương nghiệp Long An đã liên kết với các nhà máy, - 


xí nghiệp sản xuất, tổ chức đội vận tải nhẹ len lỏi đưa 
hàng tới các cơ sở đại lý, và áp dụng phương thức 
thanh toán hợp lý, nên đã chi phối 75 - 80% lưu lượng 
hàng hóa bán buôn tại địa phương. Nhiều doanh nghiệp 
lớn của trung ương và địa phương đã và đang triển khai 
hướng đi như vậy có hiệu quả... Do xác định chợ là một 
bộ phận cấu thành củá thị trường, đặc biệt ở nông thôn, 
miễn núi nên nhiều địa phương đã cải tạo, nâng cấp, 
xây dựng mới và xem đó là một trong những việc kiến 
tạo cơ sở hạ tầng, vừa có ý nghĩa kinh tế thiết thực, vừa 
khơi dậy truyền thống văn hóa, xã hội nhất là các chợ 
phiên vùng cao. - 

Hình thức phục vụ của ngành Thương mại cũng đa 
dạng hơn. Ở một số thành phố thực hiện phương thức 
dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng vừa được 
khách hàng ưng ý, vừa tiết kiệm thời gian. Còn ở thôn 
xóm đã bán chịu, bán trả góp, ứng trước vật tư cho sản 
xuất, phù hợp với thu nhập của nông dân và đỡ bị 
thương lái ép giá. Việc kinh doanh “chụp dựt”, “đánh 
quả” của nhiều doanh nghiệp đã gây hậu quả xấu làm 
mất uy tín nên đang dân bị loại trừ. Các xí nghiệp sản 
xuất ngày nay cũng không thể tự sản tự tiêu như những 
năm trước, mà phải tập trung đổi mới công nghệ, vươn 
tới sản xuất lớn, tạo ra sự hấp dẫn trên thị trường, tìm 
lại ở các doanh nghiệp thương mại sự gắn bó để giải 
quyết đầu ra. Đây là những điều kiện khách quan đòi 
hỏi, phải có sự liên kết, liên doanh đầu tư vào sản xuất 
giữa các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh - dịch vụ 
của các thành phần kinh tế, bảo đảm chân hàng ổn 
định, tạo mặt hàng mới có chất lượng cao được thị 
trường trong và ngoài nước chấp nhận. Công ty thực 
phẩm Hà Nội đâu tư liên kết sản xuất và cung ứng rau 
sạch. Công ty Nông sản 2 tại TP Hồ Chí Minh đã liên 
kết với Tây Ninh chế biến sắn thành bột viên Tapioca 
để xuất khẩu. Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư 
đã liên kết với Tổng công ty dâu tầm tơ về cung ứng 
nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm, xây đựng nhà máy 
chế biến tỉnh bột sắn. Thương mại Hải Dương, Hưng 
Yên đã đầu tư sản xuất trên 5 000 ha rau, củ, quả để 
chế biến thành hàng xuất khẩu, tạo thêm việc làm. Các 
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doanh nghiệp Tây - Nam Bộ đã liên kết với Công ty ở 
Hồng Công xây dựng nhà máy sản xuất gạo cao cấp. 
Nhiều doanh nghiệp đã mở các phên xưởng, xí nghiệp 
gia công da giây, dệt may... Những hoạt động này lợi 
nhuận không cao, nhưng khá ổn định và quan trọng là 
góp phân giải quyết lao động dư thừa. Đi vào hướng 
này thực sự các doanh nghiệp đã biết đặt hiệu quả kinh 
doanh thương mại trong hiệu quả kinh tế - xã hội và 
quán triệt quan điểm chính trị trong kinh tế. 

Quá trình đổi mới hoạt động của doanh nghiệp gắn 
liên với việc tăng cường quản lý. Hiện nay, Bộ Thương 
mại đã sắp xếp lại trên 200 doanh nghiệp (thuộc Bộ 
Thương mại và các địa phương). Một số tổng công ty 
lớn đã có hội đồng quản trị. Đầu năm 1997, Bộ Thương 
mại đã ban hành quy định trách nhiệm bảo toàn và phát 
triển vốn áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc Bộ, 
buộc các doanh nghiệp phải quản lý, sử dụng vốn chặt 
chẽ, hiệu quả hơn. Trong từng doanh nghiệp đã xác 
định mục tiêu, nội dung hoạt động, củng cố chế độ 
hạch toán, tăng cường trách nhiệm và kỷ luật tài chính. 
Đã tổ chức kiểm tra, kiểm kê, đăng ký và đăng ký lại 
các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để ai kinh doanh 
đều có đăng ký, kinh doanh đúng theo đăng ký, hạn 
chế tình trạng trốn, lậu thuế, đầu cơ, phá giá thị trường. 
Một số tỉnh mới tái lập, trong bước đầu ổn định tổ chức 
đã hình thành ngay bộ máy quản lý nhà nước về thương 
mại - dịch vụ, cùng các doanh nghiệp tiếp tục kinh 
doanh bình thường. Tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu 
năm 1997 doanh số bán lẻ và dịch vụ trên thị trường xã 
hội đạt trên 1 800 tỉ đồng và xuất khẩu đạt 128 triệu 
USD, tăng hơn cùng kỳ 199 là 45%. | 

Những thành tích bước đầu đó đã hợp thành kết quả 
chung của ngànhThương mại năm 1996 và 6 tháng đầu 
năm 1997. Kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ thị 
trường tăng trưởng ở mức cao hơn các năm trước và 
vượt mục tiêu kế hoạch, là mảng sáng hài hòa trong 
bức tranh kinh tế - xã hội ở nước ta. Đồng thời, nó tạo 
ra chuyển biến tích cực về quan điểm và ý thức trách 
nhiệm trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã 
hội mà Đại hội VIII của Đảng để ra. Mục tiêu của. 
ngành Thương mại đến năm 2000 phải bảo đảm giá trị 
hàng hóa trong nước bán ra gấp 2,5 lần năm 1995, tăng 
25%/năm (tính theo mặt bằng giá năm 1995) và mối 
năm kim ngạch xuất khẩu tăng 28% (chưa kể xuất khẩu . 
tại chỗ), xây dựng nên thương mại văn minh, hiện đại 
để từng bước hội nhập với thị trường thế giới, góp phần _ 
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước . 
thời kỳ 1996 - 2000 và chuẩn bị cho bước phát triển 
cao hơn trong những năm tiếp theo. 
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Muốn đạt mục tiêu đó, ngành Thương mại cân tích 
cực góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước 
ta hướng về xuất khẩu ; tăng nhanh nguồn hàng với 
khối lượng lớn, ổn định, chất lượng cao, tạo được nhiều 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đáp ứng đúng nhu câu thị 
trường thế giới, xem đó là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, hàng đâu của thời kỳ mới. Vào thập kỷ 60 
một số nước đã chọn chiến lược “thay thế hàng nhập 
khẩu” để phát triển. Qua thập kỷ 70, một số nước khác 
đã lựa chọn chiến lược “hướng vào xuất khẩu” và đã 
giành được thành tựu lớn trong thời gian ngắn. Vận 
dụng kinh nghiệm bên ngoài, ứng với thế và lực của ta 
hiện nay, Việt Nam đã lựa chọn chiến lược “hướng 
mạnh vào xuất khẩu” là có tính khả thi. Với những giải 
pháp như : tăng nhanh hàng xuất khẩu qua chế biến, 
đặc biệt là chế biến sâu và mở thêm mặt hàng mới đáp 
ứng nhu cầu của thị trường thế giới, đẩy mạnh gia công 
với nước ngoài, thúc đẩy các dự án đầu tư nước ngoài 
tham gia xuất khẩu... Chỉ qua các giải pháp trên mới 
tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, chủ động nhập công 
nghệ hiện đại, tạo ra tích lũy từ nội bộ nên kinh tế, 
tranh thủ được vốn và công nghệ tiên tiến của nước 
ngoài để phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Tiến trình đó còn tác động tích cực đến thị trường trong 
nước, thu hẹp ranh giới giữa thị trường bên trong với 
thị trường bên ngoài, phù hợp với lộ trình hòa nhập vào 
không gian tự do hóa thương mại đang ngày càng mở 
rộng. Hiện nay, ở nước ta có số dân là gần 80 triệu 
người và sẽ lên 100 triệu người vào những năm đầu thế 
kỷ XXI. Với mức sống ngày một cải thiện, Việt Nam 
sẽ là một thị trường đòi hỏi dung lượng hàng hóa lớn, 
trong đó có nhiều loại đẳng cấp cao. Dĩ nhiên cũng đặt 
ra những yêu cầu đối với ngành Thương mại về tổ chức 
và quản lý sẽ phức tạp hơn và hứa hẹn nhiễu kết quả 
tích cực. 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Thương mại 
nước ta phải có những giải pháp tổng thể tập trung vào 
một số mặt sau : 

l - Hoàn thiện cơ chế bảo đảm cung cấp và điều 
hành lưu thông các mặt hàng thiết yếu, trên nguyên tắc 
bảo hộ sản xuất nội địa một cách hợp lý, vừa tạo điều 
kiện cho các xí nghiệp trong nước vươn lên đổi mới 
công nghệ, nâng chất lượng, hạ giá thành, đồng thời 
bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, khuyến 
khích cạnh tranh lành mạnh. Đây là yêu cầu vừa cấp 
thiết, vừa cơ bản để tạo ra động lực cho sự phát triển và 
chuẩn bị chủ động cho tiến trình hội nhập vào cộng 
đồng thương mại khu vực và thế giới. Thực hiện chủ 
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trương đó, trước hết phải chú trọng tổ chức lại thị 
trường lúa gạo từ khâu thu mua, chế biến, điều hòa tiêu 
thụ trong nước, dự trữ quốc gia đến việc bảo đảm an 
toàn lương thực và xuất khẩu có hiệu quả. Phân urê 
phân lớn phải nhập khẩu, nên cần kết hợp việc đưa 
hàng về với tổ chức lưu thông hàng hóa trong nước phù 
hợp với yêu cầu từng vùng, từng thời vụ, tránh gây 
thiệt hạt cho sản xuất và lợi ích của nông dân. Các mặt 
hàng thiết yếu khác như sắt thép xây dựng, xi măng 
đen, giấy viết, đường ăn, sản xuất nội địa đã đáp ứng 
cơ bản nhu cầu nhưng cũng phải quan tâm tổ chức lưu 
thông thông suốt để phát huy được chiêu hướng tích 
cực đó. Đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao, 
cho nên phải quan tâm đến tổ chức cung ứng thực 
phẩm sạch, chất lượng cao, phong phú. Nhanh chóng 
lập lại trật tự trong kinh doanh giết mổ gia súc, chế 
biến thực phẩm bảo đảm vệ sinh thực phẩm và vệ sinh 
môi trường. 

Đề có lực lượng chủ công thực hiện mục đích trên 
cân chú trọng củng cố lực lượng doanh nghiệp thương 
mại nhà nước, trong đó có các tổng công ty, ngành 
hàng chủ lực, xuyên suốt, từ tạo nguồn hàng đến giải 
quyết đầu ra. Mặt khác, ngành Thương mại cần giữ 
vững những cân đối lớn, sẵn sàng giải tỏa, thu hẹp 
không gian, thời gian và biên độ của những mất cân đối 
trên những địa bàn trọng yếu. | 

2 - Cần xây dựng các hợp tác xã thương mại - dịch 
vụ theo điều lệ mẫu đã ban hành và qua kinh nghiện 
thí điểm, để cùng với các thành phân kinh tế khác bám 
sát sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, làm sôi động và 
phong phú giao lưu hàng hóa khắp mọi miễn, vùng đất 
nước, phục vụ thiết thực đời sống cư dân. Cần sớm có 
định chế để hỗ trợ có trọng điểm, với biện pháp hiệu 
lực những mặt hàng nông sản, thực phẩm mà giá cả thị 
trường thế giới tác động mạnh gây bất lợi cho 
nông dân. 

3 - Đối với các tỉnh miễn núi cần thực hiện cung 
ứng những mặt hàng chính sách xã hội tích cực, đồng 
thời tạo ra yếu tố kích thích kinh tế hàng hóa tại chỗ. 
Việc xây dựng tại mỗi cụm xã hội một cụm thương 
mại - dịch vụ vừa cung ứng hàng chính sách, vừa bán 
hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng và thu mua hoặc 
chế biến tại chỗ nông, lâm sản bằng những máy móc, 
công cụ nhỏ, có tác dụng bước đâu. Các mô hình đó 
cần sơ kết nhân ra, phấn đấu mỗi cụm xã miễn núi có 
một cụm thương mại - dịch vụ, đi liên là củng cố các 
chợ phiên theo tập tục của đồng bào các dân tộc thiểu 
số nhưng cần hướng tới văn minh. 
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4 - Công tác cổ phân hóa chưa tiến triển do còn có 
một số vướng mắc chưa được giải quyết. Việc cổ phần 
hóa được đẩy mạnh sẽ tạo ra hình thức đa dạng hóa sở 
hữu, kể cả hình thức tư bản nhà nước; sẽ tăng thêm 
nguồn lực vốn cho doanh nghiệp và nâng cao trách 
nhiệm đích thực cho người lao động với tư cách là một 
trong những chủ sở hữu doanh nghiệp. Theo tỉnh thần 
ấy, trước mắt có thể thực hiện cổ phần hóa những doanh 
nghiệp hoặc một bộ phận của doanh nghiệp có đủ điều 
kiện. Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức và vận động các cấp các ngành, địa phương và 
nhân dân ủng hộ công tác cổ phân hóa doanh nghiệp 
nhà nước. 

5 - Phối hợp đồng bộ các ngành, các cấp để làm tốt 
hơn việc quản lý thị trường, chống buôn lậu, chấn chỉnh 
việc buôn bán qua biên giới. Việc xây dựng và tăng 
cường bộ máy công tác thị trường từ tỉnh đến huyện, xã, 
nhất là những tỉnh mới phân định lại địa giới hành 
chính. Coi trọng việc soạn thảo mới hoặc bổ sung các 
quy chế kiểm tra, kiểm soát buôn bán - dịch vụ, chú 
trọng các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Từng bước đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện việc kiểm kê, kê khai, trên cơ 
sở đó tiến hành đăng ký, đăng ký lại các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh theo Chỉ thị 657/TTg, phấn đấu 
không để một hộ kinh doanh nào không có đăng ký, 
hoặc kinh doanh không đúng đăng ký để lợi dụng trốn, 
lậu thuế và lén lút tiến hành các hành vì gian lận thương 
mại khác. 

6 - Về cơ chế chính sách, tạo môi trường pháp lý 
cho hoạt động thương mại. Đây là vấn để luôn được tất 
cả các nhà doanh nghiệp quan tâm. Về cơ chế chính 
sách, tạo môi trừơng pháp lý cho hoạt động thương mại 
sẽ được hoàn thiện bảo đảm tôn trọng quyền tự chủ và 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, đồng thời 
cũng ràng buộc doanh nghiệp phải thực hiện đây đủ các 
nghĩa vụ theo pháp luật đối với nhà nước. Để Luật 
Thương mại có hiệu lực thi hành từ 01-01-1998, sẽ sớm 
ban hành các văn bản dưới luật, trước mắt là 17 nghị 
định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành về những lĩnh vực quy định trong Luật. Thiết lập 
hệ thống thông tin thương mại nhằm thu thập, lưu trữ và 
xử lý thông tin về thương mại, thị trường phục vụ cho 
quản lý nhà nước cũng như cho các doanh nghiệp. 
Ngành Thương mại cần đào tạo và đào tạo lại đội ngũ 
thương mại vững vàng vẻ phẩm chất chính trị, tỉnh 
thông nghiệp vụ, kỹ thuật, bài ngữ, thích ứng với môi 
trường mới. L] 


TẾT MẬU THÂN.. 


(Tiếp theo trang 35 ) : 


. tuyến truyền hình toàn liên bang để đọc bài diễn văn 


quan trọng nhất trong cuộc đời hoạt động chính trị của 
ông và cũng là “bài diễn văn bi thảm nhất” (Ì mà suốt 
21 năm dính líu ở Việt Nam, chưa một vị tổng thống 
Mỹ nào phải đưa ra. Trong bài diễn văn đó, Giôn-xơn 
tuyên bố : Mỹ đơn phương chấm dứt thời kỳ đưa quân 
chiến đấu Mỹ vào miễn Nam, ngừng ném bom miễn 
Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, sẵn sàng cử đại diện đàm 
phán với Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cuối cùng, ông 
tuyên bố không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 
tiếp theo. 

Bài diễn văn lập tức gây nên một “tác động mãnh 
liệt ở Hoa Kỳ và khắp thế giới” ; nó chứng tỏ một thực 
tế hiển nhiên rằng : “Hoa Kỳ đã vượt qua một bước 
ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tranh cũng như 
trong chính sách và không có chuyện quay trở lại nữa”. 

Như vậy, với quyết định ngày 31-3-1968, Mỹ mặc 
nhiên thừa nhận sự thất bại hoàn toàn của chiến lược 
“chiến tranh cục bộ”. Ngày 31-3, do đó, đã mở ra “một 
chương rất nhiều ý nghĩa trong lịch sử can thiệp của 
Hoa Kỳ : cuộc ch:ến tranh Việt Nam đã đi đến hỏi kết 
thúc” đối với Hoa Kỳ. Từ đó, phù hợp với việc thay đổi 
chiến lược chiến tranh - từ chiến tranh cục bộ sang “phi 
Mỹ hóa” rồi “Việt Nam hóa” chiến tranh, vai trò, 
nhiệm vụ của lực lượng quân sự Mỹ trên chiến trường 
ngày càng giảm mạnh. Đồng thời, Quốc hội Mỹ lần 
lượt ban hành các nghị quyết hạn chế trước khi chấm 
dứt hoàn toàn hoạt động chiến đấu của lực lượng đó. 
Cho dù, sau “Tết Mậu Thân”, sự dính líu quân sự của 
Mỹ vẫn còn tiếp tục dưới chính quyền Ních-xơn thêm 
5 năm và phải 7 năm sau chế độ Sài Gòn mới hoàn toàn 
sụp đổ... Nhưng, về mặt chiến lược, Mỹ đã công khai 
thừa nhận sự thua trận từ mùa xuân 1968 bởi tác động 
sâu rộng, mãnh liệt của “Tết Mậu Thân”. Với ý nghĩa 
chính trị và quân sự to lớn như vậy “Tết Mậu Thân” trở 
thành cột mốc ghi dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân 
Việt Nam.Q 


(1) P.A. Pu-lơ : Nước Mỹ và Đông dương từ Ru—zơ-ven đến 
Ních—-xơn, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1985, tr 260 
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TBẰN KIM DUNG ° 


1 - Hội nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế là quá trình tham gia của 
một nước hay một tổ chức nào đó vào hệ thống 
có quy mô lớn hơn. Đó là quá trình tự vượt qua 
chính mình, vượt qua các biên giới quốc gia, trở 


mang tính chủ động, vừa là một đòi hỏi khách 
quan nảy sinh do sự phát triển mạnh mẽ của lực 
lượng sản xuất và sự đòi hỏi giao lưu quốc tế giữa 
các quốc gia và dân tộc. Quá trình này đã có một 
lịch sử lâu đời. 

Từ thời thượng cổ, các cộng đồng và các dân 
tộc đã phải trao đổi, hợp tác với nhau để tồn tại 
và phát triển. Chính những quan hệ trao đổi và 
hợp tác kinh tế, văn hóa là động lực làm cho sự 
phát triển kinh tế của thế giới nói chung và của 
từng nước, từng khu vực. Quan hệ hợp tác cũng 
là điều kiện thuận lợi nhất và là đòn bẩy cho sự 
phát triển khoa học - kỹ thuật và công nghệ. Đến 
lượt nó, khoa học - kỹ thuật khi đã phát triển 
cũng kéo theo và tạo điều kiện cho sự hợp tác 
mọi mặt giữa các nước ngày càng nhanh chóng 
hơn, sâu rộng hơn. 

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ ba đã cho 
ra đời những phát minh mới về thông tin liên lạc, 
giao thông vận tải siêu tốc, thúc đẩy quá trình 
toàn cầu hóa nên kinh tế thế giới và những quan 
hệ trao đổi, hợp tác giữa các nước, các khu vực 
đến một mức cao chưa từng thấy. Cũng chính 
khoa học, kỹ thuật hiện đại đã tạo cho cộng đồng 
các dân tộc trên thế giới một khả năng mới : cả 
thế giới cùng xem một bộ phim hay một trận 
bóng đá, cùng nghe một bản nhạc, cùng thưởng 
thức những giá trị tính thần như những tài 
sản chung. 
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Toàn cầu hóa và quốc tế 
hóa đời sống kinh tế - văn 
hóa - xã hội đã phổ cập hóa 
nhanh chóng cả kiến thức, sự 
hiểu biết cũng như những biểu 
hiện trong sinh hoạt hằng 
ngày của con người, kể từ cái 
ăn, cái mặc... 

2 - Cùng với việc toàn 
cầu hóa, đang nổi lên vấn đè 
khu vực hóa và việc khẳng định tính độc lập 
tự chủ của các dân tộc. 

Nhân tố bên vững của sự liên kết khu vực và 
tiên đề quan trọng bảo đảm cho sự phát triển toàn 


_ diện của mỗi nước là sức mạnh văn hóa. Như 
thành bộ phận trong các tổng thể. Hội nhập vừa 


những dòng sông văn hóa, mỗi dân tộc, mỗi quốc 
gia, mỗi khu vực bên bỉ tích lũy, thâu nhận, gạn 
lọc mối tỉnh hoa từ muôn nẻo, không ngừng 
chuyển tải và biến đổi, không ngừng giao lưu và 
mở rộng để rồi góp phần vào sự phát triển của 
từng dân tộc, từng khu vực và toàn nhân loại. 
Trong bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa 
ngày càng sâu rộng, châu Á đang trở thành một 
khu vực phát triển năng động mà thế giới đang 
đặt nhiều kỳ vọng trong thế kỷ XXI. Các mốt 
quan hệ trao đổi và hợp tác giữa các quốc gia 
châu Á và thế giới hiện nay đang phát triển phù 
hợp với vị trí quan trọng của nó. Vai trò giao lưu 
văn hóa của khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
nhằm đạt được sự tương đồng với các khu vực 


. Khác trên thế giới. 


Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia và khu 
vực trên thế giới, quá trình hội nhập quốc tế của 
khu vực chau Á đang đứng trước những thử thách 
chung. Tình trạng mất cân đối vẻ trình độ phát 
triển kinh tế dẫn đến mất cân đối trong lĩnh vực 
văn hóa đang diễn ra ở nhiều nước. Ưu thế về vốn 
và thị trường lại nằm trong tay các nước công 
nghiệp, các công ty đa quốc gia. Theo tạp chí Tài 
phú (Fortune) (Mỹ) thì doanh thu của 10 tập 
đoàn kinh tế hùng mạnh nhất thế giới đạt con số 
cao hơn thu nhập của 80 quốc gia thuộc thế giới 


® PTS, Trường Văn hóa TP Hô Chí Minh 
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thứ ba cộng lại. Trong quá trình quốc tế hóa có 
xu hướng các nước giàu áp đặt các nước nghèo. 
Thế giới tồn tại những hố ngăn cách lớn giữa các 
dân tộc, nên dòng chảy văn hóa có xu thế từ nước 
mạnh sang nước yếu, từ nước giàu sang nước 
nghèo ; không dễ có được sự bình đẳng theo 
phương thức có đi, có lại vì sự văn minh và tiến 
bộ chung. 

Thực tế cho thấy, trong quá trình hội nhập 
quốc tế, xu hướng chạy theo lợi nhuận, chạy theo 
đồng tiền đã dẫn đến sa sút về văn hóa và phát 
sinh các tệ nạn xã hội. Tác động của quy luật 
cạnh tranh cung - câu, thiếu sót bất cập chủ quan 
về quản lý sự tăng trưởng dẫn đến những tiêu cực 
về văn hóa, xã hội ; nạn thất nghiệp ở thành thị, 
nông thôn lan tràn ; sự chênh lệch về mức sống 
giữa các tầng lớp xã hội, các vùng, địa phương 
ngày càng cách xa. Đặc biệt là nguy cơ về sự sa 
sút phẩm chất, đạo đức con người kéo theo những 
tệ nạn mại đâm, ma túy, tham nhũng, buôn lậu, 
tội phạm, tan vỡ gia đình, trẻ em lang thang và sự 
phá vỡ môi trường sinh thái. Giáo sư Virada 
Somswadi (Thái Lan) đã có nhận xét rất xác 
đáng rằng : Ở nhiều nước thế giới thứ ba, để mở 
mang kinh doanh, du lịch, người ta đã biến “Sun, 
Sea, Sand, Sex” (mặt trời, biển, cát, tình đục) 
thành hàng hóa để bán. Những bức xúc xã hội đó 
đã đặt ra cho các quốc gia phải suy nghĩ về các 
mục tiêu phát triển đất nước, không chỉ để nâng 
cao mức sống vật chất (GDP đầu người) mà phải 
kết hợp hài hòa giữa đời sống vật chất và tỉnh 
thần, mức sống cao và lối sống đẹp cho mọi 
người, cho các thế hệ tương lai. Cuộc tấn công 
của nền văn hóa tiêu đùng đang lan nhanh, vươn 
tới những khu vực xa xôi nhất, ảnh hưởng tới mọi 
lứa tuổi, đặc biệt là lớp trẻ. Công nghiệp hiện đại 
và du lịch đã tạo ra sự tăng trưởng và tính năng 
động cao hơn nhưng lại phá hủy nghiêm trọng tài 
nguyên thiên nhiên, đất đai, rừng : kể cả đạo lý 
và các giá trị xã hội. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở châu Á nhanh 
hơn nhưng cũng dẫn đến sự xói mòn của những 
giá trị truyền thống, tình trạng ð nhiễm tinh thần 
cũng như bất công xã hội ngày càng lớn. Đa số 
dân chúng là nông dân, phụ nữ, trẻ em, lao động 
di cư bị gạt ra ngoài lễ. Sự bất bình đẳng vẻ văn. 


hóa giữa các dân tộc, các địa phương và sự yếu 
kém về văn hóa và chủng tộc đã nảy sinh từ sự 
bất bình đẳng về kinh tế. Các dân tộc thiểu số 
yếu thế về chính trị, kém phát triển về kinh tế 
phải chịu nhiều thiệt thòi về văn hóa. Ngôn ngữ 
và văn hóa của họ không được chấp nhận rộng 
rãi trong nên văn hóa khu vực và dân tộc dẫn đến 
thua kém và có nguy cơ bị cào bằng mọi sắc thái 
văn hóa trong khu vực, dân tộc và vùng. 

Những bài học thành công và thất bại đñ qua 
đẻu là những bài học quý giá cho mỗi người, từng 
dân tộc, từng quốc gia và từng khu vực. Sự lựa 
chọn thông minh và có hiệu quả sẽ thuộc về 
những dân tộc có học vấn, có bản lĩnh dưới sự 
lãnh đạo của một tổ chức chính trị nắm bắt được 
xu hướng phát triển và những thành tựu của thời 
đại, kết hợp với những yêu câu xuất phát từ thực 
tiễn của đất nước để hiện đại hóa nền văn hóa dân 
tộc trong chiến lược phát triển chung, làm cho 
nên văn hóa đó từng bước thỏa mãn được cuộc 
sống ngày càng có chất lượng cao của nhân dân 
các dân tộc. 

3 - Việt Nam trong quá trình hội nhập. 

Việt Nam là một nước nghèo trong khu vực, 
thu nhập GDP bình quân đầu người thấp. Là đất 
nước đa dân tộc (54 dân tộc) cùng sinh sống, 
nhưng trình độ không đồng đẻu. Có 9% dân số 
mù chữ, chưa phổ cập giáo dục tiểu học, chỉ số 
sinh viên trên một vạn dân chưa quá 20 người 
(các nước trong khu vực từ 60 - 80 người). Đây 
là những thách thức hết sức to lớn và gay gắt cho 
tiếp thu khoa học và công nghệ mới nhằm đạt tới 
những mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đòi hỏi rất cao và gay gắt vốn trí tuệ và 
tầm cao dân trí của toàn dân. 

Trong quá trình đổi mới và phát triển đái 
nước, chúng ta vừa phải giải quyết những vấn đề 
chung của toàn câu, khu vực, vừa phải tháo gỡ 
những vấn đề riêng của dân tộc ; biết kết hợp hài 
hòa giữa mối quan hệ truyền thống và hiện đại, 
giữa thống nhất và đa dạng. Trên tinh thần độc 


lập dân tộc, chúng ta lựa chọn, tiếp thu các yếu 


tố nhân bản, hợo lý, khơa học, tiến bộ của thế 
giới, cả phương Đông và phương Tây để làm 


giàu thêm nội dung và bản sắc văn hóa dân tộc, 
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định hướng giá trị cho toàn xã hội. Mặt khác, 
chống lại sự xam nhập của mọi thứ văn hóa độc 
hại, những khuynh hướng tư tưởng phản tiến bộ, 
phản nhân văn, lối sống sa đọa, đổi trụy, trái với 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đại hội lần 
thứ VIII của Đảng đã nêu rõ : “Trong điều kiện 
kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, 
phải đặc biệt quan tâm giữ gìn và nâng cao bản 
sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền 
thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào 
dân tộc. Tiếp thu tính hoa của các dân tộc trên 
thế giới, làm giàu đẹp thêm nên văn hóa Việt 
Nam ; đấu tranh chống sự xâm nhập của các loại 
văn hóa độc hại, những khuynh hướng sùng 
ngoại, lai căng, mất gốc..." (Ù) 

Nhìn lại lịch sử mấy ngàn năm văn hiến, dân 
tộc Việt Nam đã phát triển trong sự tiếp thu có 
chọn lọc và biến thành của mình nhiều tinh hoa 
của những nên văn hóa lớn trên thế giới. Ông cha 
ta đã tiếp thu tỉnh hoa vãn hóa nhân loại trên tỉnh 
thân độc lập dân tộc, với lòng tự hào sâu sắc về 
những giá trị của con người Việt Nam, của truyền 
thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Chính nhờ có 
tỉnh thần ấy mà khi tiếp xúc với các nên văn hóa 
lớn, cha ông ta đã không bị rơi vào mặc cảm, tự 
tỉ, sùng ngoại, lai căng - những căn bệnh có thể 
đưa nên văn hóa dân tộc đi đến biến dạng và 
suy đồi. | 

Khi đất nước bước vào thời kỳ mới của sự 
phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc cũng trong 
quá trình phát triển để đáp ứng những đòi hói 
mới. Hệ giá trị cốt lõi của nên văn hóa dân tộc 
đang phát huy, chuẩn mực xã hội mới đang hình 
thành để đáp ứng nhu cầu đổi mới toàn diện của 
đất nước. Công cuộc đổi mới hiện nay là sự kế 
thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 
của dân tộc, đồng thời tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại, thông qua chính sách rộng mở, tăng 
cường giao lưu, hợp tác nhiều mặt với các nước 
trong cộng đồng thế giới, trên cơ sở giữ vững độc 
lập, chủ quyển, bình đẳng, cùng có lợi. 

Để xây dựng một nên văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc thì bên cạnh việc bảo vệ, phát 
huy văn hóa dân tộc, việc mở rộng giao lưu quốc 
tế là rất quan trọng. Nó tạo điều kiện cho chúng 
ta tiếp thu tinh hoa của văn hóa thế giới, đồng 


42 


thời cũng giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước 
ngoài, góp phân thúc đẩy công cuộc đổi mới và 
mở cửa. | | 

Tuy nhiên, frong điều kiện chuyển sang kinh 
tế thị trường và mở rộng cửa trong quan hệ quốc 
tế, có lúc và có nơi chúng ta đã không chú ý đúng 
mức và không có các biện pháp thích đáng để 
bảo vệ những giá trị văn hóa của dân tộc, đã đề 
cho các văn hóa phẩm nước ngoài, trong đó có 
không ít những thứ độc hại, thâm nhập ô ạt vào 
nước ta bằng nhiều con đường hợp pháp và 
không hợp pháp, tác động tiêu cực đến sinh hoạt 
văn hóa trong nước, đến những quan niệm và 
chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Cùng với những 
cố gắng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc, lại xẩy ra tình trạng lợi 
dụng tín ngưỡng và phong tục tập quán để làm 
sống lại nhiều hủ tục và mê tín dị đoan. Những tệ 
nạn đó, những biểu hiện suy thoái đó thực sự gây 
tác hại đối với sự phát triển chung của đất nước. 

Biết giữ gìn, khai thác, phát triển và nâng cao 
bản sắc riêng của nên văn hóa dân tộc mới có 
được giá trị bản thân trong tiếp xúc và đối thoại 
với các nền văn hóa khác, trên cơ sở đó mới tiếp 
thu được những tỉnh hoa của nên văn hóa thế 
giới. Muốn làm tốt điểu đó, trong khi thực hiện 
chính sách mở cửa, hội nhập, tăng cường giao lưu 
hợp tác quốc tế, chúng ta phái nâng cao cảnh 
giác, phòng chống có hiệu quả các thủ đoạn 
“diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa của 
các thế lực thù địch. Mục tiêu của chúng là muốn 
xóa bỏ những truyền thống văn hóa của dân tộc 
ta, bao gồm cả truyền thống cách mạng và những 
chuẩn mực các giá trị đời sống văn hóa tỉnh thần 
đã hình thành qua hàng ngàn năm. Hệ thống 
chuẩn mực văn hóa là trụ cột tinh thần của một 
dân tộc. Nếu hệ thống chuẩn đó bị xói mòn, tất 
yếu sức gắn kết của cộng đồng dân tộc sẽ suy 
yếu, những tiêm năng, sức mạnh tỉnh thần của 
dân tộc sẽ bị mai một. 

Để khẳng định những giá trị cao đẹp của văn 
hóa Việt Nam, chống lại có hiệu quả các thủ 
đoạn “diễn biến hòa bình” của địch trên lĩnh vực 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toòn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 11I 


văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế, chúng 
ta cần phải chăm lo xây dựng nên tảng tỉnh thần 
của con người và xã hội, trong đó phải giáo dục 
truyền thống định hướng giá trị, bồi dưỡng bản 
sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ, 
truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống nhân dân. Giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng là 
ngăn chặn xu hướng lai căng, pha tạp về văn hóa, 
khắc phục tâm lý tự ti đân tộc, sùng bái đồng 
tiên, bất chấp đạo lý, coi thường các giá trị nhân 
văn ; phê phán lối sống buông thả, tâm lý chuộng 
ngoại. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội 
mới phù hợp với bảr. sắc dân tộc và yêu cầu của 
thời đại. Xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống 
văn hóa. Tăng cường quản lý nhà nước đối với 
văn hóa nghệ thuật. Điều quan trọng hơn là phải 
biết khai thác, giữ gìn và phát huy bản sắc dân 
tộc, làm cho truyền thống ấy được hòa nhập và 
nâng cao trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa văn 
hóa nhân loại, tạo ra động lực cho sự phát triển 
đất nước. _ 

Văn hóa là nên tảng tỉnh thân của xã hội, vừa 
là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phái triển 


kinh tế — xã hội. Chiến lược phát triển kinh tế, xã 


hội đến năm 2000 của Đảng ta đã xác định “mục 
tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì con 
người, do con người” đồng thời nêu rõ yêu câu 
“tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và 
công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi 
trường”. Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta 
đã đặt rất cao nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất 
và văn hóa cho nhân dân, làm nhiều việc để thực 
hiện công bằng xã hội. Chính phủ đã dành 24% 
đến 28% ngân sách hằng năm cho các chương 
trình phát triển văn hóa, xã hội, dân số và kế 
hoạch hóa gia đình, phát triển giáo dục và đào 
tạo, xúc tiến việc làm, giảm nhẹ và thu hẹp dần 
các gia đình nghèo khổ ở cả thành thị và nông 
thôn. Các địa phương cũng dấy lên phong trào 
xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, 
lớp học tình thương, giúp đỡ gia đình thương 
bình, liệt sĩ, người già không nơi nương tựa, trẻ 
em mô côi... Nhà nước cũng đã có chính sách 
giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số vẻ vốn, kỹ 
thuật, thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo 
cán bộ, hướng dẫn canh tác, bảo vệ môi trường 


. 


thiên nhiên. Tất cả những cố gắng đó nhằm nâng 
cao chất lượng cuộc sống vật chất, tính thần và 
thể lực của toàn dân, đáp ứng yêu cầu phát 
triển ngồn nhân lực và hội nhập vào cộng đồng 
quốc tế. _ 

Đảng và Nhà nước ta cũng rất quan tâm đến 
việc phát triển nên văn hóa dân tộc theo mô 
hình : song ngữ (hoặc đa ngữ) và song văn hóa 
(hoặc đa văn hóa). Ngoài tiếng dân tộc, các dân 
tộc thiểu số Việt Nam phải học tiếng phổ thông 
để giao tiếp và tiếp thu các yếu tố văn hóa và 
phát triển. Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang 
được nghiên cứu và phổ biến trong cộng đồng 
Việt Nam và ở nước ngoài. Kiêu bào ta cũng có 
vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập quốc 
tế. Nhiều người am hiểu cả văn hóa dân tộc và 
văn hóa nước sở tại. Vì vậy, họ vừa là người 
truyễn bá cho văn hóa dân tộc, vừa là cầu nối cho 
hai nên văn hóa khác biệt. Lực lượng hơn 2 triệu 
người Việt Nam sống ở 70 nước trên thế giới là 
nguồn trí tuệ và đầu tư quan trọng cho công cuộc 
xây dựng đất nước. Con số 50 dự án đầu tư trong 
nước với số vốn 100 triệu USD đã cho thấy tiêm 
năng của người Việt Nam ở nước ngoài là không 
nhỏ. Tuy nhiên, cần phâi có những chính sách và 
biện pháp phù hợp để đạt được hiệu quả cao hơn 
trong việc hợp tác với người Việt Nam ở 
nước ngoài. | 

._- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa là 
một tất yếu khách quan. Trong quá trình hội 
nhập, hàng loạt nhiệm vụ, công tác cụ thể, bức 
thiết đang đặt ra trước các tổ chức đảng, các cơ 
quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân và những 
người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. Việc làm 
có ý nghĩa quyết định bậc nhất trong thời gian tới 
là tạo ra sự chuyẻn biến về nhận thức trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân ; trước hết là những 
người có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổ 
chức thực hiện các chính sách, kế hoạch của Nhà 
nước vẻ phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với tiếp thu tỉnh 
hoa văn hóa nhân loại. Có chính sách và giải 
pháp đúng, nhất định chúng ta sẽ nhanh chóng 
rút ngắn được khoảng cách giữa Việt Nam với 
các nước trong khu vực và quốc tế ; đưa dân tộc 
ta phát triển và hòa nhập và cộng đồng văn minh, 
dân chủ, tiến bộ trên thế giới. 1ˆ 
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UÂN khu II là địa bàn chiến lược trọng yếu, 
với những vùng đặc trưng : miền núi, trung 
du, đồng bằng, ven biển, tuyến đảo và biên 
giới. Mỗi vùng đều có những tiềm năng lớn, nhưng 
đông thời cũng tiêm ẩn những nhân tố có thể trở thành 
“điểm nóng”. Vì vậy, để xây dựng nên quốc phòng 
toàn dân trên địa bàn phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa Quân khu II, có những thuận lợi và 
không ít khó khăn. 
Hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng với cả nước, 
các địa phương trên địa bàn Quân khu đã thu được 
những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã 
hội và quốc phòng. Ở địa bàn vùng châu thổ sông 
Hồng đã hình thành những khu vực kinh tế phát triển 
năng động như : Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, 
làm thức dậy một tiêm năng lớn và hiệu quả kinh tế 
đáng phấn khởi. Trong quá trình đổi mới, các địa 
phương trong Quân khu rất chú trọng việc giao lưu và 
hợp tác với nước ngoài, do đó đã thu hút được sự đầu 
tư nhằm hình thành những tổ hợp công nghiệp lớn 
mới. Cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịcb theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, 
Quân khu không thể đừng lại ở đó, mà phải tiếp tục 
phát triển, đổi mới, xây đựng nên quốc phòng toàn 
dân phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trong 
thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 
Để đáp ứng tình hình và nhiệm vụ mới, những vấn 
đề bức xúc đặt ra cho Quân khu hiện nay là : 
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1 — Tiếp tục đấy mạnh công cuộc vận động xây 
dựng cơ sở xa, phường ổn định chính trị, có chiêu sâu, 
hiệu quả và vững chắc. 

.. Những năm pần đây Quân khu là một trong những 
trọng điểm mà các thế lực thù địch ra sức thực hiện 
âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, 
bằng những thủ đoạn phá hoại thâm độc trên nhiều 
lĩnh vực : chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc 
phòng, an ninh. Thực hiện đường lối đổi mới, các địa 
phương trong Quân khu đã có những bước khởi sắc, 
phát triển trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Tuy nhiên 
đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân 
ở vùng dân tộc ít người, vùng biên giới, hải đảo, vùng 
xung yếu còn rất nhiều khó khăn. Do đó, xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân 
dân trên địa bàn Quân khu. lII trước đây cũng như hiện 
nay, một trong những vấn để đầu tiên nổi lên là xây 
dựng cơ sở vững mạnh, thể hiện trên các mặt : chính 
trị ốn định ; kinh tế tăng trưởng ; văn hóa, xã hội phát 
triển lành mạnh mang bản sắc văn hóa dân tộc ; xã hội 
hóa chính sách hậu phương quân đội ; an ninh chính 
trị, trật tự và an toàn xã hội được giữ vững ; quốc 
phòng ngày càng hiện đại với cơ cấu hợp lý. 

Điểm nổi bật là hằng năm, Quân khu đã cùng với 
cấp ủy đảng và chính quyên tổ chức hội nghị quốc 
phèêng địa phương nhầm đánh giá mặt mạnh và những 
thiếu sót, khuyết điểm trong xây dựng cơ sở xã, 
phường vững mạnh đối chiếu với việc thực hiện 4 nội 
dung, 7 biện pháp trong Chỉ thị 58 vê xây dựng cơ sở 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng. Thiếu tướng, Tư lệnh Quân 
khu III 


: Thuye diễn - Hinh nghiệm 


vững mạnh của Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo 
kịp thời. Quân khu chú trợng xây dựng cơ sở chính trị, 
tư tưởng, coi đó là một trong những vấn đề then chốt 
trong xây dựng cơ sở vững mạnh để thực hiện thành 
công nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và củng cố 
quốc phòng - an ninh. Những năm qua, ở một số vùng 
xune yếu của tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình, 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với một số ban, 
ngành chức năng của tỉnh cùng với cấp ủy, chính 
quyên ở cơ sở vận động, hố trợ nhân dân phát triển 
sản xuất, giúp địa phương củng cố xây đựng tổ chức 
đảng, chính quyền, đoàn thể, trên cơ sở đó giáo dục 
nhân dân ý thức tăng cường nên quốc phòng toàn dân. 
Đặc biệt gần đây ở địa bàn Thái Bình nảy sinh một số 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và xuất hiện một số 
“điểm nóng”, Quân khu đã cùng với Tỉnh ủy và Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
Thái Bình lân lượt tổ chức 6 đợt công tác, trong đó có 
30 cán bộ của cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu, 60 cần 
bộ thuộc sư đoàn 327 và 20 đồng chí giáo viên của 
Trường quân sự Quân khu với tổng số là 511 lượt cán 
bộ xuống 119 cơ sở xã trong thời gian là 62 ngày để 
trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở. 
— Tuy mục đích, tính chất mỗi đợt công tác có khác 
nhau, nhưng các tổ công tác đã có trách nhiệm và tận 
tụy, thể hiện được bản chất “Bộ đội Cụ Hô”. Sau mỗi 
đợt công tác, các đoàn đã kịp thời tổ chức rút kinh 
nghiệm nên được cấp ủy, chính quyền cơ sở tin tưởng, 
đánh giá cao, đại đa số quần chúng nhân dân quý 
mến, Các đoàn đã trở thành chỗ dựa về tỉnh thần cho 
cấp ủy, chính quyền hoạt động, góp phân quan trọng 
trong việc giữ gìn an ninh, ổn định và phát triển sản 
xuất. Những hoạt động đó có tác dụng giáo dục rèn 
luyện cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đông 
thời tạo ra môi trường lành mạnh trong điều kiện mới 
về quan hệ quân dân. 

Từ kinh nghiệm xây dựng cơ sở xã, phường ở Thái 
Bình, Quân khu chủ trương tiếp tục rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung những vấn đê mới vào nội dung, 
phương pháp chỉ đạo, biện pháp tổ chức thực hiện sao 
cho thích hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
các địa phương, khi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa chiếm lĩnh các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn 
thay đổi và xu hướng đô thị hóa tăng nhanh. Hiện tại 
Quân khu cùng với các địa phương tập trung chỉ đạo 
làm chuyển biến các cơ sở yếu, đặc biệt những cơ sở 
ở vùng xung yếu, những cơ sở có mâu thuẫn nội bộ 


kéo dài làm nây sinh, làm lan “điểm nóng”. Ổn định 
và đi vào xây dựng các cơ sở yếu kém, tăng các cơ sở 
khá trên từng khu vực, từng hướng ở vùng nông thôn, 
đô thị, dọc đường quốc lộ số 18, 5, 10, 1 ; vùng ven 
biển, các huyện đảo, vùng núi, biên giới. Mặt khác, 
chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, chính 
quyên cơ sở, trước hết là đội ngũ cán bộ để đủ sức giải 
quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, những 
vướng mắc khiếu kiện của nhân dân, khắc phục 
những biểu hiện quan liêu, thiếu dân chủ, tham nhũng 
của cán bộ đảng viên ở cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính 
quyên và cơ quan quân sự, nhất là cấp tỉnh, huyện cần 
thực sự quan tâm đến cơ sở, hướng về cơ sở. Tăng 
cường cán bộ giàu kinh nghiệm về chỉ đạo, xây dựng 
cơ sở, đặc biệt là những cơ sở đang khó khăn, yếu 
kém, cơ sở vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng, vùng 
biên giới, hải đảo, vùng tôn giáo, cùng cơ sở tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cả về chính trị, kinh tế - xã hội 
và quốc phòng - an nỉnh. 

2 - Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc 
phòng — an ninh trên từng địa bàn. _ 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
đã và đang hình thành trên địa bàn Quân khu nhiều 
khu dân cư, thành phố, thị trấn, những khu công 
nghiệp đặc biệt là trên trục đường quốc lộ số 5 Hà 
Nội - Hải Phòng và tuyến đường 10 xuyên qua 5 tỉnh. 
vùng duyên hải Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Ninh 
Bình) vừa là những trung tâm kinh tế năng động, 
nhưng đồng thời về lĩnh vực quốc phòng là những 
mục tiêu cần phải tập trung để bảo vệ. Là một Quân 
khu án ngữ vùng đồng bằng sông Hồng với nhiều 
thành phố, thị xã lớn, 13,5 triệu dân (bằng 1/6 dân số 


.cä nước), 23 000 km2, nhiêu tiêm năng, Quân khu có 


điều kiện hết sức thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, nhưng cũng là nơi kê địch luôn thực hiện 
những âm mưu phá hoại trên các mặt chính trị, tư 
tưởng, kinh tế, văn hóa. 

Sự kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế 
đã có những bước phát triển mới, hiệu quả thiết thực. 
Các địa phương đều tăng trưởng về kinh tế, thực hiện 
tốt chính sách “mở cửa” của Đảng và Nhà nước, đông 
thời vẫn giữ vững ổn định chính trị, tăng cường tiêm 
lực quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng 
khu vực phòng thủ trong công cuộc đổi mới đất nước. 

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở những 
vùng trọng điểm, Quân khu rất chú trọng xây dựng kế 
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hoạch phòng thủ, bảo vệ an ninh, chống âm mưu phá 
hoại “diễn biến hòa bình”, sẵn sàng chống tập kích 
đường không, đổ bộ đường không, chống địch vu hồi 
bằng những lực lượng lớn từ hướng biển hoặc biên 
giới đánh sâu vào hậu phương ta. Trên tuyến biển, địa 
bàn chiến lược về kinh tế và quốc phòng - an ninh, 
5 tỉnh ven biển nhất là các tỉnh duyên hải Đông Bắc 
đã triển khai quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội gắn 
với quốc phòng - an ninh 1996 - 2010. Nhiều đê tài, 
dự án khoa học tiền khả thi, khả thi đã và đang triển 
khai, trong đó có những đề tài dự án đã phát huy tác 
dụng đưa lại hiệu quả thiết thực cả trong kinh tế cũng 
như quốc phòng - an ninh ở ven biển và các huyện 
đảo, tạo bước ngoặt cho hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, 
điều chỉnh bố trí dân cư, điêu chỉnh cơ cấu kinh tế phù 
hợp đặc điểm từng vùng. 

3 — Nâng cao chất lượng tổng hợp và súc mạnh 
chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu trong mọi 
tình huống. 

- Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, những năm qua 
Quân khu đã thực hiện một bước quan trọng tronp 
điêu chỉnh, bố trí lại lực lượng, đặc biệt là lực lượng 
chủ lực trên địa bàn Quân khu theo chủ trương chuyển 
hướng chiến lược quốc phòng của Đảng trong thời kỳ 
mới, nhằm phù hợp với quy luật tổ chức quân sự thời 
bình, với tình hình đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của 
Quân khu trong xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc 
ở địa bàn có ý nphĩa chiến lược trong cả nước. Do 
chuẩn bị chu đáo cả về tư tưởng, kế hoạch, công tác 
bảo đảm, nên việc điêu chỉnh bố trí lại lực lượng của 
Quân khu đã diễn ra nhanh, gọn, an toàn, bí mật. 

Ý thức được tâm quan trọng của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng vũ trang 
Quân khu II không chỉ là lực lượng bảo vệ, chống thù 
trong giặc ngoài, mà còn là một chủ thể tích cực và 
trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa trên địa bàn Quân khu. Quân khu đã tiến 


hành điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức biên chế và vị trí 
đứng chân theo yêu cầu mới. Một số đơn vị giải thể, 
số khác thì rút gọn, có đơn vị được bổ sung, tăng 
cường về số lượng và chất lượng, có đơn vị được 
thành lập mới để đáp ứng yêu câu bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ mới. Các đơn vị trọng điểm làm nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu ; các đơn vị binh chủng làm 
nhiệm vụ cơ động đặc biệt được ưu tiên về biên chế, 
quân số trang bị và các bảo đảm khác để thực hiện 
nhiệm vụ kịp thời, đạt hiệu quả cao. Mặt khác Quân 
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khu khẩn trương củng cố và nâng cao tính hợp lý và 
chất lượng hệ thống kho tàng, trạm, thực hiện điều 
chỉnh biên chế và thu hồi, bảo quản, xử lý một số 
lượng lớn vũ khí, trang bị, cân đối số lượng nâng cao 
chất lượng phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Cùng với các nhiệm vụ khác, Quân khu luôn chú 
trợng xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân 
tự vệ. Đối với lực lượng dự bị động viên Quân khu 
quan tâm đúng mức, đồng thời tiến hành nhiều biện 
pháp nhằm tạo chuyển biến cả nhận thức và trách 
nhiệm với địa phương cũng như đơn vị chủ lực, nhất 
là việc quản lý, đăng ký phúc tra, quy hoạch bổ sung 
nguôn, tham gia diễn tập, huấn luyện, thực hành động 
viên khi có lệnh. Do đó, công tác xây dựng lực lượng 
dự bị động viên theo phương án mới đạt kết quả và 
được các địa phương, đơn vị trong toàn Quân khu vận 
dụng. Bên cạnh việc xây dựng lực lượng dự bị động 
viên đáp ứng yêu câu bổ sung cho bộ đội chủ lực của 
Quân khu và Bộ, các tỉnh còn chỉ đạo chặt chẽ việc 
xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng gọn, 
mạnh, khả năng cơ động nhanh, nhằm đáp ứng yêu 
cầu động viên bảo vệ địa phương. 

Quân khu coi trọng xây dựng dân quân tự vệ vững 
mạnh, rộng khắp, pắn với xây dựng cơ sở vững mạnh 
toàn diện, tăng chất lượng, nhất là chất lượng chính 
trị. Có biên chế phù hợp với ngành nghề và thế mạnh 
của từng địa phương, cơ sở. Thành phần bộ binh và 
binh chủng có lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, 
tổ chức theo mô hình : thôn, xóm có tiểu đội ; xã, 
phường có trung đội ; khối cơ quan, xí nghiệp chủ yếu 
là cấp đại đội, trung đội. Do được buấn luyện theo 
hướng cơ bản, thiết thực, sát với yêu câu bảo vệ cơ sở, 
nên chất lượng tổng hợp của dân quân tự vệ được 
nâng cao, phát huy tác dụng trong việc bảo vệ địa 
bàn, sẵn sàng đối phó với các tình huống. 

Những năm qua, Quân khu đã nỗ lực để có được 
một bước chuyển biến lớn, tương đối vững chắc, toàn 
diện trong xây dựng nên quốc phòng toàn dân. Nâng 
cao khả năng phòng thủ của Quân khu đối phó có 
hiệu quả với mọi hành động chống phá của kẻ địch 
trong thời bình và khi có chiến tranh. Tuy còn không 
ít những khó khăn, nhưng những kết quả trên đã tạo 
ra cơ sở quan trọng cho việc xây dựng nên quốc 
phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu III trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


TỮA năm 1992, đẳng bộ huyện Yên Bình 
có 58 chỉ bộ đẳng bộ cơ sở và hơn 3000 
Gï:: viên. Kết quả khảo sát cho thấy : 13 
cơ sở trong sạch vững mạnh, 39 cơ sở khá, 6 cơ sở 
yếu kém. Số đẳng viên gương mẫu 34%, số đẳng 
viên có khuyết điểm và giảm sút ý chí chiến đấu 
hơn 4%, còn lại là số có những mặt hạn chế, hiệu 


CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG. 
CỦA ĐÁNG BỘ HUYỆN YÊN BÌNH 


NGUYÊN HÔNG THÁI" 


quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao. Đội ngũ cán 
bộ, đảng viên còn có nhiều yếu kém về năng lực, 
vai trò chưa rõ nét, một bộ phận có biểu hiện dao 
động, giảm sút ý chí chiến đấu. Ở những cơ sở yếu 
kém còn có hiện tượng bè phái, mất đoàn kết... 
Bên cạnh đó, sự chỉ đạo, lãnh đạo của huyện ủy 
nhiều khi còn quan liêu, việc kiêm tra, hướng dẫn 
còn chậm, thiếu những biện pháp chỉ đạo cụ thể, 
đồng bộ và toàn điện. 

Từ tình hình nêu trên, huyện ủy xác định 
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây đựng Đảng 
của đảng bộ huyện Yên Bình lúc này là: xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng trong sạch uững mạnh, cắn uới 
củng cố các cơ sở đảng yếu kém, xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở uững mạnh. Ban chấp hành 
đảng bộ đã có nghị quyết chuyên đề về công tác 
xây dựng Đảng, nêu rõ mục tiêu đến hết năm 1995 
xóa được các cơ sở yếu kém, phần đấu xây dựng 
được 70% cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 
Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị 
quyết, phân công các ủy viên Ban thường vụ, Ban 


chấp hành và cán bộ chuyên viên các ban xây _ 


dựng Đảng của huyện ủy trực tiếp phụ trách CƠ SỞ. 
Huyện đã chọn ra một số cơ sở đề làm điểm, rút 
kinh nghiệm trước khi thực hiện trong toàn đảng 
bộ. Trong quá trình thực hiện, huyện ủy chỉ đạo 
chặt chế từng bước đi, từng cách làm đối với từng 
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cơ sở và thường xuyên tô chức rút kinh nghiệm ở 
từng cơ sở. Cần bộ được phân công phụ trách trực 
tiếp hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở quán triệt nghị 
quyết, còn nội dung thực hiện do cơ sở tự làm là 
chính. 

Qua Š năm thực hiện, đến nay đảng bộ đã xóa 
được cắc cơ SỞ Jyếu kém, số cơ sở trong sạch vững 
mạnh đã đạt trên 70%. Đội 
ngũ cán bộ đảng viền được 
sàng - lọc, phất huy tốt vai 
trò tiền phong, gương mẫu. 
Về cơ bản, đảng bộ đã hoàn 
thành tốt các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ 
gìn an nỉnh - quốc phòng 
mà Nghị quyết đại hội 17 
của đảng bộ huyện đã đề ra. 
Có được kết quả đó là do huyện ủy đã thực hiện 
khá kiên quyết một số biện pháp cụ thể sau đây : 

1 - Tổ chức xâu dựng chương trình hành động 
một cách thiết thực, cụ thể. 

Sau khi quần triệt nghị quyết của huyện ủy về 
xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, các 
cấp ủy đang đã tập trung xây dựng chương trình 
Cụ thể, thiết thực ở từng cấp. Nội dung của các 
chương trình hành động đó đều xác định rõ những 
công việc phải làm, mục tiêu đề ra cho từng thời 
gian, kết hợp chặt chế nhiệm vụ củng cố, xây 
dựng Đảng với. nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ vững ôn định chính trị, an ninh - quốc 
phòng. Chương trình hành động của các cấp ủy 
chính là bước cụ thê hóa nghị quyết của Đảng, của 
cấp ủy cấp trên thành nhiệm vụ của từng cơ sở cho 
phù hợp với điều kiện của mỗi địa bàn, mỗi đơn 
vị. Đó là một phương thức tô chức thực hiện nghị 
quyết có hiệu quả, bởi vậy phải chỉ đạo, kiểm tra 
chặt chẽ. Đối với chương trình hành động của các 
cấp ủy cơ sở, Ban thường vụ huyện ủy trực tiếp 
duyệt. Trong quá trình thực hiện, huyện Ủy thường 
xuyên tổ chức kiểm tra, hằng năm đều có sơ kết, 
tổng kết và bổ sung, xây dựng chương trình hành 
động mới. 


#* Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Yên Bình, Yên Bái 
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2 - Tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các tổ chức 
đảng ở cơ sở 0à bộ máu chính quyền, đoàn thể 
trong hệ thống chính trị. 

Chúng tôi xác định đây là khâu quan trọng để 
đưa tô chức cơ sở đảng lại gần dân, gắn bó thực sự 
với nhân dân. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh 
giá về hệ thống tô chức cơ sở đẳng trong từng l lĩnh 
vực, huyện ủ ủy chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp lại cho 
hợp lý đề tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, tạo điều 
kiện thuận lợi cho đẳng viên sinh hoạt và hoạt 
động, tạo điều kiện cho cấp ủy thực hiện quản lý 
đảng viên, quản lý cán bộ. 

Đối với các tổ chức trực thuộc, huyện ủy đã 
xem xét và nâng cấp những chỉ bộ cơ sở có đủ 
điều kiện thành lập đảng bộ. Tách hoặc sáp nhập 
các chỉ bộ, đảng bộ cơ sở xen ghép thành những 
chi bộ, đẳng bộ theo từng cơ quan có chức năng 
Hợi, vụ riêng. 

Đối với hệ thống các chỉ bộ, tổ đảng cấp dưới 
cơ sở ở nông thôn, huyện ủy chỉ đạo sắp xêp lại 
theo địa bàn thôn, tổ nhân dân có số lượng đăng 
viên thích hợp từ 5 đến 20 đồng chí. Đến nay, 
huyện đã củng cố, thành lập được 162 chỉ bộ/244 
thôn, còn lại 33 chỉ bộ sinh hoạt xen ghép giữa các 
thôn có số lượng đảng viên còn ít (dưới 5) ; thành 
lập các tổ đảng ở những thôn có 3 - 4 đẳng viên. 

Gắn với việc bố trí, sắp xếp các chỉ bộ, huyện 
đã chỉ đạo kiện toàn các chỉ ủy, phân công, cử 
đẳng viên làm công tác chính quyền. Trong số 
244 trưởng thôn, có 162 đồng chí là bí thư chỉ bộ 
trực tiếp đảm nhiệm, còn lại đều do các đồng chí 
là chỉ ủy viên, tổ trưởng đảng hoặc đẳng viên đảm 
nhiệm. 

Đối với đảng bộ cơ quan do đặc thù riêng nên 
chỉ thành lập chỉ bộ nhỏ ở các phòng, ban có đông 
cán bộ, nhân viên (số lượng đẳng viên có trên 5, 
nhưng không quá 15), Ở các phòng, ban chuyên 
môn nếu không đủ điều kiện đều thành lập các tổ 
đảng, khắc phục trình trạng sinh hoạt hoạt xen, 
ghép nhiều cơ quan khác nhau. Trong các doanh 
nghiệp, huyện Ủy chỉ đạo, sắp Xếp chi bộ theo 
từng đội sản xuất, từng phân xưởng và khối hành 
chính. 

Cùng với tổ chức đẳng, các tổ chức đoàn thê ở 
cơ sở cũng được củng cô, kiện toàn và thành lập 
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theo mô hình trên, tạo được sự đồng bộ trong triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, của cơ quan, đơn vị. 

3 - Xâu dựng quy chế hoạt động của các tổ 
chúc cơ sử đảng, quy chế lãnh đạo của các cấp ty. 

Cùng với việc bố trí, sắp xếp hệ thống tô chức 
cho hợp lý, cần phải làm rõ vai trò, nhiệm vụ, 
quyền hạn của tô chức đảng trong lãnh đạo theo 
từng loại hình tổ chức. Bởi vậy, huyện ủ uy đã khẩn 
trương chỉ đạo các cấp ủy Ở CƠ SỞ xây dựng quy 
chế hoạt động, quy chế lãnh đạo của cấp ủy, cụ 
thê hóa các chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng 
bộ. vào hoạt động lãnh đạo, khắc phục tình trạng 
chồng chéo, bao biện làm thay, buông lỏng, làm 


_ giảm vai trò của tô chức đảng, đồng thời phát huy 


được đầy đủ vai trò của chính quyên, đoàn thê ở 
CƠ SỞ. 

Đến nay, 100% số cơ sở đảng đều có quy chế 
hoạt động, quy chế lãnh đạo. Trên 70% số chỉ bộ 
nhỏ cũng đã xây dựng được quy chế. Việc kiếm 
tra thực hiện quy chế được chỉ đạo tiến hành 
thường xuyên. 

Có quy chế rõ 'Tằng, hoạt động của các tô chức 
đảng đã đi vào nên nếp, chấp hành đúng nguyên 
tắc tô chức và sinh hoạt đảng, đúng với chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định. Thực hiện quy chế, Các 
cấp ủy đã chủ động hơn trong đôi mới tô chức, đôi 
mới nội dung và phương thức lãnh đạo. 

4 - Tăng cường công tác cán bộ uề mọi rnặt. 

Đảng bộ xác định công tác cán bộ là yếu tố 
quan trọng, có ý nghĩa quyết. định đối VỚI VIỆC 
nâng cao chất lượng hoạt động của tô chức đảng, 
Của Cơ quan quản lý, của đoàn thê ở cơ sở. 

Trên cơ sở kết quả phối hợp đánh giá, rà soát 
đội ngũ cán bộ giữa huyện ủy và các cập ủy, căn 
cứ vào tiêu chuân cán bộ trong tình hình mới, có 
vận dụng vào hoàn cảnh thực tế ở từng cơ sở, 
huyện ủy đã từng bước bố trí lại đội ngũ cán bộ, 
đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Qua các kỳ 
đại hội đẳng ở CƠ SỞ và kiện toàn cấp ỦY, toàn 
huyện đã thay đối, bổ sung mới được 36% sế cần 
bộ chủ chốt, trong đó, chủ yếu là các chức danh 
chủ chốt ở xã, thị trấn, trưởng các phòng ban, 
giám đốc nông, lâm trường. Tuôi đời bình quân đã 
giảm gần 3 tuổi so với đầu các nhiệm kỳ trước, 
nâng dần số cán bộ có trình độ cao hơn. 


Khác phục tình trạng đội ngũ cán bộ còn yếu 
kém về trình độ, huyện ủy đã lập kế hoạch bồi 
dưỡng và cử đi đào tạo với nhiều hình thức : học 
tập trung ở các trường trung ương, ở tỉnh ; học tại 
chức ở huyện và bồi dưỡng ngắn ngày ở cơ sở. 
Qua 5 năm, đã đào tạo được 167 cán bộ có trình 
độ trung cấp về lý luận chính trị và quản lý nhà 
nước (có 118 cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, 49 cán 
bộ khối cơ quan) 15 cán bộ có trình độ cao cấp 
chính trị, 23 cân bộ có trình độ đại học chuyên 
ngành. Đến nay, đã có trên 54% số cán bộ chủ 
chốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở đã qua đào 
tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và quần lý 
nhà nước. 

Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
đương chức, các cấp ủ Ủy đã hoàn thành việc quy 
hoạch ngưồn cán bộ đến năm 2000 và đang tiếp 
tục đưa đi đào tạo. Căn cứ vào đặc điểm của 
huyện miền núi, có nhiều dân tộc anh em, huyện 
rất chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử 
dụng số cán bộ là dân tộc ít người ; tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để anh chị em yên tâm, phấn khởi 
làm nhiệm vụ. 

Chính sách đãi ngộ cán bộ đã từng bước được 
quan tâm giải quyết. Cán bộ làm công tÁC chính 
quyền ở cơ sở (trưởng thôn) đã được trợ cấp sinh 
hoạt phí, được cấp tài liệu (báo chí). Rút kinh 
nghiệm làm thử ở một số Xã, huyện. đang có chủ 
trương chỉ đạo các xã tiết kiệm chỉ để trợ cấp sinh 
hoạt phí đến bí thư chi bộ, cán bộ đoàn thê ở cơ 
sở. Việc quản lý cần bộ được chấn chỉnh thông 
qua các biện pháp kiểm tra, chế độ thông tin báo 
cáo thường xuyên. 

5 - Nâng cao chất lượng đảng tiên, đổi mới 
phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. 

Từ việc phân tích đánh giá chất lượng chính 
xác, huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực 
hiện các biện pháp đề nâng cao chất lượng đội ngũ 
đảng viên, trong đó chú trọng đặc biệt việc giáo 
dục chính trị tư tưởng, sàng lọc làm trong sạch đội 
ngũ và đây mạnh phát triển đẳng. 

Để nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ 
đảng viên, huyện thường xuyên tô chức các đợt 
sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết. Qua các 
đợt học tập, số lượng đảng viên tham gia luôn đạt 
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trên 90%. Bên cạnh đó, huyện ủy mở các lớp 
bồi dưỡng lý luận chính trị phố thông cho 
đảng viên mới với nhiều hình thức. Trong 2 năm 
1995 - 1996 đã có 458 đảng viên mới được bồi 
dưỡng, 80% số đảng viên ở cơ sở tham gia các lớp 
ngắn ngày. 

Để làm rõ vai trò của đảng viên trong việc thực 
hiện nhiệm vụ vận động quần chúng, huyện ủy đã 
chỉ đạo cơ sở tiến hành phân công cho đẳng viên, 
đưa đảng viên vào các nhiệm vụ cụ thể. Ngoài 
việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, đẳng 
viên còn được giao nhiệm vụ tham gia vào các tô 
chức đoàn thể, xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh 
tế. Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảng viên 
phải đi đầu làm kinh tế gia đình, ồn định và nâng 
cao mức sống, làm giàu chính đáng. Ngoài ra 
đảng viên còn được giao nhiệm vụ phụ trách các 
nhóm hộ gia đình quần chúng ở nơi cư trú, hướng 
dẫn các hộ này phát triển kinh tế, thực hiện xóa 
đói giảm nghèo, chấp hành chủ trương, đường lối 
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
đấu tranh phòng chống, ngăn chặn các tệ nạn xã 
hội. Yêu cầu đặt ra là không đề một đảng viên nào 
có đủ điều kiện sức khỏe mà không được giao 
nhiệm vụ. Những trường hợp già yêu được miễn 
sinh hoạt vẫn phải thực hiện nhiệm vụ giữ gìn 
phẩm chất, lối sống và giáo dục gia đỉnh, 
con cháu. 

Phân công, giao được nhiệm. vụ cụ thể cho 
từng đảng viên, các chỉ bộ có căn cứ đê hăng quý, 
6 tháng và hằng năm kiểm điểm kết quả, đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên đề 
thực hiện việc sàng lọc, xử lý. Mọi trường hợp 
không hoàn thành nhiệm vụ đều được xem xét 
từng mặt, được chỉ bộ kiểm điểm, định thời hạn để 
phấn đấu sửa chữa. 

Công tác phát triển đẳng có sự chuyên biến 
mạnh. Trước đây có cơ sở 10 năm liền không phát 
triển đảng nhưng đến nay, hằng năm các cơ sở đều 
có bôi dưỡng đối tượng và kết nạp đẳng viên rhớ:. 
Huyện ủy đã tích cực hướng dẫn giúp đỡ cơ sở 
làm tốt việc tạo nguồn, mở các lớp bồi dưỡng 


ˆ ngay tại cơ sở. 5 năm qua, đã có 832 quân chúng 


được bôi dưỡng, tìm hiêu về Đảng và đã phát triển 
được hơn 500 đảng viên mới, bảo đảm tiêu chuân. 


49 


Tưuye tiễn - Ninh nghiệm 


Cùng với các biện pháp củng cố, kiện toàn về 
tô chức, nâng cao chất lượng đảng viên, phương 
thức lãnh đạo của tổ chức đẳng đã có nhiều đôi 
mới, đặc biệt là việc ra các nghị quyết, xây dựng 
chương trình hành động, đề ra các biện pháp bảo 
đảm thực hiện. Các nghị quyết của cấp ủy từ 
huyện đến cơ sở đã được xây dựng theo hướng 
chuyên đề, coi trọng giải pháp hướng VỀ CƠ SỞ, 
bảo đảm tính khả thi và hợp với lòng dân. Các cơ 
sở đã phát huy được tính chủ động sáng tạo về nội 
dung và cách làm, trong quá trình thực hiện đã coi 
trọng công tác kiêm tra, sơ kết, tông kết rút kinh 
nghiệm từng việc, từng thời gian. 

6 - Kết hợp chặt chẽ nhiệm uụ xâu dựng Đảng 
uới phát triển kinh tế, giữ uững ổn định an ninh - 
quốc phòng. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm lây hiệu quả phát 
triển kinh tế làm thước đo kết quả xây dựng Đẳng, 
đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển 
kinh tế với nhiều biện pháp chủ trương đúng đắn, 
hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra. Nỗi 
bật trong li lĩnh vực phát triển kinh tế là bước tiến 
trong sản xuất lương thực. Năng suất và sản lượng 
lương thực trong 5 năm qua tắng bình quân hằng 
năm là 14%, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy 
sản tăng bình quân hằng năm từ 8 đến 10%. Hình 
thành rõ nét các khả năng phát triển mới với các 
cây công nghiệp (chè, cà phê, quế, sả) và cây ăn 
quả đặc sản (bưởi, quýt, hồng, mơ), khai thác tốt 
khả năng về phát triên rừng nguyên liệu. Các 
ngành nghề chế biến, phát triên mạnh tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc xây dựng khu công nghiệp 
phía nam tỉnh Yên Bái. Kết cấu hạ tầng được củng 
cố, nhất là về giao thông, xây dựng đường điện, 
trường học, trạm y tế, thủy lợi... Chương trình xóa 
đói giảm nghèo được thực hiện tốt, đã xóa được cơ 
bản các hộ đói, giảm được 50% số hộ nghèo so 
với năm 1993. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân hàng năm đạt 13 - 15%. 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế cũng đã có 
chuyền biến tốt. Huyện đã được công nhận đạt 
tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phô cập tiêu 
học. 100% số xã có trạm y tế. 

Ở các vùng (cụm xã) đều có trung tâm y tế đề 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phong trào văn 
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_ và sấu tháng đầu năm 1997 cho thấy : 


hóa, văn nghệ, thê dục thể thao phát triển rộng 
khắp. Hằng năm huyện đều tô chức tốt ngày hội 
văn hóa thể dục - thê thao truyền thống của các 
dân tộc vùng hồ Thác Bà. Các chính sách xã hội 
được quan tâm thực hiện tốt. Giữ vững an ninh trật 
tự đặc biệt là trên vùng hồ Thác Bà, đưa vùng hồ 
từ địa bàn có nhiều tệ nạn xã hội thành vùng kinh 
tế trang trại, vùng du lịch hấp dẫn. 

Trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, 
thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, đội ngũ 
cán bộ đẳng viên đã phát huy tốt vai trò tiền 
phong gương mâu. Qua kiểm tra, 90% đảng viên 
đều hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gia 
đình, không còn hộ đảng viên đói nghèo. Trong 
các hộ sản xuất lương thực giỏi, có 35% là đảng 
viên ; làm trang trại vườn rừng giỏi, có 41% là 
đang viên ; làm trang trại cây ăn quả giỏi có 60% 
là đảng viên. 100% số đảng viên có điều kiện đều 
tham gia thực hiện chương trình phát triển cây 
công nghiệp. Nhiều đẳng viên đã gương mẫu, tích 
cực xây dựng hợp tác xã kiểu mới. 

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 1996 
SO VỚI 
năm 1992 số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 
đã tăng gấp 3 lần, số cơ sở yếu kém không còn. Đề 
bảo đảm tính chính xác trong phân tích chất 
lượng, công nhận các cơ sở trong sạch vững mạnh, 
huyện ủy đã chỉ đạo các cơ sở làm tốt việc đăng 
ký thi đua, đề ra quy trình xét công nhận chặt chế, 
có sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thẻ, 
có sự thâm định, kiêm tra của cấp Ủy. Hằng năm 
đảng bộ đều tô chức tốt việc tông kết phong trào, 
kịp thời biêu dương, khen thưởng các cơ sở đạt 
thành tích xuất sắc. 

Xây dựng Đảng ngang tầm với đòi hỏi của thời 
kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao 
đối với các tô chức cơ sở đảng. Đảng bộ chúng tôi 
đang phấn đấu đề những năm tiếp theo có nhiều 
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hơn nữa, thật sự 
là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thắng lợi mục tiêu 
“dân giàu nước mạnh, xã hội công băng, văn 
minh” mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
VIII của Đảng đã đề ra. 


Phẩm chất người cộng sản 
hôm qua 0à ñiôm nau 


CHÍ CỐT 


ƯỚC ta từ ngày có Đảng 

Cộng sản đã trải qua hai 

thời kỳ cách mạng lớn : 
Thời kỳ 1930 - 1945 : cách mạng 
giải phóng dân tộc, và thời kỳ 
1946 - 1975 : tiến hành hai cuộc 
kháng chiến lâu dài đầy hy sinh, 
gian khổ để bảo vệ chính quyền 
cách mạng và thống nhất Tổ quốc. 
Từ sau 1975 đến nay Đảng ta đã 
kiên định con đường xã hội chủ 
nghĩa trôn đất nước thống nhất, 
chống bao vây kinh tế, mở rộng 
quan hệ với các nước, từng bước 
hội nhập với thế giới. Đảng ta đã 
lãnh đạo giai cấp công nhân và 
nhân dân ta giành được những 
thắng lợi vẻ vang. Yếu tố quyết 
định thắng lợi là trên dưới đồng 
lòng, cán bộ đồng cam cộng khổ 
với nhân dân. Tuy có những 
khuyết điểm không nhỏ, nhưng 
sớm được phát hiện và Đảng 
quyết tâm khắc phục với những 
biện pháp nghiêm minh. Thời kỳ 
hỏa bình xây dựng đất nước gian 
khổ hơn nhiều. Khôi phục, xây 
dựng lại một đất nước bị tàn phá, 
bù đắp sự hy sinh mất mát vô 
cùng lớn lao của nhân dân, trong 
tình trạng một nước nông nghiệp 
lạc hậu, khó khăn thật khôn lường. 
Nhưng có một thứ gian khổ mà 
không phải ai cũng dễ thấy, nó 
nằm ngay trong từng cán bộ, đảng 
viên. Đó là cuộc đấu tranh quyết 
liệt giữa sự ham muốn nghỉ ngơi, 
hưởng thụ và yêu cầu tiếp tục nêu 
cao tỉnh thần cách mạng. Và sự 
tiếp tục cách mạng đó lại không 
phải quyết định ở trong tầng lớp 


cán bộ đã lão luyện (một phần đã 
mất, phần còn lại đã già không 
đảm đương nổi trọng trách) mà ở 
lớp cán bộ trỏ. 

Người ta thường nói đến “mâu 
thuẫn giữa các thế hệ" Không 
hoàn toản như vậy nếu hiểu mâu 
thuẫn nằm trong quy luật của sự 
phát triển. Mà đây vừa là cái mới 
vừa là sự tiếp tục. Cái mới ở chỗ 
tính chất của thế hệ mới không 
còn như thế hệ trước do điều kiện 
mới, hoàn cảnh mới của xã hội và 
thế giới chung quanh. Sự tiếp tục 
là do quy luật của sự phát triển, 
yêu cầu của sự kế thừa. Đây là 
một trong những vấn để mà ta 
phải quan tâm và giải quyết cho 
các thế hệ nối tiếp khi bước vào 


_ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 


hóa. Tinh thần cách mạng ấy thể 
hiện ở : 

- Sẵn sàng “xả thân" vì nước, 
vì dân ; 

- Luôn luôn học hỏi để ngang 
tầm với nhiệm vụ và làm tròn 
nhiệm vụ ; 

- Gắn bó với quần chúng, khó 
khăn cùng chịu đựng, sung sướng 
cùng hưởng với quần chúng ; 

- Kiên định con đường đi của 
Đảng và nhân dân ; 

Đó là nội dung của cái ¡ Đức 
(mà ta cho là “gốc”) của cán bộ. 
Nói tóm lại từ lúc thành lập Đảng 
đến nay, những thế hệ nối tiếp 
nhau chưa bao giờ được nghỉ 


ngơi, vẫn là những thế hộ. lót. 


đường. Hiếm có một dân tộc nào, 
một đảng nào có một lịch sử cách 


mạng đặc biệt như thế. Có người 
nói : “nếu chúng ta không tiến 
hành hai cuộc kháng chiến...” “nếu 
chúng ta không bị bao vây về kinh 
tế..." v.v. và v.v... “Nếu...”. Nói như 
vậy thì vô cùng. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng ta đã làm hết sức 


mình để tránh những đối đầu với 


kẻ địch mạnh hơn ta gấp trăm lần, 
nhưng cuối cùng không cách nào 
khác, phải gánh lấy trách nhiệm 
oái oăm mà lịch sử giao phó. Dứt 
khoát không để bất cứ ai là người 
Việt Nam còn mơ màng đặt ra một 
chữ “Nếu...” như thế. Phải dứt 
khoát gánh lấy trách nhiệm lịch 
sử. Vấn đề đặt ra là : Đảng ta phải 
như thế nào ? Cán bộ, đảng viên 
phải như thế nào trước một hoàn 
cảnh lịch sử như vậy. Theo tôi 
khuyết điểm lớn của đường lối cán 
bộ của ta là không chuẩn bị về 
mặt đạo ý (coi chịu đựng, hy sinh 
vì nghĩa cả còn là phẩm chất hàng 
đầu của người cách mạng) cho 
cán bộ trước khi bước vào thời kỷ 
mới của cách mạng. Về chính 
sách cũng như về tổ chức, chúng 
ta không ngắn ngửa xu thế hưởng 
thụ (hưởng thụ của người cầm 
quyền) trước nhân dân. 

Mặt khác, để tiến lên chúng ta 
phải hội nhập với thế giới. Trong 
nước phải cho chủ nghĩa tư bản có 
chỗ đứng chân và cùng phát triển. 
Tưởng như là một nghịch ly, 
nhưng về khách quan đó là một 
mâu thuẫn của sự phát triển đối 
với một xã hội như nước ta theo 
quy luật “phủ định của phủ định”, 
“+a” và cái “khác” (khác ta) củng 
tồn tại, sử dụng nhau và đấu tranh 
với nhau, có lĩnh vực “ta” còn là 
yếu tố, mà cái khác ta lại là thực 
thể. “Ta” là chủ nghĩa xã hội, “khác 
ta” là những gì không phải chủ 
nghĩa xã hội. Trong một bối cảnh 
như thể, trong môi cán bộ luôn 
luôn bị chi phối bởi hai xu thế (có 


(Xem tiếp trang 55) 
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b Sạ 2) Thế giới : Vấn để, sự kiện. 


HÀNH TRÌNH THÊ GIỚI 1997: 
SÔI ĐỘNG, MỚI ME VÀ TRẮC TRỞ 


GƯỜI Xưa có câu “Thiên bộ gian nan”, nếu 
IÀ[»» câu đó để mô tả bước đi của thế giới 

trong năm 1997 thì thật đúng. Năm 1997, 
thế giới tiến lên phía trước một cách khó khăn, đặc 
biệt là vào nửa cuối. Tuy nhiên mọi gian nan, vất 
vả cũng không làm giảm tính sôi động và mới mẻ 
của thế giới mà chúng ta đang sống. Xem xét quỹ 
đạo cuộc hành trình của thế giới trong năm 1997 
có thể thấy rõ điều đó. 


Bức tranh chính trị toàn cầu 


Những chấn động dữ đội của sự tan rã trật tự thế 
giới hai cực đã im ắng dần. Năm 1997, với những 
diễn biến sôi nổi trên chính trường quốc tế, xu thế 
phát triển theo hướng đa cực hóa của thế giới càng 
thấy rõ hơn. Có thể nhận biết điều này thông qua 
động thái của các cường quốc và các khối liên 
minh. 

Trung Quốc : Có thể nói, năm 1997 là năm mà 
Trung Quốc có những sự kiện nổi bật trên thế giới : 
_ thu hồi Hồng Công vào ngày 1-7, Đại hội XV 
Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 9 với vai trò 
nổi bật của Chủ tịch Giang Trạch Dân. Việc Trung 
Quốc thu hỏi Hỏng Công với 150 tỉ GDP đã bổ 
sung thêm sức mạnh kinh tế cho cường quốc hiện 
đang đứng thứ tư về kinh tế trên thế giới, đồng thời 
cho thấy quan điểm “một Trung Quốc, hai chế độ” 
là có cơ sở thực tiễn. Đại hội XV của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc có tầm quan trọng đặc biệt. Đại 
hội đã để ra chiến lược phát triển của Trung Quốc 
trong thế kỷ XXI, xác định các mốc cụ thể của 
công cuộc công nghiệp hóa kéo dài tới năm 2050, 
và giai đoạn đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (kéo 
dài 100 năm). Chuyến đi thăm Mỹ của Chủ tịch 
Giang Trạch Dân đã chấm dứt tình trạng “sau 
Thiên An Môn” trong quan hệ Trung - Mỹ và trong 
quan hệ đối ngoại của Trung Quốc. Quan hệ Trung 
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VÕ THỦ PHƯƠNG 


Quốc - Nga nồng ấm và tốt lên như chưa bao giờ 
có, đã cho phép hai nước ra một thông cáo chung 
trong đó phê phán mạnh mẽ sự áp đặt thế giới theo 
lối độc quyền. 

Mỹ : Mục tiêu chiến lược hướng tới thế kỷ XXI 
là xây dựng “Một thế giới đơn cực”. Năm 1997, để 
tiếp tục xây dựng và duy trì địa vị siêu cường “độc 
tôn” của mình, Mỹ đã đẩy mạnh hoạt động trên hai 
hướng chiến lược sau : 

- Điều chỉnh và tăng cường mối quan hệ quân 
sự truyền thống với các đồng minh cả ở hai mặt 
Tây và Đông ; duy trì địa vị chủ đạo của Mỹ trên 
lĩnh vực an ninh quốc tế. Trên hướng Đông, Mỹ 
tăng cường hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, đồng thời 
mở rộng các hiệp ước an ninh song phương trên 
toàn khu vực Đông Á, tăng cường hợp tác quân sự 
với Ô-xtrây-li-a thông qua hiệp ước quân sự. Trên 
hướng Tây, Mỹ cố gắng mở rộng NATO về phía 
Đông. 

- Thực hiện chủ nghĩa bá quyển và chính trị 
cường quyền theo các kịch bản khác nhau với từng 
đối tượng, trên phạm vi toàn cầu. Thực hiện biện 
pháp “can thiệp đơn phương” trong các trường hợp 
“can thiệp đa phương” không thực hiện được, đồng 
thời tiếp tục lợi dụng chiêu bài nhân quyên để can 
thiệp vào nội bộ các nước khác. 

Tuy nhiên, Mỹ đã gặp rất nhiều khó khăn và 


_thất bại trong quá trình thực hiện chiến lược của 


mình. Tuyên bố chung của Trung Quốc - Nga về 
“thế giới đa cực và thiết lập trật tự thế giới mới” do 
Tổng thống Nga En-xin và Chủ tịch Trung Quốc 
Giang Trạch Dân ký tại điện Cơ-rem-li ngày 
23-4-1997 là một tuyên bố bác bỏ vai trò “bá chủ” 
của Mỹ và khẳng định “bất kỳ nước nào cũng 
không được tìm kiếm bá quyền, thi hành chính trị 
cường quyền”. Liên hợp quốc thông qua nghị 


Thế giới : Vến đề, suy Niện 


quyết phản đối Mỹ cấm vận Cu Ba là biểu hiện sự 


đoàn kết của các nước chống lại những hành động ` 


bá quyền của Mỹ. Ngay cả các đồng minh của Mỹ 
cũng chống lại tham vọng của Mỹ : Liên minh 
châu Âu đã cố gắng tăng cường vai trò “trụ cột 
châu Âu” của mình trong khối NATO để kìm hãm 
vai trò Mỹ, việc thành lập các quân đoàn châu Âu 
gồm các đơn vị Pháp và Đức làm nòng cốt chính là 
làm đối trọng với quân đội NATO do Mỹ chỉ huy. 
Sự kiện I-rắc cho thấy Mỹ không thao túng được 
đồng minh và tình hình... và do đó Mỹ không thể 
hành động như trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh 
trước đây. | 

Liên minh châu Âu : Theo một số nhà phân tích 
Tây Âu thì mục tiêu hàng đầu của tất cả các chính 
phủ thuộc Liên minh châu Âu trong năm 1997 là 
tìm ra được một giải pháp hiện đại và năng động để 
đối phó với quá trình toàn cầu hóa, mà theo các 
nhà phân tích đó, thì trên thực tế là đối phó với quá 
trình Mỹ hóa, tức là tìm cách để chiến thắng “chủ 
nghĩa tự do hoang dã”. Mục tiêu trên thể hiện sự 
đối chọi gay gắt giữa hai quan điểm : “châu Âu của 
người châu Âu” và “châu Âu của người Mỹ”. Các 
nước lớn trong EU đã nhiều lần đòi Mỹ chia sẻ 
quyền lực trong NATO, đòi trao quyên chỉ huy Bộ 
tư lệnh NATO ở miền Nam châu Âu cho các sĩ 
quan Tây Âu. Để nới lỏng các gọng kìm kinh tế do 
các liên kết kinh tế khu vực do Mỹ tạo ra (NAFTA 
và AFTA), các nước EU đã mở rộng liên kết khu 
vực với các nước ven Địa Trung Hải, với các nước 
ASEAN. 

Nhật Bán : Thủ tướng Nhật Bản mở đâu hoạt 
động ngoại giao của Nhật trong năm 1997 bằng 
chuyến đi thăm các nước ASEAN từ ngày 7 đến 
15-1 nhằm củng cố lại vị trí và ảnh hưởng của Nhật 
đối với các nước ASEAN cả vẻ kinh tế và chính trị. 
Trọng tâm chuyến đi của ông Ha-si-mô-tô là nhằm 
vào hợp tác kinh tế, song cũng còn mục đích xác 
lập những mối quan hệ mới của Nhật với ASEAN, 
chuẩn bị một tiền đề cho liên minh mới giữa Nhật 
và ASEAN. 

Các nước lớn và các khối tăng cường mối quan 
hệ thông qua các cuộc gặp mặt, các hiệp định. 
Ngay cả Mỹ cũng tìm kiếm các mối quan hệ hợp 
tác mới trong năm 1997 trọng tâm là tìm kiếm hợp 
tác với Trung Quốc. Tất cả những điều trên cho ta 
thấy rõ một khẳng định. Năm1997, xu thế đa cực 
hóa đã được xác định rõ nét hơn. 


Bên cạnh những vấn đề lớn của chính trường 
thế giới như toàn cầu hóa, đa cực hóa, các khu vực 
và các châu lục cũng có những vấn để riêng của 
mình. | 

Nền hòa bình của Trung Đông trở nên u ám sau 
hàng loạt cuộc thương thuyết thất bại dù đã có sự 
can thiệp của Mỹ. Triển vọng hòa bình ở Trung 
Đông đã trở nên rất mờ nhạt và nếu không có một 
sự thay đổi và tác động tích cực thì khó có thể thấy 
được ánh sáng cuối đường hầm. Trong năm 1997, 
chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã ngóc đầu dậy và 
mở rộng các hoạt động quá khích ở Trung Đông và 
cả các khu vực xung quanh. Chủ nghĩa khủng bố là 
mối đe dọa không chỉ các nước khu vực Trung 
Đông, mà nó đã trở thành vấn để toàn cầu. Trong 
thế giới thông tin hiện đại như ngày nay, xã hội rất 
dễ bị tổn thương trước một dạng khủng bố mới 
thông qua kỹ thuật tin học. Phân lớn các nhóm 
khủng bố có mục tiêu chính trị hoặc tôn giáo rõ 
ràng. Đảng công nhân Cuốc IRA, Tổ chức Các con 
hổ giải phóng Ta-min đã gây không ít khó khăn đối 
với các chính phủ sở tại. 

Tại Nga, dấu hiệu của sự ổn định đã xuất hiện 
khi mà Tổng thống En-xin và ĐÐu-ma Nga đã có 
những bước đới và hành động tự kiểm chế, ngỏi lạ 
bên bàn “đàm phán” các vấn đề quốc gia. 

So với năm 1996, tình hình căng thẳng của Bán 
đảo Triêu Tiên có chiêu hướng giảm xuống. Thái 
độ của Bắc Triều Tiên trong một số vấn để (như 
hội nghị 4 bên) đã trở nên mềm dẻo hơn. Bắc Triều 
Tiên vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục 
nạn đói, trong khi Nam Triểu Tiên gặp cơn khủng 
hoảng tài chính với viễn cảnh kinh tế tương lai 
không lấy gì làm sáng sủa. 

Kinh tế thế giới năm 1997 

Năm qua, kinh tế thế giới phát triển một cách 
tương đối khả quan. Một báo cáo của Liên hợp 
quốc cho biết nền kinh tế thế giới đang tăng trưởng 
trên khắp các lục địa trong những năm cuối thế kỷ 
này. Trong năm 1997, tốc độ tăng trưởng của kinh 
tế thế giới ước khoảng 3%. Theo ước đoán của 
IMF thì sản xuất của thế giới sẽ tăng 4,4% trong 
năm 1997 (năm 1996 là 4%). Các hoạt động 
thương mại thế giới tăng hơn 7%. Mậu dịch giữa 
các nước công nghiệp tiên tiến và các nước đang 
phát triển đang trở nên phụ thuộc vào nhau 
nhiều hơn. 
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Thế giới : Vấn đề, suy Hiện 


Châu Phi và Mỹ la tỉnh đạt được sự tăng trưởng 
mạnh mẽ về sản xuất cũng như về lợi tức và thu hút 
được dòng vốn đầu tư từ các nước có nền công 
nghệ tiên tiến. Đây là một điểm mới so với các 
năm trước đây. Đồng vốn đầu tư trước đây hướng 
nhiều vào các nước Đông - Nam Á, nay có sự 
chuyển dịch sang các nước Mỹ la tỉnh và châu Phi. 
Các nước châu Phi vẫn duy trì được tốc độ tăng 
trưởng như năm 1996 - ước khoảng 6,5%. Tại 
Trung Đông các nền kinh tế đang phát triển chỉ 
tăng trưởng với một tỷ lệ thấp hơn năm 1996. Ở 
Mỹ la tinh, Bra-xin và Ác-hen-ti-na, hai nên kinh 
tế lớn của khu vực, đã đạt tốc độ tăng trưởng cao 
hơn 4%. Tăng trưởng GDP trong toàn khu vực Mỹ 
la tỉnh trong năm 1997 khoảng 4,4% (năm 1996 
là 3,3%). 

Cáễ nước châu Âu có tốc độ tăng trưởng nhích 
hơn đôi chút so với năm 1996, nhưng một số nước 
đã rất chật vật trong việc thực hiện mục tiêu về 


việc giảm mức thâm hụt ngân sách xuống con số 


3% tổng sản phẩm quốc dân để phù hợp với các 
tiêu chuẩn mà hiệp ước Ma-xtơ-rích đã để ra cho 
Liên minh kinh tế về tiền tệ châu Âu. Một số nhà 
kinh tế châu Âu cho rằng việc xiết chặt tài chính 
một cách quá mức chưa hẳn là một biện pháp tốt để 
giảm mức thâm hụt ngân sách. Ông Xtê-phen 
Po-tơ (Stephen Potter) giám đốc chi nhánh nghiên 
cứu triển vọng của Tổ chức hợp tác và phát triển 
kinh tế (OECD) và một số nhà kinh tế của OECD 
nhận xét : cần có một quan điểm lâu dài nhằm làm 
giảm mức thâm hụt ngân sách trong khi cần phải 
có một chính sách mềm dẻo hơn đối với thị trường 
lao động. Trên thực tế, do biến đổi cơ cấu ngành 
nghề, trong năm 1997, nạn thất nghiệp vẫn tiếp tục 
là mối lo của người dân lao động. Ở Đức, Pháp, 
I-ta-li-a, thất nghiệp có chiêu hướng tăng cao hơn 
so với năm 1996 (Đức : năm 1996 tỷ lệ thất nghiệp 
là 10,3%, năm 1997 là 11,3%). 

Nên kinh tế Mỹ đã hoạt động gân hết công suất 
và đạt tốc độ tăng trưởng 2,2% năm 1996, sang 
năm 1997 đạt được mức tăng trưởng khoảng 3%. 

Tại Nhật Bản, sự phục hồi kinh tế từ năm 1995 
tiếp tục diễn ra với tốc độ khiêm tốn trong năm 
1997, mức tăng trưởng kinh tế giảm ; thị trường 
chứng khoán mất lòng tin. 

Nên kinh tế Nga đã có dấu hiệu của sự phục 
hồi. Mức tăng trưởng của Nga và các nước Trung 
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Á và khu vực Cáp-ca-dơ là 3% trong năm 1997 
(năm 1996 là 1,6%). Lạm phát ở Nga giảm mạnh 
trong năm 1997 - chỉ còn 14,22% (năm 1996 
là 47,8%). 

Tại châu Á (trừ Nhật Bản) : Trung Quốc đã kết 
thúc năm 1996 một cách khả quan và bước sang 
năm 1997 một cách có khí thế. Tăng trưởng năm 
1997 vẫn duy trì ở mức cao hơn 9,5%, lạm phát 
vẫn giữ ở Ï con số. Trong nửa đầu của năm 1997, 
nhìn chung các nước như Thái Lan, Ma-lai-xi-a, 
In-đô-nê-xi-a đã giảm được sức ép của lạm phát 
(một phần do sự giảm sút về xuất khẩu) và các nên 
kinh tế khu vực vẫn tiếp tục tăng trưởng, tuy có 
giảm sút vê tốc độ. Nhưng cuộc khủng hoảng tài 
chính đã đẩy các nước Đông - Nam Á vào hoàn 
cảnh khốn khó - cuộc khủng hoảng tài chính này là 
biến cố lớn nhất về kinh tế của nên kinh tế thế giới 
trong năm 1997. 

- Điều đáng nói là cuộc khủng hoảng tài chính nổ 
ra trong khi nền kinh tế thế giới nói chung và kinh 
tế khu vực nói riêng đang phát triển khả quan. Có 
nhiều cách nhìn nhận cuộc khủng hoảng tài chính 
này. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng được 
tiếp cận từ nhiều phía. Có quan điểm cho rằng đây 
là hiện tượng mang tính chu kỳ và có giới hạn. Nếu 
vượt qua được chu kỳ này thì các nước Đông - 
Nam Á lại tiếp tục phát triển. Có quan điểm cho 


_ rằng cuộc khủng hoảng này báo hiệu một sự kiện 


trằm trọng hơn, rộng lớn hơn sẽ đến (!). Có thể 
phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng 
tiền tệ ở Đông - Nam Á trên hai khía cạnh sau : - 
Nguyên nhân sâu xa : cuộc khủng hoảng bùñg nổ 
từ Thái Lan, nơi mà hệ thống tài chính khá lỏng 
lẻo. Ông giám đốc Ngân hàng nông dân Thái Lan 
tuyên bố với Ủy ban thương mại rằng : “Trong 12 
tháng qua không hể có các số liệu kinh tế nào là 
thực cả...”. Nền kinh tế phát triển với tốc độ cao 
không phù hợp với trình độ quản lý còn yếu, trong 
tình trạng tham nhũng tràn lan. Nền kinh tế thế giới 
đang cơ cấu lại cũng là một tác nhân ảnh hưởng tới 
cuộc khủng hoảng này ; - Nguyên nhân trực tiếp : 
do hoạt động vay vốn, đầu cơ tiên tệ trên thị trường 
chứng khoán, và tiếp sau đó là sự hoảng hốt, rối 
loạn của dân chúng. 

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng rất sâu rộrg. 
Từ các nước ASEAN, nó đã lan rộng sang Nhật, 
Hàn Quốc và cả Mỹ. Ngày 24-1 1-97 Công ty U-a- 
mai-chi, công ty chứng khoán lớn thứ tư của Nhật, 


bị chấm dứt hoạt động. Tại Mỹ, thị trường chứng 
khoán chao đảo, cơn chấn động thị trường chứng 
khoán 27-10-1997 đã làm nổ ra một vụ án lớn 
trong đó 19 tên đầu cơ chứng khoán bị truy tố. Ở 
Hàn Quốc số tiền 56 tỉ đô la mà IMEF dự định rót 
vào để cứu giúp nền kinh tế nước này qua cơn 
khủng hoảng tài chính chắc chắn là không đủ (theo 
một số chuyên gia kinh tế thì phải có hơn 
100 tỉ USD). 

Đối với khu vực Đông - Nam Á, hậu quả của 
cuộc khủng hoảng tài chính 1997 là đặc biệt 
nghiêm trọng. Nó sẽ còn dai dẳng đến tận năm nay 
(1998) và làm giảm mạnh nhịp độ tăng trưởng của 
khu vực. Theo các chuyên gia của Ngân hàng phát 
triển châu Á thì bất chấp sự can thiệp của IME 
nhằm cứu Thái Lan và In-đô-nê-xi-a, cuộc khủng 
hoảng này sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh tế 
của khu vực Đông - Nam Á trong năm 1998, và 
thậm chí cả năm 1999. Nhịp độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực sẽ sụt 
xuống còn khoảng 4,9% - 5,7% trong năm 1997 và 
sang năm 1998 chỉ còn 4% - 5,5%. Cuộc khủng 
hoảng tiền tệ đã đẩy lãi suất lên, khiến cho các dự 


Thế giới : Vấn đề, s 


án hạ tầng cơ sở quan trọng của các chính phủ bị 
đình đốn, hoạt động kinh tế giảm sút mạnh, nạn 
thất nghiệp sẽ là mối họa cho tình hình chính trị ở 
các nước như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a 
và Phi-líp-pin, những nước bị tác động mạnh nhất 
do cuộc khủng hoảng gây ra. 

Khi cơn bão tài chính ở Đông - Nam Á lan sang 
tận Niu-oóc và khi mà trung tâm tài chính lớn nhất 
thế giới bị rung động, thì nhiều người đã đặt ra câu 
hỏi : liệu nền kinh tế thế giới có ở bên bờ vực thẩm 
vì thị trường chứng khoán sắp bị đổ vỡ như vào 
năm 1997 hay không (2). Đó là vấn để đang được 
nghiên cứu tiếp. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài 
chính khu vực Đông - Nam Á sẽ còn để lại nhiều 
hậu quả xấu cho nên kinh tế không chỉ của riêng 
khu vực Đông - Nam Á mà còn cho nên kinh tế 
một số vùng và một số nước trên thế giới. 

Năm 1997 đã khép lại phía sau chúng ta. Năm 
1998 đang mở rộng chào đón nhân loại với những 
thời cơ và thách thức cho sự phát triển. Và dân tộc 
Việt Nam sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đưa đất nước 
mình vươn lên phía trước. 


- Năng lực, bản lĩnh tiếp nhận 


t‹ £Ẩ 
PHAM CHAT... được khoa học, kỹ thuật hiện đại, 
: cách tổ chức, quản lý hiện đại của 
(Tiệp theo trang 51) các nước tư bản tiên tiến. 


thể nói là hai thế lực) : chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội. Nếu 
muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải 
tiếp tục chịu gian khổ, nếu cần 
phải chịu hy sinh. Muốn sung 
sướng ngay thì đi theo chủ nghĩa 
tư bản với thân phận của kẻ lệ 
thuộc, làm thuô. Và sự sung 
sướng đó, đâu có phải cho toàn 
dân, mà cho những kẻ cầm quyền 
và tầng lớp tư sản đang và sẽ hình 
thành một cách bất chính. Chủ 
nghĩa tư bản của thời kỳ tích lũy 
ban đầu của nó cũng đòi hồi sự 
chất chỉiu, sự nỗ lực, gian khổ, 
nhưng nó khác với chủ nghĩa xã 
hội là những chắt chỉu, gian khổ 
đó đi đôi với sự bóc lột tàn nhân 
người lao động. Do đó, muốn theo 
con đường xã hội chủ nghĩa, cán 
bộ ta phải có Tải. Cái Tài ở đây là : 


- Năng lực, bản lĩnh cạnh tranh 
được với các nước tư bản trên các 
nh vực, đặc biệt trên finh vực 
kinh tế. 

- Luôn luôn sáng tạo mà không 
thoát ly khỏi điều kiện cụ thể của 
nước ta. 

Từ bối cảnh trên đây, từ những 
tiêu chí trên đây mà xác định 
chính sách cán bộ : đào tạo, bồi 
dưỡng và đãi ngộ. 

Ta đã làm gì và đang làm gì để 
giải quyết những mâu thuẫn của 
thời kỳ mới ? Thực trạng tinh hinh 
cán bộ của ta như thế nào ? 
Không có cách nào khác, phải 
dám nhìn thẳng vào sự thật theo 
phương châm đổi mới từ Đại hội VỊ 
của Đảng mới có được một chiến 
lược cán bộ đáp ứng yêu cầu mới 
của thời kỳ mới. Phải thấy cho hết 


mức suy thoái trầm trọng của một 
bộ phận không nhỏ cán bộ tử 
trung ương đến cơ sở, tất cả các 
ngành. 

Về chính sách cán bộ, nên 
chú ý : 

1 - Mạnh dạn trẻ hóa cán bộ, 
nhất là trong lính vực quản lý kinh 
tế - xã hội. 

2 - Mạnh dạn thay đổi dựa vào 
những tiêu chuẩn đã để ra, trước 


"hết là tiêu chuẩn hoàn thành 


nhiệm vụ. (Ví dụ : một địa phương 
tham nhũng lan tràn, bất. công 
trong nhân dân nặng nề... thì phải 
thay bí thư và chủ tịch ủy ban 
nhân dân và hội đồng nhân dân). 

3 - Triệt để sử dụng chất xám 
(kinh nghiệm và hiểu biết) của cán 
bộ lão thành dưới nhiều hình thức 
(tư vấn, cố vấn, hội đồng...). 

4 - Cần có chính sách đãi ngộ 
thích đáng, phù hợp với điều kiện 
kinh tế nước ta. 


535 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


TRUNG Quốc ĐIÊU CHÍNH CƠ CẤU CHẾ ĐỘ SỞ HỮU 
'VÀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


RONG cải cách và phát triển kinh tế ở 

Trung Quốc, có hai vấn đề quan trọng nhất, 

| khó khăn nhất, và do đó đã điễn ra tranh 

luận sôi nôi, kéo dài nhất. Đó là vấn đề cơ cấu sở 

hữu và vẫn đề xí nghiệp quốc hữu kinh doanh kém 

hiệu quả. Do vậy, Đại hội Đảng Cộng sản Trung 

Quốc lần thứ XV vừa qua đã đưa ra những luận 

điểm và giải pháp mới, được coi là một bước “đột 
phá” về lý luận về hai vấn đề đó. 


I. VẤN ĐỀ CƠ CẤU CHẾ ĐỘ SỞ HỮU 

Như chúng ta đều biết, Mác đã nói tới một chế 
độ sở hữu toàn xã hội trong tương lai. Nhưng làm 
như thế nào tiến tới một xã hội như vậy, thì không 
có đáp án chung cho mọi quốc gia, mà phải tùy 
thuộc vào những điều kiện lịch sử cụ thể. Sau Cách 
mạng Tháng Mười và nội chiến ở Nga, Lê-nin đã 
đưa ra chính sách kinh tế tới với nội dung chủ yếu 
là kinh tế nhiều thành phần. Đáng tiếc là sau đó, 
các nhà lãnh đạo Liên Xô đã không kế thừa và phát 
triển được tư tưởng kinh tế này của Lê-nin. Những 
năm đầu sau khi thành lập nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa, Mao Trạch Đông và các nhà lãnh 
đạo Trung Quốc cũng đã có ý tưởng duy trì lâu dài 
nền kinh tế nhiều thành phần. Nhưng sau đó lại 
xuất hiện tư tưởng và đường lối “nhảy vọt” lên “sở 
hữu toàn dân” với ảo tưởng có thể tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản trong một thời gian ngăn. 

Từ sau ngày cải cách mở cửa, với lý luận “xây 
dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc” của Đặng 
Tiểu Bình xuất phát từ những điều kiện lịch sử cụ 
thê trong “giai đoạn đầu của CNXH”, Trung Quốc 
đang xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần : quốc 
hữu, tập thể, cá thể, tư bản tư doanh, tư bản 
ngoại..., trong đó kinh tế công hữu (kinh tế quốc 
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hữu và kinh tế tập thê) đóng vai trò “chủ thê” và 
kinh tế quốc hữu (kinh tế nhà nước) đóng vai trò 
“chủ đạo” đối với nên kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, 
hàm nghĩa của “kinh tế công hữu” và những khái 
niệm về “chủ thể”, “chủ đạo” vẫn chưa có sự nhận 
thức thống nhất, tường tận. Trước thực tế tỷ trọng 
của thành phân kinh tế quốc hữu trong nên kinh tế 
quốc dân nhiều năm qua ngày càng giảm, đã xuất 
hiện ý tưởng hoài nghi hoặc phủ nhận tính chất 
XHCN của nên kinh tế thị trường ở Trung Quốc 
hiện nay và trong tương lai. Cuộc tranh luận trở 
nên gay gắt hơn trong thời gian gần đây. Chính 
trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ XV của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã xác định quan điểm mới 
về vấn đề chế độ sở hữu, và những giải pháp nhằm 
điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu sở hữu trong nền 
kinh tế thị trường XHCN. 

Báo cáo của Tông Bí thư Giang Trạch Dân 
được Đại hội thông qua đã nhân mạnh : “Chế độ 
công hữu giữ vai trò chủ thể, kinh tế nhiều thành 
phần sở hữu cùng phát triên, đó là một chế độ kinh 
tế cơ bản ở nước ta trong giai đoạn đầu của 
CNXH' ; “Cần phải nhận thức một cách toàn diện 
hàm nghĩa của kinh tế công hữu. Kinh tế công hữu 
không'chỉ bao gồm kinh tế quốc hữu và kinh tế tập 
thể, mà còn bao gồm thành phần kinh tế quốc hữu 
và thành phần kinh tế tập thê trong kinh tế sở hữu 
hỗn hợp” 0), Trung Quốc không chỉ phát triên chế 
độ công hữu, mà còn sử dụng mọi hình thức sở hữu 
khác phục vụ cho CNXH, miền là những hình thức 


* PGS, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc thuộc 
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 

(1) Báo cáo của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân tại Đại hội XV 
Đảng Cộng sản Trung Quốc 


sở hữu đó phù hợp với “ba có lợi” (có lợi cho phát 
triển sức sản xuất, có lợi cho việc nâng cao mức 
sống nhân dân, có lợi cho việc tăng cường sức 
mạnh đất nước). 

Về vấn đề “chủ thể” và “chủ đạo”, bản báo cáo 
của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân nói rõ : “Vai trò 
chủ thê của chế độ công hữu chủ yếu thể hiện ở chỗ 
tài sản công hữu chiếm ưu thế trong tổng tài sản xã 
hội ; kinh tế quốc hữu khống chế mạch máu nền 
kinh tế quốc dân, giữ vai trò chủ đạo đối với sự 
phát triển của nền kinh tế quốc dân...” 


Trong thời gian qua, cơ cấu sở hữu có thay đôi 


theo chiều hướng tỷ trọng sở hữu nhà nước trong 
kinh tế quốc dân giảm sút. Trước cải cách, năm 
1978, trong GDP của Trung Quốc kinh tế công hữu 
chiếm tỷ trọng 99% (trong đó kinh tế quốc hữu 
chiếm 56%, kinh tế tập thể chiếm 43%), kinh tế phi 
công hữu chỉ có 1%. Trải qua gần 20 năm cải cách 
mở cửa, tỷ trọng đã thay đổi nhiều. Năm 190, 
trong công nghiệp Trung Quốc, xí nghiệp quốc 
hữu chiếm tỷ trọng 55%, xí nghiệp tập thê chiếm 
36%, xí nghiệp phi công hữu chỉ chiếm 3%. Nhưng 
đến năm 1995, tỷ trọng của xí nghiệp quốc hữu chỉ 
còn 34%, ty trọng tủa xí nghiệp tập thể hầu như 
không thay đối, còn ty trọng của xí nghiệp phi 
công hữu lên tới 30%. Nhưng. các nhà lãnh đạo 
kinh tế Trung Quốc cho rằng tình hình đó khôn 

làm thay đối được vai trò “chủ thể” của kinh tế 
công hữu và vai trò “chủ đạo” của kinh tế quốc 
hữu. Bởi lẽ, trong số các xí nghiệp „ phi công hữu” 


chỉ có một ít các xí nghiệp 100% vốn tư nhân, hoặc | 


^ €é 


vốn ngoại, còn tuyệt đại đa số là các xí nghiệp SỞ: 


hữu hỗn hợp” trong đó có thành phần vốn nhà nước 
và vốn tập thể. Theo cách tính đó, năm 1996 kinh 
tế công hữu vẫn chiếm tỷ trọng 76% trong GDP 
của Trung Quốc 2. Các nhà lãnh đạo kinh tế 
Trung Quốc cho rằng hiện nay kinh tế quốc hữu 
vẫn giữ vai trò “chủ đạo” trong nền kinh tế quốc 
dân. Khoảng 1000 xí nghiệp quy mô lớn và vừa 
được nhà nước nắm chắc vẫn chiếm khoảng 85% 
tông số lợi nhuận và tiền thuế của cả nước. Nắm 
chắc trong tay những xÍ nghiệp mang tính chất như 


mạch máu của nền kinh tẾ quốc dân, nhà nước vẫn - 


có thể thông qua kinh tế quốc hữu để chỉ phối đời 


sống kinh tế của đất nước, bảo đảm tính chất. 


XHCN của nên kinh tế thị trường. 


Thế giới : Vấn đề, sự Miện 


Tóm lại, quan điểm cơ bản của Đại hội XV 
Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề cơ cấu chế 
độ sở hữu là : “chế độ công hữu làm chủ thể, kinh 
tế sở hữu nhiều thành phần cùng phát triển, là chế 
độ kinh tế cơ bản trong giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa xã hội”. Báo cáo của Tông Bí thư Giang 
Trạch Dân nhắn mạnh : “Cần phải nhận thức một 
cách toàn diện hàm nghĩa của kinh tế công hữu..., 
kinh tê SỞ, hữu tập thê là một bộ phận quan trọng 
của kinh tế công hữu..., có thê và cần phải đa dạng 


__ hóa hình thức thê hiện của chế độ công hữu, có thê 


âp dụng mọi phương thức kinh doanh, mọi hình 
thức tổ chức phản ánh quy luật xã hội hóa sản 
xuất..., kinh tế phi công hữu là bộ phận quan trọng 
của nên kinh tế thị trường XHCN nước ta. Cần tiếp 
tục khuyến khích, hướng dẫn các thành phần kinh 
tế phi công hữu như kinh tế cá thể, kinh tế tư 
doanh... phát triển một cách lành mạnh”. 

Vấn đề điều chỉnh chế độ sở hữu theo những 
quan điểm nói trên được vận dụng Vào việc cải 
cách các xí nghiệp quốc hữu bằng giải pháp cô 
phân hóa. | 

II. VỀ VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC XÍ 
NGHIỆP QUỐC HỮU (DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC) 

Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện cô phân hóa 
các xí nghiệp quốc hữu từ mười mẫy năm nâY, 
nhưng một loạt các vấn đề lý luận và thực tiễn vẫn 


,_ Chưa được giải quyết, các cuộc tranh luận kéo dài. 


Đại hội XV Đăng Cộng sản Trụng Quốc đã khẳng 
định một số luận điểm có thê coi là kết luận của 
cuộc tranh cãi tư nhiều năm nay về vấn đề này. 

Chúng ta biết rằng chế độ cô phân từ lâu đã 
được áp dụng trong kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trong 
bộ Tư bản Mắc cũng đã nói về chế độ cô phần. Ông 
cho răng chế độ cổ phân đã có tác dụng, đây nhanh 
quá tĩnh tích lũy và tập trung vốn, mở rộng quy 
mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, chế độ cô 
phân đã cải tiến quan hệ sở hữu tư bản, dẫn tới sự 
phân tách giữa quyên sở hữu và quyên kinh doanh, 
chế độ cỗ phần ‹ đã tạo ra một phương thức mới cho_ 
quá trình chuyên từ sở hữu tư nhân sang sở hữu 
cộng đông... 


(2) Cao Thượng Toàn : “Điều chỉnh và hoàn thiện kết cấu chế 
độ sở hữa...”, Khai phóng đạo báo, số tháng 9-1997 
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Yhốế giới : Vấn đồ, sự hiện 


Chúng ta cũng biết rằng trước kia ở Trung 
Quốc và. các nước XHCN khác không thực hiện 
chế độ cổ phần, và coi đó là một phương thức kinh 
doanh của chủ nghĩa tư bản. Đầu những năm 80, 
đứng trước tình trạng các doanh nghiệp nhà nước 
sản xuất kinh doanh theo phương thức truyền 
thống tỏ ra kém hiệu quả, thậm chí ngày càng thua 
lỗ nghiêm trọng, các nhà khoa học và các nhà quản 
lý kinh tế Trung Quốc đã có ý tưởng thực hiện chế 
độ cổ phần hóa. Năm 1983, nhà kinh tế học nỗi 
tiếng Tô Tinh, Phó giám đốc Trường Đảng trung 
ương, sau chuyến đi khảo sắt, nghiên cứu các công 
ty công nghiệp Ỏ Thượng Hải, Giang Tô, Trấết 
Giang đã phát biểu quan điểm : Cơ sỞ vật chất kỹ 
thuật của CNXH phải là nền sản xuất lớn xã hội 
hóa, sau khi đã thiết lập được chế độ công hữu về 
tư liệu sản xuất, vẫn phải sử dụng các hình thức tô 
chức sản xuất lớn xã hội như công ty cổ phần, tập 
đoàn xí nghiệp.. .;„ SỬ dụng những kinh nghiệm 
quản lý của chúng phục vụ cho nên kinh tế XHCN. 
Ông cho răng các công ty cỗ phân, với tính chất là 
một hình thức tô chức sản xuất xã hội, phù hợp với 
bản chất của chế độ công hữu vẻ tư liệu sản xuất. 

Quan điểm trên ngày càng được nhiều người 
chấp nhận và từng bước đi vào cuộc sống. Từ năm 
1984, một số nơi như Thượng Hải, Thâm Dương, 
Bắc Kinh, Quảng Châu... đã bắt đầu thành lập các 
công ty cô phần, có tính chất thử nghiệm. Đến nay, 
ở Trung Quốc đã có hơn một vạn công ty cỗ phần. 
Tuy nhiên, quá trình cô phân hóa thật không đơn 
giản. Nhiều người hoài nghỉ về tính chất XHCN 
của công ty cổ phần, hoặc khăng định ' cỗ phần 
hóa” thực chất là “tư hữu hóa”. Nhiều vấn đề lý 
luận vẫn đang là đề tài tranh cãi. Nhưng trong thực 


tế thì cổ phần hóa đã giảm được tình trạng thua lỗ - 


trong sản xuất kinh doanh của xí nghiệp quốc hữu, 
đem lại lợi ích cho chính khu vực kinh tế nhà nước 
và kinh tế tập thẻ. Năm 1996, trong khi 23% các xí 


nghiệp quốc hữu sản xuất kinh doanh thua lỗ, thì - 
các công ty cô phân lại sân xuất kinh doanh thu lãi ' 


lớn, mà đa số trong các công ty đó lại do cô phần 
của nhà nước đóng vai trò chỉ phối. 

Từ thực tiễn hơn 30 năm -qu, Trung Quốc đi 
đến kết luận là chế độ cổ phần đã có vai trò thúc 
đây cải cách xí nghiệp quốc hữu và phát triển kinh 
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tế quốc dân. Trước hết, chế độ cô phần đã thúc đây 
việc tập trung. vốn góp phần giải quyết vấn đề thiếu 
vốn. Qua nhiều năm cải cách xí nghiệp quốc hữu 
theo chế độ cổ phần, Trung Quốc có hơn một vạn 
công ty cô phần, trong đó hơn 700 công ty đã bán 
cổ phiếu trên thị trường với giá trị lưu thông hơn 
500 tỉ nhân dân tệ, chiếm 7,3% GDP năm 1996 của 
Trung Quốc. Đã có hơn 10 vạn người làm việc trên 
thị trường chứng khoán, và 3l ,iệu người đã mua 
cỗ phiếu. Hiện có 38 công ty cỗ phần bán cô phiếu 
ra ngoài lục địa, 97 công ty bán cô phiếu loại B tại 
lục địa, số vốn tập trung được của cả hai loại công 
ty ấy gộp lại là 13 tỉ USD. Đó là một nguồn vốn 
quan trọng giúp ích nhiều cho việc đầu tư vào các 
công trình trọng điểm và các dự án cải tạo ở Trung 
Quốc. Thứ hai, thực hiện chế độ cô phần tạo thuận 
lợi cho việc tách rời xí nghiệp với chính quyên, 
tách rời quyền sở hữu với quyên kinh doanh. Vì 
công ty cô phần không còn đơn thuần là sở hữu nhà 
nước nữa, nên chính quyền cũng không còn chỗ 
dựa đề can thiệp trực tiếp vào xí nghiệp. Thư ba, 
với tư cách là một đơn vị sản xuất kinh doanh độc 
lập trong khuôn khô luật pháp và chính sách của 
nhà nước, dưới sự giảm sát của các cô đồng và cả 
xã hội, các công ty cổ phần phải trực tiếp dị vào thị 
trường, tham gia cạnh tranh, tự tìm cách để tồn tại 
và phát triển. Do vậy, các công ty cô phần sẽ phải 
vừa thận trọng, vừa năng động hơn trong sản xuất 
kinh doanh, phù hợp với đòi hỏi của kinh tế thị 
trường. Thứ tư, chế độ công ty cổ phần tạo điều 
kiện thuận lợi để Trung Quốc có thê thiết lập và 
phát triển những tập đoàn xI nghiệp quy mô lớn, có „ 
sức cạnh tranh, rất cần thiết cho công cuộc phát 
triển kinh tế trong nước và vươn ra thị trường | 
thế giới. 

Chính vì những lẽ trên, Đại hội XV Đảng Cộng 
sản Trung Quốc đã đi đến kết luận thê hiện trong 
báo cáo của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân : “Chế 
độ cổ phần là một hình thức tô chức vốn của xí 
nghiệp hiện đại, có lợi cho việc phân tách quyền SỞ 
hữu với quyền kinh doanh, có lợi cho việc nâng 
cao hiệu quả hoạt động . của xí nghiệp và tiền vốn. 
Chủ nghĩa tư bản có thể sử dụng chế độ cô phân, 
chủ nghĩa xã hội cũng có thê sử dụng chế độ cô 
phần. Không thê nói chung chung chế độ cỗ phần 


là công hữu hay là tư hữu, vấn đề quyết định là xem 
ai nắm được quyền không chế cô phiếu.” 

Hiện nay, Trung Quốc đang tiến hành cải cách 
xí nghiệp quốc hữu theo phương châm ' 'nắm lớn, 
buông nhỏ”. Nhà nước tập trung nắm chắc một số 
xí nghiệp quy mô lớn và vừa có vị trí then chốt của 
nền kinh tế quốc dân, xây dựng thành khoảng 1000 
tập đoàn xí nghiệp quy mô lớn, có sức cạnh tranh, 
được mệnh danh là những “tàu sân bay kinh tế”. 
Trong số đó, sẽ có một số tập đoàn xí nghiệp 
“xuyên ngành”, “xuyên khu vực”, “xuyên quốc 
g1a”, "xuyên chế độ sở hữu” (có nghĩa là các tập 
đoàn xí nghiệp theo chế độ cổ phân). Trong cuộc 
cạnh tranh gay gất trên thị trường quốc tế hiện nay, 
nếu không có các “tàu sân bay kinh tế” như vậy thì 
không thê tạo ra lợi thế được. Trước đây các xí 
nghiệp ở Trung Quốc quá phân tán ra các thành 
phố và các tỉnh, nhiễu trường hợp Xây dựng trùng 
lặp. Theo cách làm mới, Trung Quốc hy vọng 
trong tương lai sẽ có khoảng 10 - 30 tập đoàn xí 
nghiệp mạnh, có thể đứng vào hàng ngũ 500 công 
ty xuyên quốc. gia hiện nay đang cạnh tranh' gay 
gắt, chỉ phối nền kinh tế thế giới. 

Hàng trăm ngàn xí nghiệp quốc hữu còn lại thì 
Trung Quốc chủ trương sắp xếp lại bằng nhiều 
hình thức. “Buông nhỏ” không có nghĩa là để mặc, 
mà là đề tạo sức sống cho chúng, đề khắc phục tình 
trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ, cũng là để củng 
cố thành phần kinh tế công hữu trong nền kinh tế 
quốc dân. Báo cáo của Tổng Bí thư Giang Trạch 
Dân tại Đại hội XV nói rõ : “Bằng nhiều hình thức 
cải tô, liên hợp, sáp nhập, cho thuê, khoán kinh 
doanh, hợp tác cô phần, bán... tạo sức sống cho các 
xí nghiệp quy mô nhỏ”. Đề chuẩn bị cho việc thực 
hiện chủ trương trên, trước ngày triệu tập Đại hội 
XV không lâu, nhà nước Trung Quốc đã ban hành 
bản “Hướng dẫn phát triển xí nghiệp. hợp tác cô 
phân, quản ý, quyền tài sản, phân phối, đề phòng 
thất thoát tài sản của xí nghiệp hợp tác cô phần.” 

Tuy nhiên việc thực hiện không phải là đơn 
giản. Ở Chư Thành, tỉnh Sơn Đông từ năm 1993 đã 
thực hiện cái cách xí nghiệp quốc hữu theo phương 
châm này. Chính quyên địa phương đem các xí 
nghiệp công thương quốc hữu và tập thê cỡ nhỏ 
bán hết cho công nhân viên chức, sau đó tập hợp 


Thế giới : Vân đề, suy Hiện 


lại, tổ chức thành 210 xí nghiệp hợp tác cổ phần. 
Lúc đầu nhiều người có ý kiến phản đối. Bí thư thị 
ủy Trần Quang bị người ta gọi là ông “Trần Bán 
Sạch” (Tiếng Trung Quốc “Quang” ở đây có righĩa 


là “sạch ”). Nhưng thực tế lại chứng minh cách làm 


đó là đúng, thu nhập ngân sách của Chư Thành 
trước kia đứng thứ 30 nay đứng thứ 10 trong toàn 
tỉnh Sơn Đông, số tiền gửi ngân hàng của nhân dân 
tăng lên nhiều, tài sản nhà nước cũng tăng gấp đôi. 
Trung Quốc cho rằng hợp tác cô phần biến một 
phần sở hữu nhà nước thành kinh tế hợp tác sở hữu 
tập thê của công nhân viên chức thì vẫn thuộc về 
kinh tế công hữu. Kinh tế công hữu phát triển thì 
càng tăng thêm vai trò “chủ thể” của nó. Còn tỷ 
trọng kinh tế quốc hữu có giảm xuống chút ít vẫn 
không ảnh hưởng đến tính chất xã hội chủ nghĩa 
của nên kinh tẾ, miễn là nổ vẫn giữ được vai trò 
chủ đạo của nền kinh tế quốc dân. 

Các nhà lãnh đạo, quản lý kinh tế Trung Quốc 
cũng thấy trước sự phức tạp và những hậu quả cần 
giải quyết khi cải cách xí nghiệp quốc hữu theo chế 
độ cô phần. 

Trước hết, thực hiện cỗ phần hóa có làm tăng 
thêm vai trò “chủ thể” của kinh tế công hữu và vai 
trò “chủ đạo” của kinh tế quốc hữu hay không mấu 
chốt là ai khống chế được cô phiếu. Đề khống chế 
được cổ phiếu trong các công ty cô phần, nhà nước 
và tập thê phải có thực lực và phương pháp kinh 
doanh thích hợp. Đó thực sự là vấn đề không 
đơn giản. 

Thứ hai, thực hiện quá trình cổ phần hóa như 
thế nào cũng không phải dễ dàng. Nói cho cùng thì 
cũng là cách làm mới mẻ chưa từng có trong lịch 
sử xây dựng CNXH, khác với quá trình cô phần 
hóa tự nhiên và từ từ dưới chế độ tư bản. Phó Thủ 
tướng Chu Dung Cơ cũng đã nhắc nhở : Không nên 
coi “cổ phần hóa” là “thần được” trị được bách 
bệnh, không nên làm theo kiêu phong trào “hợp tác 
hóa” trước kia. Ông Chu Dung Cơ nhấn mạnh 
rằng : báo cáo của đồng chí Giang Trạch Dân là 
một “chính thể hữu cơ” cần được nhận thức và 
quán triệt một cách toàn diện, đúng đắn). 


(3) Theo tạp chí Kính báo (Hồng Công), 10-1997, tr 3l 
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DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC) 


e Tổng quan về APEC 

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION - APEC) thành 
lập năm 1989 (theo sáng kiến của Ô-xtrây-i-a) như một nhóm 
đối thoại không chính thức nhằm đáp ứng sự tùy thuộc lẫn nhau 
ngày càng tăng giữa các nền kinhftố trong khu vực. Tổ chức này 
chỉ thực sự trở thành một lực lượng lớn mạnh, thu hứt sự quan 
tâm của thế giới vào năm 1993, năm diễn ra Hội nghị thượng 
đỉnh APEC đầu tiên ở Sit-tơn (Mỹ). Kế từ đó, nhiều nước đã 
mong muốn được trở thành thành viên của APEC, hoặc í† nhất 
cũng là quan sát viên của APEC. 

Một trong những điều hấp dẫn nhất của APEC là nó tập hợp 
một cách đa dạng các nền văn hóa, địa lý, kinh tế trong cùng 
một thể chế, song vẫn tìm kiếm những quan điểm chung về 
những vấn đề quan trọng. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, 
APEC đã đạt được một loạt cam kết về tự do hóa thương mại và 
các hiệp định hợp tác, được dư luận quốc tế đánh giá cao. Năm 
1994, APEC đã đi một bước ngoặt quan trọng với Bản tuyên bố 
Bô-go, đưa ra mục tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 
2010 cho các nước phát triển và vào năm 2020 cho các nước 
đang phát triển. Năm 1995, tại Ô-sa-ka (Nhật Bản), những người 
tham gia đã thông qua một chương trình nghị sự hành động, đưa 
ra những thông số cho sáng kiến tự do thương mại. Năm 1996, 
tại Ma-ri-|a (Phi-lp-pin), APEC đặt ra mục tiêu là môi chính phủ 
sẽ trình bảy rõ ràng một kế hoạch hành động riêng nhằm đạt 
được các mục tiêu vào năm 2010 và 2020. Những đề án kết hợp 
với các biện pháp được chia sẻ tạo thành Kế hoạch hảnh động 
Ma-ni4a của APEC (gọi tắt là MAPA). 

Hiện nay, APEC tập hợp những nền kinh tế mạnh vào bậc 
nhất thế giới, bao gồm hơn 2 tỉ dân, mỗi năm làm ra giá trị sản 
phẩm hơn 13 000 tỉ USD, chiếm 55% thu nhập và 44% kim 
ngạch buôn bán toàn cầu. Cứ 8 năm APEC lại tăng gấp đồi giá 
trị sản phẩm, đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân cao gấp 3 - 
4 lần mức bình quân chung của thế giới. Thành viên của APEC 
œ : Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Trung Quốc, Hồng 
Công, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, 
Niu-di-lân, Pa-pu-a, Niu-Ghi-nê, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Đài Loan, 
Thái Lan, Mỹ. 

e Phương thức hoạt động và cơ cấu của APEC 

APEC không phải là một khối thương mại khép kín mà 
hướng về “chủ nghĩa khu vực mở cửa”, tập trung vào những vấn 
đề kinh tế vì lợi ích chung và từy thuộc lẫn nhau trên tinh thần 
xây dựng, không đề cập tới các vấn đề chính trị và an ninh. Mọi 
thành viên APEC đều bình đăng, mọi quyết định đều đạt được 
bắng sự nhất trí chung. APEC chủ trương không gây phương hại 
cho các tổ chức khu vực và các tổ chức quốc tế khác. Trái lại, 
hoạt động của APEC sẽ hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức 


khu vực và quốc tế đó. Chủ trương là quan hệ hữu nghị với các. 


tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực khác, 
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-vị Chủ tịch APEC cử, đảm nhiệm 


Cơ quan cao nhất của APEC: là Hội nghị cấp bộ trưởng bao 
gồm bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng kinh tế. Chủ tịch APEC 
do các nước thành viên thay phiên nhau đảm nhiệm, môi năm 
một nước. Chủ tịch APEC có nhiệm vụ tổ chức đăng cai Hội nghị 
cấp bộ trưởng ngoại giao và kinh tế hằng năm. | 

Ban thư ký : Năm 1992, tại Hội nghị Băng Cốc (Thái Lan) 
các bộ trưởng APEC đã quyết định thành lập Ban thư ký thường 
Hà đặt ở Xin-ga-po để hỗ trợ các hoạt động của APEC. Đứng 

u Ban thư ký là một giám đốc điều hành, do nước giữ cương 
1 năm ; một phó giám 
đốc điều hành do nước sẽ giữ chức Chủ tịch APEC vào năm kế 
tiếp cử ra. _ 

Hội nghị các quan chức cao cấp : Tại Hội nghị APEC ở Can- 
bê-ra (Ô-xtrây-l-a) năm 1989, các bộ trưởng đã quyết định thành 
lập Hội nghị các quan chức cao cấp, họp thưởng kỳ giữa hai Hội 
nghị cấp bộ trưởng để triển khai các quyết định của Hội nghị cấp 
bộ trưởng và đưa ra khuyến nghị trình các bộ trưởng APEC. Các 
quan chức cao cấp cũng đảm nhận việc xem xét và điều phối 
ngân sách và chương trình công tác của các ủy ban và các nhóm 
công tác chuyên môn. 

Các ủy ban chuyên môn của APEC: có các ủy ban chuyên 
môn và nhóm đặc trách sau : Ủy ban về thương mại và đầu tư ; 
Ủy ban kinh tế ; Uy ban về ngân sách và quản lý hành chính. 
Nhóm đặc trách về chính sách đối với các xí nghiệp nhỏ và vừa ; 
các nhóm công tác chuyên môn ; Nhóm công tác của các nhân 
vật nổi tiếng ; Diễn đàn doanh nghiệp Thái Bình Dương. 

e Các phương thức hợp tác phát triển trong APEC 

Sự phát triển kinh tế - kỹ thuật của các nền kinh tế trong 
APEC có một số đặc điểm : 

- Trình độ phát triển của các thành viên không đồng đều. Do 
đó, mức độ về tiền vốn và kỹ thuật của họ cũng khác nhau. 

- Sự đa dạng về các hình thức bổ sung ưu thế cho nhau 
trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của APEC. 

- Việc điều chỉnh cơ cấu ngành nghề sản xuất làm cho quá 
trình chu chuyển của vốn, kỹ thuật mang tính đa dạng, chuyển 
dịch theo kiểu làn sóng. 

Các đặc điểm trên quyết định phương thức hợp tác của 
APEC với những hướng chủ yếu : 

- Hợp tác phát triển linh hoạt, đa dạng, vừa có kế hoạch phát 
triển chung như : xây dựng mạng lưới thông tin, đào tạo, bỏi 
dưỡng nhân tai... vửa có thể phân thành nhiều lĩnh vực, nhiều 
cấp bậc. Tranh thủ tiến hành hợp tác hai bên và nhiều bên. 

- Hợp tác phát triển dựa trên nguyên tắc cùng có lợi, thiết 
thực và tự nguyện, giảm bớt những trở ngại trong hợp tác phát 
tiễn đề đạt mục đích cung phát triền. 

- Việc hợp tác phát triển phải thích ứng với xu thế chuyển 
dịch kỹ thuật sản xuất công nghiệp của khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương ; lấy việc chuyển dịch ngành nghề sản xuất để lôi 
kéo việc chuyển dịch kỹ thuật vốn. Có thể áp dụng phương thức 
hợp tác của các khu vực nhỏ trong APEC. 


“ ý - 
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Mô thức hợp tác phát tiến - - 

- Kết hợp việc hợp tác phát triển của APEC với yêu cầu phái 
triển của bản thân các thực thể kinh tế. 

- Kết hợp hợp tác hai bên vớ nhiều bên. 

- Kết hợp một lĩnh vực với nhiều lĩnh vực. 

- Kết hợp giữa các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính quốc 
tế, BE MO ằANANAAAggA : 

( hợp sự hợp tác phát triển các khu vực nhỏ với sự điều 
phối thống nhất của APEC. 

Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên phát triển trong APEC 

Trong 13 lĩnh vực hợp tác phát triển của APEC, các lĩnh vực 
khai thác, .. co...  ..o... 
vực ưu tiên phát triển quan trọng. Phương pháp hợp tác phát 
triển nguồn nhân lực của APEC như sau : 

- Phát huy đầy đủ tác dựng của các tổ chức khai thác, phát 
triển nguồn nhân lực ; tiến hành điều tra, nghiên cứu nhu cầu về 
nhân lực của các thành viên APEC ; lập cơ sở dữ liệu về nguồn 
nhân lực. 

- Chọn một số lĩnh vực để tiến hành hợp tác ưu tiên như : 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cao cấp của các xí nghiệp 
trong ngành chế tạo 

- Xây dựng các trường, các trung tâm chuyển giao khoa 
học - kỹ thuậi hai bên và nhiều bên nhằm thúc đấy vậc bối 
dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực thông ti, sinh học... 

e Hoạt động của APEC trong những năm qua 

Kể từ khi ra đời vào năm 1989, APEC đã tiến hành nhiều 
hoạt động hướng vào những vấn để vẻ thương mại và tăng 
trưởng kinh tế ; kết nạp thêm thành viên mới ; thành lập Ban thư 


ký ; thành lập các ủy ban, nhóm công tác, các diễn đàn. Điều đó 
đã làm cho APEC tử chỗ chỉ là một diễn đàn đối thoại trở thành 
một thể chế có tổ chức chặt chẽ. Từ năm 199, Hội nghị APEC 
ở Síttơn (Mỹ) đã được nâng lên cấp nguyên thủ quốc ga, và kể 
từ đó Hội nghị thường niên APEC đều ở cấp thượng đỉnh. 

e Việt Nam và APEC 

Kể từ 1989, APEC đã trải qua 9 kỳ Hội nghị thường niên : 
Hội nghị cấp cao lắn thứ 9 của APEC họp tại Van-cu-vơ (Ca-na- 
đa) từ 24 đốn 25-11- 1997 đã quyết định kết nạp Việt Nam, Nga 
và Pô-ru là thành viên chính thức vào năm 1998, nâng tổng số 
thành viên của APEC lên 21. Theo dư luận quốc tế, việc APEC 
kết nạp 3 nước trên sớm hơn dự kiến 1 năm đã nhanh chóng mở 
rộng phạm vi địa lý và đề tài nghị sự trong APEC và sẽ làm tăng 
thêm tỷ trọng chính trị và ảnh hưởng q tế của tổ chức này. 

Việc các thành viên APEC quyết định kết nạp Việt Nam vào 
Diễn đàn này từ 1998 cho thấy vị trí của Việt Nam trên trưởng 
quốc tế và ở châu Á - - Thái Bình Dương được nâng cao. Điều đó 
cũng chứng tỏ sự tin tưởng của các thành viên APEC vào chính 
sách nhất quán của Việt Nam trong việc đẩy mạnh công Cuộc 
đổi mới, mở cửa nên kinh tế để hội nhập mội cách có hiệu quả 
vào các nên kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Tham gia 
APEC Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, 
phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng tư cách một thành viên bình đẳng 
sẽ tạo cho Việt Nam vị thế mới, thuận lợi hơn trong quan hệ 
chính trị, kinh tế, thương mại với nhiều đối tác quan trọng trong 
khu vực. Việc tham gia APEC cũng sẽ tạo tiên đề thuận lợi và là 
bước chuẩn bị | quan trọng cho việc Việt Nam tham gia Tổ chức 


thương mại thế giới (WTO). Q0 


TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THƯC TIÊN 


HỘI THẢO : “LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO” 


Nằm trong chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 2 của BCH TƯ Đảng về giáo dục - đào tạo, đồn 
thời thực hiện Quyết định số 900/TTg của Thủ tướng Chính phu 
về 'Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của Việt 
Nam đến năm 2020”, ngày 10-12-1997 tại Ha Nội, Viện nghiên 
cứu phát triển giáo dục, cơ quan được Bộ Giáo dục - Đào tạo 
giao nhiệm VỤ thường trực xây dựng chiến iược giáo dục - đảo 
tạo đã tô chức hội thảo : "Lý luận và thực tiên Xây dựng chiến 
lược phát triển giáo dục - đào tạo”. Tham gia hội thảo có hơn 100 
đại biểu gồm các nhà giáo, các nhà nghiên cứu và quản lý giáo 
dục Ở trung ương và một sô địa phương, đại diện một sô cơ quan 
nghiên cứu và ban, ngành có liên quan. 

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung vào các 
vấn đề có liên quan đến lý luận và thực tiên xây dựng chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chiến lược phát triển giáo 
dục - đảo tạo nói riêng ở nước ta hiện nay. Đó là các vấn đề như : 
cách tiếp cận xây dựng chiến lược giáo dục, phương pháp luận 
và phương pháp Xây dựng chiến lược và chiến lược giáo dục, 
những quan điêm chỉ đạo phát triển giáo dục, mục tiêu và các 


giải pháp phát triển giáo dục, mối quan hệ giữa chiến lược giáo 
dục với chiến lược khoa học - - công nghệ, chiến lược kinh tế và 
các ngành có liên quan, vấn đề xã hội hóa và công bằng xã hội 
trong chiến lược giáo dục, sự vận dụng các quan điểm của Đảng 
Vào việc xây dựng chiến lược giáo dục, “¬ực tiên xây dựng chiến 
lược giáo dục quôc gia và ở một số địa nhương, khu vực, nhưng 
yêu cầu đổi mới trong quản lý, trong định hướng phát triển giáo 
dục v.v... 

Việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
và xây dựng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo nói riêng là 
một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đang được các ngành, các cấp 
cũng như ngành giáo dục - đào tạo tích cực thực hiện. Tuy nhiên, 
đây là một vân đê lớn và phức tạp, đòi hỏi rất nhiều công sức, trí 
tuệ và thời giar củng phương pháp tiến hành khua học, bài bản. 
Kết quả đáng ghi nhận của cuộc hội thảo này cúng là một đóng 
góp quan trọng cho việc thực hiện có hiẹu quả nhiệm vụ nêu trên 
theo đúng yêu câu mà Nghị quyết Trung ương 2 đã đề ra. 
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BỊA CHỈ : 137 HÙN6 VƯƠNG (NỐI DÀI) THỊ TRẤN AN LẠC - H. BÌNH CHÁNH - TP. HỖ CHÍ MINH 
(2ltrrc /Miểng (/(ăm: Tới 
%ính chúc quý Khách : ⁄1n Xfiarw —Jñitml 1ưrọ1J 
Là một doanh nghiệp Nhà nước công ích 


được thành lập theo QÐ 3545/QĐÐ của UBND TP.HCM cấp ngày 11-7-1997 
Điện thoại : 8751250 - 8751252 - 8752953 


Chú ý : 

Đặc biệt Tết 
Nguyên Đán 
MẬU DÂN 
Bến xe Miền 
Tây có tổ 
chức phục vụ VỆ J 
bán vé 24/24 š_ _ 
trên các | 
tuyến từ 
ngày 26 đén 
ngày 29 Tết 
ầm lịch. 


tui. 


Thi ng KT ÀN ở 
tằm “4502 a „Ea ) S28 ha tủ nhu Ẹ 


CHUYÊN NGÀN:H : 


Tổ chức phục vụ vận chuyển hành khách công cộng. Đại lý và các dịch vụ khác. 


* Là một bến xe duy nhất phục vụ cho hành khách tử TP.HCM về các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long. Cụ thể với các tuyến như:Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc, Cao Lãnh, Cần Thơ, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Cà Mau v.v.. 


* Có nhiều loại phương tiện phục vụ cho quý khách như : xe ca, xe du lịch đời mới : 12 chỗ, 15 
chỗ, 25 chỗ. Tổ chức bán vé tại Bến xe miền Tây và một số điểm Đại lý bán vé như : 


+ 134 Hùng Vương, quận 6 

+ 1B Huyền Trân Công Chúa, quận 1 

+ 389 Đường 3-2, quận 10 

+ 92 Trần Văn Kiểu, quận 5 

* Giờ phục vụ bán vé mỗi ngày từ 3h30” - 17h (kể cả ngày lễ và ngày tết) 
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. CHỈ : ĐƯỜNG CẦN ĐỐT, PHƯỜNG 2 - THỊ XÃ TÂN AN 
ĐIỆN THOẠI : 072.826495 


- Công ty Xổ số kiến thiết Long An là đoanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả từ nhiều năm 
qua ở Long An ; đóng góp từ 15% - 20% tống thu ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho 
nhiều lao động ở địa phương và các tỉnh lân cận như TP. HCM, Đồng Nai, Sông Bé, Vũng Tàu đến 

. Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang v.v... 


- Kết quả hoạt động thể hiện qua việc nộp ngân sách và xây dựng các công trình phúc lợi công 
tộng ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười, các huyện ven biển đời sống dân cư còn nhiều khó khăn : 


+ 1993 nộp ngân sách 34,1 tỉ đồng 
+ 1994 nộp ngân sách 51,1 tỉ đồng 
+ 1995 nộp ngân sách 60,02 tỉ đồng 
+ 1996 nộp ngân sách 70,004 tỉ đồng 
9 tháng đầu năm 1997 nộp 57,136 tỉ. 
Dự kiến năm 1998 nộp NSNN từ 75-78 tỉ đồng . 
: c 
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Ki ÍNGHỆ DƯỢC PHẨM TRUNG UƠNG I 


Thành lập từ năm 1954, từ khi chuyển 
sang trực thuộc Bộ Y tế (1960) đến nay, Xí 
nghiệp Được phẩm Trung ương ÏI đã có rất 
nhiều cố gắng trong việc sản xuất, cung 
ứng các loại dược phẩm đáp úng nhu câu 
tiêu dùng trong nước. Với trên 130 chủng 
loại thuốc khác nhau, sản phẩm của Xí 
nghiệp Duưọc phẩm Trung ương II đã có mặt 
lại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả 
nước, được nhiêu khách hàng gửi thu khen 
ngợi. Có được sư tín nhiệm ấy, xí nghiệp đã 
phải áp dụng nhiều biện pháp tích cục để 
thay đổi sản xuất cho phù hợp với từng thời 
kỳ. PTS Lê Ngọc Phan - Giám đốc xí 
nghiệp cho biết : Tu năm 1994 đến nay, Xí 
nghiệp Dược phẩm Trung ương II đặc biệt 
'chú ý tới vấn đề đổi mới công nghệ sản xuất 
và đào tạo con người. Hàng loạt dây chuyền 
tán xuất thuốc của Tây Đúc, Italia... được 
trang bị đã giúp cho xí nghiệp có điều kiện 
nâng cao chất lượng các mặt hàng truyền 
_ thống, đồng thời đa dạng hóa thêm nhiều 
sản phẩm mới. Những dây chuyên sản xuất 
Tự đại này đòi hỏi phải có một đội ngũ 

-E nắm vũng ngoại ngũ , có trình độ 
h iếu biết vê kỹ thuật v.v... Vì vậy, xí nghiệp 
“ảng điều kiện cho CBCNV trong xí nghiệp học thêm chuyên môn kỹ thuật, quản lý kinh tế, ngoại ngữ, sử dụng máy vi tính... Đội 
¡ cán bộ lãnh đạo sản xuất được cử đi học các lớp quản trị kinh doanh, học thêm văn bằng hai v.v.. 
— Cũng theo PTS Lê ngọc. Phan, Các biện pháp đối mới lón đã được thục hiện tại xi nghiệp bao gồm : 
. Thứ nhất, xi nghiệp tụ sắp xếp lại tổ chức, quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất, bố trí lại lao động, nâng cao ý thức kỷ luật trong 
CE ø S 
_ Thứ hai, xí nghiệp đẩy mạnh việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, thay đổi cơ cấu mặt hàng và nâng cao chất lượng những 
` cũ đã có. 

i _ Thứ ba, chú trọng đến việc mỏ rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xí nghiệp đã thành lập một phòng Marketting với các cán bộ 
n viên trẻ, năng động. Chính phòng Marketting này đã cho phép xí nghiệp nhận được những thông tin hai chiều từ phía khách 
hàng và các đại lý bán hàng , bởi vì chất lượng sản phẩm, giá bán, tính thời cơ trong kinh doanh là những yếu tố có ảnh hưởng quyết 

nh tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
với các xí nghiệp dược phẩm khác trong cả nước‹, Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ, 
Đo Hài hiện đại hóa ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam. 
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Ì CALMEZIN 


CALMEZIN là thuốc cảm sốt có tác dụng hạ nhiệt. 
giảm đau và chống dị úng 


y sinh nhóm aminogluc xe được 
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KIEN GIANG SEA PRODUCT IMPORT - EXPORT CO. (KISIMEX) 


\j30 


) Eế 


Director: Chau Minh Tam 


Add: 29 Dinh Tien Hoang St. Rach Gia 
Town - Kien Giang Province. 

Tel: (077) 8.66719 - 8.62104; 

Fax: 84.77.862677 

Branch in HCM Cty: 163 Tran Tuan Khai 
St. Dist: 5 - HCM City 

Tel: (077) 8.352194 


Chúc năng hoạt động kinh doanh 
chủ yếu của công P): 

+ Thu mua, chế biến và xuất khảu các loại 
thủy hải sản (đông lạnh, khô, ướp đá, bỏt 
cả...) 

+ Nhàp khâu và cung ưng các loai máy 
móc, vật tư, phụ tùng, ngư lưới cụ phục vu 
nghề cá. 

Còng ty có 4 xi nghiệp trực thuộc: Xí 
nghiệp Chế biến Xuất khảu thủy sản Kiên 
Giang, Xí nghiệp Chế biến Xuất khâu thủy sản Ngô Quyên, Xi 
nghiệp Chê biến bột cá, Xí nghiệp Chế biến Xuất khâu thủy sản An 
Hoà. 

+ Sản phâm của công ty đà xuất sang thị trường chủ yêu: các nước 
khỏi EC, Nhát, Canada, Thuy Sĩ, Hòng Công, Đài Loan, Pháp, Thái 
Lan, Hàn Quóc, Madar-xr-a, Trung Quốc, — 

Đan Mạch, Xinh-gapo, Cam-pu-chia 

và nhiều nước trên thê giới được 
khách hàng tin nhiệm. Ngoài ra Lợi 
công ty còn nhân hợp tác liên 
doanh với các tố chức kinh tế : 
trong và ngoài nước. 5 


Cty XNK Thuy sản 


KIEN GIANG SEA PRODUCT IMPORT AND 
EXPORT COMPANY, A ST A4TE BUSINESS. 

The principal business functions of the company: 

+ Buyng, producing and exporting all of Frozen, iced, dried 
Sea Products and Fishmeal. 

+ Importing and supplying Machines, Accessories, Materials 
and Fishing nets served Fishery. 

THE COMPANY CONSISTS OF FOUR ENTERPRISES 
DIRECTLY PLACED UNDER ITS AUTHORITY: 

1. Kien Giang fish processing export Enterprise. 

2. Ngo Quyen marine product processing export Enterprise. 

3. Kien Giang export íood - fishmeal processing Enterprise. 

4. Kien Giang marine agricultural processing ©Xport 
Enterprise. 

- Main export markets? European Fconomic Community 
(Switzerland, France, Finland), Australia, Japan, Hong Kong, 
Taiwan, Thailand, Korea, Cambodia, Malaysia, China, 
Denmark, Singapore, Etc... 

- Wishing for international co-operation with economic organi- 


 zations inside and outside the Country. 
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0ÔN6 TY SÂN XUẤT KINH D0ANH XNK BÌNH MINH 


BINH MINH IMPORT - EXPORT PRODUCTION & TRADE C0., LTD 
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Nhà máy được xây dụng trên một khuôn viên đẹp, ngay tại nguồn 
nước lấy từ độ sâu 45O m, xử ly và đóng chai trên dây chuyền hiện 
đại, tụ động hoàn toàn của [TALY. 

Deluging from 450 meters deep with health improving mineral contens. 
Retreshing Vital brings you survival. On site bottled in Tien Hai - Thai Binh with 
[TALY - technology. Water quality is according to EEC quality requirermenis. 


- Vital có 2 loại không ga và có ga. Vital cung cấp cho các 
bạn một hàm lượng khoáng rất có lợi cho súc khỏe, tăng 
cường hoạt động của hệ tuàn hoàn máu, tiêu hóa, bài tiết, 
phát triển trí tuệ, phù hợp với mọi lúa tuổi. 

- Vital được Hội người tiêu dùng Việt Nam tặng bằng khen 
tại Hội chợ hàng tiêu dùng Việt Nam năm 1997. Bằng khen 
Hội chợ quốc tế hàng cỏng nghiệp Việt Nam 1997. 

- Vital được Cục Sở hữu công nghiệp Việt Nam bảo hộ độc 
quyền mẫu mã sản phẩm. Vital được sử dụng hệ thống mã 
số, mã vạch của tổ chúc EAN Việt Nam và thế giới. 

- Vital được kiểm tra và giám sát về tiêu chuẩn chất lượng 
của Bộ Y tế Việt Nam (Thông báo số 8705 D/P ngày 
9/12/1997). 

- Vital tiêu chuẩn châu Âu, được kiểm tra và giám sát chặt 
chẽ bởi trung tâm FDT ITALY. 


- Vital có: 

e CALCIUM 3,80 MG/L 
eMAGNESIUM 1,35 MG/L 
e SODIUM 185 MG/L 
eCHLOHIDES 90 MG/L 
ePOTASSIUM 3,95MG/L 
e NITRATE 2 MG/L 
eMANGANESE 0,02 MG/L 
e PH 6,8 


ĐỊA CHÍ GIAO DỊCH: 

e Thị xa Thái Bình : Km 2 
Đường Quang Trung 

TEL : 036.831674 

FAX : 036.834010 

HÀ NỘI : 


2A Láng Hạ - Ba Định 
TEH : 04.8311791 
FAX : 04.8351475 


Tap chí Cộng, sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 e TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


MỤC LỤC”? 


XÃ LUẬN - Đất nước năm con Hổ 3 


HỘI NGHỊ LẨN THỨ TỰ - Thông báo Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng Cộng sản 
BH TRUN§ ƯƠNG ĐẢN§ Việt Nam khóa VIII 5 
KHÓA VIII ĐỖ MƯỜI - Động viên mọi nguồn lực của nhân dân, nêu cao ý thức độc 
lập tự chủ, tự lực tự cường, cần kiệm, phấn đấu hoàn thành các 
mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000 8 
LÊ KHẢ PHIÊU - Đồng tâm nhất trí, đoàn kết chặt chẽ, phát huy truyền 
thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quyết phấn đấu vươn lên, 
hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước 14 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN N8HỊ  PHẠM VĂN ĐỒNG - Tạo thế và lực cần thiết cho việc đẩy mạnh 


_ fUYẾT ĐẠI HỘI VIIIÚAĐẢN§ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 18 
| NGUYÊN MẠI - Đầu tư nước ngoài 1988 - 1997, đánh giá tổng quát 22 
LÊ QUANG THƯỞNG - Vai trò của tổ chức đảng trong việc bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở 29 
KÝ NIỆM 150 NĂM “TUYẾN TÔ HUY RỨA - Ý nghĩa thời sự và giá trị nhân văn của “Tuyên ngôn 
NGÔN CÚA ĐANG CỘNE SÀN? — của Đảng cộng sản" 34 
RA ĐỬI (1848 - 198) NGUYÊN THẾ THẮNG - Tư tưởng Hồ Chí Minh với những điểm 
: khởi nguồn từ “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” 38 
KÝ NIỆM 30 NĂM CUỘCTIỔN§ VĂN TIẾN DŨNG - Mậu Thân - một cái Tết đi vào lịch sử 41 
“TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT 
MẬU THÂN (1968 - 1998) 
KỶ NIỆM 25 NĂM HIỆP ĐỊNH  “*° Nhớ lại | 46 
PA-RI VỂ VIỆT NAM 
(27-1-1973 - 27-1-1998). 
THỰC TIỀN - KINH NEHIỆM LÝ ANH PO - BÙI HÒA BÌNH - Hiệu quả một dự án đầu tư ở huyện 
Mường Tè 50 
THẾ GIỚI : VẤN ĐỂ, SỰ KIỆN LÊ BỘ LĨNH - Một số đặc điểm của nền kinh tế thế giới và quan hệ 
kinh tế quốc tế năm 1997 53 
NGUYÊN THỊ HOA - Trung Đông - hòa bình trắc trở 57 
TÌM HIẾU KHÁI NIỆM - Tiết kiệm, Lãng phí 60 
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CONHEPXAHMWE 


IEPEHOBAR - CrpaHa s ron Turpa. * Coo6uteHwe VỊ9f9 fInenyMa LleHrpanbHoro KoMwrera Kí]B VIIIOFO 
co3biga. /1O MbiOÙl - BopoTbca 3a yCnieu/HO@ Bbil0NHeHW6 COUMA/IbHO - 3KOHOMWd@CKMX 3anad no 2000 O0 rona 
HA OCHOB@ MOỐW/M3ALWMW BCôX BO3MOXHbIX DÔCYDCOB HApO/4, ïñOBbiULlIOHMf ñÿyXâa CaMOCTOfT6/IbHOCTM, OfIODbi Hã 
COỐCTB@HHbi6 CWM/Ibi, TDYAOnIoOốwa w ốepexnugocTw. /IE XÃ @MEY - [lonHbi DeUUMMOCTM YCTDÔM/8TbCñ Bn©pöñ, 
CTADATbCñ 34 ÿCT6UIHOØ Bbi]OIHÔHM6 KYDCA MHRYCTDMA7W3AUMWM W MO©DHW3ALWM HA OCHOBG 6MHORYUIWS, 
TeCHOl CO1MApHOCTW M TOOUID@HWØ Cña8HbiX TpanMuMl napTuu. AM BẢẠH NOHÍ - CoanaTe HeoỐX0nMMVIO 
fIO3MLMIO M CMIY ñ]n8 YCKODÔHMf MHRYCTDMAnñM3aUWM W MORĐDHW3auMM. HYEH MAM - O6utuử o63op Ha 
MHOCTDAHHVIO WHB@CTMUMIO 8B 1988 - 1997 ronax. /IE KYAH TXbIOHE - Ponb napTWwWHbiX OpraHM3auMl B 
OÔ©@CrIe4©HMMW HapORY Ha M@CTAX ñDa8a ỐbiTb XO38HOM. TÔ TXY PYA - CoBpoMGHHOG 3HA40HWG W rYMAHWTADHaØ 
LØHHOCTb “MaHu@ecra KoMMYHMCTWweckoñ [lapTuM”. BAH TMEH S3YH - Mậu Thân Tar (1968) - Ter, souienuuMwli 
B WCTODMIO HauMM. *** BocnoMWHaHWe 0 [lapwxcKOM CorñauJeHWM ö BbeTHaM@ 25 neT Ha3añn. /JÌE BO /IMHb - 
HeKOTOpbie 46pTbi MMDOBOl 2KOHOMWKM  Mô@X/IYHAD0/HbI6 3KOHOMWH6CKM€ OTHOU/6HMØ 8 19979M rony, 
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ĐẤT NƯƠC NĂM CON HỒ 


ÔNG và Hố đều là biểu tượng của sức mạnh. Rông bay lên, Hổ vươn tới, đó là sự bật dậy của 
sức mạnh thân kỳ. 
Trở thành con Rông bay lên, con Hố vươn tới là ước mơ của những đất nước chưa thành Rông, 
thành Hố trong quá trình phát triển. 
Đất nước ta, kế từ ngày Đổi mới, đến nay đã 12 năm, tròn một giáp. 12 năm ấy, từ Bính Dân 
đến Mậu Dân, biết bao lần người ta nói đến một con Rông bay lên hay một con Hổ vươn tới. 
Năm nay, khi cánh cửa của năm Mậu Dân - năm Con Hổ — mở ra thì không ai không nghĩ 
đến hình ảnh một con hổ trong tương lai. Có nghĩa là năm Con Hổ này đất nước ta chưa là con 
hổ trong thực tế. Những dự báo phát triển, dù là lạc quan nhất, của giới nghiên cứu nước ta, hay 
của nước ngoài, đều không nghĩ rằng trong những năm còn lại của thế kỷ này, đất nước ta đã 
thành con hố. Nhưng những dự báo ấy, dù là không lạc quan đi nữa, cũng không thể nghĩ rằng 
đất nước ta sẽ không là con hổ trong thế kỷ tới. Vấn đề là sự thật đó sẽ xảy ra vào thập niên nào 
của thế kỷ ? 
Đại hội VIII của Đảng nêu lên mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đưa nước ta căn bản trở 
thành nước công nghiệp. Đó là đất nước con hố. Nếu tính từ năm Con Hổ này đến năm 2020, 
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còn gân hai giáp nữa. Vậy năm Con Hồ của giáp tới là năm nào ? Chính là năm 2010 - năm 
Canh Dân. 2010 là năm kỹ niệm 1000 năm Thăng Long. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long rơi 
đúng vào năm Con Hồ. Sự trùng hợp sao mà đẹp thế ? 

Hội nghị lần thứ tư của Trung ương Đảng (khóa VIII) mới đây đã mở rộng cánh cửa cho đất 
nước bước vào năm 1998 — năm Mậu Dân. Hội nghị chỉ ra ý nghĩa quan trọng của năm bản lê 
này để chúng ta tiến đến năm 2000 ! Mà năm 2000 chính là năm Con Rông - năm Canh Thìn 
Lại một sự trùng hợp rất đẹp ! 

Hội nghị Trung ương bốn ra Nghị quyết : “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy 
nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phần đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000”. 

Đúng là chúng ta tiếp tục đổi mới. Không phải chỉ đổi mới mà là đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới. Ai dám bảo Đảng ta đang ngập ngừng trong tiếng kèn đối mới ? Ai dám bảo nguồn lực của 
đối mới đã cạn kiệt rồi ? Không. Đối mới đã đem lại những thành tựu to lớn trong l2 năm qua. 
Không gì có thể cản nối bước tiến của chúng ta trong đối mới. Đối mới để công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, để tiến tới chủ nghĩa xã hội. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới là một quyết tâm, một ý chí 
lớn và cả những hành động lớn. 

Đúng là chúng ta ra sức phát huy nội lực. Nội lực là nguồn lực bên trong, là sức của chính 
mình. Không có nội lực, chỉ chờ sự tiếp máu từ bên ngoài thì cơ thể ốm yếu, sống không nổi, nói 
8ì đến lớn lên ? Không phát huy nội lực, không thể trở thành rồng, thành hổ, càng không thể có 
chuyện rông bay lên, hố vươn tới. Cậu bé làng Phù Đổng xưa kia, chỉ qua giây lát chuyển mình, 
đã trở thành đại dũng sĩ Thánh Gióng — chính vì đã phát huy cao độ nội lực. 

Chúng ta ra sức phát huy nội lực nhưng không bó tay tự lực cánh sinh, bất cân ngoại lực. 
Không. Phát huy nội lực đi liền với tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Tranh thủ các nguồn lực 
bên ngoài mà không phải là dựa dẫm bên ngoài, nhờ người ta nuôi mình để rồi phụ thuộc người 
ta. Không thể vì tranh thủ ngoại lực mà đánh mất độc lập, tự chủ. Ngoại lực là nguôn bố sung 
và hỗ trợ cho nội lực nhưng phát huy nội lực vẫn là cơ bản nhất. Không thể vay mượn đế ăn mà 
không tạo ra nguồn lực mới, vay mượn để rồi trở thành con nợ. Nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế chính là điều cần làm và nhất thiết phải làm. 

Đúng là chúng ta ra sức cân kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cần là lao động hết 
mình, động viên toàn bộ sức mạnh vật chất và tỉnh thân, sức mạnh của con người, của tài nguyên 
thiên nhiên và của những cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện có để làm ra nhiều của cái hơn, xây 
dựng những cơ sở vật chất — kỹ thuật lớn hơn, thúc đấy con người phát triển hoàn thiện hơn. 
Kiệm là sử dụng hợp lý và có hiệu quả của cải và sức người, trong sản xuất cũng như trong tiêu 
dùng ; không làng phí, không vung tay quá trán cho cuộc sống xa hoa phù phiếm. Tham ô, lãng 
phí là thoái hóa và tha hóa chứ đâu phải vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Con Hố 1998 đang nhìn về phía Con Rồng 2000. Ba năm tới là ba năm phấn đấu quyết liệt. 
Thời cơ lớn và cả nhữno thách thức lớn. Hay tiến lên với dũng khí mãnh hố. Biến thành hiện thực 
lời kêu gọi của Trung ương : “Thực hiện bằng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2000, tạo thế và lực để đất nước ta vững chắc đi vào những năm đầu của thế 
kỹ XXT. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN- 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VIII) 


| _ THONG BAO . 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BCH TƯ ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
(KHÓA VIII 


H*° nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã họp từ 
ngày 22 đến ngày 29-12-1997 tại Thủ đô Hà Nội. 

Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đọc bài phát biểu quan trọng khai mạc và đã chủ trì Hội nghị. 

Theo chương trình toàn khóa của Trung ương, đây là Hội nghị thường kỳ, tập trung bàn về các 
nhiệm vụ kinh tế và một số vấn đề xã hội liên quan, để tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chủ trương của 
Đại hội VIII về đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời xem xét và 
quyết định về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng và góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm công tác của 
Bộ Chính trị từ sau Đại hội VIII đến nay. 

1- Hội nghị đã phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận báo cáo của Bộ 
Chính trị và thông qua Nghị quyết “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu hoàn thành các 
mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000”. _ 

Hội nghị thống nhất nhận định : Trong bối cảnh vừa có những thời cơ lớn, vừa có những thách 
thức lớn, qua hai năm thực hiện kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển 
và đạt mức tăng trưởng khá. Đời sống số đông nhân dân có bước cải thiện. Ôn định chính trị được 
giữ vững. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Chúng ta 
có thêm thế và lực, khả năng và kinh nghiệm để tiếp tục phát triển trong những năm tới. 

Tuy nhiên, nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, còn những yếu tố chưa bảo đảm tăng trưởng 
lâu bền. Lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng lớn, tỷ lệ tích lũy từ nội bộ thấp. Việc xây dựng quan 
hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn lúng túng. Tệ quan liêu, tham nhũng, sử dụng 
lãng phí ngân sách và tài sản công phổ biến và nghiêm trọng. Chênh lệch về trình độ phát triển và 
thu nhập giữa các vùng và giữa các tầng lớp nhân dân có xu hướng ngày càng mở rộng. Việc làm 
và nhiều vấn đề xã hội đặt ra gay gắt. 

Về nguyên nhân của thành tựu, Hội nghị nhấn mạnh : Những kết quả và thành tựu đạt được trong 
hai năm qua một lần nữa khẳng định đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta là đúng 
đẳn và đang tiếp tục được phát huy. Nhân tố quyết định làm nên những thành tựu là sự nỗ lực phấn 
đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các ngành, các cấp, nhân tố quan trọng là sự hợp tác 
và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. 

Hội nghị đã nghiêm túc chỉ ra những nguyên nhân của những mặt yếu kém và hạn chế, trước hết 
đó là việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghi quyết của Đảng ở nhiều cấp, nhiều ngành từ Trung ương 
đến cơ sở, trên nhiều lĩnh vực còn yếu : việc cải cách nền hành chính quốc gia còn chậm trễ, một 
bộ phận cán bộ kém năng lực, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, chưa phát huy được quyền làm 
chủ của nhân dân. 

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu do Đại hội VIII để ra đến năm 2000, Hội nghị nhấn mạnh trong 
thời gian tới cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là : khơi dậy và ra sức phát huy nguồn lực 
trong nước, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn 
hóa, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Phát triển lực lượng sản xuất đi đôi với xây dựng quan 
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hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao ý chí và năng lực tự cường dân 
tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế - xã hội với cải cách bộ máy 
nhà nước và hệ thống hành chính, xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới. 

Hội nghị xác định những chủ trương, giải pháp lớn thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và điều 
chỉnh cơ cấu đầu tư, phát triển nhanh các ngành công nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, trước hết 
là công nghiệp chế biến. Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hợp tác hóa, dân chủ hóa. Đẩy mạnh đổi mới, phát triển và quản lý có hiệu quả các loại 
hình doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hóa hệ thống tài chính, tiền tệ. Tích cực giải quyết 
việc làm và xóa đói, giảm nghèo. _ 

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phải đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo 
cuả Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải quán triệt sâu sắc và gương mẫu chấp hành đường lối, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh tế, 
đấu tranh ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vi phạm quyền làm 
chủ của nhân dân, phát hiện và xử lý nghiêm khắc những đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đảng các cấp phải quan tâm lãnh đạo, kiểm tra hoạt động tài 
chính, tiền tệ ở đơn vị mình. 

Đổi mới và tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, thường xuyên bổi dưỡng, đào tạo nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, đạo đức cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, 
ưu tiên tập trung cho việc ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện công khai hóa việc sử dụng ngân sách và 
các khoản đóng góp của dân. 

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân về kinh tế - xã hội là một vấn đề cơ bản và cũng là vấn 
đề cấp bách để đất nước phát triển nhanh chóng và bền vững. Đảng, Nhà nước và các đoàn thể 
nhân dân tạo điều kiện cho mọi người dân chủ động tham gia quá trình phát triển kinh tế, làm giàu 
cho mình và góp phần làm giàu cho đất nước. Phát huy dân chủ và tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. _ 

2- Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề quan trọng về 
nhân sự cấp cao của Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương đã Chấp nhận đề nghị của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười về việc 
chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư. Hội nghị coi đây là việc làm cao cả, trong sáng và đầy trách nhiệm. 
Hội nghị biểu dương công lao to lớn của đồng chí Đỗ Mười đối với Đảng và nhân dân. 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ 
Chính trị, giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Hội nghị đánh giá cao công lao của các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí 
Công và chấp thuận đề nghị của các đồng chí, để các đồng chí được kết thúc nhiệm vụ Cố vấn Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng. 

Hội nghị biểu dương công lao của các đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt và chấp thuận 
đề nghị của các đồng chí xin rút khỏi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban Chấp 
hành Trung ương suy tôn ba đồng chí làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng : Phạm 
Thanh Ngân, Nguyễn Minh Triết, Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng. 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân tăng cường đoàn kết nhất trí, nằm vững thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy thành tựu, khắc 
phục yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, ra sức phấn đấu tạo nên sự chuyển biến thật 
mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, thực hiện bằng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội đến năm 2000, tạo thế và lực để đất nước ta vững chắc đi vào những năm đầu thế kỷ XXI.O 
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Hội nghị lần thứ dư B€H Trung ương Đảng (Hhóa VI") 


Đồng chí LÊ KHẢ PHIÊU 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 


Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27-12-1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa. : 

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19-6-1949. 

Trình độ chuyên môn : Đại học quân sự ; lý luận chính trị : Cao cấp. 

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và từ trong quân đội. Trong các cuộc kháng chiến đã trực tiếp 
tham gia chiến đấu và chỉ huy chiến đấu liên tục ở các chiến trường bắc, trung, nam ; làm nhiệm vụ 
quốc tế ở nước bạn. _ 

Từ năm 1964 đến 1993, đồng chí đã kinh qua các chức vụ : Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng, 
Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu Trị - Thiên ; Chủ nhiệm chính trị Quân đoàn II ; Phó chính ủy 
kiêm Chủ nhiệm chính trị Quân khu IX ; Phó bí thư Quân khu ủy Quân khu IX ; Thiếu tướng, Chủ 
nhiệm chính trị, Phó Tư lệnh chính trị Mặt trận 719 ; Trung tướng, Phó chủ nhiệm rồi Thượng tướng, 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. | 

Đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, khóa VIII, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VII (6-1992) được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, sau đó được 
phân công làm Thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa VII (1-1994) được bầu vào Bộ Chính trị. 

Từ Đại hội VIII là Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị. 

Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa lX, khóa X. 

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương, khóa VỊIII (26-12-1997), đồng chí được bầu 
làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Hội nghị lần thứ Gv BGH Trung ương Đảng (khóa VI) 


Ù 


c» 


W8 VIÊN I tội tiêu r1 LỰP (ÚA I.IÂN DÂN, 


KÊU 0A0 Ý (EÍ Eộ0 LẶP TỰ 0E, TỰ LỰP TỰ 0Ưở53, 
0ẨM KIỆT1, PHẨN BẦU I:3*W TR}171 ÁC [TỤ0 TIÊU 
KI:71 TẾ - XÃ EẬI EÊH HÃY] 202) * 


nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đã về 
dự đông đủ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (Khóa VỊI). 

Theo chương trình toàn khóa của Ban Chấp 
hành Trung ương, Hội nghị lần này có nhiệm vụ 
thảo luận và quyết định việc thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VIII về nhiệm vụ kinh tế - xã hội ; 
xem xét nhân sự cấp cao của Đảng và góp ý kiến 
vào bản báo cáo kiểm điểm công tác của Bộ 
Chính trị từ sau Đại hội VHI đến nay. Đây là một 
hội nghị rất quan trọng, Bộ Chính trị đã dành 
nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị. Nhiều 
đồng chí trong Bộ Chính trị đã trực tiếp khảo sát, 
nghiên cứu tình hình kinh tế, xã hội ở một số địa 
phương trong cả nước. Bộ Chính trị đã nghe và 


T* hết, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị 


tiếp thụ ý kiến đóng góp của các đồng chí Cố 


vấn, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng 
chí Trung ương, các nhà khoa học, đã có hai đợt 
thảo luận các vấn đề quan trọng, từ đó hình 
thành nên bản báo cáo và dự thảo Nghị quyết để 
gửi đến các đồng chí. 

Đại hội toàn quốc lần thứ VIHI của Đảng đã 
tổng kết toàn diện và phân tích sâu sắc tình hình 
kinh tế - xã hội của đất nước, đề ra đường lối, 
chủ trương, chính sách và các giải pháp lớn đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


ổ 


ĐỖ MƯỜI 


. đến năm 2020. Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, 


nhiệm vụ, và 11 chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2000. 

Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội, tình hình kinh tế nước ta, bên cạnh mặt cơ 
bản là tích cực, ở thế đi lên, song chưa vững 
chắc, còn nhiều mặt yếu kém và nảy sinh một số 
vấn đề mới cần được kịp thời xử lý. Gần đây lại 
có thêm hai sự kiện nổi bật tác động vào kinh tế - 
xã hội nước ta. Đó là : 

- Cơn bão số 5 gây tổn thất rất nặng nề về 
người và của ở vùng ven biển Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ, để lại hậu quả nghiêm trọng không thể 
một sớm một chiều khắc phục được. 

- Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở một 
số nước trong khu vực và trên thế giới đã và sẽ 
ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta. 

Để phát huy những thành quả đã đạt được, 
khắc phục những khó khăn, yếu kém vốn có và 
những vấn đề mới nảy sinh, tiếp tục đẩy mạnh 
nhịp độ phát triển kinh tế một cách vững chắc, 
cần thấu suốt tư tưởng chỉ đạo của Hội nghị 
Trung ương lần này là : fgo ra sự chuyển biến 


* Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương 
Đảng (khóa VỊII ) của Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đầu đề của Tạp chí 
Cộng sản. 


Hội nghị lần thư tư BGH Yrung rong Đảng (hhóa VIIT) 


thật mạnh mẽ cả uề nhận thức uà hành 
động trong toàn Đồng, toàn dân uà toàn 
quân, động uiên mọi nguồn lực của nhân 
dân, nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, cần kiệm, phốn đấu hoàn thành 
các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000. 


Tại kỳ họp này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ 


bàn sâu về kinh tế, xã hội. Vấn đề thì nhiều, lớn, 
phức tạp ; mà thời gian họp không thể kéo dài. 
Vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ thảo 
luận các vấn để quan trọng thuộc về quan điểm, 
chủ trương, chính sách lớn như sau: 

1 - Các mục tiêu kinh tế - xã hội đến 
năm 2000 

Chiến lược kinh tế 10 năm (1991-2000) đề ra 
mục tiêu tăng gấp đôi GDP vào năm 2000. Đến 
Đại hội VIH, Đảng ta quyết định đến cuối năm 
2000 phải tăng gấp đôi GDP theo đầu người. 
Trong tình hình mới hiện nay, để nghị Trung 
ương trao đổi kỹ để hạ quyết tâm và tìm giải 
pháp thực hiện. Đến năm 2000, không những 
phải thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 1996- 
2000, mà cũng là hoàn thành chiến lược 10 năm 
1991-2000. Chúng ta phải dự đoán được đến 
năm 2000, nền kinh tế nước ta đạt đến đâu; từ đó, 
dự báo chiều hướng phát triển thế nào để chuẩn 
bị cho chiến lược 10 năm đầu thế kỷ XXI. Như 
vậy, đây cũng là một bước chuẩn bị Đại hội IX. 

2 - Vấn đề phát huy nội lực và mở rộng 
hợp tác quốc tế 

Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phải mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tranh 
thủ vốn, công nghệ và gia nhập thị trường quốc 
tế. Nhưng, phải trên cơ sở độc lập tự chủ, phát 
huy đây đủ các yếu tố nội lực, dựa vào các nguồn 
lực trong nước là chính, bao gồm nguồn lực con 
người, đất đai, tài nguyên, trí tuệ, truyền thống 
(lịch sử,văn hóa của dân tộc). Kinh nghiệm cho 
thấy nếu không độc lập tự chủ, không phát huy 
đầy đủ nội lực thì không thể đứng vững và đi lên 
một cách vững chắc, lâu bền và cũng không thể 
hội nhập quốc tế một cách bình đẳng. Chúng t^ 
cần nắm vững và quán triệt sâu sắc phương 
châm: giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng 


hợp tác quốc tế; động viên cao độ nguồn lực 
trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa 
nguồn lực bên ngoài; xây dựng một nền kinh tế 
mở hội nhập khu vực và thế giới, hướng mạnh về 
xuất khẩu, đồng thời phải chú ý tới những hàng 
hóa trong nước có khả năng sản xuất và sản xuất 
có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thị trường nội 
địa và nhu cầu của nhân dân. Không thể chỉ 
hướng về xuất khẩu còn để mặc thị trường trơng 
nước cho hàng hóa nước ngoài thao túng. Đây là 
vấn đề lớn đề nghị Trung ương cần thảo luận và 
làm rõ. Phải thấy rằng nội lực càng mạnh thì 
càng khai thác được nhiều hơn khả năng bên 
ngoài. Trên cơ sở đó, chúng ta mới có thể giữ 
vững độc lập, tự chủ của đất nước. 

3 - Cần kiệm để công nghiệp hóa, khắc 
phục xu hướng chạy theo “xã hội tiêu 
dùng” 

Muốn công nghiệp hóa phải hết sức cần 
kiệm. Ăn chơi, tiêu dùng lãng phí không thể 
công nghiệp hóa được. Đây là bài học của nhiều 
nước mà chúng ta cần thấy rõ. Ở ta cũng đang có 
biểu hiện đi vào “xã hội tiêu dùng”, xa hoa lãng 
phí. Đây là vấn để chúng ta phải suy nghĩ 
nghiêm túc,. 

Trong mấy năm qua, chúng ta đã nhập hàng 
chục vạn ô-tô, trị giá mấy trăm triệu đô la Mỹ, 
nhập mấy triệu xe máy, trị giá mấy tỉ đô la. Rồi 
tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt, bếp ga, đồ uống 
các loại, mỹ phẩm, chỉ riêng rượu ngoại cũng tới 
hàng triệu chai mỗi năm, thuốc lá ngoại tăng 
thêm hàng tỉ bao... 

Tệ ăn uống ma chay, cưới xin, tiệc tùng lãng 
phí diễn ra phổ biến ở cả thành thị và nông thôn, 
cả ở khu vực nhà nước và xã hội. Tiêu dùng quá 
khả năng nền kinh tế làm ra là không thể chấp 
nhận được. 

Điều cần nói là tình trạng tiêu pha lãng phí 
như vậy diễn ra trong lúc nước ta còn rất 
nghèo, GDP bình quân đầu người chưa được 300 
đô la/năm. Nước ta hiện nay vẫn là nước nông 
nghiệp, lao động nông nghiệp vẫn chiếm 
trên 70%, đời sống nhân dân vùng các dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn rất thấp. Cơ sở 
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Hội nghị lần thứ tư EB€H Yrung trong Đảng (khóa VEIE) 


vật chất, kỹ thuật xây dựng chưa được bao nhiêu. 
Kết cấu hạ tầng rất lạc hậu. Nếu cứ tiêu pha kiểu 
này, đi vào xã hội tiêu dùng thế này thì không thể 
công nghiệp hóa, không thể xây dựng chủ nghĩa 
xã hội được. Nếu công nghiệp hóa mà chỉ dựa 
vào hoặc chủ yếu dựa vào vốn nước ngoài thì 
không thể giữ được độc lập tự chủ về kinh tế và 
chính trị. Đây là vấn để rất lớn. 

Chúng ta nhất thiết phải cần kiệm để công 
nghiệp hóa, phải khắc phục xu hướng chạy theo 
xã hội tiêu dùng, lối sống xa hoa lãng phí. Đó là 
một trong những nhân tố quyết định thành công 
của chúng ta. Phát huy nội lực, cần kiệm để công 
nghiệp hóa là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt báo 
cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương. 
Đề nghị các đồng chí thảo luận kỹ để có giải 
pháp làm chuyển biến trong toàn Đảng từ Trung 
ương đến cơ sở, đến toàn dân. 

4 - Tập trung xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
quan tâm xây dựng quan hệ sản xuất, 
từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

Chúng ta không thể để quan hệ sản xuất phát 
triển tự phát. Nếu để tự phát thì nền sản xuất sẽ 
hằng ngày hằng giờ đi vào chủ nghĩa tư bản. 
Quan hệ sản xuất của chúng ta hiện nay thế nào ? 
Có thể thấy dưới các hình thức và mức độ khác 
nhau, các quan hệ bóc lột còn tồn tại khá phổ 
biến. Có thể nói hiện tượng tham những, hối lộ 
có trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 
nhà nước, cả trong một số cơ quan y tế, giáo 
dục... thực chất cũng là bóc lột, thậm chí đó là 
bóc lột tệ hại nhất. Chúng ta xây dựng quan hệ 
sản xuất quá độ lên chủ nghĩa xã hội lấy phân 
phối theo lao động làm chính, từng bước thực 
hiện công bằng xã hội. 

Đây là vấn để lớn quyết không thể buông 
lỏng được, buông lỏng là tự phát đi vào con 
đường tư bản chủ nghĩa. Chúng ta phải xây dựng 
quan hệ sản xuất theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. Troný điều kiện phát triển kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, áp dụng cơ chế thị trường, 
chúng ta thừa nhận còn tình trạng bóc lột, nhưng 
phải hạn chế không để quan hệ bóc lột phát triển 
tự phát thành chế độ bóc lột. Càng không cho 
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phép bóc lột diễn ra trong bộ máy nhà nước, 
trong khu vực kinh tế nhà nước và khu vực sự 
nghiệp. 

Chúng ta cần làm rõ phải đổi mới quốc doanh 
ra sao, đổi mới hợp tác xã như thế nào, phát triển 


- kinh tế tư bản nhà nước thế nào... Đề nghị Trung 


ương trao đổi, thảo luận kỹ những vấn để này. 

ð - Vấn để công nghiệp hóa nông 
nghiệp, nông thôn; khắc phục tình trạng 
để một bộ phận nông dân không còn đất 
phải đi làm thuê, làm mướn; thực hiện 
hợp tác hóa, dân chủ hóa trong nông 
thôn 

Vấn đề công nghiệp hóa nông nghiệp, nông 
thôn có làm được một bước, nhưng còn lúng 
túng, khó khăn, rất chậm chạp. 

Tốc độ tăng dân số ở nông thôn vẫn cao, hiện 
nay là l,8%, năm; mỗi năm tăng thêm 1,4 triệu 
người, chủ yếu vẫn là tăng ở nông thôn. Ruộng 
đất bình quân đầu người rất thấp, chỉ còn 800m), 
riêng ở miền bắc chỉ còn 500m?. Quá trình đô thị 
hóa, mở rộng xây dựng kết cấu hạ tầng sẽ làm 
diện tích đất nông nghiệp còn thu hẹp lại nữa. Vì 
vậy, mặc dù nông dân đã làm 2 - 3 vụ, quay vòng 
đất rất nhanh, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhưng 
việc làm, thu nhập, đời sống của nông dân vẫn - 
còn nhiều khó khăn. 

Chúng ta phải tính toán, đưa công nghiệp vào 
nông nghiệp và nông thôn thế nào ? Hiện nay 
việc này còn rất chậm chạp, ngay phát triển các 
nghề thủ công truyền thống cũng rất khó khăn. 
Hàng ngoại nhập, cạnh tranh đánh chết các 
ngành thủ công sử dụng nguyên liệu trong nước, 
như hàng nhựa đủ loại, rổ nhựa, rá nhựa... đánh 
chết hàng mây tre đan trong nước. Vấn đề công 
nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay rất 
cấp bách. Trước mắt cần phát triển công nghiệp 
chế biến và bảo đảm tiêu thụ nông sản cho nông 
dân. Không đầu tư vào khâu sau thu hoạch thì 
nông dân rất khó khăn trong việc tiêu thụ sản 
phẩm, nhà nước thì thua lỗ. Chúng ta phải tính 
toán kỹ. Nếu không sẽ không thể xóa đói, giảm 
nghèo được cho nông dân, nông thôn. 
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Hai là phải làm sao khắc phục được tình hình 
một bộ phận nông dân Nam Bộ không có ruộng, 
phải đi làm thuê, làm mướn. Từ khu V trở ra, tuy 
mỗi người chỉ có hơn l sào ruộng, nhưng nhà 
nào cũng có ruộng, Nam Bộ nhiều ruộng đất 
hơn, nhưng ở Š - 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long có hàng vạn hộ mất ruộng. Cách mạng dân 
tộc dân chủ đã đem lại ruộng đất cho dân. Vì sao 
cách mạng xã hội chủ nghĩa lại để cho nông dân 
mất ruộng, phải đi làm thuê làm mướn. Ta có để 
tình trạng nông dân mất ruộng kéo dài trong lúc 
công nghiệp hóa chưa được bao nhiêu không ? 
Nếu nông dân mất ruộng mà chưa chuyền được 
sang nghề khác, vẫn phải đi làm thuê, làm mướn 
trong nông nghiệp, tiếp tục bị bóc lột, nghèo khổ 
thì kinh tế không thể phát triển, xã hội không thể 
ổn định. Đây cũng là vấn dề bức bách đặt ra cho 
Đảng phải nghiên cứu cách giải quyết cho tốt. 

Ba là vấn để hợp tác hóa. Công nghiệp hóa 
nông nghiệp, nông thôn phải gắn với hợp tác 
hóa. Hợp tác hóa hiện nay đang dẫm chân tại 
chố. Từ Hội nghị Trung ương kỳ trước đến Hội 
nghị Trung ương lần này, vấn để hợp tác hóa 
không tiến triển được bao nhiêu. Hiện nay nông 
dân phải đi thuê phần lớn các địch vụ, thuê cày, 
thuê bơm, tát nước, thuê bảo vệ thực vật... Dịch 
vụ chủ yếu do tư nhân làm. Những người làm 
dịch vụ này có thu nhập rất khá. Cuối cùng, 
chính những người nông dân sản xuất bị thua 
thiệt. Trong khi đó, các hợp tác xã không làm 
dịch vụ thương mại, dịch vụ tài chính, các dịch 
vụ kỹ thuật như bảo vệ thực vật, nhân giống, 
cung cấp giống, dịch vụ điện, nước... Đó là còn 
chưa kể tới việc tiêu thụ nông sản cho nông dân 
hiện nay rất khó khăn, nông dân bị tư thương ép 
cấp, ép giá cả đầu ra lẫn đậu vào. Hợp tác hóa là 
yêu cầu cấp bách với nông dân, để phục vụ cho 
sản xuất của các hộ tốt hơn, để bảo vệ lợi ích của 
nông dân, để nông dân không bị thua thiệt. 

Bốn là vấn đề dân chủ hóa nông thôn. Chính 
quyền của ta là chính quyền của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân, nhân dân làm chủ đất 
nước. Bác Hồ nói : Cán bộ phải là người đầy tớ 
của nhân dân. Tình hình vừa qua ở Thái Bình cho 
ta một bài học về vấn đề dân chủ ở nông thôn. 


Tỉnh thì báo cáo toàn là đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, chỉ có mấy phần trăm yếu kém, nhưng khi 
sự việc xảy ra, xuống kiểm tra thì không phải 
như vậy. Chính quyền huy động dân đóng góp 
quá sức, cán bộ xà xẻo của dân, dân khiếu nại thì 
không giải quyết, dân nói ra thì trấn áp. Tình 
hình này không chỉ có ở Thái Bình mà còn có ở 
nhiều tỉnh khác. : 

Cho nên phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân thế nào là vấn đề rất lớn. Năm 1992 khi bàn 
thông qua Hiến pháp cũng đã xác định quan 
điểm, nguyên tắc xây dựng Nhà nước. Hội nghị 
Trung ương 3 khóa VI khi bàn về vấn đề xây 
dựng Nhà nước, đã đi sâu bàn mặt chính trị của 
Nhà nước. Bản chất chính trị của Nhà nước là 
thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
quyền làm chủ của dân: Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra. Nếu không thực hiện được 
quyền làm chủ của dân, cứ để cán bộ đi ngược lại 
lợi ích của dân, áp bức dân thì bản thân chúng ta 
đang tự “diễn biến hòa bình” rồi kẻ địch tác động 
vào thì nguy hiểm. | 

Vậy, thực hiện dân chủ ở nông thôn như thế 
nào? Nhân dân làm chủ trực tiếp ở cơ sở ra sao? 
Bộ Chính trị đang chuẩn bị chỉ thị, Chính phủ 
đang xây dựng các thiết chế dân chủ, trong đó có 
thiết chế dân chủ cho nông thôn. 

6 - Hướng mạnh về xuất khẩu, nhưng 
không được coi nhẹ sản xuất trong nước 


_Vvà thị trường trong nước 


Hướng về xuất khẩu là đúng, phải khuyến 
khích mạnh xuất khẩu. Không xuất khẩu được thì 
không lấy gì để nhập khẩu. Nhưng, không được 
coi nhẹ sản xuất trong nước và không được coi 
nhẹ thị trường trong nước. Cái gì trong nước làm 
được phải cố gắng làm, không nhất thiết phải 
nhập hàng ngoại. Thí dụ như chúng ta có khả 
năng trồng bông dể giải quyết cái mặc cho dân. . 
Chúng ta có 80 triệu dân, nhu cầu về mặc rất lớn. 
Có thể làm sợi hóa học, nhưng phải trồng bông, 
1 ha bông giá trị bằng 3-4 ha lúa, nông dân đang 
thiếu việc làm, chúng ta đang thiếu nguyên liệu 
để lo cái mặc cho dân. Trồng bông là rất đúng. 
Trước kia chúng ta phải nhập đường, vừa qua 
Chính phủ quyết tâm làm đến năm 2000 nước ta 
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có được Ì triệu tấn đường, không phải nhập khẩu 
mà còn có thể xuất khẩu đường, làm như vậy là 
rất đúng. 

Cái gì trong nước có thể làm được thì kiên 
quyết làm để dùng và để xuất khẩu, lấy tiền nhập 
cái khác. Mở rộng thị trường ngoài nước, xuất 
khẩu để nhập khẩu phục vụ cho công nghiệp hóa, 
nhưng phải coi trọng thị trường trong nước, coi 
trọng cái ăn, cái mặc, việc học, đi lại, chữa bệnh 
cho dân. Đây là những cái chúng ta phải lo. 
Ngành may mặc làm được nhiệm vụ xuất khẩu 
hàng tỉ đô la là tốt, nhưng chưa lo được cái mặc 
cho dân trong nước, để hàng Trung Quốc và Thái 
Lan tràn ngập thị trường; như vậy là không đúng. 
Nông dân ta còn nghèo, lấy tiền đâu để mua xe 
máy, dùng xe đạp vẫn là chính. Trước đây các 


tính đều sản xuất xe đạp, nay đều bỏ, chuyền : 


sang làm bia, nước ngọt, thuốc lá, nhường thị 
trường xe đạp cho Trung Quốc, Thái Lan, Nhật 
là sai, cần tích cực khắc phục. 

Đại bộ phận dân ta là nông dân, còn nghèo, 


những nhu cầu thiết yếu của dân phải tính thế 


nào bảo đảm cho tốt, phải chú ý thị trường trong 
nước, phải lo cho dân. Hướng về xuất khẩu mà 
coi nhẹ thị trường trong nước, không lo đời sống, 
đáp ứng những yêu cầu thiết thực của dân là sai. 

7 - Thực hiện cơ chế thị trường, nhưng 
Nhà nước phải quản lý và điều tiết theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục 
tình trạng thả nổi thị trường, nhất là thị 
trường nông thôn 

Nghị quyết của Đảng đã nói rõ như vậy, 
nhưng hiện nay tình hình thả nổi thị trường khá 
phổ biến. Nếu chúng ta thả nổi thị trường, để thị 
trường tự phát phân phối lại qua giá thì phân hóa 
giàu nghèo sẽ rất nhanh, thành thị sẽ điều tiết 
nông thôn, chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị 
và nông thôn sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhiều 
nước khi tham gia thị trường thế giới, cũng phải 
bảo hộ, quản lý thị trường, điều tiết thị trường 


bằng cách này hay cách khác, nếu không kinh tế 


nội địa, sản xuất trong nước của họ sẽ gặp khó 
khăn ngay. Phải thấy thị trường là con dao hai 
lưỡi, chúng ta sử dụng mặt tích cực nhưng phải 
hạn chế mặt tiêu cực của nó, không thể thả nồi. 
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Nhà nước phải quản lý, điều tiết thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, thả nổi thì sẽ phát 
triển tự phát theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

8 - Phát triển kinh tế phải đi đôi với 
thực hiện công bằng xã hội, khắc phục 
tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày 
càng mở rộng ở cả thành thị và nông 
thôn 

Ngày nay, nhiều nước trên thế giới đều quan 
tâm tới vấn đề này. Chúng ta phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa lại càng phải quan tâm 
giải quyết tốt vấn đề này. Phải phân phối đối 
tượng lao động (đất đai, tài nguyên...) tư liệu sản 
xuất, kết quả lao động thế nào để bảo đảm công 
bằng xã hội ? Khuyến khích làm giàu hợp pháp, 
nhưng phải chăm lo xóa đói, giảm nghèo. Trơng 
cơ chế kinh tế hiện nay, chúng ta còn phải chấp 
nhận có bóc lột, bên cạnh phân phối theo lao 
động, còn phân phối theo các yếu tố sản xuất 
khác, nhưng thừa nhận bóc lột đến đâu thì chấp 
nhận được ? Phát triển kinh tế phải đi đôi với 
thực hiện công bằng xã hội, thu hẹp dần khoảng 
cách giữa thành thị với nông thôn, nông thôn với 
nông thôn và cả giữa thành thị với thành thị, giữa 
các tầng lớp xã hội. Trung ương cần thảo luận 
tìm giải pháp cho vấn đề này. . 

9- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở 
vùng đồng bào các dân tộc, vùng căn cứ 
cách mạng, vùng sâu, vùng xa 

Từ Đại hội VII và Đại hội VHI, Đảng ta đã 
nói nhiều về vấn đề này, nhưng làm chưa được 
bao nhiêu. Kinh tế những vùng này vẫn chậm 
phát triển nhất, đời sống nhân dân các vùng này 
vẫn khó khăn nhất. Ý định của chúng ta là tốt, 
các chính sách vạch ra là đúng, nhưng phải có 
giải pháp thế nào để làm thay đổi được tình 
hình ? Phải chăng cần xây dựng các nông trường, 
lâm trường, cơ sở công nghiệp, thương mại... Ở 
vùng này để giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống. 

10 - Vấn đề thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân, để “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiêm tra” 

Như trên đã nói, thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3, Bộ Chính trị đang chuẩn bị chỉ thị về 


Nội nghị Iần thứ tư EBGH Vrung ương Đảng (khóa VI) 


thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa trong Đảng 
và trong xã hội. Dự thảo sẽ gửi để các đồng chí 
cho ý kiến, còn 8-9 thiết chế dân chủ cụ thể ở cơ 
SỞ, Ở Xã, phường, ở trường học, bệnh viện, cơ 
quan, doanh nghiệp... đang được Chính phủ xây 
dựng. _ 
Lê-nin nhiều lần nói rằng, không kiểm kê, 
kiểm soát thì không có chủ nghĩa xã hội; chỉ khi 
nào công nhân, nông dân, binh lính tự nguyện 
đứng lên làm nhiệm vụ kiểm kê, kiểm soát thì 
khi ấy mới có chủ nghĩa xã hội. Bác Hồ thường 
nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn 
lần dân liệu cũng xong”. Hiện nay có nhiều biểu 
hiện tiêu- cực trong các tổ chức và trong xã hội 
cần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn. Chỉ có sự 
tham gia của nhân dân vào kiểm kê, kiểm soát 
sản xuất, phân phối, thu chi tài chính, thực hiện 
công khai hóa Ở cơ sở thì mới sửa được. Nếu 
nhân dân không thực hiện kiểm kê kiểm soát thì 
khó có thể giải quyết được các tiêu cực. 

Nhưng, thực hiện dân chủ, phát huy quyền 
làm chủ của dân phải có sự lãnh đạo của Đảng. 
Dân chủ phải tuân theo quy định của Hiến pháp 
và pháp luật. Trong Đảng thì phải nghiêm chỉnh 
thi hành đúng Điều lệ Đảng. Dân chủ phải đi đôi 
với kỷ luật, kỷ cương và phải có lãnh đạo ; ngăn 
ngừa và khắc phục tình trạng dân chủ cực đoan, 
lợi dụng dân chủ để làm điều sai trái. Ở Thái 
Bình, bản chất sự việc thì như tôi đã nói ở trên, 
nhưng ở đây cũng có một số kẻ xấu lợi dụng dân 
chủ để kích động nhân dân. Các cơ quan tuyên 
truyền một số nước phương Tây đã lợi dụng các 
vụ việc xảy ra ở một số nơi, biến những vấn đẻ 
xã hội thành vấn đề chính trị để kích động nhân 
dân chống lại chính quyền, gây mất ổn định 
chính trị. Một khi nhân dân thực hiện quyền làm 
chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng thì tôi tin rằng 
chúng ta sẽ ngăn chặn được các tiêu cực. 

11 - Vấn đề khắc phục tình trạng suy 
thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên ; 
về chủ trương đảng viên làm kinh tế tư 
bản tư nhân 

Hiện nay trong Đảng ta có một bộ phận 
không nhỏ đảng viên xa rời lý tưởng, sa sút đạo 
đức, chạy theo chủ nghĩa cá nhân, phải chặn 


đứng sự suy thoái này. Xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh là vấn đề quan trọng nhất trong 
công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta không bị 
biến chất. 

Ở hầu hết các ngành, các tỉnh đều có các 
đồng chí Ủy viên Trung ương. Suy thoái ở đâu thì 
các đồng chí Trung ương, các cấp ủy đảng ở đó 
phải giải quyết. Các động chí Ủy viên Trung 
ương phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, nhất 
là không thể để đảng viên suy thoái về tư tưởng, 
đạo đức. Đẻ nghị các đồng chí Ủy viên Trung 
ương quan tâm tới vấn đề này ; làm mạnh việc 
khắc phục tình trạng suy thoái ở ngành mình, địa 
phương mình. 

Đối với việc đảng viên làm kinh tế tư bản tư 
nhân, Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng 
giữa nhiệm kỳ khóa VI đã có chủ trương là 
hướng sự phát triển của họ vào con đường kinh 
tế tư bản nhà nước. Nếu đảng viên làm kinh tế tư. 
bản tư nhân mà đi vào con đường kinh tế tư bản 
nhà nước, thì phần nào đó cũng đã có tính chất 
xã hội chủ nghĩa, vì theo như Lê-nin, trong điều _ 
kiện có chuyên chính vô sản và có sự lãnh đạo 
của Đảng, thì kinh tế tư bản nhà nước đã có 70- 
80% là tính chất xã hội chủ nghĩa. Đảng viên đi 
vào kinh tế tư bản nhà nước để khuyến khích 
những nhà tư bản không phải đảng viên cũng đi 
theo con đường này, để cùng cả nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Thực hiện chủ trương này sẽ . 
phát triển được kinh tế - xã hội là một trong 
những hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 
vẫn giữ được danh hiệu đảng viên cộng sản. 

Những vấn đề trên đây cần được Trung ương 
bàn bạc, quyết định, đẻ ra những giải pháp phù 
hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000 mà Đại hội 
VIII đã quyết định ; thực hiện chiến lược kinh tế, 
xã hội 10 năm (1991-2000) do Đại hội VTII thông 
qua ; đồng thời thực hiện đúng đắn đường lối, 
chính sách của Đảng. 

Trên đây là một số điểm chính mà tôi trình 
bày để Trung ương nghiên cứu, thảo luận và 
quyết định. 

Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VỊI.D 
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Hội nghị lần thứ tư E€H Trung tương Đảng (khóa VI) 


ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ, ĐOÀN KẾT CHẮT 
CHẼ, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VÉ VANG 
CỦA ĐẢNG, CỦA DÂN TỘC, QUYẾT TÂM 
PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN, HOÀN THÀNH 
THẮNG LỢI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 
HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC * 


cực, với ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị 

lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VIII đã hoàn thành chương trình làm 
việc với kết quả tốt đẹp. 

Hội nghị đã thảo luận báo cáo của Bộ Chính 
trị và thông qua Nghị quyết “Về tiếp tục đẩy 
mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu hoàn thành 
các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000) ; 
góp ý kiến vào “Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị 
từ sau Đại hội VII đến hết năm 1997”. Đặc biệt, 
Hội nghị đã hoàn thành một công việc trọng đại 
là kiện toàn cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng 
với sự nhất trí rất cao. 

Thành công tốt đẹp của Hội nghị là do có sự 
chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Bộ Chính trị, có 
sự đóng góp của các đồng chí Cố vấn, các cấp ủy 
đảng, các cơ quan khoa học, các đồng chí lão 
thành cách mạng, của đông đảo cán bộ, đảng 
viên ; và tại Hội nghị, các đồng chí Trung ương, 
các đồng chí được mời dự Hội nghị đã tập trung 


S AU tám ngày làm việc khẩn trương, tích 
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LÊ KHẢ PHIÊU 


trí tuệ thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đi thẳng vào 
những vấn đề bức xúc đang đặt ra, đánh giá tình 
hình thực hiện các nghị quyết của Đảng, khẳng 
định những thành tựu, chỉ rõ những mặt còn yếu 
kém, phân tích sâu sắc những nguyên nhân để từ 
đó tìm ra những giải pháp nhầm thực hiện thắng 
lợi các nghị quyết của Đảng. 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương họp vào thời điểm sau gần hai năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VỊI, tình hình kinh tế - 
xã hội tiếp tục phát triển và đạt được những 
thành tựu khá. Đất nước có thêm thế và lực, khả 
năng và cơ hội để tiếp tục phát triển trong những 
năm tới, đồng thời cũng đang đứng trước những 
thách thức lớn, những vấn đề kinh tế - xã hội bức 
xúc. Sự phát triển của nền kinh tế chưa vững 
chắc, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
thấp, tệ lãng phí, quan liêu, tham nhũng và nhiều 
tệ nạn xã hội chưa bị đẩy lùi, quyền làm chủ của 
nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm nghiêm trọng. 


* Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ: Đảng 
(khóa VIII) của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đầu để của Tạp chí 
Cộng sản 


Hội nghị lần thư tư BGH Trung ương Đảng (khóa VN) 


Xuất hiện những yếu tố tiềm ẩn, những nguy cơ 
gây mất ổn định chính trị - xã hội. Cuộc khủng 
hoảng tài chính, tiền tệ trong khu vực và một số 
nước trên thế giới đang và sẽ ảnh hưởng đến nền 
kinh tế nước ta. 

Với quyết tâm tiếp tục tiến hành công cuộc 
đổi mới toàn diện và đồng bộ, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đến năm 
2000 như Đại hội VIII của Đảng đã đẻ ra, chuẩn 
bị đưa đất nước bước vào thế kỷ XXI, hội nhập 
với nền kinh tế khu vực và thế giới, Hội nghị 
Trung ương lần này đã nhất trí cao với những vấn 
đề mà đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười trình bày 
trong buổi khai mạc, thảo luận và quyết định 
nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng. Trong 
đó, đặc biệt nhấn mạnh các quan điểm chính 
sách lớn : : 

- Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tỉnh thần tự chủ, 
tự cường, cần kiệm, huy động cao độ mọi nguồn 
lực trong nước ; đồng thời tranh thủ thu hút 
nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp 


hóa, hiện đại hóa. Chỉ có cần kiệm mới thực hiện. 


được công nghiệp hóa, chỉ có phát huy cao nhất 
nội lực mới có thể thu hút và sử dụng có hiệu quả 
nguồn lực bên ngoài, mới bảo vệ được độc lập 
chủ quyền khi hội nhập vào kinh tế khu vực và 
thế giới. | 

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, điều 
chỉnh cơ cấu đầu tư để nâng cao hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị 
trường trong nước và mở rộng thị trường bên 
ngoài. 

- Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối 
với nông nghiệp, nông dân, nông thôn ; giải 
quyết đúng đắn vấn đề ruộng đất đối với nông 
dân, tiêu thụ sản phẩm, phát triển công nghiệp 
chế biến nông sản, mở rộng ngành nghẻ, phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác, các cơ sở 
quốc doanh trong nông nghiệp, nông thôn, dân 
chủ hóa nông thôn. 

- Phát triển lực lượng sản xuất phải đi đôi với 
quan tâm xây dựng quan hệ sản xuất quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục sắp xếp lại khu vực 


doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh việc cổ phần 
hóa một bộ phận doanh nghiệp, đổi mới cơ chế 
quản lý, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt 
động để doanh nghiệp nhà nước thực hiện được 
vai trò chủ đạo trong nền kinh tế ; đồng thời hoàn 
thiện môi trường, tạo điều kiện cho sự phát triển 
kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, khuyến khích sự 
liên kết giữa các thành phần kinh tế, phát triển 
kinh tế tư bản nhà nước. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho xuất khẩu, tích cực chủ động thâm nhập 


' và mở rộng thị trường quốc tế, nhưng không 


được coi nhẹ sản xuất trong nước và thị trường 
trong nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

- Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hóa hệ thống 
tài chính - tiền tệ ; khuyến khích tiết kiệm trong 
sản xuất và tiêu dùng để tăng tích lũy cho đầu tư 
phát triển, khai thác và sử dụng các nguồn vốn có 
hiệu quả, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm an 
toàn thị trường tiền tệ, hạn chế ảnh hưởng của 
cuộc khủng hoảng tiền tệ ở một số nước tới nước 
ta. | 

- Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, khuyến khích làm 
giàu hợp pháp đi đôi với chăm lo xóa đói, giảm 
nghèo, tích cực giải quyết vấn đề việc làm, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người nghèo, vùng 
nghèo, quan tâm phát triển kinh tế - xã hội ở 
vùng đồng bào các dân tộc, vùng căn cứ cách 
mạng, vùng sâu, vùng xa, khắc phục tình trạng 
phân hóa giàu nghèo ngày càng mở rộng ở cả 
thành thị và nông thôn. 

- Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị 
trường, đỏng thời đổi mới và tăng cường quản lý 
Nhà nước về kinh tế. Mở rộng dân chủ, đẩy 
mạnh phân cấp quản lý kinh tế, đồng thời bảo 
đảm sự quản lý tập trung của Trung ương về 
những vấn đề quan trọng. Tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, tính giản bộ máy, kiên quyết 
đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu. 

- Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân về 
kinh tế - xã hội ; xây dựng thiết chế bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân qua đại diện và làm 
chủ trực tiếp ở các loại hình cơ sở : xã, phường, 
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Hội nghị lần thứ tư E€H Trung trong Đảng (khóa VI") 


doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, các cơ 
quan hành chính, sự nghiệp... tạo điều kiện cho 
mọi tầng lớp nhân dân : công nhân, nông dân, trí 
thức, ở mọi miền của đất nước, trong mọi thành 
phần kinh tế chủ động tham gia vào quá trình 
phát triển kinh tế ; thực hiện chủ trương “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong việc 
kiểm kê, kiểm soát để ngăn ngừa có hiệu quả các 
tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tiêu 
cực xã hội khác. Nhưng dân chủ phải tuân theo 
Hiến pháp và pháp luật, dân chủ phải đi đôi với 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương. 

Cùng với việc kiện toàn bộ máy nhà nước vừa 
qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, để tạo 
sự đồng bộ trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ 
thống chính trị, trong Hội nghị lần này, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét rất thận 
trọng và chặt chẽ về nhân sự cấp cao của Đảng 
và đã nhất trí rất cao: 

Chấp nhận đề nghị của đồng chí Đỗ Mười 


chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư ; để nghị của _ 


các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn 
_Đồng, Võ Chí Công kết thúc nhiệm vụ Cố vấn 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; đề nghị của 
các đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn 
Kiệt xin rút khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành 
Trung ương. 

Đồng thời Hội nghị cũng nhất trí rất cao suy 
tôn ba đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn 
Kiệt làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, bầu Tổng Bí thư mới của Đảng và bầu bổ 
sung bốn đồng chí vào Bộ Chính trị. 

Đây là những sự kiện rất trọng đại của Đảng 
và dân tộc ta, là sự tiếp tục những công việc của 
Đại hội VII và là một bước chuẩn bị cho Đại hội 
IX, nhằm từng bước kiện toàn các cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và các đoàn 
thể, bảo đảm kế thừa và phát triển của đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước 
ta. Kết quả này là hợp với ý Đảng, lòng dân. 
Chúng ta tin tưởng rằng với kết quả đó và với 
những quyết định mà Hội nghị Trung ương vừa 
thông qua, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ 
Chính trị sẽ đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, toàn 


lồ 


quân, sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cách 
mạng nặng nề trong giai đoạn mới. 

Đạt được kết quả tốt đẹp này là nhờ có sự 
chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Bộ Chính trị mà 
trực tiếp là của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, 
của đồng chí Lê Đức Anh và đồng chí Võ Văn 
Kiệt, có sự đóng góp quý báu của các đồng chí 
Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương và của toàn 
thể Ban Chấp hành Trung uơng đã làm việc với ý 
thức trách nhiệm cao, đúng nguyên tắc tập trung 
dân chủ. 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 
Ban Chấp hành Trung ương chân thành bày tỏ 
lòng kính trọng và cảm ơn sâu sắc đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, đồng chí Phạm Văn Đồng, 
đồng chí Võ Chí Công với trách nhiệm Cố vấn, 
các đồng chí đã có những đóng góp to lớn và có 
hiệu quả vào sự lãnh đạo của Đảng. Phẩm chất 
và năng lực của các đồng chí luôn luôn là tấm 
gương sáng cho chúng ta noi theo. Tuy các đồng 
chí không giữ nhiệm vụ Cố vấn nữa, nhưng 
Trung ương, Bộ Chính trị sẽ thường xuyên báo 
cáo, thông tin đến các đồng chí và chắc chắn sẽ 
nhận được ở các đồng chí những ý kiến chỉ đạo 
sâu sắc. 

Tôi xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương 
nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Đỗ Mười, đồng 
chí Lê Đức Anh và đồng chí Võ Văn Kiệt được 
Ban Chấp hành Trung ương suy tôn làm Cố vấn 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí 
đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân tôi 
mong sẽ luôn luôn nhận được những ý kiến chỉ 
đạo quý báu của các đồng chí trên cương vị mới. 

Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng 
chí lão thành cách mạng đã bền bỉ, kiên cường 


chiến đấu, góp phần cống hiến vào sự nghiệp 


cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tuy tuổi 
cao, sức yếu nhưng các đỏng chí vẫn quan tâm 
công việc của Đảng, của Nước, của Dân, thường 
xuyên đóng góp những ý kiến tâm huyết. 

Tại Hội nghị Trung ương lần này, các đồng 


chí Trung ương đã thăng thắn đóng góp nhiều ý 


Nội nghị lần thứ tư ECH Yrung ương Đảng (khóa VI") 


kiến sâu sắc vào Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Bộ Chính trị từ sau Đại hội VII đến 
nay. Bộ Chính trị hoan nghênh những ý kiến 
đóng góp đó, Bộ Chính trị sẽ có cuộc hợp để tiếp 
thu và bàn biện pháp cải tiến công tác nhằm nâng 
cao hiệu quả lãnh đạo trong thời gian tới. 

Về phần mình, tôi xin chân thành cảm ơn 
Ban Chấp hành Trung ương, cảm ơn các đồng chí 
Cố vấn, các đồng chí Bộ Chính trị đã cử tôi giữ 
chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng. Tôi ý thức sâu sắc về trọng trách mà Ban 
Chấp hành Trung ương đã giao cho. Với niềm tin 
sâu sắc ở trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, tôi luôn luôn mong mỏi được 
sự giúp đỡ của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính 
trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các cấp, 
các ngành và của tất cả cán bộ, đảng viên của 
Đảng và của nhân dân. 

Tôi xin cố gắng làm hết sức mình để cùng 
với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tiếp 
tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội VHII của Đảng.  dỒ 

Sau Hội nghị, vấn để quyết định là phải tổ 
chức thực hiện có kết quả Nghị quyết, biến các 
quyết định của Trung ương thành hiện thực. Lâu 
nay việc tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu 
kém trong sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của 


Nhà nước. Bác Hồ nói : Chủ trương một thì biện - 


pháp phải mười, quyết tâm phải hai mươi. Chúng 
ta phải quán triệt và quyết tâm làm đúng như lời 
. dạy đó của Bác. 

Việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết 
phải thiết thực, cụ thể , không hình thức. Cấp ủy 
và tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước phải sớm 
thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết. Các cấp, các 
ngành từ trung ương tới cơ sở, phải có chương 
trình hành động xác định rõ những trọng tâm, 
trọng điểm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện, kịp thời biểu dương những mặt tốt, 
uốn nắn những lệch lạc, tổng kết, rút kinh 
nghiệm để thực hiện tốt Nghị quyết. Mỗi đảng 


viên và tổ chức đảng phải gương mẫu thực hiện 
Nghị quyết ; phải tạo được phong trào hành động 
cách mạng sôi nổi của toàn dân, nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, công tác, ˆ 
triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu 
dùng. Lúc này, từ các đồng chí lãnh đạo cao 
nhất, các đồng chí Trung ương đến mỗi người 
dân phải chống xa hoa, lãng phí, phải hạn chế 
những nhu cầu chưa thật cần thiết, phải soát xét 
lại những việc xây cất trụ sở, mua sắm ô-tô và 
các tiện nghỉ sinh hoạt đắt tiền, giảm bớt các lễ 
nghỉ, tiệc tùng... dồn tiền bạc, của cải cho đầu tư 
phát triển ; kiên quyết đấu tranh với các tệ quan 
liêu, tham những đang là những trở ngại lớn làm 
triệt tiêu các động lực phát triển, là nguồn gốc 
của nhiều tệ nạn xã hội, làm xói mòn lòng tin 
của nhân dân với Đảng và chế độ ; ra sức phấn 
đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và 
kết hoạch Nhà nước ngay từ những ngày đầu 
năm 1998, | 

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đổng 
tâm nhất trí, đoàn kết chặt chế chung quanh Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, phát huy truyền 
thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quyết tâm 
phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh, vững bước đới lên chủ nghĩa xã hội. 

Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc sức 
khỏe đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Đỗ 
Mười, đỏng chí Lê Đức Anh, đồng chí Võ Văn 
Kiệt, các đồng chí Ủy viên Trung ương và toàn 
thể các đồng chí dự Hội nghị này. 

Cũng nhân dịp này, tôi xin thay mặt Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng gửi đến đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, đồng chí Võ Chí Công, các 
đồng chí lão thành cách mạng, các Bà me Việt 
Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, gia 
đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, 
nhân dân các dân tộc trong cả nước và bà con 
người Việt ở nước ngoài lời chúc mừng Năm mới 
sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỬA ĐẲNG 


TẠO THẾ VÀ LỰC CÂN THIẾT CHO VIỆC 
ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


RONG việc nghiên cứu cũng như trong việc 
| vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, điều cốt 
yếu nhất là phải nhìn thấy sáng tỏ và vận 
dụng sáng tạo quan điểm của Hồ Chí Minh đối với 
con người, đối với nhân dân, đối với dân tộc. Trong 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh luôn 
luôn bắt đầu từ con người, từ nhân dân, từ dân tộc 
để cuối cùng trở về con người, nhân dân và dân tộc. 
Đó là điểm xuất phát, đồng thời là mục tiêu cuối 
cùng của cách mạng. Hỏ Chí Minh xem con người, 
nhân dân, dân tộc là lực lượng làm nên thắng lợi. 
Đối với Hồ Chí Minh cũng như đối với các nhà 
sáng lập học thuyết Mác - Lê-nin, cách mạng là sự 
nghiệp của quân chúng nhân dân ; thế và lực của 
cách mạng đều xuất phát từ cuộc đấu tranh cách 
mạng của quản chúng nhân dân trong từng thời 
gian lịch sử nhất định. Như vậy, những lực lượng 
lãnh đạo cách mạng, trước hết là Đảng tiên phong, 
phải lớn lên không ngừng để luôn luôn ngang tâm, 
thạm chí phải nhìn xa thấy rộng, thấy trước diễn 
biến của tình hình nhằm chuẩn bị thế và lực, bảo 
đảm một cách vững chắc thắng lợi của cách mạng. 
Thiên tài của Hồ Chí Minh chính là ở chỗ đó, và đó 
cũng chính là điều chúng ta phải biết vận dụng. 
“Đường Kách mệnh” của Hồ Chí Minh là độc 
lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là nội 
dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, cống hiến 
quý báu nhất của Hồ Chí Minh vào lý luận cách 
mạng ở một nước thuộc địa và phong kiến như 
nước ta, đồng thời đó là sự vận dụng sáng tạo và có 
phát triển học thuyết Mác - Lê-nin. | 
Trong suốt đời hoạt động của Hỏ Chí Minh, từ 
những năm đầu của thế kỷ này cho đến hơi thở cuối 
cùng, Hỏ Chí Minh với bản lĩnh vô song đã làm 
đúng cái cốt lõi nhất trong tư tưởng và tình cảm của 
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mình, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ 
cùng với Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành sự nghiệp 
độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc để từ đó tiến 
về phía trước. Những lực lượng kế tục sự nghiệp 
cách mạng của Hồ Chí Minh phải vũ trang cho 
mình ý thức và ý chí thiêng liêng vận dụng sáng tạo 
và trong những tình huống cân thiết thì có phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Vẻ luận điểm độc lập dân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã hội, trong nhiều cuốn sách trước đây tôi 
đã trình bày tác động qua lại của hai mục tiêu cách 
mạng này theo hướng đi lên. Giờ đây, trong thời kỳ 
mới của sự nghiệp cách mạng ở nước ta, thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, 
tôi cân phân tích thêm sự gắn bó hữu cơ và đa dạng, 
sự tác động qua lại giữa độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà 
sự nghiệp độc lập dân tộc muốn phát huy đến mức 
cao nhất những giá trị và truyền thống quý báu của 
mình, muốn ngày càng giàu thêm những giá trị về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 
phòng, đối nội, đối ngoại thì phải hướng tới chủ _ 


_ nghĩa xã hội như là cái nguồn tạo nên những điều 


mong muốn cao đẹp kể trên. Ngược lại, đây cũng 
là cơ hội có một không hai để chủ nghĩa xã hội phát 
huy đến mức cao nhất tính ưu việt của mình, gieo 
trồng trên mảnh đất độc lập dân tộc những hoa quả 
quý giá của mình. Đây là cuộc gặp có ý nghĩa thời 
đại giữa những øì là quý báu nhất của dân tộc với 
những øì là cao đẹp nhất của loài người. Đây là sức 
mạnh tổng hợp không ngừng tăng cường ý chí tự 
lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính, không 
ngừng lớn lên, không ngừng đổi mới, không ngừng 


Phấm đếu thue hiện Wghị quyết Đại hội VIII ca Đúng 


ngang tầm với tình hình và nhiệm vụ, luôn luôn 
đoàn kết phấn đấu vượt qua nguy cơ và thách thức, 
tranh thủ thời cơ, tạo lập thời cơ và ý chí quyết 
chiến, quyết thắng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Điều trình bày trên đây về độc lập dân tộc gắn 
với chủ nghĩa xã hội hiện nay có tính thời sự nóng 
hổi ở chỗ nó thể hiện đòi hỏi bức xúc và sâu xa của 
các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng dân tộc. Nó 
dần dần chín muỏi trong tâm trí, trong tình cảm, 
hoài bão và khí phách của dân tộc và ngày nay nó 
trở thành cuộc sống hằng ngày, bao quát các tầng 
lớp nhân dân và các địa bàn đất nước, biến thành 
một động lực cách mạng ngày càng sâu rộng, đem 
lại những thành tựu mà chúng ta chưa lường trước 
được. 

“Đường Kách mệnh” của Hồ Chí Minh trong 
hướng nhìn xa của nó về tương lai có chứa đựng 
thời kỳ hiện nay, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tuy rằng Hồ Chí Minh không 
thể để ra một cách cụ thể mục tiêu, phương hướng 
và sự diễn biến của thời kỳ này, song những chủ 
trương lớn của Đại hội lần thứ VIII của Đảng vẻ thời 
kỳ này đúng là theo tỉnh thần tư tưởng Hồ Chí Minh 
và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Để chứng minh thêm những điều vừa nói trên, tôi 
cần nhắc lại một cách ngắn gọn lời nói rất đáng ghi 
nhớ của Hồ Chí Minh sau khi nước nhà vừa giành 
được độc lập : Ngày nay nước ta đã có độc lập rồi 
mà dân không hưởng hạnh phúc thì độc lập, tự do 
cũng không có ý nghĩa gì. 

Để xây dựng chế độ mới, Hồ Chí Minh vạch rõ 
mục tiêu hàng đầu của chính quyền mới là : 

“J - Làm cho dân có ăn. 

2 - Làm cho dân có mặc. 
3 - Làm cho dân có chỗ ở. 
4 - Làm cho dân có học hành”. 

Tất nhiên, để làm được bốn điều trên đây thì sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước phải 
có những cố gắng vẻ nhiều mặt, trước hết là kinh tế 
(nông nghiệp và công nghiệp), văn hóa và giáo 
dục... Trong toàn bộ công việc biết bao khó khăn và 
phức tạp lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh đòi hỏi đội ngũ 
cán bộ của Đảng và của Nhà nước phải chú trọng 
chữ Cân, chữ Ki@m, chữ Hy sinh, chữ Công bằng và 
gương mẫu thực hiện trước. Tôi nhắc lại như trên 
đây để làm sáng tỏ điều quan trọng nhất của tư 
tưởng Hồ Chí Minh là chăm lo với lòng thiết tha vô 
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hạn đem lại cho nhân dân những gì cần thiết bậc 
nhất, Trong quá trình kháng chiến, Hồ Chí Minh 
luôn luôn vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa 
chăm lo việc đánh giặc, vừa chăm lo xây dựng hậu 
phương để phục vụ tiền tuyến. Như vậy, những lợi 
ích bức xúc của nhân dân được bảo đảm bao nhiêu, 
thì nhiệt tình và lực lượng cách mạng của nhân dân 
được tăng cường bấy nhiêu, thậm chí được nhân lên 
gấp bội nhằm cống hiến quên mình vào những 
công việc hợp với hoàn cảnh và tài năng của từng 
người ở từng nơi, từng lúc. Chính nhờ vậy mà nhân 
dân cả nước ta bước vào hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ với ý chí quyết chiến, 
quyết thắng mạnh mẽ như thế nào thì mọi người 
chúng ta đều biết. Nhắc lại điều nói trên để một lần 
nữa chứng minh bằng ví dụ cụ thể quan điểm của 
Hồ Chí Minh về con người, về nhân dân, về dân. 
tộc. Trước kia như vậy, bây giờ cũng phải như vậy, 
tuy tình hình lúc bấy giờ và tình hình hiện nay rất 
khác nhau về nhiều mặt. | 

Trở lại chủ để mà tôi đang trình bày ở đây, tôi 
thấy tốt nhất là trích một đoạn có ý nghĩa bậc nhất 
trong những văn kiện của Đại hội VIII. Về tình 
hình và nhiệm vụ tổng quát. Đại hội đánh giá 
như sau : 

“Công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu 
được những thành tựu to lớn , có ý nghĩa rất quan 
trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII để ra cho 5 năm 
1991 - 1995 đã được hoàn thành về cơ bản”. 

“Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời 
kỳ quá độ là chuẩn bị tiền để cho công nghiệp hóa 
đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời 
kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước..." 

“Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan 
xen nhau. Chúng ta phải chủ động tạo ra thế và lực 
mới, đồng thời luôn luôn tỉnh táo, kiên quyết đẩy 
lùi và khắc phục các nguy cơ, kể cả những nguy cơ 
mới nảy sinh, bảo đảm phát triển đúng hướng..." 

“Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế 
hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật 
chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững 
chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn 
minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội... ˆ 
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“Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. 

Lòng tôi rất vui trước sự khẳng định của Đại hội 
về thời kỳ quan trọng bậc nhất của nhân dân Việt 
Nam và dân tộc Việt Nam : thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Mặt khác, lòng 
tôi rất lo lắng trước những nguy cơ và thách thức, 
đang diễn biến rộng lớn hơn, với những hậu quả 
khó lường được, đòi hỏi phải có một loạt những 
chủ trương và biện pháp kịp thời và mạnh mẽ nhằm 
ngăn chặn và đẩy lùi xu thế nguy hiểm này. 

Những câu trích từ Nghị quyết Đại hội VIII của 
Đảng trên đây soi sáng tình hình nước ta hiện nay 
sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội : 
Một mặt, nên kinh tế và xã hội có thêm nhiều thành 
tựu và thuận lợi ; mặt khác, cũng bộc lộ rõ những 
chỗ yếu kém của nền kinh tế và bộ máy quản lý, 
điều hành cần khắc phục. Đất nước đang đứng 
trước khả năng : tiến lên vững chắc và nhanh, thực 
hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xă hội 
đến năm 2000, tạo tiền để thuận lợi cho những 
bước phát triển tương ứng tiếp theo sau năm 2000 ; 
và muốn vậy, phải phát huy thành tựu và thuận lợi, 
quyết ngăn ngừa cho được khả năng tăng trưởng bị 
chậm lại, dẫn đến những hậu quả xấu hơn. 

Đây là sự đánh giá tình hình, đòi hỏi sáng suốt, 
dũng cảm và kiên cường. Chính đây cũng là cơ hội 
để thấy thực trạng của lòng dân, những suy tư và 
nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, ít nhiều có 
khác nhau, song đại thể thì giống nhau ở những 
điểm chủ yếu nhất : rất vui mừng trước những 
thành tựu và thuận lợi ; rất lo âu, thậm chí bất bình, 
có nơi có lúc phẫn nộ trước những hư MU: những 
tệ hại không thể dung thứ được. 

. Phải thấy bức tranh toàn cảnh của tình hình, 
phải thấy “thời cơ và nguy cơ đan xen nhau” không 
thể xem thường, từ đó mà ra sức phấn đấu nhằm 
chuyển biến tình hình có lợi cho công cuộc tiến lên 
của đất nước. 

Điều then chốt là hệ thống lãnh đạo của toàn 
Đảng phải vũ trang cho mình ý chí quyết chiến, 
quyết thắng của Bác Hồ nhằm động viên những lực 
lượng biết bao quý báu về mọi mặt còn ẩn náu 
trong các tầng lớp nhân dân ở các miễn đất nước, 
ra sức tận dụng mọi thành tựu và thuận lợi, từng 
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bước khắc phục khó khăn và phức tạp, đẩy lùi nguy 
cơ bất cứ từ đâu đến. Điều kiện tiên quyết ở đây là 
lực lượng lãnh đạo phải trong sạch và lành mạnh, 
phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, 
thì cả dân tộc, mọi tầng lớp nhân dân, sẽ nhất tẻ 
đứng lên đoàn kết một lòng, phấn đấu kiên cường, 
tiến lên giành thắng lợi, ở từng khâu, từng điểm 
quan trọng nhất, cho đến toàn cuộc. 

Như vậy, chúng ta càng phải thấy rõ và phải 
vượt qua ba thách thức sau đây : 

Một là, phấn đấu khắc phục những khó khăn về 
mọi mặt, tạo những thuận lợi cho sự phát triển của 
nên kinh tế quốc dán. 

Trước hết, phải thực hiện sự phát triển hài hòa 
giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất trong 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận hành 
theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cần dày công 
suy nghĩ, tìm ra và thực hiện giải pháp có hiệu quả 
thiết thực đối với từng loại hình của quan hệ sẵn 
xuất, cả kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế 
hộ gia đình, kinh tế tư nhân, các hình thức liên kết 
giữa các thành phần kinh tế trong nước và với nước 
ngoài... gắn liên với sự phát triển theo hướng đi lên 
của lực lượng sản xuất và nên kinh tế quốc dân. 

Chỗ đáng chú ý đặc biệt là các loại hình của 
quan hệ sản xuất, trong đó có loại hình rất mới mà 
chúng ta thường nhắc tới nhưng còn phải nghiên 
cứu nó về mặt lý luận và vận dụng nó trong thực 
tiến; đó là kinh tế tư bản nhà nước. 

Một loại vấn để nữa rất quan trọng là tài chính, 
tiền tệ, giá cả, tiên lương... Phải dày công giải 
quyết riêng từng lĩnh vực, từng bước khắc phục 
những khó khăn nổi cộm nhất, đồng thời thấy sự 
liên quan mật thiết giữa các lĩnh vực này trong sự 
tác động qua lại lẫn nhau rất đa dạng và phong phú, 
từ đó mà tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc phát triển sản xuất. Phải thực 
hiện việc phân phối hợp lý, không để khoảng cách 
giàu ,nghèo diễn ra quá nhanh với những hậu quả 
nguy hiểm không thể chấp nhận được. 

Hai là, về cơ bản đấy lùi những tệ nạn và những 
hiện tượng tiêu cực xã hội, xây dựng môi trường xã 
hội lành mạnh. 

Các ngành hữu quan như khoa học (khoa học xã 
hội và khoa học tự nhiên), văn hóa, văn học, nghệ 
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thuật, giáo dục, y tế... đã nói rất nhiều về thành tựu, 
gần đây càng nói nhiều bởi có những cố gắng và 
thành tựu mới. Đây là điều đáng mừng, song mừng 
bao nhiêu thì cũng lo bấy nhiêu và hầu như đồng 
bào cả nước ai nấy đều quan tâm đến những mặt 
trái của tình hình. Đó là những nguy cơ mà các văn 
kiện của cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn 
luôn phê phán một cách mạnh mẽ, khẩn thiết kêu 
gọi các cơ quan có thẩm quyên và đông đảo các 
tầng lớp nhân dân kiên quyết đấu tranh nhằm 
chống lại và từng bước đẩy lùi các loại kẻ thù này, 
và trong chừng mực nào do các tổ chức của chúng 
ta gây nên thì đó là kẻ thù bên trong, không kém 
nguy hiểm như kẻ thù bên ngoài, theo lời dạy của 
Bác Hỏ. Tuy nhiên, mọi người chúng ta đều thấy rõ 
rằng những lời nói đanh thép cùng với những cố 
gắng về nhiều mặt, từ nhiều phía chưa đem lại kết 
quả mong muốn, ví dụ như việc chống tham những. 
Trái lại, những nguy cơ này phần nào có chiều 
hướng lan rộng và ăn sâu trong các tổ chức của hệ 
thống chính trị nước ta, đưa đến những hậu quả 
không thể dung thứ được trong xã hội, trong cuộc 
sống : đạo đức suy đồi, thuần phong mỹ tục của 
dân tộc bị xói mòn, thói hư tật xấu có chiêu hướng 
tăng lên một cách nguy hiểm, con người chạy theo 
đồng tiên. Bức tranh gây thêm đau buồn ở chỗ cuộc 
sống xa hoa, phung phí của một số ít người làm 
giàu bất chính phản chiếu một cách rõ nét tình cảnh 
túng thiếu, nghèo khó của biết bao gia đình ở hầu 
hết các nơi trong cả nước. Trước tình hình đó, toàn 
bộ hệ thống chính trị của nước ta, nhất là các cơ 
quan có liên quan càng phải có liên hệ mật thiết với 
các tổ chức quần chúng, phát huy tác dụng tích cực 
của các tầng lớp nhân dân theo nhiễu hình thức 
nhằm đẩy lùi và khắc phục các tệ nạn nói trên, nếu 
không thì chúng sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt 
động và cấm rễ sâu trong xã hội nước ta. Chỉ có 
như vậy chúng ta mới tạo nên một môi trường xã 
hội trong sạch, lành mạnh và tươi vui, một môi 
trường kích thích phong trào lao động sản xuất và 
tiết kiệm, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Ba là, thực hiện một cách vững vàng việc hội 
nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Trước hết, để hiểu rõ yêu cầu hội nhập quốc tế, 
chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại những lời Bác Hỗ 
nói cách đây 70 năm trong “Đường Kách mệnh” và 
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cách đây hơn 5Ö năm sau Cách mạng Tháng Tám, 


khi vừa khai sinh nước Việt Nam mới : 

“Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận 
trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong 
thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”Q) 

“Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn 
sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong 
mọi lĩnh vực : 

a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi 
cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước 
ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. 

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, 
sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán 
và quá cảnh quốc tế. | 

c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ 
chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của 
Liên hợp quốc”), 

Hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực trên cơ sở 
giữ vững độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia là 
một xu thế tất yếu của thời đại. Đây là một thách 
thức có tâm quan trọng to lớn mà chúng ta phải 
tranh thủ mặt tích cực của nó, phấn đấu đến thời 
hạn đã định đủ trình độ thực hiện nhiều điều cam 
kết. Về việc gia nhập khối tự do thương mại của 
các nước ASEAN, điều này có nghĩa là đến 
năm 2006, nên kinh tế nước ta phải phát triển đến 
mức hàng hóa của ta có thể cạnh tranh một cách 
thuận lợi với hàng hóa các nước trong khối. Không 
như vậy thì ai nấy đều hiểu thị trường nước ta sẽ bị 
hàng hóa các nước trong khối chi phối, bởi những 
hàng hóa này tốt hơn, rẻ hơn và thuận lợi cho người 
mua hơn. Và nền công nghiệp nước nhà khó tránh 
khỏi những tổn thất có thể nặng nẻ. 

Hiện nay nước ta cũng đang tích cực chuẩn bị 
gia nhập Tổ chức thương mại thế giới và ra sức mở 
mang kinh tế đối ngoại, phát triển giao lưu kinh tế 
đa phương, đa dạng với các nước trên thế giới, thúc 
đẩy thêm việc thu hút và sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. 


(Xem tiếp trang 33) 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn ráp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t2, tr 301 . 
(2) Hồ Chí Minh : Sđ¿2, t4, tr 470 
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Nghị quyết ® 


hội VIII của Đảng 


— Tứ [:tIÚC [iG 0äi 19010 - 1597 
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HÀNH tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở 
nước ta trong đó có hoạt động kinh tế đối 
| ngoại đã được khẳng định. Đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (ĐTNN) là một lĩnh vực hoạt 
động được bắt đầu vào năm 1988. Mười năm vừa 
qua, chúng ta vừa làm, vừa học, dần dân đã tích 
lũy được nhiều kinh nghiệm, đồng thời cũng xuất 
hiện những nhận định, đánh giá khác nhau, thậm 
chí đôi khi trái ngược nhau về cùng một hiện 
tượng, một sự kiện. Điều đáng nói là những nhận 
thức khác nhau không những thể hiện trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trong giới khoa 
học, mà cả trong một số cơ quan nhà nước. Nhân 
dịp kỷ niệm mười năm ngày Quốc hội nước ta 
ban hành Luật đâu tư nước ngoài tại Việt Nam 
(29-12-1987), cần nhìn lại một cách tổng quan 
nh vực hoạt động này, để tìm ra các giải pháp 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư ở nước ta 
hiện nay. 

Ba giai đoạn của sự phát triển 

Trong thời gian 10 năm, kể từ đầu năm 1988 
đến nay, hoạt động ĐTNN có thể được chia làm 
3 giai đoạn : 

- Ba năm đầu, 1988 - 1990 được coi là giai 
đoạn khởi động. Lúc đó chúng ta như người mới 
vào nghề, vừa chưa có kinh nghiệm, vừa rất 
mạnh dạn trong các quyết định ; còn người nước 
ngoài thì đến với nước ta như đến một miễn đất 
mới, vừa xa lạ, vừa hấp dẫn, họ thận trọng không 
dám mạo hiểm, mới làm thử để thăm dò cơ hội, 
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nên số dự án trong thời gian này chưa nhiều, mức 
¬ trưởng vốn đầu tư còn chậm : 


1988 366 
1989 “ 339 
1990 111 39% 


Trong giai đoạn này, trừ hai lĩnh vực là thăm 
dò dầu khí và viễn thông, hoạt động đầu tư nước 
ngoài có tác động rõ rệt. Còn các lĩnh vực khác 
hầu như mới chỉ có một ít dự án, phần lớn lại 
chưa được triển khái, doanh thu và kim ngạch 
xuất khẩu, các khoản nộp ngân sách còn rất ít, số 
lao động trong các xí nghiệp có vốn ĐTNN cũng 
chưa nhiều ; do vậy chưa thu hút được sự chú ý 
của các cơ quan trung ương cũng như địa 
phương. Thái độ chung của nhiều người lúc này 
là “trải chiếu hoa đón các nhà đầu tư nước 
ngoài”, kể cả những nhà đầu tư thực và rởm, nên 
hầu như hoạt động đầu tư ít gặp khó khăn cả khi 
xin giấy phép đầu tư cho đến khi triển khai thực 
hiện dự án. 

- Giai đoạn 1991-1995, được coi là giai đoạn 
tăng trưởng nhanh và thay đổi về chất lượng hoạt 
động đầu tư nước ngoài. Tháng 3-!991, một diễn 
đàn quốc tế về ĐTNN có quy mô lớn với sự tham 
gia của hơn 650 khách nước ngoài và đại diện 
của một số tổ chức quốc tế như UNIDO, IME, 
WEB, ADB, UNDP... đã được tổ chức thành công 


* GS, TS, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về Hợp tác 
và Đầu tư 


tại TP Hồ Chí Minh. Đó là một sự kiện quan 
trọng trong hoạt động kinh tế đối ngoại của nước 
ta ; mở đầu một thời kỳ mới trong quá trình hội 
nhập với thế giới. Số vốn đầu tư đăng ký năm 
1991 gần bằng cả 3 năm trước đó cộng lại ; tốc 
độ tăng trưởng của 4 năm tiếp theo khá cao và 
ổn định : 


Các dự án trong giai đoạn này được phân bố 
tương đối hợp lý trong nhiều lĩnh vực. Nhiều 
ngành công nghiệp mới như : công nghiệp điện 
tử, sinh học, chế tạo xe máy, ô tô... đã ra đời. 
Nhiều dự án có quy mô lớn, hàng trăm triệu US 
được triển khai. Một số khu chế xuất, khu công 
nghiệp bắt đầu được xây dựng. Kết quả khả quan 
của một số dự án thăm dò dầu khí đã tạo cơ sở để 
xác định chiến lược phát triển ngành công nghiệp 
lọc dầu, hóa dầu của nước ta. 

Nét nổi bật trong giai đoạn này là hiệu quả 
hoạt động của ĐTNN đã được thể hiện ngày 
càng rõ rệt : 

- Số vốn thực hiện trong 5 năm là 6 330 triệu 
USD ; nếu đem so với tổng số vốn đầu tư của 
nước ta trong cùng thời gian này là 15 600 triệu 
USD, thì chiếm 40,6%. Con số đó đã nói lên tầm 
quan trọng của hoạt động ĐTNN. 

- Doanh số và kim ngạch xuất nhập khẩu của 
các xí nghiệp có vốn ĐTNN tăng dần và tăng với 
tốc độ nhanh hơn vào những năm cuối của giai 
đoạn này. Doanh số từ 149 triệu của năm 1991 
tăng lên 1 387 triệu USD của năm 1995, còn kim 
ngạch xuất khẩu từ 52 triệu tăng lên 440 triệu 
USD. 

- Các khoản nộp ngân sách nhà nước vào cuốt 
giai đoạn này đã trở nên có ý nghĩa. Chưa kể lĩnh 
vực dâu khí, các khoản nộp ngân sách đã thực 
hiện trong năm 1994 là 128 triệu và 1995 là 195 
triệu USD. 


Nghị quyết Đai hội VIIE của Đảng 


- Hàng chục vạn người có việc làm ổn định và 
nhiều vạn người có việc làm gián tiếp nhờ có các 
dự án đầu tư nước ngoài. 

Khi mà hoạt động đầu tư đã trở nên sôi động 
thì cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vấn để về quan 
điểm, nhận thức, về quản lý vĩ mô cũng như vi 
mô và về nhiều vấn để cụ thể khác. Do vậy, vào 
những năm cuối của giai đoạn này môi trường 
đầu tư ở nước ta đã bớt tính hấp dẫn. Đã xuất 
hiện đòi hỏi phải thay đổi thuế nhập khẩu, đặc 
biệt là không miễn thuế nhập khẩu ô tô đối với xí 
nghiệp có vốn ĐTNN, hạn chế ĐTNN trong một 
số lĩnh vực mà theo nhận thức của một số cán bộ 
lãnh đạo và giám đốc doanh nghiệp thì ta tự làm 
được. Một số bộ đã ban hành thêm nhiều quy 
định về thủ tục hành chính, trong đó có cả những 
thủ tục không cần thiết, nhưng tạo thêm phức tạp 
và khó khăn vốn có đối với các nhà đầu tư. Đã 
xuất hiện đòi hỏi của một vài địa phương, kể cả 
nơi có ít dự án đầu tư, về việc phân cấp quyền 
hạn cấp giấy phép đầu tư, trong khi tính chung 
trong cả nước mỗi năm chỉ cấp khoảng 300 đến 
400, trung bình mỗi ngày hơn 1 giấy phép đầu tư. 

Ở cấp trung ương cũng xuất hiện nhiều vấn đẻ 
quan hệ liên ngành, trong đó có một số vấn đẻ đã 
được phát hiện từ lâu, nhưng đến nay xẵn chưa 
được giải quyết như vấn đề thủ tục miễn thuế 
nhập khẩu có quan hệ đến Ủy ban nhà nước về 
hợp tác và đầu tư với Bộ Tài chính, Bộ Thương 


- mại, Hải quan ; vấn để đánh giá tác động môi 


trường có liên quan đến Bộ Khoa học Công nghệ 
và Môi trường ; vấn đề thủ tục và quyền hạn cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan 
đến Tổng cục Địa chính ; việc lập thiết kế xây 
dựng các công trình và thẩm quyển, phạm vi 
duyệt thiết kế có liên quan đến Bộ Xây dựng... 
Thậm chí có những quyết định trái ngược nhau 
giữa các bộ trong khi xử lý một số vụ việc cụ thể. 
Việc thanh tra, kiểm tra đã được chú ý hơn, 
nhưng đồng thời cũng trở nên chồng chéo, gây 
khó khăn cho các doanh nghiệp, cả cơ quan Viện 
Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Nhà 
nước cũng cử nhiễu đoàn thanh tra đến các xí 
nghiệp. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều cuộc họp 
để giải quyết tình hình trên đây, nhất là ban hành 
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Nghị định 191 (28-12-1994) về thủ tục đầu tư 
theo hướng đơn giản, dễ kiểm soát, nhưng xem ra 
thủ tục vẫn phiên hà, tình trạng lạm quyền, sách 
nhiễu trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến 
địa phương có phần trầm trọng hơn. Ở đây có lẽ 
không còn là vấn đề thủ tục hành chính, mà đã 
đụng đến vấn đẻ cơ bản hơn, cốt lõi hơn : vấn đẻ 
bộ máy nhà nước, cấu trúc và quyên lực của bộ 
máy đó. Bởi vì, cuộc sống đã đặt ra những yêu 
cầu mới, cao hơn, phức tạp hơn, người dân đã ý 
thức rõ hơn về dân chủ trong kinh tế, trong sinh 
hoạt... đòi hỏi phải cấu trúc lại bộ máy với những 
công chức có trình độ chuyên môn cao và ý thức 
đầy đủ trách nhiệm đối với việc quản lý đất nước 
trong cơ chế thị trường của một nên kinh tế mở, 
nếu không, sẽ là cản trở bước tiến của đất nước. 

- Hai năm gần đây, cũng như trạng thái kinh 
tế nói chung, hoạt động đầu tư nước ngoài đã 
xuất hiện những dấu hiệu suy giảm. Nếu lấy con 
số thống kê số vốn đăng ký năm 1996 là 8667 
triệu USD, tăng 31% so với năm 1995 thì có lẽ 
tình hình vẫn rất khả quan. Tuy vậy, cần lưu ý 
rằng những ngày cuối năm 1996 đã có 2 dự án 
xây dựng đô thị với hơn 3 tỉ USD vốn đầu tư, có 
lẽ rất khó thực hiện và cũng chẳng ai bỏ ra chừng 
ấy vốn cùng một lúc, mà thường chỉ cần khoảng 
10 - 15%- vốn ban đầu, sau đó quay vòng. Do 
vậy, nếu các dự án này được thực hiện thì cũng 
chỉ nên tính khoảng 400 - 500 triệu USD vào 
tổng vốn đầu tư mà thôi. Cách tiếp cận vấn để 
như vậy chỉ có một mục đích là để đánh giá đúng 
thực trạng tình hình. Năm 1997, dự báo vốn đăng 
ký khoảng 5 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với hai 
năm gần đây. Không chỉ là con số thống kê vốn 
đăng ký giảm sút, mà cả số khách nước ngoài 
vào tìm kiếm cơ hội đầu tư cũng ít hơn trước, tỷ 
lệ thuê phòng trong các khách sạn khá thấp, một 
số công ty lớn đã cắt giảm nhân viên, và cả 
những tuyên bố công khai của một số nhà đầu tư 
lớn về môi trường đâu tư đã trở nên không thuận 
lợi ở nước ta... 

Tuy nhiên, nếu xét đến vốn thực hiện trong 
năm 1996 và 1997 trên 5 tỈ USD, doanh thu 
khoảng 4 tỉ USD, xuất khẩu khoảng 2,5 tỉ USD 
và nộp ngân sách xấp xỉ 550 triệu USD..., thì 
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ĐTNN có tác động ngày càng mạnh mẽ hơn. 
Nhưng đó là kết quả của những năm trước, bây 
giờ mới được triển khai. Do vậy, điều đáng lo 
ngại của sự giảm sút vốn-đăng ký hiện nay chính 
là đối với sự tăng trưởng của những năm đầu của 
thế kỷ XXI. 

Trong 2 năm gân đây, cần lưu ý đánh giá hai 
sự kiện quan trọng có tác động đến hoạt động 
đầu tư. Đó là việc sửa luật đầu tư vào cuối năm 
1996 kèm theo thay đổi một số chính sách như 
thuế nhập khẩu vật tư, phương tiện vận chuyển, 
việc Ngân hàng Nhà nước ban hành chủ trương 
mới về ngoại tệ đối với các xí nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài, việc phân cấp quyển cấp giấy - 
phép đầu tư... Đó là việc thay đổi tổ chức quản lý 
nhà nước đối với lĩnh vực này, bao gồm việc sát 
nhập Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư với 
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thành Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, tiếp đó là thành lập Hội đồng thẩm 
định nhà nước các dự án đầu tư, Ban quản lý khu 
chế xuất và khu công nghiệp. Chúng tôi cho rằng 
thực trạng đầu tư nước ngoài hiện nay có liên 
quan đến hai sự kiện quan trọng này, cân được 
xem xét một cách khách quan để rút kinh nghiệm 
cho thời gian tới. 

Tóm lại, trong 10 năm thực hiện Luật đầu tư 
nước ngoài thì 3 năm đầu mới chỉ là thời gian 
khởi động, thật sự hoạt động đầu tư nước ngoài 
có tác động đến kinh tế - xã hội nước ta là từ năm 
1991 đến nay. Còn việc xuất hiện nhiều vấn đẻ 
có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư thì chậm 
hơn, từ năm 1993-1994 trở về sau. Chúng ta đã 
phát hiện được khá nhanh, đã đưa ra bàn bạc ở 
cấp bộ, liên bộ, và Chính phủ không chỉ một lần, 
nhưng đáng tiếc là cho đến nay vẫn còn nhiều 
vấn để chưa giải quyết được, cộng thêm tình 
trạng trì trệ cũng đã xuất hiện ở những lĩnh vực 
kinh tế khác, nên đã có tác động tiêu cực đến môi 
trường đầu tư. 

Nếu căn cứ vào kế hoạch 1996 - 2000 thì vốn 
đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ thực hiện được, 
thậm chí còn vượt mức kế hoạch. Bởi vì, cho đến 
cuối tháng 11 năm nay, số vốn còn có hiệu lực 
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thực hiện là 32,3 tỉ USD, số vốn đã thực hiện là 
11,8 tỉ USD, còn 20,5 tỉ chưa thực hiện, trong 
2 năm 1996, 1997 đã thực hiện 5 tỉ. Như vậy, 
theo kế hoạch thì chỉ còn phải thực hiện trong 3 
năm còn lại từ 8 đến 10 tỉ USD, bằng 40 đến 50% 
số vốn đầu tư chưa thực hiện, chưa kể số dự án 
đầu tư sẽ được cấp phép trong thời gian tới. 

Vấn để cần bàn chính là vốn đầu tư cho 
những năm đầu của thế kỷ XXI, mà với nhịp độ 
như hiện nay thì khó mà đáp ứng được. 

Ba vấn đề kinh tế vĩ mô 

Một là, có một số cặp quan hệ không thể 
không tính đến khi bàn đến đầu tư nước ngoài. 
Đó là kinh tế và chính trị, kinh tế và an nỉnh - 
quốc phòng, kinh tế và xã hội. Bởi vì, những vấn 
đề đó luôn được đặt ra không chỉ một cách tổng 
thể khi xem xét ở góc độ có tính chiến lược của 
đất nước, khi để cập đến các nguy cơ tiểm ẩn 
phải đối phó, mà còn cả khi xét duyệt một số dự 
án (không ít trường hợp vì có ảnh hưởng đến an 
ninh, quốc phòng, hoặc vì một lý do nào đó mà 
không được cấp giấy phép hoạt động). Nên 
chăng các cặp quan hệ này cần được xem xét trên 

cơ sở tư duy mới về một thế giới sau chiến tranh 
lạnh, một thế giới đa cực, cũng như một thế giới 
đang chạy đua vào thế kỷ XXI bằng sức mạnh về 
kinh tế, trên cơ sở tận dụng những thành tựu mới 
của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và một 
nên kinh tế mở trong phạm vi khu vực và 
toàn cầu.. _ 

Hai là, vấn đề ta tự làm hay cho cả người 
nước ngoài cùng làm, cũng đang nổi lên như là 
một vấn đẻ thời sự. Đã có thời kỳ hàng chục nhà 
sản xuất bột giặt, mỹ phẩm ở TP Hỏ Chí Minh 
họp nhau lại làm kiến nghị không cho người 
nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này, vì các doanh 
nghiệp trong nước đang thừa công suất. Tổng 
công ty sữa Việt Nam cũng đã làm văn bản gửi 
đến một số cơ quan nhà nước để phản đối việc 
liên doanh với nước ngoài sản xuất sữa ở nước 
ta... Những ví dụ như vậy rất nhiều. Một số dự án 
hàng trăm triệu USD lúc đầu dự định liên doanh 


với nước ngoài, bây giờ ta tự làm, chưa nói đến 
hiệu quả kinh tế lâu dài mà có lẽ phải chờ hàng 
chục năm nữa mới biết được, thì tình trạng chậm 
trễ trong khởi công, cũng như thi công các công 
trình quan trọng này mới bộc lộ rõ ràng. 

Có lẽ vào thời điểm hiện nay, sau hơn 10 năm 
thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta 
có đủ điều kiện để bàn bạc về việe ta tự làm mà 
phân lớn bằng vốn phải vay của nước ngoài, hay 
cho người nước ngoài cùng làm là có lợi (?). 

Chúng ta làm chủ đất nước, nên có cả hai 
quyển mà người nước ngoài không có. Đó là 
quyền muốn làm cái gì, làm ở đâu, với quy mô 
nào cũng được, và quyển cho phép người nước 
ngoài làm trong lĩnh vực nào, theo phương thức : 
nào đối với các dự án đầu tư của họ. Thử tính, với 
cả hai quyển đó, trong hơn 10 năm qua ta làm 
được bao nhiêu dự án có giá trị về công nghiệp, 
vẻ chế biến nông sản thực phẩm, về khách sạn và 
dịch vụ... (?)... Là người Việt Nam yêu nước, ai 
cũng muốn tham gia xây dựng đất nước bằng 
chính sức mình, nhưng lịch sử đã có những hạn 
chế không dễ vượt qua, cả vốn đầu tư và kinh 
nghiệm quản lý, cả công nghệ hiện đại và thị 
trường... Đây là những thứ mà chúng ta cần có 
thời gian tích lũy và học hỏi. Hơn nữa, trong khi 
hội nhập với thế giới thì những vấn để chung cho 


_ các nước như xu hướng tự do hóa thương mại và 


đầu tư cần được thực hiện ở Việt Nam như là một 
yêu cầu khách quan. Thực tế của 10 năm đã qua 
đã đủ để khẳng định rằng, trừ một vài lĩnh vực 
như quốc phòng và an ninh không nên hoặc cần 
hạn chế, các lĩnh vực còn lại cần khuyến khích . 
mạnh mẽ đầu tư nước ngoài kể cả liên doanh, 
hoặc 100% vốn nước ngoài. Kinh nghiệm thế 
giới được rút ra từ cuộc khủng hoảng tiền tệ ở 
châu Á hiện nay, là cần ưu tiên hơn nữa cho đầu 
tư trực tiếp và thận trọng hơn trong việc phát 
hành cổ phiếu, trái phiếu quốc tế, càng cần cân 
nhắc kỹ hơn trong việc vay vốn nước ngoài để 
đầu tư và nói chung cần hạn chế đến mức thấp 
nhất việc vay trung hạn và ngắn hạn để đầu tư 
phát triển. 
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Phấn đấu thưa hiên 


Ba là, gắn liền với vấn đẻ trên là việc xử lý 
mối quan hệ giữa vốn trong nước và vốn nước 
ngoài, giữa vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và ĐTNN. 

Năm năm (1991-1995) nước ta đã sử dụng 
15,6 tỉ USD vốn đầu tư, trung bình mỗi năm hơn 
3 tỉ USD, mặc dù đó là số vốn quá ít nếu so với 
các nước trong khu vực, nhưng cũng đã tạo ra 
được tốc độ phát triển cao, bởi vì điểm xuất phát 
để tính chỉ số tăng trưởng hằng năm còn rất thấp. 

Năm năm (1996 - 2000) dự kiến vốn đâu tư là 
40 - 42 tỉ USD, gấp 2,7 lần năm năm trước đó 
mới bảo đảm được tốc độ tăng trưởng 8 - 9% 
năm, dù rằng số vốn đó chưa đủ để thực hiện các 
mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội ; sự lựa chọn 
_ vẫn là “liệu cơm gắp mắm”. Vốn trong nước có 
lẽ chỉ có vốn ngân sách mỗi năm khoảng 1 tỉ 
USD là chắc chắn, mà nguồn vốn này xem ra 
cũng khó tăng nhanh cho đầu tư được. Bởi vì, 
mỗi năm thu ngân sách tăng lên l5 - 20% thì 
phải đáp ứng biết bao yêu cầu cấp bách về tăng 
chỉ thường xuyên để duy trì bộ máy nhà nước, 
chỉ cho giáo dục, y tế, cho phúc lợi xã hội. Hai 
nguồn vốn đầu tư lớn nhất và ngày càng trở nên 
quan trọng hơn, là vốn đầu tư của các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và vốn 
nhàn rỗi của dân cư, thì vẫn còn là những đại 
lượng khó xác định. Những năm trước đây, nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam trông vào vốn vay nước 
ngoài, trong đó phần lớn là vay trung hạn và 
ngắn hạn để thực hiện các dự án đầu tư. Đến nay, 
một số doanh nghiệp không có khả năng trả nợ, 
làm tăng thêm tình trạng mất cân đối trong cán 
cân thanh toán quốc tế của nước ta. Trong vài 
năm gân đây nhiễu doanh nghiệp đang ở trong 
tình trạng thua lỗ, ít có vốn tích lũy. Vốn trong 
dân là bao nhiêu thì thật khó nói, huy động để trở 
thành vốn đầu tư lại còn là điều khó hơn. Ở một 
nước mà việc thu chỉ bằng tiền còn thống trị, 
vàng và đô la còn là phương tiện cất trữ có lợi 
hơn, tâm lý dân cư còn chưa thật tin vào hệ thống 
tài chính, ngân hàng... thì việc xác định chính 
xác vốn đầu tư có thể huy động được từ nguồn 
vốn nhàn rỗi của dân cư là điều cực kỳ khó khăn. 
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quyết Đại hội VIH của Đảng 


Như vậy, trong ba nguồn vốn đầu tư trong nước, 
thì có hai nguồn rất khó xác định, nên khả năng 
không thực hiện được như dự kiến kế hoạch là 
trường hợp có thể xây ra. Lúc đó lấy gì để bù vào 
chỗ thiếu hụt, nếu muốn bảo đảm được tốc độ 
tăng trưởng như dự kiến (2). 

Vốn nước ngoài, như trên đã nói về vốn 
ĐTNN có thể đạt hoặc vượt mức dự kiến ; còn 
vốn ODA thì phụ thuộc vào tốc độ giải ngân, nếu 
giải quyết được vấn để phân công và phối hợp 
giữa các cơ quan nhà nước Việt Nam một cách 
có hiệu quả thì có thể thực hiện được mức 7 - 8 tỉ 
USD trong những năm từ 1996 - 2000. Trong 
khi nguồn vốn trong nước còn hạn chế như hiện 
nay, thì vấn để được đặt ra là có nên huy động 
thêm vốn đầu tư nước ngoài, hay chỉ nên giữ 
nguyên tỷ lệ đã định (2). Nếu chúng ta coi nhiệm 
vụ có tính chiến lược của vài chục năm sắp tới là 
tăng trưởng với tốc độ cao và bên vững, thì lời 
giải của bài toán là cùng với việc ra sức phát huy 
nội lực, phải tranh thủ mọi nguồn vốn có thể huy 
động được để bảo đảm mục tiêu đó. 

Năm năm tới (2001 - 2005) cần bao nhiêu 
vốn đầu tư ? Có lẽ không ít hơn hai lần so với 
1996 - 2000, tức là khoảng 90 đến 100 tỉ USD. 
Theo một tài liệu nghiên cứu của Viện Kinh tế 
thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn 
quốc gia thì vốn đầu tư của thập niên đầu tiên của 
thế kỷ XXI khoảng 300 đến 320 tỉ USD, mới bảo 
đảm tốc độ tăng trưởng 9-10% năm. Dù chưa thật 
chính xác, nhưng các dự báo này cũng cho chúng 
ta một ý niệm về quy mô vốn đầu tư mà đất nước 
cần có trong giai đoạn công nghiệp hóa. Với thực 
trạng kinh tế và đầu tư cả trong nước và ngoài 
nước như hiện nay, thì làm sao có thể bảo đảm đủ 
vốn đầu tư cho giai đoạn tiếp theo (2). 

Điều đáng lo ngại không phải là không có 
nguồn vốn đầu tư, mà là chúng ta không thấy hết 
nguy cơ của môi trường đầu tư đã trở nên xấu đi 
rõ rệt. Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này thì cả. 
đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài đều giảm 
sút, sẽ khó mà đạt được tốc độ tăng trưởng cao như 
vừa qua, do vậy nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các 
nước trong khu vực khó mà khắc phục được. 


Tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi hơn để 
tranh thủ cơ hội mới 

Theo dự báo của Ngân hàng thế giới thì tốc 
độ tăng trưởng kinh tế của toàn cầu trong những 
năm sắp đến khoảng 3 - 3,5%, cao hơn thời kỳ 
vừa qua. Do vậy, vốn ĐTNN hằng năm khoảng 
330 - 350 tỉ USD, mà 70% số vốn đó là đầu tư 
giữa các nước phát triển với nhau, trong đó hằng 
năm Mỹ là nước đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất 
(80 tỉ USD), đồng thời cũng là nước hằng năm 
nhận đầu tư lớn nhất (90 tỉ USD). Các nước đang 
phát triển chia nhau khoảng 100 tỉ USD vốn đâu 
tư, trong đó riêng Trung Quốc hằng năm đã tiếp 
nhận khoảng 35 - 40 tỉ USD. Thị trường đầu tư 
luôn mở rộng, nhiều nước tham gia vào việc thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài, làm cho cuộc cạnh 
tranh để tìm đối tác đầu tư trở nên gay gắt hơn, 
buộc nhiều nước phải sửa luật đầu tư, có những 
ưu đãi hơn về thuế, về tiền thuê đất, kéo dài thời 
hạn hợp đồng... nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh so 
với các nước khác. Chu kỳ gia tăng tốc độ phát 
triển kinh tế thế giới thường kéo dài từ 7 đến 10 
năm, nên các nước đều tranh thủ cơ hội thuận lợi 
này để đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của 
nước mình. 

Cuộc khủng hoảng tiền tệ đang diễn ra ở 
nhiều nước trong khu vực Đông - Nam Á và 
Đông - Bắc Á đã có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt 
động thương mại quốc tế và ĐTNN ở nước ta ; 
đồng thời do nhiều nhà đầu tư ở ngoài khu vực 
này buộc phải đánh giá lại môi trường đầu tư ở 
nhiều nước trong khu vực vốn trước đây được coi 
là hấp dẫn, đã tạo cơ hội mới cho nước ta, một 
nước còn nằm ngoài vòng xoáy của cơn lốc 
khủng hoảng này. 

Về nhu cầu vốn đầu tư, nước ta cần một khối 
lượng vốn lớn hơn nhiều so với hiện nay ; trong 
khi vốn ĐTNN của thế giới đang gia tăng, ta lại 
có thể tận dụng được thời cơ trong khi nhiều 
nước đang phải xử lý các vấn để của cuộc khủng 
hoảng tiền tệ, buộc phải giảm tốc độ tăng trưởng, 
thì nhân tố quyết định là tạo ra bằng được môi 
trường đầu tư hấp dẫn, tạo được lợi thế cạnh 
tranh trong việc thu hút vốn đầu tư. 


hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


Một là, nước ta được các nhà đầu tư quốc tế 
đánh giá là nước có thể chế chính trị và một 
chính phủ ổn định, trong những năm vừa qua đã 
ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm thể chế 
hóa đường lối đổi mới của Đảng. Tuy vậy, họ rất 
băn khoăn vẻ tình trạng thiếu tính hệ thống của 
luật pháp, tạo ra nhiễu lỗ hổng về pháp lý, gây 
khó khăn cho những nhà đầu tư chân chính, đồng 
thời lại tạo cơ hội cho các hoạt động phi pháp cả 
trong các doanh nghiệp và trong một bộ phận cán 
bộ thực thi luật pháp. Đặc biệt các nhà đầu tư kêu 
ca nhiều về tình trạng thay đổi quá nhanh và đôi 
khi khá tùy tiện một số quy định vẻ mức thuế, 
thời hiệu áp dụng, cũng như nhiều quy định về 
xử phạt không cụ thể, tạo ra chỗ hở cho việc xử 
lý lạm quyển của một số công chức trong ngành 
thuế, hải quan, công an... 

Các hoạt động đầu tư cần phải được Nhà nước 
bảo hộ bằng một hệ thống các luật pháp ổn định, 
với các quy định phù hợp với thông lệ quốc tế, 
đồng thời lại phải tạo ra lợi thế cạnh tranh. Do 
vậy, việc hoàn chỉnh hệ thống luật pháp của nước 
ta cần được coi là một nhiệm vụ thời sự trong quá 
trình tiếp tục đổi mới với chất lượng cao hơn. 
Những văn bản pháp lý có liên quan đến ĐTNN 
cũng cần được hoàn thiện. Chẳng hạn cần bổ 
sung vào Luật đầu tư nước ngoài một số phương 
thức đầu tư mà nhiều nước đã áp dụng, như cho 
lập công ty trước khi lập dự án, cho các nhà đầu 
tư nước ngoài được mua cổ phần của một số: 
doanh nghiệp Việt Nam, các xí nghiệp có vốn 
ĐTNN được phát hành cổ phiếu ở Việt Nam... ; 
sửa đổi một số quy định hiện hành đã làm mất lợi 
thế cạnh tranh của nước ta, đặc biệt là thuế nhập 
khẩu, thuế thu nhập cá nhân đối với người nước 
ngoài, cũng như về phương thức, quyền hạn kiểm : 
tra, thanh tra, xử lý đối với các doanh nghiệp. 

Hai là, đối với các nhà đầu tư thì “thời gian là 
tiền bạc”, chỉ cần chậm trễ, có lúc chỉ một vài 
ngày là bỏ mất cơ hội thu lợi. Trong khi đó 
dường như nhiều công chức nhà nước đã tận 
dụng quyền lực tối đa, mà quên mất trách nhiệm 
của mình là hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để 
các doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật, mở 
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rộng nhanh chóng mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ, 
đưa đất nước nhanh chóng hội nhập thật sự bình 
đẳng với thế giới. Nghị định về cải tiến thủ tục đầu 
tư của Chính phủ ban hành ngày 28-12-1994, được 
các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao, nhưng 
chưa thật sự đi vào cuộc sống chính vì nhiều 
công chức trong bộ máy nhà nước không ý thức 
được trách nhiệm của mình. Do vậy, vấn để đơn 
giản thủ tục đầu tư không phải là soạn thảo văn 
bản mới, mà là tổ chức công việc của từng cơ 
quan nhà nước. Các thủ trưởng cơ quan phải 
nhận biết đầy đủ tình trạng sách nhiễu, phiên hà 
của không ít công chức đã gây ra bất bình ngày 
càng tăng của cả doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài, phải thấy hết tính bức bách của vấn 
đề để tiến hành công việc một cách tỉ mỉ ở mỗi 
khâu công tác, kiểm tra hằng ngày công việc của 
những người thi hành công vụ, để tạo ra bằng 
được một phong cách làm việc tốt hơn, với nhận 
thức về sự tồn tại của mỗi cơ quan nằm trong hệ 
thống tổ chức nhà nước, trước hết là nhằm phục 
vụ, hỗ trợ, rồi sau đó mới là thực hiện kiểm tra 
việc thi hành pháp luật. 

Ba là, cho đến nay, sau 10 năm hoạt động đầu 
tư nước ngoài, chúng ta vẫn chưa khắc phục được 
tình trạng bị động trong khi quyết định các dự án 
đầu tư, do không giải quyết được vấn để quyền 
sử dụng đất đai, nên đơn vị nào có đất thì đơn vị 
đó có quyền đàm phán, ký kết hợp đồng liên 
doanh với người nước ngoài. Do vậy, bên Việt 
Nam đã xảy ra tình trạng doanh nghiệp đánh cá 
tham gia dự án câu lạc bộ thể thao, còn doanh 
nghiệp của sở thể thao lại liên doanh xây dựng 
khách sạn... Cũng khó dự báo được, nếu tình 
trạng đó cứ tiếp diễn thì làm sao chúng ta lại có 
thể tạo ra được một cơ cấu kinh tế phù hợp với 
định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của nước ta, và làm sao có được những cán bộ 
tham gia liên doanh đủ năng lực, có kinh nghiệm 
quản lý để hợp tác bình đẳng với nước ngoài (!) 

Để tận dụng thời cơ mới trên thế chủ động 
trong hoạt động ĐTNN, mỗi ngành, mỗi địa 
phương cần đẩy nhanh hơn việc lập quy hoạch 
chi tiết trên mỗi vùng lãnh thổ, xác định trên 
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từng khu vực phát triển dự định xây dựng công 
trình gì, ở đâu, bằng nguồn vốn nào... Trên cơ sở 
đó chuẩn bị các điều kiện cân thiết cho quá trình 
hình thành từng dự án, đặc biệt coi trọng việc lựa 
chọn, bồi dưỡng cán bộ ngay từ khâu hình thành 
dự án, tiến hành đàm phán và ký kết hợp đông, 
cũng như để thực hiện dự án. 

Trong hoạt động đầu tư, cần chú ý rằng, hiệu 
quả đầu tư mới là yếu tố quyết định nhất. Do vậy, 
cần khắc phục tâm trạng vội vàng, thiếu tính toán 
đầy đủ các điều kiện thực hiện, đặc biệt là điều 
kiện tài chính cho dự án, mà tình trạng đổ vỡ 
trong hoạt động đầu tư ở nước ta phần lớn xuất 
phát từ việc không đủ năng lực thực hiện dự án. 
Trên cơ sở quy hoạch có căn cứ khoa học, việc 
lựa chọn đúng nhà đầu tư để thực hiện dự án, 
thông qua những kênh thông tin khác nhau và 
tiếp xúc để đánh giá đúng ý đỏ và năng lực tài 
chính của họ, là yếu tố hết sức quan trọng để bảo 
đảm sự thành công của dự án. 

Bốn là, để tạo lập lại lòng tin của các nhà đầu 
tư vào hệ thống cơ quan hành pháp nước ta, cần 
có sự hợp tác hiệu quả hơn giữa các bộ, ngành ở 
trung ương, cũng như với ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trong việc xử lý dứt điểm một số vụ 
việc đã bị kéo dài, do chưa có sự thống nhất 
trong cách giải quyết ; đồng thời xem xét những 
vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép 
nhập khẩu... để hàng trăm dự án đã được cấp giấy 
phép đầu tư được triển khai thực hiện thuận lợi. 
Nếu làm được như vậy, chắc chắn sẽ khôi phục 
được khí thế hồ hởi của hoạt động đầu tư của 
những năm đâu thập kỷ 90, tạo đà cho thời 
kỳ mới. 

Năm là, cần thật sự khách quan trong việc 
đánh giá đúng tác động của việc thay đổi tổ chức 
quản lý nhà nước đối với ĐTNN, để tìm ra một 
mô hình hợp lý nhằm bảo đảm hiệu lực quản lý 
nhà nước trong điều kiện cần phải đẩy nhanh 
việc thu hút vốn ĐTNN, đồng thời phải tận lực 
huy động mọi tiểm lực trong nước để đáp ứng 
nhu cầu vốn to lớn hơn. 


Phấn đấn thực hiện Ngiaị quyết Đại hội VEH của Đảng 
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VAI TRÒ CỦA TÔ CHỨC ĐẢNG 
TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYÊN LÀM CHỦ 
CỦA NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ: 


É có thể xây dựng và phát huy đây đủ 
1P)» trò và hiệu lực hoạt động của nhà 
nước mang bản chất là nhà nước của 
dân, do dân và vì dân, Đảng ta phải tiếp tục tăng 
cường công tác xây dựng Đảng ở tất cả các cấp, 
trong đó hai cấp trọng yếu phải được quan tâm 
trước hết là cấp Trung ương (nơi đẻ ra đường lối, 
chính sách) và cấp cơ sở (nơi trực tiếp tổ chức 
thực hiện đường lối, chính sách). Riêng về cấp 
cơ sở, chúng ta phải khẩn trương nghiên cứu, để 
xuất những quy định có tính pháp lý bảo đảm 
thực hiện quyển làm chủ của nhân dân trong 
việc xây dựng và giám sát hoạt động của Nhà 
nước ; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan chính quyền các cấp, phục vụ 
đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống nhân dân, giữ vững sự ổn định vẻ chính trị 
và xã hội ; khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng 
và những biểu hiện tiêu cực khác đang phát triển 
khá nghiêm trọng, làm mất lòng tin của nhân 
dân ở không ít nơi. 
Để đạt được những yêu cầu nêu trên, cần 
thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây : 
Ì — Phát huy dân chủ trong việc lãnh đạo 
xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị ở cơ sở. | 
Trước khi xây dựng các nghị quyết, chủ 
trương cấp ủy ở từng cơ sở cân tổ chức để cán 
bộ, đảng viên và nhân dân học tập, nghiên cứu, 
quán triệt đường lối, nghị quyết, chỉ thị của 


LÊ QUANG THƯỞNG" 


Đảng, luật pháp của Nhà nước, nhất là những 
vấn để có liên quan đến việc thực hiện những 
nhiệm vụ ở cơ sở để nhân dân chấp hành, đồng 
thời để nhân dân góp ý vào các nghị quyết, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước nói chung, của tổ 
chức cơ sở đảng nói riêng một cách đúng đắn. 

Cấp ủy đẳng ở cơ sở cần thông tin kịp thời về 
tình hình Đảng, tình hình Nhà nước, những 
thuận lợi và khó khăn chung, những vấn đề liên 
quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân ở cơ 
sở, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện 
nghĩa vụ công dân và các quyên dân chủ theo 
các quy định của luật pháp. 

- Trong quá trình xây dựng các nghị quyết, 
chủ trương hoặc các kế hoạch công tác lớn... cấp 
ủy đảng ở từng cơ sở một mặt phải căn cứ vào 
đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp của 
Nhà nước, vào tình hình thực tế, đặc biệt là phải 
tôn trọng và lắng nghe báo cáo để xuất của cán 
bộ phụ trách công tác chính quyển, cơ quan 
quản lý, các đoàn thể... đồng thời tổ chức lấy ý 
kiến của cán bộ lão thành cách mạng, các 
chuyên gia, những nhà khoa học, đoàn viên, hội 
viên của các đoàn thể nhân dân... Cần khắc phục 
tình trạng dự thảo và thông qua nghị quyết của 
tổ chức đảng một cách chủ quan, áp đặt, không 
tôn trọng và lắng nghe ý kiến của chính quyên, 
cơ quan quản lý, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên 


* Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
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và quản chúng, nhất là đối với những người có 
kiến thức, kinh nghiệm và tâm huyết với Đảng. 

Nghị quyết của tổ chức cơ sở đảng phải thể 
hiện sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo những quan 
điểm, chính sách chung của Đảng và Nhà nước ; 
sát hợp với đặc điểm ở cơ sở ; không vì lợi ích 
cục bộ, địa phương, không trái với đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của 
cấp trên. 

Nghị quyết của tổ chức đảng phải xuất phát 
từ yêu cầu nhiệm vụ của từng nơi, từng thời kỳ ; 
cần tập trung làm rõ những tư tưởng, quan điểm 
chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp lớn để lãnh đạo 
chính quyên, cơ quan quản lý, các đoàn thể và 
các tầng lớp nhân dân ; cụ thể hóa thành chương 
trình, kế hoạch thực hiện của các cơ quan và tổ 
chức có thẩm quyên, bảo đảm cho các quy định 
của luật pháp về quyền của hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân các xã, phường ; hội đồng quản 
trị, giám đốc các doanh nghiệp ; thủ trướng các 
cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang... 
được chấp hành đây đủ. Tổ chức đảng không 
chủ quan áp đặt ; không trực tiếp quyết định các 
chỉ tiêu, biện pháp cụ thể làm ảnh hưởng đến 
tỉnh thân chủ động và sáng tạo của các tổ chức 
thành viên trong hệ thống chính trị và nhân dân. 

Đảng ta hoạt động theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ, tôn trọng những ý kiến, quan điểm có 
tính chất đúng đắn và sáng tạo của mỗi cá nhân. 
Khi tổ chức đảng chuẩn bị ra các nghị quyết, chủ 
trương công tác, phải tiến hành thảo luận một 
cách thấu đáo, dân chủ và biểu quyết theo đa số, 
tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động. Một 
vấn đẻ thuộc về nguyên tắc là dù có ý kiến khác 
nhau, nhưng khi tổ chức đảng đã có nghị quyết 


thì tất cả đảng viên, dù là đảng viên công tác 


trong chính quyền, trong cơ quan quản lý, hoặc 
các đoàn thể đều phải chấp hành nghiêm túc 
nghị quyết của tổ chức đảng. Trường hợp đặc 
biệt, khi xuất hiện những ý kiến khác biệt giữa 
cán bộ đảng với cán bộ chính quyền, hoặc với 
cán bộ trong các cơ quan quản lý và các đoàn 
thể... ở cơ sở thì cấp ủy phải kiên trì lãnh đạo, 
vận động, thuyết phục các thành viên trong 
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chính quyền, cơ quan quản lý các đoàn thể, nhận 
thức đúng và tự giác chấp hành nghiêm túc nghị 
quyết của tổ chức đảng. Qua một thời gian nhất 
định, nếu vẫn còn ý kiến khác biệt thì cấp ủy cơ 
sở phải xem xét một cách khách quan các ý kiến 
đó ; đông thời báo cáo lên cấp trên có thẩm 
quyền xem xét, quyết định. Đối với những vấn 
đẻ có tính cấp bách, có liên quan đến sinh mệnh 
của tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân thì 
cấp ủy phải xem xét, xử lý khẩn trương và báo 
cáo ngay với cấp trên xem xét, giải quyết. 

_= Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nghị 
quyết, chủ trương, các cấp ủy cần hướng dẫn và 
thông qua chính quyển, cơ quan quản lý, các 
đoàn thể nhân dân cụ thể hóa và trực tiếp tổ chức 
chỉ đạo thực hiện. Chính quyên cơ sở chịu trách 
nhiệm trước luật pháp, trước nhân dân vẻ kết 
quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị đó. Cấp ủy 
cơ sở chịu trách nhiệm trước đảng bộ, chi bộ cơ 
sở và cấp ủy cấp trên ; trước nhân dân và pháp 
luật về các quyết định của mình, nhất là về quan 
điểm chủ trương lãnh đạo và về công tác cán bộ 
theo thẩm quyển. Không thể để kéo dài tình 
trạng một đơn vị cơ sở hoạt động yếu kém, vi 
phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước mà 
các cán bộ đẳng, chính quyền, cơ quan quản lý, 
đoàn thể ở cơ sở không bị kiểm tra và xem xét, 
xử lý về trách nhiệm. 

Tổ chức cơ sở đảng cần coi trọng công tác 
kiểm tra và giám sát cán bộ, đảng viên hoạt 
động trong chính quyển, cơ quan quản lý, các 
đoàn thể ở cơ sở để phát huy ưu điểm, ngăn chặn 
các sai sót, khắc phục các khuyết điểm. Cấp ủy 
lãnh đạo Ủy ban kiểm tra thực hiện đúng nhiệm 
vụ kiểm tra theo Điều lệ Đẳng quy định, đồng 
thời quan tâm lãnh đạo các tổ chức thanh tra của 
chính quyền, thanh tra nhân dân làm tốt chức 
năng thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật 
Nhà nước và các nhiệm vụ của cơ sở, kịp thời 
phát hiện, xử lý các vi phạm. Đối với các vụ việc 
do cơ quan kiểm tra, thanh tra của cấp trên trực 
tiếp xem xét, giải quyết thì cấp ủy cơ sở phải tôn 
trọng, hợp tác với các đoàn kiểm tra, thanh tra 
đó ; mặt khác bản thân mình phải giữ vững kỷ 


luật nghiêm minh và có trách nhiệm tham gia 
đày đủ ý kiến để việc xem xét, kết luận được 
đúng đắn, khách quan. 

Định kỳ 6 tháng, hằng năm và sau mỗi 
chương trình công tác lớn, đảng ủy, chỉ ủy cơ sở 
phải trực tiếp tiến hành và lãnh đạo chính quyên, 
cơ quan quản lý, các đoàn thể tiến hành việc sơ 
kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm về ưu, khuyết 
điểm trong công tác lănh đạo, chỉ đạo, thông báo 
cho cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và góp ý 
kiến. Những vấn để có liên quan tới tổ chức, cơ 
chế, chính sách chung và sự chỉ đạo của cấp trên 
thì tổ chức cơ sở đảng phải kịp thời báo cáo lên 
cấp trên để cấp trên có thẩm quyển xem xét 
giải quyết. 

2 — Phát huy dân chủ trong công tác tổ chức 
và cán bộ. 

- Trước mỗi khóa bầu cử theo nhiệm kỳ của 
hội đồng nhân dân, ban chấp hành các đoàn thể, 
cấp ủy cơ sở cần tiến hành thăm đò tín nhiệm, 
thảo luận, ra nghị quyết giới thiệu những đẳng 
viên và quân chúng đủ tiêu chuẩn để nhân dân, 
đoàn viên, hội viên các đoàn thể lựa chọn bầu cử 
vào hội đồng nhân dân và ban chấp hành các 
đoàn thể một cách dân chủ. 

Cấp ủy lãnh đạo để hội đồng nhân dân, ban 
chấp hành các đoàn thể ở cơ sở bầu các chức vụ 
chủ chốt trong các cơ quan chính quyển, ban 
chấp hành đoàn thể ; tôn trọng và tiếp thu những 
ý kiến đúng đắn của đa số thành viên trong các 
tổ chức đó, khi cần, có sự điều chỉnh các quyết 
định một cách phù hợp. _ 

Những chức danh cán bộ chính quyển theo 
luật pháp quy định mà nhân dân có quyền bầu 
cử trực tiếp (trưởng thôn, xóm, bản, ấp, khu 
phố...) thì cấp ủy vẫn phải thực hiện đúng chức 
năng lãnh đạo việc tổ chức các cuộc bầu cử đó ; 
lựa chọn để cử đảng viên và quản chúng đủ tiêu 
chuẩn để giới thiệu với nhân dân xem xét, bảo 
đảm quyển của nhân dân trong việc ứng cử, đẻ 
cử và bầu cử một cách dân chủ. 

Những chức danh cán bộ chủ chốt của chính 
quyển, cơ quan quản lý do cấp trên bổ nhiệm 
(như thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, 
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đơn vị vũ trang, hội đồng quản trị và giám đốc 
doanh nghiệp...), thì cấp ủy cơ sở phải tập hợp ý 
kiến của cán bộ, đãng viên và nhân dân, thảo 
luận, ra nghị quyết đề cử người đủ tiêu chuẩn 
hoặc góp ý kiến để cấp trên có thẩm quyển xem 
xét quyết định. Nếu có trường hợp đặc biệt mà ý 
kiến của cấp ủy cơ sở khác với quyết định của 
cấp trên thì cấp ủy cơ sở phải chấp hành nghiêm 
túc quyết định của cấp trên ; đồng thời đề đạt ý 
kiến của mình lên để cấp trên xem xét. 

Những chức danh cán bộ thuộc quyền quyết 
định của cấp ủy cơ sở theo phân cấp quản lý cán 
bộ thì trước khi ra quyết định, cấp ủy phải thực 
hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến dân chủ của cán 
bộ, đảng viên, các tổ chức chính quyền, cơ quan 
quản lý, đoàn thể và nhân dân, trước khi xem 
xét, quyết định. 

- Định kỳ vào cuối năm, gắn với việc tổng 
kết công tác của tổ chức đảng, chính quyển, cơ 
quan quản lý, các đoàn thể, cấp ủy cơ sở cần 
lãnh đạo các tổ chức đó kiểm điểm cõng tác, tự 
phê bình và phê bình ; lấy ý kiến nhân dân phê 
bình cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt. Đối với những cán bộ, 
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điểm, thì cấp ủy cơ sở phải xúc tiến công tác 
kiểm tra, thanh tra, kết luận, tổ chức để nhân dân 
nêu kiến nghị về biện pháp xử lý. Nếu là cán bộ 
do cấp trên quản lý thì báo cáo cấp có thẩm 
quyển xem xét quyết định. 

3 — Thực hiện dán chủ trong nội bộ Đảng. 

- Cấp ủy và chi bộ phải duy trì nền nếp sinh 
hoạt hằng tháng theo quy định của Điều lệ 
Đảng. Khi cần có thể tổ chức các cuộc họp đột 
xuất, bất thường, thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong sinh hoạt, nêu cao tính thần 
tự phê bình và phê bình trong nội bộ và tổ chức 
việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý, phê 
bình sự lãnh đạo của cấp ủy và cán bộ, đẳng viên 
theo định kỳ (ít nhất mỗi năm một lần). 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và 
chi bộ, cấp ủy và nhất là đồng chí bí thư phải 
chuẩn bị kỹ nội dung các kỳ họp, thông báo 
trước cho đảng viên biết nội dung để đảng viên 
chuẩn bị ý kiến. Cấp ủy cơ sở có thể lập các tiểu 
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ban, tiểu tổ tư vấn (bao gồm những cán bộ, đẳng 
viên có nhiều kiến thức và kinh nghiệm công tác 
trên từng lĩnh vực) làm tham mưu cho mình 
trước khi đưa ra bàn trong các cuộc họp của tổ 
chức đẳng. | 

- Đảng bộ cơ sở cần duy trì hội nghị toàn thể 
đâng viên, ít nhất mỗi năm một lần. Ở các đảng 
bộ cơ sở có số lượng đảng viên đông (từ 300 
đảng viên trở lên) thì cấp ủy cơ sở có thể tổ chức 
hội nghị cán bộ đảng hoặc hội nghị cấp ủy mở 
rộng hằng năm (đến các bí thư chỉ bộ, tổ trưởng 
đảng và một số đảng viên lão thành...) để kiểm 
điểm tình hình công tác, rút kinh nghiệm việc 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, 
ra nghị quyết của đảng bộ, chi bộ trong năm tới, 
bảo đảm quyển dân chủ rộng rãi của đẳng viên 
Ở CƠ SỞ. 

* 
* * 


Thực hiện tốt những nội dung chủ yếu nêu 
trên là hết sức cần thiết. Song, ngoài điều đó ra, 
mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng cần có phương 
thức tiến hành riêng sao cho phù hợp với đặc 
điểm của đơn vị mình. 

— Đối với các cơ sở xã, phường, thị trấn, tổ 
chức đảng cần lãnh đạo bảo đảm quyên dân chủ 
của nhân dân thông qua cả hai hình thức dân chủ 
đại điện và dân chủ trực tiếp. Cụ thể là : 

Lãnh đạo để nhân dân thực hiện quyên dân 
chủ trong việc bầu cử hội đồng nhân dân xã, 
phường, thị trấn với thành phần bao gồm những 
cán bộ chủ chốt của đảng bộ, Mặt trận và các 
đoàn thể, đồng thời thu hút những người ngoài 
Đảng có đủ tiêu chuẩn, có nhiệt tình, có kiến 
thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lao động 
sản xuất, có tín nhiệm trong nhân dân. Xác định 
chủ trương chỉ đạo để hội đồng nhân dân thảo 
luận và quyết định các nhiệm vụ về kinh tế, xã 
hội, an ninh trật tự, đời sống nhân dân ; về ngân 
sách và giám sát việc điều hành thực hiện ngân 
sách ; về kiểm tra và giám sát hoạt động của các 
đại biểu Hội đồng nhân dân, nhóm đại biểu Hội 
đồng nhân dân và ủy ban nhân dân trong quá 
trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều 
hành mọi hoạt động ở cơ sở theo nghị quyết của 
tổ chức cơ sở đảng, quyết định của Hội đồng 
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nhân dân, các quy định của luật pháp và chỉ thị 
của cấp trên. | 

Tổ chức và lănh đạo để nhân dân trực tiếp 
bầu cử, giám sát và bãi miễn hoạt động của một 
số cán bộ chủ chốt như trưởng thôn, xóm, ấp, 
bản, tổ dân phố, ban thanh tra nhân dân, các 
nhóm tự quản của nhân dân... theo các quy định 
của luật pháp, sự chỉ đạo của cấp trên phù hợp 
với tình hình thực tế ở cơ sở. 

Tổ chức và lãnh đạo để nhân dân trực tiếp 
thảo luận và quyết định một số công việc có liên 
quan đến quốc kế, dân sinh theo quy định của 
luật pháp như đóng góp vốn, xây dựng cơ sở hạ 
tâng ; thu, chi các loại quỹ, lệ phí ; xây dựng và 
thực hiện hương ước... Việc tổ chức để nhân dân 
thảo luận và quyết định những vấn đề nêu trên 
phải sử dụng nhiều hình thức linh hoạt : họp 
nhân dân ở từng tổ dân phố, cụm dân cư, hoặc 
họp đại biểu nhân dân ở cấp cơ sở, hoặc gửi 
phiếu lấy ý kiến nhân dân... 

— Đổi với các doanh nghiệp và hợp tác xã 
cũng cần có sự phân loại thật cụ thể. Thí dụ : 

+ Ở các doanh nghiệp nhà nước tổ chức đẳng 
cần giữ vững vai trò lãnh đạo đối với nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh ; công tác cán bộ và việc 
công khai hóa việc thu chi tài chính, phân phối 
thu nhập trong doanh nghiệp. Ngoài ra, tổ chức 
cơ sở đảng cân lãnh đạo thực hiện đúng các quy 
định của luật pháp như Luật lao động, Luật công 
đoàn, việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước 
lao động và thực hiện các chế độ bảo hiểm 
xã hội. 

+ Ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh 
nghiệp có vờn đầu tư nước ngoài tổ chức đẳng 
cần lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục để những 
người lao động am hiểu luật pháp, thấy rõ quyển 
và nghĩa vụ của mình, vận động, thuyết phục 
chủ doanh nghiệp thực hiện đúng Luật lao động, 
Luật công đoàn, nhất là việc ký kết hợp đồng lao 
động, thỏa ước lao động, đóng bảo hiểm xã hội 
cho người lao động ; xây dựng tình đoàn kết 
giữa những người lao động và chủ doanh nghiệp 
vì mục tiêu sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo 
đảm lợi ích của nhà nước, lợi ích của chủ doanh 
nghiệp, lợi ích và nhân phẩm của người lao động 
theo luật pháp quy định. 


+ Ở các hợp tác xã, tổ chức đảng lãnh đạo 
bảo đảm quyên và nghĩa vụ của các xã viên 
trong việc thành lập và hoạt động của hợp tác 
xã, bầu cử, giám sát, hoạt động của các thành 
viên trong ban quản lý và ban kiểm soát hợp tác 
xã, góp phần làm cho sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả, từng bước nâng cao các quỹ hợp tác 
xã, đời sống xã viên và thực hiện nghĩa vụ với 
Nhà nước. 

~ Đối với các cơ sở hành chính, sự nghiệp tổ 
chức đảng cần tập trung làm tốt các việc sau : 

Bảo đảm và phát huy đúng mức chế độ thủ 
trưởng đồng thời lãnh đạo bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên 
chức theo đúng quy định của luật pháp. 

. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên 
nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia 
xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch 
công tác của cơ quan, đơn vị ; chống tệ quan 
liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Lãnh đạo việc tham gia ý kiến về công tác tổ 
chức, cán bộ trong cơ quan, đơn vị ; hướng dẫn, 
kiểm tra cán bộ, đảng viên, công nhân viên học 
tập, nâng cao trình độ kiến thức các mặt và giữ 
gìn đạo đức, nếp sống văn hóa ở nơi làm việc và 
nơi cư trú. 

Kiểm tra, giám sát việc thu chỉ ngân sách và 
các hoạt động tài chính khác ở từng cơ quan, 
đơn vị (như tài trợ nghiên cứu khoa học, phụ cấp 
làm thêm, ăn trưa, khen thưởng thu chi học phí, 
viện phí...). 

- Đối với các cơ sở trong lực lượng vũ trang, 
tổ chức đảng cần lãnh đạo thực hiện tốt các 
quyền dân chủ của sĩ quan và chiến sĩ ; cải tiến, 
nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng 
quân nhân và các hội nghị toàn thể sĩ quan, 
chiến sĩ trong đơn vị ; lãnh đạo việc thông tin 
đây đủ, kịp thời và kiểm tra, giám sát thực hiện 
các điều lệnh, điều luật, nghĩa vụ và quyên lợi 
của sĩ quan, chiến sĩ trong đơn vị nhằm phát huy 
dân chủ của quân chúng trong việc xây dựng các 
đơn vị vũ trang vững mạnh toàn diện, tuân thủ 
luật pháp, có quan hệ mật thiết với nhân dân nơi 
đơn vị đóng quân và hoạt động. Q 
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TẠO THỂ VÀ LỰC... 
(Tiếp theo trang 2Ì) 


Đây là cuộc cạnh tranh rất lợi hại. Vậy các cơ 
quan chuyên môn phải thấy sáng tỏ và đầy đủ các 
xu thế nói trên, vũ trang cho mình ý chí tự lực, tự 
cường, dựa vào sức mình là chính, phát huy phẩm 
chất, trí tuệ và tài năng, khắc phục những yếu kém, 
sai sót một chừng nào khó tránh trong buổi đầu và 
cùng với mọi ngành, mọi địa phương đồng tâm 
hiệp lực phấn đấu nhằm những kết quả thiết thực, 
từ đó mà kiên cường, bên bỉ tiến về phía trước. 

Ba thách thức nói trên có quan hệ và tác động 
lẫn nhau. Vượt qua ba thách thức này là một quá 
trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, nó còn có thể diễn 
ra phức tạp và gay gắt với những biến động từ khu 
vực và thế giới. Chúng ta càng phải sáng suốt, kiên 
quyết, bên bỉ phấn đấu. Thực hiện tích cực và có 
hiệu quả điểm 1 và điểm 2 thì mới đem lại lực và 
thế để thực hiện điểm 3. Ngược lại, coi trọng 
điểm 3, tích cực thực hiện điểm 3 có hiệu quả thiết 
thực chừng nào là tạo điều kiện để làm tốt điểm 
và điểm 2 chừng ấy. 

Thời điểm hiện nay là một cái chốt, một bước 
ngoặt có tắm quan trọng đáng được chú ý đây đủ, 
ở chỗ nó đánh dấu một bước phát triển mới của sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta theo hướng đi lên 
ngày càng giàu thêm chất xã hội chủ nghĩa và chất 
nhân dân. Hướng đi lên này là hướng đi lên của 
toàn bộ tình hình đất nước, của tất cả các ngành, 
các lĩnh vực diễn ra trên địa bàn cả nước từ bắc đến 
nam, từ đông sang tây. Hướng đi lên này là cuộc 
phấn đấu kiên cường và bên bỉ của toàn bộ hệ 
thống chính trị từ cấp cao nhất cho đến cơ sở nhằm 
thực hiện một cách thuận lợi sự nghiệp đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật, tư tưởng và văn hóa của chủ nghĩa 
xã hội. 

Làm tốt những công việc trên đây tức là xáy 
dựng được cái bàn đạp, cái bệ phóng đủ thế và lực 
phóng con tâu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi 
đúng và mạnh vào quỹ đạo của nó, vững vàng tiến 
đến cái đích của nó, thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa đất nước trong vài ba thập 
kỷ tới. C] 
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KỶ NIÊM 150 NĂM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CÔNG SẢN” RA ĐỜI (1848 - 1998) 


Ý NGHĨA THỜI SỰ VÀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA 
“TUYÊN NGÔN CỦA ĐANG CỘNG SÀN” 


HÚNG ta kỷ niệm 150 năm ra đời “Tuyên 

ngôn của Đảng cộng sản” trong bối cảnh 

thế giới đang có nhiều biến động to lớn và 
nhanh chóng. Đầu những năm 90 của thế kỹ này, 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (cũ) và các nước Đông 
Âu sụp đổ, khối NATO mở rộng về phía Đông. Trớ 
trêu thay, được gia nhập khối này lại là niềm mong 
đợi của một loạt quốc gia vốn thuộc khối Vác-sa-va 
ngày trước ! 

Thực tế này khiến chúng ta nhớ đến những 
thăng trầm của “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” 
mà Ph. Ăng-ghen đã nhắc đến trong “Lời tựa” viết 
cho bản tiếng Anh xuất bản năm 1888. Ra đời vào 
tháng giêng 1848, “Tuyên ngôn” đã lập tức gây 
tiếng vang frong hiện thực bằng cuộc khởi nghĩa 
tháng sáu năm 1848 ở Pa-ri - cuộc khởi nghĩa mà 
Ăng-ghen đánh giá là “trận chiến đấu lớn đầu tiên 
giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản”). Cuộc 
khởi nghĩa đã bị đàn áp khốc liệt, những hội viên 
của Liên đoàn những người cộng sản đã tuyên bố 
giải tán. Lúc ấy, người ta đã nghĩ rằng “Tuyên 
ngôn” sẽ bị rơi vào quên lãng và cái “bóng ma chủ 
nghĩa cộng sản” cũng bị thủ tiêu. Nhưng, thực tế 
đã chứng tỏ một sự thật ngược lại. Từ sau 
năm 1872, cùng với sự phát triển của phong trào 
công nhân, “Tuyên ngôn" lại liên tiếp được dịch và 
tái bản hàng chục lần, ra hàng chục thứ tiếng và 
được phổ biến rộng khắp các quốc gia châu Âu 
cũng như châu Mỹ xa xôi. Sự kiện này cho thấy : 
sức sống của “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” 
nằm ở tương lai của cách mạng vô sản và tiến bộ 
xã hội. Những luận điểm mà “Tuyên ngôn” nêu ra 
đã phản ánh đúng xu thế tất yếu của lịch sử, phù 
hợp với nguyện vọng chung của các lực lượng tiễn 
bộ trên toàn thế giới. 

Trong giai đoạn hiện nay, dù chủ nghĩa xã hội 
đang đứng trước những thử thách khốc liệt, còn 
chủ nghĩa tư bản dẫu đạt được những thành tựu 
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kinh tế to lớn nhưng vẫn không khắc phục được 
những mâu thuẫn nan giải và bị kịch của một xã 
hội dựa trên chế độ sở hữu tư nhân và chế độ 
người bóc lột người ; những luận điểm mà “Tuyên 
ngôn” đặt ra vẫn là định hướng cho nhận thức và 
hành động của nhân loại trong tiến trình đi tới một 
tương lai tiến bộ và hạnh phúc. 

Tuy nhiên, hiện thực thế giới ngày nay đã khác 
rất nhiều hiện thực thế giới năm 1848 khi “Tuyển 
ngôn” ra đời. Chẳng mấy khó khăn để có thể chỉ ra 
những luận điểm cụ thể, thậm chí một vài nguyên 
lý nhất định trong “Tuyên ngôn” không còn hoàn 
toàn thích hợp với thế giới đương đại. Về điểm này 
ngay từ năm1872, trong “Lời tựa” viết cho bản tiếng 
Đức chính Mác và Ăng-ghen đã chỉ ra sự không 
còn ăn khớp giữa lý luận với những vấn đề đặt ra 
trong thực tiễn : “Vì đại công nghiệp đã có những 
bước tiên hết sức lớn trong hai mươi lăm năm qua 
và giai cấp công nhân cũng đạt được những tiến bộ 
song song trong việc tự tổ chức thành chính đảng... 
cho nên hiện nay, cương lĩnh này có một số điểm 
đã cũ”2). Đặc biệt, các ông nhấn mạnh : Những 
nhận định nêu ra ở chương IV của “Tuyên ngôn” 
nếu cho đến nay vẫn còn đúng trên những nét cơ 
bản thì trong chỉ tiết, những nhận định ấy đã cũ rồi, 
vì tình hình chính trị đã hoàn toàn thay đổi và sự 
tiến triển lịch sử đã làm tiêu tan phần lớn những 
đảng được kể ra trong đó (như trên). 

Điểm qua vài nét về lịch sử và văn bản như thế 
để thấy rằng, Mác và Ăng-ghen đã viết và quan 
niệm “Tuyên ngôn” trên quan điểm thực tiễn và 


* PGS, PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hô Chí Minh 

(1) C. Mác và P. Ăngghen : Toàn rập Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 21, tr 517 

(2) Sđd, t 18, tr 128 


ỷ miệm 1S© năm qTuyên ngôn của Đảng sệng sản”? ra đời (1848 - 1998) 


khách quan. Hoàn toàn không nên và không thể 
đòi hỏi ở "Tuyên ngôn" chỉ ra mọi câu trả lời có sẵn, 
đầy đủ cho tất cả những gì đang đặt ra trước chúng 
ta hôm nay. Nhưng, mặt khác, cũng phải dứt khoát 
khẳng định những gì đã và vẫn là chân lý, là xu thế 
khách quan và tất yếu của lịch sử mà Mác và Ăng- 
ghen với trí tuệ khoa học sáng suốt của các bậc 
thiên tài đã vạch ra trong “Tuyên ngôn”. 

1. Với một nhận thức như thế, trong bối cảnh 
thực tiễn của thế giới cũng như của Việt Nam hiện 
nay, chúng ta có thể và cần khai thác từ “Tuyên 
ngôn” nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt đáng quan 
tâm là những luận điểm của Mác và Ăng-ghen về 
đại công nghiệp. 

Những phân tích của Mác và Ăng-ghen về đại 
công nghiệp trong “Tuyên ngôn” đến nay vẫn là 
những trang viết đầy hàm súc khoa học. Trước 
tiên, Mác và Ăng-ghen đã nhìn thấy ở đại công 
nghiệp một sức mạnh cách mạng to lớn không chỉ 
trong giai đoạn đó mà cả trong tương lai, không chỉ 
trong biên giới của một quốc gia hay khu vực, mà 
trong phạm vi toàn thế giới. 

Chính nhờ đại công nghiệp mà giai cấp tư sản 
“đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và 
đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ 
trước kia gộp lại” ®). Cùng với sự phát triển vượt 
bậc của lực lượng sản xuất này là sự gia tăng khối 
lượng của cải xã hội, là nhu cầu trao đổi hàng hóa 
mạnh mẽ... Tất cả những thực tế này đã phá tung 
không thương tiếc những xiểng xích mà xã hội 
phong kiến dựng lên. Nhưng chính sự phát triển 
của đại công nghiệp - như Mác và Ăng-ghen đã chỉ 
ra cũng sẽ phá bỏ “chính cái nền tảng trên đó giai 
cấp tư sản đã sản xuất và chiếm hữu sản phẩm 
của nó”) nghĩa là đại công nghiệp không chỉ thủ 
tiêu xã hội phong kiến, mà cũng thủ tiêu ngay cả 
xã hội tư bản, mở đường cho nhân loại bước sang 
xã hội cộng sản. 

Mặt khác, do nhu cầu về thị trường và tiêu thụ 
(nhu cầu này tỷ lệ thuận với sự phát triển của đại 
công nghiệp), giai cấp tư sản tiến hành việc “xâm 
lấn khắp toàn cầu”. Những ranh giới địa lý hình 
thành trong xã hội phong kiến không ngừng bị phá 
bỏ. Không một quốc gia nào có thể biệt lập với thế 
giới. Một nền kinh tế toàn cầu và thống nhất từng 
bước được hình thành theo bước chân của đại 
công nghiệp. Đại công nghiệp khiến giai cấp tư sản 
trở thành một “công cụ vô thức của lịch sử”... “buộc 
tất cả các dân tộc phải thực hành phương thức sản 


xuất tư sản, nếu không sẽ bị tiêu diệt" 6). Nhận xét 
này của Mác và Ăng-ghen cho đến nay cảng được 
thực tiễn khẳng định. Ở những năm cuối của thế 
kỷ XX nảy, có thể nhận thấy, bất kỳ một quốc gia 
nào cũng đều phải lấy phát triển đại công nghiệp 
làm nền táng. Sự lớn mạnh của các nước công 
nghiệp mới (NIC,) tại Đông Á và Đông - Nam Á 
những năm gần đây cũng là một minh chứng cho 
tính phổ biến của đại công nghiệp đối với sự phát 
triển của mỗi quốc gia trên toàn thế giới. 

Vậy là, "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” toát 
lên một tiên đoán sáng suốt của Mác và Ăng- 
ghen : “Xét đến cùng lịch sử phát triển của nhân 
loại hiện tại dựa trên lịch sử phát triển của đại công 
nghiệp. Và một khi phát triển đại công nghiệp là 
khuynh hướng không thể đảo ngược, là con đường 
bắt buộc phải trải qua, thì chủ nghĩa cộng sản cũng 
sẽ là tương lai tất yếu của nhân loại”. Kết luận đó 
của Mác và Ăng-ghen dựa trên một luận cứ vững 
chắc là, chính sự phát triển ngày càng mạnh mẽ 
của đại công nghiệp cũng đồng thời là sự phát triển 
mạnh mẽ về mặt trình độ của sức sản xuất xã hội 
làm tăng thêm và sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa 
tính xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản 
xuất đối với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tư 
hữu tư nhân. 

Tuy nhiên, Mác và Ăng-ghen không giản đơn, 
phiến diện khi nhìn nhận và đánh giá về đại công 
nghiệp. Quan điểm lịch sử vốn là một trong những 
đặc trưng nổi bật của tư duy triết học của Mác và 
Ăng-ghen. Trong “Tuyên ngôn” hai ông đã nhận 
thấy, trong những thời điểm lịch sử cụ thể nhất 
định khi đại công nghiệp mới phát triển đến trình 
độ chưa mâu thuẫn với chế độ sở hữu tư nhân tư 
bản chủ nghĩa, còn gắn liền với sứ mệnh của giai 
cấp tư sản trong xã hội thì phương thức sản xuất 
dựa trên đại công nghiệp có tính lưỡng trị. Một mặt, 
nó chuẩn bị những tiền đề cho sự thủ tiêu toàn bộ 
xã hội tư bản. Mặt khác, sản xuất đại công nghiệp 
cũng là một phương thức, phương tiện mà giai cấp 
tư sản sử dụng để bóc lột, nô dịch người. lao động. 
Ở phương diện này, đại công nghiệp bị sử dụng sai 
lạc trở thành những yếu tố phi nhân bản, phản văn 
hóa, cần phải vượt qua và xóa bổ phương thức sử 
dụng đó như một điều kiện tiên quyết cho sự phát 
triển tiến bộ và bền vững của xã hội. 

(3) S4, t 4, tr 603 
(4) Sđđ, t4, tr 613 
(5) §đđ, t4, tr 602 
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2 - “Tuyên ngôn" thể hiện tập trung sâu sắc chủ 
nghĩa nhân văn mác xít qua sự phân tích của Mác 
và Ăng-ghen về tình trạng tha hóa của người công 
nhân làm thuê. Họ bị biến thành những nô lệ chẳng 
những của giai cấp tư sản mà “hằng ngày, hằng 
giờ, còn là nô lệ của máy móc” (9). Việc dùng máy 
móc một cách phổ biến và sự phân công lao động 
ngày càng chuyên môn hóa khiến “lao động của 
người vô sản mất hết tính chất độc lập, do đó họ 
mất hết hứng thứ” ữ). Mác và Ăng-ghen đã chỉ ra 
sự bất bình đẳng của xã hội tư sản : người lao động 
trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, nhưng thu 
nhập của họ : “chỉ còn là số tư liệu sinh hoạt cần 
thiết để duy trì đời sống và nòi giống của anh ta mà 
thôi” (8) ; người công nhân “ chỉ có thể sống với điều 
kiện là kiếm được việc làm, và chỉ kiếm được việc 
làm, nếu lao động của họ lảm tăng thêm tư bản” ®). 

Những phân tích trên cho thấy một cách sáng 
rõ : Sự phôn vinh về của cải xã hội không niặc 
nhiên đưa đến sự bình đẳng xã hội. Và điều này 
không chỉ dẫn đến sự nghèo đói, tình trạng số 
đông dân cư bị vi phạm quyền sống, mà còn trực 
tiếp đe dọa sự bền vững và ổn định của nền kinh 
tế. Hậu quả của nó như “Tuyên ngôn” đã chỉ rõ - là 
khủng hoảng theo chu kỳ của nền sản xuất, khiến 
cho xã hội “đột nhiên bị đẩy lùi về một trạng thái dã 
man nhất thời ;... tàn phá sạch mọi tư liệu sinh hoạt 
của xã hội ; công nghiệp và thương nghiệp như bị 
tiêu diệt (19). 

Cái hiện thực thiếu ổn định và bền vững trong 
sản xuất kinh tế vẫn là hiện thực phổ biến mà nhân 
loại giờ đây vẫn đang chứng kiến và cố sức tìm lời 
giải đáp. Gần đây các nhà kinh tế học đề xuất khái 
niệm “sự phát triển bền vững”, theo đó, một nền 
kinh tế phát triển bền vững phải được thiết lập trên 
cơ sở sự hài hòa của ba nhân tố căn bản : 

Kinh tế 
Xã hội Môi trường 

Trong thời kỳ của Mác và Ăng-ghen, vấn đề 
môi trường chưa đặt ra, nhưng mối quan hệ giữa 
kinh tế và xã hội thì rõ ràng. Điều này đã được 
phân tích một cách sáng rõ trong “Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản” với một nhãn quan khoa học, sắc 
bén và một tinh thần nhân văn cao cả. 

Cũng trên quan điểm và lập trường của người 
lao động, Mác và Ăng-ghen đã phê phán không 
khoan nhượng đối với văn hóa của giai cấp tư sản - 
thứ văn hóa mà “đối với đại đa số, chỉ là việc biến 
họ thành vật phụ thuộc vào máy móc mà thôi” (11), 
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Đây lại là một phương diện khác thể hiện chiều 
sâu của chủ nghĩa nhân văn mác xít. Đối với Mác 
và Ăng-ghen lao động không phải chỉ đưa đến kết 
quả là sản xuất ra thật nhiều của cải xã hội. Lao 
động còn nhằm để thỏa mãn nhu cầu sáng tạo và 
thỏa mãn những năng lực người. Mục đích của lao 
động là hướng tới con người, vì con người. Trong 
nhiều tác phẩm của mình, cụ thể là trong “Tuyên 
ngôn” sự phê phán của Mác và Ăng-ghen với chế 
độ tư bản không phải chỉ ở chỗ trong chế độ xã hội 
ấy người lao động bị bóc lột tàn nhẫn, trắng trợn, 
mà cỏn ở chỗ “trong xã hội tư sản, tư bản có tính 
độc lập và cá tính, còn cá nhân người lao động lại 
mất tính độc lập và cá tính” (12. Lấy mục tiêu con 
người làm điểm tựa, Mác và Ăng-ghen chỉ ra sự đối 
lập về bản chất giữa xã hội tư bản và xã hội cộng 
sản. Trong xã hội tư sản, lao động sống chỉ là một 
phương tiện để tăng thêm lao động tích lũy. Trong 
xã hội cộng sản, lao động tích lũy chỉ là một 
phương tiện để mở rộng, làm phong phú, làm sinh 
động và đẹp đẽ thêm đời sống của những người 
lao động. Về luận điểm này, đáng lưu ý là : Mác và 
Ăng-ghen không chỉ dựng lên hình ảnh của những 
người lao động trong xã hội tương lai (xã hội cộng 
sản) mà còn hình dung ra xã hội tương lai qua 
nhân tố và vai trò của người lao động. Nói cách 
khác, theo ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, hai 
nhà tư tưởng lớn đã ý thức được cái gọi nguồn lực 
con người, nhìn thấy mối quan hệ qua lại giữa 
nguồn lực con người và mô hình xã hội. Khi phê 
phán và chỉ ra sự tất yếu sụp đổ của chế độ tư bản, 
Mác và Ăng-ghen đã gián tiếp để cập đến những 
vấn đề về nguồn lực con người. Các nhà khoa học 
ở các nước tư bản phát triển đã nhận thấy : đại 
công nghiệp của thế kỷ XVIII và XIX đã bộc lộ 
những trở lực không thể vượt qua, bởi nó dựa trên 
cơ sở khai thác những nguồn lực không có khả 
năng tái sinh trong tự nhiên. Người ta đang nói đến 
một kỷ nguyên mới dựa trên nguồn lực vô tận . 
nguồn lực của trí tuệ con người. Ở giai đoạn của 
Mác và Ăng-ghen những vấn đề trên chưa được 
đặt ra một cách cấp thiết, nhưng đọc “Tuyên ngôn” 
chúng ta thấy rõ hai nhà kinh điển đã quan tâm tới 


(6) Sđ4d, t 4, tr 606 
(7) (8) (9) S44, t 4, tr 605 
(10) Sđ4, t 4, tr 604 
(11) Sđdđ, t4, tr 619 
(12) Sđđ, t4, tr 617 
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việc xây dựng nguồn lực con người như là một cơ 
sở để sáng tạo ra xã hội tương lai. Trong một loạt 
những biện pháp được Mác và Ăng-ghen sơ bộ 
nêu lên cho việc xây dựng xã hội cộng sản ta thấy 
có những luận điểm như : “Kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp, thi hành những biện pháp nhằm làm 
mất dần sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn ; 
giáo dục công cộng và không mất tiền cho tất cả 
các trỏ em... Kết hợp giáo dục với sản xuất vật 
chất (13), 

Mặc dù do thực tiễn lịch sử cụ thể lúc bấy giờ, 
ý tưởng trên chưa có được những tiền đề để có thể 
trở thành tư tưởng chủ đạo, song những tư tưởng 
của Mác và Ăng-ghen về nguồn lực con người rõ 
ràng là một trong những di sản tinh thần mà ngày 
nay cần được nhận thức, đối chiếu với thực tiễn để 
tiếp tục vận dụng và phát triển. 

Từ tất cả những vấn đề lý luận trên liên hệ vào 
thực tiễn nước ta hiện nay có thể rút ra một số vấn 
đồ sau : 

Thứ nhất : Đại công nghiệp bắt đầu và phát 
triển trước ở các nước Phương Tây, song đại công 
nghiệp cũng là một sản phẩm của văn minh nhân 
loại. Chính sự phát triển của đại công nghiệp sẽ 
thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, mở đường cho sự ra đời 
tất yếu của chủ nghĩa cộng sản. Đảng ta đã sáng 
suốt vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác để 
đưa ra mục tiêu chiến lược công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Đây là con đường tất yếu để 
chúng ta tiến tới một xã hội giàu mạnh, công bằng, 
văn minh ; đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết 
bảo đảm cho sự giữ vững mục tiêu CNXH ở nước 
ta. 

Thứ hai : Công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở 
Việt Nam phải được thực hiện bằng sự nỗ lực vượt 
bậc của tinh thần phát huy cao độ nội lực dân tộc, 
hết sức cần kiệm, kết hợp với hợp tác quốc tế có 
hiệu quả. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể 
không tiếp nhận vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý 
của các nước tư bản phát triển, có những điểm 
khác biệt, xa lạ với cơ tầng văn hóa dân tộc. 

Có một thực tế là, sự du nhập khoa học công 
nghệ phương tây kéo theo nó là sự xâm nhập ồ ạt 
của những mô hình văn hóa ngoại lai, gây nên 
xung đột giữa những giá trị văn hóa bản địa và văn 
hóa ngoại nhập. Văn hóa bản địa là cái truyền 
thống, song dễ bị xem như là cái lạc hậu, không 
còn thích hợp. Văn hóa ngoại nhập có cả mặt tích 


cực và mặt tiêu cực, thường được đồng nhất với cái 
hiện đại, cái đem lại sự phát triển. Nhận thức sai 
lệnh này dễ đưa đến sự lý giải lệch lạc khác về cấu 
trúc của văn hóa dân tộc, rốt cuộc vừa không thực 
hiện được công nghiệp hóa, vừa mất cả bản sắc 
văn hóa dân tộc. Những tổng kết vào đầu thập 
niên 80 cho thấy, sao chép nguyên bản mô hình 
phát triển từ bên ngoài đã làm thất bại phần lớn 
công cuộc công nghiệp hóa tại nước đang 
phát triển. 

Vấn để này, chính Mác và Ăng-ghen đã có lời 
cảnh báo khi đề ra những biện pháp xây dựng xã 
hội cộng sản trong “Tuyên ngôn" : “Trong những 
nước khác nhau những biện pháp ấy dĩ nhiên sẽ 
khác nhau rất nhiều” sự áp dụng khá phổ biến nếu 
có chỉ có thể diễn ra “đối với những nước tiên tiến 
nhất Liên hệ với thực tế Việt Nam, điều đó có 
nghĩa là : công nghiệp hóa - dù theo mô thức quản 
lý tiếp thu khoa học công nghệ phương Tây thì 
cách thức tiến hành cũng phải có những cải biến 
sáng tạo thích hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, 
chính trị và văn hóa dân tộc. Chính vì thế, Đại 
hội VIlI của Đảng khăng định phải tiến hành đồng 
thời trong từng bước đi hai quá trình : Vừa đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa chú 
trọng giữ gìn và phát triển nền văn hóa đậm đà bản 
sắc dân tộc. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có 
nhiệm vụ tạo ra “cái cốt vật chất” của xã hội, còn 
văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. 

Thứ ba : Đại công nghiệp trong điều kiện còn 
sở hữu tư nhân tất yếu sẽ đi kèm với những mặt 
tiêu cực về xã hội. Trong định hướng chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng ta 
khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải lấy 
kinh tế nhà nước làm chủ đạo, tăng trưởng kinh tế 
phải gắn liền với bảo đảm công bằng xã hội. Một 
loạt những định hướng và giải pháp mà Đảng ta đề 
ra nhằm khắc phục những mặt trái của cơ chế thị 
trường chính là nhằm khắc phục những tác động 
bất lợi của phát triển đại công nghiệp mà kinh 
nghiệm lịch sử trong quá khứ và hiện tại ở nước ta 
đã phải trả giá. Với chiều sâu những ý nghĩa trên, 
tinh thần của “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” vẫn 
tiếp tục chỉ dẫn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 
đất nước ta trong giai đoạn hiện tại cũng như trong 
tương lai. 


(13) Sđd, t4, tr 627 - 628 
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NGUYÊN THÊ THẮNG * 


HỦ tịch Hồ Chí Minh từng nói rõ : “Tất cả mọi 
| | người đều có quyền nghiên cứu một chủ 

nghĩa. Riêng tôi, tôi đã nghiên cứu chủ nghĩa 
Các Mác” (Ù, và Người còn nói : “chủ nghĩa Mác có 
ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng”. 
Trong suốt cuộc đời cách mạng lớn lao của mình, 
chính nhờ nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra 
một trang mới sáng ngời trong lịch sử tư tưởng, lịch 
sử cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Trong hệ thống lý luận Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đặc biệt quan tâm nghiên cứu, phổ biến và 
phát triển những tư tưởng trong tác phẩm “Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản” của Mác và Ăng-ghen. 
Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực 
tiễn những luận điểm cơ bản của Mác, Ăng-ghen trên 
tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn 
hóa v.v... từ đó đưa cách mạng Việt Nam tới thắng lợi. 

Trong quá trình đấu tranh thành lập “Liên đoàn 
những người cộng sản”, Mác, Ăng-ghen được ủy 
nhiệm soạn thảo Cương lĩnh : “Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản”. Các ông đã thay được phương châm hoạt 
động, đoàn kết còn mơ hồ : “Tất cả mọi người đều là 
anh em” bằng lời kêu gọi chiến đấu với tinh thần quốc 
tế vô sản cao cả : “Vô sản tất cả các nước đoàn kết 
lại !”. Khi “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời, 
Mác và Ăng-ghen thường nhấn mạnh một luận điểm 
cơ bản là : “Việc giải phóng những người lao động 
phải là sự nghiệp của bản thân những người 
lao động”. 

Chủ tịch Hô Chí Minh khi còn là người thanh niên 
Việt Nam yêu nước Nguyễn Ái Quốc, đã phát triển 
những quan điểm nói trên trong thời kỳ chủ nghĩa tư 
bản (CNTB) đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ 
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nghĩa (ĐQCN) với chính 
sách thực dân trên toàn 
cầu. Tại Pa-ri năm 1921, 
Người đã tham gia sáng 
lập “Hội liên hiệp thuộc 
địa” và được ủy nhiệm 
soạn thảo Tuyên ngôn của 
Hội để giác ngộ sứ mệnh 
của giai cấp công nhân ở 
các nước đế quốc, giai cấp 
công nhân và nhân dân ở 
các thuộc địa về vấn đề 
dân tộc và thuộc địa. Tuyên ngôn được thông qua 
ngày 25-5-1922, trong đó vang lên lời kêu gọi hùng 
hồn “Hỡi các bạn bị áp bức ở chính quốc ! Giai cấp tư 
sản trong nước các bạn đã lừa dối các bạn, dùng các 
bạn làm công cụ đi xâm lược chúng tôi. Ngày nay, 
vẫn dùng cái chính sách quỷ quyệt ấy, giai cấp tư sản 
nước các bạn lại định dùng chúng tôi để đàn áp mọi 
cố gắng tự giải phóng của các bạn. Đứng trước CNTB 
và CNĐQ, quyên lợi của chúng ta là thống nhất, các 
bạn hãy nhớ lời kêu gọi của C.Mác : “Vô sản tất cả 
các nước đoàn kết lại”. Đối với giai cấp vô sản và 
những người lao động ở các thuộc địa, Người vạch 
rõ : “Hỡi anh em ở các thuộc địa !... Anh em phải làm 
thế nào để được giải phóng 2 

Vận dụng công thức của C.Mác, chúng tôi xin nói . 
với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có 
thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân 
anh em” (?), 

Công lao vĩ đại của Mác và Ăng-ghen là đã phát 
hiện ra sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công 
nhân. Trong “Tuyên ngôn của Đẳng cộng sản”, các 
ông đã luận chứng đây đủ cho học thuyết này. Các 
ông kết luận đanh thép rằng : “Giai cấp tư sản tạo ra 
những người đào huyệt chôn chính nó. Sự sụp đổ của 
giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là 
tất yếu như nhau”), Nguyễn Ái Quốc đã viết “Bản 
án chế độ thực dân Pháp” vào năm 1925 ; và vào 
năm 1928 Người cũng đã chỉ ra được sứ mệnh lịch sử 


* PTS, Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hô Chí 
Minh 

(1) Hô Chí Minh : 7oàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t4, tr 272 

(2) Hô Chí Minh : Sđđ, t 2, tr 127 - 128 

(3) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1980, t 1, tr 557 


của giai cấp công nhân Việt Nam khi phân tích rằng, 
CNTB Pháp ở Đông Dương đã tạo ra ở xứ đó hai giai 
cấp vô sản, giai cấp vô sản công nghiệp và giai cấp vô 
sản nông nghiệp, rằng việc tạo ra một giai cấp vô sản 
và dạy cho người An Nam biết sử dụng súng ống là 
một bằng cớ chứng tỏ CNĐQ tự mình đào hố để 
chôn mình. 

Theo tinh thần của “Tuyên ngôn của Đảng cộng 

sản”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích đúng đắn vị 
_ trí, vai trò của các giai cấp trong xã hội Việt Nam. 
Giai cấp phong kiến suy tàn, bất lực, phản bội dân tộc, 
đầu hàng, làm tay sai cho đế quốc xâm lược. Giai cấp 
tư sản có chút ít tinh thần dân tộc, nhưng non yếu về 
mọi mặt và dễ có thể thỏa hiệp với đế quốc. Tầng lớp 
tiểu tư sản, tuy có tinh thần sôi nổi, nhưng biểu lộ tính 
manh động, bế tắc về tư tưởng. Chỉ có giai cấp công 
nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn 
gan góc đương đầu với bọn đế quốc, thực dân. Chủ 
tịch Hô Chí Minh phân tích rõ : giai cấp công nhân 
Việt Nam có đây đủ những đặc tính cách mạng của 
giai cấp công nhân. Đó là : “kiên quyất, triệt để, tập 
thể, có tổ chức, có kỷ luật. Lại vì là giai cấp tiên tiến 
nhất trong sức. sản xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ 
chế độ tư bản và đế quốc, để xây dựng một xã hội 
mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần một tư 
tưởng cách mạng nhất, tức là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Đồng thời, tỉnh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng và 
giáo dục các tầng lớp khác. Vì vậy, về mặt chính trị, 
tư tưởng, tổ chức và hành động, giai cấp công nhân 
đều giữ vai trò lãnh đạo "Ó), 

Bên cạnh những điều kiện khách quan và vai trò 
quan trọng của lý luận đối với giai cấp công nhân, 
Mác, Ăng-ghen vạch rõ : giai cấp công nhân cần phải 
có những điều kiện chủ quan cực kỳ quan trọng nữa, 
phải xây dựng cho mình một chính đẳng vững mạnh, 
phải thiết lập được một nên chuyên chính vô sản, phải 
tự mình trở thành dân tộc. 

Theo phương hướng đó, từ những năm 20 đầu thế 
kỷ này, Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá thành công chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt Nam. Người đã sáng lập và 
dày công rèn luyện Đẳng Cộng sản Việt Nam, và 
chính đó là một nhân tố quyết định để giai cấp công 
nhân thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, quyết 
định thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản trong thời 
đại ngày nay. Những quan điểm cơ bản của “Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản” đã được Người thể hiện đây 
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đủ, sáng tạo trong những văn kiện được thông qua tại 
Hội nghị thành lập Đảng họp từ ngày 3-2 đến 
7-2-1930. Tư tưởng cách mạng trong những văn kiện 
này được tiếp tục phát triển và cụ thể hóa trong các 
cương lĩnh tiếp theo của Đảng, trở thành ngọn cờ tư 
tưởng dẫn đường chỉ lối cho cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Việc 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra Đảng Cộng sản 
Việt Nam và vạch cho Đảng một đường lối cách 
mạng đúng đắn đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về 
tổ chức và đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt 
Nam, đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công 
nhân và của phong trào cách mạng nước ta. _ 

Phát triển luận điểm của Mác, Ăng-ghen về việc 
giai cấp vô sản phải tự mình trở thành dân tộc trong 
điều kiện một nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc cho 
rằng : giai cấp vô sản phải coi quyền lợi dân tộc cao 
hơn hết thảy, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 
phải là tiền đề cho cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp 
vô sản, và tiến tới giải phóng tất cả các tầng lớp nhân 
dân lao động khỏi mọi áp bức bóc lột, độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người kết luận : chỉ có 
giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được 
dân tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự 
nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới. 
Theo tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta 
đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, 
Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một 
đảng cầm quyển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : 
Đây là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà cũng là 
thắng lợi đâu tiên của chủ nghĩa Mác - 
Lê -nin ở một nước thuộc địa. Ngày nay, chúng ta 
thấy đó cũng là thắng lợi rực rỡ đầu tiên của tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Cách mạng dân tộc dân chủ thành công mới chỉ là 
thắng lợi đâu tiên trên hành trình cách mạng vô sản. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở rằng : hễ còn 
có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo hèn thì 
Đảng vẫn đau thương, và như thế là Đảng chưa làm 
tròn nhiệm vụ. Người cộng sản không được giây phút 
nào quên lý tưởng cao cả của mình là suốt đời làm 
cách mạng, phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, 
làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng 
lợi hoàn toàn trên đất nước ta và trên thế giới. Để thực 
hiện được mục đích đó, cần phải không ngừng củng 


(4) Hô Chí Minh : Sở4, t7, tr 212 
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cố sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý 
của bộ máy nhà nước và phát huy đầy đủ quyển làm 
chủ của nhân dân lao động. Đó là sự phát triển sáng 
tạo quan điểm về Đảng, về chuyên chính vô sản và 
vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử, mà Mác, 
Ăng-phen nêu ra trong “Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản”. 

Trên phạm vi quốc tế, trong điều kiện Đảng ta và 
nhiều đảng cộng sản đã giành được chính quyền, 
Người lại càng chú ý kêu gọi thực hiện chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, thực hiện khẩu hiệu cách mạng mà 
Mác và Ăng-ghen đã nêu lên trong “Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản”. Người khẳng định : có những lời mà 
hàng triệu người nhắc đi nhắc lại đến hàng triệu lần 
mà vẫn luôn luôn thích hợp và không bao giờ thừa cả. 
Chẳng hạn như khẩu hiệu lịch sử “Vô sản toàn thế 
giới liên hiệp lại” mà Mác và Ăng-ghen đã nêu ra cho 
chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương phải kết 
hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, coi đó là phương châm giải quyết các mối 
quan hệ giữa lợi ích của giai cấp với lợi ích dân tộc và 
nhân loại trong cuộc đấu tranh cho các mục tiêu căn 
bản của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay là 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 

Từ khi ra đời đến nay “Tuyên ngôn của Đẳng 
cộng sản” đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Và 
Mác - Ăng-ghen đã nhiễu lần viết lời tựa mới cho tác 
phẩm, trong đó, các ông nhắc nhở : hoàn cảnh thế giới 
đã có nhiều thay đổi, có những điểm, những chi tiết 
cụ thể, nếu có thể viết lại, các ông sẽ sửa đổi. Nhưng 


xét về đại thể, những nguyên lý chung trình bày trong. 


“Tuyên ngôn” đến nay vẫn hoàn toàn đúng. 

CẢ Mác, Ăng-shen, Lê-nin và Hồ Chí Minh đều 
thống nhất với nhau ở chỗ, coi “Tuyên ngôn của Đẳng 
cộng sản” cũng như toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là một hệ thống lý luận mở. Nó cần được liên tục bổ 
sung, phát triển trong thực tiễn cách mạng ở khắp nơi 
trên trái đất này. Nó cần được tiếp thêm sức sống từ 
những tri thức mới, tổng kết, đúc rút từ thực tế hoạt 
động sản xuất vật chất, nghiên cứu khoa học và phát 
triển các công nghệ mới của thời đại. Học thuyết 
Mác - Lâ-nin là nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 
hành động của các đảng cộng sản. Nó không phải là 
một mớ những giáo điều cứng nhắc, hoặc các tín điều 
kiểu tôn giáo. Vì vậy, các đảng cộng sản, một mặt cần 
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phải vận dụng phát triển sáng tạo, mặt khác phải 
thường xuyên đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 

Chủ tịch Hỏ Chí Minh đã vạch rõ, trong thời đại 
cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc vẫn còn gay gắt, 
các đẳng cộng sẵn phải tăng cường công tác tư tưởng, 
chính trị, tổ chức theo tinh thần của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Phải đấu tranh chống những khuynh hướng cơ 
hội chủ nghĩa như chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa 
sô-vanh, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại, đặc 
biệt là phải chống chủ nghĩa xét lại, thì phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa mới phát triển vững chắc. 

Vạch rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
Việt Nam và Đảng của nó trong thời đại mới, Người 
viết : “Giai cấp vô sản và Đảng của vô sản phải gánh 
cái trách nhiệm hiểu biết thế giới và cải tạo thế giới. 
Ở Việt Nam cũng như trong thế giới, sự thực hành cải 
tạo thế giới đã đi đến một thời kỳ mới mẻ và lớn lao, 
tức là biến đổi Việt Nam và thế giới đen tối thành Việt 
Nam và thế giới quang vinh”©). 

Để thực hiện được sự nghiệp cách mạng to lớn ấy, 
Người căn dặn các cán bộ, đảng viên mà trước hết là 
các cán bộ cốt cán của Đảng phải không ngừng nâng 
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực công 
tác ; phải không ngừng nâng cao sự tu dưỡng về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, dùng lập trường, quan điểm, 
phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để tổng kết 
những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách 
đúng đắn những đặc điểm của dân tộc ta, đất nước ta ; 
có như thế, mới có thể định ra được đường lối, phương 
châm, bước đới cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thích hợp với tình hình nước ta và tổ chức, lãnh đạo 
thực hiện thành công sự nghiệp đó. 

Cũng như Mác, Ăng-ghen, Lê-nin đều tin tưởng 
vào tương lai tất thắng của giai cấp công nhân và chủ 
nghĩa xã hội, Chủ tịch Hỏ Chí Minh khẳng định : 
“Không có lực lượng gì ngăn trở được mặt trời mọc. 
Không có lực lượng gì ngăn trở được lịch sử loài 
người tiến lên. Cũng không có lực lượng gì ngăn trở 
được chủ nghĩa xã hội phát triển”() trên đất nước ta 
và trên thế giới. Q 


(5) Hồ Chí Minh : Sđ2, t 6, tr 256 
(6) Hô Chí Minh : Sđđ, t 8, tr 556 - 557 
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MẬU THÂN - 


MỘT CÁI TẾT ĐJ VÀO LJCH SỬ 


RONG lịch sử chống ngoại xâm lâu dài, vẻ 

vang của dân tộc ta, có những cái Tết đã 

khắc sâu vào ký ức của các thế hệ như 
những chiến công sáng ngời hào khí, trí tuệ, tài thao 
lược và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. 

Nếu Tết Kỷ Dậu gắn liền với trận đại phá quân 
xâm lược Mãn Thanh ở kinh thành Thăng Long, 
giải phóng hoàn toàn đất nước, thì Tết Mậu Thân 
thời chống Mỹ trở thành tên gọi của trận quyết 
chiến chiến lược đưa chiến tranh vào thẳng sào 
huyệt của Mỹ - ngụy ở miễn Nam Tổ quốc, tạo nên 
bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến thân 
thánh. Phải chăng vì vậy mà các nhà nghiên cứu 
Mỹ đã dùng danh từ Tết như một danh từ riêng để 
nói về cái “đòn đau nhớ đời” đó đối với giới cầm 
quyền nước Mỹ. 

Ba mươi năm đã qua, nhưng thời gian không 
thể làm phai mờ ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Tết Mậu Thân mà có nhà sử học Mỹ 
đánh giá là sự kiện quan trọng nhất của chiến tranh 
Việt Nam thời kỳ đó. 

Năm nay, trong khi nhân dân cả nước ta phấn 
khởi chuẩn bị chào đón một mùa Xuân mới đây 
hứa hẹn tốt lành cho tương lai, thì việc ôn lại mùa 
Xuân lịch sử ấy sẽ tiếp thêm cho chúng ta nguồn 
động viên, ý chí và sức mạnh chiến thắng trên mặt 
trận đấu tranh mới của thời kỳ hòa bình. 

Không đi vào những chỉ tiết, mặc dầu rất hấp 
dẫn của diễn biến trận đánh chiến lược này, tôi chỉ 
đi vào một số thực tế về quá trình hình thành và kết 
cục của quyết sách độc đáo, sáng tạo đã làm rung 
chuyển cả nước Mỹ, đánh dấu thời kỳ Mỹ phải 
xuống thang chiến tranh do bị thất bại trong chiến 
lược “chiến tranh cục bộ”. 


Đợi tướng VĂN TIÊN DŨNG 


1 - Đánh giá đúng tình thế, đề ra chủ trương 
chiến lược chính xác, tạo bước ngoặt của chiến 
tranh. 

Mọi người đều biết, do “chiến lược chiến tranh 
đặc biệt” bị quân dân ta đập tan, hòng xoay chuyển 
tình thế, đế quốc Mỹ đã tung hơn nửa triệu quân 
viễn chinh vào Việt Nam để tiến hành “chiến tranh 
cục bộ”, đồng thời tiến hành chiến tranh phá hoại 
ác liệt bằng không quân và hải quân ở miền Bắc 
nước ta. Tham vọng của Mỹ là “tiêu diệt” quân chủ 
lực ta, đánh bại chiến tranh giải phóng của nhân 
dân miền Nam trong vòng hai, ba năm. Trên một 
triệu quân Mỹ, chư hầu và ngụy đã mở hai cuộc 
phản công chiến lược mùa khô, song đã không đạt 
được bất cứ một mục tiêu nào để ra, trái lại phải 
gánh chịu những thiệt hại nặng nễể. Thế chiến lược 
của địch bị đảo lộn, chúng phải chuyển từ phản 
công chiến lược sang thế phòng ngự chiến lược. Từ 
bị động về chiến lược, quân xâm lược Mỹ đã bị 
động cả về chiến dịch và chiến đấu. Chúng đã 
không thể đánh được theo cách chúng muốn, mà 
buộc phải đánh theo cách mà ta lựa chọn, trong 
một thế trận mà ta đã bày sẵn. 

_ Phối hợp với cuộc leo thang chiến tranh trên 
bộ, đế quốc Mỹ cũng leo thang lên mức cao trong 
cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải 
quân ở miền Bắc nước ta, đánh phá Hà Nội và Hải 
Phòng, thả thủy lôi phong tỏa miền Bắc, sử dụng 
pháo binh bắn sang bắc giới tuyến quân sự tạm 
thời. Chúng đã vấp phải sự giáng trả có hiệu quả 
của quân dân miền Bắc, chịu tổn thất nặng nẻ về 
người lái và phương tiện, mà không thể ngăn chặn 
được nguồn chi viện sức người, sức của từ miễn 
Bắc không ngừng tăng thêm vào miễn Nam, 
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Thất bại trên chiến trường đã làm gay gắt thêm 
những mâu thuẫn trong nội bộ địch, khơi sâu 
những khó khăn rất lớn về chính trị, kinh tế, xã hội 
ở ngay nước Mỹ. Trên thế giới phong trào chống 
Mỹ, ủng hộ cuộc kháng chiến cứu nước của ta dâng 
cao mạnh mẽ, ngày càng lôi cuốn đông đảo quân 
chúng năm châu. Mỹ bị cô lập và địa vị của Mỹ 
trên trường quốc tế cũng suy giảm. 

Về phía ta, lực lượng chính trị và quân sự lớn 
mạnh hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây. Chúng ta 
đang nắm quyên chủ động trên khắp chiến trường, 
củng cố, mở rộng thế làm chủ trên những địa bàn 
quan trọng ở vùng đồng bằng và rừng núi, đồng 
thời tạo được thế đứng chân và làm chủ bộ phận ở 
vùng nông thôn chung quanh một số thành phố 
lớn. Tinh thần dân tộc của các tầng lớp nhân dân 
miễn Nam thức tỉnh, công nhân và nhân dân lao 
động vùng lên đấu tranh quyết liệt chống Mỹ và 
tay SaI. 

Hòa nhịp với thắng lợi to lớn trên chiến trường, 
Hội nghị Trung ương lần thứ 13 quyết định mở mặt 
trận mới về ngoại giao, coi như một mũi tiến công 
kết hợp với chính trị, quân sự và binh vận, phát huy 
sức mạnh tổng hợp đánh thắng kẻ thù. 

Tình hình cơ bản lúc này là ta đang ở thế thắng, 
thế chủ động, địch đang lún sâu vào thế thua, thế 
bị động. Tình hình đó tạo ra cho ta những thuận lợi 
mới, gây cho địch nhiều khó khăn mới. 

Tuy nhiên, tình hình cũng còn rất phức tạp : Mỹ 
thua to, nhưng vẫn còn tiêm lực lớn. Vì thể diện, 
nên Mỹ ngoan cố không chịu “rút ra khỏi cuộc”, cố 
đeo đuổi phương án “bám chặt đến cùng”. Những 
cố gắng chiến tranh của Mỹ đã tới đỉnh cao nhất, 
nói một cách hình ảnh, đã “đụng trần” mà vẫn thất 
bại. Vượt quá giới hạn đó, hậu quả sẽ khó mà chịu 
nổi, Mỹ đã rơi vào thế “tiến lui đều khó”. 

Trong tình hình đó, Mỹ đã thảo ra một kế hoạch 
phản công lần thứ ba với mục tiêu giữ thế giằng co 
giữa hai bên, cố gắng cải thiện một phần nào tình 
hình nhằm gieo rắc ảo tưởng vẫn có thể giành 
thắng lợi, ngăn chặn mọi đảo lộn bất ngờ, chờ đến 
khi bầu cử Tổng thống xong (tháng 11-1968) sẽ 
tính thêm. 

Đến lúc này đã rõ ràng là sức mạnh vật chất - 
kỹ thuật khổng lô của đế quốc Mỹ đã không thể 
thắng nổi cách mạng Việt Nam, không cứu được 
Mỹ - ngụy khỏi thất bại. 
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Chúng ta đang đứng trước một thời cơ chiến 
lược mới. So sánh lực lượng cho phép ta chuyển 
chiến tranh cách mạng sang thời kỳ giành thắng lợi 
quyết định. Ta hiểu giành thắng lợi quyết định là 
giành một bước thắng lợi căn bản trong một tình 
hình cụ thể nhất định chứ chưa phải là giành thắng 
lợi hoàn toàn. Í 

Tháng 5-1967, Bộ Chính trị Đẳng ta họp dưới 
sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xem xét 
tình hình mọi mặt và đẻ ra nhiệm vụ chiến lược cho 
năm 1968. 

Trên cơ sở đánh giá thế và lực cụ thể giữa ta và 
địch, chúng ta nhận định có khả năng kéo Mỹ 
xuống thang để thắng Mỹ và chuyển cuộc kháng 
chiến của chúng ta sang một giai đoạn mới. Vấn đề 
là phải có một nỗ lực rất lớn, giáng cho địch một 
đòn tiến công sấm sét, kết hợp với sự khéo léo về 
sách lược ; mở cho địch một lối ra có thể chấp nhận 
được. Bộ Chính trị quyết định : “Toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta, trên cơ sở phương châm đánh 
lâu dài, cần phải phát huy mạnh mẽ chiến thắng to 
lớn trong mùa khô vừa qua, ra sức đẩy mạnh những 
cố gắng chủ quan của ta đến mức cao nhất nhằm 
giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương 
đối ngắn”. 

Tháng 6 cùng năm, Hội nghị Trung ương Đảng 
nhất trí với nhận định và chủ trương trên và xác 
định nhân lúc đế quốc Mỹ đang đứng trước thế 
“.,, tiến thoái lưỡng nan...”, nhân lúc nước Mỹ 
đang bước vào cuộc vận động bầu tổng thống, nội 
bộ giới cầm quyền phân hóa, ta cần và có khả năng 
thực tế giáng cho chúng những đòn tiến công mạnh 
mẽ, làm thay đổi cục diện chiến tranh, làm lung lay 
hơn nữa ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải 
xuống thang chiến tranh. 

2 - Tư duy chiến lược sắc bén, sáng tạo, 
hướng đánh và cách đánh hiểm, đau, bất ngờ. 

Quyết tâm đã định, vấn để quan trọng nhất bây 
giờ là cách thực hiện phải như thế nào ? 

Ban đầu, khi làm kế hoạch chiến lược Đông 
Xuân 1967-1968, ta đề ra phương án phải có những 


trận đánh tiêu diệt lớn với những chỉ tiêu định mức 


diệt sinh lực địch, giải phóng dân, làm tê liệt giao 
thông, đánh căn cứ lớn, đẩy mạnh đấu tranh đô thị, 
phá tuyển cử của địch. Đây là phương án làm theo 
lối cũ với chỉ tiêu cao hơn. Với phương án này, ta 
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sử dụng chủ lực là chính nhằm đánh tiêu diệt lớn. 
Nhưng khó khăn là cho đến lúc này chủ lực ta còn 
thiếu kinh nghiệm đánh lớn, khả năng tiêu diệt đơn 
vị địch lớn hơn cấp tiểu đoàn chưa bảo đảm. Một 
lúng túng nữa là chọn chiến trường nào để ra đòn 
quyết định. Và lại làm theo kiểu “tuân tự nhỉ tiến 
đó” thì địch có thời gian hồi phục, tình hình sẽ 
nhùng nhằng, kéo dài không thể gây chuyển biến 
gì lớn. Về chiến lược, không tranh thủ được thời cơ 
có lợi, không đáp ứng được tình thế đã mở ra. 

Bộ Tổng tham mưu đã báo cáo và xin ý kiến 
của đồng chí Lê Duẩn. Đồng chí nêu vấn đề : có lẽ 
phải dùng cách kết hợp tổng công kích và tổng 
khởi nghĩa, đánh cả bằng quân sự và chính trị mới 
chắc ăn. Song cần phả: bàn bạc trong Bộ Chính trị. 
Đến tháng 8-1967 mới hình thành ý định thay đổi 
phương án, lựa chọn phương án mới phát huy sức 
mạnh tổng hợp lớn nhất bằng cách tổng tiến công 
kết hợp với nồi dậy. Bắt đầu từ tháng 8§ đến 
tháng 11-1967, các đồng chí phụ trách chiến 
trường ra báo cáo tình hình, thống nhất cao với chủ 
trương và cách đánh mới này. Ngày 20-10, Bộ 
Chính trị nghe Quân ủy Trung ương báo cáo kế 
hoạch chiến lược toàn diện về tổng công kích - 
tổng khởi nghĩa. Và ngày 18-1 1-1967 Bộ Chính trị 
lại họp bàn về để án phát động quần chúng tổng 
khởi nghĩa kết hợp với tổng công kích. Ngày 18-1- 
1968, Bộ Chính trị họp nghe đồng chí Nguyễn Văn 
Linh báo cáo kế hoạch của miền Nam và hạ quyết 
tâm cuối cùng. Vậy là phải mất nhiều tháng nghiên 
cứu, bàn bạc, trao đổi với các chiến trường, các 
đồng chí lãnh đạo và chỉ huy quân sự cấp cao các 
địa phương, cuối cùng mới đi đến khẳng định một 
phương án : Kết hợp hai đòn tiến công, tiêu diệt và 
làm tan rã một bộ phận quan trọng lực lượng quân 
sự Mỹ - ngụy, đánh đổ ngụy quyển các cấp, làm 
thay đổi lực lượng so sánh có lợi cho ta hơn nữa, 
trên cơ sở đó, làm lung lay hơn nữa ý chí xâm lược 
của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải thay đổi chiến 
lược, phải xuống thang chiến tranh. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nói trên, chúng 
ta lựa chọn hướng công kích và khởi nghĩa chủ yếu 
nhằm vào các thành thị mà trọng điểm là Sài Gòn, 
Đà Nẵng, Huế. Thành thị là sào huyệt đầu não, 
trung tâm chỉ huy, nơi dự trữ nhiều trang bị kỹ 
thuật, hạ tầng cơ sở của không quân, hải quân, 


phương tiện thông tin, giao thông vận tải của địch. 


Đánh vào đây là đánh vào tim óc huyết mạch, dạ 
dày của địch, nơi rất hiểm và nhạy cảm nhất, chỗ 
mạnh nhất cũng là nơi địch đang có sơ hở, có thể 
do đó tạo một thôi động lớn. Ở đây ta sử dụng lực 
lượng quân sự tỉnh nhuệ (đặc công, biệt động) kết 
hợp mũi tiến công của lực lượng xung kích với 
những cuộc nổi dậy của quân chúng tại chỗ và 
vùng nông thôn kế cận, phối hợp quân sự và chính 
trị, thành thị và nông thôn. Đánh như vậy nhất định 
gây ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến tranh, thắng 
lợi sẽ có tâm với chiến lược “sức dùng một nửa mà 
công được gấp đôi”. 

Đồng thời, ta chủ trương kéo chủ lực địch ra 
những chiến trường ta có chuẩn bị, giam chân và 
tiêu diệt nhiều địch, khiến cho địch không phán 
đoán được ý định của ta, tạo điều kiện cho các 
thành thị tiến công và nổi dậy. Đây cũng là một 
đòn chính của tổng công kích, một hướng tiến công 
của bộ đội chủ lực ta. 

._ Không gian tiến công bao trùm toàn miền, tiến 
hành đồng loạt trên quy mô rộng lớn chưa từng có. 

Thời gian tiến công được chọn đúng giữa đêm 
giao thừa Tết Nguyên Đán, một thời điểm mà địch 
không ngờ tới. _ 

Như vậy, việc lựa chọn phương hướng tiến 
công đánh đòn quyết định, việc tìm ra cách đánh 
tối ưu, nhằm tạo hiệu quả tối đa với lực lượng 
không nhiễu, việc xác định quy mô và cường độ 
tiến công đã làm cho trận chiến Tết Mậu Thân là 
một giai đoạn chiến lược chưa từng có trong cuộc 
chiến tranh giải phóng này. Nó thực sự là một sáng 
tạo độc đáo trong tư duy chiến lược của Ban lãnh 
đạo Đảng ta, một mẫu mực về nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh cách mạng Việt Nam. 

Song nhiễu vấn đề cực kỳ phức tạp vẫn còn ở 
phía trước. Làm sao đưa một số lượng người và vũ 
khí không nhỏ vào ém sẵn sâu trong lòng địch, nơi 
chúng bảo vệ nhiều lớp, nhiều tầng tưởng chừng 
ruồi bay khó lọt. Làm sao giữ được bí mật cả một 
loạt hoạt động sôi nổi, dồn dập của cả ba thứ quân. 
Làm sao sắp xếp bố trí lực lượng chuẩn bị và phối 
hợp nhịp nhàng, kịp thời các mũi tiến công. 

Thật khó mà nói hết được mức độ khẩn trương, 
căng thẳng của lao động trí óc của Bộ thống soái 
tối cao và cấp lãnh đạo chỉ huy các chiến trường, 
các địa phương để bàn bạc, đóng góp trí tuệ, đề ra 
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và tổ chức thực hiện quyết sách chiến lược lịch sử 
này. Và cũng khó mà hình dung hết được khối 
lượng đô sộ công tác chuẩn bị tạo lực, tạo thế cho 
cuộc tổng tiến công và nổi dậy, chuẩn bị để phòng 
cả tình huống địch có thể đánh phá hệ thống đê 
điêu miễn Bắc, kéo dài và mở rộng chiến tranh. 

Dựa vào tỉnh thần làm chủ của nhân dân ta, thế 
trận và lực lượng mà Đảng đã dây công chuẩn bị và 
xây dựng nên trong những năm qua, ý thức trách 
nhiệm cao của các cấp, nên đã đạt được sự nhất trí 
cao cả về tư tưởng và tổ chức, phần lớn khó khăn 
đã được khắc phục, mũi tên đã được đặt trên dây 
cung, nhằm vào yết hầu địch, chỉ chờ giờ hành 
động điểm là bắn. 

3 - Đòn sét đánh xua tan ảo tưởng của bọn 
xâm lược. 

Như kế hoạch đã định, cuối tháng 1-1968 ta bắt 
đầu mở hoạt động lớn ở mặt trận đường số 9, Khe 
Sanh, xem như một đòn chính của bộ đội chủ lực 
ta, nhằm đánh lạc hướng, thu hút quân cơ động của 
Mỹ, vây hãm, giam chân, tiêu hao chúng, tạo thế 
cho các chiến trường khác tiến công và nổi dậy. 
Tướng Oét-mo-len vội vã điều quân tăng cường 
giữ và cho không quân ném bom đữ đội, chở quân 
đổ bộ xuống khu vực Khe Sanh. Sau đợt Tết quân 
ta tiếp tục bao vây Khe Sanh, dùng hỏa lực và đánh 
lấn, khiến Bộ Quốc phòng Mỹ tính tới khả năng ta 
có thể tạo ra “cái giống như Điện Biên Phủ”. Địch 
đã rơi vào cái bẫy của ta. 

Trên chiến trường nước bạn Lào, từ ngày 12 
đến 27-1-1968 quân đội Pa-thét Lào và quân tình 
nguyện Việt Nam mở chiến dịch Nậm Bạc đại 
thắng. Chiến thắng này đi trước và phối hợp nhịp 
nhàng với cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên 
chiến trường miền Nam. 

Đêm 30 rạng ngày 31-1-1968, đêm giao thừa 
Tết Mậu Thân, quân dân miễn Nam đồng loạt tiến 
công và nổi dậy trên toàn miễn đánh vào 4 thành 
phố, 37 thị xã, hàng trăm thị trấn. Bốn bộ tư lệnh 
quân đoàn, hầu hết các bộ tư lệnh sư đoàn, 30 sân 
bay và gần 100 cơ sở hậu cần bị đánh. Trong đó có 
những trận gây chấn động lớn trong giới cầm 
quyền Mỹ và có tiếng vang mạnh mẽ trên thế giới 
như trận đánh vào tòa Đại sứ Mỹ, dinh Độc lập 
ngụy, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh ngụy ở 
Sài Gòn và 25 ngày đêm làm chủ thành phố Huế... 


ÁA 


Phối hợp với cuộc tiến công vào đô thị của các 
lực lượng vũ trang và được sự giúp sức của lực 
lượng vũ trang, nhân dân đồng bằng Nam bộ đã nổi 
dậy, phá rã phần lớn bộ máy kìm kẹp của ngụy 
quyển ở thôn xã, giành quyển làm chủ ở nhiều. 
vùng, mở rộng và củng cố hậu phương của ta. Tuy 
vậy, trên thực tế đã không có tổng khởi nghĩa. 

Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
cho đến lúc đó, chưa có cuộc ra quân nào có quy 
mô lớn và khí thế cao như cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Tết Mậu Thân. Ta đã tiêu diệt một bộ phận 
sinh lực của Mỹ, làm tan rã từng mảng lớn quân 
đội tay sai, giải phóng nhiều thôn, ấp, phường, phố 
gồm 120 vạn dân. _ 

Trong khi lực lượng Mỹ - ngụy và chư hầu còn 


. đông tới trên 1 triệu 20 vạn tên, nắm trong tay 


những phương tiện chiến tranh hiện đại, khổng lỏ, 
đứng chân trên những căn cứ được phòng thủ vững 
chắc, thì quân dân miền Nam đã tiến công vào tận 
hang ổ của chúng, giành được thắng lợi to lớn chưa 
từng có. 

Trong khi bộ chỉ huy quan Mỹ chờ đợi một 
cuộc tiến công thì cuộc tiến công đã được đoán 
trước lại xảy ra như một bất ngờ. Sức mạnh, thời 
gian, không gian, cường độ và mức phối hợp của 
cuộc tiến công làm cho sự bất ngờ càng tăng thêm. 
Mỹ luôn luôn bị bất ngờ, điểu này đã hầu như có 
tính quy luật vì thái độ chủ quan, đánh giá thấp đối 
phương của họ. Còn về phía ta thì tạo được bất ngờ 
là kết quả của một quá trình tạo thế, tạo lực, công 
phu, chu đáo, có tính toán và chuẩn bị về mọi mặt. 

Nhà sử học Mỹ Ga-bơ-ri-en Côn-cô đánh giá 
rằng : “Tết là một điểm ngoặt lớn bảo đảm rằng 
Cách mạng không thể nào bị đánh bại được”. 
Nhưng còn hơn thế nữa, Tết Mậu Thân là một 
“đòn sét đánh” giáng vào đầu chính quyền Mỹ, 
làm hiện rõ trước mắt khả năng lần đầu tiên trong 
lịch sử nước Mỹ, quân đội Mỹ bị đánh bại trong 
một cuộc chiến tranh. Khi chuyển sang “chiến 
tranh cục bộ”, Mỹ tính toán rằng trong một thời 
gian hợp lý là từ hai đến hai năm rưỡi Mỹ có thể 
giành thắng lợi và rút ra khỏi miền Nam. Tết Mậu 
Thân buộc Mỹ phải rời bỏ lĩnh vực ảo tưởng để đối 
đầu với thực tế : Nếu leo thang chiến tranh với mức 
cao hơn nữa thì sẽ gây thiệt hại không thể nào chịu 
đựng nổi cho vị trí kinh tế, sức mạnh quân sự của 


SEỶỷ niệm 3© năm cuộc Tổng tiến công và nổi đậy Tết Hậu thân (1968 - 998) 


Mỹ và những lợi ích toàn cầu khác và xã hội Mỹ sẽ 
bị phân hóa về chính trị mạnh mẽ và sâu sắc hơn 
nữa. Kẻ sợ chiến tranh kéo dài không dứt là Mỹ 
chứ không phải là ta. Thế trận chiến tranh nhân dân 
của ta cho phép ta có thể đánh địch ở cả những 
điểm mà địch nghĩ là “bất khả xâm phạm”. Quyền 
chủ động sử dụng nhân tố thời gian và không gian 
là thuộc về chúng ta. Chúng ta có thể đánh lâu dài 
và đánh mạnh, càng đánh càng mạnh, càng mạnh 
càng thấng, nơi nào muốn đánh đều đánh được, lúc 
nào muốn đánh đều đánh được. 

Đòn tiến công Xuân 1968 đã gây kinh hoàng 
cho cả nước Mỹ. Báo chí, vô tuyến truyền hình đã 
tường thuật, chiếu trên màn ảnh những trận đánh 
đó, khiến cho “chiến tranh Việt Nam đã đi vào tận 
phòng ngủ của người dân Mỹ”. Trên hầu hết các 
bang nước Mỹ rộ lên những cuộc biểu tình chống 
chiến tranh, đặc biệt là của giới sinh viên, học sinh. 
Nhiều người trong chính giới Mỹ đòi xét lại chính 
sách của Mỹ đối với cuộc chiến này. Trong nội bộ 
các cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ diễn ra sự 
chia rẽ gay gắt. Tổng thống Giôn-xơn đã phải triệu 
tập một cuộc hợp “những người am hiểu nhất”. Sau 
hai phiên tranh luận kéo dài, phần đông tán thành 
chấm dứt leo thang và có những biện pháp đi đến 
tách ra khỏi chiến tranh. 

Ngày 31-3-1968, Giôn-xơn thông báo quyết 
định đơn phương ngừng ném bom miễn Bắc từ vĩ 
tuyến 20 trở ra, nhận đàm phán với ta tại Pa-ri và 
tuyên bố không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 
hai. Có thể coi đó là sự thừa nhận công khai sự phá 
sản của chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 
Và rõ ràng là ý chí xâm lược của giới cầm quyển 
Mỹ đã bị lung lay tận gốc. Nhưng Mỹ vẫn còn ý đồ 
xảo quyệt, rút ra mà vẫn ở lại, chuyển sang thi 
hành chiến lược “phi Mỹ hóa” rồi “Việt Nam hóa” 
chiến tranh. . 

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân, ta còn tổ chức mấy đợt tiến công nữa vào các 
thành thị, lơi lỏng các vùng nông thôn. Trong khi 
địch tiến hành bình định cấp tốc giành dân, ta đã 
gặp khó khăn trong một thời gian. 

Mặc dù vậy, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
vẫn giữ một vị trí to lớn và oanh liệt trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cùng với thắng 
lợi đánh bại hai cuộc phản công chiến lược trong 


hai mùa khô của Mỹ, nó đã giáng một đòn quyết 
định đánh bại cố gắng chiến tranh cao nhất của 
Mỹ, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược, bắt đầu quá 
trình xuống thang chiến tranh, rút dần quân Mỹ về 
nước. _ | _ 

Chúng ta thắng lớn, địch thua to cả về quân sự 
và chính trị, cả ở Việt Nam và trên đất nước Mỹ. 

Thắng lợi to lớn và quan trọng nhất là chúng ta 
đã tạo ra một sự thay đổi đột biến quyết định trong 
cục diện chiến tranh. Địch đã bị hãm vào thế bị bao 
vây về chiến lược trên toàn bộ chiến trường, đặc 
biệt là mặt trận thành thị. 

So sánh lực lượng giữa ta và địch đã có chuyển 
biến một bước quan trọng có lợi cho ta. 

Và chính trị, điều quan trọng nhất là địch đã 
nhận thấy sẽ thua nếu kéo dài chiến tranh. 

Ta sẽ mở ra cục diện mới, thế chiến lược mới, 
mặt trận mới, lực lượng mới, khả năng mới. 

Chúng ta thắng vì Đảng ta giữ vững đường lối 
độc lập, tự chủ, đúng đắn sáng tạo, đánh giá đúng 
so sánh lực lượng giữa ta và địch, dựa vào ý chí, trí 
tuệ, tài năng tổ chức của lãnh đạo, tỉnh thần làm 
chủ của nhân dân, cả nước một lòng, quyết tâm 
chiến đấu với tinh thần dũng cảm vô song, đồng 
thời ta biết nắm thời cơ, tạo bất ngờ. Thắng lợi 
không phải ngẫu nhiên có được mà là kết quả của 
một quá trình xây dựng sức mạnh tổng hợp, tạo thế 
chiến lược có lợi, hành động táo bạo và kiên quyết. 

Ký ức về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết 
Mậu Thân lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác 
là tượng đài vĩnh viễn biểu dương khí phách, nghệ 
thuật quân sự và chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt Nam. 
-_ Đồ cũng là một cảnh cáo nghiêm khắc đối với 
bọn phản động rằng nước Việt Nam anh hùng có 
những chủ nhân xứng đáng, nếu chúng đụng vào ắt 
sẽ bị đánh tơi bời. 

Với niềm tự hào chính đáng về kỳ công hiển 
hách Tết Mậu Thân, với niềm tin tưởng vào sự 
thống nhất ý Đảng lòng dân nguồn sức mạnh vô 
địch và vô tận, chúng ta đem tính thần Tết Mậu 
Thân vào trận đánh mới : “công nghiệp hóa hiện 
đại hóa nước nhà”, xây đắp tương lai xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh, văn mình cho Tổ quốc thân yêu 
và nhân dân anl hùng của chúng ta. Q 
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KỶ NIỆM 25 NĂM HIỆP ĐỊNH PA-RI VỀ VIỆT NAM (27-1-1973 - 27-1-1998) 


ÉT Mậu Dần này đến đúng vào dịp kỷ niệm 

hai sự kiện trọng đại của thời kỳ chống Mỹ 

| cứu nước : 30 năm cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Tết Mậu Thân và 25 năm ngày ký Hiệp 
— định Pa-ri về Việt Nam. 

- Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là kết quả một 
cuộc đàm phán kéo dài gần 5 năm (1968 - 1973) 
giữa ta và Mỹ, một hiệp định nhằm chấm dứt cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam đã kéo dài, cho đến thời 
điểm đó, là gần 18 năm, tiếp theo cuộc chiến tranh 
9 năm chống Pháp. 

Sau khi Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được ký 
kết, các nhân vật có liên quan của phía Mỹ, từ tổng 
thống Giôn-xơn, tổng thống Ních-xơn, đến cố vấn 
của tổng thống Mỹ Kít-xinh-giơ, trong hồi ký của 
mình, đều nói đến hội nghị Pa-ri, những cuộc đàm 
phán và bản thân bản hiệp định. Họ đưa ra khá 
nhiều tư liệu, khá nhiều nhận định nhưng đó chỉ là 
một phân sự thật. theo cách nhìn của họ, sự thật của 
một phía. Còn cái sự thật của sự thật, cái ý nghĩa 
thật sự của Hiệp định Pa-ri về Mu Nam thì họ đã 
để cập sai lệch. 

Ngày 13-1-1973, tại phiên bội cuối cùng giữa 
Lê Đức Thọ và Kít-xinh-giơ, khi bàn đến thủ tục ký 
kết hiệp định, Kít-xinh-giơ để nghị rằng ngày ký 
hiệp định sẽ là một ngày trang trọng ở Mỹ và ở Việt 
Nam. Tuy nhiên, vào ngày đó ở Pa-n, “sẽ không 
đọc diễn văn và chỉ có chúc tụng từng người ở bên 
ngoài”. Ông còn nói thêm với Lê Đức Thọ, nửa đùa 
nửa thật : 

- Chắc các ông sẽ không dùng từ chiến thắng 
chiến tranh xâm lược ! 

Về sau, khi đánh giá bản hiệp định được ký kết, 
hai nhà bình luận Mỹ - anh em Kalb - đã nói một 
cách hóm hỉnh như sau : “Ních-xơn được tù binh 
trở về. Le Đức Thọ được Mỹ rút ra. Thiệu được giữ 
lại chính quyền và Chính phủ Cách mạng Lâm thời 
(Chính phủ Việt Cộng) được một mức độ hợp pháp 


chính trị ở Nam Việt Nam. Mỗi người được một cái ~ 


gì đó nhưng không có ai được tất cả mọi cái”. 
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Sự thật như thế nào ? Mười năm sau Hiệp 
định Pa-ri về Việt Nam, tức là tám năm sau, Đại 
thắng mùa Xuân năm 1975, khi tình hình đã lắng 
đọng, mọi sự vật đã hiện ra với cái mà nó có, 
ngày 27-1-1983, trên báo Nhân Dân, Bộ trưởng 
Xuân Thủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Pa-ri về Việt 
Nam đã viết bài nhan đề là : “Hiệp định Pa-ri về 
Việt Nam đã được mười năm”. 

Bài báo mở đầu như sau : “Thấm thoát đã mươi 
năm rồi, kể từ ngày 27-1-1973, Hiệp định Pa-ri 
được ký kết buộc Mỹ tôn trọng độc lập, chủ quyên, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

Từ ngày ấy, chúng ta đã nhận định : Đó là thắng 
lợi to lớn của nhân dân Việt Nam, đồng thời là 
thắng lợi của nhân dân Đông Dương, thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội, của phong trào độc lập dân tộc và 
hòa bình thế giới. 

Mặc dù Mỹ không thi hành đây đủ Hiệp định 
Pa-ri nên còn ra sức phá hoại, song hiệp định đó 
đã tạo điều kiện cho nhân dân ta thực hiện ý thơ 
của Bác Hồ : 

“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, 


Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn " 

Đến nay, mười lăm năm nữa lại trôi qua, nghĩa 
là đã qua một phần tư thế kỷ kể từ ngày ký Hiệp 
định Pa-ri về Việt Nam, nhận định từ đầu của 
chúng ta về bản hiệp định đó, qua lời nhận xét nêu 
trên của Bộ trưởng Xuân Thủy, hầu như vẫn còn 
tươi nguyên. Bởi lẽ đó chính là sự thật. 

Tại sao có đàm phán ở Pa-ri, đàm phán diễn ra 
như thế nào và Hiệp định Pa-ri đã giải quyết được 
những vấn đẻ gì ? Đó là những điều mà chúng ta có 
thể tìm thấy ở phân trình bày sau đây của Bộ trưởng 
Xuân Thủy qua bài báo đã dẫn : 

“Bắt buộc Mỹ phải đàm phán 

Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai 
(sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945) bị quân và 


dân ta đánh cho đại bại, phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ 
tháng 7-1954. Theo hiệp định đó, quân Pháp phải 
tập kết ở dưới vĩ tuyến 17 để sẽ rút ra khỏi Việt 
Nam. Tháng 7-1957, nước Việt Nam tổng tuyển cử 
để thống nhất nước nhà. Nhưng đế quốc Mỹ đã thay 
chân thực dân Pháp, lập nên ở miền Nam nước ta 
một chính quyển tay sai, biến miễn Nam nước ta 
thành một căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới của 
Mỹ. Tất nhiên Mỹ bị nhân dân ta từ Nam đến Bắc 
chống trả một cách quyết liệt. Mỹ trắng trợn đưa 
quân viễn chính vào miền Nam, gây chiến tranh 
cục bộ, rồi ném bom miễn Bắc, gây chiến tranh 
phá hoại. 

Một câu hỏi được đặt ra hồi bấy giờ là : Mỹ là 
tên trùm đế quốc, giàu tài nguyên, lắm đô-la, nhiều 
vũ khí hiện đại, nhất là vũ khí hạt nhân, mạnh gấp 
nhiều lần Pháp và Mỹ chưa chịu thua ai bao giờ. 
Việt Nam anh dũng thật, song có chống nổi Mỹ 
không ? | 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương 
và toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã 
nhiều lần thảo luận và nhiễu lần khẳng định rằng . 
Miễn Bắc sau khi đuổi hết thực dân Pháp, nhiệm vụ 
cách mạng dân tộc dân chủ cơ bản đã hoàn thành. 
Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời nhân dân ta phải đấu 
tranh giải phóng miền Nam đặng hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta nhất 
định thắng lợi. Bởi vì nhân dân ta vốn có truyền 
thống đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm, lại 
có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, một đảng 
mác xít - lê nin nít. Cuộc kháng chiến chống Mỹ 
xâm lược của nhân dân ta là chính nghĩa, được nhân 
dân thế giới đồng tình và ủng hộ. Vấn đề là chúng 
ta phải biết đánh như thế nào để thắng Mỹ. Chúng 
ta đánh Mỹ trên ba mặt trận : chính trị, quân sự, 
ngoại giao. Ba mặt trận này phải kết hợp chặt chẽ. 
Chúng ta đánh lùi Mỹ từng bước, đánh bại Mỹ từng 
bộ phận, cuối cùng hoàn toàn đuổi Mỹ ra khỏi 
Việt Nam. 

Theo đường lối chủ trương đó, toàn dân ta đánh 
Mỹ trên khắp các mặt trận bằng nhiều hình thức 
khác nhau, làm cho Mỹ ngày càng bị thiệt hại nặng. 
Tuy vậy, Mỹ vẫn không chịu đáp ứng lời kêu gọi 
đàm phán của ta. 


Pa-ri về Việt Nam (27-0-0973 _ 37-0-0998) 


-_ Sau khi bị tiến công bất ngờ trong dịp Tết Mậu 
Thân (2-1968) Mỹ mới cảm thấy những nơi chúng 
đóng quân không còn nơi nào an toàn kể cả Sài . 
Gòn mà chúng từng khoe khoang là đất thánh, bất 
khả xâm phạm. Trước tình hình ấy, Mỹ đành phải 
ngừng ném bom từ Ninh Bình trở ra phía Bắc và 
nhận ngồi đàm phán với ta ở Pa-ri. 

- Cuộc đàm phán này kéo dài gần năm năm 
(1968 -1973), có thể chia làm hai giai đoạn : 

Giai đoạn thứ nhất là cuộc đàm phán hai bên. 
Một bên là Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa do Bộ trưởng Xuân Thủy làm trưởng đoàn và 
đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban 
chấp hành Trung ương Đảng ta làm cố vấn đặc biệt. 
Một bên là Đoàn đại biểu chính phủ Mỹ do Đại sứ- 
Ha-ri-man làm trưởng đoàn, đó là nhà đàm phán có 
nhiều kinh nghiệm của Mỹ, đã từng làm bộ trưởng 
trong nhiều chính phủ Mỹ trước đây. 

Trong giai đoạn này, cuộc đàm phán diễn ra từ 
tháng 5-1968 đến hết tháng 10-1968 tại một nhà 
văn hóa Pháp ở phố Clê-be, Pa-ri. | 

Phía Mỹ đòi giải quyết toàn bộ vấn đẻ Việt 
Nam. Phía ta một mực đòi Mỹ phải chấm dứt hoàn 
toàn và vô điều kiện việc ném bom miễn Bắc thì ta 
mới bàn đến việc khác. Trong khi đó, trên chiến 
trường quân sự, hai bên vẫn nổ súng. Cho mãi đến 
ngày cuối cùng của tháng 10-1968, chính phủ Mỹ 
mới chịu chấm dứt nốt việc ném bom phân còn lại 
ở miền Bắc từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh. 

Cả thế giới đều reo mừng cùng chúng ta. Đoàn 
chúng tôi đóng trụ sở tại một địa điểm ở thị xã 
Soa-di Lơ Roa, sát Pa-ri, có tường bao bọc xung 
quanh, bên ngoài có cảnh sát Pháp canh gác. Trong 
những ngày đâu tháng 11-1968, sáng nào chúng tôi 
ra sân cũng lượm được rất nhiều hoa và những bức 
thư chúc mừng thắng lợi của những người qua 
đường ném vào. Ấy là chưa kể những bức thư, bức 
điện chúc mừng mà chúng tôi nhận được qua 
bưu điện. 

Giai đoạn thứ hai là cuộc đàm phán bốn đoàn 
đại biểu : Tháng 1 1-1968 ở Mỹ có cuộc bầu cử tổng 
thống. Giôn-xơn, người của Đảng Dân chủ, vì thất 
bại trong chiến tranh Việt Nam không ra ứng cử 
tổng thống. Ních-xơn, người của Đảng cộng hòa 
trúng cử tổng thống Mỹ. Tháng 1-1969, Ních-xơn 
lên cầm quyển, đồng ý tiếp tục đàm phán và để 
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nghị có thêm đại biểu chính quyên Sài Gòn. Phía ta 
cũng đòi có đại biểu của Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam. Thế là hội nghì có bốn 
đoàn đại biểu. 

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa vẫn do Bộ trưởng Xuân Thủy làm trưởng 
đoàn, và cố vấn đặc biệt là đồng chí Lê Đức Thọ. 
Đoàn đại biểu chính phủ Mỹ do Đại sứ Ca-bốt Lốt 
là trưởng đoàn, người đã từng bày mưu kế cho bọn 
tay sai giết hại nhân dân ta ở miễn Nam. Đoàn đại 
biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miễn Nam Việt 
Nam do đồng chí Trần Bửu Kiếm làm trưởng đoàn, 
sau thay bằng Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Bộ 
trưởng Nguyễn Thị Bình làm trưởng đoàn. Đoàn 
đại biểu chính quyền Sài Gòn do đại sứ Phạm Đăng 
Lâm làm trưởng đoàn. Bốn đoàn này vẫn họp ở nhà 
văn hóa Pháp tại phố Clê-be. 

Đến mùa thu 1969 còn có cuộc họp tay đôi ở 
địa điểm khác trong thành phố Pa-ri giữa một bên 
là cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân 
Thủy, còn phía bên kia là tiến sĩ Kít-xinh-giơ, cố 
vấn của tổng thống Mỹ Ních-xơn. Lúc đầu, 
Kít-xinh-giơ để nghị cuộc họp tay đôi này giữ bí 
mật, nhưng dần dần tự phía Mỹ lại đưa ra 
công khai. 

Cả cuộc họp bốn đoàn và cuộc hợp tay đôi đẻu 
có một nội dung chính giống nhau : Phía Mỹ coi vĩ 
tuyến 17 trở vào phía Nam Việt Nam là một quốc 
gia riêng biệt, đó là nước Việt Nam Cộng hòa do 
chính phủ Nguyễn Văn Thiệu cai trị. Cho nên 
chúng đòi quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
phải rút vẻ miền Bắc. Chúng ta đã hoàn toàn bác bỏ 
với lập luận : Nước Việt Nam là một, không ai có 
thể chia cắt ; vĩ tuyến 17 là ranh giới quân sự tạm 
thời không phải là ranh giới chính trị và lãnh thổ. 
Quân đội Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam 
có quyển ở trên đất nước của mình và có quyên 
chống kẻ xâm lược ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ 
Việt Nam. Mỹ là kẻ xâm lược phải rút hết ra khỏi 
Việt Nam. Chính quyên Nguyễn Văn Thiệu do Mỹ 
lập ra, cân phải được xóa bỏ. Ních-xơn cho rằng cái 
gì không giành được ở chiến trường thì giành ở bàn 


đàm phán. Khi không giành được ở bàn đàm phán. 


thì chúng lại tăng cường chiến tranh. Chúng ra sức 
càn quét miễn Nam, ném bom lại miền Bắc ; dùng 
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Lon Non lật đổ Xi-ha-núc, xua quân Thiệu đánh 
sang Cam-pu-chia và đánh sang Lào, mở rộng 
chiến tranh ra toàn Đông Dương. Nhưng tất cả 
những hành động tàn ác đó của Mỹ và tay sai đều 
bị thất bại. Trong lúc đó, mặt trận nhân dân thế giới 
ủng hộ Việt Nam do các nước xã hội chủ nghĩa làm 
nòng cốt, đã hình thành trên thực tế. Pa-ri là nơi 
giao thông liên lạc thuận tiện với khắp các nước 
trên thế giới. Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Đoàn đại biểu Chính phủ 
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam ở cách nhau năm ki-lô-mét, ngày nào cũng 
tiếp khá nhiều khách quốc tế từ bốn phương qua lại. 
Sau khi nghe chúng ta giải thích ai nấy đều tỏ ra tin 
tưởng và đứng về phía chúng ta. Ở nhiều nước, 
những cuộc biểu tình, mít tỉnh đòi Mỹ chấm dứt 
chiến tranh ở Việt Nam diễn ra sôi nổi, càng làm 
cho chính quyền Mỹ cô lập và rất lúng túng. 

Bắt buộc Mỹ phải ký hiệp định 

Trong lúc thua đau ở chiến trường và chưa 
giành được gì trên bàn đàm phán, Mỹ tưởng có thể 
lợi dụng Trung Quốc để gây sức ép với ta. 
Năm 1971, Ních-xơn phái Kít-xinh-giơ đi Bắc 
Kinh và năm 1972, Ních-xơn đích thân đi Trung 
Quốc ký Thông cáo Thượng Hải. Song những 
người kháng chiến Việt Nam có chính sách đối nội, 
đối ngoại độc lập tự chủ, chúng ta có thế mạnh trên 
chiến trường, có lập trường vững chắc trên bàn đàm 
phán, nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ chúng 
ta, không khí nào chúng ta chịu thừa nhận chính 
quyển Nguyễn Văn Thiệu và sự có mặt của Mỹ ở 
miễn Nam. Không gây được sức ép với ta, Mỹ 
đành phải nhận ký Hiệp định Pa-ri vẻ Việt Nam 
trong tháng 10-1972, trên cơ sở bản dự thảo của 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng tham lam, 
ngoan cố, hiếu chiến là bản chất của chủ nghĩa đế 
quốc, cho nên chúng lại lật lọng không ký. Ních-xơn 
và Kít-xinh-giơ đòi sửa đổi những điều quan trọng 
trong bản dự thảo mà hai bên đã thỏa thuận nhằm 
giành phân lợi cho phía Mỹ. Ta không đồng ý. Cuộc 
đàm phán tay đôi lại bế tắc. Ngày 15-12- 1972, 
Kít-xinh-giơ về Oa-sinh-tơn, đông chí Lê Đức Thọ 
về Hà Nội. Ở Pa-ri chỉ còn hội nghị bốn đoàn đại 
biểu vẫn tranh luận ở phố Clê-be. 

Ních-xơn :điên cuồng hạ lệnh dùng máy bay 
B52 ném bom Hải Phòng, Hà Nội từ đêm 18-12. 


Thế là trong cuộc xâm lược này, bọn Mỹ đã phạm 
rất nhiều tội ác, trong đó có việc triệt hạ làng Sơn 
Mỹ, giết hết trẻ con, ông bà già và phụ nữ, rải hóa 
chất độc ở Trường Sơn và nhiều nơi khác, nay 
chúng lại phạm tội ác lớn nữa là dùng máy bay B52 
ném bom Hải Phòng, Hà Nội nhằm hủy diệt từng 
dãy phố, giết hại hàng loạt người Việt Nam. 
Ních-xơn và Kít-xinh-giơ có ngờ đâu chúng lại một 
lần nữa thất bại thảm hại. Suốt 12 ngày đêm từ 18 
đến 29-12-1972, quân và dân ta chiến đấu rất ngoan 
cường và anh dũng. Toàn miền Bắc đã hạ 81 máy 
bay, trong đó có 34 B52, riêng Hà Nội đã hạ 32 chiếc ; 
ngoài ra, còn hạ nhiều máy bay hiện đại khác và bắt 
nhiều tên giặc lái Mỹ. Hết ngày 29-12-1972, Mỹ đành 
phải ngừng cuộc ném bom này và Ních-xơn đề nghị 
nối lại cuộc đàm phán tay đôi ở Pa-ri. Lần này cố 
vấn tổng thống Mỹ Kít-xinh-giơ ngồi vào bàn đàm 
phán với cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Bộ trưởng 
Xuân Thủy (theo danh từ gọi hồi đó) ông ta càng ở 
vào thế yếu, cho nên sau khi nghe ta lên án kịch liệt 
về việc ném bóm bằng B52 vừa rồi, ông ta phải đấu 
địu, đề nghị sửa đổi một số câu, chữ mà ta có thể 
chấp nhận, rồi đi đến thỏa thuận ký kết Hiệp định 
Pa-ri về Việt Nam vào ngày 27-1-1973, cơ bản như 
dự thảo của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ra 
tháng 10-1972. 

Theo thủ tục quốc tế thì việc ký kết hiệp định là 
- do các bộ trưởng ngoại giao của các bên đàm phán 
ký kết, nhưng khi bàn đến ký chính thức thì Mỹ chỉ 
muốn ký tay đôi giữa Bộ trưởng ngoại giao Mỹ và 
Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Chúng ta thừa hiểu rằng Mỹ không muốn thừa nhận 
chữ ký của đại diện ngoại giao Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 
Hơn nữa Mỹ muốn có chỗ hở để sau này Nguyễn 
Văn Thiệu viện cớ không ký thì không thi hành hiệp 
định. Ta kiên quyết đòi bốn bộ trưởng ngoại giao 
của bốn đoàn đại biểu đều phải ký vào bản hiệp 
định. Mỹ phải chịu theo ý ta và đề nghị : cùng một 
bản Hiệp định Pa-ri vẻ Việt Nam, hai bộ trưởng 
ngoại giao Mỹ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký 
vào buổi sáng 27-1-1974, còn bốn bộ trưởng ngoại 
giao của bốn đoàn đàm phán thì ký vào buổi chiều 
27-1-1973. Do đó, cũng ở nhà văn hóa Pháp tại phố 
Clê-be, buổi sáng 27-1-1973 có cuộc ký kết giữa 
Bộ trưởng ngoại giao Rô-giơ và Bộ trưởng ngoại 
giao Nguyễn Duy Trinh với sự có mặt của đoàn 
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đàm phán Mỹ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Buổi chiều 27-1-1973, ngoài hai bộ trưởng ngoại 
giao kể trên, có Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Thị 
Bình và Bộ trưởng ngoại giao Trần Văn Lắm 
(chính quyên Nguyễn Văn Thiệu) cùng ký kết với 
sự có mặt của bốn đoàn đàm phán. Buổi chiều cũng 
như buổi sáng, mỗi bên ký xong đều có nâng cốc 
sâm-panh. Những người tham dự của phía bên ta 
hôm ấy đều thấy sâm-panh ngọt nồng, còn phía bên 
kia không rõ họ cảm thấy chát chua hay cay đắng. 

Trong khi đó, ngoài đường phố Pa-ri rợp bóng 
cờ bay : cờ đỏ sao vàng, cờ nửa đỏ nửa xanh sao 
vàng ở giữa, cờ xanh lam có chỉm bồ câu trắng 
cùng những tiếng hô vang : “Việt Nam thắng lợi, 
Hòa bình muôn năm”. Hiệp định Pa-ri về Việt Nam 
sau khi được ký kết, Mỹ rút hết quân ra khỏi Việt 
Nam và lấy được tù binh Mỹ về nước, còn lại 
những khoản khác của hiệp định Mỹ không thi 
hành nữa, mặc dù hiệp định đã nói : Mỹ và các 
nước phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng chữ ký 
chưa ráo mực, thì phía Mỹ đã dày xéo lên chữ ký 
của họ. Ních-xơn chủ trương “Việt Nam hóa chiến 
tranh”, dùng người Việt Nam đánh người Việt 
Nam, với vũ khí và sự chỉ huy của Mỹ. Vũ khí Mỹ 
lại ùn ùn chở vào miễn Nam, cố vấn và chuyên gia 
Mỹ được tăng cường bên cạnh chính quyền Nguyễn 
Văn Thiệu. Theo lệnh Mỹ, Thiệu không chịu ngừng 
bắn, tiếp tục đánh lấn chiếm ra vùng tự do của 
Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam. Sự việc diễn ra như thế càng ngày 
càng tăng. Chính vì vậy, quân và dân ta có cuộc đại 
tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ ngày 
30-4-1975, quân và dân ta đã đuổi hết bọn Mỹ ra 
khỏi Việt Nam, đánh sập ngụy quyền Sài Gòn, giải 
phóng hoàn toàn miễn Nam, thực hiện thống nhất 
nước nhà. Cả nước ta bước vào thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Tình hình trên chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng ta 
rất sáng suốt, nhân dân ta và các lực lượng vũ trang 
của ta rất anh hùng. | 

Những gì mà Kít-xinh-giơ viết trong tập hồi ký 
của ông ta, không giống sự thật trên đây, đều là 
xuyên tạc và bịa đặt. Tiếc rằng trong phạm vi một 
bài báo, tôi chỉ có thể kể lại một cách tóm tắt những 
nét chính như vậy”. Cl 
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G C U CHỈ TẾ ha 


HIỆU QUẢ MỘT DƯ ÁN ĐẦU TƯ 
Ở HUYỆN MƯỜNG TE ˆ 


RONG công cuộc đổi mới của đất nước ta, 
nông thôn nói chung và nông thôn vùng 
| miễn núi và dân tộc nói riêng, những năm 
gần đây đã có nhiều tiến bộ vẻ kinh tế - xã hội. 
Nhiều tiềm năng ở vùng nông thôn và miền núi 
được đánh thức dậy. Ở nhiễu nơi đã có sự chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. 
Miễn núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã từng 
bước xóa bỏ dần thế độc canh, tự cung tự cấp. Từ 
Tây Bắc, Việt Bắc đến miền Trung - Tây Nguyên, 
đã hình thành một số vùng chuyên canh các loại 
cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cà phê, 
cao su, hồi, quế, dâu tầm... đời sống vật chất và 
tinh thần của đồng bào được nâng lên. Đó là những 
tín hiệu đáng mừng, đáng trân trọng. 

Tuy nhiên, nhìn chung, tình trạng đói nghèo, 
thất học và bệnh tật vẫn đang là điều nhức nhối. 
Chẳng hạn, Mường Tè, một huyện vùng cao phía 
Tây Bắc của Tỉnh Lai Châu, có số dân 33 782 
người, gồm 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, 
nhưng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp chỉ có 
44% ; tỷ lệ người mù chữ cao : Hˆmông 89,7%, La 
Hủ 91,7%, Máng 82,5%, Hà Nhì 72,6%... ; tỷ lệ 
phát triển dân số tới 3,9% ; tỷ lệ số hộ đói nghèo 
trong huyện chiếm 58,31% ; tình trạng du canh, du 
cư khá phổ biến. Cơ sở vật chất của huyện còn yếu 
kém. Toàn huyện chỉ có một đường ô tô dài 91 km 
chạy từ thị xã Lai Châu đến trung tâm huyện ly, 
vào mùa mưa đường dốc, lầy lội, đi lại rất khó 
khăn, nguy hiểm. Huyện có 108 công trình thủy lợi 
lớn nhỏ phục vụ tưới, tiêu cho hơn 1 000 ha ruộng 
nước, nhưng chỉ có 6 công trình hoạt động ổn định 
2 vụ cho 97 ha lúa nước. Hầu hết các công trình 
còn lại đều xây dựng tạm, nên thường xuyên bị hư 
hỏng, hiệu quả khai thác thấp. Cả huyện chỉ có một 
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công trình thủy điện nhỏ, công suất 22 KW được 
xây dựng năm 1968, năm 1972 bị nước lũ tàn phá. 
Thị trấn Mường Tè có một trạm phát điện công 
suất 120 KW, chỉ đáp ứng 60% nhu cầu điện thắp 
sáng cho khu vực trung tâm. Huyện có một bệnh 
viện 30 giường, nhà cấp 4, có 1 trường thanh niên 
dân tộc, 1 trường tiểu học, l trường cấp II, hầu hết 
là nhà tạm làm bằng tre, nứa, lá. Có thể nói, đây là 
một huyện khó khăn thuộc loại điển hình của miễn 
núi phía Bắc nói riêng và của cả nước nói chung. 
Trước thực trạng khó khăn như vậy, Mường Tè 
đã được Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện 
để phát triển, hòa nhập với sự phát triển chung của 
vùng. Từ năm 1993, Chính phủ đã chọn Mường Tè 
làm huyện điểm để chỉ đạo đầu tư phát triển kinh 
tế - xã hội, với mục tiêu : giúp đồng bào các dân 
tộc biết cách làm ăn mới, xóa đói giảm nghèo, giữ 
rừng, từng bước nâng cao dân trí, nâng cao đời 
sống kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe 
đồng bào, tạo điều kiện để đồng bào hòa nhập vào 
nhịp độ phát triển chung của cộng đồng, bảo vệ và 
giữ rừng đầu nguồn sông Đà, trên cơ sở ổn định, 
định canh, định cư, từng bước xây dựng kết cấu hạ 
tâng, chú trọng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ. Đây 


là một dự án lớn, được Nhà nước và nhân dân đầu 


tư hơn trăm tỉ đồng, trong đó, Nhà nước đầu tư là 
chủ yếu, còn lại một phần do nhân dân đóng góp. 

Ngay sau khi dự án được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt, Ban chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ 
đạo của tỉnh được thành lập với chức năng hướng 
dẫn, chỉ đạo giúp huyện Mường Tè tiếp nhận vốn, 


tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Trong quá trình 


* Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, Lai Châu 
** Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Miễn núi 
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triển khai thực hiện dự án, huyện Mường Tè luôn 
được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành trung 
ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các ban ngành của tỉnh, cũng như các 
cơ quan liên quan. Vì vậy, chỉ trong thời gian từ 
cuối năm 1993 đến 1997, dự án đã triển khai thuận 
lợi và thu được kết quả đáng phấn khởi. Có thể nói 
đây là kết quả hoạt động hài hòa ăn ý và có hiệu 


quả cao của ban chỉ đạo dự án từ trung ương đến 


địa phương. Đó là kết quả hoạt động nghiêm túc, 
khoa học với những bước đi thích hợp. Vừa nghiên 
cứu xem xét, vừa hành động cụ thể ; thường xuyên 
tổng kết đúc rút kinh nghiệm kịp thời và đưa ra các 
giải pháp hợp lý... Đây có thể coi như một bài học 
kinh nghiệm nhỏ cho việc tiến hành các dự án tiếp 
theo trong cả nước. 

Việc đầu tiên khi bắt tay vào thực hiện dự án là 
củng cố và nâng cấp thị trấn Mường Tè nơi trung 
tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện như : trụ 
sở các cơ quan, đường nội thị, trường học, bệnh 
viện, bưu điện... ; cũng như trụ sở làm việc của Í7 
xã trong huyện. | 

Việc thứ hai cùng tiến hành là giải quyết hệ 
thống đường giao thông trong huyện như tuyến 
đường chiến lược Lai Châu - Mường Tè và hàng 
loạt các con đường trong huyện vốn chỉ là đường 
mòn liên xã dành cho người đi bộ và ngựa. Ở đây 
cũng phải kể đến việc nâng cấp đường thủy Pô- 
lếch - Pắc ma trên sông Đà dài 60 km. Đi kèm với 
việc làm đường là làm mới và sửa chữa nâng cấp 
nhiều câu lớn nhỏ. Đây là công việc tốn kém nhiều 
nhất khi thực hiện dự án với số tiền hơn 90 tỉ đồng. 
Chính vì vậy, hệ thống đường giao thông ở Mường 
Tè hiện nay đã được nâng cấp, góp phần tạo điều 
kiện để phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 
thời gian tiếp theo. 

Mặt khác, trong dự án đầu tư phát triển kinh tế 
ở Mường Tè còn xây dựng, nâng cấp các công trình 
thủy lợi, thủy điện với giá trị hàng chục tỉ đồng ; 
đầu tư cho sản xuất nông nghiệp như tăng diện tích 
gieo trồng, sử dụng giống mới, tưới tiêu hợp lý, 
phát triển chăn nuôi gia súc, giao đất, giao rừng, 
phát động nhân dân bảo vệ rừng và khoanh nuôi 
rừng... 

Vấn đề phát triển văn hóa giáo dục : củng cố, 
nâng cấp trường học, xóa nạn mù chữ cũng như 
nâng cao một bước chất lượng giáo dục trong 


trường học cũng được tiến hành. Bên cạnh đó, 
công tác y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho 
nhân dân cũng được chú ý, cụ thể là tăng giường 
bệnh và tăng số lượng cán bộ y tế. Công tác văn 
hóa tuyên truyền cũng có bước phát triển đáng kể 
từ thị trấn đến tất cả các xã trong huyện... 

Từ khi dự án được thực hiện đến nay, bộ mặt - 
kinh tế - xã hội của Mường Tè đã có sự thay đổi 
lớn. Diện tích gieo trồng được mở rộng, năm 1997 
là 6 900 ha, tăng 372 ha so với năm 1992 ; năng 
suất lúa bình quân 32 - 34 tạ / ha, tăng 10 - 12 tạ / 
ha so với năm 1992. Tổng sản lượng quy thóc năm 
1997 đạt 11 400 tấn, bình quân đầu người đạt 
316 kg / năm... 

Nhờ có dự án đầu tư, nên ngành chăn nuôi đã 
được khuyến khích và phát triển khá mạnh. Năm 
1997, huyện có đàn gia súc gồm 6 100 con trâu, 
3 219 con bò, 13 000 con lợn. Rừng đầu nguồn 
bước đầu được bảo vệ : Năm 1997 đã tiến hành 
giao đất, giao rừng cho 14 / 18 xã, bảo vệ được 
52 936 ha. Diện tích đất trồng cây công nghiệp và 
làm kinh tế vườn đạt 2 216 ha. Tình trạng chặt phá 
rừng, đốt nương làm rẫy giảm đáng kể ; độ che phủ 
rừng đầu nguồn được nâng lên 22,1% (tăng 8,1% 
so với năm 1993). 

Qua thực hiện dự án ở Mường Tè, bước đầu đã 
định canh, định cư cho 237 / 403 hộ đồng bào La 
Hủ tại 6 bản, vận động định canh, định cư được 
403 hộ với 2 619 khẩu ; sắp xếp được cho 712 hộ 
với 4 608 khẩu di cư từ nơi khác đến bước đầu ổn 
định đời sống. 

Toàn huyện đang có phong trào ngói hóa. 
Riêng khu vực thị trấn đã có tới 75% số nhà được. 
lợp ngói. Huyện có 8l máy xay xát của hộ gia 
đình, 300 máy phát điện nhỏ, 50 xe máy, 80 đâu 
máy đẩy các loại. Tỉ lệ hộ đói nghèo còn 46%, 
giảm 12,31% so với năm 1992. 

Công tác giáo dục, đào tạo của huyện cũng có 
những bước tiến đáng kể. Hiện tại, huyện có 23 
trường với 353 lớp học, thu hút 7 494 em học sinh 
(60% số học sinh trong độ tuổi theo học), tăng 
5 029 em so với năm học 1992 - 1993. Huyện đã 
xây dựng hoàn chỉnh một trường phổ thông dân tộc 
nội trú với 9 lớp, 300 học sinh. Có 119 / 146 bản 
có phong trào đi học ; 100% số xã có trường học ; 
hằng năm thực hiện xóa mù chữ cho 200 đến 250 
người. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
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được tăng cường. Năm 1997 có 93 / 146 bản có y 
tá, 11 / 18 xã có y sĩ, bước đầu đáp ứng nhu cầu 
khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Ánh sáng văn hóa của Đảng, chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đã thường xuyên đến 
với đồng bào các dân tộc trong huyện thông qua hệ 
thống phát thanh, báo chí, truyền hình... Ngày nay, 
huyện đã có một trạm vi ba 256 số, tạo cho thông 
tin liên lạc kịp thời, nhanh chóng ; 2 trạm phát lại 
truyền hình, 100% số xã thường xuyên có phong 


trào văn hóa, gần 2 000 hộ có máy cát-sét, 85% số ' 


hộ có tỉ vi, có gần 100 đầu video các loại. Thị trấn 
Mường Tè có một đài truyền thanh. Sách, báo của 
Đảng đã được đưa xuống các xã, các bản... Đặc 
biệt phải kể đến là tình hình an ninh chính trị được 
ổn định và chủ quyền biên giới được củng cố, giữ 
vững. 

Với kết quả bước đâu khi tiến hành thực hiện dự 
án đầu tư ở huyện Mường Tè, có thể rút ra một số 
kinh nghiệm sau : 

Thứ nhất, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 
đối với miền núi và dân tộc ít người ở nước ta từ 
nhiều năm nay sẽ đạt kết quả tốt đẹp nếu như nó 
được chuyển thành chương trình cụ thể, có tính khả 
thi, đáp ứng được tình hình bức xúc và nguyện 
vọng của nhân dân. 

Thứ hai : Các nội dung cơ bản của dự án cần 
được lựa chọn đúng đắn (giao thông, kinh tế, y tế, 
giáo dục...) có sự tính toán đầu tư khoa học thích 
hợp với tỷ lệ vốn, chú trọng đầu tư chiêu sâu, sẽ 
mang lại hiệu quả nhanh và cao. 

Thứ ba : Khi mục tiêu chương trình đã được 
phê duyệt cần tập trung thực hiện có trọng điểm, 
tránh cách làm tràn lan như trước kia. 

Thứ tư : Khi chỉ đạo điều hành một dự án cần 
phải sâu sát từ khâu phát động, tiến hành kiểm tra 
uốn nắn từng bước của Ban chỉ đạo dự án, từ cấp 
chính phủ đến cấp huyện là hết sức quan trọng. Nó 
đòi hỏi sự phối hợp hoạt động vừa kiên quyết vừa 
linh hoạt khéo léo, hài hòa giữa các cấp của Ban 
chỉ đạo. 

Thứ năm : Đề hoàn thành một dự án đầu tư thì 
việc tổ chức, phát huy một đội ngũ cán bộ là khâu 
quyết định. Một đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có năng 
lực, có đạo đức, biết đi vào vận động thu hút nhân 
dân tham gia hành động, sẽ thực hiện được kế 
hoạch, nội dung của dự án một cách có hiệu quả. 
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Đây mới chỉ là một vài kinh nghiệm bước đâu, 
vì quả thật dự án đầu tư ở Mường Tè không phải là 
không còn một số vấn đẻ còn tồn tại : 

-_ Mường Tè địa hình quá rộng và phức tạp (diện ` 
tích tự nhiên 507 420 ha, có đường biên giới chung 
với hai nước láng giểng Trung Quốc và Lào), lại 
thường xuyên bị thiên tai, dân cư thưa thớt (mật độ 
6,6 người/km”), cơ sở hạ tầng quá yếu kém và 
trình độ dân trí thấp, cho nên, vốn đầu tư tuy đã 
được ưu tiên, nhưng so với yêu cầu vẫn còn quá 
nhỏ nhoi. 

Hơn nữa, tỷ lệ đầu tư cho chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế ở Mường Tè còn hạn chế. Công tác quy 
hoạch sử dụng đất chưa sát với thực tế, nên chưa 
phát huy được thế mạnh của mỗi vùng. Việc cung 
cấp vật tư hàng hóa thiết yếu cho vùng sâu, vùng 
xa, vùng giáp biên giới còn rất nhiều khó khăn. 
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở vùng 
sâu, vùng giáp biên giới còn hạn chế, chưa thường 
xuyên. Đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, giám sát, 
chỉ đạo thực hiện các nội dung dự án chưa đủ, 
trong khi khối lượng công việc còn bể bộn và 
chính sách đãi ngộ đối với cán bộ tham gia công 
tác tại Mường Tè còn chưa được nghiên cứu để 
xuất cụ thể, nên tác dụng khuyến khích, thu hút 
nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao còn 
hạn chế... Và điều có ý nghĩa chiến lược quan trọng 
trước mắt cũng như lâu dài là việc huấn luyện, đào 
tạo được một đội ngũ cán bộ tại chỗ có đủ tri thức, 
đủ trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật và quản lý 
để tiếp thu, vận hành tốt những kết quả mà dự án 
đã mang lại đang là vấn đề cần được quan tâm 
thích đáng. Bởi vì, xây dựng được một mô hình 
mới đã khó, nhưng duy trì và nhân rộng ra lại còn 
khó hơn nhiều. 

Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng với sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước, với sự đoàn kết 
của bà con các dân tộc trong huyện, với sự năng 
động, nhạy bén và nhiệt tình của Ban quản lý điều 
hành dự án, mô hình kinh tế - văn hóa - xã hội ở 
huyện miền núi Mường Tè bước đầu đã thành công 
và chắc chắn sẽ thành công, và sẽ là một kinh 
nghiệm quý cho công tác nghiên cứu và xây dựng 
mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn 
miền núi nói chung và vùng đồng bào dân tộc 
nói riêng.C 
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VÀ QUAN HỆ KINH Tế QUỐC TẾ NĂM 1997 
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Một đặc điểm dễ nhận thấy của nên kinh tế thế 
giới năm 1997 là sự phục hỏi kinh tế không đều, 
trong một số trường hợp là khác xa so với những dự 
báo đầu năm, của các nước và các khu vực. Những 
chuyển động lớn đang diễn ra và bản đồ kinh tế thế 
giới đang thay đổi nhanh chóng so với vài ba thập 
kỷ trước đây. 

Theo thống kê của Quỹ tiên tệ quốc tế (IMF), 
tốc độ tăng trưởng chung của nên kinh tế thế giới 
năm 1997 đạt 3,5%, tuy có thấp hơn những dự báo 
đầu năm nhưng vẫn là mức tương đối cao. Quá 
trình toàn câu hóa vẫn tiến triển nhanh chóng với 
sự gia tăng mạnh mẽ của thương mại, đầu tư và lưu 
chuyển vốn. Thương mại quốc tế tăng 9,4% (năm 
1996 là 6,3%) ; đầu tư quốc tế đạt trên 3 000 
tỈ USD, tăng 12% so với năm 1996. Mức tăng 
trưởng này đạt được chủ yếu là ở các nước công 
nghiệp phát triển, đặc biệt là ở Mỹ, nước có nền 
kinh tế đang trong thời kỳ hồi phục sau thời kỳ suy 
thoái đầu những năm 90. Trừ Nhật Bản, còn hâu hết 
các nước công nghiệp khác năm 1997 đều đạt tốc 
độ tăng trưởng cao hơn năm 1996 : ở Mỹ là 3,7% 
(1997) so với 2,8% (1996) ; ở các nước thuộc Liên 
minh châu Âu là 2,5% so với 1,7% ; trong đó, Đức : 
24% so với 1,4%, Pháp : 2,2 so với 1,5%, 
I-ta-li-a : 1,2 so với 0,7% và Anh : 3,3 so với 2,2%. 

Phần lớn các nước này được kích thích bởi sự 
gia tăng nhu cầu nội địa, đầu tư của các doanh 
nghiệp và xuất khẩu. Tăng thưởng khối lượng xuất 
khẩu của các nước này năm 1997 đạt 8,2% (năm 
1996 là 5,5%), trong đó phần quan trọng nhờ gia 
tăng nhập khẩu từ các nên kinh tế chuyển đổi Trung 
và Đông Âu. Công suất sản xuất được huy động ở 
mức cao đang tạo khả năng giảm bớt tỷ lệ thất 


LÊ BỘ LĨNH °* 


nghiệp và lạm phát được giữ ở mức thấp cũng đã 
góp phần vào tăng trưởng kinh tế của nhiều nước. 
Chỉ số giá tiêu dùng ở các nước này dao động từ 2,2 
đến 2,5% trong 3 năm trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp 
tính chung cho các nước phát triển là 7,1%, trong 
đó 11,1% ở Liên minh châu Âu và 2,5% ở Hàn 
Quốc và Đài Loan. 

Cùng với quá trình toàn cầu hóa và sự mở rộng 
không gian kinh doanh của các nước công nghiệp 
phát triển, các nước đang phát triển đang có nhiều 
cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và nâng cao vai 
trò của mình trong nền kinh tế thế giới hiện nay. 
Theo đánh giá và dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế, 
trong khoảng thời gian từ 1990 - 2020, tỷ trọng của 
các nước đang phát triển trong sản lượng thế giới 
liên tục gia tăng : từ khoảng 35% lên khoảng 52%, 
trong khi tỷ trọng của các nước công nghiệp phát 
triển giảm từ 60% xuống 45%. Ngân hàng thế giới 
cũng đưa ra những dự báo khả quan vềể các nước 
đang phát triển : việc cải tổ chính sách và môi 
trường kinh tế quốc tế thuận lợi cho phép các nước. 
đang phát triển tăng trưởng với tốc độ 5 - 6% từ nay 
đến năm 2020. Đặc biệt, sự nổi lên của 5 cường 
quốc là Trung Quốc, Nga, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ và 
Bra-xin trong vòng hai thập kỷ tới sẽ có tác động 
mnạnh mẽ đến bản đồ kinh tế thế giới. Hiện nay sẵn 
lượng của các nước này mới chỉ chiếm 8 - 10% sản 
lượng thế giới, nhưng sẽ tăng gấp đôi vào năm 
2020 ; tỷ trọng trong thương mại quốc tế mới bằng 
1/3 của EU nhưng sẽ vượt EU 50% vào năm 2020. 
Nhìn chung các nước đang phát triển sẽ là những 
thị trường quan trọng cho xuất khẩu của các nước 


* PTS Kinh tế học, Phó viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, 
Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 
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công nghiệp. Phần xuất khẩu sang các nước đang 
phát triển sẽ tăng từ 25% lên 40% tổng xuất khẩu 
của các nước công nghiệp trong thời kỳ 1992 - 
2020. Đây cũng là thị trường tăng trưởng nhanh 
nhất cho tất cả các ngành trọng yếu từ nông nghiệp 
đến công nghiệp chế tạo và dịch vụ. 

Những dự báo trên đây chắc chắn còn phải điều 
chỉnh, nhưng nó thể hiện một xu thế hiện thực của 
nên kinh tế thế giới đang được toàn cầu hóa. Năm 
1997, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 
tiền tệ, nhiều nước đang phát triển ở châu Á đã bị 
sụt giảm tốc độ tăng trưởng. Các nên kinh tế đang 
phát triển khác, đặc biệt là ở khu vực Mỹ la-tinh 
đang lấy lại được sức bật sau khủng hoảng tài chính 
ở Mê-hi-cô ba năm trước. Sự phục hồi kinh tế ở các 
nước này chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu hàng hóa với 
tốc độ 8,3% và đâu tư tăng 5,3% so với năm 1996. 
Tăng trưởng diễn ra mạnh nhất ở Ác-hen-ti-na (gần 
8%) và Mê-hi-cô (trên 6%) nhờ trợ lực của các 
cuộc cải cách thuế và tiền tệ những năm gần đây. 
Kinh tế châu Phi cũng đang ở thời kỳ phục hồi với 
tốc độ tăng trưởng 3,9% cho toàn khu vực, một tốc 
độ khả quan nhất từ trước đến nay. Trung Quốc vẫn 
là điểm sáng năng động ở khu vực châu Á khi duy 
trì được tốc độ tăng trưởng 9%. Theo nhiều nhà 
phân tích, chính sách tăng trưởng kiểm chế có thể 
làm cho Trung Quốc tránh được nguy cơ cuộc 
khủng hoảng như ở các nước Đông Á khác. Theo 
một số đánh giá, các nước Đông - Nam Á sẽ lấy lại 
được đà tăng trưởng trong vài năm tới. Nhưng dù 
sao cũng cần thấy rằng, triển vọng sáng sủa của các 
nước đang phát triển trong vài thập kỷ tới như các 
dự báo nêu trên còn phụ thuộc vào mức độ cải cách 
và mở cửa của các nước này, cũng như vào những 
biến động chưa lường hết được trong môi trường 
kinh tế ngày nay. 


H 


“Cơn bão” tiền tệ đang xảy ra ở khu vực Đông 
Á là một sự kiện gây chú ý nhất trong năm. Nhiều 
người đã bắt đầu hoài nghi sự “thần kỳ Đông Á”, 
một sự thần kỳ đã là đối tượng của rất nhiều công 
trình nghiên cứu và bình luận kinh tế trong những 
năm qua. Từ sự ca ngợi và khám phá các bài học 
tốt, người ta lại quay sang phân tích những khiếm 
khuyết của mô hình kinh tế này. Thậm chí còn có 
những nhận định b¡ quan về triển vọng phát triển 
kinh tế của nó. 
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Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ sự phá giá đồng 
Bạt Thái Lan đầu tháng 7-1997 và nhanh chóng lan 
truyền sang các nước Đông - Nam Á khác. Mấy 
tháng sau, nên tài chính, tiền tệ ở Hồng Kông, Đài 
Loan bị chấn động mạnh ; đặc biệt, Hàn Quốc cũng 
lâm vào khủng hoảng. Giá trị của các đồng tiền 
châu Á giảm so với đồng đô-la Mỹ từ 15 đến 40% 
trong vòng 5 tháng. Mặc dù đã được nhiều nhà kinh 
tế cảnh bảo từ rất sớm nhưng mức độ, quy mô và 
thời hạn của cơn sóng gió tiền tệ này vẫn vượt ra 
ngoài dự kiến. Lúc đầu, người ta chỉ nghĩ nó sẽ kéo 
dài vài ba tháng, nhưng đến nay, như báo cáo của 
Ban thư ký khối ASEAN nhận định thì “không rõ 
khi nào cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính 
mới kết thúc”. Tâm mức ảnh hưởng của cuộc khủng 
hoảng này không còn bó hẹp trong phạm vi khu 
vực nữa, mà đã lan rộng ra toàn bộ nên kinh tế 
thế giới. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Ru-bin nói : đã đến 
thời đại mà các vấn đề trong một nước đang phát 
triển sẽ có tác động đến nên kinh tế Mỹ và các nước 
công nghiệp phát triển. Còn nhà kinh tế Mỹ nổi 
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hoảng tài chính ở một số nước châu Á hiện nay 
đang đe dọa nên kinh tế Mỹ nhiều hơn so với mức 
độ người Mỹ thường muốn nghĩ. Có ít nhất 25% thị 
trường xuất khẩu của Mỹ đang bị thu hẹp liên quan 
đến những biến động vẻ tài chính tiên tệ ở Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Bra-xin, Thái Lan, Ma- 
la-xi-a, Ác-hen-ti-na, Nga và Trung Quốc. Do 
đồng đô-la đang lên giá trên các thị trường hối đoái, 
các nhà đầu tư chuyển sang các thị trường chứng 
khoán và công trái của Mỹ để bảo đảm an toàn vốn, 
điều này làm tăng nhu câu về đồng đô-la, gây khó 
khăn cho hoạt động xuất khẩu. Mặt khác, giá hàng 
nhập khẩu rẻ làm giá hàng hóa nói chung giảm, dẫn 
đến lợi nhuận và đâu tư giảm. Chính điều này sẽ đe 
dọa nền kinh tế Mỹ trong tương lai. 

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính 
Đông - Nam Á đối với nền kinh tế Nhật Bản còn 
lớn hơn nữa do sự có mặt của Nhật Bản ở đây cũng 
tương đối lớn. Đông - Nam Á là nguồn nhập khẩu 
quan trọng nhất của Nhật Bản. Năm 1996, nhập 
khẩu từ 5 nước Đông - Nam Á chiếm 15% tổng kim 
ngạch nhập khẩu của Nhật Bản. Đồng tiền các nước 
này mất giá làm tăng khả năng cạnh tranh của các . 
mặt hàng xuất khẩu của họ trên thị trường nội địa 
của Nhật Bản. Điều quan trọng hơn nữa là giới tài 
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chính Nhật Bản có quan hệ rất chặt chẽ với các 
nước Đông - Nam Á. Năm 1996, dư nợ của Nhật 
Bản đối với In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin 
và Thái Lan là 69,3 tỉ USD, bằng 40,9% tổng số dư 
nợ của Nhật Bản với các nước. Phân đáng kể của 
khoản tiền này đổ vào các ngành kinh doanh bất 
động sản, làm cho các tổ chức tiến tệ Nhật Bản 
thêm xáo động, ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế ở 
nước này. Trung tâm nghiên cứu kinh tế Níc-cây dự 
đoán tình hình tiền tệ rối ren của các nước Đông - 
Nam Á sẽ làm cho tỷ lệ tăng trưởng GDP của Nhật 
Bản giảm 0,7%, 

Cuộc khủng hoảng tiền tệ này cũng tác động 
đến các khu vực khác. Theo ngân hàng đầu tư 
Le-dơ-men Bra-dơ của Mỹ ở các nước châu Á, 
không kể Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a, tốc độ tăng 
trưởng sẽ giảm từ khoảng 4% xuống còn 3,5%. 
Ngoài châu Á ra, khu vực bị ảnh hưởng mạnh nhất 
là châu Âu vì quá trình phục hồi kinh tế ở đó chưa 
hoàn thành. Ở Mỹ la-tinh, các nước trong khu vực 
mậu dịch tự do Nam Mỹ (MERCOSUR - gồm Bra- 
xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, và Pa-ra-goay) đã 
quyết định nâng 25% thuế để ngăn ngừa tác động 
của cuộc khủng hoảng tiễn tệ ở châu Á. Đây có thể 
là dấu hiệu của một làn sóng bảo hộ mậu dịch mới, 
cần trở tự do hóa thương mại toàn câu. 

Ngày nay, khi quá trình toàn cầu hóa đang lan 
nhanh, sự tác động dây chuyên của các sự kiện kinh 
tế là không thể tránh khỏi. Nhưng người ta có thể 
hỏi cội nguồn của những rung động toàn cầu hiện 
nay là gì ? Rất nhiều ý kiến đã tập trung phê phán 
hệ thống tài chính, tiền tệ yếu kém ở các nước 
Đông - Nam Á, những quan hệ không “trong sáng” 
giữa giới chức và các tập đoàn kinh doanh ở các 
nước này. Vì vậy, các chương trình trợ giúp của 
một số nước và tổ chức quốc tế, trước hết là IME, 
đặt ra điều kiện tiên quyết là buộc các nước nhận 
trợ giúp phải điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cải tổ hệ 
thống tài chính ngân hàng. Nhưng chỉ với điều này, 
liệu các nước đó có thoát ra khỏi khủng hoảng và 
nên kinh tế thế giới sẽ trở nên thanh bình hay 
không ? Hơn một năm trước đã có nhiều dấu hiệu 
cảnh báo về cơn khủng hoảng hiện nay. Đó là tình 
trạng sai lệch trong đầu tư và vay nợ quá mức. Còn 
sự khó khăn trong xuất khẩu của các nên kinh tế 
Đông Á chỉ được coi là tạm thời do nhu cầu nhập 
khẩu ở châu Âu và Mỹ giảm xuống. Nay thì tình 


trạng sản xuất thừa đang bộc lộ trên phạm vi toàn 
cầu chứ không chỉ ở châu Á. Trên thực tế, các nên 
kinh tế châu Âu và Mỹ đang phục hồi nhanh chóng 
sau nhiều năm đình trệ. Nhiễu nhà máy trong các 
ngành công nghiệp then chốt của Mỹ đang hoạt 
động từ 80 đến 90% công suất. Thêm vào đó, công 
suất chế tạo ở Mỹ đang tăng 4,3%, tỷ lệ tăng cao 
nhất trong 25 năm qua, trên cả tỷ lệ tăng tiêu dùng 
là 2,5% mỗi năm. Ở châu Âu, đặc biệt là Đức và 
Pháp, mặc dù nên kinh tế đang phục hồi, nhưng nhu 
cầu nội địa tăng chậm. Việc áp dụng đồng tiền 
chung vào năm 1999 buộc các nước phải nâng lãi 
suất lên ngang mức lãi suất cao nhất hiện nay trong 
khối, và điều này lại làm giảm nhu cầu đâu tư. Ở 
hâu hết các nước Đông - Nam Á, các hạng mục đầu 
tư lớn đang bị đình hoãn, làm giảm mức tiêu thụ 
hàng nhập khẩu từ bên ngoài. Tình hình kinh tế 
đang sáng sủa ở các nước công nghiệp phát triển 
vài năm trở lại đây có thể làm nhiều người không 
nghĩ đến mức cầu đang bão hòa. Giá cả hàng hóa 
đang giảm xuống nhanh chóng do sản lượng tăng 
nhanh hơn nhu cầu tiêu dùng. Chẳng hạn ở châu 
Âu, giá xe Ô-tô con năm ngoái đã giảm từ 500 đến 
1000 USD một chiếc do sản xuất vượt nhu cầu tới 
3 - 4 triệu chiếc. Tình hình tương tự còn xảy ra đối 
với nhiều ngành khác, kể cả công nghiệp điện tử và 
tin học đang thịnh hành. Và nếu cuộc khủng hoảng 
tài chính chưa chấm dứt, đồng đô la Mỹ sẽ có nguy 
cơ lên giá quá mức và nền kinh tế thế giới sẽ phụ 
thuộc nhiều vào nhu cầu nhập khẩu của Mỹ. Hiện 
nay, chưa ai có thể đoán chắc là điều gì sẽ xảy ra 
với kinh tế Mỹ vài năm tới và cuộc khủng hoảng tài 
chính hiện nay sẽ lan rộng đến đâu, nhưng khả năng 
một thời kỳ suy thoái của kinh tế thế giới là không 
thể loại trừ. Điều này đang đặt ra những nhu câu 
bức xúc đối với việc đưa ra và thực hiện các chính 
sách đa phương, và xa hơn là các thể chế kinh tế 
quốc tế thích hợp trong thời đại toàn câu hóa. 


\| 


Những nỗ lực nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế 
đa phương diễn ra trong năm 1997 đã phản ánh 
phân nào nhu câu và đòi hỏi nêu trên. Những nỗ lực 
nhằm đẩy mạnh hợp tác đa phương toàn diện thể 
hiện qua các cuộc họp cấp cao của các tổ chức, khối 
kinh tế. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, việc 
khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ đang 
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lan rộng là chủ đề nổi lên nhưng không làm mờ 
nhạt tâm nhìn xuyên thế kỷ của APEC và ASEAN. 
Hội nghị cấp cao APEC lần thứ V họp tại Ven-cu-vơ 
(Ca-na-đa) trong các ngày 24 và 25-1 I-1997 đã đưa 
ra tuyên bố gồm 17 điểm, để cập đến ba nội dung 
quan trọng : 

1 — Về “liên kết cộng đông APEC” : Các nhà 
lãnh đạo kinh tế APEC khẳng định lại cam kết cùng 
nhau làm việc để vượt qua thách thức vì sự ổn định 
và sự phồn vinh của khu vực, hướng tới sự tăng 
trưởng bền vững và phát triển bình đẳng, phát huy 
mọi tiềm năng của nhân dân. Các nhà lãnh đạo 
APEC nhất trí cho rằng triển vọng phát triển kinh 
tế khu vực là rất lớn, rằng châu Á - Thái Bình 
Dương sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu trong nên 
kinh tế toàn câu. Bản tuyên bố cho rằng, APEC là 
một diễn đàn kinh tế lớn nhất, đang đóng vai trò 
thật sự quan trọng trong việc thúc đầy đối thoại và 
hợp tác từ vấn đẻ chính trị đến những sáng kiến 
phát triển. APEC cũng có thể đóng vai trò có giá trị 
thực tiễn trong việc tìm kiếm và thực thi các 
phương thức hợp tác với các tổ chức khác như WB, 
IME, ADB, cũng như phải đóng một vai trò ngày 
càng lớn hơn trước những thách thức mới. Vì thế 
liên kết cộng đồng APEC là cần thiết. 

_2 — Về “năm hành động” : Tuyên bố hoan 
nghênh những kết quả cụ thể mà APEC thu được 
trong năm 1997 với việc thực hiện cam kết tự do 
hóa thương mại và đầu tư, được nêu ra tại Hội nghị 
cấp cao APEC lân thứ IV tại Xu-bích (Phi-líp-pin) 
năm 1996, trong kế hoạch hành động Ma-ni-la. Hội 
nghị cấp cao APEC lần thứ V chấp thuận thực hiện 
thỏa thuận của Hội nghị bộ trưởng về tự nguyện tự 
do hóa trong 1Š lĩnh vực, trong đó 8 lĩnh vực được 
thảo luận trong năm 1998 để thực hiện từ năm 
1999, coi đó là quyết định vì lợi ích chung. Tuyên 
bố khẳng định lại tính ưu việt của hệ thống buôn 
bán đa phương mở và nhắc lại cam kết của APEC 
thực hiện nó trên cơ sở khu vực hóa mở và mong 
muốn các đối tác cũng làm như vậy. 


3 — Về “tầm nhìn cho thế kỷ XXI” : Tuyên bố ˆ 


hoan nghênh những cố gắng trong năm 1997 nhằm 
tự do hóa thương mại, hoan nghênh việc đưa ra một 
chương trình làm việc có tính đến tác động của tự 
do hóa thương mại, kể cả tác động tiêu cực, đối với 
tăng trưởng và thất nghiệp. Tuyên bố nhấn mạnh 
đến việc đạt tới sự phát triển bền vững là trung tâm 
của tiến trình APEC. 


5% 


Hội nghị APEC lần thứ V cũng đã quyết định 
kết nạp 3 thành viên mới là Việt Nam, Nga và Pê- 
ru, đưa tổng số thành viên từ 18 hiện nay lên 21. 

Cuộc họp cấp cao không chính thức của 
ASEAN diễn ra tại Cu-a-la Lãm-pua từ 14 đến 
16-12-1997 đã đánh dấu một mốc quan trọng trong 
quá trình biến ASEAN thành một tổ chức hợp tác 
kinh tế khu vực toàn diện, đặc biệt là trong bối cảnh 
cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Cuộc họp cấp 
cao không chính thức lần này được xem là bước đi 
đầu tiên của ASEAN tiến tới một cách tiếp cận đa 
dạng về tất cả các vấn đề liên quan đến môi trường, 
nguồn nhân lực, phát triển xã hội. Nhận thức được 
những thách thức của quá trình toàn cầu hóa, các 
nhà lãnh đạo các nước trong khu vực đã thể hiện 
quyết tâm tiến hành những cải cách mạnh mẽ nên 
kinh tế của mỗi nước, đẩy nhanh việc thực hiện khu 
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), trong đó có 
cả khu vực đầu tư ASEAN và hợp tác công nghiệp. 
Cũng tại cuộc gặp không chính thức này, ASEAN 
đã thực hiện những bước tiến quan trọng nhằm cơ 
cấu lại quan hệ của nó với Trung Quốc, Nhật Bản 
và Hàn Quốc ; nhằm bao quát toàn diện các vấn đề 
kinh tế, an ninh và chiến lược. Mỗi tuyên bố chung 
ký kết giữa ASEAN và ba nước nói trên đều thể 
hiện một nguyện vọng chung là làm cho các mối 
quan hệ giữa chúng vừa mang tính song phương, 
vừa mang tính toàn khu vực. 

Các nước thuộc Liên minh châu Âu trong khi 
đẩy mạnh quá trình nhất thể hóa, chuẩn bị cho việc 
chuyển sang sử dụng một đồng tiền chung vào năm 
1999, cũng hết sức chú trọng mở rộng quan hệ với 
các khu vực khác. Nhằm tạo thế cân bằng với Mỹ 
và Nhật Bản trong quan hệ với các nước đang phát, 
triển ở châu Á và Mỹ la-tinh, EU đã tích cực ký kết 
và thực hiện các chương trình hợp tác với ASEAN 
và MERCOSUR từ năm 1994 đến nay. Tháng 9- 
1997 tại Băng Cốc đã diễn ra Hội nghị bộ trưởng 
tài chính các nước Á - Âu lần thứ nhất (ASEM 
FMM) với sự tham gia của bộ trưởng tài chính 10 
nước châu Á, 15 nước châu Âu và Ủy ban châu Âu. 
Hội nghị này đã triển khai thực hiện quyết định của 
Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần thứ nhất về tăng 
cường hơn nữa sự hợp tác tài chính giữa hai khu 
vực, và xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện mới 
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TEUNé ĐÔN4 - WỒA BÌNH TEÃc TEỞ 


ĂM 1997 đã đi qua, các nhà thương lượng 
\ và Pa-le-xtin đã tiến hành nhiều 

cuộc đàm phán chính thức dưới sự bảo trợ 
của Oa-sinh-tơn nhưng kết quả cũng không mở được 
đường ra cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Những 
biểu hiện mới tại nơi đây vào những ngày đầu 
năm 1998 cũng chưa phải là những tin vui và chưa thể 
xua đi những thất vọng... Đúng là không ở đâu như 
ở khu vực Trung Đông, tiến trình đi đến hòa bình lại 
trải qua nhiều bước thăng trầm, phức tạp và đây 
chông gai, trắc trở đến như vậy. Đàm p¬án, thương 
lượng, đạt được sự thống nhất, rồi lại tan vỡ. Có 
không ít những hiệp định ký kết giữa l-xra-en và các 
nước A-rập, cũng như những nỗ lực của cộng đồng 
quốc tế trong việc cứu văn, thúc đẩy tiến trình hòa 
bình Trung Đông, song khu vực này vẫn chưa có hòa 
bình. Vì sao? _ 

Đã từ lâu, Trung Đông được coi là khu vực bất ổn 
định, nơi tập trung nhiều mâu thuẫn, nhiều xung đột, 
tranh chấp và chiến tranh cục bộ. Từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, Trung Đông đã trải qua 5 cuộc chiến 
tranh tổng lực giữa I-xra-en và các nước A-rập. 
Nguyên nhân đâu tiên và xuyên suốt hàng thập kỷ là 
vấn đẻ tranh chấp đất đai và chủ quyên lãnh thổ. 

Nghị quyết 181 (II) của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc ngày 29-1 1-1947 chia vùng đất Pa-le-xtin thành 
hai nhà nước : nhà nước của người Do Thái và nhà 
nước của người A-rập. Sự chia tách này đã gây ra 
những xáo trộn nhất định về di dân : người A -rập dời 
về vùng đất Pa-le-xtin và người Do Thái từ các nước 
châu Âu trở về quốc gia Do Thái mới. Mâu thuẫn dân 
tộc, tôn giáo, chủ quyền giữa người A-rập và người 
Do Thái cũng phát sinh từ đó. Ngay sau khi quốc gia 
mới Ï-xra-en được thành lập (14-5-1948), cuộc chiến 
tranh A-rập - I-xra-en (1948 - 1949) bùng nổ. Trong 
cuộc chiến tranh này, I-xra-en đã chiếm thêm nhiều 
vùng đất Pa-le-xtin. Năm 1949, lần lượt các hiệp định 


NGUYÊN THỊ HOA 


đình chiến giữa các nước Ai Cập, Xi-ri, Li-băng, 
Gioóc-đa-ni và I-xra-en đã được ký kết, theo đó, 
đường biên giới lãnh thổ ấn định theo đường mà quân 
đội I-xra-en chiếm đóng. Thành phố cổ Giê-ru-xa- 
lem vốn được đặt dưới sự quản lý của Liên hợp quốc 
theo nghị quyết 181 (II), đã bị chia đôi : phần phía 
đông thuộc về Gioóc-đa-ni, phần tây thuộc về I-xra-en. 
Khu Ga-da và bờ Tây sông Gioóc-đan của người A- 
rập Pa-le-xtin cuối cùng lại bị nhập vào Gioóc-đa-ni. 
Người Pa-le-xtin thực sự không còn chỗ nương thân. 
Gần 1 triệu người A-rập phải sống lưu vong. Trong 
các cuộc chiến tranh tiếp theo (1956, 1967) 
I-xra-en chiếm được dải Ga-da và bán đảo Xi-nai, 
Đông Giê-ru-xa-lem, bờ Tây sông Gioóc-đan, cao 
nguyên Gô-lan. Tháng 6-1967, I-xra-en sáp nhập 
phía Đông vào thành phố Giê-ru-xa-lem. | 

Cộng đồng quốc tế không công nhận việc Ï-xra- 
en thôn tính các nước A-rập. Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc nhiều lần ra nghị quyết đòi I-xra-en không 
được thay đổi quy chế của thành phố Giê-ru-xa-lem, 
cũng như phải rút hoàn toàn và không điều kiện khỏi 
các vùng chiếm đóng. Cuộc chiến tranh Trung Đông 
lần thứ 4 (10-1973) bùng nổ là hệ quả của sự phản 
ứng mạnh mẽ của các nước A-rập (Xi-rI, Ai Cập, 
I[-rắc, Gioóc-đa-ni) đối với việc chiếm đóng của 
I-xra-en trên các vùng đất của người A-rập. Năm 
1982, trong cuộc chiến tranh lần thứ 5, I-xra-en tấn 
công Li-băng và chiếm Nam Li-băng. Vùng Nam Lï- 
băng bị chiếm đóng từ đó và trở thành “vùng an ninh” 
hay còn gọi là “vùng đệm tự tuyên bổ” của I-xra-en. 

Như vậy, từ một đất nước với diện tích ban đầu là 
14 100 kmˆ, sau 5 thập kỷ chiến tranh và xung đột, 
I-xra-en đã chiếm thêm gấp nhiều lần diện tích của 
họ. Riêng cuộc chiến tranh 1967, I-xra-en chiếm 
được 6,5 vạn km2. Cho đến nay, I-xra-en mới chỉ trả 
lại vùng bán đảo Xi-nai cho Ai Cập (năm 1982) ; trao 
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quyền tự trị tạm thời cho người Pa-le-xtin ở dải Ga- 
da và thành phố Giê-ri-cô ở bờ Tây sông Gioóc-đan 
(Hiệp định Ô-xlô I, 1993) ; từng bước rút quân và 
chuyển giao 80% thành phố Hê-brôn (thành phố cuối 
cùng trong bảy thành phố ở bờ Tây sông Gioóc-đan) 
cho chính quyên tự trị Pa-le-xtin (Hiệp định Ô-xl]ô I1, 
1997). Trong khi đó các vấn đề gây bất đồng sâu sắc 
như về quy chế thành phố Giê-ru-xa-lem, về chủ 
quyển cao nguyên Gô-lan, về rút quân đội Ï-xra-en 
khỏi miền Nam Li-băng, vẻ tiến độ rút quân Ï-xra-en 
khỏi bờ Tây sông Gioóc-đan... vẫn còn tồn tại. 

Tiến trình hòa bình Trung Đông được thực sự 
khỏi động từ Hội nghị hòa bình diễn ra ở Ma-đrít 
(Tây Ban Nha) tháng 10-1991, với công thức “đổi đất 
lấy hòa bình”. Chính sách “đổi đất lấy hòa bình” 
được Chính phủ I-xra-en trước đây, do cố Thủ tướng 
I-xra-en Y. Ra-bin đứng đầu, tán thành và chấp nhận 
làm cơ sở thương lượng cho các hiệp định sau này. 
Hiệp định “Ga-da và Giê-ri-cô” (9-1993) được coi là 
hiệp định nền móng đầu tiên cho việc đi tới giải pháp 
hòa bình Trung Đông sau hàng thập kỷ xung đột đầy 
máu và nước mắt. “Chân trời hòa bình” tưởng đã 
“rộng mở” như tuyên bố lạc quan của Thủ tướng Y. 
Ra-bin cách đây bốn năm, giờ đây có lúc lại đầy mây 
u ám. Bóng đen bao phủ đó tích tụ bởi nhiều 
nguyên nhân : 

I - Tiến trình hòa bình Trung Đông bị khựng lại 
kể từ khi Chính phủ của Thủ tướng I-xra-en B. Nê-ta- 
ni-a-hu lên cầm quyển (6-1996). Trước và sau khi 
nhậm chức, ông Nê-ta-ni-a-hu đã tuyên bố : không 
chấp nhận nguyên tắc “đổi đất lấy hòa bình”, không 
công nhận nhà nước Pa-le-xtin độc lập, không đàm 
phán về quy chế thành phố Giê-ru-xa-lem, không rút 
quân khỏi cao nguyên Gô-lan và đòi xem xét lại các 
điều khoản đã được ký kết từ trước giữa Chủ tịch 
PLO Y. A-ra-phát và cố Thủ tướng I-xra-en Y. Ra- 
bin. Nền tảng hòa bình lại đụng phải nhiễu thách thức 
trước sự điều chỉnh chính sách và sự thay đổi thái độ, 
lập trường của Chính phủ B. Nê-ta-ni-a-hu đối với 
các nước A-rập. Những gì đã được tạo lập từ bốn năm 
trước bị đặt vào mối nguy cơ đổ vỡ khi Chính quyển 
I-xra-en quyết định mở lối đi vào con đường hầm 
khảo cổ (9-1996) - nơi được coi là Thánh địa thiêng 
liêng đối với người A-rập, quyết định mở rộng thêm 
các khu định cư cho người Do Thái trên phân đất của 
người A-rập ở Đông Giê-rư-xa-lem (2-1997) ; giảm 
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tiến độ chuyển giao đất và quyển tự trị cho người 
Pa-le-xtin, hạn chế rút quân đội khỏi bờ Tây sông 
Gioóc-đan... 

Mảnh đất Trung Đông vốn đã có quá nhiều xung 
đột lại bị cày nát thêm bởi các vụ đánh bom cảm tử 
chưa biết bao giờ mới chấm dứt của các tổ chức Hồi 
giáo cực đoan ; bởi các vụ pháo kích, ném bom phục 
thù ác liệt của quân đội I-xra-en ; các vụ đụng độ, 
giao tranh, khủng bố, bắt bớ giữa quân đội Ï-xra-en và 
người A-rập. Trong cuộc thăm dò dư luận cuối 
tháng 5-1997, 66% người I-xra-en tin rằng dưới chính 
quyển Nê-ta-ni-a-hu, nguy cơ chiến tranh nhiều hơn 
cơ hội hòa bình. | 

2 - Bản thân cộng đồng người Pa-le-xtin cũng 
chưa có sự thống nhất ý chí và hành động, thậm chí 
hành động có khi trái ngược nhau. Những người Pa- 
le-xtin mang nặng tư tưởng dân tộc cực đoan chẳng 
những không thúc đẩy tiến trình hòa bình mà thường 
đổ thêm dầu vào ngọn lửa thù địch. Hậu quả của 
những vụ đụng độ chỉ đè nặng lên đầu người dân vô 
tội. Người ta coi Hiệp định hòa bình Ô-xIô có thành 
công hay không phụ thuộc vào việc bảo đảm cuộc 
sống an toàn hơn cho người dân Pa-le-xtin. Vậy mà, 
theo Báo cáo của Liên hợp quốc, thu nhập bình quân 
đầu người trong các khu vực tự trị A-rập đã giảm 35% 
kể từ khi Hiệp định được ký kết. Người Pa-le-xtin 
dường như đã quá chán nản với tiến trình hòa bình 
mong manh kéo dài từ hơn bốn năm qua. 

3 - Có thể nói, lực cản lớn nhất, thách thức gay gắt 
đốt với tiến trình hòa bình Trung Đông chính là bất 
đồng sâu sắc về quan điểm, lợi ích giữa các bên liên 
quan. Trong khi nhiều nước phương Tây cũng như 
một số nước khác luôn tìm cách kiếm chác và tranh 
giành lợi ích ở khu vực này, và đó là nhân tố làm cho 
tình hình bị rối thêm, thì chính các bên ở Trung Đông 
lại chưa tìm được, hoặc không muốn tìm thấy tiếng 
nói chung cho các vấn đề từ lâu đã trở nên vô cùng 
nhạy cảm do các nhân tố lịch sử, văn hóa, tôn giáo, 
lãnh thổ v.v... Người Do Thái I-xra-en không dễ gì từ 
bỏ mảnh đất chiếm được trong các cuộc chiến tranh 
mà “Chúa đã ban cho” cũng như không thể trả lại 
Đông Giê-ru-xa-lem - nơi có nhiều di tích thiêng 
liêng mà tổ tiên họ để lại. Mất tổ quốc năm 1948, 
sống cuộc sống tha hương, người Pa-le-xtin luôn 
khao khát trở về quê hương. Họ đã nếm trải quá nhiều 
nỗi đau mất nước nên không bao giờ chịu để mất, dù 
chỉ một tấc đất. “Đối với cả người Do Thái và A-rập, 


| Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


ký ức vẫn còn mạnh mẽ và cay đắng sau bao thế hệ 
xung đột” Œ), Điều này vẫn còn đúng khi cách đây 
4 năm, Thủ tướng Ï-xra-en S. Pê-rét đã nhận xét 
rằng : họ thích hồi tưởng lại hơn là suy nghĩ (2), 

4 - Các yếu tố khách quan tác động không nhỏ 
đến sự chuyển động của tiến trình hòa bình Trung 
Đông. Đóng vai trò “người bảo trợ” chủ chốt, Mỹ 
thực tế cũng chưa làm được gì nhiều mặc dù vì lợi ích 
của mình, Oa-sinh-tơn đã đổ vào đây không ít công 
sức, tiền của. Chính sách của Mỹ đã tạo ra thế giằng 
co tương đối ở khu vực có “lợi ích sống còn” này : 
không để cho xung đột đi quá xa ; không để cho bên 
nào có thể mạnh trội hơn hẳn để lấn lướt bên kia. Bởi 
vì, Mỹ hiểu quá rõ rằng sự đổ vỡ tiến trình hòa bình 
Trung Đông sẽ kéo theo nhiễu yếu tố bất lợi cho Mỹ. 
Trước hết là sự tổn hại quan hệ lợi ích giữa Mỹ và các 
nước A-rập, các nước Hỏi giáo khác. Vừa chi trích 
quyết định của I-xra-en xây dựng 6 500 ngôi nhà cho 
người Do Thái ở bờ Tây sông Gioóc-đan, Mỹ vừa 
phủ quyết các nghị quyết của Liên hợp quốc đòi 
ngừng ngay sự xây đựng trái phép đó. Trong điều 
kiện ngày nay khi cộng đồng các nước A-rập đã có 
tiếng nói riêng, không còn lệ thuộc vào Mỹ như trước 
nữa thì chính quyền Oa-sinh-tơn không thể tiếp tục 
duy trì mãi chính sách “nhất bên trọng, nhất bên 
khinh” ; không thể đứng hẳn về phía I-xra-en chống 
lại cả thế giới A-rập. Sự dùng dằng, nửa vời đó của 
Mỹ làm ngưng đọng tiến trình hòa bình. Dư luận cho 
rằng sự can thiệp vừa phải của Mỹ trong suốt thời 
gian qua chỉ mang tính “hình thức và nhất thời”. 

Không thể đễ xóa bỏ và làm lại từ đâu. Tiến trình 
hòa bình đã đi được những bước quan trọng. Sự kiện 
-_ sản đây thắp lên những hy vọng : gần 200 000 người 
tham dự iễ tưởng niệm cố Thủ tướng Y. Ra-bin, 
người đầu tiên đặt dấu nối ý nghĩa cho quan hệ 
A-rập - I-xra-en sau hơn bốn mươi năm băng giá. 
Như vậy, có thể thấy vẫn có bộ phận đông đảo người 
- dân khát khao hòa bình, đều hiểu rằng cả hai phía đều 
chịu tổn thất, mất mát lớn như thế nào để đi tới hòa 
bình. Họ hiểu rằng nhờ các hiệp định đã ký giữa 
chính phủ Công đẳng tiền nhiệm và Tổ chức giải 
phóng Pa-le-xtin (PLO) đã tạo ra những cơ sở cho sự 
xích lại gần nhau giữa hai dân tộc. Và họ có cả một 
chặng đường đài lịch sử và tương lai để vượt qua 
những bất đồng đó. Q 


(1), (2) Xem : Tạp chí Tuần tin tức (Mỹ), 13-9-I993 
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giữa châu Âu và châu Á để thúc đẩy tăng trưởng. 
Những vấn đề được bàn luận và quyết định tại Hội 
nghị cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp 
chính sách tài chính trong bối cảnh toàn cầu hóa 
hiện nay. 

Có thể nói, mặc dù chủ nghĩa khu vực đã nổi 
lên trong những năm gân đây, nhưng nhiều vấn đẻ 
tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế hằng ngày 
lại không chỉ được giải quyết trong phạm vi khu 
vực. Điều này thể hiện rất rõ trong tuyên bố chung 
của Hội nghị bộ trưởng tài chính các nước ASEAN 
hợp tại Cu-a-la Lăm-pua ngày 1-12-1997. Hội nghị 
này nhấn mạnh sự cân thiết phải phối hợp chính 
sách tài chính trong phạm vị khu vực, đưa ra những 
nỗ lực tự do hóa tài chính, đồng thời khẳng định 
rằng để bảo đảm cho sự hoạt động có hiệu quả hơn 
của các nên kinh tế và thị trường tài chính, cần phải 
thực hiện các biện pháp trên quy mô toàn câu. Vì 
vậy, các bộ trưởng tán thành việc IMF tiến hành 
nghiên cứu để xem xét cơ cấu thị trường tài chính 
toàn câu và nguồn vốn ngắn hạn, kể cả việc thực 
hiện các quỹ dự phòng và tác động của nó đối với 
hoạt động của thị trường tài chính, cũng như tác 
động và liên quan kỹ thuật đối với các nguồn vốn. 
Họ cũng để nghị IME và các cơ quan tài chính 
quốc tế vạch ra một cơ cấu tổ chức toàn câu để thu 
thập, phân tích và phổ biến thông tin trên lĩnh vực 
này, nhờ đó tăng cường tính rõ ràng, hiệu quả và sự 
ổn định của thị trường tiên tệ và tài chính quốc tế. 

Những diễn biến của tình hình kinh tế thế giới 
và quan hệ kinh tế quốc tế năm qua cho thấy chiều 
hướng toàn câu hóa đang diễn ra nhanh chóng. Quá 
trình này đòi hỏi mỗi quốc gia dân tộc phải điều 
chỉnh nền kinh tế và chính sách của mình cho phù 
hợp với yêu câu tự do hóa, đồng thời cũng đặt ra 
vấn để cấp thiết phải có những phối hợp trên quy 
mô toàn câu. Nhưng vì không phải ngay một lúc 
người ta có thể đạt được sự hài hòa và ăn khớp đó, 
nên nên kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 
có thể còn phải tiếp tục trải qua nhiễu sóng gió 
trong những năm tới.Q 
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® Tiết kiệm là sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực và các : nguồn lực khác ở mức thấp nhất, nhưng vẫn đạt được mục tiêu đề ra trong 
các hoạt động kinh tế - xã hội, hoặc sử dụng củng một lượng nguồn lực tài chính và nhân lực nhưng đạt được số lượng và chất lượng cao hơn. 

® Lãng phí là sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác quá định mức hoặc tốn kém, hao tổn một cách vô ích. 

Trong nên kinh tế, nguồn lực tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác bao gồm tiền, của cải vật chất, sức lực, trí tuệ, thời gian. Còn kinh - 
phí ngân sách nhà nước là số tiền được cấp phát tư ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho các nhiệm vụ, 
mục tiêu được xác định trong dự toán ngân sách nhà nước. Đương nhiên, cần phân biệt vốn và lài sản nhà nước với vốn và tải sản tại doanh 
nghiệp. Vốn và tài sản nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp cho các doanh nghiệp, vốn œó nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại 
các doanh nghiệp ; tài sản hình thành từ nguồn vốn của ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà nước, các khoản viện trợ nước ngoài (bao gồm 
cả viện trợ trực tiếp cho các chương trình mục tiêu) ; vôn và tài sản đóng góp của nhân dân ; đất đai, tài nguyên thiên nhiên. Vốn và tài sản - 
tại doanh nghiệp nhà nước bao gồm vốn và tài sản của nhà nước ; vốn và tài sản của doanh nghiệp tích lũy, huy động từ các nguồn tín dụng 
và các nguồn khác ; các quỹ của doanh nghiệp. 

Ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế gi đều coi tiết kiệm là quốc sách. Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng vốn và tải sản nhà nước, tài 
nguyên thiên nhiên phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phi. Nội dung của tiết kiệm và chống lãng phí được thê hiện là : 

+ Nội dung của tiết kiệm : Tiết kiệm trong việc sử dụng tiền đúng chế độ, có hiệu quả ở mức thấp hơn định mức quy định, nhưng vẫn đạt 
được mục tiêu đề ra. Tiết kiệm tài sản, vật tư và tài nguyên thiên nhiên là việc khai thác, sử dụng đúng chế độ, có hiệu qua ở mức thấp hơn 
định mức quy định, nhưng đạt được mục tiêu đề ra ; hoặc sử dụng đúng định mức nhưng mang lại hiệu quả cao hơn. Tiết kiệm lao động là sử 
dụng thấp hơn định mức tiêu hao lao động và thời gian, nhưng vân đạt được các mục tiêu đề ra. 

+ Các hành vị gây lãng phí : Trong l lính vực chi tiêu hành chính sự nghiệp và kinh phí dự án thể hiện : Chi tiêu thường xuyên vượt quả 
định mức, chế độ, tiêu chuẩn do các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định ; chi không đúng mục đích theo dự toán được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt. Mua sắm, sử dụng tài sản phương tiện vượt quá. tiêu chuẩn định mức hoặc dự toán được các C0 quan nhà nước c0 
thám quyền phê duyệt. Tuyển dụng lao động vượt quả định mức biên chế chỉ tiêu do cơ quan nhà nước có thâm quyền giao ; tuyển dụng, sử 
dụng lao động không phủ hợp với yêu cầu của công việc. Tổ chức hội nghị, hội thảo quá số lượng đại biều, nội dung Không thiết thực, chỉ tiêu 
vượt quá tiêu chuẩn, định mức do các cơ quan nhà nước có thẩm quyên quy định. Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để đào tạo cán bộ 
không đúng đối tượng, không phù hợp với yêu câu cần thiết của công \ việc. Chi tiếp khách, khánh tiết VƯỢÏ quá mức quy định, sử dụng khoản 
kinh phi thường Xuyên khác đề tiếp khách, quả biếu. Chỉ phí cái tạo sửa chứa trụ sở quá mức quy định về kinh phí hoặc nâng cấp, sửa chữa 
trụ sở quá định mức, tiêu chuẩn thiết kế được duyệt. 

Trong lĩnh vực sử dụng tài sản công, tải nguyên thiên nhiên thể hiện : Sử dụng tài sản nhà nước (đât đai, nhà, phương tiện, máy móc thiết 
bị) vượt quá định mức tiêu chuẩn quy định hoặc không đem lại hiệu quả. Sử dụng một phần hoặc không SỬ dụng tài sản được giao mà không 
chuyển giao cho các cơ quan có thâm quyền gây mất mát, hư hong tài san. Khai thác Khoáng sản, tài nguyên không chấp hành những quy 
định cua pháp luật gây lãng phí, kém hiệu quả, làm tổn thất tải nguyên thiên nhiên. Sử dụng đât đai, tài nguyên vượt quá quy hoạch cho phép, 
sai mục đích khai thác làm tổn thất tài nguyên hoặc hiệu quả khai thác thấp. 

Trong lĩnh vực xây đựng cơ bản thê hiện. Quyết định đầu tư không đúng mục tiêu phát triên kinh tế xã hội, không phủ hợp với điều kiện 
của nên kinh tế, không mang lại hiệu quả. Thiết kế, thâm định thiết kế vi phạm các quy định, không bảo đam chất lượng, không đạt hiệu quả 
đầu tư. Lập dự toán và thầm định dự toán tính sai tiền lương, áp dụng Sai đơn gá nâng tông mức dự toán. Điều tra nghiên cứu, khảo sát xây 
dựng Không đúng quy định và không đồng bộ dẫn đến hiệu quả sử dụng kém. Sử dụng vật tư, lao động, phương tiện vượt định mức, không 
bảo đảm chất lượng. Thi công không đúng tiến độ, thời gian thi công kéo dài, giảm hiệu quả khai thác công trình, gây thất thoát. Cấp phát vốn 
không đúng tiến độ, không kiểm tra, kiêm soát việc sử dụng vốn. Thiếu trách nhiệm trong việc quan lý thi công, nghiệm thu công trình, thanh 
quyết toán công trình. 

Trong Ï lĩnh vực sử đụng vốn và tải sản tại doanh nghiệp nhà nước thể hiện : Áp dụng vượt quá định mức kinh tế ky thuật do các cơ quan 
nhà nước có thấm quyền quy định ; ban hành định mức vượt quá định mức cho phép và không phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Sử dụng các quỹ, các khoản kinh phí được câp tử ngân sách nhà nước vượt quá tiêu chuẩn định mức cho phép. Tổ chức hội 
họp không thiết thực, chỉ tiêu hội nghị quá mức quy định. Sử dụng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh vượt quá định mức cho phép, 
SỬ dụng lao động không phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn, tay nghề. Xác định lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư 
ra ngoài doanh nghiệp không phủ hợp gây thiệt hại tiền vốn vả tải sản. 

Lâu nay, về thực hảnh tiết kiệm, chống lãng phí đã được nhiều nước quan tâm. Tuy vậy, ở nước ta tình trạng SỬ dụng công quý lãng phi, 
chỉ tiêu mang. tính chất hình thức, phô trương, không có hiệu quả thiết thực vân còn xảy ra khá phổ biến ở các ngành, các câp, các đơn vị từ 
trung ương đền địa phương. Chinh sự chi tiêu ngoai dự toán được duyệt, %i chê độ, tiêu chuẩn định mức nảy là môi trường cho các hoạt động | 
tiêu cực như : tham ô, hối lộ, thất thoát công quỹ phát triên. Vì vậy, dự thao Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được Chính phủ 
trinh Quốc hội khóa X thông qua. 
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JNGẤT LƯợNG ;fIÊU QUÁ - TIN CẠỲ~XÊ 
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Trụ sở chính : 47 - 49 Lý Thái Tổ , Hà Nội, Việt Nam 
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Tel: 8 265503- 8250392 ; Fax: 84 4 8269067 ; Telex: 411 504 VC'B - VT/411244 NHNTW - VT 


s“ 

Được thành lập từ 1/4/1963 đến nay Ngâa Nẵng ngoai thương Việt 
nam đã có quan hệ với 1200 Ngân Ràng thưởng 0Ÿ fai 8Š nước trên thẻ giới 
và thực hiện các Dịch vu ngàn hàng: 

- Nhận gửi tiết kiệm, bán Kỳ phiếu bảñ# Đồng Vĩ hảm và ngoại tế. 

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bã#g đồng Y›:ƒWAm và rjgoa: tệ. 

- Thanh toán xuất nhập khẩu hàng hoá và diÑØW§. "“®e4 ‹ 

- Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh à\ 

- Thực hiện nghiệp vu hối đoái. \ Ƒ 

- Chuyền tiền nhanh trong và ngoài nước. : 

- Làm đại lý thanh toán các loai thẻ quốc tế: VISA) Master 
Express, JCB, phát hành thẻ điện từ Vietcombank Maste 
trong và ngoài nước 

- Nhân mua bán ngay và có kỳ hạn các loại ngoại tệ mạt 

- Tham gia hệ thống thanh toán toàn cầu qua hệ thô 

- Thực hiện nghiệØ vụ thuê mua. 
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Vietcombank An JÑÑp Y Vu 
Vietcombank Động nã: *$ V 
Vietcombank Đãa phè 
Vietcomhank Kiến gie 
Vietcombank Cà NMÊNH 
Vietcombank Quy nRợnñ 


xaX.ctcđ 
Tp H6 Chí Minh. : 
Hà trang, V(Štqcoinbank Quảná4minh. 
2rf “Tân thuận. Ÿ bank Thái : 
.... 


Vietconabank Vịnh. 2Ã nk Vũng tàu. “ P 
Văn phònễ TT. ìẾ ( ⁄4 
Văn phòng ÑMOSCOW. ðÓ 7 
Văn phônG rWNGAPORE 
Công tựtài chí CKONG _ 


PETROLIMEX 


Cua hàng xanh, sạch, đẹp 


ÔNG TY XĂNG DÂU HÀ SƠN BÌNH 


Trụ sở chính : Phố Trần Phú, Thị xã Hà Đông, Hà Tây 
ĐT: (0344) 826286, 824821, (04) 8547233 - Fax : 84.34.825208 
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KHU DU LỊCH VĂN HúA SUỐI TIÊN 
Quận 9 TP.HCM 


Vui Xuân năm nay Suối Tiên ra đời thêm nhiều mô 

hinh giải trí cao cấp, hiện đại, mới lạ như : 

- Ông Thàn Tài khổng lò chưa từng thấy vui Xuân và 
tặng quà Tết tại Cung Đại Mai Suối Tiên giữa rừng 
mai - đào và núi vàng, núi bạc. 

- Quảng trường 12 con giáp. 

&°: - Đông bông và điệp. 

_ và ® - Thủy Phi cơ tự điều khiển. 
v ® Tàu lượn siêu tốc vượt ngân hà "tầm cỡ 
Quốc tế" làn đầu tiên xuất hiện tại Việt 
Nam. 

e Tàu lượn siêu tốc : tạo cảm giác mạnh - 
dũng cảm - phi thường - ly kỳ - vui nhộn - 
an toàn tuyệt đối. 

e Tàu lượn siêu tốc : gồm hai đoàn tàu lướt 
trên ray thép chiều dài hơn 1.200 mét dọc 
theo bãi biển nhân tạo, uốn lượn trên 
không ở đỉnh cao 27 mét, vận tốc cao nhất 
trên không 60km/h. 

e Đi tàu lượn siêu tốc : bạn có cảm giác bay 
vào không gian và sẽ được ngắm nhìn toàn 
cảnh Suối Tiên xinh đẹp giữa vùng đồi 
mênh mông bát ngát. 

( 


Suối Tiên : luôn luôn đối mới | _ 


và dành cho bạn nhiều bất 
ngờ, thú vị nhất. 


Suối Tiên là vùng đất TỨ L 
LINH với LONG - LÂN - QUY 
- PHỤNG nơi an lành hạnh 
phúc và đem lại may mắn cho 
gia đình bạn. 
S2 ?2Ê2/ ?27/ 
2£ 2221/⁄% 2/2 
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BƯU ĐIỆN THÀNH PH HÀ NỘI 


Trụsỏ  - 7 Đừnh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện thoại : (4.62ã3544 - (4).8954403 Kuz : (9.6243973 


(()s mẹng lưới bưu điện vò cóc đợi lý rộng khốp cóc quộn huyện trong nội, ngoợi thònh, 
Bưu điện thònh phố Hà Nội đang phục vụ trên 30 loợi hình dịch vụ Bưu chính - Viễn thông. 
E¡ Chi tiết các loại hình dịch vụ, giá cước được in trong cuốn "Niên giám diện thoại - Những 
trang vòng 1997-1998" vò niêm yết tại các cơ sở giao dịch Bưu điện, hoặc giỏi đóp qud số 
điện thoại 108. 

Gió lốp đột điện thoại hiện ngay : 1.ó00.000đồng/móy, 1.700.000đồng/méy vò 
1.800.000đồng/móy (không kể móy điện thogi) tùy theo đối tượng vò nơi lốp đặt móy. 
Thanh toón cước diện thoại hòng thóng bằng nhiều hình thức thuộn lợi cho khóch hòng: 
nhờ thu qua Ngôn hòng, tợi địa chỉ thuê bdo và trục tiếp tại cóc điểm thu cước điện thoại 
của Bưu ciện (khóch hòng đăng ký). 

Xin quý khóch luu ý : Số điện thoại của Hò Nội hiện noy (ngoời mö vùng lò 4- khi gọi từ 
cóc nơi khóc về Hà Nội) cóc số móy gồm 7 con số, không chỉ có con số đầu lò 8 mà trên 
mẹọng đỗ có cóc con số đều lò 5, ó, 7, 9. 

Cóc dịch vụ Bưu chính - Viễn thông lò cầu nối quý khóch đến mọi miền trong nước vò quốc tế. 


RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHẠC VỊ QUý KHÁCH I 


BICH - CHI 


k 


Add : 45x1 Highway 80 - Sa Dec Town - Dong Thap province 
Tel : (067) 861910 - 861912 

Fax : (067) 864674 

Representative office : 578A Ben Ham Tu - District 5 - HCM City 
Tel : (08) 8353843 
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SAMCO CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ SÀI GÒN 
SAIGON AUTOMOBILE MECHANICAL CORPORATION 
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`. k7 262 Trần Hưng Đạo - Quận 1- TP. Hồ Chí Minh; Tel : 8398919 - 8398878 
Fax : 84 - 8 - 8398876 Email : SAMCO @ BDVN.VND.NET 


VỚI: e Các Trung tam bảo hành và sửa chứa ôtô chất lượng cao. 

e Nơi có uy tín nhất về đóng thùng xe tải, xe buýt và các loại xe chuyên 
dùng. 

e Xưởng gia công cơ khí chuyên sản xuất phụ tùng và các loại máy móc 
thiết bị. 

e Trung tâm đào tạo thợ sửa chữa ôtô ký thuật cao. 

e Hệ thống thiết bị kiếm tra phương tiện ký thuật cơ giới đường bộ hiện 
đại. 

e Hệ thống các cửa hàng thương mại là đại lý của Toyota, Mercedes, 
Isuzu, Mitsubishi, VMC... 


e Trung tam thiết kế mới, hoán cải các phương tiện vận tải cơ giới đường 
bộ của Sở Giao thông Công chánh và Bộ Giao thông Vận tải. 


VIETNAM RUBBER GENERAL COMPANY 
DONGNAI RUBBER COMPANY 


0ÔNG TY A0 SU ĐÔNG NAI 


ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU CỦA NGÀNH CAO SU Mai NAM 
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Trụ sở: Quốc lộ 1- Huyện Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai - = 817128 - 2, II | Ệ | 


_Văn phòng tại TP. HÔM: z9 Bến Vân Đồn - " v ” 08. ). 829534 46 BỘ nẠ 
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DA tiÊU - để PHẨM 0IÊT Na : HẴ % (0N Gñ0 
Ji tt. cội KG : ph gen GẾm TỰ l - Văn phòng Vocarimex : 
- Là doanh nghiệp nhà nước, đầu S8 Nguyên Binh Khiêm, Q.1, TP.HCM 
mối và đại diện ngành kinh tế - Nhà máy Dâu Tân Bình : 


số G CMT&S, Q. Tân Bình , TP.HCM 
- Nhà máy Dầu Tường An : 

48/5 CMTS, Q.Tân Bình, TP. HCM 
- Nhà máy Dầu Thủ Đức : 


kỹ thuật cá nước. 
- TỔ chức sản xuất, kinh doanh 
xuất nhập khẩu và hoạt động 


SN VU EMAIOPEBIIR GẦU -LIMG 18/2C Xuân Trường, Linh Xuân, Thủ Đức 
vật hương liệu, mỹ phẩm, các - Chi nhánh Công ty tại Hà Nội : 

sản phầm từ cây có dầu, cây Số 8 Cát Linh, Hà Nội 

tinh dàầu.... - Cung cấp dầu mè rang tại xí nghiệp 
-Khai thác cảng chuyên dùng Dầu thực vật Đồng Nai 

xuất nhập khẩu dầu thực vật. - Cty liên doanh Golden Hope Nhà Bè : 
-Nhạận sấy hạt nông sản xuất Ấp 2, Xã Phú Mỹ, Nhà Bè 

khẩu tại nhà máy Dầu Thủ Đức - Cty liên doanh CALOFIC Quảng Ninh 
NGÔ, vn CAU nh, C6ớt 20): v4 nH C H r  ,ấi 
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ÔNG TY DẦU THỰ VẬT HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM VIỆT NAM 


58 NGUYỄN BỈNH KHIÊM - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH 
TEL : 8294513 - 8223009 - FAX : 8290886›y OOsle 


BƯU ĐIỆN TP HỖ CHÍ MINH 


77-78 LÝ THƯỜNG KIỆT, QUÂN TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI : (08) 8650330 - 8651984; Fax : (08) 8650663 
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- Chí cần một thủ tục đơn gián, 
quý khách xẽ trở thành đại lý Điện 
thoại công cộng và được hướng lợi 
nhuận trên tổng doanh thu cước 
hàng tháng theo quy định của 
ngành Bưu Điện. 

- Hệ thống điện thoại TỐNG ĐÀI 
KHU PHỐ đã gán liền với hoạt 
động của các Chợ : Bến Thành, 
Bình Tay, Kim Biên, Đồng khánh, 
Phú Thọ, Tân Bình, Dan Sinh, Bà 
Chiếu, Tân Thành, Nhật Tảo, Tân 
Định, Hòa Bình, Xóm Củúi, Phó Cơ 
Điếu,... 


Ä Nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả 
với giá cả lắp đặt và cước khoán 
thuê bao hàng tháng thấp nhất là 
ưu điểm của các tổng đài khu 
phố-chợ. 

- THIẾT KẾ, LÁP ĐẶT, BẢO 
HÀNH, SỦA CHÚA VÀ 
CU»© ẤP các hệ thống Tổng 
đòi nội bộ, móy Fox, thiết bị 
tính cước (PHONETAXỊ... và các 
vật tư thiết bị viễn thông đầu cuối. 


CỤM CẲNG HÀNG KHÔNG 


SÂN BAY MIỄN NAM 


Nhà khách VIP 
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NGÂN HÀNG CŨNG THƯƠNG VIỆT NAM: 


Chi nhúnh khu vục Bu Đình 
X 
2 „dt 42s c®+tc & : “ 
OMW KH:ÁCH Đo P 
VÒ CÓC chỉ nhónh bẹn x2 
 Kmné 
TPJRT VưiRG 


Giám đốc chi nhánh NHCT Ba Đình ¿£ 
Phạm Xuân Lập * 


Địa chỉ : 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nở`ŸŠ 
Điện thoại : 823 51 78, 823 16 81 
Fax : 846 29 10, 843 46 17 


ý khách giao dịch 
: với chi nhánh NHCT 
đã: „: Pa Định sẽ được đáp 
__- —⁄* ưng mọi nhu cầu về gửi 
vốn, vay vốn và các: 
__ địch vụ ngàn hàng. 
Chi nhánh NHỚỢT Ba 
Đình luôn phục vũ Quý ˆ 
Ñ khách tận tỉnh, chu 
đáo, đám bảo 3n toàn 
` và liệu quả. 2⁄/ 
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CÔNG TY ĐƯCNG 


sô/AyA &ØN 


(2ltttc./Nrratg Su dứt 
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Director: LE VAN TAM 


_Địa chỉ giao dịch: 

\ _ Thị trấn Lam Sơn, Tho Xuân, 

-_ Thanh Hóa. 

_ Tel: 037.834091. Fax: 037.8634092. 
. nghiệp bánh kẹo Đình Hương, 
phố Thanh Hóa. 
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CÔNG TY THE COMPANY IS SPECIALISED 
: 0397.854009. Fax: 037.8557068. CHUYÊN SẢN XUẤT IN PRODUCTION OF: 
1. Đường kính trăng 1. White sugar i 
2. Đường vàng tinh khit 2. Yellow sugar ¡n solid form ' 
3. Bánh kẹo các loại 3. Other cookies 
4. Đường Gluco 4. Gluco sugar 
5. Cồn thực phẩm 5. Foodstuff alcohol 
6. Nước khoáng 6. Natural mineral water 
7. Ván ép 7. Particle board oÍ wood 
8. Nha 8. Malt 
9. Thức ăn gia súc 9. Folder 
10. Biological mixed ferlilizer. 


10. Phân bón tông hợp 
sinh hoc 


k, _WE WRRIILY WELGOIF CHSTOERðI 


Address: Lam Son District Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province 
Tel: 037.834091. Fax: 037 834092 
Dinh Huong Confectionery Enterprise ¡in Thanh Hoa City: | 


Tại: 037.854009. Fax: 037.855788. 


Rất Hàn Hạnh Được Đón Tiếp 


Tạp chí Cônmeg san 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
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BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn THượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


2-1998 
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LÊ KHẢ PHIÊU - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và 


“NGÀY - THANH ˆ LẬP - thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở 3 
„ PRNG LỤN,SA//iNNM ` DẠN TÂM - Về sự liên mình công - nông - trí trong kinh tế thị trường 8 
TRẦN HỮU TIẾN - Tư tưởng vĩ đại về sự giải phóng con người 11 
TRỊNH GIA BAN - Từ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đến Tuyên ngôn 
độc lập của Việt Nam 14 
VŨ QUANG LỘC - Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản ngày nay dưới 
tầm nhìn của 150 năm trước 17 
TIẾN HẢI - Về người đảng viên cộng sản ngày nay 22 
KHỐNG DOÃN HỢI - Giai cấp công nhân trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 27 
TÀO HỮU PHÙNG - Khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á và một số 
giải pháp đối với Việt Nam 31 
ĐẶNG NGỌC DINH - Về vấn đề định hướng chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ nước ta 35 
PHẠM ĐỨC THÀNH - Tính ổn định tương đối của văn hóa 39 
TRẤN MINH NGỌC - Nam Định sau một năm tái lập và hướng đi 
trong thời gian tới 42 
NGUYỄN ĐỨC MINH - Mấy vấn đề về an ninh nông thôn hiện nay 45 
NHỊ LÊ - Chức quyền xã hội 49 


NGUYỄN VĂN NINH - Hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ trong kinhtế 50 
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ẢN 70 năm lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh 
n độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội, Đẳng ta bao giờ cũng coi dân chủ là 
một nội dung quan trọng trong đường lối cách 
mạng của mình. Mở rộng dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực để nhân dân ta vượt 
qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ 
chiến lược, lại vừa là bản chất, là đặc trưng của chế 
độ mới. 

Những yếu tố dân chủ, tỉnh thần dân chủ, “lấy 
dân làm gốc”, “coi dân là trọng” vốn đã hình thành 
trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân 
ta từ mấy nghìn năm trước, đã được Đảng ta kế 
thừa và phát huy trong điều kiện mới. Khi đất nước 
còn sống trong cảnh nô lệ, bị thực dân và phong 
kiến áp bức, bóc lột nặng nề, thấu hiểu khát vọng 
độc lập, tự do và dân chủ của dân, tin dân, dựa vào 
dân, Đảng ta chỉ với mấy nghìn đẳng viên đã dũng 
cảm phát động nhân dân cả nước đứng lên giành 
chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám. Khi 
Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng đã lãnh 
đạo nhân dân ta thông qua Tổng tuyển cử trực tiếp 
mà lập nên nhà nước mới. Có nhà nước mới, nhân 
dân ta vừa thực hiện quyên làm chủ đất nước thông 
qua các cơ quan dân cử vừa làm chủ trực tiếp mọi 
mặt trên địa bàn cư trú của mình. 

Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, Đảng ta đã khơi dậy tỉnh thần yêu nước, mưu 
trí, sáng tạo của các giới, các ngành, của đồng bào 
trong cả nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính 
quyền cách mạng, bảo vệ chủ quyên lãnh thổ, đồng 
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tâm nhất trí tiến hành thắng lợi các cuộc kháng 
chiến chống xâm lược, hoàn thành nhiệm vụ cách 
mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, đưa cả 
nước tiến vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Biết bao khó khăn, gian khổ, tưởng chừng khó 
vượt qua mà chúng ta đã gặp, đã phải đương đầu - 
trên các chặng đường phát triển của Cách mạng 
Việt Nam. Lúc thì phong trào bị khủng bố trắng, 
nhiều cợ sở đảng bị địch đánh phá, đàn áp khốc 
liệt. Lúc thì bị địch bao vây, lăm le dùng lực lượng 
quân sự để bóp chết chính quyền cách mạng còn 
non trẻ. Lúc thì bị địch dùng chiến tranh tổng lực, 
sử dụng những đội quân tinh nhuệ, trang bị cực kỳ 
hiện đại để quyết phá tan các cơ sở đảng và lực 
lượng vũ trang ở miền Nam, bóp chết cách mạng 
miễn Nam, và đưa miễn Bắc trở vẻ thời kỳ đồ đá ! 
Cũng có lúc chúng ta phạm sai lầm. Tất cả những 
trở lực to lớn ấy chúng ta đã vượt qua được, đã 
khắc phục được, là do Đảng ta đã thấm nhuân lời 
dạy của Bác Hồ “dễ trăm lần không dân cũng chịu, 
khó vạn lần dân liệu cũng xong” tin dân, dựa hẳn 
vào dân, nên được dân tin yêu và hết lòng ủng hộ. 
Chính nhân dân ta là người đã hy sinh tính mệnh, 
của cải, để bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, sẵn 
sàng gửi con em ruột thịt và lương thực quý hiếm 
của mình ra tiền tuyến trong cuộc chiến tranh giải 
phóng suốt 30 năm. Nhân dân vừa bám trụ giữ 
làng, giành giật với địch từng tấc đất, vừa dỡ nhà 
lát đường cho xe ra trận, lại vừa sáng tạo ra muôn 
vàn cách đánh, từ cách đánh du kích trên mặt đất, 
mặt nước, đến đấu trí đấu lực với địch bằng 
phương tiện hiện đại và thắng địch rất oanh liệt ở 
trên không. Rôi khi hòa bình, đất nước rơi vào tình 
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trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, chính nhân dân 
là người đã chủ động khắc phục khó khăn, tìm tòi 
ra những cách làm ăn mới, sáng tạo ra những mô 
hình mới trong nông nghiệp, trong công nghiệp, 
trong phân phối lưu thông để giúp Đảng ta nghiên 
cứu, tổng kết xây dựng thành đường lối đổi mới 
toàn diện. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 
năm nay, chúng ta ôn lại đôi nét lịch sử để thấy rõ 
cội nguồn của thắng lợi là sức mạnh của nhân dân 
ta và ghỉ nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, các thế 
hệ người Việt Nam đã anh dũng hy sinh cho sự 
nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, 
để khẳng định bài học về phát huy quyển làm chủ 
của nhân dân, bài học đã giúp chúng ta vượt qua 
mọi thử thách và giành thắng lợi. 

Những năm đổi mới vừa qua, thực hiện Nghị 
quyết của Đại hội VI, Đại hội VỊI, Đại hội VIII và 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VI, 
quyên làm chủ của nhân dân lại được Đảng và Nhà 
nước ta phát huy thêm một bước ; thể hiện rõ trong 
nhiều chính sách đổi mới về kinh tế, chính trị, xã 
hội, đã giải phóng tiểm năng to lớn về vật chất và 
trí tuệ của nhân dân, nhờ đó mà sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đạt được 
những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, quyền làm chủ 
của nhân dân còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên 
nhiều lĩnh vực ; tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa 
quyền, tham những, sách nhiễu, gây phiền hà cho 
dân vẫn đang phổ biến và nghiêm trọng mà chúng 
ta chưa ngăn chặn, đẩy lùi được. Phương châm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa 
được cụ thể hóa và thể chế hóa thành pháp luật, 
cho nên chậm đổi vào cuộc sống. Tình trạng mất 
dân chủ, không để dân bàn bạc và quyết định 
những công việc cụ thể liên quan trực tiếp đến đời 
sống của dân, bắt dân phải đóng góp nhiều khoản 
vượt quá khả năng, lại không minh bạch về tài 
chính, thậm chí xà xẻo vào những khoản tiên do 
dân đóng góp như ở một số xã thuộc tỉnh Thái 
Bình và vài nơi khác ; tình trạng để tổn đọng hàng 
vạn đơn khiếu tố bị đùn đẩy không giải quyết hoặc 
giải quyết không kịp thời, không đúng ; tình trạng 
quan liêu, quản lý lỏng lẻo để thất thoát lớn trong 
một số ngân hàng hoặc gây lãng phí lớn trong xây 
dựng v.v. chẳng những làm suy giảm lòng tin của 
dân đối với Đảng và chính quyển mà còn làm triệt 
tiêu nguồn động lực của nhân dân và xâm phạm 
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vào bản chất tốt đẹp của chế độ. Cho nên các cấp 
ủy đẳng và cơ quan chính quyền phải quán triệt sâu 
sắc và chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung 
ương 3 mà cốt lõi là phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân trong xây dựng và quản lý nhà nước. Mở 
rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân phải được thể hiện trên mọi lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, 
từ xây dựng luật pháp, cơ chế, chính sách đến tổ 
chức bộ máy, phong cách làm việc, bao quát hoạt 
động của mọi cấp, mọi ngành, từ trung ương đến 
địa phương và cơ sở. Vấn đề dân chủ, bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân để phát huy động lực, 
thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh phải được đặt ra cho cả hệ thống chính 
trị, phải tác động 2 chiêu dưới lên, trên xuống, cả 
trơng Đảng, và trong nhân dân. 

Cùng với việc triển khai một cách toàn diện và 
đồng bộ phát huy quyên làm chủ của dân ở mọi 
lĩnh vực, mọi cấp, Bộ Chính trị xác định, lúc này 
khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Vì cơ sở là 
nơi đông đảo nhân dân (bao gồm nông dân, công 
nhân, cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân và 
các thành phần lao động khác) sinh sống hằng 
ngày. Cơ sở là nơi sản xuất, kinh doanh, lao động, 
học tập, nơi nảy sinh nhiều yêu cầu bức xúc hằng 
ngày về đời sống kinh tế, xã hội, chính trị, nơi trực 
tiếp thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Cơ sở là nơi nhân dân đang có nhiều 
đòi hỏi về làm chủ và cũng là nơi có điều kiện thực 
hiện quyển dân chủ của nhân dân một cách trực 
tiếp và rộng rãi nhất. Bộ Chính trị cũng chỉ rõ thực 
hiện dân chủ ở cơ sở sẽ thúc đẩy cải cách hành 
chính, sửa đổi những cơ chế chính sách và thủ tục 
hành chính không phù hợp với cuộc sống. Nhân 
dân ở cơ sở thực hiện quyền làm chủ, tham gia 
kiểm kê, kiểm soát sẽ tích cực xây dựng Đảng, 
chính quyển, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tích 
cực đấu tranh bài trừ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, thực hành tiết kiệm. 

Thực tiến cho thấy, muốn phát huy được quyền 
làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, Đảng phải 
lãnh đạo, phải có quan điểm chính sách lớn để định 
hướng, đồng thời phải xây dựng được (hiết chế dân 
chú ở cơ sở một cách cụ thể, phù hợp với từng đối 


tượng dân cư. Đó là những quy định có giá trị pháp 
lý do Nhà nước ban hành, mang tính bắt buộc mọi 
người, mọi tổ chức nghiêm chỉnh thực hiện. Các 
quan điểm:-chỉ đạo việc xây dựng thiết chế dân chủ 
ở cơ sở đã được Bộ Chính trị nêu lên một cách toàn 
diện. Điều cần nhấn mạnh là phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân trước hết là nhân dân lao động 
nói chung và việc xây dựng thiết chế dân chủ cơ sở 
nói riêng, phải được đặt trong cơ chế tổng thể 
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ”. Ba mặt đó quan hệ chặt chẽ với nhau, không 
thể chỉ nhấn mạnh một mặt mà coi nhẹ, hạ thấp 
những mặt khác. Bởi vì, Đảng có tăng cường lãnh 
đạo, Nhà nước có quản lý tốt, có cơ chế chính sách 
đúng thì nhân dân mới thực hiện được quyển làm 
chủ của mình trên thực tế. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải chú 
trọng cả 2 mặt : vừa phát huy chế độ dân chủ đại 
diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân các cấp, vừa thực hiện từng bước 
vững chắc chế độ dân chủ trực tiếp, trước hết ở cấp 
cơ sở mà cốt lõi là nhân dăn bàn bạc và quyết định 
trực tiếp những công việc quan trọng thiết thực, 
gắn liền với lợi ích của mình. Dân chủ phải gắn 
liền với dân sinh, dân trí, thúc đẩy kinh tế, văn 
hóa - xã hội cùng phát triển. Dân chủ phải đi đôi 
với kỷ cương, trật tự, dân chủ được thể chế hóa 
thành pháp luật và dân chủ trong khuôn khổ Hiến 
pháp, pháp luật ; quyên hạn gắn liên với trách 
nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ ; chống quan liêu 
mệnh lệnh, tham nhũng, lãng phí, đồng thời chống 
tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm 
pháp luật. Dân chủ cao thì kỷ luật phải nghiêm. Kỷ 
luật có nghiêm mới bảo đảm việc mở rộng dân 
chủ, thực hiện dân chủ một cách có chất lượng và 
hiệu quả. 

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang xây 
dựng các (hiết chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với 
từng đối tượng xã phường, doanh nghiệp, cơ quan, 
trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu khoa 
học v.v. Nội dung các thiết chế đó quy định rõ 
quyền của mọi người dân được thông tin về các 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
nhất là những vấn để liên quan trực tiếp đến đời 
sống hằng ngày của nhân đân tại cơ sở ; có chế độ 
và hình thức báo cáo công khai trước nhân dân 
công việc của chính quyên, cơ quan, đơn vị về sản 
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xuất và phân phối, về việc sử dụng tài sản công, về 
thu chỉ tài chính, công quỹ, về các khoản đóng góp 
của dân, về quyết toán các công trình xây dựng cơ 
bản, chế độ thu và sử dụng học phí, viện phí... Quy 
định rõ các hình thức để nhân dân, cán bộ, công 
chức ở cơ sở được bàn bạc và tham gia góp ý kiến 
vào các chủ trương; chính sách, nhiệm vụ công tác 
chuyên môn, công tác cán bộ... của chính quyền, 
cơ quan, đơn vị ; kết quả ý kiến đóng góp của nhân 
dân phải được xem xét, cân nhắc, khi chính quyển 
hoặc thủ trưởng ra quyết định. Đối với những loại 
việc như huy động sức dân, tiên của dân, để xây 
dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi trên 
địa bàn, các thiết chế quy định rõ quyền nhân dân 
được bàn bạc và quyết định một cách dân chủ ; 
chính quyên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức 
thực hiện theo đa số ý kiến của nhân dân, có sự 
giám sát, kiểm tra của nhân dân. Thiết chế dân chủ 
ở cơ sở hoàn thiện cơ chế để nhân dân, cán bộ, 
công nhân, viên chức, công chức, vừa trực tiếp vừa 
thông qua các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc, 
thông qua các ban thanh tra nhân dân mà giám sát 
hoạt động của chính quyển, của thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị ; kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát 
của nhân dân phải được tiếp thu nghiêm túc. Thiết 
chế cũng xác định rõ trách nhiệm tổ chức tốt việc 
tiếp dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo và trả lời 
thắc mắc của nhân dân ở các cơ quan, chính quyền 
cơ sở, ở các đơn vị ; nghiêm cấm mọi hành vi trù 
dập người khiếu nại, tố cáo. Xác định rõ trách 
nhiệm của tổ chức chính quyển, thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị cơ sở phải định kỳ báo cáo công việc 
trước dân, phải tự phê bình và tổ chức để nhân dân, 
công nhân, cán bộ, công chức ở cơ sở góp ý kiến, 
đánh giá, phê bình và nghiêm túc tiếp thu những ý 
kiến đóng góp, phê bình đúng đắn. Thiết chế dân 
chủ ở cơ sở còn mở rộng các hình thức tự quản để 
nhân dân tự bàn bạc và thực hiện trong khuôn khổ 
pháp luật các công việc mang tính xã hội hóa, có 
sự hỗ trợ của chính quyển, cơ quan, đơn vị như 
việc xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, 
xây dựng tổ hòa giải, tổ an ninh, phong trào vệ sinh 
môi trường, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người 
nghèo v.v. 

Tùy theo từng loại hình cơ sở mà nội dung thiết 
chế có thể có chỗ khác nhau (như xã có chỗ khác 
phường ; cơ quan hành chính sự nghiệp có chỗ 
khác với các đơn vị sản xuất kinh doanh...) nhưng 
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về nguyên tắc các thiết chế này đều quy định rõ 
những loại việc gì dân cần phải được thông tin đây 
đủ, dân cân phải biết ; những loại việc gì dân phải 
- được bàn, được đóng góp ý kiến trước khi các cơ 
quan chính quyển cơ sở, các thủ trưởng đơn vị tổ 
chức thực hiện theo ý kiến đa số của dân ; những 
loại việc gì thì dân vừa được bàn, vừa được trực 
tiếp quyết định luôn ; những loại việc gì dân được 
trực tiếp kiểm tra và cách thức kiểm tra thế nào để 
bảo đâm được dân chủ, khắc phục được tiêu cực 
mà không tạo ra kẽ hở cho phần tử xấu lợi dụng 
kích động, gây rối, làm mất trật tự kỷ cương. 

Xây dựng và thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ 
sở là bước tiến mới trong việc phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, là nét mới trong đời sống chính 
trị của xã hội ta, đáp ứng nguyện vọng sâu xa của 
hàng chục triệu quần chúng nhân dân theo Đảng ta 
làm cách mạng. 

Thông qua một hình thức văn bản pháp luật 
thích hợp, các thiết chế dân chủ ở cơ sở sẽ được 
nhà nước ban hành. Khi đã ban hành, vấn đề quyết 
định là phải tổ chức thực hiện thế nào cho tốt. Lâu 
nay, việc tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết, 
các văn bản pháp luật, thường vẫn là khâu yếu kém 
trong công tác lãnh đạo và quản lý của Đảng và 
Nhà nước ta. Để các thiết chế dân chủ ở cơ sở khi 
ban hành thực sự đi vào cuộc sống, thực sự trở 
thành sức mạnh tỉnh thần và vật chất của xã hội, 
thúc đẩy xã hội ta phát triển theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, các cấp, các ngành từ trung ương tới 
địa phương, cơ sở cần nắm vững phương châm, 
phương pháp tiến hành mà Bộ Chính trị đã nêu 
trong chỉ thị. 

— Phải làm trong Đảng trước rôi mới ra dân. 
Nhận thức tư tưởng của cán bộ đảng viên trong 
Đảng phải thông suốt với chủ trương của Đẳng xây 
dựng và thực hiện thiết chế dân chủ cơ sở nói riêng 
và phát huy quyển làm chủ của nhân dân nói 
chung ; phải tự phê bình và phê bình nghiêm túc 
trong đẳng bộ, chi bộ về những nhận thức không 
đúng đối với quyên làm chủ ở cơ sở của nhân dân 
cũng như những việc làm sai trái đã xâm phạm tới 
quyền làm chủ ấy và đề ra biện pháp sửa chữa. Sau 
đó mới đưa ra dân, báo cáo với dân và yêu cầu dân 
góp ý kiến. 

— Phải làm từng bước vững chắc, không làm 
lướt, ô ạt. Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo điểm, 
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rút kinh nghiệm, bồi dưỡng cán bộ rồi mới triển 
khai, mở rộng. Có thể bắt đầu từ cơ sở xã phường, 
doanh nghiệp, cơ quan nhà nước rồi rút kinh 
nghiệm mở rộng ra các loại hì::h cơ sở khác. Ở cơ 
sở xã, kết hợp với phổ biến, áp dụng thiết chế dân 
chủ mà bàn bạc xử lý những tồn đọng cũ, thường 
tập trung vào mấy vấn đề nổi cộm như vấn đề sử 
dụng ruộng đất, huy động đóng góp, vấn đề tài 
chính và cán bộ. | 

— Phải qua tự phê bình trong nội bộ và qua phê 
bình nhận xét của nhân dân mà biểu dương những 
cán bộ đáng viên tốt, gương mẫu, và xử lý những 
cán bộ đảng viên có sai phạm. Việc xử lý cán bộ 
đảng viên phải nghiêm minh, có lý có tình, lấy giáo 
dục làm chính ; những người sai phạm đã qua nếu 
thành khẩn kiểm điểm và tích cực sửa chữa thì 
được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật ; nếu 
không sửa chữa hoặc tái phạm thì phải xử lý 
nghiêm khắc hơn. 

Quán triệt và vận dụng tốt những quan điểm chỉ 
đạo này trong quá trình tổ chức thực hiện các thiết 
chế dân chủ ở cơ sở là rất quan trọng. Trong Đảng 
có sinh hoạt dân chủ, có gương mẫu thực hiện tự 
phê bình và phê bình nghiêm túc, có thường xuyên 
giáo dục và quản lý tốt cán bộ đảng viên thì trong 
cơ quan chính quyển và ngoài xã hội mới có dân 
chủ. Nếu trong đảng bộ, chỉ bộ không thường 
xuyên tự phê bình và phê bình không nghiêm túc, 
không coi trọng công tác giáo dục và quản lý đẳng 
viên, nể nang nương nhẹ, thậm chí bao che cho 
những hành vi tiêu cực của cán bộ đảng viên thì 
khuyết điểm nhỏ sẽ phát triển dần thành khuyết 
điểm lớn, một người mắc khuyết điểm sẽ kéo theo 
cả nhiều người. Kết quả là dân mất lòng tin, hiệu 
lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở bị giảm sút, các căn 
bệnh quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, hối lộ và 
lãng phí có đất phát triển. 

Thực tiễn xử lý những vụ việc tiêu cực, mất dân 
chủ trong một số xã ở Thái Bình và nơi khác cho 
thấy, không ít cán bộ, đẳng viên có chức trách 
trong Đảng và chính quyên ở đấy mắc khuyết điểm 
lúc đầu cũng nhẹ, nhưng tổ chức đảng và chính 
quyền không thực hiện việc đấu tranh tự phê bình 
và phê bình một cách kịp thời, nghiêm túc, người 
mắc khuyết điểm không nhận khuyết điểm trước 
dân, không tìm biện pháp kiên quyết khắc phục, 
trái lại còn thành kiến, hách dịch trù dập những 
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người đã thẳng thắn phê bình, nên bầu không khí 
xã hội trên địa bàn trở thành căng thẳng, thôn xóm 
mất đoàn kết. Không chịu nổi nỗi ẩn ức lâu ngày, 
nhiều người kéo đi kêu kiện lên trên, nhưng trên lại 
né tránh, đùn đẩy, chậm giải quyết, hoặc giải quyết 
không thỏa đáng, cho nên những người thiếu thiện 
ý, hoặc thiếu thông tin chính xác, nhân đó kích 
động thêm vào, thế là trở thành “điểm nóng”. 
Giống như một đốm than rơi vãi âm ỉ cháy ở góc 
nhà, không kịp thời “xử lý”, gặp gió to nó bốc 
thành đám cháy. Trước tiên cháy nhà mình, không 
xử lý kịp, nó cháy lan sang nhà hàng xóm. Cho nên 
thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở phải lấy biện 
pháp dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình 
một cách nghiêm túc, đúng mực, từ trong Đảng ra 
chính quyên, ra dân để xử lý những khuyết điểm 
tiêu cực đã qua và ngăn chặn những tiêu cực mới 
có thể xây ra là chính. Đối với những người mắc 
sai lầm, khuyết điểm nặng tất nhiên phải xử lý 
nghiêm theo kỷ luật của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước, không được nương nhẹ. Nhưng xử lý 
theo hình thức nào cũng phải dân chủ, công minh, 
không quy chụp thô bạo. Dùng biện pháp dân chủ 
để xây dựng đời sống dân chủ, không dùng những 
biện pháp phi dân chủ để khắc phục những hiện 
tượng mất dân chủ, chắc chắn sẽ khắc phục được 
nhiều khuyết điểm, tiêu cực. Không khí xã hội ở 
các cơ sở sẽ cởi mở, sẽ trên thuận dưới hòa, trong 
ấm ngoài êm. | 
Xây dựng và thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ 
sở đòi hỏi sự nỗ lực của mọi ngành, mọi cấp, mọi 
lĩnh vực hoạt động, nhưng quyết định nhất là cấp 
ủy đảng phải tăng cường lãnh đạo. Muốn lãnh đạo 
đạt hiệu quả cao thì từng đẳng bộ, chị bộ, và từng 
đảng viên phải tự chỉnh đốn, tự phấn đấu để trở nên 
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công tác này với công tác xây dựng Đảng. Cơ sở 
đảng mà yếu kém, đẳng viên lèm nhèm về tài 
chính, dính chuyện tham õ, thì không thể lãnh đạo 
được việc thực hiện thiết chế dân chủ, không thể 
đổi mới phong cách lãnh đạo. Thực tiễn giải quyết 
những vụ tiêu cực ở một số điểm nóng và thực tế 
những cơ sở làm tốt việc phát huy dân chủ đều cho 
thấy : phong cách lãnh đạo của Đảng được đổi mới 
theo hướng sáu sát cơ sở, không né tránh vấn đề 
gai góc, biết xông vào giải quyết theo phương pháp 
khoa học thì ổn định được tình hình, xốc được 
phong trào, ngược lại thế thì lộn xộn, phức tạp. 


Chẳng hạn, trong chuyện tranh chấp đất đai, địa 
giới, vốn thường xảy ra xô xát, nhưng nơi này, 
huyện ủy bám cơ sở, nắm được tình hình, phân tích 
đúng những mâu thuẫn của sự việc, quyết cùng với 
dân bàn bạc cách giải quyết hợp lý thì êm chuyện ; 
xung đột ban đâu tưởng chừng to, kịp thời tháo 
được kíp nổ, nhỏ dân, rồi hòa giải được. Nhưng ở 
nơi khác, huyện ủy không sâu sát, nắm không chắc 
bản chất sự kiện, đề ra giải pháp sai, hoặc vì cán bộ 
của huyện có dính vào cuộc tranh chấp đó nên làm 
ngơ, né tránh mặc cho cơ sở tự giải quyết với nhau, 
thì xung đột từ nhỏ hóa thành to, có nơi dẫn tới xô 
xát, hoặc kéo nhau đi kêu kiện. Lại cũng có trường 
hợp khi xảy ra tranh chấp, xung đột, cấp ủy cấp 
trên không né tránh, cấp ủy sở tại cũng không né 
tránh, nhưng không sử dụng biện pháp dân chủ, 
kiên trì vận động quản chúng thuyết phục quần 
chúng, mà sử dụng những biện pháp không thích 
hợp, nên mâu thuẫn không giải quyết được, lại 
phức tạp thêm... Cho nên thực tiễn đòi Đảng ta 
phải đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, nâng cao trình độ xử lý các tình 
huống phức tạp đặt ra trong đời sống hằng ngày 


_ bằng những biện pháp dân chủ, bằng phương pháp 


vận động quân chúng. Có như vậy công tác lãnh 
đạo của Đảng mới đạt hiệu quả cao, mới vươn lên 
ngang tầm nhiệm vụ. 

* 

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ VIII tiếp tục công cuộc đổi mới, đất 
nước ta đã có thêm thế và lực mới. Chính trị - xã 
hội ổn định, kinh tế phát triển khá, quốc phòng - an 
ninh vững chắc, đời sống nhân dân tiếp tục được 


.cải thiện, nhiều thuận lợi mới đến với chúng ta. 


Song nguy cơ mà Đảng đã nêu lên và khó khăn 
mới phát sinh vẫn hằng ngày rình rập, thách thức. 
Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải phát huy mạnh 


mẽ quyên làm chủ của nhân dân, phát huy dân chủ 


ở từng cơ sở để phát huy nội lực của đất nước, đầy 


mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đối với 


chúng ta, dân chủ giờ đây không chỉ là mục tiêu, là 
động lực, là bản chất của Đảng, của chế độ, mà còn 
là biện pháp chiến lược để phòng chống tham 
những, quan liêu có hiệu quả, để bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chế độ, để chúng ta nắm chắc thời cơ, đẩy lùi 
nguy cơ tiếp tục tạo thế và lực cho đất nước bước 


sang thế kỷ XXI một cách vững chắc. 
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ừ ngày thành lập Đảng đến trước Đại 
hội VI, trong các văn kiện chính thức, 
| Đảng ta chỉ ghi : “Liên minh giữa giai 
cấp công nhân với giai cấp nông dân”, thường 
viết tắt, nói tất là “Liên minh công - nông”. 
Nhưng không vì thế mà coi nhẹ vai trò của trí 
thức trong cách mạng. Ngoài những dòng ghi 
trong các văn kiện chung, trong một số thời 
điểm lịch sử, Đảng ta đều có nghị quyết riêng về 
trí thức, vẻ khoa học ; đồng thời đã sớm hình 
thành công tác trí thức vận và tổ chức trí thức 
vận. Song phải thấy rằng, đẻ ra luận điểm chính 
thức : “Liên minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dán và tầng lớp trí thức ” là một sự đổi 

mới đáng kể trong tư duy chính trị của Đảng. 
Với khuôn khổ có hạn của một bài báo, ở đây 

tôi chỉ đề cập vài vấn đề nóng hổi trước mắt. 
I- Sự tất yếu và khả năng hiện thực của sự 
liên minh công - nông - trí trong kinh tế thị 

trường. | 

_ Liên minh công - nông ở nước ta không còn 
là lý thuyết, mà đã trở thành thực tiễn sinh động 
67 năm qua. Nó được thử thách và tôi luyện 
ngày càng vững chãi trong bão táp cách mạng, 
cũng như trong xây dựng đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa và là một nhân tố quyết 
định thắng lợi của cách mạng. Đối với trí thức, 
mặc dâu, có lúc, có nơi phạm phải sai lầm “tả 
khuynh”, nhưng xét cả quá trình vận động cách 
mạng, giai cấp công nhân Việt Nam thông qua 
chính đẳng của mình, có quan điểm và thái độ 
đúng, đã khơi dậy và phát huy được lòng yêu 
nước, đã đoàn kết được tâng lớp trí thức trong 
mặt trận dân tộc thống nhất. Hơn thế nữa, ngay 
từ đầu cũng như sau này, không ít nhà trí thức 
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dân tộc đã trở thành người lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước. 

Đó là tiền lệ lịch sử rất quý báu cho việc tiếp 
tục tăng cường khối liên minh công - nông - trí 
trong thời kỳ mới. Song khi đất nước chuyển 
sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận 
hành theo cơ chế thị trường, thì tính tất yếu và 
khả năng hiện thực của sự liên minh đó có 
những đặc trưng mới. 

Về sự tấ? yếu, ta có thể xét trên ba mặt 
chủ yếu : 

- Về mặt chính trị, sự tôn tại của giai cấp 
công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức 
còn rất lâu dài, dù rằng sẽ có sự biến động rất 
lớn về số lượng, chất lượng trong nội bộ từng 
giai cấp, tÂng lớp ; và có sự giao thoa, chuyển 
hóa lẫn nhau giữa các giai tầng đó. Nhưng con 
đường phát triển xã hội hợp quy luật tiến hóa 
ngày nay là hiện đại, văn minh, công bằng, cũng 
là lý tưởng và ước mơ của công, nông, trí thức. 
Định hướng xã hội chủ nghĩa là điểm đồng quy 
của công, nông, trí thức. Đó là điều kiện khách 
quan và là cơ sở tư tưởng quan trọng nhất cho 
khối liên minh công - nông - trí thức trong thời 
kỳ mới. 

- Về mặt kinh tế, trong thời đại ngày nay, mỗi 
giai cấp và tầng lớp muốn tôn tại và phát triển, 
không để mình trở thành vật nô lệ về mặt kinh 
tế cho giai cấp khác, không có con đường nào 
khác là tự hiện đại hóa mìnih ; tức là nâng sức sản 
xuất của toàn giai cấp và năng lực sản xuất, năng 
lực hành động của từng thành viên ngang tầm 
thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Hiện 
đại hóa nên công nghiệp giai cấp công nhân là 
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tiêu biểu quyết định và kéo theo hiện đại hóa 
nền nông nghiệp mà giai cấp nông dân là tiêu 
biểu. Mặt khác, ngày nay khi mà khoa học đã là 
lực lượng sản xuất trực tiếp, hàm lượng trí tuệ đã 
và sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong sản 
phẩm công nghiệp và sản phẩm nông nghiệp thì 
công nghiệp và nông nghiệp vừa là môi trường 
hành nghề vừa là môi trường dung dưỡng sự tồn 
tại và phát triển của trí thức. 

Cái tất yếu gắn bó về kinh tế nói trên là cơ sở 
vật chất cho sự liên minh tất yếu của giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức. 

- Về mặt xã hội, theo quy luật lạnh lùng của 
kinh tế thị trường “mạnh được yếu thua”, không 
chỉ trong nước mà cả với ngoài nước, nên đòi 
hỏi công - nông- trí phải cố kết, thực sự là nòng 
cốt của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì mới bảo 
đảm được sự phát triển đồng thời của các giai 
tầng, cho việc biến lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
thành hiện thực. 

Vai trò chủ thể của giai cấp công nhân trong 
khối liên minh công - nông - trí là tất yếu, không 
chỉ phù hợp với sự phát triển của xã hội ngày 
nay - giai cấp công nhân đại biểu và tiêu biểu 
cho phương thức sản xuất tiên tiến ; mà giai cấp 
công nhân là người nắm giữ lực lượng sản xuất 
hiện đại, có đủ cơ sở vật chất để làm việc đó. 
Cho nên trong lúc liên minh, giai cấp công nhân 
lôi kéo giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức về 
mình, để theo mình mà Đảng Cộng sản là đại 
biểu về chính trị và trí tuệ, là lẽ đương nhiên. 

II - Làm gì để tăng cường liên minh công - 
nông - trí trong nên kinh tế thị trường. 

Công cụ liên minh giai cấp là bằng sách lược 
và bằng íổ chức. Trong xây dựng kinh tế, cái cơ 
bản và chủ yếu của sách lược là bảo đảm và tạo 
các nhân tố cho sự thống nhất vẻ lợi ích kinh tế 
giữa các giai tầng, là sức hút kinh tế của chủ thể 
giai cấp công nhân đối với giai cấp nông dân và 
tầng lớp trí thức. Do vậy, để tăng cường liên 
minh công - nông - trí, theo tôi phải chú ý những 
yếu tố sau đây : 

Một là, giai cấp công nhân phải có sức mạnh 
kinh tế. Con đường công nghiệp hóa và hiện đại 


hóa nước ta do Đảng ta đề ra được thực hiện 
thắng lợi sẽ tạo nên sức mạnh đó. Trên mặt trận 
kinh tế này, không ít vấn đề đang đặt ra, đòi hỏi 
Đảng và Nhà nước cần thực thi những giải pháp 
có hiệu quả hơn nữa. Đó là cần tăng cường và 
nâng cao chất lượng khu vực kinh tế nhà nước 
mà công nghiệp quốc doanh là nòng cốt, thực sự 
làm được vai trò chủ đạo cho sự phát triển nên 
kinh tế quốc dân theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Làm sao để giai cấp công nhân ở đây, 
không chỉ là lực lượng sản xuất có hiệu quả, mà 
còn là lực lượng quyết định chiều hướng phát 
triển nền công nghiệp theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Lực lượng kinh tế thuộc các khu vực 
khác (tư doanh, liên doanh, đâu tư) là rất quan 
trọng và ngày càng phát triển. Giai cấp công 
nhân ở đây, phải thông qua nhà nước của mình 
và sức mạnh của bản thân mình, bảo đảm cho sự 
phát triển trong quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. 

Giai cấp nông dân mãi mãi đi với giai cấp 
công nhân khi mà nông nghiệp được phát triển 
và hiện đại hóa, và đời sống của người nông dân 
được nâng cao không ngừng. Do vậy, một mặt, 
Đảng và Nhà nước cần có chính sách cơ bản và 
lâu dài về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn, rút ngắn dần khoảng cách 
thành thị - nông thôn theo hướng thành thị hóa 
nông thôn. Mặt khác, giai cấp công nhân phải 
bảo đảm và cung cấp đủ số lượng, chất lượng và 
thời gian những công cụ sản xuất và phương tiện 
sinh hoạt cho nông dân. 

Trong cơ chế thị trường, có điều kiện để thực 
hiện sự bình đẳng trong quan hệ công nghiệp - 
nông nghiệp, công nhân - nông dân, do công 
nghiệp và công nhân chỉ có thể làm ra và tiêu 
thụ được những sản phẩm mà nông nghiệp và 
nông dân cần, chứ không thể bắt ép và dồn về 
nông thôn những sản phẩm mà mình làm ra. Về 
giá cả mà ta hay nói là “quan hệ cánh kéo” công 
nghiệp - nông nghiệp, do có cạnh tranh trong và 
ngoài nước, nên công nghiệp và các ngành kinh 
tế khác không thể tùy tiện áp đặt giá mua, giá 
bán một cách độc đoán theo kiểu “mua như 
cướp, bán như cho” như có lúc đã từng có trước 
đây. Đồng thời trong cơ chế thị trường, nhiều 
vấn đề phức tạp trong quan hệ công - nông rất dễ 
phát sinh thường xuyên. Bao trùm và phổ biến là 
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do các doanh nghiệp lấy lợi nhuận làm mục tiêu 
hàng đầu, nên rất đễ từ chối và “lạnh nhạt” với 
những mặt hàng phục vụ nông nghiệp, ít hoặc 
không có lợi, thậm chí bị lỗ, nếu như nhà nước 
không có chính sách trợ giá. Phân cực giàu - 
nghèo và khoảng cách vẻ thu nhập giữa các tầng 
lớp cư dân ngày càng lớn, mà lớn nhất là giữa 
thành thị với nông thôn. Mỗi năm hàng chục 
vạn, nếu kể cả thời vụ thì có hàng triệu nông dân 
kéo ra thành thị tìm việc làm và sinh sống. Về 
học tập, chữa bệnh và hưởng thụ sự đầu tư về cơ 
sở hạ tầng, thì con em nông dân và nông thôn 
đang thua thiệt rất lớn so với thành thị và công 
nhân, trí thức. Đảng và Nhà nước ta đã và đang 
thực thi những giải pháp để giảm bớt sự không 
công bằng trên, nhưng quy luật về sự phát triển 
không đều không dễ gì điều chỉnh có hiệu quả 
ngay. Do vậy, Đảng và Nhà nước cần đạt cao 
hơn nữa về mặt xã hội trong xây dựng và phát 
triển kinh tế. 

Sự liên minh vẻ kinh tế của giai cấp công 
nhân với tầng lớp trí thức trong kinh tế thị 
trường có nhiều thuận lợi để thực hiện, do hàm 
lượng “chất xám” (trí tuệ) trong sản phẩm ngày 
càng cao, tức là có “đất” mở rộng cho người trí 
thức sáng tạo và ứng dụng ; đồng thời giá trị lao 


động trí lực được trọng dụng và trả công xứng . 


đáng. 

Hai là, về tổ chức liên mình, giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức đều 
có tổ chức riêng của mình và cùng đều nằm 
trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Đó là thuận lợi cơ bản. Nhưng 


trong nên kinh tế thị trường, có những vấn đề đã. 


và sẽ xảy ra đối với nội bộ từng tổ chức cần được 
giải quyết kịp thời để nâng cao sức mạnh và uy 
tín của tổ chức mình. | 
Công đoàn được coi là tổ chức đoàn kết rộng 
rãi của giai cấp công nhân, nhưng hiện nay công 
đoàn chỉ mới bao gồm được đại bô phận công 
nhân khu vực quốc doanh, cán bô và viên chức 
nhà nước và một bộ phận nhỏ (chưa đến 20% : 
34 vạn trên 3 triệu) công nhân ngoài quốc 


doanh. Ngay số đoàn viên quốc doanh và cơ - 


quan nhà nước, sự gắn bó với tổ chức công đoàn 
không còn được như trước. Còn hơn 60% công 
nhân, lao động ngoài quốc doanh, do công đoàn 
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chưa với tới được, coi như đang phân tán chưa 
có tổ chức. Ngay số đã vào tổ chức công đoàn 
cũng mới có chưa đến một nửa gắn bó với tổ 
chức mình. 

Hội nông dân Việt Nam là tổ chức đoàn kết 
rộng rãi của nông dân, nhưng cũng mới tập hợp 
được vào tổ chức mình khoảng một phản ba 
trong số hơn 40 triệu nông dân. Hội đã có một 
số hoạt động thiết thực, từng bước thu hút được 
sự quan tâm của hội viên, nhưng làm sao trở 
thành một tổ chức đại diện và chăm lo quyên lợi 
cho hội viên trong khi phân cực giàu - nghèo 
nông thôn diễn ra hằng ngày, trong khi còn 20% 
nghèo đói, gần 23% nông dân không có việc và 
không đủ việc làm, hàng chục vạn nông dân 
không có ruộng cày cấy phải làm thuê kiếm 
sống, thì việc nâng cao sức mạnh của Hội là 
không dễ dàng. 

Liên hiệp các hội khoa học — kỹ thuật và 
Liên hiệp các hội văn học — nghệ thuật với các 
hội chuyên ngành đã thu hút được đông đảo trí 
thức tham gia, đã và đang có những đóng góp 
thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, cho nền công nghệ và khoa học nước ta. 


"Thành quả lao động sản xuất ngày nay là kết 


tỉnh trí lực và thể lực của công nhân và trí thức ; 
nhưng dù sao xã hội vẫn cảm thấy giai cấp công 
nhân chưa phải là lực hút tất yếu đối với trí thức. 
Phải chăng sự chảy “chất xám” là “vết nứt” của 
sự liên minh đó. | 

Khối liên minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và tầng lớp trí thức là nòng cốt của 
khối đại đoàn kết dân tộc, là chỗ dựa chủ yếu 
của Đảng và Nhà nước. Đó không phải là ý 
muốn chủ quan của Đảng lãnh đạo, mà điều kiện 
lịch sử, kinh tế, xã hội cho phép làm điều đó, và 
yêu cầu cách mạng đòi hỏi phải làm như vậy. 
Nhưng muốn cho khối liên minh đó ngày càng 
phát huy được tác dụng mạnh mẽ, thì Đẳng và 
Nhà nước phải kịp thời ban hành và thực thị các 
chính sách nhằm răng cường sự thống nhất về 
lợi ích giữa các giai tầng ; đồng thời phải coi 
trọng lãnh đạo xây dựng các tổ chức của nó, làm 
cho các tổ chức đó thực sự là chỗ đựa tin cậy của 
hội viên, đoàn viên, chỗ dựa vững chắc của 
Đảng và Nhà nước trong nên kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. C] 


KỶ NIÊM 150 NĂM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” RA ĐỜI (1848 - 1998) 


Tự TƠNG VĨ Đại 
VÊ sự Giải PHÓHG CON NG(IỜI 


U tưởng về sự giải phóng con người khỏi 
mọi áp bức, bóc lột, thể hiện trong văn học, 
Ì lý luận, trong các triết thuyết, là một dòng 
chảy liên tục từ thời cổ đại cho đến ngày nay. Nó 
biểu hiện bản chất và khát vọng con người là vươn 
tới tự do, đồng thời, biểu hiện lịch sử đấu tranh liên 
tục của các đẳng cấp, giai cấp, bộ tộc, dân tộc bị áp 
bức chống các tập đoàn người áp bức họ và những 
chế độ biến họ thành nô lệ. Bởi lô gích của cuộc 
sống là có áp bức thì có đấu tranh chống áp bức, dù 
đó là áp bức cá nhân hay áp bức cộng đồng, giai cấp 
hay dân tộc. 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản kế tục dòng 
chảy nói trên của lịch sử. Đây là bản tuyên ngôn 
khái quát nhất, tiêu biểu nhất về sự giải phóng con 
người ; bản tuyên ngôn về quyền con người theo 
nghĩa đây đủ nhất, chân chính nhất của từ này. 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản không phải ý tưởng 
giải phóng một giai cấp đặc thù, mà là lời tuyên bố 
sự giải phóng toàn nhân loại. Vì giai cấp công nhân 
là giai cấp duy nhất, trong quá trình đấu tranh tự 
giải phóng, “không đòi hỏi một quyên đặc thù nào 
cả vì cái đang đè nặng lên nó không phải là sự vô 
quyền đặc thù mà là sự vô quyền nói chung, một 
khu vực không còn có thể viện đến danh hiệu lịch 
sử mà chỉ có thể viện đến danh hiệu của con 
người... ` q) . 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là đinh cao của 
tư tưởng nhận văn chiến đấu. Lịch sử cho thấy : 
Công bằng, tự do, bình đẳng, độc lập dân tộc, 
quyên làm chủ của con người... ở bất cứ nơi nào, 
dân tộc nào, thời đại nào, với bất cứ mức độ nào 
cũng đều là thành quả đấu tranh của quân chúng, 
chứ không phải sản phẩm được ban phát. Không có 
bằng chứng nào thuyết phục hơn sự nghiệp đấu 


TBRẦN HỮU TÊN ° x 


tranh cách mạng giành độc lập, tự do của dân tộc 
Việt Nam ! Hoàn toàn phi lôgích, sáo rỗng, giả dối 
khi ai đó tuyên bố để cao cái giá trị chung toàn . 
nhán loại, nhưng lại tổ ra ác cảm hoặc thù địch với 
cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân chống áp 
bức, bóc lột. Trong lịch sử, một chế độ áp bức nào 
đó, dù đã hết thời, đã thối nát, cũng chưa bao giờ tự 
nó sụp đổ. Giai cấp thống trị đặc quyên, đặc lợi 
không tự nguyện rút khỏi vũ đài lịch sử. Các nhà tư 
tưởng lớn của loài người, trong đó Mác là nhà tư 
tưởng vĩ đại nhất của thời đại hiện nay, đều khẳng 
định sự thống nhất hữu cơ giữa tự do và đấu tranh. 
Với Mác, phẩm chất cao quý nhất của con người, 
và nét đặc trưng chủ yếu của người cộng sản, là tỉnh 
thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, vì tự do, vì 
cuộc sống, vì phẩm giá con người. Với Mác, tính 
xấu đáng sợ nhất của con người là óc nô lệ ! Với 
Mác, hạnh phúc là đấu tranh ! Ẳng-ghen viết : 
“.,. Trước hết Mác là một nhà cách mạng. Bằng 
cách này hay cách khác, tham gia vào việc lật đổ xã 
hội tư bản chủ nghĩa và các thiết chế nhà nước do 
nó dựng nên, tham gia vào sự nghiệp giải phóng 
giai cấp vô sản hiện đại mà ông là người đầu tiên đã 
đem lại cho giai cấp đó một ý thức về địa vị của bản 
thân mình và nhu cầu của mình, ý thức về những 
điều kiện để giải phóng mình - đó là sứ mệnh thực 
sự của cuộc đời ông” (2), 

Có người nói rằng Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sán quá nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, đã quy mọi 
giá trị vào đấu tranh giai cấp, coi nhẹ những giá frị 


* GS, PTS triết học 

(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển ráp, Nxb Sự thật, Hà Nội. 
1980, t 1, tr 33 

(2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Sđd, t 5, tr 663 
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chung toàn nhán loại. Vôn-cô-gô-nốp, nhà triết học 
thời xô viết, người nổi danh vì “công lao” góp phần 
lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, từng lớn tiếng tuyên 
bố với giọng mị dân, ngụy biện rằng : “Trên đời 
này còn có những giá trị chung của nhân loại cao 
quý hơn, gần gũi hơn, đáng trân trọng hơn những 
định đề vẻ giai cấp”. Có hàng ngàn “định đề về giai 
cấp” !, vậy ông ta muốn nói những định để nào 2? 
Chắc không phải ông ta muốn phê phán những 
“định để giai cấp”, thường là giấu mặt, tìm cách 
“chứng minh” bằng cách này hay cách khác rằng 
chủ nghĩa tư bản chính là giá trị chung vĩnh cửu của 
toàn nhân loại ? 

I-a-cốp-lép, Xip-cô, Vôn-cô-gô-nôp... tìm cách 
gạt bỏ giá trị của các cuộc đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc 
bị áp bức ra khỏi giá trị chung của toàn nhân loại. 

Trước Mác khá lâu, một số nhà sử học, kinh tế 
học tư bản đã nhấn mạnh vai trò của đấu tranh giai 
cấp. Họ là những người đi đến kết luận rằng “đấu 
tranh giai cấp là chìa khóa để hiểu lịch sử". Giai 
cấp tư sản hiện đại, trong khi công khai bài xích 
những “định để về giai cấp” lại tiến hành với ý thức 
giai cấp sâu sắc nhất cuộc đấu tranh giai cấp trên 
mọi lĩnh vực, bằng mọi thủ đoạn, phương tiện 
chống các lực lượng cách mạng để bảo vệ nên 
thống trị của họ. 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản viết : Lịch sử tất 
cả các xã hội cho đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu 


tranh giai cấp. Mệnh đề này đã bị hiểu sai rất nhiễu. 


Ăng-ghen nhiễu lần giải thích nguyên lý này. Ở 
đây, Mác, Ăng-ghen nói về “động lực trực tiếp” 
dẫn đến các biến cố lớn trong lịch sử các dân tộc, 
chẳng hạn, các cuộc cách mạng. Không ai hiểu rõ 
hơn Mác, Ẳng-ghen về vai trò của con người hiện 
thực làm ra lịch sử của mình, trước hết, thông qua 
hoạt động sản xuất, phát minh khoa học - kỹ thuật, 
bởi lẽ chính hai ông là những người đầu tiên chứng 
minh rằng sản xuất vật chất (chứ không phải hoạt 
động chính trị) là cơ sở của đời sống xã hội. Theo 
ý Mác, xét cho cùng, chính máy hơi nước đem lại 
và củng cố thắng lợi cho chế độ tư bản. Song thắng 
lợi ấy không trở thành hiện thực nếu không có cách 
mạng tư sản. Chúng ta có thể dự đoán rằng trong 
tương lai, nếu xét đến cùng, thì chính những cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại, chẳng hạn 
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í 5® năm “Tuyên ngên của Đảng cộng sản” ra đời (16496 - 998) 


cuộc cách mạng tin học tiếp tục diễn ra ở thế 
kỷ XXI, sẽ đưa nhân loại đến xã hội cộng sản một 
cách tất yếu. Nhưng không thể phủ nhận rằng động 
lực trực tiếp để nhân loại vượt qua được chủ nghĩa. 
tư bản, tiến đến xã hội cộng sản là cuộc đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh dân tộc, cách mạng xã hội do 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành 
dưới các hình thức có thể khác hẳn những hình thức 
mà chúng ta đã biết và dự đoán. 

Chỉ sau khi đã khẳng định rằng “trong mỗi thời 
đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ 
cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả 
hai cái đó cấu thành cơ sở lịch sử chính trị và lịch 
sử tư tưởng của mỗi thời đại”, Mác, Ăng-ghen mới 
kết luận : “Lịch sử tất cả các xã hội cho đến ngày 
nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp” ). Điều đáng 
nói là một số nhà lý luận của chúng ta cũng ngộ 
nhận rằng quan điểm mác xít là quan điểm “đ„y trì 
đấu tranh giai cấp”. Ngược lại mới đúng : Thế giới 
quan mác xít là xỏa bỏ giai cấp, phù hợp với quy 
luật lịch sử. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản chỉ rõ : 
sự phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp chỉ là :ấ† 
yếu nhất thời trong lịch sử. Rốt cuộc, sự phân chia 
giai cấp và đấu tranh giai cấp sẽ bị các lực lượng 
sản xuất hiện đại quét sạch, như Ăng-ghen đã nói 
trong tác phẩm “Chống Đuy-rinh”. 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản chứng minh 
rằng “cuộc đấu tranh giai cấp ấy hiện nay đã đến 
giai đoạn mà giai cấp bị bóc lột và bị áp bức (tức là 
giai cấp vô sản) không còn có thể tự giải phóng 
khỏi tay giai cấp bóc lột và áp bức mình (tức là giai 
cấp tư sản) được nữa, nếu không đồng thời và vĩnh 
viễn giải phóng toàn xã hội khỏi ách bóc lột, ách áp 
bức và khỏi những cuộc đấu tranh giai cấp” (4), 
Tuyên ngôn của Đáng cộng sản chứng mỉnh một 
cách khoa học rằng chỉ có thời đại tư sản mới tạo 
được những tiên đề, điều kiện để thực hiện mục tiêu 
của loài người là xóa bỏ mọi hình thức áp bức bóc 
lột, xóa bỏ giai cấp nhưng không phải bằng cách 
thủ tiêu đấu tranh mà bằng cách tiến hành một cách 
tự giác, khoa học cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
dân tộc bằng các hình thức phù hợp với điều kiện 
lịch sử cụ thể. 


(3) C.Mác - Ph. Ẳng-phen : Sởđđ, t l, tr 540 
(4) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Sđđ, t 1, tr 509 - 510 


Quan điểm đấu tranh giai cấp của Tuyên ngôn 
hoàn toàn không mâu thuẫn với sự thừa nhận những 
giá trị chung của toàn phân loại, trái lại là sự thể 


hiện sâu sắc, triệt để tư tưởng giải phóng con người - 


và loài người khỏi sự tha hóa. Tuyên ngôn mang hơi 
thở của thời đại Mác, Ăng-ghen đang sống. Đó là 
lúc cuộc đấu tranh trong lòng các nước tư bản lớn 
đang sôi sục. Mác, Ăng-ghen hiểu rõ rằng mục tiêu 
giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng loài 
người còn rất xa vời. Song đã đến lúc giai cấp công 
nhân thông qua đại biểu lợi ích và tư tưởng của 
mình là những người cộng sản “phải công khai 
trình bày trước toàn thế giới những quan điểm, mục 
đích, ý đồ của mình”, tức là tuyên bố cuộc đấu 
tranh có tổ chức của giai cấp công nhân để tự giải 
phóng đã thật sự bắt đâu. Lễ nào Tuyên ngôn lại 
che đậy hoặc “điều hòa” đối kháng giai cấp và đấu 
tranh giai cấp giữa vô sản và tư sản ? Tuyên ngôn 
nói rõ rằng Đảng cộng sản không phút nào lại quên 
“gây cho công nhân một ý thức sáng suốt và rõ rệt 
về sự đối kháng kịch liệt giữa giai cấp vô sản và 
giai cấp tư sản để khi có thời cơ thì có bao nhiêu 
điều kiện chính trị - xã hội do chế độ tư bản tạo ra, 
công nhân biết đổi thành bấy nhiêu thứ vũ khí 
chống lại giai cấp tư sản”. Khi tuyên bố rằng “cách 
mạng tư sản Đức chỉ có thể là màn đầu trực tiếp chơ 
một cuộc cách mạng vô sản”, Mác và Ăng-ghen đã 
đưa ra ý tưởng về “cách mạng không ngừng” ; ý 
tưởng này sẽ được phát triển sâu sắc trong các tác 


phẩm tiếp theo như “Đấu tranh giai cấp ở Pháp”, 


“Ngày mười tám tháng Sương mù của Lu-j 
Bô-na-pác” v.v.. | 

Tư tưởng về đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa 
Mác, thể hiện trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 
cũng như trong các tác phẩm khác, hoàn toàn xa lạ 
với tư trởng tiểu tư sản sùng bái đấu tranh giai cấp, 
xem đấn tranh giai cấp chỉ như hành động phục thù 
giai cấp, chỉ là “đập tan” và “lật đổ”. Trái lại học 
thuyết Mác xem đấu tranh giai cấp là tất yếu và 
phương tiện cần thiết để chống áp bức giai cấp, để 
mở đường tiến tới xây dựng sáng tạo xã hội không 
giai cấp, một xã hội như một thể liên hiệp, trong đó 
“sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho 
sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. Mác đã 
nhấn mạnh : “Theo nguyên tắc của nó thì chủ nghĩa 
cộng sản vượt lên trên sự thù địch giữa giai cấp tư 


§5Đ năm “Tuyên ngôn của Đảng sản" na đời (1848 - ¡998) 


sản và giai cấp vô sản”. Theo quan điểm mác xít, 
đấu tranh giai cấp không phải trả thù, rửa hận mà là 
giải,phóng loài người, trong đó có cả các nhà tư sản 
khỏi mọi sự tha hóa. Đánh đổ ách thống trị của giai 


cấp tư sản và các giai cấp bóc lột khác chỉ là bước 
đầu chứ chưa phải mục đích của cách mạng. Xóa bỏ 


chế độ người bóc lột người như ở Liên Xô trước đây 
cũng chưa phải hoàn thành sự nghiệp giải phóng 
giai cấp công nhân và giải phóng toàn nhân loại. Sự 
nghiệp của giai cấp công nhân về cơ bản không 
phải là phá bỏ mà là xây dựng, sáng tạo xã hội mới. 

Ngày nay, trên thế giới cũng như trong những 
nước đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh 
giai cấp vẫn còn chứ chưa phải biến mất như một số 
người nói. Giới cầm quyển ở phương Tây “nhắc 
nhở” nhau chớ có ảo tưởng cho rằng chiến tranh 
lạnh giữa hai phe kết thúc thì cuộc đấu tranh giữa 
tư bản và cộng sản cũng kết thúc. Họ không từ bỏ 
vũ khí đấu tranh giai cấp, đặc biệt đấu tranh hệ tư 
tướng, để duy trì vĩnh viễn chủ nghĩa tư bản, bảo 
đảm sự thống trị một nhóm cường quốc tư bản đối 
với phần còn lại của thế giới. Thực tiễn khẳng định 
tính chân lý trong câu nói của Lê-nin : “Tách khỏi 
cuộc đấu tranh giai cấp thì chủ nghĩa xã hội chỉ là 
một câu nói suông hay là một ước mơ ngây thơ 
thôi?©), 

Ngày nay, điều kiện của đấu tranh giai cấp 
không còn như trước nữa. Quan niệm của chúng ta 
về đấu tranh giai cấp cũng phải thay đổi cho phù 
hợp với điều kiện thực tế. Trong quá trình phấn đấu 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta không tuyệt đối 
hóa đấu tranh giai cấp, biến mọi thứ thành đấu 
tranh giai cấp, không thực hiện đấu tranh giai cấp 
theo kiểu giáo điều máy móc, song không thể từ bỏ 
đấu tranh giai cấp. Trái lại phải sử đụng đúng đắn, 
sáng tạo nguyên lý của Tuyên ngôn của Đảng cộng: 
sản về giai cấp và đấu tranh giai cấp, xác định 
những nội dung, hình thức đúng đắn của đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh dân tộc ; trong đó vấn để căn 
bản là đoàn kết toàn dân tộc, nòng cốt là công nhân, 
nông dân và trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
phấn đấu vì mục đích dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. 1 


(5) V.I.Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t 12, 
tr 53 : 
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sản” ra đời (1848 - ¡998) 


Ừ khi Liên Xô tan rã, chế độ XHCN ở 
| Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa Mác - 
: Lê-nin, Cách. mạng Tháng Mười và 
CNXH hiện thực đã trở thành chủ đẻ lớn nhất 
trên chính trường thế giới và trong các cuộc 
tranh luận khoa học. Những người cộng sản 
chân chính đang xem xét lại toàn bộ hoạt động 
lý luận và thực tiễn của mình, rút ra những bài 
học lớn nhằm khôi phục phong trào. Các thế lực 
thù địch thì “chớp thời cơ, đẩy tới cuộc chiến 
tranh không khói súng” với hy vọng xóa bỏ 
hoàn toàn CNXH trên hành tỉnh mà “ÔNG cần 
đến chiến tranh”. 

Có thể nói chưa bao giờ trong lịch sử của chủ 
nghĩa Mác, người ta lại nói nhiều về những sai 
lầm, khuyết tật, về “cái chết” của chủ nghĩa 
cộng sản đến như thế. Tuy nhiên, những người 
tỉnh táo thì trái lại đã thấy sức sống của học 
thuyết đó ở chính những cuộc tranh luận không 
dứt hàng trăm năm nay từ khi Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản ra đời. Như Mi-sen Va-đê đã nói 
“Sức sống của một tư tưởng được tính bằng con 
số những cuộc tranh luận và những cuộc đấu 
tranh mà nó gây ra. Về mặt này chủ nghĩa Mác 
thật là đáng ao ước”()„_ 

Để đánh giá đúng ý nghĩa Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản, với một thái độ khách quan 
khoa học, đòi hỏi chúng ta phải xem xét các sự 
kiện và quá trình lịch sử trong một thời gian và 
không gian đủ lớn bao quát sự vận động của lịch 
sử nhân loại. Từ quan điểm trên, trong bài này 
chúng tôi chỉ bàn đến một số sự kiện và quá 
trình lịch sử, cùng với ý nghĩa của nó từ khi 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời (1848) 
cho đến Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nhà 
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TRỊNH GIA BAN 


nước VNDCCH - nay là nước CHXHCN 
Việt Nam (1945). 

Từ khi Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời 
đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 
1918) là giai đoạn chủ nghĩa Mác khẳng định vị 
trí của mình đối với các học thuyết XHCN phi 
giai cấp. Tiếp đó là cuộc đấu tranh quyết liệt 
giữa chủ nghĩa Mác với các trào lưu xét lại, cơ 
hội trong phong trào công nhân. Với sự ra đời 
của Quốc tế I (1864), Quốc tế II (1889) và cuộc 
đấu tranh anh hùng với khí thế “xông lên chọc 
trời” của giai cấp công nhân Pháp ( 1871), chủ 
nghĩa Mác đã bắt rễ trong cuộc sống, trong 
phong trào công nhân, đrở thành một trào lưu xã 
hội hiện thực. Tuy nhiên trào lưu đó chủ „=9 mới 
phát triển ở châu Âu. 

_ Sau khi Ph.Áng-ghen qua đời (1895), chủ 
nghĩa Mác và phong trào công nhân đứng trước 
nguy cơ thoái hóa vẽ tư tưởng - lý luận và phản 
động về chính trị. Các lánh tụ Quốc tế II, tước 
bỏ linh hồn của chủ nghĩa Mác, phép biện chứng 
cách mạng. Thay cho tính tích cực cách mạng, 
người ta chủ trương trì hoãn cách mạng, (:hờ đợi 
để những người vô sản tất cả các nước có thể 
“hành động thống nhất” ! Trên lĩnh vực chính 
trị, người ta đẩy các đảng XHDC sang con 
đường phản bội giai cấp công nhân, ủng hộ cuộc 
chiến tranh xâm lược của các chính phủ tư p0 
với khẩu hiệu “bảo vệ Tổ quốc”. 

Ở đây, trên phương diện lý luận, một vấn đê 
lớn được đặt ra (tuy đã có tiền đề từ Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản) : Đó là mối quan hệ giữa lợi 


(1) Michel Vadéc : Mác — Nhà tư tưởng của cái có thể, Viện 
Thông tin khoa học xa hội xuất bản, Hà Nội, 1996, tr X 


Nỷ miệm 1 S năm “Tuyên ngôn của Đúng sông sản” ra đời (1946 - 1998) 


ích dân tộc với chủ nghĩa quốc tế vô sản ; giữa 
độc lập dân tộc và CNXH. VI. Lê-nin đã gánh 
vác sứ mệnh lịch sử mà C.Mác và Ph.Ăng-ghen 
đã để lại ; bằng một loạt các công trình khoa học 
sâu sắc Người đã đưa CNXH khoa học ra khỏi 
vũng bùn của các học thuyết cơ hội, bảo vệ và 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, đặc biệt là 
những vấn đề lý luận cách mạng trong thời đại 
đế quốc chú nghĩa. Nồi bật là các luận điểm của 
V.I. Lê-nin vê khả năng thắng lợi của cách mạng 
vô sản ở một nước tư bản, phát triển trung bình ; 
vê chiến lược cách mạng đoàn kết giữa giai cấp 
công nhân với các dân tộc bị áp bức chống lại 
chủ nghĩa đế quốc ; về cơn đường phát triển phi 
tư bản của các dân tộc thuộc địa - nếu được giai 
cấp công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa đã 
làm cách mạng thành công giúp đỡ... 

Từ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đếti 
Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VNDCCH, 
chủ nghĩa Mác đã trải qua gần một thế kỷ. Về 
.. mặt lịch sử thế giới, chủ nghĩa tư bản từ giai 
đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác đã được phát triển 
thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học đã trở thành một phong trào và từ sau 
cách mạng XHCN Tháng Mười đã trở thành 
CNXH hiện thực. Gắn liền với CNXH hiện 
thực - đặc biệt là sau chiến thắng của Liên Xô và 
các nước đồng minh trong chiến tranh thế giới 
thứ H, phong trào giải phóng đã phát triển một 
bậc, vê quy mô và tính chất. Cách mạng Tháng 
Tám của nhân dân ta là thành công chói lọi, là 
biểu hiện tập trung tính chất của phong trào giải 
phóng dân tộc trong thời đại ngày nay. Cách 
mạng Tháng Tám - Tuyên ngôn độc lập không 
chỉ là sản phẩm, thành tựu của chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin, của thời đại, mà đến lúc chính cuộc cách 


mạng của nhân dân ta đã làm phong phú và sâu 
sắc thêm nội dung của thời đại chúng ta - Thời 
đại các cuộc cách mạng vô sản và cách mạng 


giải phóng dân tộc hướng tới mục tiêu CNXH và 


chủ nghĩa cộng sản. 

- Khác với các nước phương Tây, sự hình 
thành quốc gia dân tộc gắn với sự phát triển và 
thống nhất thị trường tư bản chủ nghĩa. Ở nước 
ta, sự hình thành dân tộc bắt nguồn từ những nhu 


câu. đấu tranh chống thiên tai bảo vệ bỡ cõi, 
chống xâm lược. Tổ quốc, trước hết là Đất 
Nước, là những người lao động gắn với cuộc 
sống trên mảnh đất định cư qua hàng ngàn năm 
đấu tranh chống thiên tai, địch họa. Vì vậy, nếu 
sự nghiệp cách mạng ở các nước phương Tây, ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, vô sản mỗi nước 
trước hết phải giành lại chính quyền, phải tự xây 
dựng thành một giai cấp dân tộc, nghĩa là phải 
lật đổ giai cấp tư sản, các thế lực thống trị, thì 
đối với nhân dân ta, trước hết giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và tất cả những người 
yêu nước phải đứng lên đánh đuổi thực dân xâm 
lược, giành độc lập cho toàn dân tộc, xây dựng 
đất nước theo con đường XHCN. 

Tính biện chứng - bao gồm sự thống nhất và 
khác biệt (hoặc sáng tạo) - giữa Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản với Tuyên ngôn độc lập là 
ở chỗ : | | 

- Tuyên ngôn độc lập là tuyên bố về quyên 
lựa chọn con đường độc lập, tự do của mỗi dân 
tộc, thoát khỏi ách thống trị của thực dân, phong 
kiến. Tuyên ngôn viết : Nước VNDCCH “thoát 
ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết 
những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt 
Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyên của Pháp trên 
đất nước Việt Nam” (2). Đồng thời, khác với độc 
lập theo con đường dân chủ tư sản, ở đây độc lập 
dân tộc gắn với lợi ích của nhân dân lao động. 

Trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã trích lại bản Tuyên ngôn độc lập 1776 
của nước Mỹ và phân tích “Suy rộng ra... tất cả 
các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng ; 
dân tộc nào cũng có quyển sống, quyển sung 
sướng và quyền tự do” Ô), Tiếp đó Người trích 
bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyên của 
Cách mạng Pháp 1789 : “Người ta sinh ra tự do 
và bình đẳng về quyên lợi, và phải luôn luôn. 
được tự do và bình đẳng vẻ quyên lợi”. Người 
phân tích “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi 
được”. Như vậy, Tuyên ngôn độc lập không chỉ 


(2) Hô Chí Minh : Toàn ráp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995,t3, tr 557 . 
(3) Hồ Chí Minh : Sở¿, t 3, tr 55Š 
(4) Hô Chí Minh : Sở¿d, t 3, tr 556 
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tuyên bố về quyển của mỗi dân tộc mà còn là 
quyên của mỗi con người. Như chúng ta đều 
biết, Cách mạng Tháng Tám, là thành quả của 
ba cao trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo (cao 
trào 1930 - 1931 ; 1936 - 1939 và 1939 - 1945). 
Những cao trào này hướng vào mục tiêu giải 
phóng dân tộc gắn với giải phóng nhân dân lao 
động. Trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã viết : “Chúng đặt ra hàng trăm thứ 
thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và 
dân buôn, trở nên bản cùng... Chúng bóc lột 
công nhân ta một cách vô cùng tàn nhãn” (), 
Giành độc lập ở đáy gắn liền với xóa bỏ chế độ 
bóc lột tàn bạo đó, giải phóng nhân dân lao 
động, các giai cấp và tẳng lớp khác khỏi CNT: B 
nước ngoài. 

- Về mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc với 
giải phóng giai cấp, Tuyên ngôn độc lập đã có 
một sự vận dụng sáng tạo đặc sắc. Khi Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản ra đời CNTB đang ở 
thời kỳ cạnh tranh tự do, phát triển trong khuôn 
khổ mỗi quốc gia dân tộc. Các tác giả của Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản chưa thể dự đoán được 
xã hội sẽ nảy sinh một mâu thuẫn mới, có thể 
gọi là máu thuẫn “kép” trơng thời đại đế quốc 
chả nghĩa : Mau thuẫn giữa giai cấp tư sản 
“chính quốc”, (mà đại diện của nó là chính 
quyền và hệ thống quan chức thực dân, công cụ 
chủ yếu của nó là những đội quân xâm lược viễn 
chinh và chỗ dựa của nó là các tập đoàn phản 
động, bán nước trong các giai cấp phong kiến, tư 
sản dân tộc bản xứ) với các dân tộc thuộc địa - 
bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp xã hội và 
toàn thể nhân dân lao động. 

Tuyên ngôn độc lập là thành quả vĩ đại của 
cuộc vận động cách mạng Việt Nam 15 năm, kể 
từ khi Đẳng ta ra đời cho đến cách mạng Tháng 
Tám, là kết quả của đường lối cách mạng chuẩn 
xác của Đảng và Bác Hồ giải quyết mâu thuẫn 
“kép” nói trên. Như vậy, điều mà C.Mác và 


Ph.Ăng-ghen nói : Giai đoạn thứ nhất trong cuộc. 


cách mạng công nhân là giai đoạn giai cấp vô 
sản tự xây dựng thành giai cấp thống trị, là giai 
đoạn giành lấy dân chủ. Đối với cách mạng Việt 
Nam - giai đoạn tương ứng đó là giai đoạn cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Nghị quyết Hội 


lồ 


ï S© năm: “Tuyên ngôn ca Đảng 


sản” n8 đời (1848 - (0 


nghị Trung ương lần thứ 8, Đảng Cộng sản 
Đông Dương (5-1941) có đoạn : “Pháp - Nhật 
ngày nay không phải chỉ là kẻ thù của công 
nông mà là kẻ thù của các dân tộc Đông 
Dương... Trong lúc này nếu không giải quyết 
được vấn đẻ dân tộc giải phóng, không đòi được 
độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng 
những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi 
kiếp ngựa trâu, mà quyên lợi của bộ phận, giai 
cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. 

Nhừ vậy, một trong những quy luật lớn của 
cách mạng giải phóng dân tộc đi theo con đường 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là : Sự nghiệp giải 
phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
khỏi ách áp bức của giai cấp tư sản là không thể 
tách rời cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi 
ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc xâm lược. 
Phản ảnh quy luật đó, đường lối cách mạng của 
Đảng ta đã đặt công cuộc giải phóng dân tộc là 
điều kiện, là mục tiêu trước mắt, là nhiệm vụ ưu 
tiên so với lợi ích giai cấp. Mặt khác Đảng ta 
vạch rõ, nhiệm vụ giải phóng dân tộc chỉ có thể 
thực hiện được có hiệu quả dựa trên tư tưởng £ 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, ăn lợi 
ích chung của dân tộc với lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Xây dựng khối 
đại đoàn kết dân tộc lấy liên minh công nhân, 
nông dân với trí thức làm nền tảng do đảng của 
giai cấp công nhân lãnh đạo. 

- Một trong những sáng tạo. lý luận quan 
trọng của Tuyên ngôn độc lập là quan điểm giải 
quyết mối quan hệ giữa giải phóng cá nhân và 
giải phóng xã hội. 

Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, 
C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã khái quát về mặt triết 
học mối quan hệ của sự phát triển giữa cá nhân 
và cộng đồng. Các ông viết : “Thay cho xã hội 
tư sản, với những giai cấp và đối kháng giai cấp 
của nó, xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát 
triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự 
phát triển tự do của tất cả mọi người ”. Tư tưởng 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, khác với Tuyên 
ngôn độc lập của nước Mỹ và Tuyên ngôn nhân 
quyển và dân quyển của nước Pháp ở chỗ : ở 
đây, các ông đặt sự phát triển của con người 


(Xem tiếp trang 26) : 


# ïí S0 mầm “Tuyên 
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0ÚA PHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY 
ĐƯớI TÂM NHÌN CỦA 150 NĂM TRƯỚC 


năm đã trôi qua kể từ khi “Tuyên ngôn 
Ì 50 của Đảng cộng sản” ra đời, nhân joại 

đã tiến những bước dài trên các mặt 
kinh tế, văn hóa, xã hội, bộ mặt hành tỉnh đã có 
nhiều thay đổi với biết bao thăng trầm của lịch 
sử. Song ý nghĩa lý luận và phương pháp luận 
của tác phẩm bất hủ này đối với nhiều vấn đề lớn 
của thời đại cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 
Trước những biến đổi của chủ nghĩa tư bản trong 
lĩnh vực kinh tế, đặc biệt sau sự sụp đổ của chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô. và các nước Đông Âu, 
vấn để đánh giá vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư 
bản trở thành một để tài nóng hồi của cuộc đấu 
tranh tư tưởng, lý luận... : 

Giai cấp tư sản và các nhà lý luận tư bân tô ra 
hết sức vui mừng trước những sự kiện trên. Họ 
cơi đây là một sự hồi sinh mới của chủ nghĩa tư 
bản hiện nay. Họ thi nhau ca bài ca cũ về sự tồn 
tại vĩnh hằng của chế độ tư bản như là xã hội cao 
nhất và cuối cùng của nhân loại. Một số người 
do lập trường dao động, choáng ngợp trước 
những biến đổi của chủ nghĩa tư bản, hoang 
mang trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô và Đông Âu đã chuyển sang ca ngợi 
một chiều những biến đổi, phát triển của chủ 
nghĩa tư bản, không nhìn nhận đánh giá đúng 
những hạn chế và mâu thuẫn nội tại của chế độ 
đó. Trong bối cảnh phức tạp này “Tuyên ngôn 
của Đăng cộng sản” lại một lần nữa, như bao lần 
khác, ngời sáng ý nghĩa của nó trong việc đánh 
giá vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản. 


VŨ QUANG LỘC °" 


__ Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là những người luôn khách quan và công bằng 
trong nghiên cứu, đánh giá các vấn đề của lịch 
sử. Khi đánh giá chủ nghĩa tư bản các ông bao 
giờ cũng xem xét sự vận động của nó trên cả 2 
mặt : những phát triển, tiến bộ, đóng góp của chế 
độ này với nhân loại và những hạn chế lịch sử, 
những mâu thuẫn vốn có quyết định xu hướng 
lịch sử tất yếu của nó. 

Chế độ tư bản như là một giai đoạn tất yếu 
trong quá trình lịch sử tự nhiên của loài người. 
Nó có vai trò rất quan trọng đối với tiến bộ và 
phát triển của lịch sử. Trong “Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản” C. Mác và Ph. Ẳng-ghen viết : 
“Giai cấp tư sản đã đóng một vai trò hết sức cách 
mạng trong lịch sử" !. Hai ông đánh giá cao công 
lao của chủ nghĩa tư bản trước hết là đối với sự 
phát triển lực lượng sản xuất : “Giai cấp tư sản, 
trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một 
thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiễu 
hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả 
các thế hệ trước kia gộp lại” ?. Thời Mác và Ăng- 
ghen chủ nghĩa tư bản đã thực hiện bước nhảy 
vọt trong lĩnh vực lực lượng sản xuất chủ yếu 
nhờ cuộc cách mạng trong công cụ lao động : 
dùng máy móc công nghiệp thay cho công cụ thủ 
công. Ngày nay, nhờ áp dụng những thành tựu 


* PGS, PTS, Học viện Chính trị - Quân sự 

(1) C. Mác và Ph. Ẳng-ghen : Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 1995, t 4, tr 599 

(2) C. Mác - Ph. Ẳng-ghen, $đ4, t 4, tr 603 
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của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, 
chủ nghĩa tư bản đã tạo nên những phát triển mới 
về chất của lực lượng sản xuất. Sự phát triển này 
còn cao hơn nhiều, xét cả về quy mô, tốc độ lẫn 
chiều sâu các yếu tố cấu thành của lực lượng sản 
xuất hiện đại. Những phát triển đó bao gồm : 
Thứ nhất : Cơ sở vật chất - kỹ thuật của nên 
sản xuất chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến một 
trình độ mới với sự xuất hiện của hàng loạt yếu 
tố : tư liệu lao động rất hiện đại (hệ thống máy tự 
-động, rô bốt công nghiệp) ; các loại vật liệu mới 
với những tính năng ưu việt ; các nguồn năng 
lượng mới với hiệu suất cao, không làm ô nhiễm 
môi trường, không bị giới hạn bởi trữ lượng (mặt 
trời, sức gió, thủy triểu, địa nhiệt) ; các loại công 
nghệ hiện đại (vi điện tử, tin học, sinh học, vật 
liệu mới v.v...) đang thay thế dần công nghệ cũ. 
Thứ hai : Chủ nghĩa tư bản ngày nay đã thực 
hiện sự chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu 
kinh tế. Một cơ cấu kinh tế mới hiện đại, năng 
động đang hình thành và phát triển. Trong cơ 


cấu này, cùng với quá trình hiện đại hóa công 


nghiệp và các ngành sản xuất vật chất, các ngành 
dịch vụ đang trở thành một khu vực kinh tế quan 
trọng và ngày càng có vai trò lớn trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu mới thích ứng và 
biến đổi kịp thời với yêu cầu của cách mạng 
khoa học - công nghệ và cạnh tranh, ganh đua 
quyết liệt của kinh tế thị trường toàn cầu hóa. 

Thứ ba : Lao động, yếu tố quyết định của lực 
lượng sản xuất, trong chủ nghĩa tư bản đang có 
những biến đổi rất sâu sắc. Trong các nước tư 
bản phát triển lao động trí tuệ, lao động có tính 
sáng tạo đang ngày càng trở thành mặt chủ đạo 
của lao động xã hội. Vấn đề nâng cao trình độ 
của người lao động trở thành đòi hỏi tất yếu của 
nên sản xuất tư bản ‹chủ nghĩa hiện nay. Phân 
công lao động ở các nước tư bản có sự phát triển 
mới. Tính chất xã hội hóa lao động chưa bao giờ 
đạt tới trình độ như hiện nay trong chủ nghĩa tư 
bản. _ 

Sự phát triển cao của lực lượng sản xuất và xã 
hội hóa lao động trong lòng chủ nghĩa tư bản 
đang hình thành một nên sản xuất ra của cải vật 
chất và của cải phi vật chất phi thường. Nó có 


1§ 


thể thực hiện việc nhân gấp bội của cải của nó 
trong một thời gian rất ngắn.,Tốc độ giàu có của 
giai cấp tư sản giờ đây tăng với tốc độ chóng 
mặt. Nhưng cũng chính trong nền kinh tế của 
chủ nghĩa tư bản ngày nay có bai khuynh hướng 


.đang vận động trái ngược. nhau. Một mặt, nó 


đang tìm cách thực hiện tiết kiệm tối đa các 
nguồn lực : tài nguyên, khoa;học, sớc lực con 


- người để tồn tại và thực hiện áhu lợi nhuận tối đa. 


Mặt khác, do bản chất của quan hệ sản xuất, nó 
vẫn tiếp tục lăng phí vô độ những nhân tố đó. 

Dựa trên sự phát triển cao của lực lượng sản 
xuất, cùng với sự nỗ lực và kinh nghiệm đã được 
tích lũy, chủ nghĩa tư bản hiện nay đã thực hiện 
những điều chỉnh đáng kể về quan hệ sản xuất, 
cố gắng điều hòa, xoa dịu các mâu thuẫn vốn có, 
củng cố cơ sở kinh tế - xã hội của nó. Vấn đề này 
cũng không có gì mới mẻ, xa lạ. Trong “Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản” C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen đã khẳng định : “Giai cấp tư sản không thể 
tồn tại, nếu không luôn luôn cách mạng hóa 
công cụ sản xuất, do đó cách mạng hóa những 
quan hệ sản xuất, nghĩa là cách mạng hóa toàn 
bộ những quan hệ xã hội” 3. Những nội dung chủ 
yếu của việc điều chỉnh các quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa tập trung ở các vấn để sau : 

Về quan hệ sử hữu tư bản. Sự thay đổi, 
thích nghi thể hiện rõ rệt ở quá trình đa dạng hóa 
các hình thức sở hữu tư bản : hình thành sở hữu 
tư bản tập thể, sở hữu hỗn hợp, đặc biệt việc mở 
rộng bán các cổ phiếu nhỏ cho người lao động ở 
các nước tư bản phát triển (ở Mỹ 3/4 dân số, hễ 
có tiễn tích lũy.là đổ vào thị trường chứng khoán, 
mua cổ phiếu, tạo ra cái gọi là “hội chứng của 
cải”). Hiện tượng này làm cho các nhà lý luận tư 
sản tuyên truyền rùm beng về cái gọi là “chủ 
nghĩa tư bản nhân dân”. Vấn đẻ cổ phân hóa 
dưới hình thức này không hẻ làm thay đổi bản 
chất của sở hữu tư bản hiện đại, đó là sự thống trị 
của bọn tư bản độc quyên. Trái lại, nó còn làm 
tăng thêm quyền lực kinh tế, chính trị của họ, vì 
họ được lợi đôi đường trong cổ phần hóa : vừa sử 
dụng được vốn nhàn rỗi để tăng lợi nhuận, trói 


(3) C. Mác - Ph. Ẳng-ghen : Sđđ, t 4, tr 600 - 601 ˆ 


buộc bằng vật chất đối với người lao động, vừa 
xoa dịu được đấu tranh của người lao động. 

Về quan hệ tổ chức, quản lý kinh tế. Giai 
cấp tư sản ngày nay tỏ ra rất tỉnh khôn trong tìm 
cách khai thác tối đa năng lực trí tuệ và sáng tạo 
của người lao động, dựa trên những thành tựu 
của khoa học, công nghệ phục vụ mục tiêu thu 
lợi nhuận. Để đạt mục tiêu, chủ nghĩa tư bản biết 
sử dụng tất cả các biện pháp : kinh tế, chính trị, 
tâm lý, xã hội v.v. Trong hệ thống quản lý tư bản 
hiện nay xuất hiện việc thu nạp người lao động 
tham gia ở các cấp từ phân xưởng đến công ty. 
Sách báo tư sản nói nhiều về việc công nhân 
tham gia quản lý như một bước phát triển của sự 
dân chủ kinh tế trong chủ nghĩa tư bản. Thực 
chất hoàn toàn không phải như vậy, vì quyển 
quyết định cuối cùng đối với sản xuất, kinh 
doanh vẫn thuộc về các ông chủ tư bản. Cách 
quản lý này mang lại cho giai cấp tư sản khối 
lượng lợi nhuận lớn, nhưng lại che dấu rất tinh vi 
quan hệ bóc lột. Song cũng cần thấy rằng, với sự 
tham dự vào hệ thống quản lý tư sản, khả năng 
và trình độ quản lý của người lao động có bước 
tiến đáng kể. Đó là trường học rèn luyện giai cấp 
- công nhân và sự chuẩn bị tiên để cho xã hội 
tương lai. 

Về quan hệ phân phối. Đề xoa dịu các mâu 
thuẫn và vì mục đích cơ bản, lâu dài, giai cấp tư 
sản đã thực hiện những điều chỉnh trong quan hệ 
phân phối. Một trong những hình thức thể hiện 
sự điều chỉnh đó là họ bớt ra một phân lợi nhuận 
để phân phối cho người lao động dưới các hình 
thức như : trả lợi tức cổ phiếu, chia tiền thưởng 
hoặc chỉa lợi nhuận, nhà nước dùng ngân sách để 
giải quyết một số vấn đề xã hội : giáo dục, y tế, 
bảo vệ môi trường, trợ cấp thất nghiệp v.v. 
Những việc làm đó có làm cho đời sống vật chất 
và văn hóa của người lao động được cải thiện 
một phần. Song, xét cho cùng nguồn gốc của 
chúng đều lấy từ giá trị thặng dư do chính giai 
cấp công nhân tạo ra. Các khoản thu nhập này 
chỉ là những thu nhập phụ thêm, còn nguồn sống 
chủ yếu của công nhân vẫn phải suốt đời bán sức 
lao động cho chủ tư bản. Sự phụ thuộc của người 
lao động vào tư bản càng chặt hơn và khó nhận 
thấy hơn. 
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Có thể nói rằng, thực chất sự điều chỉnh quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chỉ là những hình 
thức mới của chế độ tham dự trước kia, nay đang 
được bọn tư bản độc quyền sử dụng rộng rãi ở 
các nước tư bản phát triển trên cả 3 mặt cơ bản 
của quan hệ sân xuất, để bảo vệ và tăng cường 


. quyền thống trị của họ. Trước đây đã có lúc 


chúng ta đánh giá thấp khả năng điều chỉnh, 
thích nghi về quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Nguyên nhân của vấn để này, theo chúng tôi, 
một mặt do chưa đánh giá một cách đây đủ quan 
hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, như C. Mác và Ph. 
Ăng-ghen đã trình bày trong Tuyên ngôn bất hủ 
của mình. Mặt khác còn do không đánh giá đúng 
khả năng và kinh nghiệm của giai cấp tư sản và 
nhà nước của nó đối với sự phát triển, thích ứng 
của chủ nghĩa tư bản. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, chủ hddg tư 
bản hiện nay cũng đạt được một số tiến bộ đáng 
kể trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và giải 
quyết một số vấn đẻ xã hội. Những phát triển, 
biến đổi đó đã tạo ra cho chủ nghĩa tư bản hiện 
nay những khả năng mới để kéo dài sự tôn tại. 
Mặt khác, thực tiễn càng chúng tỏ, như tỉnh thần 
của Tuyên ngôn, những biến đổi, phát triển đó . 
càng làm nảy sinh và chín muồi hơn những tiền 
đề, điều kiện, nhân tố của chế độ mới cao hơn và 
tiến bộ hơn chủ nghĩa tư bản. Những vấn đề đó 
có thể kể ra là : nền sản xuất lớn với cơ sở vật 
chất - kỹ thuật hiện đại, tiểm lực khoa học, công 
nghệ lớn ; đội ngũ giai cấp công nhân ngày càng 
trưởng thành vẻ số lượng, trình độ trí tuệ, trình 
độ giác ngộ, năng lực tổ chức và quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội v.v. 

Việc đánh giá cao những tiến bộ lịch sử của 
chủ nghĩa tư bản trong “Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản”, chẳng những không mâu thuẫn, trái 
lại còn thống nhất biện chứng với việc chỉ ra 
những hạn chế lịch sử và mâu thuẫn của chế độ 
đó. Điều này chứng minh cho chân lý đã được 
khẳng định trong Tuyên ngôn, rằng “chủ nghĩa 
tư bản chỉ là một chế độ lịch sử tạm thời”. Phát 
triển tư tưởng này V.LLê-nin đã nhấn mạnh : 
“Thừa nhận tính chất tiến bộ của vai trò ấy hoàn 


lộ 


toàn tương dung với sự thừa nhận tuyệt đối, rằng 
chủ nghĩa tư bản có những mặt tiêu cực và đen 


tối, với sự thừa nhận tuyệt đối, rằng chủ nghĩa tư _ 


bản vốn có những mâu thuẫn xã hội rộng lớn và 
sâu sắc làm lộ rõ tính chất quá độ lịch sử của chế 
độ kinh tế ấy” 4, 

Trong Tuyên ngôn C. Mác và Ph. Ắng-ghen 
đã chỉ ra tính chất hạn chế lịch sử của chủ nghĩa 
tư bản, trước hết thể hiện ở mâu thuẫn giữa tính 
xã hội của sản xuất với quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Quan hệ này với tư cách là hình thức 
xã hội của sản xuất không những không còn bảo 
đảm sự phù hợp, mà trái lại đã trở thành lực cần 
đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện 
đại. Tuyên ngôn khẳng định “Xã hội tư sản hiện 
đại, với những quan hệ sản xuất và trao đổi tư 
sản của nó, với những quan hệ sở hữu tư sản, đã 
tạo ra những tư liệu sản xuất và trao đổi hết sức 
mạnh mẽ như thế, thì giờ đây, giống như một tay 
phù thủy không còn đủ sức trị những âm binh mà 
y đã triệu lên”. Các ông đã phân tích những 
cuộc khủng hoảng sản xuất thừa mang tính chu 
kỳ trong chủ nghĩa tư bản là một hình thức thể 
hiện tính chất hạn chế lịch sử và các mâu thuẫn 
vốn có của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa tư bản ngày nay, mặc dù có tạo ra 
được những sự phát triển vượt bậc về lực lượng 
sản xuất, có điều chỉnh, thích ứng về quan hệ sản 
xuất, vẫn không thể vượt ra khỏi giới hạn lịch sử 
đó. Những phát triển, biến đổi kể trên không 
phải là vô hạn, mà trái lại luôn có những giới 
hạn, các mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản 
vẫn đang tôn tại và phát triển. Rõ ràng sự vận 
động, biến đổi của chủ nghĩa tư bản hiện nay 
không hề vượt ra khỏi phạm vi các quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Kể thống trị thực tế xã hội 
tư sản hiện đại vẫn là các thế lực độc quyên. 
Hiện nay quyên lực của chúng chẳng những 
không bớt đi mà trái lại còn được tăng thêm nhờ 
các hình thức điều chỉnh quan hệ sản xuất tư bản. 
Chủ nghĩa tư bản ngày nay không phải là một 
giai đoạn khác với chủ nghĩa đế quốc. Tính chất 
đế quốc của nó không hề có sự thay đổi. Nó càng 
không thể đang chuyển hóa dần thành chủ nghĩa 
xã hội như một số người lầm tưởng. Cái giới hạn 
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lịch sử chung nhất của phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, như Tuyên ngôn đã chỉ ra, ngày 
nav- trở nên rõ ràng hơn. Sự phát triển của lực 
lượng sản xuất và xã hội hóa lao động trong 
khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ đạt 
tới trình độ cao như hiện nay. 

Trong khi đó sự điều chỉnh quan hệ sản xuất 
tuy có làm cho hình thức thể hiện của quan hệ tư 
bản được ngụy trang kín đáo, nhưng quyền thống 
trị của bọn độc quyền mở rộng và tăng lên gấp 
bội. Ngày nay chỉ khoảng 200 công ty độc quyên 
xuyên quốc gia hầu như nắm quyền khống chế 
kinh tế cả thế giới tư bản. Thật là phi lý biết bao 
khi kết quả của nền sản xuất hiện nay là thành 
quả chung sự lao động sáng tạo của cả nhân loại, 
trong khi đó kẻ chiếm hữu thực sự lại chỉ là một 
nhóm tư bản độc quyền. Rõ ràng mâu thuẫn cơ 
bản của chủ nghĩa tư bản hiện nay - mâu thuẫn 
giữa tính chất xã hội của sản xuất với quan hệ 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa chẳng những 
không mất đi, trái lại càng gay gắt hơn. Mâu 
thuẫn này có hàng loạt những biểu hiện trong đời 
sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới tư bản. 
Trước hết nó thể hiện ra ở mâu thuẫn một bên là 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động với một 
bên là giai cấp tư sản. Giai cấp công nhân hiện 
đại vẫn là những người làm thuê, bị bóc lột giá 
trị thặng dư với trình độ cao chưa từng có. Sự 
phân cực giàu nghèo trong các nước tư bản chủ 
nghĩa đang ngày một tăng thêm. Của cải tập 
trung ngày càng lớn vào tay giai cấp tư sản. Trái 
lại, quản chúng lao động vẫn bị bần cùng hóa 
tương đối và tuyệt đối. Nước Mỹ giàu nhất thế 
giới nhưng là sự giàu có của các ông chủ tư bản. 
Trong khi đó 37,5 triệu người dân chiếm 14% 
dân số sống dưới mức nghèo khổ. Báo chí còn 
đưa ra con số 25 triệu dân Mỹ không biết chữ. 
Điều đó thật đáng ngạc nhiên với một nước kinh 
tế giàu có nhất thế giới. Rõ ràng lợi ích kinh tế 
cơ bản của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động vẫn mang tính đối kháng, không thể điều 
hòa với lợi ích của giai cấp tư sản. 


(4) V.I.Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1976, t 3, 
tr 753 
(5) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sở, t 4, tr 604 


Mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày 
nay còn thể hiện ở mâu thuẫn giữa chế độ tư bản 


với tiến bộ xã hội, văn hóa và văn minh. Ngay cả ` 


các nước tư bản kinh tế giàu cố nhất, nhưng xã 
hội của họ khó có thể được gọi là một xã hội văn 
minh nhất. Sách báo phương Tây đã từng viết : 
Nước Mỹ giàu mạnh với nên khoa học và công 
nghệ đứng đầu thế giới cũng vẫn chỉ là xã hội 
của bạo lực, ma túy, loạn luân và đổi bại. Các 
ông chủ người Mỹ vẫn vỗ ngực coi đất nước họ 
là nơi tự do nhất thế giới và họ hợm hĩnh, kẻ cả 
dạy nhân loại bài học nhân quyền thì ngay nước 
họ quyển con người đâu có được bảo đảm. Xã 
hội Mỹ với hàng trăm triệu khẩu súng lưu hành 
tự do và một năm trung bình có 25 000 người 
chết vì nạn dịch súng. 35% đân Mỹ không có 
chút bảo đảm xã hội nào. Chính người Mỹ cũng 
thừa nhận phân biệt chủng tộc là đặc trưng nên 
pháp lý Hoa Kỳ. Nền tảng gia đình, đạo đức 
đang bị băng hoại nghiêm trọng, bạo lực và tội 
ác trong xã hội tư sản là những vấn đẻ mà chính 
phủ với bản chất xã hội vốn có của nó không thể 
kiểm soát nổi. 

Một biểu hiện khác về mâu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản ngày nay là mâu thuẫn giữa lợi 
ích ích kỷ, bẩn thỉu của bọn tư bản độc quyên với 
những vấn đẻ chung liên quan đến sự sống còn 
của nhân loại. Loài người không bao giờ quên 
rằng chính chủ nghĩa tư bản là thủ phạm gây ra 
hai cuộc chiến tranh thế giới và nhiễu cuộc chiến 
tranh xâm lược, ăn cướp khác, đã cướp đi mạng 
sống của cả trăm triệu người vô tội. Để đạt được 
lợi nhuận và củng cố quyền thống trị, giai cấp tư 
sản không từ một thủ đoạn nào. Ngày nay các tổ 
chức độc quyền tư bản đang khai thác bừa bãi tài 
nguyên, tàn phá môi trường sinh thái ở các nước 
đang phát triển (với số dân chiếm 5% dân số thế 
giới, nước Mỹ thải ra 25% lượng khí các-bon-đi- 
ô-xít của cả thế giới. Nhưng tại Hội nghị thượng 
đỉnh Ky-ô-tô (Nhật Bản) (tháng 11-1997) phái 
đoàn của Mỹ lại tỏ ra dè dặt nhất trong việc tìm 
các giải pháp cắt giảm lượng khí thải vì sợ động 
chạm đến lợi ích của các trùm tư bản, trùm tài 
phiệt). Chúng cũng là những kẻ trục lợi đứng 
đằng sau các cuộc xung đột và chiến tranh sắc 
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tộc đẫm máu ở nhiều nơi trên thế giới bằng việc 
buôn bán vũ khí. Bằng những hình thức thay 
hình, đổi dạng của chủ nghĩa thực dân như : chủ 
nghĩa thực dân kinh tế, chủ nghĩa thực đân công 
nghệ, chủ nghĩa thực dân thông tin, chủ nghĩa 
thực dân môi trường, các tổ chức độc quyền đang 
thực hiện sự bóc lột tàn khốc với các dân tộc. 
Bằng cách này hay cách khác thì các nước đang 
phát triển vẫn là nơi cung cấp tài nguyên, nguồn 
lao động rẻ mạt và nguồn siêu lợi nhuận khổng 
lỗ cho các nước tư bản phát triển. Hậu quả mà 
các nước đang phát triển phải gánh chịu không 
thể kể hết : bị cạn kiệt tài nguyên, nợ nước ngoài 
chồng chất không có khả năng trả, nghèo đói, 
bệnh tật, trở thành bãi rác thải và càng tụt hậu xa 
hơn v.v. Chủ nghĩa tư bản hiện nay đứng đầu là 
Mỹ càng ngang nhiên chà đạp lên độc lập chủ 
quyên của các nước đang phát triển bằng chính 
sách cường quyên hết sức trắng trợn, vô đạo lý 
như những hành động của Mỹ với I-rắc, Cu-Ba, 
Li Bi, Bắc Triều Tiên v.v. Rõ ràng tính gay gắt 
của mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản hiện đại với 
các nước đang phát triển chưa hề bị giảm thậm 
chí còn sâu sắc và tỉnh vi hơn. 

Ngày nay, mâu thuẫn nội bộ của chủ nghĩa tư 
bản giữa các tập đoàn độc quyển, các công ty 
Xuyên quốc gia, các trung tâm quyền lực của chủ 
nghĩa tư bản thế giới cũng có xu hướng tăng lên. 
Phương Tây tuy còn thừa nhận vị trí siêu cường 
của Mỹ, song ngày càng muốn tánh khỏi sự 
khống chế của Mỹ. Ba trung tâm quyền lực của 
thế giới tư bản Mỹ - Tây Âu và Nhật Bản đang 
tiến hành các cuộc cạnh tranh chiến tranh thương 
mại, chiến tranh kinh tế và công nghệ gay gắt. 
Các nước tư bản đang tìm cách khai thác những 
khó khăn, mâu thuẫn của nhau để vượt lên. Khó 
ai có thể dự đoán trước những gì sẽ xảy ra trong 
cuộc cạnh tranh quyết liệt này. 

Những điều đã trình bày trên đây càng khẳng 
định điều mà Tuyên ngôn đã chỉ ra từ 150 năm 
về trước : Chủ nghĩa tư bản chỉ là một chế độ lịch 
sử tạm thời, việc chủ nghĩa tư bản phải nhường 
chỗ cho một xã hội mới cao hơn, tiến bộ hơn 
cũng tất yếu như việc nó đã ra đời. 
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VÊ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN 
NGÀY NAY. 
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ÌM hiểu về hình ảnh người đẳng viên cộng 

| sản Việt Nam dưới con mắt quản chúng 
nhân dân qua từng thời kỳ của cuộc đấu 

tranh cách mạng thiết tưởng cũng là điều nên làm. 
Nhưng trong phạm vi bài viết này, tôi không có ý 
định đi sâu vào vấn đẻ đó, mà chỉ điểm qua một 
số nét cơ bản nhằm phục vụ cho nội dung chính 
của bài : xác định những tiêu chí của người đảng 
viên cộng sản trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

Nếu lấy mốc thời gian từ tháng. 8-1945 (sau 
khi Đảng ta giành được chính quyên) để xem xét 
thì hình ảnh người đảng viên cộng sản dưới con 
mắt của quân chúng nhân dân có sự nhất quán và 
cũng có sự khác nhau trong mỗi thời kỳ : 

- Từ sau tháng 8-1945 đến 1954 có thể nói là 
thời kỳ hình ảnh người đẳng viên nổi bật lên một 
cách đẹp đẽ, rạng rỡ. Trước đó, quân chúng nhân 
dân còn ít hiểu về Đẳng cộng sản và những đảng 
viên của Đảng. Bộ máy tuyên truyền phản động 
của đế quốc Pháp ra sức xuyên tạc, bóp méo sự 
thật, bôi nhọ những người cộng sản. Vì thế, có 
không ít người hiểu sai về những người đảng viên 
cộng sản. Họ tưởng đó cũng chỉ là những phần tử 
phiêu lưu, mạo hiểm, hoạt động không có tổ chức, 
hành động không có lý tưởng, không hơn gì đảng 
viên của những đảng phái khác. Một số chiến sĩ 
cộng sản như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia 
Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, 
Hoàng Văn Thụ... đã nêu gương sáng về tinh thần 
dũng cảm và sự hy sinh cao cả vì lý tưởng cộng 
sản. Điều đó đã làm cho nhiều người kính phục, 
nhưng đông đảo quân chúng nhân dân vẫn còn 
chưa hiểu biết mấy vẻ người cộng sản. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta 
giành được chính quyện và tiếp sau đó đã lãnh 
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đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống 
Pháp thắng lợi với chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy 
lừng thì người đẳng viên cộng sản thật sự được 
quân chúng tin yêu và kính phục. Dưới con mắt 
của nhiều người, đảng viên cộng sản gần như 
đồng nhất với đức hy sinh chiến đấu cao cả, sự xả 
thân vì nước và tính tiên phong gương mẫu. 

- Từ 1055 trở đi, sau sai lầm trong cải cách 
ruộng đất và trong chỉnh đốn tổ chức cộng với 
việc phát triển Đảng một cách ổ ạt, thu nạp vào 


Đảng nhiêu người không đủ tiêu chuẩn, hình ảnh” 


người đảng viên cộng sản trong con mắt quần 
chúng nhân dân lúc đó có phân không thật đẹp 
như trước. Song, những thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước đưới sự lãnh đạo của 
Đảng và sự dũng cảm hy sinh, vai trò tiên phong 
gương mẫu của người đảng viên cộng sản vẫn là 
một thực tế lớn không ai không thừa nhận. 

- Từ 1976 đến nay, bên cạnh những thành tựu 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là 
những thành tựu quan trọng trong đổi mới, cũng 
đã có một số sai lầm, vấp váp của Đảng và sự sa 
sút về phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên. Thái độ của quân chúng đối với Đẳng cũng 
nổi lên hai mặt với những nét đậm, nhạt khác 
nhau tùy nơi, tùy lúc : tin tưởng và giảm sút lòng 
tin. Ở nhiều nơi, hình ảnh người đảng viên bị nhìn 
nhận dưới những khía cạnh tiêu cực. Một số đẳng 
viên đã đánh mất lòng tin của quân chúng đối với 
mình và trở thành đối tượng bị quần chúng phê 
phán gay gắt. 

Kết quả điều tra, khảo sát của nhiều địa 
phương, ngành, nhiều cơ quan tham mưu và 
nghiên cứu vẻ xây dựng Đảng trong những năm 
qua cho thấy, trong khi số đảng viên tỏ rõ sự 


gương mẫu, tận tụy, giữ được phẩm chất và tư 
cách người đảng viên thì vẫn còn một số đáng kể 
đảng viên không đủ tư cách. Số này bao gồm các 
loại : thoái hóa biến chất, mất hết tư cách đảng 
viên phải khai trừ ngay ra khỏi Đẳng ; vị phạm tư 
cách đảng viên cần xử lý kỷ luật nhưng chưa đến 
mức phải khai trừ ; giác ngộ chính trị quá thấp, 
không còn tác dụng lãnh đạo... 

Một vấn đề được đặt ra là : Tại sao có tình 
trạng nêu trên ? Theo tôi, có một số nguyên nhân : 

Thứ nhất, bản thân người đảng viên trước đây 
khi xin vào Đảng là thực sự giác ngộ cách mạng, 
tự nguyện đặt lợi ích của cách mạng, của Tổ quốc 
và nhân dân lên trên, trân trọng danh hiệu đẳng 
viên của mình, do đó họ đòi hỏi về mình cao hơn, 
sống và chiến đấu chủ yếu vì lý tưởng.-Sau này, 
trong những điều kiện và hoàn cảnh mới, nhất là 
trong xây dựng hòa bình, với cơ chế quản lý mới 
về kinh tế, một bộ phận đẳng viên đã chạy theo 
lợi ích cá nhân, bị những tham vọng thấp hèn lôi 
cuốn, thậm chí bị sa ngã, thoái hóa, biến chất. 
Không ít người trong bộ máy lãnh đạo và quản lý 
đã sống xa dân, vô trách nhiệm với dân, tự biến 
mình thành “quan cách mạng”, lộng quyển, tham 
nhũng. 

Thứ hai, quần chúng nhân dân trước đây qua 
thực tiễn chiến đấu và hy sinh của Đảng và của 
đội ngũ đảng viên, đã lý tưởng hóa người cộng 
sản, đồng thời cũng đòi hỏi ở người đảng viên 
những tiêu chí rất cao. Sau này, khi thấy những 
đòi hỏi ấy không được đáp ứng đây đủ, một bộ 
phận cán bộ, đảng viên lại thoái hóa, biến chất thì 
đâm ra thất vọng ; một số cực đoan còn có ý muốn 
phủ định vai trò của người đẳng viên. 

Thứ ba, do nhu cầu của nhiệm vụ cách mạng, 

Đảng ta phải tăng cường số lượng đảng viên. 
Nhưng, việc kết nạp người vào Đảng có lúc, có 
nơi làm ô ạt, thiếu thận trọng, vì thế một số đẳng 
viên đã không đủ tư cách ngay từ lúc mới gia nhập 
Đẳng. 
Thứ tư, kỷ luật, kỷ cương của Đảng nhiều lúc 
không nghiêm và việc thi hành pháp luật của Nhà 
nước còn lỏng lẻo. Do đó, có một số cán bộ, đảng 
viên mắc sai làm không được xử lý kịp thời và 
đúng mức ; một số có chức, có quyển mắc trọng 
tội, nhưng vẫn được xử lý nội bộ, làm cho quần 
chúng nghi ngờ và mất lòng tin. 


. Nghiên cứu - Yrae đổi 


Thứ năm, những chuẩn mực, những tiêu chí 
thật cụ thể để xác định mẫu hình người đảng viên 
cộng sản trong giai đoạn cách mạng hiện nay nói 
chung và trong từng lĩnh vực cụ thể, nhiều khi xác 
định chưa rõ ; câu hỏi “Thế nào là người đảng 
viên cộng sản ?”, lại không được thường trực 
trong mỗi đảng viên để chỉ đạo suy nghĩ và hàn 
động của họ. 

| n 

Vậy thế nào là người đảng viên cộng sản ? 
Mẫu hình người đảng viên cộng sản trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là trong 
thời kỳ hiện tại - thời kỳ mà toàn Đảng, toàn dân 
ta đang tiến hành công cuộc đổi mới - phải như 
thế nào ? Hay nói một cách khác, những tiêu chí „ 
của người đảng viên cộng sản là gì ? Vấn để này 
nhất thiết cần phải được làm rõ. 

Điêu lệ Đâng đã xác định, đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam phải là “chiến sĩ cách mạng 
trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt 
Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng 
của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích 
cá nhân ; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng . 
và pháp luật của Nhà nước ; có lao động, không 
bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được glao ; có 
đạo đức và lối sống lành mạnh ; gắn bó mật thiết 
với nhân dân ; phục tùng tổ chức, kỷ luật của 
Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. 
Nhưng vấn đề đặt ra hiện nay là, những tiêu chuẩn 
chung đó cần được cụ thể hóa như thế nào cho 
phù hợp với yêu cầu rất cao của công cuộc đổi 
mới. Theo tôi, đó là những điểm sau đây : | 

I - Đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ, 


phải là người vững vàng về chính trị ; quyết tâm 


phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới và lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa ; bảo vệ những nguyên tắc cơ bản 
của đường lối đổi mới, bảo vệ Đảng, tích cực góp: 


_ phần vào việc củng cố và đổi mới sự lãnh đạo của 


Đảng ; không dao động, không mất cảnh giác 
trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch. Nói tóm lại, đảng viên trước hết phải 
vững vàng về chính trị, có thái độ đúng đắn, tích 
cực đối với công cuộc đổi mới mà Đẳng ta và 
nhân dân ta đang tiến hành. 
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2 - Đảng viên phải là người công dân gương 
mẫu ; người lao động giỏi, trung thực và tận tụy. 
Nhân dân ta là chủ thể tiến hành công cuộc đổi 
mới. Sự thành bại của công cuộc đổi mới phụ 
thuộc rất lớn vào chất lượng của chủ thể quản lý 
này. Người đảng viên cộng sản cũng là công dân. 
Nhưng người công dân đảng viên nhất thiết phải 
hơn người công dân bình thường. Nếu trước đây 
trong cách mạng dân tộc dân chủ, người đẳng 
viên phải nêu gương trong cuộc đấu tranh giữa cái 
sống và cái chết, phấn đấu hy sinh để giải phóng 
đất nước, giành và giữ chính quyển, thì ngày nay, 
người đảng viên phải nêu gương trong việc chấp 
hành đường lối, chính sách, pháp luật, kỷ cương 
của Đảng và Nhà nước ; đồng thời phải biết lãnh 
đạo và tổ chức quân chúng phát triển sản xuất 
kinh doanh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi 
ích cá nhân và lợi ích tập thể, đặt lợi ích chung lên 
trên lợi ích cá nhân, cống hiến hết sức mình cho 
sự nghiệp đổi mới, nhằm xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong điều kiện hiện nay, Đảng ta khuyến 
khích mọi đảng viên nỗ lực phấn đấu, làm hết sức 
mình, lao động sáng tạo và có chất lượng cao để 
góp phân xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, làm giàu cho 
đất nước, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân ; 
đồng thời bản thân mình cũng có thu nhập cao 
một cách chính đáng. Đảng khuyến khích người 
lao động (kể cả đảng viên) phát triển kinh tế gia 
đình theo đúng chính sách để tăng thêm thu nhập. 
Song, đã là đảng viên thì nhất thiết phải có lao 
động, không bóc lột. 

3 - Đảng viên phải là chiến sĩ tiên phong trong 
phong trào quân chúng ; có khả năng lãnh đạo, 
giáo dục, thuyết phục quân chúng ; có quan hệ 
mật thiết với quân chúng, nhưng không mị dân, 
hoặc theo đuôi quân chúng. Đảng liên hệ với quân 
chúng và lãnh đạo quần chúng thông qua tổ chức 
đảng và các đảng viên của mình. Sức mạnh của 
Đảng và nguồn gốc tạo nên mọi thắng lợi của 
cách mạng là mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với 
nhân dân. Vì thế, Đảng yêu cầu mọi đẳng viên 
phải tôn trọng và phát huy quyển làm chủ của 
quân chúng ; thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của 
quân chúng ; lắng nghe ý kiến quân chúng ; chăm 
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lo đời sống hằng ngày và bảo vệ lợi ích chính 
đáng của quân chúng ; kiên quyết đấu tranh chống 
lại những hành vi có thể làm tổn thương đến mối 
quan hệ tốt đẹp giữa Đảng với quân chúng... 

Đảng đẻ ra đường lối đổi mới cũng là do dân 
và vì dân. Công cuộc đổi mới đó thành công hay 
thất bại cũng do dân. Vì thế, hơn lúc nào hết, lúc 
này người đẳng viên cộng sản phải giành lại bằng 
được lòng tin của nhân dân, thật sự sống trong 
lòng dân, không xa dân và đứng trên nhân dân, 
hoặc đứng ngoài nhân đân. Mức độ gắn bó giữa 
người đảng viên với nhân dân và hiệu quả của sự 
gắn bó đó phải được coi là thước đo phẩm chất và 
năng lực của người đẳng viên cộng sản. Trong lúc 
này, không thể gọi là đảng viên cộng sản khi 
người đó xa lánh dân, hoặc bị dân xa lánh. 

4 - Đảng viên phải là người có tinh thân tích 
cực học tập và rèn luyện để không ngừng nâng 
cao năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn. 
Nói cách khác, đẳng viên phải có năng lực thực 
hiện công cuộc đổi mới. 

Như trên đã nói, đổi mới là một cuộc vận động 
cách mạng đây khó khăn, gian khổ. Khó khăn, 
gian khổ trước hết vì nó phải đối đầu với những 
cái cũ lạc hậu đã tồn tại quá lâu, đã ăn sâu, bám 
rễ vào cơ thể xã hội đến mức trở thành thói quen 
và được thể chế hóa thành chính sách, thành cơ 
chế. Khó khăn, gian khổ vì nó bao chứa một nội 
dung hết sức toàn diện và sâu sắc, có liên quan 
đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đụng 
chạm tới tất cả : từ cơ sở hạ tâng đến kiến trúc 
thượng tầng. Khó khăn, gian khổ còn vì đổi mới 
chưa có một mô hình định sẵn. Các nước tiến 
hành công cuộc cải tổ, cải cách, đổi mới đều vừa 
làm, vừa rút kinh nghiệm, vì thế có thành công 
nhưng cũng có thất bại. Thực tế cải cách thất bại 
ở nhiều nước tác động mạnh vào nước ta gây ra 
những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. 

Đảng ta trước sau vẫn kiên trì đường lối đổi 
mới. Nhưng nhận rõ tính phức tạp của nó cho nên 
Đảng ta chủ trương đổi mới một cách toàn diện và 
đồng bộ nhưng cẩn trọng tính toán bước đi, đổi 
mới có nguyên tắc và đã đổi mới là phải đạt hiệu 
quả, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lệch 
lạc, đổi mới chệch hướng khiến cho những thành 
tựu của cách mạng bị phá vỡ. 


Rõ ràng, với yêu câu đó, nếu cán bộ, đảng viên 
không có đủ phẩm chất và năng lực thì không thể 
thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. Đòi hỏi 
vẻ phẩm chất và năng lực đối với người đảng viên 
lúc này rất toàn diện. Riêng vẻ năng lực thì có 
những yêu câu cao về tất cả các mặt : trình độ văn 
hóa, lý luận, khoa học - kỹ thuật, quản lý kinh tế, 
pháp luật ; khả năng suy nghĩ, tư duy, xử lý thông 
tin để có thể vươn tới nhận thức được hiện thực 
khách quan, nắm bắt được các quy luật khách 
quan và biết hành động theo các quy luật ấy ; 
trình độ tổ chức thực tiễn v.v. 

Sẽ có người cho rằng, trong hoàn cảnh hiện 
nay, đòi hỏi về năng lực của người đảng viên như 
thế là ảo tưởng. Tất nhiên, Đảng không đòi hỏi 
mọi đảng viên đều phải có trình độ và năng lực 
cao như nhau. Tùy từng loại, từng môi trường 
công tác và tính chất từng công việc mà người 
đảng viên đảm nhận sẽ có những yêu câu khác 
nhau. Nhưng một yêu câu chung là mọi đẳng viên 
đều phải có ý chí rèn luyện nâng cao một cách 
toàn diện năng lực và phẩm chất của mình để có 
thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

5 - Đảng viên, dù ở bất kỳ cương vị công tác 
nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động 
của Đảng ; phải đề cao ý thức tổ chức kỷ luật ; 
phải bảo vệ và xây dựng sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng. 

Trong sinh hoạt đảng, đảng viên có quyển 
thảo luận, tranh luận một cách bình đẳng, thẳng 
thắn ; được trình bày rõ quan điểm và ý kiến của 
mình về mọi vấn đề, nhưng khi đã có nghị quyết 
của tập thể thì đảng viên phải thực hiện nghiêm 
túc. Đảng viên có quyên bảo lưu ý kiến, nhưng 
trong khi bảo lưu ý kiến, không được tự ý làm trái 
hoặc trì hoãn không thi hành quyết định của tập 
thể, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước. Đảng viên phải chấp hành nghiêm 
kỷ luật phát ngôn, phải thực hiện đúng nguyên tắc 
tổ chức, không phát ngôn bừa bãi hoặc truyền bá 
những nhận thức, quan điểm, ý kiến riêng của 
mình trái với đường lối, quan điểm của Đảng. 
Đảng viên còn phải chăm lo xây dựng và giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
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Trên cơ sở những yêu câu như trên, theo tôi, 
các cấp, các ngành, các địa phương cần cụ thể hóa 
và định rõ thêm một bước nữa yêu cầu đối với 
từng loại cán bộ, đẳng viên. Đảng viên là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, đảng viên thường, đảng viên 
trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, trong các 
lực lượng vũ trang, trong các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh ; đảng viên là cán bộ đảng, chính quyên, 
đoàn thể, cán bộ kinh tế, cán bộ khoa học - kỹ 
thuật, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao, cán bộ làm 
công tác văn hóa - văn nghệ, v.v. mỗi loại đều có 
những yêu cầu về phẩm chất và năng lực 
tương ứng. 

mI 


Xác định cho đúng tiêu chuẩn người đảng viên 
cộng sản trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ của 
cuộc đấu tranh cách mạng là rất quan trọng và rất 
cân thiết. Cũng sẽ không kém phần quan trọng và 


_ cẩn thiết là làm thế nào để người đảng viên giữ 


được những tiêu chuẩn đó. 

Ở đây, tất nhiên phải nhắc tới nhân tố chủ 
quan là sự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân người 
đẳng viên cộng sản. Song sẽ là thiếu nếu không 
nhắc tới những nhân tố khách quan nằm bên 
ngoài người đẳng viên, nhưng có tác động rất lớn 
và toàn diện tới họ. 

Tiêu chuẩn đảng viên có mối quan hệ rất chặt 
chẽ với đường lối chính trị của Đảng. Đường lối 
đúng đắn là phương hướng và chỗ dựa vững chắc 
cho sự tu dưỡng của đẳng viên. Đường lối sai sẽ 
làm cho đẳng viên mất phương hướng và khó có 
thể tránh khỏi sai lầm. 

Tiêu chuẩn đảng viên có quan hệ khá sâu sắc 
với fổ chức, trước hết là các tổ chức cơ sở đẳng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói : Đẳng mạnh là 
do chi bộ mạnh, chỉ bộ mạnh là do đẳng viên 
hăng hái và gương mẫu. Nhưng cũng có thể hiểu 
rằng : chi bộ mạnh, cấp ủy mạnh thì đảng viên 
mạnh. Ở đâu chỉ bộ, cấp ủy rệu rã thì ở đó sức 
chiến đấu của đảng viên yếu kém, đẳng viên có 
thể hư hồng, thoái hóa. Bởi vì, mối quan hệ giữa 
đảng viên với tổ chức là mối quan hệ nhân - quả. 
Thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở nước ta đã 
cho thấy rõ điều đó. 

Cũng không thể đặt tiêu chuẩn đảng viên bên 
ngoài mối quan hệ với cơ chế quản lý kinh tế — xã 
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hội. Trong nông nghiệp, với việc đổi mới cơ chế 
quản lý, lấy hộ xã viên làm đơn vị kinh tế tự chủ, 
nhiều biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên 
gắn liền với cơ chế cũ như tham ô công điểm, 
tham ô quỹ đội... không còn nữa, nhưng lại nảy 
sinh những tiêu cực mới như tranh chấp, lấn 
chiếm ruộng đất ; lợi dụng chia thưởng trong liên 
doanh liên kết, trong đấu thâu xây dựng các cơ sở 
hạ tâng (điện, đường, trường, trạm, v.v...). Trong 
khu vực kinh tế quốc doanh cũng vậy, việc xóa bỏ 
cơ chế bao cấp đã làm giảm hẳn những căn bệnh 
như cửa quyền, ăn chênh lệch giá, phân phối hàng 


rẻ trong nội bộ... Nhưng do cơ chế mới chưa hoàn: 


chỉnh, còn có những kẽ hở cho nên lại nảy sinh 
những tiêu cực khác như phân phối thu nhập, 
lương, thưởng không công bằng, lợi dụng thưởng 
cho nhau trong mua bán, đấu thâu, v.v. Điều đó 
cho thấy, để đảng viên có thể giữ vững được vai 
trò tiên phong, gương mẫu của mình phải hết sức 
chú ý hoàn thiện và khắc phục những sơ hở trong 
cơ chế quản lý kinh tế - xã hội. 

Tiêu chuẩn đảng viên còn có mối quan hệ 
khăng khít với việc phát triển Đảng và đưa những 
người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. 
Đảng là một cơ thể sống. Nó cũng luôn luôn vận 
động và phát triển. Nó phải được tăng thêm sức 
mạnh bằng cách thường xuyên thu nạp vào Đảng 
những người ưu tú trong quân chúng nhân dân và 
thường xuyên đưa ra khỏi Đẳng những phân tử 
thoái hóa biến chất. Phát triển Đảng một cách ô 
ạt, thiếu thận trọng sẽ dẫn đến tình trạng đưa vào 
Đảng cả những phân tử ngay từ đầu đã không đủ 
tư cách đẳng viên. Chậm trễ trong việc đưa những 
người không đủ tư cách đẳng viên ra khỏi Đảng 
tức là còn lưu giữ trong Đảng những người còn 
thua kém cả những quân chúng bình thường. 
Đảng là một tổ chức bao gồm những người tiên 
tiến, ưu tú. Nếu trong Đảng còn những phần tử 
tâm thường, thậm chí xấu thì những người tiên 
tiến, ưu tú ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu 
cực và mang tiếng xấu. Vì vậy, muốn để cho đẳng 
viên luôn luôn giữ gìn được tư cách của mình thì 
- việc phát triển Đảng và đưa những người không 
đủ tư cách đẳng viên ra khỏi Đảng phải được tiến 
hành thường xuyên, nghiêm túc và có chất 
lượng cao. | 
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TỪ TUYÊN NGÔN... 


- - (Tiếp theo trang l6) 


trong “một liên hợp”, nghĩa là một quan hệ xã 
hội nhất định. Mặt khác các ông cho rằng sự 
phát triển tự do của cá nhân là điều kiện cho sự 
phát triển của cộng đông trong khi các bản 
Tuyên ngôn của hai cuộc cách mạng tư sản Mỹ 
và Pháp chỉ nêu các quyền cá nhân - như là một 
sản phẩm tự nhiên - tiền định. Tuyên ngôn độc 
lập của nước VNDCCH vừa đặt ra quyên bình 
đẳng giữa các dân tộc, đồng thời cho rằng, để đi 
tới các quyên tự do, bình đẳng của mỗi người, 
trước hết phải giành lại quyên tự do, độc lập cho 
dân tộc. Nói cách khác, độc lập - tự do của dân 
tộc được xem như là điều kiện bao trùm và tiên 
quyết cho hạnh phúc cá nhân. Phải chăng sự 
sáng tạo ở đây bắt nguồn từ truyền thống dân 
tộc đặt sự tồn tại của cộng đông lên trên cá 
nhân ! Phải chăng chân lý đó còn bắt nguồn từ . 
điều kiện của một nước thuộc địa 2 

Từ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đến 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước 
VNDCCH là một chặng đường lịch sử vẻ vang 
của chủ nghĩa Mác - với tư cách một học thuyết. 
Chủ nghĩa Mác đã đâm cành, nảy lộc trong lý 
luận cách mạng Việt Nam mà hạt nhân của nó 
là tư tưởng Hỏ Chí Minh, tư tưởng : Độc lập, tự 
do là cái cao quý nhất của mỗi dân tộc và mỗi 
con người ; độc lập dân tộc phải gắn liền với 
CNXH. Với tư cách là một trào lưu xã hội, chủ 
nghĩa Mác đã làm thay chiều, đổi hướng các 
phong trào giải phóng dân tộc tư sản, phong 
kiến ở Việt Nam, hướng vào con đường cách 
mạng vô sản như là một chế độ xã hội hiện thực. 
Chủ nghĩa Mác ở Việt Nam, đó là chế độ chính 
trị do nhân dân lao động làm chủ, với khối đại 
đoàn kết toàn dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Nhìn lại chặng đường từ Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sẵn đến Tuyên ngôn độc lập của Việt 
Nam, chúng ta vững tin ở con đường do Bác Hồ 
và nhân dân ta đã lựa chọn, vững tin vào cuộc 
đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 
quang vinh. 
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I- ĐIỀU CẢN KHẲNG ĐỊNH 

Giá trị khoa học và cách mạng của học 
thuyết Mác là ở chỗ học thuyết ấy đã chỉ ra sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân : xóa bỏ chế 
độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ 
nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Điều khẳng 
định này là kết luận được rút ra từ hai phát hiện 
vĩ đại của chủ nghĩa Mác là quan niệm duy vật 
về lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. 

Kết luận này dĩ nhiên không hợp “khẩu vị” 
của giai cấp tư sản. Và chính vì thế, từ lâu giai 
cấp tư sản cùng với những kẻ biện hộ cho nó đã 
bao phen “xông lên vũ đài” để phủ định kết luận 
này. Cuộc phản kích càng trở nên dữ dội từ sau 
khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các 
nước Đông Âu sụp đổ, khiến cho không ít người 
vốn có thiện cảm với chủ nghĩa xã hội, với giai 
cấp công nhân cũng dao động và hoài nghi. Lợi 
dụng cái “cơ hội ngàn vàng” ấy, một số học giả 
tư sản và cả những kẻ trước đây luôn vỗ ngực là 
những nhà mác xít “chính diện” đã “vùng lên” 
phê phán gay gắt “cả gói” chủ nghĩa Mác. Một 
trong những sự kiện gần đây nhất là Hội nghị 
quốc tế với để tài “chủ nghĩa Mác hôm nay : 
điều gì còn thời sự, điều gì đã lỗi thời” diễn ra 
tại Xanh Pê-téc-bua với sự tham gia của các học 
giả Nga và Mỹ ÔÙ), 

Chủ đề Hội nghị xem ra có vẻ khách quan 
đúng như phép tư duy biện chứng. Thế nhưng 
kết luận của các nhà mác xít hiện đại ở Nga và 
Mỹ lại là phủ nhận sứ mạng lịch sử của giai cấp 
công nhân ! Họ cho rằng “cơ sở của cao trào 
cách mạng tương lai” sẽ không phải là giai cấp 
công nhân, mà là tầng lớp nhân sĩ trí thức tự-do 
như giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, tức là “những người 
có khả năng tạo ra những nhu câu xã hội mới”. 
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KHỐNG DOÄN HỢI 


Kết luận này là một cách bác bỏ hoàn toàn chủ : 
nghĩa Mác : giai cấp công nhân không còn sứ 
mệnh là “người đào huyệt chôn” chủ nghĩa tư 
bản, bác bỏ luận điểm của C.Mác “giai cấp vô 
sẵn, cơ sở vật chất của phong trào vô sản” (2) 

Kết luận này cũng chẳng mới mẻ gì và cũng 
chẳng có tính khoa học chút nào. Chẳng mới mẻ 
øì vì từ lâu những kẻ biện hộ cho chủ nghĩa tư 
bản vẫn gán sứ mệnh lịch sử - vốn là của giai cấp 
công nhân, cho trí thức. Còn tính phi khoa học 
của kết luận này là ở chỗ : do sự chỉ phối của lợi 
ích giai cấp họ không muốn nhận thức một cách 
khách quan trí thức là gì và giai cấp công nhân 
là gì ? 

Chủ nghĩa Mác không bao giờ coi nhẹ vai trò 
của trí thức dù ở bất cứ chế độ nào. Địa vị và vai 
trò của trí thức càng quan trọng hơn bao giờ hết 
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 
Thế nhưng chủ nghĩa Mác cũng không bao giờ 
coi trí thức là một giai cấp có thể thay thế sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trí thức 
chưa bao giờ và không thể nào là một giai cấp, 
bởi lẽ nó không đại biểu cho một phương thức 
sản xuất, không phải là một lực lượng kinh tế, 
chính trị độc lập trước các giai cấp và tầng lớp 
xã hội khác, do đó không có hệ tư tưởng riêng. 
Quyền lực ở bất cứ thời đại nào cũng nằm trong 
tay giai cấp thống trị vềể kinh tế. Do đó, trong xã 
hội có giai cấp, trí thức bao giờ cũng là trí thức 
của giai cấp này hay của giai cấp khác. Hơn nữa 
tầng lớp trí thức này lại không thống nhất, bao 
gồm những người xuất thân từ những giai cấp và 


(1) Tin TTX Việt Nam - Mát-xcơ-va 3-8- 997 
(2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Toàn ráp, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t 17, tr 728 
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tầng lớp xã hội khác nhau. Quan điểm phân tầng 
xã hội theo nghề nghiệp là cần thiết, song trong 
xã hội có giai cấp, nếu coi đó là quan điểm số 


_ một và duy nhất là không đúng và có hại. Chính . 


cũng từ quan điểm này mà che lấp sự đối kháng 
lợi ích trong nội bộ tầng lớp trí thức ở xã hội tư 
bản hiện đại. Trong xã hội tư bản ngày nay có 
những người có trình độ kỹ sư như nhau nhưng 
không phải tất cá đều làm chủ tư liệu sản xuất 
như nhau, có kẻ là ông chủ, có kẻ phải bán sức 
lao động và làm thuê - một lớp công nhân mới 
mà dưới đây sẽ đề cập tới. _ 

Cái mới trong sự phủ nhận vai trò lịch sử của 
glai cấp công nhân ở Hội nghị Xanh Pê-téc-bua 
lần này là luận cứ về nguyên nhân của tiến bộ xã 
hội. Theo các nhà “mác xít hiện đại” nguyên 
nhân đưa tới sự thay đổi các hình thái kinh tế - 
xã hội không phải là mâu thuẫn giữa sự phát 
triển của lực lượng sản xuất với sự lạc hậu của 
các quan hệ kinh tế. Theo họ, “nguyên nhân của 
tiến bộ xã hội nằm ngay trong bản chất nhân 
cách của con người, trong những nhu cầu ngày 
càng tăng của con người và sự hoàn thiện các 
mặt khác nhau trong đời sống kinh tế - xã hội 
chính là phương tiện để thỏa mãn những nhu câu 
ngày càng tăng ấy”. Do đó trí thức - theo họ - là 
_ người có khả năng sáng tạo ra những nhu cầu 
xã hội mới”. | 

Không cần phải là con người trưởng thành 
cũng nhận thức được rằng : muốn sống, trước 
hết phải có cái ăn, cái uống... nghĩa là phải có 
phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu ngày 
càng tăng. Đó là động lực vĩnh cửu của sự tiến 
hóa của loài người. Thế nhưng có thể giải thích 
được rằng : vì sao để thỏa mãn nhu cầu loài 
người lại phải đâm chém nhau, phải trải qua 
hàng ngàn cuộc chiến tranh đẫm máu - CuỘc 
chiến tranh này vẫn đang treo lơ lửng trên số 
phận của loài người ? Do bản chất con người ư 7 
Vì sao, để thỏa mãn nhu cầu sống, có hàng tỉ 
người đã và đang tiếp tục vật lộn với Cuộc sống 
khốn khó bên cạnh một nhúm người sống phè 
phỡn, xa hoa, đôi trụy ? Hàng triệu người chết 
đói hằng năm hiện nay là do bản chất con người 
ư ? Vấn đề là ở chỗ, như Mác nói, có những kẻ 
thỏa mãn nhu cầu cho mình bằng cách hy sinh 
nhu cầu của những người khác. Họ có thể làm 
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được như thế vì họ là kẻ thống trị tư liệu sản 
xuất. Nói trí thức là những người có khả năng 
sáng tạo ra những nhu câu xã hội mới - điều này 
là đúng. Nhưng vấn đề là làm thế nào để mọi 
người được hưởng thụ những nhu cầu mới ấy ? 
Chí ít là phải qua ba quá trình. Thứ nhất là phát 
minh, thứ hai là sản xuất và cuối cùng là phân 
phối. Ai quyết định sản xuất và phân phối. 
Đương nhiên không phải là trí thức mà là những 
ông chủ các nhà máy, các tập đoàn sản xuất nằm 
trong tay các “ngài” tư bản. Nghĩa là : phát minh 
ra nhu cầu mới thì có nhưng công bằng trong 
hưởng thụ thì không ! Làm sao và ai có thể xóa 
bỏ sự bất công ấy ? Xóa bỏ “tình trạng xã hội 
phân liệt thành một giai cấp gồm một số ít người 
giàu có vô cùng và một giai cấp đông đảo gồm 
những người làm thuê không có của, làm cho xã 
hội đó nghẹt thở ngay trong sự thừa thãi của 
mình, trong khi đó thì đại đa số thành viên của 
xã hội lại hầu như không được bảo vệ hay tuyệt 
nhiên không được bảo vệ khỏi sự khốn cùng đến 
tột độ” 6), 

Phải có phong trào cách mạng vô sản mà cơ 
sở vật chất, hạt nhân của nó là giai cấp vô sản 
(giai cấp công nhân) trong đó trí thức có vai trò 
quan trọng. 

Việc phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân ngoài nguyên nhân lợi ích giai cấp 
còn có nguyên nhân vẻ nhận thức ở một số 
người - nhận thức về giai cấp công nhân, vô sản 
gắn liền với sự nghèo khổ, dốt nát. Vậy giai cấp 
công nhân là gì ? Đó là giai cấp những người lao 
động hoạt động sản xuất trong các ngành công 
nghiệp thuộc các lĩnh vực và trình độ kỹ thuật 
khác nhau, mà địa vị kinh tế - xã hội thì tùy 
thuộc vào chế độ xã hội đương thời. Ở các nước 
tư bản, họ là những người vẻ cơ bản không có tư 
liệu sản xuất phải làm thuê cho glai cấp tư sản 
và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. Ở 
các nước xã hội chủ nghĩa, họ đã cùng nhân dân 
lao động làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu 
và cùng nhau hợp tác lao động cho mình. (Ở 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tình hình có 
khác đôi chút nhưng về cơ bản khái niệm này 
không thay đổi). 


(3) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : SZđ, t 22, tr 307 


Do quan niệm như thế mà giai cấp công nhân 
trong thời đại hiện nay là giai cấp gắn liên với 
lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa 
tư bản và là đại biểu cho phương thức sản xuất 
mới - phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. 
Trình độ xã hội hóa của sức sản xuất ngày càng 
cao nên mâu thuẫn và xung đột ngày càng gay 
gắt với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Giai 
cấp công nhân là giai cấp cách mạng triệt để 
nhất có thể đoàn kết toàn thể giai cấp mình và 
toàn thể nhân dân lao động bị áp bức trong nước 
cũng như trên toàn thế giới. 

Như vậy, giai cấp công nhân và chỉ có giai 
cấp công nhân mới là giai cấp trung tâm của thời 
đại hiện nay. Sự vận động của lịch sử đã đưa giai 
cấp công nhân vào địa vị ấy. Cũng như trước 
đây, khi máy hơi nước xuất hiện thì chiếc cối 
xay gió phải lui về đĩ văng (cố nhiên chẳng bao 
giờ tự nguyện) và giai cấp tư sản dù muốn hay 
không cũng phải trở thành giai cấp trung tâm 
của thời đại tư bản chủ nghĩa. 

Giai cấp công nhân có sứ mệnh phủ định giai 
cấp tư sản. Đó là điều kiện tiên quyết để xây 
dựng chế độ xã hội mới. Đó mới là sứ mệnh 
quan trọng nhất. 

Giai cấp công nhân nước ta mà đại biểu của 
mình là Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi hoàn 
thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, đã và đang 
thực thi sứ mệnh xây dựng nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Để hoàn thành sứ mệnh này, 
nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phải công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi lẽ giai 
cấp vô sản là sản phẩm của bản thân nên đại 
công nghiệp, “là đứa con đầu lòng của nền công 
nghiệp hiện đại” (4). Bởi lẽ, cơ sở thực tế cho xã 
hội mới, đó là nền công nghiệp hiện đại... 

Xuất thân từ một nước kém phát triển về kinh 
tế, giai cấp công nhân Việt Nam phải được đào 
tạo như thế nào để hoàn thành sứ mệnh lịch sử 
quan trọng nhất của mình ? 


H - ĐÀO TẠO GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
THEO XU-HƯỚNG PHÁT TRIỀN CỦA NỀN 
SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI 

Trong giai đoạn phát triển mới : giai đoạn 
đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, giai cấp công nhân nước ta là 
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người đi đầu và vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch 
sử của mình. Giai cấp công nhân nước ta cần 
được phát triển vê số lượng, về chất lượng chính 
trị, về trình độ học vấn và tay nghề. 

Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp 
nhằm từng bước nâng cao trình độ văn hóa, kỹ 
năng nghề nghiệp của lực lượng lao động nước 
ta. Tuy nhiên, để có một tầm nhìn chiến lược 
trong việc thực hiện chủ trương này, một vấn đẻ 
cần được quán triệt trước tiên là nhận thức đây 
đủ sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ đối với sự biến đổi trong lao động xã 
hội. Chỉ có như vậy mới thấy được không chỉ 
nhiệm vụ trước mắt mà cả nhiệm vụ lâu dài, mới 
thấy được tính quy luật của sự đào tạo đội ngũ 
công nhân của nước ta. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
đang là một đặc trưng của thời đại hiện nay. 
Cuộc cách mạng này đang tạo ra những biến đổi 
về chất trong tính chất và cơ cấu chỉ phối lao 
động. 

Sự biến đổi này do nhiều nguyên nhân, 
nhưng chủ yếu là do chất lượng của kỹ thuật và : 
công nghệ mới, do sự trang bị kỹ thuật ngày 
càng tăng lên mạnh mẽ (ở Mỹ, trong vòng 10 
năm, sự trang bị kỹ thuật mới trong công nghiệp 
chế biến đã tăng lên gần 3 lần). Nét đặc trưng 
nhất trong sự biến đổi cơ cấu chỉ phí lao động là 
sự thay đổi tương quan giữa các chức năng có 
quan hệ đến lao động trí lực và lao động thể lực. 
Tỷ trọng lao động trí lực ngày càng có ưu thế 
hơn so với lao động thể lực. Thậm chí ngay 
trong một người lao động thì những chức năng 
lao động phải thực hiện bằng trí lực cũng chiếm 
ưu thế so với chức năng lao động thể lực. 

Ưu thế của lao động trí lực không thể xác 
định được bằng những chỉ tiêu thuần túy về số 
lượng. Ngày nay, lao động trí lực trước hết thể 


. hiện ở năng lực tiếp nhận và xử lý một khối 


lượng thông tin đồ sộ thường xuyên biến động ; 
năng lực lĩnh hội các tri thức mới ; năng lực điều 
khiển các quy trình công nghệ phức tạp. Đó là 
lao động của những công nhân - kỹ sư. 


(4) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Sở, t 12, tr 11 


29 


Nghiên cứu - Yrae đổi 


Tỷ trọng lao động trí lực ngày càng cao trong 
cơ cấu chi phí lao động sản xuất đánh dấu mối 
quan hệ mới vẻ chất giữa con người và máy 
móc. Ngày nay phải có đội ngũ lao động tích 
cực, chủ động trong sản xuất. Điều này đã diễn 
ra trên thực tế ở các nước đã triển khai cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ. Đối lập với tổ 
chức lao động theo phương pháp Tay-lo, ngày 
nay đã xuất hiện đội ngũ lao động có quyền chủ 
động nhất định trong việc ra quyết định và triển 
khai lao động. Để đáp ứng yêu cầu mới, cần phải 
nâng cao trình độ học vấn và tay nghề của người 
lao động. Ở Mỹ, thời hạn tối thiểu để đào tạo 
một công nhân hiện nay là 14,5% năm (bao gồm 
các lớp khác nhau). 

Cùng với sự biến đổi vẻ chất lượng trong nội 
dung lao động, cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ đã tạo ra những biến đổi mới trong cơ 
cấu lao động tổng thể xã hội. 

Khi nên kinh tế tự nhiên còn thống trị, trong 
sản xuất con người chỉ là người lao động đơn lẻ. 
Cùng với sự phát triển của máy móc, sự hiệp tác 
và phân công lao động phát triển, xuất hiện lao 
động tổng thể. Sản phẩm không phải do từng cá 
nhân đơn lẻ làm ra mà là do công sức chung của 
lao động tập thể. Lao động tập thể này không 
ngừng phát triển : từ quy mô xí nghiệp đến tập 
đoàn, từ quy mô quốc gia đến liên quốc gia... 

Kỹ thuật và công nghệ hiện đại đang mở 
rộng sự phân công lao động khiến cho việc sản 
xuất một loại sản phẩm nào đó ở những quốc gia 
riêng biệt là không có lợi về mặt kinh tế. Chúng 
còn làm cho một quốc gia riêng biệt - dù là một 
quốc gia lớn và có nền kinh tế phát triển nhất - 
cũng không thể bảo đảm được cho mình mọi 
nhu câu sản xuất và sinh hoạt. Sự chuyên môn 
hóa sản xuất các sản phẩm trung gian, các chỉ 
tiết bán thành phẩm đã phát triển với quy mô 
chưa từng có (một máy bay Bô-inh 747 sử dụng 
4,5 triệu chi tiết được sản xuất ở 15 000 công ty 
ở Mỹ và ở nước ngoài). Cũng có nghĩa là : quy 
mô của đào tạo tổng thể ngày càng mở rộng, 
điều này cần được tính đến trong quá trình đào 
tạo công nhân, khi nên kinh tế nước ta hội nhập 
vào thị trường thế giới. Ở đây phải áp dụng 
thuyết lợi thế so sánh vào công tác đào tạo. 

'Cơ cấu của lao động tổng thể xã hội cũng 
đang biến đổi : 
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- Số lượng và tỷ trọng công nhân công 
nghiệp ngày càng giảm. Ngày nay tổng sản 
phẩm công nghiệp vẫn tăng đều trong khi số 
lượng công nhân công nghiệp giảm tuyệt đối vì 
năng suất lao động nâng cao. | 

- Tỷ trọng lao động thành thạo ngày càng 
tăng lên trong khi tỷ trọng lao động có tay nghề 
thấp ngày càng giảm ; tỷ trọng kỹ sư và những 
người có trình độ cao đẳng ngày càng tăng. Tuy 
nhiên không nên nghĩ rằng số kỹ sư nào cũng 
như vậy. Trước đây, Liên Xô hằng năm đào tạo 
ra số lượng kỹ sư nhiều hơn Mỹ 3 lần. Thế 
nhưng nên kinh tế Mỹ phát triển có hiệu quả 
hơn. Vấn để là nhu cầu thực tế của nên kinh tế 
quốc dân cần đáp ứng. Ở nước ta, tình trạng 
“thây nhiều hơn thợ” quá nhiều kỹ sư, quá thiếu 
công nhân tay nghề cao đang là một khó khăn 
phải khắc phục. 

- Tương quan giữa lĩnh vực sản xuất và phi 
sản xuất cũng thay đổi. Khi khoa học trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp thì cơ cấu lao động 
tổng thể cũng biến đổi. Những thành tựu của 
khoa học và tin học ngày càng trở thành hàng 
hóa. Lao động trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng 
có vai trò lớn trong việc thỏa mãn những nhu 
câu xã hội cũng như tạo điều kiện để nâng cao 
hiệu quả sản xuất và có xu hướng ngày 
càng tăng. 

- Số lượng những người lao động thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế cũng ngày càng tăng 
trong lao động tổng thể xã hội. 

Trên đây là những biến đổi về chất trong tính 
chất và cơ cấu lao động dưới ảnh hưởng của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Những 
biến đổi này không những chi phối xu hướng 
đào tạo người lao động mà cả chính sách đối với 
lao động. | | 

Do tình hình kinh tế mỗi nước khác nhau, 
nên bước đi có khác nhau trong từng thời điểm 
lịch sử cụ thể. Nhưng để khắc phục nguy cơ tụt 
hậu ngày càng xa so với các nước trên thế giới 
và trong khoa học, không có con đường nào 
khác là phải đào tạo người lao động theo xu 
hướng phát triển chung của nên sản xuất 
hiện đại. C 
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KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TÊ 
Ở CHÂU Á VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 


HỞI điểm của cuộc khủng hoảng bắt đầu từ 
JÉ mà Lan. Sau các cố gắng tuyệt vọng, 

ngày 2-7-1997, Ngân hàng trung ương Thái 
Lan đã buộc phải tuyên bố thả nổi đồng Bạt, chấm 
dứt 13 năm đồng Bạt được quản lý chặt chẽ trong 
một giỏ tiền tệ với đồng USD giữ vai trò chủ đạo. 
Việc thả nổi đông Bạt Thái Lan không chỉ dẫn đến 
tình trạng rối ren ở Thái Lan, mà còn gây ra phản 
ứng dây chuyển cho các nước trong khu vực, đặc 
biệt là các nước có hệ thống thị trường tài 
chính phát triển và rất nhạy cảm như In-đô-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Xin-ga-po, buộc IMEF 
phải vào cuộc với giải pháp cứu trợ cả gói cho Phi- 
líp-pin 1 tỉ USD, Thái Lan 17,2 tỉ USD và In-đô-nê- 
xi-a 38 tỉ USD. 

Bên cạnh cuộc khủng hoảng ở Đông - Nam Á, 
thì ở Đông - Bắc Á, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng 
xảy ra những biến động lớn. 

Ở Hàn Quốc, từ tháng 10 đến tháng 11, đồng 
Won liên tục mất giá và đạt tới mức kỷ lục : 1962 
Won/1 USD vào ngày 23-12 (giảm gần 100% so 
với l tháng trước đó), 8 trong số 30 tập đoàn kinh 
tế hàng đầu của Hàn Quốc đã phải tuyên bố phá sản, 
trong khi con số này vẫn chưa phải là cuối cùng, và 
tiếp tục gây sức ép giảm giá đối với đồng Won và 
chỉ số giá chứng khoán. Chính phủ Hàn Quốc cuối 
cùng cũng đã phải đồng ý với các điều kiện khắt 
khe, đặc biệt trong việc mở cửa thị trường tài chính, 
đề được tiếp nhận khoản cứu trợ trị giá 57 tỉ USD 
của IMFE. 

Ở Nhật Bản, một mặt khủng hoảng tài chính và 
tiên tệ tại hàng loạt thị trường của Đông - Nam Á và 
Hàn Quốc đã khiến cho các công ty của Nhật Bản 
có vốn đầu tư tại đây đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Lo 


lắng của nhà đầu tư trước khả năng không thể thu 
hồi các khoản cho vay của các ngân hàng Nhật Bản 
tại các nước Đông - Nam Á đã khiến cho giá cổ 
phiếu của các công ty tài chính Nhật Bản giảm 
mạnh. Mặt khác, do những nguyên nhân nội tại, 
hàng loạt các ngân hàng và công ty tài chính của 
Nhật Bản đã phải tuyên bố phá sản do không còn 
khả năng thanh toán đối với những món nợ khổng 
lỗ của mình. Đặc biệt sự phá sản của Yamaichi - tập 
đoàn chứng khoán lớn thứ tư của Nhật Bản đã gây 
ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính Nhật Bản. 
Thị trường đã chỉ tạm lắng dịu đi sau khi Chính phủ 
Nhật Bản tuyên bố bảo đảm thanh toán mọi khoản 
nợ của khách hàng do các công ty phá sản để lại. 

Cuộc khủng hoảng của khu vực Đông - Nam Á 
vừa qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song tựu 
trung lại có một số nguyên nhân chủ yếu sau : 

Một là, duy trì tỷ giá ổn định quá lâu so với 
USD. Việc duy trì một chính sách tỷ giá ổn định 
quá lâu (gắn với đồng USD) của các nước có nên 
kinh tế có dấu hiệu chững lại hoặc đi xuống, trong 
khi nên kinh tế của Mỹ đang phát triển đã khiến cho 
các nước này thay vì để đồng tiền của nước mình sụt 
giảm theo đúng giá trị của nó lại phải tiêu tốn hàng 
chục tỉ USD để cố gắng duy trì mức cân bằng giả 
tạo tới mức không thể kìm giữ được nữa. 

Hai là, vay nợ ngắn hạn của nước ngoài quá 
lớn, nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vay nợ nước 
ngoài, đặc biệt là vay ngắn hạn của các doanh 
nghiệp quá cao và đầu tư bất hợp lý (chủ yếu vào 
lĩnh vực bất động sản) của các nước Đông - Nam Á,_ 


* GS, TS, Thứ trưởng Bộ Tài chính 
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đã gây ra một gánh nặng không còn khả năng thanh 
toán khi thị trường bị sụp đổ. 

Ba là, buông lỏng kiểm tra giám sát hoạt 
động của các ngân hàng và các tổ chức tài chính 
phi ngân hàng. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội 
bộ kém hiệu quả của các công ty tài chính ở cả 
Đông - Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản đã dẫn đến 
một số lượng nợ lòng vòng khổng lỏ mà không phát 
hiện kịp thời. 

Bốn là, kết quả của sự phát triển nên kinh tế 
“bong bóng”. Ở Nhật Bản, sự sụp đổ của nên kinh 
tế “bong bóng” đã lộ rõ những yếu điểm của các 
công ty Nhật Bản. Truyền thống “che chở” theo đó 
các công ty chủ nợ sẽ tiếp tục gia hạn cho các con 
nợ của mình cho đến khi mọi thứ đều trở nên tốt đẹp 
đã không còn tồn tại do tất cả các công ty của Nhật 
Bản đều lâm vào tình trạng khó khăn. Kết quả là sự 
đổ vỡ dây chuyển không thể tránh khỏi của các con 
nợ và chủ nợ của Nhật Bản. 

Năm là, cán cân vãng lai thâm hụt lớn. Các 
nước có thị trường tiễn tệ khủng hoảng đều có mức 
nhập siêu quá lớn, trong khi tỷ lệ dự trữ ngoại tệ trên 
nợ nước ngoài là quá thấp. Trong năm 1996, tỷ lệ 
này của Hàn Quốc là 31%, In-đô-nê-xi-a chỉ 
khoảng 12% và Thái Lan là 43,1%... 

Sáu là, tình trạng tham những nặng nề. Sự 
lũng đoạn của các tổ chức tài chính lớn và mối quan 
hệ chặt chẽ của các tổ chức này với chính phủ đã 
gây nên tình trạng tham nhũng nặng nẻ ở các nước 
châu Á và khiến cho bản thân chính phủ không thể 
mạnh tay trong việc xử lý các bê bối nội tại của 
mình. 


Mặc dù các cuộc khủng hoảng nói trên mang 
một tính chất lan truyền tương đối rõ nét do các mối 
quan hệ ràng buộc giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và các 
nước ASEAN, song cũng không thể nói rằng cuộc 
khủng hoảng của nước này là nguyên nhân duy nhất 
dẫn đến sự khủng hoảng của nước kia. Bản thân mỗi 
nước đẻu chứa đựng các mâu thuẫn nội tại. Sự bất 
hợp lý trong cơ cấu đâu tư và đi vay nước ngoài quá 
lớn của các nước ASEAN, sự tham những chỉ phối 
chính phủ quá mạnh của các tập đoàn khổng lỗ của 
Hàn Quốc và sự không minh bạch trong thị trường 
tài chính của Nhật Bản có thể được coi là các 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khủng hoảng của 
từng khu vực thị trường. 

Đối với Việt Nam, cuộc khủng hoảng vừa qua 
có những tác động ở các mức độ khác nhau về nhiễu 
mặt như : thương mại, đầu tư, ngân sách và nợ 
nước ngoài. 


XP; 


1 - Đối với hoạt động thương mại : 

Về xuất khẩu : Kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang các nước ASEAN, Hàn Quốc và Nhật 
Bản, năm 1997 khoảng 42,2% tổng kim ngạch xuất 
khẩu, trong đó khoảng trên 24% sang các nước 
ASEAN (khoảng 65 - 70% con số đó là xuất sang 
Xin-ga-po), với các mặt hàng chủ yếu như gạo sang 
Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po ; hải sản sang 
Xin-ga-po ; và các mặt hàng lớn khác như cà phê, 
hải sản, dệt, giầy dép chủ yếu xuất khẩu sang các thị 
trường ngoài ASEAN. Như vậy, hơn 2/3 kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Xin-ga-po và 
Xin-ga-po không bị ảnh hưởng nhiều do cuộc 
khủng hoảng gây ra. Chỉ có xuất khẩu gạo bị ảnh 
hưởng do giá gạo của Thái Lan giảm từ 15 - 20%, 
nhưng do nhu câu của thị trường vẫn tăng, nên giá 
gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn có thể tăng trong 
năm 1998. Mặt khác, dự kiến chi phí sản xuất gạo 
của Thái Lan sẽ tăng từ 15 - 17%, làm triệt tiêu ảnh 
hưởng tích cực của việc phá giá đồng Bạt. Đối với 
các mặt hàng khác như cà phê, Việt Nam chỉ cạnh 
tranh với In-đô-nê-xi-a ở châu Á, nhưng thời vụ thu 
hoạch cà phê lại ngược nhau (ở Việt Nam bắt đầu từ 
tháng 9 đến tháng 4 ; ở In-đô-nê-xi-a từ tháng 4 đến 
tháng 9) do đó, tác động ảnh hưởng không lớn. Các 
mặt hàng như dệt, may mặc, giây dép, hải sản của 
Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU đang được 
hưởng ưu đãi, trong khi đó Thái Lan đã hết thời gian 
được hưởng chế độ ưu đãi từ năm 1996. Hơn nữa, 
Việt Nam vẫn có lợi thế về giá nhân công rẻ hơn 
nhiều so với Thái Lan (tiền công trung bình đối với 
công nhân dệt ở Việt Nam là 0,39 USD/1 giờ, còn ở 
Thái Lan là 1,41 USD/lgiờ, gấp 3,6 lần ở Việt 
Nam). Tóm lại, Việt Nam có thể cạnh tranh mạnh 
với Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, trong xuất khẩu các 
mặt hàng dệt, giây dép, hải sản... 

Về nhập khẩu : Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam 
sẽ tăng nhập khẩu từ các nước ASEAN, Hàn Quốc 
và Nhật Bản trong thời gian tới. Thực tế, hiện nay 
kim ngạch nhập khẩu từ các nước trên chiếm 
khoảng 40% tổng kim ngạch nhập khẩu của ta, 
trong đó khoảng 24% từ các nước ASEAN (gần 3/4 
là từ Xin-ga-po). Khả năng này cũng khó xảy ra, vì 
phần lớn hàng hóa quan trọng và hàng tiêu dùng 
nhập khẩu từ ASEAN, Việt Nam còn quản lý theo 
định lượng và giấy phép nhập khẩu, nên giá hàng 
hóa trên thế giới có xuống thấp cũng khó tràn vào 
thị trường của ta. Ngoài ra, việc Việt Nam đang 
thực hiện mạnh mẽ các biện pháp chống gian lận 
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thương mại cũng sẽ góp phân giảm hoạt động buôn 
lậu qua biên giới. Tuy nhiên, áp lực tăng nhập khẩu 
từ các nước ASEAN sẽ tăng khi chúng ta phải thực 
hiện các chương trình cắt giảm thuế nhập khẩu để 
tham gia AFTA. 

2 - Đối với đầu tư và sản xuất trong nước : 

Do biến động tỷ giá VNĐ*/USD và hiệu ứng 
tâm lý của cuộc khủng hoảng, các nhà đầu tư trong 
nước có thể co cụm lại, làm cho đầu tư trong nước 
vốn đã kém sôi động lại càng bị nguội lạnh hơn. 
Các nguồn tiên gửi tiết kiệm có khả năng chuyển 
nhanh thành ngoại tệ mạnh và các tài sản quý khác 
để tích trữ, gây khó khăn không nhỏ cho việc hoạt 
động vốn của các ngân hàng, các doanh nghiệp 
trong nước. 

Theo số liệu thống kê, tỷ trọng vốn dành cho 
nhập thiết bị, công nghệ vật tư chiếm gần 30% tổng 
nguồn vốn đầu tư trong nước. Do vậy, khi đồng tiền 
giảm giá, hậu quả tiêu cực sẽ tác động ngay tới lĩnh 
vực đầu tư phát triển, đặc biệt là đối với các dự án 
có quy mô vừa và nhỏ. 

3 - Đối với huy động vốn nước ngoài : 

+ Về vốn ODA : Nhật Bản dẫn đầu trong các 
nước cung cấp ODA cho Việt Nam (khoảng 1/3 
tổng vốn cam kết). Tuy có khó khăn phải đương đâu 
với khủng hoảng trong nước, nhưng để giữ uy tín và 
trấn an dư luận trong cũng như ngoài nước, Chính 
phủ Nhật vẫn hứa giữ nguyên số lượng vốn ODA đã 
cam kết cho các nước (trong Hội nghị tài trợ vừa 
qua, Nhật vẫn cam kết tăng tài trợ cho Việt Nam 
trong khi giảm tổng vốn tài trợ chung). Vấn đẻ là do 
đồng Yên mất giá.so với USD nên những khoản cho 
vay của Nhật (vốn tính bằng Yên) sẽ ít giá trị hơn 
khi quy ra USD. Hàn Quốc còn chiếm vị trí khiêm 
tốn trong tổng nguồn vốn ODA cam kết (gần 2%) 
nên áp lực cắt giảm viện trợ nước ngoài của IMF đối 
với Hàn Quốc ít có tác động tới khoản ODA cho 
Việt Nam. | 

Về các hiệp định vay ODA đa phương thì WB 
dẫn đầu (khoảng 22% tổng vốn cam kết), tiếp theo 
là ADB (khoảng 16%). ADB có thể gặp khó khăn 
do cuộc khủng hoảng chung ở châu Á nên khó tiếp 
tục tăng vốn cam kết. 

+ Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài : Dự báo 
nguồn vốn nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức 
FDI có thể giảm sút trong các năm tới vì các lý do : 

- Do tác động của cuộc khủng hoảng, môi 
trường đâu tư của cả khu vực Đông Á giảm sức hấp 


dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, do đó, Việt 
Nam cũng bị ảnh hưởng theo. | 

- Chính các nước bị khủng hoảng đang dẫn đầu 
danh sách những nước đâu tư nhiều nhất vào Việt 
Nam (như Xin-ga-po, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái 
Lan). Khủng hoảng tiên tệ làm các nhà đầu tư trực 
tiếp lớn vào Việt Nam gặp nhiều khó khăn vẻ tài 
chính trong nước, do đó hạn chế khả năng tiếp tục 
đầu tư của họ vào Việt Nam trong thời gian trước 
mắt. 

- Do tác động của cuộc khủng hoảng, giá bất 
động sản, trái phiếu ở các nước ASEAN bị giảm 
mạnh và khả năng đâu tư mở cửa hơn ở các nước 
này, đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào 
mua đâu cơ bất động sản, mua chứng khoán để chờ 
thời cơ bán khi giá tăng trở lại. 

4 - Đối với ngân sách nhà nước : 

Về thu ngân sách : Một mặt, cuộc khủng hoảng 
làm giảm giá đồng tiền các nước trong khu vực, 
hàng hóa từ các nước này nhập vào Việt Nam sẽ 
nhiều hơn, do đó, thu từ thuế nhập khẩu sẽ tăng lên 
(trong trường hợp này hàng hóa của Việt Nam sẽ 
mất lợi thế cạnh tranh ngay trên sân nhà, do đó cần 
phải có biện pháp hạn chế và kiểm soát nhập khẩu). 
Mặt khác, do ảnh hưởng của khủng hoảng, nhất là 
về tâm lý, nên vừa qua đồng tiền Việt Nam đã bị 
mất giá nhẹ (khoảng 10%), gây tác động đến thu chỉ 
ngân sách. Cụ thể, việc VNĐ bị giảm giá dẫn đến 
thu ngân sách nhà nước sẽ có hai hiệu ứng trái 
ngược : một là, có khả năng tăng thu thuế xuất nhập 
khẩu do tăng khả năng sản xuất hàng xuất khẩu ; hai 
là, gánh nặng nợ nân và chỉ phí nguyên vật liệu tăng 
lên có thể làm cho sản xuất đình đốn, nhiều doanh 
nghiệp trở lên thua lỗ, thậm chí phá sản, làm giảm 
thu ngân sách. 

Tuy nhiên, kết quả ảnh hưởng đến thu ngân sách 
còn phụ thuộc khá nhiều vào sự điều hành của 
Chính phủ. Nếu Chính phủ sử dụng hợp lý các chế 
độ thuế quan và phi thuế quan thì vẫn có thể bảo 
đảm được các nguồn để thực hiện cân đối ngân sách 
nhà nước. 

Về chỉ ngân sách : Sẽ chắc chắn tăng lên do 
nguy cơ lạm phát và chỉ trả nợ tăng lên. Đặc biệt là 
có thể phát sinh một số khoản chi đặc biệt để hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp có nguy cơ không có khả 
năng trả nợ, hoặc nợ nần quá nhiễu. 


(*) Đông Việt Nam (VNĐ) 
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5 - Đối với vay nợ, trả nợ nước ngoài : 

Khi VNĐ mất giá, các khoản nợ nước ngoài 
tính bằng VNĐ của Chính phủ và các doanh 
_ nghiệp sẽ tăng tương ứng. Cụ thể, trong trường 
hợp VNĐ mất giá 10% như vừa qua thì thay vì phải 
có 12 000 tỉ đồng, nay phải bỏ ra 13 200 tỉ đồng để 
trả cho I tỉ USD nợ. Như vậy, nợ nước ngoài tự 
nhiên tăng lên 1 200 tỉ (20%) chỉ do yếu tố tỷ giá. 
Đây là gánh nặng lớn cho Chính phủ và các doanh 
_ nghiệp trong vấn để xử lý nợ khi đồng nội tệ bị mất 
giá. 

Để khắc phục những ảnh hưởng của cuộc khủng 
hoảng, phương pháp thích hợp và khôn ngoan nhất 
hiện nay đối với chúng ta là phải cố gắng hướng vào 
việc thực thi các biện pháp ổn định, tránh mọi cú 
sốc không cân thiết, nhất là tránh tình trạng phá giá 
mạnh đồng tiên Việt Nam dễ gây rối loạn trên thị 
trường do yếu tố tâm lý. Các biện pháp nên làm là : 

Một, tăng cường công tác dự trữ, chống lại mọi 
hiện tượng đâu cơ. Thực hiện tốt các biện pháp tập 
trung hàng hóa cân thiết để phục vụ tốt cho tiêu 
dùng, hạn chế biến động về giá cả vào các tháng 
đầu năm, gây ảnh hưởng tâm lý đến việc mất ổn 
định đồng tiền và ngoại tệ trên thị trường Việt Nam. 
Yêu cầu các doanh nghiệp liên doanh với nước 
ngoài lập bằng cân đối ngoại tệ ngay từ đầu năm để 
kịp thời nắm bắt nhu cầu mua bán ngoại tệ trên thị 
trường. Có chính sách lãi suất hấp dẫn để thu hút 
tiền nhàn rỗi trong dân cư (cả nội và ngoại tệ) vào 
tay nhà nước để giảm áp lực gây mất giá đồng tiền 
Việt Nam. 

Hai, tập trung chỉ đạo việc đánh giá hiệu quả sử 
dụng, khả năng trả nợ của các ngành, các lĩnh vực, 
để Chính phủ có cơ sở thực hiện điều chỉnh chính 
sách tỷ giá phù hợp hơn với sự thay đổi của tình 
hình bên ngoài và sức chịu đựng của các đơn vị kinh 
tế trong nước. Thiết lập một chính sách tỷ giá hối 
đoái linh hoạt nhằm ngăn chặn các ảnh hưởng tiêu 
cực của khủng hoảng, thúc đẩy xuất khẩu và cải 
thiện cán cân thương mại. 

Ba, tạo đựng và củng cố niềm tin cho các nhà 
đâu tư nước ngoài thông qua việc ổn định chính 
sách, cơ chế, luật pháp. Cần nhanh chóng sửa đổi 
và ban hành mới các chính sách thu hút FDI hấp 
dẫn hơn như các ưu đãi vẻ thuế, giá thuê đất, cân đối 
ngoại tệ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Tiếp tục 
duy trì sự ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội, kết 
hợp với việc áp dụng các chính sách mở cửa hơn 


nữa về thương mại, đầu tư và các dịch vụ tài chính - 
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đối với đầu tư trong ngoài nước để tạo điều kiện và 
môi trường kinh tế thuận lợi, bình đẳng cho các nhà 
đầu tư. 

Bốn, thực hiện đông bộ các giải pháp chuyển 
dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu 
công nghệ và lao động. Bảo đảm xây dựng kết cấu 
kinh tế hợp lý, hướng mạnh về xuất khẩu, có khả 
năng phát huy hiệu quả sử dụng vốn nhanh, đáp ứng 
nhu câu trả nợ trong nước và nước ngoài, góp phần 
nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt 
Nam ở thị trường nội địa và quốc tế. 

Năm, cải cách mạnh và triệt để khu vực doanh 
nghiệp nhà nước để nâng cao vai trò và hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Đẩy 
nhanh cải cách doanh nghiệp, đặc biệt là cải cách 
doanh nghiệp nhà nước theo hướng tăng tính tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm nhằm làm giảm gánh nặng ngân 
sách. Việc phát triển không nên chỉ dựa vào các 
doanh nghiệp nhà nước, mà còn cân chú trọng phát 
triển các doanh nghiệp tư nhân trong nước. 

Sáu, tập trung huy động nguồn lực trong nước 
trong khi thị trường quốc tế đang còn nhiều biến 
động. Khẩn trương thực hiện triệt để các giải pháp 
nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt 
động của các ngân hàng để tăng uy tín của ngân 
hàng đối với người gửi tiền tiết kiệm, người vay và 
người cho vay ở trong và ngoài nước. Đồng thời, 
xúc tiến nhanh việc thành lập các định chế đầu tư có 
khả năng huy động tốt hơn và hiệu quả hơn các 
nguồn vốn tiết kiệm trong nước như các quỹ đầu tư, 
dịch vụ tiết kiệm bưu điện... 

Bảy, triệt để tiết kiêm, chống lãng phí ải đôi với 
thiết lập trật tự kỷ luật, ký cương quản lý tài chính 
trong nên kinh tế. Thực hiện nghiêm các chế độ kế 
toán, thống kê, kiểm toán, công khai hóa tài chính 
và chế độ báo cáo. Tăng cường và nâng cao hiệu 
quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở tất 
cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phân chống 
lãng phí, tăng tiết kiệm, hạn chế tiêu cực, tham 
nhũng trong quản lý nên kinh tế. 

Tóm lại, cuộc khủng hoảng tài chính - tiên tệ 
của các nước trong khu vực tuy có tác động đến nên 
kinh tế - tài chính Việt Nam, nhưng nếu chúng ta 
sớm rút ra những bài học kinh nghiệm và có các giải 
pháp phòng ngừa hữu hiệu thì không những có thể 
hạn chế được sự ảnh hưởng, mà còn tìm ra được cơ 
hội để hội nhập và phát triển nhanh hơn. 


Về vân —-A 


ĐĂNG NGỌC DỊNH ° 


ẶC trưng của thời hiện đại là những thành tựu 

của khoa học và công nghệ (KH và CN) đang 

ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của 
con \ người và được mọi quốc gia tính đến khi | xây dựng 
chiến lược phát triển của mình. Các đặc điểm này có 
những mặt tích cực khá căn bản : 

1 - Thời gian I từ nghiên cứu lý thuyết đến sản xuất 
được. rút ngắn. Ở thế kỷ trước, từ phát minh trên lý 
thuyết vật lý đến thời điểm ra đời của máy điện, tàu 
thủy, máy bay phải mất hàng trăm năm. Nhưng ở đầu 
thế kỷ XX này, từ nguyên lý bán dẫn đến lúc xuất hiện 
linh kiện bán dẫn và vi điện tử chỉ trong vòng 5-10 
năm. Năm 1973, các nhà sinh học ở trường Đại học 
Stanford (Mỹ) phát hiện ra nguyên lý di truyền (ADN) 
thì chí sau 3 năm (1976) đã hình thành Công ty công 
nghệ di truyền đầu tiên trên thế giới. 

2 - Giá trị của phần mềm, của trí tuệ, “chất xám” 
trong công nghệ, trong sản phẩm ngày càng đóng vai 
trò chủ yếu ; trong những sản phẩm từ công nghệ cao 
giá trị chất xám chiếm tới 80%. Giá trị của phần 
nguyên liệu - năng lượng ngày càng giảm. Một dàn 
máy tính điện tử có tốc độ xử lý thông tin cực mạnh 
chỉ với trọng lượng khoảng vài chục kg nhưng giá 
tiền tới 200 000 USD, nghĩa là tương đương với 1 000 
tấn gạo ! Rõ ràng đây là giá rất đắt của trí tuệ. Lợi thế 
cạnh tranh của mỗi quốc gia hiện nay không còn nằm 
chủ yếu ở tài nguyên thiên nhiên và lực lượng lao động 
rẻ mà là nguồn nhân lực có trí tuệ. 

3 - Các ngành khoa học ngày càng gắn kết với 
nhau, từ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự 
nhiên đến các l Iinh vực kỹ thuật, công nghệ. Trong sự 
gắn kết này yếu tố văn hóa ngày càng nổi lên rõ phục 
vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa thúc 
đẩy sự phát triển, là yếu tố quan trọng trong năng lực 
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nội sinh của 
quốc gia. 

4 - Song 
song với xu 
hướng toàn cầu 
hóa về kinh tế, 
KH và CN cũng 
mang tính toàn 
cầu, liên kết, hội 
nhập giữa các 
quốc gia. 

Tuy nhiên 
cuộc cách 
mạng KH và CN đương đại cũng chứa đựng những 
đặc điểm bất lợi cho các nước “đi sau” : các nước phát 
triển không sẵn p9 chuyển giao công nghệ đến các 
nước đang phát triển ; họ luôn năm giữ bi quyết để 
chiếm ưu thế mặc cả, trong quá | trình cần chuyển giao 
công nghệ, thì các nước phát triển cũng luôn có ý định 
chuyển nhưng công nghệ đã lạc hậu (đối với họ), kể 
cả kế hoạch chuyên. các dây chuyền sản xuất theo 
công nghệ gây ô nhiễm môi trường nặng nề đến các 
nước đang phát triển ; sự hội nhập của các nước trong 
cuộc cách mạng KH và CN toàn cầu cũng có thể tạo 
nên những ảnh hưởng xấu về xã hội, những biến dạng 
văn hóa ở những nước đang phát triển. 

Trong bối cảnh đó, những nước “đi sau” nếu có 
bản lĩnh vững vàng, có năng lực nội sinh mạnh mẽ về 
KH và CN, có chính sách đúng đắn thì có nhiều cơ hội 
"đi tắt, “đón đầu”, đạt được những thành tựu về phát 
triển kinh tế - xã hội kỳ diệu chỉ trong vòng vài ba chục 
năm (các nước NIC ở châu Á) mà các nước công 
nghiệp ở châu Âu phải trải qua hàng trăm năm. Ngược 
lại, nhiều nước do thiếu những chiến lược đúng đắn, 
bỏ qua những thời cơ, đã rơi vào thế chậm phát triển, 
dẫn đến bị lệ thuộc vào nước ngoài tử KH và CN đến 
kinh tế và chính trị. 

Đối với nước ta, rõ ràng cuộc cách mạng KH và 
CN thế giới với những đặc điểm trên đây đang tạo 
ra những thuận lợi lớn, nhưng đồng thời cũng xuất 
hiện những thách thức rất gay gắt, cần được nhận 
thức rõ để có định hướng và chủ trương đúng đắn, 
thích hợp. 


* Giáo sư, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược và chính 
sách khoa học 


kề 
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Với đặc điểm rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến 
sản xuất đòi hỏi chúng ta phải làm tốt công tác dự báo, 
không nhất thiết phải tổ chức nghiên cứu mọi lĩnh vực 
từ đầu ; phải nhạy bén tranh thủ mọi kênh từ đầu tư 
nước ngoài trực tiếp đến thu thập thông tin để chọn 
đúng hướng, loại trừ những công nghệ bị lạc hậu 
nhanh. Chúng ta cũng cần thấy rằng công nghệ chẳng 
khi nào là nhận được không ; các công ty xuyên quốc 
gia, các nước phát triển chăng khi nào dễ dàng truyền 
bá bí quyết. Vì vậy, chúng ta phải xây dựng năng lực 
nội sinh của đất nước, phải mạnh dạn cử người đi học 
hỏi, đào tạo. Từ giai đoạn sử dụng chuyên gia nước 
ngoài, đội ngũ KH và CN của chúng ta phải nhanh 
chóng đảm nhiệm được những nhiệm vụ chủ chốt 
trong các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội 
của quốc gia. 

Trước nguy cơ tiếp nhận công nghệ phế thải, nguy 
cơ đánh mất bản sắc dân tộc, chúng ta phải chỉ đạo 
sát sao công tác thẩm định công nghệ ; đánh giá tác 
động môi trường và xem xét những khía cạnh văn 
hóa - xã hội trong quá trình hội nhập với thế giới. Đặc 
điểm về giá trị trí tuệ, giá trị “phần mềm” ngày càng 
tăng là một thuận lợi tiêm năng đổi với nước ta, chúng 
ta có một nguồn nhân lực được đánh giá là có nhiều 
ưu điểm trong việc tiếp thu tri thức và công nghệ mới. 
Chúng ta phải khai thác mạnh mẽ và hiệu quả hơn 
nữa lợi thế này. 

Từ những điều đã phân tích ở trên, có thể đưa ra 
một số quan điểm về phát triển KH - CN nước ta như 
Sau : 

1 - Phát triển đất nước một cách bền vững, công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước phải trước hết và 
triệt để dựa vào và băng KH và CN, bằng nguồn nhân 
lực có trình độ trí tuệ cao mà không phải dựa vào bán 
tài nguyên hoặc sử dụng mãi lao động đơn giản. KH 
và CN phải được quan niệm là bộ phận hữu cơ của 
mọi hoạt động kinh tế - xã hội, và là thước đo trình độ 
và năng lực phát triển của đất nước, là cơ sở để phát 
triển đất nước nhanh và bền vững. Quan điểm này 
phải được thể hiện trong mọi lĩnh vực tử quy hoạch, 
lập kế hoạch phát triển vĩ mô đến từng dự án cụ thể. 

2 - Bảo đảm sự gắn kết hữu cơ giữa KH và CN với 
sản xuất - kinh doanh, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc 
phòng trong mọi hoạt động từ liên doanh, đầu tư đến 
chuyển giao công nghệ cũng như sự gắn kết hữu cơ 
công nghệ với khoa học (khoa học xã hội và nhân văn, 
khoa học tự nhiên và các khoa học khác). Sự gắn kết 
này phải được thể hiện cụ thể trong các hoạt động 
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kinh tế - xã hội, trong mọi dự án đầu tư phát triển, từ 
bước tìm hiểu ban đầu đến lựa chọn, đánh giá, thẩm 
định, nghiệm thu các phương án công nghệ, bảo vệ 
môi trường, tạo việc làm, bảo đảm công bằng xã hội. 
3 - Phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng 
kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và các mục tiêu 
xã hội là một quan điểm mới, một tư duy mới, phải 
được thông suốt trong mọi cấp, trong toàn xã hội. 
Bên cạnh phát triển KH và CN ở mội số trung tâm 


_ lớn của một số ngành trọng yếu, cần chăm lo ứng 


dụng vả phát triển KH và CN ở các vùng nông thôn 
rộng khắp của đất nước. Chỉ khi nào các vùng nông 
thôn được lôi cuốn vào các hoạt động ứng dụng KH và 
CN cho phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, chỉ khi nào đại bộ phận dân chúng được nâng 
cao tầm tri thức thì nước ta mới có cơ hội thực sự cất 
cánh vững chắc, tăng tốc kinh tế nhưng bến vững về 
sinh thái và công bằng xã hội. 

4 - Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, nghiên 
cứu ứng dụng những thành tựu hiện đại của KH và CN 
thế giới nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của đất 
nước trong tinh hình mới. KH và CN trong an nỉnh - 
quốc phòng cần có tính lưỡng dụng phục vụ cho cả 
quốc phòng - an ninh và kinh tế. 

5 - Chỉ tiêu hăng năm cho KH và CN phải được coi 
là đầu tư phát triển của toàn xã hội, trong đó có đầu tư 
từ ngân sách nhà nước, từ các bộ, ngành, các địa 
phương, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế. Đầu tư 
phát triển KH và CN do vậy phải được tính vào giá 
thành của sản xuất và dịch vụ. Đầu tư phát triển KH 
và CN cũng không chỉ gồm đầu tư về tài chính, mà 
quan trọng hơn phải là đầu tư về trí tuệ, kỹ năng của 
con người, về văn hoá và tinh thần cho KH và CN. 

6- Từ nay đến năm 2000 nhập công nghệ là 
chính, cố găng ‹ đi ¡ thăng vào công nghệ hiện đại (công 
nghệ cao) và sử dụng, phát triển công nghệ thích hợp, 


- công nghệ truyền thống. 


Chủ trương này phản ánh hướng đi tất yếu, nhằm 
tăng trưởng nhanh về kinh tế, tạo việc làm cho nhân 
dân và từng bước xây dựng năng lực công nghệ của 
quốc gia. Thực tế của quá trình tăng nhanh chóng các 
loại hình công nghệ trong luông đầu tư trực tiếp từ 
nước ngoài vào nước ta những năm qua đã chứng tô 
đúng đắn của chủ trương trên đây. Tuy nhiên, vấn đề 
cần quan tâm là phải xác định được tỷ lệ hài hòa giữa 
ViỆC tiếp thu công nghệ cao và phát triển công nghệ 
truyền thống, công nghệ thích hợp. Có thể nhận xét 
rắng : trong những năm gần đây có khuynh hướng 
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nặng về công nghệ từ nước ngoài, mà còn coi nhọ 
công nghệ truyền thống ; những loại hình công nghệ 
truyền thống chưa được chăm lo hiện đại hóa nhằm 
tạo ra năng suất cao và sản phẩm mới, chất 
lượng cao. 

Chúng ta đều biết ngày nay nước ta không thể hội 
nhập vào nên kinh tế thế giới đương đại mà không 
phát triển các ngành công nghệ cao, là những công 
nghệ dựa vào thành tựu mới nhất của khoa học hiện 
đại như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật 
liệu mới, công nghệ gia công chính xác trong chế tạo 
máy, tự động hóa, năng lượng mới... Phát triển những 
công nghệ này cho phép chúng ta “đi tắt, “đón đầu”, 
nhanh chóng hiện đại hóa nến kinh tế và đuổi kịp mức 
tiên tiến của các nước trong khu vực về năng suất và 
chất lượng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ. 

Tuy nhiên, việc _'khuyến khích tiếp thu công nghệ 
cao không đồng nhất với việc loại bỏ công nghệ truyền 
thống, công nghệ thích hợp. Ngược lại, cần phát triển 
vả hiện đại hóa công nghệ truyền thống, phát triển thủ 
công nghiệp. Chính phát triển thủ công nghiệp sẽ góp 
phần giảm áp lực dân số và đô thị hóa ào ạt, tạo mồi 
trường thuận lợi cho công nghiệp hóa. Tiêu chí quan 
trọng đối với một công nghệ cần nhập và phát triển là 
tính hiệu quả về kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên 
và xã hội của đất nước, và không làm hại môi trường - 
sinh thái. Như vậy phát triển đa dạng công nghệ, xây 
dựng một hệ thống công nghệ nhiều tầng phải là một 
chính sách công nghệ lâu dài nhất quán, là một bộ 
phận hữu cơ trong quan điểm phát triển của Đảng và 
Nhà nước ta. 

7 - Cần có chủ trương đúng đắn xử lý mối quan hệ 
giữa nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản. Hiện 
nay, do cần nhanh chóng khắc phục thực trạng tụt hậu 
về kinh tế, nước ta cần ưu tiên những nghiên cứu gắn 
liền với các mục đích kinh tế - xã hội, với kế hoạch rõ 
ràng về khả năng dẫn đến kết quả cụ thể. Rất nhiều 
quốc gia đã thành công trong phát triển kinh tế (như 
Nhật Bản và Hàn Quốc) cũng đã ưu tiên cho nghiên 
cứu ứng dụng - triển khai, phát triển khoa học - công 
nghệ trong một thời gian nhiều thập niên. Tuy nhiên, 
do sức ép mạnh mẽ của cạnh tranh quốc tế hiện nay, 
nghiên cứu ứng dụng không thể dừng ở phương thức 
sao chép mà phải có tầm sâu tri thức khoa học, phải 
có sự hỗ trợ đắc lực của các loại hình khoa học cơ 
bản, từ khoa học xã hội - nhân văn đến khoa học tự 
nhiên - kỹ thuật. Đây là những loại hình nghiên cứu cơ 


bản có định hướng. Ngoài ra chính những kết quả 
nghiên cứu của khoa học cơ bản là yếu tố quan trọng 
nhất để xây dựng năng lực nội sinh của đất nước. 

Năng lực nội sinh về KH và CN, đặc biệt là về khoa 
học xã hội và nhân văn có trách nhiệm tự minh nghiên 
cứu và vạch ra chiến lược và mô hình phát triển của 
Việt Nam phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 
hội, văn hóa của đất nước. Mặt khác, chỉ có dựa vào 
năng lực nội sinh từ tri thức khoa học cơ bản thì mới 
thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển giao công 
nghệ từ nước ngoài, chọn đúng công nghệ cần nhập, 
khai thác, làm chủ, thích nghỉ và phát triển công 
nghệ nhập. 

Thực ra, đối với những nước đang phát triển như 
Việt Nam hiện nay, có yếu tố lưỡng nan, nghịch lý 
không thể giải quyết một cách đơn giản. Đó là nếu quá 
tập trung vào nghiên cứu cơ bản thì không kịp thời đáp 
ứng được những nhu cầu chuyển giao công nghệ, tạo 
việc làm, tăng trưởng kinh tế. Nhưng nếu coi nhẹ 
nghiên cửu cơ bản thì sẽ có nguy cơ giảm sút năng lực 
cạnh tranh của quốc gia trong tương lai. 

8 - Cho phép và tạo điều kiện để các tổ chức KH 
và CN được tạo ra sản phẩm hàng hóa từ nghiên cứu 
khoa học và triển khai công nghệ của mình. Trong thời 
bao cấp nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và triển 
khai công nghệ có thị trường tiêu thụ đã bị đông cứng 
trong ngăn bàn, trong phòng thí nghiệm. Đến đầu 
những năm 80, có hiện tượng “bung ra” với Chỉ thị 268 
của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), không khí 
sản xuất, kinh doanh trong các tổ chức KH và CN 
sống động, nhưng cũng xuất hiện nhiều sai sót. Nhiều 
cơ quan nghiên cứu chạy theo buôn bán đơn thuần, 
không gắn với chức năng hoạt động của mình. Chẳng 
hạn Viện điện tử lại đi sản xuất và kinh doanh phân 
bón. Sau đó Nghị định 35 của Chính phủ đã uốn nắn, 
nhưng lại có chiều hướng “co lại”, chưa khích lệ được 
năng lực sáng tạo của đội ngũ KH và CN trong nhiệm 
vụ làm ra của cải, phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ 
quan KH và CN cần được sản xuất và lưu thông những 
sản phẩm làm ra bởi năng lực nghiên cứu - triển khai, 
phù hợp với chức năng và khả năng trang thiết bị, 
công nghệ của mình. 

Đây là một yếu tố quan trọng góp phần tạo lập thị 
trường KH và CN. Chính thị trường này sẽ làm nảy nở 
và khích lệ động cơ của nhà khoa học, đó là lòng yêu 
nước, niềm say mê nghề nghiệp và bảo đảm mức thu 
nhập tương xứng với năng lực của nhà khoa học. 
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Một khi tổ chức KH và CN được quyền triển khai 
các ý tưởng, các nghiên cứu của mình thành sản 
phẩm và được phép tham gia cạnh tranh, lưu thông 
chúng trên thị trường hàng hóa, sẽ tạo điều kiện xuất 
hiện phương thức kinh doanh bằng khoa học, biến 
khoa học trở thành năng lực sản xuất trực tiếp. Đây 
cũng là một biện pháp để chuyển hoạt động nghiên 
cứu ứng dụng về các doanh nghiệp. Khi cho phép các 
viện được vượt ra khỏi ranh giới các phòng thí nghiệm, 
tham gia trực tiếp vào sản xuất, thì chính là đã tạo 
điều kiện để các cơ quan nghiên cứu trở thành các tổ 
chức cung ứng “chất xám” thực sự cho xã hội. 

9 - Tạo lập và đa dạng hóa nguồn lực cho hoạt 
động KH và CN. Đầu tư tài chính cho KH và CN vẫn 
là một vấn đề trăn trở và quan tâm của Đảng, Nhà 
rước, các bộ, ngành quản lý đến cộng đồng KH và 
CN. Để đầu tư tài chính hiệu quả cho KH và CN chúng 
ta cần suy nghĩ 3 vấn để sau đây : 

- Toàn xã hội có trách nhiệm đầu tư kinh phí cho 
KH và CN, đặc biệt từ các doanh nghiệp, nơi sẽ sử 
dụng nguồn tri thức và nguồn công nghệ được cung 
cấp bởi các cơ quan nghiên cứu đổi mới công nghệ. 

- Có cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh 
phí cho hoạt động KH và CN, đặc biệt trong các khâu 
xác định các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên, phân bổ tài 
chính, đánh giá nghiệm thu kết quả. 

- Một. nguồn kinh phí rất quan trọng, đặc biệt trong 
những nền kinh tế thị trường có sự quán lý mạnh của 
nhà nước, đó là nguồn kinh phí tử ngắn sách nhà 
nước, chủ yếu nhăm bảo đảm cho những hướng 
nghiên cứu trọng điểm quốc gia, bao gồm những 
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ; nghiên cứu 
cơ bản định hướng vả những nghiên cứu phát triển 
công nghệ cần có sự chỉ đạo của nhà nước. 

Ngoài ra cần xây dựng những cơ chế để toàn dân 
tham gia các hoạt : động KH và CN. Chính đây là một 
yếu tố thuận lợi để xã hội hóa đầu tư cho KH và CN. 
Một thị trưởng cạnh tranh lành mạnh và được tổ chức 
tốt, tự nó sẽ thu hút việo ứng dụng công nghệ và hình 
thành động lực lôi cuốn chất xám một cách tự nhiên 
vào phát triển kinh tế - xã hội. 

Để tạo lập và đa dạng hóa nguồn lực và đưa quần 
chúng đông đảo tham gia hoạt động KH và CN, cần 
thiết phải đa dạng hóa các hình thức tổ chức KH và 
CN. Bên cạnh những cơ quan KH và CN nhà nước 
đảm nhiệm những nhiệm vụ trọng điểm quốc gia ; 
những tổ chức KH và CN trực thuộc các doanh nghiệp 
được định hướng rõ rệt vào lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật 
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của ngành kinh tế ; cần phát triển rộng rãi các tổ chức 
thuộc các hội KHKT, các nhóm tập thể và cá nhân nhà 
khoa học, nhằm triển khai đa dạng các loại hình tử 
nghiên cứu, dịch vụ tư vấn khoa học, đáp ứng thông 
tin, đào tạo, đến sản xuất dựa trên năng lực KH và CN 
của mình. 

Đây có thể xem như hình thức tương ứng với hệ 
thống kinh tế nhiều thành phần sở hữu, tương tự hình 
thức trường dân lập, tư thục trong hệ thống giáo dục. 
Hình thức viện nghiên cứu tư nhân tổn tại rộng rãi ở 
các nước (viện nghiên cứu về chiến lược có tầm cỡ ở 
Hàn Quốc là một viện tư nhân). Hình thức này đóng 
góp tích cực vào việc khai thác mọi khả năng sáng tạo 
của người dân, tạo thuận lợi để dân làm KH và CN, 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

10 - Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước 
trong KH và CN. Trong 10 năm qua, cùng với quá trình 
đổi mới kinh tế, hoạt động KH và CN đã chuyển động, 
đã khởi sắc, đã “bung ra” theo xu thế đáp ứng nhu cầu 
của thị trường, góp phần đáng kể vào phát triển kinh 
tế, đồng thời cũng bộc lộ nhiều yếu kém, chuệch 
choạc, mà một trong những nguyên nhân là do quản 
lý nhà nước còn có biểu hiện chưa thích hợp. Tương 
tự nhiều ngành khác, quản lý nhà nước về KH và CN 
trong thời gian qua vừa buông lỏng, vừa can thiệp tỉ 
mi. Nhiều ý kiến phê bình cách quản lý này là “quá xiết 
chặt đầu vào, nhưng lại quá buông lông đầu ra”. Khi 
xét duyệt đề tài, tuyển chọn dự án thì kéo dài, qua 
nhiều thủ tục, nhưng khâu theo dõi, đánh giá, nghiệm 
thu lại chưa tuân thủ những chỉ tiêu chất lượng 
nghiêm túc. 

Để nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về KH 
và CN, nhà nước cần tập trung quản lý các khâu : 

- Xây dựng chiến lược, chính sách phát triển KH 
và CN; 

- Tổ chức giám định công nghệ ; 

- Tổ chức giám định môi trường ; 

- Tổ chức giám định tiêu chuẩn, chất lượng 
sản phẩm ; 
- Tạo lập các thể chế cho hoạt động KH và CN ; 
- Xây dựng tiềm lực KH và CN (con người, trang: 
thiết bị, thông tin...) 

- Định hướng các linh vực ưu tiên trong nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ. 


RONG khi nghiên cứu về vai trò của văn hóa, 
nhiều người nhận định : kinh tế và văn hóa 
gắn bó với nhau hết sức chặt chẽ. Kinh tế 
không thể tự mình phát triển nếu thiếu nền tảng văn 
hóa và văn hóa không phải là sản phẩm thụ động 
của kinh tế. Không phải hình thái kinh tế nào thì có 
văn hóa ấy. Tuy-nhiên hiện nay cũng không ít nhà 
nghiên cứu cho rằng trong quá trình chuyển sang 
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nền kinh tế thị trường, đã có biết bao hệ quả tiêu cực 
tác động xấu đến nền văn hóa truyền thống vốn hết 
sức tốt đẹp của nhân dân ta. Họ cho rằng bên cạnh 
những yếu tố tích cực (không nhiều) của nền kinh tế 
thị trường là những yếu tố tiêu cực (rất nhiều), nhất 
là trong quan hệ giữa con người với con người. Khi 
đã có sự thoái hóa trong từng con người, hoặc từng 
nhóm người thì lối sống xã hội cũng khó bề giữ được 
nền nếp, kỷ cương. 

Vậy phải chăng cơ chế thị trường là nguồn gốc 
và là nguyên nhân chủ yếu gây nên những sa sút về 
văn hóa - xã hội 2 

Thực tế lịch sử chứng minh rằng cơ chế thị 
trường không phải là nguồn gốc gây ra những hệ 
quả xấu đó. Bởi vì nếu sự suy thoái về văn hóa - xã 
hội là bạn đồng hành của cơ chế thị trường thì trên 
thế giới này đã có biết bao nhiêu quốc gia bị suy đồi 
khi đi theo kinh tế thị trưởng !2 Trái lại người ta cho 
rằng kinh tế thị trường có thể là sự phủ định biện 
chứng của nên kinh tế tự nhiên, làm cho nhân loại 
bước vào con đường phát triển, thịnh Vượng. Ở châu 
Â nước đã có nền công nghiệp tiên tiến như Nhật 
Bản, đã từng đi theo cơ chế thị trường nhưng họ vẫn 
thực hiện được sự kết hợp giữa truyền thống dân tộc 
và kỹ thuật hiện đại. Xin-ga-po, một trong nhiều 
quốc gia trong khu vực đã từng đi theo cơ chế thị 
trường và đặc biệt hằng năm đã đón tiếp tới sáu triệu 
lượt du khách mà vân giư được không khí xã hội lành 
mạnh. Có những nước như Ma-lai-xi-a đã thực hiện 
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các chiến lược phát triển kinh tế : hết hướng về 
phương Tây, lại hướng về phương Đông, rồi hướng 
về phương Nam nhưng họ vẫn giữ được bản sắc văn 
hóa và sự ổn định của xã hội của mình. Ấy vậy mả 
Ở nước ta, một đất nước, một dân tộc, đã từng trải 
qua bao thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, lịch 
sử và chiến tranh liên miên, bản lĩnh được tôi luyện, 
chỉ mới mấy năm thực hiện nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo cơ - 
chế thị trường mà môi 
trường văn hóa dường 
J/^ 5 như đang bị ô nhiễm và 
_ đã tác động xấu trực tiếp 
đến một bộ phận của xã 
hội. Lối sống thực dụng, 
lối sống “bung ra” đang 
gây ra nhiều tệ nạn xấu 
trong gia đình, nhà máy, 
Cơ quan, trường học và 
ngoài xã hội : người ngay 
bị kẻ gian bắt nạt ; cái 
| thiện bị cái ác chen lấn ; 
luật pháp, kỷ cương, phép nước không được giữ 
nghiêm ; lòng tin bị xói mòn ; tính tham lam, sự tàn 
bạo của kẻ xấu hoành hành,... 

Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng 
đáng báo động như vậy ? 

Để có thể lý giải một cách thỏa đáng về hiện 
tượng trên cần nhiều ngành khoa học cùng nghiên 
cứu. Phạm vi bài viết này chỉ xin góp một tiếng nói 
vào việc tìm hiểu vấn đề trên. 

Phải thừa nhận một sự thật lịch sử là trong quá 
khứ chúng ta đã từng trải qua một thời kỳ đô thị hóa 
ở cấp độ thấp, và sau đó chúng ta lại trải qua một 
thời kỳ đóng cửa, khép kín. Tất nhiên có “mở cửa” và 
tiếp xúc, nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ và đó 
cũng mới chỉ là với các quốc gia trong phe xã hội 
chủ nghĩa, những nước đi theo cơ chế tỉnh tế kế 
hoạch hóa tập trung. Ngày đó, trong chúng ta những 
cán bộ khoa học mấy ai đã từng có cơ hội được tiếp 
xúc với các nước đi theo nền kinh tế thị trường. 
Chúng ta quen sống trong tâm lý khép kín mang tính 
tiểu nông, tiểu kỷ, thậm chí còn lo sợ sự tiếp xúc và 
mọi tác động tử bên ngoài. Ta luôn nghĩ đó là nguy 
hiểm, là nguy cơ mất bản sắc dân tộc... Cán bộ còn 
như vậy nói chỉ đến người dân bình thường, trình độ 
văn hóa thấp và nhất là một bộ phận trong tầng lớp 
thanh thiếu niên chưa có kinh nghiệm sống, còn 


* Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông - Nam Á, Trung tâm 
Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 
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nhiều vấn đề chưa được xã hội, nhà trường, gia đình 
giáo dục và đào tạo. 

Từ môi trường khép kín của cơ chế quan liêu bao 
cấp đến một cơ chế kinh tế mở, đầy hấp dẫn, con 
người không khỏi choáng ngợp, thích thú, bung ra 
và lao vào đó để có thể tìm kiếm những cái mới lạ 
và thử vận may. Nhiều nhà khoa học gọi đây là thời 
kỳ tái đô thị. Và khi con người chưa nhận thức được 
bao nhiêu về “cứu cánh mới” thì tránh sao khỏi rơi 
vào trận đồ bát quái và cuối củng một bộ phận 
không nhỏ trong số họ cố hớt lấy cái váng nổi “mầu 
mỡ riêu cua” của nền kinh tế thị trường, âu cũng là 
điều khó tránh. 

Mặt khác, ngày nay chúng ta đang sống trong 
thời đại toàn cầu hóa, thời đại bùng nổ thông tin. 
Không một quốc gia nào trên thế giới có thế sống 
biệt lập, tách khỏi sự phát triển như vũ bão của hệ 
thống thông tin toàn cầu. Đây là một yếu tố cực kỳ 
hệ trọng, có tác động rất lớn đối với sự phát triển 
kinh tế và đời sống văn hóa của các quốc gia. Tuy 
nhiên, chính các xa lộ thông tin này cũng gây ra một 
số vấn đề phức tạp, nan giải. Vì vậy, một số quốc 
gia đã tìm cách chống lại hiểm họa của những yếu 
tố tiêu cực qua mạng Internet băng bức tường lửa 
(fire wall). 

Một nguyên nhân nữa ăn sâu vào những quốc 
gia chậm phát triển, lạc hậu là tâm lý sùng ngoại. 
Thường thì ở các quốc gia đó cái gì từ bên ngoài vào 
cũng đều là mới lạ đều tốt đẹp hơn cái bản địa. Một 
đĩa Compact nhái của Hồng Công vẫn được ưa 
chuộng hơn một đĩa Compact của Việt Nam sản 
xuất, mặc dù trong thực tế chất lượng đĩa Compact 
của Việt Nam tốt hơn. Lõi của vấn đề này là do đất 
nước còn lạc hậu và mặt bằng dân trí còn thấp. Dân 
trí càng thấp càng thích tiếp thu nhiều những yếu tố 
ngoại lai mà họ không có khả năng tự sàng lọc. 

Khi bàn về vấn đề này có người còn cho rằng 
quốc gia nào không có một đời sống tâm linh ổn 
định, không theo một tôn giáo cụ thể nào thì họ thiếu 
cái khung hình phạt vô hình hạn chế những mặt tiêu 
cực. Khung hình phạt vô hinh đó một mặt làm hạn 
chề sự phát triển của trí tuệ, tư duy, nhưng mặt khác 
trong những xã hội đang phát triển thì nó lại góp 
phần làm hạn chế những mặt tiêu cực trong xã hội 
(vấn đề này cần được nghiên cứu sâu hơn nữa). 
Theo cách nhìn đó, ở các quốc gia theo Phật giáo, 
con người thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, sống 
với điều thiện ; các quốc gia Hồi giáo ở trong khu vực 
đã từng thực hiện cơ chế kinh tế thị trường tử nhiều 
thập kỷ qua và họ cũng đã từng giao tiếp với nhiều 
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yếu tố văn hóa ngoại lai, nhưng họ vấn giữ được bản 
sắc văn hóa của mình và giữ sự ổn định xã hội trong 
khuôn khổ của xã hội đạo Hồi. 

Một vấn đồ nữa còn ít được bàn đến chính là vai 
trò của nhà nước trong việc ngăn chặn những làn gió 
độc tràn vào khi mở cửa. Nhiều quốc gia trong khu 
vực có nhiều bài học kinh nghiệm trong việc giáo 
dục cư dân và ngăn chặn những tệ nạn xã hội, giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong trào lưu tiếp 
nhận văn hóa phương Tây, phụ nữ Xin-ga-po không 
muốn lập gia đình. Họ chỉ muốn có con nhưng 
không muốn lấy chồng. Đây là một lối sống gây 
nguy hại đến truyền thống ' văn hóa Khổng giáo, tấn 
công vào tế bào cơ bản của xã hội là gia đình. Do 
vậy chính phủ Xin-ga-po đã ra quyết đinh : không 
cho thuê nhà ở đối với những phụ nữ không lập gia 
đình mà có con. Chính phủ Xin-ga-po còn để ra 
những hình phạt rất nặng đối với những hành vi vô 
văn hóa. 

Một. vấn đề đặt ra hiện na y là quá trình chuyển 
sang nền kinh tế thị trưởng có làm cho văn hóa vả 
xã hội thay đổi và hậu quả nguy hại nhất là đánh mất 
bản sắc văn hóa của dân tộc hay không ? 

Như trên đã nói những sa sút về văn hóa - xã hội, 
về bản chất không phải là do cơ chế thị trường gây 
ra và chắc chắn những sa sút đó sẽ từng bước được 
khắc phục và không thể dẫn đến hậu quả làm biến 
dạng bản sắc văn hóa. Khẳng định được như vậy là 
vị văn hóa nói chung, văn hóa Đông - Nam À, văn 
hóa Việt Nam nói riêng đã tự khẳng định được bản 
sắc của mình qua nhiều biến thiên, thăng trầm của 
lịch sử và vì vậy tạo nên tính ổn định tương đối 
của nó. 

Văn hóa Đông - Nam Á cho đến nay đã trải qua 
hai lần hội nhập. Một số nhà nghiên cứu phương Tây 
trước đây cho rằng văn hóa Đông - Nam Á chỉ là sự 
Vay mượn, chỉ là khu vực ngoại vi của hai nền văn 
hóa Ấn Độ, Trung Hoa hoặc coi văn hóa Đông - 
Nam Á là văn hóa bị Trung Quốc hóa, Ấn Độ hóa. 
Có người lại khăng định văn hóa Đông - Nam Á chỉ 
là sự vay mượn những nên văn hóa của các nước đã 
từng thống trị Đông - Nam Á như Hà Lan, Tây Ban 
Nha, Anh, Pháp, Mỹ... 

Qua những kết quả nghiên cứu, ngày nay người 
ta đã thừa nhận một trong những đặc trưng văn 
hóa Đông - Nam Â là khả năng tiếp thu, thâu hóa 
những yếu tố tốt đẹp từ bên ngoài để làm giàu 
thêm, phong phú thêm những bản sắc văn hóa vốn 
có của mình. 

Có thể bắt đầu từ công nguyên tử cái nền chung 
là cơ tầng văn hóa bản địa Đông - Nam Á, các tộc 
người ở đây đã bắt gặp làn sóng văn hóa Ấn Độ và 


văn hóa Trung Hoa. Chính tử cuộc hội ngộ văn hóa 
này đã làm cho các dân tộc Ở đây định hình và phát 
triển hơn với sự ra đời của các quốc gia cổ đại. 
Chính từ cuộc hội nhập văn hóa lần thứ nhất này đã 
làm cho bản sắc văn hóa Đông - Nam Á thêm đa 
dạng. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng trong khi tiếp 
thu những yếu tố văn hóa của Trung Hoa và Ấn Độ, 
văn hóa Đông - Nam Â vẫn giữ được những cốt lõi 
văn hóa truyền thống của từng quốc gia, dân tộc. 

Với thuộc tính tiếp thu, thâu hóa làm cho bản sắc 
văn hóa ngày cảng phong phú và đa dạng, văn hóa 
Đông - Nam À bước vào cuộc hội nhập lần thứ hai 
từ thế kỷ XVI khi chủ nghĩa tư bản phương Tây dòm 
ngó và đặt chân lên vùng đât này. Cuộc hội nhập lần 
thứ hai tuy diễn ra muộn hơn nhưng quyết liệt và 
đâm máu. Kết quả là văn hóa Đông - Nam Á đã tiếp 
thu được ; những tinh hoa của nhân loại qua những 
nhà truyền giáo phương Tây và các ngài thực dân 
thống trị ! Có người đi xa hơn còn cho răng cuộc hội 
nhập văn hóa lần thứ hai này đã làm cho văn hóa 
Các quốc gia tại đây được cấu trúc lại dẫn tới việc 
các nước này tửng bước rời bỏ "phương thức sản 
xuất châu Á” để đi vào quỹ đạo của nền văn minh 
công nghiệp. 

Như vậy là sau mỗi lần hội nhập, bản sắc văn 
hóa dân tộc càng được định hình rõ hơn, càng đa 
dạng, đa diện hơn. Và điều quan trọng là càng được 
thử thách mài dũa và có bản lĩnh hơn. Tiếp thu, thâu 
hóa những nên văn hóa lớn, thậm chí của đối 
phương muốn chinh phục mình nhưng không đánh 
mất mình là nét hằng xuyên của văn hóa Đông - 
Nam Á. Văn hóa Việt Nam cũng nằm trong quy luật 
đó. Chính trong quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa 
thực dân Pháp, văn hóa Việt Nam lại tiếp nhận được 
nhiều thành tựu của nền văn hóa Pháp để cách tân 
nền văn hóa truyền thống của mình. Đó là sự ra đời 
của những nhân tố văn hóa mới như chữ quốc ngữ, 
nhà trường tân học, báo chí, xuất bản, các ngành 
văn hóa - nghệ thuật hiện đại : kiến trúc, hội họa, âm 
nhạc, điện ảnh, sâu khấu... và những nhân tổ xã hội 
mới có quan hệ chặt chẽ với văn hóa. Đó là tầng lớp 
tân học, thị dân, cộng đồng thiên chúa giáo. Đó là 
quá trình tiếp biến văn hóa diễn ra theo quy trình từ 
sao phỏng, mô phỏng đến bản địa hóa. Đặc biệt là 
tử sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và với 
việc Đảng công bố Đề cương văn hóa nổi tiếng 
(1943) thì nền văn hóa Việt Nam bước vào một thời 
kỳ mới, theo hướng dân tộc, khoa học và đại chúng. 
Chính diện mạo mới này đã làm cho nền văn hóa 
Việt Nam ngày càng mang đậm bản sắc và tính 
cách dân tộc. 

Một thực. tế lịch sử ai cũng có thể thấy được tính 
bền vững của văn hóa thông qua cuộc đấu tranh 


Nghiên cứu - rao đổi 


thắng lợi bảo vệ nền văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần 


phong mỹ tục Việt Nam chống lại những nọc độc 
văn hóa dưới chế độ Mỹ và các thế lực tay sai ở 
miền Nam Việt Nam trước năm 1978. Rõ ràng là sức 
ép của các loại văn hóa độc hại càng mạnh thì sức 
đề kháng của dân tộc ta càng cao. 

Như vậy là trải qua các quá trình tiếp biến văn 
hóa, văn hóa Đông - Nam Â đã tích hợp vào mình 
các yếu tố, các sắc thái từ bên ngoài để tửng bước 
xác lập nên bản sắc văn hóa dân tộc vừa cứng cỏi, 
uyến chuyển thích nghỉ vừa đủ đóng” để giữ gìn 
những cái vốn có, vừa đủ “mỡ” để tiếp nhận những 
tinh hoa từ bên ngoài. 

Chính cái tính lưỡng hợp “đóng”, “mở' ấy làm 
cho nền văn hóa Đồng - Nam Á đã tiếp nhận được 
những tỉnh hoa của nhân loại, từ chối những yếu tố 
không thích hợp với bản sắc văn hóa của mình và 
tạo nên tính ổn định tương đối của văn hóa. 

Hiện nay trong xã hội của chúng ta đang tổn tại 
một số biểu hiện đáng lo ngại như phần trên đã nêu. 
Trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải góp phần vào 
giải quyết những tệ nạn xã hội đó. Tuy nhiên, chúng 
ta tin rằng những. hiện tượng tiêu Cực đó sẽ tửng 
bước bị loại bỏ. Bởi vì nền văn hóa của chúng ta có 
thuộc tính “đóng”, “mở” thích hợp, đã trải qua những 
lần hội nhập văn hóa với thế ' giới bên ngoài, đã tích 
hợp vào nó những tinh hoa của văn hóa nhân loại và 
đã đấu tranh, gạt bỏ, không tiếp nhận những yếu tố 
ngoại lai không phù hợp với bản sắc văn hóa dân 
tỘC. Nền văn hóa đó đã trường tồn cùng với thời gian 
và ngày cảng phong phú, đa dạng, giàu: bản sắc. 
Một vấn đề nữa là không phải bản chất của kinh tế 
thị trường tất yếu dẫn đến sự Suy thoái về văn hóa, 
mà nó phụ thuộc nhiều vào ý thức chủ quan của con 
người. Nghĩa là, trong quá trình thực hiện nền kinh 
tế thị trưởng chủ thể con người có thể đẩy lùi, có thể 
hạn chế và xóa bỏ được những mặt tiêu cực trong lối 
sống, trong cách ứng xử. Khả năng này của dân tộc 
Việt Nam đã được lịch sử chứng minh hết sức rõ nét. 
Đấy còn là sự kết hợp chặt chẽ giữa khả năng “tự 
bảo vệ”, “tự điều tiết” của mỗi con người và những 
biện ' pháp hữu hiệu bảo vệ nền văn hóa của chính 
quyền, nhà nước bằng cách đề cao các giá trị nhân 
văn, các hệ giá trị truyền thống của cộng đồng và 
gia đình ; tăng cường khả năng và hiệu lực của các 
cơ quan thực thi pháp luật ; tăng cường công tác 
giáo dục, tuyên truyền công dân. Chúng ta tin rằng 
văn hóa Việt Nam với vai trò vừa là mục tiêu, động 
lực, vừa là hệ điều tiết của sự phát triển sẽ là một 
thành tố quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững 
của nước ta trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Œ 
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Thực tiên - lĩnh nghiệm 


AM Định là tỉnh đồng bằng ven biển, có 

diện tích tự nhiên 171/6 km2, dân số 

1 927 000 người, mật độ dân số trung bình 
I 141 ngườikm? (trong đó dân số ở nông thôn 
chiếm 86,5%). So với cả nước, Nam Định đứng thứ 
57 vẻ diện tích, nhưng đứng hàng thứ 6 về dân số. 
Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,41%. Nam 
Định chủ yếu là tỉnh sản xuất nông nghiệp. Toàn 
tỉnh có 105 437 ha đất nông nghiệp, chiếm 63% 
diện tích tự nhiên, bình quân đầu người 553 m2 
(bằng 50% bình quân của cả nước) ; đất đai mầu 
mỡ, có khả năng thâm canh các loại cây trồng, nhất 
là cây lúa nước. 

Với vị trí cách thủ đô Hà Nội 90km và gần vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Dương - 
Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh) nên Nam 
Định có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển. 
Mạng lưới giao thông khá thuận lợi : có đường sắt 
Bắc - Nam đi qua dài 54km, tổng chiều dài đường 
bộ các loại 5 633km ; chất lượng các tuyến đường 
đã được nâng cấp, phục vụ tốt hơn việc đi lại và vận 
chuyển hàng hóa ; chiều dài của bốn tuyến đường 
sông lớn trên địa bàn tỉnh là 217km. Cảng biển Hải 
Thịnh được xây dựng cùng với các công trình khác 
đã tạo thuận lợi cho việc phát triển và khai thác 
_ tiểm năng các vùng kinh tế. 

Bờ biển của tỉnh dài 72km. Tốc độ bồi tụ phù sa 
bình quân trên 400ha/năm. Vùng đất ven biển rất 
phì nhiêu, nguồn lợi thủy sản (cả ở vùng nước ngọt, 
nước lợ và nước mặn) đều rất phong phú. 

Nam Định còn là tỉnh có truyền thống văn hiến, 
hiếu học. Nhân dân lao động cần cù, thông minh và 
sáng tạo ; trình độ dân trí khá... 

Tuy nhiên, hiện nay Nam Định sản xuất nông 
nghiệp vẫn là chủ yếu ; đã thế bình quân ruộng đất 
tính theo đầu người lại thấp. Các cơ sở sản xuất 
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công nghiệp còn nhỏ bé. Cơ sở hạ tầng tuy đã được 
đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng yêu câu. 

Tôi nêu một số nét đặc trưng của Nam Định như 
vậy để muốn khẳng định một điều rằng Nam Định 
là tỉnh có nhiều tiểm năng, song cũng có không ít 
khó khăn, thách thức. Phải thấy rõ thực trạng đó để 
có biện pháp khắc phục, phấn đấu. 

Kế thừa và phát huy những thành quả của tỉnh 
Nam Hà trước đây, năm 1997, mặc dù mới tái lập 
nhưng Nam Định đã đạt được những thành tựu đáng 
kể trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Sau đây 
là những nét cơ bản trên một vài mặt tiêu biểu : 

- Về kinh tế - xã hội. 

Trước hết phải nói tới sản xuất nông nghiệp. 
Năm 1997 là năm Nam Định giành được thắng lợi 
cao nhất từ trước tới nay. Giá trị sản xuất nông 
nghiệp đạt 2 520 tỉ đồng. Năng suất lúa cả năm đạt 
11 tấn/ha. Sản lượng lương thực quy ra thóc đạt 
950 000 tấn. Lương thực bình quân tính theo đầu 
người đạt 495kg. Chăn nuôi tiếp tục phát triển : so 
với năm 1996, đàn bò tăng 5,6%, đàn lợn tăng 
4,8% ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 38 900 
tấn, tăng 8,5% ; nuôi trồng thủy sản đạt 10 500 tấn, 
tăng 20,6%. 

Đầu tư xây dựng được chỉ đạo một cách tập 
trung. Trong năm, một số công trình trọng điểm đã 
hoàn thành và đưa vào sử dụng như : Nhà máy bao 
bì xi măng công suất 25 triệu bao/năm ; nhà điều trị 
của Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh ; bể bơi thành 
phố ; đường bờ sông Nam Định ; đường 5Š ; đường 
51B ; câu Thức Khóa ; cầu Lạc Quần... 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 
khá. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 1997 đạt 99] 
tỉ đồng, tăng 6,3% so với năm 1996. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Vẻ xuất khẩu : đã cố gắng đẩy mạnh khai thác 
các mặt hàng và vươn ra xuất khẩu trực tiếp đạt 
42,7 triệu USD, tăng 14,6% so với năm 1996 (trong 
đó quốc doanh trung ương 20 triệu USD, quốc 
doanh địa phương 22,7 triệu USD). 

Hệ thống tài chính - ngân hàng có nhiễu cố gắng 
trong việc khai thác nguồn thu, điều hòa và cung 
ứng tiền mặt kịp thời, đáp ứng về cơ bản các yêu 
cầu ch¡ thường xuyên và chi đột xuất. Ngành ngân 
hàng đã huy động các nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu 
cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh. Quỹ tín 
dụng nhân dân, ngân hàng phục vụ người nghèo 
bước đầu đã phát huy tác dụng. 

Các vấn đề văn hóa, xã hội có chuyển biến tích 
cực. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đã chú 


trọng nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 1997, tỷ ' 


lệ tăng dân số giảm xuống còn 1,4%. Sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo có bước phát triển mới cả về quy 
mô và chất lượng ; là địa phương dẫn đầu ngành 
giáo dục toàn quốc. Toàn tỉnh đã phổ cập giáo dục 
tiểu học, có 116/225 xã, phường, thị trấn phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở. Các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục - thể thao, báo chí, phát thanh 
truyền hình tiếp tục đổi mới. Các chính sách xã hội 
được các cấp các ngành hưởng ứng tích cực và thực 
hiện tốt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. 
Đời sống nhân dân tiếp tục ổn định và có cải thiện. 

Tóm lại, năm 1997, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn 
phát triển theo chiều hướng tốt. GDP theo giá trị 
thực tế đạt 4 360 tỉ đồng, tăng 8,6% so với năm 
1996. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo 
hướng tích cực (nông nghiệp 39,7% ; công nghiệp 
xây dựng 20,5% ; dịch vụ 39,8%). Năm 1997 là 
năm Nam Định có chỉ số tăng giá thấp nhất từ trước 
đến nay. | 

- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và 
đoàn thể. 

Sau khi tỉnh Nam Định được tái lập, đảng bộ 
tỉnh đã sớm ổn định về tổ chức, bộ máy và cán bộ. 
Đến nay, toàn tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc với 921 
cơ sở đảng, gồm 81 818 đẳng viên, chiếm 4,2% 
tổng số dân toàn tỉnh. Tỉnh đã ra quyết định bổ 
nhiệm lại và để bạt 138 giám đốc, phó giám đốc sở, 
ban, ngành ; chỉ định mới § ban chấp hành lâm thời 
đảng bộ huyện, đảng bộ trực thuộc, đưa tổng số cấp 
ủy viên của l5 huyện, thành, đẳng ủy trực thuộc lên 
359 đồng chí. Nhiều cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo 

sắp xếp lại tổ chức cơ sở đẳng, củng cố các đoàn thể 


nhân dân cho phù hợp với cơ chế quản lý mới. Các 
cấp ủy đáng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn đã chú 
trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường 
mối quan hệ giữa đảng với chính quyền, bảo đảm 
được sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan nhà 
nước, đoàn thể nhân dân. Năm 1997 có 74,2% cơ 
sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, số 
cơ sở đảng yếu kém chỉ còn 5,8%. Nhiều cơ sở 
đảng đã thực hiện tốt việc phân công công tác cho 
đảng viên, coi trọng công tác quản lý đẳng viên. 
Công tác phát triển Đảng có những tiến bộ rõ rệt. 
Năm 1997 đã kết nạp được l 680 quân chúng ưu tú 
vào Đảng, tăng 29% so với năm 1996 ; trên 50% số 
cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển Đảng. 

Điều hành của các cấp chính quyển đang từng 
bước thực hiện theo tỉnh thần các nghị quyết của 
Đảng về cải cách nền hành chính nhà nước, đáp ứng 
yêu cầu của thời kỳ mới. 

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã bước 
đầu khắc phục được tình trạng hành chính, hướng 
mạnh về cơ sở để tập hợp các tầng lớp nhân dân 
tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. | 

$ 

Hành trang để Nam Định đi vào thế kỷ XXI 
(trước mắt là những năm 1998 - 2000) có cả những 
thời cơ và thách thức. Căn cứ vào mục tiêu của Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và 
xuất phát từ đặc điểm, tình hình của địa phương, 
phương hướng phát triển tổng quát của Nam Định 
đến năm 2010 là : Huy động sức mạnh tổng hợp 
của mọi thành phân kinh tế, tận dụng mọi lợi thế về 
điều kiện tự nhiên, nguồn lực của một tính đông 
dân, có hai vùng kinh tế (kinh tế nông nghiệp, kinh 
tế biển) và một trung tâm công nghiệp — dịch vụ đã 
được hình thành, những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
đã được xây đựng, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo 
và giúp đỡ của Trung ương, mở rộng mối quan hệ 
với các địa phương trong nước và với nước ngoài. 
Đón bắt mọi cơ hội để hòa nhập vào quá trình phát 
triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Phấn 
đấu tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp — công nghiệp”— dịch vụ để từ sau 
năm 2010 có cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp — nông nghiệp — dịch vụ. Đấy nhanh tế: độ 
tăng trưởng kinh tế gắn với việc giải quyết tốt các 
vấn đà văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác xây 
đựng Đảng, xây dựng chính quyên và hoạt động 
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của các đoàn thể đáp ứng được yêu câu phát triển 
kinh tế — xã hội. Nâng cao toàn điện công tác quốc 
phòng — an ninh. Giữ vững an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội... 

Cũng như cả nước, từ nay đến năm 2000 là thời 
gian tạo ra những tiên để quan trọng để Nam Định 
chuyển sang thế kỷ XXI. Với định hướng đó, đẳng 
bộ Nam Định sẽ tập trung sức phấn đấu, quyết tâm 
thực hiện cho được các mục tiêu cơ bản sau đây : 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8 đến 9%/năm. 
GDP bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 
1990, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 
4,5 - 5%/năm. Phấn đấu đạt giá trị từ 23 đến 
25 triệu đồng/1 ha đất canh tác. Giữ mức lương thực 
bình quân 450 đến 500 kg/người. Phát triển đánh 
bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản ; đưa sản 
lượng nuôi trồng đạt 15 000 tấn. Giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng bình quân từ 1i đến 12%/năm. 
Giá trị của ngành dịch vụ tăng bình quân 1 l®%/năm. 
Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng từ 20 đến 
25%/năm. Tăng nhanh khả năng và tiểm lực tài 
chính, huy động thuế và phí vào ngân sách mỗi 
năm từ 8 đến 10% GDP. Tỷ trọng các ngành kinh 
tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 38% ; công nghiệp, 
xây dựng cơ bản chiếm 23% và dịch vụ 39%. 

- Thực hiện tốt các vấn để thuộc lĩnh vực văn 
hóa, xã hội. Hoàn thành phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở. Nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực, đào tạo nhân tài. Giảm tỷ lệ tăng dân số 
tự nhiên xuống 1,3%. Tiếp tục nâng cao đời sống 
nhân dân ; giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. 

- Củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng, chống 
âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của 
các thế lực thù địch. 

- Xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể 
nhân dân đáp ứng được yêu câu của các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế. Phấn đấu giảm dân số cơ sở đảng 
yếu kém. Đội ngũ cán bộ đảng, chính quyển, đoàn 
thể cơ bản được tiêu chuẩn hóa theo quy định. Tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, nhiệm 
vụ của đảng bộ, quân và dân Nam Định từ nay đến 
năm 2000 sẽ là : 

Đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng của các ngành 
kinh tế. Khai thác tối đa nguồn lực sẵn có và nguồn 
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vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm về kinh 
tế - xã hội. Hoàn thành các mục tiêu xây dựng cơ 
bản đến năm 2000 và chuẩn bị cho những năm tiếp 
theo. | 

Tiếp tục xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất. 
Từng bước sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, 
tạo điều kiện cho nó hoạt động có hiệu quả, đủ sức 
cạnh tranh và giữ được vai trò chủ đạo trong cơ chế 
thị trường. Tiếp tục đổi mới quản lý hợp tác xã theo 
luật hợp tác xã. Khuyến khích phát triển kinh tế tư 
nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng 
cường chức năng quản lý nhà nước đối với các 
thành phần kinh tế trên địa bàn. 

Nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tế đối 
ngoại. Tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường 
xuất khẩu. Tăng nhanh số lượng và chất lượng hàng 
xuất khẩu đã qua chế biến. Củng cố ngành thương 
mại - du lịch. Đầu tư để phát triển ngành du lịch và 
các ngành dịch vụ có khả năng thu ngoại tệ cao. 
Tranh thủ và thu hút các nguồn vốn viện trợ phát 
triển (ODA) ; nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài (FDI). 

Xây dựng và bồi dưỡng nguồn thu, nhất là các 
nguồn thu chủ lực trên cơ sở phát triển sản xuất. 
Từng bước giảm dân sự mất cân đối trong thu, chi 
ngân sách địa phương. Sử dụng ngân sách có hiệu 
quả, tiết kiệm ở mọi cấp, mọi ngành. 

Chỉ đạo và thực hiện tốt các vấn để thuộc lĩnh 
vực văn hóa - xã hội. Từng bước nâng cao mặt bằng 
dân trí, sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân. Kết hợp tốt việc phát triển kinh tế với 
giải quyết các vấn để xã hội. 

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và 
hoạt động của các ngành trong khối nội chính đáp 
ứng được yêu câu, nhiệm vụ. Thực hiện tốt hai 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Củng cố, 
xây dựng các ngành nội chính trong sạch, vững 
mạnh. Phối kết hợp chặt chẽ và đồng bộ trong hoạt 
động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền và hoạt động của các đoàn 
thể nhân dân để đáp ứng được yêu câu của sự phát 
triển trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh việc cải cách 
nên hành chính nhà nước ở các cấp, nhằm nâng cao 
hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là về lĩnh vực quản 
lý kinh tế. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong xây dựng chính quyên. 


tiễn - Minh 


MẤY VẤN ĐỀ VỀ 
AN NINH NÔNG THÔN 
HIỆN NAY 


NGUYÊN ĐỨC MINH" 


Ù đầu năm 1997 tới nay, ở một số vùng 
Ị nông thôn nước ta đã xẩy ra những vụ việc 
phức tạp về an ninh trật tự, có phần vượt và 
khác những năm trước. Có nơi, dân ở thôn, xã tập 
trung hàng trăm người lên trụ sở ủy ban nhân dân 
xã, huyện khiếu kiện từ một buổi đến nhiều ngày ; 
từ một thôn trong xã lên toàn xã, lan ra thành nhiều 
xã. Có huyện, có đến trên 80% số xã dân kéo nhau 
đi khiếu kiện tập thể. Khi khiếu kiện không được 
giải quyết theo ý mong muốn, một số quá khích, 
cực đoan đã kích động, thúc đẩy dân có những 
hành động gây rối an ninh - trật tự, như : đập phá 
trụ sở, niêm phong sổ sách, giam lỏng cán bộ chính 
quyển ở cơ sở, biến thôn, xã đó trở thành “điểm 
nóng” gay gắt, nghiêm trọng. Từ “điểm nóng” ở 
một số nơi, chúng tung tin, kích động dân ở những 
xã giáp ranh cùng liên kết hành động biến thành 
một số “vùng nóng”. Tình hình trên buộc ta phải 
suy nghĩ một cách sâu rộng hơn vẻ vấn để an ninh 
nông thôn. 

Nước ta có khoảng 80% dân số ở nông thôn 
(với trên 10 triệu hộ nông dân), sinh sống và canh 
tác trên 80% diện tích tự nhiên của cả nước. Nông 
nghiệp và nông thôn có vai trò hết sức quan trọng 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ VIII của 
Đảng đã xác định : Trong thời kỳ mới của công 
cuộc xây dựng đất nước, Đảng ta lấy liên minh giai 
cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức làm nên tảng cho việc mở rộng khối đại đoàn 
kết toàn dân ; đặt chương trình phát triển nông 
nghiệp và nông thôn thành chương trình số một, 
hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2000. 


Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ cuối 
những năm 80 đến nay, nông nghiệp nước ta đã đạt 
được những thành tựu hết sức to lớn. Từ một nước 
phải nhập lương thực, chỉ trong một thời gian ngắn 
chưa đầy hai kế hoạch 5 năm, chúng ta chẳng 
những sản xuất lương thực đủ ăn cho trên 70 triệu 
dân, mà còn xuất khẩu mỗi năm từ 2 đến 3 triệu tấn 
lương thực, đứng vào những nước hàng đầu trên 
thế giới về xuất khẩu lương thực. Đời sống kinh 
tế - xã hội ở nông thôn, của nông dân được nâng 
cao một bước ; các mặt đời sống văn hóa, giáo dục, 
y tế được khởi sắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
giữ vững sự ổn định chính trị ở nông thôn. 

Bên cạnh những cái “được” to lớn và cơ bản nói 
trên, ở một số vùng vấn đề an ninh nông thôn đã có 
những biểu hiện phức tạp, nghiêm trọng, cần được 
quan tâm giải quyết. 

l1 - Vấn đề cốt lõi đối với nông dân là sở hữu 
ruộng đất để sản xuất. Khi chuyển đổi cơ chế quản 
lý kinh tế, đất nông nghiệp được giao ổn định và 
lâu dài cho các hộ nông dân. Đất đai ngày càng có 
giá trị thực tế, không những đem lại nguồn lợi từ 
sản xuất nông nghiệp mà còn có giá trị khi chuyển 
nhượng quyền sử dụng. Do đó, ở một số nơi đã xảy 
ra các vụ việc đấu tranh đòi lại quyển sử dụng diện 
tích ruộng đất trước đây đã góp vào hợp tác xã 
nông nghiệp, hoặc đã chia cho các thôn, xã khác 
trong quá trình chuyển đổi tổ chức nhập, tách xã, 
hợp tác xã nông nghiệp... Một số nơi, chính quyền 
cơ sở không nắm vững chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, khi giao quyền sử dụng đất ổn 
định và lâu dài cho nông dân đã giao hết quỹ đất 
hiện có, không còn quỹ đất dự phòng theo quy 
định, nên khi Nhà nước thu hỏi đất để xây dựng 
đường sá, khu công nghiệp, khu sản xuất kỹ thuật 
cao, thì không có đất đẻn bù cho dân. Có nơi, dân 
cho là chính sách đẻn bù không thỏa đáng, không 
chấp thuận, nên đã cản trở việc giao đất giải phóng 
mặt bằng. Ở một số nơi đã xẩy ra tình trạng một số 
phân tử xấu cầm đầu, kích động một bộ phận quản 
chúng gây rối, cản trở việc thực hiện chính sách, 
chống đối các lực lượng thi hành công vụ ; đe dọa 


* Thiếu tướng, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Công 
an nhân dân, Bộ Nội vụ 
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tính mạng và tài sản những người trong cùng thôn 
xã chấp nhận đẻn bù (Đông Anh - Hà Nội ,Quỳnh 
Phụ - Thái Bình). - 

Ở Nam Bộ, nông dân sớm được giao đất ổn 
định để sản xuất, nhưng do nhiều hoàn cảnh khác 
nhau, tình trạng nông dân đem ruộng đất được giao 
đi cầm cố với lãi suất từ 10% - 20%/tháng, hoặc 
đem bán khá phổ biến ở nhiều nơi. Chỉ riêng đồng 

bằng sông Cửu Long có hơn 10 000 hộ nông dân 

không có đất để sản xuất. Mỗi tỉnh có khoảng từ 
3% - 5% số hộ nông dân không có đất sản xuất. Ở 
một số xã, tỷ lệ nông dân không có đất để sản xuất 
khá cao như xã Nhân Hội - An Giang : 34,9% ; xã 
Khánh Trung - Đông Tháp : 28% 0. Vấn để nông 
-_ dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không có đất để 
sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn ; vấn đề phân 
biệt giàu nghèo phân hóa giai cấp ở nông thôn 
ngày càng tăng, tác động xấu tới liên minh công 
nông và trở thành vấn để xã hội - chính trị cần 
được quan tâm. 

2 - Từ khi chuyển đổi từ chế độ bao cấp sang cơ 
chế thị trường, ở nông thôn đã có những tác động 
tiêu cực sâu rộng vào đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là 
số có quyền lực trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, 
ngân sách, đất đai. Tệ quan liêu, tham nhũng, làm 
giảu bất chính của một bộ phận cán bộ cơ sở biểu 
hiện dưới nhiều mức độ khác nhau, có nơi diễn ra 
rất nghiêm trọng. Có địa phương, ngoài 7 thứ thuế 
quy định thu của Nhà nước, huyện tự ý đặt ra một 
số quy định, xã lại thêm một số, nên nhân dân ở 
một số xã phải nộp tới trên dưới 30 khoản. Đã thế, 
cán bộ lại ăn bớt, ăn xén, chia chác cho nhau. Khi 
dân phát hiện vấn đề, khiếu nại, tố cáo lên cấp trên 
nhưng cấp huyện, tỉnh lại bao che cho nhau, có nơi 
còn định dùng công an để trấn áp, bóp nghẹt các 
cuộc khiếu kiện của dân. Quyền đân chủ của người 
dân bị vi phạm nên ở một số nơi dân bất bình, tập 
trung kéo lên xã, huyện, tỉnh khiếu kiện liên tục và 
bị kẻ xấu lợi dụng đã xảy ra những việc làm vi 
phạm luật pháp. Có nơi do mâu thuẫn giữa cán bộ 
xã đương chức lợi dụng chức quyển tham nhũng 
với số cán bộ đã nghỉ hưu ; có nơi do bè cánh, phe 
phái làm cho mâu thuẫn ở nông thôn thêm phức 
tạp, gay gắt. Một số nơi do cán bộ cơ sở có biểu 
hiện tiêu cực, tham những nên một số cán bộ cũ đã 
dựa vào Pháp lệnh Thanh tra của Nhà nước có 
những việc làm không đúng như thúc đẩy dân tự 
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động thành lập Ban thanh tra nhân dân, tự ý thu 
gom sổ sách chi thu của cán bộ xã, công bố kết quả 
thanh tra, công bố những sai phạm của cán bộ xã. 
Một số nơi trở thành “điểm nóng gay gắt” khi có 
những phần tử xấu, cơ hội xen vào, sử dụng được 
một số tên hung hãn kể cả tội phạm hình sự, tù 
được tha, có những hành động vi phạm pháp luật 
làm cho tình hình càng thêm phức tạp. Từ “điểm 
nóng” ở một số huyện, biến thành “vùng nóng” ; sự 
việc diễn ra từ ít ngày thành nhiễu ngày... 

3 - Cùng với việc phát triển nông nghiệp và 
nông thôn, việc đô thị hóa các thị trấn, thị tứ, các 
trục đường giao thông mới hình thành đã tác động 
tới nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực trật tự an 
toàn xã hội. Nhiều ổ nhóm tội phạm, tụ điểm phức 
tạp về trật tự an toàn xã hội như các băng nhóm 
trộm cướp, mại dâm, ma túy... phát triển nhanh 
trên diện rộng ở nông thôn và hoạt động ngày càng 
phức tạp, liên kết với bọn ở thành thị, thậm chí 
hoạt động xuyên quốc gia. 

Những vấn đề về an ninh nông thôn như vậy, đã 
để lại những hậu quả hết sức nặng nề về các mặt : 
chính trị, kinh tế, xã hội, làm xói mòn lòng tin của 
nhân dân với Đảng và Nhà nước, nhất là với các 


cấp bộ đảng và chính quyên cơ sở, thậm chí có nơi 


đảng bộ và chính quyền cơ sở bị vô hiệu hóa. 

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là : 

I - Việc giao ruộng đất ổn định, lâu dài tới hộ 
nông dân tuy được nông dân nhiệt liệt hoan 
nghênh, có tác dụng thúc đẩy mọi mặt sản xuất 
phát triển, nhưng do bị đụng chạm quyên lợi (thu 
hồi quyển sử dụng đất không được đền bù thỏa 
đáng, lại bị phụ thu, lạm bổ quá đáng) và tình trạng 
tham nhũng của một số cán bộ xã gây bất bình 
trong dân, nên dân khiếu kiện tập thể, dài ngày. 

2 - Đội ngũ cán bộ làm công tác chính quyển 
của ta chưa được đào tạo một cách cơ bản, có nơi 
chưa nắm được đây đủ nhiệm vụ, chức năng mà 
Đảng và Nhà nước giao cho. Nhiễu nơi ra những 
quyết định vượt quá quyền hạn được giao (xã, 
huyện tự ý cấp đất). Chế độ hồ sơ cơ bản của chính 
quyền các cấp chưa có nên nếp ngay cả hồ sơ địa 
chính, ranh giới thôn, xã cũng có nơi thất lạc, vẽ đi, 
sao lại tùy tiện, gây bất bình, phản ứng trong dân. 


(1) Xem Báo Quán đội nhân dán, ngày 11-1 1-1997 
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3 - Trình độ dân trí hiểu biết luật pháp ở nông 

thôn còn thấp, lại sẵn có những tồn tại trong đời 
sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhất là quyền 
dân chủ trực tiếp bị xâm phạm, lấn lướt, nên một 
bộ phận dễ nghe theo số phần tử xấu kích động, tụ 
tập, dễ có những hành động bột phát, cực đoan, quá 
khích. _ 
4 - Quá trình đổi mới đã làm thay đổi một cách 
căn bản quan hệ kinh tế ở nông thôn, nhưng thiết 
chế chính trị chưa được đổi mới một cách đỏng bộ 
và tương xứng, đội ngũ cán bộ ở cơ sở chưa được 
đào tạo. cơ bản, trong khi cơ chế, chính sách còn 
nhiều sơ hở nên không tránh khỏi một bộ phận cán 
bộ, đảng viên tham nhũng, gây bất bình trong dân. 
Hơn nữa, do công tác tổ chức cán bộ ở một số địa 
phương có lệch lạc ở nhiều cấp, bao che cho những 
phân tử tham những thoái hóa biến chất nên tình 
hình phức tạp nghiêm trọng kéo dài và lây lan ra 
nhiều điểm. 

Trong thời gian tới tình hình an ninh nông thôn 
có thể sẽ bị tác động bởi những yếu tố chính sau : 

l - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ 
có nhiều nhà máy, công trường mọc lên ; đường 
giao thông được mở rộng ; sản xuất nông nghiệp 
được tổ chức lại, hợp tác xã nông nghiệp được 
củng cố lại... sẽ có những vấn đề đụng chạm đến 
quyền sử dụng đất của một bộ phận nông dân ; 
trong khi cơ chế, chính sách của Nhà nước còn có 
những điểm chưa hợp lý. 

2 - Việc xây dựng thiết chế dân chủ ở nông thôn 
chưa được hoàn thiện ; cơ chế “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra” chưa được cụ thể hóa để 
thực hiện ; tổ chức cơ sở đẳng, chính quyển ở địa 
phương còn có những biểu hiện thiếu trong sạch, ... 
dễ dẫn đến tình trạng bất bình trong nhân dân và 
khiếu kiện có thể có nơi, có lúc diễn ra phức tạp, 
nghiêm trọng. Vấn đề đào tạo cán bộ và chính sách 
cán bộ nông thôn còn có những hạn chế nhưng phải 
có thời gian để điều chỉnh ngày một hoàn thiện 
hơn. 

3 - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước sẽ từng bước nâne cao mức sống của nhân 
dân. Nhưng bên cạnh nó, tình trạng phân hóa giầu - 
nghèo, biên độ dãn cách sẽ ngày càng lớn ; sự khác 
biệt giữa thành thị và nông thôn sẽ ngày càng tăng. 
Số người nghèo không được học hành sẽ tăng lên, 


kiến thức vẻ luật pháp hạn chế, sẽ dẫn tới xu hướng 
số người sống tự do, có hành động vô chính phủ 
tăng lên. Cho nên, từ những vấn đẻ xã hội ở nông 
thôn, rất dễ chuyển thành vấn đề chính trị phức tạp. 

4 - Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến 
lược “diễn biến hòa bình” một cách ráo riết hơn. 
Chúng sẽ lợi dụng tình hình mâu thuẫn, “điểm 
nóng” ở nông thôn để xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và 
Nhà nước ta, kích động phân tử xấu tại chỗ gây rối. 
Mặt khác, không loại trừ việc chúng sử dụng cả 
những phương thức, thủ đoạn vũ trang và phi vũ 
trang để chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ nhân dân 
thành mâu thuẫn đối kháng theo ý đỏ của chúng. 

Để có thế chủ động giải quyết những vấn đẻ 
phức tạp về an ninh nông thôn hiện nay, chúng tôi 
để xuất một số biện pháp : 

I - Thống nhất nhận thức vẻ vị trí, vai trò của 
an ninh nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. - 

Quan niệm về an ninh nông thôn hiện nay vẫn 
còn có những ý kiến khác nhau, cần có những cuộc 
trao đổi, hội thảo để có kết luận thống nhất. Theo 
suy nghĩ của chúng tôi, an ninh nông thôn là sự ổn 
định về mọi mặt ở nông thôn mà thể hiện chủ yếu 
ở sự ổn định về chính trị ở nông thôn, là biểu hiện 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở 
nông thôn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đẳng, hiệu lực 
quản lý của chính quyền ở nông thôn, vai trò của 
các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội nhằm tập 
hợp các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong 
trào cách mạng, xây dựng nông nghiệp - nông thôn 
công nghiệp hóa theo mục tiêu : dân giầu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Án ninh nông thôn không bó hẹp trong những 
vấn để phức tạp của an ninh - trật tự do công an 
huyện và xã làm là chủ yếu, mà rộng lớn hơn 
nhiều, bao gồm cả những vấn đề kinh tế, xã hội 
nông thôn ; chính sách đối với nông nghiệp - nông 
thôn ; chính sách và cơ cấu đội ngũ cán bộ nông 
thôn, thiết chế dân chủ ở nông thôn ; có nơi còn có 
vấn đề chính sách đối với tôn giáo, dân tộc. Giải 
quyết vấn để an ninh nông thôn phải đặt đưới sự 
lãnh đạo của cấp ủy địa phương, sự quản lý điều 
hành của chính quyên cơ sở và sự tham gia của các 
đoàn thể chính trị, xã hội, của toàn dân. Thực tế 
cho thấy còn cần được sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm 


41 


Titye tiễn - Minh nghiệm 


tra chặt chẽ của cấp ủy đảng và các ban, ngành 
cấp trên. 

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, trong đó có công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Để có thể 
thực hiện được chương trình trên, điều kiện trước 
hết là an ninh nông thôn phải được bảo đảm. 

2 - Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đẳng và 
của chính quyền cơ sở bảo đảm giữ vững được sự 
ổn định chính trị ở nông thôn. Cần sớm phát hiện 
những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những 
vấn đề bức xúc gay gắt nhất, phân tích sâu sắc 
nguyên nhân, những căn nguyên có thể gây ra 
những phức tạp nghiêm trọng để chủ động tính 
toán chủ trương, đối sách cho sát hợp, kịp thời theo 
hướng làm dịu dần các mâu thuẫn gay gắt, không 
để phức tạp, gây rối xẩy ra, không để “bé xé ra to” 
lây lan nhiều nơi. Cần thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá 
nhân phụ trách trong quá trình giải quyết sự việc, 
tránh lối đùn đẩy trách nhiệm theo kiểu “nhiều sãi 
không ai đóng cổng chùa”. 

3 - Căn cứ vào quy hoạch dài hạn, từng vùng 
lãnh thổ, vào chương trình phát triển nông nghiệp - 
nông thôn ở từng địa phương, cân tăng cường quản 
lý nhà nước về đất đai, bổ sung và hoàn thiện các 
văn bản pháp quy về quản lý ruộng đất, trước mắt 
cân tiến hành thanh tra ở các tỉnh, huyện có vấn đẻ 
phức tạp, khắc phục những sơ hở, thiếu sót hiện 
nay. Có chính sách cụ thể, hợp lý, có cơ chế bảo 
đảm khi thu hồi quyền sử dụng và chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất chuyên 
dùng... 

4 - Gắn với quy trình cải cách hành chính, củng 
cố Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa, cần 
sớm hoàn thiện thiết chế dân chủ ở nông thôn ; 
chỉnh đốn đội ngũ cán bộ cơ sở (cấp xã) cả về 
phẩm chất và năng lực. Cụ thể hóa cơ chế “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” sát hợp với 
tình hình thực tế ở nông thôn. Nghiên cứu sâu hơn 
nữa vai trò nông nghiệp, nông thôn trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa để có chính sách đầu 
tư, đào tạo và đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở ở 
nông thôn. 

5 - Trong quá trình tiến hành bảo đảm an ninh 
nông thôn, cần nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 
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21/CT-TƯ ngày 10-10-1997 của Bộ Chính trị “Về 
một số công việc cấp bách ở nông thôn hiện nay” 
tới các cấp ủy đảng, tới chi bộ cơ sở, có chương 
trình hành động phù hợp với thực tế địa phương để 
làm dịu và ổn định tình hình trước mắt, đồng thời 
tạo ra những điều kiện thuận lợi giải quyết vấn để 
một cách cơ bản, lâu dài, bảo đảm ổn định nông 
thôn, phát triển đi lên công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp - nông thôn như Đại hội lần 
thứ VIII của Đảng đã đề ra. 

6 - Các cấp công an trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 
21/CT-TƯ của Bộ Chính trị, phải sử dụng mọi lực 
lượng, mọi biện pháp nắm chắc tình hình, sớm phát 
hiện những vấn đề phức tạp có thể xẩy ra và làm 
tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyển địa 
phương. Cân nhận thức rõ : đây là những vấn để 
thuộc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để có 
phương châm, nguyên tắc, biện pháp xử lý cho 
đúng đắn, thỏa đáng ; đông thời cảnh giác phát 
hiện và đối phó với âm mưu, thủ đoạn của các thế 
lực thù địch định chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ 
nhân dân thành mâu thuẫn địch ta ; xử lý kịp thời, 
đúng mức bọn cơ hội, bọn côn đồ hung hãn lợi 
dụng để gây rối và đã có những hành động vi phạm 
pháp luật. 

- Trên cơ sở nắm tình hình và dựa vào đơn 
khiếu tố của quần chúng (đã qua thẩm tra xác 
minh), công an các cấp cần làm ngay việc rà soát 
phát hiện những thiếu sót, sơ hở của ta về chính 
sách, chế độ ; phát hiện những người lợi dụng chức 
quyển tham những để đề xuất kiến nghị với cấp 
trên giải quyết, góp phân làm trong sạch nội bộ 
Đảng, chính quyền ; phát hiện những nhân tố tích 
cực để kiến nghị với cấp ủy kiện toàn, nhằm nâng 
cao sức mạnh chiến đấu của Đảng ; phát hiện 
những phân tử cơ hội, bọn cầm đâu giấu mặt chỉ 
đạo gây rối để có biện pháp xử lý. 

- Thông qua phong trào quân chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo 
dục nhân dân về luật pháp, chính sách, thực hiện 
đúng đắn quyển lợi và nghĩa vụ của công dân. 
Nâng cao chất lượng của phong trào bảo vệ an ninh 
Tổ quốc làm nòng cốt cho cuộc vận động “đoàn 
kết toàn dân xây dựng cuộc sống mới” để củng cố 
an ninh nông thôn. 


CWưức QUVUÊW VÃ tVVÓƒ 
NHỊ IỆ 


Ó thể nói, khi con người tổ 

chức thành xã hội theo 

một tôn tỉ trật tự thi cũng là 
lúc cái chức quyền xã hội xuất 
hiện và trở thành một trong những 
điều kiện có tính chất rường mối, 
để con người thực hiện sự tổ chức 
ấy theo ý mình. Nói nôm na, chức 
quyền xã hội là quyền lực theo 
chức vị của con người, xét trong 
hệ thống tổ chức xã hội mà con 
người tạo dựng, để con người tổ 
chức và quản lý con người trên 
con đường phát triển và tiến lên 
theo một mục đích thống nhất. Bởi 
vậy, chức quyền xã hội hết sức 
cần thiết đổi với con người, nếu 
không nói nó là một tất yếu nhất 
thời, một nhu cầu bức bách đối với 
con người và xã hội loài người, khi 
con người chưa đạt tới trình độ tự 
quản lấy mình vả tự quản xã hội 
một cách tuyệt vời dân chủ và 
tuyệt vời binh đăng, khi xã hội loài 


người chưa đạt tới thế giới đại 


đồng. 

Và vì thế, chức quyền xã hội, 
nếu không xem xét dưới góc độ 
bản chất giai cấp hay bản chất chế 
độ xã hội, thì cũng giống như 
muôn thứ do con người sinh ra 
theo mục đích sáng tạo của mình, 
không có sự tốt hay xấu một cách 
thuần tuý giản đơn. Bản thân nó là 
vậy, một cách tự nhiên nhi nhiên. 
Chỉ có điều, con người tạo ra và sử 
dụng nó ra sao, theo mục đích 
nào, với những chủ ý tốt hay xấu, 
cao thượng hay thấp hèn mà thôi. 
Cái họa, cái phúc, cái lợi, cái hại 
của con người đối với con người là 
bởi tại ở chính con người đối xử với 


con người bằng chức quyền, thông 
qua chức quyền xã hội. 

Có người coi chức quyền xã 
hội là mục đích của cuộc đời họ. 
Họ theo đuổi , giành giật, thậm chí 


cướp đoạt cho kỳ được nó, bất: 


chấp mọi thủ đoạn. Họ vu vạ, hạ 
nhục đối phương, kéo bè kết cánh 
để loại đối phương khỏi vòng đua 
bằng dư luận, bằng lá phiếu bầu. 
Họ luồn lọt, bợ đỡ, ôm chân cấp 
trên, thậm chí cả bằng hối lộ theo 
kiểu mua chức bán quyền, “móc 
túi chức vụ”. Lịch sử quá khứ đã 
quá thửa những người như vậy, và 
hiện nay, cũng không thiếu những 
hạng người như thế. Điều đáng nói 
là, khi những hạng người này đã 
giành đoạt được chức quyền rồi thì 
cũng là lúc những người thuộc 
quyền của họ hứng đủ sự oan 
khuất, sự chà xéo, thậm chí là đại 
họa, tử phía họ. Và khi họ nhân 
danh là “công bộc” của dân, nấp 
dưới danh nghĩa là “đồng chí”, 
“đồng nghiệp” để làm việc xấu thì 
cái đại họa do chức quyền mang 
đến khó mà tính hết. Đã đành, 
những con người và những bộ 
phận không ăn cánh với họ hoặc 
không chịu nghe theo họ, bị giáng 
đại họa mà tổ chức, đoàn thể do 
họ phụ trách cũng rơi vào tình 
cảnh như vậy. 

Lại có người chẳng lấy cái 
chức quyền xã hội ấy làm trọng, 
coi đó chỉ là của phù vân, nước 
chảy mây trôi. Thương người thì 
làm, chán cảnh ô ô trọc thì về nhưng 
tấc lòng chẳng một phút nguôi 
ngoai. Tiền nhân chẳng đã có bao 
bậc “treo ấn từ quan" đó sao ? 


Cũng chẳng thiếu những bậc thà 
quăng mũ cao áo dải chứ không 
chịu để muôn dân trong địa hạt 
quản lý của mình chịu khổ đau, 
oan nghiệt, thà trái mệnh trên để 
chịu chết, quyết không để người 
thuộc quyền mình ngậm oan, bị 
chà đạp. Xưa như thê và nay cũng 
không thiếu người như thế. Có biết 
bao người khi có chức quyền xã 
hội, lòng dạ vẫn thẳng ngay, làm 
hết sức mình để phục vụ nhân 
dân, phụng sự Tổ quốc. Dù có 
hàm oan mà bị cách chức, huyền 
chức thậm chí bị hãm hại, họ vẫn 
được nhân tâm cảm khái, hậu thể 
nâng nỉu. Họ mãi là những tấm 
gương đáng kính trọng. Chức 
quyền xã hội, rõ ràng, đã trở về 
nguyên gốc là thứ phương tiện, để 
con người thực hiện điều nhân, 
đạo nghĩa. Thực là đại phúc đối 
Với con người, v.v. 

Xem ra đủ thấy, trong mọi thứ 
ở trên. đời và đối với con người, 
hiếm thấy thứ gì đễ làm tôn vinh 
hay tha hóa con người như thứ 
chức quyền xã hội. Người thì xem 
đó chỉ là cái để hành đức, hành 
đạo ; kẻ thì ngưỡng vọng, sỉ mê 
như bị đớp lấy vía lấy hồn. Chức 
quyền xã hội, với người nảy là mục 
đích, với người kia là phương tiện ; 
ở đây là đại họa, ở kia là đại phúc, 
biến hóa khôn lường. 

Nhưng lạm nghĩ, người theo 
nghiệp học thì nhìn thấy ở nó ánh 
hào quang của trình độ văn minh 
hay bóng tối hoang dã của con 
người ; người được trao chức 
quyền chân chính qua đây mà 
tổng kết những mưu lược giữ gìn 
thể chế, thu nạp nhân tâm, kinh 
bang tế thế ; kẻ tiếm chức, đoạt 
quyền man muội thì xin ở đấy sợi 
dây để tự trói mình, thậm chí để ụ 
thắt cố mình. 
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ỘI nhập kinh tế quốc tế là một xu 
II khách quan trong thời đại ngày 
nay Đối với một nước đang phát triền 
ở vào thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thì hội nhập kinh tế với khu vực và thế 
giới càng có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. 
Sự giao lưu kinh tế quốc tế chẳng những đem lại 
những nguồn hàng hóa và dịch vụ phong phú của 
thế giới cho tiêu dùng trong nước với giá hạ, 
_ những nguồn bổ sung lớn về khoa học, công 
nghệ, thiết bị, máy móc, kinh nghiệm quản lý 
hiện đại mà còn tạo nên động lực kích thích, 
khơi dậy các nguồn tiềm năng sẵn có của đất 
nước, tạo nên bầu không khí sôi động trong đời 
sống kinh tế. Sau 11 năm đổi mới, vừa phát triển 
nội lực, vừa hội nhập quốc tế, nền kinh tế của 
nước ta đã đạt được một bước chuyên biến quan 
trọng. Từ chỗ trì trệ và khủng hoảng nó đã đạt 
được nhịp độ tăng trưởng nhanh và ồn định, tạo 
thêm nhiều công ăn việc làm cho nhân dân và 
tăng nguôn thu cho ngân sách. Đời sống kinh tế 
bắt đầu có sự thay đôi về chất. Bộ mặt đất nước 
ngày càng có dáng dấp công nghiệp, đặc biệt ở 
các thành phố lớn, các đô thị, các khu công 
nghiệp. Mở rộng thương mại và đầu tư là một 
nguyên nhân quan trọng, như một “cái hích” 
mạnh, làm sống động lại nền kinh tế đất nước, 
làm cho con người trở nên năng động, khẩn 
trương trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. 
Đánh giá sự hội nhập kinh tế quốc tế, người 
ta sử dụng công thức : tốc độ hội nhập = mức gia 
tăng bình quân hằng năm của thương mại quốc 
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tế - mức gia tăng bình quân hằng năm của tổng 
sản phẩm thế giới. Theo công thức này, nếu 
trong những năm 1971 - 1985, tốc độ hội nhập 
của thế giới là 0,5%, trong những năm 1986 - 
1995 là 2,8%, thì tốc độ hội nhập của Việt Nam 
ở thời kỳ 1991 - 1995 là 55,1%. Như vậy, chúng 
ta đã vượt tốc độ bình quân của thế giới và bằng 
In-đô-nê-xi-a năm 1994. Năm 1994 tốc độ ấy ở 
Ma-lai-xi-a là 171%, Xin-ga-po là 375%, Thái 
Lan là 80%, Phi-líp-pin là 77%. Tổng kim ngạch 
xuất khâu bình quân hằng năm của ta trong thời 
ky 1986 - 1990 mới là 1370 triệu rúp-đô-la, thì 
năm 1997 ước đạt 9 tỉ USD. Tổng nguồn vốn 
đầu tư của nước ngoài kề từ khi có Luật đầu tư 
nước ngoài (12-1987) đến tháng 7-1997 đã lên 
tới 13,3 tỉ USD. Đạt được những thành tựu nói 
trên chính là nhờ Đảng và Nhà nước ta trong 1 l 
năm đổi mới vừa qua đã vận dụng đúng đắn xu 
hướng hội nhập kinh tế quốc tế. 

Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, 
độc lập, tự chủ cũng là một xu hướng kinh tế tất 
yếu của mỗi quốc gia. Hội nhập kinh tế quốc tế 
làm cho các nước có sự phụ thuộc lẫn nhau nhất 
định về kinh tế. Cân chú ý đây là sự phụ thuộc 
lẫn nhau giữa các nước về sản xuất, kinh doanh, 
về thị trường, về các nguồn vốn tài chính, khoa 
học, công nghệ, nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa 
tiêu dùng nhất định. Điều đó do lợi thế tuyệt đối 
và lợi thế so sánh của mỗi nước quy định. Ví dụ : 
những năm vừa qua, chúng ta có lợi thế về nguồn 


* PGS kinh tế học 


lao động dồi đào, giá rẻ, nguồn khoáng sản 
phong phú ; chúng ta có dầu khí, có tiềm năng 
lớn về lương thực, cây công nghiệp (cao su, cà 
phê, chè, hạt điều), hải sản, hàng công nghiệp 
nhẹ và thủ công nghiệp như vải, áo quân, giầy 
đép v.v.. Chúng đã trở thành nguồn vốn và 
nguôn hàng phong phú đề ta hội nhập kinh tế với 
khu vực và thế giới. Chúng cũng là những nhân 
tô quan trọng đê thu hút vôn đầu tư của nước 
ngoài, đặc biệt là nguồn vốn đầu tự trực tiếp 
(FDI). Dự kiến đến năm 2020 đất nước ta có đến 
124 khu công nghiệp tập trung, trải rộng khắp 
miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên. 
Do đó, một mặt các nước khác phải phụ thuộc 
vào nước ta trên một số lĩnh Vực nhất định ; và 
mặt khác nên kinh tế nước ta cũng phụ thuộc vào 
lợi thế của các nước khác, nhất là về khoa học, 
công nghệ, thiết bị máy móc hiện đại, nguồn vốn 
ngoại tệ v.v.. Sự phụ thuộc ấ P\ƒ không làm nhẹ 
hay mất đi tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế 
quốc gia, cũng không xâm hại đến nền độc lập, 
chủ quyền của mỗi nước. Trong thời đại ngày 
nay, khi ý thức dân tộc đang ngày một nâng cao, 
trong điều kiện có sự phụ thuộc lẫn nhau, thì yêu 
cầu về sự độc lập, tự chủ kinh tế càng có tầm 
quan trọng lớn lao hơn bao giờ hết trong mỗi 
nước và trở thành sự thách thức đối với mỗi nhà 
nước, mỗi đảng cầm quyên. 

Một trong những thách thức nói trên hiện nay 
là phải đối đầu với vũ khí kinh tế mà các thể lực 
thường dùng như : cắm vận, tây chay, gây “băng 
giá” trong quan hệ, vũ khí lương thực, vũ khí 
năng lượng, vũ khí công nghệ, vũ khí tiên tệ và 

tài chính... Nó được thực hiện thông qua nhiều 
hình thức như : việc kiểm soát các trao đôi mậu 
dịch, sự thương lượng ngoại giao, chiến lược 
phong tỏa, việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, 
công nghệ, tài chính đề é ép buộc đối phương phải 
chấp nhận một yêu sách nào đó. Các vũ khí kinh 
tế có thê làm cho nước đối phương bần cùng, mất 
ôn định về xã hội hoặc chính trị ; chùng cũng có 
thê làm cho một số nước khác bị phụ thuộc. Ví 
dụ “Nước Mỹ thường dùng vũ khí lương thực đề 
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đối phó với những nước đang phát triển “(), Tử 
sự phân tích về vũ khí kinh: tế, Giắc-cơ 
Phông-ta-nen và Li-li-an Ben-sa-en cho rằng : 
ngày nay “kinh tế trở thành một công cụ vững 
chắc đề cưỡng bức”, “kinh tế là một vũ khí ngoại 
giao - chiến lược”, “kinh tế là một công cụ thống 
trị”, “kinh tế là một công cụ bạo lực”, “kinh tế là 
một yếu tố của sự xung đột đang thống trị thế 
giới hiện đại ; và là một phương tiện trong việc 
phân chia những tài nguyên giữa các công ty, các 
quốc gia và các tầng lớp xã hội” 02), : 

Các vũ khí trên có điều kiện tiến công khỉ 
chúng ta mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Sự 
tiến công này diễn ra rộng khắp trong quan hệ 
kinh tế đối ngoại, trao đối mậu dịch, xuất nhập 
khâu, đầu tư cơ bản... nhằm vào các cơ quan và 


_cấn bộ có quyền lực, vào Chính phủ và Nhà 


nước. Do đó, hiện nay Đẳng ta vẫn tiếp tục nhân 
mạnh nguyên tắc “độc lập, tự chủ” và khẳng 
định : “giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với mở 
rộng hợp tác quốc tế”. Độc lập tự chủ ở đây, 
không chỉ ở ý chí của Đẳng, Nhà nước, của mỗi 
công dân, mà cơ bản nhất là nó phải được thể 
hiện cụ thê trong chính nền kinh tế của đất nước. 
Trước hết, tính độc lập tự chủ trong kinh tế, 
được thê hiện ở cơ cấu kinh tế của quốc gia. Với 
điều kiện một nước hiện có gần 80 triệu dân và 
tiến tới sẽ có 100 triệu dân, nước ta phải có một 
cơ cầu kinh tế tương đối toàn diện. Tuy hiện tại 
công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa nông thôn là 
quan trọng, nhưng nên tảng của nên kinh tế phải 
dựa vào ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản 
xuất, mà then chốt là ngành chế tạo máy móc. 
Do đó, từng bước chúng ta phải xây dựng các 
ngành này lớn mạnh, đủ sức duy trì sự tự cân đối 
của nên kinh tế quốc dân. Chăng những nông 
nghiệp phải bảo đảm an toàn lương thực cho toàn 
xã hội và cho chăn nuôi phát triển, nguyên liệu 
cho công nghiệp chế biến, mà số lượng lao động 
nông nghiệp phải giảm xuống một cách tuyệt đối 
(1, (2) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương. Mười vẫn 
đề lớn về kinh tế hiện đại. Trung tâm thông tin tư liệu, Hà Nội - 
¡995 
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để năng suất lao động của nền kinh tế quốc dân 
tăng lên, Ở nhiều nước phát triên lao động nông 
nghiệp chỉ chiếm từ 5 đến 15% lao động xã hội ; 

và một nhân công nông nghiệp nuôi được từ 50 
đến 80 người. Ngành: dịch vụ cũng phải thỏa 
mãn nhu câu phát triển sản xuất và đời sống 
ngày càng cao của toàn xã hội. 

__ Thứ hai, một nền kinh tế độc lập, tự chủ phải 
do chính người trong nước đảm nhiệm. Người 
nước ngoài đầu tư và làm chuyên gia là quan 
trọng, nhưng vị trí quyết định phải là người trong 
nước. Hơn nữa, nước ta đi theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, nên thành phần kinh tế nhà nước 
phải giữ vị trí chủ đạo ; và cùng với kinh tế tập 
thể, nó phải là nền tảng của nền kinh tế xã hội. 
Nền tảng này suy yếu tức là tính độc lập, tự chủ 
của nền kinh tế suy yếu. Chính vì thế đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nhấn mạnh trong 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương : 
phải “phát huy mạnh mẽ hơn nữa tỉnh thần tự 
chủ, tự lực tự cường” và “phát triển lực lượng sản 
xuất phải đi đôi với quan tâm xây dựng quan hệ 
sản xuất, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”. 

Thứ ba, phát triên đất nước phải dựa vào nội 
lực là chính, không đề nguôn vốn bên ngoài g1ữ 
vị trí chủ lực. Nội lực â Ấy bao gồm các nguôn lực 
trong nước, kế cả con người, đất đai, tài nguyên, 
trí tuệ, truyền thống. Muốn vậy, một nước còn 
nghèo tất nhiên phải cần, kiệm, không thể chạy 
thếo xã hội tiêu dùng, biến thành thị trường tiêu 
thụ hàng hóa và dịch vụ cho bên ngoài. Về lĩnh 
vực này phải kế đến nguồn vốn đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài (FDI) vào nước ta : Năm 1991 
FDI chỉ chiếm 16,7% trong tổng số vốn đầu tư, 
năm 1995 con số tương ứng lên đến 29,2%. Đó 
là điều đáng mừng ; nhưng mặt khác, FDI lại 
tham gia vào hầu khắp các ngành, mà ở những 
ngành đó, sản xuất trong nước lại giảm sút. Ví 
dụ : trong công nghiệp điện tử, vốn FDI làm tăng 
35% gi trị sản lượng, còn sản xuất trong nước 
thì giảm 5% ; hay ngành sản xuất bột ngọt gia 
tăng 114,6% sản lượng nhờ vốn FDI, còn sản 
xuất trong nước chỉ tăng 5,7% v.v. 


52 


Thứ tư, song song với sản xuất và hiện quả 
của sản xuất, mà nội lực là chủ đạo và trong nước 
là quyết định, thì lĩnh vực tài chính, tiền tệ giữ 
vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc thực hiện 
phương châm : mở cửa hội nhập kính tế quốc tế 
trên cơ sở độc lập, tự chủ. Ngày nay ngơại tệ, 
nhất là đồng đô la Mỹ, giữ vai trò quan trọng 
trong sản xuất nhập khẩu và đầu tư của nước 
ngoài và tác động rất nhanh đến nền kinh tế đất 
nước. Nếu không giữ được một tỷ giá hợp lý, 
phản ánh đúng tình. hình kinh tế, nó sẽ đễ phá vỡ 
sự cân đối của nẻn kinh tế quốc dân. Kinh 
nghiệm ở các nước láng giêng (rong cuộc khủng 
hoảng tài chính, tiền tệ hiện nay đã cho ta một 
bài học quan trọng về việc ổn định chính sách 
kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tài chính, 
tiền tệ. Trong đó điều quyết định vẫn là ở việc . 
phát triển một cơ cấu kinh tế quốc gia vững chắc, 
một nền sản xuất thực sự từ nội lực mà lên. Gắn 
liền với điều này là sự kiểm soát chặt chẽ việc 
vay nợ qua nguồn. viện trợ phát triển của nước 
ngoài (ODA) v.v.. Đông thời, cũng cần phải điều 
chỉnh hợp lý tỷ giá giữa đô la và đông Việt Nam. 
Hơn nữa, Nhà nước cũng phải luôn có nguồn dự 
trữ ngoại tệ đủ sức duy trì sự cân đối của nền tài 
chính, tiền tệ quốc gia. 

Thứ năm, một nên kinh tế độc lập, tự chủ 
phải coi trọng thị trường trong nước và bảo đảm 
cải thiện đời sống của toàn dân, không đề một ai 
không được hưởng thành quả của nó. Ngoài ra 
còn phải bảo đảm sự công bằng xã hội, không để 
khoảng cách quá lớn giữa người giàu và người 
nghèo,, giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng 
này và vùng khác. 

Thứ sáu, phải có một nhà nước mạnh, trong 
sạch, hiệu quả, đủ uy tín và lực lượng đề quản lý 
nên kinh tế của đất nước vận động theo những xu 
hướng của thời đại ; đồng thời giữ vững độc lập, 
tự chủ, chủ quyền của dân tộc và quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Một nhà nước như thế tất nhiên 


phải loại trừ thầm những và quan liêu. 


VYhế giới : Vấn đề và my hiện 


CHÍNH SÁCH BẢO NỘ SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. 


TRỊNH ĐỊNH TỪ 


“Người nào không hiểu được toàn bộ ấn độ lứa mì, người đó không 
có tự cách để trở thành nhà hoạt động chính trị” (Xô-crát). _ 


_ ẤN đề lương thực nói riêng và vấn đề nông 
\m nói chung luôn là vấn đề nóng bóng 

trong toàn bộ đời sống kinh tế của hâu như 
tất cả các quốc gia trên thế giới, thời cô đại cũng 
như đương đại, chậm tiến cũng như tiên tiến. 

Cuỗi năm 1995, nhà khoa học Mỹ Rai-tơ Bơ-ran 
đưa ra một dự báo gây kinh hoàng trên thế giới ; 
“Thế kỷ XXI, toàn thế gói Sẽ CÓ nguy cơ thiếu 
lương thực”. Tiếp theo đó, các báo “Tin tức Mỹ và 
thông tin quốc tế” cũng như “Nhật báo U-ôn” đều 
viết : “Tình hình lương thực trên thị trường thế giới 
Sẽ căng thắng chưa từng có”. Bộ Nông nghiệp Mỹ, 
cơ quan tình báo kinh tế Anh, cũng liên tiếp đưa ra 
những thông tin mang tính chất cảnh báo : “Trong 
thời gian ngăn tới đây, tình hình lương thực trên thê 
giới sẽ rất căng thắng”. 

Trước những thông tin nói trên, một cuộc tranh 
luận đã diễn Ta trên phạm vi toàn câu. Đại thể có 
mẫy quan . điểm chủ yếu như sau : Quan điểm thứ 
nhất cho rằng, nhận định của Rai-tơ Bơ-ran không 
có cơ sở thực tế, và do đó, không chính xác. Trong 
thời gian trước mắt và lâu dài, con người có thể áp 
dụng các biện pháp quản lý hành chính và khoa học, 
kỹ thuật đề khống chế tốc độ tăng dân số và không 
ngừng gia tăng sản lượng nông nghiệp và sản lượng 
lương thực, bảo đảm không đề xây ra khủng hoảng 
lương thực. Vấn đề chỉ là ở chỗ, làm thế nào đề mỗi 
nước đều có thể nâng cao được trình độ và khả năng 
khống chế nhân khâu cũng như làm thế nào đê phô 
cập khoa học, kỹ thuật nông nghiệp trên phạm vi 
toàn cầu. Quan điềm thứ hai cho rằng, nguy cơ thiếu 
lương thực là có thật, nguy cơ đó hiện đã bắt đầu. 
Nguyên nhân dẫn đến nguy cơ này chủ yếu là tốc độ 


tăng nhân Khẩu luôn luôn cao hơn tốc độ tăng sản 
xuất lương thực. Quan điểm này cũng cho răng, mặc 
dù con người có thể không ngừng phát triển nông 
nghiệp và sản xuất lương thực, nhưng tài nguyên 
nông nghiệp là có giới hạn. Quan điểm thứ ba cho 
răng, ý kiến của Rai-tơ Bơ-ran là không chính xác, 
song vẫn là một đự báo mang tính chất cảnh báo, 
thực chất là sự hù dọa của một số người ở các nước 
công nghiệp, những nước không những có công 
nghiệp tiên tiến mà còn có cả một nền nông nghiệp 
rất phát triển. Nếu có nguy cơ khủng hoảng lương 
thực, tai họa này trước hết rơi xuống đầu nhân đân 
các nước đang phát triển, nhất là những nước nông 
nghiệp lạc hậu. Vì vậy, cũng theo quan điểm này, 
thế giới cần tham khảo kinh nghiệm của các nước 
công nghiệp đề đi đôi với công nghiệp hóa, cần 
đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp. Một trong 
những đặc trưng chủ yếu của việc phát triền nông 
nghiệp của các nước công nghiệp hóa là chính sách 
của nhà nước nhằm bảo hộ sản xuất nông nghiệp. 
Các nước công nghiệp thông thường là những 
nước có nên kinh tế thị trường rất điền hình. Tại đây, 
vai trò điều tiết của thị trường len lỏi vào hết thảy 
mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, 
riêng về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhà nước 
can thiệp một cách trực tiếp, nhằm bảo đảm sản xuất 
nông nghiệp phát triển liên tục, ôn định. Thực tiễn 
kinh tế của các nước này đều cho thấy sự phát triển 
ôn định của nông nghiệp là điều kiện cơ bản đề bảo 
đảm cung cấp nguyên liệu, sức lao động và lương 
thực cho công nghiệp, do đó, tạo điều kiện đề phát 
triển toàn bộ nên kinh tế, ồn định toàn bộ xã hội. 
Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu của sự nghiệp công 
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nghiệp hóa, không nước nào không dựa vào tích lũy 
từ nông nghiệp đề phát: triển công nghiệp. Do đó, 
cũng không nước nào trong số này không có tình 
trạng mất cân đối về thu nhập giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, giữa thị dân và nông đân. 

Nhà kinh tế Đức Hốp-man, sau khi tiến hành 
khảo sát nên nông nghiệp của hơn 20 nước, đã rút ra 
kết luận : một thời gian sau khi các nước này tiến 
hành công nghiệp hóa, nên nông nghiệp lâm vào 
tình trạng trì trệ nghiêm trọng và kéo dài. Thời kỳ 
nông nghiệp trì trệ này ở Mỹ kéo dài 40 năm bắt đầu 
từ đầu thế kỷ XX. Ở Anh, Pháp và Đức bắt đầu từ 
cuối thế ký XVII đến đầu thế kỷ XX và kéo dài 60 
năm. Ở Nhật Bản kéo dài 50 năm. Đó là hậu quả của 
việc chỉ theo đuổi công nghiệp hóa, di chuyên một 
cách không hạn chế nguồn tài nguyên nông nghiệp, 
bao gồm sức lao động, vốn và đất đai, sang công 
nghiệp, làm kiệt quệ nông nghiệp. Đó cũng chính là 
nguyên nhân khiến chính phủ nhiều nước công 
nghiệp đã chuyên sang chính sách nhà nước trực 
tiếp can thiệp đề phục hưng nông nghiệp. Có nhiều 
giải pháp | bảo hộ sản xuất nông nghiệp, nhưng đáng 
chú ý nhất và quan trọng nhất là chính sách tăng 
cường đầu tư và chính sách giá bảo kà sản xuất 
nông nghiệp. 

_Tăng cường đầu tư uào nông nghiệp, chủ yếu là 
nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp như thủy 
lợi, điện, giao thông, trồng rừng, cơ khí nông 
nghiệp, khí hậu thủy văn, cải tạo đất, phân bón, 
giống mới, và đào tạo nhân viên kỹ thuật nông 
nghiệp... Đó đều là những. điều kiện mang tính chất 
tiền đề cơ bản để phát triển nông nghiệp hiện đại, 
bên vững, bảo đảm an toàn lương thực. Kể từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, các nước công 
nghiệp đều dành những khoản đầu tư ngày càng lớn 
đề phát triên nông nghiệp. Vì vậy, các nước này, 
ngoài ngành công nghiệp hiện đại đều có ngành 
nông nghiệp rất phát triên, năng suất rất cao, sản 
lượng lớn, hiệu quả kinh tế tốt. 

Bảo hộ sản xuất nông nghiệp bằng chính sách 
táng cường đầu tư có nghĩa là vừa bảo hộ trực tiếp 
đối với sản xuất nông nghiệp, qua đó, cũng gián tiếp 
bảo hộ quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp. 
Chính sách giá bảo hộ nông sản là giải pháp trực 
tiếp bảo hộ quyền lợi người sản xuất nông nghiệp. 
Bảo hộ quyên lợi của người sản xuất nông nghiệp là 
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mục đích chính và là một trong những giải phấp 
quan trọng nhất đê bảo hộ sản xuất nông nghiệp. 
Đây là chính sách trợ giá nông sản, hoặc gọi là 
chính sách giả bảo hộ sản xuất nông nghiệp. Cộng 
đồng châu Âu thực hiện chính sách trợ giá lương 
thực bằng cách căn cứ vào giá thành sản xuất của 
khu vực có sản lượng lương thực lớn nhất châu Âu 
(tại Pháp) đề quy định giá chuẩn. Nếu giá thị trường 
thấp hơn giá chuẩn, chính phủ các nước EU có 


nghĩa vụ mua lương thực của nông dân theo giá 


chuẩn đó, Chính phủ Nhật Bản mỗi năm hiệp 
thương quy định giá BạoO. một lần, giá thị trưởng phải 
theo giá quy định đó ; giả I mua gạo nội địa nói chung 
được quy định cao hơn gấp 6 - 8 lần so với giá gạo 
trên thị trường quốc tế, nhăm bảo vệ sản ¡xuất lương 
thực trong nước 

Tại Mỹ, bắt đầu từ thập niên 30, chính phủ thực 
hiện chính sách trợ giá nông sản, bảo đâm giá nông 
sản cao hơn giá bình quân của thị trường. Các tô 
chức thương mại nhà nước và tư nhân phải mua 
lương thực. dư thừa của các chủ nông trại theo giá 
quy định của chính phủ. Từ thập niên 70, chính phủ 
Mỹ bãi bỏ việc thụ mua lương thực theo giá quy 
định, chuyên sang, thực hiện chính sách để cho thị 
trường điều tiết giá lương thực, nhưng đồng thời lại 
vân quy định một giá chuẩn, đề nếu giá thị trường 
thấp hơn giá chuẩn thì chính phủ sẽ bù khoản chênh 
lệch. Năm 1985, chính phủ Mỹ thay đối cách tính 
giá chuẩn, băng cách lấy 15% giá bình quân của 3 
năm gân nhất làm giá chuẩn. Như vậy, nhờ có giá 
chuân và chính sách trợ giá của chính phủ, dù giá cả 
trên thị trường lên xuống như thế nào, các chủ nông 
trại vẫn được bảo đảm thu nhập có lãi sau khi đã 
khấu trừ mọi chỉ phí giá thành. Khoản cấp bù chênh 
lệch của chính phủ là do Công ty ứn dụng hàng hóa 
thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cung cấp theo luật định. 
Công ty này trên thực tế, làm chức năng như là cơ 
quan dự trữ lương thực toàn Liên bang. Nó có nghĩa 
vụ thu mua lương thực của nông, dân khi giá lương 
thực trên thị trường xuống quá thấp và cung câp các 
khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi cho nông dân và 
các chủ nông trại. Ở Mỹ chính sách giá chuẩn và 
việc bù chênh lệch được quy định thành luật và do 
quốc hội thông qua, chính phủ thi hành. Chính sách 
này có sự điều chỉnh tùy theo tình hình cung cầu qua 
các thời kỳ (cung vượt câu hoặc ngược lại). Tuy 


nhiên, mục đích cơ bản đều là nhằm điều chỉnh một 
bộ phận thu nhập từ các ngành kinh tế khác, chuyển 
sang cho nông nghiệp, giảm xuống mức thấp nhất 
chênh lệch “cánh kéo” giữa giá hàng công nghiệp 
và giá nông sản, hỗ trợ sự phát triển nông nghiệp, 
bảo đảm thu nhập của nông dân không thấp hơn thu 
nhập bình quân của xã hội. | 

Bên cạnh chính sách trợ giá ,nông sản là chính 
sách tín dụng nông nghiệp. Để bảo hộ sản xuất 
nông nghiệp, chính phủ các nước công nghiệp trực 
tiếp trợ vốn cho các tổ chức tín dụng hoặc cung cấp 
cho các tổ chức này các khoản “tín dụng bảo đảm 
và “bảo lãnh tín dụng”, nhằm tạo điều kiện cho 
chúng có thể cho nông dân vay với điều kiện ưu đãi. 
Cũng có trường hợp, các tổ chức của chính phủ trực 
tiếp cho nông dân Vay. Trong tín dụng nông nghiệp, 
khoản cho vây để sản xuất lương thực tăng rất nhanh 
và chiếm tỷ trọng lớn nhất với lãi suất thấp nhất. Tại 
Mỹ, năm 1950, tín dụng nông nghiệp đạt 12,4 U 
USD, năm 1979 lên tới 137,4 tỉ USD. Tín dụng 
nông nghiệp chiếm 40% đầu tư vào nông nghiệp 
hằng năm của chính phủ Mỹ. Theo luật định, các 
ngân hàng hợp tác nông nghiệp chịu trách nhiệm 
cung cấp các khoản tín dụng cho các hợp tác xã 
nông nghiệp và các trạm thu mua lương thực ; các 
ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm cung cấp 
tín dụng cho các công ty chuyên doanh lương thực 
với lãi suất có thể cao hơn của ngân hàng hợp tác, 
nhưng phải bảo đảm chính sách lãi suất ưu đãi đối 
với nông dân. Tại Pháp, năm 1974, tín dụng nông 
nghiệp đạt 48 tỉ phơ-răng, gấp : 8 lần năm 1960, lãi 
suất thấp hơn 6% so với lãi suất tín dụng phi nông 
nghiệp. Tại Nhật Bản, các tô chức tín dụng nhà nước 
cho nông đân trồng lương thực vay với lãi suất dài 
hạn 3,5% - 7,5% ; các hiệp hội nông nghiệp cho vay 
đài hạn 15 năm, lãi suất 6,5% ; trong khi đó, lãi suất 
tin dụng nói chung là 10,95% - 12,04%/năm. 

Việc bảo hộ sản xuất nông nghiệp còn được thể 
hiện trong các chính sách lưu thông lương thực, xuất 
khâu lương thực, tiêu dùng lương thực, cũng như 
trong việc thiết lập một hệ thống hoàn thiện về dịch 
vụ nông nghiệp trước, trong và sau thu hoạch. 

Trong các nước đang phát triển, có thê Trung 
Quốc là nước có sự quan tâm nhiều nhất đối với 
chính sách nông nghiệp. Có một điều mà Trung 
Quốc thường nhân mạnh là Trung Quốc chỉ có 7% 


Thế giới : Vấn đề và sự Hiện 


đất nông nghiệp của thế giới, nhưng đã sản xuất đủ 
lương thực đề nuôi 1/5 số dân thế giới. Tuy nhiên, 
báo chí Trung Quốc liên tục cho biết rằng, hiện nay 
sản xuất nông nghiệp của nước này đang ở vào tình 
trạng trì trệ, nguyên nhân cũng giống như ở một số 
nước công nghiệp nói trên. Sự trì trệ Tây thể biện 
như sau : 1) Kế từ giữa thập niên 80 đến nay, chênh 
lệch “cánh kéo” giữa giá nông sản và giá hàng công 
nghiệp lại ngày càng tăng, sau khi (chênh lệch này) 
đã tôn tại suốt 30 năm kế từ ngày giải phóng cho 
đến cuối thập niên 70. 2) Trong khi đó, đầu tư của 
nhà nước vào nông nghiệp mỗi năm một giảm. Chỉ 
tính từ thập niên 80 đến nay, mỗi năm nhà nước thu 
của nông nghiệp từ thuế, lãi... 100 tỉ nhân dân tệ, 
gấp trên 10 lần số vốn do chính phủ tài trợ cho nông 
nghiệp. 3) Tài nguyên nông nghiệp, bao gồm vốn, 
sức lao động, đất đai, bị chuyên dịch mà không được 
kiểm soát sang các ngành phi nông nghiệp, gây ra 
tình trạng đất nông nghiệp bị giảm nghiêm trọng, 
môi trường nông nghiệp ngày càng xấu. 4) Thu 
nhập của nông nghiệp và của nông dân tăng lên 
chậm, kém xa tốc độ tăng thu nhập của các ngành 
và khu vực phi nông nghiệp. 

. Tỉnh hinh nói trên đang đặt ra những đòi hỏi cấp 
bách phải thay đôi chính sách “lấy nông bù công” 
trước đây, sang chính sách “lấy công bù nông”, 
nhăm vực dậy nền nông nghiệp, đây nhanh tốc độ 
tăng trưởng nông nghiệp một cách ồn định và bền 
vững, Một trong những giải pháp quan trọng đã 
được thực hiện trong năm 1996 là việc tăng 42% giá 
mua lương thực so với năm 1995, coi đây là giá bảo 
hộ sản xuất lương thực (hiện nay Trung Quốc vẫn 
thực hiện hai giá lương thực, một giá do nhà nước 
quy định để mua lương thực của nông dân, một giá 
tự do). Trước đó, giá này cũng đã tăng 40% năm 
1994 so với năm 1993. Việc liên tục tăng giả thu 
mua lương thực đã có tác dụng rất trực tiếp đối với 
sản xuất nông nghiệp, góp phần rất lớn ô ôn định đời 
sống, ồn định xã hội. 

Tất cả những điều nói trên cho thấy, vấn đề bảo 
hộ sản xuất nông nghiệp đang nổi lên như là một 
trong những vấn đẻ thời sự nóng bỏng đối với nền . 
kinh tế của mọi quốc gia dân tộc trên thế giới ngày 
nay. 


kh) 
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CUỘC ĐẦU TRANH TOÀN CÂU" 


ÂU chuyện Xây I ra từ hơn 150 năm trước đây 
lệ: (năm 1848 - bắt đầu của ký nguyễn công 

nghiệp), thời kỳ bắt đầu diễn ra sự biến đôi 
khí hậu, làm nóng lên các khu vực trên trái đất. Và từ 
đó đến nay, trái đất ngày càng bị “hâm nóng”, do biến 
động tự nhiên của thời tiết, khí hận và nhất là do hoạt 
động của con người xả ra ngày " nhiều các " 
thải độc hại, 

Sự thay đổi của dòng hải lưu nóng bao "nã 
vùng biên Thái Bình Dương, được hiểu là hiện tượng 
En Ni-nô, trong nấm qua đã làm rồi loạn các làn gió 
và thay đối chiều hướng thời tiết trên một nửa quả đất. 
Những trận lũ lớn chưa từng thấy trong 200 năm qua 
đã làm trụi trắng nhiều vùng đất rộng lớn ở các châu 
lục. Mưa bão đã quật nát vùng bờ biên phía Tây của 
Bắc Mỹ. Hạn hán kéo dài ở châu Á đã tàn phá 
mùa màng của Trung Quốc. Những vụ chảy rừng ở 
In-đô-nệ-xi-a kéo đài trong nhiều tháng qua, đã tạo 
nên những đám mây bụi bao phủ hầu hết các nước 
Đông Á. Một số nhà khoa học cho rằng điều mà En 
Ni-nô gây Ta chỉ là một màn kịch mào. đầu, báo trước 
những gì có thể xảy ra ở quy mô toàn cầu lớn hơn, như 
kết quả của sự nóng dần lên của trái đất. 

Các nhà khoa học từ lâu đã nhận biết được sự thải 
các khí gây “hiệu ứng nhà kính” có thê làm trái đất 
nóng dần lên. Nhưng chỉ đến hơn một thập kỷ nay, thì 
nhiều người mới bắt đầu lo lắng về nguy cơ này. Hiệu 
ứng nhà kính là kết quả hoạt động của con người 
trong quá trình sử đụng các loại nhiên liệu hóa thạch 
(dầu mỏ, khí đốt, than đã.. .) đã thải ra bầu khí quyên 
khối lượng rất lớn các chất độc hại (trong số đó, quan 
trọng nhất là khí đi-ô-xít các-bon - COa). Những khí 
độc này, nhốt trong không khí, có xu hướng phản xạ 
ánh sáng, làm trái đất nóng lên một cách dần dần. 


Các nhà khoa học cho răng trong vòng 50 năm 


nữa, sự phát thai đó sẽ làm cho nhiệt độ tăng từ 1,59%C 
đến 4,55C. Nhiệt độ trung bình hằng năm trên trái đất 
100 năm vừa qua đã tăng lên 1 độ Pha-ren-hai Ö) 
(Fahrenheit) (°F). Nhưng theo quan điểm của các cơ 


quan nghiên cứu và các nhà khoa học thi thời gian 


tăng thêm I1 độ Pha-ren-hai sẽ ngày càng rút ngăn. 
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Ban nghiên cứu sự thay đôi khí hậu liên chính phủ của 
Liên hợp quốc (Intergovernmental Panel on Climate 
Change - IPCC) cảnh báo răng vào năm 2060, nhiệt 
độ quả đất sẽ nóng lên từ 1,8 °F đến 6,3 °F. Trong 
suốt 30 năm qua, cứ 10 năm khu vực này lại tăng lên 
Ï độ. Giờ đây các dòng sông băng ở A-la-xka và Bắc 
cực Xi-bia đang bắt đầu tan chảy. Điều này Sẽ đây 
mực nước biên dâng cao, nhân chim một số miền 
duyên hải và những hòn đảo, là mầm họa của những 
trận bão lụt thế kỷ và những nguy cơ của thảm họa 
sinh thái. Các lục địa khác sẽ tiếp tục nóng lên. Theo 
Nha khí tượng Anh, từ tháng {1-1996 đến 11-1997 là 
thời điểm nóng kỷ lục. Trong năm 1997, hiện tượng 
En Ni-nô đã làm nhiệt độ trung bình trong bầu khí 
quyên tăng 0,439C. - 

Mấu chốt của tai họa, một phần chính năm ở các 
hoạt động ‹ của con người. Mỗi năm, con người đồ ít 
nhất 7 tỉ tấn các-bon vào bầu khí quyền. Ngày nay, 
khí CO› trong không khí nhiều hơn năm 1860 khoảng 
30%. Thế giới công nghiệp cung cấp khoảng một nửa 
lượng khi thải trên trái đất. Khí thải tập trung nhiều 
nhất Ở Các khu vực công nghiệp nặng. Trong bản danh 

sách về hiệu mg nhà kính đo vệ tỉnh Mỹ xác định, 
vùng bị ô nhiễm nhất là khu vực ở biên Ban-tích, tiếp 
theo là bờ biên phía Tây của Hàn Quốc - nơi diễn ra 
quá trình công nghiệp hóa đã tạo nên những đám mây 
bụi của thế kỷ ở Thái Bình Dương. 

Các nước phương Tây cho Tăng l khu vực Đông Á 
là nơi thải nhiều khí gây ô nhiễm, răng vấn đề tương 
lai của thế giới là nằm ở châu Á. Hàn Quốc có ty lệ 
tăng trưởng nhanh nhất trong việc sản xuất CO: trong 
thế giới công nghiệp. (Họ đi đầu trong các lĩnh VỰC 
thép, hóa đầu, đóng tàu). Nếu xu hướng này tiếp tục 
thì đến năm 2030, đất nước với 45 triệu dân này sẽ là 
nước sản xuất CO› lớn thứ hai trên thế giới. Quá trình 
công nghiệp của Trung Quốc dựa chủ yếu vào than 


* Nguôn : Foreign Affairs, tháng 11, 12-1997 
Newsweek, 8-12-1997 
Asiaweek, 5-12-1997, 19-12- 0997 
(1) 1F tương đương với 0,559C 


đã. Hằng năm, các khu mỏ than của Trung Quốc xả ra 
khoảng 100 triệu tấn bụi than - nguyên. nhân chủ yêu 
làm nóng lên ở các thành phố Trung Quốc. Hiện tại 
Trung, Quốc có lượng khí thải bằng một nửa lượng khí 
thải của Mỹ, nhưng, nếu không được kiểm soát, vào 
năm 2050 sẽ gấp nhiều lần nước Mỹ. Theo Viện 
nghiên cứu môi trường quốc gia Nhật Bản, giờ đây 
châu Á đang tạo 25% lượng khí .CÓ;, nhưng với tỷ lệ 
tăng trưởng hiện nay thi con số đó sẽ tăng lên 50% 
vào thế kỷ tới. Các nước châu Á cho rắng lỗi không 
phải từ phía họ mà từ quá khứ bụi bản của phương 
Tây. Lịch Sử công nghiệp của châu Á quá ngắn đê có 
thê tạo nên bất kỳ sự thay đôi nào về khí hậu toàn cầu. 

Dù tranh luận thế nào thì sự thay đổi khí hậu bất 
thường, sự nóng lên của trái đất, sự dâng Cao mựC 
nước biển... không chỉ ảnh hưởng trước nhất đến môi 
trường sống và hoạt động của con người ở tất cả các 
châu lục ngày hôm nay, mà còn tác động sâu sắc đến 
30 - 100 năm nữa. 

Trong 100 năm qua, bề mặt đại đương đã dâng cao 
10 in-sơ. Sự phát triên của dòng hải lưu nóng và sự tan 
chảy của các dòng sông băng sẽ tiếp tục đây mức 
nước biên lên cao hơn nữa. Theo tính toán của IPCC, 

vào năm 2050, mức nước biến sẽ dâng cao khoảng 12 
ia-sđ và năm 2100 mỨC nước biên sẽ tăng 23 in-sơ. 
Nước Mỹ có thể mất 10 000 dặm vuông đường biển. 
Nước biển dâng cao có thể làm ngập các miền 
đất thấp hoàn toàn so với mức nước biên như Niu 
Oóc-lê-ăng (New Orleans), Xan Giô-xê (San Jose), 
Long Bích (Long Beach),. Ca-li-phoóc-ni-a 
(California)... và biến 40% vùng đầm lây ở Piu-gết 
Xao (Puget Sound) thành đáy đại dương. Điều này 
không những gây ra mưa lũ bất thường, làm lở đất, 
mắt rừng, mà còn gây những biến đổi của các hệ sinh 
thái, làm đảo lộn nơi cư trú tự nhiên của nhiều loài 
động vật. Con người cũng không, thể tái sản xuất ở các 
khu vực ngập nước mặn của biển. Nông dân không 
thê dùng nước muối đề tưới tiêu ruộng đồng, mùa 
màng. Thậm chí, các thành phố ven biên, các hòn đảo 
thấp có thê biến thành những hoang đảo không người 
sinh sống. Hơn nữa, ảnh hưởng của nhiệt độ và độ âm 
cũng tác động đến sự phát triển của các căn bệnh 
nhiệt đới như sốt rét, hoặc những căn bệnh truyền 
nhiễm từ động vật. 

Thế : gIỚI nóng hơn sẽ tác động đến nông nghiệp và 
sản xuất lương thực - một. trong những vân đề quan 
trọng nhất của cơn người. Ở các nước phát triền, nông 
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nghiệp cũng là lĩnh vực duy nhất chịu tác động thực 
tế của khí hậu tuy sự đóng góp của nó vào thu nhập 
quốc dân chỉ là con số phần trăm nhỏ bé (3% ở Mỹ). 
Nếu năng suất nông nghiệp bị giảm sút bởi sự thay 
đổi khí hậu thì chi phí của đời sông sẽ tăng khoảng 2 
hoặc 3%, vào thời điểm thu nhập bình quân đầu người 
có xu hướng táng gấp đôi. Ngược lại, các nước đang 
phát triên chiếm 1/2 dân sô và 1/3 GNP thế giới lại 
chịu thiệt thòi nhiều hơn trước việc thay đi khí hậu, 
Sự tác động của "hiệu ứng nhà kính” sẽ làm cho một 
số khu vực trở nên âm hơn hoặc khô hơn, nơi khác sẽ 
lạnh hơn hoặc nóng hơn. Nếu có ít tuyết rơi trên đỉnh 
Hi- ma-lay-a có nghĩa } là có ít mùa xuân đề tưới tắm 
cho các ruộng đồng ở Ân Độ, Pa-ki-xtan, Băng-la-đét 
và Mi-an-ma. : 

Có thê lắm. Tuy vậy, vẫn. có một số người lạc 
quan (thường trong giới kinh doanh và thế giới đang 
phát triển) lại tỏ ra không sốt ruột trước các hiện 
tượng nóng lên của trái đất : chờ đến khi chúng ta có 
thê biết trước một cách chính xác hơn những hậu quả 
của sự thay đổi khí hậu, cho đến khi loài người có 
nhiều khả năng và công nghệ rẻ hơn đề hạn chế sự 
thải khí ô nhiễm, cho đến khi có nhiều người hơa 
thoát khỏi nghèo đói, thì môi trường mới là điều mà 
con người nghĩ đến. Thúc đây đấu tranh đối với sự 
thay đôi khí hậu ngay bây giờ, khi chỉ có một vài nước 
đạt tới mức giàu có, có thê là không công băng. 
Nhưng nếu chúng ta không làm gì cả hoặc trì hoãn 
môi ngày việc thực hiện các biện pháp hữu hiệu đề 
giảm bớt sự nóng lên của toàn cầu thì không chỉ hôm 
nay mà cả thế hệ mai sau sẽ tiếp tục chuốc chịu những 
cơn “nội giận. của tự nhiên. 

Làm thế nào đề cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà 
kinh là mối quan tâm chung của nhiều nước trên thế 
giới. Cách đây 11 năm, hơn 150 đại diện các quốc gia 
đã dự cuộc họp ở Môn-rê-an (Montreal) (Ca-na-đa), 
đề xác định những bước đi trong việc hạn chế khí thải, 
về phát triên kinh tế và kiếm soát diễn biến khí hậu. 
Theo tính toán của Liên Hợp Quốc, do Nghị định thư 
Môn-rê-an được đàm phán, việc sản xuất và phát thải 
khí phlo-rua các bon làm thiệt hại tầng ô dôn thế giới, 
đã giảm 75%. Đến Hội nghị cấp cao môi trường Ri-ô 
đơ Ra-nây-giô (Bra-xin) năm 1992, đã đưa ra “Công 
ước khung” về việc giảm khí thải các-bon với những 
mức quy định cụ thê. Tháng 11-1997, hơn 400 nhà 
khoa học, kinh tế, vật lý, người nông dân, nhà kinh 
doanh... đã bọp ở Oa-sinh-tơn bàn về sự nóng lên của 


S/ 
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trái đất. Mới đây, Hội nghị Ki-ô-tô (Nhật Bản) đầu 
tháng 12-1997 với hơn 6000 đại diện 161 quốc gia 
tham dự, đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc. 
Hội nghị đã thông qua Nghị định thư, trong đó quy 
định các nước phát triền và công nghiệp cam kết giảm 
5,2% các khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức 
năm 1990, hoặc 1995 vào thời điểm năm 2008 - 2012. 
Hội nghị cũng đạt được sự nhất trí trong việc chia các 
nước thành 8 nhóm với mức cắt giảm các khí này 
khác nhau trong vòng 15 năm tới là 7% đối với Mỹ, 
8% đối với EU và. 6% đối với Nhật Bản. Tuy nhiên, 


hội nghị vẫn còn đề ngỏ vấn đề: không có sự bắt buộc - 


đối với các nước đang phát triển. 

„ Tuy có những khác biệt về lợi ích và trình độ phát 
triển, việc đạt được thỏa thuận Nghị định thư Ki-ô-tô 
là thành công lớn và là bước tiến đầu tiên quan trọng 
có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh chống sự nóng lên 
của trái đất. Việc thực hiện có hiệu quả như thế nào 
lại là một vấn đề khác. Giữa hành độ và lời nói là 
khoảng cách khá xa. Nó đòi hỏi sự hợp tác, nỗ lực 
chung của cả cộng đồng thế giới. 

Các nước phát triên cho rằng châu Á nếu tiếp tục 
quá trình công nghiệp hóa thì nên bắt đầu suy nghĩ về 
các công nghệ thải khí ít nhất. Hiện nay, một số công 
ty Nhật đang chuyên sang “công nghệ xanh”. Công ty 
Tô-i-ô-ta Mô tơ (Toyota Motor) mới đây: đã tung ra 
thị trường loại ô tô kết hợp chạy bằng năng lượng điện 
và xăng. Hàng chục hãng của Nhật Bản đang thầm 
lặng chế tạo các công nghệ chống ô nhiễm và các sản 
phâm tiêu thụ tài nguyên tự nhiên thân thiện. Theo 
một tạp chí xuất bản ở Nhật tháng 12-1997 thì một 
cách cụ thê của việc đầu tranh với vấn đề nóng lên 
của trái đất là phát trên và đưa vào hoạt động những 
hệ thống tạo năng lượng dựa vào các nguồn năng 
lượng tự nhiên như gió, sóng biên, năng lượng mặt 
trời... , Hiện nay, các nhà máy điện chạy bằng SỨC gió 
với tông công suất 13 000 kW đang trong kế hoạch và 
hoạt động trên 35 địa điểm trên toàn nước Nhật. 

Đề đấu tranh chống lại sự nóng lên của trái đất, 
trong trường hợp xâu nhất, tỷ lệ tăng trưởng trung 
bình hăng năm Ỏ châu Á có thê giảm từ 7% xuông còn 
3 hoặc 4%. Điều này tạo sự khó khăn hơn đối với 
châu Á trong việc từ bỏ dần kiểu phát triển kinh tế 
dựa vào than đá, giảm sự phụ thuộc vào nông nghiệp - 
trụ cột duy trì sự phát triên của châu Á - và thay đôi 

cách sông dựa vào tự nhiên. Trong khi đó, các nước 
châu Á còn có các vấn đề môi trường như ô nhiễm 
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nước và không khí, vệ sinh tôi tỆ, bệnh tật và đang đối 
mặt với các thách thức về dân số, nghèo đòi và \ phát 
triên - những điều đời hỏi sự quan tâm trước nhất. 

Đối với các nước giàu có thì việc đấu tranh chống 
lại sự nóng lên của trái đất vẫn còn là vấn đề ở phía 
trước. Năm 1991, các nước đang phát triên đã ký 
“Tuyên bố Bắc Kinh”, theo đó các nước giảu, bị chỉ 
trích vì gây ra hiệu ứng nhà kính, sẽ phải trả tiền nếu 
họ muốn các nước nghèo tham gia vào cuộc đấu tranh 
chống lại sự nóng lên toàn câu. Nếu như vậy, các 
nước giàu sẽ phải trả rất nhiều. Tháng 11-1997 Bộ 
công nghiệp và thương nại quốc tế của Nhật Bản đã 
báo trước rắng : kế hoạch của Tô-ki-ô cắt giảm khí 
thải xuống còn 3% (dưới mức năm 1990) sẽ buộc nên 
công nghiệp cắt giảm 1,9 triệu việc làm. Riêng nền 
công nghiệp thép sẽ phải chỉ 24 tỉ đô la trong nắm 
2010 vào việc tỉnh giảm các nhà máy mới. Ở Mỹ, với 
mức cắt giảm 7% khí thải, thì ít nhất 150 tỉ USD sẽ bị 
mất mỗi năm. 

Sự tính toán này không xác đáng bởi lẽ ở một số 
nước, vấn đề không chỉ là làm sạch hệ thống công 
nghệ cũ mà còn là tạo ra hệ thống công nghệ mới. 

- Bất kỳ chỉ phí nào về VIỆC giảm bớt sự thay đôi khí 
hậu trong các thập kỷ tới chắc chăn sẽ do các nƯỚc CÓ 
thu nhập cao. phải gánh chịu. Lợi nhuận sẽ. đồ vào các 
thế hệ tương lai của các nước đang phát triển. Do vậy, 
các nước công nghiệp phát triên cho rắng hoạt động 
đấu tranh với sự nóng lên của trái đất Sẽ giống như 
một chương trình viện trợ nước ngoài kiêu “kế hoạch 
Mác-san”. Vấn đề đặt ra là : 

l - Trong thời gian tỚIi, liệu việc đôi lại đầu tư trực 
tiếp trong y tẾ, giáo dục, các nguôn nước, cơ sở hạ 
tầng, công. nghiệp, sản phẩm nông nghiệp và kế hoạch 
hóa gia đình có to lớn như việc đầu tư vào Lo sự 
thay đôi khí hậu không ? 

_ 2~ Liệu tiền viện trợ có đồ vào sớm hơn cho 
những người rất cần sự giúp đỡ. Có điều gì đó không 
thực tế về việc bàn đầu tư 2% GNP vào các thế hệ 
tương lại giàu có khi hiện tại người ta không làm gì cả 
cho các thế hệ hôm nay - 1/3 số người sống trong tình 
trạng suy dinh dưỡng. 

Do vậy, sự cần thiết cắt giảm khí thải Bây hiệu Ứng 
nhà kính không thê tách biệt sự cần thiết cải thiện 
kinh tế trước mắt của các nước đang phát triển. a- 


- NGUYÊN THỊ HOA 
(TÔng thuột) 


TƯ BẢN GIÁ 


e Tư bản giả là tư bản không có giá trị hiện thực, chỉ có danh nghĩa về thu nhập, có quyền hưởng thu nhập. 
Tư bản giả tồn tại dưới hình thức chứng khoán có giá (cổ phiếu, kỳ phiếu và trái phiếu, công trái, giấy cảm đồ 
của ngân hàng cầm cố) và tạo khả năng cho những người có chứng khoán thu được giá trị thặng dư dưới hình 
thức lợi tức cổ phần hoặc lợi tức cho vay. Khác với tư bản thực tế bỏ vào sản xuất (công xưởng, nhả máy, hầm 
mỏ, v.v...), tư bản giả không có giá trị độc lập và không hoạt động trong quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Chứng khoán có giá chỉ là bằng chứng về đầu tư tư bản hoặc về cung cấp tiền vay. Thu nhập hằng năm của 
người có cổ phiếu gọi là lợi tức cổ phần, cỏn người có trái khoán nhận được thu nhập đều đặn dưới hình thức 
lợi tức. Chứng khoán có giá được đem ra mua bán ở sở giao dịch chứng khoán. _ 

Từ năm 1840 ông chủ ngân hàng Anh ở Y-oóc-sin đã có nhận xét như sau : “... không thể xác định được 
trong số kỳ phiếu đó, phần nào do những công việc kinh doanh thực tế tạo ra (thí dụ như do có mua bán thực 
sự) và phần nào đã được sinh ra một cách giả tạo (fictiions) và chỉ gồm những kỳ phiếu giả, tức là kỳ phiếu 
phát ra để rút về trước kỳ hạn một kỳ phiếu khác đáng lưu hành, thành thử tạo ra một tư bản giả bằng cách chỉ 
tạo ra những phương tiện lưu thông đơn thuần mà thôi” *. Cách phát hành các kỳ phiếu để tạo nên một hệ 
thống các quan hộ vay mượn nhằẳng nhịt đã làm cho tư bản giả tăng lên ghô gớm. Ví dụ, hôm nay tôi gửi ở 
ngân hàng A một triệu đồng, thì ngày mai lượng tiền đó sẽ được ngân hàng A chỉ ra và hình thành số tiền gửi 
ở ngân hàng B. Ngày kia nó lại có thể được ngân hàng B chỉ ra và hình thành một số tiền gửi ở ngân hàng C... 
Và cứ thế tiếp tục diễn ra, như vậy cái triệu đồng kia sau một loạt chuyển dịch, trao đổi tử ngân hàng này sang 
ngân hàng khác, từ tay người này sang tay người khác, nó có thể tăng lên mãi. Sự mua đi bán lại các cổ phiếu 
cũng diễn ra tương tự. Tron@ kinh tế học thị trường người ta cũng đã phân tích rằng các ngân hàng thương mại 
tiến hành kinh doanh tiền tệ, làm cho đồng tiền quay vòng và sinh sôi nảy nở, nghĩa là hệ thống ngân hàng, 
trong quá trình vay và cho vay đã tạo ra tiền mà không phải in thêm, tỷ lệ giữa tiền sinh sôi nảy nở này với cơ 
sở tiền tệ gọi là số nhân về tiền (hay còn gọi là hệ số khuếch đại tiền). 

Việc đầu cơ ở sở giao dịch chứng khoán (mà có nhà kinh tế đã từng phát biểu rằng “kinh doanh và đầu cơ 
nhiều khi gắn chặt với nhau đến nỗi khó mà nói được rằng tới mức nào thì thởi không còn là kinh doanh nữa 
và bắt đầu từ đâu là đầu cơ”) dẫn đến phân phối lại tư bản tiền tệ giữa các nhà tư bản, nó là công cụ của bọn 
tư bản lớn cướp đoạt những người có ít chứng khoán, đồng thời làm tăng số tư bản giả lên. Cùng với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất, các quan hệ kinh tế trở nên đa dạng và rất phức tạp, tư bản giả cũng tăng lên rất 
nhanh so với tư bản tồn tại thực tế. Sự tăng lên quá mức về tư bản giả so với tư bản thực tế đã gây ra trong 
lịch sử thế giới nhiều cuộc khủng hoảng chu kỳ gây tác hại ghê gớm. 

Lịch sử đã chứng kiến tình trạng mất giá khủng khiếp của các chứng khoán nhà nước và các cổ phiếu trong 
cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra năm 1847. Từ đó đến nay không thập niên nào là không có một vài cuộc khủng 
hoảng tiền tệ lớn nhỏ khác nhau. Sau cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Mê hi cô (năm 1994) thì gần đây nhất là vào 
những tháng cuối năm của năm 1997 cuộc đại khủng hoảng tiền tệ bắt đầu từ Thái Lan, Hồng Kông đã làm 
chấn động cả thế giới. Riêng ở Mỹ ngày 27/10/1997 chỉ số Đao-Jôn đã giảm tới 594,26 điểm, thấp hơn 7,2% 
so với mức sụt giảm kỷ lục (508 điểm) cách đây 10 năm. Một trong số các nguyên nhân cơ bản của hiện tượng 
trên là đại đa số dân Mỹ (ước tính 3/4 dân số) đều đem một phần tài sản của mình đầu tư vào thị trường chứng 
khoán, với hy vọng thu lợi tức cổ phần và lãi vốn. Lợi tức cổ phần thì phụ thuộc vào hoạt động cụ thể của từng 
công ty, còn lãi vốn là khoản chônh lệch thu lại do dự đoán chính xác về biến động trong trị giá cổ phiếu. Việc 
công chúng Mỹ đổ xô vào đầu cơ cổ phiếu đã tạo nên cái gọi là “hiệu ứng của cải”. Suốt 15 năm nay nạn đầu 
cơ, đặc biệt là đầu cơ giá lên (dự đoán giá lên và quyết định mua cổ phiếu vào để sau một thời gian bán ra để 
thu lãi) đã đấy giá chứng khoán tăng cao và vượt quá xa lợi nhuận thực tế mà các công ty thu được. Như vậy, 
cái gốc của vấn đề, chung quy lại vẫn là tư bản giả tăng lên quá cao so với tư bản thực tế. Và khi có một chấn 
động nhỏ ở nơi nảo đó, gây ra tâm lý muốn bán tống bán tháo các cổ phiếu đi thì lập tức sẽ đẩy giá chứng 
khoán xuống dốc. Người ta đã thống kê được rằng số lượng chứng khoán có giá phát hành từ năm 1919 đến 


* Những đoạn trích trong ngoặc kép là lấy từ C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn ráp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994 t25, phần l1, 
tr: 612-613, 622, 670, 673, 675. 
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năm 1929 (trong vòng 10 năm) đã tăng lên 300%, trong khi cùng thời gian đó, sản xuất công nghiệp chỉ tăng 
lên 43%. Và những năm cuối của thế kỷ 20 này số lượng tư bản giả đã tăng lên con số khủng khiếp, gấp 30 
lần số lượng tư bản thực tế. 

Một trong những nguyên nhân làm cho tư bản giả tăng nhanh với gia tốc ngày một lớn là số xí nghiệp cổ 
phần tăng, thị giá cổ phiêu cao vọt vì lợi nhuận độc quyền tăng lên và tỷ suất lợi tức giảm xuống, số nợ của 
nhà nước tăng thêm. 

Tiếp đến là do các quan hệ tiền tệ phát triển đã làm cho quá trình quốc tế hóa các nồn kinh tế, quá trình 
xã hội hóa sản xuất phát triển nhanh, dẫn đến sự hình thành một thị trường thế giới, việc mua bán, đầu cơ các 
chứng khoán, kỳ phiếu càng trở nên rộng lớn hơn. Nhưng rút '.CỤC các nước nghèo vân bị các nước giàu chòn 
Ếp và bóc lột bằng chính ngay các thủ đoạn đầu cơ tiền tệ bẩn thu... Tính chất xã hội hóa cao của lực lượng 
sản xuất cộng với bản chất cái vỏ bọc nhỏ hẹp của chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa làm cho tư bản 
giả tăng lên là biểu hiện tính chất ăn bám của chủ nghĩa tư bản ngày càng tăng. Song sự phát triển cao độ của 
quá trình quốc tế hóa các nền kinh tế, cộng với sự mở rộng thị trường chứng khoán cả chiều rộng lẫn chiều 
sâu đã làm thay đối một cách căn bản các quan hệ xã hội. Nghĩa là sự hình thành những nhà máy. của các cổ 
đông, những nhà máy hợp tác tạo nên một kiểu sản xuất mới là “sản xuất tư nhân không có sự kiểm soát của 
quyền sở hữu tư nhân”... Và điều này đúng như những dự đoán khoa học của các nhà kinh điển mác xít răng 

“những sự đối khánh giữa tư bản và lao động đã được xóa bỏ trong phạm vi những nhà máy hợp tác đó, mặc 

dầu buổi đầu nó chỉ được xóa bỏ bằng, cách biến những người lao động liên hiệp thành nhà tư bản đối với chính 
bản thân mình, nghĩa là cho họ có thể dùng tư liệu sản xuất để bóc lột lao động của chính họ”. Tính chất hai 
mặt của các quan hệ tín dụng, tiền tệ dưới chủ nghĩa tư bản đã làm cho chúng, như C.Mác đã khái quát, “vừa 
là những kẻ lửa đảo, lại vừa là những vị tiên tri”. 


TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỤC TIÊN 
HÔI THẢO QUÔC TẾ VỀ ĐẢO TẠO TỪ XA 


Trong khuôn khổ dự án hợp tác khoa học Việt Nam - Thái Lan về đào tạo từ xa, vừa qua tại Hà Nội, Viện Đại học mở Hà. 
Nội cùng Trường Đại học mở Sukhothai Thamathirat (viết tắt tiếng Anh là STOU) đã khai mạc hội thảo quốc tê.về đào tạo tử 
xa (ĐTTX) với sự có mặt của giáo sư, tiền Sĩ Vũ Ngọc Hải, thứ trưởng Bộ Giáo dục - - Đào tạo, vả ngài đại sứ Vương quốc Thái 
Lan tại Việt Nam cùng hơn 100 đại biểu gồm các chuyên gia các nhà quản ý giáo dục và đại điện một số cơ quan chức năng. 

Tại hội thảo, các đại biểu củng các chuyên gia của ST0U thảo luận về những vấn để lý luận và thực ! tiễn cơ bản của 
phương thức ĐTTX như : tổ chức và điều hành ĐTTX, một số vấn đề về công nghệ ĐTTX như : thiết kế và viết giáo trình, sản 


- xuất học liệu, sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, cung cấp, phân phát giáo trình, vấn để tuyển sinh, cơ chế kiểm 


tra, đánh giá kết quả v.v... 

ĐTTX (distance education) là một loại hình đào tạo mới xuất hiện trên thế giới từ, đầu Nừïg năm 70 gắn với sự ra đời 
của các trường đại học mở (open universi). Với ¡ những. ưu thế to lớn để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi tầng lớp 
nhân dân, đáp ứng sự gia tăng đột biến về nhu cầu nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội (đặc biệt là ở những nước có nền 
kinh tế bắt đầu cất cánh), bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục... ĐTTX đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ trên khắp 
thế giới. Ở khu vực Đông - Nam Á, SIOU được đánh giá là một mô hình thành công về phát triển ĐTTX với quy mô hiện nay 
lên đấn 200 nghìn sinh viên (trên tổng số hơn † triệu sinh viên của Thái Lan). 

Ở nước ta, Viện Đại học mở Hà Nội (cùng Đại học mở bán công T.P Hồ Chí Minh) được thành lập năm 1993 với chức 
năng quan trọng là trở thành trung tâm quốc gia về phát triển ĐTTX. Những năm qua, trong điều kiện chưa có sự hỗ †rợ của 
Nhà nước, Viện đã từng bước phát triển nhiều loại hình đảo tạo : chính quy, tập trung, tại chức... nhằm đáp ứng nhu cầu học 
tập của nhân dân và tạo cơ sở để phát triển ĐTTX, một phương thức đảo tạo đòi hỏi đầu tư ban đầu khá tốn kém. Đến nay, 
bằng nỗ lực của chính mình đồng thời hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện đã tuyển sinh được 3 khóa đại học ĐTTX với 
quy mô 10 nghìn sinh viên (trên tổng số hơn 30 nghìn sinh viên của Viện). 

Là một loại hình đào tạo mới, có nhiều ưu thế và triển vọng phát triển, nhưng ĐTTX ở nước ta hiện cũng đang vấp phải 
nhiều khó khăn trở ngại, từ những vấn đề về quan niệm, nhận thức đến cơ chẽ chính sách của nhà nước và những vấn đề 
về lý luận cơ bản cũng như về tổ chức, điều hành, về công nghệ v.v... mà cuộc hội thảo trên đây là một đóng góp tích cực 
nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn này. 

P.V 
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Một cơ hội tốt cho các nhà đầu tư để xây dụng nhà máy trong khu công nghiệp 
(320 ha giai đoạn 4) của chúng tôi : 


Nơi đây quý khách sẽ có những thuận lợi đặc biệt như : 
- Chi phí đầu tư thấp. 

- Phương thức thanh toán uyến chuyền, đặc biệt có chính sách riêng đối với các nhà đầu tu trong nước. 

- Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các loại dịch vụ xin øiấy phép, cơ sở hạ tàng, visa, chuyên chở... 

- Rất thuận lợi cho việc vận chuyến đường sông, đường bộ, đường hàng không... 

- VỊ trí ly tưởng : | 

- Cách phi trường 20 km. 

- Cách khu đô thị mới nam TP. HCM 5 km. 

- Cách trung tâm TP. HCM 15 km. 

- Là khu công nghiệp lý tưởng cho các ngành công nghiệp cơ bản và có ô nhiễm múc độ. 

CÔNG TY PHáT TRIẾN 
CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN 
Trụ sở: 210 - 212 Lê Hồng Phong, 

Quận 5, TP. HCM. 

ĐT: (84-8) 8350780 - 8357391 - 8353596 
Fax: (84-8) 8351564 

E-Mail: ttipc @ bdvn.vnd.net. 
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NGÑN HhNG NÔNG NGHIỆP Và. 
PHỐT TRIỀN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TÂv 


TRU SỐ : 39 BÀ TRIỆU - THỊ XÃ HÀ ĐÔNG - TỈNH HÀ TÂY 
TEL : 034 - 824483 


FAX: 84.34824817 


L1 Có 14 NHNo và PTNT huyện, thị xã - 


24 NHNo loại 4 và 70 ngân hàng luu 
động nông thôn 


1 _ Được thành lập theo QĐÐ số 280 ngày 


15-10-1996 của Ngân hàng Nhà nuớc 
Việt Nam. 


ạ LỊ Thành tích ; Năm 1995 được tặng 


thuởng huân chương lao động hạng 3 
của Chủ tịch nuớc. Năm 1996 là đơn 
Vị lá cờ đầu toàn nghành Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Việt Nam. 


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ˆ] NHận tiền gửi các loại và phát hành kỳ phiếu có mục đích bảng tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ USD. 
L_] Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng tiền VNĐ và ngoại tệ USD với tất cả các thành phần kinh tế, lãi 


_ suất cho vay theo đúng khung nhà nước quy định. 


_} Cho vay các nguồn tài trợ IE, WB... để phát triển sản xuất kinh doanh tạo lập công ăn, việc làm đối với các 


thành phần kinh tế. 
¡] Hùn vốn liên doanh liên kết bằng tiền 
__ VNĐ và ngoại tệ 
L_] Các dịch vụ kinh doanh vàng bạc, mua 
_ bán thu đổi ngoại tệ, dịch vụ cầm đồ, TD 
thuê mua 
(]Chuyển vốn và tiền mặt nhanh 
chóngtoàn quốc bảng hệ thống máy vi 
tính hiện đại 
Sự lún mạnh không ngừng của chỉ 
nhánh NHNo & PTNT Hà Tây 
trong hoạt động ngân hàng là 
niềm tin của các doanh nghiệp, 
của mỗi gia tình (rong sản xuất 
kinh doanh. 


"H ^ ( ĐÀ 
¬ Ý . Hi 1'1 
CẾC DỊCH Y Ụ ĩ "1w 


QUANG CÁO 


_HEAD DOFFICE: 21 TRAN HUNG DAO St, SOC TRANG T0WN, 
SOC TRANG PROVINCE 
TELEPHONE : (079) 822825; FAX : (079) 822828 


- Đầu tư trồng trọt - và mua mía a đường Xa 
- Sân xuất - nhập - xuất khẩu sản phẩm mía: sà 
đường và phụ phâm .. 
- Nhập khẩu, nguyên vật liệu, thiết bị để sản xuất | 
mía đường - và nuôi trồng cây mía ' ha xi 


Nhà máy tỉnh lọc đường ở Sóc trăng. Địa chỉ Liên xỶ š 
- _ tỉnh 6 - Cầu Tân Thanh - Ấp 7 - Phường 8 - Tỉnh & 
Sóc Trăng - ĐT (079) 824304 


Chế biến đường cát trắng TCVN 1695 - 87 tiêu Ạ 
chuẩn với công xuất 18000 tấn 1 năm và 1000 tấn : 
mía đường. 1 ngà v 
Chế biến sản phẩm đường, phụ phẩm rượu công ị 
nghệ - giải khát, bánh - kẹo 


- Investing in planting and purchasing sugar 
canes. 

- Producing, importing, exporting sugar 'Ðroducts 
and by-products. 

- lmporting materials, eqwipment, accessories Íor 
sugar production and sugar cane plantation. 


SOC TRANG SUGAR REFINERY : 

Add : Provincial Route 6 (lan Thanh bridge), 
hamlet 7, ward 8, Soc Trang town 
* Tel : (079) 824304. 


- Producing white sugar of TCVN 1695 - 87 stan- 
dard with capacity o£ 18,000 tons/year (1,000 tons 
of sugar canes/đay). 

- Producing.sugar by-products tour alcohol, % 
soft drink, YSEC2N SE 2 3. lđ 
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XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP ĐƯỜNG SÁT KHU VỤC li 


+ Thành lập theo QĐÐ số 366/QĐ/TCCB- 
LĐ ngày 09-03-1989 của Bộ Giao 
thông Vận tải 

+ Là doanh nghiệp vận tải đường sắt 
Khu vực, thuộc Liên hiệp Đường sắt 
Việt Nam : 

+ Có chiêu dài quản lý trên 630 km 
đường sắt thống nhất Bắc - Nam, từ 
km 1096 đến km 1730, gồm có 55 ga, 
kể từ ga Tân Vinh đến ga Sài Gòn 


Nhân tận chui/ến hành khách, bao gỏi hàng hóa n"ợu;J/ên toa, hàng lẻ liên FuIJẾn, 
địq Đhit0ng nà khách dt lịch FFOH( - "0à HHÓC. 


% Liên hỌỢp hiện có 1ð đơn t} - Tí HQGÙ:CÐ thành PiôH là công tác tận tài nà phịc tụ 
tản tài đường sát. 


LẺĐÓN NHÂN 
lo. ) II L1 3Ñ 1\\ ì 


ÈN HP BƯƠNG ST k.V E 


` 


— ta 


Đ/C BÙI VĂN SƯỚNG THỨ TRƯỜNG BỘ GTVT TẶNG HCLĐ HẠNG 3-CHÓ XNIÍHVTĐS KV3 


"`... "Š5s”.ẺŠÔ  _ _...r.rCCG c << xe... 


NHÀ MÁY ĐÓNG nu /'} 4 (L1 | th), {Ñ Gï 
BACH DANG SHIPYARD 


© ĐỊA CHỈ: 3 Phan Đình Phùng, quân Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
© PHONE : 42782 - 42677 - 42771 
S TELEX: 31.1264 BDSY © FAX: 84.31.842282 


áy đón àu Bạch Đằng ¿ ở bên bờ sông Cấm, gần trung tâm thành phố Hải 
/Ới ‹ ện tích .80ha và sốc cán bộ công nhân viên là 2.000 người. 
`) Giam đốc : Kỹ sư PHAM ĐÌNH ĐÁ đóng mí mới, sửa phun các phương tiện thủy, nhận gia công và chế 


-› Director : Eng PHAM DINH DA k ạ © khí. th lý li hÌ: 


@ ĐÓNG MỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY 


- Các loại tàu chở hàng khô, tàu chở đầu, tàu 
chuyên dùng, tàu tuần tiểu, tàu chiến, tàu viễn 
dương, xà lan vận tải biển viễn dương có trọng 
tải đến 10.000 DWT - Các loại tàu kéo và tàu 
dịch vụ kỹ thuật - Tàu hút bùn và các loại tàu 
công trình - Tàu đánh cá 1 50HP - 3.000HP - Tàu 
khách và tàu du lịch cao cấp - Cần cẩu nổi có 
sức cẩu từ 600-1.000 tấn - Tàu tuần tra, tàu 
chiến, du thuyền, tàu bằng chất liệu composite. 


¡ở là rêu __ si Mớc -: Ñ @ SỬA CHỮA CÁC LOẠI TÀU VÀ PHƯƠNG 
dà 2S, ph: _—_ốÔÔÔÔÔÒÔỌï, '' TIÊN NỔI TRÊN Ụ NỔI ĐẾN 10.000DWT, Ở 
=> `...” 1⁄4 BẾNĐẾN 30.000 DWT. 
® CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ LẮP TRÊN TÀU 
VÀ SÀ LAN 


- Máy kéo neo và neo - Các loại xích neo tàu đến 
cỡ 060mm - Hệ thống trục máy chính và chân 
vịt có công suất đến 4.000HP - Các loại bơm, 
van, cửa kính nước, máy lái điện, cần cẩu tàu 


_. G0 TC, HúP?X + a, x~ thủy ..- Cung cấp các loại phôi đúc, rèn, gia 
Hạ thủy tàu đi biến 1. 000 tán (Truòng Sa 18) công chế tạo các chỉ tiết cơ khí, các kết cấu kim 
loại. 
HlƠỔỒ.- 2/7 Ã//217820WG0 ` T3⁄74.°:.X 9% 46G GIÓ 7n se | DỊCH VỤ - GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ 
CƠ KHÍ 


- Kiểm tra chất lượng thiết bị xích neo và vật liệu 
đóng tàu bằng máy siêu âm, phân tích hóa học, 
kiểm tra kim tương và các tính năng cơ giới của 
kim loại và chỉ tiết máy. Sửa chữa dịch vụ tàu tại 
cảng - Có xưởng sản xuất oxygène, acéthylène 
(đất đèn), xưởng ngâm tẩm chống mối mọt gỗ, 
sấy gỗ bảo đảm chống cháy theo quy phạm tàu 
biển, sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị có nhu 
cầu. Sản xuất kết cấu thép có khối lượng, trọng 
lượng lớn. 


©@ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 


Theo yêu cầu của khách hàng, theo quy phạm 
và các công ước hàng hải quốc tế. Có chế độ 
bảo hành thích đáng. 

Nhà máy đã giành được sự tín nhiệm nhiều năm 
của khách hàng. 

NHà máy sẵn sàng liên doanh, liên kết với các cá 
nhân vài tág¡tổ-chức, lqnhztế #onÐ-và Ágoài nước 
: : để thực hiện các đơn đặt hàng ởà cùng đầu tư 
Tài ¡ hi š^¬ (*AnCƒ ®5ị \/1C/Z  Y /¬anc{ /Ÿ:r2^¬ v/2A ï¡ nế€Ãi h2 nhà mà^v; đố ri r¬a nhrr^¬ 0Ó lv ŒG.....1.. . xa. 
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NHÀ IN TẠP CHÍ GŨNG SAN 
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN 


£  „HYẾG 
* ^., ¬ ưa 2» h ' Ỹ 
“ > ` ' ' $ 
©. ˆ ‹ *, E ¬ử ->- 6 `3 r - 3 ' . TT. 
v' x..-.(á 1. “® "4 . , ' ¬ 
ú h.T. L„ý ."N An 1%; - ~. Lá S - 
..‹` x mm. Đưa .- 
.‹ ý b .. v 
*S .« ”4 W . _~. 
.*. "——>' 
rị T 
AA* ~ ` 


⁄⁄⁄ ⁄⁄ ⁄⁄⁄⁄# ⁄⁄Z ⁄Z gJZ /⁄d PC 4 
722 '2 2 #2y¿ A2: ⁄⁄ ⁄⁄⁄ 72 222/2 
⁄ À⁄2zz 4ðữ¿ 4/22/22 2%, (4c (04 z⁄2/2 


... 


ạ “CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUÁ - TÌN.CÂY k _ 


LS 


Địa chỉ : 39 #ừ Triệu, Hù Nội - Điện thoại Z6267244 - 8955778 


š 


ki : * 
(0Ñ Ì[ lIệi! 0anh) IllSFLY VIỆT _..„ MOSFUW .. 


2⁄2 (2⁄c Z4 “ứ2cứ * 


WI[Ï[INIIN- TIM LUIM 


— 
Ệ: s c: ` =2 ¬_ xế > 
XÍ|<2LJ cì); >Z TOÀNM - TIỆM ĐC 
TAY xi(0c2 rị=4) r1¿\ C3 Z2)¿ÂLJ c+J¿V \LÍ€C)c)7Z! ý 


CÔNG TY KHAI THÁC ĐÁ & VLXD HÓN ÄN 


- Ùÿq chỉ : Hóa An - Biên Hòa - Tỉnh Đồng Ndi 
- Uiện fhoq:i - (U61) S59.42® qa+z : (S401) S59.24 


MNfẨŒ. 


„ĐÁ HỘC + GẠCH BLOCK 


224đ 2⁄14 2t2⁄ 2// 


°l#o 


CIENCO 6 


TỒNG CÔNG TY XÂY DỰNG 
0ÔN@ TRÌNH 1A0 THÔNG 6 


TRỤ SỞCHÍNH : 55A Pasteur, Q.1, TP. HCM - ĐT : 8.299829 - 8.293868 - Fax : 84.8.829947B 


Tài khoản : 02.0122 Ngân hàng đầu tự và 
phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

Với 20 Công ty thành viên hạch toán 
kinh tế độc lập và 3 doanh nghiệp thành 
viên hạch toán kinh tế phụ thuộc, 
CIENCO 6 hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong các linh vực chủ yếu: 

e Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài 
nước. 

e Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng. 
e Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và kết cấu 
bê tông đúc sản. 

e Sửa chữa phương tiện, thiết bị thị công và gia 
công dầm thép, kết cấu thép, sản phẩm cơ khí 
khác. 

e Cung ứng, xuất nhập khẩu vật tu, thiết bị glao 
thông vận tải. 

e Vận chuyến hành khách bàng taxi, xe buýt, vận 
chuyến hàng siêu trường, siêu trọng. 

e Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông. 
e Xuất kháu lao động. 

e Kinh doanh nhà, đất, khách sạn, và các dịch vụ 
khác. 

e Kinh doanh tiền tệ. 


khách (Vinata) — 700.000lượtngườj/ngày dế 


GGaYata.. 


lủ 


ETETOUR 


TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH 
Corporation for Development oí New Technology and Tourism 


Tel : (84.4) 8561097 
8561749 
Fax : (84.4) 8562135 


Tổng Công ty Phát triền Công nghệ và Du lịch là doanh nghiệp nhà nước được thành lập lại theo Nghị 
định 9O/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngành nghê kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty øgòm : 


tTzc~ ——————— ————————— ————— —————————ễ — —-—-———————————>-— — => — ——_ 


Nghiên cứu uà ứng dựng công nghệ uào 
sản xuất, kinh doanh trơng các lĩnh uực 
điện tử, điện lạnh, công nghệ thực phẩm uà 
các phương tiện giao thông uận tải. 

Trực tiếp xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái 
xuất khẩu hàng hóa. | | 

Tổ chức tư uấn đầu tư du lịch trơng uà | J⁄“.. số 
ngoài nước. Kinh doanh khách sạn uà uăn | đi “hải 
phờng cho thuê. 

Thiết kế xây dựng công trình du lịch uà 
dân dụng. 

Dịch uụ du lịch lũ hành quốc tế uà các 
nghành nghề khác có liên quan đến du lịch. 

Nghiên cứu ứng dựng công nghệ mới 
uào bhát triển sản xuất thuộc nhiều lĩnh ưực 
khác nihaqu. 

Từ khi thành lập đến nay, DETETOUR 
luôn là bạn hàng tin cậy của các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. DETETOUR 
đã và đang có quan hệ thương mại, hợptác ' Kcc : 
đầu tư với các bạn hàng hơn 30 nước trên Với tiềm lực kinh tế và đội ngũ cán bộ 


* ' “Á/ ` 
'~* ..:FrẽẺ .*.. 


thế giới. quản lý, khoa học kỹ thuật đa dạng của ĐĨA CHÍ : 1A LÁNG HA 
DETETOUR luôn lấy chất lượng và chữ mình, DETETOUR mong muốn là bạn ¬ : - 
"tín" làm trọng, coi đó là yếu tố cơ bán đế hàng tốt của tất cả các bạn trong và ngoài. : F1 NỘI - VI—T NAM 


phát triển. nước. 


Tạp chí Cô@meg sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


` gi ¬IJ/^\I)i KG TƯ 2V TL ÿ/ Z(| <6 di 
BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


1 


IMMỤC LỤC? 
PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN N6HỊ ` NGUYỄN TẤN TRỊNH - Phát triển kinh tế biển nước ta theo hướng 
(UYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA BẢNG công nghiệp hóa, hiện đại hỏa 3 
TÒNG THỊ PHÓNG - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn ở Sơn La 8 
PHAN THANH PHỐ - Xây dựng quan hệ sản xuất trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 13 
HÀ QUANG NGỌC - Đổi mới cơ cấu cán bộ công chức trong các 
cơ quan hành chính nhà nước 17 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI VŨ HIỀN - Phải chăng đổi mới đã cạn kiệt nguồn lực ? 21 
HÀ XUÂN TRƯỜNG - Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 24 
NGUYÊN ĐĂNG THÀNH - Những rạn nứt lớn trong xã hội tư bản 28 
NGUYỄN TÀI THƯ - Truyền thống nho học và việc xây dựng con người 
trong giai đoạn mới 32 
THỰC TIÊN - KINH NBHIỆM ' HỒ XUÂN MÃN - Đảng bộ Thừa Thiên - Huế tổ chức nhân dân phê bình 
Ặ '_ cán bộ, đảng viên 36 
h PHẠM VĂN KHÁNH - Đội ngũ cán bộ Tây Nguyên 39 
: _ NGÔ KIM NGÂN - ĐOÀN ĐÀN - Xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn 
: ngoại thành TP Hồ Chí Minh 42 
1 ắ ˆ “. , z FQ zZ .“ ` . 
b ` TRẤN HỮU ƯNG - Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chõng 
l ._. tội phạm, một yêu cầu bức xúc 46 
NGHI ——— ——--_ ———-=--——————==== 
.- SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG MAI NINH - Đưa cuộc sống vào nghị quyết 51 
| THẾ GIỚI : VẤN ĐỂ,SỰƯKIỆN  HOÀNG ĐÌNH PHU - Xu thế phát triển giáo dục - đào tạo trong 
những thập niên đầu thế kỷ XXI 52 
LA CÔN - Toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản 56 
14 SÁCH mm... Chủ nghĩa tư bản không thể khắc phục những mâu thuẫn cơ bản 
`” Tỉ n6 _ œ _ Và thường xuyên của nó 59 
Ảnh : TTXVN 


Bìa 1 : Múa rồng trong ngày hội xuân ổ Đống Đà) 'Bả Ñi 


COHEPXAHWE 


HTrYEH TAH HWHb - PaaswBaTb MODCKYIO 9KOHOMMKY HALJ€I CTDAHbi ñ0 HArIDABGHMIO WHRAYCTpMA7M3AUWM W 
MOn@pHW3auww. TOHF TXW @©OHF- WHnycTpwanw3auwf M MORSDHW3ALMØ C6TbCKOFO XO3f9WCTBA M R@P©BHW 
npopwHuww LlioH 7a. ®AH TXAHb ®O - ŒopMWPOBAHW6 ñpOM380RCTB©HHbIX OTHOLJCHMW HẠ 9TAn6 
WHTHCM(WLMPOBAHHOf WHñÿYCTDMARW3aALWM W MOR6PHW3ALWW B HâL©W CTp3HG. XA KYAHFT HT OK - OBHogneHwe 
CTDYKTYDbi HOM€HKJIATYDHbiX DAỐOTHWKOB B rOCVRADCTB@HHbIX 81MMHWCTDATMBHbIX ODF4H8X. BY XWEH - [lpasna 
ñw To OÕHOBneHue yxe wcdepnbieaercs ? XÃ CYAH HDIOHI` - CouwuanwcTwdeCKMM_p@A7M3M. HIFYEH HBAHE 
TXAHb - Bonsuuwe TpeUI4Hbi BHYTpM KanwTanwcrwdeckoro o6ulecrsa. H[YEH TAM TXbI - TpanwuwoHHoe 
KOHCYLMAHCKO@ ÿy4©€HW© W nñeno ODMWDOBAHWf HOBOFrO 4@70B©KA H3 HOBOM ST4I€. ®©AM BAHb XAHb - 
KoHTWHrenT Kanpos Tay Hryena. HO KWM HAH - ñOAH HAH - YcrpaHeHwe ronona W YM6HbLI9HW©€ Ố©nHOCTW 
B CenbcKux npenMecrsx ropona Xo LLJwu Mwna. HAH XbDIY blH[: - MexnyHaponHaa WHTe€TPDAUWñ 8 6opbÕe 3a 
ñD©/OTBDAuI@HW© W COIDOTWB76HW€ pBCTYTSHMW - H€OTOXHO€ Tpe6osaHwe. XOAHF' ñMHb @ŒY - TeHneHunus 
DAa38MTMf OỐpA3088HMñ W ïIOrOTOBKW B ñ@pBbi6 ñ©KA/RHI 21919 pexa. /IA KOH - [ no6anw3auwa w KanwTanM3M. 


CONTENTS 


NGUYEN TẠN TRỊNH - Developing marnne economy of our country in the direction of industrialization and 
modernization. TONG THỊ PHONG -_ Industrialization and modernization of agriculture and rural areas in Sơn La 
province. PHAN THANH PHO - Formation of production relations in the period of accelerating industrialization and 
modemization of the country.. HA QUANG NGỌC - Renovation of the structure of civil employee contingent in the 
State administrative organs. VỤ HIEN - Is it true that the renovation has been exhausted ? HA XUAÂN TRƯƠNG - 
Socialist realism. NGUYEN ĐANG THANH - Big cracks in the capitalist society. NGUYEN TÀI THỨ - Traditional 
Confucius doctrine and the formation oÍ new man in the new period. PHAM VAN KHANH - Cadre contingent of Tây 
Nguyên. NGO KIM NGẠN - ĐOAN ĐAN - Famine eradication and poverty reduction in suburban areas of Ho Chi 
Minh City. TRẤN HƯU ƯNG - International cooperation for criminal prevention and resistance - an urgent demand. 
HOANG ĐỊNH PHU - Tendency of education and trainng development in the first decades of the 21 L century. LA 
CON - Globalization and capitalism. 


SOMMAIRE 


Z ⁄ 

NGUYEN TẤN TRỊNH - Développer économie maritime de notre pays selon l'orientation đïndustrialisation et 
de modernisation. TONG THỊ PHONG - LÌndustrialisation et la modernisation de Ïagriculture et de la 
campagne ả Sơn La. PHAN THANH PHO - Lédification des rapports de production dans la période 
đaccélération de Iindustrialisation et de la modernisation. HA QUANG NGỌC - Renouveler la structure de 
fonctionnaires dans les institutions administratives d'Etat. VU HỊEN - Les ressources du renouveau ont-elles 
tari ? HÀ XUAN TRƯƠNG - Le réalisme socialiste. NGUYEN ĐANG THANH - Les grandes cassures dans la 
société capitaliste. NGUYEN TAI THƯ - Les tradiions confucéennes et lédificaton de homme dans la 
nouvelle étape. PHAM VĂN KHANH - Le contingent de cadres au Tây Nguyên. NGO KIM NGAN - ĐOAN ĐAN - 
Liquider la faim et réduire la pauvreté à la campagne périphérique de Hồ Chí Minh-ville. TRẤN HƯU ƯNG - La 
coopération internationale dans la lutte contre la criminalite - une demande urgente. HOANG ĐỊNH PHU - La 
tendar.ce du développement de l'éducation et de la formation dans les premieres décennies du XXIe siecle. LA 
CON - La mondialisation et le capitalisme. 


SUMARIO 


NGUYEN TẤN TRỊNH - Desarrollar la economía maritima en Vietnam a la orientación de industrialización y 
modernización. TONG THỊ PHONG - Industrializar y modernizar la agricultura y el campo en Son La. PHAN 
THANH PHO - Ediicar la relaciöon de producción en el perisodo de impulsar la industrialización y 
modernización en Vietnam, HA QUANG NGỌC - Transformar la estructura de funcionarios en los órganos 
administrativos es†atales. VU HIEN - ¿ Ha agotado de fuerza la renovación ?. HA XUÂN TRƯƠNG - EI realismo 
socialista. NGUYEN ĐANG THANH - Las grandes grietas en la sociedad capitalista. NGUYEN TAI THƯ - La 
tradición confucianista y la formación del hombre eẹn el nuevo periodo. PHAM VAN KHANH - El contingente de 
cuadros en Tay Nguyen. NGO KIM NGAN - ĐOAN ĐÀN - Abolir lạ hambruna y disminuir la pobreza en las 
áreas rurales de las afueras de Ciudad Ho Chi Minh. TRẤN HƯU ƯỨNG - La cọoperación internacional en la 
lucha y prevención contra los delitos, una demanda apremiante. HOANG ĐINH PHỤU - La tendencia del 
desarrollo de la educación - formación en las primeras décadas del siglo XXI. LA CON - Gilobalizacion y 
capttalismo. 


H » 

®lj_ jý JJ: {¿ l dÈ {. ZM{U{E, ý tị 22 HÈ {k [H ý ÿÉ #2 X®N KD LHỊ # ?? 3 U& W ñÍ 
4 ‡†.I dỳ {E. ĐỊ {\t {E.®ïấ tý WÙ: £Œ HH 2) L dÈ {. ®ñM { {E fö HỆ BỊ tr {E i3 4 [H1 1:7” X ấ 
® (0| 3, I:: 4} [H 4ý {ƒ d4 ĐLHJ lUU L Ƒ HD fX HH ĐE {7 tụ 3® Út: Đổ đ d©U C' Đh 3M 7) 
«0ú[ (£ |: ‡†k2: Ì H3: E X®°BUf# 0 4  M‡L2nr 0 1{® bú 4 UP đa 3 1 2 
lý lít 3# f Á fJ út # ®‡Ù X II: 0U ÉP E äBBÁ{T*® 3 1R H12 0p 4| MỊ 2 ĐỊ dí 3X§ IX Â tÌ 
HỦ [X j!t {ƒ ii ĐLUA f3 * l / l: 12M PB M{f ĐÓ J2 TẾ ÍU Í † t i6 UJ 8Ð 3# :R 
sWW#£© Kk: - E† -It/0uXW .E®tfW II L fl ÍU 23 J8 Mi 3X* 2 l: ®%fR1U3jð£ÊŠ-Ì X 


PHẤN ĐẤU T 


C HIÊN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HÔI VIII CỬA ĐẢNG 


FHÁT TRIỂN th 


141 #H1hH++ 


IỆT Nam là một quốc gia ven biển. Với 
NZ. tích rộng gấp ba lần lãnh thổ trên 

đất liên, biển và thêm lục địa có vị trí 
cực kỳ quan trọng trong phát triển kinh tế, giữ 
vững an nỉnh - quốc phòng. Do vậy, khai thác 
và sử dụng hợp lý tài nguyên biển phục vụ cho 
quốc kế dân sinh phải trở thành một chiến lược 
lâu dài của đất nước ta. 

I - Tình hình phát triển kinh tế biển 

Qua hơn 10 năm đổi mới, kinh tế biển nước 
ta đã hình thành được một số ngành ki -.a tế mũi 
nhọn có tốc độ tăng trưởng nhanh (thủy sản, 
dầu khí) ; đến năm 1995, các ngành kinh tế biển 
đã tạo ra được 27,8% GDP cả nước (nếu tính 
theo các tỉnh, thành phố có ›iến thì tỷ lệ này là 
59,2%), thu hút được 8,5 triệu lao động, đóng 
góp gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả 
nước. 

Tuy nhiên, nếu đi sâu vào phân tích tình 
hình kinh tế của một số ngành, chúng ta thấy, 
bên cạnh mặt mạnh còn có những vấn đẻ nổi 
cộm cần có biện pháp khắc phục : 

Trước hết là ngành dâu khí : Tuy sản lượng 
dầu khai thác tăng liên tục, đến nay đã đạt trên 
50 triệu tấn, việc tiêu thụ thuận lợi, nhưng công 
nghiệp lọc và hóa dầu ra đời chậm, hạn chế hiệu 
quả của ngành. Và để bảo đảm sản lượng khai 
thác dài lâu, đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư 
lớn, nhất là cho công tác tìm kiếm, thăm dò. Về 
khí, mặc dù vấn đẻ khai thác đã được giải quyết 
một bước, nhưng khó khăn nhất vẫn là thị 
trường tiêu thụ khí chưa được xác định rõ, gây 
bị động trong việc lập kế hoạch phát triển công 
nghiệp khí và thu hút vốn đầu tư vào việc tìm 
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kiếm, thăm dò tiếp theo. Trong khi đó, thị 
trường dịch vụ trong nước và ngoài nước đối 
với các hoạt động dầu khí còn rất hạn chế, chủ 
yếu mới tập trung vào các dịch vụ ta có lợi thế ; 
các dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, có giá 
trị lớn vẫn do các nhà thầu nước ngoài nắm. 

Thứ hai là ngành thủy sản : 10 năm qua có 
chuyền biến với nhịp độ khá, nhất là trong nuôi 
trồng và xuất khẩu. Sản lượng khai thác hằng 
năm tăng 4,6 - 5,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 
22 - 25%/năm (năm 1997 đạt 765 triệu USD). 

Phương tiện khai thác tuy đã được tăng 
cường cả số lượng và chất lượng, theo chiều 
hướng tích cực nhưng vẫn chưa ổn định và chưa 
đủ thay đổi cục diện đánh bắt và nuôi trồng hiện 
nay. Do vậy, hoạt động đánh bắt chủ yếu vẫn 
tập trung ven bờ làm cho nguồn lợi có dấu hiệu 
suy giảm. Đã vậy vừa qua cơn bão số 5 đã phá 
hủy trên 6 000 tàu thuyên, làm suy yếu nghiêm 
trọng lực lượng đánh bắt, phải mất nhiều năm, 
nhiều công của mới phục hồi và phát triển 
được. | 

Hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho nghề cá 
còn yếu và thiếu. Công nghiệp chế biến phần 
lớn cũ và lạc hậu về công nghệ, giá trị gia tăng 
của sản phẩm qua chế biến chưa cao, sản phẩm 
chưa có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường thế 
gIỚI. 

Thứ ba là giao thông vận tải : Nước ta hiện 
có hơn 70 cảng nhưng vừa không đồng bộ, vừa 
thiếu cảng nước sâu ; cảng chuyên dùng, nhất là 


k Ủy viên Trung ương Đẳng, Phó trưởng ban thường trực Ban 
kinh tế Trung ương 


cảng con-te-nơ. Hệ thống cầu đường ra vào 
cảng phản lớn chưa phù hợp với yêu cầu vận 
chuyển hàng qua cảng, nhất là hàng và phương 
tiện có trọng tải kích cỡ lớn. Quy mô cảng biển 
nước ta rất nhỏ và đang bị xuống cấp, hạn chế 
các loại tàu lớn vào làm hàng. Công nghệ quản 
lý câng lạc hậu ; hệ thống bảo đâm hàng hải và 


thông tin duyên hải chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. 


Công nghiệp đóng và sửa tàu, kinh doanh vận 
tải biển phân tán, lạc hậu, công suất huy động 
còn rất thấp. Đội tàu còn nhỏ bé lại ở trong tình 
trạng xuống cấp, tổng trọng tải chưa đến l triệu 
tấn, mới đảm nhận được 10% lượng hàng xuất 
nhập khẩu bằng đường biển và 5 - 7% tổng khối 
lượng hàng hóa vận chuyển trong nước. 

Thứ tư, ngành du lịch biến là ngành có rất 
nhiều tiểm năng, có đến 70% tài nguyên du lịch 
tập trung ở vùng biển và ven biển, thu hút 60 - 
70% lượng khách du lịch hằng năm. Ngành du 
lịch vẫn chưa được quy hoạch và đầu tư phát 
triển tương xứng với tiểm năng. Cả nước chưa 
có được một khu du lịch nào đạt trình độ quốc 
tế. Một số điểm du lịch biển quan trọng và có 
tiêm năng thì cơ sở vật chất lại yếu kém, đang 
xuống cấp và có nguy cơ bị ô nhiễm do các hoạt 
động kinh tế gây ra như vịnh Hạ Long, Vũng 
Tàu, Đồ Sơn. Bên cạnh hệ thống cơ sở hạ tầng 
yếu kém và không đồng bộ là đội ngũ cán bộ, 
công nhân viên còn yếu về nghiệp vụ, chưa 
được đào tạo có hệ thống theo trình độ quốc tế. 
Đây là một trở ngại đối với sự phát triển của 
ngành du lịch biển. 

Thứ. năm, nông — lâm nghiệp và nghề làm 
muối ven biển đã có bước phát triển khá hơn, 
nhưng đời sống của nhiễu vùng dân cư ven biển 
vẫn còn khó khăn, nhất là các vùng bãi ngang. 
Trồng rừng ven biển, đảo đã đạt một số kết quả, 
nhưng nhiều khu rừng ngập mặn, ngập phèn bị 
tàn phá mạnh, ảnh hưởng đến môi trường, môi 
sinh. Người làm nghề muối vẫn còn khó khăn, 
đời sống thấp. Chất lượng muối chưa đủ điều 
kiện làm nguyên liệu công nghiệp. 

Thứ sáu, công nghiệp ven biển có khởi sắc, 
hằng năm tạo ra 70% giá trị sản lượng, thu hút 
20% lao động toàn vùng, đã hình thành được 
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18 khu công nghiệp tập trung. Các ngành năng 
lượng - nhiên liệu, chế biến nông - lâm - thủy 
sản có xu thế phát triển. Các ngành quan trọng 
như cơ khí đóng, sửa chữa tàu thủy, cơ khí chế 
tạo, điện năng, luyện kim đen... lại chậm phát 
triển. Tiểu thủ công nghiệp truyền thống đang 
được phục hồi nhưng thị trường tiêu thụ gặp 
nhiều khó khăn. 

Thứ bảy, kinh tế tuyến đảo còn nhiều bất 
cập. Với trên 3 000 đảo lớn nhỏ, chúng ta mới 
tập trung xây dựng được 10 huyện đảo và một 
số đảo có dân. Nhược điểm lớn nhất của kinh tế 
tuyến đảo nước ta là : cơ cấu kinh tế chủ yếu 
dựa vào các ngành nghề truyền thống (đánh bắt 
hải sản, sản xuất nông nghiệp...) ; cơ sở hạ tầng 
và thông tin kém ; việc đưa dân ra đảo thiếu cả 
quy hoạch và chính sách, nên hoàn toàn tự phát 
và kèm theo đó là các hậu quả về môi sinh và 
kinh tế - xã hội. 

Có thể nói, kinh tế biển nước ta tuy đã có 
bước phát triển khá và có đóng góp to lớn cho 
nên kinh tế quốc dân ; thực sự đang trở thành 
cửa mở, vùng động lực trong phát triển kinh tế 
cả nước. Nhưng nhìn chung nó vẫn còn bộc lộ 
nhiều yếu kém, lạc hậu, nhất là so với các nước 
trong khu vực và quốc tế ; điều đó đang đặt ra 
thách thức trong phát triển kinh tế biển nước ta 
sắp tới. 

II - Về quan điểm, mục tiêu và một số giải 
pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

l — Cân nắm vững 5 quan điểm trong phát 
triển kinh tế biển đã được nêu ra trong Chỉ thị 
20/CT—TUƯ của Bộ Chính trị. 

- Biển nước ta là không gian chiến lược 
quyết dịnh cho sự phát triển trước mắt cũng như 
lâu dài của dân tộc ta. Cần đặt vị trí kinh tế biển 
trong tổng thể phát triển kinh tế cả nước, trong 
quan hệ tương tác với các vùng và trong xu thế 
hội nhập với nên kinh tế thế giới và khu vực. 

- Phát triển kinh tế biển phải hướng vào 


củng cố độc lập tự chủ của đất nước, phục vụ 


cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Huy động mọi nguồn lực trong 
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nước và mở rộng hợp tác với nước ngoài, với 
mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo ; tăng cường liên minh 
công - nông và trí thức, xây dựng đô thị và nông 
thôn vùng biển, hải đảo cùng phát triển. 

- Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
kinh tế biển và hướng mạnh vào xuất khẩu, dựa 
trên những tiến bộ về khoa học và công nghệ, 
làm động lực thúc đẩy nghiên cứu,squản lý, khai 
thác tiềm năng biển có hiệu quả cao, vừa tái tạo 
tài nguyên biển, bảo vệ môi trường, đào tạo 
nguồn nhân lực. 

- Lợi ích kinh tế biển không chỉ xuất phát từ 
một địa phương, một ngành, mà cần được liên 
kết một cách khoa học sự phát triển các ngành 
trên toàn vùng, trên từng địa bàn cụ thể thành 
một chương trình phát triển tổng hợp thống 
nhất. Phát triển kinh tế biển phải chú trọng ngay 
từ đầu sự tiến bộ xã hội vùng biển. 

- Phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven 
biển nhằm góp phần tăng tiềm lực kinh tế, củng 
cố khả nâng an ninh - quốc phòng, tạo ra thế 
__ trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 

2 — Mục tiêu và phương hướng phát triển 
kinh tế biển. 

+ Mục tiêu tổng quát đến năm 2010 : Phát 
huy mọi tiêm lực và lợi thế trong vùng cùng với 
sức mạnh cả nước xây dựng Việt Nam trở thành 
nước mạnh về kinh tế biển, có cơ cấu kinh tế 
hướng về xuất khẩu với một ngành kinh tế mũi 
nhọn, có công nghệ hiện đại, có giá trị xuất 
khẩu lớn, tạo tích lũy cao và ổn định, đóng góp 
to lớn cho nền kinh tế quốc dân. 

Xây dựng kinh tế - xã hội vùng ven biển và 

hải đảo trở thành vùng phát triển năng động, 
thúc đẩy các vùng trong cả nước phát triển, 
đồng thời trở thành cửa mở lớn thu hút đầu tư 
nước ngoài, tăng cường hợp tác và đấu tranh giữ 
vững an ninh, chủ quyên đất nước. 

+ Mục tiêu cụ thể : | 

- Đưa GDP toàn vùng tăng cao hơn bình 
quân cả nước, từ 10,15% (1991 - 1995) lên 
11,5% - 12% (1996 - 2000) và 12,5% - 13% 
(2000 - 2010), với cơ cấu có các ngành mũi 


nhọn như : thủy sản, vận tải, dầu khí, du lịch và 
dịch vụ kinh tế biển. 

- Tăng thêm một triệu việc làm, phổ cập 
giáo dục cấp 2, xóa đói giảm nghèo. Chuyển 
đổi cơ cấu lao động : công nghiệp và dịch vụ 
50%, nông nghiệp 50%. 

- Đổi mới công nghệ, tăng cường thiết bị 
hiện đại để nâng cao khối lượng và giá trị qua 
chế biến sâu, đưa. giá trị xuất khẩu của vùng so 
với cả nước từ 45 - 50% (năm 2000) lên 55 - 
60% (năm 2010). 

- Xây dựng đô thị hiện đại, nông thôn và hải 
đảo văn minh, cơ sở hạ tầng và trình độ sản xuất 
phát triển, đời sống cải thiện rõ rệt. 

+ Phương hướng - 

- Tập trung phát triển các vùng trọng điểm, 
các ngành mũi nhọn, thủy sản, giao thông - vận 
tải, dầu khí, du lịch và dịch vụ kinh tế biển. 

- Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng vùng 
biển và hải đảo, tạo thế liên hoàn cho phát triển 
kinh tế, dân sinh và an ninh - quốc phòng. 

- Tăng cường tiềm lực khoa học nghiên cứu 
biển ; khoa học và công nghệ đi trước một 
bước, làm cơ sở cho xây dựng chiến lược biển. 

- Xây dựng nông thôn vùng biển trên ba 
mặt : dân sinh, dân trí, dân chủ ; bảo đảm sự 
phát triển hài hòa giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất. 

- Tạo lập thế trận quốc phòng toàn dân và an 
ninh nhân dân trên cơ sở tăng cường có trọng 
điểm đối với các lực lượng vũ trang đủ sức bám 
biển làm chỗ dựa cho hoạt động kinh tế biển. 
Đặc biệt coi trọng phát triển các hoạt động dân 
sự trên toàn vùng biển, nhất là đánh bắt thủy 
sán đủa ngư dân, các hoạt động nghiên cứu 
I hoa học. Phân công và phối hợp chặt chẽ các 
lực lượng làm công tác quản lý biển : cảnh sát 
biển, hải quân, biên phòng, an ninh và cảnh sát 
nhân dân, hải quan, chống buôn lậu, kiểm ngư. 
Tổ chức lại và phân công hợp lý cùng với tăng 
Cường đầu tư phục vụ tốt hơn tPHPU tác cảnh báo 
và cứu hộ trên biển. 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu và 
phương hướng như đã nêu trên, trong thời giản: 


5 


tới cần tập trung vốn và các biện pháp kinh tế, 
kỹ thuật thúc đẩy sự phát triển của một số 
ngành : 

— Về thủy sản : Với sự hỗ trợ ban đầu của 
Nhà nước, ngành thủy sản phải vươn lên thực 
hiện cơ chế tự đầu tư, tự cân đối để phát triển. 
Tập trung vào chương trình đánh bắt khơi xa, 
hiện đại hóa theo hướng nuôi thâm canh, ngừng 
việc phá rừng ngập mặn để nuôi tôm. Từng 
bước hiện đại hóa chế biến thủy sản đi liền với 
nâng cao năng lực quản lý và tiếp thị. Xây dựng 
một số đơn vị quốc doanh và phân công một số 
lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đánh bắt và 
hậu cần dịch vụ, làm chỗ dựa cho ngư dân bám 
biển dài ngày đánh bắt khơi xa. Điều chỉnh, sắp 
xếp lại cơ cấu nghề cá, hoán đổi nghề cá gần 
bờ. Hạn chế việc đóng mới loại tàu thuyền nhỏ, 
khuyến khích đóng tàu lớn đi khơi, đi xa. Đầu 
tư có trọng điểm cho nghề khơi ; trước mắt, cần 
có sự ưu tiên để khôi phục ngành thủy sản, nhất 
là cho miền Trung và Nam Bộ sau thiệt hại của 
cơn bão số 5. Tăng cường công tác dự báo và 
trang bị các phương tiện cứu sinh, thông tin liên 
lạc mỗi khi tàu thuyền ra khơi. Chú trọng công 
tác tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân những 
kiến thức và phương pháp phòng tránh thiên tai 
trên biển. 

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới cơ sở 
hạ tầng nghề cá ở ven bờ và các đảo lớn. Xây 
dựng các trọng điểm hậu cần - chế biến - dịch 


vụ - thương mại ở Cát Bà, Cà Mau, Tắc Cậu, 


Phan Thiết. Phát triển mạnh và rộng khắp các 
hình thức kinh tế hợp tác trong đánh bắt và nuôi 
trồng. Thành lập các tổ ngư dân vay vốn đóng 
tàu đi khơi. Tổ chức hợp tác xã hoặc tổ hợp tác 
đánh cá xa bờ, nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn 
chuyến khích các chủ nậu, trong việc phát huy 
các mặt tích cực, nhất là trong đầu tư mua sắm 
ngư cụ hiện dại, đóng mới tàu thuyên, thu 
hút lao động, trả công lao động xứng đáng, 
được ngư dân đồng tình. 

— Về giao thông vận tải : Tập trung đầu tư 
xây dựng đội tàu vận tải biển mạnh. Tập trung 
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đầu tư xây dựng một số cảng nước sâu ở các 
vùng trọng điểm kinh tế đi liền với tổ chức lại, 
nâng cấp hệ thống cảng hiện có thông qua đổi 
mới trang thiết bị xếp dỡ, đặc biệt thiết bị xếp 
dỡ con-te-nơ. Nâng cấp cầu đường ra vào cảng, 
đổi mới và hiện đại hóa công nghệ điều hành 
quản lý cảng phù hợp với xu thế phát triển khu 
vực và quốc tế. 

Tổ chức lại và hiện đại hóa một bước ngành 
đóng, sửa tàu biển theo hướng tập trung quy mô 
lớn có phân công chuyên môn hóa. 

— Về dâu khí : Cần có chiến lược phát triển 
để vươn lên thành một tập đoàn kinh tế mạnh, 
không những đủ sức tự thăm dò và khai thác 
dầu khí trong nước mà còn vươn ra đấu thâu 
quốc tế, hoạt động thăm dò, khai thác cho nước 
ngoài. Bảo đảm tăng sản lượng dầu khai thác 
lên 20 triệu tấn vào năm 2000 ; đông thời coi 
trọng tìm kiếm thăm dò bằng nhiều phương 
thức, bảo đảm trữ lượng dự trữ khai thác sau 
năm 2000. Phát huy lợi thế thị trường dầu thô, 
đồng thời xây dựng nhanh công nghiệp lọc, 
hóa dâu. 

Phát huy các công trình khí hiện có, chuẩn 
bị đàm phán các điều khoản về khí đốt với các 
hợp đồng liên doanh chia sản phẩm đã có phát 
hiện về khí và các lô có tiềm năng về khí. Mở 
rộng các hình thức hợp tác đầu tư nước ngoài và 
mở rộng thị trường tiêu thụ trong lĩnh vực dầu 
khí. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ dâu khí, tiếp 
tục đổi mới công nghệ và thiết bị, tăng thị phần 
dịch vụ các hoạt động dâu khí ở nước ta. 

— Về dụ lịch biển : Tập trung cải thiện môi 
trường du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng 
dịch vụ du lịch đi đôi với tôn tạo và bảo vệ môi 
trường cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các 
nước. Thu hút khoảng 14,5 triệu lượt khách du 
lịch vào năm 2000 và 33,5 triệu vào năm 2010, 
góp phần tăng GDP của ngành từ 18,6% 
(năm 2000) lên 27% (năm 2010). Chú ý đầu tư 
vào các khu du lịch trọng điểm, các vùng trọng 
điểm Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà - Đồ 


Sơn ; Huế - Đà Nẵng - Nha Trang ; Vũng Tàu - 
Long Hải - Côn Đảo ; Hà Tiên - Phú Quốc. 

- Về nông — công nghiệp vùng biển : Tăng 
cường năng lực thâm canh ; gia cố đê, lấn biển, 
mở rộng diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy 
sản. Chú trọng trồng và bảo vệ rừng ngập mặn, 
rừng chắn gió. Từ nay đến năm 2010 sẽ trồng 
mới và khoanh nuôi tái sinh 125 000 ha rừng 
phòng hộ, thực hiện nông - lâm - ngư kết hợp. 
Hiện đại hóa một bước sản xuất muối, nhằm 
tăng năng suất và chất lượng muối, bảo đảm 
tăng sản lượng lên 1,25 triệu tấn vào năm 2000. 
Củng cố, phát huy 18 khu công nghiệp hiện có, 
xây dựng thêm một số khu công nghiệp ven 
biển như Dung Quất, Vũng Áng. Các tỉnh ven 
biển phải thực sự mở cửa mạnh, xây dựng các 
thành phố thương mại, công nghiệp, khu vực 
mậu dịch tự do ven biển. Từ nay đến năm 2000, 
cần xây dựng một số khu trung tâm thương mại 
tự do và dịch vụ tổng hợp có tầm cỡ quốc tế ở 
Móng Cái, Lý Sơn, Phú Quốc, Côn Đảo, Cát 
Bà. Trước mắt, cần tổng kết rút kinh nghiệm 
trong việc xây dựng khu kinh tế mở Móng Cái 
để có cơ sở chỉ đạo triển khai tiếp tục cho các 
khu vực dự kiến có khả năng. 

— Một số chính sách khác : 

a) Cần tiếp tục thực hiện chính sách đối 
ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương và đa 
dạng hóa các quan hệ quốc tế, vừa hợp tác, vừa 
cạnh tranh và đấu tranh ; kết hợp chặt chẽ các 
lực lượng kinh tế và an ninh - quốc phòng tạo 
thành sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế 

biển. Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập 
khẩu đi liền với mở rộng thị trường tự do giao 
lưu hàng hóa trong nội địa ; tăng cường kiểm 
soát ngăn chặn nạn buôn lậu trên biển. 

b) Chính sách huy động vốn. Cần nắm vững 
nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự cường để vừa 
phát huy cao độ nguồn lực trong nước, vừa có 

- chính sách rộng mở, hấp dẫn hơn để thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế biển. 

Đối với nguồn đầu tư trong nước, cần tận lực 
huy động bằng cách : thu hút vốn từ các thành 
phần kinh tế ; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 
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để tạo vốn ; phát triển thị trường chứng khoán ; 
liên kết giữa các địa phương, các ngành, các 
thành phần kinh tế bằng nhiều hình thức, đặc 
biệt là dạng công ty cổ phần. 

Đối với nguồn vốn nước ngoài, chú trọng 
nguồn vốn ODA, FDI, vay nợ... Tập trung giải 
ngân nhanh, cung cấp đủ nguồn vốn đối ứng ; 
xây dựng một số đặc khu kinh tế, phát triển các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu mậu dịch 
để thu hút vốn nước ngoài. Khuyến khích người 
Việt Nam ở nước ngoài góp vốn, chuyển giao 
công nghệ, tham gia phát triển kinh tế biển. Thu 
hút vốn cho sản xuất kinh doanh và cho cả hoạt 
động bảo vệ môi trường. 

c) Chính sách phát triển nguôn nhân lực : 
Cần tập trung vào việc nâng cao dân trí, phấn 
đấu đầu tư phổ cập cấp 2 bằng nhiều hình thức 
cho nhân dân vùng biển. Đào tạo đội ngũ cán 
bộ khoa học - kỹ thuật, công nhân lành nghề, 
đặc biệt là thu hút lực lượng lao động trẻ phục 
vụ cho các ngành kinh tế biển. Chú trọng các 
hình thức đào tạo tại chỗ, tại xí nghiệp. Nghiên 
cứu cải tiến chế độ đãi ngộ đối với thuyền viên, 
thủy thủy, cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ 
giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang công tác tại 
vùng biển xa. 

d) Chính sách đầu tư cho khoa học — công 
nghệ biển : Trong kế hoạch từ năm 1997 đến 
2000 cần dành khoản ngân sách tăng đầu tư cho 
nghiên cứu các khoa học vẻ biển, tiếp tục hiện 
đại hóa khí tượng - thủy văn ; bảo đảm khoa 
học công nghệ đi trước một bước, tạo động lực 
và tiên đề phát triển kinh tế biển có hiệu quả 
cao và bên vững. 

Kinh tế biển ngày càng chiếm vị trí quan 


. trọng trong phát triển kinh tế ở nước ta. Yêu cầu 


có tính chiến lược cần quán triệt cả về nhận 
thức cũng như trong chỉ đạo là khẩn trương xây 
dựng một chiến lược biển, trong đó phát triển 
kinh tế biển giữ vị trí then chốt, là cơ sở quan 
trọng phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước sắp tới. C] 
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HÁT triển công nghiệp nông thôn là 
II một bộ phận lao động nông 

nghiệp sang sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp và làm dịch vụ trên địa bàn 
nông thôn, chuyển từ kinh tế thuần nông sang 
kinh tế đa ngành nghề. Sự phát triển công 
nghiệp nông thôn đang trở thành một nhiệm vụ 
bức thiết đối với Sơn La nhằm tạo công ăn việc 


làm, tăng thu nhập cho dân cư ở nông thôn, góp 


phần xóa đói, giảm nghèo. 

Sơn La là một tỉnh miễn núi, có vùng cao 
biên giới, có diện tích tự nhiên là 1 405 500 ha, 
số dân gân 870 000 người, mật độ 56 
người/kmv, có 10 huyện, thị. Sơn La là một 
trong bốn tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất 
trong cả nước ; có đường bộ nối liền với Lai 
Châu, Lao Cai, Yên Bái, Vĩnh Phú, Hòa Bình, 
Thanh Hóa và Lào ; có đường biên giới dài 
250km, có hai cửa khẩu quốc gia ; có sân bay Nà 
Sản, có sông Đà chảy đọc chiêu dài của tỉnh (dài 
250km) vừa là giao thông thủy, vừa là nguồn 
nước tưới tiêu và cung cấp nước cho thủy điện 
Hòa Bình, thủy điện Sơn La trong tương lai. Sơn 
La có nhiều mồ quý như : đồng, ni-ken, than... ; 
có đá vôi, đất sét, thạch cao,. là nguồn nguyên 
liệu có trữ lượng lớn để làm vật liệu xây dựng. 
Rừng có nhiều loại gỗ quý như : lim, sến, táu, 
pơ-mu... Ở một số nơi vẫn còn rừng nguyên 
sinh, có hệ thực - động vật phong phú với nhiều 
loại cây, con quý hiếm. Sơn La có cao nguyên 
Mộc Châu, cao nguyên Nà Sản rất thích hợp cho 
việc trồng chè, cà phê, mía, ngô, chăn nuôi... 
Cao nguyên Mộc Châu có khí hậu trong lành, độ 
cao hơn 1000m so với mặt biển, nhiệt độ trung 
bình trong năm 189C, rất thích hợp trồng các 


8 


:SỆP VÀ Ö 


16 THÔ] Ở SƠ?{LA 


TÒNG THỊ PHÓNG “° 


loại hoa quả vùng ôn đới, đủ điều kiện phát triển 
khu công nghiệp tập trung bao gồm cây, con 
như : chè, bò sữa, dâu tằm, chế biến giấy, gỗ 
xuất khẩu... Sơn La có ba vùng kinh tế là vùng 
dọc quốc lộ 6, vùng lòng hồ sông Đà, vùng cao 
biên giới. Mỗi vùng có nhiều tiểu vùng có điều 
kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau cho phép 
phát triển đa dạng cây nông nghiệp, cây công 
nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu... - 

Chuyển sang kinh tế thị trường, mặc dù là 
tỉnh miễn núi có điểm xuất phát thấp so với các 
tỉnh trong cả nước, nhưng mấy năm qua nền 
kinh tế của tỉnh đã có bước tăng trưởng khá ổn 
định (GDP tăng khoảng 10% năm). Cơ cấu kinh 
tế có bước chuyển dịch tiến bộ : nông - lâm 
nghiệp giảm từ 74,3% năm 1995 xuống 72,12% 
năm 1997 ; công nghiệp và xây dựng tăng từ 
8,8% năm 1995 lên 9,53% năm 1996 ; dịch vụ 
tăng từ 15,8% năm 1995 lên 18,35% năm 1997. 
Sản xuất lương thực, mặc dù thời tiết không 
thuận lợi, lũ lụt thường xảy ra, nhưng bằng các 
biện pháp thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa 


- học - kỹ thuật, nhất là giống mới có năng suất 


cao nên năm 1997 sản lượng lương thực đạt 
21,5 vạn tấn, tăng 1,4 vạn tấn so với năm 1996. 

Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp ở Sơn La 
có bước chuyển quan trọng về cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất 
hàng hóa ; hình thành các vùng cây công nghiệp 
chủ lực và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, tập 
trung dọc quốc lộ 6. Mặt khác, việc chăn nuôi 
gia súc, gia câm của tỉnh cũng được đẩy mạnh 
tạo nhiều sản phẩm như thịt, sữa, trứng. Do sản 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 


Phấn đấu thưc hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng, 


xuất phát triển nên ở nông thôn hình thành các 
dịch vụ phục vụ cho sản xuất và lưu thông hàng 
hóa. Ở ven quốc lộ 6, có xã mua được 5 đến 6 
Ô-tô các loại dùng để vận chuyển hàng hóa, làm 
dịch vụ xay xát, nghiên thức ăn gia súc. Nhiều 
cơ sở công nghiệp phát triển đáp ứng nhu cầu 
sản xuất và đời sống của nhân dân như chế biến 
nông - lâm sản, vật liệu xây dựng, sửa chữa 


điện... Nhờ phát triển kinh tế mà đời sống nhân ': 


dân các dân tộc đã từng bước được cải thiện. 
GDP bình quân đâu người mỗi năm đều tăng : 
_ năm 1994 : 72,75 USD, năm 1995 : 79,04 USD, 
năm 1996 : 113 USD, năm 1997 ước đạt 
117 USD. Ở nhiêu vùng, số hộ diện trung bình, 
khá, giàu tăng lên, diện nghèo đói giảm dần 
(trong 5 năm qua giảm gân 1 vạn hộ). Hàng vạn 
lao động đã có thêm việc làm. Đáng chú ý là 
toàn tỉnh có hàng nghìn hộ làm kinh tế giỏi có 
thu nhập cao, thậm chí có hộ thu được 
120 triệu đồng/năm từ trồng cây cà phê. Ở thị 
xã, thị trấn, thị tứ và nông thôn nhà ở và phương 
tiện sinh hoạt của nhân dân được cải thiện, đời 
sống tinh thần cũng phong phú hơn. Bản sắc dân 
tộc được giữ gìn, khai thác và phát huy ; giao lưu 
văn hóa được mở rộng. Giáo dục - đào tạo được 
củng cố và phát triển khá toàn diện ở tất cả các 
cấp học, ngành học, năm sau cao hơn năm trước. 
Trong số 4 400 người được tỉnh xóa mù chữ, có 
318 cán bộ chủ chốt xã và trưởng bản. 
Năm 1997 có thêm 62 xã phổ cập giáo dục tiểu 
học, nâng tổng sð lên gần 100 xã trong toàn tỉnh. 
Xóa thêm được 229 bản trắng về giáo dục. 
Phong trào xóa đói giảm nghèo,-phong trào đển 
ơn đáp nghĩa, phong trào tương thân tương ái 
ngày càng được xã hội hóa sâu rộng đã thành nét 
đẹp trong cộng đồng các dân tộc ở Sơn La. 

Tuy nhiên, trong bước đường đi lên đẳng bộ 
và nhân dân Sơn La còn gặp rất nhiều khó khăn. 


Ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, kinh tế phát ' 


triển còn chậm , chủ yếu là thuần nông, tự cung, 
tự cấp ; một bộ phận sản xuất còn mang tính tự 
nhiên, du canh, du cư. Đáng chú ý là mức thu 
nhập đầu người của vùng cao biên giới chỉ bằng 
60% mức thu nhập chung của tỉnh (các d£n tộc 
đặc biệt có khó khăn như : Kháng, Khơ Mú, La 
Ha, Sinh Mun chỉ đạt 30 - 40%). Hiện nay, toàn 
tỉnh còn 38 xã chưa có đường ô-tô đến trung tâm 


xã (6 xã không có khả năng làm đường ô-tô đến 
xã) ; có 80% số dân chưa được dùng nước sạch, 
65% chưa được xem truyền hình, 58% chưa có 
điện sinh hoạt ; giao lưu đi lại giữa các bản vùng 
cao chủ yếu là đường mòn, đi bộ và ngựa thô. 
Cơ sở hạ tầng còn thấp kém, trình độ dân trí 
thấp, các hủ tục mê tín dị đoan vẫn còn diễn biến 
phức tạp. Một bộ phận dân cư còn truyền đạo và 
học đạo trái phép ; nghiện hút thuốc phiện, ma 
túy ; tình trạng tái trồng cây thuốc phiện, buôn 
bán thuốc phiện có chiều hướng tăng. Đây là 
những khó khăn không nhỏ đang cản trở đẳng 
bộ và nhân dân Sơn La trong quá trình thực hiện 
công cuộc đổi mới. 

Quán triệt tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VIII 
của Đảng, căn cứ vào những điều kiện cụ thể ở 
Sơn La, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần 
thứ X đã xác định : Mục tiêu tổng quát từ nay 
đến năm 2000 là chuyển dịch nền kinh tế tự cấp 
tự túc sang sản xuất hàng hóa, với cơ cấu kinh tế 
là nông - lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 
Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 14%/năm, 
thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần so với 
năm 1995. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng 
chiếm 30%, nông - lâm nghiệp 45%, dịch vụ 
25% trong tổng GDP. Sản xuất nông - lâm 
nghiệp tăng với nhịp độ 6%/năm, lương thực 
quy thóc tăng bình quân 4%/năm. Cây công 
nghiệp, cây ăn quả chiếm 5% diện tích gieo 
trồng, giá trị sản lượng chăn nuôi và nghề rừng 
đều tăng 10 - 15%. Sản xuất công nghiệp tăng 
33%, dịch vụ tăng 20 - 25% ; hàng xuất khẩu 
tăng trên 30%. Thu ngân sách tại địa phương 
tăng bình quân 20 - 25%. Vốn đầu tư cho phát 
triển tăng 30%. 

Để phát huy tiêm năng và thế mạnh của tỉnh, 
nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế trên, hướng 
phát triển của Sơn La trong thời gian tới là : 

1 - Phát triển các vùng kinh tế gắn với quy 
hoạch tống thể về kinh tế — xã hội của tỉnh. 
Muốn vậy, cần xác định rõ hướng phát triển của 
mỗi vùng kinh tế, có mục tiêu cụ thể cho từng 
giai đoạn. Xác định các cây, con mũi nhọn có 
hiệu quả kinh tế cao. Vùng dọc quốc lộ 6 là 
vùng kinh tế động lực. Đến năm 2000 vùng này 
sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn so 
với các vùng khác trong tỉnh. Định hướng đầu tư 
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phát triển vùng này là : phát triển mạnh các cơ 
sở công nghiệp, mở rộng diện tích, nâng cao 
năng suất chất lượng, hiệu quả vùng nguyên liệu 
chế biến nông - lâm sản, thực phẩm, khoáng sản, 
vật liệu xây dựng. Từng bước mở rộng các tiểu 
vùng kinh tế hàng hóa ven các trục giao thông ra 
biên giới, ra sông Đà, tạo sự giao lưu phát triển 
kinh tế giữa các vùng, góp phần mở rộng về kinh 
tế đối ngoại những năm sau này. Coi trọng đầu 
tư chiều sâu các cơ sở công nghiệp chế biến có 
quy mô hợp lý, với hiệu quả kinh tế cao hơn so 
với các vùng khác. Xây dựng các mạng lưới cửa 
hàng, đại lý cung ứng và thu mua tiêu thụ đến 
tận xã, trung tâm cụm xã để vừa kích thích sản 
xuất, vừa ổn định thị trường giá cả, bảo đảm 
thuận lợi nhu cầu mua, bán với nông dân. Phát 
triển các loại hình hợp tác kinh tế, gắn sản xuất 
với chế biến, tiêu thụ, xuất nhập khẩu trên địa 
bàn tỉnh. 

Vùng sông Đà là vùng có rừng phòng hộ đầu 
nguồn xung yếu của cả hai công trình thủy điện 
Hòa Bình và thủy điện Sơn La trong tương lai. 
Nó có vị trí đặc biệt quan trọng. Định hướng 
phát triển của vùng này là : đẩy mạnh việc thực 
hiện chương trình khôi phục, bảo vệ và trồng 


rừng phòng hộ, kết hợp sản xuất nông - lâm -. 
ngư nghiệp, phát triển chăn nuôi đại gia súc, 


phát triển giao thông đường thủy, khai thác diện 
tích nửa ngập nước để sản xuất bằng các loại cây 
thích hợp. Cùng với việc phát triển cây công 
nghiệp, cây ăn quả, hình thành vùng nguyên liệu 
giấy sợi, cần phát triển công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thủy sản và khai khoáng. Đẩy mạnh 
việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và du lịch 
vùng hồ. Tích cực triển khai các dự án đầu tư 
của Chính phủ cho vùng lòng hồ ; đồng thời 
khai thác các nguồn vốn khác để phát triển kinh 
tế toàn vùng. Việc khai thác và giải phóng lòng 
hồ phải tiến hành trên cơ sở quản lý chặt chẽ 
theo quy hoạch, kế hoạch nhằm bảo đảm đời 
sống cho nhân dân di chuyển và tái định cư vùng 
lòng hồ ; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường 
sinh thái. 

Vùng cao biên giới là vùng có nhiều khó 
khăn đang cần nguồn vốn của các dự án. Định 
hướng phát triển của vùng là : bảo vệ rừng đầu 


10 


Phấn đấu thưc hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


nguồn, rừng đặc dụng, trồng cây ăn quả, cây 
công nghiệp, cây dược liệu và chăn nuôi đại gia 
súc. Trong vài năm tới cần xóa hẳn đói giáp hạt ; 
cơ bản hoàn thành định canh định cư vào năm 
2000. Đương nhiên, việc định canh định cư phải 
dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sắp xếp, bố 
trí lại dân cư, gắn phát triển sản xuất và ổn định 
đời sống nhân dân, khai thác tiềm năng lợi thế 
của vùng. Trước mắt, cần giải quyết có hiệu quả 
việc di cư tự do và nâng cao trình độ dân trí. Vận 
động nhân dân xóa bỏ triệt để việc trông cây 
thuốc phiện ; nghiêm cấm tàng trữ, buôn bán, 
nghiện hút thuốc phiện, gắn kết công việc này 
với quá trình thực hiện các chương trình kinh tế - 
xã hội ở vùng cao. Việc đầu tư đối với vùng cao 
chủ yếu tập trung phát triển lực lượng sản xuất 
trên cơ sở lấy hộ làm đơn vị kinh tế tự chủ sản 
xuất kinh doanh. Chú trọng các biện pháp ổn 
định diện tích canh tác nương rẫy theo hướng 
thâm canh, sử dụng giống mới, ứng dụng khoa 
học - kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng. 
Vấn đề quan trọng là làm thế nào để gắn trồng 
trọt với chăn nuôi, gắn nông nghiệp với lâm 
nghiệp, chuyển lâm nghiệp quốc doanh thuần 
túy sang lâm nghiệp xã hội ; gắn sản xuất với 
công nghệ chế biến thích hợp với trình độ dân trí 
ở vùng cao. Hoàn thiện cơ chế, chính sách theo 
hướng bảo đảm lợi ích cho người dân yên tâm 
nhận đất, bảo vệ rừng, phấn đấu làm giàu bằng 
nghề rừng. 

Nhìn chung, sự phát triển của ba vùng kinh tế 
của tỉnh cần gắn với điều kiện cụ thể của từng 
vùng, tiểu vùng để có biện pháp thích hợp. Mặt 
khác, giữa các vùng cần có sự chỉ đạo phối hợp 
nhau cùng phát triển. Vùng kinh tế động lực cần 
phát triển nhanh hơn nhằm tạo đà hỗ trợ vùng hồ 
sông Đà và vùng cao biên giới từng bước vươn 
lên. Ở mỗi vùng, việc xây dựng nông thôn mới 
cân dựa trên cơ sở tổ chức quy hoạch lại bản 
làng, bố trí lại dân cư theo hướng gắn với đồi 
rừng, lập tra¬z trại phát triển kinh tế R.V.A.C 
(rừng, vườn, ao, chuồng). Từng bước nhân các 
mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại làm kinh tế 
giỏi ra diện rộng trên địa bàn tỉnh. 

2 - Tạo nguồn vốn để sản xuất kinh doanh. 
Huy động tối đa mọi nguồn vốn tồn đọng trong 
dân vào việc phát triển kinh tế là hướng rất quan 
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trọng. Có chính sách khuyến khích nhân dân 
triệt để tiết kiệm tiêu dùng trong sinh hoạt, xây 
dựng nhà ở, trang thiết bị đồ dùng đắt tiền, mạnh 
dạn bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh 
doanh, nhất là nhận đất, nhận rừng lâu dài tạo ra 
nhiều sản phẩm cho xã hội. Tạo điều kiện, tạo 
môi trường để khuyến khích công ty nước ngoài 
hợp tác liên doanh với các đơn vị kinh tế trong 
tỉnh, hoặc đầu tư toàn bộ, đảm nhận tiêu thụ tất 
cả hoặc một phần sản phẩm. Đương nhiên, cần 
coi trọng sử dụng công nghệ tiên tiến, máy móc 
mới. Trước mắt, khuyến khích nước ngoài đầu 
tư vào công nghiệp chế biến nông - lâm sản, đầu 
tư khai thác một số khoáng sản. Vốn đầu tư do 
trung ương cấp cần ưu tiên cho xây dựng kết cấu 
hạ tầng, các công trình công cộng, đường giao 
thông, thông tin liên lạc, thủy lợi, y tế, giáo 
dục... ; vốn đầu tư cấp cho tỉnh theo các chương 
trình dự án cần có kế hoạch triển khai sớm. 
Ngoài ra có nhiều hình thức vay vốn để xây 
dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện và môi trường 
để kêu gọi vốn đầu tư và phát triển công nghiệp 
nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh. Nếu 
có nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
(FDD (theo phương thức liên doanh với nước 
ngoài) tỉnh sẽ tập trung vào khai thác khoáng 


sản, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, . 


dịch vụ viễn thông, khách sạn... Đề nghị Nhà 
nước cho phép tỉnh gọi vốn bằng chính sách sử 
dụng tài nguyên đất, kinh doanh rừng, phát huy 
các cơ sở đã có nhằm đẩy nhanh công nghiệp 
nông thôn trong thời gian tới. 

3 - Xây dựng thị trường gắn với lưu thông 
hàng hóa trên địa bàn. Sơn La cần nghiên cứu 
thị trường trong tỉnh, thị trường cả nước, thị 
trường nước ngoài để tiêu thụ các sản phẩm 
hàng hóa có ưu thế như chè, cà phê, tơ tằm, sữa, 
cây ăn quả, lâm sản, đặc sản... Việc nâng cao 
khả năng tiếp thị của các đơn vị kinh tế gắn sản 
xuất với thị trường, từng bước tạo ra thị trường 
có tính chất truyền thống và ổn định. Xây dựng 
các dịch vụ thông tin kinh tế nhằm nắm bắt dự 
báo tình hình thị trường có liên quan đến sản 
xuất, kinh doanh của tỉnh. Hiện nay, khu công 
nghiệp Mộc Châu làm ra các sản phẩm chè, sữa, 
hoa quả... chỉ cách Hà Nội 200 km, nhưng do 
tiếp thị kém, đường sá xấu nên sữa vẫn bị ứ đọng 
không tiêu thụ hết. Vấn để đặt ra, muốn khu 


công nghiệp này phát triển tạo ra nhiễu sản 
phẩm cho xã hội cần có đường giao thông tốt 
hơn, có chính sách kinh tế hợp lý, tiếp thị tốt hơn 
để sản phẩm của địa phương đến mọi miễn đất 
nước. Đương nhiên, muốn chiếm lĩnh thị trường 
trong nước cũng như thị trường nước ngoài, các 
cơ sở sản xuất kinh doanh phải nâng cao chất 
lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì, hạ giá thành, 
nâng cao sức cạnh tranh. Công ty chè Mộc Châu 
đã khẳng định được mình trong cơ chế thị 
trường, sản phẩm được khách hàng mến mộ. 

4 - Phát triển khu công nghiệp gắn với vùng 
nguyên liệu. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII 
của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của đẳng bộ 
tỉnh về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(CNH, HĐH), tỉnh có nhiều cơ sở sản xuất mới 
ra đời như nhà máy gạch tuy nen : 20 triệu 
viên/năm, nhà máy xi măng Chiêng Sinh : 
8,2 vạn tấn/năm, nhà máy mía đường Mai Sơn : 
1 000 tấn/ngày ; thúc đẩy nhanh chóng việc hình 
thành 3 trung tâm công nhiệp ở thị xã Sơn La, 
Mộc Châu và Mai Sơn. Vấn đề đặt ra là làm thế 
nào có vùng nguyên liệu cho các nhà máy này 
hoạt động. Muốn vậy, cần có chính sách khuyến 
nông, chính sách thu mua và cơ chế giá hợp lý 
nhằm thu hút nguồn nguyên liệu từ các thành 
phần kinh tế. Mặc khác, phải mở rộng, nâng cấp 
hệ thống đường giao thông nhất là giao thông 
nông thôn tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa 
thông suốt, nhân dân đi lại dễ dàng. Phát triển 
khu công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu đòi 
hỏi phải tăng cường đổi mới công nghiệp chế 
biển. Nếu có khu công nghiệp, có vùng nguyên 
liệu, nhưng với công nghệ chế biến lạc hậu (qua 
sơ chế, hay bán nguyên liệu) như hiện nay thì 
nhìn chung hiệu quả rất thấp, không đủ sức cạnh 
tranh ở thị trường trong nước chứ chưa nói thị 
trường ngoài nước. Vì vậy, mục tiêu đưa nhanh 
công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh là 
đòi hỏi khách quan, quyết định khả năng cạnh 
tranh và chiếm lĩnh thị trường đối với các doanh 
nghiệp nhà nước và các thành phân kinh tế. Sơn 
La là một tỉnh miễển núi, nguồn nguyên liệu 
nhiều, nhưng hiệu quả sử dụng rất thấp cho nên 
nếu liên doanh với công ty nước ngoài với điều 
kiện họ bao tiêu sản phẩm là thích hợp trong giai 
đoạn hiện nay. 
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5 - Coi trọng công tác giao đất giao rừng, 
báo vệ rừng trên địa bàn tính. Việc bảo vệ rừng 
đầu nguồn và trồng rừng cần được coi trọng và 
đầu tư vốn nhằm tạo môi trường sinh thái và 
nguồn nước cho thủy điện Hòa Bình và thủy 
điện Sơn La trong tương lại. Muốn bảo vệ “lá 
phổi xanh” của vùng Tây Bắc cần quan tâm 
đúng mức tới việc bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng là 
góp phần bảo vệ tài nguyên cho đất nước. Do 
đó, nếu giải quyết tốt đời sống, quyền lợi của 
người dân vùng lòng hồ, sẽ là sức thuyết phục 
tốt giúp Sơn La giải quyết tốt việc di dân khi xây 
dựng thủy điện Sơn La. Vấn để giải quyết di 
dân, củng cố lại các bản làng mới đang đặt ra 
cho địa phương, cơ sở nhiều vấn đẻ phức tạp cần 
có phương án giải quyết thỏa đáng. Chẳng hạn 
như việc đền bù cho dân gắn với việc hướng dẫn 
tổ chức sản xuất bảo đảm ổn định đời sống cho 
vùng di dân, việc bảo đảm trật tự an ninh xã 
hội v.v... cần lựa chọn các phương án tối ưu 
nhằm khai thác và sử dụng lòng hồ sông Đà có 
hiệu quả kinh tế cao. Tin rằng sự ra đời của nhà 
máy thủy điện Sơn La sẽ thực hiện được 4 nhiệm 
vụ chủ yếu là góp phân trị thủy chống lũ, phát 
điện, tưới tiêu và giao thông đường thủy trên 
sông Đà. 

6 - Mớ rộng dịch vụ phát triển du lịch tạo 
nguồn thu cho ngán sách. Với nhiều loại hình 
du lịch như : du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, 
du lịch lịch sử... du khách sẽ lên Tây Bắc xem 
văn hóa Mường - Thái - Mông, thăm thủy điện 
Hòa Bình, hồ sông Đà, cao nguyên Mộc Châu, 
nhà tù Sơn La, thăm Điện Biên Phủ hoặc sang 
Lào. Đáng tiếc là nhiều danh lam thắng cảnh 
như các hang, động, bản vùng cao... chưa được 
đầu tư, tôn tạo, nên tính hấp dẫn đối với du 
khách còn hạn chế. Khách qua Sơn La nghỉ lại 
lâu chưa nhiều, vì thiếu điều kiện cần và đủ 
trong sinh hoạt. Đây là vấn để đặt ra đòi hỏi 
ngành du lịch phải thực sự đổi mới để vươn lên 
đáp ứng yêu cầu nhiều mặt của khách hàng 
trong cơ chế thị trường. Cần xây dựng khách sạn 
với các buồng, phòng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn 
cao để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. 
Mặt khác, việc làm các sản phẩm truyền thống 
như dệt thổ cẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, mây 
tre đan... là góp phần cho nguồn thu ngoại tệ và 
nội tệ. Khi xây dựng công trình thủy điện Sơn 
La sẽ có nhiều khách trong nước và nước ngoài 
đến làm việc và du lịch. Cho nên, muốn có 
nhiều lượt khách du lịch, thăm quan cân nhanh 


12 


hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


chóng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó giao 
thông cần đi trước một bước. Làm tốt cơ sở hạ 
tâng sẽ khai thông được các nguồn lực kinh tế, 
giao lưu kinh tế và liên kết kinh tế làm xuất hiện 
nhiều doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên 
doanh nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân ra đời 
trên địa bàn tỉnh. Thị xã Sơn La sẽ là thành phố 
điện trong tương lại, thành điểm du lịch hấp dẫn. 

7 - Tăng cường công tác xây dựng Đảng và 
đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng sự nghiệp đối 
mới. Cấp ủy, chính quyển các cấp cần tăng 


cường hơn nữa chất lượng công tác chính trị, tư 


tưởng, thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, 
đảng viên quan điểm, đường lối của Đảng và 
chủ trương cụ thể của địa phương, tạo sự thống 
nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, 
đảng viên học tập và nâng cao trình độ về mọi 
mặt. Cán bộ tỉnh, huyện phải đi sâu, đi sát cơ sở, 
kịp thời sơ kết, tổng kết thực tiễn trên từng lĩnh 
vực, ở từng vùng, từng dân tộc để giải đáp những 
vấn để thực tiễn đặt ra. Hiện nay, việc đào tạo 
cán bộ cho thôn bản, xã, huyện vùng cao Tây 
Bắc nói chung và cho Sơn La nói riêng là yêu 
cầu rất cấp thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi nhiều mặt 
của địa phương và cơ sở. Cùng với các trường 
dân tộc nội trú của tỉnh, cần mở thêm trường dân 
tộc vùng cao Tây Bắc tại Sơn La nhằm đáp ứng 
cho tỉnh và cả vùng. Tiến tới thành lập trường 
đại học Tây Bắc nhằm giải quyết tốt hơn yêu 
cầu cung cấp cán bộ, nhất là cán bộ dân tộc cho 
cả vùng. Điều cần lưu ý là sự phát triển công 
nghiệp nông thôn ở Sơn La luôn gắn với việc 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nắm bắt 
khoa học kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ hiện có và 
đào tạo mới để phục vụ sản xuất kinh doanh. Để 
cán bộ miền núi yên tâm công tác ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng cao để nghị Đẳng và Nhà nước 
cần có chính sách ưu đãi hơn về chế độ phụ cấp 
theo lương ; tuổi về hưu thấp hơn so với quy 
định của Nhà nước, đi học không mất tiên tài 
liệu... để họ gắn bó suốt đời với miền núi. 

Sự nghiệp đổi mới theo hướng CNH, HĐH ở 
tỉnh Sơn La có được thực hiện tốt ñay không 
một mặt phụ thuộc vào tinh thần đoàn kết phấn 
đấu vươn lên của đảng bộ và nhân dân Sơn La ; 
mặt khác, phụ thuộc vào sự hỗ trợ tích cực của 
các cấp, các ngành, các địa phương... vì sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh miễn núi Sơn La 
luôn luôn gắn với sự phát triển chung của 
cả nước. L] 
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XÂY DỤ?:0 QUAN trể SÁN XUẬT 
TR0!!10 THƠI KÝ ĐÂY F1 1301 
C0140 NGHIỆP tIÉA, tIIỆI ĐẠI HIÉA 


PHƯƠNG PHÁP LUẬN TIẾP CẬN. 

Kết quả của hơn 10 năm đổi mới không chỉ đưa 
nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội ; không 
chỉ làm cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày 
một rõ hơn, lòng tin của nhân dân đối với chế độ và 
tiền đồ đất nước cũng được nâng lên, mà còn tạo thế 
và lực đưa nước ta “chuyên sang thời kỳ mới đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”) 

Làm thế nào đề xây dựng quan hệ sản xuất mới 
phù hợp với thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ¡ ? Lời giải cho vấn đề đặt ra có nhiều, SOng vấn 
đề có tâm quan trọng đặc biệt trước tiên là cần có 
phương pháp luận tiếp cận khoa học. 

Với tư cách là những người. sáng lập ra kinh tế 
chính trị mác xít, C. Mác và F. Ảng- -ghen khi bàn về 
vấn đề sở hữu nói riêng và quan hệ sản xuất nói chung 
đã đi đến khẳng định : mọi sự biến đôi và phát triển 
của quan hệ sản xuất do tính chất và trình độ phát 
triên của lực lượng sản xuất quyết. định. Nói khác đi, 
việc Xây dựng quan hệ sản xuất mới tất yếu chịu sự 
chì phối của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với 
tính chất và trình độ phát triên của lực lượng sản xuất, 
mà sự phù hợp này với tư cách là động lực cơ bản của 
tăng trưởng và phát triên kinh tế - xã hội. Nên hiểu 
như thế nào về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và 
lực lượng sản xuất ? Trước hết sự phù hợp này không 
ở trạng thái tĩnh mà ở trạng thái động và đó cũng là sự 
quá độ của mỗi mặt trong hai mặt lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất. Bởi _vậy, phải xem xét sự phù 
hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong 
sự gắn bó với yêu cầu của sự nghiệp đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát trên kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 


PHAN THANH PHÔ" 


mới Ở nước ta, đồng thời vừa phát triển lực lượng sản 
xuất VỪa từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới. 
Trong quá trinh xây dựng quan hệ sản xuất mới, sự 
phát triên của lực lượng sản xuất luôn đi trước và có 
vai tTÒ quyết định. Song quan hệ sản xuất không chỉ 
đơn thuần là sự phản ảnh mà còn có tác dụng to lớn 
thúc đây sự phát triên của lực lượng sản xuât. Thực 
tiễn thời ¡ gian qua ở nước ta cho thấy chỉ riêng sự thay 
đôi quyền sở hữu từ một hình thức sang nhiều hình 
thức, “hoặc thừa nhận các quyền : định đoạt, sử dụng, 
chuyên nhượng và thừa kế đối VỚI nông dân về ruộng 
đất, cũng đã tạo nên sự phát triển nhanh chóng lực 
lượng sản xuất, một trong nhưng nguyên nhân chủ 
yêu có tính bước ngoặt đê nước ta có thê trụ vững, 
vươn lên, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Sự phát triên của một nên kinh tế không chỉ bắt 
đầu từ sự thay đôi và phát triển trong câu trúc của lực 
lượng sản xuất, mà còn bắt đầu từ sự thay đổi và phát 
triên trong cầu trúc của hệ thống quan hệ sản xuất, mà 
sự phù hợp giữa chúng là \ động lực. Bởi vậy, giữ vững 
tính hệ thống và tính đồng bộ trong việc xây dựng 
quan hệ sản xuất mới có ý nghĩa rất quan trọng. 

Cần nhấn mạnh răng trong thời đại ngày nay, VIỆC 
phát triên lực lượng sản xuất (hông qua đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa) và xây dựng quan hệ 
sản xuât mới tương ứng, không thê thực hiện theo con 
đường phát triên tuần tự giông như các nước đi trước. 
Trái lại, có thê và cần phải phát triên theo con đường 
rút ngắn hiện đại - rút ngăn đáng kê về mặt thời gian - 
mà điều kiện lịch sử trong nước và trên thế giới cho 


* PGS, PTS kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân 
(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 68 
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phép. Bằng cách đó sớm khắc phục những tư duy và 
cách làm cũ như vừa nôn nóng, thiếu khoa học, vừa 
khép kín và thụ động. Từ đó xây dựng ý chỉ tự lực, tự 
cường, chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm 
trên cơ sở nắm bắt cơ hội, VưỢt qua thách thức và 


nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế, đưa nước ta trở thành | 


nước công nghiệp hiện đại và xã hội chủ nghĩa. 

_ Chúng ta không chủ „ trương xây dựng một hệ 
thống quan hệ sản xuất bất kỳ và trưu tượng, mà xây 
dựng một hệ thống quan hệ sản xuất mới phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà con đường đi 
lên của nó ngày một rỔ nét. Lịch sử và kinh nghiệm 
chuyền đổi nên kinh tế của nhiều nước cho thấy, khi 
chuyên sang kinh tế thị trường và “mở cửa”, việc Xử 
lý vân đề SỞ hữu, quản lý và phân phối có liên quan 
đến sự chuyên hóa giữa trục sở hữu và trục quyền lực ; 
liên quan đến sự sông còn của thể chế chính trị. Bởi 
Vậy, vIỆc nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa khi 
xây dựng quan hệ sản xuất mới trong thời kỷ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là rất cần thiết và 
có ý nghĩa về nguyên tắc cần được coi trọng. 

Dưới đây là nội dung và giải pháp cơ bản Xây 
dựng quan hệ sản xuất mới thích ứng với thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên các mặt : 
quan hệ sở hữu về tư liệu sản XUẤT, quan hệ quản lý 
kinh tế và quan hệ phân phối sản phâm Ở nước ta 
hiện nay. 

VỀ QUAN HỆ SỞ HỮU. 

. Không thể tiếp tục đôi mới và phát triên các thành 
phần kinh tế, nếu không nhận thức và xử lý một cách 
nghiềm túc và khoa học vấn đề sở hữu và cơ cấu SỞ 
hữu, vi nó là Cơ sở kinh tế, là một trong những căn cứ 
quan trọng đề xác định thành phần kinh tế. Do vậy, đề 
thực hiện nhật quán và lâu dài chính sách nên kinh tế 
nhiều thành phân, tất yếu phải thực hiện nhất quán cơ 
cầu sở hữu đa dạng nhăm “giải phóng sức sản xuất, 
động viên tối đa mọi nguôn lực bên trong và bên 
ngoài cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao 
hiệu quả kinh tê và xã hội, cải thiện đời sống của nhân 
dân..." (2) 

Cơ cầu sở hữu về tư liệu sản xuất ở nước ta hiện 
nay bao gồm : sở hữu nhà nước, sở hữu hợp tác, SỞ 
hữu hốn hợp, sở hữu tư bản tư nhân, sở hữu cá thể tiêu 
chủ, trong đó, sở hữu nhà nước giữ vai trò chủ đạo và 
cùng với sở hữu hợp tác làm nên tảng kinh tế cho chế 
độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa. Tính đa dạng của 
cơ cấu sở hữu có ý nghĩa rât quan trọng trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Trong cơ cấu sở hữu về tư liệu sản xuất, một hình 
thức sở hữu quá độ mang tính phô biến cần được coi 
trọng trong thời kỳ quá độ Ở nước ta, đó là hình thức 
sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất. Hình thức SỞ hữu 
này được thực hiện thông qua các hình thức tổ chức 
hợp tác liên doanh giữa nhà nước với các hợp tác xã, 
giữa nhà nước với tư bản trong nước và tư bản nước 
ngoài. Cho đến nay hình thức tổ chức hợp tác liên 
doanh giữa kinh tế nhà nước và các hợp tác xã phát 
triển chưa nhiều. Trong thời gian tới chúng ta cần xúc 
tiến mạnh mẽ việc hình thành và phát triên các tô hợp 
Và Các hợp tác xã kiểu mới, nhất Tà hợp tác xã cô phần 
trong các ngành công nghiệp chế biến, giao thông vận 
tải, thương mại, tín dụng, ngân hàng, dịch vụ. .30nE 
song với viỆc tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, tồn 
tại để mở rộng các hình thức kinh tê tư bản nhà nước 
thông qua các hình thức hợp tác liên doanh, cho thuê, 
xây dựng - kinh doanh - chuyên giao, gia công đặt 
hàng, đại lý... với tư bản nước ngoài, cân có những 
chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh 
tế tư bản tư nhân trong nước đề họ có điều kiện tham 
gia hợp tác liên doanh với kinh tế nhà nước nhăm đáp 


_ ứng nhu cầu vốn cho việc đây mạnh công nghiệp hóa, 
. hiện đại hóa đất nước. 


Trong điều kiện nên kinh tế thị trường, mặt hiện 
vật của sở hữu về tư liệu sản xuất mặc dù rất quan 
trọng, song cái mà các chủ thê kinh tế quan tâm là SỞ 
hữu vê mặt giá trị - sở hữu vốn. Liên quan đến vấn đề 
này là tình trạng nông dân không ruộng và tình trạng 
tích tụ ruộng đât ở đông băng sông Cửu Long. Tình 
hinh nông dân không ruộng theo chúng tôi nguyên 
nhân chính không phải do sự tích tụ và tập trung 
ruộng đất, vì đó là quy luật kinh tế khách quan. 
Nguyên nhân chính là do chúng, ta đã đề cho những 
điêu kiện mà ở đó sự hoạt động của quy luật tích tụ và 
tập trung ruộng đất diễn ra một cách tự phát ở mức độ 
quá lớn. Nói cách khác, hoạt động tín dụng, khuyến 
nông và các hoạt động dịch VỤ, Các yếu tố đầu vào và 
đầu ra cho nông dân còn nhiều yếu kém, bất cập dẫn 
đến tình trạng đói nghèo không giảm mà tăng lên, gây 
hậu quả trực tiếp là nông dân phải nhượng ruộng, bán 
ruộng và mât ruộng. Tuy nhiên, ở vùng nông thôn 
hiện nay vẫn có một bộ phận nông dân không muốn 
làm nông nghiệp mà chuyên sang kinh doanh các 
ngành nghề khác, hoặc đi làm thuê (chuyên nhượng 
quyền sử dụng đất cho người khác) đề có thu nhập cao 
hơn và không bị đói nghèo. 


(2) Văn kiện đã dân, tr 91 - 92 
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Trong cơ cấu sở hữu về tư liệu sản xuất, một hình 
thức sở hữu đóng vai trò quan trọng đặc biệt, liên 
quan đền việc thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, 
đó là hình thức sở hữu nhà nước. Đề hình thức SỞ hữu 
này thực sự giữ vai trò chủ đạo cần xử lý đúng đắn các 
vấn đề mẫu chốt sau đầy : 

Một là, tiếp tục đổi mới các doanh nghiệp nhà 
nước theo hướng : tăng cường quyền của chủ sở hữu 
nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước, thông 
qua việc xác lập và hoàn 'thiện các chức năng, nhiệm 
VỤ Của Tổng cục, Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước 
và chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp ; sắp Xếp 
lại và cô phần hóa một sô doanh nghiệp quốc doanh, 
sớm đưa các doanh nghiệp nhà nước đi vào hoạt động 
và quản lý có hiệu quả hơn, làm nòng cốt cho kinh tế 
nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo đối với các 
thành phần kinh tẾ. 

Hai là, cần phân biệt cô phân hóa với tư nhân hóa. 
Cô phần hóa không phải là một giải pháp đề chuyên 
các doanh nghiệp nhà nước thành các công ty tư nhân, 
mà là chuyên sang hình thức ,công ty cô phần, một 
công ty mà vôn không phải của một chủ sở hữu, mà 
là sở hữu hỗn “hợp, do vôn của nhiều chủ sở hữu hợp 
thành. Nó là sản phẩm tất yếu của quá trinh xã hội hóa 
sở hữu ; là sản phẩm tất yêu của quá trình tích tự và 
tập trung vốn ; là một điều kiện rất cần thiết cho sự 
hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, thị 
trường chủ yếu gắn với vốn trung hạn và dài hạn... 


VỀ QUAN HỆ QUẢN LÝ KINH TẾ. 

Quan hệ quản lý kinh tế, một nội dung của quan 
hệ sản xuất mới cần được xây dựng. Thực chất của 
việc xây dựng quan hệ quản lý kinh tế mới trong điều 
kiện kinh tế thị trường và trong thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là ' tiếp tục đôi mới cơ 
chế quản lý kinh tế với mục tiêu xóa bỏ cơ chế đập 
trung, quan liêu, bao cấp, hình thành tương đối đồng 
bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa” Ö) 

Qua hơn 10 năm đôi mới nền kinh tế, từ thực tiễn 
Đảng ta đã rút ra một số nhận thức về quan điểm và 
nội dung xây dựng cơ chế quản lý kinh tế mới trong 
thời gian tới ở nước ta : 

- Xây dựng đồng bộ các yếu tố thị trường. 

Chúng ta đều biết, xét dưới quá trình tái sản xuất 
có thể chia thị trường thành thị trường hàn g hóa, dịch 
vụ với thị trường các yếu tố sản xuất ; xét về phạm vị, 
quy mô có thị trường trong nước và thị trường thế 


giới. Việc xây dựng đông bộ các yếu tố của thị trường 
cũng chính là việc Xây dựng đồng bộ các loại thị 
trường trong nên kinh tẾ. Đây là một vấn đề rất quan 
trọng, bởi lẽ nền kinh tế thị trường chỉ hoạt động có 
hiệu quả. trong điều kiện các loại thị trường như thị 
trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường chuyên 
nhượng đất đai, thị trường công nghệ... hoạt. động 
thông suốt và đồng bộ. Đương nhiên, sự phát triền của 
từng loại thị trường cũng như sự đồng bộ giữa chúng 
cũng chính là sự chín muỗi của bản thân nền kinh tế 
thị trường. 

- Quản lý chặt chẽ đất đai và thị trường bất động 
sản theo đúng luật đất đai ; phát triên thị trường vôn 
nhằm thu hút các nguồn vốn trung, dài hạn qua ngân 
hàng, công ty tài chính, công ty cô phần và chuẩn bị 
các điều kiện đê từng bước xây dựng thị trường chứng 
khoán phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở nước ta. 

- Hoàn chính hệ thống luật pháp về kinh tế theo 
hướng ban hành mới, sửa đổi, bô sung một số luật và 
pháp lệnh. Coi trọng tính đồng bộ trong hoạt động 
giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đặc 
biệt coi trọng tính nghiêm minh trong công tác tư 
pháp, đưa công tác tư pháp hoạt động đúng theo phép 
nước, “quôc pháp bất vị thân” và đặt đưới sự kiểm kê, 
kiểm soát qua đại diện, hoặc trực tiếp của nhân dân từ 
dưới lên trên. 

- Đôi mới công tác kế hoạch hóa theo hướng quán 
triệt đường lối, chủ trương của Đảng. Tập trung sức 
Vào VIỆC xây dựng. chiến lược, quy hoạch, chương 
trinh và các dự á an đầu tư lớn, thông qua hệ thống các 
mục tiêu kinh tế vĩ mô, xác định tôc độ phát triên, cơ 
cầu, các cân đối lớn và theo đó là các chính sách dắt 
dẫn nên kinh tế phát triển theo định hướng kế hoạch. 
Đi đôi với việc đổi mới kế hoạch hóa vĩ mô, cần củng 
cố và tăng cường công tác kế hoạch vi mô ở các đơn 
vị kinh tế cơ sở theo định hướng kế hoạch và 
thị trường. 

- Đôi mới chính sách tài chính, tiền tệ và giá cả 

Tài chính, ngân hàng, tiền tệ và giá cả thuộc khâu 
phân phối và trao đôi, khâu trung gian tác động đến 
sản xuất và tiêu dùng, đòi hỏi cân được tiếp tục đôi 
mới theo hướng : thúc đây sản xuất phát triền trên cơ 
sở huy động, tích lũy và sử dụng có hiệu quả các 


nguồn lực. Lành mạnh hóa ngân sách nhà nước, thực 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 97 - 98 
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hiện nghiêm ngặt chế độ kế toán, kiểm toán và thanh 
tra, kiêm tra tài chính. Về chính sách tiền tệ và hoạt 
động các ngân hàng trung ương và các ngân hàng 
thương mại rong thời gian tới cân có chính sách và 
biện pháp đồng bộ đề điều hòa lưu thông tiền tệ, giảm 
dần lãi suất nhằm thúc đây đầu tư. Hoàn thiện hệ 
thống giá cả trên cơ sở táng cường lực lượng dự trữ 
quốc gia, xây dựng cơ chế hình thành quỹ bình ô ồn giả 
cả và phương thức can thiệp của nhà nước vào một sô 
hàng hóa thiết yếu, nhất là đối với việc thu mua lương 
thực của nông dân theo hướng giảm tính thời vụ, đây 
mạnh xuất khâu, thực hiện ứng trước thu mua hoặc trả 
tiền và ký gửi lương thực trong dân, giảm khó khăn 
cho nhà nước và có lợi cho nông dân khi thời vụ đến. 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế 
của nhà nước. 

Kinh nghiệm lịch sử của các nước công nghiệp 
mới châu À (NICs) mà sự thành công của họ không 
tách rời vai trò của một nhà nước thông minh, đầy 
năng lực quản ý kinh tế. Ở nước ta, nhìn từ góc độ 
quản lý, vai trò của nhà nước và chính quyền các địa 
phương trong thời gian tới cần được nâng cao thông 
qua thực hiện tốt hai chức năng quản lý nhà nước về 
kinh tế và chức năng chủ sở hữu tài sản công của nhà 
._ nước. Nội dung của các chức năng này là: định hướng 
sự phát triên ; trực tiếp đầu tư vào một số lĩnh vực đê 
dắt dẫn nỗ lực phát triên theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; thiết lập khuôn khô luật pháp, có hệ thống cho 
giới kinh doanh làm ăn phát đạt ; khắc phục, hạn chế 
mặt tiêu cực của cơ chế thị trường ; phân phối và phân 
| phối lại thu nhập quốc đân ; quản lý tài sản công và 
kiểm kê, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội. 

Tính hiện thực của nội đung nói trên trong thời 
gian tới phụ thuộc vào việc “tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quả, cán bộ, công chức nhà nước có đủ phâm 
chất và năng lực, thực sự là công bộc tận tụy phục vụ 
nhân dân” (4) 

VỀ QUAN HỆ PHÂN PHÔI THU NHẬP. 

Trong nền kinh tế chỉ huy, tập trung, quan liêu, 
bao cấp, gắn với đặc trưng nhà nước hóa kinh tế, quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ bị hình thức hóa, quan hệ phân 
phối thu nhập mang tính đơn nhất, chỉ bao hàm các 
hình thức phân phối riêng có của chủ nghĩa xã hội như : 
phân phối theo kết quả lao động và phân phối thông 


lo 


qua phúc lợi xã hội. Với kết quả sau 10 năm chuyên 
sang nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận động 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, 

phát triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khi nói 
về phân phối thu nhập, Đại hội lần thứ VIII của Đảng 
đã chỉ rõ : “Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy 
phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế 
là chủ yêu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng 
góp các nguôn lực khác vào kết quả sản xuất - kinh 
doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội” 6), 

Cần nhận thức răng nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần phát triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là 
nên kinh tế trong đó, kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân với tư cách cái chung và định hướng xã hội chủ 
nghĩa, với tư cách là cái đặc thù. Bởi vậy, quan hệ 
phân phối thu nhập của nó tất yếu phải là sự kết hợp 
giữa các hình thức phân phối của kinh tế hàng hóa với 
các hình thức phân phối theo nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội. Theo hướng đó, hệ thống quan hệ phân 
phối trong các thành phần kinh tế ở nước ta tồn tại các 
hình thức phân phối thu nhập sau đây : 

a) Đối với khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế hợp 
tác, có hình thức phân phối theo kết quả lao động và 
theo hiệu quả kinh tế. Hình thức phân phối theo kết 
quả lao động được thực hiện qua tiền lương, một hình 
thức thu nhập mà người lao động nhận được căn cứ 
vào số lượng và chất lượng lao động mà họ cống hiến. 
Còn hình thức phân phối theo hiệu quả kinh tế được 
thực hiện qua lợi nhuận của doanh nghiệp và được 
phân phối qua các quỹ : phát triên sản xuất, quỹ khen 
thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ dự phòng... Trong thời 
gian tới cân tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương trong 
khu vực nhà nước theo hướng tiền lương danh nghĩa 
phù hợp với năng suất lao động và tiền lương thực tế ; 
tái sản xuất mở rộng được sức lao động và kích thích 
người lao động vì lợi ích kinh tế mà quan tâm đến kết 
quả sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp là 
Công ty cô phần hoặc các hợp tác xã cô phân, VIỆC 
phân phối theo hiệu quả kinh tế, phân phối cho các 
quỹ theo quy định, còn phải dành một phân lợi nhuận 
đề phân phối cho các cô đông hoặc xã viên dưới hình 
thức cô tức (lợi túc cô phân). 


(Xem tiếp trang 27) 


(4) Bảo Nhân Dán, ngày 21-9-]997 
(5) Văn kiện đã dân, tr 92 
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Ơ cấu cán bộ công chức có một ý nghĩa quan 
trọng đối với một nên hành chính. Một cơ 
C» cán bộ công chức hợp lý trong các cơ 
quan hành chính nhà nước sẽ là điều kiện để nâng 
cao tính hiệu quả của công việc, làm cho công việc 
được thực hiện một cách tập trung, nhanh gọn, dứt 
điểm và có người chịu trách nhiệm cụ thể. Nó làm 
giảm sức ép về biên chế và ngân sách, xóa bỏ được 
tình trạng không ăn nhập giữa người với công việc, 
như người có ngạch bậc cao phải làm những công 
việc của ngạch bậc thấp, nhiều người có ngạch công 
chức khác nhau phải làm cùng một việc, hoặc thừa 
người ở ngạch thấp mà thiếu người ở ngạch trên khi 
giải quyết những việc phức tạp. Mặt khác, nó thực 
hiện được sự thừa kế và tính liên tục của đội ngũ cán 
bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà 
nước, làm cho bộ máy hành chính vận hành tốt trong 
mọi trường hợp, giữ vững được chức năng nhiệm vụ 
đảm nhiệm, thích ứng được những yêu cầu của cuộc 
sống ngày càng cao. Hơn nữa, một cơ cấu hợp lý sẽ 
đánh giá và cất nhắc đúng cán bộ, xóa bỏ được tình 
trạng đánh giá năng lực cán bộ theo cảm tính, hoặc 
đề bạt cán bộ như là sự ban thưởng, mà không phải 
theo yêu cầu và kết quả công việc. Đồng thời, điều 
này còn làm cơ sở cho việc đào tạo, chuẩn bị nguồn 
cán bộ, công chức một cách chính xác, hiệu quả ; 
thực sự tham gia vào quá trình cải cách hành chính, 
kiện toàn và hoàn thiện bộ máy tổ chức nhà nước. 
Nội dung của cơ cấu cán bộ công chức rất rộng bao 
gồm ngạch, bậc, lứa tuổi, giới, dân tộc... Ở đây chỉ 
xin trình bày một số nét mà chúng tôi cho là 
quan trọng. 
Trên thực tế, việc bố trí, sắp xếp cán bộ công 
chức trong các cơ quan hành chính các cấp của ta 


hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đáng 


. .*.. 8 th. €6 9 8 S9 * % 9 ‹ ¬ 


HA QUANG NGỌC " 


trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ giữa 
các ngạch, trần ngạch - dựa trên hệ thống chức danh, 
tiêu chuẩn chung đã được ban hành, trong nhiều cơ 
quan không phản ánh đúng tình hình thực tế công 
việc và trình độ cán bộ. Còn có tình trạng công chức 
làm trái ngành nghề đào tạo, thừa công chức so với 
nội dung, khối lượng công việc hoặc quá thừa công 
chức ở ngạch này mà lại thiếu công chức ở ngạch 
khác. Những kết quả nghiên cứu tại một số bộ và ở 
địa phương đã chỉ rõ điều đó. Thí dụ : Năm 1994, có 
bộ, tại vụ tổ chức cán bộ, số chuyên viên cao cấp 
chiếm một số lượng lớn, tỷ lệ công chức ở đó là : 
chuyên viên cao cấp 26%, chuyên viên chính 45%, 
chuyên viên 26% và cán sự là 3%. Nhưng có bộ, tại 
vụ quản lý chuyên môn - nơi rất cần các chuyên gia 
quản lý nhà nước giỏi thì chuyên viên cao cấp lại rất 
ít. Tỷ lệ ngạch công chức ở đó là : chuyên viên cao 
cấp 12%, chuyên viên chính 33%, chuyên viên 50% 
và cán sự 1%. Hiện nay, sau một thời gian thực hiện 
giảm biên chế và xếp ngạch, bậc công chức theo 
cách mới, tình trạng này vẫn ít có sự thay đổi. Tại 
cuộc điều tra mới nhất, có bộ số lượng công chức 
thuộc văn phòng bộ chiếm tỷ lệ tới 30%, hoặc có bộ 
tỷ lệ chuyên viên có ngạch cao tại những bộ phận 
mang tính chất tổng hợp phục vụ cho các nhiệm vụ 
chuyên môn của một bộ như : tổ chức cán bộ, tài vụ, 
hợp tác quốc tế... khá lớn. Trong khi đó ở các vụ: 

chuyên vụ môn tỷ lệ này rất thấp, thậm chí không có : 
chuyên viên cao cấp. Tại nhiều tỉnh, nhất là ở các 
tỉnh mới được tái lập vấn đẻ cơ cấu cán bộ công chức 
cũng ở trong tình trạng tương tự, số công chức phục 
vụ quá đông, trong khi đó số công chức làm chính 


* PTS, Viện KHTC nhà nước - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ 
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sách, quản lý nhà nước lại rất ít. Đó chính là tình 
trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ công chức đã 
được Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban chấp 
hành Trung ương khóa VIII để cập. Tình hình đó một 
mặt phản ánh sự bất hợp lý trong việc bố trí cán bộ 
công chức, mặt khác phản ánh sự bất hợp lý trong 
việc đánh giá, đãi ngộ đối với họ. Những người làm 
việc đơn giản hơn thì được hưởng ngạch công chức 
cao, còn người phải làm những công việc phức tạp 
thì lại phải chịu ở ngạch bậc thấp. Đó chính là hậu 
quả của một quá trình tuyển dụng, đào tạo, nâng 
ngạch, bậc lương chưa căn cứ vào vị trí việc làm, còn 
theo những lễ thói cũ, còn thiếu một cơ chế hợp lý 
trong việc sử dụng và chuyển ngạch công chức. Điều 
này đang làm cho hiệu quả công việc không được 
cao, thừa biên chế, bộ máy tiếp tục phình to ở nhiều 
nơi, gây cản trở cho việc thực thi công vụ và tiến 
trình cải cách hành chính. Đổi mới cơ cấu cán bộ 
công chức, xây dựng cơ cấu công chức hợp lý là một 
nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ 
đối với việc sắp xếp, điều chỉnh đội ngũ cán bộ công 
chức hiện tại sao cho có thể sử dụng và phát huy hết 
khả năng của họ, mà còn thực sự đưa công tác quản 
lý nhân sự và nguồn nhân lực trở thành khoa học. 

Tiến hành đổi mới cơ cấu cán bộ công chức 
nhằm hướng tới : 

- Xác định được ngạch công chức cao nhất ở từng 
cấp và trong mỗi loại cơ quan hành chính nhà nước. 
Không để tiếp diễn tình trạng công chức vượt quá 
yêu cầu công việc gây khó khăn cho ngân sách và 
người quản lý tổ chức thực hiện, nhất là trong trường 
hợp người ở ngạch công chức cao không làm 
quản lý. 

- Xác định tỷ lệ thích hợp giữa các ngạch công 
chức trong mỗi loại cơ quan, số lượng từng ngạch 
một cách tương đối để mọi người làm đúng chức 
trách của mình, không lấn sân nhau, đạt hiệu quả. 

- Hình thành kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, có cơ 
chế chuyển ngạch và sử dụng cán bộ công chức thỏa 
đáng để có thể đáp ứng được lợi ích của người cán bộ 
công chức mà vẫn ổn định và giữ vững được tỷ lệ 
giữa các ngạch bậc đã được thiết lập trong cơ quan, 
chấm dứt dần dần tình trạng chuyên viên chính làm 
công việc của nhân viên, hoặc ngược lại chuyên viên 
phải làm những việc của chuyên viên chính, thậm chí 
của chuyên viên cao cấp, cũng như không để các cán 
bộ quản lý cấp vụ chỉ ở ngạch chuyên viên chính. 
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Phấn đấu thưc hiện Nghị quyế‹ Đai hội VIII của Đảng 


Đây là một việc làm hết sức phức tạp, nhưng nếu 


_ không làm được thì hoặc sẽ kìm hãm sự phát triển 


của cán bộ công chức, hoặc chỉ sau một thời gian số 
lượng công chức ở ngạch cao tăng lên, biên chế sẽ lại 
phình to ra do phải tiếp nhận những công chức trẻ, 
ngạch thấp, để đảm nhận các công việc của các công 
chức vừa chuyển ngạch, phá vỡ tỷ lệ cơ cấu công 
chức đã có, cũng như phải mất nhiều thời gian công 
sức để làm công việc đào tạo lại những người thực 
hiện công vụ kém, hoặc tuyển dụng bổ sung và thay 
thế những người đã tuyển dụng sai. Vì vậy, cùng với 
việc xây dựng cơ cấu hợp lý, việc hình thành kế 
hoạch tuyển dụng, đào tạo, chuyển ngạch và sử dụng : 
cán bộ công chức sao cho thỏa đáng là hết sức cần 
thiết trong việc đổi mới cơ cấu cán bộ công chức. 

Để đổi mới cơ cấu cán bộ cân tiền hành một số 
việc : 

Việc thiết kế, sắp xếp mới cơ cấu ngạch cán bộ 
công chức trong giai đoạn hiện nay là một công việc 
hết sức khó khăn phức tạp. Trước hết nó đòi hỏi phải 
nắm chắc những thông tin chính xác và mới nhất vẻ 
con người và công việc. Những chức năng của mỗi 
đơn vị, mối quan hệ của đơn vị này với các đơn vị 
khác, hiện trạng cán bộ và công việc ở đó cần phải 
được xác định và thống kê đầy đủ. Chỉ nhờ việc xác 
định nội dung và đặc điểm của từng công việc, các 
kỹ năng và khả năng cần thiết của người công chức 
nhằm hoàn thành công việc đó mới có thể tiến hành 
đổi mới cơ cấu ngạch cán bộ công chức thành công. 
Đó là một khối lượng công việc rất lớn. Ngoài ra 
công việc này còn đụng chạm tới tâm tư của nhiều 
cán bộ công chức và một số chế độ chính sách cụ thể 
đã được ban hành. Vì vậy, cần phải tiến hành thận 
trọng và có sự phối hợp của các cơ quan tổ chức cán 
bộ - nơi chịu trách nhiệm phân bổ quản lý nhân sự 
với các cơ quan đang sử dụng cán bộ nhằm nắm 
vững tình hình công việc và tổ chức nhân sự ở cơ sở, 
với những bước đi thích hợp giúp cho việc thiết kế 
sắp xếp cơ cấu cán bộ công chức được tiến hành một 
cách thuận lợi, có kết quả. Hiện nay hệ thống chức 
danh, tiêu chuẩn chung của các ngạch công chức 
hành chính đã được Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ 
ban hành. Những nội dung còn lại cần phải làm rõ để 
có thể tiến hành đổi mới cơ cấu cán bộ công chức 
trong thời gian tới sẽ bao gồm : 

- Tiếp tục xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ 
của từng cơ quan : phòng, ban, vụ. Trên cơ sở đó xác 
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Phấn đấu thưc hiện MWghị quyết Đại hội VI của Đảng 


định các lĩnh vực, phần việc, nội dung công VIỆC 
cũng như khối lượng, mức độ phức tạp của những 
công việc ấy trong công tác quản lý hành chính của 


mỗi cơ quan một cách cụ thể. Từ đó xác định nội ' 


dung chức trách và chức danh cho từng vị trí, cũng 
như đặc điểm và tiêu chuẩn nhân sự phù hợp và 
chính xác, xây dựng quy chế công vụ ổn định, đưa 
việc tổ chức quản lý điều hành vào nên nếp, tránh 
được tình trạng nhìn người giao việc, hoặc bị động 
chạy theo các công việc sự vụ nhất thời, giúp cho 
việc đánh giá đúng mức độ hoàn thành công việc của 
cán bộ, công chức. Khi tiến hành xác định nội dung 
công việc cũng như khối lượng công việc cần chú ý 
hướng tới nội dung quản lý, mức độ phức tạp của 
công việc được thể hiện ở các loại quyết định, tránh 
nhầm lẫn nội dung với các hình thức quyết định cũng 
như các biện pháp được áp dụng trong quá trình quản 
lý để có thể tuyển dụng, phân công chính xác. Tuy 
nhiên tất cả những việc làm đó lại phải hướng tới dự 
kiến được những biến động và phát triển của công 
việc trong tương lai. Đây là phần việc hết sức quan 
trọng, bởi chính nó là điều kiện để bảo đảm cho cơ 
cấu cán bộ công chức ổn định trong một thời gian 
nhất định. Như vậy, việc phân tích tỉ mỉ nội dung 
công việc, nắm lấy khối lượng công việc, hệ thống 
hóa chúng, đồng thời xác định các yêu cầu thực hiện 
công việc, các tiêu chuẩn cần thiết ở người cán bộ 
công chức như khả năng, trình độ, phẩm chất, lai 
lịch, kinh nghiệm v.v... sẽ cho phép dự kiến được sự 
phân công chức danh, xác định được số lượng công 
chức cho mỗi vị trí chức danh đó, thực hiện việc thiết 
kế lại công việc và hoàn thiện Cuộc sống nghề nghiệp 
. cho cán bộ công chức. 

- Đánh giá và nắm lại thực trạng việc phân công 
công việc, tình hình bố trí cán bộ theo từng chức 
danh cụ thể - trên cơ sở thống kê khối lượng công 
việc của từng cá nhân trong vòng một hai năm trở lại 
đây. So sánh với nội dung và khối lượng công việc 
được xác định, soát xét lại, tìm ra sự chồng chéo, bỏ 
trống, hoặc phân công cán bộ không đúng vị trí, khả 
năng để có thể bổ sung, sửa đổi, tổ chức phân công 
lại theo đúng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ đã 
được ban hành, cũng như có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng kịp thời. 
ˆ~ Nấm lại trình độ thực sự của cán bộ tin chức. 
Đây là một việc làm không thể thiếu khi tiến hành 


đổi mới cơ cấu cán bộ công chức nhằm tạo ra một cơ 
cấu hợp lý - không phải một cách hình thức mà trên 
ý nghĩa thực tế của nó. Đánh giá được trình độ cán 
bộ công chức sẽ giúp cho việc từng bước sắp xếp cán 
bộ công chức đúng với khả năng và tiến hành tổ chức 
đào tạo bồi dưỡng kiến thức, thực hiện kế hoạch tiêu 
chuẩn hóa và tuyển mới cán bộ công chức trong 
tương lai đúng hướng. Tuy nhiên cần có sự thay đổi 
và có cách nhìn thống nhất trong việc đánh giá trình 
độ, năng lực cán bộ công chức. Không nên coi trình 
độ cán bộ công chức chỉ đơn giản ở bằng cấp chuyên 
môn, hoặc đồng nhất trình độ với ngạch công chức 
mà họ đang đảm nhiệm. Bởi vì, hiện nay sau nhiều 
lần chuyển đổi cách tính lương, nhiều người có 
ngạch bậc cao nhưng trình độ thực sự lại rất hạn chế, 
không đủ sức đảm nhận được nhiệm vụ tương ứng, 
cũng như nhiều người có trình độ chuyên môn cao 
nhưng lại rất thiếu tri thức quản lý nhà nước và trình 
độ quản lý hành chính. Vì thế, đánh giá trình độ cán 
bộ công chức cần phải căn cứ vào khả năng của họ 
trong việc nấm bắt tình hình, ra các văn bản quản lý 
nhà nước, tổ chức điêu hành việc thực hiện các quyết. 
định hành chính các cấp trong phạm vi lĩnh vực mình 
phụ trách để có thể có quyết định phân công, bổ 
nhiệm chính xác. 

Một số điều cần chú ý khi đổi mới cơ cấu 
cán bộ | 

Trước hết, để bảo đảm sự ổn định của một cơ cấu 
ngạch công chức hợp lý, cần thiết phải chú ý tới cơ 
cấu lứa tuổi của công chức. Cơ cấu lứa tuổi không 
phản ánh trình độ thực hiện công việc của một cơ 
quan, nhưng nếu không chú ý tới cơ cấu lứa tuổi đôi 
lúc sẽ dẫn tới những bất hợp lý trong cơ cấu ngạch 
bậc như không còn các chuyên gia ở-ngạch bậc cao 
do đến tuổi nghỉ hưu, hoặc cùng một thời điểm có 
quá nhiều chuyên gia ở cùng một ngạch. Vì vậy, 
cùng với việc xác định cơ cấu ngạch bậc cần phải 
chú ý tới cả cơ cấu về lứa tuổi của cán bộ công chức 
trong quá trình đổi mới hiện nay. 

- Bên cạnh những công việc trên, cần phải có sự 
phân định giữa công chức chuyên môn nghiệp vụ 
với công chức lãnh đạo. Các công chức chuyên môn 
nghiệp vụ (sau đây thống nhất gọi là công chức) là 
những người được đào tạo thành nghề và có nghẻ, 
làm việc ổn định trong các cơ quan hành chính nhà 
nước, bảo đảm cho mọi công việc quản lý hành chính 
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được tổ chức có nền nếp, thường xuyên, liên tục. Đội 
ngũ này, càng ổn định, càng có bẻ dày kinh nghiệm 
càng tốt. Còn đối với công chức lãnh đạo trong các 
cơ quan hành chính nhà nước các cấp - được bổ 
nhiệm hay qua bầu cử, do yêu cầu của công việc, 
ngoài trình độ chuyên môn còn đòi hỏi phải có đầu 
óc tổ chức, biết chỉ huy, nhạy bén, linh hoạt, có phẩm 
chất đạo đức. Công chức lãnh đạo do việc thuyên 
chuyển, thay đổi theo nhu cầu hoặc theo nhiệm kỳ, 
nên chỉ tồn tại ở chức vụ đó có thời gian. Vì có 
những đặc điểm riêng như vậy, đối với mỗi loại đối 
tượng cần có những quy chế riêng phù hợp, tránh để 
tạo ra những tình trạng bất cập giữa chức vụ được 
đảm nhận với ngạch bậc được hưởng như đang có 
hiện nay, làm ảnh hưởng tới việc thiết lập cơ cấu 
công chức trong cơ quan. 

- Đồng thời cũng cần có quan niệm và phương 
thức thích hợp trong việc đánh giá, đề bạt công chức. 
Cần phân biệt việc thi tuyển công chức với việc sát 
hạch, đánh giá công chức đã có thâm niên và đang 
thực thi công vụ. Các công chức mới để được tiếp 
nhận vào các cơ quan hành chính nhà nước nhất 
quyết phải qua thi tuyển theo đúng yêu cầu công việc 
đề ra. Còn đối với công chức đã có thâm niên và 
đang thực thi công vụ cân thiết phải phân ra thành 
hai loại. Những công chức hoàn thành nhiệm vụ, có 
thâm niên nhưng các kết quả và sản phẩm đạt trình 
độ trung bình thì để chuyển ngạch cần phải được đào 
tạo và thi chuyển ngạch. Những công chức khác, 
trong thời gian thực thi công vụ đảm nhận được các 
công việc và có sản phẩm đạt tới chất lượng của các 
ngạch bậc trên, khi đã có một thời gian ở ngạch nhất 
định, thì có thể xếp họ vào ngạch tương ứng, mà 
không nhất thiết phải qua thi chuyển ngạch. Làm 
được như vậy, việc đánh giá công chức sẽ sát thực 
hơn, động viên, khuyến khích được công chức tận 
tâm với công việc và nỗ lực học tập nâng cao trình 
độ thực sự, không chạy theo bằng cấp. Đó là chưa kể 
hiện nay, do việc thi chuyển ngạch cho công chức 
mới chỉ được bắt đầu nên còn rất nhiều vấn đề cần 
phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, 
hoàn thiện. 

- Cuối cùng cần xem xét lại và sửa đổi cách tính 
lương hiện nay, bởi nó đã lộ nhiều điểm bất hợp lý : 
khởi điểm thấp, số bậc nhiều, thời gian được tính để 
nâng bậc quá dài (36 tháng đối với chuyên viên), số 
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lượng công chức được thi chuyển ngạch hằng năm 
quá ít (0,3% số cán bộ công chức) khiến cho đời 
sống cán bộ công chức không được bảo đảm. Nhiều 
cán bộ có năng lực, nhưng do nhiều lần chuyển đổi 
cách tính lương, hiện nay đang ở vào độ tuổi 40 - 45, 
vẫn ở những bậc thấp của ngạch chuyên viên sẽ khó 
có cơ hội được chuyển lên ngạch cao trong thời gian 
làm việc. Vì vậy, giải quyết tốt vấn đề này sẽ góp 
phân thực hiện tốt việc đánh giá và đãi ngộ công 
chức, kích thích công chức tận tâm với công việc và 
giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 

Như vậy, để xây dựng cơ cấu công chức hợp lý 
cần phải tiến hành một loạt các công việc cụ thể. Đó 
là những công việc khó khăn phức tạp không thua 
kém gì với chính công việc xây dựng cơ cấu ngạch 
công chức, nhưng chỉ có thực hiện được các công 
việc ấy mới có được cơ sở khách quan để xây dựng 
cơ cấu công chức thực sự hợp lý. 

Hiện nay do sự phát triển của khoa học - kỹ thuật 
và công tác quản lý, tại nhiều nước phát triển, người 
ta đã tiến hành tuyển dụng nhân sự theo nội dung 
công việc và trả lương trực tiếp cho người lao động, 
bỏ dân hình thức quản lý lao động và trả lương theo 
hệ thống ngạch bậc một cách chặt chẽ. Cách quản lý 
theo phương thức này tuy có những khó khăn ban 
đầu đối với người làm công tác nhân lực, nhưng thực 
hiện được sẽ làm cho công tác quản lý cán bộ công 
chức sau khi tuyển dụng sẽ đơn giản đi rất nhiều. 
Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó thì đời sống 
kinh tế - xã hội, cũng như công tác quản lý phải đạt 
tới một trình độ nhất định, trong khi, Việt Nam đang 
trong quá trình phát triển, chưa có các điều kiện để 
có thể tiến hành. Bởi vậy, việc quản lý nhân lực ở 
nước ta sẽ còn được áp dụng theo phương pháp 
truyền thống. Và rõ ràng để tiến hành đổi mới cơ cấu 
cán bộ sẽ động đến những vấn đề nêu trên hết sức tế 
nhị và phức tạp và là một khó khăn hết sức lớn, phải 
mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng không thể 
không tiến hành. Vì vậy, đổi mới cơ cấu cán bộ công 
chức vẫn là công việc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
sâu sắc, vừa mang tính cấp bách và lâu dài, rất cần 
được sự quan tâm và hợp tác của tất cả các cơ quan 
trong nên hành chính để công việc được tiến hành 
thuận lợi và có kết quả, tham gia thực sự và tích cực 
vào quá trình cải cách hành chính. Q 


ƠN mười năm qua, công cuộc đổi mới 
đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, 
vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi 
người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm 


đến như một lẽ đương nhiên. Chính vì thể mà mọi - 


biêu hiện của đổi mới luôn được nhiều người 
chăm chú theo dõi, phân tích, đánh giá, nhận 
định. Tuy nhiên, do sự nắm bắt tình hình và thông 
tin ở mức độ khác nhau và do có nhãn quan khác 
nhau nên đã đi tới những kết luận khác nhau. Nếu 
không kê một số phần tử có ác ý thường tung ra 
những luận điệu đã kích, chống phá trắng trợn, 
hoặc một số thế lực muốn lái chúng ta đi theo con 
đường khác thì vấn đề đặt ra là, trong đội ngũ 
chúng ta và bè bạn, bên cạnh số đông có cách 


nhìn nhận đúng, đây đó vẫn có những ý kiến 


không thống nhất, và hơn thế nữa, có những nhận 
thức lệch lạc về công cuộc đôi mới của nước ta. 
Có ý kiến cho rằng công cuộc đôi mới như vậy là 
đã thành công, đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, 
nay cần xem xét lại, nếu tiếp tục thì cần thận 
trọng hơn, nếu thấy không còn động lực thi 
chuyền sang nhiệm vụ khác. Ý kiến khác có 
chiều ngược lại, cho đổi mới như vừa qua vẫn còn 
ngập ngừng, chậm chạp, chưa đủ liều lượng, cần 
đây nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa đề tạo thêm 
động lực, nếu không, trước sau Cũng sẽ quay về 
cải CŨ. Tu ( [rung lại, chủ đề nôi cộm nhất là sự 
nghi ngại rằng. đôi mới đã cạn kiệt nguồn lực. 
Vậy nên hiểu vấn đề này như thế nào ? 
Trước hết, cần khẳng định bản chất và nhiệm 
vụ của công cuộc đôi mới. Đôi mới là thay cái cũ 
bằng cái mới tốt hơn. Không phải bây giờ mà 
trong quá trinh cách mạng, chúng ta luôn thực 
hiện sự đổi mới. Có điều công cuộc đôi mới lần 
này mang tính toàn diện, tông thể, sâu sắc và 


PHảI CHIĂNG ĐÔI HỚI 
Đại CAN KIÊT NGUIÔN LựC ? 


VŨ HIÊN 


được chuẩn bị có bài bản. Đỗi mới là công việc : 
của chúng ta, theo cách thức và bước đi của ta. 

Đôi mới là một công cuộc sáng tạo mang tính tất 
yếu. Công cuộc đó phải được triển khai một cách 
sâu rộng và đồng bộ, nhưng vì nó còn mới mẻ nên 
phải cần nhắc từng đường đi nước bước cụ thê, 

chắc chắn. Đôi mới, theo Đại hội VI của Đẳng, là 
đôi mới tư duy mà trước hết là tư duy kinh tế, đôi 
mới phong cách lãnh đạo ` và đổi mới tô chức, cán 
bộ. Đôi mới tư duy để biết mình, biết người hơn, 

để nhận thức một cách đúng đắn hơn về chủ nghĩa 
xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, về thực trạng đất nước và vê những chủ 
trương, chính sách, biện pháp có thê đưa đất nước 
vào thế ôn định và phát triển. Đồi mới phong cách 
lãnh đạo để lời nói đi đôi với việc làm, đề biến 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành 
cuộc sống hiện thực. Đôi mới tổ chức và cân bộ 
là cái chia khóa đề thực hiện thanh công đổi mới 
kinh tế và đối mới chính trị. Đôi mới, với ba nội 
dung trên, chính là cách phối hợp và tận dụng 
những yếu tố chủ quan và khách quan đề tạo ra 
khả nắng biến thành hiện thực những mục tiêu đã 
chọn. Đôi mới vừa là sự thay thế cái cũ, vừa là sự 
chọn lựa cái cũ, cái hiện đang còn tác dụng đề cải 
biến cho nó trở nên thích dụng hơn. Đôi mới có 
thê coi là một sự phủ định biện chứng : Không 
bao giờ phủ định sạch trơn và không bao giờ quay 
lại cái cũ. 

Đổi mới đề phát triển, đồng nghĩa với phát 
triển, nhưng là sự phát triển trong. thế ôn định, sự 
phát triển theo đúng định hướng và con đường mả 
chúng ta đã chọn. Có người khuyên ta : cân tư 
nhân hóa nhanh hơn, hội nhập thương mại nhanh 
hơn, phá giá đồng tiền mạnh hơn. Lời khuyên đó 
dẫu có chân thành thì chúng ta cũng không thê 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


làm như thế. đổi vì, hơn ai hết, chúng ta hiệu rõ 
tình hình thực tế của đất nước minh, và đặc biệt 
quan trọng là chúng ta thực hiện đôi mới nhưng 
có nguyên tắc, đối mới nhưng không thay đôi bản 
chất chế độ xã hội. Đôi mới là thực hiện bước 
chuyền từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp 
sang cơ chế thị trường, nhưng trong khi thực hiện 
cơ chế thị trường, Nhà nước phải quản lý và điều 
hành theo định hướng, xã hội chủ nghĩa, khắc 
phục tình trạng thả nôi thị trường ; đôi mới đề 
phát triển kinh tế, nhưng sự phát triển đó phải đi 
đôi với thực hiện công bằng xã hội, khắc phục 
tình trạng phân hóa giàu nghèo. Đôi mới có yêu 
cầu và găn với mở cửa, hội nhập. Đổi mới có nội 


dung và gãn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 


đại hóa đất nước. Toàn bộ công cuộc hội nhập - 
mở cửa, đây mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước là để thực hiện chiến lược phát triển 
nhanh và bền vững ; là để xây dựng và tắng cường 
lực lượng sản xuất, củng, cô và phát triên quan hệ 
sản xuất phù hợp ; là đề nâng tầm đất nước lên 
trình độ mới, tầm cao mới. Vậy nên đối mới chính 
- là để hướng tới chủ nghĩa xã hội, để hiện thực quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác lập 
rõ ràng hơn. - 

Đôi mới và cải cách có cùng nội dung hướng 
tới cái mới, cái tốt đẹp hơn. Nhưng cải cách 
thường được hiểu là những hành động nhất định, 
những cuộc vận động nhất định nhằm những mục 
tiêu nhất định. Khi những hành động cải cách â Ấy, 
những cuộc vận động cải cách ây đã đạt tới mục 
tiêu đề ra thì phải có hành động cải cách mới, 
cuộc vận động cải cách mới. Còn đối mới, theo 
cách hiểu của chúng ta, tuy cũng nhằm những 


mục tiêu nhất định trong những thời kỳ nhất định, 


song đo bản chất và tính tất yêu của nó, lại là một 
quá trình, không có sự chấm dứt. Đôi mới như 
một dòng chảy liên tục, vận động liên tục của cả 
guồng máy xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam 
khởi xướng, phát động và lãnh đạo, tô chức thực 
hiện. Gần đây nhất, Hội nghị Ban chấp hành 
- Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa VHI đã khẳng 
định tiếp tục đây mạnh công cuộc đôi mới đề đưa 
đất nước đi lên. Lời hiệu triệu đó rất phù hợp với 
yêu câu của thực tiễn và ý nguyện của nhân dân. 
Qua hơn mười năm thực hiện đổi mới, đất 
nước ta đã đạt được những thành tự to lớn. Chính 
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đổi mới tư duy đã khắc phục được những nhận 
thức lệch lạc, nhất là bệnh giáo điều, chủ quan 
duy ý chí, từng bước hình thành những quan niệm 
mới về mục tiêu, bước đi và cách thức phát triển 
đất nước, chuyên dịch cơ cấu kinh tế, chuyên đôi 
CƠ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Công cuộc 
đổi mới đã giải phóng SỨC sản xuất, củng cô và 
tăng cường quan hệ sản xuất mới, đưa đất nước ta 
ra khôi tình trạng khủng hoảng kinh tẾ - xã hội, 
đời sống nhân dân được cải thiện đắng kể, ồn định 
chính trị - xã hội được bảo đảm, định hướng xã 
hội chủ nghĩa được giữ vững, vai trò lãnh đạo của 
Đảng được táng cường, an ninh quốc phòng được 
củng cố vững chắc, quan hệ hợp tác quốc tế ngày 
càng được đây mạnh thêm. 

Chính đối mới đã đưa nước ta từ chỗ thiếu 
thốn, có khi phải nhập lương thực, nay trở thành 
nước xuất khâu gạo đứng thứ hai thế giới. Chưa 
bao giờ nhịp độ phát triên và đôi thay tử nông 
thôn tới thành thị, từ miền núi đến đông bằng lại 
nhanh chóng, mạnh mẽ như hiện nay. Cũng chưa 
bao giờ phong cách sống và làm việc của mọi gia 
đình và mọi người dân lại có những nét mới mẻ, 
tươi tắn như ngày hôm nay. Đổi mới đã giúp 
chúng ta vừa kế thừa và phát huy những thành tựu 
tốt đẹp đã đạt được trước đây vưa có cách nghĩ 
khác trước, nghe khác trước, nhìn khác trước, làm 
khác trước, phù hợp với tình hình đang phát triền. 
Đổi mới đã đem đến một sức vóc mới cho đất 
nước, tiếp sức đôi chân chúng ta đi thêm những 
bước dài trên con đường hướng tới mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Tuy nhiên, trong tiến trình đi lên, tiếp tục đây 
mạnh sự nghiệp đôi mới, chúng ta không quên 
rằng đất nước mình vẫn còn nghèo, sự phát triển 
của nên kinh tế chưa vững chắc, hiệu quả và sức. 
cạnh tranh thấp, còn nhiều yếu tố chưa ,bảo đảm 
tăng trưởng cao và lâu bền, còn tiềm ấn những 
nhân tố Bây mất ôn định, mà những nhân tố này 
còn có phần tăng thêm. Rõ ràng là phía trước của 
chúng ta không chỉ có thuận lợi và thời cơ mà còn 
có những khó khăn và nguy CƠ gay gắt. Có lẽ 
chính điều này đã làm này: sinh những băn khoăn 
lo lắng về chặng đường tiếp theo của công cuộc 


đôi mới, về nguôn lực của đôi mới. 


Vậy tiếp theo xin bàn về động lực, nguồn lực 
của đôi mới. Nếu quan niệm động lực, nguôn lực 


là những yếu tố tạo nên sức mạnh thúc đây. sự 
phát triên, thì động lực của đổi mới bao gồm 
nhiều yếu tố tiềm ân và hiển hiện có thê nhận biết 
được. 

Một là, yếu tố khơi nguồn động lực của đôi 
mới chính là việc định hướng đúng, phát động 
đúng thời điểm. Chúng ta xác định đôi mới phải 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng 
đúng đắn làm cho sự nghiệp đôi mới vừa hợp thời, 
hợp quy luật, hợp lòng dân, vừa có sự chắc chắn, 
vững tin. Chuẩn bị kỹ và phát động đôi mới đúng 
lúc, đồng thời với mở cửa hội nhập nên chúng ta 
có thể chủ động và sáng tạo trong mọi tinh huông, 
đã đứng vững và phát triển trong khi cải cách Ở 
Liên Xô và Đông Âu bị thất bại. 

Hai là, chính những thành quả của đôi mới lại 
tiếp thêm luồng sinh khí mới, táng thêm động lực 
cho nó, tạo cho đất nước ta thế mới, lực mới, gia 
tốc mới. Thế mới và lực mới là tông hợp những 
thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, là kết quả của 
việc phát triển mọi mặt với sự thông thoáng trong 
nước và mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài. 
Gia tốc mới là khả năng vượt trội, là độ tăng 
trưởng liên tục ở mức khá cao tạo: đà cho giai 
đoạn kế tiếp. Thế mới, lực mới, gia tốc mới tạo ra 
tâm vóc và khả nắng mới của đất nước. Đó không 
chỉ là khả năng đất nước vươn tầm mà còn là nắng 
lực mới mạnh mẽ đề tiếp tục thúc đây sự nghiệp 
. đối mới phát triển. Đổi mới được nạp thêm năng 
lượng mới. 

đa #3, yếu tố quyết định là động lực và những 
nguôn lực trong nước. Động lực quan trọng phục 
vụ và thúc đây công cuộc đôi mới là tông hợp các 
nguôn lực trong nước, bao gồm không chỉ có vốn, 
tài sản đã tích lũy được mà còn là tài nguyên chưa 
đưa vào sử dụng, là lợi thế về địa kinh tế, địa 
chính trị và quan trọng hơn hết là nguồn lực con 
người, bao gồm cả sức lao động, trí tuệ và tỉnh 
thân gắn VỚI truyền thống văn hóa của dân tộc ta. 
Trong các nguôn lực đó, nguồn lực về tài nguyên 
là khá phong phú ; nguồn lực về đất đai, vị trí địa 
lý là khá thuận lợi ; nguôn lực về xuyên thống là 
sâu sắc, đặc thù ; nguồn lực về con người và trí 
tuệ là vô cùng to lớn. 

Bến là, những nguồn dực từ bên ngoài. Đây là 
một yếu tố quan trọng mà nếu biết cách tranh thủ 
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cũng sẽ tạo nên động lực cho công cuộc đổi mới 


đất nước. Nguồn lực bên ngoài bao gồm : vốn, kỹ 
thuật - công nghệ, kinh nghiệm quản lý, chất 
xám, tỉnh hoa văn hóa nhân loại. Trên cơ SỞ phải 
phát huy mọi nguồn lực trong nước, chúng ta có 
đầy đủ điều kiện đề có thê thu hút nguồn lực bên 
ngoài. Với việc mở rộng nhiều hình thức, có bước 
đi, biện pháp và chính sách ưu đãi thích hợp, 
chúng ta nhât định khuyên khích mạnh mẽ việc 
hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ ; đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài vào nước ta trên cơ sở đôi bên cùng có 
lợi. Thực tiễn cho thấy, muốn thu hút được nguồn 
lực bên ngoài, nền kinh tế trong nước phải phát 
triển tốt, xã hội phải ồn định. Hai năm qua, mức 
tăng trưởng của nước ta có giảm đôi chút nhưng 
vẫn đạt 9%. Đây vẫn là một nhịp độ khá cao so 
với thế giới. Cũng chính vì điều này mà tại Hội 
nghị Tô-ki-ô tháng 12-1997, các nước tiếp tục 
nhận tài trợ cho Việt Nam với mức 2,4 tỉ USD. 
Năm là, sự phù hợp giữa ý Đảng và lòng dân. 
Đây là động lực mang tính quyết định: đối với sự ` 
nghiệp đối mới. Động lực đó bắt nguồn từ năng 
lực sáng tạo, bản Inh trí tuệ của Đảng ta và của 
nhân dân ta, thể hiện ở trình độ đoần định, nắm 
bắt những yếu tố và những vấn đề của thời cuộc, 
dự kiến đúng tỉnh huống, xác định đường đi nước - 
bước rõ ràng, sẵn sàng tạo lập và nắm bắt thời cơ, 
khắc phục nguy cơ, vượt qua thách thức đưa đất 
nước đi lên. Do đổi mới là sự phù hợp giữa ý 
Đảng và lòng dân nên khi Đảng ta phát động, 
nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tạo thành \ động lực 
to lớn thực hiện có hiệu quả sự nghiệp đôi mới đất 
nước. 
Rõ ràng là công cuộc đổi mới của chúng ta 
không chỉ đạt được những thành tựu to lớn qua 


hơn mười năm thực hiện, mà còn tiếp tục được 


đây mạnh với những nguồn lực phong phú và hết 
sức to lớn, trong đó có những nguôn lực không 
bao giờ cạn. Hành trình đối mới với sự phù hợp _ 
giữa ý Đảng và lòng dân đã và đang kết hợp tất cả 
ba yếu tố : thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó là 
động lực lớn nhất, là yếu tố cơ bản nhất tạo nên 
khả năng thành công của sự nghiệp cao cả trọng 
đại : dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 


_ minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
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GHỦ NGHĨA HIÊN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ÀN đến một vấn để mà không ít người cho là 
JB đã quá thời, tôi tự hỏi mình có giáo điều đến 
mức gàn đở ? Mấy năm gân đây, nhiễu nhà 


triết học, nhà tư tưởng, văn nghệ sĩ hay nhắc đến tâm 
linh. Vâng, cái tâm linh, nó có thật đấy. Cái tâm linh 
của tôi luôn được khơi dậy và hỏi : cái “chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa” (CNHTXHCN) có một 
thời được Đảng và các nhà lý luận, phê bình và sáng 
tác ca ngợi và bảo vệ ở đâu rồi, sao lâu nay không ai 
nhắc tới ? Ở quê hương mà nó ra đời chủ nghĩa xã hội 
không còn nữa, có không ít người trước đây sùng tín 
nó bao nhiêu thì nay lại xỉ vả nó bấy nhiêu, coi nó 
như một tai họa, một “dị tật” cho nên văn hóa nước 
Nga và các nước trong Liên Xô (cũ). Và ở phương 
Tây, những chửi rủa cùng những lời ai điếu. Trong 
chúng ta từ Mát-xcơ-va có người đã viết thư khuyên 
chúng ta hãy “sám hối” đi, “sám hốt” vì đã đi theo 
con đường của CNHTXHCN. Phải nói thẳng ra rằng 
trong một số người trong quan hệ với nước ngoài cái 
danh từ “chủ nghĩa xã hội” hay tính từ “xã hội chủ 
nghĩa” dễ làm phiền lòng người khác và phiền lòng 
cả mình. 

Cách đây hơn hai mươi năm tôi có viết bài “Chủ 
nghĩa hiện thực phê phán và vai trò phê phán của chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa” đăng trên báo 
“Văn nghệ” khẳng định vai trò lớn lao của chủ nghĩa 
hiện thực thế kỷ XIX ở châu Âu và sự kế tục truyền 
thống ấy trên một thế giới quan và nhân sinh quan 
cao hơn ở trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa ra đời 
từ khi có ch? nghĩa Mác và giai cấp công nhân tham 
gia vũ đài chính trị CNHTXHCN là một trào lưu 
nhận thức hiện thực sâu sắc hơn, và đấu tranh cho sự 
cải biến hiện thực bất công. “Văn nghệ hiện thực xã 
hội chủ nghĩa không phải chỉ đóng khung trong việc 
phản ánh hiện thực xây dựng chủ nghĩa xã hội, và 
phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, mà phải 
miêu tả lại xã hội cũ dưới ánh sáng của thế giới quan 
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cách mạng, làm nổi bật vai trò quyết định phát triển 
lịch sử của nhân dân lao động, phải phê phán không 
thương tiếc những bất công của xã hội cũ, những tàn 
đư của xã hội cũ, và những thứ tiêu cực mới trong chế 
độ xã hội chủ nghĩa... Chúng ta chống thuyết “không 
mâu thuẫn”. Không có sự phát triển nào mà không có 
mâu thuẫn. Có mâu thuẫn thì phải có đấu tranh. Tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa là tiến hành một 
cuộc đấu tranh gay gắt... Gơ-tơ đã nói một câu thú 
vị : “Kẻ nào không đủ khả năng để tự cười mình, kẻ 
đó không thể xếp vào hàng những người ưu tú” (trích 
bài viết đã dẫn). — - ` 

Hôm nay tôi lại viết tiếp ý nghĩ của mình trong 
bối cảnh thoái trào của chủ nghĩa xã hội, 
CNHTXHCN đang bị tiến công hoặc bị quên đi, 
hoặc bị xuyên tạc một cách kỳ cục. Người ta coi đó 
là sự áp đặt của Xta-lin. Người ta coi đó là biến văn 
nghệ sĩ thành cái “đinh vít” bị động tiếp nhận chỉ thị 
của Đảng... Và không ít người nghĩ muốn hội nhập 
vào khu vực, vào thế giới thì phải biết thay đổi mình. 
Tôi nghĩ tư tưởng đó không phù hợp với tư tưởng của 
Đảng ta. Chính vì tích cực hội nhập mà phải gìn giữ 
cho được bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc có cái 
truyền thống và cái hiện đại. Một trong những cái 
hiện đại làm nên bản sắc của văn học nghệ thuật Việt 
Nam, đó 'à CNHTXHCN. 

CNHTXHCN gắn liền với văn học, nghệ thuật 
Xô viết, nhưng đâu chỉ có văn học Xô viết ; nó là của 
thế giới trong đó có Việt Nam. Cuộc đấu tranh cho 
trào lưu này ở Việt Nam từ những năm 20 đầu thế kỷ, 
và tạo ra được một thời kỳ văn học, nghệ thuật cách 
mạng đáng tự hào ngay trong máu lửa của chiến 
tranh, xuất phát vững chắc cho nền văn học, nghệ 
thuật cách mạng, xã hội chủ nghĩa. 

Tôi ri1uõn đẻ cập CNHTXHCN như một trào lưu 
văn học mới mẻ xuất hiện cùng với phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân, đặc biệt từ sau Cách 


mạng Tháng Mười. Về phương pháp sáng tạo tôi 
thiết nghĩ nên để cho người sáng tạo quyết định. Mỗi 
người sáng tạo có phương pháp của mình, trong quá 
trình sáng tạo không chỉ dùng một phương pháp mà 
nhiều phương pháp khác nhau, tuỳ thuộc vào nội 
dung và ý tứ của tác giả. Tôi nhớ có lần gặp nhà văn 
G. Mác-két ở trụ sở Hội nhà văn Việt Nam, lúc đó 
ông là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cô-lôm- 
bi-a. Trong cuộc trao đổi, tôi hỏi ông về phương pháp 
hiện thực xã hội chủ nghĩa và phương pháp hiện thực 
huyền ảo phổ biến trong văn học châu Mỹ la-tinh. 
Ông nói : Tôi viết theo cách của tôi, có nhiều phương 
pháp thể hiện, điều đáng quan tâm là khuynh hướng 
trong sáng tác. Đồng ý với ông Mác-két. Trong bài 
này tôi muốn bàn thêm về CNHTXHCN với tư cách 
một trào lưu văn học, nghệ thuật hiện đại nhất của thế 
kỷ XX có triển vọng lớn lao bước sang thế kỷ XXI. 

Hiện tượng của trào lưu đó có từ trước nhưng 
danh xưng cho trào lưu văn nghệ mới mẻ đó xuất 
hiện từ nước Nga Xô viết. Tình hình văn học Nga 
những năm 20 rất phức tạp. Những khuynh hướng 
trừu tượng, siêu hình nổi lên phần ánh một tâm trạng 
u uất, khủng hoảng trước khi cách mạng nổ ra, khi 
cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất còn tiếp tục. 
Tiếp đó một số khuynh hướng cực đoan xuất hiện sau 
khi cách mạng thành công như “văn hóa vô sản” “văn 
học công nhân”. Trong bối cảnh ấy cần xác định 
hướng đi cho văn học của chế độ xô viết, đáp ứng 
nhu cầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hướng đi 
đó phải tạo cho nên văn học thoát khỏi những hạn 
chế của nên văn học cũ, thoát khỏi những khuynh 
hướng hoảng loạn cũng như những khuynh hướng 
cực đoan nhân danh vô sản, nhân danh giai cấp công 
nhân cự tuyệt mọi sự kế thừa, mọi sự đa dạng, rơi vào 
chủ nghĩa hư vô. 

Nhóm từ “chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa” 
xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Nó được sự quan tâm 
của những nhà lý luận như Go-rơ-ki, Bu-kha-rin, 
Ra-đếc ở Đại hội nhà văn Xô viết lần đầu tiên 
năm 1934 bao gồm 590 đại biểu với 40 khách nước 
ngoài trong đó có nhà thơ cộng sản nổi tiếng của 
nước Pháp, Lu-i A-ra-gông. Nó được xác định trong 
một định nghĩa khái quát như sau : 

“Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, phương 
pháp cơ bản của văn học xô viết và của phê bình văn 
học yêu cầu nhà văn trình bày một cách trung thực và 
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lịch sử cụ thể hiện thực trong quá trình phát triển 
cách mạng của nó. Do đó sự sinh động và trạng thái 
lịch sử cụ thể phải gắn liền với nhiệm vụ của một sự 
thay đổi tư tưởng và giáo dục những người lao động 
theo tỉnh thân của chủ nghĩa xã hội”. 

Đứng về văn học Nga, CNHTXHCN được coi 
như là một sự nối lại với truyền thống của phong trào 
dân chủ mà đại diện là Bi-ê-lin-xki, Da-bra-lui-bốp, 
Chéc-nư-sép-xki. Đứng về văn học châu Âu mà đại 
diện là nền văn học Pháp, CNHTXHCN được coi 
như một sự tới cùng của nghệ thuật thế kỷ Ánh sáng 
(thế kỷ XVIIJ và chủ nghĩa hiện thực của thế kỷ XIX 
dưới cái tên “chủ nghĩa hiện thực xã hội” (réalisme 
social) hay “chủ nghĩa hiện thực phê phán” (réalisme 
critique) với những nhà văn tên tuổi như Ban-dắc, 
Xtăng-đan. A-ra-gông coi CNHTXHCN là sự hoàn 
tất của chủ nghĩa hiện thực phê phán của Xtăng-đan, . 
chủ nghĩa lãng mạn tích cực của Huy-gô. Nhà triết 
học và mỹ học Hung-ga-ri nổi tiếng Lu-kát một thời 
bị xếp vào loại “xét lại” coi CNHTXHCN là sự 
chuẩn mực bắt đầu từ mô hình Ban-dắc chống lại chủ 
nghĩa tự nhiên của Phơ-lơ-be và Dô-la A-ra-pông 
viết : “Thực tế (la réalité) có bộ mặt giai cấp của nó, 
ở đó cái thực (le réelt) không phải là cứu cánh mà là 
một phương tiện cho sự thay đổi cách mạng của bản 
thân thực tế... CNHTXHCN đòi hỏi nhận thức hiện 
thực để cải tạo nó. Chính vì vậy, ở nước Pháp vấn đẻ 
đặt ra là chủ nghĩa hiện thực của Pháp”. 

Quan điểm đó cũng là quan điểm của J-đa-nốp, 
người phụ trách công tác tư tưởng của Đảng Cộng 
sản Liên Xô hồi đó khi ông giải thích danh hiệu “kỹ 
sư tâm hồn” mà Xta-lin đặt ra cho văn nghệ sĩ. Ông 
nói : “danh hiệu đó trước hết là hiểu cuộc sống để có 
khả năng thể hiện chân thật trong một tác phẩm nghệ 
thuật, không phải như một vật chất, cũng không phải 
giải đơn như “một sự thật khách quan” mà là sự thể 
hiện trong sự phát triển cách mạng... là kỹ sư tâm hồn 
nghĩa là đứng vững hai chân trên mặt đất của đời 
sống thực tại. Nó còn có nghĩa là cắt đứt với chủ 
nghĩa lãng mạn kiểu cũ, thay bằng chủ nghĩa lãng 
mạn kiểu mới, chủ nghĩa lãng mạn cách mạng”, 
“CNHTXHCN là phương pháp cơ bản của văn học 
và phê bình xô viết, chủ nghĩa lãng mạn cách mạng 
phải đi vào sáng tạo văn học như một phân chủ yếu”. 
A-ra-gông gọi đó là “chủ nghĩa lăng mạn mác-xít”. 
J-đa-nốp sau này rơi vào quan điểm cực đoan tiếp tay 
cho những sai lầm của Xta-lin khi phê phán vở nhạc 
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kịch của Mu-ra-den-li, Sốt-xta-kô-vích, thơ của 
Ắc-ma-tô-van năm 1946. Nhưng năm 1934 ông nói 
tiếng nói chung ở Diễn đàn một Đại hội nhà văn chưa 
từng có ở Nga cũng như trên thế giới trước đó. 

Một số nhà lý luận phương Tây và cả ở nước ta từ 
trước tới nay vẫn coi CNHTXCN là sự áp đặt của 
Xta-lin vào văn học xô viết như ông đã đặt một cái 
khung chật hẹp cho ngôn ngữ học, hay coi thuyết di 
truyền cũng như tâm lý học là duy tâm làm cho 
những khoa học này một thời gian dài bị ngừng trệ ở 
Liên Xô. Như trình bày ở trên CNHTXCN không 
phải là nhóm từ của Xta-lin, mà là sự suy nghĩ tập 
thể - nếu có thể nói như vậy - của những học giả, 
những nhà văn xô viết và cả của những nhà văn cộng 
sản châu Âu lúc bây giờ. Nó là một trào lưu mới của 
văn học thế giới khi trên vũ đài chính trị xuất hiện đại 
diện của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
đấu tranh giành quyền làm chủ. Có thể nói nó được 
bắt đầu từ bài quốc tế ca, thơ văn của những chiến sĩ 
công xã Pa-ri đến tiểu thuyết “Bà mẹ” của Go-rơ-ki. 
Và nó được xác định ở Đại hội nhà văn Xô viết lần 
thứ nhất, một trong những kết quả của Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại. 

Trào lưu văn học đó đã sản sinh ra nền văn học 
xô viết vĩ đại với những tên tuổi lớn lao như Go-rơ- 
ki, A.Tôn-xtôi, Mai-a-kốp-xki, Xê-ra-phi-mô-vich, 
Sô-lô-khốp, Ô-xtrôp-xki, Xi-mô-nốp, Ê-ren-bua, Fê- 
đin, Fa-đê-ép, Ai-ma-tốp, Ê-xê-nhin, v.v và v.v... mà 
ảnh hưởng đã vượt ra ngoài phạm vi Liên bang Xô 
viết. Trào lưu đó đã sản sinh ra Rô-lăng,. Bác-buýt, 
A-ra-gông, Ê-luy-na (Pháp), Anna Xê-gơc, Bờ-rét 
(Đức), Hích-mét (Thổ Nhĩ Kỳ), A-ma-đô (Bờ-ra- 
din), Ghi-den (Cu-ba), Nê-ru-đa (Chi lê), Loóc-ka, 
An-béc-ti, Héc-năng-đê (Tây Ban Nha), Lễ Tấn, Tào 
Ngu, Quách Mạt Nhược (Trung Quốc), v.v... và ở 
nước ta những tên tuổi Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất 
Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hỏng, Lan 
Khai đều chịu ảnh hưởng của trào lưu đó mà Hải 


Triêu những năm 30 ở nước ta gọi là “văn học hiện. 


thực xã hội” và đấu tranh cho trào lưu văn học mới 
đó. Trong cuộc đấu tranh đó, điều tất yếu tất phải 
đến : sự xuất hiện của thơ Tố Hữu. Tố Hữu hấp thụ 
được thế giới quan và nhân sinh quan mới do Đẳng 
Cộng sản đem lại, sớm dấn thân vì sự nghiệp cách 
mạng. Với “Từ ấy”, ông được coi là nhà thơ đầu tiên 
của CNHTXHCN ở Việt Nam. 
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CNHTXHCN không phải chỉ là văn học viết về 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, ở những nước đã có chủ 
nghĩa xã hội như các nước Liên Xô trước đây, mà là 
một trào lưu chung, một trào lưu văn học thế giới tiếp 
nối và phát triển những trào lưu chủ nghĩa hiện thực 
và chủ nghĩa lãng mạn tích cực (cách mạng) nhằm 
nhận thức, khám phá hiện thực của xã hội loài người 
phong phú, muôn màu muôn vẻ trong đó cuộc đấu 
tranh giai cấp là một mặt quan trọng với mục đích 
góp phân thay đổi nó, cải tạo nó trong tỉnh thần nhân 
văn cao cả của lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Ở đâu có 
đấu tranh cho sự công bằng xã hội, ở dâu có đấu 
tranh cho quyên lợi bình đẳng của con người, chống 
bóc lột, áp bức, để cao nhân ái, thủy chung thì ở đó 
có miếng đất nảy sinh và phát triển của 
CNHTXHCN. Chủ ngiĩa hiện thực trong phong trào 
cách mạng tư sản, tính cách mạng của nó không chỉ 
là bác bỏ những gò bó của chủ nghĩa cổ điển, mà 


- chính là dám nhìn thẳng vào sự thật, phanh phui tận 


cùng những mâu thuẫn của xã hội, của từng con 
người, nhưng nó bị hạn chế bởi tâm nhìn (nói cách 
khác là hạn chế vẻ thế giới quan và nhân sinh quan). 
Chủ nghĩa lăng mạn cách mạng tự nó cũng không đủ 
nếu không có chủ nghĩa hiện thực mang tính cách 
mạng mới (tức cách mạng vô sản so sánh với cách 
mạng tư sản). Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà 
Đảng Cộng sản Trung Quốc coi phương pháp sáng 
tác của văn học cách mạng Trung Quốc là sự kết hợp 
giữa chủ nghĩa hiện thực cách mạng và chủ nghĩa 
lãng mạn cách mạng. 

Bàn đến chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
không thể không bàn đến tính đảng. Chúng ta đều 
biết bài báo nổi tiếng của Là-nin “Tổ chức Đảng và 
văn học Đảng”. Chúng ta cũng đẻu biết Lê-nin đã 
phê phán gay gắt các khuynh hướng “văn hóa vô 
sản” “văn học công nhàn” như thế nào. Chúng ta 
cũng biết quan điểm của Lê-nin về di sản văn hóa của 
quá khứ... Nói như vậy để hiểu chính xác về quan 
điểm tính đảng của Lê-nin. Đã có nhiễu sự giải thích 
vẻ tính đẳng đối với văn học nước ta. Ở đây tôi chỉ 
muốn nói đến cái cốt lõi của tính đảng là tính chiến 
đấu không khoan nhượng vì lý tưởng của Đảng và sự 
thấm nhuần thế giới quan và nhân sinh quan cộng. 
sản. Nó là sự bảo đảm của tỉnh thần cách mạng và sự 
đổi mới cách mạng của nhà văn, của văn học mạnh 
mẽ phê phán những thói hư tật xấu, những mặt tiêu 
cực của xã hội. Tính đẳng là định hướng chính trị, 


định hướng tư tưởng của một trào lưu, của một nên 
văn học. Không nên mở rộng quá nội dung của phạm 
trù này đến mức coi nó như là tất cả, quyết định tất 
cả làm cho sáng tạo trở nên xơ cứng. Những lệch lạc 
hạn chế sự phát triển của nên văn học hiện thực xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô cũng như nước ta trước 
đây về tư tưởng thường bắt nguồn từ việc “bảo vệ 
tính đảng” trong văn học một cách máy móc, gò bó 
làm lu mờ những đặc trưng chủ yếu của văn học. 
Đúng rằng không có một nền văn học nào, một trào 
lưu văn học nào không có định hướng chính trị, nếu 
tự nhà văn không xác định được định hướng đó thì 
các thế lực chính trị sẽ quyết định hộ (ủng hộ hay 
phản đối tùy thuộc vào lợi ích chính trị của họ). 
-_ Nhưng văn học không phải là chính trị, trước hết nó 
là văn học, một loại hình thái ý thức đặc biệt. Tôi nói 
điều này để tránh lặp lại hai thái độ cực đoan : 
1) Tách văn học khỏi các xu hướng chính trị thậm chí 
tự cho mình là một “bá quyền” ; 2) Đỏng nhất văn 
học với chính trị thậm chí biến văn học thành một 
phương tiện của chính trị. Những khái niệm như 
“tính đẳng”, những cụm từ “văn nghệ phục vụ chính 
trị”, “văn nghệ phục vụ công nông binh” bản thân nó 
không có gì sai, nhưng tất cả đều mang tính lịch sử 
cụ thể, áp dụng tràn lan, coi nó như là những nguyên 
tắc bất biến, những giáo lý đặt vào đâu cũng đúng, là 
sai lâm. Theo tôi cái tính từ “xã hội chủ nghĩa” đủ để 
bảo đảm tính tư tưởng cũng như định hướng lý tưởng 
của một trào lưu hay của cả một nên văn học, để 
tránh sự hẹp hòi và mọi sự hiểu lầm, không nhất thiết 


nêu tính đảng như một đặc điểm của văn học hiện - 


thực xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta đang tiếp tục xây dựng và phát triển 
một nên văn học mang tính định hướng xã hội chủ 


nghĩa. Nền văn học đó đa dạng chấp nhận mọi ° 
trường phái, mọi phương pháp với điều kiện những. . 


trường phái đó, những phương pháp đó sáng tạo vì 


- mục đích cao cả là chân - thiện - mỹ. Chúng ta không 


lấy tiêu chí của một trào lưu này để thẩm định giá trị 


của một tác phẩm văn học, nghệ thuật của một trào 


lưu khác. Tuy vậy đối với cả một nên văn học nghệ 
thuật, nhất thiết phải có chủ lưu của mình. Để bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nên văn học đó 
phải phấn đấu cho chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa trở thành thực sự là chủ lưu của nên văn học 
dân tộc. Q 


Nghiên cứu - Trao đôi 


XÂY DỰNG... 


(Tiếp theo trang 16) 


. Cần lưu ý thêm rằng, các thành viên trong khu 
vực kinh tế này, với tư cách là người lao động họ nhận 
được tiền lương và với tư cách là cô đông hay xã viên 
họ nhận được cô tức. N goài ra, họ còn nhận được các 
khoản phúc lợi do doanh nghiệp hay hợp tác xã phần 
phối thông qua quỹ phúc lợi của doanh nghiệp. 

_b) Đối với các thành phần kinh tế khác. 

“Trong nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, kết 
quả : sản xuất kinh doanh gắn với sự đóng SÓP ( của các 
nguồn lực. Nguồn lực có nhiều, nhưng chủ yếu là tài 
sản tôn tại dưới hình thá) giá trị (vốn) do nhiêu chủ sở 
hữu khác nhau được luật pháp thừa nhận và bảo hộ 
qưyền sở hữu và quyền hưởng thu nhập hợp pháp, nẻn 
có hinh thức phân phối theo nguôn vôn đóng ĐÓ. 
Cho đến nay ở nước ta có các loại vốn và tương ứng 
với nó có các hinh thức thu nhập : 

- Vốn tự có. Tương ứng với vốn này chủ sở hữu 
được phân phối đưới hình thức lợi nhuận trên vốn tự 
có. | 

- Vốn cho vay. Tương ứng với vốn này, chủ sở hữu 
được phân phối dưới hình thức lợi tức trên vốn cho 
Vay. 

- Vốn cô phân. Tương ứng với vốn này, chủ SỞ 
hữu được phân phối dưới hình thức cô tức so với vốn 
cô phân. 

c) Ngoài các hình thức phân phối nói trên, VỚI 
chức năng công bằng xã hội, nhà nước cần thông qua 
các hình thức phúc lợi xã hội ; thông qua. các chính 
sách và luật pháp, giải quyết đúng đăn mỗi quan hệ 
giữa người lao động Và người sử dụng lao động, thực 
hiện chê độ bảo hiêm xã hội đôi với người lao động 
thuộc mọi thành phần kinh tế ; không đề quan hệ này 
“biến thành quan hệ thống trị, dẫn tới sự phân hóa xã 
hội thành hai cực đối lập”(), mặc dù nhà nước thừa 
nhận sự tồn tại lâu dài các hình thức thuê mướn lao 
động. Nhà nước còn thông qua “phân phối và phân 
phối lại hợp lý các thu nhập: khuyến khích lam giàu 
hợp pháp đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, không đề 
diễn ra chênh lệch quá đáng vệ mức sóng và trình độ 
phát triên giữa các £ vùng, các tầng lớp dân cư°"ứ) 


(6), (7) Văn kiện đã dân, tr 92, 92 - 93 
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Nghiên cứu - Yrao đổi 


NGUYÊN ĐĂNG THÀNH ° 


ỘT số nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản 
IMI* đại trong một vài năm trước đây 

quan niệm rằng mâu thuẫn cơ bản trong 
xã hội tư bản - giữa tư bản và lao động vẫn còn, 
nhưng tập trung chủ yếu ở trong mâu thuẫn giữa 
nhu cầu phát triển giá trị văn hóa, tỉnh thần của cá 
nhân với sự “chuyên chính” của cơ chế thị trường 
và công nghệ ; hay ở mâu thuẫn giữa những nhu 
cầu và khả năng làm chủ của những cá nhân công 
dân đã có đời sống vật chất đủ mức với quyền lực 
trong xã hội nằm trong tay hoặc bị chỉ phối bởi 
một thiểu số đại điện cho giới chủ v.v... Nhưng 
cũng đến những ngày này khi nhân loại bước lên 
thêm của thế kỷ XXI thì thực trạng của xã hội tư 
bản lại cho thấy những vấn đề và mâu thuẫn của nó 
vẫn tồn tại, vừa biểu hiện gay gắt và sâu sắc ở tâm 
_ cao, vừa bao hàm cả những vấn đề tầm thấp thuộc 
về “cơm - áo - gạo - tiên”. Không phải ai khác, 
chính những học giả với những con số mới nhất đã 
nói lên những “vết rạn nứt lớn” trong nền tảng kinh 
tế - xã hội của xã hội tư bản”0), 

1 - Mức tăng trưởng của cả hệ thống kinh tế 
tư bản chủ nghĩa mỗi năm một giảm. 

Những năm 60 mức tăng trưởng kinh tế của 
toàn bộ các nước tư bản phát triển được tính chung 
là 5%. Tiếp đó, những năm 70 là 3,6% ; 80 là 2,8% 
và nửa đầu những năm 90 là 2%. Như vậy, trong 
vòng hơn 20 năm, hệ thống kinh tế tư bản đã mất 
đi 60% động năng phát triển của nó. Tiêu biểu là 
Nhật Bản nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 
Năm 1994, sản lượng công nghiệp của Nhật giảm 
3% so với năm 1992. Năm 1995, kinh tế Nhật ở 
mức tăng trưởng bằng không. Năm 1996 vẫn ở tình 
trạng mắc kẹt, khó có khả năng khởi động lại. 
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| Có thể ai đó lập luận rằng 
TH“ mức tăng trưởng giảm do tổng 
ssees.eos: . Biá trị của các nên kinh tế tư bản 

Ñ\Vš--- tăng lên tuyệt đối. Chính ở đây, 
:- thực trạng kinh tế tư bản bộc lộ 
những vấn để phản ánh rõ cấu 
trúc của nên kinh tế và xã hội tư 
bản là “có vấn đẻ” so với sự phát 
triển bình thường của sức sản 


xuất. 
2 - Nạn thất nghiệp trong các xã hội tư bản 
ngày càng trâm trọng : 


Ở Mỹ trong 2 đợt “thu hẹp kích thước công 
ty” - cuối những năm 80 đầu những năm 90, đã làm 
cho 2,5 triệu người không có việc làm. 

Ở Tây Âu tốc độ sa thải còn mạnh hơn cả Mỹ. 
Những năm 50, 60 tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu 
bằng 1/2 ở Mỹ. Đến giữa những năm 90 tỷ lệ thất 
nghiệp đã gấp đôi ở Mỹ. (Tháng 5 - 1995 tỷ lệ thất 
nghiệp ở châu Âu là 10,8% và ở Mỹ là 5,4%). Ở 
một số quốc gia con số này còn cao hơn : Tây Ban 
Nha 23,2%, Ailen 14,3%, Phần Lan 16,8%. 

Ở các nước Bắc Âu nạn thất nghiệp thực ra 
nặng nề hơn các con số được thông báo. Bởi vì, với 
các hệ thống phúc lợi rất hào phóng dành cho 
những người không có khả năng lao động, nhiễu 
nước như Hà Lan chẳng hạn, có một số lớn lực 
lượng công nhân chính thức được coi là ở ngoài lực 
lượng lao động vì họ đang nhận trợ cấp tàn tật của 
chính phủ (ở Hà Lan là 15%). Thực tế thì có rất ít 
người trong đó thật sự tàn tật và không có khả năng 
lao động. Nếu tính cả số người này thì đội quân 
thất nghiệp sẽ cao hơn nhiều. . 

Ở Nhật, nơi mà chủ nghĩa tư bản thể hiện hình 
thức có tính cộng đồng qua chính sách bảo đảm 
việc làm suốt đời thì thực tế người Nhật cũng phải 
thừa nhận rằng : Trong sổ lương của các công ty 
Nhật Bản có một số lượng khổng lô những công 
nhân không làm được việc gì. Nếu số này được 
tính vào lực lượng thất nghiệp chính thức, sẽ có 


* PTS, Phó viện trưởng Viện Khoa học chính trị Học viện 
Chính trị quốc gia Hô Chí Minh 

(1) Xem Lester C.Thurow : “The future of Capitalism" USA. 
1996 ; John. Naisbitt : “Megatrends ASIA...”. New-york - 1996 
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khoảng 10% lực lượng lao động bo Bản 
thất nghiệp. 

Điều đáng lưu ý của tình trạng thất nghiệp hiện 
nay ở các quốc gia tư bản phát triển là ; 

- Không phải tuyên bố sa thải tạm thời như 
nhiều thời kỳ trước đây mà là tuyên bố sa thải vĩnh 
viễn. Số đông trong những người bị sa thải vĩnh 
viễn sẽ tìm được việc làm tạm thời với mức lương 
thấp hơn, trợ cấp ít hơn, nhiều rủi ro hơn (ở Công 
ty RJR Na-bi-cô Mỹ - 72% lực lượng lao động bị 
sa thải dần tìm được việc làm nhưng với mức lương 
trung bình chỉ bằng 47% mức lương trước đây họ 
được trả). 

- Không phải chỉ sa thải “công nhân cổ xanh” 
mà cả “công nhân cổ trắng” và những giám đốc 
điều hành. (Những năm 1980 - 1981 : cứ 3 công 
nhân cổ xanh bị sa thải thì có 1 công nhân cổ trắng. 
Đến 1990 - 1991 tỷ lệ này là 2/1). 

- Không phải chỉ do thua lỗ trong làm ăn, mà 
công nhân bị sa thải lại thường ở chính những hãng 
đang thu nhiễu lợi nhuận nhất. (Hãng Mi-sơ-lanh - 
hãng sản xuất lốp xe hơi lớn nhất của Pháp công bố 
đã giảm 1/2 lực lượng lao động của hãng ở Pháp 
trong 3 năm, trong khi nó sản xuất được nhiều lốp 
xe hơn bao giờ hết). 

Những đặc điểm mới ở trên của nạn thất nghiệp 
ngay trong nên kinh tế tư bản hiện đại làm nổi bật 
đặc trưng - mục tiêu vì lợi nhuận tối đa là trên hết - 
của giới chủ tư sản. Khi số đông người lao động có 
trình độ học vấn và kỹ năng lao động cao tăng lên, 
cùng với khả năng rất lớn thu hút lao động với giá 
rẻ ở nhiều khu vực trên thế giới trong nền kinh tế 
toàn cầu mở, giới chủ tư bản đã chẳng ngần ngại gì 
mà không “giãn thợ” để thực ra, xét trên phạm vi 
toàn bộ nền kinh tế, là chỉ thuê họ với giá thấp rất 
nhiều so với trước. 

3 - Lương thực tế của người sản xuất - công 
nhân bình thường (không quản lý ai, chiếm đa 
số lao động) giảm mạnh trong khi thu nhập 
bình quân đầu người (GDP / người) trong các 
nên kinh tế tư bản tăng nhanh. 

Ở Mỹ từ 1973 đến 1995 (22 năm) GDP đầu 
người tăng 33%, nhưng lương thực tế của đa số 
người lao động lại giảm 14%. Trái với trấn an của 
vị tổng thống Hoa Kỳ thứ 35, ông Ken-nơ-đi /từ 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


đầu những năm 60 với người dân Mỹ : “Nước nồi 
thì thuyển cùng nổi”, thực tế đã diễn ra lại chứng 
minh một điều trái ngược : các làn sóng kinh tế có 
thể dâng cao nhưng hầu hết các con thuyền lại bị 
chìm. 

Vào cuối năm 1994 các mức lương thực tế quay 
trở về mức của cuối những năm 50. Với tình hình. 
hiện nay thì vào đầu thế kỷ tới các mức lương thực 
tế của đa số người sản xuất sẽ còn thấp hơn mức 
lương của họ vào năm 1950. Một nửa thế kỷ đã trôi 
qua nhưng mức lương của người lao động không 
tăng mà lại giảm. 

Có cái gì khác thường đã xảy ra trong nền kinh 
tế tư bản ? Sản phẩm, giá trị làm ra nhiều hơn mà 
người sản xuất ra nó lại nhận phần thực tế ngày 
càng ít đi. Các học giả tư sản đổ cho tầng lớp 
“những người già” - lớp người mà trong hơn 20 
năm qua ở các nước tư bản được hưởng lợi nhiều 
nhất do chế độ hưu trí và phúc lợi xã hội. Có thể có 
những phần trăm của sự đúng đắn trong kết luận đó 
mà theo đó, các chính khách tư sản phải tìm mọi 
cách điều chỉnh. Nhưng xét về toàn bộ, đó chỉ là lý 
do ảnh hưởng tới một bộ phận nhỏ trong tổng thu 
nhập quốc dân - bộ phận nằm ngoài lợi nhuận của 
các ông chủ tư bản. Cái rất khác thường kể trên 
thực ra chỉ phản ánh một cái rất thường trong xã 
hội tư bản : giới chủ ngày càng giàu lên trong khi 
người lao động (cả công nhân áo xanh và công 
nhân áo trắng) ngày càng nghèo đi so với thời kỳ 
phồn thịnh (những năm 60, 70). 

4 - Sự bất bình đăng đạt đến mức kỷ lục 

Khởi điểm của sự gia tăng bất bình đẳng trong 
xã hội tư bản được các học giả xác định là vào năm 
1968. Tới những năm 80, ở Mỹ 642% lợi nhuận - 
thuộc về 1% số người giàu có nhất. Nếu thu nhập 
không chỉ bao gồm các khoản làm ra mà còn các 
khoản khác nữa thì 1% số người giàu nhất này 
chiếm tới 90% tất cả các khoản thu nhập. Năm 
1993 nước Mỹ đã đạt kỷ lục của mọi thời đại về sự 
bít bình đẳng trong thu nhập : 20% các hộ gia đình 
giàu có thu nhập gấp 13,4 lần so với 20% hộ gia 
đì nh ở tầng lớp dưới cùng. 

Vào đâu những năm 90, 1% dân số giàu có nhất 
chiếm trên 40% tổng tài sản xã hội - tức là gấp đôi 
sC với giữa những năm 70 và quay trở về thời kỳ 
cuối những năm 20. 
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Nghiên ctứu - Trao đôi 


Những rạn nứt kể trên trong nẻn kinh tế làm 


lung lay kết cấu giai cấp, vốn nhiều thập kỷ ổn _ 


định của xã hội tư bản hiện đại. „ 

5 - Sự sa sút của tâng lớp trung lưu. 

Tầng lớp này vốn được xem như là giai cấp 
biểu hiện rõ sự phôn vinh vững bên của xã hội tư 
bản hiện đại, là tầng lớp biểu trưng sự phát triển 
“vững mạnh”, 
bản hiện đại so với xã hội tư bản truyền thống. Vậy 
mà giờ đây, họ đang và sẽ phải sống trong một xã 


hội mà lương thực tế giảm xuống, sự bất bình đẳng. 


tăng lên. Họ là những người không có của cải thừa 
kế, phải dựa vào an sinh xã hội trong khi nhà nước 
tư sản lại đang rút khỏi vai trò bảo đẫm sự an sinh 
này. Ngày nay những người trung lưu đang phải 
sống trong những khu phố dần dẫn trở nên mất an 
toàn, trường học tồi, hệ thống giao thông xuống 
cấp v.V... 

Gắn với những điều đó là sự đe dọa tan rã cấu 
trúc gia đình của xã hội tư bản trên phạm vi toàn 
cầu. Mô hình gia đình trung lưu với một người 
kiếm ra tiên dân bị xóa bỏ. Ở Mỹ 32% đàn ông từ 
25 - 34 tuổi thu nhập không thể duy trì cuộc sống 
trên mức nghèo khổ của gia đình 4 người. Trong 
khi đó cái giá của việc duy trì tăng lên rất cao. Trẻ 
em không còn là “trung tâm lợi ích” mà trở thành 
“trung tâm chị phí”. Con cái và gia đình trở thành 
những “hàng hóa đắt đỏ”. Cuộc sống chịu gánh 
nặng từ nhiều phía, lại thêm tác động và ảnh hưởng 
qua lại của “văn hóa tiêu thụ” loại bỏ “văn hóa đầu 
tư” nên số gia đình tan vỡ gia tăng, số gia đình mới 
được lập ít đi. Cấu trúc gia đình của đa số các tầng 
lớp lao động trong xã hội tư bản bao gồm cả của 
tầng lớp trung lưu bị đe dọa tan vỡ. 

Nhà chính trị học người Mỹ Ke-vin Phi-ÌiI2 
nhạn xét : Tầng lớp trung lưu là một khái niệm ckiỉ 
nhân sinh quan vẻ mặt xã hội hơn là một khái niệrn 
chỉ một cuộc sống tương đối dễ chịu về mặt vítt 


chất. Những khó khăn về kinh tế đã và đang diễn 


ra trong xã hội tư bản hiện đại cho thấy đến một lú c 
nhân sinh quan này cũng rất có thể không còn “c ơ 
thể” để mà tổn tại nữa. Như vậy, sự phát triển hiện 
thực của xã hội tư bản đã đến lúc chỉ ra rằng tầ.r:g 
lớp trung lưu vẻ cơ bản không phải là gì khác tng 
lớp những người lao động. Giữa họ với giới c;hủ, 
với giai cấp tư sản luôn tồn tại một mâu thuẫn tiiyỆt 
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“giàu giá trị nhân văn” của xã hội tư 


đối, rạch ròi. Mâu thuẫn đó bị che lấp đi khi kinh 
tế tăng trưởng, phồn thịnh, khi xã hội tư bản còn có 
đối trọng là xã hội xã hội chủ nghĩa nên trong hàng 
loạt những ứng xử và phân bổ giá trị các ông chủ 
tư sản không thể không “nhân đạo”, “nhân văn”, 
“hào phóng”. Khi những điều kiện đó mất đi, cuộc 
sống hiện thực chỉ rõ cho họ ý tưởng về lao động 
và tư bản, những người làm thuê và những ông chủ 
tư sản đang dân chỉ là một, chỉ là những điều ảo 
tưởng. 

6 - Tâng lớp vô sản bị bắn cùng hóa không 
ngừng gia tăng trong xã hội tư bản hiện đại : 

Sau nhiều thập kỷ phát triển, tưởng đã bước 
sang giai đoạn “hậu tư bản” - một xã hội chỉ có số 
ít “người nghèo do lười” thì đến cuối thế kỷ này 
trong các nước tư bản phát triển hiện đại, người ta 
lại thấy trở lại ngày một lớn hơn một tầng lớp mà 
Mác, Ăng-ghen đã chỉ ra từ cuối thế kỷ trước, là hệ 
quả tất yếu của quan hệ sản xuất tư bản - tầng lớp 
vô sản bị bản cùng hóa. Tên mới của họ, trong thế 
giới hiện đại này là “những người vô gia cư”. Họ 
thực chất là những người lao động, nhưng không 
được nên kinh tế tư bản thuê với bất kỳ mức lương 
nào dù chỉ là để tồn tại tối thiểu. 

Ở Mỹ tầng lớp người này là 12,8 triệu và đang 
còn khuynh hướng lan rộng. Ở Pháp con số thống 
kê chính thức cũng đã là 800 000 người. Ở Nhật và 
nhiều nước tư bản hiện đại khác tầng lớp này cũng 
đã bắt đầu trở lại có “vị trí” trong xã hội. 

Điều đáng lưu tâm là cuộc sống cùng cực và bế 
tắc của họ, một cuộc sống tự hủy diệt ở trình độ 
hiện đại. Ở Mỹ số đàn ông ở trong tù hoặc bị quản - 
thúc (tạm tha) nhiều hơn số người thất nghiệp. 
40% số đàn ông vô gia cư chưa có vợ là ở trong tù 
và không có gì hứa hẹn biến họ thành người tốt. 
Chính tổng thống Bin Clin-tơn thừa nhận : Những 
người bị quẳng ra bên lề, bị loại ra khỏi nên kinh 
tế do bùng nổ kinh tế của những năm 80, họ đang 
sống trong một thế giới tách biệt : không đi bầu cử, 
không việc làm, không cho con cái đến trường... 
trong thế giới trống RhHE mà họ sống không có gì 
bảo đảm. 

7« Nhà nước tư sản đang trút bỏ dân vai trò. 
cung cấp phúc lợi và an sinh xã hội. 

Một số người trong chúng ta khi nhìn vào 
những công việc mà nhà nước tư sản đã làm trong 


lĩnh vực bảo đảm và cung cấp phúc lợi, an sinh xã 
hội thường nghi ngại điều mà lý luận mác xít 
khẳng định về bản chất giai cấp tư sản của nhà 
nước tư sản hiện đại. Song, bằng chính những gì 
nhận được dưới sự cai quản của nhà nước ấy trong 
hơn hai mươi năm qua đã khiến cho 80% người 


dân Mỹ đánh giá : nhà nước này cai trị là để cho - 


những người giàu (theo điều tra của các nhà xã 
hội học Mỹ : năm 1964 - 29% dân Mỹ cho 
rằng nhà nước cai trị là để cho những người giàu, 
năm 1992 số những người Mỹ khẳng định no đó 
là 80%). 


- Nhìn rộng hơn thì nhà nước tư bản có thực hiện : 


chức năng phúc lợi và an sinh xã hội thì cũng chỉ 
là sự điều phối, phân bổ một phân nhỏ tổng giá trị 
lợi nhuận từ sản phẩm mà xã hội tạo ra (26% cho 
toàn bộ những người lao động). Phần lớn của tổng 
giá trị lợi nhuận đó thuộc về giới chủ tư sản (64% 
tổng giá trị lợi nhuận thuộc về 1% những nhà tư 
sản). Với cái phần lớn này, nhà nước tư sản chỉ là 
kẻ đứng ngoài bảo vệ. Đó là điều mà trước khi xem 
xét vai trò của nhà nước tư sản trong việc thực hiện 


chức năng cung cấp phúc vi xã hội, chúng ta phải. 


nhìn ra và nhận rõ. 

Trở lại phần nhà nước tử sản bảo đảm và cung 
cấp phúc lợi xã hội, ta thấy đã có một thời người ta 
nhìn xã hội tư bân phát triển như một phương thức 
- tổ chức xã hội tối ưu về kinh tế. Người có sức lao 
động và kỹ năng lao động thì hoạt động trong nên 
sản xuất và kinh doanh với đồng -lương xứng đáng. 
Người không còn khả năng lao động hoặc chưa có 
kỹ năng lao động thì có hệ thống phúc lợi bảo đảm. 
Thời đó đã dần qua khi mà mức tăng trưởng kinh 
tế của hầu hết các quốc gia tư bản đang giảm và hệ 
thống những giá trị đối trọng trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa không còn. 

Trước tình trạng thâm hụt ngân sách trầm 
trọng, nợ nhà nước gia tăng nhanh chóng, các 
chính phủ tư sản không thể không cắt giảm các 
chương trình an sính xã hội, y tế, lương hưu, bảo 
hiểm thất nghiệp cũng như các chương trình phúc 
lợi khác. Ở Mỹ nhóm nghiên cứu để thay đổi hệ 
thống phúc lợi của tổng thống Bin Clin-tơn đánh 
giá rằng : Nếu như không có biện pháp nào trong 
việc cắt giảm các chương trình an sinh, phúc lợi xã 
hội thì vào năm 2030 mức thâm hụt ngân sách của 
chính phủ Mỹ sẽ tăng lên 8 lần so với hiện nay. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Thật ra yêu cầu đó hoàn toàn phù hợp với “tinh 
thần tư bản”. Ngay từ khi ra đời. phúc lợi xã hội 
trong xã hội tư bản hình thành không phải do sự 
hào hiệp của giai cấp tư sản mà là một phương thức 


. chống đỡ của chủ nghĩa tư bản. Giai cấp tư sản 


hiểu sự tổn tại lâu dài của nó phụ thuộc vào việc 
loại bổ những điều kiện tạo nên tình thế cách 
mạng. (Bi-xmác - chính trị gia giàu có, bảo thủ, lâu 
đời ở Đức - sáng lập ra hệ thống lương hưu trí và 
chăm sóc sức khỏe vào những năm 1880. Sơc-sin - 
thủ tướng, con một công tước Anh - thiết lập hệ 
thống bảo hiểm thất nghiệp công cộng vào năm 
1911. Ru-dơ-ven - một tổng thống giàu có của 
Mỹ - thiết kế một nhà nước phúc lợi cho phép chủ 


_ nghĩa tư bản ở Mỹ sống sót sau những năm 30...). 
- Do vậy, ngày nay trong một thực tế khó khăn, đồng 


thời với việc chủ nghĩa xã hội hiện thực không còn, 
các mô hình dân chủ xã hội đang bị khủng hoảng 
nghiêm trọng, bản thân các nghiệp đoàn lao động, 
các đẳng cộng sản sau một thời gian bị các thế lực 
tư sản chèn ép, chia rẽ và mất vai trò dẫn đầu trong 
các tâng lớp lao động... Nghĩa là những lực lượng 
đối trọng tạo sức ép trực tiếp, gián tiếp đến sự tôn 


_ tại của chế độ tư bản không còn đáng kể thì việc 


nhà nước tư sản - kẻ bảo hộ hợp pháp lớn nhất, 
quan trọng nhất cho lợi ích các nhà tư sản - sẽ trút 
bỏ dẫn vai trò cung cấp an sinh và phúc lợi xã hội. 
Tất nhiên thực hiện việc này sẽ không dễ dàng, vì 
sự phản kháng của lớp người đang được hưởng 


phúc lợi và an sinh xã hội, trong đó có lớp người 


già - bộ phận đông đảo trong giới cử tri, có sức 
nặng trong việc quyết định ai là người cầm quyền 
ở những thể chế dân chủ tư sản. | 

Tuy nhiên, khuynh hướng ấy được thực thi 
trong thực tế cũng có nghĩa là toàn bộ những vết 
rạn nứt đang có trong nên kinh tế tư bản ngày một 
mở rộng. Khả năng về một “vụ nổ lớn” hay một 
“cơn chấn đọng địa tầng” ở phía trước của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại là có thực và không xa xôi 
nữa. Các học giả tư sản đang tập trung nghiên cứu 


- “dòng magma kinh tế” và các lớp “kiến trúc địa 


tầng” - các lực lượng kinh tế - nguyên nhân sâu xa 
tạo nên “vụ nổ lớn này” với hy vọng tránh khỏi sự 
đổ vỡ. Chúng ta hãy chờ xem, liệu họ có làm được 
điều đó không ?. | 


_3] 


Nghiên cưu - Trao đối 


HO học đã có mặt ở 
nước ta hàng nghìn 
. năm. Các triều đại 


phong kiến Việt Nam xem 
Nho học như là học thuyết trị 
nước, là cơ sở để xây dựng đạo 
lý làm người. Trong tình hình 
như vậy, Nho học đã ảnh 
hưởng sâu sắc tới thế giới 
quan, nhân sinh quan, nếp 
sống, phong tục, tập quán, v.V.. 
của người Việt Nam trong 
trường kỳ lịch sử. Vì vậy, ở 
một póc độ nhất định, nó 
không chỉ là một bộ phận của truyền thống mà còn là 
cốt lõi của truyền thống. 

Khoảng một thế kỷ nay, sự biến đổi của các chế 
độ xã hội ở Việt Nam đã đẩy Nho học ra khỏi nhiều 
lĩnh vực của đời sống con người Việt Nam. Sau Hiệp 
ước Pa-tơ-nốt (1884) ký với triều đình Mãn Thanh, 
thực dân Pháp dần dần biến nước ta từ một nước 
thuần phong kiến sanp một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến, đã tước bớt cơ sở tồn tại của Nho học. 
Những quyết định bỏ các kỳ thi Nho học ở những 
năm 10 thế kỷ XX của chính quyền Pháp, đã khiến 
Nho học trở thành học thuyết của quá khứ. Cuộc vận 
động phản đế và phản phong của các phong trào yêu 
nước trước năm 1945 đã khiến Nho học nsày càng 
thất thế. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và tiếp 
theo đó là các phong trào piÄm tô, giảm tức, cải cách 
ruộng đất, v.v. do Đảng ta lãnh đạo đã xóa bỏ một 
bước cơ bản cơ sở tồn tại của Nho học. Rồi những 
năm thực hiện chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội đã liên tục phê phán ảnh 
hưởng của Nho học, khiến nhiều người không còn 
thiện cảm với học thuyết này. Mặc dù vậy, truyền 
thống Nho học vẫn tồn tại và đang thách thức thái độ 
của con người Việt Nam hiện đại. 

Để biến nước ta thành một nước công nphiệp hiện 
đại, việc giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống 
Nho học và hiện đại là một tronp những điều bức xúc 
hiện nay. 

Xưa nay nói đến sự nhìn nhận và đánh piá truyền 


thống, npười ta xuất phát từ nhiều cơ sở khác nhau. 


Có sự xuất phát từ xã hội cổ truyền, có sự xuất phát 
từ xã hội đang quá độ từ cổ đại sang hiện đại, có sự 
xuất phát từ xã hội hiện đại. Xuất phát từ cơ sở nào 
thì việc cư xử với truyền thống có tầm nhìn đó, khả 
năng đó và sự lựa chọn đó. Phải xuất phát từ xã hội 
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hiện đại thì mới thấy rõ được bộ mặt truyền thống, từ 
kết cấu, sự vận động đến khả năng mà nó có thể đạt 
được. Bởi vì lịch sử của xã hội loài người hay lịch sử 
của một dân tộc đều là một quá trình lịch sử tự nhiên, 
giai đoạn sau là tiếp nối giai đoạn trước, giai đoạn sau 
cao hơn giai đoạn trước, piai đoạn sau đä gạt bỏ 
những gì của giai đoạn trước không còn phù hợp và 
cũng phát triển đầy đủ những sì mà ở giai đoạn trước 
mới là yếu tố, mới là mâm mống. Có từ giai đoạn cao 
của sự phát triển thì mới có điều kiện thấy rõ được 
giai đoạn trước đó. Nếu xem con người là kết quả của 
sự phát triển lên từ con khỉ thì như C. Mác nói : “Giải 
phẫu học về con người là cái chìa khóa cho giải phẫu 
học về con khỶ"' 0). Và cũng như thế, nếu xem xã hội 
Việt Nam hiện đại là sự phát triển lên từ xã hội truyền 
thống thì hiểu được xã hội Việt Nam ngày nay là điều 
kiện để thấy rõ truyền thống của mình. 

Xã hội Việt Nam ngày nay đang trong quá trình 
công nphiệp hóa, hiện đại hóa và như vậy chưa phải 
là một xã hội công nghiệp và hiện đại. Mặc dù vậy 
vẫn phải xuất phát từ yêu cầu của việc xây dựng một 
xã hội công nphiệp, hiện đại để nhìn nhận truyền 
thống và lựa chọn truyền thống. Yêu cầu đó có cơ sở 
ở mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa mà Đảng ta đã xác định, cũng có ở trình độ của 
các nước công nghiệp hiện đại tiên tiến, mà trình độ 
đó không phải chỉ là ở sự sản xuất, cách thức quản lý 
sản xuất và công nghệ hiện đại, mà còn là ở cả đời 
sống văn hóa tinh thần. Nhiều nếp sống văn hóa tỉnh 
thần ở các nước hiện đại còn thiếu ở xã hội ta ngày 


* Viện triết học, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc 


a 
(1) C. Mác - Ph. Ẳng-phen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1981, t]I, tr622 | 


nay, cần phải phấn đấu thực hiện thì mới có thể có 
được. Có xác định được yêu câu đó thì việc lựa chọn 
truyền thống mới đúng hướng, mới có thể biến truyền 
thống thành một động lực của xã hội hiện đại, mới 
khỏi sa vào khuynh hướng vị truyền thống mà quên 
hiện đại, ngộ nhận cái lỗi thời của truyền thống thành 
cái bản sắc tốt đẹp của dân tộc. 

Từ góc độ hiện đại và với tâm nhìn thế giới, ta 
thấy Nho học là học thuyết của một khu vực ở châu Á 
đã tôn tại và phát triển trong một giai đoạn lịch sử 
nhất định. Nó có vai trò ở các nước Á Đông như đạo 
Kitô ở châu Âu, đạo Ixlam ở vùng Trung Cận Đông, 
đồng thời nó lại khác với các đạo kia ở hệ thống lý 
thuyết. Đó là một hệ thống quan niệm về mối quan hệ 
giữa con người và tự nhiên (thiên nhân tương đữ, 
thiên nhân nhất thể, thiên nhân hợp nhất, ...) ; giữa 
con người và xã hội (ngũ luân, tam cương, tam tòng, 
ngũ thường, ...) ; về lẽ sống của con người (chí quân 
trạch dân, chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư 
nphệ, ..) ©®) ; về tính cách con người (ôn, lương, 
cung, kiệm, ...) ®*), v.v. Hệ thống quan niệm đó nhằm 
thực hiện một xã hội tôn tỉ trật tự, một đời sống bình 
- yên không thay đổi để bảo đảm quyền.lợi của một 


dòng họ thống trị, của một ông vua đương nhiệm, v.v. 


Đó là sản phẩm của xã hội phong kiến Á Đông, đồng 
thời cũng là phương tiện để giáo dục con người và xã 
hội thời phong kiến. 

Chế độ phong kiến Á Đông và hệ tư tưởng Nho 
học của nó có sự tác động nhân quả với nhau. Xã hội 
sản sinh ra học thuyết đó và học thuyết đó đã tác 
động trở lại, củng cố xã hội đó. Cả chế độ chính trị - 
xã hội và học thuyết đó đều là những tác nhân làm 
cho Á Đông lâm vào tình trạng trì trệ lâu dài, đến nối 
_ khi con người của nó giác ngộ ra thì đã muộn và đã 
phải quay lại căm thù, oán ghét. Một hệ thống lý 
thuyết như vậy, rõ ràng là không còn phù hợp với xã 
hội hiện đại. 

Ý thức được tình hình đó nên các phong trào dân 
tộc, dân chủ ở đầu thế kỷ XX của dân tộc ta đã đặt 
vấn đề phê phán Nho học. Để xúc tiến sự nghiệp cách 
mạng, Đảng ta cũng đã triển khai một số đợt nghiên 
cứu, phân tích và chỉ ra những quan niệm lỗi thời cần 
phải loại bỏ của Nho học. Nhưng việc phê phán trên 
vẫn chưa đủ. Nhiều tàn tích có hại của Nho học vẫn 
còn ẩn náu ở một số mặt của đời sống. Chẳng hạn, 
ngày nay vẫn có người chưa thấy được hết tầm quan 
trọng của công nghiệp, thương nghiệp, thậm chí chỉ 
biết ca thán mặt đạo đức của thương nghiệp, mà 
không biết tới vai trò thúc đẩy sản xuất của thương 


Nghiôn cứu - Frao đôi 


nphiệp, không thấy được ý nghĩa cấp thiết của việc 
kinh doanh tiên tiến. Đó là sự rơi rớt của quan điểm 
chỉ coi nghề nông là gốc (nông vi bản), công thương 
là ngọn (công thương vi mạt) của Nho học, Đó là tàn 
dư của thái độ “trọng nông ức thương” thời kỳ phong - 
kiến. Hoặc như việc tìm họ hàng ở nông thôn hiện 
nay, bên cạnh ý nghĩa để giúp đỡ lẫn nhau, nhiễu lúc 
còn là để pây phe cánh, tạo nên tình trạng họ này đối 
lập với họ kia, họ lớn chèn ép họ nhỏ, cộng đồng nhỏ 
đối lập với cộng đồng lớn, khiến cho thôn xã chia 
năm xẻ bảy, từ đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Đó là sự lợi dụng tư tưởng và thói quen “thân thân” 
(coi trọng người thân tộc) của Nho học : “Người có 
nhân lấy việc coi trọng người thân làm lớn” (Nhân 
giả nhân dã, thân thân vi đại - Trung Dung) ; “Gần 
gũi người thân thích đó là nhân” (Thân thân, nhân 
dã - Mạnh Tử, Tận tâm thượng). Do đó, sự nghiệp 
công nphiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay vẫn đòi hỏi 
phải tiếp tục phê phán thế giới quan Nho học. 

Sự phê phán hiện nay cần có chiều sâu hơn, 
không những ở các luận điểm mà còn ở cả những sự 
biến dạng của nó, không những chỉ là ở quan niệm 
chính trị - đạo đức mà là cả quan niệm kinh tế, không 
những chỉ là ở các nguyên lý trong sách vở mà cả 
trong thói quen, phong tục, tập quán, v.v. Mũi nhọn 
phê phán vừa phải nhằm vào tư tưởng và tâm lý lưu 
luyến thế giới quan Nho học, vừa phải nhằm vào tư 
tưởng và hành vi mang tính chất của Nho trong con 
người một cách không tự giác. Giáo sư Trần Đình 
Hượu nói đúng : “Có nhiều người tự coi là rũ sạch 
ảnh hưởng Nho giáo, lên án Nho giáo kịch liệt, nhưng 
vẫn sống, vẫn nphĩ rất “Nho” 2).Có như thế thì mới 
có thể dọn đường cho tư tưởng hiện đại nhanh chóng 
đi vào con đường ngày nay. 

Nhưng chúng ta không thể và cũng không nên 
phủ định sạch trơn Nho học. Thái độ biện chứng là 
trong khi phủ định hệ thống của Nho, chúng ta cần 
phải khẳng định các yếu tố, các tư tưởng vốn có ý 
nghĩa tích cực của Nho. Các yếu tố, các tư tưởng này 


* Chí quân trạch dân, chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ : 
Hết lòng với vua, mang ân huệ cho dân ; để chí ở đạo, căn cứ vào 
đức, dựa vào nhân và chơi bời ở lục nghệ (lễ, nhạc, xạ, nghị, thư, 
số) 

** Ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm - đạo đức người 
làm quan 

(2) Trần Đình Hượu : “Đến hiện đại từ truyền thống”, Chương 
kg khoa học - công nghệ cấp nhà nước KX.07, Hà Nội, 1994, 
tr 
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tuy nằm trone hệ thống nhưng dính kết với hệ thống 
một cách lỏng lẻo, có thể tách ra và trở thành những 
nhân tố độc lập. Chúng xuất hiện trong hệ thống Nho 
học là do nhà tư tưởng của nó trone một giai đoạn 
lịch sử nhất định ý thức được những điều kiện của sự 
phát triển xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi xã hội của 
họ mà đề ra. Sự hiện điện của chúng tronp hệ thống 
Nho học như là những nguyện vọng, những ước mơ 
(mà có người neày nay gọi đó là “giá dối”, “bịp 
bợnh”), chưa bao giờ trở thành hiện thực. Chúng bị 
chìm đi tronp các yếu tố khác. Nếu ngày nay được 
khơi đậy, được truyền cho sức sống mới thì chúng có 
thể phát huy mạnh mẽ. 

Trong thời hiện đại đã có nhiều người nhắc tới 
các yếu tố và tư tưởng tích cực của Nho học mà ngày 
nay cần phải kế thừa, vận dụng. Chẳng hạn, có người 
cho đó là thái độ dạy và học : “Học không biết chán, 

dạy không biết mỏi”, là hệ thống rèn luyện đạo đức 
_ cá nhân “tu, tê, trị, bình” ® ; là thái độ đối nhân xử 
thế, là lòng “nhân”, là tư tưởng “sát thân thành nhân” 
(chịu chết để thành người nhân), là “xả thân thủ 
nphĩa” (hy sinh thân mình để giữ lấy nghĩa) 4). Có 
neười cho đó là “giá trị quan” của “ngũ luân” (năm 


mối quan hệ : vua - tôi (nay là chính phủ và nhân: 


đân), cha - con, chồng - vợ, trưởng - ấu, bè bạn) ©), 
Lại có người cho đó là tính cộng đông của Nho học : 
“Đùng sự nỗ lực lớn nhất của chúng ta điệu hòa dân 


chủ tự do chủ nghĩa yếu đuối kiểu Mỹ với quan niệm - 


về thể cộng đồng có tính sâu xa của Nho gia đề 
xướng” 6), Nhưng bấy nhiêu điều trên vẫn chưa đủ để 
khái quát lên những giá trị hiện còn của Nho học. 
Từ yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nhìn về truyền thống Nho học, chúng ta thấy ở đó có 
nhiều điều có thể khai thác được. Đấy là quan niệm 


xem dân là pốc của nước, là các quan niệm vệ con. 


neười, như cho rằng con người sống trong xã hội là 
có quan hệ và nghĩa vụ với người khác, với xã hội ; 
cho rằng con neười muốn sống tốt phải piữ được sự 
hài hòa trone bản thân mình, trong quan hệ: với xã 
hội và với tự nhiên. Đó là yêu cầu phải thường xuyên 
rèn luyện bản thân : sống có lý tưởng, sống hết lòng 
vì đạo, sống để póp phần thực hiện một xã hội thái 
bình thịnh trị, sốne để thực hiện thế siới đại 
đồng, v.V. 
bậc đại trượng phu, người quân tử ; sống với yêu cầu 
và trách nhiệm ngày một cao : tu thân, tê gia, trị 


quốc, bình thiên hạ (không phải bằng võ lực mà là. 


bằng việc làm có tính thuyết phục, bằng đạo đức 
sương mẫu), sống biết đối xử hợp lý giữa nghĩa và 


34 


; sống phải có nhân cách cao cả của kẻ sĩ, ˆ 


lợi, v.v. Đó là các khái niệm : nhân, nphĩa, trung, 
hiếu, trí, đũne, cần, kiệm, liêm, chính, v.v. Những 
phương diện trên của Nho học, neày nay vẫn còn có ' 
ý nphĩa tích cực của nó, vẫn còn tác dụng tốt với việc 
rèn luyện con n9ười. | | 

Sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường là động 
lực làm cho đân piàu nước mạnh, nhưng đồng thời 
cũng có thể là nguyên nhân làm cho con người bị tha 
hóa, bị biến chất, chỉ biết quyên lợi ích kỷ của bản 
thân. Để ngăn chặn sự tha hóa đó, nhà nước phải có 
một hệ thống các biện pháp từ kinh tế, chính trị đến 

văn hóa - tư tưởng để phát huy tính tích cực, đồne 
thời ngăn chặn được tác dụng tiêu cực của nên sản 
xuất Và cơ chế đó. Yếu tố và tư tưởng tích cực trong 
Nho học như là một biện pháp văn hóa, tư tưởng pó 
phần phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực sp 
sự phát triển. Vấn đề còn lại là kế thừa như thế nào để 
cho yếu tố tích cực Hước phát huy, yếu tố tiêu cực bị 
loại trừ. 

Vẻ kế thừa truyền thống Nho học trone công 
nphiệp hóa, hiện đại hóa các nhà nghiên cứu ở các 
nước đã hoàn thành công nphiệp hóa, hiện đại hóa, 
hoặc ở các nước phát triển đã nêu lên những quan 


niệm cụ thể. Nhà nghiên cứu kiêm công tác ngoại 


piao của Hàn Quốc hiện nay là Hoàng Bỉnh Thái 
(phiên âm theo chữ Trung Quốc) nói : “Chỉ sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ hiện đại hóa trone một quốc gia 
công nghiệp hóa, hiện đại mới có thể tìm tòi nhân tố - 
tiểm tàng của Nho học giúp đỡ hiện đại hóa” Ø. Một 
noười Mỹ gốc Hoa là Thành Trung Anh chủ trương 


“Nho học trước tiên cần phải thực thể hóa và lý tính 


hóa, tức là trước tiên phải hiện đại hóa, cũng tức là 
nắm được ưu điểm và vấn đề của. tính hiện đại, như 
thế thì mới có thể tiến thêm một bước phê phán tính 
hiện đại, phát triển tính hiện đại cho hoàn mỹ hơn. 


(3) Vũ Khiêu : “Mấy vấn để Nho giáo ở Việt Nam”, Nho giáo 
xưa và nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr 17 - 18 

(4) Trần Chính Phu (Trung Quốc) : “Địa vị lịch sử của Khổng 
Tử và ảnh hưởng đối với xã hội hiện đại”, tập luận văn Kỷ niệm 
2540 năm năm sinh Khổng Tử và Hội nghị thảo luận học thuật, 
tập hạ Tam liên thư điểm xuất bản, Thượng Hải, 1992, tr 2424, 
2225 (tiếng Trung Quốc) 

(Š) Lý Quang Diệu (Xin-ga-po) : Tập luận văn Nho học và thế . 
kỷ XXI, tập thượng, lloa hạ xuất bản xã, Bốn Kinh, 1995, tr 10 
(tiếng Trung Quốc) 

(6) Roger T. Aimus (Mỹ) : “Học thuyết Nho gia và tiến bộ xã 
hội”, Quốc tế Nho học nghiên cứu, Trung Quốc Khoa học xã hội 
xuất bản xã, Bác Kinh, 1997, tr 3 

(7) Hoàng Binh Thái : “Nho học và hiện đại hóa”, Quốc tế Nho 
học nghiên cứu, Nhân dân xuất bản xã, Bắc Kinh, 1995, t 1, tr 337 


Mục đích của chúng ta là phải xây dựng lại Nho học 
trên cơ sở của tính hiện đại, sau đó trên cơ sở của Nho 
học cải tạo tính hiện đại” ®). 


Các nhà nphiên cứu Trung Quốc Viễn Vĩnh . 


Tường và Phan Chí Phong cho rằng : “Chúng ta nói 
sự hiện đại hóa của Trung Quốc lên tiếng gọi Nho 
học, nhưng đó tuyệt nhiên không phải là cần đến Nho 
học phong kiến... mà là Nho học đã được chủ nphĩa 
Mác hóa rồi” 9). Các quan điểm trên có điểm chung 
là nhấn mạnh tính hiện đại hóa đối với Nho học, chứ 


không phải là Nho học hóa tính hiện đại. Nhận định 


trên là có cơ sở và xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, 
có tác dụng pợi mở cho việc nhìn nhận vấn đề kế thừa 
truyền thốn Nho học vào việc xây dựng con neười 
trone piai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là mục tiêu trước 
mắt của chúng ta. Mục tiêu này phải trở thành yêu 
cầu đối với mọi tư tưởng và việc làm, kể cả đối với 
truyền thống Nho học. Không thể bắt cái hiện đại trở 
về với Nho học vốn có, mà ngược lại là phải làm cho 
Nho học mang tính hiện đại, có thế mới phục vụ được 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở đây, một 
nhận thức thích hợp là nâng truyền thống lên mặt 


bằng hiện đại để tác động trở lại quá trình công - 


nshiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vì truyền thốns là mang 
dấu ấn của lịch sử. Nội dung và tính chất của nó đều 


bị lịch sử quy định. Nếu lấy truyền thống làm tiêu chí - 


để yêu câu hiện đại thì sẽ kéo lùi lịch sử, sẽ tạo nên 
chướng ngại cho sự phát triển. Chẳng hạn nói con 
người phải có chí hướng phấn đấu từ “thân”, “nhà” 
đến “nước” và “thiên hạ” với lý thuyết “tu thân, tễ 
gia, trị quốc, bình thiên hạ” như sách “Đại học” nói, 
thì đó là một nội dung phong kiến. Nhưng nếu truyền 
cho mệnh đề đó một nội dung hiện đại thì sự tiếp 
nhận đó sẽ làm cho con người có chí khí, có hoài bão 
lớn, làm cho mỗi người không phải chỉ biết vì mình 
mà còn phải biết vì cả nước và thiên hạ, từ đó tăng 
thêm tinh thần phấn đấu và sự nỗ lực. 

Hoặc như chữ “trí” trong “nhân, trí, dũng” vốn 


_ Chỉ có nphĩa là những kiến thức chính trị và đạo đức 


của nhà nho, còn nếu hiện đại hóa thì nó sẽ trở thành 
những kiến thức mà thời đại mới yêu cầu, rất cần cho 
sự nghiệp xây dựng con người hiện đại. Nói phát huy 


- truyền thống Nho học trong xây dựng con neười hiện 
- đại, có nghĩa là truyền thống đó đã được hiện đại hóa. 


Có nâng truyền thống lên hiện đại thì mới làm 
cho truyên thống thích hợp với môi trường vận động 
mới: Bởi vì truyền thống được hình thành và vận 
động trong môi trường cũ, với môi trường mới, ở 


Nghiên eứu - Prao đôi 


nhiêu chỗ nó tỏ ra khôns phù hợp. Ngay trong môi 
trường cũ, các truyền thống tích cực cũng nhiều khi 
không phát huy được tác dụng, vì luôn bị hệ thống 
của nó chèn ép, bị các yếu tố tiêu cực khác làm cho 
vô hiệu hóa. Vì vậy, nâng truyền thống lên hiện đại 


là tạo điều kiện cho truyền thống phát huy Höệt tác 


dụng trong môi trường hiện đại. 

Nâng truyền thống lên hiện đại có nghĩa là bổ 
sune cho truyền thống những yếu tố mới, những tư 
tưởng mới, là cải tạo truyền thống trên cơ sở mới. Khi 
phân tích, đánh piá một truyền thống trone quá khứ 
mà đưa yếu tố hiện đại vào thì đó là việc làm không 
khách quan, không bảo đảm được nội dung vốn có 


'của nó. Nhưng vận dụng truyền thống trone điều kiện 


hiện đại thì việc đưa yếu tố hiện đại vào lại là việc 
làm cần thiết, vì đó không phải là phục hôi truyền 
thống, mà là Xa triển truyền thống, là truyền sức 
sống mới cho truyền thống, làm cho nó hòa nhập vào - 
được cái hiện đại. 

- Nâng truyền thống Nho học lên hiện đại có thể 
diễn ra đưới nhiều hình thức. Có khi là khái niệm cũ 
nhưng đã có hàm chứa nội dune mới khi sử dụng, 
thường đó là các khái niệm rộng như : “nhân”, “trí”, 
“đũnp”. Như có người gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
bậc “đại trí”, “đại nhân”, “đại dũng” thì “nhân”, “trí”, 
“dũng” đó đã mang ý nghĩa hiện đại rồi. Có khi là bổ 
sung cho khái niệm cũ những nội dung mới. Như khái 
niệm “truneø”, “hiếu” trong Nho học vốn chỉ có nghĩa 
là “trunp với vua”, “hiếu với cha mẹ”, nhưng nói : 
“làm con người trung hiếu” ở ngày nay thì “trung” đó 
đã được nâng lên là “trung với nước”, “hiếu” đó đã là 
“hiếu với dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 
nói. Có khi là kết hợp yếu tố cũ với yếu tố mới thành 
ra một quan niệm mới. Thí dụ tư tưởns xem “dân là 
pốc nước” (dân vi bang bản) vốn có của Nho, cộng 
với tỉnh thần dân chủ của thời đại thành ra một quan 
niệm mới mẻ. Đó là xem nhà nước là của dân, do dân 
và vì dân, một cách nói hòa lẫn sắc thái cũ mới, nên 
vừa thân thiết pắn bó, vừa mới mẻ. Tất nhiên hình 
thức vận dụng không chỉ hạn chế ở những điều nêu 
trên. Lấy yêu cầu của công nphiệp hóa, hiện đại hóa 
soi rọi vào truyền thống thì sẽ còn phát hiện ra nhiều 
hình thức khác, mà ở đây không có điều kiện nêu 
hết được. E] 


(§) Thành Trung Anh : “Sự chỉnh hợp của Nho học và tính hiện 
đại : tìm nguồn xây dựng lại”, Quốc tế Nho học nghiên cứu, Trung 
Quốc khoa học xã hội xuất bản xã, Bác Kinh, 1996, t2, tr 116 

(9) Vương Vĩnh Tường, Phan Chí Phong : “Nho học và hiện đại 
hóa của Trung Quốc”, Nho học và thế kỹ XXI, Thượng sách, Hoa 


Hạ xuất bản xã, Bắc Kinh, 1996, tr 262 
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tiên - lĩnh nghiêm _ — 


ƯỚC vào thực hiện công cuộc đổi mới, 
đảng bộ Thừa Thiên - Huế đã hết sức coi 

trọng công tác xây dựng Đảng, trước hết là 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh và củng cố cơ sở yếu kém theo tỉnh thần 
Nghị quyết Trunp ương 3 (khóa VỊI). Mặc dầu 
vậy, hệ thống cơ cấu tổ chức cơ sở đảng trong đảng 
bộ có chỗ còn chưa hợp lý, chưa thống nhất, trì trệ, 
chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới. Tổ chức cơ sở đẳng 
yếu kém còn nhiêu, thậm chí cá biệt có tổ chức cơ 
sở đảng không piữ được vị trí vai trò hạt nhân 
chính trị lãnh đạo các nhiệm vụ ở cơ sở. Hệ thống 
chính trị ở cơ sở chưa mạnh, mối quan hệ, quy chế 
làm việc giữa Đảng, chính quyên, đoàn thể chưa cụ 
thể, hoạt động chưa đông bộ, hiệu lực quản lý nhà 
nước chưa cao, các đoàn thể còn nhiêu yếu kém, 
nhất là phương thức hoạt động và khả năng tập hợp 
quân chúng. Một số cơ sở đảng chưa thực hiện tốt 
nguyên tắc sinh hoạt đảng, ý thức tổ chức kỷ luật 
chưa cao, tự phê bình và phê bình, đấu tranh xây 
dựng nội bộ còn yếu. Một số cán bộ, đẳng viên còn 
biểu hiện tư tưởng trông chờ ỷ lại, cục bộ, tham 
nhũng, tiêu cực, quan liêu, xa rời quần chúng, làm 
ảnh hưởng đến niễm tin của nhân dân đối với Đảng 
và Nhà nước. 

Từ thực trạng tình hình đó, Tỉnh ủy đã xác định 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh là khâu đột phá của đổi mới, chỉnh đốn đảng 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng, trong đó lấy tự phê bình 
của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo nhân dân phê 
bình cán bộ đẳng viên là biện pháp quan trọng. 
Biện pháp đó phải pắn chặt với nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Bởi lẽ phần đông cán bộ, đẳng viên 
là những npười nắm siữ những chức vụ quan trọng 
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_ HỖ .XUÂN MÃN * 


của Đảng, hoặc nắm giữ những vị trí then chốt của 
bộ máy chính quyên, đoàn thể ở cơ sở ngay cả ở 
từng cụm dân cư, tổ, đội sản xuất, cho nên rất dễ 
mắc những căn bệnh như tham ô, hối lộ, xa hoa 
lãng phí, độc đoán, chuyên quyên, quan liêu, xa rời 
quân chúng. Đó còn là do trong điều kiện những 
mặt trái của cơ chế thị trường tác động đữ dội, 
không ít cán bộ, đảng viên hoặc do non kém về 
trình độ quản lý kinh tế, hoặc do phẩm chất chính 
trị thiếu vững vàng, đã sa ngã trước sự cám dỗ của 
đông tiên, thậm chí có trường hợp suy đôi đạo đức, 
tha hóa về phẩm chất, mất tính chiến đấu. Vì vậy, 
tổ chức để nhân dân phê bình, góp ý đảng viên là 
việc không thể thiếu, nhất là trong tình hình hiện 
nay. Làm tốt công việc này là góp phần củng cố 
mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng 
bên chặt. Đây là dịp để mỗi đẳng viên trong từng 
tổ chức đảng tỉnh táo xem lại mình, không ngừng 
phấn đấu và rèn luyện bản thân, cũng là dịp nâng 
cao nhận thức về trách nhiệm đối với Đảng, với 
chế độ của quần chúng nhân dân và nânp cao sức 
chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng. - 

Quán triệt tỉnh thần đó, tỉnh ủy và các cấp ủy 
đảnp đã xây dựng chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) một cách 
thiết thực. Tỉnh ủy đã chọn trên 30 tổ chức cơ sở 
đảng ; khảo sát đánh giá tình hình thực trạng, đề ra 
giải pháp củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
tronp sạch vững mạnh, xóa yếu kém và thực hiện 
phương châm vừa tăng cường chỉ đạo của cấp trên 
vừa phát huy tính chủ động sáng tạo của cơ sở. Từ 
đó rút kinh nghiệm triển khai ra diện rộng, và xây 
dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy trong 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3. 


* Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức tự phê 
bình và phê bình nhầm nâng cao nhận thức, quan 
điểm tư tưởng, tỉnh thần trách nhiệm của các cấp 
ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp, các 
ngành. Đối với từng cán bộ, đảng viên phải được tổ 
chức kiểm điểm trên các mặt : hiệu quả hoàn thành 
nhiệm vụ ; ý thức chăm lo công tác xây dựng Đảng 
và công tác cán bộ ; ý thức tổ chức kỷ luật, xây 
dựng đoàn kết nội bộ, chăm lo công tác quân 
chúng ; ý thức đấu tranh chống tham nhũng và các 
biểu hiện tiêu cực, sinh hoạt và lối sống. 

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, từng 
đơn vị, địa phương, ngành phải để ra các piải pháp 
để thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ 
chính trị. 

Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban tổ chức Tỉnh 
ủy chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện. Thành 
lập đoàn công tác cùng với các cấp ủy trực thuộc 
đến tận cơ sở khảo sát, nhất là các điểm chỉ đạo của 
tỉnh, huyện, thành phố. Sau khi nghe cấp ủy báo 
cáo và phản ánh tình hình của những điểm chỉ đạo, 
kết hợp với đề cương gợi ý theo đúng những nội 
dung của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) cần 
phải thực hiện, từ công tác xây dựng Đảng về chính 
trị, tư tưởng, chỉnh đốn Đảng vê mặt tổ chức đến 
công tác cán bộ, công tác đảng viên, xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh... đông thời 
tổ chức góp ý, phê bình đảng viên. Tùy theo từng 
loại hình tổ chức cơ sở đảng, đối tượng được mời 
tham gia póp ý có khác nhau. 

- Ở xã, phường, thị trấn, đối tượng được mời 
là các thành viên của ủy ban nhân dân xã, phó chủ 
tịch hội đông nhân dân, các trưởng, phó ban, 
ngành, chấp hành các đoàn thể, ban chủ nhiệm 
hợp tác xã, thôn trưởng, thôn phó không phải là 
đẳng viên. 

- Cơ sở hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước mời cán bộ chính quyên, cán bộ có trình 
độ trung cấp, đại học và toàn thể cán bộ công nhân 
viên không phải là đảng viên. 

Nội dung tham pia póp ý : sự lãnh đạo của 
Đảng ở chỉ bộ, đảng bộ, của cấp ủy và từng cá nhân 
đảng viên trên cơ sở chức nănp, nhiệm vụ, mối 
quan hệ với quần chúng nhân dân nơi công tác, nơi 
Cư trú. 

Các thành viên của đoàn công tác hướng dẫn 
yêu câu, nội dung cần tham gia góp ý. Những ý 


kiến đóng góp của quân chúng được phi vào piấy 
và pửi trực tiếp cho đoàn công tác. Cấp ủy có kế 
hoạch nghiên cứu một cách nphiêm túc các ý kiến 
đóng góp của quân chúng, sau đó có những thông 
tin phản hồi trở lại. Đối với những ý kiến đóng góp 
đúng, cấp ủy thành khẩn tiếp thu và có kế hoạch 
sửa chữa. Đối với những ý kiến đóng góp sai, hoặc 
với dựng ý thiếu lành mạnh thì được giải thích thỏa 
đáng. Những buổi tự phê bình và phê bình đều có 
thành viên của đoàn công tác cùng dự. | 

Cuộc vận động này đã góp phần giúp đảng bộ 
Thừa Thiên - Huế giải quyết dứt điểm những vấn 
đề nóng bỏng, cấp bách, những vụ việc lớn nổi 
cộm đã tôn tại nhiều năm, lấy lại được niêm tin của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh 
tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh. Tỉnh ủy đã chỉ đạo 
các cơ quan pháp luật tiến hành xét xử 2 vụ trọng 
án ở Công ty Ô tô số 3 và Hội chữ thập đỏ ; chỉ đạo 
giải quyết dứt điểm vụ khiếu kiện kéo dài của 75 
nghiệp chủ vào công tư hợp doanh ô tô Bình Trị 
Thiên cũ ; chỉ đạo giải quyết tình hình mất đoàn 
kết nội bộ kéo dài ở huyện Phú Lộc và kiện toàn 
một bước quan trọng về mặt tổ chức, tạo tiên đề 
cho Phú Lộc tiếp tục ổn định và phát triển. 

Điều đáng phấn khởi là tình hình kinh tế - xã 
hội của tỉnh từng bước ổn định, nên kinh tế tăng 
trưởng với nhịp độ khá (tăng bình quân hằng 
năm 9%) bắt đầu có tích lũy nội bộ nền kinh tế ; 
đời sống của đa số dân cư ổn định và từng bước 
được cải thiện, văn hóa - xã hội có nhiều mặt phát 
triển, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị được 
bảo đảm. 

Qua phê bình đại đa số đẳng viên đã nâng cao 
bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường và niềm 
tin vào sự tất thắng của chủ nphĩa xã hội, trật tự, kỷ - 
cương trong Đảng được củng cố. Công tác tổ chức 
cơ sở đảng và đảng viên có nhiều chuyến biến 
đáng kể. Hằng năm, tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng 
trong sạch vững mạnh ngày một tăng : 1992 : 
26,23% ; 1993 : 35,5% ; 1994 : 50,9% ; 1995 : 
51,8% ; 1996 : 52,8%. Số yếu kém giảm rõ rệt : 
đầu năm 1993 : 11,6% đến nay còn dưới 5%. Số 
đảng viên đạt loại tiên phong pương mẫu mỗi năm 
một tăng : năm 1992 : 55,0% ; 1993 : 63% ; 1994 : 
T3,8% ; 1995 : 77,14% ; 1996 : 74,36%. Tình hình 
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Thực tiễn - Hinh nghiệm 


đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý giảm dần : 
năm 1994 có 3,34% ; 1995 có 2,73% và 1996 có 


2,55%. Tỷ lệ đẳng viên ra khỏi Đảng năm 1994 :_ 


0,29% ; 1995 : 0,18% ; 1996 : 0,13%. 

Từ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VII) với việc tăng cường tự phê bình và phê 
bình ở từng cơ sở của đẳng bộ Thừa Thiên - Huế, 
_ chúng tôi bước đầu rút ra một số nhận xét : 

1 - Muốn xây dựng tổ chức cơ sở đẳng trong 
sạch vững mạnh, trước hết bản thân tổ chức đảng 
_ và đội npũ đẳng viên phải tự mình củng cố, phấn 
đấu vươn lên. Từng tổ chức cơ sở đảng phải có kế 
hoạch thường xuyên phân công cán bộ, đảng viên 
bám sát từng khu vực, đơn vị nhỏ, biết lắng nphe 
tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân phản 
ánh. Khi có sự việc xảy ra phải tập trung làm rõ, 
giải quyết đứt điểm, tiến hành thường xuyên trong 


sinh hoạt chỉ bộ thường kỳ, không chờ đến 6 tháng, 


1 năm mới kiểm điểm ; cấp ủy, chi bộ phải phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên phụ 
trách từng địa bàn dân cư, từng đơn vị sản xuất, tổ 
đội công tác... nắm được quân chúng nhân dân, 
tham gia hoạt động các đoàn thể. 

2 - Một trong những biện pháp quan trọng để 
rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, sàng 
lọc đẳng viên là phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
cán bộ, đảng viên. Chủ trương đưa đảng viên vào 
hành động thực tiễn theo chuyên đẻ, theo địa bàn, 
theo ngành nghề hoặc phụ trách công tác trọng yếu 
ở địa phươnp, đơn vị đã làm cho hiệu quả lãnh đạo 
của Đảng tốt hơn, thiết thực và sâu sát quần chúng 
nhân dân hơn. Qua đó quân chúng nhân dân mới có 
điêu kiện thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát 


cán bộ, đẳng viên và póp ý xây dựng chân tình cho . 


cán bộ, đảng viên. Chính qua thực tiễn công tác 
của mình và góp ý xây dựng của quần chúng làm 
cho đẳng viên thấy được vai trò pương mẫu và 
trách nhiệm của đẳng viên trước quân chúng nhân 
dân. Việc phân tích chất lượng đảng viên hằng năm 
được thực chất hơn. Từ chỗ cán bộ, đẳng viên còn 
né tránh, sợ đụng chạm và sợ quần chúng nhân dân 
góp ý, đến nay nhiều cấp ủy đã chủ động thường 
xuyên, tổ chức lấy ý kiến quần chúng góp ý cho 
đẳng viên, và tiến hành tổ chức để đảng viên tự phê 
bình kiểm điểm trước chỉ bộ. Hầu hết quản chúng 
cốt cán đều thiết tha tham gia xây dựng Đảng, đã 
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góp nhiễu ý kiến quý báu cho tổ chức đảng và 
đảng viên. | 

3 - Để phát huy dân chủ trong việc tham gia 
góp ý xây dựng cán bộ, đảng viên, một nội dung 
quan trọng khác là xây dựng củng cố Mặt trận, các 
đoàn thể vững mạnh, trước hết xây dựng hệ thống 
tổ chức dân vận từ tỉnh đến huyện, cơ sở ; chú: 
trọng tập trung khảo sát, đánh giá tình hình Mặt. 
trận, các đoàn thể ở các cơ sở, hướng dẫn chỉ đạo 
củng cố-ban chấp hành, các phân đoàn, phân hội đi 
vào hoạt động, tập hợp quần chúng nhân dân vào. 


_ tổ chức chính trị - xã hội, thông qua các hoạt động 


tuyên truyền piáo dục, các hình thức sinh hoạt và 
gắn với các dự án xóa đói, piảm nghèo, phúc lợi xã 
hội, phát triển kinh tế gia đình, dân số kế hoạch 
hóa gia đình. Từ đó nâng cao nhận thức và tỉnh 
thân làm chủ ở quần chúng nhân dân đối với việc 
góp ý xây dựng Đảng. Ở các đơn vị hành chính sự 
nghiệp, sản xuất kinh doanh, các cấp ủy chú trọng 


xây dựng củng cố tổ chức công đoàn, đổi mới nội 


dung và phương thức hoạt động, có chiều sâu. Xây 
dựng nên nếp góp ý xây dựng cho cán bộ, đảng 
viên với tinh thân dân chủ, trách nhiệm cao.. 

4 - Việc xây dựng; củng cố hệ thống chính trị 
trên địa bàn dân cư ở các đảng bộ xã, phường, thị 
trấn cũng là một nội dung hết sức quan trọng trong 
việc hình thành ý thức tự giác xây dựng Đảng của 
nhân dân. Thực tiễn ở Thừa Thiên - Huế cho thấy . 
việc hình thành củng cố và hoạt động có hiệu quả 
của hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư là làm 
cho Đảng gân gũi với dân hơn, nắm vững tâm tư: 
nguyện vọng của quản chúng nhân dân, đưa chủ 
trương, chính sách về đến tận người dân. Đặc biệt 
là phát huy được tình làng, nphĩa xóm, nhắc nhở 
nhau cùng tiến bộ ; bằng tình cảm chân tình, giúp 
cho cán bộ, đảng viên sớm nhận ra những hạn chế,_ 
khuyết điểm để sửa chữa. (Hiện nay trong số 936 
đơn vị địa bàn dân cư đã có 541 (57,8%) có chỉ bộ 
đảng, 284 (30,3%) có tổ đảng). Tỉnh ủy đang tiếp 
tục chỉ đạo hướng dẫn sơ kết, đánh giá tình hình 
hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn dân 
cư để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở - 
xây dựng hệ thống chính trị, trước nhất là tổ chức 
đảng ở hầu hết khu dân cư.C 


_ Ythưre tiền - Hinh nghiệm 


ÂY Nguyên (gồm các tỉnh Kon Tum, Gia 
Lai, Đắc Lắc, Lam Đồng) là vùng đất cao 
nguyên, có núi non hiểm trở, nơi sinh 
sống của gân bốn triệu người với hơn 1/3 là đồng 
bào các dân tộc thiểu số, vốn là căn cứ địa cách 


ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TÂY NGUYÊN 
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mạng và kháng chiến của dân tộc ta. Tây Nguyên 
còn là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, 
rất giàu tiềm năng về đất đai, lâm đặc sản và một 
số tài nguyên thiên nhiên khác. Chỉ nói riêng vẻ 
đất thì không nơi nào ở nước ta có thuận lợi như 
Tây Nguyên để trồng cà phê, cao su, cây công 
nghiệp và những loại cây ăn quả có giá trị kinh tế 
Cao. 

Mấy năm pản đây, cùng với những bước tiến 


chung của cả nước, các tỉnh Tây Nguyên cũng đã 


từng bước đi vào thế ổn định và phát triển. Việc 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đường 
lối đổi mới của Đảng gắn liền với đổi mới công 
nghệ sản xuất theo hướng phát triển nên kinh tế 
hàng hóa nhiễu thành phần đã tạo nên sự tăng 
trưởng khá nhanh của nên kinh tế Tây Nguyên. 
Có tỉnh như Đắc Lắc, Gia Lai, tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) tăng bình quân hằng năm từ 9 
. đến 11%. Tuy vậy, nhìn tổng thể và so với mặt 
bằng chung của cả nước thì Tây Nguyên vẫn vào 
loại thấp và chậm phát triển : cơ sở hạ tầng phát 
triển không đáng kể ; trình độ kỹ thuật sản xuất 
còn lạc hậu ; đặc biệt là dân trí thấp, đời sống của 
hàng triệu đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó 
khăn. : 

Những hạn chế như vậy do nhiều qyêi 
nhân, trong đó có nguyên nhân là đội ngũ cán bộ 
còn bđf cập so với những đòi hỏi của thời kỳ 
mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Điều này thể hiện khá rõ ở một số 
khía cạnh sau : 


1 - Cán bộ khoa học, kỹ thuật vừa thiếu vừa 
yếu. Theo các số liệu điều tra mới đây, cả bốn 
tỉnh Tây Nguyên mới chỉ có 8 phó tiên sĩ khoa 


- học (Đắc Lắc : 2, Gia Lai : 3, Lâm Đồng : 3, Kon 
Tum : 0). Tỉnh Đắc Lắc có số dân khoảng l.5 


triệu, nhưng số cán 
bộ có trình độ cao 
đẳng trở lên mới chỉ 
có 4 626 người. Tỉnh 
Kon Tum có số dân 
30 vạn, số cán bộ có 
trình độ cao đẳng trở 
lên là 1 430 người. 
Điều đáng chú ý nữa 
là, số cán bộ khoa học - kỹ thuật đã thiếu lại phân 
bố không đều. Hơn 90% lực lượng cán bộ có trình 
độ tập trung ở các đơn vị, các cơ quan không trực 
tiếp sản xuất vật chất. Sự phân bố hết sức mất cân 
đối này đã làm cho hàm lượng chất xám khoa 
học - công nghệ trong khu vực trực tiếp sản xuất 
vật chất quá móng, gây trở ngại cho việc thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà máy 
đường A Dun Pa của tỉnh Gia Lai có công suất 
I 000 tấn/ca. Đó là một cơ sở sản xuất lớn, thế 
nhưng tất cả cán bộ và công nhân kỹ thuật vận 
hành đều phải thuê nơi khác đến làm. Nhà máy 
chế biến sắn An Khê cũng có tình trạng tương tự 
như vậy. Ở Đắc Lắc có dự án được duyệt nhưng 
cán bộ quản lý và điều hành không có phải thuê 
cán bộ nơi khác. Tình trạng cán bộ khoa học - Kỹ 


thuật thiếu và yếu đang là vấn đè nhức nhối đối 


với các tỉnh Tây Nguyên khi đi vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

2 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý về năng lực có 
sự bất cập khá lớn so với nhiệm vụ được giao. 
Cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp tỉnh, huyện ở Tây 
Nguyên phản lớn là những người trưởng thành 
qua hai cuộc kháng chiến, am hiểu tình hình thực 
tế, có nhiều kinh nghiệm quý, có phẩm chất đạo 
đức tốt, tận tụy với công việc, sắn bó với dân. 
Song, mặt hạn chế nổi bật của số cán bộ này là 
không được đào tạo cơ bản, trình độ học vấn thấp. 
Số ít cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản thì lại bố trí 
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công việc không phù hợp cho nên kiến thức mai 
một dân, thiếu sự chuyên sâu và kỹ năng nghề 
nghiệp yếu. Cán bộ quản lý kinh doanh cũng có 
tình trạng tương tự như vậy. Các nhà doanh 
nghiệp giỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay, 
còn phân đông năng lực hạn chế, chưa ngang tầm 
với yêu cầu của nhiệm vụ được giao. Những mặt 
hạn chế cơ bản của số cán bộ này là trình độ điều 
hành sản xuất, kinh doanh, kiến thức về pháp 
luật, về thị trường, về ngoại ngữ và tin học còn 
yếu ; phương pháp làm việc chậm đổi mới ; thiếu 
những kiến thức cần thiết để sử dụng các phương 
tiện kỹ thuật tiên tiến vào việc quản lý, điều hành 
công tác chuyên môn. _ 

3 - Cán bộ cơ sở (nhất là cấp xã) hoàn toàn 
hụt hãng và bất cập. Cơ sở ở các tỉnh Tây 
Nguyên chủ yếu là vùng núi cao, vùng sâu, vùng 
xa, nơi cư trú, sinh sống, làm ăn của đồng bào các 
dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế gặp nhiều khó 
khăn, trình độ dân trí thấp, có rất nhiều phong tục 
và tập quán lạc hậu. Tây Nguyên có hơn 40 dân 
tộc thiểu số, chiếm hơn 1/3 số dân. Vì thế, xây 
dựng cho được một đội ngũ cán bộ cơ sở tạm đáp 
ứng được yêu câu cũng đã là khó, chứ chưa nói tới 
một đội ngũ mạnh. - 

Điểm hạn chế nổi bật của đội ngũ cán bộ cơ 
sở Tây Nguyên là trình độ văn hóa thấp (số cán 
bộ cơ sở mù chữ hoặc chỉ biết mỗi chữ ký tên 
mình vẫn còn nhiều), tuổi đời bình quân cao. Cán 
bộ chủ chốt ở cơ sở (bí thư, chủ tịch hội đồng 
nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã) là người 
dân tộc thiểu số và nữ chiếm tỷ lệ thấp. Tỉnh Đắc 
Lắc có 165 xã chỉ có 5 bí thư là nữ, 44 xã bí thư 
là người dân tộc thiểu số, còn lại là dân tộc Kinh. 
Các chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ 
tịch ủy ban nhân dân tỷ lệ này còn thấp hơn. 
Những tỉnh như Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng 
cũng có tình trạng tương tự như vậy. 

Trình độ văn hóa thấp kéo theo sự am hiểu về 
pháp luật kém nên không tránh khỏi tình trạng 
cán bộ cơ sở điều hành công việc không theo luật 
mà theo lệ. 

Ở các tỉnh Tây Nguyên, đời sống kinh tế rất 
thấp, việc đi lại hết sức khó khăn cho nên có một 
số cán bộ cơ sở không thích làm việc, từ bỏ nhiệm 
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vụ được giao. Ở tỉnh Đắc Lắc có chị cán bộ xã tha 
thiết đề nghị cho chồng mình được rút khỏi đanh 
sách để cử vào Quốc hội chỉ vì đời sống gia đình 
rất khó khăn... Những chuyện đại loại như thế ở 
Tây Nguyên không hiếm. 

Thực trạng đội ngũ cán bộ Tây Nguyên như đã 
nêu trên có nhiễu nguyên nhân. Khi trao đổi với 
lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, chúng tôi thấy đều 
có chung nhận định là : Quy hoạch cán bộ còn 
chậm. Sự quan tâm của các cấp ủy, các ngành đối 
với công tác đào tạo, bồi đưỡng cán bộ chưa đồng 
đều và chưa thường xuyên ; có lúc, có nơi còn 
buông lỏng, thiếu chủ động, chưa nhận thức đúng 
vị trí, tầm quan trọng của nó. Nội dung, phương 
pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được đổi 
mới. Việc bố trí, sử dụng cán bộ còn bất hợp lý. 
Một số chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, 
việc đào tạo bồi dưỡng và quá trình chuyển đổi cơ 
chế chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa 
phương... 

Đối với Tây Nguyên, việc xây dựng cho được 
một đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, bảo đảm chất 
lượng, có cơ cấu đồng bộ và hợp lý đang là một 
đòi hỏi hết sức bức xúc. Cùng với chiến lược cán 
bộ chung của cả nước, tất nhiên mỗi tỉnh ở Tây 
Nguyên cũng đều đã có kế hoạch riêng của mình 
về xây dựng đội ngũ cán bộ. Qua tìm hiểu tình 
hình thực tế, chúng tôi thấy để đi vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, trong công tác cán bộ các tỉnh ˆ 
Tây Nguyên đang quan tâm tới một số vấn đề chủ 
yếu sau đây : 

Một là, xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ chủ 
chốt các cấp từ tỉnh đến huyện và cơ sở, đặc biệt 
là người đứng đâu. Yêu cầu này trước hết thể hiện 
ở chỗ phải chăm lo xây đựng tất cả các loại cán 
bộ, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo đảng, chính 
quyền, đoàn thể nhân dân ; cán bộ lãnh đạo trong 
các lực lượng vũ trang ; cán bộ khoa học, kỹ 
thuật ; cán bộ quản lý kinh doanh ; sau đó phải 
chú ý tới cơ cấu hợp lý, phù hợp với tính đặc thù 
của các tỉnh Tây Nguyên đang trên đường đi vào 
công nphiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu hợp lý đó 
phải bao gồm đây đủ các yếu tố : độ tuổi (ba độ 
tuổi) ; lĩnh vực công tác ; thành phần xuất thân ; 
dân tộc ; nam nữ v.v.. Trên cơ sở thực trạng đội 
ngũ cán bộ hiện nay, trong những năm tới, các 


tỉnh Tây Nguyên sẽ tăng cường thêm số cán bộ 
trẻ được đào tạo cơ bản, số cán bộ là người dân 
tộc thiểu số và số cán bộ nữ, cán bộ khoa học - kỹ 
thuật và quản lý kinh doanh vào các cương vị 
lãnh đạo, quản lý. 

Hai là, hết sức coi trọng việc đoàn kết, tập hợp 
rộng rãi các loại cán bộ. Đội ngũ cán bộ Tây 
Nguyên hiện nay được hình thành từ nhiều nguồn 
khác nhau. Phần lớn là những cán bộ được điều 
động từ các tỉnh miền Trưng lên như Quảng Trị, 
Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Sau đó là 
số cán bộ người miền Bắc và số cán bộ là con em 
đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được học tập, 
đào tạo ở miễn Bắc trở vẻ. Và một số khá lớn 
khác là những cán bộ quân đội, cán bộ các ngành 
kinh tế, khoa học - kỹ thuật của Nhà nước đóng 
trên địa bàn Tây Nguyên, tăng cường cho Tây 
Nguyên. Chỉ nhìn vào cơ cấu đó đã thấy tính 
phức tạp của vấn đẻ. Phải làm sao đoàn kết, tập 
hợp được rộng rãi đội ngũ này thành một khối 
thống nhất để họ đem hết tâm lực cho việc xây 
dựng Tây Nguyên. Phải làm sao phát huy thế 
mạnh của từng loại cán bộ, từng thế hệ bổ sung 
cho nhau, bù đấp những nhược điểm của nhau, 
tạo thành sức mạnh tổng hợp, tránh tình trạng 
công thân, cục bộ địa phương dẫn đến chia rẽ, bè 
phái mất đoàn kết làm cho đội ngũ cán bộ bị hẫng 
hụt và bất cập. Phải chú ý, phải coi trọng tất cả 
các loại cán bộ, song đối với Tây Nguyên vấn đê 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tăng cường đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiểu số, cán bộ nữ và cán bộ khoa học - 
kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế phải được ưu tiên. 
Tất nhiên, sự ưu tiên đó phải trên cơ sở bảo đảm 
tiêu chuẩn. 

Ba là, nội dung, phương thức đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ phải phù hợp với tình hình thực tế 
của Tây Nguyên. 

Về nội dung đào tạo, bồi đưỡng, tùy tùng loại 
cán bộ và tùy từng cấp cán bộ mà có nội dung đào 
tạo, bồi dưỡng thích hợp. Thí dụ, đối với cán bộ 
lãnh đạo và quản lý thì chủ yếu đào tạo, bồi 
dưỡng những kiến thức về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan 
điểm của Đảng ta ; kiến thức về khoa học lãnh 
đạo và kỹ năng quản lý. Những vấn đề này đối 
với từng cấp cán bộ cũng có những đòi hỏi khác 
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nhau chứ không thể đồng nhất. Đối với cấp tỉnh 
thì đòi hỏi cao hơn cấp huyện, thị ; cấp huyện, thị 
đòi hỏi cao hơn cấp cơ sở. Hoặc đối với cán bộ 
quản lý kinh doanh thì tập trung đào tạo, bồi 
dưỡng về các quan điểm kinh tế của Đảng ; kiến 
thức về kinh tế thị trường và quản trị doanh 
nghiệp ; kiến thức về khoa học công nghệ, pháp 
luật và thông lệ quốc tế, v.v.. 

Về cách thức đào tạo bồi đưỡng cũng phải phù 
hợp với tính đặc thù của các tỉnh Tây Nguyên. 
Một mặt mạnh dạn cử cán bộ đi học tập trung ở 
các trường lớp của trung ương, khu vực và của 
tỉnh. Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên rất chú ý 
tranh thủ sự giúp đỡ của các “trung tâm chất 
xám” đóng trên địa bàn như Đại học Đà Lạt, Đại 
học Tây Nguyên, Học viện lục quân, Viện hạt. 
nhân, các trung tâm nghiên cứu khoa học ở Tây 
Nguyên... trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
Xuất phát từ tình hình đặc thù của địa phương, 
các tỉnh Tây Nguyên rất chú trọng phương thức 
vừa làm, vừa học, yếu mặt nào bổ sung mặt đó. 
Qua các phong trào quần chúng chú ý lựa chọn 
những người ưu tú và có khả năng phát triển từ cơ 
SỞ, sau đó giao cho những cán bộ có trách nhiệm 
kèm cặp, dìu dắt, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, 
thử việc rồi đưa vào nguồn cán bộ kế cận. Để 
chuẩn bị cho lâu dài, các tỉnh Tây Nguyên đã chú 
ý tới đầu tư chiểu sâu, rất chăm lo cho đội ngũ 
sinh viên đang học ở các trường đại học, cao 
đẳng, có chính sách thu hút những sinh viên tốt 
nghiệp vào công tác ở các cơ quan và đơn vị của 
địa phương. Đối với cán bộ cơ sở thì cách thức 
bồi dưỡng, đào tạo lại phải hết sức cụ thể, thiết 
thực. Chỉ bồi dưỡng cho họ những kiến thức cơ 
bản nhất, dễ hiểu nhất về đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, về luật pháp, về kinh 
nghiệm quản lý cơ sở. Cùng với việc nói cho họ 
biết, phải kết hợp với việc tạo điều điện để cho họ 
thấy tận mắt, sờ tận tay những cơ sở có nhiều kinh 
nghiệm làm ăn, khá piỏi, những thành tựu về kinh 
tế, văn hóa, xã hội và về khoa học - công nghệ để - 
tạo cho họ một niềm tin vào cái mới, cái tiến bộ, 
làm thay đổi dần những tư duy cũ kỹ, lạc hậu 
của họ. 

Bốn là, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Tây 
Nguyên còn rất chú ý tới chế độ, chính sách đãi 
ngộ đối với cán bộ. Nếu như đất nước ta đang mời 
chào các nhà đầu tư nước ngoài thì các tỉnh Tây 
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Nguyên đang “trải chiếu hoa” để đón các nhân tài 
lên cùng đồng bào, cán bộ Tây Nguyên xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy mới chỉ là bước 
đầu, nhưng từ năm 1996, tỉnh ủy Lâm Đồng đã có 
chương trình, kế hoạch phối hợp với các trung 
tâm nghiên cứu khoa học của trung ương để giúp 
địa phương tháo gỡ khó khăn, phát huy tiểm 
năng, thế mạnh đi vào công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Lâm Đồng còn chủ động đẻ xuất các phương 
án xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và trưng câu ý kiến các nhà khoa học của 
trunø ương đóng trên địa bàn; Lâm Đồng cũng 
đang triển khai thực hiện phối hợp với các trường 
đại học, trong đó có Đại học Đà Lạt, các truns 
tâm nphiên cứu khoa học của trung ương để giúp 
Lâm Đồng đào tạo những cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, cán bộ khoa học, giáo dục, y tế có trình độ: từ 
đại học trở lên. 

Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là các vùng 
núi cao, vùng sâu, vùng xa, các tỉnh Tây Nguyên 
đã có chủ trương khuyến khích và đãi ngộ thỏa 
đáng để họ yên tâm, phấn khởi công tác. Lâm 
Đồng có 27 xã miền núi cực kỳ khó khăn. Trước 
năm 1994, tỉnh đã quan tâm đầu tư đối với các xã 
này nhưng dân vẫn đói nghèo. Từ năm 1995 tỉnh 
chọn 10 xã làm trước, đầu tư vốn và cử cán bộ 
xuống huấn luyện, trước hết cho cán bộ xã cách 
làm ăn, định canh, định cư, rồi từ đó hướng dẫn 
quần chúng làm theo. Mỗi hộ gia đình được giao 
2 ha đất để trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, 30 
ha rừng để quản lý và khai thác ; đồng thời được 
vay tiền để mua 2 con bò sinh sản... Nhờ chính 
sách đó mà nhiều xã đã dẫn dân vượt qua được 
đói nghèo. Một số hộ gia đình trong đó có cả gia 
đình cán bộ trở nên sung túc. Cuộc sống của cán 
bộ cơ sở và của đồng bào được cải thiện nên dân 
tin cán bộ ; cán bộ cũng phấn khởi, yên tâm công 
tác, không bỏ việc, không từ chối nhiệm vụ được 
giao. Từ thực tế đó đặt ra một vấn đẻ là đối với 
cán bộ cơ sở, muốn “giữ” được họ thì trước hết 
phải bảo đảm được đời sống tối thiểu của bản 
thân và gia đình họ. Muốn thế phải có chế độ ưu 


tiên đối với họ trong việc hỗ trợ về ruộng đất 


canh tác, hỗ trợ vốn để sản xuất. Ngoài ra cũng 

nên có những chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, v.v.. Cách làm của Lâm Đồng và các 

tính Tây Nguyên đang mở ra một hướng mới, cần 
được nghiên cứu, phát huy. 
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NGÔ KIM NGÂN" - ĐOÀN ĐÀN"' 


ÔNG thôn ngoại thành TP Hồ Chí Minh 
IÑ +“ đây là vùng căn cứ cách mạng, 

mà những địa danh đã gắn liền với lịch 
sử đấu tranh của dân tộc. Từ sau ngày giải 
phóng (30-4-1975), dưới sự lãnh đạo của đáng bộ. 
TP Hỗ Chí Minh, người nông dân ngoại thành với 
bản chất cách mạng kiên cường, cần củ lao động 
đã góp sức khôi phục sản xuất, xây dựng lại quê 
hương giàu đẹp. Nhưng hậu quả chiến tranh còn đề 
lại nặng nê, và VIỆC chuyên đôi từ cơ chế kinh tế 
bao câp sang cơ chế thị trường còn nhiều mới mẻ, 
thiếu những yếu. tố về mặt chủ trương đề thúc đây 
sản xuất phát triển. Mặt khác, thiên tai, dịch bệnh, ˆ 
mất mùa liên tiếp xay ra, làm cho một bộ phận 
không nhỏ gia đình chính sách và hộ nông dân lâm 
vào cảnh thiếu đói thường xuyên, khó khăn lúc 
giáp hạt phải tập trung cứu trợ xã hội. Bên cạnh đó, 
tình hình thu hẹp ruộng đất do đô thị hóa nhanh và 
phát triển các khu công nghiệp làm cho hàng ngàn 
hộ nông dân không có ruộng đất đề sản xuất, phải 
làm thuê, làm mướn hoặc vào thành phố lao động 
nặng nhọc đề kiếm sống qua ngày. 

Từ thực tế đó, đẳng bộ TP Hồ Chí Minh đã có 
nhiều chủ trương, biện pháp cấp bách đề giải quyết 
tình hình đời sông của nông dân ngoại thành, trong 
đó chú trọng xây dựng chương trình xóa đói giảm 
nghèo, nhằm góp phần tạo việc làm và nâng CaO 
đời sông của nông dân. Mục tiêu của đăng bộ đề ra 
là chăm lo đời sông cho dân nghèo, gia đình chính 


sách, chú trọng khu vực nông thôn, nhằm xóa hộ 


* PTS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
** Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


đói, giảm hộ nghèo, từng bước ồn định và nâng cao 
đời sông, hạn chế sự phân cách giàu nghèo giữa 
nông thôn và thành thị. Đề thực hiện mục tiêu trên, 
đảng bộ. đã thành lập Ban chỉ đạo xóa đói giảm 
nghèo của thành phô, đồng thời chỉ đạo các cập, 
các ngành, các huyện tổ chức điều tra xác định đối 
tượng thuộc điện xóa đói giảm nghèo, và đề ra 
những giải pháp phù hợp cho từng thời kỳ, từng 
khu vực. 

Qua điều tra 6 huyện ngoại thành và 2 quận ven 
thành phố, số thuộc diện xóa đói giảm nghèo là 
52 042 hộ, trong đó có 24 970 hộ do Hội Nông dân 
thành phố giới thiệu. Số này thuộc các dạng: 

+ Không có vốn, không nghề nghiệp, không đất 
sản xuất, chuyên lao động phổ thông, làm thuê, 
làm mướn sông qua: ngày 600 hộ). 

Pu Thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, không có hoặc 
thiếu phương tiện sản xuất, không nắm bắt được 
khoa học kỹ thuật, không có kinh nghiệm làm ăn 
(23 795 hộ). 

+ Không chịu làm ăn, cờ bạc, rượu chè, phó 
mặc cho đói nghèo (275 hộ) 

Từ kết quả điều tra trên, đảng bộ đã đề ra giải 
pháp thích hợp nhằm. đầu tư, trợ cấp đúng người, 
đúng việc, SỬ ƒ dụng vốn đúng mục đích và có hiệu 
quả. Kêt quả triên khai công tác xóa đói giảm 
nghèo khu vực nông thôn ngoại thành qua các năm 
như sau : 

Năm 1992 - 1993, thành phố đã đầu tư cho 
chương trình xóa đói giảm nghèo 456,5 triệu đồng, 
cho 87I hộ nông dân vay. Vốn do Hội Nông dân 
thành phố vận động ủy thác từ Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội là 70 triệu đồng, đã đầu tư 
cho 284 hộ, tập trung chủ yếu cho các chỉ hội, các 
hộ nông dân chắn nuôi và buôn bán nhỏ. Ngoài ra, 
còn huy động vốn của tô chức CARE được 12 
triệu, đầu tư cho. 20 hộ. Tổng cộng nguồn vốn đầu 
tư của thành phố và huy động được là 538,5 triệu 
đồng, đã đầu tư cho 1175 hộ nông dân thuộc diện 
xóa đói giảm nghèo. Tuy số vốn chưa nhiều, nhưng 
do đầu tư đúng đối tượng nên đã mang lại hiệu quả 
thiết thực. Hầu hết những hộ nông dân được nhận 
vốn đều sử dụng tốt và đúng mục đích, như đầu tư 
cho chăn nuôi, mua phân bón, làm hàng thủ công, 
buôn bán nhỏ... do đó đã từng bước củng cô cuộc 
sống của mình và không có hộ nào làm mất vốn. 


Năm 1994 - 1995, đẳng bộ đã chỉ đạo Hội 


Nông dân thành phố kết ¿Uài với cấp ủy, chính 
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quyền cơ sở tô chức các dự á an về trồng trọt, chăn 
nuôi nhằm nâng Cao năng suất cây con, từng bước 
cải thiện cuộc sống và giải quyết việc làm cho 
nông dân trong những lúc nhàn rồi. Đề thực hiện 
nhiệm vụ đó, Hội Nông dân tô chức làm thí điểm 
nuôi trồng nấm mèo tại xã Phú Hòa Đông, huyện 
Củ Chi, với số vốn 150 triệu đồng, đầu tư cho 60 


.hộ, và hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng nắm mèo 


công nghiệp cho xã Phú Hữu, huyện Thủ Đức, đã 
giải quyết việc làm cho 30 hộ. 

Để thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm 
nghèo phải cân một lượng vốn đầu tư khá lớn, song 
thực tê vôn đầu tư của thành phố chỉ giải quyêt 
được 9% số hộ, trong khi đó số thuộc diện xóa đói 
giảm nghèo còn rất nhiều. Đây là vấn đề khó khăn 
mà đẳng bộ cần có biện pháp tích cực và bằng 
nhiều hình thức - huy động vốn thì mới có thể đáp 
ứng được nhu cầu cho các hộ nông dân. 

Trước tiên, đẳng bộ xác định cần phải huy động 
được nguồn vốn từ trong nội bộ nông dân, bằng 
việc phát động phong trào tỉnh làng nghĩa xóm. 
Hưởng ứng phong trào này đã có 47 865 lượt người 
tham gia đóng góp bằng tiền, vàng, cây con giông, 
lúa BạO, phân bón, đất sản xuất, ngày công lao 
động và các vật dụng thiết yếu khác ; với tông giá 
trị hơn 6,55 tỉ đồng, đã trợ giúp cho 44 886 lượt hộ 
vượt qua khó khăn. 

Cùng với việc vận động giúp đỡ nhau giữa các 
hộ nông dân, đảng bộ chỉ đạo Hội Nông dân thực 
hiện vay tín chấp từ ngân hàng, nhằm giúp cho các 
hộ nghèo thiếu vốn CỔ điều kiện phát triển sản 
xuất, ôn định cuộc sống. Hội Nông dân thành phố 
và các huyện lấy tín chấp với Ngân hàng nông 
nghiệp đề cho 60/00 hộ nông dân thuộc diện xóa 
đối giảm nghèo Ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ 
Chi được vay vốn. Số hộ đó đã sử dụng vốn có hiệu 
quả và hoàn trả đúng hạn cho ngân hàng. Hội 
Nông dân thành phố còn tiến hành ký liên tịch với 
Ngân hàng Nông nghiệp. thành phố, triển khai 
xuông hầu hết các huyện và cử 120 cân tuc Hội làm 
cộng tác viên của ngân hàng đề góp phần thực hiện 
thành công hợp đồng liên tịch. Từ sự phối hợp chặt 
chẽ đó, lực lượng cộng tác viên đã sâu sát trong 
chọn. đối tượng, xét duyệt tín chấp, giải ngân hợp 
lý, đầu tư kịp, thời cho sản xuất, bảo đảm đúng 
nguyên tắc quản lý tiền tệ. Kết quả đã đầu tư số 
tiên 458 tỉ đồng cho 116 840 lượt hộ vay. Ngoài ra, 
Hội đã tín châp với Ngân hàng người nghèo vay 
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vốn ưu đãi, với số tiền trên 40 tỉ đồng, cho 32 452 
lượt hộ vậy đầu tư phát triển sản xuất. 

Để giải quyết việc làm cho lao động dư thừa 
khu vực nông thôn ngoại thành, đang bộ chỉ đạo 
Hội Nông dân phối hợp với Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội xây dựng 180 dự ân, trong đó Hội 
Nông dân thành phố bảo lãnh tín chấp 7 dự án, vốn 
từ nguôn đầu tư của Trung ương Hội và Ban chỉ 
đạo xóa đói giảm nghèo của thành phố. Các dự ân 
trên chủ yếu nhăm đầu tư cho nuôi trồng nắm mèo 
công nghiệp, chắn nuôi lợn lái, lợn thịt, bò sữa. 
Những dự ân này góp phần giải quyết lao động và 
cung câp cây con giông,, hướng dân nghề mới cho 
các hộ nông dân phát triển sản xuất. 

Năm 1996, đề chủ động nguồn. vốn từ trong nội 
bộ nông dân, đảng bộ tiến hành triển khai cuộc vận 
động quỹ hỗ trợ nông dân nghèo xuống. các huyện, 
xã, nên đã huy động được 1,6 tỉ đồng Ở 3 nguồn : 
ủng hộ, cho mượn, cho vay lãi, đầu tư cho hơn 600 
hộ nông dân và các tô hợp tác nghề nghiệp có vốn 
phát triền sản xuất. Để táng thêm nguôn vôn đầu tư 
cho nông dân thiếu vốn phát. triển sản xuất, các cấp 
hội đã thực hiện tín châp với Ngân hàng Sài Gòn 
Thương tín cho 5 469 hộ vay, với số tiền là 20 tỉ 
đồng. 

Việc huy động vốn bằng, tín chấp, ký liên tịch 
trong 5 năm qua đã giải quyết. cho 375 000 lượt hộ 
nông dân vay, với tông số tiên là 1 130 tỉ đồng. 
Giải pháp tạo vốn này đã góp phần đáng kể vào 
mục tiêu xóa đói giảm nghèo của đảng bộ thành 
phố. 

Trong quá trình. triên khai chương trình xóa đói 
giảm nghèo, vấn đề được đảng bộ Tất quan tâm là 
việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Muốn 
vậy, phải nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về kỹ 
thuật trồng trọt, giống cây, con,... cho các hộ nông 
-_ đân. Do đó, đảng bộ đã chỉ đạo việc phối kết hợp 
giữa Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn, Trung tâm khuyến nông, Hội VAC, Hội 
người tiêu dùng... tô chức tập huân các chuyên đề 
VỆ chuyên giao kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, 
trồng trọt cho các hộ nông dân. Kết quả đã tô chức 
được 838 lớp tập huấn, với 34 861 lượt cán bộ, hội 
viên và hộ nông dân tham dự. Ngoài ra, còn tô 
chức tham quan học tập mô hình sản xuất giỏi, 
kinh nghiệm hay trong và ngoài thành phố được 
286 lần, với hơn 1] 000 lượt người tham Bla. Đông 
thời, còn tổ chức nhiều điểm trình diễn sản xuất 


44 


cây trồng có giá trị kinh tế, các hội thi trồng lúa có 
năng suất cao, chăn nuôi bò sữa, nuôi lợn giỏi... 
Phong trào này đã được phát động sâu rộng ở hầu 
hết các cơ sở. Những việc làm đó đã giúp cho các 
hộ nông dân có thêm kiến thức trong sản xuất, ý 
thức được việc chuyên dịch cây trồng, vật nuôi, 
nắm bắt được những thông tin mới về giá cả, thị 
trường tiêu thụ. Vì vậy, VIỆC tô chức sản xuất đạt 
hiệu quả, hạn chế được nhiều rủi ro. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp 
thời của đảng bộ thành phố và sự kết hợp chặt chế 
của các ban, ngành ; băng những. giải pháp đúng 
đắn, kịp thời nên hiệu quả vốn đầu tư được phát 
huy, tạo. cho kinh tế hộ nông dân phát triển, các 
ngành nghề được mở rộng, góp phần tạo điều kiện 
cho 8 624 hộ nông đân thoát khỏi cảnh nghèo đói, 
7 526 hộ làm ăn khá, 5 210 hộ sản xuất giỏi. 
Những hộ kinh tế khá vươn lên từ diện xóa đói 
giảm nghèo, đã và đang tích cực trợ giúp những hộ 
còn khó khăn hơn trong sản xuất đề họ từng bước 
vươn lên ôn định cuộc sống. Vì vậy, đã hạn chế 
được nạn cho vay nặng lãi, bán lúa non lúc giáp 
hạt. Ý thức của người nông dân được nâng cao, 
phong, trào thực hiện sinh đẻ có kế hoạch được thực 
hiện tốt, tệ cờ bạc, rượu chè, trộm cắp giảm dần và 
nhiều người trước kia không chịu khó lao động sản 
xuất nay đã trở thành những người lao động giỏi, 
biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau. Sự chuyên 
biến tích cực đó đã góp phần đâng kế vào việc giữ 
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 
xóm ấp. 

Cùng với việc nâng, cao hiệu quả về sản xuất và 
đời sông, thông qua các phong trào thiết thực đã 
nâng cao lòng tin của nông đân đối với các cấp Ủy 
đẳng, , chính quyền và các cấp hội. Từ phong trào 
này tô chức Hội Nông dân kếp nạp thêm được 
nhiều nông dân tiêu biêu. Trong 5 năm Hội đã kết 
nạp được 28 000 hội viên, trong đó có 12 188 hội 
viên sinh hoạt trong các chỉ hội, tô hội ngành 
nghề ; củng cố được 743 chỉ hội và 3 473 tổ hội ; 
xây dựng được 8 981 hội viên nòng cốt ở các cơ sở. 
Thông qua việc chỉ đạo chương trình xóa đói giảm 
nghèo trình độ cán bộ được nâng lên ; quan hệ giữa 
cán bộ, đảng viên VỚI CƠ SỞ và quần chúng nhân 
dân càng được củng cố, gắn bó hơn. 

Chương I trình xóa đói giảm nghèo không những 
đã giải quyết được những khó khăn trong đời sông 
của các hộ nông dân, mà còn khơi dậy những việc 


làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của tình làng nghĩa 
xóm, và phát triên thành một phong trào mang tính 
xã hội, băng những việc làm cụ thể, như cho vay 
tiền vốn không lấy lãi, giúp cây con giống, phân 
bón, thuốc trừ sâu, kinh nghiệm sản xuât, cho 
mượn đất sản xuất thời VỤ, chống đột cho nhà nco 
đơn, ma chay, bệnh tật... 

Phong trào xây dựng nhà tỉnh thương ra đời và 
được nhiều người hưởng, ứng. Những hộ khó khăn, 
neo đơn được các câp ủy đẳng, chính quyền địa 
phương và các gia đình khá giả, các cá nhân giàu 
lòng nhân ái quyên góp trợ giúp. Trong 5 năm, đã 
xây dựng được 104 căn nhà tình thương trị giá trên 
570 triệu đồng, sửa chữa chống đột được 120 căn 
nhà. 

„Phong trào nông dân sản xuất giỏi được phát 
triển đã tác động tích cực đến hiệu quả của chương 
trình xóa đói giảm nghèo. Qua tông kết, có l6 046 
hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất giỏi 3 năm 
liền, trong đó hầu hết là các hộ trong diện được 
giúp đỡ về xóa đói giảm nghèo. Từ những hộ nông 
dân sản xuất giỏi đã nhân ra nhiều chỉ hội, tô hội 
đề từ đó hình thành. nhiều làng sản xuất giỏi. Tiêu 
biêu như ấ ấp Bàu Điều Thượng, ở huyện Củ Chi có 
80% nông dân đạt danh hiệu sản xuất giỏi. Có 
những hộ thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng/năm. 

Phong trào hợp tác, tự nguyện giúp đỡ nhau 
cùng vượt khó trong nông dân được hình thành. 
Nhiêu mô hình sản xuất ra đời đã góp phần giải 
quyết lao động dư thưa có việc làm ôn định, bằng 
nhiều hình thức đa đạng như : tô hợp tác máy cày 
xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, chi hội nuôi bò 
sữa ấp Tân Đông Thượng, xã Tân Chánh Hiệp, 
huyện Hóc Môn ; chỉ hội nuôi lớn xã Thạnh Mỹ 
Lợi, huyện Thủ Đức; tổ ấp vịt giống xã Tân Thạnh 
Đông ; chi hội đan túi bàng xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chỉ ; chỉ hội đan đệm xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn... Ngoài ra còn hình 
thành 30 tổ hợp tác tiết kiệm và được nhân rộng ra 
các quận, huyện ngoại thanh. Hoạt động của tổ 
chức này đạt kết quả tốt, góp phần cùng chương 
trình xóa đói giảm nghèo. giải quyết hơn 300 hộ có 
việc làm thường xuyên, và tập dần cho nông dân có 
ý thức tiết kiệm, tích lũy vốn đề hoàn vốn cho 
chương trình đúng thời hạn và dần tự lực được vốn 
sản xuất. 

Qua 5 năm (1992 - 199) kể từ khi Thường vụ 
thành ủy có chủ trương triển khai chương trinh xóa 
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đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố, băng kết 
quả thực tê đã khẳng định đây là một chủ trương 
đúng đắn của đảng bộ thành phố, phù hợp với lòng 
dân, mang tính xã hội Tộng rãi, được sự đồng tình 
ủng hộ. của các cấp, các ngành và đông đảo nông 
dân phần khởi hưởng ứng thực hiện. Đông thời nó 
còn tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng, 
động viên được các nguồn lực tham gia và đạt được 
kết quả tốt. Từ thực tê chỉ đạo chương trình xóa đói 
giảm nghèo ở khu vực nông thôn ngoại thành của 
đảng bộ TP Hồ Chí Minh có thể rút ra một số kinh 
nghiệm sau : 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố 
xuống huyện phải quan tâm, chăm lo và coi công 
tác xóa đói giảm nghèo trong tình hình hiện nay là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng. Việc tô 
chức triên khai phải được tiến hành đồng bộ, có kế 
hoạch cụ thể từ thành phố đến các quận, huyện, Xã, 
phường, có tông kết rút kinh nghiệm kịp thời và đề 
ra những giải pháp phù hợp cho từng g1ai đoạn. 

- Tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các 
ban, ngành tử thanh phố xuống các quận, huyện, 
lấy Hội Nông dân thành phố và các câp ủy đảng cơ 
sở làm đơn vị trực tiếp theo dõi, quân lý, chỉ đạo 
chương trình. 

- Để tạo nguồn vốn lâu dài, đáp Ứng được nhu 
cầu đầu tư của các hộ trong, diện xóa đói giảm 
nghèo, các cấp ủy đảng và Các cấp hội phải tích 
CỰC tìm những giải pháp tông hợp đề tạo ra nguôn 
vốn như : ký liên tịch, tín chấp, bảo lãnh với ngân 
hàng cho hộ nông dân nghèo vay vốn đề phát. triền 
sản xuẤt. Mặt khác, phải chủ động xây dựng các dự 
án giải quyết việc làm, khơi dậy tiềm năng kinh tế 
trong nội bộ nông đân, tô chức học tập kinh 
nghiệm và chuyên giao kỹ thuật trong sản xuất, 
chăn nuôi và làm nghề. 

- Phát động phong trào thi đua sản xuất giỏi, 
tiết kiệm, hợp tác vượt đói nghèo v.v. rộng khắp ở 
cơ sở, khơi dậy tình thương yêu đủm bọc lẫn nhau, 
tinh làng nghĩa xóm, “người tốt việc tốt” , ngôi nhà 
tinh nghĩa, hợp tác cùng nhau vượt đói nghèo... 
Thông qua các hoạt động đó tác động đến hiệu quả 
của các giải pháp tạo vôn, tạo nên môi quan hệ tác 
động lẫn nhau giữa các hộ nông dân và giữa nông 
dân với các tô chức xã hội, nhằm thúc đây phong 
trào ngày càng phât triển, phong phú về nội dung 
hoạt động, và từng bước xây dựng các tô chức hội 
ngày càng vững mạnh. 
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ẾU như sự hợp tác quốc tế trong bảo 
l\Ê môi trường mang lại màu xanh 
| cho thiên nhiên, thì sự hợp tác quốc 
tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ 
mang lại sự trong sạch cho xã hội. Những sự 
hợp tác trên là phù hợp với lợi ích của tất cả mọi 
người, mọi quốc gia tiến bộ trên hành tinh này. 


1 - Hợp tác quốc tế 
đấu tranh phòng, 
chống tội phạm - nhu 
câu chung của tất cả 
các quốc gia 

Sự phát triển về kinh 
tế, xã hội ở hầu hết các 
nước trên thế giới trong 
nhiều thập kỷ gần đây 
đã dẫn tới nhu câu giao 


Hợp tác quốc tế 
trong đâu tranÍ 
phòng chông tội phạm, 
một uêu câu 


Các tổ chức tội phạm quốc tế đã câu kết với 
nhau để tổ chức tiến hành các hành vi phạm 
tội với nhiều thủ đoạn tính vi, xÃo quyệt, sử 
dụng nhiều phương tiện hiện đại để gây án. 
Nhằm mục tiêu cuối cùng là thu được lợi 
nhuận cao nhất, nhiều nhất, chúng có thể sử 
dụng bất kỳ một thủ đoạn gây án nào, dù có 
phải giết nhiều 
người, gây tổn hại 
về kinh tế, chính 
trị cho bất kỳ 
quốc gia nào. 
Theo số liệu mới 
nhất của Liên hợp 
quốc thì mỗi 
năm, qua buôn 
lậu ma túy, bọn 
tội phạm đã thu 
được 400 tỉ USD 


lưu về văn hóa, công F z : 
nghệ, hàng hóa, tiền tệ. b tức *HC lợi nhuận, tương 
: đương với doanh 
Sự phát triển của khoa thứ Gia ngành đết 
học thông tin đã làm toàn thế h ới. Với 
¬—. + TRẦN HỮU ỨNG "#22 


cho các quốc gia trên 2277222222 1n nan 
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thế giới ngày càng xích 
lại gần nhau. 

Bên cạnh những lợi ích của giao lưu, hợp 
tác quốc tế về kinh tế, văn hóa mà ai cũng biết, 
thì mặt trái của nó là sự “nhập khẩu”, “xuất 


khẩu” các “virus” có hại. Một trong những. 


“virus” nguy hiểm nhất, gây tác hại đến nhiêu 
người nhất hiện nay là tội phạm có tổ chức 
_ quốc tế. Lợi dụng cấu trúc và đặc điểm của 
nên kinh tế thế giới hiện đại bọn tội phạm đã 
hoạt động được ở nhiều quốc gia, và mang 
quốc tịch khác nhau. Các tội phạm như : sản 
xuất, buôn lậu ma túy, buôn lậu các chất 
phóng xạ, khủng bố quốc tế, buôn bán vũ khí, 
buôn bán người, lừa đão quốc tế, cướp máy 
bay, cướp biển, sản xuất và lưu hành tiền giả, 
séc giả... gây thiệt hại tới kinh tế, an ninh 
chính trị và an toàn xã hội cho các quốc gia và 
tác động xấu tới môi trường xã hội. 


- 
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lợi nhuận kếch sù 
như vậy chúng 
sẵn sàng làm tất 
cả, từ mua chuộc, dụ dỗ T0 quan chức của 
chính phủ, của các cơ quan quyền lực nhà 
nước để họ tạo điều kiện cho chúng hoạt động, 
đến giết người hàng loạt mang tính chất khủng 


bố, bắt cóc người để đổi chác... Sự lũng đoạn 


của tội phạm quốc tế trong hoạt động của bộ 
máy nhà nước sẽ dẫn tới sự tha hóa đội ngũ 
cán bộ có chức, có quyền, làm mọt ruỗng và 
vô hiệu hóa bộ máy chuyên chính. Sẽ là rất sai 
lầm nếu chúng ta không dự đoán trước được 
những vấn để nêu trên và định liệu trước 
những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa khi 
nó chưa xảy ra hoặc nó mới ở phạm vi hẹp. 
Để đấu tranh chống lại các tổ chức tội 
phạm quốc tế có hiệu quả yêu cầu đặt ra với 


* PTS, Cục Cảnh sát điều tra Bộ Nội vụ 
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cảnh sát các nước trên thế giới là phải hợp tác, 
phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của mỗi nước và 
lợi ích chung của tất cả các nước. Từng quốc 
gia đơn lẻ khó có thể làm được đối với loại tội 
phạm nguy hiểm này. 

Xuất phát từ nhận thức trên, từ năm 1923, 
tại Viên (Áo) Tổ chức cảnh sát quốc tế 
In-te-pon (Interpol) đã được thành lập với 
20 nước thành viên. Đến nay tổ chức quốc tế 
này đã tập hợp được 158 quốc gia tham gia. 
Các thành viên của In-te-pon đã phối hợp chặt 
chẽ trong việc trao đổi thông tin, phối hợp 
thực hiện các biện pháp điều tra tội phạm, đưa 
ra những chiến lược toàn cầu nhằm liên kết 
các quốc gia cùng đấu tranh chống tội phạm 
có tổ chức quốc tế. Năm 1974, tại Vi-xba-đơn 
(Visbaden) (Đức) các nước châu Âu đã thành 
lập Khối cảnh sát chung châu Âu 
(EUROPOL), năm 1979 các nước ASEAN đã 
thành lập Hiệp hội cảnh sát các nước trong 
khối, gọi tắt là ASEANAPOL nhằm giải 
quyết những vấn để nóng bỏng về tội phạm 
trong khu vực. Ngoài ra một số tổ chức cảnh 
sát quốc tế khác như Hiệp hội cảnh sát quốc tế 
(PA) ra đời từ năm 1950 hiện thu hút hơn 
50 000 hội viên (LACP) gồm 6 000 thành viên 
của 85 nước trên thế giới có trụ sở ở Oa-sinh- 
tơn (Mỹ)... Mục tiêu cao nhất của các tổ chức 
cảnh sát quốc tế nêu trên là : cảnh sát thế giới 
phối hợp hỗ trợ nhau trong đấu tranh chống tội 
phạm hình sự đạt hiệu quả cao nhất. 


2 - Sự hội nhập của cảnh sát Việt Nam 
với cảnh sát quốc tẾ trong sự nghiệp đấu 
tranh phòng, chống tội phạm 

Thấy được sự cần thiết của hợp tác quốc tế 
trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm 
giữ vững an ninh và trật tự, an toàn xã hội 
trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế từ quan liêu 
bao cấp sang cơ chế thị trường, Đảng và Nhà 
nước ta đã chỉ đạo các cơ quan chức năng 
quan tâm tới sự hợp tác quốc tế trong đấu 
tranh phòng chống tội phạm. Tháng II 
năm 1991, trong kỳ họp Đại hội đồng 
In-te-pon tại Pun-ta den Es-tơ (U-ru-goay) 


cảnh sát Việt Nam đã chính thức được kết nạp 
là thành viên của Hiệp hội cảnh sát quốc tế 
In-te-pon, sau đó năm 1995 trở thành thành 
viên của Hiệp hội cảnh sát các nước ASEAN 
(ASEANAPOL). Là thành viên của các tổ 
chức cảnh sát quốc tế, cảnh sát Việt Nam có 
điều kiện tiếp cận với nên khoa học phát triển 
của cảnh sát quốc tế trong đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, nắm bắt được nhiều thông tin 
về tình hình tội phạm quốc tế, đồng thời cũng 
hỗ trợ cảnh sát các nước khác trong việc cung 
cấp thông tin về tội phạm có tổ chức, các 
đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy ở 
khu vực châu Á, đã bắt giữ nhiều tên tội phạm 
quốc tế nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế. 
Cho đến nay Bộ Nội vụ Việt Nam đã ký 
Nghị định thư về hợp tác phòng chống tội 
phạm với Bộ Nội vụ các nước : Nga, Đức, 
Trung Quốc, Lào, U-crai-na, Cu-ba, Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Triểu Tiên. Những nghị 
định thư song phương về hợp tác phòng chống 
tội phạm là cơ sở và căn cứ quan trọng để 
chúng ta mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện 
trong lĩnh vực cảnh sát đối với các nước đối 
tác. Chúng ta đã ký kết được một số hiệp định 
về tương trợ tư pháp với một số nước như Nga, 
Tiệp Khác (cũ), Cu-ba, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, 
Ba-lan. Những văn bản này là những căn cứ 
mang tính pháp lý quan trọng cho sự hợp tác 
giữa Việt Nam và các nước nói trên trong đấu 
tranh phòng chống tội phạm quốc tế. Tuy vậy, 
qua thực tế phối hợp quốc tế trong điều tra các 


_ vụ án cụ thể chúng tôi thấy, với hai nước Nga 


và Đức, do chúng ta có sự phối hợp trực tiếp 
giữa cơ quan cảnh sát điều tra Việt Nam và cơ 
quan điều tra nước đối tác nên việc phối hợp 
khá cụ thể và đã mang lại hiệu quả thiết thực ; 
còn với các nước khác thì sự phối hợp mới ở 
bình diện chung, chưa cụ thể và chưa mang lại 
hiệu quả cao. 

3- Một sỐ 5 khó khăn trong thực tiễn phối 
hợp quốc tế đấu tranh phòng, chống lội 
phạm | 

Sự hội nhập của cảnh sát Việt Nam với các 
tổ chức cảnh sát quốc tế trên thực tế mới ở giai 
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đoạn ban đầu. Những khó khăn của ta về kinh 
tế, sự thiếu thốn các văn bản pháp quy có liên 
quan đến việc phối hợp quốc tế trong lĩnh vực 
cảnh sát, sự nghèo nàn vẻ những phương tiện 
nghiệp vụ hiện đại so với cảnh sát quốc tế, 
cách suy nghĩ mang tính truyền thống của 
nhiều cán bộ cảnh sát của ta chưa phù hợp với 
sự phát triển chung. Đó là một trong những 
nguyên nhân dẫn tới sự hạn chế kết quả của 
việc phối hợp giữa cảnh sát nước ta với cảnh 
sát các nước khác trong đấu tranh chống tội 
phạm quốc tế. Với thời gian và sự cố gắng, 
chúng ta có thể khắc phục được những hạn 
chế đó. 

Nhưng chúng ta cần quan tâm hơn tới 
những khó khăn khách quan mà cần có sự 
phối hợp với các cơ quan chức năng của các 
nước khác mới có thể khắc phục được. Đó là : 

- Luật pháp của các quốc gia khác nhau. 
Mong muốn của cảnh sát không thể vượt quá 
khuôn khổ được quy định của luật pháp nước 
sở tại. Ví dụ, mặc dù cảnh sát nhiều nước có 
quan hệ với nhau vì đều là thành viên của 
In-te-pon, nhưng luật vê bảo vệ dữ liệu thông 
tin của một số nước lại không cho phép cảnh 
sát cung cấp thông tin về tội phạm cho nước 
khác. Do vậy, cảnh sát nước này không thể 
trao đổi thông tin về một tội phạm phục vụ 
cho việc điểu tra một vụ án cụ thể theo yêu 
cầu của cảnh sát nước đối tác, làm cho việc 
điều tra có thể bị bế tắc, tội phạm không bị 
truy cứu trước pháp luật. 

- Hiện ở một số nước không còn án tử hình 
đối với hầu hết các loại tội phạm. Ví dụ : Đức, 
Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ... Luật của các nước 
này quy định chỉ có thể chuyển giao hô sơ vụ 
án và kẻ phạm tội cho nước ngoài để điều tra, 
truy tố, xét xử trong trường hợp đối tượng đã 
phạm vào tội, mà theo điều luật của Bộ luật 
hình sự nước đối tác, không có khung hình 
phạt cao nhất là tử hình. Do vậy, đã có những 
trường hợp tội phạm ở nước ta đã gây ra hàng 
chục vụ giết người, cướp của rồi trốn sang các 
nước này. Dù cảnh sát nước đó biết rõ đối 
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tượng đã có lệnh truy nã của nước ta, họ cũng 
không thể chuyển giao đối tượng cho nước ta. 
Như vậy, trên thực tế nhiều tên tội phạm nguy 
hiểm có thể sẽ không bị xét xử đúng với tội 
trạng của chúng. Thậm chí nếu trong hồ sơ tố 
tụng của cảnh sát Việt Nam không có đủ căn 
cứ để khẳng định về tội trạng của chúng thì có 
thể chúng lại được trả tự do và sống bình 
thường như những người dân khác. Điều này 
là thiếu công bằng, gây nên sự bất đồng và 
phản ứng cao độ của người bị hại cũng như gia 
đình các nạn nhân. 

- Hiện cơ quan cảnh sát điêu tra Việt Nam 
đã nhận được một số yêu cầu xác minh về các 
nguồn tiền bất chính có liên quan đến tội 
phạm do cảnh sát một số nước yêu câu. 
Nhưng, chúng ta chưa có luật về chống rửa 
tiền. Việc xác minh vẻ vấn đẻ này hiện chưa 
có những cơ sở pháp luật. Do vậy, khi tiến 
hành xác minh phải xin ý kiến nhiều ngành, 
nhiều cấp, không thể đáp ứng được yêu cầu 
khẩn trương trong điều tra tội phạm, thậm chí 
không thể thực hiện được yêu cầu của cảnh sát 
nước bạn. 

- Cảnh sát Việt Nam có nhận được một số 
yêu cầu của cảnh sát nước ngoài đề nghị phía 
Việt Nam đưa công dân Việt Nam sang làm 
nhân chứng trước tòa để xét xử một số vụ án 
nghiêm trọng (giết người, cướp của...) xây ra 
tại nước ngoài do tội phạm là người Việt Nam 
gây ra đối với nạn nhân là người Việt Nam vì 
những người này đã vẻ Việt Nam. Một số 
trường hợp, lời khai của nhân chứng lại là 
chứng cứ quyết định để khẳng định vẻ kẻ 
phạm tội. Nhưng, hiện nay chúng ta chưa có 
văn bản pháp luật nào quy định về vấn đẻ này. 
Vì vậy, việc đưa công dân Việt Nam ra nước 
ngoài tham gia tố tụng với tư cách là người 
làm chứng vẫn là vấn đề chưa có hướng giải 
quyết hợp lý. 

- Đến nay, giữa Việt Nam và nhiêu nước 
trên thế giới đã có sự giao lưu, hợp tác trong 
đấu tranh chống tội phạm có tổ chức mang 
tính quốc tế. Sự phối hợp tuy đã có kết quả, 


nhưng chưa cao. Các văn bản ký kết còn ở 
bình diện chung, chưa đi vào cụ thể những 
công việc cần phối hợp do chúng ta chưa có 
kinh nghiệm trong soạn thảo văn bản quốc tế, 
chưa dự đoán hết những vấn đẻ cần phối hợp. 
Vài thí dụ cụ thể : 

+ Giữa ta và Lào đã ký Nghị định thư về 
hợp tác chống tội phạm, nhưng vụ án Siêng- 
Phêng - Vũ Xuân Trường xảy ra, ta chưa phối 
hợp được với bạn và các nước khác, thậm chí 
ta biết được các đối tượng có liên quan hiện 
đang sống ở Lào, nhưng không thể gặp được 
để xác minh, không ghi được lời khai của họ, 
mặc dù đã cử điều tra viên sang Lào. 

+ Ngày 23-3-1993, giữa ta và Ba-lan cũng 
đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp vẻ dân sự, 
gia đình và hình sự. Nhưng cho đến nay hầu 
như chưa có việc gì về hình sự đụng chạm đến 
hiệp định này. Mặc dù ở Ba-lan hiện có nhiều 
người Việt Nam sinh sống, và đã có những 
băng tội phạm nguy hiểm là người Việt Nam 
đang hoạt động. Chúng thường gây ra các vụ 
cướp của, giết người, cưỡng đoạt tài sản của 
người Việt Nam. Năm 1996 có những người 
Việt Nam bị cảnh sát Ba-lan bắt giữ do phạm 
tội. Tính từ 1992 đến 1996 đã xảy ra không ít 
vụ giết người, nhưng việc điều tra gặp nhiều 
khó khăn do giữa ta và Ba-lan chưa có nghị 
định thư về hợp tác chống tội phạm, nên phía 
Ba-lan không có yêu cầu gì với cảnh sát 
Việt Nam. 

+ Ta với Trung Quốc cũng đã ký Nghị định 
thư về hợp tác chống tội phạm. Tuy vậy việc 
buôn lậu và tuồn các hàng trộm cắp qua biên 
giới (đặc biệt là xe máy, Ô tô), việc một số tên 
tội phạm gây án ở Việt Nam rồi trốn qua 
Trung Quốc... vẫn chưa phối hợp giải quyết 
được. 

Có thể nói các nghị định thư hay hiệp định 
trên chưa thực sự đi vào cuộc sống. Ngay 
nhiều cơ quan điều tra của ta cũng không được 
phổ biến, không biết ; do vậy không khai thác 
và vận dụng được vào thực tiễn. 
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4 - Một số đề xuất về các giải pháp nhằm 
tăng cường sự hợp tác quốc tế trong đấu 
tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả 

Để góp phần khắc phục những khó khăn đã 
hoặc có thể sẽ xảy ra trong việc phối hợp quốc 
tế đấu tranh chống tội phạm thời gian tới, 
chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau : 

Thứ nhất : Nhà nước sớm ban hành các văn 
bản pháp luật về các vấn để có liên quan đến 
hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm 
quốc tế. Ví dụ : Luật về dẫn độ, Luật chống tội 
phạm rửa tiên v.v. Đó là những căn cứ và cơ 
sở pháp lý quan trọng giúp cho các cơ quan 
hành pháp thực hiện sự phối hợp quốc tế trong 
đấu tranh chống tội phạm đạt hiệu quả. 

Thứ hai : Tăng cường sự phối hợp quốc tế 
trong đấu tranh chống tội phạm quốc tế bằng 
cách chủ động bàn bạc với những nước trong 
khu vực Đông - Nam Á và một số nước có 
nhiều người Việt Nam sinh sống ở Đông Âu, 
châu Mỹ để sớm ký kết với họ Hiệp định về 
tương trợ tư pháp và Nghị định thư về phòng 
chống tội phạm. Việc soạn thảo các văn bản 
này cần được các cơ quan chức năng như Bộ 
Nội vụ, Viện Kiểm sát, Tòa án, Bộ Tư pháp, 
Bộ Ngoại giao tham gia. Chính phủ có thể ủy 
quyền cho Bộ Nội vụ ký Nghị định thư vẻ 
phòng, chống tội phạm và ủy quyển cho Bộ 
Tư pháp ký Hiệp định về tương trợ tư pháp với 
đại diện của nước đối tác. Nghị định thư (hoặc 
Hiệp định) này cân phải tính toán đến mọi 
khía cạnh của thực tiễn đã, đang, và sẽ xảy ra 
trong phối hợp quốc tế đấu tranh chống tội 
phạm. Các điều khoản trong Nghị định thư 
hoặc Hiệp định cần phải chỉ tiết, cụ thể để việc 
thi hành bảo đảm thuận lợi và chính xác. 

Thứ ba : Kinh nghiệm của cảnh sát nhiều 
nước, để có thể thực hiện có hiệu quả việc 
phối hợp quốc tế đấu tranh chống tội phạm, họ 
xây dựng mạng lưới sĩ quan liên lạc ở tất cả 
những nước mà họ quan tâm. Ví dụ : Cộng hòa 
liên bang Đức cử 42 sĩ quan liên lạc hoạt động 
trên 28 địa bàn ở 26 nước trên khắp các lục 
địa. Mạng lưới này thực sự đã mang lại cho Bộ 
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Nội vụ Đức sự đánh giá chính xác vẻ tình hình 
tội phạm quốc tế, từ đó đưa ra chiến lược đấu 
tranh chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất. 
Căn cứ vào tình hình hiện tại trên thế giới 
và khu vực châu Á cũng như yêu câu hiện tại 
của cách mạng Việt Nam chúng ta cần sớm 
quan tâm tới một số địa bàn trọng yếu (ví dụ : 
khu vực Đông - Nam Á, các nước Đông Âu, 
châu Mỹ) để sớm có kế hoạch xây dựng một 
mạng lưới sĩ quan liên lạc của cảnh sát Việt 
Nam hoạt động tại các khu vực này. Nhiệm vụ 
chủ yếu của mạng lưới sĩ quan liên lạc là nắm 
bắt, thu thập các thông tin về tình hình tội 
phạm quốc tế, làm câu nối giữa Bộ Nội vụ 


Việt Nam trong quan hệ hợp tác với cảnh sát - 


nước sở tại, trực tiếp phối hợp với họ giải 
quyết các vấn đề có liên quan tới người Việt 
Nam ở nước ngoài. Mạng lưới sĩ quan liên lạc 
của cảnh sát giữ vai trò rất quan trọng trong 
việc tham mưu cho nhà nước, Bộ Nội vụ để 
vạch ra chiến lược đấu tranh chống tội phạm 
quốc tế, cũng như giải quyết các vấn đề cụ thể 
về điều tra và phòng ngừa tội phạm. 

Thứ tư : Lực lượng cảnh sát nhân dân trực 
tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm 
có tổ chức và tội phạm quốc tế cần đủ mạnh 
cả vẻ số lượng, chất lượng cũng như trang bị 
nghiệp vụ. Vẻ việc này, trong thời gian gần 
đây, Đảng và Nhà nước đã có quan tâm, 
nhưng chưa thể đáp ứng được với yêu cầu của 
tình hình mới. Hầu hết các cán bộ chiến sĩ 
công an đều yếu vẻ ngoại ngữ và pháp luật 
quốc tế. Khi điều tra một vụ án có liên quan 
đến người nước ngoài đều phải nhờ tới phiên 
dịch ở ngoài ngành công an. Nhiều trường hợp 
người nước ngoài đến Việt Nam làm việc hoặc 
du lịch, khi bị cướp, lừa đảo, trộm cắp phải 
đến trình báo tại cơ quan công an, nhưng bị từ 
chối vì trực ban không biết ngoại ngữ. Tin tố 
giác tội phạm bị bỏ qua, không được tiếp 
nhận. Đây cũng là một yếu tố làm cho người 
nước ngoài đến Việt Nam lo ngại. Điều này ít 
nhiều ảnh hưởng bất lợi đến sự hợp tác quốc 
tế của Việt Nam. 
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Để có thể khắc phục được phần nào những 
tồn tại trên, đề nghị Tổng cục cảnh sát nhân 
dân chỉ thị cho mỗi tỉnh, thành phố phải tổ 
chức ít nhất một điểm tiếp người nước ngoài, 
tạo điều kiện thuận lợi cho họ có thể tố cáo. 
những hành vi trái pháp luật, xâm phạm tới lợi 
ích của họ và của những công dân khác, có 
những biện pháp kịp thời xử lý đúng với yêu 
câu của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc 
tế. Địa chỉ này cần thông báo tới tất cả các đồn 
cảnh sát của địa phương để họ có thể hướng 
dẫn những người nước ngoài đến trình báo. 
Ngoài ra, Bộ Nội vụ cần tạo điều kiện cho cán 
bộ, chiến sĩ cảnh sát học tập ngoại ngữ, nghiệp 
vụ và pháp luật để họ có đủ trình độ đáp ứng 
được những yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Trong khi bọn tội phạm quốc tế luôn luôn 
tìm mọi cách khai thác và sử dụng tối đa 
những thành tựu của khoa học, kỹ thuật để gây 
án thì trang bị cho lực lượng cảnh sát nhân dân 
của ta còn thiếu thốn và lạc hậu. Cần khắc 
phục tình trạng này, quan tâm hơn nữa về 
trang bị cơ sở vật chất cho lực lượng cảnh sát 
nhân dân phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp 


đấu tranh chống tội phạm trong tình hình _ 


hiện nay. 

Đấu tranh chống loại tội phạm quốc tế là sự 
nghiệp chung của cảnh sát trên toàn thế giới. 
Trong thời kỳ kinh tế mở cửa, với sự hội nhập 
của nền kinh tế Việt Nam vào nên kinh tế thế 
giới thì nguy cơ về sự xâm nhập của tội phạm 
quốc tế vào nước ta là không thể tránh khỏi. 
Cảnh sát Việt Nam cần phải được lớn mạnh để 
có thể đáp ứng được yêu cầu mà Tổ quốc và 
nhân dân giao phó là giữ vững an ninh, trật tự 
an toàn xã hội, bảo đảm thắng lợi cho công 
cuộc đổi mới của đất nước ta. Sự phối hợp 
chặt chế nhiều mặt giữa cảnh sát Việt Nam và 
cảnh sát các nước khác trên thế giới sẽ hạn chế 
được sự xâm nhập của những tội phạm nguy 
hiểm mang tính quốc tế vào nước ta, tạo điều 
kiện cho chúng ta có những biện pháp phòng 
ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất. 


ĐA CUỘC SốN@ VÀ0 NGHI QUYẾT 


UYỆN Ủy X. mở hội nghị cán 

bộ nghiên cứu Nghị quyết 

của Trung ương. Báo cáo 
viên trình bày nghị quyết một cách 
hảo hứng. Người nghe cũng cảm thấy 
nhiều điều mới mẻ. Có một trục trặc 
nhỏ ở đoạn cuối, khi nói về tổ chức 
thực hiện nghị quyết. Trong đám 
đồng người nghe, có một câu hỏi đặt 
ra : Sao lâu nay, chỉ nghe nói đưa 
nghị quyết vào cuộc sống mà không 
thấy nói đưa cuộc sống vào nghị 
quyết ? Bị hỏi bất ngờ, báo cáo viên 
đâm ra lúng túng. Nhưng để tỏ ra 
mình là người am hiểu, anh bèn luận 
về mối quan hệ giữa cuộc sống và 
nghị quyết. Anh nói : 

- Nghị quyết và cuộc sống là hai 
mặt của một vấn để, có mối quan hệ 
hữu cơ với nhau, không thể chia tách 
được... Nghị quyết mà không đi vào 
cuộc sống thì nghị quyết chết. Còn 
cuộc sống mà không đi vào nghị 
quyết thì cuộc sống cũng, cũng... Anh 
định nói chữ chốt, song cảm thấy có 
cái gì đó bất ổn bàn nói chệch đi : thì 
cuộc sống cũng chăng có nghĩa 
l gì... 

Hội trường sôi động hắn lên. Cả 
tiếng cười và lời bàn luận. Báo cáo 
viên nói sao mà giống anh cán bộ 
thuở nào đã từng ứng khẩu giảng giải 


về mối quan hệ giữa quân với dân_ 


trong chiến tranh : Quân với dân như 
cá với nước. Cá không có nước thì cá 
chết. Còn nước mà không có cá thì 
nước, nước... cũng chăng ra cái 
quái gì Í 
Sao thế nhỉ ? Có một cái gì đó 
không lô-gic trong lập luận, ít ra là 
các khái niệm đã không được 
xác định. 


Sinfn inea® ft tưởng 


MAI NINH 


Vậy thế nào là đưa nghị quyết 
vào cuộc sóng ? Đưa nghị quyết vào 
cuộc sống hay biến nghị quyết thành 
hiện thực là hai công thức diễn đạt có 
cùng nội dung. Nó gồm ba công 
đoạn : một l4, nghiên cứu và quán 
triệt nghị quyết (để hiểu đúng và hiểu 
sâu nghị quyết, ít ra là không để nghị 
quyết nói một đàng hiểu ra một nẻo) ; 
hai là, tổ chức hành động và thực 
hiện những điều do nghị quyết vạch 
ra ; ba lả, tổng kết thực tiễn thi hành 
nghị quyết, qua đó mà kiểm nghiệm 
giá trị (đúng hay sai) và hiệu quả của 
nghị quyết. Có những nghị quyết mới 
xem thi hay cả, đúng cả nhưng không 
thể nào thực hiện được bởi những 
vấn đề nêu lên là xa lạ với cuộc sống, 
không do cuộc sống đặt ra ; đó là thứ 
nghị quyết để lưu vào hồ sơ hoặc đổ 
"kính nhỉ viễn chỉ. Cũng có những 
nghị quyết tuy không có gì cao xa 
nhưng đáp ứng được đòi hỏi của thực 
tế cho nên mới đưa ra đã được quần 
chúng hưởng ứng mạnh mẽ và trở 


thành những phong trào hành động 


cách mạng thật sự (có thể lấy ví dụ về 
các chủ trương khoán 100 hay 
khoán 10). Lại cũng có những nghị 
quyết, tuy vẫn được nhiều người làm 
theo. Song đó là do sức ép của sự 
vận động chứ thật ra làm mà không 
“khẩu phục, tâm phục”, cho nên hiệu 
quả không có gì đáng kể. Như thế, 
xét đến cùng, yếu tố cốt lõi để một 
nghị quyết đi vào cuộc sống là tính 
đúng đăn, sát thực tế, đáp ứng được 
đòi hỏi của cược sống. 

Vậy thế nào là đưa cuộc sống 
vào nghị quyết ? Phải chăng những 
điều nêu trên đã phần nào làm rõ 


khái niệm này. Cuộc sống - hay hiện 
thực xã hội - không ngừng vận động. 
Hằng ngày hằng giờ biết bao vấn đồ - 
cũ tổn tại, vấn đề mới nảy sinh, đòi 
hỏi phải giải quyết. Có những vấn đề 
có thể và cần phải giải quyết ở tầm vi 
mô. Lại có những vấn đề nhất thiết 
phải được giải quyết ở tầm vĩ mô. 
Cấp lãnh đạo nào cũng cẩn nắm 
vững những vấn đề do cuộc sống đặt 
ra cho mình để đặt nó lên bàn hội 
nghị và đưa nó vào nghị quyết. Nếu 
không làm như vậy, nếu nghị quyết 
chỉ được đề ra từ ý nghĩ chủ quan của 
cấp lãnh đạo thì sao có thể nói là đưa 
cuộc sống vào nghị quyết được ? 

Báo cáo viên của chúng ta có sự 
nhầm lẫn về khái niệm. Biết đâu đồng 
chí đó lại không nghĩ rằng người đặt 
ra câu hỏi "sao không thấy nói đưa 
cuộc sống vào nghị quyết là có ý 
châm chọc. Không đâu. 

Ai chẳng biết các cấp lãnh đạo 
của chúng ta, nhìn chung, đã đưa ra 


quá nhiều nghị quyết. Nếu nhìn từ cơ 
sở thì thấy có nghị quyết của Trung 


ương, nghị quyết của tỉnh, nghị quyết 
của huyện và nghị quyết của xã nữa. 
Mà đâu chỉ có một loại nghị quyết. 
Có nghị quyết chung, lại có nghị 
quyết chuyên ngành hay chuyên để. 
Nghị quyết này chưa học, chưa làm 
đã có nghị quyết khác chồng lên. 
Người truyền đạt nghị quyết lại hay 
nặng về giảng giải từ những câu chữ 
của nghị quyết chứ ít khi nói rõ 
nguyên cớ và quá trình hình thành 
của nghị quyết, những vấn để mà 
nghị quyết nêu ra có xuất phát từ 
cuộc sống không, nó giải quyết vấn 
đề của cuộc sống ra sao. Việc nghiên 
cứu, quán triệt nghị quyết đã vậy, 
việc tổ chức thực hiện nghị quyết và 
kiểm tra việc thực hiện nghị quyết lại 
còn lúng túng hơn. Cho nên câu hỏi 
đặt ra cho báo cáo viên huyện X. là 
câu hỏi từ cuộc sống. Nó đòi hỏi 
chúng ta phải suy nghĩ nhiều lắm. 
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XU THẾ PHÁT TPIÊN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
T016 NHŨNG THẬP NIÊN DẦU TUẾ ICÝ XXI 


HOẢNG ĐINH PHU ° 


| - KHÁI QUÁT VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN 
THẾ GIỚI HIỆN NAY. 

Trong những thập niên qua, nhiều nước trên thế giới 
tiến hành cải cách giáo dục cho phù hợp với sự phát 
triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện 
đại. Nhưng đó chỉ là những cố gắng thích nghỉ cục bộ, 
vá víu. Về căn bản, mô hình giáo dục đào tạo của thế 
giới hiện nay vẫn là mô hình của xã hội công nghiệp 
trong khi nhân loại đang bước vào xã hội “hậu công 
nghiệp”, xã hội thông tin, với những yêu cầu rất khác đối 
với giáo dục, đảo tạo con người. 

1 - Nền giáo dục ngày nay về cơ bản vẫn còn đang 
thực hiện các cấu trúc của thế kỷ XIX, nặng về phổ cập 
các kiến thức khoa học, coi nhẹ các giá trị văn hóa 
truyền thống. Phổ cập lòng tin bất di bất dịch vào tính 
chuân xác của những tri thức nhất thành bất biến trong 
các hoạt động trí tuệ, thiên về tính hình thức và máy 
móc trong các hoạt động tư duy. Fhương pháp dạy và 
học vân dựa vào quyền uy sư phạm và nhồi nhét kiến 
thức. Tóm lại, nhà trường dành ưu tiên rõ rệt cho các 
đức tính về trật tự và phương pháp, coi nhẹ các khả 
năng sáng tạo, nhằm đảo tạo những con người thưa 
hành giỏi trong một mô hình tổ chức sản xuất của cách 
mạng công nghiệp, mà chưa chuẩn bị cho con người 
một đời sống nghề nghiệp độc lập, tự chủ, thích nghỉ 
được với những biên động của đời sống kinh tế - xã hội. 

2 - Các khuyết tật nói trên của hệ thống giáo dục đào 
tạo mang tính phổ biến và đưa lại nhiều hậu quả tai hại 
cho các nước công nghiệp kế thửa mô hình giáo dục 
đào tạo của thế kỷ XIX đã lỗi thời và cả tại các nước 
đang phát triển về cơ bản là sao chép mô hình các nước 
phát triển. 

Ơ Nhật, mặc dù công nghệ và kinh tế thu được 
những thành tựu thân kỳ nhưng trong lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo, bên cạnh nhiều ưu điềm thì những hiện tượng 
iêu cực không phải ít. Các công bố chính thức của Bộ 
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Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của chính phủ Nhật đã 
làm nổi bật các hiện tượng sau : _ 

- Tính chất cạnh tranh trong. nên giáo dục Nhật Bản 
quá gay gắt từ cấp học thấp nhất đến cấp học cao nhất, 
với một chế độ thi tuyển cực kỳ khe khắt làm cho giáo 
viên, học sinh và cha mẹ học sinh bị cuốn vào một 
không khí tranh đua rất căng thắng thần kinh. Việc giảm 
bớt tính chất tranh đua thái quá và rất có hại của các kỳ 
thi đã trở thành một nhiệm vụ quốc gia. 

- Kiến thức khoa học cơ bản của các trường phổ 
thông còn yếu kém. Học sinh Nhật đối phó tốt với những 
bài tập đòi hỏi những kiến thức thuộc lòng, nhưng tỏ ra 
yếu kém trong khi thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi tự 
tìm ra một giải pháp đúng, nghĩa là tính độc đáo sáng 
tạo của cá nhân học sinh trong trường phổ thông còn 
chưa hinh thành. 

- Tình trạng tội phạm trong vị thành niên còn phổ 
biến. Số học sinh bị đuổi học tại các trường phổ thông 
trung học khả cao. 

Ở Mỹ, đầu tư cho giáo dục lớn nhất trong số các 
nước công nghiệp tiên tiến, đạt 35,5 tỉ đô la năm học 
1989 - 1990, vượt đầu tư cho quốc phòng. Số lượng 
người đi học tăng đáng kể, nhưng chất lượng giáo dục 
còn thấp, trừ một số trường đại học nổi tiếng. 

Tỷ lệ người lớn không đọc hiểu được một bài báo 
thông thường rất cao. Giáo dục khoa học và kỹ thuật tại 
các trường phổ thông còn yếu kém. Các “dịch bệnh hiện 
đại” tràn lan trong trường học khiến tổng thống Mỹ phải 
đặt nhiệm vụ làm cho các trường trung học thoát khỏi 
nạn nghiện ngập và bạo lực là một trong 6 mục tiêu chủ 
yếu của cách mạng giáo dục ở Mỹ. 

Ở Pháp, từ sau chiến tranh thế giới lân thứ hai, tiêu 
biểu nhất cho thái độ của sinh viên và trí thức đối với chế 


* Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


độ giáo dục đào tạo bảo thủ lúc bấy giờ là cuộc nổi dậy 
của sinh viên tháng 5-1968 với sự ủng hộ của công 
nhân. Đó là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử chính 
trị và văn hóa của nước Pháp đương đại. Nguyên nhân 
trực tiếp là sự bất mãn của các trường đại học chống lại 
uy quyền sư phạm, các thủ tục thi cử rườm rà, số phận 
trôi nối của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học trong 
một xã hội tiêu thụ. 

II - NHỮNG XU THỂ CHỦ YẾU PHÁT TRIỀN GIÁO 
DỤC ĐÀO TẠO TRONG NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU 
THẾ KỶ XXI. 

Để khắc phục những bất cập nói trên của các hệ 
thống giáo dục đảo tạo, hiện nay các nước công nghiệp 
phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp v.v. và nhiều 
nước đang phát triển đều thành lập những ủy ban quốc 
gia để nghiên cứu cải cách giáo dục gồm các nhà sư 
phạm và các nhà Khoa học nổi tiếng nhất nhằm xác định 
những xu thế phát triển giáo dục và đảo tạo trong nhưng 
thập niên tới. Những xu thế đó phải phủ hợp với đặc 
điểm của thời đại và đặc điểm kinh tế - xã hội của mỗi 
nước. 

Thời đại của chúng ta là thời đại cách mạng khoa 
học và công nghệ, thời đại bùng nổ thông tin, hình thành 
và phát triển nên văn minh trí tuệ. Thời đại của chúng ta 
cũng là thời đại cách mạng xã hội lấy con người làm 
trung tâm, hướng tới sự tự do dân chủ, công bằng Xã hội 
và tôn trọng phâm giá con người, hướng tới xác lập các 
mối quan hệ hài hòa giữa con người với xã hội, con 
người với thiên nhiên. 

1 - Xu thế chủ yếu trong giáo dục đào tạo là học 
tập thưởng xuyên, học tập suốt đời. 

Trong thời đại ngày nay, chương trình học tập trong 
các nhà trường dù hiện đại đến đâu, học sinh học chăm 
chỉ và giỏi dang đến đâu thì những kiến thức trường quy 
mà học sinh, sinh viên thu nhận được cũng nhanh chóng 
bị lạc hậu sau khi ra trường. Vì vậy, học tập thường 
Xuyên, tự học và được đào tạo lại là những biện pháp 
không thể thiếu để cập nhật hóa kiến thức của họ cho 
phù hợp với những tiến bộ của khoa học và công nghệ. 
Hơn nữa, vấn đề không phải chỉ là chăm lo giáo dục - 
đào tạo lực lượng thanh thiếu niên trên ghế nhà trường 
để chuẩn bị tốt cho tương lai, mà còn phải chăm lo cho 
toàn xã hội nâng cao trinh độ khoa học và công nghệ, 
năng lực quản l, phương pháp làm việc của môi người 
lao động trong sản xuất, trong dịch vụ và trong mọi lĩnh 
vực hoạt động của xã hội. Vì vậy, học tập thường xuyên, 
học tập suốt đời đối với mọi công dân đang trở thành xu 
thế của công tác giáo dục - đào tạo trong những thập 
niên tới. 


2 - Chương trình giáo dục phải được đổi mới cho 
phù hợp với yêu cầu của xã hội thông tin và yêu cầu 
xây dựng một xã hội văn minh lành mạnh. 

Mỗi nước cần dựa vào mục tiêu đào tạo đã được đặt 
ra, dựa vào thực trạng kinh tế và thực trạng xã hội, dựa 
vào những mặt mạnh và mặt yếu của các chương trình 
hiện hành mà tiến hành các đổi mới thích hợp. Rõ ràng 
là các ngành khoa học xã hội và nhân văn, các giá trị 
văn hóa truyền thống của dân tộc phải được tăng cường 
để đào tạo được những công dân có đạo đức, có lý 
tưởng của một xã hội thực sự văn minh. Tin học và ngoại 
ngữ cũng là những môn học cần thiết cho mọi ngành 
học ngay trong quá trình học tập tại trường và cho mọi 
lĩnh vực hoạt động sau khi ra trường. Đối với các ngành 
khoa học và công nghệ, cần đặt vấn đề học tập tại 
trường trong khuôn khổ chính sách học tập thường 
xuyên, học tập suốt đời. Vì vậy, trong nội dung, chương 
trình cần ưu tiên cho những vấn đề cơ bản, những vấn 
đề tạo ra những phương pháp tư duy có ý nghĩa chung, 
có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau so với 
những kiến thức có thể được truyền đạt cũng có hiệu 
quả cao như vậy hoặc hơn như vậy bằng những con 
đường khác. 

Chương trình phải rộng mở, mềm dẻo, có thể được 
xem xét lại ; các chương trình tạo ra một cái khung chứ 
không phải một cái vòng xích ; chúng phải càng ít bị gò 
bó khi cấp học càng cao. Hình thành và tổ chức thực 
hiện các chương trình đổi mới phải có sự tham gia của 
các thầy giáo. Chương trình đó phải tiên tiến, nhưng 
cũng phải hiện thực, không để có sự chênh lệch quá lớn 
giữa chương trình đổi mới với chương trình đang được 
giảng dạy và phù hợp với khả năng tiếp thu của 
người học. 

3 - Đi đôi với đổi mới chương trình phải đổi mới 
cách dạy và học ở nhà trưởng, học sinh học các 
phương pháp chứ không học các dứ liệu. 

Ở thế kỷ XVIII việc tập hợp các kiến thức của thời đại 
vào một bộ từ điển bách khoa còn có thể được. Đến thế 
kỷ XXI, có lẽ phải mấy nghìn bộ. Mấy nghìn bộ ấy lại có 
thể được lưu trữ và giao lưu trên các đĩa CD, trong các 
bộ nhớ của máy tính, trên mạng Internet. Vì vậy, việc 
học không còn là học các dữ liệu mà là phải năm cho 
được các cơ sở phương pháp luận, cho phép tìm kiếm 
được chúng khi cần, học cách đặt vấn để, cách định 
hướng, cách chèo lái trong khối kiến thức bao la như 
biển cả. Mục đích học tập không phải là để thuộc lòng 
các câu trả lời có săn mà là học cách tạo ra các câu trả 
lời mới. 
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Cách học tập năng động như vậy làm cho học sinh 
đòi hỏi rất cao đối với thây giáo. Các bài giảng của thầy 
giáo phải nói lên những mục tiêu và những sự hướng 
dẫn cần thiết, tổng hợp lại những gì cần nhớ về lĩnh vực 
này hoặc lĩnh vực khác và nhất là đánh giá và giúp học 
sinh tự đánh giá bằng những gợi ý, vượt ra ngoài phạm 
vi đơn giản của việc truyền đạt kiến thức. 

Các phương pháp giáo dục mới sử dụng tổng hợp 
mọi khả năng của bộ não, chứ không phải chỉ sử dụng 
khả năng tư duy phân tích hay logíc hình thức mà cả tính 
xúc cảm và tính nhạy cảm. Phương pháp giáo dục, 
ngoài truyền đạt kiến thức một cách có định hướng, còn 
phải rất coi trọng xây dựng tâm hồn, rèn luyện tâm tính, 
dạy cho học sinh tự tìm lấy những gì cần thiết đối 
với mình. 

by Xí nghiệp đang trở thành một bộ phận không 
thể tách rời của hệ thống giáo dục đào tạo. 

Trước kia giáo dục đào tạo và việc làm là hai giai 
đoạn kế tiếp nhau theo thời gian, thực tập tại xí nghiệp 
chỉ có tác dụng bổ trợ cho công tác giáo dục - đào tạo 
tại trường. Bây giờ người ta quan niệm rằng, sau một 
thời gian giáo dục tại trường, đảo tạo được thực hiện 
*%rong” và “bởi” việc làm trong xí nghiệp. Một công trình 
nghiên cứu của một trung tâm nghiên cứu về kinh tế của 
Pháp năm 1991 đã đi đến kết luận ao động nghề 
nghiệp tạo ra kiến thức”. Xí nghiệp trở thành người đào 
tạo, hoạt động sản xuất và hoạt động đào tạo không 
tách rời nhau. Đây là một kết luận rất quan trọng. Quá 
trình đào tạo và đảo tạo lại tại xí nghiệp, quá trình hoạt 
động trong thực tiên sản xuất của xí nghiệp bồi dưỡng 
cho mỗi người lao động một trình độ “thành thạo nghề 
nghiệp” chỉ có trong hoạt động của xí nghiệp. Trình độ 
thành thạo đó làm nên nhân cách của người lao động, 
giúp họ thích nghi được dễ dàng với những tình huống 
thaw-đổi. 

ð - Các kỹ thuật thông tin, kỹ thuật nghe nhìn vả 
các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò hết 
sức quan trọng trong hệ thông giáo dục - đào tạo tại 
trưởng và giáo dục - đào tạo thường xuyên. 

Các máy vi tính, các thiết bị chuyên gia, các kỹ thuật 
__ "hực tế ảo” hỗ trợ rất đắc lực cho sự giảng dạy để kiểm 
tra và đánh giá năng khiếu và kết quả học tập, tạo ra 
những điều kiện môi trường tự nhiên và kỹ thuật theo 
yêu cầu của bài học bằng những hình ảnh ảo hoàn toàn 
như thật để nâng cao nhận thức của học viên về những 
nội dung cơ bản của bài học. 

Truyền hình là một phương tiện giáo dục - đào tạo 
có hiệu quả rất cao, được hầu hết các nước sử dụng để 
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truyền bá kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khoa học tự 
nhiên và xã hội, thuộc nhiều ngành công nghệ khác 
nhau, từ trình độ xóa mù đến trình độ đại học và trên đại 
học, đặc biệt là đối với các vùng sâu vùng xa, giao thông 
đi lại khó khăn, lực lượng giáo viên và cơ sở hạ tầng tại - 
chỗ yếu kém. Truyền hình cũng là kênh có hiệu quả 
nhất để tổ chức việc học tập từ xa, trình diễn và phố biến 
các thành tựu công nghệ mới để vận dụng vào sản xuất 
và đời sống. 

ll - VÀI KHUYỀN NGHỊ VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC - 
ĐÀO TẠO Ở NƯỚC TA. 

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VIII) đã ra Nghị quyết về định hướng chiến 
lược phát triển giáo dục đảo tạo trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000. Đó 
là một Nghị quyết hết sức quan trọng về một lĩnh vực ' 
hoạt động tử lâu đã được xem là quốc sách hàng đầu. 

Hiện nay ngành giáo dục - đào tạo nước ta ở trung 
ương cũng như ở địa phương cùng với toàn dân đang có 
những nỗ lực phấn đấu to lớn rất đáng hoan nghênh để 
thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đặt ra 
trong Nghị quyết. Dựa vào thực tiễn và những điều đã 
trình bày ở trên, chúng tôi xin nêu lên một số ý kiến về 
công tác đổi mới giáo dục ở nước ta. 

1 - Nâng cao hơn nữa hiệu quả của học tập thường 
xuyên, học tập suốt đời. Xu thế lớn đó của thế giới cũng 
đã được biểu hiện khá rõ ở nước ta trong những năm 
gần đây bằng nhiều hình thức khác nhau và được sự 
hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân. Tuy vậy phong 
trào chưa rộng, chưa sâu, ít nhiều còn mang tính chất 
hình thức, tự phát do sáng kiến và nhiệt tình của các cơ 
quan, các ngành, các địa phương. Chưa có sự điều hòa, 
phối hợp giữa giáo dục tại trưởng với giáo dục tại chức, 
giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, và giữa 
các phương thức giáo dục thường xuyên với nhau. Vì 
vậy, sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tải có nhiều hình thức hoạt động khá phong 
phú nhưng chất lượng và hiệu quả chưa cao như Nghị 
quyết Trung ương đã có nhận định. 

Hình như chúng ta chưa nhận thức được đầy đủ vai 
trò cực kỳ quan trọng của việc học tập tại chức, của việc 
nâng cao trình độ cho ngang tâm nhiệm vụ của đội ngũ 
cán bộ đang công tác tại các cơ quan quản lý, nghiên 
cứu, các xí nghiệp, công trường, trên đồng ruộng... 
Trong chiến lược giáo dục 1990 - 2000 của Mỹ có đoạn 
viết : “85% lực lượng hoạt động của Mỹ năm 2000 có 
trong lực lượng lao động của ngày hôm nay (1990). Vì 
vậy, chỉ cải cách tru.?ng học cho học sinh sinh viên của 
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ngày hôm nay và ngày mai thì chưa đủ để đảm bảo cho 
nước Mỹ có khả năng cạnh tranh vào năm 2000... Tổng 
thống kêu gọi mọi người dân Mỹ tiếp tục học tập suốt 
đời, sử dụng hàng loạt các phương tiện chính quy và 
không chính quy để có được những kiến thức và kỹ năng 
cao hơn. 

Chúng tôi để nghị sớm thành lập Hội đồng giáo dục 
quốc ia với nhiệm vụ cấp bách trước mắt là giúp Chính 
phủ tổng kết công tác đổi mới về giáo dục và soạn thảo 
chiến lược giáo dục - đào tạo như đã được đề ra trong 
Nghị quyết Trung ương 2. Trực thuộc Hội đồng cần có 
các tiểu ban để đi sâu vào từng loại hình giáo dục - đào 
tạo, trong đó giáo dục tại chức phải là một tiểu ban quan 
trọng. 


2 - Đổi mới chương trình giáo dục - đào tạo phải 


được xem là một nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới, 
tại tất cả các cấp học và đặc biệt là tại các trường phổ 
thông. Với những hiện tượng tiêu cực đang tràn lan trong 
xã hội và cũng đã bắt đầu xâm nhập vào học đường u 
nước ta thì những vấn để giáo dục về đạo đức và lý 
tưởng cách mạng, về mỹ học và các khoa học nhân văn, 
về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về 
các truyền thống văn hóa dân tộc phải có vị trí xứng 
đáng trong các chương trình học. Tin học và ngoại ngữ 
cũng phải được bồi dưỡng nghiêm chỉnh ngay từ phố 
thông, không phải với ý đồ thực dụng xem đó là những 
kiến thức cho phép dễ tim việc làm sau khi ra trường, mà 
với ý nghĩa là những công cụ quan trọng không thể thiếu 
được phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức mới tại tất cả 
các ngành học và cần thiết cho mọi lĩnh vực hoạt động 
xã hội sau khi ra trường trong thời đại toàn câu hóa 
ngày nay. 

Các kiến thức khoa học và công nghệ đương nhiên 
là hết sức quan trọng. Nhưng trong các nhà trường chủ 
yếu là học cho thấu đáo các vấn đề khoa học cơ bản và 
công nghệ cơ sở, biết cách ì vận dụng các kiến thức cơ 
bản và cơ sở đó để có thể tìm hiểu và tiếp thu được 
những thành tựu mới về công nghệ sẽ không ngưng 
phát triển sau này. Ở đây cũng nên có kết luận sớm về 
một vấn đề đang gây nhiều tranh luận trong giới học 
sinh, các gia đình học sinh và cả trong đội ngũ các thây 
giáo. Đó là vấn đề phân ban ở cấp phổ thông trung học. 
Có phân ban hay không ? Nếu có phân ban thi phân 
ban như thế nào ? Vì sao ? Ý kiến khác nhau đều đã 
được trình bày và lập luận khá rõ trong nhiều bài báo, 
đặc biệt là đối với phân ban B. Bộ Giáo dục - Đào tạo 
nên tổ chức tổng kết một cách nghiêm chỉnh và tham 
mưu cho Chính phủ sớm có kết luận trước năm học 
1998 - 1999. 


3 - Đi đôi với đổi mới chương trình, phải đổi mới cách 
dạy vả học. 

Chuyển tử quyền uy sư phạm, nhồi nhét kiến thức, 
học thuộc lòng những câu trả lời có sẵn, sang tôn trọng 
và phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh dưới 
sự hướng dẫn của thầy giáo. Học sinh không cần học 
thuộc các dữ liệu mà biết cách khai thác các dữ liệu 
nhiều vô kế trong các bộ nhớ của máy tính, các đĩa CD, 
trên mạng Internet, biết cách xử lý chúng một cách 
thông minh sáng tạo để tìm ra các giải pháp mới để giải 
quyết các vấn đồ được đặt ra. Đó là trung tâm của cuộc 
cách mạng giáo dục - đào tạo hiện nay trên thế giới. Sự 
chuyển biến cách mạng ấy trong phương pháp dạy và 
học cũng rất cần thiết đối với ta nếu muốn tiến nhanh 
trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tuy vậy, đây là một vấn đề rất khó khăn, phức tạp, 
đặc biệt là với trình độ dạy và học còn yếu kém của ta 
hiện nay. Trước mắt cần đặt vấn đề cải tiến phương 
pháp dạy và học thành một nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học ưu tiên chẳng những tại các cơ quan nghiên cứu của 
ngành giáo dục - đào tạo t mà còn tại các trưởng sư phạm 
Và các trường khác có điều kiện nghiên cứu với sự tham 
gia của các giáo viên, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. 
Nghiên cứu và thí điểm từng mặt, từng phần, tổng kết 
kinh nghiệm và mở rộng dân diện áp dụng phương pháp 
mới theo kiểu vết dầu loang. 

4 - Đề cao vai trò của các xỉ nghiệp và các cơ sở sản 
xuất trong việc đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao động 
của mình. 

Các xí nghiệp phải dành một tý lệ doanh thu thích 
đáng để làm việc đó vì lợi ích của bản thân xí nghiệp và 
của xã hội. Hiện nay, chúng ta chỉ mới có 10% lực lượng 
lao động đã qua đào tạo và Nghị quyết Trung ương 2 đã 
đặt chỉ tiêu nâng lên 22 - 25% đến năm 2000. Chỉ tiêu 
này rất khó đạt được nếu chỉ dựa vào các trường lớp đào 
tạo kỹ thuật viên và dạy nghề của nhà nước hoặc dân 
lập. Đương nhiên những tổ chức đào tạo này vẫn có vị 
trí quan trọng trong việc đào tạo bộ phận nòng cốt của 
lực lượng sản xuất. Còn đào tạo nghề nghiệp và nâng 
cao tay nghề cho toàn bộ lực lượng lao động phải xác 
định là nhiệm vụ của bản thân các xí nghiệp, các cơ SỞ 
sản xuất và dịch vụ, các cơ quan nhà nước chỉ có thể hỗ 
trợ chứ không làm thay. Ngay bộ phận nòng cốt được 
đào tạo tại các trường chinh quy cùng phải tiếp tục được 
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề trong 
quá trình thực tiên sản xuất tại xí nghiệp. 

Nếu cac XÍ nghiệp và cơ sở sản xuất sớm nhận thức 
được vấn đề và quyết tâm thực hiện thì chỉ tiêu phân 
đấu còn có thể đạt được cao hơn vì lợi ích trước mắt và 
lâu dài. 1 
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IE trường quốc tế, chưa bao giờ người ta nói 
nhiều đến “toàn cầu hóa” như bây giờ, và biểu hiện 
ngày càng nhiều của “toàn cầu hóa” tiên nhiều lĩnh 
vực đã gây nên những cuộc tranh luận sôi nổi. Người ta 
nói đến “toàn cầu hóa” tư bản, “toàn cầu hóa” thương mại, 
+oàn cầu hóa” kinh tế, “toàn cầu hóa” nhà nước, “toàn 
cầu hóa” ngôn ngữ... và từ cuối tháng mười vừa qua, sau 
ngày “xanh nước biển” 27-10-1997 của thị trường chứng 
khoán Niu-oóc, người ta nói nhiều đến cơn khủng hoảng 
tài chính “toàn cầu hóa". Ngày thứ hai 24-11-1997 thị 
trường chứng khoán Tô-ki-ô công bố quyết định chấm dứt 
hoạt động của công ty Y-a-mai-chi, Công ty chứng khoán 
lớn thứ tư ở Nhật Bản, có 33 chi nhánh với 7 000 nhân 
viên ở nước ngoài. Riêng ở Mỹ, tại ba thị trường chứng 
khoán của thành phố Niu-oóc đều có văn phòng đại diện 
của Y-a-mai-chi với giá trị chứng khoán giao dịch trong 
hơn hai tháng qua là 15 tỉ USD. Y-a-mai-chi chỉ là một 
mắt xích nhỏ trong mạng lưới chứng khoán ràng buộc 
Hoa Kỳ với Nhật Bản. Một phân tư giá trị trái phiếu kho 
bạc Mỹ năm trong tay Nhật Bản. 

“TOÀN CẤU HÓA” : THỊ TRƯỞNG HÀNH TINH. 

Thị trường chứng khoán ra đời rất sớm từ giữa thế kỷ 
thứ XV, do đỏi hỏi khách quan của thị trường thực tế, tức 
là thị trường hàng hóa. Thị trường hàng hóa ra đời còn 
sớm hơn nhiều, từ cuối thời kỳ xã hội cộng sản 
nguyên thủy. 

Từ thế kỷ thứ VII sau Công nguyên ở khu VựC Tây Â, 
Bắc Phi, bờ bắc Địa Trung Hải, thương mại quốc tế bắt 
đầu phát triển. Hải cảng Vơ-ni-dơ (l-ta-li-a ngày nay) cùng 
với hải cảng A-lễch-xăng-đri (Ai-cập), thành phố À- lép- pô 
(Xy-ri), hải cảng Ba-xra và thủ đô Bát-đa của l-rắc là 
. những thị trường trao đổi hàng hóa giứa châu Âu, châu Á, 
châu Phi, khi đó là giang sơn của các vua chúa 
phong kiến. 

Vào cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản châu Âu đã 
thiết lập được hệ thống thuộc địa trên cả ba châu Á, Phi, 
Mỹ la tinh, mở ra tiến trình “toàn cầu hóa” thị trường tư 
bản chủ nghĩa. 

Thị trường là một thành tựu chung của loài người, trải 
qua các thời kỳ lịch sử đã đáp ứng được đòi hỏi ngày cảng 
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cao về giao lưu kinh tế và giao lưu văn hóa. Những tiến 
bộ về khoa học - kỹ thuật đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi 
để phát triển thị trường “toàn cầu" về mọi mặt. Tuy nhiên, 
chế độ bóc lột thuộc địa đã gây nhiều trở ngại cho sự phát 
triển của thị trường “toàn cầu”. 

Thị trường toàn cầu” đã trải qua những biến đổi quan 
trọng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, với sự ra đời của 
Liên Xô, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới 
và sau chiến tranh thế giới thứ hai, với sự hình thành hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 

Sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã tiến 
hành cải cách quan trọng nhất là về kinh tế để xây dựng 
một nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong khi đó các nước Á, Phi, Mỹ la tính đã giành 
được độc lập về chính trị cúng bước vào thời ky xây dựng 
một nên kinh tế độc lập và đã giành được một số 
thành tựu. 

Thị trường “toàn cầu" được thể chế hóa bằng tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) hiện nay có hơn 130 nước 
thành viên. Đã có 52 nước xin gia nhập WTO nhưng chưa 
được chấp nhận, trong đó có Liên bang Nga và Trung 
Quốc là hai trong số các thị trường lớn nhất thế giới. 

“TOÀN CẤU HÓA” : CÁC “NHÀ NƯỚC NGOẠI VỊ” 

Ba mươi năm trước đây, trong thế giới tư bản đã song 

song diễn ra hai tiến trình : tiến trình tập trung hóa tư bản 


_ tài chính ngày cảng cao và tiến trình đầu tư trực tiếp của 


các công ty đa quốc gia vào một Số nước. Trong | bản báo 
cáo cuối năm 1968, “Ủy ban ổn định giá cả" của chính 
quyền Giôn-xơn đã nhận xét : những đợt hợp nhất, mua 
đứt các công ty đang dân đến tỉnh trạng tập trung quyền 
lực kinh tế - tài chính đến mức nên kinh tế tự do kinh 
doanh, tự do cạnh tranh cuối cùng sẽ tự minh phá hoại 
mình. Tạp chí Tải phú (Fortune) của giới kinh doanh My 
dự báo răng, các công ty loại vừa và nhỏ dân sẽ bị nuốt 
hết, nhường chỗ cho khoảng 200 công ty khống lồ làm 
chủ nên kinh tế Mỹ. 

Thực tế điều đó đã diễn ra không chỉ ở Mỹ mà còn 
trên phạm vi toàn thế giới tư bản. Đến năm 1980, không 


chỉ các công ty loại vừa và loại nhỏ, mà các công ty lớn 
cúng bị nuốt chứng. Sức mạnh tải chính của cả hệ thống 
tư bản chủ nghĩa đã tập trung vào tay 100 ngân, hàng 
khống lồ có lợi nhuận thuần hằng năm tử 15 triệu đến 900 
triệu USD. Trong số ngân hàng đó, Hoa Kỳ có 24, Nhật 
Bản có 17, CHLB Đức có 10. 

Đến năm 1996, sức mạnh kinh tế - tài chính của các 
nước tư bản phát triển lại tập trung vào tay 500 “siêu công 
ty” kinh doanh trong các ngành ngân hàng, công nghiệp, 
nông nghiệp, thương mại và dịch vụ ; Công ty Giê-nê-rơn 
Mô-tơ (General Motors) có doanh thu 168,369 tỉ USD cao 
nhất thế giới và mở chỉ nhánh ở khoảng 100 nước. Và kết 
quả của sự tích tụ, tập trung hóa tư bản tải chính và tiến 
trình đầu tư trực tiếp vào các nước đang phát triển là sự 
hình thành các “nhà nước ngoại vi” đã đạt tốc độ tăng 
trưởng kinh tế vượt xa mọi dự đoán : Năm 1996, trong 
nhóm G7 chỉ có Hoa Kỳ đạt tỷ lệ tăng GDP là 4,7% ; 
6 nước còn lại đều ở dưới mức tăng 3,5%. Trong khi đó 
23 nước đang phát triển ở châu Á và Mỹ la tinh đã đạt tý 
lệ tăng GDP không dưới 4,7%. Đứng đầu là Trung Quốc 
tăng 9,9%, thứ hai là Việt Nam tăng 9,5%, và Đăng- -la-đót, 
nước cách đây mười năm còn là nước nghèo nhất châu Á 
cúng tăng 4,7%. Cuối tháng 1 vừa qua, Viện Brúc-kinh 
ở Oa-sinh-tơn đã xác nhận nên kinh tế thế gii bất đầu 
khủng hoảng thừa : Một số mặt hàng chủ yếu có số lượng 
tốn kho ngày Cảng tăng : ô tô, mây vi tính, sắt thép, nhà 
ở, giấy... và phần lớn tập trung ở khu vực .Đông - Nam Â- 
khu vực đã từng đóng góp một nửa tổng giá trị tăng 
trưởng kinh tế của thế giới trong 5 năm qua. Các nhà kinh 
tế - chính trị học cấp tiến đã nhận xét : sự chuyển dịch, 
dù còn rất hạn chế, sức mạnh kinh tế tử trung tâm ra 
ngoại vị là một biểu hiện tích cực của “toàn cầu hóa”, là 
kết quả kiên trì phấn đấu suốt nửa thế kỷ sau chiến tranh 
thế gi thứ hai, phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả 
máu của hàng vạn, hàng triệu người yêu nước. 


“TOÀN CẤU HÓA” : GIỮA HAI GỌNG KÌM 
TỰ DO HÓA VÀ PHI ĐIỀU TIẾT 

Gần hai thập kỷ qua, nền kinh tế “toàn cầu hóa” đã 
phát triển mạnh mẽ theo hai hướng tự do hóa và phi điều 
tiết. 

Theo hướng thứ nhất, tư bản tài chính tự do xuất sang 
các "thiên đường thuế khóa" rồi tự đó lại xuất sang các 
"thiền đường thuế khóa" khác, nơi hẹn hò với “bạn hàng” 
lớn, bắt tay nhau cùng tiến hành những vụ áp phe đủ các 
mặt hàng : một dự án “ma”, một vụ “bong bóng” đồng, len, 
hoặc cà phê, và cả những chuyến vận chuyển ma túy ! 
Giữa các "thiên đường thuế khóa”, vốn và lãi vào, ra với 
thuế suất thấp đến mức "thần tiên”. “Thiên đường thuế 
khóa” thực sự là những thiên đường trên trái đất. Đó là 


quần đảo Bơ-miu-đa ở phía Tây Đại Tây Dương chỉ có 
60 000 dân, nhưng có tới 9 500 văn phòng đại diện công 
ty, và đảo Cai-man ở vùng biển Ca-ri-bê chỉ có 
30 000 dân nhưng có 20 000 văn phỏng đại diện công ty. 
Những ngân hàng và công ty ở các “thiên đường thuế 
khóa" đó tham gia vào việc tấy rửa những đồng đô la bẩn 
với số lượng lên tới 1 000 tỉ đô la hằng năm (1). Số tiền 
lớn kiếm được dễ dàng đó đã nhảy vào thị trường tài 
chính, thị trường tiên tệ, thị trường chứng khoán, thị 
trường hàng hóa, góp phần chủ yếu làm cho các thị 
trường đó "sôi động một cách phi lý như ông A-lân 
Grin-xpan, Chủ tịch Hội đồng thống đốc ngân hàng trung 
ương Mỹ thường phản nàn. 

Theo hướng thứ hai, chính sách “phi điều tiết rũ bỏ 
trách nhiệm của nhà nước đối với việc quản lý thị trường 
tự do, đã biến nó thành một không gian ngoài vòng pháp 
luật, nơi tung hoành của các nhà đầu cơ, những “nhà tư 
bản cướp biển” giữa không gian ngoài vòng pháp luật, 
không chỉ những nhà đầu cơ toan tính những “phí vụ" 
kiếm lợi một cách bất hợp pháp, phi đạo lý, mà ngay cả 
những chủ công ty muốn thắng trong cạnh tranh cũng 
không ngại nhúng tay vào tội lỗi. Ba công ty 
Giê-nô-rơn Ê-léc-trích, Cô-ca Cô-|a, Mai-crô-xốp xếp theo 
doanh thu năm 1996 đứng hàng thứ 6, thứ 58 và thứ 219 
tương ứng, nhưng xếp theo giá trị vốn cổ phần hóa thi lại 
đứng hàng nhất, nhỉ, ba tương ứng. Vốn cổ phần hóa cao 
là thước đo lòng tin của khách hàng (nhà đầu tư) đối với 
công ty. Nhưng trong trường hợp ba công ty nay thi khách 
hàng có phần bị lửa vì “trò ảo thuật" kế toán khéo “nhào 
nặn" lãi một cách đều đặn, có hệ thống. "Trò ảo thuật 
thật ra cũng không khó lắm : chỉ cần lấy một vài khoản 
sắp thu cho vào cột thu rồi sau đó thu thật sẽ bổ Sung Vào 
kịp thời trước khi bị phát hiện. Đây Ì là “trò ảo thuật rất phố 
biến trong các phòng kế toán của các công ty. Song 
Mai-crô-xốp đã thực hiện một cách có hệ thống để đạt 
được “thành tựu kỳ diệu” là 41 trong số 42 quý kế từ khi 
bắt đầu cổ phần hóa năm 1986, đến năm 1996, công ty 
đã tăng lãi quy sau hơn quy trước, do đó mà khách hang 
đã đồ xô vào mua cổ phiếu của công ty này (2). Công ty 
đã phát hành thêm cổ phiếu mà cổ ð phiếu Mai-crô-xốp lãi 
chỉ bằng 1/51 giá bán, $0 với lãi cổ phiếu Giê-nê- -Tơn 
Mô-tơ bằng 1/7 giá bán. “Trò ảo thuật” kế toán đây giá cổ 
phiếu lên quá cao đã tạo ra nguy cơ đe dọa nó khi xảy ra 
biến động trên thị trường chứng khoán. 

Không chỉ các chủ công ty mà cả các quan chức chóp 
bu, tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng cũng không chống 


(1) Le Monde Diplomarique, 10-1994, tr 
(2) Forrune, 31-3-1997, tr 55 - 58 


537 


Thế giới : Vấn đề, suy Hiện | 


nổi sức cám dỗ của đồng tiền. Vụ bê bối ngân hàng 
Crê-đi Ly-on-ne (CL) của Pháp với 50% cổ phần của 
chính phủ, bị đưa ra các cơ quan pháp luật của ba nước 
Pháp, Mỹ, I-ta-li-a từ bốn năm nay, đã làm tốn kém của 
chính phủ Pháp tới 14 tỉ USD và dự tính có thể đổ lên đầu 
người đóng thuế Pháp tới 26 tỉ USD. Một cựu giám đốc 
chỉ nhánh CL ở Hà Lan, một cựu thủ tướng I-ta-li-a và một 
cựu bộ trưởng ngoại giao I-ta-l-a can tội nhận hối lộ để 
giúp hai nhà đầu cơ nước này vay tiền của CL làm vốn 
mua đứt hãng điện ảnh MGM nổi tiếng của Mỹ, đây là 
nguồn gốc của vụ bê bối \°). 

Những vụ tham nhũng “tầm cỡ" đó đã làm cho nhân 
dân mất lòng tin đối với chế độ. 

Cơn chấn động thị trường chứng khoán Niu-oóc 
ngày 27-10-1997 đã làm bùng nổ một vụ án lớn. Ngày 
25-11-1997 tòa án liên bang Mỹ ở khu vực Niu-oóc đã 
phát lệnh truy tố 19 tên đầu cơ chứng khoán trong đó có 
5 tên thuộc những băng tội phạm. 

“TOÀN CẤU HÓA” : BẤT CÔNG 
VÀ CHỐNG BẤT CÔNG 


Ngày thứ năm 27-11-1997, ngày lễ tạ ơn chúa là ngày 
tiệc tùng linh đình khắp nước My, đặc biệt là đối với 10% 
số người giàu nhất nước. Còn đối với đa số nhân dân lao 
động, nhất là hơn 36 triệu người nghèo (trong đó có 
21 triệu là người da \ trắng) thì đó lại là ngày họ phải chỉ 
thêm tiền cho bữa cô gia đình vì giá hàng tăng, và họ phải 
tiết kiệm từng đồng đô la. Trong khi ấy, ở những gia đình 
giàu có, họ mua quả cho con, cháu cả chiếc ô tô thật I 
Còn nhớ ông Đô-nan Trầm mắc phải tai họa 'bong bóng” 
nhà đất nhưng năm cuối thập kỷ 80, đã bị tòa án kê biên 
tài sản, và phải thi hành chương trình “thắt lưng buộc 
bụng:. Ông phải giảm chỉ hàng tháng tử 583 000 đô la 
xuống còn có 450 000 đô la và phải cắt các khoản chỉ cho 
kho quân áo 2 000 đô la một bộ, và tất cả các khoản chỉ 
cho các hầu gái, người làm vườn, người nấu ở cả ba tư 
dinh, cũng như cắt khoản chỉ cho chiếc máy bay Bô-inh 
727 trị giá 246 000 đô la và chiếc du thuyền trị giá 
841 000 đô la. Sau nhờ “quý nhân phủ trợ" ông đã dân 
dần khôi phục được gia sản và phất lên như ngày nay. 

Ông La-xân, người điều hành chương trinh "Ngày 
không mua g” hằng năm được tổ chức ngay sau ngày lễ 
tạ ơn chúa để phản đối chính sách kinh tế của chính phủ 
Mỹ chỉ phục vụ người giảu, năm nay "gập may": người My 
đang lo cuộc khủng hoảng tài chính của Nhật Bản có thể 
lan sang Hoa Kỳ. Nếu Nhật bán hết số cổ phiếu kho bạc 
Mỹ để trang trải nợ nần cho các công ty Nhật phá sản thì 
thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sụp đồ và thị trường chứng 
khoán thế giới sẽ sụp đổ theo. Ngày thứ sáu 28-11-1997 
số người ngồi nhà không ra phố mua hàng tăng vọt hơn 
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năm ngoái. Ngay thị trường chứng khoán Niu-oóc cũng 
phải đóng cửa sớm vì số người đến giao dịch không bằng 
một phần ba các ngày khác. Chương trình “Ngày không 
mua gì” trên các đài phát thanh và truyền hình được các 
thính giả và khán giả chăm chú theo dõi vì thu nhập thực 
tế của 60% số dân thuộc “tầng lớp trung lưu” ngày nay 
thấp hơn 15 năm trước. Giá hàng tăng ít nhưng vẫn ế ẩm 
vì sức mua của người tiêu dùng đã giảm. 

Suốt mười hai năm dưới chính quyền của Đảng Cộng 
hỏa ở Mỹ và mười bảy năm dưới chính quyền của Đảng 
Bảo thủ ở Anh, chính sách “vàng hóa” công đoàn gây 
chia rẽ kết hợp với đàn áp giai cấp công nhân đã làm suy 
yếu phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 
và gây tốn thất nghiêm trọng cho lợi ích của nhân dân lao 
động các nước đó. Từ khi Đảng dân chủ giành lại được 
quyên điều khiển đất nước, các tổ chức công đoàn và dân 
quyền là đồng minh truyền thống của Đảng dân chủ đã 
khôi phục được phần nào sức mạnh của mình. Phong trào 
công đoàn và phong trào dân quyền hoạt động mạnh mẽ 
hơn đã gây được ảnh hưởng tốt đối với mọi mặt của xã hội 
Mỹ. Những chuyển biến đó đã tác động tốt đến các phong 
trào xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa khác. Những 
cuộc đình công gây được tiếng vang lớn ở các nước đó từ 
cuối năm 1996 đến nay đã làm phấn khởi nhân dân lao 
động toàn thế giới. Đặc biệt là cuộc đình công của 
180 000 đoàn viên (thuộc Công đoàn kho vận My 
(Teamsters Union)) kéo dài 15 ngày tử ngày 4-8-1997, 
làm đỉnh trệ việc vận chuyển hàng hóa của Công ty kho 
vận (UP®) là công ty đứng thứ 37 trong 500 công ty lớn 
nhất của Mỹ. Các báo chí đưa tin đây là cuộc đình công 
lớn nhất từ 27 năm nay. Cuộc đình công đã thu được 
thắng lợi. Ba yêu sách của công đoàn về tăng lương, bảo 
đảm việc làm và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội đều được 
chủ công ty chấp nhận. 

Chủ nghĩa tư bản “toàn cầu hóa” đã có công phát triển 
thị trường cổ điển thành thị trường hành tịnh. Tuy nhiên 
trong tiến trình “toàn cầu hóa” nhiều mâu thuẫn đã nảy 
sinh trong lòng xã hội tư bản. Bị kẹt giữa các gọng kim 
mâu thuẫn, chủ nghĩa tư bản trong tiến trình “toàn câu 
hóa” sẽ đi về đâu ? Nhận xét sau đây của ông Lô-ren 
Mây-ơ, ủy viên Hội đồng thống đốc ngân hàng Trung 
ương Mỹ, về tình hình kinh tế Mỹ, đáng để người ta phải 
suy nghĩ : “Chúng ta đã leo tới đinh núi. Mọi con đường 
đều là đi xuống. Vấn đề là ở chỗ đó” (4). L1 


(3) Forrune, T-7-997, tr 26 - 28 
(4) Forrune, 3-2-1997, tr 20 


Z2 Q04 SÁCH BáO NƯỚC NGOặI 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC NHỨNG 
MÂU THUẬN 0Ø BẢN VẢ THƯỞNG XUYÊN CỦA Nó 


HÁN kỷ niệm 150 năm “Tuyên ngôn của Đảng 

cộng sản” ra đời (1848-1998), Nhà xuất bản 

LHamattan ở Pháp xuất bản cuốn “Phê phán 
không khí của thời đại” (Critique de fair du temps) của 
Xamia Amin (Samir Amin). Đây là một công trình nghiên 
cứu đề cập những vấn đề cơ bản của chủ ¡ nghĩa tự bản 
hiện đại, và trên cơ sở vận dụng vả phát triển những luận 
điểm của Mác vào thời đại ngày nay, tác giả hy vọng tìm 
được hướng đi lên đúng đắn cho nhân loại. 

Sau lời nói đầu, cuốn sách đã phân tích quá trình 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, mặt thống nhất và 
những biến chuyển trong hệ tư tưởng kinh tế chính trị của 
chủ nghĩa tư bản. Tiếp đó bàn về các yếu tố quyết định 


sự phát triển của lịch sử nhân loại, mối quan hệ giữa_ 


cách mạng xã hội và cách mạng văn hóa. Từ những 
phân tích đó, tác giả đã nêu lên những vấn đề về thời kỳ 
quá độ sau chủ nghĩa tư bản. Cuốn sách cũng đã dành 
một số chương đề cập đến vai trò của thông tin liên lạc, 
của tin học trong cuộc sống xã hội và chính trị hiện nay, 
phê phán thuyết “hậu hiện đại” và thuyết "kinh tế 
thuần túy”. 

Nội dung mà cuốn sách đề cập khả rộng. Bên cạnh 
những mặt tích cực mà người đọc dễ nhất trí, có thể còn 
những vấn đề cần được thảo luận thêm khi vận dụng 
những điều có tính nguyên tắc trong Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản vào tình hình thế giới hiện nay và dự 
đoán sự phát triển tương lai của loài người. Tuy nhiên, 
nét nổi bật Xuyên suốt toàn bộ cuốn sách là sự khẳng 
định dứt khoát rắng chủ nghĩa tư bản không thể khắc 
phục được những mâu thuần cơ bản và thường Xuyên 
vốn có của nó, và tất yếu chủ nghĩa cộng sản sẽ thay thế 
chủ nghĩa tư bản. 

Sau khi trình bảy, rằng từ một thế kỷ rưỡi nay, một 
“bóng ma” đang ám ảnh nhân loại, “bóng ma” của chủ 
nghĩa cộng sản, tác giả đã khẳng định ngay rằng “bóng 
ma” đó không bao giờ bị xóa bỏ hoàn toàn. Mặc dù hiện 
nay có những kẻ cho rằng "Mác đã chết, rằng “lịch sử đã 
đi đến chặng cuối cùng của mình, sẽ không có gì thay 
đổi nữa” v.. Và v.V., nhưng ”... cuộc chiến thăng tạm thời 
của sự đơn phương áp đặt quy luật của tư bản không hề 
kèm theo bước tiến rực rỡ nào của SỰ phát triển tư bản 
chủ nghĩa, mà chỉ làm sâu sắc thêm sự khủng hoảng của 


nó ! Trong thực tế, đối mặt với một kẻ thù của giai cấp 
tạm thời SuY yếu, lòng tham không đáy của tư bản đang 
làm bùng nổ tính chất phi lý của hệ thống tư bản... Điều 
nghịch lý - tức là sự chiến thắng của chủ nghĩa tư bản 
diễn ra trong cuộc khủng hoảng kéo dài của nó - chỉ là 
hiện tượng bề ngoải. Đọc lại Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản, chúng. ta nhớ lại những chân lý hiển nhiên : chủ 
nghĩa tư bản không thể khắc phục được những mâu 
thuẫn cơ bản” (1), 

Phân tích luận điểm cơ bản đó, tác giả đã khái quát 
những tội ác của các thế lực thống trị đương thời. Đó là 
phá hoại những thành quả của người lao động, phá vỡ 
các hệ thống về an ninh xã hội và về bảo hộ việc làm, 
quay lại với chế độ đồng lương chết đói, đưa một số nước 
trở lại thành những nước cung cấp nguyên liệu, làm giảm 
cơ may công nghiệp hóa của các nước đó bằng cách hạ 
thấp hệ thống sản xuất của họ, đẩy mạnh việc lãng phí 
các tải nguyên trên trái đất. Bằng những luận chứng cụ 
thể, tác giả đã chứng minh cả về mặt W luận khoa học và 
về mặt thực tế rằng những dự định của chủ nghĩa tư bản 
là vô hiệu. Tác giả viết : “Ngày nay, đọc lại Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, chúng ta bị thuyết phục ngay bởi 
tính ưu việt của Mác. Sự phân tích của Mác đã qua một 
thế kỷ rưỡi vân còn sát với thực tế hiện nay hơn là những 
bài luận văn sặc mùi tự do chủ nghĩa mới của các nhà 
duy kinh tế đang thịnh hành”. Cũng bằng những luận 
chứng cụ thể, tác giả chứng minh rằng do những mặt yếu 
của chủ nghĩa tư bản - tuy nó đang tạm thời chiến thắng - 
thấy rõ đòi hỏi khách quan phải có cầu trả lời có tính 
nhân văn trước thử thách trước mắt của loài nđười. Hiện 
nay câu trả lời đó còn cấp bách và cần thiết hơn so với 
một trăm năm mươi năm trước đây. Bởi vì xu thế xã tội 
hóa lao động không còn ở mức thấp như năm 1848 đã 
làm biến dạng quy luật giá trị. Bởi vì sự điều chính của 
chủ nghĩa tư bản nhằm bảo đảm tương lai của nó đang 
tạo ra những hậu quả phá hoại mà cách đây một thế kỷ 
rưỡi người ta không thể ngờ đến. 

Tác giả viết : “Lịch sử đã chứng minh rằng chủ nghĩa 
tư bản - như mọi hệ thống xã hội khác - có thể khắc phục 


(1) Từ đây đến cuối bài, những đoạn trong ngoặc kép là trích 
dịch từ nguyên bản bằng tiếng Pháp 
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Qua sách báo nước ngoài 


trong từng giai đoạn phát triển những mâu thuần thường 
XUYên . của nó, nhưng lại làm cho các mâu thuẫn đó càng 
gay gắt hơn trong những giai đoạn tiếp theo... Hơn lúc 
nào hết, nhân loại cần phải lựa chọn giữa hai thế đối 
trọng, hoặc bị cuốn theo sự lan rộng của cái lô gic tư bản 
chủ nghĩa để đi tới một sự tự sát tập thể, hoặc ngược lại 
dấn mình vào những khả năng to lớn của loài người, do 
“bóng ma” của chủ nghĩa cộng sản đang ám ảnh loài 
người sẽ mang lại. 

Phân tích chủ nghĩa tư bản hiện đại, tác giả cho biết : 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản hiện thực là một chuỗi 
không ngừng những khủng hoảng ngắn và dài, binh 
thưởng và sâu sắc. Nhưng sự không ổn định tự thân của 
chủ nghĩa tư bản cũng là sức mạnh của nó : trong những 
thời kỳ trung gian từ cuộc khủng hoảng này tới cuộc 
khủng hoảng khác, sự phát triển của nó thật kỳ diệu, 
khác với những tiến bộ chậm chạp trước đó. Ngoài 
những hậu quả phá hoại to lớn của sự tăng trưởng không 
đều và theo cấp số mũ, vốn là đặc tính của nó, trong một 
thời gian lịch sử rất ngắn, chủ nghĩa tư bản đã thay đổi 
những điều kiện sông của nhân loại. Tuy nhiên, bởi vì sự 
tăng trưởng đó là rất nhanh (và sự tăng trưởng nhanh đó 
như là một thứ bệnh ung thư, chỉ dẫn tới cái chết), cho 
nên nó không thể kéo dài vô tận. Tác › giả viết: “chủ nghĩa 
tư bản cần phải được thay thế và chắc chắn trong lịch sử 

sẽ xuất hiện một thời kỳ quá độ ngắn, thời kỳ của sự tích 
tụ tạo nên những điều kiện vật chất và nhân văn để làm 
chủ thiên nhiên và làm chủ tương lai xã hội một cách 
tốt nhât”. 

Bản về mặt thống nhất và những biến chuyển trong 
hệ tư tưởng kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản, tác giả 
cho biết : Tư duy mới, độc nhất của kinh tế chính trị của 
chủ nghĩa tư bản và những chính sách xuất phát từ đó 
đang tấn công một cách triệt để vào quyền lợi riêng của 
những người lao động và của các tầng lớp bình dân ; nên 
dân chủ mà nó rêu rao trở thành sáo rồng. Tư duy độc 
nhất đó luôn luôn dựa trên một quan điểm đế quốc chủ 

nghĩa. Với sự 'SỤP đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực, chủ 
nghĩa đê quốc lại ở thế tiến Công. Xu thế toàn cầu hóa 
trong hệ tư tưởng của thời đại chỉ là hình thức biểu hiện 
mới của tính chất đế quốc chủ nghĩa tự thân đó của chủ 
nghĩa tư bản. Với ý nghĩa đó, có thể nói rằng “toàn cầu 
hóa" đồng nghĩa với chủ nghĩa để quốc. 

Tác giả cho biết những lý luận chống chủ nghĩa tư 
bản chỉ thật triệt để khi nó đánh trúng những tính chất đó, 
trước tiên là đánh giá sự tha hóa về. kinh tế, và theo tác 
giả, đó cũng là ý nghĩa của dự định của Mác. Trong hai 
thế kỷ qua, những luận thuyết chống chủ nghĩa tư bản đã 
được phát triển, đã mang lại những hiệu quả, mặc dù có 
những hạn chế. Không có các luận thuyết đó thì cả chủ 
nghĩa dân chủ xã hội ở phương Tây, chủ nghĩa xã hội 
Nhà nước ở phương Đông và cả dự định giải phóng dân 
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tộc ở phía Nam cũng không thể tồn tại để buộc giai cấp 
tư bản thống trị phải chịu những thỏa hiệp lịch sử, buộc 
chúng phải theo những đòi hỏi của lao động và nhân dân 
các nước. 

Theo tác giả, có thể xác định chủ nghĩa tư bản hiện 
đại bằng 3 mâu thuần cơ bản vốn là đặc thù của nó (sự 
tha hóa về kinh tế, sự phân hóa trên thế giới, sự phá hoại 
môi trường tự nhiên - tạo nên nét riêng biệt của phương 
thức bóc lột lao động). 

Về thuyết kinh tế thuần túy, một học thuyết đang 
thịnh hành ở các trường đại học các nước tư bản, tác giả 

coi đó là một trò phù thủy của thế giới hiện đại. Theo tác 
giả, thuyết kinh tế thuần túy, tự cho minh là thứ thuyết 
kinh điển mới, chỉ hoàn toàn nhằm mục đích duy nhất là 
chứng minh răng thị trường như là một quy luật của tự 
nhiên, rằng thị trường không những tạo nên một “sự cân 
bằng chung: mà còn là sự cân bằng tốt nhất có thể có, 
bảo đảm đầy đủ việc làm trong tự d0. Thực chất thuyết 
đó nhằm hợp pháp hóa hoạt động của chủ nghĩa tư bản, 
coi chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng. 

Ngược lại với thuyết kinh tế thuần túy, kinh tế chính 
trị học của Mác và chủ nghĩa duy vật lịch Sử đặt ra những 
vấn đề thực tế về đấu tranh giai cấp. Tác giả đã chứng 
minh rằng kinh tế chính trị mác xít dựa chắc vào hiện 
thực trong khi thuyết kinh tế thuần túy lần tránh hiện thực. 
Kinh tế thuần túy, có thể tóm tắt trong một câu : “Tự do 
tối đa, không có sự kìm hãm và không giới hạn cho các 
doanh nghiệp, điều đó sẽ bảo đảm tối đa những tiến bộ 
có thể”, được các nhà học giả tư sản coi như một biện 
pháp tối ưu để xử lý cuộc khủng hoảng bằng cách kéo 
dài sự mất cân bằng xã hội có lợi cho chủ nghĩa tư bản. 
Nhưng theo tác giả, thuyết đó hoàn toàn không thể đưa 
chủ nghĩa tƯ bản hiện đại thoát khỏi khủng hoảng. Nếu 
xã hội muốn ra khỏi cuộc khủng hoảng đó thì “phải bằng 
cách thiết lập lại những thế cân bằng mới - do cuộc đấu 
tranh giai cấp tạo ra - trong đó các giai Cấp, các dân tộc, 
các Nhà nước, các công ty v.V... - tức là tất cả những thực 
tế mà kinh tế thuần túy bỏ qua - đều có thể lấy lại vị trí 
của chúng”. 

Như trên đã nói, cách vận dụng và phát triển chủ 
nghĩa Mác trong thời đại ngày nay của Xamia Amin còn 
có những điều cần trao đổi thêm, nhưng về căn bản, 
cuốn sách là một lời cảnh báo hùng hồn răng chủ nghĩa 
tư bản hoàn toàn không có tương lai. Dù tạm thời các thế 
lực cách mạng đang phải trải qua nhưng thử thách gay 
go, nhưng như lời giới thiệu của Nhà xuất bản 
LHarmattan đã viết : “Những cuộc cách mạng ở Nga và 
Ở _ Trung Quốc, ngoài việc khắc phục tình trạng lạc hậu 
của xã hội, còn nêu rõ mục tiêu xây dựng một xã hội mới, 
không có giai câp. Những DƯỚC lùi bât hạnh sau đó, do 
các điều kiện khách quan của thời đại buộc phải chịu, 
vân không thể làm chúng ta quên rằng nhân loại chỉ có 
thể tiến lên qua những thời điểm lớn lao đó”. 
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uyễn Tri Phương - Thành phố Hải Phòng 
39 - 823778 Fax : 84.31.842510 - 842521 


TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 


ĐỊA CHỈ : 8 Lê Duẩn - Q1 - TPHCM 
ĐIỆN THOẠI : 294423 - 230078 
FAX : 84.8.290403 

Tel : 811557 . 


CÔNG TY KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH là một 
Doanh nghiệp nhà nước, được thành lập tù 
tháng 12-1975 theo Quyết định số 
517/VT-QĐ. Công ty trục thuộc Tổng Công ty 
thép Việt Nam. Lĩnh vục hoạt động : Chuyên 
kinh doanh các mặt hàng kim khí bao gồm : n 
- Kim loại đen, kim loại màu, vật liệu hàn, lửng -.c 
gang ferrô, khung kho... — 
- Nhận gia công chế biến chuyển đổi quy 
cách các mặt hàng kim khí, thục hiện các 
- dịch vụ về giao nhận. 
Công ty có 05 xí nghiệp, 02 tổng kho và 21 của hàng bán lẻ. Qua 20 năm hoạt động, Công ty không ngùng phát 
triển với doanh số luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể năm 1990 đạt 155 tỉ đồng VN, đến 
tháng 9-1995 doanh số lên đến 528 tỉ. Công ty sắn sàng liên doanh với các tổ chúc kinh tế trong và ngoài nước 
về hợp tác đầu tu kinh doanh, sản xuất trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và tuân thủ luật pháp Việt Nam. 
Đến với công ty chúng tôi, Quý khách sẽ hoàn toàn hài lòng yên tâm. 
GĐ. KS NGUYÊN KIM SƠN 


CÁC ĐƠN VỊ TRỤC THUỘC 
1. Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 1 
Địa chỉ : 157/R8 Tô Hiến Thành Q10, ĐT : 650012 
Xí nghiệp có 7 của hàng bán lẻ kim khí tại TPHCM. 
2. Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2 
Địa chỉ : 275/6/3 Lý Thường Kiệt Q11, ĐT : 658125 
Xí nghiệp có 7 của hàng bán lẻ kim khí tại TPHCM. 
3. Xí nghiệp kinh doanh vật tu tiếp vận 
Địa chỉ : 214/2 Nguyễn Tất Thành Q4, ĐT : 728426 
Xí nghiệp có 8 của hàng bán lẻ kim khí và tổ giao nhận hàng tại 
cảng TPHCM. 
4. Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 3 
Địa chỉ : 609 Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, ĐT : 220510 
Xí nghiệp có 4 của hàng bán lẻ các loại sắt thép sản xuất trong 
nước. 
5. Xí nghiệp kinh doanh thép chuyên dùng 
Phường (xã Phú Mỹ cũ) Q7 TPHCM, ĐT 8730143. 
6. Tổng kho kim khí số 1 
Địa chỉ : phường 12 - Tân Bình, ĐT : 421824 
Chuyên tồn trũ xuất, nhập các mặt hàng kim khí và cho thuê 
mặt bằng để hàng cho khách hàng trong và ngoài nước. 
7. Tổng kho kim khí số 2 
Địa chỉ : ấp 1 xã Linh Trung - Thủ Đúc; ĐT : 9408600 
Có khả năng chúa 150.000 tấn kim khí các loại: 
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Văn phòng : 213 Đường Bình Hòa - Quận Tân Bình - TP.HCM - ĐT : 08.8648§424 


Công Ty xuã át nh ẠP khẩu thủy đ ạc san 

Là doanh nghiệp hạng của ngành Thủy sản, có chức năng xuất 
nhập khẩu trực tiêp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm trên 38 
triệu USD. Số lao động I.000 người, trong đó công nhân kỹ thuật chế 
biến thủy sản 650 người, chuyên viên và kỹ sư 200 Ù người. 

% Chuyên sản xuất, chế hến, kinh doanh xuất khẩu các loại : 

% Thủy sản đông lạnh : Tôm, cua, mực, nghêu, SÒ, ỐC... 

* Thủy sản khô : mực khô, mực nướng, cán, tầm gia VỊ... 

% Thực phẩm chế biến chín : chà giò, chả cá, tôm viên, cua nhồi, 
há cảo, xíu mại... 

% Thủy sản đóng hộp : Tôm, cá, mực, nghêu... 

% Rau quả và nông sản : Bánh, bột nông sản, trái cây... 

% Thị trường xuất khẩu chính : "Nhật, 
Hồng Công, Hàn Quốc, Đài Loan, Ô-xtơ- 
rây-li-a, Ca-nd-da và các nước EU,Xin-ga- 


p0. 

% Chuyên kinh doanh nhập khẩu 
tổng hợp các loại : 

Máy móc, thiết bị, vật tư cho sản xuất và 
hàng hóa tiêu dùng. 

®ất hân hạn: được hợp tác liên 
đoanh, liên Kế t Uơi quí Khách 


XÓA. (r7 tro 0à) rrjodï rrưước. 


Tổng công ty cà phê Việt Nam 
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Lĩnh vực hoa( động : 
- Đắp đập, đào đắp kênh mương, xây đập tràn xả lũ... thuộc các công trình thủy lợi vừa và nhỏ 
- Xây lắp cầu cống, thi công cơ giới công trình đường giao thông các loại 
- Khai hoang xây dựng đồng ruộng 
- Đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kontum và các tỉnh miền trung với đầy đủ các trang thiết bị thi công 
cơ giới, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cán bộ quản lý. Sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ 
Xí nghiệp hân hạnh phục vụ quý khách 


Mechenical Construction 
" x 


VĂN PHÙNG : 92 TRẦN PHÚ - LỘC SữN - TỈNH LÂM ĐÔNG 
ĐIÊN THOẠI : 86593 


GIÁM ĐỐC : KS THÁI QUANG HÀ 


* CHỨC NĂNG VÀ NHIÊM VỤ : 
- Khai hoang phục hóa, kiến thiết đổng ruộng, xây dựng các công trinh thủy lợi, đường vận chuyển lâm sản, sửa chứa, 


trùng đại tu các loại mô tô, máy kéo, máy ủi, máy chuyên dùng trong nông lâm nghiệp vả giao thông. 
- Xây dựng các công trình giao thông nông thôn và đô thị. 
- Bia công cơ khí, sản xuất một số linh kiện phụ tùng, cung ứng các loại thiết bị xe máy, phục vụ nông lâm nghiện 


* CÔNG TY CÓ 3 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC : 
+ TRẠM THI 0ÔN6 CƠ BIỮI : Bồm 3 đội máy với hơn 30 đầu máy xe các loại 
+ XƯỞNG TRUNG, ĐẠI TU Ô TÔ MÁY KÉ0 : Công suất hơn 300 đầu máy tiêu chuẩn, 1 năm chuyên sửa chữa máy ủi 


K0MATSU, URTERPILAR, FIAT ; máy kéo các loại v.v... 
+ : TRẠM THIẾT BỊ PHỤ TÙNG : ễú hệ thống kho tảng và cửa hàng mua bán, đại lý tiêu thụ các loại xe máy, thiết bị phụ 


x DỤ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ : 
- tải tạo và hiện đại húa trang thiết bị công nghệ. 
- Xây dựng và nâng cấp nhà máy, đại tu lấp ráp và chế tạo các loại xe máy phục vụ nông nghiệp. 


BƯU ĐIỆN TỪNH LONG AN 


ð5 - TRƯƠNG ĐỊNH - PHƯỜNG I - THỊ XÃ TÂN AN - LONG AN 
Điện thoại : 826234 - 826278 - 826462 @ Fax: 826620 


e Toàn tỉnh có 31 bưu cục (2+3) 

m. xà: giới căng .... ® 1004 xã phường và 46% chỉ 

"4/:M 4 bộ có đủ 3 loại báo Đảng (Báo 

và 88 Hh cư "AI Nhân Dân, Báo Long An, Tạp chí 
Ai 0 Cộng sản) 


e 100% huyện thị, thị xã có 
& máy điện thoại. 

e Tổ chức phục vụ nhiều dịch 
vụ như : Bưu phẩm, Bưu điện, 
'. báo chí, Công văn, điện hoa, 
' EMS; điện báo điện thoại, Fax, 
' truyền số liệu, di động, 108... 

e Năm 1997 : doanh thu đạt 40 
tỉ đồng ; phát triển 4200 máy 
điện thoại, nộp thuế 2,4 tỉ đồng. 


® Năm 1998 : Sẽ phấn đấu đạt 4ð tỉ đồng, nộp thuế 2,7 tỉ đồng và phát triển từ 3500 máy 
điện thoại trở lên. 
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Địa chỉ : 73/19 Phó Cơ Điều, Thị xã Vĩnh Long 
Điện thoại : 070.822299 @ Fax : 070.825.240 

® "VILTED là doanh nghiệp sản xuất 
các chế phẩm phân bón lá cho các loại 
cây trồng như lúa, cây ăn trái, rau màu 
các loại. Mặc dù thành lập và sản xuất 
mới vài năm, nhưng với tình cảm và 
trách nhiệm cúa mình với khách hàng, 
đặc biệt là nông dân, VILTED và sản 
phẩm mang nhãn hiệu BIOTED đã giữ 
một vị trí quan trọng ở Đồng bằng sông 
Cửu Long, giúp ích cho người nông dân 
nhiều nơi ; nói chung là có sự đóng góp 
đáng kể vào vùng kinh tế trọng điểm - 

Sản xuất nông nghiệp của cả nước”. 


e VILTED và sản phẩm BIOTED đã nhận 4 giải thưởng Bông lúa vàng và 3 Huy 
chương ở các kỳ hội chợ Nông nghiệp quốc tế. 


CÔNG TY cô PHÂN SACOM 


ĐỊA CHỈ : KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 1 - ĐỒNG NAI 
ĐT: (0ól) 83ó 312 - 83ó 350 FAX: (64.ó1) 83ó 119 


% Công ty cổ phần SACOM được thành lập từ phương án chuyển Nhà máy cáp và vật liệu viễn 
thông, theo Quyết định số 955/1997 QĐ-TTg ngày 11-11-1997 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Công ty cổ phần SACOM có vốn điều lệ là : 120.000.000.000 VND (trong đó tỷ lệ cổ phần 
Nhà nước : 49%, người lao động trong Công ty : 10%, các đối tượng ngoài Công ty : 41%). 


- Mệnh giá mỗi cổ phần là 100.000VND 


® Công ty cổ phần SACOM chuyên sản xuất : 


m Các loại cáp điện thoại cách điện bằng nhựa PE có dây treo và cáp cống đều có dầu, công 
nghệ Mỹ, chất lượng theo tiêu chuẩn Anh quốc, dung lượng 6, 10, 20, 30, 50, 100, 200 và 300 
đôi. 


m Các loại vật liệu viễn thông và phụ tùng hàn mối cáp. 


®% Chất lượng cáp được kiểm tra bằng hệ thống kiểm tra đa năng hiện đại qua máy vi tính cho 
kết quả chính xác, tin cậy. 


+ Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm băng thiết bị điện tử tiên tiến (máy đo đường 
kính dây bằng tia LASER, thử cách điện bằng máy tia lửa điện). 


* Sản phẩm cáp của Nhà máy cáp và vật liệu viên thông (nay là Công ty cổ phần SACOM) được 
công nhận chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành 68TCN - 132 - 94 và được phép 
sử dụng trên mạng viễn thông Việt Nam theo Quyết định số 696/1 NT -TCBĐ ngày 
22-11-1997 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện. 


HÂN HANH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP VÀ PHỤC VỤ QUÝ KHẢ CH 
Digitized by _xzOO)G]€ 
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TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM 
VIETNAM SOUTHERN F00D CURPURATION 


Trụ sở : 42 Chu Manh Trinh, Quân L TP.Hồ Chí Minh * Fax : 84-8-292344/8298001 
Điện thoại : 84-8-8292342 / 8230243 / 8223607 / 8223639 * “Telex : 81443 SFC VT 


Tông Công ty lương thực Miền Nam là một trong những tổng công ty lớn của Việt Nam 
thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm hơn 30 công ty thành 
viên từ Đà Năng đến Cà Mau. Linh vực kinh doanh chủ yếu gøỏm : 


Xuất khâu gøao, ngô, sắn và các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác ; 

*- Cung ứng lương thực cho nhu cầu trong nước ; 

*. Xay xát, chế biến gao, bột mì, các mặt hàng lương thực thực phẩm khác và thức 
ăn gia SúC... 

*. Nhập khấu lúa mì, phân bón, vật tư và trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp 
và xay sát, chế biến lương thực, thực phẩm. 

*- Kinh doanh khách sạn, du lịch, vận tải ... 


Tổng Công ty lương thực Miễn Nam mong muốn hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong 


-_ Và ngoài nước quan tâm đẻn các linh vực kinh doanh và đãuotœnêt 626 IC 


g0 , 


KIEN GIANG CONSTRUCTION CONSULTING COMPANY 


“Trụ sơ : 45A Đường 30/4 Rạch Giá, Tình Kiên Giang 

ĐT: (077) 863472 - 869461 ; Fax: 8.64451 

Nội dung được phép hành nghề : 

- Lâp dư ản đâu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi nhóm B, C. 

- Khảo sát địa hình địa chất các công trình xây dựng nhóm B,C. 

- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu ky thuật của đất đá nên móng các công 
trình xây dưng. 

- Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu công nghiệp. Thiết kế quy 
hoạch chuyên ngành giao thông, thủy lợi. 

- Thiết kế các công trình đàn dung ; công trình thủy lợi cấp 4 ; công trình 
đường bô cấp 3, cầu loại nhỏ ; bao che công trình công nghiệp nhóm B, C. 
- Thâm định dự án đầu tư xây dưng, thiết kể kỹ thuật, các công trình dân 
dung, công nghiệp ; công trinh thủy lợi cấp 4 ; công trình đường bô cấp 3, 
cầu loại nhỏ nhóm B, €. 

- Quản ly dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp , giao 
thông, thủy lợi nhóm B, C. 

- Kiếm định chất lương công trình ; xác định nguyên nhân sự cố các công 
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b trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi nhóm €. 

- Tư vấn đầu thâu về thiết ké, xây láp các công trình dân dụng, công nghiệp, 
í ¬ 
ì giao thông, thủy lợi nhóm B, C. 


- Thực hiện trang tri nôi ngoai thất mang tinh nghê thuật đặc biệt do Công 
ty thiết kê. 

- Xây dựng thực nghiệm các đè tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng 
cấp tính, cấp Nhà nước do Công ty thiết kẽ. 
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DETETOUR 


TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỀN CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH 
Corporation for Development of New Technology and Tourism ¡| 


..ư--.-.ừ._.ừ.c. . †ÏÍ._Íỉ.ì.ờèờ.__Ỷ._ TỪ èì  —Í—nÐB—— —————— ~ 


Tel : (84.4) 6561097 
0901/49 
FaX : (64.4) 8962139 - 


Tổng Công ty Phát triền Công nghệ và Du lịch là doanh nghiệp nhà nước được thành lập lại theo Nghị 
định 9O/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty øồm : 


Nghiên cứu uà ứng dựng công nghệuào ` 
sản xuất, kinh doanh trơng các lĩnh tực | 
điện tủ, điện lạnh, công nghệ thực phẩm và __ 

Trực tiếp xuất, nhập khẩu, tạm nhập,lái ` 
xuất khẩu hàng hóa. | 

Tổ chúc tư uấn đầu tư du lịch trơng uà | 
ngoài nước. Kinh doanh khách sạn uà uăn | 
phòng cho thuê. | | J.2 VN 

Thiết kế xây dựng công trình du lịch uà & 
dân dụng. 

Dịch uụ du lịch lữ hành quốc tế uà các | 
nghành nghề khác có liên quan đến du lịch. | 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới 
uào Đhát triển sản xuất thuộc nhiều lĩnh ưực 


khác nhau. 

Từ khi thành lập đến nay, DETETOUR 
luôn là bạn hàng tín cậy của các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. DETETOUR 
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đã và đang có quan hệ thương mại, hợptác =“ẳï=-e=====œ&. 

đầu tư với các bạn hàng hơn 30 nước trên Với tiềm lực kinh tế và đội ngũ cán bộ 

thể giới. quản lý, khoa học kỹ thuật đa dạng của ĐỊA CHỈ : 1A LÁNG HẠ 
DETETODUR luôn lấy chất lượng và chữ mình, DETETOUR mong muốn là bạn Ậ 

'tín" làm trọng, coi đó là yếu tố cơ bản để hàng tốt của tất cả các bạn trong và ngoài HA NỌI - VIỆT NAM 


phát triến. nước. 


Tạp chí Cộng sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
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E XA ®MASY - Hanpule nopbiUiaTb TeOD6TMHGCKOG W fO7MTM4GCKOG KA4@CTBO XYDpHaña “KOMMYVHMCT”. 
HFYEH HbiK BMHb - Bonwkwe wnew MaHwQecra ỐynyT XMTb g©@dHO. ñAHF XbỈY - TpwnuaTp neT 
ñewrenbHoCTu LleHrpanHoro KoMMMTeTa no Hayke w Oốpa3ogaHw©. XÔ T9 - CouWwa/bHoe CTpAXOBAHW© - 
Bonpuian nonwrwka. HFO TXM HFOK AHb - Kanpogan nonwTwka f8 X@HWUIMH B HAaCTOfullee 8peMs. JÌE 
HFOK TXAHFF - XXeHutwHbi 2THM46CKWX rDynn W rODbHbi@ DalfOHbi B 2KOHOMMHGCKOl W KVbTYDHOÙ XM3HW 
HALMOHA/IbHOCTeä. LIAH BAH Tbị - Pa3MbiUII6HWĐ O ñYTM DA38MTWf WCXOR M3 XO38CTB@HHbiX MORG/Gl B 
ConbcKwx pañoHax. BY HFOK HbYHF' - Ponb neHer 8 n9HeXHOM KDM3WCo©. HAO XY9 XAM - HexoTropbie 
4@DTbi TBXHO/IOTMW WHODMATMKM W TODFOBPf ñDOnyKT0OB WHOpMaTMKM. XOAHF” THHb - AQpwKa - dỗpHbil 
KOHTMH©HT rIOCT€TI6HHO CB6GTMTƠR. 


CONTENTS 

LÊ KHẢ PHIÊU - Further improving the political and ideological quality of the “Communist" Magazine. 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH - Groat ideas of the Manifesto will live for ever ! ĐĂNG HỮU - Thirty years of operation 
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Tổng Bí thư BCH TƯ Đỏng Cộng sứn Việt Nam 


Lời BBT. Noày 18-2-1998, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến thăm 
0à làm uiệc uới Tạp chí Cộng sản. Nói chuuện uới cán bộ uà phóng uiên của Tạp 
chí, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu lên rất nhiều uấn đề quan trọng uè lý luận oà thực 
Hỗn có liên quan đến nhiệm uụ của Tạp chí 0à của các cơ quan thông tỉn đại chúng 
nói chung của Đảng. Đó củng là những uấn đè cân thiết cho cán bộ uà đảng uiên, 
cho sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi xin lược ghỉ bài phát biểu nà uà trân trọng 
giới thiệu uới bạn đọc. Đâu đề là của chúng tới. 


Ừ khi Đảng ta ra đời, nắm chính 

| quyền, cũng như trong quá trình phát 
triển của cách mạng qua các giai 

đoạn, Tạp chí Cộng sản với chức năng là 
công cụ tuyên truyền của Đảng cũng từng 
bước phát triển, phong phú dân lên. Trong 
điều kiện Đảng cầm quyển, công cụ tuyên 
truyền với hệ thống báo chí các loại, dưới 
hình thức này hay hình thức khác, là tiếng 
nói muôn màu, muôn vẻ của nhân dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Trong hệ thống đó, 
Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Thông tấn 
xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài 
Truyền hình Việt Nam là những công cụ chủ 
yếu mà Đảng trực tiếp quản lý, lãnh đạo để 
thể hiện lập trường quan điểm của mình 
trong nội bộ Đảng cũng như trước công 
chúng. Vì vậy, đối tượng bạn đọc của Tạp 
chí Cộng sản là cán bộ, đảng viên, đồng thời 
cũng là của công chúng nói chung. Các bài 
đăng trên Tạp chí không chỉ dành cho nội bộ 


mà mọi người đều có thể đọc và nghiên cứu ; 
kể cả cho cả bạn đọc nước ngoài. 

Tạp chí Cộng sản là một trong những 
công cụ tuyên truyền, giáo dục trực tiếp chủ 
yếu của Đảng ta. Chúng ta phải nắm lấy công 
cụ này để truyền bá đường lối, chủ trương, 
chính sách và những quan điểm của Đảng, 
đấu tranh chống những quan điểm lệch lạc ; 
phổ biến những kinh nghiệm hay, những điển 
hình tốt trong cuộc sống xã hội trước nhân 
dân. Xét cả quá trình, Tạp chí đã có tác dụng 
như thế và thực tế những năm qua, vai trò của 
Tạp chí được thể hiện là tốt, có uy tín cả 
trong nước và cả ở nước ngoài. Có thể thấy, 
Tạp chí Cộng sản chững chạc, thể hiện được 
phong thái dân chủ, phân ánh những quan 
điểm chung trong cuộc sống và những kinh 
nghiệm phong phú của cuộc sống chứ không 
phải là tuyên truyền gượng ép. Khi không 
đọc, hoặc đọc sơ sài thì không thấy hay ; 
nhưng khi làm việc, trong công tác thấy bí, 
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chưa rõ hoặc có vướng mắc chỗ nào, được 
giới thiệu là vấn đề đó được đề cập ở Tạp chí 
Cộng sản số này hay số khác, tìm đọc mới 
thấy là rất quý. Có những bài của Tạp chí 
được Đài phát thanh đọc, nghe mới thấy hay, 
thấy rõ và giải đáp được nhiều vấn đề trong 
chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Điêu đó chứng tỏ, nội dung các bài 
trên Tạp chí của chúng ta không xa với thực 
tế cuộc sống mà nó bám sát thực tiễn, thể 
hiện yêu câu của bạn đọc nhưng dưới sự chỉ 
đạo chung, theo tôn chỉ mục đích của Tạp 
chí, theo nhiệm vụ chính trị mà Đảng đã 
giao cho. 

Tạp chí Cộng sản phải làm công tác tuyên 
truyền. Và là công cụ của Đảng nên phải 
tuyên truyền cho Đảng chứ không cho ai 
khác. Tạp chí Cộng sản phải tổng kết thực 
tiễn, nghiên cứu khoa học chứ không phải chỉ 
tham gia nghiên cứu khoa học. Người làm 
Tạp chí vừa là người làm báo, vừa là nhà lý 
luận chính trị lại cũng là nhà khoa học, cho 
nên chất của người làm Tạp chí Cộng sản 
cũng là chất nhà báo, chất nhà khoa học và 
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chất nhà chính trị. Mỗi biên tập viên, phóng 
viên, người làm công tác ở Tạp chí Cộng sản 
phải làm sao để các mặt trên đều quyện vào 
nhau và đều được thể hiện trong tờ Tạp chí. 
Bản thân tôi, từ trước khi chưa làm Thường 
trực, vào Ban Bí thư, Bộ Chính trị và đến bây 
giờ luôn thường xuyên đọc Tạp chí và đều 
luôn đánh giá cao Tạp chí Cộng sản. 

Hôm nay tôi nêu lại một số điểm chứ 
không phải là đánh giá toàn bộ vì đã có đánh 
giá chung, nhận định chung rồi. Như vậy, dứt 
khoát Tạp chí Cộng sản phải tôn tại và phát 
triển và chất lượng Tạp chí phải cao hơn. Nội 
dung chính trị, nhiệm vụ chính trị đã được 
xác định, đòi hỏi chất lượng của Tạp chí phải 
không ngừng nâng cao hơn. Tạp chí Cộng 
sản phải bám sát thực tiễn cách mạng qua các 
thời kỳ, nhất là khi chúng ta chuẩn bị kết 
thúc thế kỷ XX và chuyển sang thế kỷ XXI. 
Xu thế thời đại như thế nào ? Khu vực ra 
sao ? Trong nước chúng ta sẽ diễn ra những 
gì và lúc đó đặt ra những vấn đề gì mà Đảng 
ta phải giải quyết ? Cuộc sống diễn ra trong 
những năm đổi mới thế nào ? Những chủ 


trương của Đảng đã được thực hiện ra sao, 
đạt được những gì, còn đang vướng mắc 
những gì và chúng ta phải xử lý thế nào để 
đất nước tiến lên, tiến mạnh hơn nữa 2... 

Do tầm vóc của các vấn đề lớn như vậy 
nên đòi hỏi chất lượng Tạp chí phải cao hơn 
để tham gia giải quyết, cắt nghĩa, lý giải. 
Chúng ta không thể nào coi nhẹ báo Nhân 
Dân và cũng không thể nào coi nhẹ Tạp chí 
Cộng sản. Việc có ra thêm tờ báo gì nữa 
không thì phải tính, nhưng vấn để là 5 công 
cụ chủ yếu (Tạp chí Cộng sản, báo Nhân 
Dân, Thông tấn xã, Đài Truyền hình, Đài 
Tiếng nói Việt Nam) phải nắm cho chắc, 
chất lượng cho tốt hơn và có sự hỗ trợ lẫn 
nhau. Tạp chí Cộng sản vừa làm công tác 
tuyên truyền vừa cần người khác tuyên 
truyền cho mình. Tuyên truyền cho Tạp chí 
Cộng sản cũng có nghĩa là truyền bá những 
quan điểm của Đảng. Dù tác giả bài trên Tạp 
chí là ai đó thì cũng là phản ánh tiếng nói của 
Đảng. Cho nên các đồng chí đi truyền bá 
quan điểm của Đảng và các công cụ khác lại 
đi truyền bá Tạp chí của các đồng chí. Thế 
mới là quyện vào nhau, gắn bó chặt chẽ với 
nhau, tạo điều kiện cho nhau và chỉ như thế 
thì chất lượng mới tăng lên. 

Tình hình mới đòi hỏi chất lượng tuyên 
truyền ngày càng cao. Chúng ta chưa thể vừa 
lòng với những gì mà chúng ta đã đạt được, 
nói là đã đủ thì càng chưa phải ! Ngay trên 
mặt trận lý luận của Đảng cũng chưa thể nói 
là đã đủ, còn bao nhiêu vấn đề của cuộc sống 
đã đặt ra mà các nhà lý luận chưa thể giải đáp 
được hết. Chẳng hạn chúng ta nói con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày 
càng được xác định rõ hơn, nhưng rõ hơn ở 
những điểm nào, như thế nào ? Phải nói cụ 
thể một, hai, ba, bốn là gì. Trong khi nói là 
rõ hơn, thì còn bao nhiêu vấn đẻ đang tranh 
luận kịch liệt. Chẳng hạn như vấn đề tư nhân 
hóa nền kinh tế, vấn để khủng hoảng tiên tệ... 
Nước ngoài nói chúng ta chưa chịu đổi mới, 


đòi chúng ta phải tư nhân hóa nên kinh tế đi, 
phải tự do hóa thương mại nhanh đi... Như 
vậy là có vấn đẻ đấy. Và trong Đảng cũng có 
một số người viết những tài liệu đi quá xa 
mức tuyên truyền công khai. Đấy là cái gì ? 
Hoặc như những vấn đề trong nông nghiệp, 
nông thôn. Nói là đưa công nghệ vào, chuyển 
dịch cơ cấu làm cho nông nghiệp vốn là mặt 
trận hàng đầu có chất lượng cao hơn và đi 
dần vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Nhưng giải quyết như thế nào khi một số 
nông dân, hay tỷ lệ nông dân không có ruộng 
ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn cao. Ở 
đấy đang hình thành những trang trại - vậy 
thì quan điểm để xử lý ra sao ? Gọi đây là 
nông dân đi làm thuê hay gọi như thế nào, 
đánh giá hãy còn khác nhau lắm. Sông Bé có 
539 trang trại, thấp nhất là 3 ha và cao nhất 
là 300 ha ; ở Tây Nguyên có những người 
làm chủ tới 1500 - 1700 ha rừng. Đây là một 
trang trại lớn hay là một đồn điền lớn ? Phải 
giải quyết như thế nào ? 

Lại nói đến vấn đề đảng viên làm kinh tế 
tư nhân. Có một số người đi lao động, học tập 
Ở các nước xã hội chủ nghĩa (cũ) ở lại làm ăn 
kinh tế, lập ra một số công ty và những công 
ty này có quan hệ với các công ty trong nước 
để làm việc xuất khẩu hàng của ta sang nước 
sở tại. Quan niệm vẻ đối tượng này như thế 
nào ? Đã có doanh nghiệp do người Việt 
Nam tổ chức ra, với số vốn l triệu, 5 triệu 
đến 10 triệu USD. Đấy cũng là một lực lượng 
lớn, một hiện tượng rất mới. Có người là chủ 
doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài hỏi : 
tôi là đẳng viên, mà đẳng viên thì không 
được làm kinh tế tư bản tư nhân, thế thì tôi 
nên làm như thế nào ? 

Đấy là những vấn đề nảy sinh từ cuộc 
sống đòi hỏi phải có câu trả lời thỏa đáng. 
Vậy cơ quan lý luận - chính trị phải giải 
quyết thế nào ? 

Những vấn đề lý luận mà Đại hội IX sẽ 
đặt ra, nhất là từ nay đến năm 2000, đòi hỏi 
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Tạp chí phải tham gia tích cực. Từ nay đến 
năm 2000 phải bám vào những vấn đẻ mà 
các Hội nghị Trung ương sẽ lần lượt bàn và 
gắn với đó là việc chuẩn bị cho Đại hội IX. 
Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Tạp 
chí phải bám sát, thể hiện cho được những tư 
tưởng chỉ đạo. Tháng 3 tới, sẽ họp hội nghị 
cán bộ toàn quốc, Chính phủ sẽ phổ biến 
chương trình hành động cụ thể để sau khi các 
địa phương quán triệt Nghị quyết Trung 
ương 4 sẽ cùng nhau thực hiện, giải quyết 
hàng loạt vấn đề như công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn như thế nào 2 
Vấn đề đầu vào và đầu ra của sản xuất ; vấn 
đề ruộng đất ; vấn đề phân hóa giàu nghèo ở 
nông thôn... Phải đi vào giải quyết những cái 
cụ thể chứ không thể chỉ nói với nhau về tỉnh 
thân. Hiện nay còn 1300 xã đang khó khăn 
nhất ở vùng sâu, vùng xa, miễn núi - vậy thì 
giải quyết thế nào ? ... Đấy là những phương 
hướng, biện pháp có tính cụ thể để thực hiện 
Nghị quyết. Trong những tư tướng chỉ đạo 
của Hội nghị Trung ương 4, cốt lõi nhất là 
phát huy nội lực. Vậy, phát huy nội lực như 
thế nào ? Nên đưa ra những bài nghiên cứu 
và khảo sát thực tiễn để chứng minh cho việc 
phát huy nội lực được thể hiện trong xã hội 
ta. Nói phát huy nội lực đâu phải chỉ là tiết 
kiệm, dành tiền đầu tư ? Còn cái gì nữa chứ ? 
Chúng ta cần rút kinh nghiệm và qua thực 
tiễn để nêu bật chủ đề hay tư tưởng chỉ đạo là 
phát huy nội lực. Từ đó, tranh thủ thêm 
nguồn lực bên ngoài, cần kiệm để công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vấn đẻ là như thế 
nhưng thể hiện cho rõ trong cuộc sống là 
không đơn giản. 

Hội nghị Trung ương 5 sẽ bàn về vấn để 
văn hóa : xây dựng một nên văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây 
là câ lý luận và thực tiễn và chắc chắn Tạp 
chí phải tham gia. Trước đây, Nghị quyết 4 
của Trung ương khóa VỊI mới nêu lên một số 
nhiệm vụ cấp bách về văn hóa, văn nghệ 
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trong những năm trước mắt. Đó chỉ là một 
mảng trong văn hóa Việt Nam nói chung. 
Đến Hội nghị Trung ương 5, Đảng ta phải 
bàn kỹ, toàn diện hơn vấn đề xây dựng nên 
văn hóa Việt Nam, coi văn hóa là nên tảng 
tinh thần của xã hội ; văn hóa vừa là mục tiêu 
vừa là động lực của sự phát triển. Vậy thế 
nào là văn hóa tiên tiến ? Thế nào là đậm đà 
bản.sắc dân tộc ? Giữa văn hóa và kinh tế, tức 
giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần 
của một đân tộc - một dân tộc đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa - là như thế nào ? Tác 
động qua lại giữa văn hóa - kinh tế, kinh tế - 
văn hóa ra sao ? Phải nói đúng, làm đúng, 
nếu không sẽ hoặc ảnh hưởng đến kinh tế, 
hoặc triệt tiêu văn hóa... Như vậy các dự án 
kinh tế phải gắn với văn hóa. Một vấn đẻ 
kinh tế không thuân túy kinh tế, không phải 
chỉ có gắn với quốc phòng mà còn gắn với 
văn hóa nữa. Văn hóa cũng là một động lực 
của kinh tế. Tạp chí Cộng sản, ở trình độ tư 
duy lý luận, phải làm cho rõ những tư tưởng 
chỉ đạo mối quan hệ này. 

Hội nghị Trung ương 6 sẽ bàn về vấn đẻ 
xây dựng Đảng. Tổng kết xây dựng Đảng 
trong những năm đổi mới không chỉ là tổng 
kết việc xây dựng Đảng ở cơ sở mà là tổng 
kết về Đảng của chúng ta trong những năm 
đổi mới. Tại sao trong Đảng lại có những 
hiện tượng suy thoái nghiêm trọng như hiện 
nay ? Tại sao lại “bung ra” những quan điểm 
còn rất khác nhau như thế ? Tạp chí Cộng sản 
phải tham gia tích cực vào việc xây dựng 
Đảng về chính trị và tư tưởng cũng như vẻ tổ 
chức và cán bộ. Đây là chức năng chính của 
Tạp chí. 

Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn về vấn đề 
giai cấp công nhân và nông dân. Giai cấp 
công nhân Việt Nam từ chỗ bị nô lệ, bị bóc 
lột bây giờ làm chủ, nắm quyền lãnh đạo 
thông qua Đảng Cộng sản của mình. Có 
người nói tính tiên phong của giai cấp công 
nhân chỉ là hình thức, việc gì phải nói đến vai 


trò lãnh đạo nữa ? Đó cũng là một tầng lớp 
lao động, sao phải nói tới giai cấp làm gì ?... 
Về giai cấp nông dân, phải hiểu nông dân 
trong tình hình mới là gì ? Sự biến đổi nông 
thôn trong quá trình chuyển đổi hiện nay ra 
sao ? Tích tụ ruộng đất khi công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là thế nào ?... Rồi vấn đẻ tầng 
lớp trí thức nữa. Giai cấp công nhân, giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức trong liên minh 
công - nông - trí mà Đảng ta nêu lên đều là 
những vấn đề lớn. Tạp chí phải nghiêm túc 
nghiên cứu. 

Cuối 1999, Hội nghị Trung ương 8 bàn về 
vấn đề tôn giáo và dân tộc, chiến lược và 
những chính sách lớn về các vấn đẻ đó. 

Các Hội nghị Trung ương sau đó sẽ tập 
trung vào việc chuẩn bị Đại hội IX. Bộ 
Chính trị sẽ thành lập một tiểu ban chuẩn bị 
cho Đại hội. Trong khi chuẩn bị nội dung 
chính trị, tức Báo cáo chính trị, những vấn đề 
chiến lược, những vấn đề cơ bản nhất có tính 
đường lối, và cả cương lĩnh nữa, sẽ được tổng 
kết, được đề cập và phân tích một cách rõ 
ràng, sâu sắc. 

Trước mắt chúng ta là những vấn đẻ lý 
luận và thực tiễn rất lớn. Chính thực tiễn đặt 
ra vô vàn vấn đề mà lý luận phải giải đáp, và 
chỉ trên cơ sở đó, lý luận mới thật sự giữ vai 
trò dẫn đường ; lý luận phải đi trước một 
bước. Trong nghiên cứu khoa học vấn đề lý 
luận và thực tiễn phải rất gắn với nhau. Tạp 
chí Cộng sản là cơ quan lý luận - chính trị 
của Đảng thì dứt khoát phải nghiên cứu khoa 
học và tổng kết thực tiễn. Đi vào thực tiễn 
chúng ta sẽ thấy nhiều vấn đẻ chúng ta nêu ra 
có khi không sát thực tế, hoặc nhiễu cái đề ra 
tưởng là đúng nhưng lại không thực 
hiện được. 

Số lượng phát hành Tạp chí Cộng sản 
trước đây là 47 000 bản, có lúc xuống 45 000, 
bây giờ 2 kỳ/tháng đạt trên 5l 000 bản/số - 
như vậy là bảo đảm được. Chất lượng Tạp chí 
cũng không sụt. Những bài chính luận cơ bản 


là tốt. Tất nhiên cần cố gắng để Tạp chí có 
nhiều thể loại hơn, trong đó tăng tỷ lệ những 
bài có tính chuyên luận phản ánh tầm xa và 
những bài điều tra, nghiên cứu có chiều sâu, 
gắn với nghị quyết của Đảng trong từng thời 
kỳ. Đầu tư hơn nữa trong nghiên cứu thực 
tiễn thì chúng ta mới có thể có những giải 
đáp mà bạn đọc rất cần. Cần mở rộng nghiên 
cứu khoa học, trao đổi khoa học nhưng có 
hành lang cẩn thận. Tùy vấn đẻ lựa chọn mà 
mời các nhà khoa học tham gia rộng rãi. Về 
các vấn đề khoa học, cần mời một số nhà 
khoa học ở các cơ quan và Trung tâm khoa 
học xã hội và nhân văn ; còn nếu bàn vẻ 
chính trị, mời một số lão thành cách mạng... 
Có thể mở những cuộc tọa đàm nào đó với 
những người có các ý kiến khác nhau, trao ˆ 
đổi thạm chí gay gắt với nhau. Nhưng việc 
đăng lên báo thì cần có sự cân nhắc, chất lọc, 
có cái đăng, có cái không đăng. Mỗi quý, 
Tạp chí có thể đứng ra tổ chức hội thảo 
những vấn đề có tính cấp thiết, hoặc có tính 
lâu dài ; mở rộng khuôn khổ thảo luận để 
tăng giao lưu, tăng trí tuệ, để nắm được 
những vấn đẻ cốt yếu chung, từ đó chúng ta 
có những bài chuyên luận tốt hơn. Còn có thể 
có những trao đổi kinh nghiệm theo nhiều 
hình thức. Mở rộng trao đổi ở trong nước và 
cả ở ngoài nước. Nơi nào đã có quan hệ thì 
tiếp tục làm, nơi nào chưa có thì qua cách 
nào đó như thư từ chẳng hạn để tiếp cận. Các 
Đảng cộng sản ở các nước châu Mỹ La tinh 
sang đây nói với ta : trước hết họ đều chống 
chủ nghĩa kinh tế tự do ; thứ hai là chuyển từ 
đấu tranh vũ trang sang đấu tranh nghị 
trường là chính, và họ nhìn vào tấm gương 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì bây giờ 
chúng ta nghiên cứu kỹ xem thế nào. Việc 
tạo điều kiện để Tạp chí thâm nhập thực tiễn, 
dự hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị, đi 
theo các đồng chí lãnh đạo... thì nhất trí. Văn 
phòng Trung ương sẽ tùy các cuộc họp mà 
mời các đồng chí đến dự. 


Trong trao đổi, cần phải bám sát thực tiễn 
đặt ra. Trên cơ sở như vậy phải có dự báo. Dự 
báo chung thì ở trên phải chỉ đạo. Ban Tư 
tưởng - Văn hóa sẽ trao đổi cùng Tạp chí. 
Chúng ta đã làm báo, lại là lý luận chính trị 
và là người nghiên cứu khoa học, lại đi tổng 
kết thực tiễn thì bao giờ cũng phải có cái hiện 
tại và phải có cái dự báo. Chúng ta thường 
- nói đến các thách thức gay gắt, nhưng gay 
gắt lớn nhất và diễn ra lúc nào, thời điểm 
nào, thời cơ ra sao thì chúng ta chưa dự tính 
được. Trong các thách thức hay 4 nguy cơ mà 
các Nghị quyết đã nói thì phải xác định nội 
dung của thách thức gay gắt nhất đã thể hiện 
chưa ? Sẽ có cái đó không ? Nếu có thì nó 
diễn ra vào thời điểm nào ? Và như vậy 
chúng ta chủ động phòng tránh ra sao ? 

Các vấn đẻ lớn đó, để nghị các đồng chí 
hết sức lưu ý và phải bám sát thực tiễn và có 
những dự tính, những dự liệu. Đã làm báo là 
làm chính trị, mà làm chính trị thì phải biết 
dự báo. Cái đã qua, cái hiện tại, và cái sắp tới 
sẽ xảy ra, chiều hướng nó diễn biến thế nào 
chúng ta cũng phải tính, cũng như người ta 
theo dõi thời tiết, theo dõi cơn bão vậy : Mắt 
bão ở đâu, chiều hướng nó phát triển đi vào 
đất liên hay không vào đất liên... Những vấn 
đẻ đó, các đồng chí phải biết chứ không phải 
chỉ có các nhà chiến lược chính trị mới làm 
việc này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải 
tham khảo các học giả nước ngoài, xem họ 
dự báo về chúng ta ra sao ? | 

Về những đề nghị của Tạp chí Cộng sản, 
liên quan đến Ban Tài chính quản trị Trung 
ương thì Ban Tài chính quản trị Trung ương 
giải quyết, nhưng phải có chính sách. Phải có 
lương, có phụ cấp phù hợp. Bên cạnh mặt 
bằng chung, cũng cần lưu ý ở Tạp chí Cộng 
sản cũng có điểm khác bởi những người làm 
Tạp chí là những nhà khoa học, những nhà lý 
luận. Trí tuệ của những người làm Tạp chí 
Cộng sản có yêu cầu cao. Vì thế phụ cấp, chế 
độ phải bảo đảm cho thỏa đáng, và tìm cách 
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giải quyết. Mặt khác phải bảo vệ uy tín tờ 
báo Đảng, uy tín của người làm báo, uy tín 
của nhà chính trị. Đến thăm các đồng chí, tuy 
điều kiện còn khó khăn nhưng sinh hoạt rất 
văn hóa, cái gì thiếu sẽ dần bổ sung và kinh 
phí Đảng vẫn phải tiếp tục cấp đủ, có thể cao 
hơn cho Tạp chí Cộng sản, vì đây là Tạp chí 
chính thống của Đảng. Phải bảo đảm cho 
Tạp chí Cộng sản đi vào lòng người, không 
phải bằng ép buộc mà bằng sự thuyết phục, 
không phải bằng một cách mà bằng nhiều 
cách. Phải giữ ổn định mức phát hành hiện 
nay rồi tìm cách đẩy lên nữa. Hiện nay, số 
cán bộ chưa đọc Tạp chí có nhiều nguyên 
nhân. Trong số đó, có người lười đọc. Nếu là 
đẳng viên mà là cán bộ chủ chốt như bí thư, 
chủ tịch mà không đọc báo Đảng, Tạp chí 
Cộng sản là không được. Đây là việc phải 
nhắc nhở trong toàn Đảng và coi như 
một quy chế trong vấn đẻ học tập của đẳng 
viên. Tạp chí Cộng sản hiện phát hành 


51 000 bản/số chưa thể đủ cho tất cả mọi 


đẳng viên, vả lại còn nhiều loại sách, tạp chí 
khác. Nhưng những cán bộ làm công tác 
Đảng trực tiếp từ cấp huyện trở lên thì phải ` 
đọc Tạp chí Cộng sản. Không đọc không 
được vì đó là vi phạm quy chế học tập của 
Đảng. Ban Tư tưởng - Văn hóa cần phải bổ 
sung vào quy chế đẳng viên việc đọc và học 
báo, tạp chí của Đảng. Những bài quan trọng 
mang tính chỉ đạo hành động thì cần phải 
đọc, phải học để làm việc được tốt. Và như 
vậy, phải kiểm tra thường xuyên việc làm 
này. Về phân mình, Tạp chí Cộng sản cũng 
kiểm tra lại, xem chất lượng ra sao để hấp 
dẫn người đọc. Nhưng đã là cán bộ Đảng, dứt 
khoát phải đọc, ít ra là những bài quan trọng 
nhất, có tính chỉ đạo thực tiễn trong mỗi số 
Tạp chí để vừa nghiên cứu, vừa vận dụng 
trong thực tiễn công tác của mình. Cần phải 
khắc phục bệnh lười học trong cán bộ, đảng 
viên. Bên cạnh đa số ham học, ham đọc sách 
báo còn một số lười học, lười đọc. Không 


học, không đọc thì trí tuệ teo đi - nếu ham 
học, ham đọc thì trí tuệ, tư duy sẽ phát triển 
"Và mới có sức sáng tạo trong công việc. 
Không đọc không thể công tác tốt được, 
không thể làm lãnh đạo được, và làm công 
tác quản lý cũng kém. Cho nên dứt khoát 
phải đọc và việc này phải đưa vào quy chế 
học tập của đảng viên. 

Vấn đề cuối cùng tôi muốn nói đến là dân 
chủ, chống tham nhũng, quan liêu. Tham 
nhũng hiện nay đã trở thành căn bệnh. Qua 
tổng kết tình hình Thái Bình, Bộ Chính trị 
xác định đó là do căn bệnh kiêu ngạo cộng 
sản của chúng ta. Đây là căn bệnh rất nặng. 
Do tham nhũng một phản, cộng với kiêu 
ngạo cộng sản nữa cho nên mất lòng dân ghê 
gớm và có lúc trở thành vấn đẻ nổi cộm. 
Không sửa chữa sớm thì rất nguy hiểm. Bên 
cạnh đó là thành tích ít, nói to lên. Làm được 
thì ít, nói hay thì nhiều. Những việc làm dở 
thì lẩn tránh. Kiêu ngạo cộng sản cùng với 
quan liêu tạo ra nhiều việc rất ngược đời. 
Chẳng hạn nước ngoài đầu tư, cũng có người 
lợi dụng ta, nhưng cũng có nhiều người làm 
ăn chân thật mà mình lại gây khó khăn. Ta 
nói “một cửa” nhưng thực tế lại có rất nhiều 
cửa. Cần phải sửa ngay và kịp thời. Vừa rồi 
Chính phủ đã họp với các doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài, tiếp thu ý kiến và 
đã sửa một số quy định, giảm thuế một số. 

Nhiều việc trì trệ, là do quan liêu, và quan 
liêu thì triệt tiêu những động lực phát triển. 
Chúng ta phải kiên quyết sửa. Nói phải 
giương cao ngọn cờ chống tham nhũng 
nhưng chống như thế nào không đơn giản. 
Phải tiến hành từng bước, có phương pháp và 
phải dựa vào dân cùng làm mới khắc phục 
được. Để làm được điều đó, sắp tới phải đưa 
ra thiết chế dân chủ, một số pháp lệnh đi theo 
nữa. Việc chỉ tiêu cho quà biếu, nhận hối lộ, 
nhận quà biếu cũng phải được làm rõ. Tất 
nhiên phải có quy chế, theo đó, công nhân, 
người lao động trực tiếp kiểm tra để làm chủ 
từ cơ sở. Những vấn đề nêu ra từ nhiệm vụ 


chính trị, vấn đề ngân sách, vấn đẻ chỉ tiêu và 
công tác cán bộ, phải được làm rõ và sâu sắc, 
không phải chỉ ở xã, huyện, các doanh 
nghiệp mà ngay cả ở các cơ quan nhà nước 
cấp trung ương. Việc phân phối phải khoa 
học, nếu không cứ dính đến tiền là kiện nhau, 
kiện ngay, kiện hoài. 

Cần phải rút kinh nghiệm để thấy rằng : 
có thiết chế dân chủ, cùng với các quy định 
cụ thể và kiểm soát chặt chẽ nữa thì mới có 
thể hạn chế được tham nhũng. Không thể chỉ 
nói một câu là có thể đưa tất cả những ai 
tham nhũng ra trước vành móng ngựa một 
lúc được. Đã nói đến pháp luật thì phải làm 
đúng theo pháp luật, không thể nói không, 
suy diễn mà được. Phải có chứng cứ xác 
đáng, nếu không lại gây rối nội bộ. Rõ ràng, 
có dũng khí đấu tranh nhưng đấu tranh phải 
có nguyên tắc, có phương pháp, phải dựa vào 
pháp luật và cái quan trọng nhất là phải có 
được thể chế. Khi đã xác định được thì làm 
mới có hiệu quả và mới hạn chế được 
tham nhũng. 

Trong 5 công cụ truyền thông đại chúng 
lớn, trực tiếp của Đảng thì Tạp chí Cộng sản 
là công cụ rất quan trọng, mang tính lý luận, 
chính trị lớn nhất. Các trung tâm khác cũng 
có thể ra các sách, nhưng Tạp chí Cộng sản 
phải thể hiện ra định kỳ l tháng 2 số, cho nên 
nó vừa là cơ bản, nhưng lại vừa có tính thời 
sự nóng hổi. Tạp chí Cộng sản phải giải đáp 
những vấn đề sinh động của cuộc sống ; thể 
hiện quan điểm đường lối của Đảng được kịp 
thời hơn ; trong đó có các bài lý luận, các bài 
chính luận để hướng dẫn dư luận, bạn đọc 
theo đúng hướng Đẳng vạch ra. Bởi vậy, phải 
dứt khoát xây dựng Tạp chí Cộng sản được 
tốt lên. Kèm theo đó là chính sách, cơ sở vật 
chất, kỹ thuật từng bước phải được giải 
quyết. Ban Tư tưởng - Văn hóa, các cơ quan 
liên quan cần phối hợp bàn kỹ để có thể hỗ 
trợ Tạp chí làm tốt nhiệm vụ chính trị 
của mình. | 


KỶ NIÊM 150 NĂM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CÔNG SẢN” RA ĐỜI (1848 - 1998) 


SÔNG MÃI TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI 
CỦñ TUYÊN NGÔN 


ÙA xuân năm nay, giai cấp công nhân 
IMMt› loài người tiến bộ kỷ niệm 150 năm 

ngày ra đời Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản, tác phẩm “phổ biến nhất, có tính chất 
quốc tế nhất trong sách báo xã hội chủ nghĩa” 
(Ăng-ghen). Trong Tuyên ngôn, lần đầu tiên 
những cơ sở của chủ nghĩa Mác được trình bày 
hoàn chỉnh dưới dạng cô đúc nhất và ở tầm cao 
về nội dung cũng như hình thức. Là văn kiện 
mang tính cương lĩnh của phong trào cộng sản, 
Tuyên ngôn đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa 
Mác sau một loạt công trình tìm tòi, khám phá, 
phát hiện trước đó. Chính vì thế thái độ đối với 
Tuyên ngôn thực chất là thái độ đối với chủ 
nghĩa Mác nói chung. 

Sự kiện Liên Xô và các nước XHCN Đông 
Âu sụp đổ gây nên cuộc tranh luận lớn xung 
quanh việc đánh giá những tư tưởng cơ bản của 
chủ nghĩa Mác qua Tuyên ngôn. Kẻ thù của 
CNXH hí hứng tuyên bố sự kết thúc vĩnh viễn 
“những thí nghiệm cộng sản” và luôn cả chủ 
nghĩa Mác. Nhưng cũng có một số chính khách 
và học giả tư sản sáng suốt cảnh báo rằng chủ 
nghĩa cộng sản vẫn không chết, thậm chí nó vẫn 
sống ngay trong các trường đại học phương Tây. 
Cũng có một bộ phận người cộng sản hoang 
mang, dao động cho rằng những nguyên lý của 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời cách đây 
150 năm đã không còn phù hợp với thời đại ngày 
nay. Họ nói chúng ta phải có cách tiếp cận “mới” 
đối với thời đại thay thế cho quan điểm duy vật 
lịch sử, quan điểm giai cấp của Tuyên ngôn. 

Trong tình hình chính trị và tư tưởng diễn 
biến phức tạp, cách mạng đứng trước thử thách 
to lớn, hàng triệu người cộng sản, người mác-xít 
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trên thế giới, trong đó có những người cộng sản 
Việt Nam chúng ta, vẫn kiên quyết bảo vệ chân 
lý của chủ nghĩa Mác, kiên trì tư tưởng cơ bản 
của Tuyên ngôn, nghiêm túc tìm hiểu nguyên 
nhân thất bại của CNXH ở nơi này nơi khác và 
cố gắng phát triển tư tưởng của Tuyên ngôn theo 
sự phát triển của nội dung thời đại. Nhiều nhà 
khoa học không mác - xít, với mức độ khác 
nhau, đã nghiên cứu, đánh giá Tuyên ngôn một 
cách khách quan. Họ nêu ảnh hưởng to lớn 
không thể phủ nhận của Tuyên ngôn đối với thế 
kỷ XX. Một số còn cho rằng Tuyên ngôn sẽ có 
vai trò to lớn hơn nữa trong thế kỷ XXI. 

Để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, để giải quyết những nhiệm vụ lý luận và 
thực tiễn to lớn, phức tạp và mới mẻ đang đặt ra 
cho cách mạng Việt Nam, chúng ta cần nghiên 
cứu lại Tuyên ngôn, với phương pháp gắn chặt lý 
luận với thực tiễn. Phương pháp này đòi hỏi đặt 
toàn bộ tác phẩm cũng như mỗi luận điểm trong 
đó vào thời của nó, trong dòng lịch sử của nó, 
đồng thời cũng phải đặt Tuyên ngôn trước những 
vấn đề cơ bản, nóng hổi ở thời đại chúng ta. 

Giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng 
lợi trên toàn thế giới. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ 
lịch sử xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời, giải 
phóng lực lượng sản xuất khỏi những xiêng xích 
trung cổ, tạo ra lực lượng sản xuất mới hùng 
mạnh, là đại công nghiệp. Chủ nghĩa tư bản đã 
“xâm lấn toàn câu, xâm nhập khắp nơi, khai thác 
khắp nơi, thiết lập những mối liên hệ khắp nơi”. 
Chủ nghĩa tư bản đã nhào nặn thế giới theo hình 


* GS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đông lý luận Trung 
ương 


ỷ niệm ïS© năm ““Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”? ra đời (1648 - 0998) 


ảnh của nó, duy có điều như Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản chỉ rõ : “Xã hội tư sản hiện đại... 
không xóa bỏ được những đối kháng giai cấp. 
Nó chỉ đem những giai cấp mới, những điều kiện 
áp bức mới, những hình thức đấu tranh mới thay 
thế cho những giai cấp, những điều kiện áp bức, 
những hình thức đấu tranh cũ mà thôi” 0). 

Khi Tuyên ngôn ra đời, giai cấp công nhân 
đang phát triển rất nhanh chóng cùng với sự phát 
triển của đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Công 
nhân là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội, 
tập trung trong các khu công nghiệp lớn ; không 
có tư liệu sản xuất công nhân phải bán sức lao 
động cho nhà tư bản, bị tư bản bóc lột, áp bức hết 
sức nặng nẻ. Tư bản càng tích lũy sự giàu có bao 
nhiêu thì đời sống người lao động càng điêu 
đứng bấy nhiêu. Công nhân không có con đường 
nào khác ngoài con đường đấu tranh chống áp 
bức bóc lột. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản 
và giai cấp tư sản diễn ra công khai, quyết liệt ở 
khắp các nước tư bản, bắt nguồn từ quan hệ đối 
kháng giữa tư bản và lao động. 

Giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài như 
một lực lượng chính trị độc lập, với những yêu 
sách giai cấp của riêng mình. Trong đấu tranh, 
giai cấp công nhân tự thể hiện là giai cấp có tính 
tổ chức nhất, có tỉnh thần cách mạng triệt để nhất 
trong số các giai tầng bị tư bản áp bức. Song 
phong trào công nhân vẫn mang tính tự phát và 
sự cần thiết phải có lý luận khoa học dẫn đường 
trở thành đòi hỏi cấp bách của lịch sử. C. Mác và 
Ph. Ẳng-ghen, sau một quá trình vừa nghiên cứu 
lý luận vừa tham gia phong trào thực tiến, đã 
sáng lập học thuyết cách mạng đáp ứng đúng đòi 
hỏi đó. Những quan điểm lý luận trong Tuyên 
ngôn “tuyệt nhiên không dựa trên những ý niệm, 
những nguyên lý do một nhà cải cách thế giới 
nào phát minh, hay phát hiện ra”. “Những 
nguyên lý ấy chỉ là biểu hiện khái quát của 
những điều kiện thực tại của một cuộc đấu tranh 
giai cấp hiện có, của một phong trào lịch sử đang 
diễn ra trước mắt chúng ta”. Tuyên ngôn của 
Đáng cộng sản ra đời đánh dấu phong trào công 
nhân đã phát triển từ tự phát đến tự giác. 

Tư tưởng khoa học và cách mạng trong văn 
kiện lịch sử này đã đi vào quân chúng vô sản, trở 


thành lực lượng vật chất vĩ đại. Nó tập hợp, đoàn 
kết giai cấp công nhân, tổ chức giai cấp thành 
chính đẳng. 

Tuyên ngôn không phải là cuốn sách thông 
thường nghiên cứu một lĩnh vực cụ thể nào đó 
của đời sống xã hội mà là cương lĩnh chính trị và 
lý luận vạch thời đại. Nó tuyên bố sự ra đời hợp 
quy luật lịch sử của xã hội mới sẽ thay thế xã hội 
tư bản và chỉ ra động lực trực tiếp của quá trình 
đó, động lực này lại do chính chủ nghĩa tư bản 
tạo ra. Tuyên ngôn giác ngộ giai cấp công nhân 
bằng thế giới quan và phương pháp luận thực sự 
khoa học, chỉ ra cho giai cấp công nhân những 
điều kiện để tự giải phóng. 

- Có người nói tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn 
chỉ là tư tưởng về đấu tranh giai cấp. Nói như thế 
là hiểu Tuyên ngôn chưa đến nơi, chưa căn bản, 
là tảm thường hóa học thuyết Mác, là cắt bỏ đi 
nên tảng khoa học làm cơ sở cho chính tư tưởng 
của Mác về đấu tranh giai cấp. Tuyên ngôn trình 
bày ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, sáng sủa những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng áp dụng triệt để trong lĩnh vực lịch sử, chỉ 
rõ quy luật chung của sự phát triển xã hội loài 
người. Đó là cơ sở lý luận, phương pháp luận của 
tác phẩm và toàn bộ học thuyết Mác. Tuyên 
ngôn vạch ra bản chất của chủ nghĩa tư bản, quy 
luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, vai trò rất to lớn và tính tất yếu 
nhất thời về mặt lịch sử của chế độ tư bản. Phân 
tích những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư 
bản, phân tích lịch sử cuộc đấu tranh của giai cấp 
vô sản để tự giải phóng, Tuyên ngôn chứng minh 
xã hội tư bản nhất định sẽ bị thay thế bằng xã hội 
cộng sản, một xã hội mà chính chủ nghĩa tư bản 
về khách quan đã và đang chuẩn bị những điều 
kiện tiên đề. Cuối chương II, Mác và Ăng-ghen _ 
viết : “Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi 
của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau” 0). 
Đây là kết luận chủ yếu của tác phẩm. 

Để hiểu đúng thực chất tư tưởng của Tuyên 
ngôn, để bác bỏ những cách giải thích phiến 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 597 
(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sđd, t 4, tr613 
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diện, tầm thường nội dung tư tưởng cơ bản và 
chủ đạo của tác phẩm, tôi thấy cần nhắc lại ở đây 
nguyên văn của Ph. Ăng-ghen trong lời tựa viết 
cho bản tiếng Đức xuất bản năm 1883. Ph. Ẳng- 
phen viết : “Tư tưởng cơ bản và chủ đạo của 
“Tuyên ngôn” là : trong mọi thời đại lịch sử, sản 
xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu 
phải do sản xuất kinh tế mà ra, - cả hai cái đó cấu 
thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư 
tưởng của thời đại ấy ; do đó (từ khi chế độ công 
hữu ruộng đất nguyên thủy tan rã), toàn bộ lịch 
sử là lịch sử các cuộc đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh giữa những giai cấp bị bóc lột và những 
giai cấp đi bóc lột, giữa những giai cấp bị trị và 
những giai cấp thống trị, qua các giai đoạn của 
sự phát triển xã hội của họ ; nhưng cuộc đấu 
tranh ấy hiện nay đã đến một giai đoạn mà giai 
cấp bị bóc lột và bị áp bức (tức là giai cấp vô 
sản) không còn có thể tự giải phóng khỏi tay giai 
cấp bóc lột và áp bức mình (tức là giai cấp tư 
sản) được nữa, nếu không đồng thời và vĩnh viễn 
giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc lột, ách 
áp bức và khỏi cuộc đấu tranh giai cấp - tư tưởng 
cơ bản ấy hoàn toàn và tuyệt đối là của Mác” 6), 

Nếu tư tưởng chỉ phối cách mạng tư sản là sự 
luận giải về cuộc giải phóng một giai cấp đặc thù 
của xã hội là giai cấp tư sản - sự giải phóng giai 
cấp này được lý tưởng hóa thành những khái 
niệm bình đẳng, tự do, bác ái, thì tư tưởng chỉ 
phối cách mạng vô sản, tư tưởng này xuyên suốt 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, là tư tưởng khoa 
học về sự giải phóng toàn xã hội, giải phóng 
nhân loại, giải phóng con người khỏi mọi ách áp 
bức bóc lột, khỏi mọi sự tha hóa. Đây là nhiệm 
vụ lịch sử đặt lên vai giai cấp công nhân. Đây là 
quan điểm giai cấp của giai cấp vô sản, là chủ 
nghĩa nhân đạo hiện thực. 

Tư tưởng nhân văn cộng sản, tính cách mạng 
triệt để kết hợp làm một với tính khoa học cao độ 
tạo nên sức mạnh cải tạo thế giới của Tuyên 
ngôn. Trong lịch sử tư tưởng loài người, khó có 
tác phẩm nào sánh được với Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản về tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu 
rộng đối với cuộc đấu tranh của quản chúng 
nhân dân chống áp bức bóc lột, giải phóng xã 
hội, giải phóng con người. Nhưng ở thế kỷ XIX, 
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điều kiện khách quan và chủ quan cho thắng lợi 
của cách mạng vô sản chưa chín muỏi. Vai trò 
chủ yếu của Tuyên ngôn là chuẩn bị cho giai cấp 
công nhân về mặt ý thức tương tưởng và qua đó 
tổ chức công nhân thành giai cấp. 

Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa 
tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, 
giai đoạn những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản 
phát triển lên đỉnh cao. Phong trào công nhân 
phát triển thành cao trào cách mạng trên toàn thế 
giới. Nhiệm vụ do Tuyên ngôn đề ra : lật đổ sự 
thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vô sản đứng 
lên giành lấy chính quyên đã trở thành nhiệm vụ 
trực tiếp. 

Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga 
năm 1917, cuộc cách mạng mở ra thời đại mới 
trong lịch sử loài người là thắng lợi vĩ đại nhất 
của tư tưởng Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. 

Thắng lợi vĩ đại tiếp theo-của tư tưởng Tuyên 
ngôn là thắng lợi của sự nghiệp xây dựng CNXH 
ở Liên Xô. Tư tưởng Tuyên ngôn của Đáng cộng 
sản được hiện thực hóa từng bước trên lãnh thổ 
rộng một phần sáu địa cầu. 

Sau Cách mạng Tháng Mười, sự hình thành 
hệ thống XHCN thế giới, thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam, cách mạng Trung Quốc, cách 
mạng Cu Ba, thắng lợi của phong trào giải 
phóng dân tộc, tiếp tục chứng minh sức sống vĩ 
đại của tư tưởng Tuyên ngôn. 

Như vậy là sau hơn một thế kỷ kể từ khi 
Tuyên ngôn ra đời, thế giới đã thay đổi lớn lao 
theo chiêu hướng Tuyên ngôn đã khẳng định về 
mặt lý luận. 

Từ chỗ bị giai cấp tư sản thống trị xem là 
“bóng ma”, lý tưởng cộng sản đã trở thành hiện 
thực sinh động có sức lôi cuốn hàng trăm triệu 
người, làm thay đổi bộ mặt thế giới. Nếu tôn 
trọng thực tế lịch sử thì làm sao có thể nói rằng 
các nguyên lý trong Tuyên ngôn chỉ là những 
giáo điều, những ảo tưởng ? 

Chiều hướng lịch sử khách quan là nhân loại 
sẽ đi lên một xã hội công bằng, nhân đạo phù 
hợp với bản chất con người. Nhưng lịch sử 
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không bằng phẳng, trơn tru. Con đường cách 
mạng diễn ra quanh co, khi cao trào, lúc thoái 
trào, có lúc ở nơi này, nơi khác cách mạng đứng 
trước những trở lực tưởng như không vượt 
qua nổi. 

Tư tưởng Tuyên ngôn đã trải ra qua nhiều thử 
thách lớn lao trên con đường hiện thực hóa. Mỗi 
lần vượt qua thử thách, tư tưởng Tuyên ngôn 
càng thể hiện sức sống bên vững của nó. Tuyên 
ngôn càng được nhận thức, được vận dụng đúng 
hơn, tác động của Tuyên ngôn đối với phong trào 
cách mạng càng to lớn, sâu sắc hơn. 

Từ năm 1848 đến những năm 80 của thế kỷ 
này, tuy cách mạng trải qua nhiều khúc quanh 
co, song nói chung đó là giai đoạn Tuyên ngôn 
giành thắng lợi ngày càng to lớn. Tuy nhiên, một 
kiểu bước ngoặt mà lịch sử chưa từng biết đến đã 
xảy ra. Từ cuối thập kỷ 80 đến nay, phong trào 
cách mạng XHCN lâm vào khủng hoảng. Sự sụp 
đổ của CNXH diễn ra quá bất ngờ và dường như 
nó đặt Tuyên ngôn thành vấn đề ! 150 năm qua, 
Tuyên ngôn chưa gặp thử thách nào nghiêm 
trọng đến thế. Câu hỏi lịch sử đặt ra là : liệu 
Tuyên ngôn có vượt qua nổi thử thách cực kỳ 
_ nghiệt ngã này ? 

Câu trả lời của chúng ta là khẳng định. Cả lần 
này cũng vậy, nhất định Tuyên ngôn sẽ vượt qua 
thử thách, bởi lịch sử nhất định mở đường đi tất 
yếu của nó không gì ngăn cản được. CNXH hiện 
thực sụp đổ, dù trên một mảng lớn, không có 
nghĩa là tư tưởng Tuyên ngôn sụp đổ. Biện chứng 
về mối quan hệ giữa lôgíc và lịch sử cho thấy 
không bao giờ có sự trùng khít hoàn toàn giữa lý 
luận với hiện thực. Vì hiện thực xã hội phức tạp 
hơn rất nhiều so với lý thuyết. Mặc dâu vậy, 
lôgíc của lịch sử có sức mạnh tất thắng. Lịch sử 
CNXH hiện thực, cả những thành tựu và những 
sai lầm, cả thắng lợi huy hoàng cả sự khủng 
hoảng và sụp đổ, tất cả tổng hợp lại, vẫn chứng 
minh và chứng minh càng rõ ràng bởi từ cả hai 
phía chính diện và phản diện, tính đúng đắn của 
_ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, giá trị bên vững của 
những tư tưởng cơ bản, chủ đạo của Tuyên ngôn. 
Toàn bộ lịch sử cách mạng trên thế giới hơn một 
trăm năm qua với tất cả những bước đi dích dắc 
của nó, chứng tổ rằng ở đâu, lúc nào, những 
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nguyên lý chủ yếu của chủ nghĩa Mác, của 
Tuyên ngôn của Đáng cộng sản, được nhận thức, 
được vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với 
điều kiện khách quan, thì lúc đó, nơi đó, cách 
mạng vượt qua được những thử thách để tiến lên. 
Ngược lại, ở đâu, lúc nào các nguyên lý ấy bị 
hiểu sai, vận dụng sai, phạm vào giáo điều hoặc 
xét lại thì lúc đó, nơi đó, cách mạng gặp trắc trở, 
khó khăn, tổn thất, thậm chí thất bại. Chính Các 
Mác và Ăng-ghen trong lời tựa viết cho Tuyên 
ngôn bản tiếng Đức xuất bản năm 1872 đã chỉ ra 
rằng : “Mặc dù hoàn cảnh đã thay đổi nhiều 
trong 25 năm qua, nhưng cho đến nay, xét vẻ đại 
thể, những nguyên lý tổng quát trong Tuyên 
ngôn vẫn còn hoàn toàn đúng”. Tuy nhiên, hai 
ông nói ngay “bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào việc 
áp dụng những nguyên lý đó cũng phải tùy theo 
hoàn cảnh lịch sử đương thời”. 

Trong lịch sử loài người, chế độ mới ra đời 
bao giờ cũng là quá trình không suôn sẻ, mà trải 
qua bao thăng trầm, chòng chành, giành đi giật 
lại giữa các lực lượng cách mạng và phản cách 
mạng, tiến bộ và phản động. Nếu hình dung lịch 
sử thế giới là con đường thẳng tắp, trơn tru, 
không có những bước gập ghẻnh, khúc khuỷu, 
không có những bước lùi tạm thời, đôi khi rất 
lớn, là không biện chứng, không khoa học, 
không đúng về mặt lý luận. Lê-nin đã từng chỉ ra 
như thế. Từ thế kỷ XIV, chủ nghĩa tư bản đã xuất 
hiện trong lòng xã hội phong kiến, nhưng để đi 
tới thắng lợi triệt để, thắng lợi hoàn toàn, xác lập 
được sự thống trị vững chắc và hoàn chỉnh của 
giai cấp tư sản, phải mất hai, ba trăm năm. 

Chủ nghĩa tư bản đã vậy, đối với CNXH còn 
khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Vì cách mạng 
XHCN là sự nghiệp giải phóng triệt để toàn xã 
hội khỏi mọi hình thức áp bức bóc lột chứ không 
phải thay thế chế độ áp bức bóc lột này bằng chế 
độ áp bức bóc lột khác. Hơn nữa, sứ mệnh chủ 
yếu của cách mạng XHCN là xây dựng, là sáng 
tạo ra xã hội mới cao hơn chủ nghĩa tư bản về 
mọi phương diện ; sự nghiệp xây dựng, sáng tạo 
này so với giành chính quyền thì khó khăn phức 
tạp gấp trăm nghìn lần. Cuộc cách mạng vĩ đại 
như thế rõ ràng không thể làm chóng vánh, một 
lần là xong. Lý luận về cuộc cách mạng ấy cũng 
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không thể vạch ra một lần là xong. Nó phải được 
không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn chỉnh qua 
tổng kết thực tiễn lâu dài, từ những kinh nghiệm 
thành công và cả từ những sai lầm, thất bại. 

Nhân loại đang bước vào thiên niên kỷ mới. 
Nhìn lại thế kỷ XX, không thể không nhận thấy 
bước đi của lịch sử quanh co, phức tạp hơn bất 
cứ thế kỷ nào trước đây. Tổng kết những thay đổi 
lớn lao 150 năm qua phải có những công trình đồ 
sộ, còn phải dày công và đòi hỏi trí tuệ của đông 
đảo các nhà khoa học. Một cuộc tổng kết quy mô 
như thế là hết sức cần thiết. Song điều đã có thể 
nhận thấy là những vấn đẻ cơ bản, gốc rễ của xã 
hội loài người được Mác - Ăng-ghen nêu lên và 
phân tích trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 
vẫn là những vấn đề then chốt nhất trong chương 
trình nghị sự ở thời đại chúng ta. 

Giá trị cơ bản, đích thực của Tuyên ngôn 
- không phải ở chỗ nó cung cấp những lời giải đáp 
có sẵn cho mọi vấn đề của thực tiễn cách mạng 


hôm nay mà ở chỗ nó đã phản ánh một cách khái 


quát xu hướng vận động khách quan của xã hội, 
chỉ ra những nhiệm vụ lịch sử cần giải quyết để 
từng bước giải phóng các giai cấp lao động và 
các dân tộc bị áp bức, giải phóng con người và 
xã hội loài người khỏi mọi hình thức tha hóa. 

Sự phân tích của Tuyên ngôn về chủ nghĩa tư 
bản, nội dung chính của tác phẩm, tuy có một số 
điểm cụ thể đã không còn phù hợp, song xét về 
bản chất, về những mâu thuẫn cơ bản, về xu 
hướng phát triển, về vận mệnh lịch sử của nó thì 
chính những dữ kiện trong chủ nghĩa tư bản hiện 
đại càng chứng minh những phân tích trong 
Tuyên ngôn là đúng đắn, sâu sắc và giữ nguyên 
giá trị. Trong điều kiện giữa thế kỷ XIX, Mác và 
Ăng-ghen không thể dự kiến cụ thể giai đoạn 
phát triển như hiện nay của chủ nghĩa tư bản. 
Nhưng ngay một số học giả phương Tây cho 
rằng nghiên cứu vẻ xã hội tư bản đương đại thì 
khó cớ phương pháp phân tích nào có thể thay 
thế được phương pháp của Mác. 

Những mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư 
bản, đặc biệt là mâu thuẫn giữa tư bản và lao 
động làm thuê tiếp tục phát triển. Các nhà tư 
tưởng tư sản nói nhiều đến một xã hội “trung lưu 
hóa”, song chính những người được gọi là trung 
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§ 50 năm “Tuyên ngôn của Đảng công sản”? ra đời (16848 - 998) 


lưu lại là đối tượng bóc lột chủ yếu của tư bản. 
Trong thực tế cái hố ngăn cách giàu nghèo 
không giảm, mà sâu rộng thêm. Hiện nay 358 tỷ 
phú chiếm 50% GDP của toàn thế giới. Đó là 
một xã hội rất không bình thường, một xã hội 
tích tụ những khả năng bùng nổ không 
tránh khỏi. 

Các mâu thuẫn khác của chủ nghĩa tư bản 
tiếp tục sâu sắc thêm như mâu thuẫn giữa các 
trung tâm tư bản lớn, mâu thuẫn giữa các nước 
giàu và đại đa số các nước nghèo. Hiện nay các 
nước tư bản lớn một mặt cạnh tranh nhau rất 
quyết liệt, một mặt thỏa hiệp với nhau để áp đặt 
trật tự thế giới có lợi cho các nước lớn giàu có. 
Chủ nghĩa tư bản hiện đại, mặc dầu nắm trong 
tay phân lớn của cải, các phương tiện vật chất kỹ 
thuật và chất xám của thế giới, song nó không 
thể giải quyết những vấn đề toàn câu hết sức bức 
xúc mà còn làm cho những vấn đề ấy trằm trọng 
hơn, bởi xét cho cùng thì nguồn gốc phát sinh 
các vấn để ấy là ở sự bóc lột và thống trị của chủ 
nghĩa tư bản. Mác đã từng cảnh báo một cách 
sáng suốt họa sinh thái sẽ ngày càng trầm trọng 
khi xã hội bị chi phối bởi nguyên tắc lấy lợi 
nhuận làm mục đích. 

Luận chứng về mâu thuẫn ngày càng gay gắt 
giữa nên sản xuất xã hội hóa cao với sự chiếm 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa vẻ tư liệu sản xuất, 
Tuyên ngôn viết như sau về xu hướng quốc tế 
hóa, lực lượng sản xuất và đời sống xã hội : 
“Giai cấp tư sản đã làm cho sản xuất và tiêu. 
dùng mang tính chất thế giới... Những công 
nghiệp dân tộc bị thay thế bởi những công 
nghiệp mới..., những công nghiệp không dùng 
những nguyên liệu bản xứ mà dùng những 
nguyên liệu được đưa từ miễn xa xôi nhất đến và 
sản phẩm làm ra không những được tiêu thụ 
ngay trong xứ mà còn được tiêu thụ ở các nơi 
trên trái đất nữa... Thay cho tình trạng cô lập 
trước kia của các địa phương và dân tộc vốn tự 
cung tự cấp, ta thấy phát triển những quan hệ 
phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến giữa các dân 
tộc. Mà sản xuất vật chất đã như thế thì sản xuất 
tinh thần cũng không kém. Những thành quả tỉnh 
thần của một dân tộc trở thành tài sản chung của 
tất cả các dân tộc... Nhờ cải tiến mau chóng công 
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cụ sản xuất và làm cho các phương tiện giao 
thông trở nên vô cùng tiện lợi, giai cấp tư sản... 
buộc tất cả các dân tộc phải thực hành phương 
thức sản xuất tư sản, nếu không sẽ bị tiêu diệt ; 
nó buộc tất cả các dân tộc phải du nhập cái gọi 
là văn minh, nghĩa là phải trở thành tư sản. Nói 
tóm lại, nó tạo ra cho nó một thế giới theo hình 
ảnh của nó”. Một nhận định thật thiên tài, sau 
150 năm vẫn giữ nguyên tính thời sự. 

Với trình độ quốc tế hóa lực lượng sản xuất 
và nền kinh tế thế giới như hiện nay, mâu thuẫn 
cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa được vạch ra trong Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản rất dễ thấy là đã bao trùm trên quy mô 
hành tỉnh, không chỉ tại các trung tâm tư bản chủ 
nghĩa mà cả trong quan hệ giữa trung tâm và 
ngoại vi rộng lớn. Chế độ tư bản ngày càng trở 
thành vật chướng ngại không chỉ đối với tiến bộ 
xã hội trong các nước tư bản, mà còn đối với 
toàn bộ nền văn hóa, văn minh loài người, đối 
với chính ngay chủ quyền và nên độc lập của các 
quốc gia, dân tộc. Sự quốc tế hóa, toàn cầu hóa 
trên cơ sở thống trị và chi phối của quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, của một nhóm nhỏ cường 
quốc tư bản chủ nghĩa không tránh khỏi làm cho 
những mâu thuẫn giai cấp và dân tộc trở thành 
phổ biến và ngày càng sâu sắc trên toàn thế giới 
ngay cả dưới hình thức vừa hợp tác vừa cạnh 
tranh, vừa đấu tranh vừa hợp tác trong điều kiện 
hội nhập kinh tế như một tất yếu toàn câu. 

Có người cho rằng khái niệm “giai cấp vô 
sản”, “giai cấp công nhân” trong Tuyên ngôn đã 
mất ý nghĩa. Thực tế thế nào ? Đúng là có những 
phân tích, nhận định cụ thể trong Tuyên ngôn và 
các tác phẩm khác của Mác, Ăng-ghen về giai 
cấp vô sản đã không còn phù hợp. Ngày nay, 
người công nhân công nghiệp cổ điển đang bị 
thay thế bằng người công nhân hiện đại “đứng 
ngoài và bên cạnh quá trình sản xuất trực tiếp” 
_ như Mác đã có dự báo. Song giai cấp công nhân 

không thu hẹp số lượng mà còn tăng lên : năm 
1990 toàn thế giới có khoảng 350 triệu công 
nhân thì hiện nay con số ấy là 800 triệu. Gia 
nhập hàng ngũ công nhân có một bộ phận ngày 
càng đông đảo những người lao động trí óc làm 
thuê mà trước đây họ được xếp vào tầng lớp 
trí thức. | 


Xã hội tư bản hiện đại không thể xóa bỏ được 
đối kháng giai cấp và đấu tranh giai cấp. Những 
lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội mà giai cấp công 
nhân giành được là kết quả cuộc đấu tranh lâu 
dài, kiên trì, gian khổ, có lúc hết sức quyết liệt 
với giai cấp tư sản và nhà nước tư sản. Tuy xã 
hội tư bản ngày nay đang có sự ổn định tương đối. 
nào đó, giai cấp tư sản còn khả năng áp dụng các 
biện pháp làm dịu tạm thời những mâu thuẫn 
giai cấp, song nó không xóa bỏ được những mâu : 
thuẫn đó. Gần đãy cuộc đấu tranh giai cấp có 
chiều hướng phát triển mạnh hơn. Những mục 
tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân rất đa 
dạng. Vẻ chính trị, giai cấp công nhân kiên quyết 
bảo vệ những quyển dân chủ mà họ đã giành 
được sau hàng thế kỷ đấu tranh. Vẻ kinh tế, giai 
cấp công nhân đấu tranh quyết liệt chống lại sự 
bóc lột quá đáng của các tập đoàn tư bản và nhà 
nước tư sản, chống những chính sách của giới 
chủ tấn công vào lợi ích của những người lao 
động. Các hình thức đấu tranh giai cấp đã thay 
đổi nhiều do điều kiện đấu-tranh đã thay đổi. 
Trong điều kiện hiện nay các cuộc đấu tranh 
thường không trực tiếp gắn với mục tiêu xã hội 
chủ nghĩa. Song do quy luật phát triển không , 
đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản, 
do những biến động và bất trắc khôn lường trong 
thế giới tư bản có thể xẩy ra nơi này hay nơi khác 
ai dám cả quyết rằng không thể nổi lên các cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhân và các tâng lớp 
nhân dân rộng rãi ở những khâu yếu nào đó 
trong cả sợi dây chuyển tư bản chủ nghĩa thế giới 
dẫn đến mục tiêu xóa bỏ ách thống trị của tư bản 
độc quyển, thiết lập chính quyên nhân dân, 
hướng tới xây dựng một xã hội tiến bộ, công 
bằng, nhân đạo ? 

Kết luận cuối cùng của Tuyên ngôn là : chủ 
nghĩa cộng sản nhất định sẽ thắng lợi trên toàn 
thế giới. “Thay cho xã hội tư sản cũ, với những 
giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ xuất 
hiện một liên hợp trong đó sự phát triển tự do của 
mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do 
của tất cả mọi người”. 

Chúng ta hiểu một xã hội phát triển cao như 
thế, nhân bản như thế không thể đến ngay ngày 
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mai, song niềm tin của chúng ta là tương lai đó - 
dù lâu dài và khó khăn thế nào - nhất định 
sẽ đến. 

Đối với cách mạng Việt Nam, Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản có ý nghĩa đặc biệt. 

Năm 1848, Mác và Ăng-ghen viết trong 
Tuyên ngôn : “Vì luôn luôn bị thúc đẩy bởi nhu 
cầu về những nơi tiêu thụ mới, giai cấp tư sản 
xâm lấn khắp toàn câu”. Mười năm sau, tầu 
chiến Pháp vào bắn phá Đà Nẵng, mở đầu cuộc 
xâm lược của bọn thực dân Pháp ở Việt Nam. 

Dân tộc ta đó truyền thống anh hùng bất 
khuất chống ngoại xâm, song cho đến đầu thế kỷ 
XX, những người yêu nước Việt Nam chưa biết 
rõ bản chất của kẻ thù xâm lược đến từ phương 
Tây. Những câu hỏi lớn được đặt ra : Vì sao 
nước Pháp đến xâm chiếm Việt Nam xa xôi ? Vì 
sao các nước như ta đều bị biến thành thuộc địa 
? Vì sao các phong trào yêu nước rất anh dũng 
kiên cường nhưng đều thất bại ? Muốn cứu nước 
phải đi con đường nào ? Không trả lời chính xác 
những câu hỏi ấy thì không thể đưa sự nghiệp 
giải phóng dân tộc đến thành công. 

Trên hành trình tìm đường cứu nước, Hỏ Chí 
Minh đã đến tận “sào huyệt” của kẻ xâm lược và 
nhiều xứ sở khác thuộc các châu lục Âu, Á, Mỹ, 
Phi. Người thấy ở nước Pháp, nước tự xưng là 
“tự do, bình đẳng, bác ái” cũng có kể giàu người 
nghèo, kẻ áp bức và người lao động bị áp bức. 
Người thấy bọn thực dân ở đâu cũng tham tàn 
bạo ngược. Bác Hồ sớm tiếp cận chân lý của 
Tuyên ngôn bằng trực giác và suy lý lôgíc thiên 
tài, xuất phát từ thực tiến quan sát cuộc sống. 
Chân lý đó là : chế độ áp bức bóc lột, bất công 
tồn tại phổ biến mọi nơi trên thế giới. Kẻ áp bức 
bót lột thợ thuyền và những người lao động 
nghèo khổ ở Pháp cũng chính là kẻ áp bức bóc 
lột nhân dân Việt Nam, nhân dân châu Phi, nhân 
dân tất cả các nước thuộc địa. Nó là tư bản. Từ 
đó Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
như một sự gặp gỡ tất yếu và tự nhiên giữa chủ 
nghĩa yêu nước, phong trào yêu nước Việt Nam 
với phong trào công nhân quốc tế và với học 
thuyết cách mạng của thời đại. Qua Sơ thảo Đề 
cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc 
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địa - bản Đề cương phát triển sáng tạo tư tưởng 
của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản trong điều 
kiện lịch sử mới - Hỏ Chí Minh đã tìm thấy ánh 
sáng con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam. 

Trong các tác phẩm kinh điển Mác - Lê-nin, 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là một trong 
những văn kiện đến Việt Nam sớm nhất, được 
đọc nhiều nhất. Bác Hồ viết : “Lý luận và lịch sử 
cách mệnh có nhiều sách lắm. Pháp nó sợ nên 
cấm chúng ta học, cấm chúng ta xem”. Cuốn 
sách đáng sợ nhất đối với bọn thống trị thực dân 
là Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. 

Đối với người cộng sản Việt Nam, Tuyên 
ngôn vô cùng quý báu và thân thiết. Nhiều chiến 
sĩ cách mạng đọc Tuyên ngôn trong lao tù, 
thường qua bản chép tay. Tuyên ngôn là chân lý 
cách mạng sáng ngời định hướng đúng đắn cho 
sự nghiệp giải phóng của nhân dân ta. Tuyên 
ngôn là độc lập tự do, Tuyên ngôn là chủ nghĩa 
xã hội. Con đường Tuyên ngôn là con đường đấu 
tranh cách mạng chứ không phải con đường cải 
lương, ảo tưởng. 

Cách mạng Việt Nam càng phát triển đi lên 
càng khẳng định những nguyên lý cơ bản của 
Tuyên ngôn. Tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin nói chung, của Tuyên ngôn nói 
riêng, luôn là ánh sáng soi đường cho Cách 
mạng Việt Nam. 

Đối với bất cứ tác phẩm kinh điển nào, lãnh 
tụ Hô Chí Minh và Đảng ta đều nắm lấy cái linh 
hồn sống, luôn xuất phát từ thực tế Việt Nam, 
điều kiện mới của thời đại để vận dụng sáng tạo. 
Với Tuyên ngôn cũng vậy. Tác phẩm này soi 
sáng cách mạng tất cả các nước với những 
nguyên lý chung nhất mà “bất cứ ở đâu, bất cứ 
lúc nào việc áp dụng những nguyên lý đó cũng 
phải tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời”. 

Vấn để của Việt Nam là vấn đề cách mạng ở 
một nước thuộc địa. Hỏ Chí Minh hiểu sâu sắc 
những tư tưởng lớn của Tuyên ngôn về quan hệ 
giữa giai cấp vô sản và dân tộc. Đó là tư tưởng 
cho rằng giai cấp vô sản trước hết “phải tự mình 
trở thành dân tộc” ; rằng giải quyết vấn đẻ dân 
tộc phải trên quan điểm giai cấp ; rằng muốn xóa 
bỏ ách áp bức dân tộc thì phải gắn với sự nghiệp 


Hỷ niệm ï S© năm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”? ra đời (1948 - 998) 


chung xóa bỏ nạn người bóc lột người. Mặt khác, 
Hồ-Chí Minh cũng hiểu rõ rằng Tuyên ngôn chưa 
có điều kiện đi sâu giải quyết vấn đẻ dân tộc, vấn 
đề giải phóng dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh 
nói : “Quốc tế thứ nhất đã đặt cơ sở cho học 
_ thuyết cộng sản, nhưng vì tổn tại trong một thời 
gian ngắn nên chỉ kịp đề ra những đường lối cơ 
bản của học thuyết đó mà thôi. Vấn đề các nước 
thuộc địa chưa được Quốc tế thứ nhất nghiên cứu 
đây đủ” 4), Nhận định này cũng đúng với Tuyên 
ngôn. 

Những vấn đề của cách mạng thuộc địa phải 
đến thời Lê-nin mới có cơ sở thực tiến để làm 
sáng tỏ. Hồ Chí Minh cho rằng “Lê-nin là người 
đầu tiên đã hiểu rằng nếu không có nhân dân các 
nước thuộc địa tham gia thì không thể có cách 
mạng xã hội”. Song Lê-nin cũng chưa có điều 
kiện nghiên cứu sâu vấn để bản thân con đường 
giải phóng dân tộc thuộc địa, mối quan hệ và sự 
tác động qua lại hai chiều giữa cách mạng thuộc 
địa với cách mạng chính quốc. Hồ Chí Minh 

. hiểu rõ rằng không có chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
' không có tư tưởng Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản, không có Luận cương Lê—nin khai sáng thì 
không thể có được đường lối cách mạng giải 
phóng các dân tộc bị áp bức nói chung, đường lối 
cách mạng Việt Nam nói riêng. Song Người căn 
dặn những người cách mạng Việt Nam phải tự 
mình giải đáp những vấn đẻ do thực tiễn lịch sử 
đặt ra, không thể tìm mọi câu trả lời có sẵn trong 
sách vở, ở đó có rất nhiều vấn đẻ chưa từng đặt 
ra với Mác, Ăng-ghen và cả Lê-nin. Hồ Chí 
Minh đi đến kết luận hết sức căn bản về con 
đường cách mạng Việt Nam, và cũng có thể nói 
có ý nghĩa phổ biến đối với thời đại. Kết luận ấy 
là : “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, 
không có con đường nào khác con đường cách 
mạng vô sản”. Tiến xa hơn, Hồ Chí Minh đi đến 
một nhận định hết sức đúng đắn, táo bạo, sáng 
tạo, cho rằng cách mạng thuộc địa phải và có thể 
chủ động tiến lên giành thắng lợi ; chẳng những 
không bị động chờ thắng lợi cách mạng vô sản ở 
chính quốc ; mà bằng cuộc đấu tranh của mình, 
cách mạng thuộc địa có thể góp phân hỗ trợ tích 
cực cho cách mạng ở các nước tư bản. Kết luận 


ấy hoàn toàn phù hợp với tinh thân biện chứng 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, với tư 
tưởng cơ bản của Tuyên ngôn. 

Trong 70 năm qua, cách mạng Việt Nam luôn 
trung thành với những tư tưởng vĩ đại của Tuyên 
ngôn, vận dụng những tư tưởng ấy một cách sáng 
tạo. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh luôn luôn là nên tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho hành động của Đảng ta. Hoàn cảnh 
càng khó khăn, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh càng ngời sáng, càng tỏ rõ 
sức sống trong quá trình phát triển của cách 
mạng Việt Nam. Ngày nay con đường đi lên của 
cách mạng nước ta có những thuận lợi mới, song 
nhiều nguy cơ và thử thách to lớn đang đứng 
trước chúng ta. Chủ nghĩa xã hội thế giới ở bước 
thoái trào là khó khăn lớn cho ta. Song Đẳng ta 
tiếp tục khẳng định và khẳng định với đây đủ 
căn cứ khoa học và thực tiễn rằng thời đại ngày 
nay vẫn là thời đại mà Tuyên ngôn đã dự báo, 
vẫn là thời đại quá độ của loài người lên chủ 
nghĩa xã hội ; rằng dân tộc ta đang đi trên con - 
đường đúng, con đường phù hợp những mục tiêu 
lớn của thời đại. 

Sự nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam do 
Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh 
đạo tiếp tục con đường của chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, con 
đường của tư tưởng Hồ Chí Minh - con đường 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Bước sang thế kỷ XXI, đất nước ta chuyển 
mạng sang thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
CNXH. Hàng loạt vấn đẻ mới mẻ, phức tạp đang 
đặt ra. Dưới ánh sáng của Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản, của chủ nghĩa Mác — Lê—nin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh nói chung, qua tổng kết thực 
tiễn, không ngừng tìm tòi sáng tạo chúng ta sẽ có 
được những lời giải chính xác, đáp ứng đòi hỏi 
của sự nghiệp cách mạng. 

Tư tưởng vĩ đại của Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản bất diệt !C 


(4) Hô Chí Minh, Toàn ráp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t2, tr218 : 
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Ừ khi giành được chính quyền, Đảng ta - đứng. 

đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã đặc biệt chăm 

lo đến các lĩnh vực khoa giáo, bao gồm giáo 
dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, thể dục - 
thể thao, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, dân số và kế 
hoạch hóa gia đình. Đây là những lĩnh vực gắn liền với 
sự phát triển kinh tế - xã hội, với đời sống tinh thần, trí 
tuệ và hạnh phúc của con người, gắn liên với sự phát 
triển tự do và toàn diện của con người - mục tiêu và 
động lực của cách mạng. Sự nghiệp cách mạng càng 
phát triển, thì càng đặt ra yêu cầu bức xúc phải xây 
dựng hệ thống cơ quan tham mưu của các cấp ủy đảng, 
trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương, để bảo 
đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh 
vực khoa giáo. Trước khi thành lập Ban Khoa giáo 
Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương (tức Bộ 
Chính trị) khóa I và khóa II đã lần lượt xây dựng các 
cơ quan tham mưu kiêm nhiệm hoặc chuyên trách các 
lĩnh vực công tác khoa giáo, đó là : Ban Giáo dục 
Trung ương (9-1950), Tiểu ban Y học Trung ương 
(11-1954), Tiểu ban Giáo dục - Khoa học Trung ương 
(5-1957), Ban Văn hóa - Giáo dục Trung ương 
(8-1958), Ban Tuyên giáo Trung ương (12-1959). 

Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (9-1960) đã 
đề ra nhiệm vụ : “đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống 
nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ...". Đại hội 
cũng chỉ rõ : phải đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nên kinh tế 
- xã hội chủ nghĩa cân đối, có công nghiệp hiện đại, 
nông nghiệp hiện đại, xây dựng một nên văn hóa, khoa 
học và kỹ thuật hiện đại. 

Để nâng cao trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng 


đối với các lĩnh vực khoa giáo nhằm bảo đảm thực hiện - 
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thắng lợi nhiệm vụ cách mạng đã đề ra, việc thành lập 
Ban Khoa giáo Trung ương và hệ thống cơ quan tham 
mưu về công tác khoa giáo của các cấp ủy đảng ở địa 
phương đã trở thành một yêu cầu cấp bách. Cuối tháng 
1-1968, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa II đã ra 
nghị quyết chia Ban Tuyên giáo Trung ương thành hai 
ban : Ban Tuyên huấn (nay là Ban Tư tưởng - văn hóa 
Trung ương) và Ban Khoa học - Giáo dục (gọi tắt là 
Ban Khoa giáo Trung ương). Theo sự chỉ đạo của Bộ 
Chính trị và Ban Bí thư, ngay trong tháng 6-1968, Ban 
Tổ chức Trung ương đã có công văn hướng dẫn các cấp 
ủy đảng ở địa phương xây dựng bộ phận khoa giáo 

trong Ban Tuyên giáo các cấp. | 

Nhìn lại chặng đường 30 năm qua của Ban Khoa 
giáo Trung ương, có thể khái quát những kết quả hoạt 
động như sau : 

1 - Ban đã phấn đấu ngày càng làm tốt bơn công 
tác tham mưu cho Trung ương về các lĩnh vực công 
tác khoa giáo. | 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những 
năm đầu sau ngày giải phóng miễn Nam, Ban đã phối 
hợp với cơ quan Văn giáo Phủ Thủ tướng và Đảng 
đoàn các ngành trong khối khoa giáo giúp Ban Bí thư 
và Chính phủ ban hành các chỉ thị để cụ thể hóa và tổ 
chức thực hiện Nghị quyết Đại hội II về phát triển các 
lĩnh vực khoa giáo phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ miễn Bắc, chỉ viện cho cuộc kháng chiến ở miễn 
Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị những tiền đề cho sự 
phát triển lâu dài của đất nước. 

Ngay trong thời kỳ đầu mới thành lập, Ban đã giúp 
Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ đạo phát triển sự nghiệp 
giáo dục theo quy mô lớn, mở rộng mạng lưới các 
trường đại học và chuyên nghiệp ngay trong điều kiện 


* GS, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo 
Trung ương 
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phải chống lại cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của 
giặc Mỹ. Ban đã giúp Ban Bí thư phát động và chỉ đạo 
phong trào học tập các điển hình tiên tiến trong ngành 
giáo dục nhằm quán triệt mục tiêu và các nguyên lý 
giáo dục của Đảng ; chỉ đạo phong trào học tập các 
điển hình tiên tiến trong các ngành y tế và thể dục - thể 
thao nhầm bảo đảm thực hiện tốt các quan điểm của 
Đảng về hai lĩnh vực công tác này. Ban cũng đã chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch chi viện cho hai lĩnh vực giáo dục 
và y tế ở miễn Nam trong chiến tranh, phát triển nhanh 
mạng lưới trường, lớp và hệ thống y tế rộng khắp đến 
tận các xã, ấp, tạo điều kiện cho hai lĩnh vực trên phát 
triển mạnh trơng những năm sau. 

Trong những năm 70, Ban đã cùng với Đảng đoàn 
các ngành giáo dục và đào tạo nghiên cứu, giúp Bộ 
Chính trị khóa IV ban hành Nghị quyết 14-NQ/TƯ 
(1-1979) “về cải cách giáo dục”. Cũng trong nhiệm kỳ 
Đại hội IV, Ban đã cùng với Đảng đoàn Ủy ban Khoa 
học và Kỹ thuật Nhà nước nghiên cứu, giúp Bộ Chính 
trị ban hành Nghị quyết 37-NQ/TƯ (4-1981) “về chính 
sách khoa học và kỹ thuật”, Đó là những nghị quyết rất 
cơ bản của Đảng ta về chính sách giáo dục và khoa học 
làm nên tảng cho sự phát triển sự nghiệp giáo dục, đào 
tạo và khoa học, công nghệ trong thời gian qua. 

Trong hơn mười năm đổi mới, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, từ Đại hội VI đến 
Đại hội VIH, Ban đã sớm đổi mới tư duy, huy động trí 
tuệ của đội ngũ trí thức trong khối khoa giáo tham gia 
vào quá trình xây dựng và không ngừng hoàn thiện 
đường lối đổi mới, hình thành hệ thống các định hướng 
về đổi mới trên các lĩnh vực khoa giáo. Trong quá trình 
chuẩn bị Đại hội VII, Ban đã phối hợp với các cơ quan 
trong khối khơa giáo nghiên cứu, xây dựng các đề án 
và tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo khoa học đóng góp 
ý kiến vào các văn kiện của Đại hội VĨI, trong đó có 
“Cương lĩnh ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2000”. Các phương án về chiến lược phát triển 
cũng như những ý kiến đóng góp của khối các cơ quan 
khoa giáo Trung ương được đánh giá cao. Ban cũng đâ 
phối hợp với các cơ quan khoa học tổ chức chỉ đạo tốt 
các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho Đại 
hội VIII : các chương trình nghiên cứu về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ; đường lối chính sách 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; chính sách ruộng đất 
và phát triển nông thôn ; vấn đề quan hệ sản xuất, sở 
hữu... và đặc biệt là chương trình Việt Nam 2020. Các 
kết quả nghiên cứu này được đánh giá tốt và được sử 


đụng trong các hội nghị Trung ương 5, 7 (khóa VI) và 
nhiều văn kiện của Đại hội VHI. 

Bước vào thời kỳ mới, các lĩnh vực khoa giáo ngày 
càng có vị trí quan trọng, Đảng ta coi đây là một trong 
những nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đối với sự 
phát triển của đất nước. Khoa học và công nghệ cùng 
với giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng 
đầu, là nên tảng, là động lực và khâu đột phá của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ sau Đại hội VI đến nay, 
Ban Khoa giáo Trung ương đâ chủ trì phối hợp với các 
tổ chức đảng có liên quan giúp Trung ương, Bộ Chính 
trị và Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị về tất 
cả các lĩnh vực công tác khoa giáo ; đó là : Chỉ thị 
35-NQ/TƯ của Ban Bí thư (khóa VỊ) về tổ chức và 
hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật 
Việt Nam ; Nghị quyết 26-NQ/TUƯ của Bộ Chính trị 
(khóa VI) về khoa học và công nghệ ; Nghị quyết 
01-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VI) về công tác lý 
luận ; các Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/HNTƯ 
(khóa VII) về giáo dục - đào tạo, về chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, về dân số - kế hoạch hóa gia đình ; các chỉ 
thị của Ban Bí thư (khóa VII) về các mặt công tác thể 
dục - thể thao, bảo vệ - chăm sóc - giáo dục trẻ em, dân 
số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống AIDS, đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài. 

Ngay sau Đại hội VHI, Ban Khoa giáo Trung ương 
được giao nhiệm vụ phối hợp cùng với Bộ Giáo dục - 
Đào tạo, Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi trường và các 
cơ quan khác chuẩn bị để Ban Chấp hành Trung ương 
bàn và ra hai Nghị quyết Trung ương số 02/NQ/HNTƯ 
về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo 
và khoa học - công nghệ trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Trưng ương Đảng đã coi giáo dục - 
đào tạo cùng với khoa học - công nghệ là khâu đột phá 
để đi vào công nghiệp hóa, hiện đạihóa.  _ 

2 - Ban Khoa giáo Trung ương đã chăm lo 
hướng dẫn xây dựng tổ chức và bôi dưỡng nghiệp 
vụ cho hệ thống khoa giáo của các cấp ủy đẳng, góp 
phân từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo 
ca cá cấp Ủy G8 địa piƯƠng đối VỚI CÁC HHD VI 
công tác khoa giáo. 

Ngay sau khi được thành lập, Ban Khoa giáo Trung 
ương đã rất coi trọng việc xây dựng hệ thống khoa giáo 
cấp tỉnh, cấp huyện ; thường xuyên hướng dẫn công tác 
và tổ chức đều đặn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ khoa giáo cấp tỉnh, cấp huyện. Đến đầu 
những năm 80, nhiều tỉnh ủy, thành ủy và một số 
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huyện ủy, quận ủy đã thành lập Ban Khoa giáo ; số 
đông những nơi còn lại đều đã hình thành bộ phận 
khoa giáo trong Ban Tuyên giáo. Một số ban Khoa 
giáo, Tuyên giáo đã hoạt động có hiệu quả, thiết thực 
giúp các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo các lĩnh vực 
khoa giáo ở địa phương. Nửa cuối những năm 80, do 
tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, hệ 
thống khoa giáo cấp tỉnh, cấp huyện có bị suy giảm. 

Từ đầu năm 1992, thực hiện Quyết định 26-QĐ/TƯ 
của Ban Bí thư khóa VII “về chức năng, nhiệm vụ và 
tổ chức của Ban Khoa giáo Trung ương”, Ban đã 
hướng dẫn và đôn đốc các cấp ủy đảng ở địa phương 
khẩn trương bổ sung cán bộ để kiện toàn bộ phận khoa 
giáo trong Ban Tuyên giáo các cấp ; đã tăng cường mở 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức nhiều hội nghị 
chuyên để góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ và 
năng lực công tác của đội ngũ cán bộ khoa giáo các cấp. 

Ban đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo ở các 
ngành và các địa phương. Hằng năm, lãnh đạo Ban và 
các vụ trong Ban đã dành quỹ thời gian thích đáng để 
tiến hành nhiều đợt kiểm tra, với nhiều hình thức phù 
hợp. Ban đã phối hợp với các Ban cán sự đẳng của các 
ngành trong khối khoa giáo và với các tỉnh ủy, thành 
ủy tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ 
chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vẻ lĩnh 
vực khoa giáo. 

Các ban Tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động 
ngày càng có hiệu quả hơn trên các lĩnh vực khoa giáo. 
Nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò, vị trí các lĩnh 
vực khoa giáo ngày càng được nâng cao ; nội dung 
nhiệm vụ đổi mới và phát triển các lĩnh vực khoa giáo 
đã được đưa vào chương trình của các cấp ủy đảng. Kết 
quả đó không tách rời những cố gắng của Ban Khoa 
giáo Trung ương và của hệ thống khoa giáo các cấp. 

3 - Từ sau Đại hội VII đến nay, Ban Khoa giáo 
Trung ương đã tích cực đổi mới phương thức làm 
việc. 

Ban đã phấn đấu để ngày càng trở thành đầu mối 
quy tụ đội ngũ trí thức của các ngành thuộc khối koa 
giáo, trở thành cầu nối giữa đội ngũ trí thức với Đảng. 
Từ nhiều năm nay, Ban đã cùng với Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương và Đảng ủy khối cơ quan khoa 
giáo Trung ương giúp Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ 
chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị tập trung, tiến hành 
công tác giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng thường 
xuyên trong đội ngũ trí thức, chăm lo công tác giáo dục 
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lý luận chính trị trong các trường học ; tăng cường 
công tác phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức và trong 
sinh viên ; chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần, tạo môi 
trường và điều kiện làm việc thuận lợi để đội ngũ trí 
thức cống hiến được nhiều nhất cho sự nghiệp chung. 
Ban Khoa giáo Trung ương ngày càng cố gắng tập hợp 
và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, bao gồm cả việc 
tiếp thu những kết quả nghiên cứu của hệ thống các 
chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước để xây 
dựng luận cứ khoa học cho các quyết định của Trung 
ương. 

Mối quan hệ cộng tác và phối hợp giữa Ban Khoa 
giáo Trung ương với các Ban cán sự đảng và Đảng 
đoàn của các ngành và đoàn thể thuộc khối khoa giáo 
ngày càng chặt chẽ hơn ; đồng thời hướng mạnh hoạt 
động của Ban về địa phương và cơ sở. Trong những 
năm gần đây, Ban đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị 
chuyên để hướng dẫn các ban Tuyên giáo và các cấp 
ủy đảng chỉ đạo các hoạt động khoa giáo ở cơ sở. 

Ban đã tích cực hướng dẫn thực hiện chủ trương 
của Đảng về xã hội hóa các lĩnh vực đời sống xã hội, 
trong đó nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động 
viên mỗi người dân, mỗi gia đình, các doanh nghiệp, 
các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội... tham gia 
giải quyết những vấn đề bức xúc để phát triển mạnh mẽ 
các mặt công tác giáo dục, y tế, thể dục thể thao, bảo 
vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em, dăn số và kế hoạch 
hóa gia đình... 

Tóm lại, những cố gắng và kết quả hoạt động của 
Ban Khoa giáo Trung ương và của hệ thống khoa giáo 
các cấp ở địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả 
lãnh đạo của Trung ương và của các cấp ủy đảng đối 
với các lĩnh vực khoa giáo, phục vụ tích cực cho việc 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 
từng thời kỳ. 

— Bên cạnh những thành tựu đã đạt được rất đáng 
phấn khởi, cũng còn không ít những yếu kém bất cập 
trên các lĩnh vực khoa giáo so với yêu cầu của giai 
đoạn phát triển mới. Hệ thống khoa giáo từ trung ương 
đến địa phương cần phải nghiêm túc nhìn thẳng vào sự 
thật, sớm khắc phục những thiếu sót và nhược điểm, để 
đưa các hoạt động khoa giáo đi lên từng bước vững 
chắc hơn. Đặc biệt cần chú ý khắc phục các mặt yếu 
sau đây : 

- Công tác tham mưu trên một số lĩnh vực khoa 
giáo còn chưa kịp thời, nhạy bén ; cần tăng cường hơn 
nữa việc nghiên cứu những vấn đề có tính chiến lược ; 


(Xem tiếp trang 3]) 


Phấn đấu thựu hiện Nghị quyết Đại hội VIH của Đảng 


BẢO HIẾM XÃ HỘI - MỘT CHÍNH SÁCH LỚN 


ú ẢO hiểm xã hội là một chính sách lớn của 

Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa về kinh tế, 

P chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Bảo 
hiểm xã hội góp phần ổn định đời sống vật chất và 
tinh thần cho người lao động trong các trường hợp 
nghỉ ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết do tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, gặp 
rủi ro và các khó khăn khác. Mặt khác, bảo hiểm xã 
hội cũng là một chính sách tài chính nhằm huy động 
đóng góp của người lao động đang làm việc để hình 
thành một quỹ tài chính tập trung được bảo toàn và 
tăng trưởng để thực hiện các chính sách cho người 
lao động. - _ 

Troný giai đoạn hiện nay, Nhà nước ta có hai 
nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo đảm an ninh - quốc phòng, trong đó vấn đề phát 
triển kinh tế luôn luôn gắn liền với phát triển xã hội. 
Bởi vì, kinh tế là cơ sở cho xã hội. Xã hội tác động 
tích cực trở lại đối với phát triển kinh tế. Vấn để kinh 
tế và xã hội, suy cho cùng, nhiệm vụ trung tâm của 
nó là đem lại hạnh phúc cho con người. Đó chính là 
mục tiêu của chế độ xã hội mà chúng ta vươn tới. 

Bảo hiểm xã hội phục vụ con người, vì cuộc sống 
của con người, an sinh xã hội, đem lại cuộc sống yên 
lành. Nhiệm vụ của nó là phục vụ 5 chế độ cụ thể 
như : thai sản, ốm đau, tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp, hưu trí, tuất. Ở 3 chế độ đầu (thai sản, ốm 
đau, tai nạn lao động và bệnh nghẻ nghiệp) là phục 
vụ người lao động đang làm việc. Còn chế độ hưu là 
phục vụ khi người lao động được về an nghỉ tuổi gìà. 
Chế độ tuất để phục vụ cho người lao động khi đi 
vào cõi vĩnh hằng. Như vậy, quỹ Bảo hiểm xã hội 
phục vụ cuộc sống của con người, của người lao 
động, từ khi mang thai đến khi sinh con, tiếp đến là 
quá trình lao động, lúc đang làm việc, khi ốm đau, 


khi rủi ro gặp tai nạn lao động, hoặc bệnh nghề. 


nghiệp. Bảo hiểm xã hội còn phục vụ người lao động 
khi họ đã nghỉ hưu. Hiện nay, ở nước ta tuổi về hưu 
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đối với nữ là 55, nam là 60. Một số nghề như thợ lặn, 
thợ hầm lò, thợ cần cầu nặng, lái xe tải nặng... được 
nghỉ hưu ở độ tuổi từ 40 đến 50. Tiền hưu là nguồn 
tiền để an dưỡng tuổi già, là cơ sở vật chất bảo đảm 
cho việc thực hiện chữ “hiếu”. Thực tế cho thấy, tinh 
thần và vật chất hỗ trợ nhau thì chữ “hiếu” càng bền 
vững. Thời phong kiến với nền sản xuất nhỏ, chưa có 
kinh tế hàng hóa, chế độ làm công ăn lương chưa 
phát triển nên bảo hiểm xã hội chưa có. Lúc tuổi già 
cuộc sống phải dựa vào con cháu. Ngày nay, người 
lao động có lương hưu, nên cuộc sống hạnh phúc và 
đầm ấm hơn. 

Về cơ sở tài chính, cơ sở vật chất của quỹ Bảo 
hiểm xã hội ở Việt Nam có mấy nguôn cơ bản : Đối 
với công chức nhà nước, cán bộ công nhân viên 
trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp là quỹ tiền 
lương do ngân sách nhà nước chi trả , các khoản thu 
cho quỹ Bảo hiểm xã hội trích từ quỹ lương này. Đối 
với các doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp tư nhân) trích từ quỹ lương đã được ấn 
định trong giá thành sản phẩm, trong chỉ phí dịch vụ. 
Người sử dụng lao động (đối với cơ quan hành chính 
sự nghiệp, cũng như đối với người quản lý doanh 
nghiệp) theo luật định phải đóng bảo hiểm xã hội 
15% quỹ lương ; người lao động, cán bộ công nhân 
viên đóng 5% quỹ lương. Đó không phải là thuế mà 
là một khoản đã định sẵn trong giá thành sản phẩm 
và chi phí dịch vụ (đối với doanh nghiệp) ; trong dự 
toán ngân sách nhà nước từ mục lương của bảo hiểm 
xã hội (đôi với các đơn vị dự toán trong ngân sách 
nhà nước). | 

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời 
(2-9-1945) đã đánh dấu một kỷ nguyên mới. Chúng 
ta đã có chế độ bảo hiểm xã hội, nhưng lúc đó mới 
chỉ có đối với công chức nhà nước, còn đối với 


* Chủ tịch Hội đông quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam 


21 


Phấn đấu thưực hiện Nghị quyếc Đại hội VIEII ca Đảng 


doanh nghiệp thì chưa có. Vào những năm 60, khi có 
doanh nghiệp nhà nước, xí nghiệp quốc doanh, đồng 
thời có khái niệm mới “công nhân viên chức” nghĩa 
là bao gồm cả cán bộ, nhân viên, công nhân xí 
nghiệp quốc doanh mới có chế độ trích bảo hiểm xã 
hội 4,7% cho 5 chế độ nêu trên. Lúc đầu, Bộ Nội vụ, 
Bộ Tài chính lo phục vụ chế độ này và việc chỉ trả 
là do Nha hưu bổng của Bộ Tài chính lấy từ kho bạc. 
Vào những năm 60 khi tổ chức công đoàn phát triển 
(theo mô hình hệ thống xã hội chủ nghĩa) thì có sự 
phân công : Công đoàn chăm lo ba chế độ thai sản, 
ốm đau, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, còn 
Bộ Nội vụ (sau này là Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội) lo chế độ hưu, tuất và nguồn tiền vẫn do 
Bộ Tài chính trích từ ngân sách để chỉ trả. Do tình 
hình thời chiến và một phân do chế độ lương thấp, 
kèm theo chế độ tem phiếu hiện vật, nên thực chất số 
thu cho quỹ Bảo hiểm xã hội không được bao nhiêu. 
Nếu có thu bảo hiểm xã hội chủ yếu cững từ ngân 
sách chuyển sang. Lúc này sở đĩ đáp ứng được 
nguồn thu trên là nhờ viện trợ của nước ngoài để 
dành ra. 

Từ khi có Luật lao động, nhất là từ khi Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam trở thành một tổ chức trực thuộc 
Thủ tướng Chính phủ và theo xu thế đổi mới thì quỹ 
Bảo hiểm xã hội mới bắt đầu có hướng đi đúng và 
phát triển. Hệ thống tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam bao gồm : Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam, có chủ tịch và ba phó chủ tịch (Phó chủ 
tịch Tổng công đoàn, Thứ trưởng Bộ Lao động - 
Thương bính và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính), 
ủy viên kiêm Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam ; cơ quan điều hành trực tiếp của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam là Tổng giám đốc và các phó tổng 
giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ; ở các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, và các huyện đều 
có các tổ chức bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam có tổ chức thống nhất và tài chính 
tập trung. 

Quỹ Bảo hiểm xã hội được điều hành tập trung, 
nơi nhiều bù cho nơi ít (tức là nơi nhiều người phải 
phục vụ theo 5 chế độ, nhưng nguồn thu tại chỗ lại 
ít) và một chế độ tài chính thống nhất trên phạm vi 
cả nước. Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên hội đồng 
và Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ 
nhiệm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ba chức năng : 
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một là, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác 
quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và thực hiện 
các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội theo pháp 
luật ; hai là, làm công tác phục vụ nhiệm vụ chính 
trị của xã hội, công tác thu - chỉ Bảo hiểm xã hội ; 
ba là, thực hiện các biện pháp đầu tư góp phần thức 
đẩy quỹ Bảo hiểm xã hội và phát triển nên kinh tế 
quốc dân. Hiện nay, quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
theo sự chỉ định của Thủ tướng Chính phủ đã cho 
Ngân hàng thương mại, quỹ hỗ trợ đầu tư của Bộ Tài 
chính, kho bạc nhà nước vay. Các nước tư bản ở Tây 
Âu, Bắc Âu, Nhật, Mỹ và Đông - Nam Á đều dùng 
quỹ Bảo hiểm xã hội tham gia đầu tư, góp cổ phân, 
mua trái phiếu... để góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội. : 

Tuy nhiên, chúng ta cẩn phán biệt rõ sự khác 
nhau rất cơ bán với các loại hình bảo hiểm khác. 
Công ty Bảo Việt, Bảo Minh và những công ty bảo 
hiểm khác là những loại hình bảo hiểm làm dịch vụ 
kinh doanh, như bảo hiểm tai nạn giao thông (Ô tô, 
máy bay, tàu thủy, xe máy...) ; bảo hiểm dầu khí ; 
bảo hiểm nhà xưởng ; bảo hiểm tai nạn học sinh... 


- Đối với các lĩnh vực bảo hiểm trên, cơ quan thực 


hiện bảo hiểm chính là các công ty bảo hiểm. Họ 
làm dịch vụ mang tính kinh doanh, trong đó có một 
điểm giống bảo hiểm xã hội là ở lĩnh vực bảo hiểm 
nhân thọ. Đó là sự trùng hợp mà các công ty bảo 
hiểm xã hội có làm nhưng làm bên ngoài lĩnh vực 
hành chính sự nghiệp, không thuộc đối tượng là cán 
bộ công nhân viên chức nhà nước. Còn lĩnh vực tư 
nhân thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các loại hình 
bảo hiểm kia cũng đều làm. 

Về nguồn tài chính bảo đảm chính sách và tham 
gia đầu tư và phát triển kinh tế — xã hội. Nguồn gốc 
để hình thành quỹ Bảo hiểm xã hội xuất phát từ kinh 
tế, từ sản xuất kinh doanh, góp phần làm ra của cải 
vật chất, thu nhập quốc dân. Và nó được thể hiện 
trong chế độ tiễn lương, tiền công. Trong quá trình 
cải cách tiền lương cân chú ý nguồn lực để hình 
thành quỹ tiền lương (từ quỹ lương của doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp tư nhân và quỹ lương từ 
ngân sách nhà nước). Đối với quỹ Bảo hiểm xã hội 
có những đặc điểm, đặc trưng cần giải quyết cho 
hoàn thiện, đúng đạo lý, hợp với nhân văn và tính 
khoa học vốn có của nó. Nghĩa là, bản chất quỹ Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam phải từ quỹ lương, trích từ tiên 
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lương của người lao động và người sử dụng lao 
động, độc lập ngoài ngân sách để phục vụ 5 chế độ 
của người lao động. Nhưng do đặc điểm lịch sử của 
nước ta phải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, 
sản xuất chưa phát triển, trong một thời gian dài 
chưa có chế độ tiền lương hoàn chỉnh, chế độ tiền 
lương phải kèm theo tem phiếu hiện vật. Trong thời 
kỳ kháng chiến, chỉ có chế độ trợ cấp, thù lao, kèm 
theo chế độ cung cấp gạo, muối, vải. Ngay vào 
những năm 50 ở nước ta vẫn chưa có chế độ lương 
và chế độ bảo hiểm xã hội. Những người tham gia 
hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến thời kỳ 
đó nay về hưu thì ngân sách nhà nước phải trả. Nó 
trích từ các nguồn thuế để đóng vào quỹ bảo hiểm xã 
hội thay cho sự đóng góp của những cán bộ thời kỳ 
đó đến nay hưởng lương hưu. 

Từ những năm 1960 có chế độ lương, nên tuy có 
chế độ trích bảo hiểm xã hội 4,7%, nhưng, vì đang ở 
trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, các doanh 
nghiệp nhà nước phải sơ tán không làm ăn được ; do 
đó, quỹ Bảo hiểm xã hội cũng phải bao cấp từ ngân 
sách nhà nước là chính. 

Từ khi có bộ Luật lao động và nhất là từ khi có 
Nghị định 19/CP ngày 16-02-1995 thành lập tổ chức 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì nguồn tài chính của 
quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam được hình thành : Từ 
năm 1995 trớ về trước, nguôn cấp cho quỹ Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam là do ngân sách, kể cả các đối tượng 
là cán bộ công nhân viên hành chính sự nghiệp, công 
nhân viên trong các doanh nghiệp quốc doanh. Từ 
năm 1995 trở đi thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu 
từ quỹ lương 20% (người sử dụng lao động đóng 
15%, người lao động đóng 5%). Cho nên, người 
tham gia vào quỹ Bảo hiểm xã hội hiện hành có ba 
trường hợp : 

Một là, người đã về hưu từ năm 1995 trở về trước 
do ngân sách nhà nước hoàn toàn Ìo. 

Hai là, người đang công tác mà có quá trình công 
tác trước năm 1995 nay đang tiếp tục làm việc, chưa 
nghỉ hưu thì ngân sách nhà nước lo nguồn. Như vậy, 
trong trường hợp này những người có quá trình công 
tác trước năm 1995 và nay vẫn đang làm việc thì 
nguồn tiên để bảo đảm quỹ Bảo hiểm xã hội cho họ 
vừa lấy từ nguồn ngân sách, vừa lấy từ nguồn do họ 
và người sử dụng lao động đóng góp. 


Ba là, người mới vào làm việc từ năm 1995 trở 
đi thì hoàn toàn trích từ quỹ của người sử dụng lao 
động và người lao động đóng góp. 

Trong năm 1997, ngân sách nhà nước phải lo cho 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 5 700 tỉ đồng. Cũng 
trong năm 1997, hệ thống mới của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam chỉ mới thu được 2 200 tỉ đồng, trong đó 
phân quỹ phải bảo đảm chỉ trả cho những người đến 
hạn phải chỉ thuộc 5 chế độ trên là 4 000 tỉ đồng., 
Thực chất quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chi 
trên 6 100 tỉ đồng. Đó là một khoản chỉ ngân sách 
lớn đứng đầu bảng chi thường xuyên của ngân sách 
nhà nước. Hiện nay, ngân sách nhà nước phải bảo 
đảm chỉ trả các khoản lương và có tính chất lương 
cho trên 6,1 triệu người, trong đó riêng lương hưu là 
1,8 triệu người. Trong tương lai, số người này ngày 
một nhiều lên nhanh chóng. Về vấn đề mức lương 
của cán bộ công nhân viên nói chung và mức lương 
hưu nói riêng ở vào tình trạng rất khó khăn để nâng 
cao, vì thu nhập quốc dân thấp, nguồn ngân sách có 
hạn mà người được trả lương thì đông. Thực tế cho 
thấy ở nước ta đã chỉ bảo hiểm xã hội trong 5 chế độ 
vào thời kỳ năm 1980 là 900 tỉ đồng, năm 1990 
là 3 500 tỉ đồng, năm 1993 trên 4 000 tỉ đồng, 
năm 197 là 5 700 tỉ đồng do tăng về số lượng người 
về hưu và mức lương cơ bản. 

Để giải quyết mâu thuẫn này, vấn đề cơ bản nhất, 
then chốt nhất là phải phát triển nền kinh tế với tốc 
độ cao, có chính sách tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp 
lý, làm ăn có hiệu quả, có nguồn thu nhập thích đáng 
với từng người lao động. Nghĩa là thu nhập quốc dân 
ngày càng lớn để nguồn thu nhập của từng người 
tăng và của quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ổn 
định và phát triển. Việc tạo cho quỹ Bảo hiểm xã hội 
lớn lên về số lượng và giá trị, làm cho nguồn quỹ 
Bảo hiểm xã hội độc lập với ngân sách nhà nước, 
thoát khỏi bao cấp của ngân sách sẽ giải quyết được 
ba vấn đề : Quỹ Bảo hiểm xã hội đủ nguồn để phục 
vụ 5 chế độ, đồng thời có nguồn để tham gia phát 
triển đầu tư. Giải quyết được mâu thuẫn khó khăn 
hiện nay sẽ làm nhẹ gánh cho ngân sách nhà nước để 
nó có nguồn chỉ cho cải tiến tiền lương, nâng lương 
đối với những người đang làm việc, đồng thời cũng 
làm cho ngân sách nhà nước bớt gánh nặng bao cấp 
đối với quỹ Bảo hiểm xã hội để có nguồn đầu tư cho 
giáo dục, y tế, khoa học, hạ tầng cơ sở kinh tế - 
xã hội. 
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Muốn nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội ổn định và an 
toàn, tổng quỹ lương phải lớn và tỷ lệ trích nộp phải 
cao hơn 20%. Hiện nay có ba yếu tố làm cho quỹ 
Bảo hiểm xã hội hụt : đó là tỷ lệ quỹ lương nhỏ, tỷ 
lệ trích thấp từ 20% trở xuống không đủ thực hiện 5 
chế độ, ngay cả người đóng đây đủ khi về hưu chỉ trả 
trong 7, 8 năm đâu đã hết quỹ và phải bù. Điểu đáng 
mừng là tuổi thọ của con người ngày càng tăng (ở 
Việt Nam gần 70 tuổi, một số nước phát triển trên 
70 tuổi). Ở nhiều nước trên thế giới như Đức, Anh, 
I-ta-li-a, Pháp... đang lâm vào tình trạng hụt quỹ. 
Cho nên chúng ta phải bằng mọi giải pháp làm cho 
nên kinh tế nước ta phát triển, các doanh nghiệp, 
công ty thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả mỗi người có thu 
nhập tiền lương, tiền công ngày càng cao, tỷ lệ trích 
tham gia quỹ bảo hiểm xã hội phải trên 20% thì mới 
bảo đâm được sự ổn định, an toàn, mới thực hiện 
mục tiêu phục vụ con người. Chúng ta phải làm sao 
cho đủ nguồn để chi đúng, tận tay, kịp thời, tin cậy. 

Muốn thực hiện tốt được các mục tiêu trên, Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam cần tập trung vào mấy điểm 
Sau : | 

Một là, nắm chắc những doanh nghiệp, công ty, 
tạo điều kiện cho các cơ sở này ăn nên làm ra. Nếu 
đơn vị nào hoạt động kém hiệu quả cần sắp xếp lại 
tạo điều kiện cho nó phát triển. Trường hợp đơn vị, 
cơ sở nào khó khăn quá, không vực lên được thì thực 
hiện theo Luật phá sản, tức là hình thành môi trường 
kinh tế nãng động, hiệu quả, có thu nhập, có quỹ 
lương, có đóng góp đây đủ cho quỹ bảo hiểm xã hội. 
Đi đôi với tạo nguồn thu cần phục vụ ch¡ thích hợp, 
xử lý tình huống cụ thể, để bảo đảm phục vụ tốt nhất 
cho người lao động, (tức là vận dụng linh hoạt sáng 
tạo trên cơ sở nguyên tắc). Trong giai đoạn hiện nay, 
nhìn về tương lai, phải triển khai ngay việc thực thi 
bảo hiểm xã hội đối với các cơ sở ngoài quốc doanh 
vì họ cũng đều là những người lao động, người công 
dân của xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Hai là, thực hiện việc cấp sổ mới theo một quy . 


trình chặt chẽ khoa học, đồng thời thay sổ cũ, cấp lại 
sổ mới, làm nền tảng cơ sở cho việc phục vụ tốt chế 
độ hưu và tuất. 

Ba là, thực hiện đúng phương châm và nguyên 
tẮc : có đóng bảo hiểm xã hội ; đủ năm ; có số. Đó 
là ba điều kiện cần và đủ để được hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội. 


24 


Bốn là, tổ chức thu thật tốt quỹ Bảo hiểm xã hội, 
có phương pháp, có tổ chức, đại lý, khuyến khích 
nhiệm vụ thu ; có quy chế tài chính, kiểm tra chặt 
chẽ. Ngoài sự cố gắng nỗ lực của mình hệ thống Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam cần dựa vào cấp ủy đẳng và 
chính quyền địa phương thực hiện tốt Luật, Nghị 
định, Điều lệ, Thông tư, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước 
về Bảo hiểm xã hội. Đồng thời tăng cường sự kiểm 
tra giám sát của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân, Viện kiểm sát, Thanh tra, Tư pháp và các ngành 
chức năng hữu quan trong việc thực hiện chính sách 
bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TƯ 
của Bộ Chính trị ngày 26-5-1997 là : “Ban cán sự 
đẳng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam và các ngành có liên quan tổ 
chức sơ kết hoạt động bảo hiểm xã hội trong thời 

*gian qua, có kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các chế độ 
bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện mở rộng chế độ bảo 
hiểm xã hội đối với người lao động thuộc các thành 
phần kinh tế và sớm có Luật bảo hiểm xã hội”. 

Năm là, công tác tuyên truyền cần được chỉ đạo 
tích cực, để cho mọi tổ chức, cơ quan và người lao 
động hiểu đúng chính sách bảo hiểm xã hội, là một 
chính sách lớn phục vụ con người, thể hiện tính ưu 
việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, Nhà 
nước phải tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương trong 
khu vực nhà nước. Đồng thời, có chính sách hướng 
dẫn và điều tiết tiền lương và thu nhập cá nhân trong 
toàn xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VIH của 
Đảng đã chỉ rõ : “Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội 
đối với người lao động thuộc mọi thành phân 
kinh tế” €), 

Sáu là, điểm mấu chốt, trọng tâm, bao quát nhất 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là mỗi cán bộ, nhân 
viên cần phấn đấu và nâng cao tinh thần trách nhiệm 
và khả năng nghiệp vụ để thực hiện tốt 5 chế độ. Đặc 
biệt là đối với những ngành, doanh nghiệp có nhiều 
khó khăn như : nông - lâm trường, sửa chữa cầu 
đường, duy tu bảo dưỡng, giao thông, những vùng 
sâu, vùng xa ngành cần quan tâm sâu sát hơn để thực 
hiện tốt chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. 
Chính sách bảo hiểm xã hội là vì hạnh phúc con 
người, là động lực to lớn phát huy mọi tiểm năng 
sáng tạo của nhân dân sRo sự nghiệp xây dựng chủ 


. nghĩa xã hội. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc Nế: thứ VIII, Nxb 
TH trị quốc gia Hà Nội 1996, tr 99 


Nghiên eưu - Trao đôi 


ỘI ngú cán bộ có vai trò quyết định đến 
sự thành công hay thất bại của phong 
trào phụ nữ. Để đáp ứng nhu cầu lãnh 
đạo của phong trào phụ nứ trong thời đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngoài 
nhứng tiêu chuẩn chung của người cán bộ như 
Đại hội VIII của Đảng đá chỉ ra, do đặc điểm 
riêng về giới tính, độ tuổi, sức khỏe... công tác 
cán bộ nứ hiện nay còn có những đặc thù phải 
quan tâm giải quyết. | 
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của 
người lao động, mà trước tiên là lao động nữ. 
Bởi vì, khi áp dụng tiến bộ công nghệ, đưa máy 
móc hiện đại vào quy trình sản xuất, sẽ dẫn tới 
loại trừ dần các hình thức lao động giản đơn, 
mà phụ nứ là lực lượng chủ yếu. Sự thay đổi về 
- lực lượng lao động này kéo theo những biến 
động về cán bộ nữ. Vì vậy việc sắp xếp lại sản 
xuất, cần đi đôi với tạo công ăn việc làm cho 
người lao động nói chung và lao động nứ 
nói riêng. | 
_ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi 
hỏi một đội ngú cán bộ nữ có chuyên môn giỏi, 
năng động, sáng tạo ; có tỉnh thần trách nhiệm 
cao trong công tác. Thông thường, điểm mạnh 
của cán bộ nứ là nhiệt tình, tận tụy với công 
việc, ít vi phạm khuyết điểm trong sinh hoạt 
như tiệc tùng, chè rượu, nhận hối lộ và hối lộ... 
Nhưng nhược điểm của chị em là năng lực, 
trình độ, kiến thức về các mặt còn có khoảng 
cách so với nhiệm vụ được giao, dẫn tới sự thiếu 
năng động, khả năng ra quyết định kém, lúng 
túng trong điều hành công việc. Nguyên nhân 
của nhứng tồn tại này là do trình độ nói chung 
(văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận) của 


NGÔ THỊ NGỌC ANH * 


cán bộ nứ còn thấp so với nam giới. Số liệu cụ . 
thể của cán bộ Hội phụ nứ các cấp cho thấy : Tại 
cơ quan Trung ương Hội có 21 chị cán bộ chủ 
chốt (từ vụ phó trở lên) tham gia Ban chấp 
hành Trung ương Hội. Trong số đó vẫn còn 5 chị 
trình độ văn hóa mới ở mức tốt nghiệp phổ 
thông trung học. Ở các tỉnh, thành, số cán bộ là 
chủ tịch Hội có trình độ lý luận cao cấp là 
54,7%, trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông cơ 
sở xấp xỉ 24%, phổ thông trung học là 50,94%, 
tốt nghiệp đại học là 22,64%. Cấp phó chủ tịch 
Hội các tỉnh có 20,48% tốt nghiệp đại học, 
65,06% tốt nghiệp phổ thông trung học và 12% 
tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Ở cấp quận, huyện 
có 5,92% cán bộ chủ chốt tốt nghiệp đại học, 
60,14% tốt nghiệp phổ thông trung học. Cấp xã 
phường là đơn vị sát quần chúng nhất, là nơi 
trực tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ của. 
hội cấp trên, nhưng trình độ của đội ngủ cán bội 
đáng Ìo ngại nhất. Năm 1993, theo báo cáo của' 
51/53 tỉnh, thành, trong số 9685 chủ tịch Hội cơ 
sở, không ai có trình độ đại học ; 17,7% tốt 
nghiệp phổ thông trung học, 48,48% tốt nghiệp 
phổ thông cơ sở ; 29,14% còn ở trình độ tiểu học 
và đặc biệt có 4,6% (448 chị) mù chữ (chủ yếu ở 
các tỉnh miền nứi)””. Với trình độ cán bộ như 
vậy, nếu không nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng 


thì không thể đáp ứng được yêu cầu của công 


tác cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Về độ tuổi của cán bộ nứ cũng có những nét 
đặc thù. Một mặt, so với nam giới, cán bộ nữ 
phải về hưu trước 5ð tuổi ; mặt khác, do các chị 


* PTS, Ban tổ chức Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
** Nguồn : Số liệu của Ban tổ chức Trung ương Hội liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam 


co) 
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phải đảm nhiệm chức năng làm vợ, làm mẹ, 
sinh đẻ và nuôi con mất khoảng từ 4 đến 10 
năm ở thời kỳ sung sức nhất, dẫn tới sự tụt hậu 
về chuyên môn so với cán bộ nam giới. Nếu 
không có chế độ ưu tiên đối với cán bộ nữ thì đội 


ngủ cán bộ nữ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong . 


bước đường công tác. 

Trong thời đại cách mạng khoa học và công 
nghệ, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đòi hỏi cán bộ nứ phải có sự thay đổi 
tác phong làm việc và lối sống. Đó là sự khẩn 
trương trong công việc, tính tự tin, dám nghĩ, 
dám làm và dám chịu trách nhiệm, sự thông 
minh nhạy cảm trước cái mới ; biết sắp xếp công 
việc gia đình một cách khoa học, để tập trung 
cho công việc ở cơ quan và xã hội. 

Quán triệt tính thần Nghị quyết Đại 
hội VIII của Hội liên hiệp phụ nứ Việt Nam và 
với mong muốn đội ngú cán bộ nứ đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhứng yêu cầu trên, xin nêu một 
số kiến nghị : 

Một là, việc xây dựng, quy hoạch đội ngú cán 
bộ nứ phải nằm trong quy hoạch tổng thể về 
công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, của các 
tổ chức đoàn thể. Vấn để này phải được các cấp 
ủy đảng, các cấp chính quyên và các cấp Hội 
phụ nứ quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đổi 
mới công tác cán bộ nứ phải gắn chặt với yêu 
cầu đổi mới công tác cán bộ nói chung. 

Hai là, sự bất hợp lý giữa tỷ lệ lao động nứ 
và cán bộ nứ đã kéo dài nhiều năm. Do đó, trong 
thời gian tới phải tạo điều kiện để tăng dần số 
lượng cán bộ nữ ở các ngành, các cấp cho tương 
xứng với sự phát triển của lực lượng lao động 
nứ như báo cáo chính trị tại Đại hội VIII của 
Đảng đã chỉ ra : “... tăng tỷ lệ cán bộ nứ trong 
các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở các 
cấp, các ngành”O), Đối với những ngành đông 
nứ, liên quan đến lợi ích của phụ nứ và trẻ em 
như y tế, giáo dục - đào tạo, công nghiệp nhẹ, 
thương mại, du lịch, ngân hàng, bưu điện, phải 
có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nứ. Trong khi xây 
dựng đội ngủ cán bộ nứ phát triển đồng bộ ở các 
cấp, cần chú ý đội ngủ cán bộ nữ cấp chiến lược, 
vĩ mô có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được 
yêu cầu của thời kỳ mới. 

Ba là, cần nhận thức rõ sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ và công tác cán bộ nữ là trách nhiệm 
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của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và 
toàn xá hội, tránh tình trạng khoán trắng cho 
Hội phụ nữ các cấp. Các cấp ủy đảng, chính 
quyên, đoàn thể và toàn xá hội phải thường 
xuyên tổ chức giáo dục, học tập cho đơn vị mình 
để có nhận thức đúng về vai trò, vị trí của phụ 
nứ nói chung, cán bộ nữ nói riêng. Ủy ban quốc 
gia vì sự tiến bộ của phụ nứử Việt Nam cần có 
chương trình và mở những đợt giáo dục phổ cập 
về giới trong phạm vì toàn xã hội, làm cho mọi 
người có kiến thức và giác ngộ về sự bình đẳng, 
nhận rõ vấn để bình đẳng là tất yếu, là văn 
minh, là yêu cầu phát triển đất nước. 

Trong hệ thống các trường Đảng (Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các phân viện 
của Học viện) ; trường quản lý nhà nước (Học 
viện Hành chính quốc gia) ; các trường chính trị 
ở các tỉnh nên có một khóa đào tạo cán bộ dân 
vận (trong đó có chương trình, công tác vận 
động phụ nữ). Chỉ có thực hiện như vậy, chúng 
ta mới tạo được sự chuyển biến trong nhân dân 
về phong trào phụ nứ và công tác cán bộ nứ. 

Bốn là, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và 
bản lĩnh lãnh đạo cho cán bộ nứ. Muốn thực 
hiện tốt vấn đề này, trước tiên cần tiến hành rà 
goát lại đội ngũ cán bộ các cấp. Do tuổi nghỉ hưu 
của nứ sớm hơn nam giới 5 năm, nên có thể 
phân cán bộ nứ thành ba loại để có chính sách 
sử dụng thích hợp. Loại thứ nhất là những cán 
bộ trẻ (từ 30 - 40 tuổi) có triển vọng nên tiến 
hành tuyển chọn, đào tạo cơ bản chuẩn bị cho 
giai đoạn tới. Loại thứ ha: (từ 41 - 50 tuổi) đã 
qua những lớp học cơ bản, trưởng thành trong 
công tác, đang giứ trọng trách ở các cấp, cần bổ 
sung một số kiến thức mới đáp ứng yêu cầu của 
công tác lãnh đạo trong nền kinh tế thị trường ; 
cần bố trí sử dụng đúng chuyên môn được đào 
tạo. Loại thứ ba (từ 51 trở lên) là số cán bộ đã 
có đóng góp trong các giai đoạn trước đây, nay 
cần có chính sách hợp lý, thỏa đáng tạo điều 
kiện cho các chị có cuộc sống kinh tế tương đối 
ổn định, thanh thản khi nghỉ hưu. 


( Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ VII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 125 


Nhằm tạo nguồn cán bộ nữ kế cận, các cấp 
ủy đảng, chính quyển cần xây dựng kế hoạch 
tổng thể để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nứ. Mỗi 
loại chức danh của cán bộ cần đào tạo và đào tạo 
lại trên cơ sở nhu cầu đặc điểm và khả năng 
phát triển của cán bộ nứ. Cùng với công tác đào 
tạo cần có chính sách thảa đáng để chị em yên 
tâm học tập ; căn cứ vào đặc điểm giới tính để có 
chính sách ưu tiên cho cán bộ nữ ổi học (về thời 
gian, kinh phí), giúp chị em khắc phục những 
khó khăn trong học tập. 

Cân đổi mới công tác đào tạo, bỗi dưỡng cán 
bộ nứ trơng các trường cán bộ phụ nứ nhầm 
thích ứng với sự chuyển đổi từ cơ chế bao cấp 
sang cơ chế thị trường. Bởi vì, lực lượng cán bộ 
nử hiện nay, số đông được học tập, trưởng thành 
trong cơ chế bao cấp. Hệ thống kiến thức, 
phương pháp tư duy, tác phong quản lý và 
nhứng kinh nghiệm công tác đang bộc lộ những 
nhược điểm, Do đó, khi bước sang cơ chế mới, 
nhiều cán bộ đã không thích nghỉ kịp. Căn cứ 
vào nhu cầu của phụ nứ và nhiệm vụ chính trị 
của Hội phụ nứ trong hộ thống chính trị, cần xây 
dựng chương trình đào tạo phù hợp với đặc điểm 
của giới. Công tác đào tạo cán bộ nứ cần phải 
tính đến đặc điểm về môi trường hoạt động và 
chức năng, nhiệm vụ được giao để có hướng đào 
tạo cho phù hợp, giúp cho cán bộ nứ sau khi học 
tập, vận dụng được kiến thức, kỹ năng vào thực 
tiễn công tác. 

Năm là, nguồn tuyển chọn đội ngủ cán bộ nử. 
Trước mắt có thể lựa chọn từ các ngành, các đơn 
vị trực tiếp sản xuất, các cơ quan nghiên cứu 
khoa học và ngay trong đội ngú cán bộ của Hội 
hiên hiệp phụ nứ Việt Nam. Về lâu dài, cần khảo 
sát, tuyển chọn từ các trường phổ thông trung 
học và đại học. Chư ý phát hiện những nứ thanh 
niên có hướng phát triển tốt, có năng lực phẩm 
chất, đạo đức và có sức khỏe. Qua quá trình đào 
tạo, sàng lọc tự nhiên đưa họ vào rèn luyện, đào 
tạo trong thực tế, như hoạt động ở một số địa 
phương, cơ sở sản xuất, hoặc nơi có phong trào 
phụ nữ hoạt động khá và trong lnh vực nghiên 
cứu khoa học, tham mưu ở các cơ quan trung 
ương, các ngành. Đồng thời chú ý bởi dưỡng 
nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp 
vụ cho chị em. 
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Sáu là, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục hoàn 
chỉnh các văn bản có tính pháp quy về chính 
sách xã hội có hên quan đến phụ nữ và lao động 
nở, như : chế độ thai sản, chế độ bảo hộ lao động, 
chế độ bảo hiểm xã hội. Những chính sách này 
cần tính đến những đặc điểm về giới tính, bảo 
đảm cho phụ nữ hoàn thành tốt cả hai chức 
năng xã hội và gia đình. 

Bảy là, Hội bên hiệp phụ nữ Việt Nam cần 
thực hiện tốt chức năng là người đại điện cho 
phụ nứ, cán bộ nứ. Trong khi xãy dựng các chủ 
trương công tác lớn của Hội, cần bám sát mục 
tiêu vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ. Hội 
phụ nứ các cấp cần năng động, nhạy bén trong 
việc vận dụng, thực hiện các đường lối chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc 
sống. Hội nên chủ động giải quyết công tác phụ 
nử, cán bộ nử một cách đầy đủ, toàn diện cả 
nhứng vấn để cấp bách trước mắt, và những vấn 
để có tính chiến lược lâu đài. 

Để phát huy vai trò của cán bộ nứ, các cấp 
Hội cần gắn việc giải quyết công tác phụ nứ với 
việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 
chung của cả nước, của từng địa phương, cơ sở. 
Thực hiện xã hội hóa công tác Hội trên cơ sở 
phối hợp, liên kết với các ngành, đoàn thể ; mở 
rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế. Các cấp Hội 
chú ý xây dựng đội ngú cán bộ nứ, cán bộ Hội và 
tổ chức Hội ngày một vững mạnh, đặc biệt quan 
tâm tới đội ngú cán bộ ở cơ sở ; chủ động tham 
mưu cho các ngành, các cấp giới thiệu những đại 
biểu nứữ tiêu biểu xuất sắc để giữ các cương vị 
lãnh đạo ở các đơn vị mà họ tham gia công tác. 

Tám là, bản thân cán bộ nữ cần phải tự mình 
tích cực phấn đấu vươn lên, kiên quyết chống tư 
tưởng tự tỉ an phận, bằng lòng với hoàn cảnh, 
thiếu ý chí vươn lên trong công tác. Tùy theo 
điều kiện cụ thể, chị em nên bố trí, sắp xếp thời 
gian hợp lý cho công việc gia đình, chăm sóc sức 
khỏe bản thân và có thời gian học tập, công tác 
tốt. Khác phục những quan niệm, thiên kiến về 
giới ngay chính trong tư tưởng của phụ nứ. Đội 
ngủ cán bộ nứ và lực lượng lao động nứ cần xóa 
bỏ các hiện tượng níu kéo nhau, mất đoàn kết. 
Cân hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác, học tập, 
phát huy truyền thống của phụ nứ Việt Nam, 
khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội, 
DO 97714 Dhngibác cehoe dồ dong 
sự nghiệp đổi mới. Q 


27 


Nghiên gứu - Tae đổi 


PiiU kỮ BÂn Tột VÀ Hiền túi 
Tn00 Đải SÊ: KI2zI TẾ - trấn té 
CÁC BẦN Têt 


LÊ NGỌC THẮNG "* 


hàm cộng đồng phụ nữ thuộc cắc thành 

phần dân tộc và sinh sống ở khu vực miền 
núi nước ta. Nói cách khác đây là cách nhìn nhận, 
tiếp cận dưới góc độ “giới” (sex) soi rọi vào các 
yếu tố văn hóa, kinh tế, xã hội các thành phân dân 
tộc sinh tụ, làm ăn ở môi trường tự nhiên - vùng núi 
và môi trường xã hội - dân tộc thiêu số. Trong quá 
trình lịch sử của các tộc người với những diện mạo, 
bản sắc văn hóa đa dạng, phụ nữ là “thành viên” 
quan trọng vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, là 
“nguyên nhân” và “kết quả” của nhiêu giá trị kinh 
tế, văn hóa tộc người đặc sắc góp phân làm đậm đà 
“cá tính tộc người” và làm giàu vốn văn hóa, văn 
hiển quốc gia. 

Trong bài này tôi không có tham vọng giải 
quyết. các vấn đề “phụ nữ dân tộc và miễn núi trong 
đời sống kinh tế - văn hóa các dân tộc” mà chỉ 
bước đầu đề cập một vài nét về tình hình và vấn đẻ 
đặt ra trong sự phát triên của phụ nữ khu vực này 
trong chiến lược phát triển chung của đất nước. 

1 - Trong đời sông kinh tế : 

Một điều dễ nhận biết là phụ nữ các dân tộc có 
vị trí rất quan trọng trong kinh tế gia đình, nhất là 
trong bối cảnh kinh tế “tự cấp tự túc” trước đây và 
trong tình hình “khoán 10”, giao đất, giao rừng 
hiện nay. Trong xã hội cô truyền và cả hiện nay, 
nhất là ở vùng dân tộc và miên núi, phụ nữ là người 
mẹ, người vỢ, là người nội trợ “tay hòm chia khóa” 
chỉ tiêu, điều tiết các sinh hoạt kinh tế trong gia 
đình và làm ra của cải vật chất. Nói như vậy không 
có nghĩa là quá đề cao phụ nữ, xem thường nam 
giới mà mỗi giới có những “thế mạnh” riêng. Song 


JP: nữ dân tộc và miền núi là khái niệm bao ` 
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ở đây, chúng ta không 
thể phủ nhận được rính 
trội trong các hoạt 
động kinh tế gia đình 
cô truyền và hiện nay ' 
của người phụ nữ. 

Trong các sinh hoạt 
kinh tế gia đình, phụ 
nữ khu vực dân tộc và 
miền núi cố vai trò 
quan trọng. Họ tham 
gia hầu hết các hoạt động kinh tế trồng trọt, chăn 
nuôi, nghề thủ công, tự quản chỉ tiêu duy trì cuộc 
sống cho các thành viên trong gia đình. Ở những 
tộc người còn đậm yếu tố mẫu hệ như Ê đê, 
Chăm... thì phụ nữ là người quyết định chính mọi 
hoạt động kinh tế. 

Phụ nữ khu vực dân tộc và miền núi với những 
bản sắc riêng của từng tộc người và khu vực có 
những biểu hiện đa dạng về hình thức hoạt động 
kinh tế trong gia đình và cộng đồng. Trong xã hội 
cỗ truyền và một phần rất cơ bản hiện nay chúng ta 
có thê thấy giới. nữ có những “thiên chức” quan 
trọng tạo nên thể thống nhất trong các hoạt động 
kinh tế gia đình và cộng đồng, và điều đó như là 
một “hằng số” qua nhiều thế kỷ của xã hội “tiên 
công nghiệp” và “dư âm” còn đậm nét ở những 
nước như nước ta hiện nay. 

Chúng ta thấy thực tiễn tùy từng tộc người mà 
mức độ, hình thái “đậm, nhạt” có khác nhau. 
Chẳng hạn như ở người Tày (Lạng Sơn, Cao Bằng) 
người phụ nữ có vị trí chủ yếu trong các công việc 
sản xuất trồng trọt như : gieo - nhô mạ (76,4%), 
cấy (80%), làm cỏ, bón phân, bảo quản lương thực, 
hoa mầu..., bên cạnh đó khối lượng công việc kết 
hợp của vợ và chồng cũng khá lớn và quan trọng. 
Tuy nhiên, vai trò và cường độ làm việc của phụ nữ 
dân tộc và miền núi từng địa phương có khác nhau. 
Biểu dưới đây cho thấy tình hình lao động của phụ 
nữ các dân tộc tại huyện Hà Quảng (Cao Bằng). 


* PTS, Phó giám đốc Bảo tàng phụ nữ Việt Nam 


“an nh n 
(Nguàn : Phòng Ủ chức chính qoyễa và Hội phụ sẽ buyện Hà Quảng, Cao Bằng 19%). 


Biểu trên cho thấy cường độ làm việc của phụ 
nữ các dân tộc trong đời sống kinh tế hộ gia đình 
có khác nhau trên một địa bàn. Ở các địa bàn khác 
tỷ lệ % có thể lên xuống khác nhau. Thực trạng 
trên cho thấy phụ nữ H Mông, Tày, Nùng, tỷ lệ 
làm việc quá sức cao (từ 50 - 70%). Về cơ bản phụ 
nữ các dân tộc Tày, Kinh, Nùng, H Mông, Dao ở 
địa bàn trên có vai trò chính trong kinh tế gia đình, 
họ đảm nhận khối lượng công việc không dưới 
50% mà từ 50% đến 80%. 

Trong hoạt động kinh tế cộng, đồng hiện nay, 
phụ nữ khu Vực dân tộc và miền núi hoạt động chủ 
yếu ở hầu khắp các lĩnh vực kinh tế quốc dân, song 
có thể thấy tập trung vào các lĩnh vực : lâm nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ - kinh dơanh, tài chính - ngân 
hàng, y tế, giáo đục, bưu điện, hành chính sự 
nghiệp, văn hóa, nghệ thuật... Ở mỗi dân tộc, mỗi 
địa phương, phụ nữ tham gia hoặc được đào tạo các 
lĩnh vực kinh tế có khác nhau. Đáng quan tâm là 
trình độ nghề nghiệp được đào tạo còn mang tính 
“tự nhiên chủ nghĩa”, thiếu quy hoạch, thiếu nguồn 


và cân đối giữa các vùng, các dân tộc. Có nơi tuy : 


.đã có chủ trương chính sách nhưng vận dụng vào 
.. thực tế thì còn lúng túng. 
| Chẳng hạn như tỉnh Lai Châu có 3 978 phụ nữ 
tham gia, đông nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, nhưng chưa có chị nào được đào tạo ở trình 
độ từ trung cấp trở lên. Trong lĩnh vực giáo. dục có 
3 100 chị có trình độ nghề nghiệp chiếm số lượng 
cao nhất (đại học 117, trung cấp 2 983) ; tế : 750 
chị (đại học 31, trung cấp 480 chị) ; ngành (ải 
chính ngân hàng tuy số lượng chị em không đông 
(60 chị) nhưng có tỷ lệ trình độ đào tạo nghề 
nghiệp khá cao (22 đại học, 38 trung cấp) ; ngành 
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bưu điện có số lượng phụ nữ tương đối : 165 chị 
(11 đại học, 39 trung cấp, số còn lại chưa được đào 
tạo) ; ngành ăn hóa - nghệ thuật (ở tỉnh) thuộc 
loại ít : 62 chị (đại học 3, trưng cấp 35, số cồn lại 
chưa hoặc đang đào tạo)... Nhìn chung cả tỉnh chưa 
có chị nào có trình độ a4 đợi học về nghề nghiệp... 
Trong chiến lược phát triển của phụ nữ nói riêng và 
của tỉnh nói chung, trước yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đào tạo đề có trình độ nghề nghiệp từ 
thấp lên cao về số lượng và chất lượng là vấn đề có 
ý nghĩa chiến lược lâu dài. Thực tế cho thấy, đề 
vn nữ các dân tộc có nhiều điều kiện tham gia các 
lÏnh vực hoạt động kinh tế, cân phải đào tạo có quy 
hoạch, có đầu tư. Khắc phục lối nhìn theo hiệu quả. 
kính tế trước mắt và đào tạo chấp vá như hiện nay. 

Nhìn chung hoạt động kinh tẾ của phụ nữ khu 
vực dân tộc và miền núi, dù ở lĩnh vực kinh tế hộ 
gia đình hay ngành kinh tế quốc dân, đều có những 
nét riêng. ong cái chung là tỷ lệ phụ nữ và gia 
đình họ thiếu ă ăn vẫn là con số đáng kế và khá phô 
biến. Chẳng hạn như ở huyện Hà Quảng (Cao 
Bằng) phụ nữ các ngành : trông trọt, chăn nuôi 
thiếu ăn 30%, hành chính sự nghiệp : 30%, giáo 
dục : 20% , y tế : 30%. Số có dư : 5% ở khối trông 
trọt, chăn nuôi ; 20% dịch vụ kinh doanh (Ì) (cả hai 
khối này số chị em đều không có bằng cấp nghề 
nghiệp chính thống mà chỉ làm việc theo kinh 
nghiệm và năng khiếu bản thân)... 

Trong điều kiện kinh tế mở, một bộ phận phụ 
nữ khu vực dân tộc và miền núi có điều kiện thu 
nhập khá, song cơ bản vân thấp hơn nam giới và 
thấp so với mặt bằng. chưng của xã hội. Sự tác động: 
của tình hình kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa 
là một thử thách không nhỏ với nếp nghĩ còn đậm 
tính công xã nông thôn của phụ nữ khu vực dân tộc 
và miền núi. Vấn đề : VIỆC làm, thu nhập, vấn đề đào 
tạo, nuôi dưỡng ; vấn đề ruộng đất, tín dụng ; vấn 
đề kỹ thuật làm ăn, lợi nhuận... là cả một loạt vấn 
đề mà phụ nữ khu vực dân tộc và miền núi phải 
tiếp cận đề thích ứng và phát triển. 

2 - Trong đời sống văn hóa. 

Phụ nữ dân tộc và miền núi là một bộ phận, một 
nửa cộng đồng dân cư ở các tộc người và khu vực 


(1) Phòng tổ chức chính quyền và Hội phụ nữ huyện Hà Quảng 
(Cao Băng) - 1996 
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miền núi. Trong lịch sử cũng như hiện nay, nói đến 
phụ nữ và văn hóa là nói đến những đặc điểm giới 
trong bối cảnh văn hóa từ gia đình, tới cộng đẳng 
các tộc người và quốc gia (national). 

Gần đây vấn đề năn hóa gia đình được nhiều 
người quan tâm và ngày càng thấy tầm quan trọng 
của nó trong sự nghiệp phát triên nhân cách của cá 
nhân và là thành tố cơ bản tạo nên những bản sắc 
văn hóa các dân tộc và quốc gia. Ở những dân tộc 
và khu vực miễn núi khác nhau (vùng thung lũng, 
trung du, vùng rẻo giữa, rẻo cao ; ... hay Tây Bắc, 
Tây Nguyên...) sắc thái văn hóa các dân tộc có 
những biên hiện rất đa dạng. Trong đời sống văn 
hóa gia đình, người phụ nữ là người mẹ, người tợ, 
người chủ nhà dài (Êđê) hoặc chủ gia đình 
(Chăm)... Người phụ nữ trong gia đình có vai trò to 
lớn trong việc “tái sản xuất sức lao động”, cũng 
như là người thâu đầu tiên trong dưỡng dục, nuôi 
đạy con cái... Tuy nhiên, ở mỗi tộc người với triết 
lý vũ trụ và nhân sinh khác nhau nên cách sinh đẻ, 
nuôi dạy... có khác nhau theo “luật tục” của sắc 
thái văn hóa tộc người. Là người nội frợ, người thợ 
thủ công dệt may trang phục và nhiều đồ vải khác 
cho gia đình... người phụ nữ là người bảo tồn 
nhiều giá trị văn hóa ở từng dân tộc và truyền trao, 
duy trì qua nhiều thế hệ. Công thức nấu šn, cách 
dệt vải, thêu hoa văn, lối mặc, cách sử dụng các 
yếu tố păn hóa oật thể... cũng như những lời ru, dân 
ca, truyện kể... mà người phụ nữ “chuyển tải” 
(nhiều người gọi là văn hóa phi oật thể) đã là bằng 
chứng sinh động, hùng hồn khẳng định vị trí quan 
trọng của người phụ nữ trong văn hóa gia đình, Ở 
mỗi tộc người, tiêu vùng các yếu tố văn hóa trên 
biểu hiện đa dạng phong phú và sinh động ; nhưng 
dù ở tộc người nào thì vị thế trên của người phụ nữ 
là thống nhất và không thể phủ nhận. Đấy là chưa 
phân tích các yếu tố của các tộc người còn tàn dư 
của yếu tố văn hóa “mẫu hệ” (Chăm, Êđã...). 

Trong bối cảnh văn hóa các tộc người ở nước ta, 
phụ nữ các dân tộc có vị trí đặc biệt trong việc tạo 
nên các giá trị văn hóa từng dân tộc (vật chất, tinh 
thần, các quan hệ xã hội và tập quán). Ngày nay 
khi nói đến “bản sắc văn hóa dân tộc” không ai có 
thể phủ nhận sắc thái văn hóa ngôn ngữ và trang 
phục (chủ yếu là trang phục nữ). Sau ngôn ngữ, 
trang phục nữ các dân tộc là yếu tố văn hóa cơ bản 
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đề phân biệt tộc người này và tộc người khác (trang 
phục nam trừ một số ít dân tộc còn cơ bản là giông 
nhau). Phụ nữ các dân tộc là chủ nhân văn hóa 


_ trang phục của các tộc người và đặc biệt chính họ 


lại tạo nên những sắc thái văn hóa trong phụ nữ 
đậm đà cá tính của từng dân tộc và làm giàu văn 
hóa quốc gia. Nhiều giá trị văn hóa vật chất khác 
vừa là giá trị văn hóa gia đình vừa là giá trị văn hóa 
tộc người như : công thức các món ăn, các làn điệu 
dân ca, ru con, mô típ hoa văn trên trang phục, đỗ 
vải... đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của 
phụ nữ trơng cộng đồng. Trong nhiều hoạt động 
cộng đồng như lễ hội, tín ngưỡng, tín giáo, văn 
nghệ dân gian, lao động sản xuất... phụ nữ các tộc 
người ở những sắc thái khác nhau là một thành tố 
không thể thiếu tạo nên chỉnh thể của các giá trị 
văn hóa tộc người dù ở dạng vật chất, tỉnh thần hay 
các tập quấn xã hội. 

Trong bối cảnh văn hóa quốc gia, phụ nữ khu 
vực dân tộc và miền núi có thể nói là “chủ nhân” 
quan trọng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt 
Nam, hay như nhiều người thường nói “vườn hoa 
văn hóa Việt Nam trăm hương ngàn sắc”. Các yếu 
tố văn hóa tộc người, văn hóa khu vực và quốc gia 
được sáng tạo, biểu hiện sinh động qua nếp. sống ở 
mỗi dân tộc, nếp sống gia đình. Chúng ta đều thấy 
phụ nữ có vai trò không nhỏ trong việc duy trì nếp 
sống đó. Đứng như nhiều nhà dân tộc học đã khẳng 
định vị thế của phụ nữ Việt Nam “đàn ông trị vì, 
đàn bà cai quản”. Trong sự giao lưu văn hóa mạnh 
mẽ như hiện nay giữa văn hóa các dân tộc trong 
quốc gia và văn hóa Việt Nam nói chung với văn 
hóa quốc tế, nhiều yếu tố bản sắc văn hóa dân tộc 
bị nền pửn minh công nghiệp xóa nhòa đi một cách 
nhanh chóng. Tuy nhiên, trong sự tương quan với 
nam giới thì mữ giới khu vực dân tộc và miền núi 


_là người có công bảo tôn nhiều yếu tố bản sắc văn 


hóa của từng dân tộc và quốc gia. Đây là vấn đề 
phải được nghiên cứu, đầu tư trong phương hướng 
bảo tần các giá trị văn hóa các dân tộc và quốc gia. 

3 - Vấn đề đặt ra. 

Phụ nữ khu vực dân tộc và miễn núi trong đời 
sống kinh tế và văn hóa có những nét đặc thà khác 
phụ nữ khu vực đồng bằng, đô thị lớn (Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh...) ở nước ta. 


Trên bình diện kinh tế, nhìn chung phụ nữ khu 
vực này còn nhiều khó khăn về cơ sở oật chất địa 
phương (đặc biệt vùng sâu, vùng xa...) về giao 
thông, đất đai, tài nguyên, trường, trạm, điện, 
nước... cũng như frình đô chưyên môn được đào 
tạo trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề : nông 
nghiệp, lâm nghiệp, kinh doanh, quản lý kinh tế, 
tài chính - ngân hàng... Mặt khác bước ra từ nền 
kinh tẾ “tự cung tự cấp” (mức độ khác nhau giữa 
các dân tộc, các vùng miền núi, cao nguyên...) nên 
sự phản xạ nhanh nhậu, thích hợp, kịp thời trơng 
nền kinh tế hàng hóa mới còn nhiều hạn chế. Có 
thể nói đây là đặc điểm nổi bật trong lĩnh vực kinh 
tế của phụ nữ trong khu vực này. Đấy là chưa nói 
các trở lực xã hội (gia đình, cộng đồng) quan niệm 
về phụ nữ trong hoạt động kinh tế thị trường... Đây 
là một vấn đề quan trọng cần nghiên cứu chuyên 
sâu đề có nhận thức và kiến nghị tạo nên luận cứ 
khoa học, nèn tảng cho chính sách và biện pháp 
phát triển. 

Trên lĩnh vực văn hóa, phụ nữ khu vực dân tộc 
và miền núi là người chủ của nhiều giá trị văn hóa 
tộc người và quốc gia đặc sắc. 

Tuy nhiên, trước tác động của kinh tế thị trường 
và sự giao lưu mạnh mẽ về văn hóa thì các giá trị 
vật chất mà phụ nữ các dân tộc có vai trò quan 
trọng (nghẻ đệt, cắt may trang phục cổ truyền ; các 
ngành nghẻ thủ công, đan lát, dệt chiếu, làm nón, 
thêu ren ; công thức các món ăn cổ truyền dân 
tộc...) cũng như các giá trị tỉnh thần (lời ru, dân ca, 
điệu múa...) cùng tập tục xã hội (nuôi dạy con cái, 
đối xử với gia đình, cộng đồng...) sẽ nhanh chóng 
bị “công nghiệp hóa” nếu không có một định 
hướng, khai thác, bảo tôn và phát huy trong cuộc 
sống mới. Đấy là chưa nói các yếu tố văn hóa ngôn 
ngữ, tiếng mẹ đẻ của các tộc người cũng dân ít đi 
ở các bà mẹ dạy cho con. Hiện nay ở nhiều vùng, 
nhiều dân tộc các vấn đề trên không chỉ là giả định 
lý thuyết khoa học mà là thực tiễn đã xảy ra. Chính 
vì vậy mà ughiên cứu phụ nữ khu vực dân tộc và 
miễn núi với việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc là một đề tài quan trọng cần được đầu tư 
triển khai trong thời gian tới. Đó cũng chính là một 
trong những nội dung và ý nghĩa phát triển của 
quốc gia và của phụ nữ khu vực này. 


Nghiên cứu - Prao đối 


BA MƯƠI NĂM... 


(Tiếp theo trang 20) 


- Công tác vận động, huy động tiêm lực của đội 
ngũ trí thức, nhất là ở địa phương, cơ sở còn nhiều hạn 
chế ; 

- Công tác tổ chức và cán bộ của hệ thống khoa 
giáo địa phương còn yếu và thiếu cả về số lượng lẫn 
trình độ, năng lực nghiệp vụ, còn lúng túng về tổ chức 
và phương thức hoạt động ; 

- Công tác nghiên cứu thực tế, hướng vẻ cơ sở còn 
cân phải tăng cường hơn nữa. 

+ 


Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã mở ra một thời kỳ 
phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp. Tư tưởng chỉ đạo cho cả 
thời kỳ mới này là : “Lấy việc phát huy nguồn lực con 
người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bên 
vững”, tức là phải dựa vào năng lực nội sinh để phát 
triển. Công tác khoa giáo phải nhằm vào phát huy 
nguồn lực con người, nâng cao năng lực nội sinh, trước. 
hết là phải năng lực trí tuệ, năng lực khoa học - công 
nghệ cho đất nước. 

Trong thời gian tới, Ban Khoa giáo Trung ương và 


| hệ thống khoa giáo của các cấp ủy phải tập trung vào 


mục tiêu cơ bản : chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo các thế 
hệ con người Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí thức, kỹ 
năng công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, đủ sức xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy nguồn lực 
con người là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân mà đội 
ngũ của các ngành khoa giáo là nòng cốt. Ban Khoa 
giáo Trung ương và hệ thống khoa giáo các cấp có 
trách nhiệm giúp Trung ương Đảng và các cấp ủy lãnh 
đạo các mặt công tác khoa giáo thực hiện kỳ được các 
mục tiêu Đại hội VII đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực 
khoa giáo. 

Ba mươi năm qua Ban Khoa giáo Trung ương và 
hệ thống khoa giáo địa phương đã trưởng thành và phát 
triển, hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng giao phó. 
Kế tục và phát huy truyền thống đó, trong giai đoạn 
mới, hệ thống khoa giáo còn phải nỗ lực cao hơn nữa, 
góp phân xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp cao cả của 
Đảng và dân tộc. L] 


3] 


Nghiên cứu - Yrao đổi ˆ 


RONG những cuộc hội thảo khoa học - thực 

tiễn những năm gần đây, nhiều cán bộ khoa 

học và quản lý đều ¡gặp nhau ở chỗ là làm 
sao đưa đất nước phát triển. Nhưng nói tới cách 
thức và bước đi để phát triển đất nước như thế nào 
thì lại có những Suy nghĩ khác nhau. Có khuynh 
hướng mở rộng cửa và đẩy mạnh hợp tác đầu tư với 
nước ngoài, thúc đẩy nhanh quá trình phát: triển các 
siêu cực kinh tế (ba tam giác) chuyển cơ cấu kinh tế 
đất nước, tạo lực đấy kinh tế - xã hội nông thôn, cho 
răng xuất phát điểm từ nền kinh tế tiểu nông, không 
thể chuyển tình thế đất nước từ nông nghiệp. 
Khuynh hướng thứ hai phải đi lên từ nông thôn, 
nông dân, từ lợi thế văn hóa, con người và nguồn 
lực Việt Nam, mở rộng cửa hợp tác đầu tư quốc tế, 
nhưng phải phục tùng con đường đó, phù hợp với 


đặc thù Việt Nam. Thực tiễn đã dẫn dản được - 


giải đáp. 

Kinh nghiệm một Số nước, trong quá trình công 
nghiệp hóa và đô thị hóa, khởi đầu là động lực phát 
triển, sau đó là quá trình tập trung dân cư, và kéo 
theo là khủng hoảng xã hội đô thị, bắt nguồn từ 
nông thôn nghèo nàn và lạc hậu. "Khủng hoảng tiền 
tệ trầm trọng hiện nay ở một số nước đang phát 
triển, phải chăng là do hậu quả của ảo tưởng dựa 
vào kỹ thuật và tư bản bên ngoài, lệ thuộc vào mục 
tiêu đầu tư chạy theo lợi nhuận, làm kiệt quệ thị 
trường trong nước. - 

Trong nước, bên cạnh quá trình đô thị hóa khá 
nhanh ở TP Hổ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai và 
những vấn đề đặt ra từ quá trình đó, ở nông thôn, 
đã xuất hiện những mô hình như Công ty mía 
đường Lam Sơn (Thanh Hóa), Hợp tác xã Binh 
Thành (Đồng Tháp), Nông trường Sông Hậu (Cẩn 
Thơ) với nhiều nhân tố mới nói lên khả năng tạo ra 
nguồn lực mới, lợi thế mới cho đất nước tử nông 
nghiệp và nông thôn. 

Ở Cần Thơ hiện có 4 943 tổ liên kết và 16 hợp 
tác xã nông nghiệp do nông dân tự nguyện xây 
dựng nôn. Mô hình đa dạng này rất rộng nhưng chỉ 
là hỉnh thức hợp tác tương trợ trong nông dân, chưa 
có khả năng làm chuyển tình thế nông thôn. Xã hội 
nông thôn đang phát sinh nhiều mâu thuẫn. 

- Mâu thuẫn giữa : sản xuất và thị trường tiêu thụ, 
nông dân làm chủ sản xuất, nhưng không làm chủ 
được lưu thông. Theo điều tra ở nông thôn huyện 
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_Ô Môn năm 1993 (600 hộ ở 6 xã) thì 86% khâu tiêu 


thụ sản phẩm và 93,8% cung cấp vật tư nông 
nghiệp do tư thương nắm, người nông dân bị chèn 
ép cả khi vào thời vụ và khi bán nông sản. 

* Mâu thuần giữa tăng trưởng kinh tế và các vấn 
đề xã hội đang nảy sinh ; điều mà ai cũng quan tâm 
là sự phân hóa giàu nghèo là vấn để nông dân 
không có đất sản xuất. Ở nông thôn Cần Thơ, có 
16 147 hộ không đất để sản xuất (chiếm 6,43% hộ). 

- Mâu thuẫn giữa yêu cầu lãnh đạo, quản h/ 
trong thời kỳ mới, với năng lực và sức chiến đấu của 
đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở, bất 
cập với nền kinh tế thị trưởng và sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa. 

Những mâu thuần trên chắng những đang cản 
trở quá trình phát triển, còn đang làm phân hóa, tuy 
bước đầu, nhưng khá sâu sắc ở nông thôn. Trong 
thực tiền ở Cần Thơ, sự chônh lộch và bất bình 
đẳng trong sản xuất, trong hưởng I thụ văn hóa, giáo 
dục, sự chênh lệch trình độ học vấn có quan hệ đến 
sự giữ vững chính quyền cách mạng, và quyền lãnh 
đạo của Đảng ta. 

Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ IX 
(nhiệm kỳ. 1996 - 2000) đã đổ ra mục tiêu đến 
năm 2000 : “Tập trung ưu tiên trước hết là chủ yếu 


cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp vả 


kinh tế nông thôn...” "Đẩy nhanh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng mở 
mang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương 
nghiệp - dịch vụ ở các cụm kinh tế - xã hộ. 


* Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cân Thơ 


Thực hiện mục tiêu này, hai năm qua (1996 : 
1997) ở Cần Thơ lương thực tiếp tục phát triên, thủy 
lợi giao thông và điện nông thôn đạt khá, nhưng 
mục tiêu cơ bản chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông 
thôn thì chưa có chuyển biến (theo điều tra 600 hộ, 
năm 1993 và 500 hộ, năm 1996 ở huyện Ô Môn thì 
cơ cấu kinh tế ở nông thôn và ở nông hộ gần như 


cũ). Nguyên nhân chủ yếu là do tích lữy của nông: 


hộ không tăng, chính sách của Nhà nước chưa đáp 
ứng nhu cầu phát triển của kinh tế nông thôn trong 
tình hình mới, trước hết là chính sách tín dụng cơ 
bản còn ở mức đầu tư như cũ cho sản xuất lương 
thực (hạn chế cả lượng tiền và thời gian cho vay) 
nông hộ thiếu vốn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
trong lúc nông dân muốn chuyển cơ cấu để sản 
xuất hàng hóa. - | _ 

Nông trưởng Sông Hậu là một xã hội nông thôn 
thu nhỏ với 6 981 ha đất tự nhiên, 5 400 ha đất nông 
nghiệp giao quyền sử dụng lâu dài cho 2 800 hộ 


nông dân. Cách đây 18 năm nơi đây là một vùng ˆ 


đất trũng, không hệ thống thủy lợi, làm lúa mùa một 
vụ, năng suất bình quân 01 tấn/ha/năm. Với 
phương thức nông trưởng dịch vụ đầu vào và đầu 
ra, nông hộ làm chủ sản xuất theo kế hoạch của 
nông trường, đã tạo ra động lực, phát huy được sức 
lực và trí tuệ của 12 000 lao động, xây dựng phát 
triển nông trường thật sự trở thành một trung tâm 
kinh tế - xã hội, khắc phục những mâu thuân đang 
diễn ra gay gắt ở nông thôn (ngoài nông trường). 
Năm 1997, nông trường được phóp xuất khẩu trực 
tiếp, kim ngạch tăng gần 4 lần và doanh số kinh 
doanh tăng hơn 3 lần. Nông trường có hệ thống xay 
xát với công suất trên 300 tấn/ngày và năm 1997 
đầu tư 11 tỉ đồng, xây dựng nhà máy lau bóng 
1 500 tấn gạo/ngày. Phương hướng tới của nông 
trường sẽ đầu tư giống (gạo xuất khẩu) phân cho 
các hợp tác xã, tổ hợp tác (có lựa chọn) và có thể 
liên kết với hàng trăm nhà máy. xay xát của tư nhân 
trong hai huyện Ô Môn, Thốt Nốt tổ chức mạng lưới 
thu mua, bảo đảm chất lượng gạo và giá cả phù hợp 
cho nông dân. Với cách tổ chức này, năm 1998 
Nông trường Sông Hậu có khả năng xuất khẩu từ 
200 000 đến 300 000 tấn gạo. Đây là khả năng có 
cơ sở thực hiện. | 

Ngoài hệ thống xay xát, nông trường có 80 máy 


cày, gặt đập, xáng cạp, máy xúc, hệ thông nhà kho, - 


sấy lúa và trên 200 máy tuốt lúa của nông hộ, cơ 


bản đã cơ khí hóa sản xuất nông nghiệp. Một hộ: 


Nghiên gứu - Yrao đôi - 


thống chế biến nông sản (ngoài lương thực) có khả 
năng xuất khẩu 1 triệu USD năm. Nông trường 
đang đấy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong 


những năm tới có thế trở thành một trung tâm công -. 


nông nghiệp và dịch vụ mạnh ở địa bàn nông thôn 
trong tỉnh. - _ 

_ Cơ cấu kinh tế phát triển, cơ cấu xã hội trong 
nông trưởng cũng đã biến đối tiến bộ. Nông trường 
có 239 CBCNV và hàng trắm công nhân lái máy 
cày, xáng, máy xúc ; trong CBCNV có 57 người có 
trình độ đại học và trên đại học, 178 có trình độ - 
trung cấp và công nhân kỹ thuật, 12 000 nông dân 
lao động ở nông trường tuy còn làm nông nghiệp là 
chủ yếu, nhưng qua gần 20 năm được ròn luyện 
trong thực tiên sản xuất và sinh hoạt nền nếp trong 
nông trường, hầu hết nông dân trở thành trung nông 
mới, được giác ngộ chính trị, ý thức được quyên lợi 
cá nhân và cộng đồng, ý thức tổ chức trong sản 
xuất và sinh hoạt khá cao (100% sản xuất theo kế 
hoạch thống nhất, 95 đến 98% sinh hoạt đoàn thể 
và tổ chức sản xuất khu, vùng) trình độ thâm canh 
tăng vụ và sản xuất hàng hóa phát triển. Gần 1 000 


. hộ có máy cày (tay) máy tuốt, máy bơm và thuyền 


vận tải, vừa làm nông nghiệp, vừa làm dịch vụ. 
Năm 1997, 80 nông dân tiên tiến được Công đoàn 
kết nạp, và công nhận là công nhân nông nghiệp. 
Đây là một việc làm mới, nhiều người còn tranh cãi 
về tiêu chuẩn công nhân, theo chúng tôi, đây là một 
sáng tạo, mở ra một khả năng mới xây dựng lực 
lượng công nhân ở nông thôn tử nguồn lực nông - 
dân, phù hợp với quy luật phát triển ở nước ta. Trên. . 
cơ sở mối quan hệ thống nhất trong tổ chức và 
quyền lợi trong sản xuất và đời sống, đã hình thành 
(thực sự) khối liên minh công - nông - trí vững chắc, 
một lực lượng nòng cốt đấu tranh vượt qua bao thử 
thách, giữ được sự tổn tại và phá triển của nông 
trường đến hồm nay. Thực tiên tổ chức và hoạt 
động của nông trưởng đã thể hiện : lực lượng sản 
xuất ở nông trường ngày càng đi vào xã hội hóa, 
có cơ sở vững chắc hình thành và phát triển 
quan hộ sản xuất phù hợp và tiến bộ theo định 
hướng XHCN. 

Lịch sử phát triển của nông trường là lịch sử 
phát triển của sức chiến đấu không mệt mỏi và sự 
sáng tạo không ngừng của đảng bộ ở đây. Với hộ 
thống chính trị vững mạnh và thống nhất tổ chức từ 
nông trường bộ đến khu, vùng sản xuất kết hợp với 
tổ sản xuất (gắn với nông hộ) do nông dân bầu lên, 
liên kết được sự quản lý và quyền làm chủ của nhân 
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dân, phát huy được sức mạnh tổng thể kinh tế nhà 
nước, kinh tế hợp tác và quyền tự chủ của nông hộ, 
tạo được động lực cho nông hộ là yếu tố quyết định 
quá trình phát triển của nông trường. Thực tiễn ở 
đây cho thấy vai trò giám đốc hết sức quan trọng. 
Là một sĩ quan được ròn luyện trong quân đội, trung 
thành với lý tưởng của Đảng, một lòng vì sự nghiệp 
phát triển nông trường và đời sống nhân dân, giám 
đốc đã tạo được lòng tin và động viên được sức 
mạnh ý chí của tập thể. Có sự trùng hợp như vậy ở 
một số đơn vị kinh tố nông nghiệp tiêu biểu như 
Nông trường Sông Hậu, Câu lạc bộ khuyến nông 
Ấp 4 (Cẩn Thơ), Hợp tác xã Bình Thành 
(Đồng Tháp) ; ở đó, gầm đốc và chủ nhiệm đều là 
những đảng viên xuất thân từ quân đội nhân dân. 

Qua thực tiễn Nông trường Sông Hậu, có cơ sở 
để chúng ta suy nghĩ về con đường và khả năng 
phát triển nông thôn bền vững. Với tổ chức và 
phương thức quản lý như vậy, nông trường vả nông 
hộ, công nhân - nông dân - trí thức (nông thôn) làm 
chủ được sản xuất và phân phối. Cuộc sống công 
bằng ngày càng phát triển, trong lúc ngoài xã hội 
nông thôn (ngoài nông trưởng) con em nông dân 
92% vào cấp I, nhưng khi lên cấp II chỉ còn 38% và 
lên cấp IIl còn 13%, thì ở nông trường 100% con em 
nông trường viên vào cấp l và 100% lên cấp II và II. 
Năm học 1996 - 1997 có 2 774 học sinh ở mẫu giáo 
và cấp I, II, IIl. Thực hiện chiến lược công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, nông trường không chỉ đẩy mạnh 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mà gắn liền nó với xây 
dựng chuyển đổi cơ cấu xã hội, tạo nguồn đào tạo 
một đội ngũ nhân lực công - nông - trí, một nguồn 
lực mới, để có thể chủ động trong hội nhập thị 
trường thế giới và phát triển bên vững. 

Từ một vùng đất trũng, phần lớn hoang hóa khó 
khăn, với một lực lượng nông dân nghèo nàn, mức 
đầu tư của nhà nước khiêm tốn (năm 1979 lúc 
thành lập, vốn đầu tư của ngân sách chi có 60 000đ 


(thời đó), 10 máy cày và 16 cán bộ công nhân viên), ˆ 


chưa đầy 20 năm nông trường thực sự đã trở thành 
trung tâm kinh tế có khả năng đầu tư mở rộng phát 
triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến (lươn 
thực thực phẩm) xuất khẩu. Từ khi được phép xu 


khẩu trực tiếp nông trường đã tỏ rõ khả năng này 


còn rất lớn. Nếu có chính sách hợp lý, có thể với 
thời gian không lâu, nông trường sẽ trở thành đầu 
mối của liên hiệp các hợp tác xã, góp phần tạo nên 
sự chuyển biến tình thế của một nông thôn. 
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Lực lượng sản xuất và quan hộ sản xuất của 
nông trưởng không ngừng phát triền, tích lữy của 
nông trưởng và hộ nông dân cũng không ngừng 
được nâng lên ; không phải chỉ tích lũy về đồng vốn, 
mà quan trọng hơn tích lũy con người, về trình độ 
thông tin và quan hệ với hàng chục thị trường nước 
ngoài. Mối quan hệ thị trường trong nước của nông 
trường về hàng hóa, nguyên liệu, thiết bị kỹ thuật 
ngày càng được mở rộng hơn. Phần lớn máy công 
nghiệp chế biến của nông trường là mua trong 
nước, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, nhưng bảo đảm 
kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, giá thành hạ, mặt 
hàng xuất khẩu ngày càng có khả năng cạnh tranh, 
được tín nhiệm của công ty nước ngoài. Y nghĩa ở 
đây là Nông trường Sông Hậu đã đánh giá đúng và 
biết khai thác, phát huy lợi thế nông nghiệp, nông 
thôn, nông dân để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
nông trường, tạo lợi thế mới cho nông thôn và góp 
phần xây dựng tị tưởng dân tộc và đã dựa vào tị 
trường dân tộc, chủ yếu là thị trường nông thôn, 
nâng lên sức cạnh tranh và phát triền. 

Trong quá trình xây dựng Việt Nam thành một 
nước công nghiệp, qua thực tiên ở Nông trường 
Sông Hậu, 10 năm 20 năm nữa, chúng ta có thể có 
khả nâng xây dựng ở mỗi tỉnh vài, ba trung tâm như 
vậy, trở thành đầu mối liên hiệp các hợp tác xã, 
chuyển nhanh cơ cấu kinh tố nông thôn, tạo thị 
trưởng hàng hóa, lao động vững chắc cho quá trình 
đô thị hóa, tạo ra thế lực mới cho đất nước, tạo nền 
tảng cho nền kinh tế quốc dân và thế lực cạnh tranh 
với nền kinh tế khu vực và thế giới. Khả năng đó là 
ở trong tầm tay của Đảng ta. Điều quan trọng là 


phải có sự thống nhất đánh giá, có quan điểm đúng 
đắn tập trung đầu tư cho nông thôn, thống nhất cơ 
cấu đầu tư trong hợp tác với nước ngoài có lợi cho 


nông nghiệp và kinh tế nông thôn, bảo đảm phát 
triển nông thôn bổn vững và đô thị hóa vững chắc. 

Hơn 10 năm qua, đường lối đổi mới của Đảng ta 
đã tạo ra động lực làm chuyển tình thế đất nước, 
phát triển thế lực cho thời kỳ phát triển mới, động 
lực phát triển đó bắt nguồn từ đường lối giải phóng 
lực lượng sản xuất. Nay chuyển sang một thời kỳ 
mới, Đảng và Nhà nước cần bổ sung chủ trương và 
hộ HH chính sách, đấy mạnh phát triển lực lượng 
sản xuất, đồng thời đầu tư, tạo thuận lợi cho quan 
hộ sản xuất phù hợp và tiến bộ ra đời, trở thành 
động lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nước nhà.Q 


từ tháng 5-1996, mặc dù đã có nhiều biện 
pháp ngăn chặn nhưng nó vẫn đe dọa có khả 
năng lan rộng (tôi nói tháng 5 vì muốn hiểu rõ chúng ta 
không thể quên những cú đầu cơ tiền tệ hàng tỉ USD 
trong một ngày đã sản sinh ra nó). Không thể hiểu 
tường tận nguyên nhân và hậu quả của nó nếu chỉ 
nhìn từ thời điểm nó bùng nổ vào tháng 7-1996 và lây 
lan ra các nước. Nó đặt ra cho các nhả kinh tế bao 
nhiêu câu hỏi. Câu hỏi lớn thứ nhất tôi để cập trong bài 
này là vai trò của tiền tệ, cụ thể là của đồng tiền giấy 
không có giá trị bản thân, trong nền kinh tế hiện nay. 
Cuộc khủng hoảng tiền tệ diễn ra trong bối cảnh 
giá vàng hạ liên tục do các Ngân hàng trung ương các 
nước đua nhau bán vàng ra. Việc bán vàng ra này có 
ý nghĩa rất lớn vì nó là hành động đoạn tuyệt với vàng, 
loại tiền thực mà tiền giấy chỉ là đại diện. Ÿ nghĩa này 


(@t£ khủng hoảng tiền tệ ở Thái Lan bắt đầu 
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cảng quan trọng hơn khi mà dân chúng cũng mất thói 
quen tìm đến vàng làm nơi ẩn nấp khi đồng tiền giấy 
nội địa mất giá (đơn thuần do giá vàng không thể tăng 
- mất giá do khủng hoảng tiền tộ). 

đây tiền giấy nội địa chỉ mất giá tương đối so với các 
đồng tiền khác qua biến động của tỷ giá. Sự mất giá 
này có một kiểu dáng khác so với mất giá do lạm phát. 
Mất giá do lạm phát có thể hiểu được và dự đoán khá 
chính xác khi vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ của 
Mác. Còn mất giá qua khủng hoảng tiền tệ hoàn toàn 
là hiện tượng mới mỏ khi nó không nằm trọng phạm vi 
một nước mà lan rộng ra nhiều nước. Quản lý kinh tế 
vĩ mô không thể không nghiên cứu bản chất của hiện 
tượng này để tìm chiến lược đối phó, để quản lý tiền tệ 
trong bối cảnh toàn cầu hóa. 


Trước hết cần nghiên cứu sự mất giá nội tệ qua_ 


những cú sốc tỷ giá quá lớn ngoài những dự đoán 
(không thể duy trì tỷ giá danh nghĩa đồng nội tệ quá lâu 
mà nó phải quay về với tỷ giá thực của nó). Thái Lan 
bị khủng hoảng tiền tệ vì đã lên giá đồng Bạt từ năm 
1984 như biểu đồ sau cho thấy : © 
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Lạm phát của 
Thái Lan cao hơn 
của Mỹ lảm cho tỷ 
giá thực tụt dài tử 
0,0368 USD/1 Bạt (hay 
phải có 27,13 Bạt mới 
mua được 1 USD) 
xuống 0,033 USD/1 Bạt 
(hay phải có 30,27 Bạt 
mới mua được 1 USD), 
nhưng Thái Lan vẫn giữ 
tỷ giá danh nghĩa quanh quẩn ở mức trên dưới 
25,5 Bat/1 USD. Như vậy, chăng khác gì cho rằng lạm 
phát không thổ làm đồng Bạt mất giá.  - | 

Đã vậy, Thái Lan còn tiếp tục theo con đường 
lên giá nội tệ khi bị bọn đầu cơ tiền tệ tấn công ngày 
19-5-1997 bằng cách bỏ hàng chục tÏ USD để ép giá 
USD xuống còn có 11,3 Bat/1 USD. Vì vậy, khi không 
ép được nữa phải thả nổi tỷ giá thì khủng hoảng tiền tệ 
nổ ra và chỉ 10 ngày sau đã lan nhanh sang các 
nước khác. Tỷ giá đã nhanh chóng vượt qua tỷ giá 
thực là 30,27 Bạt để tăng vọt lên tới 54,1 Bạt/1 USD 
ngày 7-1-1998 (hay 212%). Như vậy, nói Thái Lan bị 
khủng hoảng tiền tệ do lên giá nội tệ là chỉ đúng một 
phần ; yếu tố tâm lý mất tin tưởng vào đồng Bạt đã đẩy 
khủng hoảng tiền tệ đến những nấc thang không thổ 
nào dự đoán được bằng những quy luật kinh tế đã biết. 
Yấu tố tâm lý đã làm tăng số cầu về USD và rõ ràng là 
số cầu tâm lý khó có một mức lượng định cụ thể nào 
cả : người ta mua USD không phải vì nhu cầu nhập 
khẩu hay trả nợ nước ngoài mà vì muốn tìm nơi trú ẩn 
để hy vọng thoát khỏi khủng hoảng tiền tệ. Số cầu tâm 
lý đó đẩy tỷ giá BaƯUSD lên và lại gây tâm lý xấu hơn 
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NHŨNG 


Nghiên cứu - Trao đổi ˆ 


Ð 


như vậy làm cho khủng hoảng tiền tệ rơi vào cơn xoáy 
lốc rất khó cứu chữa. 

nội tệ, nhưng vẫn bị cuốn vào cơn lốc khủng hoảng 
tiền tệ vì cán cân thanh toán bị thâm hụt lớn. Đó cũng 
là một căn bệnh dễ làm bùng nổ khủng hoảng tiền tệ. 


Người ta còn cho rằng khủng hoảng tiền tệ nổ ra ở Hàn. 


Quốc là do yếu tố tâm lý. Tuy nhiên yếu tố tâm lý đó 


xảy ra trong khi kinh tế và tiền tệ vẫn vận động theo . 


những quy luật vật chất cụ thể : giá USD ở Thái Lan 
tăng lên đã kéo theo bệnh chảy máu vàng. Dân buôn 
Thái Lan nấu chảy vàng đúc thành thoi xuất lậu (tính 
tổng cộng trên dưới khoảng 1 tấn) để mua USD từ 
nước ngoài đem vào Thái Lan mua lại đồng Bạt. Mức 


xuất khẩu vàng chính thức tính bình quân khoảng 1 tỉ. 


BạtWtháng và tăng lên 3,3 tỉ vào tháng 10-1996. 
Giá vàng trước lúc đồng Bạt bị thả nổi khoảng từ 4500 
Bạat/15g, giữa tháng 12 tăng lên tới 6050 Bạt - 6150 
- Bạat/15g tăng thêm +34%. Như vậy, so với ty giá lúc đó 
47,1 Bạt/1 USD (lợi tức thu được do xuất lậu vàng để 
mua USD tăng +84%) thì tỷ suất lợi nhuận xuất lậu 
vàng tăng hơn 2 lần so với giá vàng nội địa khi đồng 
Bạt mất giá. Hệ quả chảy máu vàng của Thái Lan làm 
nổi rõ vai trò cực kỳ phức tạp của tiền tệ đối với kinh tế 
nói chung và thương mại nói riêng, không chỉ trong một 
nước mà trong nhiều nước trong điều kiện tự do hóa 
thương mại hiện nay. 

Sau đó phải nghiên cứu chức năng thước đo giá trị 
của tiền giấy qua khủng hoảng tiền tệ. Chức năng 
thước đo giá trị của tiền tệ do đồng tiền giấy, vốn 
không có giá trị bản thân thực hiện, càng bị rối loạn 
hơn qua khủng hoảng tiền tệ. Những rối loạn đó đẻ ra 
những hệ quả phức tạp mà trong quản lý kinh tế vĩ mô 
chúng ta phải dự đoán và tìm cách ngăn ngừa trước 
hay chí ít cũng có phương án hạn chế tối đa những ảnh 
hưởng xấu. Ở nước ta do tỉnh táo và biết phân tích tình 
hình cụ thể trong những hoàn cảnh cụ thể nên đã chủ 
động điều chỉnh nhích giá USD để khắc phục nạn tiền 
ta lên giá từ tháng 10-1996, hay 9 tháng trước cuộc 
khủng hoảng tiền tệ nên đã lái con thuyền kinh tế Việt 
Nam thoát khỏi cơn bão tiền tệ 1997. Nhưng ảnh 
hưởng của cơn bão vẫn đe dọa nền kinh tế toàn cầu, 
nhất là thị trưởng tài chính trong đó có nước ta, khiến 
ta phải lường trước mọi tình huống có thể xảy ra. 
Đó là : | | 

-1 - Việc giảm giá mạnh các đồng tiền châu Á tất tạo 
ra sự lên giá các đồng tiền mạnh khác, nhất là đồng 
USD, liệu có làm nảy sinñ những phản ứng làm rối loạn 
nền tiền tệ quốc tố không ? Điều chắc chắn là nó sẽ 
gây thâm thủng cán cân thương mại của các nước có 
đồng tiền lên giá ngược. Nước Mỹ lúc đầu cho rằng 
ảnh hưởng này rất không đáng kế tới kinh tế Mỹ vì tỷ 
trọng giao dịch xuất nhập khấu của các nước 
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Hàn Quốc không bị nạn lên giá. 


Đông - Nam Á khá nhỏ trong cán cân thương mại của 


Mỹ, nhưng khi Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng tiền tệ, 
Mỹ mới giật mình. Tác động trực tiếp có thể có là nhỏ, 
nhưng tác động gián tiếp ở chỗ các nước xoay ra nhập 
khẩu hàng hóa từ các nước Đông Á vì giá rẻ hơn hắn 
một nửa, do đó rất có thể giảm bớt nhập hàng từ Mỹ I 
Nước ta cũng đã bị ảnh hưởng này tràn tới thể hiện ở 
hàng xuất khẩu của ta bị giảm giá do sự cạnh tranh tử 
phá giá tiền tệ mạnh ở các nước xung quanh. Nhưng 
do ta đã chủ động nhích giá USD dần lên 15% nên đã 
loại trừ được những cú sốc tỷ giá. Đó chính là nghệ 
thuật quản lý vĩ mô. Vì vậy hy vọng ổn định của nước 
ta là rất lớn. 

2 - Lên giá tương đối của các đồng tiền mạnh liệu 
có kích thích đầu tư vào các nước có đồng tiền bị 
mất giá không ? Với giá USD tăng gấp 3,66 lần ở 
In-đô-nê-xi-a, 2,1 lần ở Thái Lan, 1,76 lần ở Phi-ip-pin, 
trị giá tài sản đầu tư tính bằng nội tệ sẽ tăng lên tương 
ứng như vậy ; cộng thêm vào đó là thị giá chứng khoán 
ở các nước này xuống thấp chưa từng thấy. Đó là cơ _ 
hội bằng vàng để các nhà đầu tư lao vào mua các 
doanh nghiệp bị phá sản với giá rẻ mạt. Tỷ suất lợi 
nhuận đầu tư cao như vậy đủ xua tan những lo lắng về 
rủi to thu hồi vốn trong tương lai: Theo tôi chỉ có cơ cấu 


đầu tư là thay đối theo hướng tăng tỷ lệ sở hữu của 


nước ngoài thay vì đầu tư qua tín dụng dài hạn. Chủ 
quyền kinh tế bị đe dọa hai lần : một qua các điều kiện 
vay của IMF và hai là qua sở hữu của nước ngoài tăng 
lên. Ở nước ta giá USD tăng có chủ ý 15% cũng có tác 
dụng kích thích đầu tư so với trước nhưng không mạnh _ 
băng. Điều may mắn cần phải giữ lấy là cơ cấu đầu tư 
` không thay đổi như ở các nước bị khủng hoảng 
tiền tệ. 

3 - Tác động phân phối lại thu nhập của nội tệ mất 
giá số mạnh đến mức nào ? Trước hết là phân phối lại 
thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong nước theo xu 
hướng người nghèo đông thêm từ hàng triệu người thất 
nghiệp và phá sản, sau đó là phân phối giữa các nước 
chủ nợ và các nước lâm vào khủng hoảng. Chúng ta 
đã biết tác động phân phối thu nhập cực mạnh của tiền 
tệ qua lạm phát. Bây giờ lại đang được chứng kiến tác 


_ động phân phối lại thu nhập qua khủng hoảng tiền tệ. 


Nước ta không có tình trạng mất giá nội tệ mà chỉ là 
quá trình đưa tÿ giá danh nghĩa về với tỷ giá thực, nôn 
tác động phân phổi lại thu nhập cũng có nhưng không 
lớn. Người vay nợ nước ngoàải có số nợ tăng thêm 15% 
nhưng đó chỉ là bù trừ lại mấy năm trước được lời to 
qua vay nợ nước ngoài với lãi suất thấp không có trượt. 
giá USD. | | 

Vai trò của tiền tệ qua khủng hoảng tiền tệ là điểm 
rất mới, nên mong sự trao đổi rộng rãi để lượng định. 
những tỉnh huống có thể xảy ra. - 


Thục tiên - linh nghiệm _ 


 . 
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Ti:1 XÃ 


Hị xã Hưng Yên nằm ở vị trí trung tâm của 
| vùng châu thổ sông Hồng, có rất nhiều 
tiềm năng và thế mạnh. Tiềm năng và thế 
mạnh ấy được thể hiện khá rõ trên các khía cạnh : 
- Là nơi hội tụ của ba con sông : sông Hồng, 
sông Luộc, sông Châu ; giao thông đường thủy và 
đường bộ đều rất thuận tiện. Từ thị xã Hưng Yên, 
ngược sông Hồng hơn 50km là tới thủ đô Hà Nội. 
Nếu xuôi sông Hồng, đến ngã ba Tuần Vường có 
thể đi Ninh Giang, Kiến An, ra cảng Hải Phòng. 
Từ trung tâm thị xã, theo đường 39A đi hơn 60km 
tới thủ đô Hà Nội ; theo đường 39B khoảng 50km 
tới thị xã Hải Dương ; đi về hướng Đông Nam hơn 
10km đến cầu Triều Dương, qua sông Luộc, sang 
tỉnh Thái Bình ; về phía Tây 2km đến bến phà 
Yên Lệnh, qua sông Hồng, đi khoảng 10km là tới 
-_ quốc lộ 1A đi các tỉnh phía Nam. Do giao thông 
thuận tiện như vậy cho nên thị xã Hưng Yên từ xa 
xưa đã trở thành vị trí chiến lược quan trọng trong 
công cuộc phòng thủ đất nước, chống giặc ngoại 
xâm, cũng như trong công cuỘc xây dựng và in 
triển kinh tế - xã hội. 

- Có một quân thể di tích lịch sử, văn hóa hết 
sức đa dạng và độc đáo. Trên 60 di tích ở đây đều 
gắn với những địa danh, những nhân vật lịch sử và 
huyển thoại được bảo tồn, trong đó có 9 di tích 
được nhà nước xếp hạng, cùng hàng trăm bia ký 
và cổ vật có giá trị, minh chứng cho một thời kỳ 
vàng son của vùng đất văn minh và giàu đẹp ở 
đồng bằng sông Hồng. Quân thể di tích lịch sử 
văn hóa Phố Hiến là tiểm năng du lịch rất lớn của 
thị xã Hưng Yên. Cuối năm 1992, Hội khoa học 
lịch sử Việt Nam cùng với địa phương đã tổ chức 
cuộc Hội thảo khoa học quốc tế vẻ Phố Hiến. Các 
đại biểu tham dự hội thảo (kể cả trong nước và 
nước ngoài) đều nhất trí khẳng định những giá trị 
đích thực của cái “tiểu kinh đô” này. 


ĐÐê1 Đ:ÊU CẢM NHẬNS. 


TIÊN HẢI 


- Nhân dân thị xã Hưng Yên có truyền thống 
cách mạng, có trình độ dân trí khá cao và tinh thân 
lao động cần cù, sáng tạo. 

Mặc dù có những tiêm năng và thế mảnh như 
vậy nhưng mấy thập kỷ qua, thị xã Hưng Yên hầu 
như bị lãng quên. Mãi tới cuối năm 1992, sau Hội 
thảo quốc tế vẻ Phố Hiến, nó mới bắt đầu được 
chú ý đến. Đúng là chỉ “mới bắt đầu được chú ý”, 
bởi vì cho tới thời điểm đó, cái mà thị xã Hưng 
Yên có thể “khoe” với thiên hạ vẫn chỉ là trên 60 
di tích ghỉ đậm dấu ấn một thời kỳ hưng thịnh của 
Phố Hiến trong lịch sử xa xưa. Đến tháng 1-1997, 
thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ mười, Quốc 
hội khóa IX, tỉnh Hưng Yên được tái lập, thị xã 
Hưng Yên trở thành thủ phủ của tỉnh thì vấn đề 
phát huy mọi tiểm nãng và thế mạnh của nó mới 
được chính thức đặt ra một cách cấp bách. 

Công bằng mà nói, nhiều năm trước đó, mặc 
dù trong hoàn cảnh “thuận lợi thì ít, khó khăn thì 
nhiều” nhưng đảng bộ và nhân dân thị xã Hưng 
Yên vẫn thầm lặng, kiên trì và bên bỉ phấn đấu, 
thu được những thành tựu đáng kể. Từ khi trở 
thành thị xã tỉnh ly, như được tiếp thêm sức mạnh, 
thị xã Hưng Yên tiếp tục đạt được những thành 
tựu cao hơn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Dưới đây chỉ xin điểm qua một vài nét tiêu biểu 
nhất : _ 

Một là, đảng bộ đã tập trung sự ưu tiên cho xây 
dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề phát triển kinh tế, 
xã hội, phấn đấu đưa thị xã thật sự trở thành trung 
tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Sự 
ưu tiên ấy trong một năm qua đã mang lại hiệu 
quả thật sự : Hầu hết các tuyến đường nội, ngoại. 
thị đều đã được mở rộng, rải nhựa và nâng cấp với 
tổng số vốn đầu tư xấp xỉ 740 triệu đồng ; san lấp 
mặt bằng một số khu dân cư mới ; làm thêm một 
số tuyến đường giao thông ; cải tạo, sửa chữa, 
nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, hè phố ; lắp đặt 


LIÃ 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


hệ thống điện chiếu sáng với tổng số vốn đầu tư 
xấp xỉ 21 tỉ đồng, tăng gấp 70 lần so với 
năm 1996. Triển khai việc đo đạc, lập hồ sơ địa 
chính gần 180 ha đất dân cư, 852 ha đất canh tác, 
chuẩn bị cho việc cấp giấy chứng nhận quyển sử 
dụng đất dân cư, nhằm từng bước hạn chế sự lấn 
chiếm đất đai. Ngoài ra còn hoàn thành thủ tục 
giao đất cho 26 cơ quan, đơn vị làm trụ sở với 
diện tích xấp xỉ 159 nghìn mét vuông... Hệ thống 
thông tin liên lạc trong và ngoài nước được nâng 
cấp và đổi mới nhanh chóng cả vẻ thiết bị và 
phương tiện phục vụ. Bộ mặt của thị xã sau một 
năm tỉnh Hưng Yên được tái lập đã thay đổi hẳn. 

Hai là, kịp thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế ; 
xây dựng được một cơ cấu kinh tế hợp lý. Xuất 
phát từ tình hình thực tế hiện nay và hướng phát 
triển trong những năm tới, đảng bộ thị xã xác định 
cơ cấu kinh tế : công nghiệp - nông nghiệp - 
thương mại, dịch vụ và du lịch. 

Mấy năm gân đây, đặc biệt năm 1997, công 
nghiệp (bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp) trên địa 
bàn thị xã phát triển theo hướng hiện đại hóa với 
tốc độ khá cao. Hằng năm, mức tăng trưởng bình 
quân đạt 55% ; doanh thu tăng gần 60%. Giá trị 
sản lượng công nghiệp năm 1997 (chỉ tính riêng 
khu vực quốc doanh) đạt 151,3 tỉ đồng, tăng 7 tỉ 
đồng so với năm 1996. Một số doanh nghiệp như 
Công ty may, Công ty nhựa, Công ty thực phẩm 
xuất khẩu, Nhà máy cơ khí dệt 1-5, Công ty xây 
lắp, Công ty xăng dâu... được hiện đại hóa nhanh, 
có mức doanh thu lớn, thu nhập bình quân của cán 
bộ, công nhân viên khá cao. Các doanh nghiệp 
quốc doanh hàng năm đều đạt và vượt mức kế 
hoạch, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước và 
tự khẳng định được vai trò chủ đạo của mình trong 
nên kinh tế quốc dân trên địa bàn thị xã. 
Năm 1997 công nghiệp ngoài quốc doanh cũng có 
tốc độ tăng trưởng nhanh, giá trị tổng sản lượng 
đạt 13,5 tỉ đồng, tăng 4,2 triệu so với năm 1996, 
Một số sản phẩm như thảm các loại, hàng may 
mặc, đồ gỗ, gạch đất nung... tăng nhanh. Trên 
1 200 lao động ngoài quốc doanh có việc làm 
tương đối ổn định, đời sống bảo đảm và bước đầu 
được cải thiện. 

Phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện đi đôi 
với việc xây dựng nông thôn mới theo hướng công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa, hợp tác hóa, dân chủ 
hóa là lĩnh vực được đảng bộ thị xã quan tâm chỉ 
đạo. Năm 1997, thời tiết diễn biến thất thường, 
một số diện tích ngoài bãi bị sạt lở, nước lũ sông 
Hồng lên sớm lại kéo dài đã ảnh hưởng đến diện 
tích gieo trồng và năng suất cây vụ đông. Mặc dù 
vậy, năm 1997 thị xã vẫn phấn đấu đạt diện tích 
gieo trồng 1 834 ha, trong đó diện tích lúa cả năm 
đạt 744 ha, tăng 6,2% so với kế hoạch. Năng suất 
lúa cả hai vụ (chiêm xuân + mùa) đạt trên 
9 tấn/ha ; sản lượng thóc đạt 3 388 tấn ; giá trị sản 
lượng toàn ngành nông nghiệp đạt 19,7 tỈ đồng. 
Trong kinh tế nông nghiệp, thị xã đã kịp thời 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú ý phát triển các 
loại cây, con có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cây 
nhãn. Nếu tính giá trị kinh tế thì một cây nhãn 
bằng một sào lúa, một tạ nhãn quả bằng một tấn 
thóc. Cây nhãn những năm gân đãy đã thật sự phát 
huy hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống 
cho nhiều hộ nông dân các xã ven thị. Có xã hằng 
năm thu từ nông nghiệp chỉ được hơn 1 tỉ đồng, 
nhưng thu từ cây nhãn được hơn 7 tỉ đồng. Chính 
vì nhãn có giá trị kinh tế cao như vậy nên Thị ủy 
chủ trương “nhãn hóa các vườn tạp”. Thực tế cho 
thấy chủ trương đó là đúng đắn. Thị xã cũng đã 
triển khai nhanh chóng việc giao quyên sử dụng 
đất lâu dài cho các hộ nông dăn ; đổi mới hình 
thức và cơ chế quản lý trong nông nghiệp cho phù 
hợp với tình hình thực tế của địa phương ; đưa 
nhanh những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản 
xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, tăng 
thêm thu nhập cho người lao động. 

Cùng với công nghiệp và nông nghiệp, các 
hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch, trong 
đó đặc biệt là du lịch cũng được chú ý đẩy mạnh. 
Hiện tại, do có những khó khăn khách quan và 
chủ quan, ngành du lịch của thị xã chưa được phát 
triển như mong muốn, nhưng chắc chắn trong một 
thời gian không xa nữa với sức hấp dẫn của quân 
thể di tích lịch sử Phố Hiến, nó sẽ được phát triển 
mạnh, chiếm tỷ trọng đáng kể trong các ngành 
kinh tế của thị xã. 

Ba là, các công tác giáo dục, y tế và thương 
binh - xã hội đều có những bước tiến đáng kể. 
Năm học 1996 - 1997, tổng số học sinh các ngành 
học, cấp học là § 473 em, chiếm 23% số dân của 
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thị xã ; kết quả học tập đạt cao hơn so với những 
năm trước, số học sinh thi đố tốt nghiệp tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học bổ túc, trung học 
chuyên ban đều đạt tỷ lệ trên 95%. Ngành giáo 
dục thị xã là một trong những đơn vị dẫn đầu của 
tỉnh Hưng Yên. Công tác y tế và kế hoạch hóa gia 
đình được đẩy mạnh ở các xã, phường. Nhiều 
chương trình y tế được triển khai, đáp ứng nhu cầu 
bức thiết của nhân dân và mang tính xã hội cao 
như : chương trình tiêm chủng mở rộng, chương 
trình thanh toán các bệnh bại liệt, uốn ván ở trẻ sơ 
sinh... Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của thị xã 
trong năm 1997 giảm xuống ở mức 1,2% (mức 
thấp nhất từ trước tới nay). Các hoạt động đền ơn 
đáp nghĩa được chú ý mở rộng. Năm 1997, thị xã 
đã huy động được 127 triệu đông để xây dựng nhà 
tình nghĩa, trợ cấp vật liệu xây dựng cho các gia 
đình thương binh, liệt sĩ. Ngành ngân hàng thị xã 
còn cho các gia đình chính sách, các hộ nông dân 
nghèo vay vốn để sản xuất với lãi suất ưu đãi, 
hoặc lãi suất thấp. Vì thế, vào thời điểm cuối năm 
1997, toàn thị xã không còn hộ đói, hộ nghèo 
giảm 2% và hộ giàu tăng 5,7% so với năm 1996, 

Sẽ là thiếu sót nếu không ghi thêm một số cảm 
nhận về những nguyên nhân tạo ra thành quả của 
thị xã Hưng Yên trong mấy năm qua và đặc biệt 
là năm 1997. Trước hết phải nói tới quyết định tái 
lập tỉnh Hưng Yên của Đảng và Nhà nước là một 
quyết định hết sức đúng đắn, phù hợp với tình 
hình thực tế, đáp ứng đúng nguyện vọng của cán 
bộ, đẳng viên và nhân dân Hưng Yên. Có thể nói 
đây là động lực rất lớn và là tiền để rất quan trọng 
cho những thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực cửá 
đời sống xã hội thuộc địa bàn toàn tỉnh nói chung 
và địa bàn thị xã nói riêng. Sau đó, phải nói tới sự 
- quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự giúp đỡ của 
các ban ngành đối với thị xã, đặc biệt là việc đầu 
tư cho xây dựng kết cấu hạ tâng. Đó là những 
nguyên nhân khách quan. Còn về nguyên nhân 
chủ quan, phải để cập tới một yếu tố hết sức quan 
trọng, mang tính quyết định : đó là vai trò lãnh 
đạo của Thị ủy, của các tổ chức cơ sở đảng và của 
toàn thể đội ngũ cán bộ, đẳng viên. Về làm việc ở 
thị xã Hưng Yên, chúng tôi cảm nhận được một 
điều : đó là sự đoàn kết, nhất trí của tập thể lãnh 


đạo, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ chủ chốt, mà. 
trước nhất là các đồng chí thường trực Thị ủy (Bí 
thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó bí thư 
thường trực). Họ đúng là một “ê kíp” với đúng 
nghĩa chân chính của nó. Ở đây không có tình 
trạng bao biện, làm thay, cũng không có sự lấn át 
của cấp ủy đảng đối với chính quyên. Ngược lại, 
ở đây cũng không có sự thờ ơ, quay lưng lại hoặc 
bất hợp tác của chính quyên đối với cấp ủy đảng. 
Trong công việc, họ tuân thủ rất chặt chẽ các 
nguyên tắc lãnh đạo và tổ chức của Đảng, đặc biệt 
là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 
cá nhân phụ trách ; đồng thời biết tôn trọng nhau, 
biết cách thuyết phục nhau và chờ đợi nhau khi 
cần thiết. Đồng chí Bí thư Thị ủy tâm sự : “Chúng 
tôi mà quay lưng lại với nhau, mất đoàn kết thì 
nhất định sẽ xảy ra tình trạng chia rẽ, bè phái 
trong cấp ủy, trong đảng bộ. Và như thế là mình 
có tội lớn với đảng bộ và nhân dân”. Có lẽ nhận 
thức được như vậy cho nên vấn đề đoàn kết được 
các đồng chí lãnh đạo thị xã coi là “nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu”. 

Đảng bộ thị xã Hưng Yên còn thường xuyên 
chăm lo xây dựng các loại hình tổ chức cơ sở đẳng 
trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là tổ chức cơ sở 
đẳng trong các cơ quan, các doanh nghiệp và các 
xã, phường. Song song với việc xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảng bộ cũng 
tập trung sức giải quyết dứt điểm những cơ sở yếu 
kém. Vì thế, trong mấy năm gần đây, số tổ chức 
cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 
ngày càng tăng. Tới nay, trên 70% số tổ chức cơ 
sở đảng đã được công nhận là đơn vị trong sạch 
vững mạnh. 

Đội ngũ cán bộ đã được sắp xếp lạ nhằm phát 
huy tối đa năng lực của từng người và phù hợp với 
yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới. Quy hoạch 
cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng được tiến hành 
thường xuyên. Hằng năm, Thị ủy đều cử một số 
cán bộ, nhất là những cán bộ trẻ, kế cận học các 
lớp đào tạo, bồi dưỡng đo trung ương và tỉnh mở. 
Đội ngũ cán bộ cơ sở đã được đổi mới về căn bản 
theo hướng trẻ hóa trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn 
vê phẩm chất và năng lực. 


(Xem tiếp trang 50) 
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XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 


LÊ VŨ HÙNG ° 


Ä hội hóa sự nghiệp giáo dục - đào tạo là 
mm chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước 

ta. Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết 90/CP (ngày 21-8-1997) về công tác xã hội 
hóa giáo dục, y tế, văn hóa, bước đầu cụ thể hóa 
chủ trương trong nghị quyết của Đảng, tạo hành 
lang pháp lý cho việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo 
dục. Đây là một chủ trương đúng đắn phù hợp với 
sự vận động, phát triển tất yếu của giáo dục, hướng 
tới một nên giáo dục cho xã hội tương lai. Xã hội 
hóa giáo dục, hiểu một cách toàn diện, không chỉ 
là sự chia sẻ gánh nặng tài chính cho giáo dục từ 
phía Nhà nước sang nhân dân mà quan trọng hơn 
và sâu sắc hơn là sự cộng đồng trách nhiệm và lợi 
ích, nhằm thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp 


nhân dân vào phát triển giáo dục dưới nhiễu hình - 


thức, xây dựng một nên giáo dục của toàn dân, 
khuyến khích mọi người học tập thường xuyên, 
học tập suốt đời, gắn kết hữu cơ giáo dục với phát 
triển kinh tế - xã hội, giáo dục vừa phải bảo đảm 
công bằng xã hội, thỏa mãn mọi nhu câu học tập 
đa dạng của nhân dân vừa đáp ứng tốt nhu cầu về 
nhân lực, nhân tài cho phát triển. 

Như vậy, xã hội hóa giáo dục không đơn thuần 
chỉ là sản phẩm của cơ chế thị trường mà nó bắt 
nguồn từ chính bản chất nhân văn và tiến bộ của 
giáo dục, từ vai trò và chức năng cực kỳ quan trọng 
của giáo dục trong phát triển kinh tế - xã hội mà 
Đảng ta đã xác định là “quốc sách hàng đầu”. Nhìn 
nhận về xã hội hóa giáo dục cũng cần phải toàn 
diện, từ cả hai phía : trách nhiệm của Nhà nước, 
. của toàn xã hội đối với giáo dục và ngược lại, sự 


đáp ứng của giáo dục trước những yêu câu, đòi hỏi 


của xã hội, của sự phát triển đất nước. 
Từ những điều vừa nêu, nhìn về những thành 
quả giáo dục mà đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng 
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Tháp đã đạt được trong 
thời gian qua, có thể khẳng 
định rằng, những thành 
quả đó có được là nhờ một 
phần quan trọng ở chủ 
trương xã hội hóa giáo dục. 

Đồng Tháp là một tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long 
có nhiễu tiểm năng to lớn 
nhưng do hậu quả lâu dài 
của chiến tranh và tình trạng thiên tai, lũ lụt thường 
xuyên, nên chưa được khai thác đúng mức. Trình 
độ phát triển mọi mặt của tỉnh (và cả khu vực) còn 
nhiều hạn chế. Trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ 


'cao. Riêng lĩnh vực giáo dục - đào tạo, sau năm 


1975, số trường lớp còn ít, chủ yếu là giáo dục phổ 
thông, còn giáo dục mầm non và giáo dục chuyên 
nghiệp - dạy nghề gần như là con số không. Đứng 
trước thực trạng đó, đảng bộ Đông Tháp, qua các 
kỳ Đại hội và nhiều văn bản của Tỉnh ủy, đều thể 
hiện rõ tư tưởng chỉ đạo của mình : Xã hội hóa giáo 
dục, đặt yêu câu các cấp, các ngành phải tích cực 
chăm lo sự nghiệp trồng người và lấy đó làm cơ sở 
vững chắc cho sự phát triển toàn diện của địa 
phương trong tương lai. Các cấp lãnh đạo ở Đồng 
Tháp luôn dành cho giáo dục sự quan tâm thích 
đáng, không chỉ về mặt vật chất, tài chính mà cả ở 
sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, thường xuyên. Chính 
vai trò trung tâm của cấp ủy và chính quyển đã trở 
thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào 
xã hội hóa giáo dục ở Đồng Tháp phát triển rộng _ 
khắp và có hiệu quả từ nhiều năm nay. 

Phong trào “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, 
thực tế đã được triển khai sớm ở nhiễu nơi trong 
tỉnh, trước khi có chủ trương chung trên toàn quốc. 
Như tại huyện Cao Lãnh, được hội nông dân chỉ 
đạo điểm về phối hợp với ngành giáo dục, ngày 
khai trường thực sự đã trở thành ngày hội giáo dục 
của toàn dân, Các cấp hội phụ nữ của tỉnh có 
chương trình ngăn chặn học sinh bỏ học, huy động 
trẻ em trong độ tuổi và đúng độ tuổi đến lớp học - 
hằng năm, xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Thị 
Định để trợ giúp các em học sinh nữ có hoàn cảnh 
khó khăn được tiếp tục học hành. Tổ chức đoàn 


* Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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thanh niên thành lập nhiêu đợt thanh niên xung 
kích xóa mù chữ. huy động trẻ thất học vào các lớp 
tình thương, lớp sinh hoạt và đóng vai trò nòng cốt 
trong phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao và xây 
dựng nếp sống mới học đường. Các cấp hội cựu 
chiến binh tham gia tích cực sinh hoạt giáo dục 
truyền thống và các mặt hoạt động khác trong nhà 
trường. Cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn 
phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các 
ngành. đoàn thể hữu quan để ngăn chặn và thu hẹp 
dần tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, huy động trẻ đến 
trường, phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa 
học, tập hợp các mối quan tâm của xã hội, đẩy 
mạnh hoạt động quỹ “Vì tuổi thơ”, quỹ “Bảo trợ 
tài năng trẻ”, xây dựng quỹ học bổng giúp trẻ em 
nghèo vượt khó học giỏi. Ngành y tế, bảo hiểm'y 
tế và các cấp hội chữ thập đỏ cùng phối hợp với 
ngành giáo dục, tăng cường các hoạt động y tế học 
đường và nhân đạo. Ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn kết hợp tổ chức trồng cây phân tán 
trong nhà trường và địa phương. Hội văn nghệ 
tham gia tổ chức cuộc thi sáng tác : học sinh “Viết 
về thầy cô và mái trường thân yêu” suốt 7 năm 
học qua. 

Riêng ngành thể dục - thể thạo, cùng đoàn 
thanh niên đã phối hợp thưởng xuyên, chặt chẽ và 
có hiệu quả với ngành giáo dục trong nhiều năm 
học, dấy lên phong trào vui khỏe, phát triển giáo 
dục thể chất, đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn 
bị thành tích cho học sinh phổ thông tỉnh nhà tham 
gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 5 vào 
năm 2000 tại Đồng Tháp. 

Trong các trường học, việc các đoàn thể tổ chức 
phối hợp 3 môi trường giáo dục đã ngăn chặn có 
hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học 
đường. Một số tổ chức quốc tế như : Nicco (Nhật 
Bản) đã giúp tiên xây dựng phòng học mới và cấp 
hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo ở 
nông thôn, tổ chức nhiều đợt giao lưu giữa thanh 
niên Nhật Bản với học sinh Đồng Tháp. Nhiễu 
trường học đã tổ chức “Ban liên lạc cựu học sinh”, 
họp mặt truyền thống, ngày hội trường, kỷ niệm 30 
năm - 40 năm thành lập trường, và qua đó, huy 
động thêm được nguồn lực vật chất, tinh thân, trí 
tuệ cho việc phát triển mọi mặt của nhà trường, tạo 
cho nhà trường bộ mặt mới như một giá trị lịch sử - 
văn hóa của địa phương. 


Nhằm đưa phong trào xã hội hóa giáo dục của 
tỉnh lên một bước mới, một mặt tỉnh chủ trương 
tắng ngân sách chí cho giáo dục - đào tạo hằng 
năm, “động viên đúng mức sự đóng góp của mỗi 
nhà, mỗi người ; đồng thời thu hút nguồn đầu tư từ 
các cộng đồng, các giới trong và ngoài nước cho 
giáo dục - đào tạo” (Văn kiện Đại hội toàn quốc 
lần thứ VIII của Đảng). Cũng để tiếp tục đẩy mạnh 
việc thực hiện các mục tiêu cơ bản về giáo dục mà 
Đại hội lần thứ VI của đảng bộ để ra, Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ 
trương thành lập “Quỹ xây dựng nông thôn”. 
Năm 1997, tập trung nguồn quỹ này với chỉ tiêu 
huy động là 26,7 tỉ đồng, cho xây dựng phòng học 
mới, xóa các lớp học ca ba. Đây là lần đầu tiên 
toàn tỉnh đã phát động một phong trào rộng lớn, 
nhất quán từ trên xuống dưới, toàn dân chăm lo 
điều kiện học tập cho con em. Thực ra, việc chăm 
lo xây dựng trường lớp đã được cấp ủy, chính 
quyền ở nhiều địa phương trong tỉnh quan tâm thực 
hiện ngay sau ngày giải phóng (1975), nổi bật có 
phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 
“tỉnh, huyện, xã cùng làm” của những năm 80 - 90. 
Các tập đoàn sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp 
cũng dành riêng đất, nhiều hộ nông dân (như ở Lai 
Vung) đã hiến đất và đóng góp vật liệu, tiên bạc, 
ngày công cho việc xây dựng trường học, nhiều 
nhà “mạnh thường quân” đã tích cực đóng góp, cụ 
thể là chia hai hoặc chia ba phần với Nhà nước, lo 
việc Xây dựng, bảo quản trường học, tham gia 
nhiều mặt hoạt động khác của nhà trường. Đáng 
biểu dương là cấp ủy, ủy ban nhân dân xã Bình 
Thành (Lấp Vò), chẳng những đã lo đủ phòng học, 
mà còn yêu cầu phòng học phải xây kiên cố, cao 
tầng và kiến trúc đẹp, có sân, rào, cổng, nhà vệ 
sinh, nhà ở cho giáo viên ở nơi khác đến... 

Điều cảm động hơn, những vùng lũ lụt nặng ở 
Đông Tháp Mười, nhiều bà con đã chủ động tổ 
chức ghe tàu đưa đón trẻ em đi học, cho học sinh ở 
xa được trọ học không mất tiện. 

Trên đây chỉ nêu vài nét về phong trào xã hội 
hóa giáo dục và chỉ theo chiều xã hội “lo” cho giáo 
dục. Còn về phía giáo dục - đào tạo đã “1o” cho xã 
hội được những gì ? 

Xây dựng chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VII), Tỉnh ủy 
Đông Tháp đã kiểm điểm tỉnh hình phát triển giáo 
dục - đào tạo trong thời gian qua, để ra phương 
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hướng, mục tiêu và biện pháp cụ thể cho thời gian 
tới, nhất là đến năm 2000. Bước vào năm học mới 
1997 - 1998, ba mục tiêu lớn về phát triển giáo đục 
của tỉnh đã gặt hái kết quả : phổ cập giáo dục tiểu 
học và chống mù chữ hoàn thành chuẩn quốc gia ở 
11/11 huyện, thị và 131/139 xã phường ; cơ bản 
xóa được phòng học ba ca và giải quyết đủ nhu cầu 
giáo viên cho các trường lớp phổ thông trong tỉnh. 
Tuy vậy, những kết quả trên cũng chưa thực sự 
vững chắc, đòi hỏi ngành giáo dục - đào tạo tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp giải 
quyết dứt điểm một số tồn đọng, giữ vững và phát 
huy những thành quả trong thời gian tới. 

Các ngành học, cấp học tiếp tục tăng trưởng. 
Hằng năm, ngoài vốn ngân sách dành cho xây 
dựng cơ bản (năm 1997 : 26 tỉ đồng), tóàn ngành 
phải tiết kiệm chỉ trên dưới 8% để bổ sung nguồn 
kinh phí xây dựng sửa chữa phòng học và trang 
thiết bị dạy học cho các địa phương trong tỉnh. 
(Chưa kể các nguồn viện trợ, tài trợ của nước 
ngoài, của Việt kiều mỗi năm gân 3 tỉ đồng). 

Hệ thống giáo dục quốc dân và mạng lưới 
trường học được thiết lập khá hoàn chỉnh và bố trí 
hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh. Xóa được xã, ấp trắng 
về giáo dục. Tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi vào 
học lớp I đạt cao (98%). Đội ngũ giáo viên được 
chuẩn hóa với tỷ lệ cao, gần 100%. Thực hiện chủ 
trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo (thông qua 
chương trình giáo viên và các trường sư phạm), 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục chăm 
lo xây dựng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất cho 
trường sư phạm. Đến nay, đã hoàn tất công tác quy 
hoạch và kế hoạch xây dựng, những công trình đầu 
tiên đã đưa vào sử dụng, gần 30% giáo viên đạt 
trình độ thạc sĩ, 3 nghiên cứu sinh, chuẩn bị các 
điều kiện khác để hướng tới thành lập trường đại 
học cộng đồng, phục vụ cho yêu cầu đào tạo nhân 
lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của tỉnh. 

Cố gắng lớn của toàn ngành là tạo sự chuyển 
biến tích cực hơn về bộ mặt trường sở, chất lượng 
giáo dục, nên nếp và trật tự, kỷ cương trong các 


trường học ; tạo mọi cơ hội, điều kiện thuận lợi cho - 


người học, khơi gợi nhu cầu học tập trong xã hội 
(các trung tâm giáo dục thường xuyên, ngoại ngữ, 
tin học, mở rộng các cơ sở đào tạo đại học, trung 
cấp, bồi dưỡng chuyên đề, mở các lớp đại học cộng 
đồng được Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại 
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học Cần Thơ và Chính phủ Hà Lan bảo trợ). Số 
học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh 
và toàn quốc ngày càng nhiều hơn, số đỗ vào các 
trường đại học cũng ngày một tăng lên. 

Nhìn chung, nhu cầu học tập của cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dân còn rất lớn và đa dạng. Tuy đã có 
nhiều nỗ lực, nhưng sự đáp ứng của ngành giáo 
dục - đào tạo vẫn còn ở mức độ khiêm tốn. Kinh tế 
của tỉnh chưa phát triển mạnh, nên sản xuất chủ 
yếu ở dạng thuần nông (chiếm hơn 70%), theo 
phương thức hộ gia đình và các ngành nghề thủ 
công truyền thống, gia truyền, nên yêu cầu phát 
triển ngành nghề đặt ra cho nhiệm vụ đào tạo chưa 
thật cụ thể và có tính thúc bách. Như vậy, công tác 
giáo dục - đào tạo phải thực hiện chức năng dự báo, 
đào tạo đón đầu mà trước hết là tạo dựng mặt bằng 
dân trí theo hướng nâng dân lên. Tuy nhiên đào tạo 
đón đầu như thế nào, tập trung vào những ngành 
nào, đây thực sự vẫn là những câu hỏi chưa có được 
lời giải xác đáng vì nó liên quan đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội chung, đòi hỏi sự chỉ đạo ở tầm 
Cao. 

Xã hội hóa giáo dục ở Đồng Tháp, như đã nêu 
trên, được sự quan tâm lănh đạo của Tỉnh ủy luôn 
luôn là sự kết hợp của hai phía. Nhưng trong quá 
trình tổ chức thực hiện, phía từ xã hội đến giáo dục, 
như đóng góp xây dựng trường sở, tham gia giáo 
dục đạo đức, động viên các thầy cô giáo, khuyến 
khích con em học tập, kết hợp 3 môi trường giáo 
dục... thì tương đối rõ ràng, cụ thể, có thể chế hóa 
hoặc quy định của Nhà nước, thấp nhất là nội quy 
của nhà trường. Còn từ phía giáo dục đến xã hội, 
thực sự chưa được cụ thể hóa, dù mỗi loại nhà 
trường đều hoạt động có điều lệ cụ thể. Trách 
nhiệm của công tác giáo dục, động viên, khuyến 
khích, khai thác nhu cầu học tập của xã hội thế nào 
và mức độ nào, chưa rõ. Điều này còn dễ dẫn đến 
cách nhìn chưa đầy đủ vẻ phong trào xã hội hóa 
giáo dục là đồng nghĩa với tư thục hóa, dân lập 
hóa, là nhà nước chuyển “gánh nặng” chăm lo giáo 
dục cho xã hội, cho nhân dân. ' 

Từ thực tiễn này, khi triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 2, chúng tôi nhận thấy các cấp 
ủy, chính quyền địa phương đang hết sức mong đợi 
các cấp ở trung ương tiếp tục ban hành các văn bản 
nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa hơn nữa chủ trương 
xã hội hóa giáo dục. 


“CHUYỂN DỊDH THE HƯỚNG 


bÔNG NGHIỆP HÚN, 
HIỆN BAI HŨA 


HỖ VĂN VĨNH °* 


ÔNG Nai là một tỉnh thuộc miền Đông Nam 
1E)» nằm trong vùng tăng trưởng phía nam 

với diện tích 5 B66 km2, dân số khoảng 
2 triệu người. 

Là một tỉnh có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
__ thuận lợi, đã từ lâu ở Đồng Nai đã hình thành một cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Sau ngày miền Nam giải phóng và trong những 
năm đổi mới, cơ cấu kinh tế nông nghiệp Đồng Nai 
tiếp tục chuyển đổi và phát triển. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII) 
về "Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn”, các cấp ủy đảng và chính quyền ở tỉnh 
Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo và thực hiện chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển một 
nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đạt hiệu quả 
cao gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp của tỉnh Đồng Nai được thể hiện rõ trên 
những mặt chủ yếu sau đây : 

1 - Phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa, 
đáp ứng yêu cầu của thị trường. Từ năm 1993 
đến năm 1996, các chỉ số phát triển của ngành 
trồng trọt đối với một số cây chủ lực được biểu hiện 
như sau : 

Bảng 1 : So sánh các chỉ tiêu chủ yếu về các 
cây trồng chính ở tỉnh Đồng Nai của năm 1996 so 
với năm 1993. | 


chất tự cung tự cấp, 
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tước % 


Tông điện tích sản xuất nông nghiệp () 3070|  IIØ0 
1 - ầy lương thực 

Tông điện tích ®) | I2X | 1909| B50 
Sắn lún lưng bự quy tóc (ấn| 3@00 | ð4/0| 150 


I2 
H35 


690 | @590| 196 
Sản lượng ngô (ấn)| 8I43 | Z2W| #SM 
Diện ích sắn (củ mì) z)| 9990 | l44@ô| 14% 


ức tính 


$ân lượng mũ ca0 su 


Nnàn : - Na giám thống kê 1995, Nxb Thống kê, 19%. 
- Báo cáo của UBND tỉah Đằng Na. 


Qua bảng số liệu trên, có thể rút ra một số nhận 
xét chính sau đây : 

Một là, cơ cấu cây trồng khá hợp lý, có tỷ lệ cân 
đối giữa diện tích cây lương thực, cây công nghiệp, 
giữa cây hàng năm và cây lâu năm. Theo kết quả 
tổng điều tra nông nghiệp và nông thôn (7-1994) thì 
cơ cấu cây trồng hàng năm có diện tích 51,2% và 
cây lâu năm - 47,8%, là một cơ cấu khá cân đối. 

Hai là, cơ cấu cây trồng không còn mang tính 
khép kín mà là theo yêu cầu 
của thị trường. Chăng hạn, trong cây lương thực thì 
cây lúa tăng ít, tỉnh có chủ trương giữ ổn định ở mức 
trên dưới 65 000 ha, mức bình quân thóc đầu người 
thấp, cả năm 1993 và 1996 chỉ khoảng 110kg. Như 
vậy, Đồng Nai đã tranh thủ được thị trường gạo của 
quanh vùng, đặc biệt của đồng bằng sông Cửu 
Lọng có hiệu quả hơn để tập trung vào loại cây có 
ưu thế hơn ở miền Đông Nam Bộ, đó là cây ngô và 
cây sắn. Sản lượng ngô năm 1996 gần gấp 3 lần 


* GS, PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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(285%), không phải chủ yếu để giải quyết lương 
thực cho người mà để cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, còn sắn cung 
cấp nguyên liệu cho nhà máy bột ngọt VEDAN. 

Ba là, cơ cấu cây trồng đã chuyển dịch theo 
hướng hiệu quả. Tất cả các loại cây trồng. chủ lực có 
thị trường tiêu thụ - cho công nghiệp chế biến, cho 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu - đều tăng cả 
diện tích và sản lượng. Chẳng hạn, do có nhu cầu 
lớn về nguyên liệu sợi, dệt và phù hợp với điều kiện 

đất đai, khí hậu của Đồng Nai nên diện tích trồng 
bông đã tăng gần 4 lần (368%), trong khi đó đậu 
tương (đậu nành) năng suất thấp (7-8 tạ/ha) đã 

* giảm diện tích, chuyển sang trồng ngô có hiệu quả 
hơn. 

Như vậy, nếu xót về cơ cấu cây trồng thì nông 
nghiệp Đồng Nai đã chuyển hướng phù hợp với yêu 
cầu của thị trường, tập trung vào một số cây chủ lực 
có diện tích, năng suất, sản lượng và tỷ suất hàng 
hóa cao. 

Xét về cơ cấu kinh tế nông nghiệp thì nền nông 
nghiệp ở Đồng Nai phát triển một cách toàn diện, 
cân đối giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa nông 
nghiệp với lâm nghiệp, thủy sẵn ; trong chăn nuôi thì 
phát triển mạnh đàn lợn, gia cầm, nuôi bò sữa, nuôi 
trồng thủy sản. Bảng 2 cho thấy tiềm năng nuôi lợn 
của tỉnh Đồng Nai so với các tỉnh miễn Đông 
Nam Bộ : 

Bảng 2 : Cơ cấu đàn lợn các tỉnh miền Đông 
Nam Bộ năm 1993-1994 

Đơn vị : ngản con 


| 193 | 1994 _ 
Miền Đông Nam Bộ 
Trong đó : 
- TP Hồ Chí Minh 


- Sông Bé (cũ) 
- Tây Ninh 
- Ba Rịa - Vũng Tau 


Như vậy đàn lợn của Đồng Nai năm 1994 chiếm 
tỷ lệ 37,5% tổng đàn lợn miễn Đông Nam Bộ, năm 
1996 tăng lên 424 000 con, so với năm 1999 tăng 
lên 193,6%, tức là tăng gần gấp đôi, sản lượng thịt 
đạt 23 240 tấn, đàn gia cầm đạt 4,7 triệu con, tăng 
2,4 triệu con so với năm 1993. 

Sự phát triển chăn nuôi tạo nên sự cân đối giữa 
chăn nuôi và trồng trọt, có tác động thúc đẩy nhau 
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phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển công nghiệp 
chế biến và mở rộng thị trường trong vùng và cho 
xuất khẩu. 

2 - Thúc đẩy tiến bộ khoa học - 'tồnh nghệ, 
từng bước hiện đại hóa nông nghiệp. Qua biểu 
số 1 cho thấy, diện tích và sản lượng của các loại 
cây trồng chủ lực năm 1996 so với năm 1993 đều 
tăng, nhưng tốc độ tăng sản lượng cao hơn tốc độ 
tăng diện tích. Điều đó chứng tỏ năng suất cây trồng 
đều tăng, có loại như cây ngô, nhờ áp dụng giống 
ngô lai DK 888 và LVN 10 nên tăng mạnh, cho năng 
suất tới 36 tạ/ha trồng đại trà (năm 1993 là 22,7 
tạ/ha). Các loại cây trồng khác đều thay giống cũ 
băng bộ giống mới có năng suất và chất lượng cao 
như cây lúa 100% diện tích, ngô 95-97% diện tích, 
sắn 50% diện tích. 

Các cây mía, bông, điều, cao su cũng đều thay 
giống mới có năng suất và chất lượng cao. Các 
vườn cây ăn trái được cải tạo vườn tạp thành vườn 
chuyên canh, đưa. các giống cây trái có năng suất 
cao, phẩm chất tốt vào trồng. Trong các biện pháp 
khoa học - công nghệ, đã kết hợp chặt chẽ nông 
nghiệp với lâm nghiệp, tạo nên một nền nông 
nghiệp sinh thái cần thiết cho cả vùng nhờ quản lý, 
bảo vệ và phát triển vốn rừng cộng với các rừng cây 
lâu năm như cao su, cà phê, điều cũng góp phần 
bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoài ra Đồng Nai còn 
chú ý đẩy mạnh công tác thủy lợi, khuyến nông, cơ 
giới hóa nông nghiệp, phát triển một hệ thống dịch 
vụ cho sản xuất như phân bón, giống cây trồng, 
thuốc bảo vệ thực vật và thú y v.v... 

Trong công tác khoa học - công nghệ phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã 
tranh thủ khai thác tiêm lực khoa học trong vùng, 
đặc biệt các viện nghiên cứu và trường đại học ở 
TP Hồ Chí Minh, coi trọng công tác giáo dục đào 
tạo, nâng cao dân trí. 

3 - Gắn nông nghiệp với công nghiệp và dịch 
vụ, từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp và 
nông thôn. Đồng Nai là một tỉnh có lực lượng công 
nghiệp đứng thứ ba cả nước (sau TP Hồ Chí Minh 
và Hà Nội) bao gồm : công nghiệp quốc doanh trung 
ương và địa phương, công nghiệp ngoài quốc 
doanh và công nghiệp có vốn đầu tư của nước 
ngoài. Bên cạnh khu công nghiệp Biên Hòa trước 
đây, đã hình thành khu công nghiệp Biên Hòa 2 do 
vốn đầu tư nước ngoài và đã quy hoạch thêm 14 
khu công nghiệp mới. Năm 1997, có trên 200 dự án 
với số vốn đăng ký gần 4 tỉ USD. Sự phát triển 
mạnh công nghiệp và dịch vụ đã có tác động thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đẩy mạnh 


quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn 
trên các mặt sau đây : 

Một là, công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất, 
máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu cho nông 
nghiệp. Điện của Nhà máy Trị An đã hòa vào mạng 
lưới quốc gia và cung cấp điện cho 100% số xã. 
Nhà máy chế tạo động cơ nổ (VINAPRO) và Công 
ty máy nông nghiệp miễn Nam (VIKYNO) đã sản 
xuất máy móc cung cấp cho cả nước, cho xuất khẩu 
và trực tiếp cung cấp cho nông nghiệp của Đồng 
Nai. Ngoài ra các nhà máy chế biến phân bón, thức 
ăn gia súc, thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng 
và vật nuôi đều trực tiếp phục vụ cho nông nghiệp 
của tỉnh. 

Hai là, giải quyết đầu ra cho nông nghiệp thông 
qua công nghiệp chế biến và tiêu thụ nông, lâm, 
thủy sản cho nông dân, trong đó phải kể đến nhà 
máy bột ngọt VEDAN tiêu thụ sắn của tỉnh Đồng Nai 
và các tỉnh xung quanh, nhà máy thức ăn gia súc 
tiêu thụ ngô, nhà máy đường tiêu thụ mía, các 
doanh nghiệp chế biến hạt điều v.v... có tác dụng rất 
lớn đối với phát triển nông nghiệp và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Ba là, công nghiệp và dịch vụ thu hút lao động 
từ nông nghiệp, nông thôn, thúc đấy phân công lao 
động xã hội. Theo báo cáo của Ban kinh tế Tỉnh ủy 
Đồng Nai, thời gian qua các doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài đã thu hút khoảng 22 000 lao động, kinh 
tế ngoài quốc doanh thu hứt trên 60 000 lao động và 
công nghiệp quốc doanh thu hứt trên 5 000 lao 
động. Ngoài ra công nghiệp nhỏ ở nông thôn cũng 
đã thu hứt hàng vạn lao động vào các lò sấy ngô, lò 
đường, sơ chế hạt điều v.v.. 

Bốn là, công nghiệp phát triển góp phần thúc 
đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng 
nông thôn mới, hình thành các cụm công nghiệp và 
dịch vụ, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi 
liền với nó là hộ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và 
xã hội như giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, 
trạm y tế, trường học, góp phần cải thiện đời sống 
vật chất và tỉnh thần của nhân dân. 

4 - Coi trọng: công tác tổ chức và quản lý. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền 
với việc tổ chức các đơn vị sản xuất kinh doanh 
cũng như đổi mới quản lý đối với nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn. Tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ 
_ đạo một số công tác chủ yếu sau đây : 

Thứ nhất, đổi mới mô hình hợp tác xã kiểu cũ, 
phát triển kinh tế hợp tác kiểu mới trong nông 
nghiệp. 
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- Đối với các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất cũ, 
tuy vẫn đứng vững và hoạt động tốt trong cơ chế 
mới nhưng đã tự đổi mới cho phù hợp với yêu cầu 
của sản xuất hàng hóa như hợp tác xã Gò Me 
(Biên Hòa), hợp tác xã Phú Điền (Tân Phú), hợp tác 
xã Hòa Bình (Thống Nhất), tập đoàn sản xuất Phú 
Ngọc (Định Quán). 

- Phát triển các hình thức hợp tác kiểu mới như 
chỉ hội, tố hội nghề nghiệp, hợp tác giúp nhau vay 
vốn, cung cấp vật tư, làm đất, thu hoạch, tổ đường 
nước... Đã ra đời tổ hội dâu tằm tơ ở huyện Thống 
Nhất, chỉ hội bông vải, chi hội làm vườn, tổ hợp tác 
nuôi cá, tổ vay vốn ngân hàng. Cả tỉnh có 2 100 chỉ 
hội, tổ hội kiểu này. 

- Đã xuất hiện hình thức hợp tác giữa hộ nông 
dân với doanh nghiệp nhà nước nhằm giải quyết 
đầu vào, đầu ra, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
gắn với phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, hoặc 
đã ra đời phương thức đầu tư tay ba giữa nông dân - 
ngân hàng nông nghiệp và các doanh nghiệp cung 
ứng, dịch vụ cho nông nghiệp theo nguyên tắc tự 
nguyện, cùng có lợi. 

Thứ hai, trên cơ sở tổ chức lại sản xuất trong 
nông nghiệp mà sắp xếp lại bộ máy quản bị ngành 
nông nghiệp, bộ máy quản lý cấp xã và đổi mới cơ 
chế, chính sách quản lý nông nghiệp, trong đó các 
cấp quản lý vừa tôn trọng và phát huy quyền tự chủ 
kinh doanh của hộ nông dân và các doanh nghiệp, 
vừa hướng dẫn và kiểm tra hoạt động kinh doanh 
theo đúng pháp luật. 

Thứ ba, đã chú ý thực hiện các chính sách như 
chính sách ruộng đất, chính sách đầu tư, cấp vốn 
để xây dựng kết cấu hạ tầng hỗ trợ cho sản xuất 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chính 
sách tín dụng cho vay vốn tới nông dân bằng thế 
chấp và tín chấp. Từ năm 1993 đến 1996, Ngân 
hàng nông nghiệp Đồng Nai đã cho 324 278 lượt hộ 
nông dân vay số tiền hơn 1 300 tỉ đồng, Ngân hàng 
phục vụ người nghèo đã cho 9 579 hộ nông dân vay 
gần 16 tỉ đồng. Ngoài ra tỉnh cũng chú ý các chính 
sách xã hội như xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc 
làm, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện... 

5 - Một số vấn đề cẩn giải quyết nhằm thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn đạt kết quả cao hơn. Quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Đồng 
Nai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, 
nhưng, còn nhiều vướng mắc làm hạn chế hiệu quả 
kinh tế - xã hội, chưa tương xứng với tiềm năng to 
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lớn của tỉnh, cần được nghiên cứu giải quyết. Có thể 
nêu ra một số vấn đồ sau đây : 

a) Giải quyết khâu tiêu thụ nông sản hàng hóa, 
bảo đảm lợi ích cho nông dân. Cũng như tình hình 
chung cả nước, các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng 
Nai tiêu thụ chậm, cảng được mùa thì giá càng thấp, 
nông dân cảng bị thua thiệt, sản xuất không ổn định 
và vững chắc. 

Để giải quyết vấn đồ này, theo chúng tôi có càc 
giải pháp : 

- Tăng cường đầu tư cho khâu chế biến nông 
sản, cả sơ chế và tinh chế, đặc biệt đối với các nông 
sản chóng hư thối như thịt, rau, trái cây. Hệ thống 
chế biến nông sản bao gồm nhiều loại hình doanh 
nghiệp, nhiều quy mô, trình độ công nghê ; trong đó 
có các doanh nghiệp đầu đàn có khả năng xuất 
khẩu và tạo mạng lưới tiêu thụ khắp cả nước, đồng 
thời phát triển nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc 
các thành phần kinh tế để chế biến các loại nông 
sản khác nhau, như các cơ sở chế biến hạt điều mà 
_ Đồng Nai đã làm. 

- Tổ chức và từng bước hiện đại hóa khâu tiêu 
thụ nông sản, đặc biệt đối với trái cây, bao gồm 
khâu đóng gói, bảo quản và vận chuyển phục vụ 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Việc này bản 
thân nông dân không thể làm được mà phải có sự tổ 
chức và hỗ trợ của ngành nông nghiệp, ngành 
thương mại, của các doanh nghiệp lớn, trước hết là 
Tổng công ty rau quả. 

b) Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, tập trung 
vào các khâu nặng nhọc, tốn nhiều công sức như 
làm đất, tưới tiêu, thu hoạch và công nghệ sau thu 
hoạch. Cơ giới hóa nông nghiệp là một biện pháp 
quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn, đối với Đồng Nai là 
một đòi hỏi cấp thiết và có nhiều điều kiện thực hiện. 
Có một nghịch lý là ngay trên địa bàn của tỉnh 
Đồng Mai và ở TP Hồ Chí Minh đã sản xuất ra các 
máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp 
nhưng nông dân lại ít mua mà đi tìm mua máy nhập 
từ nước ngoài, kể cả máy đã qua sử dụng. Để giải 
quyết khó khăn và mâu thuẫn trên đây, cần có một 
hệ thống biện pháp về kinh tế - kỹ thuật - tố chức - 
quản lý cả ở tầm vĩ mô và vi mô mang tính chiến 
lược đấy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp ở Đồng Nai 
và trên phạm vi cả nước. 

c) Tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh hệ thống 
dịch vụ phục vụ nông nghiệp, bảo đảm yêu cầu kinh 
doanh trung thực, văn minh. Từ khi chuyển sang 
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kinh tế thị trường, ở Đồng Nai cũng như nhiều địa 
phương khác đã hình thành một hộ thống dịch vụ 
phục vụ nông nghiệp khá thuận lợi như cung cấp 
giống mới, phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh.... 
gồm nhiều thành phần kinh tế tham gia. 

Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều hiện tượng 
tiêu cực như hàng giả, hàng kém phẩm chất ngày 
một phổ biến, gây thiệt hại cho nông dân và thiệt hại 
lâu dài cho nền kinh tế. Do đó, cần đổ cao trách 
nhiệm về quần lý của ngành nông nghiệp và các cơ 
quan kiểm tra và quản lý thị trường đối với các loại 
dịch vụ này ; đồng thời sử dụng tổng hợp các 
phương pháp quản lý để xử lý các hiện tượng phi 
pháp, phi đạo lý, khuyến khích cơ quan và cá nhân 
những người làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp làm 
ăn đứng đắn, trung thực vì lợi ích của nông nghiệp, 
nông dân và cũng chính lợi ích của những người làm 
công tác dịch vụ nông nghiệp. 

đ) Coi trọng chính sách xã hội và quan tâm giải 
quyết những vấn để bức xúc về xã hội. Chuyển 
sang kinh tế thị trường và đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp sẽ góp phần nâng 
cao đời sống đa số nhân dân, nhưng đồng thời sự 
phân hóa giàu nghỏo cũng tăng lên, trong đó một bộ 
phận nông dân thiếu ruộng đất, không biết làm ăn 
vả tính toán chỉ tiêu, các gia đỉnh chính sách, gia 
đình neo đơn, các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ 
cách mạng số gặp khó khăn. Các tệ nạn xã hội như 
ma túy, mại dâm, cờ bạc, nghiện ngập có nguy cơ 
phát triển mà nguyên nhân cơ bản vẫn là thiếu công 
ăn việc làm, khó khăn về mặt kinh tế. Do đó, giải 
pháp cơ bản hàng đầu là tạo công ăn việc làm cho 
mọi người bằng phát triển các cơ sở kinh doanh 
thuộc các thành phần kinh tế, khuyến khích những 
người có vốn, có kỹ thuật, có tải quản lý kinh doanh 
ra lập nghiệp để thu hút lao động, tạo công ăn việc 
làm, lành mạnh hóa xã hội, đi đôi với các chính sách 
xã hội phù hợp. Mặt khác, thực hiện xã hội hóa việc 
giải quyết những vấn đề xã hội, phát huy vai trò của 
các tổ chức quần chúng, cộng đồng dân cư trong 
quản lý xã hội, còn chính quyền các cấp tập trung 
vào công tác quản lý, kiểm tra và hỗ trợ những vùng 
trọng điểm, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng dân 
tộc ít người, tập trung giải quyết những vấn đề gay 
cấn nhất. 

Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công 
bằng xã hội là mục tiêu mà Đảng ta đề ra và phấn 
đấu thực hiện trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, cũng là mục tiêu mả đẳng bộ 
và nhân dân Đồng Nai đang hướng tới. 
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Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh thành lập được ít 

năm đã cùng toàn dân và toàn quân đương 
đầu với cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của đế 
quốc Mỹ ở miễn Bắc. Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc khu 
vực tuyến lửa khu Bốn (cũ), với 145 km đường biên 
giới giáp Lào và 137 km bờ biển. Đây vừa là trọng 
điểm đánh phá của máy bay địch vừa là địa bàn mà 
kẻ địch thường cho các 
loại gián điệp, biệt kích 
xâm nhập hoạt động phá -: 
hoại hòng ngăn chặn sự :r 
chi viện của hậu phương 
lớn miền Bắc cho chiến 
trường miền Nam và 
chiến trường Lào. Phối 
hợp với các lực lượng vũ 
trang và nhân dân trên địa 
bàn, Bộ đội biên phòng 
Hà Tĩnh đã dũng cảm, 
mưu trí làm phá sản mọi 
âm mưu thâm độc của kẻ 
thù, bắt và tiêu diệt nhiều 
toán gián điệp, biệt kích, 
bắn rơi 23 máy bay địch. 
Đặc biệt xuất sắc là chiến công của Đồn biên phòng 
93 (nay là Đôn 563 cửa khẩu Cầu Treo), trong thời 
kỳ chống Mỹ, hai ngày liên tiếp bắn rơi 7 máy 
bay địch. 

Một hoạt động hết sức quan trọng của Bộ đội 
biên phòng Hà Tĩnh trong những năm chiến tranh là 
chi viện và phối hợp có hiệu quả với các lực lượng 
vũ trang nhân dân cách mạng Lào chống lại các 
hoạt động thổ phỉ, biệt kích, bạo loạn do đế quốc 
Mỹ và bọn tay sai nhen nhóm, bảo vệ vững chắc 
vùng biên cương của hai nước, bảo vệ an toàn 
những huyết mạch chiến lược chạy qua biên giới. 
Ngoài ra, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh còn chi viện 
lực lượng cho các tỉnh bạn ở miền Bắc, chỉ viện cho 
chiến trường miễn Nam và chiến trường Cam-pu- 
chia. Chiến công của Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh 
trong những năm chiến tranh đã được Đảng và Nhà 
nước ghi nhận và khen thưởng. Hai đồn biên 
phòng : Đồn 563 (Cầu Treo) và Đồn 176 (Đèo 
Ngang) được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang. Ngày 1-2-1979 toàn lực lượng Bộ 
đội biên phòng Nghệ Tĩnh (hợp nhất hai tỉnh Nghệ 


| ỤC lượng Công an vũ trang Hà Tĩnh, nay là 


An và Hà Tĩnh) cũng được tuyên dương danh hiệu 
anh hùng. 

Từ năm 1991, theo chủ trương chia tách tỉnh của 
Nhà nước, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh trở vẻ địa 
bàn cũ với bao khó khăn bộn bẻ, song phát huy 
truyền thống của một đơn vị anh hùng, đã đứng 
vững và vươn lên trong thời kỳ đổi mới với nhiều 
thành tích đáng ghi nhận. 

1 - Vừa tranh thủ tối 
đa sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp trên, vừa chủ 


Đất nước đang thời kỳ 
đổi mới và mở cửa. Việc 
giao lưu, qua lại nơi cửa 
khẩu biên giới, các bến 
cảng, cửa biển... trở lên 
sôi động, nhộn nhịp hơn 
bao giờ hết. Bên cạnh 
những mặt tích cực là cơ 
bản thì tình hình nêu trên 
cũng làm nảy sinh không 
ít những khó khăn phức 
tạp trong nhiệm vụ biên 
phòng. Tình trạng buôn lậu qua biên giới, buôn lậu 
trên biển, giả mạo giấy tờ đưa người vượt biên, tàu 
thuyển nước ngoài xâm phạm trái phép lãnh hải 
nước ta... ngày càng gia tăng. Đặc biệt nguy hiểm là 
sự xuất hiện của bọn tội phạm vận chuyển ma túy từ 
Lào vào nước ta. Bên cạnh đó các thế lực thù địch 
từ bên ngoài cũng lợi dụng tình hình, tăng cường 
các hoạt động chống phá hòng làm mất ổn định 
chính trị của ta. Là người lính gác đất nước trong 
thời mở cửa, trực tiếp đối mặt với thực trạng nêu 
trên, nhiệm vụ của người lính biên phòng là vừa 
phải mở rộng cửa để đón nhận bạn bè, góp phần tích 
cực đưa đất nước hội nhập với khu vực và thế giới, 
lại vừa phải là tấm lá chắn hữu hiệu ngăn ngừa các 
loại tội phạm thâm nhập qua biên giới, bảo vệ cuộc 
sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc 
những thành quả của công cuộc đổi mới. 

Trước yêu cầu nêu trên, chúng tôi coi sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp trên là một trong những nhân 
tố quyết định để hoàn thành nhiệm vụ. Những năm 


* Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh 


Mi 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


qua, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh luôn nhận được sự 
quan tâm chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp 
ở trung ương, đặc biệt là của Bộ tư lệnh Bộ đội biên 
phòng cùng sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường 
xuyên của Tỉnh ủy và chính quyển tỉnh Hà Tĩnh. 
Nhờ đó, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã có được 
những bước tiến vững chắc, kịp thời tránh được 
những sai sót, vướng mắc nảy sinh trong thời kỳ 
mới, phát huy tối đa những nhân tố tích cực trên tất 
cả các mặt, từ nghiệp vụ cơ bản đến công tác tổ 
chức cán bộ, công tác xây dựng Đẳng, công tác cửa 
khẩu, công tác dân vận, v.v.. 

Một trong những khó khăn lớn nhất của Bộ đội 
biên phòng Hà Tĩnh sau tách tỉnh là : cơ sở vật chất 
hầu như không có gì, các doanh trại, đồn, trạm đều 
phải xây dựng từ đầu, đời sống cán bộ chiến sĩ hết 
sức thiếu thốn. Trong điều kiện nguồn ngân sách 
trên cấp rất hạn chế so với nhu câu, Bộ chỉ huy Bộ 
đội biên phòng Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác định : 
không trông chờ, ÿ lại cấp trên mà phải chủ động 
khắc phục, tự lực vượt qua khó khăn. Trong thời 
bình, Đảng và Nhà nước ta chủ trương quân đội 
tham gia làm kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc 
phòng. Vận dụng chủ trương này vào điều kiện cụ 
thể của mình, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà 
Tĩnh xác định : trong khi coi biên phòng là nhiệm 
vụ trọng tâm hàng đầu, cần tranh thủ khai thác mọi 
năng lực sẵn có để làm kinh tế, làm kinh tế là để 
phục vụ nhiệm vụ biên phòng được tốt hơn. Chúng 
tôi quan niệm rằng : muốn xây dựng lực lượng vũ 
trang chính quy, hiện đại, trước hết cần đào tạo, 
huấn luyện cán bộ, chiến sĩ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ 
một cách chính quy, đồng thời trang thiết bị, doanh 
trại cũng phải đây đủ, hiện đại. Ngoài ra, người lính 
trong thời bình cũng cần có cuộc sống đàng hoàng, 
đầy đủ trong điều kiện cho phép. Khi ngân sách 
Nhà nước còn eo hẹp như hiện nay, các đơn vị cần 
có kế hoạch làm kinh tế để đỡ gánh nặng cho ngân 
sách và tạo cho mình một cuộc sống tốt hơn. 

Với nhận thức ấy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 
Hà Tĩnh đã phát động phong trào nhanh chóng ổn 
định nơi ăn chốn ở, từ trên xuống dưới đều phải 
tham gia làm kinh tế. Làm kinh tế ở đây có thể bắt 
đầu từ những việc cụ thể : các đơn vị tăng gia sản 
xuất, làm VAC, vườn đổi, trang trại, đến những kế 
hoạch lớn tham gia chương trình quốc gia xóa đói 
giảm nghèo, chương trình 327 v.v.. Hiện nay, Bộ 
đội biên phòng Hà Tĩnh là chủ đầu tư 3 công trình 
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quốc gia có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - xã hội 
trên địa bàn Hà Tĩnh với kinh phí hàng chục tỉ đồng 
là : công trình Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cảng Hộ 
Độ và con đường chiến lược qua biên giới Việt - 
Lào ở địa phận huyện Hương Khê. Trong tương lai, 
đây sẽ là con đường xuyên Đông Dương nối liên 
nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan với cảng 
Vụng Áng, một trong những cảng nước sâu lớn nhất 
vừa được Chính phủ quy hoạch. Để giải quyết việc 
làm, bảo đảm đời sống cho số chiến sĩ xuất ngũ và 
sĩ quan cán bộ nghỉ hưu, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh 
đã thành lập các đơn vị lao động nhận thầu các công 
trình xây dựng và giao thông ở trong tỉnh và nước 
bạn Lào. Việc làm này không chỉ mang lại hiệu quả 
kinh tế đáng kể mà còn mang ý nghĩa xã hội lớn, 
giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn đối 
tượng cần quan tâm. 

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cũng là đơn vị biên 
phòng đầu tiên trong cả nước mạnh dạn thực hiện 
chương trình khai thác biển Đông, kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, xây dựng một hải đội mạnh gồm 8 
chiếc tầu được trang bị hiện đại vừa tuần tra bảo vệ 
chủ quyển an ninh quốc phòng trên biển, vừa khai 
thác, đánh bắt hải sản xa bờ. Hoạt động của hải đội 
này thời gian qua đã giữ vững an ninh của một vùng 
biển rộng lớn, chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp 
của tàu thuyển nước ngoài, chống buôn lậu trên 
biển, đồng thời khai thác có hiệu quả nguồn lợi hải 
sản quốc gia. Đây là một hình mẫu kết hợp thành 
công kinh tế với quốc phòng trên biển được các cấp 
có thẩm quyển quan tâm. 

Trải qua những năm vừa chiến đấu vừa xây dựng 
trong thời kỳ đổi mới, đến nay Bộ đội biên phòng 
Hà Tĩnh đã có một cơ sở vật chất tương đối đàng 
hoàng. Hệ thống doanh trại từ Bộ chỉ huy đến các 
đồn, trạm đều được xây mới khang trang, sạch đẹp, 
nơi ăn chốn ở của cán bộ chiến sĩ đã thoát cảnh tạm 
bợ, nhếch nhác. Đời sống của anh em được cải thiện 
rõ rệt. Tuyệt đại đa số cán bộ chiến sĩ yên tâm công 
tác, thực sự coi “đồn là nhà, biên giới là quê 
hương”. Các đồn, trạm biên phòng cửa khẩu đã 
được xây dựng không chỉ như một doanh trại đơn 
thuần mà còn xứng đáng là bộ mặt của quốc gia ở 
chốn biên cương. Nhiêu trang, thiết bị hiện đại phục 
vụ cho công tác như ô tô, phương tiện thông tin v.v.. 
cũng được mua sắm đầy đủ. Điều đáng nói ở đây là 
ngân sách của trên cấp chỉ bảo đảm được 30% kinh 
phí xây dựng, 70% còn lại Bộ đội biên phòng Hà 
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Tĩnh tự lo từ nguồn làm kinh tế của mình (con số lên 
đến hàng tỉ đồng mỗi năm). 

2 - Xây dựng lực lượng vững mạnh, đông thời 
gắn bó với địa phương, với nhân dân. 

Công tác xây dựng lực lượng là nhân tố quyết 
định tính thần và khả năng sẵn sàng chiến đấu của 
đơn vị. Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh xác định phương 
châm xây dựng lực lượng là : giỏi về độc lập tác 
chiến, đồng thời thành thạo trong hợp đồng chiến 
đấu với các quân, binh chủng khác, cũng có nghĩa 
phải xây dựng một lực lượng tinh nhuệ, đủ sức đâm 
nhận trọng trách bảo vệ biên cương Tổ quốc trong 
mọi tình huống. Phương châm này chỉ phối toàn bộ 
các mặt của công tác xây dựng lực lượng : từ công 
tác chính trị - tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, 
công tác huấn luyện, đào tạo đến công tác xây dựng 
Đảng v.v.. Trong tình hình mới, yêu cầu đặt ra đối 
với mỗi cán bộ, sĩ quan biên phòng là vừa được đào 
tạo chính quy tại các trường lớp, học viện, vừa trải 
qua thực tế công tác gắn bó với cơ sở, với quân 
chúng nhân dân trên địa bàn. Đó cũng chính là 
hướng đào tạo đội ngũ cán bộ sĩ quan của chúng tôi. 
Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng là một mặt hết 
sức quan trọng của xây dựng lực lượng trong hoàn 
cảnh người chiến sĩ biên phòng luôn phải thực hiện 
nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn, thiếu 
thốn trăm bẻ, lại phải thường xuyên đối mặt với đủ 
thứ cám dỗ, với những nguy cơ sa ngã, hư hỏng. 
Nhờ chú trọng công tác này mà suốt mấy năm qua, 
tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng 
Hà Tĩnh luôn nêu cao ý thức kỷ luật, rèn luyện bản 
lĩnh và phẩm chất của người lính. 

Công tác xây dựng Đảng là cốt lõi, là cái gốc 
của xây dựng lực lượng, nhất là việc xây dựng, củng 
cố tổ chức cơ sở đảng. Đây là mặt mạnh nổi bật của 
Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh. Năm 1997 có 16/17 tổ 
chức cơ sở đảng được công nhận trong sạch, vững 
mạnh. Công tác phát triển Đảng, kết nạp đảng viên 
mới được duy trì thường xuyên với kết quả cao. 
Năm 1996, kết nạp 62 đảng viên mới, nâm 1997 
thêm 50 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng 
ngũ của Đảng. Với tỷ lệ đảng viên chiếm trên 50% 
quân số, đảng bộ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh là 
đẳng bộ có tỷ lệ đảng viên vào loại cao nhất toàn lực 
lượng Bộ đội biên phòng. 

Nhờ làm tốt các mặt của công tác xây dựng lực 
lượng, cùng phối hợp, kể vai sát cánh với các lực 


lượng vũ trang khác trên địa bàn như Công an, Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh ; trải qua 10 năm đổi mới, Bộ 
đội biên phòng Hà Tĩnh luôn giữ được sự ổn định vẻ 
mọi mặt, liên tục lập nhiều thành tích xuất sắc : một 
đồn biên phòng là đồn 571 (Trại Trụ) được Nhà 
nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang ; khám phá thành công nhiều vụ buôn lậu qua 
biên giới, phá 3 đường dây làm giấy tờ giả đưa 
người vượt biên trái phép, và đặc biệt là đã thực 
hiện thành công hai chuyên án chống ma túy. Trong 
đó, chuyên án thứ nhất, bắt một đối tượng, thu 1,4 
kg hêrôin và chuyên án thứ 2, phối hợp với công an 
Hà Nội, bắt giữ một xe vận tải mang biển số Lào tại 
cửa khẩu Cầu Treo, thu 7,2 kg hêrôin, qua đó đóng 
góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của toàn xã 
hội chống hiểm họa ma túy. 

Do nhiệm vụ chính trị đặc thù, bộ đội biên 
phòng thường đóng quân ở những vùng biên cương 
hẻo lánh, kinh tế - xã hội kém phát triển, dân trí 
thấp, đời sống nhân dân còn vô vàn khó khăn, thiếu 
thốn. Chúng tôi xác định nhiệm vụ của các đơn vị 
biên phòng không chỉ lo giữ gìn an ninh đơn thuần 
mà còn phải đóng góp toàn diện vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân nơi 
địa bàn đóng quân. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên 
giới của người lính biên phòng không thể hoàn 
thành được nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ, tham 
gia của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân 
dân địa phương. Đó cũng chính là cốt lõi của đường 
lối biên phòng toàn dân của Đảng và Nhà nước mà 
trong đó Bộ đội biên phòng là nòng cốt. Do đó, việc 
xây dựng mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa ` 
Bộ đội biên phòng với địa phương luôn luôn được 
Bộ chỉ huy coi là nhiệm vụ hàng đâu. Thời gian qua 
Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa tham mưu với địa 
phương vừa xin nguồn vốn và trực tiếp đầu tư mở 
đường phát triển vùng cao, xây dựng các công trình 
điện, đường, trường, trạm y tế cho các xã biên giới, 
thực hiện dự án 327, tổ chức định canh định cư cho 
bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hương 
Khê. Chúng tôi đã ký kết văn bản hợp tác với các 
ngành y tế, giáo dục, các đoàn thể phụ nữ, thanh 
niên thực hiện các chương trình phát triển y tế cơ sở, 
chống dịch bệnh, xóa mù chữ, củng cố các đoàn thể 
quân chúng ở các xã biên giới. 

_ Không quên đạo lý uống nước nhớ nguồn của 
dân tộc, hằng năm Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh trích 
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ra hàng trăm triệu đồng từ nguồn làm kinh tế của 
mình để đóng góp vào việc thực hiện chính sách xã 
hội của địa phương như : đỡ đầu Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, xây nhà tình nghĩa, trợ giúp các đối 
tượng thuộc diện chính sách còn nhiều khó 
khăn v.v.. 

Bằng truyền thống, bằng những hoạt động thực 
tế và đóng góp cụ thể trong mấy năm qua, Bộ đội 
biên phòng Hà Tĩnh luôn được cấp ủy và chính 
quyển địa phương tin cậy, là chỗ dựa đắc lực của 
địa phương không chỉ trong lĩnh vực bảo vệ chủ 
quyển lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh biên giới, 
giải quyết các điểm nóng tranh chấp trên địa bàn, 
mà còn trong các vấn để phát triển kinh tế - xã hội, 
xây dựng cơ sở hạ tầng... Bộ đội biên phòng còn 
tham gia củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt 
_ Việt - Lào, như một chiếc cầu nối cho mối quan hệ 
hợp tác, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai 
tỉnh dọc biên giới, tham mưu và làm nòng cốt cho 
địa phương trong việc giải quyết những vấn đề tồn 
tại giữa hai bên. Việc chính phủ hai nước Việt - Lào 
cùng nhau thỏa thuận và đi đến ký kết nâng cấp cửa 
khẩu Cầu Treo thành cửa khẩu quốc tế vào đầu năm 
1995, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đóng vai trò tham 
mưu, để xuất kế hoạch, đứng ra giải quyết ổn thỏa 
mọi vướng mắc, sau đó trực tiếp làm chủ đầu tư 
công trình xây dựng là một thành tích đáng ghi 
nhận. 

Những phân thưởng cao quý của Đảng và Nhà 
nước mà lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã 
nhận được sau mấy chục năm là nguồn động viên 
lớn lao cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên 
phòng Hà Tĩnh vững vàng vượt qua mọi khó khăn 
thử thách, làm trọn nhiệm vụ của người lính canh 
giữ biên cương Tổ quốc. Đất nước càng phát triển 
trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng càng trở nên phức 
tạp, nặng nề. Trên cơ sở những kinh nghiệm, những 
bài học của những năm qua, tranh thủ hơn nữa sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, 
sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, chúng tôi xác 
định trong tình hình mới phải tiếp tục nâng cao hiệu 
quả mọi mặt công tác, giữ gìn an ninh và quản lý 
biên giới cửa khẩu toàn diện, có chiêu sâu hơn, 
đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, xứng đáng là công cụ tin cậy của 
Đảng và Nhà nước trên địa bàn. 
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THỊ XÃ HƯNG YÊÉN... 


(Tiếp theo trang 39) 


Việc quản lý và phân công cho đẳng viên được 
tiến hành nghiêm túc ở tất cả các loại hình tổ chức 
cơ sở đảng. Đảng viên nào cũng được giao nhiệm 
vụ cụ thể và chịu sự kiểm tra, giám sát của chỉ bộ. 
Vì thế, số đông đảng viên đã phát huy được vai 
trò tiên phong gương mẫu của mình trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất và giữ 
gìn tư cách đảng viên. Chất lượng đội ngũ đảng 


viên được nâng cao hơn hẳn so với nhiều năm 


trước. 

Phương thức lãnh đạo của Thị ủy và các cấp 
ủy cơ sở được đổi mới khá rõ. Trong chỉ đạo, điều 
hành công việc, các cấp ủy đã biết chọn những 
nội dung trọng tâm, then chốt nhất để tập trung 
giải quyết, nhất là đối với những vấn để bức xúc 
đang đặt ra đòi hỏi phải có sự quyết đoán kịp thời. 

Năm 1998 sẽ là năm có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với thị xã Hưng Yên. Đó là năm bản lẻ 
thực hiện kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) ; đồng 
thời là năm đâu thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 14. Nếu năm 
1998, thị xã Hưng Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị của mình thì sẽ tạo được tiền để vững 
chắc cho việc thực hiện kế hoạch các năm còn lại 
và chuẩn bị đầy đủ hành trang để vững bước đi 
vào thế kỷ XXI ; ngược lại sẽ bị tụt hậu so với 
chính mình và so với các địa phương bạn. 

Trên cơ sở khai thác triệt để các thuận lợi, tích 
cực khắc phục những khó khăn, thị xã Hưng Yên 
để ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 
năm 1998 là : Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; thúc đấy. nên kinh tế 
nhiều thành phần phát triển ; thu hút mạnh hơn 
nữa vốn đầu tư trong và ngoài nước ; phấn đấu đạt 
mức tăng trưởng kinh tế từ 18 đến 20% so với 
năm 1997 ; nâng cao một bước đời sống vật chất 
và tinh thân của nhân dân... 

Với ý chí, quyết tâm và những kinh nghiệm 


sẵn có, đảng bộ thị xã Hưng Yên sẽ lãnh đạo địa 


phương mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu 
trên.Q : 
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của một cán bộ lãnh đạờ?: 
ID tỉnh B. Đồng chí ấy tỏ ra rất ”: 


bực dọc về nhận xét nói rằng hiện 
nay bệnh kiêu ngạo cộng sản đang 
lan truyền khá nặng trong giới lãnh 
đạo, nhất là giới lãnh đạo cửa tỉnh 
đồng chỉ. Đồng chí viết : “Tôi cực lực 
phản đối việc người ta chụp lên đầu 
chúng tôi chiếc mũ “bệnh kiêu ngạo 
cộng sản”, để rồi chê bai chúng tôi 
là dốt nát, là mất dân chủ, là chuyên 
quyên độc đoán... Làm như vậy 
chăng hóa ra là họ phủ định niềm tự 
hào chính đáng của chúng ta về 
những thành tích đã đạt được, phủ 
định rằng những người cộng sản 
trước sau vân là những người đi 
tiên phong trong cuộc cách 
mạng này...". 

Trong khi bày tỏ sự chia sẻ của 
mình về những tình cảm có phần 
chân thật của đồng chí, tôi cũng 
muốn khuyên đồng chí ấy hãy bớt. 
sự xúc động và nhin vào sự thật một 
cách khách quan hơn. Trước hết 
hãy phân biệt thế nào là tự hào và 
thế nào là kiêu ngạo ? Thứ đến, thế 
nào là kiêu ngạo cộng sản và có 
thật là có kiêu ngạo cộng sản trong 
cuộc sống không ? Thứ ba là, hãy tự 
soi mình trước chứ chưa vội Xét 
đoán động cơ người phê bình minh. 

Tự hào, theo. Từ điển tiếng Việt 
_(1986) là: “Lấy làm hài lòng, hãnh 
diện về cái tốt đẹp mà mình có. 
Còn kiêu ngạo, cũng theo Từ điển 
tiếng Việt là : “Tự cho mình hơn 
người, sinh ra coi thường người 
khác”. Như vậy tự hào và kiêu ngạo 
đều có cái chung là tự đánh giá 
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ê hãnh diện về cái “h chắc mình 
đã có (chủ quan), mà lại còn lấy đó 
để coi thường người khác nữa. 

Tự hào đi liên với sự tự khẳng 
định mình, không mặc cảm, tự ti, 
không cho mình là thấp hèn, trái lại 
nhận biết một cách đúng đắn cái tốt 
đẹp của mình để phát huy nó. 
Chúng ta thường nói chúng ta tự 
hào về dân tộc ta anh hùng, Đảng ta 
vĩ đại vì sự anh hùng và vĩ đại ấy là 
cái tốt đẹp có thật. ĐÓ là sự tự hào 
chính ' đáng. Nhưng nếu tử SỰ khẳng 
định ấy mà đi đến chỗ coi dân tộc ta 
là anh hùng nhất thiên hạ, là thượng 
đẳng, Đảng ta là tài ba nhất thế giới, 
là có một không hai, chẳng ai SO 
sánh nổi thì đó lại là sự kiêu ngạo 
không thể chấp nhận được. 

Vậy thì có sự kiêu ngạo cộng 
sản không ? Nói cho đúng, chủ 
nghĩa cộng sản - với tư cách là một 
học thuyết, một lý tưởng - - chẳng hề 
mang trong mình nó bất cứ sự tự ti 
hay kiêu ngạo nào. Chữ kiêu ngạo 
cộng sản là để chỉ cái bệnh kiêu 
ngạo của những người cộng sản. 
Mà không phải người cộng sản nói 
chung - - với tư cách là những: - chiến 
SĨ chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp 
giải phóng các giai cấp và dân tộc bị 
trị, giải phóng loài người khỏi mọi. sự 
áp bức bất công. Người ta có thể tự 
hào về sự hy sinh chiến đấu cho cái 
ý tưởng cao đẹp ấy chứ. Đây là nói 
cái bệnh của một bộ phận những 
người cộng sản đã câm quyền, 


hãnh diện trước những thành tựu 
của cách mạng rồi tự cho là cái gì 
mình cũng hơn người, đi đến không 
coi ai ra gì. Người đầu tiên chỉ ra cái 
bệnh ấy và kịch liệt phê phán nó 
không ai khác là Lê-nin. 

Bệnh kiêu ngạo cộng sản ở ta 
không những có mà có không ít nữa 
là khác. Nó thường biểu hiện dưới 
các hinh thức : 

- Thích nói thành tích, ngại nêu 
khuyết điểm. Thành tích thì nhỏ, nói 
thì to. Làm được thì ít, nói hay thì 
nhiều. Làm dở thì lẩn tránh, có 
khuyết điểm to thì bóp bé lại. 

- Cài gì mình nói đều cho là 
đúng, người khác nói (cùng nội 
dung ấy) lại bảo là sai. 

- Phê bình người ta thì được, 
người khác phê bình mình thì giấy 
nảy lên. 

- Cho rằng khả năng mình có là 
vô tận,cái gì làm cũng được, không 
đánh giá đúng hoàn cảnh và những 
điều kiện chủ quan và khách quan. - 

- Cho là cái gì mình cũng biết 
rôi, ai nói cũng là thừa, do đó mà 
chẳng thèm nghe ai, hỏi ai. 

- Việc gì có mình nhúng tay vào 
mới gọi là thành tích, còn việc gì 
người khác làm, du to bảng quả núi 
cũng chỉ coi như hòn đất thó. 

- Dẫu có làm trái mà ai can ngăn 
cũng cho là người đó bậy. 

- Khẩu khí của những người kiêu 
ngạo cộng sản thường là : cái ấy thi 
ra gì, thằng ấy thì làm gì, nói thế thì 
láo quá, cần phải dạy cho nó một 
bài học,... 

- Vân vân và vân vân... 

Bệnh kiêu ngạo cộng sản vừa đi 
liền với quan liêu, tham nhũng và 
mất dân chủ thì trở thành đại họa. 
Vậy xin có đôi điều để đồng chí cán 
bộ lãnh đạo tỉnh B soi xét. 3 
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Vải NÉT VÊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


VÄ THƯƠNG Mại SảN PHẨM THÔNG TIN 


GÀY 26-3-1997, đại diện bốn mươi thành 
viên Tổ chức Thương mại thế giới - 
WTO đã ra tuyên bố về tự do hóa thương 
mại các sản phẩm của công nghệ thông tin, kết 
thúc hai năm đàm phán về Hiệp định về Công 
nghệ thông tin (Information Technology 
Agreement - TA). Các nước tham gia tuyên bố, 
kể từ ngày 1-7-1997, thuế quan đánh vào máy vi 
tính và các thiết bị thông tin viễn thông sẽ bắt đầu 
được giảm và hoàn toàn bị triệt tiêu vào năm 
2000. Ban đầu, một số chuyên gia cho rằng ITA 


sẽ là một hiệp định thuần túy đa phương như bốn - 


hiệp định đa phương trong các lĩnh vực sản phẩm 
sữa, thịt bò, máy bay dân dụng, và mua sắm của 


chính phủ thuộc hệ thống WTO. Thực vậy ITA. 


vừa là một hiệp định đa phương, chỉ ràng buộc 
những thành viên tự nguyện tham gia, tuy nhiên 
trên thực tế ITA không hạn chế việc những nước 
thành viên WTO không tham gia hiệp định được 
hưởng kết quả giảm, bỏ thuế quan mà các nước 
tham gia hiệp định thực thi. Hay nói cách khác là 
các nước không tham gia hiệp định cũng được 
hưởng cơ hội thị trường, do kết quả của việc thực 
thi hiệp định. 

Nhiều nước đang phát triển cũng tham gia hiệp 
định, trong đó một số nước được hưởng ân hạn 
5 năm cam kết hoàn thành việc giảm thuế xuống 
0% trước ngày 1-1-2005. 

Thị trường thế giới về các sản phẩm của 
công nghệ thông tỉn 

Theo tài liệu của WTO, trong thời kỳ 1985 - 
1990 và 1990 - 1995 tốc độ tăng trưởng khối 
lượng các sản phẩm công nghệ thông tin cao gấp 
rưỡi và gấp đôi tốc độ tăng trưởng tương ứng của 
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thương mại hàng hóa thế giới. Ngay trong những 
năm 1980 - 1985 và năm 1993 khi khối lượng 
thương mại hàng hóa thế giới giảm, thì thương 


_ mại thế giới về công nghệ thông tin vẫn đạt tốc độ 


tăng trưởng khoảng 10%. Năm 1996, khối lượng 
thương mại quốc tế sản phẩm công nghệ thông tin 
đạt trên 600 tỉ USD chiếm khoảng 10% tổng dung 
lượng thương mại hàng hóa thế giới. Nếu tính 
gộp, hai hiệp định về dịch vụ thông tin viễn thông 
và công nghệ thông tin bao trùm một khối lượng 
giao dịch khoảng trên ¡ 000 tỉ USD, chiếm trên 
15% tổng khối lượng thương mại hàng hóa quốc 
tế. Để so sánh ta hãy lấy một vài con số về thương 
mại thế giới năm 1995 : 

- Nông sản : 444 tỉ USD 

- Hàng dệt : 153 tỉ USD 

- Ô tô : 456 tỉ USD 

Những con số trên cho thấy, khu vực này có 
khối lượng thương mại hiện nay bằng tổng cả ba 
ngành nông sản, hàng dệt và ô tô gộp lại và sẽ có 
khối lượng lớn hơn nhiều do có tốc độ tăng trưởng 
cao. 

Về tổng thể, hiệp định là một bước tiến to lớn 
của hệ thống thương mại đa biên tiến tới tự do hóa 
thương mại quốc tế. Kết quả triển khai hiệp định 
sẽ cho phép sản xuất trong khu vực này đạt trình 
độ và quy mô cao hơn nữa. Có nhiều căn cứ để dự 
báo rằng thương mại quốc tế của khu vực sản 
phẩm công nghệ thông tin có thể duy trì được tốc 
độ tăng trưởng cao liên tục ở mức trên 20%/năm 
như hiện nay (so với mức tăng trưởng của thương 


* Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương 
mại 
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mại hàng hóa thế giới khoảng 8% năm 1996 và 
ước 6% năm 1997), để vượt qua ngưỡng 2 000 tỉ 
USD vào năm 2 000 và chiếm tỷ trọng trên 20% 
của thương mại hàng hóa thế giới khi bước vào 
thế kỷ XXI. | | 

Trong 10 nước hoặc lãnh thổ xuất khẩu sản 
phẩm công nghệ thông tin lớn nhất thế giới có 6 
nước đang phát triển với tổng giá trị xuất khẩu 
trên 150 tỉ USD, chiếm khoảng 26% khối lượng 
thương mại ngành này trên toàn câu. Đó là Xin- 
ga-po, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Đài Loan, Trung 
Quốc, Mê-hi-cô. Nhiều nước đang phát triển khác 
đang có quyết tâm chiến lược vào cuộc để khẳng 
định cho mình một vị trí chắc chắn hơn trên 
thương trường quốc tế. 

Rõ ràng, ngành công nghệ thông tin đang có 
vai trò trọng yếu trong thời đại thông tin của 
chúng ta. Những nước có tiêm năng xuất khẩu sẽ 
được lợi nhiều nhất từ kết quả thực thi hiệp định. 
Chấp nhận hiệp định và tự do hóa thương mại là 
xu hướng tất yếu trên thế giới. Tuy nhiên cái 
được, mất trong thực thi hiệp định mang nhiều 
dáng vẻ, mức độ, tùy thuộc vào sự nhìn nhận và 
khả năng của mỗi nước. 

Các nước đang phát triển với ngành công 
nghệ thông tỉn 

Hiệp định [TA sẽ đem lại cho người sử dụng 
và người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng 
cao hơn với giá thành hạ hơn, tạo điều kiện cho 
việc nhập khẩu và phổ biến các sản phẩm đó 
thông qua giảm thuế quan và tạo thuận lợi về 
thương mại, khuyến khích đầu tư cho công nghệ 
cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp. 

Công nghệ thông tin là một ngành công nghệ 
tiên tiến nhưng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, chuyên 
môn cao. Nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin còn 
gắn liên với kỹ thuật và công nghệ quân sự, với lợi 
nhuận có thể vượt xa mức lợi nhuận thường thấy 
trong lĩnh vực này (vốn đã cao hơn hầu hết các 
ngành khác). Tuy nhiên, ngành công nghệ thông 
tin lại không thích hợp với khả năng sẵn có ở các 
nước đang phát triển là nhân công dồi dào nhưng 
trình độ chuyên môn không cao. Do vậy, để phát 
triển công nghệ thông tin, các nước đang phát 
triển phải chú trọng xem xét tình hình cụ thể của 
mình và có chính sách riêng. 


Ngành công nghệ thông tin có đặc điểm là sản 
xuất ra sản phẩm có chu kỳ rất ngắn, lạc hậu 
nhanh, thường có giá trị gia tăng cao, quy mô đầu 
tư rất tập trung, dẫn đến độc quyền, thu hồi vốn 
đầu tư nhanh, sớm tạo ra lợi nhuận siêu ngạch, từ 
đó tạo ra khả năng giảm giá mạnh đi liền với lũng 
đoạn về giá vào cuối chu kỳ sản phẩm. Do vậy, 
giá bán của sản phẩm thường rất cao khi bắt đầu 
được tung ra thị trường, nhưng lại rất thấp vào 
cuối giai đoạn tiếp thị. 

Cạnh tranh trong thương mại sản phẩm công 
nghệ thông tin thường có quy mô lớn, diện rộng 
gắn liên với chất lượng và độ tin cậy của sản 
phẩm. Với những sản phẩm của công nghệ thông 
tin ngày càng phong phú, thì sức sáng tạo trong 
sẵn xuất và tiêu dùng đang đạt tốc độ biến đổi 
nhanh vượt bậc. 

- Nhìn khái quát, định hướng chiến lược phổ 
biến ở các nước đang phát triển trong những năm 
qua có những đặc trưng sau : 

- Chủ động trong chiến lược phát triển, linh 
hoạt trong chiến lược kinh doanh. 

- Ngay cả những nước phát triển cũng không 
thể phát triển mọi chuyên ngành trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin. Do vậy, mỗi nước phải chọn 
phát triển một số ngành, khai thác được tối ưu lợi 
thế của đất nước, tận dụng triệt để đặc điểm hiện 
nay của thế giới là phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế 
thương mại, kết hợp phát triển những chuyên 
ngành có cõng nghệ tương đối thấp với những 
chuyên ngành có tính phức tạp cao hay những 
chuyên ngành phụ trợ như trang thiết bị văn 
phòng, phần mềm vi tính, vật tư phụ trợ gắn liền 
với sự phát triển công nghệ thông tin. Những 
chuyên ngành này cũng có tốc độ tăng trưởng cao 
không kém tốc độ trung bình của cả khu vực công 
nghệ thông tin. 

- Nhiều lĩnh vực trong công nghệ thông tin 
mang tính linh hoạt, yêu cầu thích ứng cao, chủ - 
yếu do các công ty có quy mô trung bình hoặc nhỏ , 
khai thác, hoặc nhận lại đơn hàng của các công ty 
lớn, công ty xuyên quốc gia. 

- Phát huy tính năng động, sáng tạo của mọi 
doanh nghiệp trước hết là các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Khuyến khích và hỗ trợ để họ liên kết với 
các công ty lớn có vị trí chủ đạo trên thị trường 
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quốc tế, dựa vào chiến lược toàn câu, hay khu vực: 


của họ ; khai thác quy hoạch phát triển liên ngành, 
liên vùng và liên quốc gia của các công ty đó để 
phát triển chuyên ngành thích hợp với khả năng 
của mình. 

- Kết hợp đúng liều lượng chính sách bảo hộ 
trong chính sách phát triển kinh tế một cách chọn 
lọc, linh hoạt, thích hợp với từng thời kỳ. Xu 
hướng chung là giảm dân, giảm nhanh, tiến tới 
triệt tiêu bảo hộ gắn liên với chính sách chấp nhận 
và khuyến khích cạnh tranh thông qua tự do hóa 
thương mại buộc các doanh nghiệp tự khẳng định 
mình trên thương trường trong nước và quốc tế. 

Từ đặc điểm trên, thiết nghĩ vấn đề đặt ra 
không phải là ta có tham gia hiệp định hay không 
mà là tham gia vào lúc nào với thời gian chuyển 
đổi bao lâu và chúng ta cần sớm có đối sách cần 
thiết trong thời gian chưa tham gia hiệp định để 


đạt được trình độ phát triển nhất định trong một số 


chuyên ngành trước khi đi tới hoàn toàn tự do hóa 
thị trường công nghệ thông tin. 

Trong tiến trình chung đàm phán gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế giới - WTO, tham gia các tổ 
chức khu vực, trong tương lai không xa, Việt Nam 
sẽ chấp nhận tham gia hiệp định với những điều 
kiện thích hợp với trình độ phát triển của mình. 

Việt Nam - chính sách liên quan tới sản 
phẩm công nghệ thông tin. 

Hiệp định là một sự bảo đâm để khi trở thành 
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới - 
WTO, ngành công nghệ thông tin của Việt Nam 
có được đầu vào và bán được đầu ra trên thị 
trường thế giới với giá cạnh tranh. Vấn đề còn lại 
là ta chọn phát triển phân ngành nào với điều kiện 
đầu tư, công nghệ như thế nào, được hỗ trợ bao lâu 
và bằng những biện pháp nào trên thị trường 
trong nước. 

Mục tiêu của chúng ta trong lĩnh vực này là 
khuyến khích các ngành kinh tế giảm chi phí đầu 
tư về trang thiết bị, sử dụng công nghệ thông tin 
phục vụ giáo dục, sản xuất và kinh doanh. Trong 
những năm qua hầu như ta đã hoàn thành xóa nạn 
mù chữ vi tính. 

Nhìn chung, mặc dù đã có nhiều cố gắng 
nhưng trình độ vi tính hóa của ta còn rất thấp. Đó 
cũng là điểm xuất phát của mức thuế rất thấp với 
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sản phẩm công nghệ thông tin, với mục đích tạo 
thuận lợi cho việc trang thiết bị và khuyến khích 
vi tính hóa. Thuế suất thuế nhập khẩu của ta 
thường khoảng 0 - 5%, thuế suất trung bình ước 
khoảng 2%. Thuế nhập khẩu thấp với tất cả mọi 
sản phẩm của công nghệ thông tin đã bộc lộ một 
vài hạn chế. Không nhất thiết phải nhập khẩu 
những công nghệ tiên tiến nhất phổ biến như hiện 
nay để đáp ứng những yêu cầu thông thường như 
xử lý văn bản gây lãng phí công suất và công 
nghệ. Thậm chí thiết bị chưa kịp khấu hao bao 
nhiêu hay chưa thực sự được khai thác đã lạc hậu. 
Trong thực tiễn kinh doanh thương mại về sản 


phẩm công nghệ thông tin, nhà cung cấp thiết bị 


chỉ cần không bị hạn chế do các biện pháp phi 
thuế như hạn chế số lượng, bị áp đặt giá tối thiểu 
tính thuế hay không được thành lập mạng lưới 
dịch vụ sau khi bán là có đủ điêu kiện để triệt tiêu 
những chỉ phí phát sinh từ thuế nếu nước nhập 
khẩu đánh một khoản thuế không quá cao vào sản 
phẩm của họ (10%). Ngược lại nếu đánh thuế cao 
một cách đông loạt, cứng nhắc lại đông nghĩa với 
cần trở việc trang bị đổi mới công nghệ, làm giảm 
khả năng cạnh tranh của một số ngành kinh tế sử 
dụng nhiều dịch vụ, sản phẩm của công nghệ 
thông tin. Đối tượng hưởng ngân sách như ngành 
giáo dục, y tế, hành chính sự nghiệp hay nghiên 
cứu khoa học sẽ thấy bất hợp lý khi được cấp ngân 
sách để trang thiết bị mà lại phải chịu thuế 
nhập khẩu. 

Thu thuế nhập khẩu hợp lý có thể điều tiết 
được một phân lợi nhuận siêu ngạch của nhà cung 
cấp đồng thời tạo điều kiện bảo hộ để đầu tư cho 
một số chuyên ngành. Nói cách khác, nếu đánh 
thuế đúng, buộc các công ty tự điều tiết giá cạnh 
tranh trên thị trường, nhà nước thu được một phân 
lợi nhuận của họ qua thuế mà vẫn không làm biến 
động đáng kể mức giá bán. Kết hợp biện pháp trên 
với những biện pháp tỉnh chỉnh khác, ví dụ như 
thuế nhập khẩu không đánh vào những khoản mua 
sắm cho tiêu dùng của chính phủ bao gồm mọi 
khoản mua trang thiết bị thanh toán bằng vốn 
ngân sách cấp, có thể hạn chế được phân cơ bản 
những bất hợp lý nêu trên, đồng thời không làm 
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ANG xâm chiếm Nam Phi, ngay từ đầu bọn thực 
dân đã vấp phải những người da đen thấp nhỏ, 


chiến đấu gan dạ, nấp trong những bụi cây, lùm - 


cỏ và mặc dù với những vũ khí thô sơ, họ đã gây 
cho bọn xâm lược nỗi kinh hoàng. Thực dân Anh 
đặt tên cho bộ lạc da đen này là “người ở bụi cây” 
-_ (Bushmen). 

Qua nghiên cứu, tìm hiểu ngôn ngữ phong phú 
của các dân tộc châu Phi, nhiễu nhà khoa học trên thế 
giới đã phải công nhận rằng những câu ca dao, châm 
ngôn truyền tụng trên lục địa này nói lên những ý 
nghĩ thông minh của các dân tộc châu Phi. Người 
Ban - tu (Bantou), một dân tộc Phi da đen sống ở 
miền Nam đường xích đạo, đã có câu ngạn ngữ thâm 
thúy : 

“Đất khô cần khát khao yêu nước, 

Người khô cần cô độc xa người !” 

* 


Một bức tranh pha trộn tối, sáng 

Có sang thăm lục địa này mới thấy cháu Phi là sự 
pha trộn giữa cái văn minh và cái lạc hậu. 

Chúng tôi đã đến thăm Bảo tàng “Nô lệ”, cách 
Lu-an-đa, thủ đô Ăng-gô-la 20 cây số và được biết 
đây là một trong hai trung tâm buôn bán nô lệ lớn 
nhất từ thế kỷ thứ XV. Chỉ riêng Lu-an-đa và Ben- 
gu-en-la, trong các thế kỷ từ XVI đến XIX đã có ngót 
4 triệu rưỡi người châu Phi bị bắt làm nô lệ để đưa 
sang châu Mỹ. 

Bọn cầm quyên da trắng ở Nam Phi cho rằng 
Thượng đế ban cho chúng đặc quyền để cai trị người 
da đen, từ năm 1948 thi hành chủ nghĩa a-pác-thai 
(apartheid có nghĩa là tách biệt), chủ trương người da 
trắng và người da đen phải “phát triển riêng biệt” và 
được “đối xử riêng biệt”. Bọn phân biệt chủng tộc 
dồn người da đen vào các vùng đất khô tần, lấy lý do 
lập “khu tự trị” cho dân da đen, nhưng thực tế đều đặt 
dưới quyên đô hộ của chính quyền da trắng. Các khu 
tự trị này chỉ chiếm 13% tổng số diện tích Nam Phị, 
còn 87% ruộng đất phì nhiêu do bọn cầm quyền da 


trắng độc chiếm. Người da đen nào ở lẫn vào khu vực 
người da trắng đều bị coi là “ngoại kiểu” ! 

Nam Phi có độ 40 triệu dân được coi là nền kinh 
tế lớn nhất ở châu Phi, hằng năm sản xuất : 856 tấn 
vàng, 7 565 000 ca-ra kim cương (mỗi ca-ra tương - 
đương 200 mi-li-gam), 1 375 000 tấn man-gan, 65 
triệu tấn than, 5 triệu 8 tấn thép. Nhưng suốt gần ba 
thế kỷ rưỡi sống dưới chế độ phân biệt chủng tộc và 
sự bóc lột tàn bạo của những ông chủ da trắng, các bộ 
tộc người Phi, da đen và da màu, trở thành những 
người bị thiệt thòi nhất. Cuộc đấu tranh không mệt 
mỏi chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Liên 
minh Dân tộc Phi, trong đó có Đại hội Dân tộc Phi 
(ANC) của Tổng thống người Phi đầu tiên của Nam 
Phi N. Man-đê-la và Đảng Cộng sản Nam Phi đã 
buộc chính quyển thiểu số của người da trắng phải 
nhường vai trò lịch sử cho người Phi ở đất nước này. 

Lục địa châu Phi với 53 quốc gia (châu Phi đen 
có 42 nước) có vị trí và tiếng nói quan trọng trong 
cộng đồng quốc tế và ở Liên hợp quốc, là khu vực 
giàu tài nguyên (vàng, kim cương, đồng, man-gan, cà 
phê, ca cao, thuốc lá, hạt điều...). 

Chúng tôi đã tới Ca-bin-đa, tỉnh cực Bắc của 
Ăng-gô-la rất nhiều dâu lửa (sản phẩm chủ yếu của 
nước này), mỗi năm khai thác được 20 triệu tấn. Cách 
thủ đô Lu-an-đa khoảng 10 ki-lô-mét là Nhà máy lọc 
dâu công suất từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tấn/năm, bảo 
đảm cung cấp dâu cho toàn quốc. Nhưng điều đã làm 
chúng tôi ngạc nhiên là khi vào thành phố được biết 
mỗi lít xăng giá 25 quan-da (tiên Ăng-gô-la) trong 
lúc Sứ quán Việt Nam phải mua một mớ rau là 500 
quan-da, giá gấp 20 lít xăng ! 

Rất lý thú khi sang dự Hội nghị Bộ trưởng Thông 
tin các nước Không liên kết tại thủ đô A-bu-gi tháng 
9-1996, chúng tôi được biết Ni-giê-ri-a, nước đông 
dân nhất của lục địa này (hơn 108 triệu người) được 
mệnh danh là “Người khổng lồ của châu Phi”, hằng 
năm sản xuất 91 triệu tấn dầu (đứng thứ 6 trên thế 
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giới) và 15 tỉ mét khối khí đốt, chiếm 20% tổng sản 
phẩm của châu Phi, và 40% ngoại thương của cả 
châu Phi. 

Nhưng mặt khác, ai đến thăm châu Phi cũng thấy 
TÕ nguy cơ của sự tụt hậu, nghèo đói, cuộc sống 
cùng cực. 

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, 32 trong số 40 
nước nghèo nhất thế giới nằm trên lục địa châu 
Phi đen. 

Về kinh tế, các nước châu Phi đen chỉ chiếm 1,1% 
tổng sản phẩm quốc dân của thế giới, sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Có tới 
54% số dân lục địa này đang sống dưới mức nghèo 
khổ (Tổng số dân da đen là 548 triệu, thì có 150 triệu 
người bị đói, trong đó có l 1 triệu có nguy cơ chết đói 
nếu không cứu trợ kịp thời). 

Nợ nước ngoài tăng nhanh. Chẳng đãu như ở châu 
Phi, 43% mức thu nhập bình quân đầu người phải 
dành cho thanh toán nợ nần. Giá sinh hoạt đắt đỏ, sức 
mua giảm, đồng tiền mất giá, lạm phát tăng (có nước 
lạm phát tới 4 con số). 

Ở vùng Xa-ha-ra, trong 20 năm qua, 350 ki-]ô- 
mét về phía Nam đã bị sa mạc hóa. Đất đai mất dân 
do tình trạng sa mạc hóa và khai thác bừa bãi các 
cánh rừng nhiệt đới. 

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, kinh tế các 
nước ở lục địa này phát triển không đồng đẻu. Trong 
lúc Mô-ri-xơ với l,l triệu dân, có mức GDP tính bình 
quân đầu người khá cao là 3 280 đô la (Mỹ) ; Nam 
Phi 41,5 triệu dân, GDP bình quân đầu người đạt 
3 160 đô la ; Bốt-xoa-na 1,5 triệu dân và thu nhập 
bình quân đầu người là 2 940 đô la, thì Ăng-gô-la 
chỉ - 410 đô la, Ma-la-uy - 160 đô la, Tan-da-ni-a - 
130 đô la, và Mô-dăm-bích - 80 đô la. 

Nhiều vấn đề xã hội đặt ra như nạn thất học, mù 
chữ (trên 50% số dân) ; tỷ lệ sinh đẻ cao (số dân châu 
Phi đen ngày nay tăng gấp đôi so với thời kỳ mới 
thoát ra khỏi chế độ thuộc địa và gấp 5Š lần so với thời 
kỳ đầu thế kỷ này). Nếu không có biện pháp nào kìm 
hãm phát triển số dân, thì số dân châu Phi đen tới 
năm 2010 sẽ tăng gấp đôi và lên tới l tỉ người ! 

Hàng loạt vấn đề đã được đưa ra thảo luận tại các 
Hội nghị cấp cao của các nước thành viên Tổ chức 
thống nhất châu Phi (OAU). Đó là những vấn đề liên 
quan đến tình trạng đói nghèo, xung đột vũ trang, 
mâu thuẫn sắc tộc, đến các thảm kịch người tị nạn, 
hoặc “căn bệnh thế kỷ” AIDS. 


Trong khi những nỗ lực dập tắt các “điểm nóng”: 


trên lục địa vẫn đang vấp phải nhiều bất đồng gay 
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gắt, thì trên lĩnh vực kinh tế và phát triển, lập trường 
của các nhà lãnh đạo châu Phi xem ra đã xích lại gần 
nhau hơn. 

Trong chương trình nghị sự đầy ấp những vấn đề 
quan trọng, có một đẻ mục rất mới đối với OADU, đó 
là vấn đề công nghiệp hóa tại lục địa cháu Phi (lần 
đầu tiên được đem ra bàn bạc). Các nhà lãnh đạo 
châu Phi đã có những biện pháp bước đầu nhằm 
thành lập Hiệp hội vì sự nghiệp công nghiệp hóa của 
châu Phi. 

Kể từ nâm 1980, khi Hội nghị cấp cao đặc biệt về 
kinh tế của OAU họp tại Ni-giê-ri-a thông qua “kế 
hoạch hành động La-gốt” về những vấn đề bức thiết 
trong tiến trình phát triển, lục địa châu Phi cho đến 
nay vẫn chưa đạt được những thành tựu đáng kể trong 
công cuộc phát triển công nghiệp. Tỷ trọng của khu 
vực công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) của châu Phi giảm xuống và nay ở dưới mức 
5% tại nhiều nước thuộc lục địa này. 

Công nghiệp còn lạc hậu, nên kinh tế chủ yếu dựa 
vào nông nghiệp nên đối với nhiều người châu Phị, 
công cuộc công nghiệp hóa vẫn tựa như một giấc 
mơ đẹp ! 

Lập các khu vực mậu dịch tự do đang là một xu 
hướng rất mạnh của các nên kinh tế khu vực và toàn 
cầu. Ngay tại châu Phi, nơi mà các cuộc xung đột sắc 
tộc, các cuộc chiến tranh biên giới và lãnh thổ diễn ra 
triển miên, người ta vẫn phải tìm nhiễu cách gia tăng 
hợp tác kinh tế và thương mại. 

Mười hai nước thành viên Cộng đồng phát triển 
miền Nam châu Phi đã thỏa thuận thành lập Khu vực 
tự do mậu dịch và chủ trương cắt giảm các khoản 
thuế trong vòng 8 năm. 

Trong số các nước thành viên Cộng đồng này, 
ngay từ đầu, Nam Phi đã ủng hộ mạnh mẽ chương 
trình tự do hóa mậu dịch. Vì chiếm tới 80% thu nhập 
hằng năm của Cộng đồng các nước miễn Nam châu 
Phi (tổng cộng khoảng 120 tỉ đô la Mỹ), cộng hòa 
Nam Phi phải quan tâm nhiều đến các nên kinh tế lân 
cận, vì nếu không mở cửa thị trường thì chính nước 
này sẽ tự bó tay mình trong hoạt động xuất khẩu sang 
các nước láng giểng. Đối với l1 nước khác trong 
Cộng đồng này, trong đó có một số nước xếp vào 
diện nghèo nhất thế giới, như Mô-dăm-bích, Tan-da- 
ni-a, Ma-la-uy, thì quan hệ mậu dịch tự do cũng đây 
sức hấp dẫn, bởi vì đây là một thị trường có số dân 
120 triệu người. 

Nói chung, những nỗ lực của các quốc gia miền 
Nam châu Phi trước mắt là nhằm khắc phục tình 
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trạng đói nghèo, sau đó là tạo lực cho sự phát triển 
cao hơn, nhanh hơn, bên vững hơn. 
* 


Tình trạng chiến tranh, xung đột, điêu linh 

Nói đến châu Phi, người ta nghĩ ngay đến những 
cuộc chiến tranh triển miên. Sau chiến tranh thế giới 
lần thứ hai, lục địa này dẫn đầu thế giới về số lượng 
các cuộc xung đột và khủng hoảng khu vực : hơn 50 
cuộc xung đột khu vực và chiến tranh sắc tộc trong 
thời gian hơn 40 năm, làm cho gần 5 triệu người châu 
Phi thiệt mạng. Chỉ riêng trong năm 1994, chiến 
tranh đã giết hại trực tiếp hoặc gián tiếp khoảng 500 
000 trẻ em châu Phi. Tại Xi-ê-ra Lê-ôn, khoảng 2 500 
trẻ em được trao vũ khí để tham gia đánh nhau. Còn 
ở Li-bê-ri-a thì khoảng 6 000 trẻ em bị bắt vào 
“những đội quân nhỏ tuổi” và được điều ra trận như 
người lớn. 

Biên giới các nước châu Phi đang trở thành một 
vấn đề nóng bỏng. 

Vào thế kỷ trước, một số nước thực dân đã phân 
chia châu Phi hết sức tùy tiện theo các đường biên 
giới nhân tạo. Một trong những nguyên nhân của các 
xung đột là việc phân chia đường biên giới không 
công bằng, bất chấp thực tế đất đai của các bộ lạc, sắc 
tộc. Khắp châu Phi, mọi người đều có thể sang các 
nước láng giêng không cần hộ chiếu, nhiễu nơi Mông 
hề có các cột mốc biên giới. 

Nguyên nhân một vài cuộc xung đột trước đầy, 
như giữa Ê-ri-tơ-ri-a và Y-ê-men, Ca-mơ-run và 
Ni-giê-ri-a là sự tranh chấp về các vùng biên giới có 
nhiều dâu mỏ. Các nhà phân tích cho rằng một 
nguyên nhân của kiểu xung đột hiện nay ở châu Phi 
là hậu quả của tình trạng buôn lậu vũ khí ngày càng 
tăng. Các cuộc xung đột hiện nay mang tính địa 
phương và cộng đồng nhiều hơn. Tại Cộng hòa dân 
chủ Công-gô, một nguyên nhân gây ra hỗn loạn là sự 
suy yếu của chính quyền trung ương. 

Bản chất của các cuộc xung đột hiện nay giữa 
người Phi là máu thuẫn sắc tộc và phe phái. Nhiều 
cuộc xung đột vượt ra ngoài biên giới quốc gia, 
không còn tôn trọng chủ quyển của các nước láng 
giêng. Binh lính Ru-an-đa đã vào miền đông Cộng 
hòa dân chủ Công-gô. Quân du kích Cộng hòa dân 
chủ Công-gô được coi là có sự hỗ trợ của Xu-đăng, 
đã tấn công các vị trí bên trong lãnh thổ .U-gan-đa. 
Ê-ri-tơ-ri-a và Ê-ti-ô-pi-a đã chỉ trích Xu-đăng đưa 
người vào lãnh thổ của họ, gây mất ổn định vẻ chính 
trị. Trong khi đó, U-gan-đa, và nhiễu nguồn tin cho 
rằng Ê-ri-tơ-ri-a và Ê-ti-ô-pi-a đang giúp những 
người bất đồng chính kiến ở Xu-đăng chống lại chính 
phủ nước này. 


Hiện đang có một xu thế nguy hiểm, giống như 
kiểu “ăn miếng trả miếng” : nếu anh ủng hộ các 
nhóm chống đối chúng tôi, chúng tôi sẽ ủng hộ các 
nhóm chống đối các anh. Nhưng Tổ chức thống nhất 
châu Phi (OAU) gồm 53 nước thành viên, phản đối 
xu thế này, và phản đối việc phân chia lại đường biên 
giới giữa các nước châu Phi. 

Một trong những sự kiện nổi bật năm qua được dư 
luận thế giới quan tâm là những biến động ở vàng Hồ 
lớn Trung Phi và Đông Phi. Đây là một khu vực 
rộng lớn gồm 8 quốc gia với tổng diện tích 
5 035 948 km và số dân gần 150 triệu người, nơi tập 
trung hàng chục hỏ rất lớn, nổi tiếng như Vích-tô-ri-a, 
Ki-vu, Ma-la-uy, Tan-ga-ni-a, Ma-ny-a-a-ra... rất 
giàu tiêm năng vẻ kinh tế, những vùng khai thác tài 
nguyên và điểm du lịch đầy hấp dẫn. Những biến 
động ở vùng này năm qua đã ảnh hưởng lớn đến cuộc 
sống của hàng chục triệu người, nhất là những người 
tị nạn. 

Hiện nay, đang diễn ra sự di chuyển xáo trộn lớn 
trong số 2 triệu người tị nạn Ru-an-đa và Bu-run-đi 
sống lánh nạn ở miễn đông Cộng hòa dân chủ Công- 
gô. Những dòng người tị nạn khổng lỗ chạy lánh nạn 
quanh các hồ lớn, gây nên chấn động chưa từng có ở 
lục địa đen. 

Mấy năm nay, những cuộc chém giết giữa người 
Hu-tu và người Tút-xi - hai sắc tộc chiếm tỷ lệ lớn ở 
vùng Hỏ lớn châu Phi - quăng quật hàng triệu người 
giữa chốn rừng núi, trong cảnh đói khát và bệnh tật. 
Những hố chôn người tập thể, những “cánh đồng 
chết” được phát hiện tại vùng Hồ lớn ở những năm 
cuối thế kỷ XX này đã làm cho thế giới bàng hoàng. 

Tại An-giê-ri, những hoạt động khủng bố tàn sát 
dân thường vẫn diễn ra có thể nói là từng ngày, đặc 
biệt vào chiều thứ năm và ngày thứ sáu (ngày nghỉ và 
đi lễ của người Hỏi giáo). Ngày 29-8-1997, vụ khủng 
bố dã man nhất từ trước đến nay kéo dài gần 4 tiếng 
đông hồ tại Xi-đi Mút-xa gần quốc lộ nối sân bay 
quốc tế với thủ đô An-giê. Những tên khủng bố, kể 
cả một số tên cảm đầu băng nhóm đã tàn sát (chủ yếu 
bằng hình thức cắt cổ) khoảng 300 dân thường, phần 
lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, trong đó có cả phụ 
nữ có thai và trẻ sơ sinh, làm chấn động ¿ dư luận trong 

nước và quốc tế. _ 

Từ năm 1990, phần lớn các nước châu Phi cải 
cách chính trị. Sau khi có làn sóng dân chủ của 
phương Tây tràn vào, các nước này (hực hiện đa 
nguyên, đa đảng một cách máy móc, áp đặt. Ở Ma'li, 
80% nhân dân mù chữ, nhưng lại có 40 đảng chính 
trị. Ở An-giê-ri, hiện có 65 đảng, có đảng lấy tôn giáo 
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làm cương lĩnh chính trị. Thực tế cho thấy đa nguyên, 
đa đảng ở các nước này chỉ dành cho một nhóm 
người vì mục đích chính trị của họ, chứ không phải vì 
hạnh phúc nhân dân hay sự phát triển của đất nước. 

Một điều đáng nói là châu Phi vẫn giữ vị trí “vó 
địch thế giới” về các cuộc đảo chính. Trong hơn ba 
thập kỷ qua, do kết quả các cuộc đảo chính vũ trang, 
25 tổng thống bị gạt bỏ, hơn 80 chính phủ hợp hiến 
bị lật đổ. 

Tuy nhiên, có một điểm khác với trước đây là 
phản ứng của các nước trong khu vực, của Tổ chức 
Thống nhất châu Phi đối với các cuộc đảo chính 
không hợp hiến này. Sau cuộc đảo chính tại Bu-run- 
đi, các nước láng giêng đã áp dụng biện pháp trừng 
phạt kinh tế đối với chính thể mới, còn OAU thì kêu 
øọi các nước giáp giới với Bu-run-đi can thiệp quân 
sự trực tiếp vào Bu-run-đi để khôi phục chính thể cũ. 

Những thập kỷ trước, OAU chỉ thụ động quan sát 
với phương châm “không can thiệp vào công việc nội 
bộ” các nước thành viên của mình. Nhưng ngày nay, 
OAU quan tâm nhiều hơn đến vấn đề khu vực. Với sự 
tham gia trực tiếp của OAU, có sự phối hợp của 
Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực khác, một số 
cuộc xung đột đã lắng dịu đi, như tại Li-bê-ri-a, Tây 
Xa-ha-ra, Ê-ti-ô-pi-a. | 

Có một sự kiện được dư luận quốc tế chú ý là 
trong năm 1996 OAU đã tuyên bố châu Phi là khu 
vực phi hạt nhân, đánh dấu một mốc quan trọng trong 
cuộc đấu tranh cho quy chế phi hạt nhân của lục địa 
này từ những năm 60, sau khi Pháp tiến hành thử hạt 
nhân ở sa mạc Xa-ha-ra. 

Chuyển biến đáng mừng nhất trên lục địa này là 
các nước châu Phi lần đầu tiên kể từ những năm ó0 
bắt đầu cắt giảm chi phí quân sự và thực tế đã chú ý 
nhiều hơn đến việc giải quyết các vấn đề xã hội. Nếu 
như tỷ trọng của chi phí quân sự năm 1990 chiếm 
3,2% tổng sản phẩm quốc dân châu Phi, thì năm 1995 
giảm xuống còn 2,1%. Nếu giải quyết được các cuộc 
xung đột, thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc, các 
chính phủ châu Phi sẽ tập trung nhiều hơn vào phát 
triển kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - mậu 
dịch với nhau, thu hút thêm nhiều đâu tư của nước 
ngoài. 

Hiện nay, xung đột sắc tộc, tranh chấp quyền lực, 
tác động của trào lưu dân chủ hóa, đa nguyên, đa 
đảng vẫn là những vấn đẻ rất phức tạp, dễ gây bùng 
nổ ở châu Phi. Tuy nhiên, về tống thế, tình hình chính 
trị ở châu Phi trong năm ]997 có phần sáng súa hơn 
các năm trước. Xu thế toàn lục địa đi dần vào thế hòa 
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bình, ổn định đang hình thành và bước đầu có tiến 
triển tích cực. 

Các nước châu Phi ngày càng tự lực, dựa vào sức 
mình, thông qua các cơ chế được thành lập ở châu Phi 
để giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ từng 
nước và giữa các nước với nhau. 

Tuy vẫn là lục địa kém phát triển nhất thế giới, 
khả năng hòa nhập vào quá trình toàn câu hóa và khu 
vực hóa ở trình độ thấp, nhưng nhìn tổng thể, kinh tế 
châu Phi năm 1997 vẫn duy trì được mức tăng trưởng 
khoảng 4%. _ 

Nhìn chung trong năm 1997, kinh tế châu Phi 
phát triển không đông đều và chưa vững chắc. Khu 
vực Nam Phi và Bắc Phi khá hơn. Các nước ở Trung 
Phi còn rất khó khăn. 

Nói về châu Phi, không thể không nhắc đến vai 
trò các nước lớn ở lục địa này. 

Chuyến đi thăm 7 nước châu Phi của Bộ trưởng 
ngoại giao Mỹ M.Ôn-brai vừa qua cho thấy Mỹ đang 
chú ý triển khai chính sách thâm nhập châu Phi, từng 
bước mở rộng ảnh hưởng nhằm khẳng định vị trí của 
mình ở khu vực này. Trong lúc đó, Pháp cũng đang 
tìm mọi cách để không bị suy giảm ảnh hưởng của 
mình đối với khu vực mà Pháp coi là có quan hệ 
truyền thống. 

* 

Châu Phi với Việt Nam - Điện Biên Phủ - 
Hồ Chí Minh 

Đối với nhân dân châu Phi, Hồ Chí Minh là một 
tên gọi rất thân thiết và gần gũi. 

Một người bạn Tuy-n¡-di mà tôi quen có dòng dõi 
hoàng tộc (mẹ anh là một công chúa, chị của vị 
Hoàng đế cuối cùng ở Tuy-ni-di) nói : “Nhờ có chiến 
thắng Điện Biên Phủ mà nhân dân Tuy-ni-di được 
độc lập. Chính Pháp thua ở Điện Biên Phủ nên phải 
công nhận nên độc lập của Tuy-ni-di và một số nước 
châu Phi khác”. 

Có đi sang châu Phi mới thấy cụ thể được mối 
cảm tình rất chân thật của nhân dân ở lục địa này đối 
với Bác Hồ và dân tộc Việt Nam. Một điều lý thú là 
chúng tôi đi thăm hai nước, thì cả hai nơi đều có 
trường mang tên Bác Hô : Đó là Trường sư phạm kỹ 
thuật Hồ Chí Minh tại Hu-am-bô, thành phố lớn thứ 
hai ở Ăng-gô-la và Trường trung học Hồ Chí Minh 
tại thị trấn Căng-căng, thủ phủ miền Bắc Ghi-nê. 

Ghi-nê là nước đầu tiên ở châu Phi lập quan hệ 
ngoại giao với Việt Nam (1958). Tổng thống Xê-cu 
Tu-rê là nguyên thủ châu Phi đầu tiên thăm 
Việt Nam (1960). 
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Lục địa này rất cần chuyên gia, đặc biệt là chuyên 
gia về y tế, nông nghiệp, giáo dục. Chuyên gia Việt 
Nam đã làm việc ở nhiều nước châu Phi, được đánh 
giá cao về trình độ chuyên môn và tinh thân làm việc. 
Mặt khác, chuyên gia Việt Nam lại không đòi hỏi 
nhiều và dễ thích nghi với hoàn cảnh địa phương. 

Ngoài việc tiêm chủng chống sốt rét vàng, 
chuyên gia Việt Nam thường xuyên phải uống thuốc 
phòng bệnh sốt rét ác tính. Chúng tôi đã gặp gỡ một 
số chuyên gia ta làm việc tại Ăng-gô-la. Mặc dù bọn 
phỉ U-ni-ta thường xuyên đặt mìn phá hoại, chuyên 
gia Việt Nam vẫn tận tụy với nhiệm vụ, giải quyết 
được nhiều ca mổ cấp cứu phức tạp và chữa khỏi cho 
nhiều bệnh nhân địa phương. Ở tỉnh cực Bắc Ca-bin- 
đe, chuyên gia Việt Nam mỗi lần đi công tác từ 
huyện lên thành phố đều có xe thiết giáp đi trước vì 
phải qua hàng trăm cây số đường rừng có phi. Đã có 
trường hợp một chuyên gia tình nguyện Việt Nam 
trên đường về thành phố Ben-ghe-la ở miễn Trung, bị 
phỉ phục kích bắn chết lái xe, một mình băng qua 
rừng, bị lạc, phải nhịn đói nhịn khát 3 ngày rưỡi mới 
tìm được đường vẻ. 

Tuy xa xÔiI ngàn vạn dặm, giữa Việt Nam và 
nhiều nước châu Phi có mối quan hệ hữu nghị, thủy 
chung từ lâu. Việt Nam đã 5 lần cử đoàn cấp cao 
thăm hữu nghị các nước châu Phi như đoàn của Phó 
chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (1978) ; đoàn của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp (1980) ; đoàn của Phó chủ 
tịch nước Nguyễn Thị Bình (1994), Bộ trưởng Ngoại 
giao Nguyễn Mạnh Cảm (1995) ; Phó thủ tướng 
Nguyễn Khánh (1996). 

Nước ta đã ký với nhiều nước châu Phi các hiệp 
định khung về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa 
và khoa học - kỹ thuật, hiệp định hợp tác nông 
nghiệp... 

Gạo Việt Nam đã được xuất khẩu sang các nước 
châu Phi. Ma-li để nghị ta giúp kỹ thuật trồng lúa cạn 
và công nghiệp chế biến nông sản. Ghi-nê Bít-xao 
muốn mua gạo một cách ổn định của ta và muốn 
nhập một số mặt hàng khác như dệt, may mặc, xe 
đạp, dụng cụ học sinh. Xê-nê-gan muốn nhập từ 300 
đến 500 000 tấn lương thực của Việt Nam. 

Về hàng công nghiệp nhẹ như may mặc, ta có thể 
cạnh tranh được ở châu Phi. Tuy nhiên các nhà thiết 
kế Việt Nam cần nghiên cứu cụ thể đặc điểm thị 
trường các nước châu Phi để tạo những mặt hàng phù 
hợp và có sự giới thiệu cụ thể. 

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nước ta và các 
nước châu Phi đã được tăng cường và còn có điều 
kiện để phát triển hơn nữa.) 


VÀI NÉT VỀ CÔNG NGHỆ... 


(Tiếp theo trang 34) 


giảm khả năng người tiêu dùng và doanh nghiệp 
tiếp cận và khai thác thành quả của công nghệ 
thông tin. Phải chăng cần nghiên cứu khả năng 
đánh thuế với một số mặt hàng, tạo nguồn thu ; có 
chương trình sử dụng nguồn thu để đầu tư trực 
tiếp cho phát triển ngành công nghệ thông tin, đầu 
tư để nâng cao năng lực sáng tạo, phát triển nguồn 
nhân lực và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh 
của một số ngành kinh tế, nhất là năng lực nghiên 
cứu và phát triển ? 

Một số nước đã có kinh nghiệm sử dụng 
nguồn thu để đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, 
cấp vốn cho đào tạo, trích thưởng cho các công 
trình nghiên cứu, cho những phát minh về công 
nghệ... khuyến khích phát triển công nghệ nguồn. 
Dùng nguồn thu đâu tư cho đào tạo, cho nghiên 
cứu và phát triển là trợ cấp gián tiếp, có tác dụng 
sâu rộng về trung hạn và lâu dài, đồng thời phù 
hợp với các định chế chung trên thế giới. 

Những doanh nghiệp năng động, sáng tạo 
không kể thuộc thành phân kinh tế nào có điều 
kiện liên kết với những công ty mạnh về công 
nghệ thông tin cần được tạo mọi điều kiện có thể 
để sớm có được một vị trí nhất định trên thương 
trường quốc tế. 

Để tạo thuận lợi cho việc liên kết với các công 
ty lớn, công ty xuyên quốc gia trong sản xuất và 
gia công, và kể cả nghiên cứu khoa học về công 
nghệ thông tin, ta cần sớm bổ sung và hoàn chỉnh 
các định chế pháp lý, trước hết là các quy định 
điều chỉnh quan hệ gia công, các quy định về bảo 
vệ bí mật thương mại và những thông tin không 
được tiết lộ, về quan hệ giao dịch giữa những 
công ty có mối liên hệ với nhau (ví dụ những 
công ty thuộc cùng một tập đoàn...) 

Tóm lại, ITA là một thách thức rất lớn. Sự 
định hướng của Nhà nước và các biện pháp chính 
sách được thực thi trong những năm tới là một 
trong những nhân tố quyết định khả năng phát 
triển của Việt Nam trong ngành này trong một vài 
thập kỷ tới. 
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Z2 00 SáCH B4ảO NƯỚC NGOẠI 


NĂM ĐIẾU KY VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 


ĂN cứ vào sự quan sát và thể nghiệm lâu 
>>: tôi cho rằng, cán bộ lãnh đạo, nhất là 

cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, chỉ có 
nhận thức rõ 5 điều ky dưới đây mà luôn luôn cảnh 
giác tránh xa nó, thì mới có thể nâng cao trình độ 
lãnh đạo, hoàn thành tốt chức trách của mình. Năm 
điều ky đó là : 

1 - Quản việc không phải của mình mà buông 
lỏng việc chính của mình. 

Từ khi có chính quyền đến nay, đã xảy ra tình 
trạng phân công chức trách không rành mạch giữa 
trên, dưới, phải, trái. Việc này để lâu ngày đã thành 
tập quán. Nếu cán bộ lãnh đạo không có trình độ tư 
tưởng, chính trị tương xứng với chức vụ của mình thì 
điều khó tránh là “làm theo đường mòn”, đi quản 
việc không phải của mình. Các cấp ủy địa phương 
như tỉnh (thành phố, khu tự trị), địa (thị xã), huyện 
có vị trí, vai trò và trách nhiệm rất to lớn đối với mọi 
công việc trong phạm vi phụ trách. Nhưng để thực 
hiện các công việc đó một cách tốt đẹp, chỉ có thể 
thông qua các đảng viên công tác trong các bộ máy 
tương ứng, không nên việc gì cũng phải cấp ủy chỉ 
tay, ra lệnh, càng không nên phủ định và can thiệp 
vào các việc thuộc phạm vi, quyên hạn, chức năng 
của các ngành. 

Bất luận tập thể hoặc cá nhân lãnh đạo, thời gian 
và tỉnh lực của mỗi người đều có hạn. Nếu quản 
công việc không phải của mình, thậm chí quản quá 
nhiều thì tất không tránh khỏi sự suy giảm hoặc mất 
hết tinh lực và thời gian giành cho công việc của 
chính mình. Vả chăng, nếu cứ làm việc theo kiểu đó 
thì lâu dần, cán bộ lãnh đạo sinh ra nhận thức mơ hồ 
sẽ nhầm lẫn giữa việc nào cần quản và việc nào 
không cân quản. Sau “cách mạng văn hóa”, tại sao 
khuynh hướng sai lầm “Đảng không quản Đảng” 
ngày càng trầm trọng và kéo dài một thời gian ? Phải 
chăng đó là nguyên nhân trọng yếu khiến cho chúng 
ta ở chừng mực nào đó đã lẫn lộn “một cục”, không 
phân biệt được chức năng quyển hạn và phương thức 
công tác của các tổ chức đảng, chính quyên với các 
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đoàn thể quần chúng. Gần đây có hiện tượng để bạt 
cán bộ lãnh đạo chủ yếu như các bí thư của cấp ủy 
nhưng lại không cần biết chức năng công việc chủ 
yếu của họ là gì. Có người tập trung tỉnh lực vào trực 
tiếp quản lý kinh tế mà không hiểu rằng : đồng thời 
với việc nấm kế hoạch, quy hoạch, chính sách 
phương châm kinh tế với việc xây dựng điển hình, 
nấm bắt các vấn đề mới nảy sinh để thúc đẩy công 
cuộc xây dựng phát triển kinh tế, thì trước hết cần 
chú trọng việc xây dựng tư tưởng, tổ chức, tác phong 
của Đảng và lãnh đạo việc xây dựng văn minh tỉnh 
thần xã hội chủ nghĩa, lấy đó bảo đảm cho các chính 
sách của Nhà nước và kế hoạch kinh tế được thực 
hiện đúng đắn. Mấy năm gần đây, trong cải cách mở 
cửa, việc xây dựng kinh tế - văn hóa đã nảy sinh 
không ít lệch lạc. Nếu như mối quan hệ giữa Đảng 
với quần chúng không bị coi nhẹ như bây giờ, thậm 
chí nếu như không có hiện tượng sức chiến đấu của 
Đảng không được mạnh như xưa, thì tình hình sẽ tốt 
biết bao ! 

Do chức trách quyền hạn không rành mạch, gặp 
việc lại dựa dẫm nhau, đùn đẩy nhau, khiến cho 
không những hiệu suất công việc của bộ máy đảng, 
chính quyên và các xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp bị hạ 
thấp, mà khi bộc lộ sai lâm cũng rất khó khăn trong 
việc truy cứu trách nhiệm cá nhân và đơn vị. Như 
vậy, làm sao mà thực hiện được thưởng phạt nghiêm 
minh. Mà thưởng phạt không nghiêm minh cũng là 
nguyên nhân khiến cho tính tích cực của nhân viên 
công tác tại các đơn vị, các hệ thống bộ máy hiện 
nay không được cao. 

2 - Không chịu đọc các sách lý luận và các 
sách về trỉ thức cơ bản nghiệp vụ cần cho cán bộ 
lãnh đạo, mà thỏa mãn trong việc chỉ đọc các văn 
kiện Đảng, Nhà nước và báo chí thời sự. 

Cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao, 
tất nhiên phải đọc các văn kiện của Đảng, Nhà nước 
và báo chí thời sự, mới có thể thấm nhuần và nắm 
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chắc được tỉnh thân và phương châm các chính sách 
của Trung ương, đồng thời cần phải có đủ những tri 
thức cơ bản của chủ nghĩa Mác. Có được tri thức cơ 
bản mới càng hiểu thấu các chính sách của Đảng, 
Chính phủ và tình hình thời sự. Tuy nhiên, như vậy 
vẫn chưa đủ. Cán bộ vẫn cân phải có tri thức nhất 
định về khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn. 
Ngoài ra, rất cần phải cố gắng tự học, và kịp thời đổi 
mới, sát thực tế, nếu không sẽ khó làm tốt công việc 
thuộc chức quyên của mình. Trước đây, có một số 
: cán bộ lãnh đạo chủ chốt sở đĩ làm hỏng việc, thậm 
chí làm sai cả những việc lớn của Đảng và Nhà 
nước, quá nửa đều do thiếu các tri thức kể trên. 

Cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ 
yếu của các cấp, các hệ thống đảng và nhà nước, 
muốn làm tốt công tác của mình, cần phải có khả 
năng bao quát toàn cục, tính trước lo sau, phải biết 
xem xét mọi việc một cách toàn diện, và cả từng chỉ 
tiết cần thiết. Chỉ như vậy, mới có thể “suy nghĩ chín 
chắn”, “liệu việc đủ bê” đối với công việc chính của 
mình phụ trách. Người xưa đâ nói “tể tướng phải 
dùng người đọc sách” chính là như vậy. Mấy năm 
gần đây, Đảng ta nhấn mạnh : cán bộ ta phải cách 
mạng hóa, trẻ hóa, chuyên nghiệp hóa. Đó là rút 
kinh nghiệm của người xưa. Đương nhiên, cán bộ 
lãnh đạo chỉ có tri thức sách vở mà thiếu kinh 
nghiệm thực tiễn cần thiết cũng không làm tốt được 
công việc, nhưng chỉ có kinh nghiệm thực tiễn mà 
thiếu kiến thức lý luận, văn hóa, thì khó mà hệ thống 
hóa, quy chế hóa, khó mà vận dụng kết hợp thích 
đáng tình hình thực tiễn với điều kiện lịch sử mới. 
Hơn nữa, người có nhận thức lý luận sẽ tiếp thu và 
vận dụng tốt kinh nghiệm của người khác trong các 
thời gian, địa điểm khác nhau, từ đó làm cho lời nói 
cũng có hiệu lực hơn. 

3 - Không tìm hiểu một cách hệ thống tình 
hình cơ bản và xu hướng phát triển mới trong 
phạm vi công tác mình phụ trách mà lại tổ chức 
công việc theo quyết định một cách mù quáng, 
hoặc “sao chuyển theo văn kiện cấp trên”. 

Thấu hiểu tình hình và nắm vững chính sách là 
hai việc lớn của cán bộ lãnh đạo. 

Thấu hiểu tình hình là hiểu một cách có hệ thống 
mọi tình huống có liên quan tới chức trách công việc 
của mình. Trong tác chiến, phải “biết mình, biết 
người”, mới có thể “trăm trận không thua”. Trong 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, cán bộ được giao trách 
nhiệm lãnh đạo một công việc nhất định, phải thấu 
hiểu tình hình có liên quan, sau đó mới có thể căn cứ 
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vào yêu cầu của toàn cục, quyết định của cấp trên, 
để dự đoán tình hình phù hợp thực tế, rồi mới tiến 
hành bố trí công việc, bảo đảm hoàn thành nhiệm 
vụ. Không thấu hiểu tình hình, hoặc chỉ hiểu tình 
hình cơ bản mà không thấy sự thay đổi, cứ thế mà 
định quyết sách, hoặc cứ sao chuyển theo công văn 
cấp trên, thì kết quả sẽ rất kém, thậm chí nếu không 
phải là việc nhiễu công ít, thì cũng phí công vô ích, 
chỉ làm tốn tiên hại dân, tổn thất cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước. 

Để bảo đảm thời gian liên hệ với quân chúng, 
tiến hành điều tra nghiên cứu và thời gian học tập có 
hệ thống, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo công tác phải có 
hiệu suất và phải tận dụng tốt thời gian ngoài 8 giờ 
ở cơ quan ; không tiến hành hoặc ít tiến hành đại 
hội, hội thảo, liên hoan, kỷ niệm và những cuộc họp 
không cần thiết. Nếu cứ lao vào các cuộc họp như 
đèn cù, hoặc vùi đầu vào một đống văn kiện, thì 
không thể nào có hiệu suất công tác cao được. Muốn 
thoát khỏi cái lồng “biển hội họp, núi văn kiện”, cán 
bộ lãnh đạo đảng, chính quyên phải phát huy tỉnh 
thần cách mạng “dám phá bỏ lẻ thói cũ, xây dựng 
phong cách mới”, đồng thời kết hợp với các cán bộ 
đồng cấp và cấp dưới có chung tư tưởng đổi mới, 
cùng nhau vạch ra hướng mới để có thời gian học 
tập, tiến hành điều tra, nghiên cứu. Hiện nay công 
cuộc xây dựng đất nước gặp những khó khăn mới, 
các thế lực thù địch nước ngoài vẫn tìm mọi cách 
can thiệp, cán bộ lãnh đạo các cấp là những người 
gánh vác trọng trách, nên càng phải tập trung thời 
gian, sức lực, trí tuệ của mình vào công việc chung 
của Đảng, Nhà nước, của nhân dân, đâu còn phân rõ 
“trong 8 giờ”, hoặc “ngoài 8 giờ”. Hiện nay trong 
chúng ta, có không ít cán bộ cấp cao đã sớm phá bỏ 
cái giới hạn đó. 

4 - Quá tự tin vào học thức và kinh nghiệm 
của mình mà coi nhẹ việc người lãnh đạo phải 
biết mở rộng cửa dung nạp nhiều ý kiến và dựa 
vào “tri thức tập thể”, _ 

Theo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, bất cứ cán 
bộ lãnh đạo nào đều không có quyền xử lý vấn đề 
lớn thuộc phạm vi quản lý của mình, nếu chưa qua 
tập thể thảo luận. Ngay các cán bộ lãnh đạo chủ yếu, 
của bộ máy nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc theo chế độ cá nhân phụ trách cũng phải thu 
thập và trưng cầu các loại ý kiến của cán bộ đồng 
cấp và nhân viên cấp dưới, tránh tình trạng cá nhân 
chuyên quyển, độc đoán. Bởi vì, một cá nhân dù có 
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đức tài, vẫn bị hạn chế bởi tầm nhìn và trí lực. 
“Người trí thức lo nghìn điều, tất có một điều sơ 
xuất”, huống hổ tự mình chưa chắc đã hiểu biết đầy 
đủ. Tiếc rằng cho đến nay, dạng cán bộ lãnh đạo trái 
với nguyên tắc và không đi theo đường lối quần 
chúng vẫn còn thấy không ít ở nơi này, nơi nọ. Cho 
nên cán bộ chủ yếu ở các cấp, nên tự tu tỉnh xem 
mình có mắc tư tưởng và tác phong như trên không. 
“Nếu có thì sửa, không thì lấy đó làm răn”. 

Nước ta đang tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, hiện đại hóa, mà lại tiến hành trong tình thế mới 
là ở trong và ngoài nước biến đổi rất nhanh chóng, 
nhiệm vụ rất to lớn và phức tạp. Bởi vậy, chỉ có 
chung sức chung lòng, mới có thể ít phạm sai lầm, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo kinh nghiệm hiện 
nay, các cơ quan lãnh đạo tuy tính chất công tác 
riêng biệt, khác nhau, nhưng cần huy động và tổ 
chức các cán bộ cũ, các chuyên gia, các học giả là 
những người có học thức, có kinh nghiệm, tạo điểu 
kiện làm việc tốt để họ giúp cho cơ quan lãnh đạo 
tiến hành điều tra, nghiên cứu, để xuất ý kiến và 
phương án làm căn cứ để quyết định chủ trương, 
chính sách. Hiện nay đang tồn tại một cách phổ biến 
hiện tượng một số cơ quan lãnh đạo và một số đơn 
vị sự nghiệp, xí nghiệp quan trọng, không chú ý 
tranh thủ ý kiến chuyên gia và những nhà chuyên 
nghiệp, không lập ra bộ máy tư vấn, hoặc có lập ra 
Cơ quan tương tự, cũng không coi trọng phát huy. 
Trước đây những sai lầm và khuyết điểm nghiêm 
trọng nảy sinh trong công tác, quá nửa là có liên 
quan với hiện tượng trên. Vấn đề này đáng để các cơ 
quan lãnh đạo tổng kết, rút ra bài học. Mấy năm gần 
đây, có một số cơ quan lãnh đạo và đơn vị cơ sở đâ 
thích ứng với hình thức mới, sáng tạo và đúc rút 
được kinh nghiệm mới trong phương pháp lãnh đạo, 
các báo đài và văn kiện Đảng, Nhà nước cũng đã có 
lúc giới thiệu. Cần chống lối lãnh đạo bận túi bụi. 
Nên sắp xếp thời gian để đọc các tài liệu, văn kiện 
có liên quan, tìm ra con đường riêng của mình. Hãy 
quyết tâm tìm học các đơn vị đã dám đi con đường 
mới, xem họ đã lãnh đạo và công tác như thế nào, tự 
mình cũng dân dân xác định ra phong cách riêng, 
đổi mới cách lãnh đạo và công tác. 

5 - Không dành quyên chủ động lãnh đạo mà 
bị động ứng phó. 

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự 
nghiệp vĩ đại, cải tạo thế giới cũ, sáng tạo thế giới 
mới, là một cuộc “chiến tranh nhân dãn” lâu dài. Ai 
ngồi yên, bị động đối phó, đều sẽ ảnh hưởng tới toàn 
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cục. Người lãnh đạo thiếu chủ động, “chỉ đâu đánh 
đó) thì hoặc là quan liêu, hoặc là một người lãnh đạo 
không xứng với chức vụ. 

Làm sao thoát khỏi trạng thái bị động, nếu thoát 
khỏi thì làm sao duy trì, tiếp tục được trạng thái tích 
cực chủ động ? Đó là vấn đề lớn mà người cán bộ 
lãnh đạo cần chú ý trong suốt quá trình công tác của 
mình. Bởi vì, đó là nhân tố có tính chất quyết định 
sự tiến bộ hoặc thụt lùi, thắng lợi hoặc thất bại trong 
công tác của mỗi người. | 

Trong điều kiện hiện nay của nước ta, không ít 
các đơn vị lớn nhỏ đều có tình trạng bị động với 
những mức độ khác nhau. Sở đĩ như vậy là vì nhiều 
năm qua trong công tác đã mắc một số sai lầm lớn, 
đồng thời trong thời kỳ cải cách mở cửa lại xuất hiện 
những khó khăn mới. Trong khi khắc phục cái tật 
bao biện làm thay, cán bộ lãnh đạo đã chịu khó tiến 
hành điểu tra, nghiên cứu và đọc sách, quán triệt 
nguyên tắc dựa vào trí tuệ tập thể. Song song với 
việc đó, cần căn cứ vào chính sách, phương châm, 
chỉ thị, quyết định của Đảng và Chính phủ đối với 
các công việc có liên quan tới sự bố trí chiến lược 
toàn cục, để suy tính một quy hoạch lâu dài cho 
công tác của đơn vị mình, kết hợp tốt quy hoạch lâu 
dài với công tác hiện tại ; bố trí, sắp xếp trình tự hợp 
lý những công việc chủ yếu và thứ yếu. Khi đã quyết 
định thì phải kiên trì làm đến cùng. Chỉ khi nào tình 
thế và điêu kiện có biến đổi, hoặc phát hiện thấy 
cách xếp đặt công việc đã định không thích hợp, mới 
nên có những điều chỉnh cần thiết. Kinh nghiệm 
thực tiễn đã chứng minh kiểu lãnh đạo, chỉ huy 
“sáng ba chiêu bốn”, “sớm lệnh tối hủy”, đều do tìm 
hiểu đánh giá tình hình không toàn diện, không sát 
thực, không kịp thời, hoặc thiếu những dự kiến cần 
thiết đối với các biến đổi có thể xây ra, cho nên rơi 
vào tình trạng bị động. Trên ý nghĩa đó mà nói, dựa 
vào “trí tuệ tập thể” tiến hành nghiên cứu vấn đề từ 
tâm cao đến tầm sâu là tiền đề để cơ quan lãnh đạo 
thoát khỏi bị động, giành chủ động. 

Đã là cán bộ lãnh đạo, thực sự phấn đấu cho sự 
nghiệp cộng sản chủ nghĩa, nhất định đủ sức kiên trì 
và phát huy tác phong truyền thống của Đảng, 
không ngừng khắc phục sai lầm, thiếu sót của mình. 
Làm công tác lãnh đạo, mà đặt lợi ích cá nhân lên 
hàng đầu, thì tuy miệng nói cách mạng, nhưng thực 
ra họ chỉ là người ham danh, đoạt lợi, ôm mộng làm 
quan, dùng quyền mưu tư lợi. 


Người dịch : HOÀNG ĐIÊN 
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Ngày 17-2-1998, tại huyện Gia lâm Hà Nội, Học viện Hành chính quốc gia phối hợp với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức Hội thảo khoa học : “Hoản thiện quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính ở các 
xã ven đô" nhằm khắc phục những thiểu sót, yếu kóm tìm biện pháp điều chỉnh, sửa đổi hoàn thiện các quy chế làm việc, các 
thủ tục hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. 

Gần 50 đại biểu bao gồm các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và quản lý tham dự. Hơn 10 báo cáo tham luận đã được 
trình bảy, tập trung vào mấy vấn đề chủ yếu sau : 

1 - Phân tích những đặc điểm nổi bật của các xã ven đô hiện nay có ảnh hưởng tới việc hoàn thiện quy chế làm 
việc và cải cách hành chính. 

Các xã ven đô hiện nay đang diễn ra quá trình biến đổi nhanh và sâu sắc về đời sống kinh tế, xã hội... Những biến đổi ấy 
gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; với quá trình đô thị hóa nhanh. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các xã những 
năm gần đây đã được đổi mới. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ chủ chốt của xã vẫn chưa được đào tạo, bồi dưỡng những kiến 
thức văn hóa, nghiệp vụ quản lý hành chính nên còn lúng túng. Thực tế này đặt ra nhiều vấn đề mới về quản lý hành chính ở 
các xã ven đô, khiến cho cách quản lý cũ, các văn bản quy định cũ có nhiều điều không thích hợp. 

2 - Về thực trạng việc thực hiện quy chế làm việc và cải cách thủ tục hành chính ở các xã ven đô hiện nay. 

Hội thảo cho rắng, trong những năm qua việc ban hành các thủ tục hành chính với cấp xã vừa thửa, vửa thiếu. Hàng trăm 
văn bản luật pháp, nghị định, quy định, nghị quyết, chính sách v.v... đến với dân : nhân dân không được giải thích, hướng 
dẫn để họ có sự hiểu biết một cách đầy đủ về những vấn đề cơ bản. Trong khi đó, nhiễu văn bản không còn phù hợp vẫn chưa 
được sửa đổi. Nhiều quy định còn chống chéo, máy móc, rưởm rà, bao sân, bao ngành. Những quy ước, lộ làng, “luật rừng” 
tự phát hình thành đã gây nhiều khó khăn, phiển hà chơ nhân dân và cho công tác quản lý của chính quyền. Thậm chí có nơi 
tự đặt ra những quy định về thủ tục giấy tờ, về lệ phí các khoản thu không đúng thẩm quyền và quá mức quy định. Tình trạng 
đó không những dẫn đến cửa quyền, quan liêu, hống hách, xa rời dân, mà còn dẫn đến tham nhũng, sách nhiễu dân, gây bất 
bình trong nhân dân. | 

Để khắc phục tỉnh trạng trên, công tác cải cách hành chính cần sớm phát hiện và xóa bỏ những thủ tục, văn bản lạc hậu, 
rườm rà, phức tạp, chồng chéo, thiếu đồng bộ, gây cản trở cho việc tiếp nhận và xử lý công việc ở cơ sở. Đồng thời xây dựng 
vả thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, chặt chẽ, thống nhất, đúng pháp luật, tiện lợi cho nhân dân ; ngăn chặn 
các tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền trong bộ máy nhà nước ; giữ nghiêm kỷ cương phép nước, xây dựng một nền hành 
chính dân chủ. 

3 - Hoàn thiện quy chế làm việc và cải cách hành chính với việc nhân dân tham gia quản lý nhà nước. - 

Trong hệ thống hành chính nhà nước, chính quyền xã, phường, thị trấn là đơn vị chính quyền cơ sở gắn bó với cộng đồng 
dân cư và là người am hiểu, chịu trách nhiệm trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Cải cách hành chính có 
nhiệm vụ làm cho các cấp bộ đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương hoạt động năng động, sáng tạo, phát huy quyền làm 
chủ của nhăn dân. 

Hiện nay người nông dân ở các xã thực sự được tham gia như thế nào trong các quyết định phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương mình ? Họ được hưởng những gì từ các chương trình phát triển đó ? Vấn để này chưa rõ. Do vậy có ý kiến cho 
răng chỉ đặt vấn đồ “dân biết, dân bàn, dân iàm, dân kiểm tra” là chưa đủ mà phải thêm “dân hưởng”. Nhân dân phải được 
bản và tham gia vảo quá trình phát triển kinh tế - xã hội thông qua các chương trình, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tê - 
xã hội, cũng như có quyền làm chủ trong việc phân phối một cách công bằng những lợi ích tử các chương trình phát triển ấy. 

Hội thảo khẳng định : trong nhiều năm qua, chúng ta đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân 
tham gia quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực có hiệu quả. Trong thời kỳ chiến tranh, nhân dân đã sẵn sàng hy sinh tính mạng, 
tiền của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay họ cũng sẵn sàng chia sẻ với nhà nước tất cả những gì có thế. Rất tiếc 
nhiều nơi, nhiều lúc sức lực của nhân dân đã bị những kẻ thoái hóa biến chất trong bộ máy nhà nước lợi dụng chiếm đoạt. Để 

n chặn tệ nạn này, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia quản lý nhà nước, phải có thiết chế dân chủ ở cơ sở 

bảo đảm trên thực tê “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

4 - Một số kiến nghị đổ hoàn thiện quy chế làm việc và cải cách thủ tục hành chính các xã ven đô hiện nay. 

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể quần chúng rà soát lại các quy chế làm việc, các thủ tục 
hành chính, loại bỏ những yếu tố không còn thích hợp, sửa đổi, bổ sung những điểm mới phù hợp hơn. Niêm yết công khai 
các quy chế, quy định để nhân dân biết vả thực hiện, cũng như giám sát, kiểm tra việc thực hiện những quy chồ, quy định đó 
của những người có trách nhiệm trước nhân dân. 

Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, từng cán bộ trong bộ máy của các tổ 
chức ấy để nhân dân tiện liên hệ công việc và tham gia kiểm tra họ khi thi hành nhiệm vụ. 

Phân cấp, phân quyền cụ thổ, rõ ràng từ Trung ương đến thành phố, huyện, xã. Hướng dẫn cụ thể cán bộ cơ sở xây dựng 
quy chế làm việc và cải cách thủ tục hành chính đúng pháp luật. | 

Xây dựng thiết chế bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội, giữ gìn trật tự 
an ninh của cộng đồng. : 

Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ xã có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, tư tưởng vững 
vàng, có trình độ lý luận, có kiến thức liên ngành, có năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn năng động, sáng tạø, được nhân 
dân tin tưởng.Q 
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Trụ sỏ : 1B Ngô Quyền - Thị xã Long Xuyên - Tỉnh An Giang 
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e Lĩnh vực hoạt động chính: 

- Sản xuất - lắp đặt - sửa chữa các thiết bị 
dẫn phao tiêu, biến báo hướng dẫn giao 
thông. 

- Khảo sát, tổ chức nạo vét trục vớt các 
phương tiện giao thông đường thủy. 

- Cấp giấy phép sử dụng vùng nước thủy 
nội địa cho thành phần kinh tế có yêu cầu 
khai thác, sử dụng mặt nước khoảng sông. 


CÔNG TY GIÂY BÃI BĂNG 


Công ty giấy Bãi Bằng thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam, công trình hợp tác hưu nghị Việt 
Nam - Thụy Điển. Thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất khép kín, công suất thiết kế 55.000 
tấn/năm. 


Sản phẩm của công ty bao gồm : Giấy in, giấy viết, giấy telex, giấy photocopy, giấy tập 
kể ngang, vở học sinh và giấy máy vi tính. Định lượng từ 50 gam/m^ đến 120 gam/m^ Độ trắng 


74 - 830 GE. Giấy được sản xuất thành cuộn hoặc ram từ khổ A0 - A4. Sản phẩm của công ty 
có bán trên thị trường trong và ngoải nước. 


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : 

Công ty giấy Bãi Bằng 

Thị trấn Phong Châu - Vĩnh Phú 

Điện thoại : 021-846733 
021-842028 
021-842154 

Fax : (84) 21.846 732 

Telex : 411-498-SCANMABB VT 

Tài khoản : 710A-00001 

Ngân hàng Công thương khu vực 

Đền Hùng, Vĩnh Phú. 
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Tổng giám đốc: _ 
TRẤN NGỌC QUÊ 


TÔN§ CÔN TY BẢU HIẾM VIỆT NIIM 


VIETNAM INSUEANCE CORPOREATION 


(BR0VIET) 


Trụ sử chính : Số 7 Lý Thường Kiệt - Hà Nội 
Tel : 8262632 ; 8262642 ; 8262817 ; 8240237 Fax : 8257188 
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LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIETSOPETRO 


Đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” của Nhà nước Việt Nam phong tặng 
Trụ sở chính : 95 A, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu Điện thoại : (84) - 64 - 839871/72 Fax: (84) - 64 - 839857 


VIETSOPETRO là cơ sở khai thác dầu khí lớn 
nhất hiện nay của Việt Nam. Liên doanh thực hiện 
nhiệm vụ thăm dò, khai thác dầu, khí trên thềm lục 
địa Nam Việt Nam. Bạch Hổ và Rồng là 2 mỏ hoạt 
động chính. 


Sản lượn khai thác dâu hiện nay đạt trung bình 
28 ngàn tân/ngày; đâu quý 2 năm 1997 sản lượng 
đưa khí vào bờ đạt 1,5-2 triệu mét khối/ngà y, Cung 
cấp cho các tổ máy nhiệt điện Bà Rịa và Phú Mỹ. sản 
lượng khai thác dâu năm 199% đạt 8,22 triệu tấn, 
vượt kế hoạch 468. 000 tấn. Tổng doanh thu bán dầu 
tính từ năm 1991 đến đầu tháng 10 năm 1997 đạt 6,.3 
tỉ USD. Nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam : 3,4 tỉ 
USD. 


Kế hoạch dự kiến 1 296-2000: khai thác 50,4 triệu 
tấn dầu, 4-4,5 tỉ mét khối khí đồng hành, trong đó, 
năm 1997 sẽ khai thác 9,35 triệu tấn dầu thô, 600 
triệu mét khối khí. 


Do đạt được những thành tích xuất sắc khai thác 
dâu, khí (rong nhiều năm liên tục, nhân sự kiện VI- 
ETSOPETRO khai thác tấn dầu thứ 50 triệu, ngày 
31 tháng 10 năm 1997 Chủ tịch Nước CHXHCN 
Việt Nam đã quyết định tặng danh hiệu „ Anh hùng 
Lao động "' cho Tập thể Lao động Quốc tế VIET- 
SOPETRO 


VIETSOPETRO có căn cứ dịch vụ tổng hợp trên 
bở bao gồm : : cảng chuyên dùng có khả năng đón tàu 
trọng tải I vạn tần cập bến an toàn; căn cứ đội tàu 
và công tác lặn ; các bãi lắp ráp câu kiện kim loại 
xây dựng các công trình dầu khí biển ; bãi bảo 
dưỡng, sửa chữa các thiết bị khoan, khai thác; xí 
nghiệp sửa chữa cơ - điện; hệ thống kho và cung ứng 
vật tư; trung tâm an toàn - bảo vệ môi trường. Căn 
cứ tổng hợp này đủ : sức dịch vụ khai thác hàng. năm 
từ 12 đến 15 triệu tấn dâu thô, 1-1,2 tỉ mét khối khí. 


Trong những năm qua, VIETSOPETRO đã hỗ 
trợ kính phí cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên 35 tỉ 
đỗng dùng vào xây dựng cơ sở! hạ tâng, trường học, 
tặng nhà tình nghĩa cho một số gia đình trong diện 
chính sách, nuôi dưỡng 20 Bà Mẹ Việt Nam Anh 
hùng... 


Với các địa phương khác trong cả nước, VIET- 
SOPETRO thường xuyên giúp đỡ hàng chục tỉ 
đồng cho đồng bào bị thiên tai, tôn tạo các di tích 
lịch sử, xây dựng nhà tình nghĩa, nhận nuôi dưỡng 
40 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Trị, Quảng 
Nam. 

Sau cơn bão số 5, VIETSOPETRO đã vận động, 


quyên góp được sô tiền 1 tỉ 235 triệu đồng ủng hộ 
đồng bào bị nạn. 


Tạp chí Công sản 


CƠ GUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA. 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


cqII_ PP @ TẢ G: ẽA cúi Sổ 
BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
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TIẾP TỤC ĐÔI MỚI, 
NÂNG CñO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 
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LÊ KHẢ PHIÊU 


Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam 


ộr nghị toàn quốc tổng kết công tác tư 

tưởng - văn hóa năm 1997 và bàn 

biện pháp nâng cao chất lượng công 
tác tư tưởng - văn hóa góp phần hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 1998 và 
những mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000. 
Công tác tư tưởng - văn hóa luôn luôn giữ vị 
trí hàng đầu công tác xây dựng Đảng và trong 
hoạt động lãnh đạo của Đẳng ta. 

Tháng 12-1997, tại Hội nghị BCH TƯ lần 
thứ tư bàn về nhiệm vụ kinh tế, sau khi tổng 
kết thực tiễn hai năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VIII, nhận định : 

Trong thời gian qua, tuy đất nước ở trong 
bối cảnh vừa có thời cơ, thuận lợi lớn vừa có 
nguy cơ và thách thức không thể xem thường, 
đáng chú ý là những khó khăn, thách thức mới 
nảy sinh như hậu quả rất nặng nẻ của cơn bão 
số 5 và “cơn bão” khủng hoảng tài chính - tiền 
tệ ở khu vực... nhưng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta, nhân dân ta vẫn kiên trì đẩy mạnh sự 
nghiệp đổi mới, vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức giành được những thành tựu quan 
trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng, giữ vững sự ổn định chính trị, quan hệ 
đối ngoại được mở rộng, vị thế quốc tế của 
nước ta được nâng cao. Những thắng lợi này 
tiếp tục tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển 
của đất nước ta. 


Khẳng định những thành tựu quan trọng 
của đất nước ta trong thời gian qua, đồng thời 
là khẳng định sự đóng góp rất xứng đáng của 
công tác tư tưởng - văn hóa, đã vạch ra những 
phương hướng cơ bản lâu dài cũng như góp 
phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc 
trước mắt, khẳng định sự trưởng thành mới 
của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận, tuyên 
truyền, giáo dục, xuất bản - báo chí, văn hóa - 
văn nghệ của Đẳng ta. 

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu 
dương những thành tích và bước trưởng thành 
mới rất đáng tự hào của công tác tư tưởng - 
văn hóa và những chiến sĩ trên mặt Su ØiỮ VỊ 
trí hàng đầu này. 

Càng tự hào về những thành tựu và bước 
trưởng thành vừa qua, các đồng chí càng phải 
đánh giá đúng những khuyết điểm yếu kém 
của mình. Cân nhìn thẳng vào sự thật để đánh 
giá đúng mức những việc chúng ta đã làm và 
chỉ ra những việc phải làm, do đó tôi hoan 
nghênh tỉnh thần tự phê bình nghiêm túc của 
Báo cáo của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương. Các đồng chí cần phân tích sâu sắc hơn 
và tìm ra những biện pháp hữu hiệu để khắc 
phục cho được những mặt yếu kém này. Trước 
hết cần tập trung khắc phục tính chậm trễ và 


* Bài phát biểu tại Hội nghị Tư tưởng - Văn hóa toàn quốc ngày 
2-3-1998 


sự lạc hậu của công tác nghiên cứu lý luận 
tổng kết thực tiễn, bệnh hình thức trong công 
tác tuyên truyền giáo dục ; khuynh hướng 
chệch tôn chỉ và thương mại hóa trong hoạt 
động báo chí - xuất bản ; tình trạng trung bình 
trong sáng tạo văn học nghệ thuật ; sự hạn chế 
trong việc nắm bắt và dự báo các khuynh 
hướng tư tưởng và sự hạn chế chất lượng công 
tác tư tưởng trong xây dựng Đảng, trong giáo 
dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng 
cho cán bộ, đẳng viên... 

Năm 1998 và những năm sắp tới, cục diện 
nước ta vẫn nằm trong bối cảnh vừa có thời cơ 
lớn vừa đứng trước những nguy cơ không thể 
xem thường mà đặc điểm nổi bật là sự đan xen 
rất phức tạp giữa thời cơ và nguy cơ, không 
loại trừ sự xuất hiện những khó khăn thách 
thức mới. 

Đẳng ta đã xác định rõ phương hướng, 
nhiệm vụ trong những năm tới là : kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
tận dụng thời cơ, đầy lùi nguy cơ, tiếp tục sự 
nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, phát huy 
mạnh mẽ nội lực, hợp tác quốc tế có hiệu quả, 
cần kiệm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, củng cố quốc phòng - an 
ninh, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện 
thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội đến 
năm 2000, tạo điều kiện vững chắc để đất 
nước ta đi vào thế kỷ XXI. 

Nhiệm vụ chung của đất nước trong giai 
đoạn hiện nay đặt ra cho công tác tư tưởng - 
văn hóa nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng vô cùng 
vẻ vang. Trong Hội nghị toàn quốc tổng kết 
công tác tư tưởng - văn hóa tháng 3-1997, 
đồng chí Đỗ Mười đã có bài phát biểu quan 
trọng, nêu lên những tư tưởng chỉ đạo của 
Đảng đối với các lĩnh vực hoạt động trên mặt 
trận rất quan trọng này. Những tư tưởng chỉ 
đạo quan trọng trên cần được quán triệt và 
thực hiện nghiêm túc. 

Xuất phát từ đặc điểm của tình hình nhiệm 
vụ, trên cơ sở nhận thức sâu sắc hơn vị trí 
hàng đầu của công tác tư tưởng - văn hóa, 
Đẳng ta đã và đang dành sự quan tâm lớn hơn 


trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Sau: 


Đại hội VIHI, Bộ Chính trị đã xác định rõ chức 
Á 


năng nhiệm vụ của Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương trong thời kỳ mới, ra Chỉ thị về 
tăng cường lãnh đạo công tác báo chí - xuất 
bản, tăng cường và đổi mới công tác tuyên 
truyền miệng ; Chỉ thị xây dựng nếp sống văn 
minh trong lễ hội, lễ cưới, lễ tang ; Chỉ thị xây 
dựng, thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở và 
sắp tới Bộ Chính trị sẽ ra Chỉ thị về tăng 
cường công tác thông tin đối ngoại và Trung 
ương sẽ ra Nghị quyết về chiến lược xây dựng 
nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 
Đây chính là một hệ thống quan điểm, chủ 
trương giải pháp lớn để triển khai mạnh mẽ, 
đồng bộ các hoạt động tư tưởng - văn hóa ; 
nếu chúng ta nắm vững và thực hiện nghiêm 
túc sẽ là nhân tố quyết định nhằm đổi mới 
toàn diện và thực sự nâng cao chất lượng hiệu 
quả các hoạt động tư tưởng - văn hóa. 

Trước hết phải thực sự coi trọng và đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết 
thực tiễn. | 

Sau 10 năm đổi mới, thành tựu hàng đầu 
của Đảng ta là nhận thức vẻ chủ nghĩa xã hội 
và con đường đới lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta đã rõ hơn. Nói đã rõ hơn cũng có nghĩa còn. 
một số vấn đẻ rất cần được tổng kết sâu sắc để 
có câu trả lời sáng tỏ. Hơn lúc nào hết công 
tác tư tưởng phải huy động, tổ chức được đội 
ngũ cán bộ nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý tích 
cực tham gia vào tổng kết thực tiễn hướng vào 
việc giải đáp cho được những vấn đề cấp bách 
của công cuộc đổi mới của chúng ta như : phát 
triển nên kinh tế nhiều thành. phần vận hành 
theo cơ chế thị trường giữ vững định hướng xã 


. hội chủ nghĩa ; vấn để đổi mới kinh tế nhà 


nước và kinh tế hợp tác để nó phát triển có 
hiệu quả giữ vững được vai trò chủ đạo và nền 
tảng trong nên kinh tế quốc dân ; tăng trưởng 
kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ, công 
bằng xã hội và sự bền vững của môi trường 
sinh thái ; mở rộng hội nhập quốc tế với việc 
giữ vững độc lập về chính trị, tự chủ về kinh 
tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ; vấn để 
đổi mới và chỉnh đốn Đảng để Đảng ta luôn 
luôn là Đảng của trí tuệ, Đảng của đạo đức và 
gắn bó máu thịt với nhân dân ; vấn đề tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân và xây 


dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân... 

Toàn bộ hoạt động lý luận phải hướng tới 
mục tiêu : luận chứng một cách sáng tỏ quan 
niệm cách mạng, khoa học về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của 
_ Việt Nam để trình Đại hội IX quyết định. 

Phải thực sự nâng cao hiệu quả công tác 
giáo dục quán triệt các nghị quyết của Đảng. 
Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 
công tác tư tưởng. Tại Hội nghị Trung ương 
lần thứ 4 đã chỉ rõ một trong những nguyên 
nhân dẫn đến những khuyết điểm của chúng ta 
chính là sự yếu kém trong việc quán triệt và 
thực hiện nghị quyết. Chúng ta phải thực sự 
đổi mới nhiệm vụ này ngay từ việc tổ chức 
học tập thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. 
Đổi mới theo hướng gắn học tập quán triệt 
nghị quyết với quá trình thể chế hóa, pháp 
lệnh hóa, nghị định hóa, chính sách hóa, 
chương trình hóa các quyết định của Đảng. Do 
đó, thời gian chủ yếu không chỉ để quán triệt 
các quan điểm mà còn là bàn biện pháp tổ 
chức học tập thực hiện các pháp lệnh, nghị 
định, chính sách, chương trình được thể chế 
hóa từ nghị quyết. Chỉ có thực hiện tốt phương 
châm, phương pháp này chúng ta mới đưa 
nhanh nghị quyết của Đẳng vào cuộc sống. 

Công tác tư tướng phải luôn luôn nhằm đạt 
cho được những mục tiêu hiện thực là : được 
người, được việc, được tổ chức ! Toàn bộ công 
tác tuyên truyền giáo dục, báo chí - xuất bản, 
văn hóa - văn nghệ phải hướng vào nhiệm vụ 
xây dựng con người mới, xây dựng các tổ chức 
mạnh và hoàn thành thắng lợi từng nhiệm vụ 
trong từng giai đoạn. Hơn lúc nào hết, công 
tác tư tưởng - văn hóa phải đổi mới để thực sự 
nâng cao chất lượng trong nhiệm vụ “xây”. 
Phải đi vào xây dựng, bồi dưỡng từng con 
người, từng tổ chức trong hệ thống chính trị ; 
đương nhiên muốn “xây” tốt phải gắn chặt với 
“chống”, nhưng “xây” vẫn là chính. Để xây 
dựng được những con người mới, công tác tư 
tưởng phải rất coi trọng giáo dục toàn diện : 
gắn chặt giáo dục lý luận, giáo dục đường lối, 
giáo dục lịch sử, giáo dục đạo đức với nâng 
cao kiến thức, giáo dục kỹ năng lao động. Do 


đó, công tác tư tưởng phải phối hợp chặt chẽ 
với các tổ chức, các ngành, nhất là với hệ 
thống giáo dục - đào tạo. 

Trong chiến tranh, do chúng ta làm tốt việc 
xây dựng con người, xây dựng tổ chức, xây 
dựng hậu phương tốt đã tạo nên sức mạnh vĩ 
đại để chúng ta chiến thắng các thế lực xâm 
lược hung bạo nhất. Ngày nay, để thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp đổi mới vĩ đại, toàn bộ 
hoạt động tư tưởng phải hướng vào xây dựng 
thành công, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con 
người trong mọi lĩnh vực, gắn chặt với xây 
dựng vững mạnh toàn bộ hệ thống chính trị. 

Một trong những hướng đổi mới quan 
trọng của công tác tư tưởng là phải hướng 
mạnh xuống cơ sở, bám sát thực tiễn, tăng 
cường đối thoại giữa cán bộ các cấp với nhân 
dân ở cơ sở. 

Toàn bộ các binh chủng của công tác tư 
tưởng phải có kế hoạch, chương trình và xây 
dựng thành nên nếp gắn chặt với thực tiễn để 
nắm bắt cho được cuộc sống, phản ánh đúng 
cuộc sống, dự báo được những xu hướng vận 
động của cuộc sống, để xuất được những giải 
pháp cho cuộc sống. 

Cán bộ tư tưởng phải là những người đi đầu 
thực hiện tốt phương châm đối thoại với dân. 
Do đó phải rèn luyện toàn diện để có tấm 
lòng, có trách nhiệm, có trï thức, có nghệ thuật 
đối thoại với dân. Nếu chúng ta thực hiện tốt 
phương châm này thì chắc chắn chúng ta sẽ 
đẩy lùi có hiệu quả tệ quan liêu ; củng cố vững 
chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, 
Nhà nước với dân. Đó chính là nguồn gốc sức 
mạnh của chúng ta. | 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
trong giai đoạn mới, chúng ta phải đổi mới 
mạnh mẽ cuộc vận động thi đua yêu nước. 

Cách mạng là sự nghiệp của quân chúng. 
Đổi mới là sự nghiệp tự giác của hàng triệu 
quân chúng ; Đảng ta thông qua công tác tư 
tưởng đem nhân tố tự giác đến từng quân 


chúng, giác ngộ quản chúng, tổ chức quần 


chúng, cổ vũ và động viên quần chúng thi đua 
thực hiện thắng lợi từng nhiệm vụ cách mạng. 
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Từ thành công sâu rộng củá phong trào 
“Đèn ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, 
“Ủng hộ đông bào bị bão lụt”... sẽ cho chúng 
ta những bài học quan trọng để đổi mới cuộc 
_ vận động thi đua yêu nước. Công tác tư tưởng 
phải nắm chắc từng nhiệm vụ chính trị, hiểu 
thấu đáo những nhu cầu bức xúc của nhân dân 
mới có thể đưa ra những nội dung và phát 
động được những phong trào cuốn hút quần 
chúng thi đua. Từ nhiệm vụ chung : Tiếp tục 
đổi mới, phát huy nội lực, hợp tác quốc tế có 
hiệu quả, cần kiệm đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu đến năm 2000, chúng ta phải tìm ra cho 
được những nội dung cụ thể, những khẩu hiệu 
hành động thôi thúc lòng người và những 
phong trào cuốn hút mạnh mẽ từng địa 
phương, từng ngành, từng đơn vị thi đua yêu 
nước. Phải tăng cường bồi dưỡng và nhân 
rộng những cá nhân và tập thể điển hình tốt 
làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng 
đẩy tới những đỉnh cao, làm xuất hiện nhiều 
con người và tập thể anh hùng, trong sự 
nghiệp đổi mới, tiến tới đại hội anh hùng 
chiến sĩ thi đua toàn quốc vào năm 2000. 

_ Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 
tư tưởng - văn hóa năm 1998 và các năm tiếp 
theo, một yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách 


được đặt ra phải được giải quyết, đó là : Đã 
đến lúc phải tiêu chuẩn hóa, xây dựng quy 
hoạch, xây dựng chương trình và hệ thống 
trường lớp để đào tạo một cách cơ bản đội ngũ 
cán bộ, các binh chủng của công tác tư tưởng - 
văn hóa. Gắn liền với nhiệm vụ này phải từng 
bước kiện toàn các cơ quan tuyên giáo, giải 
quyết tốt hơn hệ thống chính sách với cán bộ 
và từng bước hiện đại hóa các phương tiện 
công tác tư tưởng - văn hóa, trước mắt cân 
củng cố, tăng cường bộ máy hoạt động tuyên 
giáo ở cơ sở. 

Hội nghị tư tưởng - văn hóa toàn quốc 
năm 1998 sẽ có những quyết định quan trọng. 

Tôi mong rằng các cấp, các ngành, các địa 
phương, các đơn vị sớm hình thành các 
chương trình với các giải pháp thiết thực để 
thực hiện các quyết định của Hội nghị nhầm 
tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ thực sự nâng cao 


_chất lượng, hiệu quả của từng binh chủng 


công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần quan 
trọng tạo nên môi trường chính trị - xã hội 
lành mạnh, sự chuyển biến sâu rộng phong 
trào thi đua yêu nước của toàn dân, toàn quân 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến 
năm 2000, tạo ra thế và lực mới để đất nước ta 
vững bước tiến vào những năm đầu của thiên 
niên kỷ thứ 3.Q 


PHÁT HUY... 
(Tiếp theo trang 20) 


Để phát huy nội lực, cần có chương trình, dự 
án và quỹ hỗ trợ quốc gia giải quyết việc làm. 
Phát triển những doanh nghiệp vừa và nhỏ, các 
ngành nghẻ truyền thống, mở thêm các nghề 
mới ở nông thôn để thu hút lao động xã hội. Mở 
rộng xuất khẩu lao động trên thị trường thế giới. 
Có nhiều hình thức đào tạo và bồi dưỡng nguồn 
nhãn lực để họ có cơ hội tìm được việc làm 
hiện nay. 

Đối với các vùng nghèo, xã nghèo, người 
nghèo, nhà nước có kế hoạch cụ thể hỗ trợ thiết 
thực những điều kiện để xóa đói giảm nghèo như 
xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ vốn sản 
xuất, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Có 


chính sách giúp người nghèo chữa bệnh, học tập | 


nâng cao dân trí. Tập trung giải quyết không còn 
tình trạng đói ở một đất nước phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự hỗ trợ của nhà 
nước và xã hội về vốn, vật tư, kinh nghiệm làm 
ăn, điện, nước, bệnh xá, trường học, đường giao 
thông... là vô cùng cần thiết để đồng bào xóa 
đói, giảm nghèo. 

Đề cập đến việc phát huy nội lực, càng thấy 
nổi bật vấn đẻ then chốt, yếu tố khơi nguồn nội 
lực, chính là phát huy hơn nữa sự vận hành 
thống nhất của cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ. Việc bảo đảm mọi 
điều kiện để sự vận hành đó nhịp nhàng, ngày 
càng có hiệu quả là làm cho ý Đảng hợp với 
lòng dân, tạo nên động lực to lớn nhất, quyết 
định nhất với công cuộc đổi mới và toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta.C 


TUYẾN NGÔN ĐANG CÔNG SẢN 
VA SƯ NGHIỆP CÁCH MANG CỦA CHÚNG TA 


Ừ lâu, đối với những người cộng sản thế 

giới, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã 

trở thành sách gối đầu giường, coi nó như 
là ánh sáng đầu tiên của chủ nghĩa Mác soi rọi 
cuộc đời của mình. Ngay trong đêm dài nô lệ, 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã được những 
người cách mạng Việt Nam truyền tay nhau để 
tiếp nhận với niềm tin tưởng và phấn khởi 
vô hạn. 

Suốt 150 năm qua, cuộc chiến đấu giữa 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản với các cương 
lĩnh chống CNCS luôn luôn diễn ra rất quyết 
liệt. Đặc biệt từ khi Liên Xô tan rã, chế độ 
XHCN sụp đổ ở Đông Âu thì các thế lực thù địch 
và phản bội càng hùa nhau công kích chủ nghĩa 
Mác, bôi nhọ những ý tưởng đẹp đẽ, cách mạng 
và khoa học của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. 
Chúng đua nhau bài bác chủ nghĩa Mác là lạc 
hậu, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là cũ rích 
gieo rắc khắp nơi sự hoài nghi và thất vọng ở 
CNCS. 

Chính trong thế giới đầy biến động, bất trắc 
ngày nay, chỉ có đứng vững trên những tư tưởng, 
quan điểm của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin thì mới có thể xem xét 
đúng đắn, nhận rõ thực hư, kiên quyết giữ vững 
con đường cách mạng, đưa xã hội loài người tiếp 
tục tiến lên. 

Cho đến nay những tư tưởng của Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản vẫn nóng hổi tính thời sự. 
Đánh giá một học thuyết không phải ở chỗ nó ra 
đời cách đây bao lâu, mà chính là ở chỗ học 
thuyết giải thích thế giới như thế nào, góp phần 
cải tạo thế giới ra sao - như chính Mác đã nói 
trong Luận cương về Phơ-bách. 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản không chỉ là 
Cương lĩnh nhất thời của những người cộng sẵn 
mà nó có giá trị bên vững, lâu dài. Nó không chỉ 


TÔ HỮU 


xác định mục tiêu, lý tưởng xây dựng CNCS, 
xóa bỏ CNTB, giải phóng giai cấp, giải phóng 
con người, không chỉ vạch ra con đường cách 
mạng và lực lượng xã hội chủ chốt là giai cấp vô 
sản thực hiện con đường cách mạng đó, mà còn 
trình bày một cách súc tích thế giới quan khoa 
học và cách mạng của giai cấp vô sản, một sáng 
tạo vĩ đại của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, dựa trên 
sự kế thừa và phát triển những tư tưởng tiên tiến 
nhất của thời đại. 

Ở đây chủ nghĩa duy vật lịch sử đã được trình 
bày vừa khái quát vừa sinh động, đây sức thuyết 
phục. Các ông đã chỉ rõ : Phương thức sản xuất 
cùng với cơ cấu xã hội là những nhân tố cấu 
thành lịch sử chính trị của mỗi thời đại. Đấu 
tranh giai cấp xuyên suốt lịch sử thành văn của 
loài người. 

Nhiều luận điểm của Tuyên ngôn - đặc biệt là 
sự phân tích vẻ CNTB, vẫn còn nguyên vẹn giá 
trị. Thiên tài của các ông là ở chỗ : mọi nhân tố, 
từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, từ hạ 
tầng cơ sở đến thượng tâng kiến trúc, từ kinh tế 
đến văn hóa, từ chính trị đến xã hội... đều được 
trình bày trong các mối quan hệ biện chứng 
mạch lạc. Chính các ông đã chỉ rõ vai trò của 
CNTB trong việc hình thành thị trường thế giới - 
mà ngày nay chúng ta gọi là “toàn cầu hóa” trên 
lĩnh vực kinh tế. Tuyên ngôn viết : “Giá rẻ của 
những sản phẩm của giai cấp ấy là trọng pháo 
bắn thủng tất cả những bức vạn lý trường 
thành...” “Do bóp nặn thị trường thế giới, giai 
cấp tư sản đã làm cho sản xuất và tiêu dùng của 
tất cả các nước, mang tính chất thế giới”), 
Không phải ai khác, mà chính những người sáng 
lập chủ nghĩa Mác, ngay trong Tuyên ngôn của 


(1) Trong bài này, những đoạn để trong ngoặc kép là trích từ 
“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” 


Đảng cộng sản đã đánh giá cao vai trò, địa vị của 
CNTB so với các xã hội trước đó : “Giai cấp tư 
sản, trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy 
một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất 
nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của 
tất cả các thời đại trước gộp lại”. 

Về số phận của CNTB, Tuyên ngôn đã chỉ rõ, 
nó không thể tránh khỏi sự sụp đổ, bởi chính 
những mâu thuẫn tồn tại ngay trong lòng xã hội 
đó. “Điều kiện căn bản của sự tôn tại và của sự 
thống trị của giai cấp tư sản là sự tích lũy của cải 
vào tay những tư nhân, là sự hình thành và tăng 


thêm tư bản ; điều kiện tồn tại của tư bản là chế _ 


độ làm thuê” - nói cách khác là sự bóc lột lao 
động làm thuê. Đồng thời, trong sự phát triển 
của chế độ đó không thể không “thúc đẩy một 
cách không tự giác và bắt buộc, đem lại sự đoàn 
kết thay cho sự cô lập và cạnh tranh giữa những 
người lao động”. Như vậy là chính sự phát triển 
của đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa đã dẫn đến 
sự diệt vong của CNTB. 

Tuy nhiên, chưa bao giờ các ông cho rằng 
CNTB sẽ tự diệt vong, sẽ tự chuyển hóa thành xã 
hội mới, rằng giai cấp thống trị tự nguyện trao 
quyên lực của mình cho xã hội, cũng như chưa 
bao giờ cho rằng giai cấp công nhân sẽ giành 
được thắng lợi mà không phải thông qua con 
đường đấu tranh cách mạng. Mác và Ăng-ghen 
cũng không quên chỉ ra sự chuyên chính giai 
cấp, rằng giai cấp tư sản cầm quyền hiện nay và 
cả giai cấp công nhân cầm quyền sau này đều 
phải thiết lập nên chuyên chính của mình. Tuy 
nhiên, dân chủ tư sản và dân chủ vô sản hoàn 
toàn khác nhau về bản chất. Dân chủ tư sản là 
dân chủ của một thiểu số bóc lột lao động làm 
thuê, còn dân chủ vô sản là dân chủ của những 
người lao động đã trở thành người làm chủ xã 
hội, làm chủ cuộc đời của mình. 

Lịch sử 150 năm qua ngày càng xác nhận 
những tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn là hết sức 
đúng đắn. Chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do 
đã chuyển sang giai đoạn độc quyển - tức là 
CNĐQ. Điều đó như V.I. Lê-nin đã viết trong 
tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng 
của CNTB'” rằng : CNTB đã không những không 
thể giải quyết được những mâu thuẫn vốn có 
giữa tư sản và vô sản mà còn dấn sâu hơn vào 
những mâu thuẫn nội tại, hơn nữa lại nấy sinh 
những mâu thuẫn mới. Đó là mâu thuẫn giữa tư 


Ồ 


bản và mọi tầng lớp lao động, kể cả tầng lớp trí 
thức, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau, 
và giữa các nước đế quốc với các dân tộc bị áp 
bức. Ngày nay, không thể chối cãi được rằng 
tình trạng đói khổ, dốt nát, bệnh tật, các tệ nạn 
xã hội, sự suy đổi vẻ đạo đức, lối sống, môi 
trường bị tàn phá... ở ngay các nước tư bản phát 
triển và nhất là ở các nước Á, Phi, Mỹ la-tinh lạc 
hậu và phụ thuộc các nước đế quốc chủ nghĩa, là 
hậu quả tất yếu của CNTB hiện đại. Hoàn toàn 
không phải như có người nói rằng CNTB hiện 
đại đã thay đổi bản chất, là con đường đem lại tự 
do, hạnh phúc cho mọi người trên trái đất. Thật 
là ngây thơ nếu nghĩ rằng CNTB hiện đại đã và 
đang xóa bỏ ranh giới giữa các ý thức hệ, xóa bỏ 
ranh giới giai cấp. | 

Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ hiện nay 
càng chứng tỏ rằng - CNTB hiện đại, dù có sự 
điều chỉnh nào đó, vẫn không thể thoát khỏi tình 
trạng rối loạn, không kiểm soát được. 

Rõ ràng những quan điểm cơ bản của Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản đến hôm nay vẫn còn 
giữ nguyên giá trị và càng mang tính thời sự 
nóng hổi. | 

Mọi người có lương tri đều thừa nhận một thế 
kỷ rưỡi qua, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã 
ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử hiện đại của 
nhân loại. 

Nói ảnh hưởng của Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản là nói tới ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác 
(sau này phát triển thành chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin). Như chúng ta đều biết, lúc mới ra đời, 
chủ nghĩa Mác mới chỉ là một trong những học 
thuyết XHCN, nhưng sau đó đã đánh bại các học 
thuyết khác và trở thành Cương lĩnh của Quốc tế 
thứ nhất của những người cộng sản, ngày càng đi 
sâu vào phong trào công nhân, các tầng lớp lao 
động và cả các dân tộc bị áp bức, trở thành một 
trào lưu xã hội hiện thực không øì ngăn cản nổi. 

Từ những năm đầu của thế kỷ XX, trải qua 
cuộc đấu tranh quyết liệt với các loại chủ nghĩa 
cơ hội, chủ nghĩa Mác càng tỏ rõ sức sống của 
nó, gắn liển với tên tuổi và sự nghiệp của Lê-nin 
và Đảng Bôn-sê-vích - Đảng của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Nga. Với Cách mạng 
Tháng Mười, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã giành 
được thắng lợi vĩ đại, mở ra một thời đại mới 
trong lịch sử nhân loại. Chiến thắng của Liên Xô 
và nhân loại tiến bộ đánh bại chủ nghĩa phát xít 


chẳng những bảo vệ được nhà nước XHCN đầu 
tiên mà còn tạo điều kiện hình thành hệ thống 
XHCN thế giới, thúc đầy phong trào đấu tranh 
cho độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh và tiến bộ 
xã hội trên khắp các lục địa, ở ngay cả các nước 
tư bản phát triển. 

Có thể nói, không một sự kiện, một quá trình 
lịch sử có tính chất cách mạng giải phóng giai 
cấp, giải phóng dân tộc nào trong thế kỷ XX mà 
lại không in đậm dấu ấn của phong trào cộng sản 
và công nhân, của Cách mạng Tháng Mười, của 
hệ thống XHCN - là những trào lưu lịch sử dựa 
trên nên tảng tư tưởng Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản. 

Từ khi ra đời đến nay, CNXH luôn luôn là 
đối tượng tiến công, chống phá bằng nhiễu thủ 
đoạn của CNĐQ - từ chiến tranh xâm lược, bao 
vây cấm vận, bóc lột kinh tế, đến chiến tranh tâm 
lý, phá hoại tư tưởng, văn hóa, thực hiện “diễn 
biến hòa bình”. Mọi âm mưu và thủ đoạn đó 
không có øì lạ, vì đó là bản chất không bao giờ 
thay đổi của chúng. Điều đáng tiếc và cực kỳ 
nguy hại chính là các loại chủ nghĩa cơ hội xét 
lại và phản bội trắng trợn đã làm cho cách mạng 
ở nhiễu nơi bị tổn thất nặng nẻ, thậm chí bị đổ 
vỡ. Sự tan rã của Liên Xô và sụp đổ chế độ 
XHCN ở Đông Âu là một thất bại to lớn của 
CNXXH, đã cho chúng ta những bài học vô cùng 
đau đớn. Bài học lớn nhất, là sự thoái hóa về 
chính trị - tư tưởng, phủ định những giá trị to lớn 
của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, xa rời 
những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, rơi vào vũng bùn cơ hội, xét lại, phản bội 
hoặc bảo thủ, giáo điều, kiêu ngạo, quan liêu, 
tham nhũng, áp bức quần chúng, suy thoái về 
đạo đức của một số người lãnh đạo đẳng và nhà 
nước, đã dẫn đến thảm họa cho đảng, cho dân 
tộc và cả phong trào cách mạng thế giới. 

Để bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng, 
giữ vững độc lập dân tộc và giành thắng lợi cho 
CNXH, không thể không khắc phục những sai 
lầm nghiêm trọng nói trên. Nhất thiết phải tiến 
hành đổi mới toàn diện, song phải đổi mới đúng 
đắn, có nguyên tắc, phù hợp với quy luật khách 
quan của thời đại và đặc điểm của dân tộc, đất 
nước, tìm ra những phương hướng và biện pháp 
hiệu quả, động viên được sức mạnh vĩ đại của 
nhân dân và tranh thủ được những thuận lợi của 
quốc tế. Đặc biệt, phải hết sức chú trọng đến việc 


xây dựng Đảng và chính quyền cách mạng trong 
sạch, vững mạnh, luôn luôn gắn chặt với nhân 
dân, thật sự là của dân, do dân, vì dân. 

Ai cũng biết chủ nghĩa Mác không phải là 
học thuyết sách vở ; đó là lý luận bắt nguồn từ 
những đòi hỏi của cuộc sống ; đó là học thuyết 
về giải phóng giai cấp vô sản, nhân dân lao 
động, giải phóng các dân tộc bị áp bức và giải 
phóng con người. Bởi vậy, học thuyết đó có thể 
bắt rễ ở bất cứ nơi nào có áp bức, bóc lột, bất 
công. Tất cả những ai tha thiết với sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp đều có thể 
tìm đến và tiếp nhận học thuyết đó. 

150 năm qua, Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sẵn - với tính cách mạng và khoa học sâu sắc, 
không chỉ là ánh sáng soi đường cho những 
người cách mạng mà còn là bản “thiên cổ đại 
hùng văn”, có sức thuyết phục, cổ vũ hàng triệu 
triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất này 
đứng lên tự giải phóng. Tuyên ngôn không phải 
là những lời thuyết giáo trống rỗng, mà chính là 
cương lĩnh hành động cho mọi người cách mạng. 
Thấm nhuần tư tưởng của Tuyên ngôn là phải 
kiên quyết hành động đấu tranh cách mạng vì sự 
nghiệp giải phóng giai cấp, dân tộc và con 
người. Nếu chỉ là những lời nói suông, mất đi 
dũng khí cách mạng, không dám kiên quyết đấu 
tranh với những tư tưởng và hành động cơ hội, 
xét lại, phản động trong xã hội, trong Đẳng và 
chính quyên thì dù có thuộc lòng Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản và chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
cũng chỉ là điều vô bổ, không có chút ích lợi gì 
cho sự nghiệp cách mạng. 

Thấm nhuần tư tưởng của Tuyên ngôn, hơn 
bao giờ hết là phải thực hiện cho bằng được lời 
dạy của Bác Hô, mà Người nói là “ham muốn tột 
bậc” của mình : “là làm sao cho nước ta được 
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào 
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 
hành”). Tất cả cán bộ, đảng viên cân “nói ít làm 
nhiều “, “lời nói phải đi đôi với việc làm”. Chỉ 
có như vậy, chúng ta mới có thể thực hiện được 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh, vững bước đới lên CNXH”.L 


(2) Hồ Chí Minh : Tuyến tập, Nxb Sự Thật, Hà Nội 1980, t 1, 
tr 381 
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PHẤN ĐẤU THƯC HIỆN NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỬA ĐẲNG 


LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN QUYẾT TÂM 
THỰC HIỆN TỐT 6 ĐIÊU BÁC HÔ DẠY 


RONG quá trình lãnh đạo cách mạng, ở cương 

vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Bác 

Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các - 
lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có lực lượng 
Công an nhân dân. Người nói : “Công an và quân đội 
là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng của Chính 
phủ, của vô sản chuyên chính” Œ). Bác còn xác định 
rõ : “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để 
đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa 
bỉnh. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch 
trong nước, chống bọn phá hoại. 

Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến 
tranh thì quân đội đánh địch, lúc hòa bình thì tập 
luyện. Còn công an thì phải đánh giặc thường xuyên, 
lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều 
việc”(2). 

Bác Hồ luôn luôn căn dặn, nhắc nhở cán bộ, chiến 
sĩ công an về vị trí và nhiệm vụ của mình : “Công an 
cách mạng là một vũ khí sắc bén của chuyên chính 
vô sản. Cho nên nhiệm vụ công an là cực kỳ quan 
trọng..."3) và “Nhiệm vụ của công an thì nhiều, nhưng 
nói tóm tắt là bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa” (4), 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề, vẻ vang đó, 
cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải thường xuyên 
rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng. 
Bác Hồ xem tư cách, đạo đức là cái gốc, là vấn đề cơ 
bản, mấu chốt, cán bộ công an phải rèn luyện, xây 
dựng, vun đắp thường xuyên, không một lúc nào được 
lơi lỏng. Trong thư gửi đồng chí Giám đốc Sở Công an 
khu XII rgày 11-3-1948, Bác Hồ nêu rõ tư cách người 
công an cách mạng là : 

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 

Đối với công việc, phải tận tụy. 

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.(5) Sáu 
điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho hành động của 
lực lượng công an nhân dân trong 50 năm qua. Các 
thế hệ cán bộ công an đã thể hiện lòng trung thành 
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vô hạn đối với Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân 
bằng hành động chiến đấu dũng cảm, mưu trí lập 
nhiều chiến công vẻ vang. Trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ (1945 - 1975), cùng với 
toản quân, toàn dân, lực lượng công an nhân dân đã 
chiến đấu dũng cảm, góp phần quan trọng đánh đuổi 
quân xâm lược giành độc lập cho dân tộc. Hàng ngàn 
cán bộ, chiến sĩ công an và hàng trăm đơn vị công an 
được phong tặng danh hiệu anh hủng lực lượng vũ 
trang nhân dân. 

Trong thời kỳ hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng 
công an nhân dân càng nặng nề, bởi vì các thế lực 
thù địch trong nước, ngoài nước cấu kết chặt chẽ với 
nhau sử dụng mọi thủ đoạn tỉnh vi, nham hiểm để 
chống phá sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Chúng tìm mọi cách loại bỏ sự 
lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn. Trong điều kiện 
kinh tế thị trường, mở cửa hợp tác với nước ngoài, 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự ngày 
càng phức tạp, khó khăn, nặng nề. “Có những thế lực 
vẫn tiếp tục mưu toan thực hiện “diễn biến hòa bình”, 
thường xuyên dùng chiêu bài “dân chử”, “nhân quyền” 
hòng can thiệp vào nội bộ nước ta› (6). Dưới tác động 
của mặt trái cơ chế thị trường, các loại tội phạm và tệ 
nạn xã hội diễn biến hết sức phức tạp, nhiều loại tội 
phạm có khuynh hướng gia tăng. Hơn 20 năm hòa 
bình xây dựng, đặc biệt hơn 10 năm đổi mới, học tập 
quán triệt sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng công 
an nhân dân luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững 
vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp bảo vệ 
Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN, mưu 


* Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

(1) Hồ Chí Minh : 7oàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t9, tr 403 

(2) Hồ Chí Minh : Sđz2, t8, tr 118 

(3) Hồ Chí Minh : Sđ2, t l1, tr 54 

(4) Hồ Chí Minh : Sở, t9, tr 447 

(5) Hô Chí Minh : Sởđ, t 5, tr 406 

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIH, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 79 


trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu đập tan mọi âm 
mưu và hành động can thiệp chống phá của các thế 
lực thủ địch ở trong và ngoài nước, góp phần quan 
trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện 
thuận lợi cho hợp tác, phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống nhân dân. Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực 
lượng công an nhân dân đã làm nòng cốt, đi đầu 
trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ 
nạn xã hội, bảo đảm cuộc Sống binh yên cho nhân 
dân. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng 
hy sinh trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống bọn tội 
phạm nguy hiểm. Chiến công to lớn và sự hy sinh cao 
cả trong hỏa bình đã làm chói ngời thêm truyền thống 
tốt đẹp của công an nhân dân cách mạng. Bất cứ một 


sự hy sinh nào vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 


quốc cũng cao cả vả đáng khâm phục. 

Sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ công an vì 
cuộc sống bình yên của nhân dân trong hòa bình xây 
dựng càng cao cả, đáng trân trọng, khâm phục, được 
Đảng và nhân dân đánh giá cao. 

Đó là mặt chủ yếu, mặt chính diện của lực lượng 
CAND, thể hiện 50 năm qua. Tuyệt đại đa số cán bộ, 
chiến sĩ công an đã học tập, quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. Song bên cạnh đó lực 
lượng CAND cũng còn một số tổn tại, tHiếu sót. Năng 
lực, trình độ về nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu 
nhiệm vụ trong điều kiện mới. Một bộ phận cán bộ, 
chiến sĩ chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, yếu 
kém về phẩm chất đạo đức, thậm chí có hành vi 
phạm pháp. “Con sâu làm rầu nồi canh”, chính số ít 
này đã làm tổn hại đến uy tín của lực lượng công an. 
Lực lượng CAND đã và đang kiên quyết khắc phục 
thiếu sót, khuyết điểm, làm trong sạch đội ngũ, tạo ra 
sức mạnh mới hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân 
dân giao phó. 

Hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực 
lượng công an nhân dân. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trở nên phức 
tạp, khó khăn, nặng nề hơn bao giờ hết. ,Trong khó 
khăn, thử thách, lực lượng công an cảng cần phải học 
tập quán triệt sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy. Có thể nói 
6 điều Bác Hồ dạy là một thể thống nhất như 6 nhịp 
cầu của một chiếc cầu. Lực lượng công an phải bám 
chắc và vượt qua cả 6 nhịp cầu này mới hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong đi điều kiện mới. TrƯỚC mắt toàn lực 
lượng CAND quyết tâm làm tốt một số việc sau đây : 

Một là, thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm 
chất chính trị của người công an cách mạng, vững 
vàng trong mọi tỉnh huống, trung thành tuyệt đối với 
sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHƠN, bảo vệ 
nhân dân ; mưu trí, dũng cảm chiến đấu với hiệu quả 
cao nhất trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội. 
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Hai là, ròn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng 
“cần, kiệm, liêm, chính”. Kiên quyết đẩy lùi, đi đến xóa 
bỏ tiêu cực, tham những trong lực lượng công an 
nhân dân. 

Ba là, “kính trọng, lễ phép” với nhân dân, gần gũi 
nhân dân, động viên và tổ chức nhân dân tham gia 
cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 
hội. Kiên quyết đấu tranh, chiến đấu bảo vệ lợi ích 
chính đáng của nhân dân, bảo vệ cuộc sống lao động 
bình yên của nhân dân với tinh thần “vì nhân dân 
quên minh". 

Bốn là, đoàn kết hợp đồng chặt chẽ với quân đội 
nhân dân và các ngành, các cấp tạo ra sức mạnh 
tổng hợp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội, tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững 
chắc trong từng địa bàn và trên phạm Vỉ cả nước. Kết 
hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc 
phòng toàn dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam XHON. 

Năm là, ra sức học tập, nhanh chóng nâng cao 
trình độ mọi mặt, khắc phục bất cập, yếu kém, vươn 
lên mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Mỗi cán 
bộ công an phải quyết tâm tự học tập để nhanh chóng 
nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ công nghệ - kỹ 
thuật, làm chủ tình hình. 

Toản bộ công tác xây dựng lực lượng công an 
nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và 
tuyệt đối của Đảng. Để giúp lực lượng CAND rèn 
luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, các cấp ủy đảng cần thường xuyên tăng cường 
lãnh đạo lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh chính trị, giữ gin trật tự an toàn xã hội ; xây 
dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, từng 
bước hiện đại ; các ngành các cấp tăng cường phối 
hợp với công an, hồ trợ, giúp đỡ lực lượng công an 
làm tròn nhiệm VỤ. Lực lượng CAND phải luôn luôn ý 
thức sâu sắc vả thực hiện có hiệu quả bản chất công 
an của chúng ta là Công an của nhân dân, vì nhân 
dân, qua đó tranh thủ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của 
các tầng lớp nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ công an 
làm tròn nhiệm vụ. Động viên nhân dân trực tiếp tham 
gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 
xây dựng cuộc sống bình yên ở địa bàn cư trú, thường 
xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của công an, 
tham gia xây dựng lực lượng công an trong sạch, 
vựng mạnh. 

Lực lượng công an nhân dân Việt Nam nguyện 
thực hiện tốt nhất lời căn dặn của | Bác Hồ : “Toàn thể 
cán bộ và chiến sĩ công an phải cố gắng vượt mọi khó 
khăn, làm tròn nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang 
của công an cách mạng, xứng đáng với lòng tin cậy 
của nhân dân, của Đảng và Chính phủ” ữ).Q 


(7) Hô Chí Minh : Sđ4, t l1, tr 5Š 
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- KINH TẾ VIÊT NAM 
12 NĂM ĐÔI MIỞI (1086 - 1997/ 


RONG lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam, 
Đại hội lần thứ VI của Đảng là một cột mốc 
| đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc đổi 
mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế và chính sách 
kinh tế vĩ mô. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với 
đường lối đổi mới, 12 năm qua, kinh tế Việt Nam 
đã vượt qua thăng trầm của những thập niên khủng 
hoảng, bước vào thời kỳ phát triển ổn định và tăng 
trưởng cao, tạo ra những tiền đề rất quan trọng để 
bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
I - Những thành tựu nổi bật 
] — Nền kinh tế đã ra khỏi cuộc khủng hoảng 
triên miên và bước vào thời kỳ tăng trưởng ổn định. 
Bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam 10 
năm (1976 - 1985) trước đổi mới là tăng trưởng 
thấp (3,7%/năm), làm không đủ ăn và dựa vào 
nguồn viện trợ bên ngoài ngày càng lớn. Thu nhập 
quốc dân trong nước sản xuất chỉ đáp ứng được 
80 - 90% thu nhập quốc dân sử dụng (năm 19/6 : 
78,5%, năm 1985 : 89,8%). Đến năm 1985, tỷ 
trọng thu từ các nguồn viện trợ, cho vay từ bên 
ngoài chiếm 10,2% thu nhập quốc dân sử dụng. 
Tính chung 5 năm 1981 - 1985 nguồn nước ngoài 
chiếm 22,4% thu ngân sách, 28,9% thu trong nước 
và 18,06% tổng thu ngân sách, nợ nước ngoài lên 
tới 8,5 tỉ rúp và 1,9 tỉ USD. Điều đáng lưu ý là tuy 
nợ chồng chất, nhưng bội chi ngân sách vẫn lớn và 
tăng dân. Năm 1980 là 18,1% và năm 1985 là 
36,6%, buộc phải bù đắp bằng phát hành tiền. 
Cũng vào các năm đó, những sai lầm trong chính 
sách cải cách giá. lương. tiên đã làm cho nên kinh 
tế rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, 
siêu lạm phát ở mức 774,7% năm 1986, kéo theo 
giá cả leo thang và vô phương kiểm soát. 
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Vậy mà sau năm 1986, với đường lối đổi mới 
đúng đắn của Đảng, các cơn sốt do hậu quả của cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp bị xóa bỏ dần kéo 
theo sự ra đi của khủng hoảng và suy thoái kinh tế. 

Trong kế hoạch 5 năm 1986 - 1990, nền kinh tế 
đã từng bước khôi phục và phát triển : GDP tăng 
3,9%. Kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, kinh tế ra khỏi 
khủng hoảng và tăng trưởng với nhịp độ nhanh, ổn 
định : GDP tăng 8,2%, trong đó năm 1991 : 6,0%, 
năm 1992 : 8,6%, năm 1993 : §,1%, năm 1994 : 
8,8%, năm 1995 : 9,5%. Năm 1996, dù thiên tai lũ 
lụt gây thiệt hại nặng nề khắp cả 3 miễn đất nước, 
nhưng kinh tế vẫn tiếp tục phát triển và tăng trưởng 
ổn định : GDP tăng 9,34% so năm 1995 ; năm 
1997 tốc độ tăng GDP đạt 9%. Và như vậy, Việt 
Nam vẫn là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
nhất của ASEAN trong năm 1997 (Thái Lan 0,6%, 
Phi-lip-pin 5%, Xin-ga-po 7%, Ma-lai-xi-a 7,5%, 
In-đô-nê-xi-a 5%, chung ASEAN 4,9%). 

Trong điều kiện các nước ASEAN đang lâm 
vào cuộc khủng hoảng tiền tệ và suy thoái kinh tế 
trầm trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và 
giảm sút lớn, thì kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 
với tốc độ khá, là một thành tựu lớn, đánh dấu sự 
ổn định và phát triển bền vững. Thực tế này một 
lần nữa khẳng định tính đúng đắn của đường lối 
đổi mới kinh tế Việt Nam, bắt đầu từ năm 1986. 

2 - Từ nên kinh tế tự cấp tự túc, làm không đủ 
ăn (trước năm 1986), 12 năm qua kinh tế Việt Nam 
đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với 
thị trường thế giới, bước đầu có tích lũy. Sản phẩm 
hàng hóa đến nay đã có mặt trên thị trường 120 


* PGS, PTS kinh tế 


nước và vùng lãnh thổ với số lượng và chất lượng 
ngày càng cao. Tổng kim ngạch xuất khẩu bình 
quân/năm trong 5 năm 1986 - 1990 đạt l 370 triệu 
rúp - đô la ; gấp 4,5 lần thời kỳ 1976 - 1980 và 2,4 
lần thời kỳ 1981 - 1985, tăng lên 4 425,8 triệu USD 
thời kỳ 1991 - 1995 ; 7 255,8 triệu USD năm 1996 
và gần 9 tỉ USD năm 1997. Các mặt hàng chủ yếu 
xuất khẩu đạt được đến năm 1996 là dầu thô : 8,8 
triệu tấn, than đá : 3,8 triệu tấn, gạo : 3,04 triệu tấn, 
cà phê : 230 ngàn tấn, cao su : 110 ngàn tấn, hải 
sản : 660 triệu USD, đệt may : 3 000 triệu USD, 
giầy đép các loại : 550 triệu USD. Năm 1997, số 
lượng và chất lượng các sản phẩm xuất khẩu Việt 
Nam tiếp tục tăng, trong đó cà phê tăng 43%, gạo 
tăng 18%. Đến cuối 1997, Việt Nam đã xuất khẩu 
50 triệu tấn dầu thô, 17,4 triệu tấn gạo. Đó là thành 
tựu xuất khẩu của 12 năm đổi mới kinh tế, không 
thể nào có được trước năm 1986. Sản xuất hàng 
hóa hướng tới xuất khẩu là nét mới gắn với đường 
lối đổi mới và mở cửa của nên kinh tế Việt Nam, 
đưa các ngành sản xuất thoát ra khỏi tình trạng tự 
cấp tự túc, tăng dân tích lũy. Sau năm 1986, nhất 
là thời kỳ 1991 - 1997 nền kinh tế Việt Nam bắt 
đầu có tích lũy từ sản xuất trong nước. Với tỷ lệ 
tích lũy/GDP tăng dân : năm 1991 : 10,1%, năm 
1992 : 13,8%, năm 1993: 14,8%, năm 1994 : 17%, 
năm 1995 : 20%, năm 1996 : 23%, ước năm 1997 : 
20%. Viện trợ nước ngoài không đáng kể, tích lũy 
từ nội bộ nên kinh tế từ mơ ước, nay đã trở thành 
hiện thực. Kinh tế nông thôn vốn nặng về tự cấp tự 
túc trước đây, nhưng gân đây đã có tích lũy từ 7 
đến 0%/GDP mỗi năm. Nền kinh tế có tích lũy đã 
làm tăng tiêm lực nguồn vốn đầu tư tái sản xuất mở 
rộng lên trên 27%/GDP (so với Đài Loan những 
năm đầu cất cánh 1961 - 1970 là 21,9%). 

Nhờ đầu tư chiều rộng và chiều sâu nên sản 
xuất phát triển, hàng hóa dư thừa từ lương thực, 
thực phẩm đến sắt thép, xi măng, giấy và năm 1997 
còn dư thừa cả những hàng điện tử cao cấp : Ô tÕ, 
xe gắn máy (lắp ráp). Nhiều sản phẩm sản xuất 
trong nước cung đã vượt xa cầu, làm cho thị trường 
có giá cả ổn định, đồng tiền Việt Nam lên giá. 

3 - Kiêm chế và đấy lùi lạm phát. Từ nên kinh 
tế siêu lạm phát, chỉ số lạm phát luôn ở mức 3 con 
số vào các nàm : năm 1986 : 774,7%, năm 1987 : 
373%, năm 1988 : 223,1% ; từ năm 1989 đến 
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năm 1997 đã giảm nhanh và đến năm 1995 chỉ còn 
12,7%, năm 1996 còn 4,5% và năm 1997 chỉ còn 
3,6%. Kết quả đó đạt được trong điều kiện nền 
kinh tế vẫn tăng trưởng khá cao và trong bối cảnh 
các nước trong khu vực rơi vào cuộc khủng hoảng 
kinh tế và tài chính, những tháng gần đây, càng 
làm nổi bật thành tựu kiểm chế lạm phát và ổn định 
giá trị đồng tiền Việt Nam. Sự ổn định đó chính là 
dấu hiệu tăng trưởng bên vững của nên kinh tế Việt 
Nam trước những biến cố bất lợi từ bên ngoài. 
Điều này đang tạo ra những tiên đề vật chất và tâm 
lý rất quan trọng để cải thiện đời sống nhân dân và 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài làm cho nền kinh tế 
sống động và hấp dẫn hơn. Thành tựu đó một lần 
nữa chứng minh tính đúng đắn của chính sách tài 
chính của Nhà nước là thu lấy mà chi, kiên quyết 
không in thêm tiên để bù vào thâm hụt ngân sách. 

4 - Đầu tư nước ngoài tăng nhanh và là nét nổi 
bật trong bức tranh kinh tế Việt Nam những năm 
đổi mới và mở cửa. Từ khi có Luật đầu tư nước 
ngoài (12-1987) đến cuối năm 1997, Việt Nam đã 
thu hút 2 300 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 
32,0 tỉ USD. Trừ các dự án đã kết thúc hoặc rút 
giấy phép trước thời hạn, hiện còn 1 911 dự án với 
tổng số vốn đăng ký 28 tỉ USD, trong đó vốn đã 
thực hiện 12,3 tỉ USD. TP Hồ Chí Minh đứng hàng 
đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 
616 dự án và 4,1 tỉ USD vốn pháp định, 9,6 tỉ USD 
vốn đầu tư có 350 dự án đi vào hoạt động, doanh 
thu 1,5 tỉ USD, xuất khẩu 300 triệu USD và nộp 
ngân sách 180 triệu USD, đóng góp 13,8% GDP 
của thành phố. Đầu tư nước ngoài đã bổ sung thêm 
nguồn vốn đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam đang 
rất thiếu, đưa tiến bộ kỹ thuật và máy móc thiết bị 
mới vào sản xuất, tạo thêm hàng triệu việc làm và 
sản xuất nhiều mặt hàng tiêu dùng và xuất khẩu có 
giá trị cao, rõ nhất là dầu khí, xi măng, sắt thép, 
điện tử, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước 
trên 1 tỉ USD/năm. Đầu tư nước ngoài còn góp 
phần quan trọng vào tăng cường tiểm lực cho các 
ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, tạo tiền 
đề cho sự tăng trưởng của từng ngành. Năm 1997, 
công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23? đã 
góp phần quan trọng giữ vững tốc độ tăng trưởng 
chung của toàn ngành công nghiệp 13,2% trong 
khi công nghiệp có vốn trong nước chỉ tăng 10,5%. 
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Đến nay, cả nước có 48 khu công nghiệp, 3 khu 
chế xuất bao gồm hàng trăm xí nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài, thu hút 40 ngàn lao động, năm 1997 
tạo trên 1 tỉ USD sản phẩm, xuất khẩu 800 triệu 
USD. Đầu tư nước ngoài đã và đang góp phần biến 
đổi cơ cấu kinh tế Việt Nam, từ nông nghiệp, sang 
công nghiệp và dịch vụ, rõ nhất là tỉnh Bình 
Dương. 

3 — Cơ cấu kinh tế quốc dân chuyển đối theo 
hướng tích cực. 

Trước đổi mới, kinh tế Việt Nam chủ yếu là 
nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ 
trọng chưa đến 50% GDP. Sau đổi mới, với chính 
sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa 
phương hóa và đa dạng hóa nên kinh tế, các hoạt 
động công nghiệp, xây dựng và nhất là thương mại, 
dịch vụ phát triển nhanh hơn nông nghiệp, góp 
phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc 
dân theo hướng tiến bộ. Bên cạnh kinh tế quốc 
doanh, thành phần giữ vai trò chủ đạo, kinh tế 
ngoài quốc doanh khởi sắc và chiếm tỷ trọng lớn 
trong GDP, làm cho nên kinh tế thêm sống động 
(xem bảng). 


Bảng : Cơ cấu tống sản phẩm trong nước GDP 
Việt Nam 1990 — 1997 (theo giá thực tế). 


- Nông nghiệp 
- Công nghiệp 


38.74 |40,49 |33,0 |29,77 |28.70 |27.50 27.20 | 25,7 
2267423, [27.16 |28,10 129,6 | 301 {30/4 | 317 


- Quốc doanh 34,45 |33,25 |36,22 |39,18 |40,23 |42,20 42,3% 
- Ngoài quốc doanh {67,55 |@,75 |63,78 |60,82 |59,77 |57.80 |57,70 | 51.9 


Có được sự chuyển dịch đáng khích lệ này là do 
công nghiệp tăng trưởng nhanh với nhịp độ trên 
13,7%/năm, có năm 14,6% như năm 1995. Đã hình 
thành các khu công nghiệp kỹ thuật cao, ngành sản 
xuất mới như khai thác dâu khí, điện tử cao cấp, lắp 
ráp ô tô, xe gắn máy, hóa dầu. Sản lượng dâu thô 
từ 0,04 triệu tấn năm 1986 đã tăng lên 9,8 triệu tấn 
năm 1997, sản lượng điện 17,61 tỉ kWh, tăng gấp 
3 lần năm 1986. Các ngành dịch vụ tăng trưởng 
trên 10%/năm, trong đó xuất nhập khẩu tăng trên 
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20%/năm, là những khởi sắc không thể có trước 
đổi mới. Nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp và 
thủy sản) vượt qua những bước thăng trầm, trước 
năm 1988, để trở thành nên nông nghiệp hàng hóa 
với tỷ suất và chất lượng ngày càng cao, không chỉ 
bảo đảm lương thực, thực phẩm thỏa mãn mọi nhu 
cầu tiêu dùng trong nước mà còn dư thừa để xuất 
khẩu với khối lượng lớn. Tốc độ tăng trưởng nông 
nghiệp l2 năm qua đạt trên 4%, trong đó lương 
thực trên 5,6%, lương thực bình quân nhân khẩu từ 
280kg năm 1986 lên 382kg năm 1996 và năm 1997 
xấp xỉ 400kg/năm. Tốc độ tăng trưởng của nông 
nghiệp chậm hơn công nghiệp và dịch vụ, nên tỷ 
trọng nông nghiệp trong GDP giảm dần là điều 
hợp lý. 

Sự chuyển dịch cơ cấu như trên phản ánh sự 
thay đổi về chất của nên kinh tế Việt Nam theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo ra 
những tiền đề vật chất cho sự phát triển và tăng 
trưởng ổn định của nên kinh tế. 

6 - Bộ mặt đất nước đổi mới theo hướng văn 
minh và hiện đại, đời sống các tầng lớp nhân dân 
được cải thiện cả ở thành thị và nông thôn, xã hội 
ổn định. Đến nay, ở nước ta 70% số xã có điện, 
99% số xã có trường học, 71,3% số hộ có nhà ở 
khang trang, thu nhập bình quân đầu người một 
tháng tăng trên 10%/năm (năm 1994 = 168 ngàn 
đồng, năm 1995 = 206 ngàn đồng, năm 1996 = 227 
ngàn đồng, năm 1997 ước 250 ngàn đồng). Số hộ 
giàu tăng nhanh, số hộ nghèo giảm từ 50% năm 
1989 xuống còn 19% năm 1997. Đáng chú ý là có 
nhiều huyện không còn hộ đói. Cuộc sống no ấm, 
văn minh đã và đang đến với từng nhà, từ thành thị, 
đồng bằng, đến miền núi, hải đảo. Mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh 
đang từng bước trở thành hiện thực. Thực tế đó, 
khẳng định thành tựu 12 năm đổi mới do Đảng ta 
để xướng và lãnh đạo đã thành công, tạo niềm tin 
cho nhân dân cả nước bước vào quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

II - Những thách thức đối với nền kinh tế 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được rất to lớn 
nói trên, 12 năm đổi mới vừa qua, kinh tế Việt 
Nam cũng còn nhiều khó khăn và thách thức lớn. 

Thứ nhất : Cơ sở hạ tầng và dịch vụ còn yếu 
kém, chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển 
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kinh tế hiện tại chưa nói đến tương lai. Thách thức 
này thể hiện rõ nhất ở hệ thống đường giao thông, 
sân bay, bến cảng, thông tin liên lạc, điện. Trong 
số đường bộ gần 200 nghìn km chỉ có 8,5% đường 
rải nhựa, 65% đường đá, còn lại là đường cấp phối 
và đường đất. 90% cầu chỉ có trọng tải dưới 10 tấn, 
trong đó 70% dưới 5 tấn. 12% số xã chưa có đường 
Ô tô, riêng đồng bằng sông Cửu Long là 32%, 
Đường sắt có 3 259,5km, nhưng 80% là đường khổ 
hẹp, chất lượng thấp, 10/15 hầm cần gia cố lại, tốc 
độ chạy tàu bình quân ở mức 30 - 40 km/h. Cảng 
biển, sân bay vừa thiếu về số lượng, kém về chất 
lượng. Các dịch vụ bưu điện đã tăng tốc những 
năm qua, nhưng kết quả đạt được vẫn còn khiêm 
tốn, đến năm 1997 mới đạt khoảng 1,5 máy/100 
dân. Các công trình thủy lợi trong nông nghiệp 
mới bảo đảm tưới 2,4 triệu ha và tiêu 1,4 triệu ha 
trong tổng số 7,3 triệu ha đất nông nghiệp đang sử 
dụng. Hơn 50% các công trình thủy nông đã 
xuống cấp. 

Thứ hai : Tiềm lực kinh tế còn yếu, mức sản 
xuất các sản phẩm chủ yếu bình quân đầu người 
đến năm 1997 vẫn còn rất thấp : điện 226kWh, 
than : 117 kg, dầu thô : 118 kg, thép cán : 8,6kg, 
xi măng 83,3kg, đường mật : 7,8kg, thóc : 352 kg, 
phân hóa học : 12,8kg, xuất khẩu : 96 USD. Thu 
nhập của dân cư còn thấp, GDP bình quân mới đạt 
khoảng 270 USD/người/năm, sức mua của thị 
trường trong nước còn rất hạn chế, dẫn đến khủng 
hoảng thừa một số mặt hàng một cách giả tạo như 
đã diễn ra suốt năm 1997, 

Thứ ba : Thiếu vốn, thiếu máy móc thiết bị hiện 
đại. Theo tài liệu điều tra gần đây, 50% các doanh 
nghiệp nhà nước có hệ số hao mòn tài sẵn cố định 
trên 50%, trong đó có 27% số doanh nghiệp trên 
60% và chỉ có 27% doanh nghiệp dưới 30%. Nếu 
tính theo hao mòn thực tế thì hệ số hao mòn còn 
lớn hơn. Điều này, có nghĩa là tình trạng tài sản cố 
định trong các doanh nghiệp hiện nay đã bị lão 
hóa, nhưng thiếu vốn để đầu tư đổi mới hoặc khôi 
phục lại. Thực tế điều tra ở 311 doanh nghiệp công 
nghiệp ở TP Hồ Chí Minh trong 3 năm gần đây cho 
thấy, chỉ có 8% doanh nghiệp có đầu tư với số vốn 
10 tỉ đồng/doanh nghiệp, 92% doanh nghiệp còn 
lại đầu tư thấp hơn vì thiếu vốn. Máy móc thiết bị 


của các doanh nghiệp vừa cũ, vừa lạc hậu về trình 
độ công nghệ nên năng suất, chất lượng sản phẩm 
thấp, ch¡ phí cao, sức cạnh tranh hạn chế, rõ nhất 
là trong các ngành dệt, giấy, xi măng, sắt thép, cơ 
khí. Do thiếu vốn nên hằng năm ngân sách nhà 
nước dành cho đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt 
khoảng 23 - 24%/GDP, rất thấp so với các nước 
trong khu vực thời kỳ công nghiệp hóa (Xin-ga-po 
40%, Hàn Quốc 30%). Việc thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài tuy có nhiều thành công, nhưng đến 
nay đã xuất hiện xu hướng chậm lại và tỷ lệ vốn 
thực tế đưa vào hoạt động vẫn còn thấp. Các doanh 
nghiệp tư nhân và hộ sản xuất đẻu thiếu vốn lưu 
động nghiêm trọng nên rất khó khăn trong mở rộng 
sản xuất kinh doanh. 

Thứ tư : Dân số tăng nhanh, lao động thừa, việc 
làm thiếu trong khi đó lại rất thiếu cán bộ, công 
nhân lành nghề, am hiểu kinh tế thị trường. Hiện 
nay, ở nước ta áp lực dân số vẫn tăng nhanh : 
Năm 1993 : 2,18, năm 1994 : 2,09 và năm 1997 
khoảng 1,8% (thế giới 1,6%). Thực tế có tình trạng 
thừa lao động, thiếu việc làm ở nông thôn cũng như 
thành thị (ước tính khoảng 6 - 7 triệu lao động dư 
thừa), phân lớn họ không có khả năng tìm việc làm 
ổn định. Trong khi đó ở các khu công nghiệp kỹ 
thuật cao, khu chế xuất lại thiếu các kỹ sư và công 
nhân lành nghề am hiểu kỹ thuật mới và kinh tế thị 
trường. Đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô 
và vi mô đông nhưng không mạnh. Số đông cán bộ 
không đủ khả năng tiếp cận những tri thức tiên tiến 
của khoa học quản lý kinh tế trong cơ chế thị 
trường. Tình trạng một bộ phận cán bộ tham nhũng 
vi phạm kỹ cương, phép nước có chiều hướng phát 
triển, thủ tục hành chính phiển hà, bệnh quan liêu, 
cửa quyền và thiếu dân chủ vẫn còn nhiều. 

Để khắc phục những khó khăn và thách thức 
đó, trước hết cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại 
hội VII của Đẳng ; nhất là Nghị quyết Trung 
ương 3, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII), tiếp 
tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn, tận dụng 
thời cơ và thuận lợi, kiên trì và nhất quán chính 
sách phát triển kinh tế nhiều thành phần để giải 
phóng mạnh mẽ sức sản xuất, tạo ra những tiên đẻ 
vật chất và động lực tính thần thúc đẩy sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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PHÁT HUY NỘI LỰC ĐẦY MẠNH 
CÔNG CUỘC ĐÔI MỚT 


Ụ thể hóa nội dung trọng yếu của Đại 
| | hội VIII vẻ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương lần thứ 4 bàn chủ yếu về 
lĩnh vực kinh tế. Một trong những tư tưởng chủ 
đạo mà Hội nghị Trung ương lần này đẻ ra là 
khơi đậy và phát huy tối đa nguồn nội lực. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, 
Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh việc tự lực, tự 
cường, phát huy nội lực. Đến Hội nghị Trung 
ương 4 lần này, luận điểm phát huy nội lực được 
đặt ra như là một vấn đề vừa cơ bản, vừa bức xúc 
do đòi hỏi của việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc 
đổi mới khi nên kinh tế nước ta, bên cạnh những 
thuận lợi và thời cơ, đã xuất hiện những thách 
thức mới cùng với những thách thức vốn có. 
Đồng thời chúng ta cũng tính đến bài học ở một 
số nước xung quanh trong cuộc khủng hoảng tài 
chính, tiền tệ mà một trong những nguyên nhân 
quan trọng là quá lệ thuộc vào bên ngoài. Để có 
thể nắm bắt thời cơ, khắc phục nguy cơ, vượt 
qua thách thức, đưa đất nước tiến lên, không có 
yếu tố nào quan trọng hơn là phải suy nghĩ bằng 
cái đầu của ta, đi bằng đôi chân của chúng ta, 
làm bằng đôi tay của chúng ta ; nghĩa là phải 
biết nắm bắt và phát huy nội lực. 

Để góp phần làm rõ hơn quan niệm phát huy 
nội lực, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới 
trong điều kiện hiện nay, có lẽ cần để cập đến 
mấy khía cạnh chính sau : 

1. Quan niệm về nội lực và phát huy 
nội lực. 

Có nhiều quan niệm về nội lực, song có thể 
hiểu một cách khái quát : Nội lực là toàn bộ 
nguồn lực bên trong được tạo ra bởi nhiều yếu 
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tố, làm nên sức mạnh nội tại, thúc đẩy sự vật, 
hiện tượng vận động phát triển. Nội lực còn là 
yếu tố nội sinh có thể tạo ra động lực mới lớn 
hơn một cách thực tế, tạo nên tính bển vững và 
khả năng phát triển của bản thân sự vật. Nội lực 
được hình thành bởi quá trình khai thác, chuyển 
hóa, phát huy những yếu tố bên trong và bên 
ngoài một cách đúng đắn, hợp quy luật. Nói đến 
nội lực và phát huy nội lực, cần đi sâu vào mấy 
vấn đề lớn sau : | 

Một là, nội lực phải được hiểu là tổng hợp 
lực, bao gồm trước hết là năng lực của con người 
Việt Nam, đất đai, tài nguyên, trí tuệ, truyền 
thống dân tộc và truyền thống cách mạng. 

Nội lực của một quốc gia là sức mạnh tổng 
hợp của sự phát triển kinh tế, chính trị, quốc 
phòng an ninh... Nội lực là nguồn lực được tích 
lũy từ truyền thống lịch sử kết hợp với sức mạnh 
hiện tại ; là sự thống nhất biện chứng giữa quá 
khứ, hiện tại và tương lai. Trung tâm của nội lực 
là năng lực của con người Việt Nam. Nội lực 
cũng bao gồm đất đai, tài nguyên thiên nhiên, 
những nguồn của cải, các giá trị vật chất, tỉnh 
thần của bao nhiêu thế hệ tạo dựng lên. Nội lực 
bao giờ cũng là nguồn lực chính cho sự phát 
triển khi chúng ta biết khai thác, phát huy một 
cách thích hợp. 

Chúng ta có nguồn lực của 76 triệu dân, 
trong đó có 35 triệu lao động cần cù, thông 
minh, sáng tạo, một bộ phận đang được đào tạo, 
bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Con người Việt Nam 
có truyền thống đoàn kết, yêu nước, với ý chí 
kiên cường bất khuất không chịu làm nô lệ, 
không chịu nghèo hèn, không chịu phụ thuộc, 
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sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập, 
tự do, giữ gìn cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc. 
Truyền thống quý báu đó đang được phát huy 
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là 
nguồn nội lực vô tận, có tính quyết định đối với 
sự phát triển của đất nước. 

Nội lực còn bao gồm những tiểm năng, thế 
mạnh về đất đai, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên 
của Tổ quốc mà sử dụng và khai thác tiểm năng 
này phải kể đến những ngành kinh tế trọng yếu 
hiện nay : 

- Nông nghiệp nước ta tuy còn những hạn 
chế, nhưng đã có nhiều khả năng phát triển 
thành nền nông nghiệp hàng hóa mạnh. Sản 
lượng lương thực liên tục tăng, riêng năm 1997 
đã đạt 30,6 triệu tấn. Chúng ta đứng thứ 2 thế 
giới về xuất khẩu gạo (năm 1997 xuất 3,6 triệu 
tấn). Cà phê đã trở thành cây trồng mũi nhọn 
phục vụ chiến lược xuất khẩu của Việt Nam. 
Sản lượng cao su, năm 1997 đạt 180 000 tấn mủ 
khô, tăng 38 000 tấn so với năm 1996, trong đó 
xuất khẩu 170 000 tấn. Cây chè sau nhiều năm 
thăng trầm không ổn định, nay đã khởi sắc, 
năm 1997 đạt sản lượng 235 000 tấn và đã tìm 
được thị trường xuất khẩu 27 000 tấn. Ngoài ra 
nhiều loại cây công nghiệp khác có giá trị xuất 
khẩu cao như hồi, quế, điều, hạt tiêu, lạc và 
những cây dược liệu quý khác. 

Chăn nuôi nước ta mấy năm gần đây cũng có 
đà phát triển, nhờ lương thực tăng, công nghệ 
sinh học lai tạo giống, chế biến thức ăn tốt, nhu 
câu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu cao. 

- Nước ta là nước có nhiều tiểm năng phát 
triển kinh tế biển, được thế giới xếp là 1 trong 
10 nước có nguồn hải sản lớn nhất thế giới. Mỗi 
năm nước ta có thể khai thác khoảng trên l triệu 
tấn hải sản. 

- Các nguồn tài nguyên khoáng sản như dâu 
mỏ, khí đốt các loại, quặng, than, thủy điện... 
được nhân dân ta khai thác, sử dụng là nguồn nội 
lực để phát triển kinh tế của đất nước. Cũng nhờ 
đó nhiều ngành công nghiệp phát triển, tạo cơ 
hội cho chúng ta hội nhập với thế giới hiện đại. 

- Đất nước ta có núi rừng hùng vĩ, bờ biển 
đài, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, có vị trí địa 


lý thuận tiện ở khu vực Đông - Nam Á, nên 
ngành du lịch, địch vụ có điều kiện phát triển, 
cũng là nguồn lực quan trọng để phát triển 
kinh tế. 

- Trong nội lực có nguồn vốn. Nguồn vốn 
phải dựa vào vốn trong nước là chính, kết hợp 
với vốn bên ngoài là quan trọng. Vốn trong nước 
của chúng ta đang được huy động và khai thác 
để vừa bảo đảm điều kiện cho phát triển kinh tế 
đất nước, vừa tạo ra cơ sở cân thiết để có thể tiếp 
thu vốn bên ngoài. Nguồn vốn của chúng ta bao 
gồm vốn tài chính, vốn khoa học kỹ thuật công 
nghệ, vốn kiến thức, vốn kinh nghiệm quản lý 
và vốn sức lao động. Việc huy động, sử dụng 
các nguồn vốn ấy là rất cần thiết. 

Hai là, vấn đề phát huy nội lực gắn bó với 
việc nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, biến kết 
quả của hợp tác quốc kế thành nội lực của 
chúng ta. 

Mọi sự vật, hiện tượng vận động, phát triển 
bao giờ cũng có yếu tố bên trong và yếu tố bên 
ngoài. Yếu tố bên trong là quyết định, nhưng 
yếu tố bên ngoài là vô cùng quan trọng. Nếu 
thiếu sự thống nhất biện chứng giữa yếu tố bên 
trong và yếu tố bên ngoài thì khó có sự phát triển 
hài hòa. 

Lịch sử phát triển của các dân tộc đã chứng 
minh, dân tộc nào, giai đoạn lịch sử nào nếu “bế 
quan tỏa cảng”, biệt lập với thế giới bên ngoài 
sẽ trì trệ. Ngược lại nếu tận dụng được ngoại 
lực, thì nội lực được nhân lên. 

Đảng ta từ khi thành lập và suốt quá trình 
lãnh đạo cách mạng đã luôn luôn nhận thức sâu 
sắc và vận dụng một cách sáng tạo quy luật này. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, đường lối của Đảng luôn 
luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, độc lập tự 
chủ, giáo dục toàn Đẳng, toàn quân, toàn dân tin 
ở sức mình, huy động tới mức cao nhất mọi 
nguồn lực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa và 
mọi sức mạnh vật chất, tinh thần trong nước để 
đánh giặc. Tuy nhiên, trong cuộc đọ sức quyết 
liệt ấy, nhân dân ta không thể chiến đấu đơn 
độc. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã khai thác một cách tài tình các nguồn lực của 
thế giới để tạo nên xung lực mạnh mẽ cho cuộc 
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kháng chiến thần thánh của dân tộc đi tới thắng 
lợi. Chúng ta đã tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 
của nhân dân tiến bộ trên thế giới (cả nhân dân 
tiến bộ Pháp và Mỹ) đối với cuộc kháng chiến 
chính nghĩa chống chủ nghĩa đế quốc. Chúng ta 
dựa vào sự lớn mạnh và thế tiến công của ba 
dòng thác cách mạng của thời đại, tranh thủ sự 
giúp đỡ của anh em, bè bạn để tăng thêm thế và 
lực cho nhân dân ta. Việc thực hiện thành công 
đường lối kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh 
quốc tế đã tạo ra cho chúng ta nguồn sinh lực để 
đánh thắng hai đế quốc lớn, giành lại độc lập, tự 
do cho dân tộc. 

Thời đại ngày nay, khoa học, kỹ thuật và 
công nghệ phát triển như vũ bão ; xu hướng 
quốc tế hóa, liên minh, liên kết, hợp tác, phân 
công lao động quốc tế đang phát triển mạnh mẽ 
trên hành tính càng đòi hỏi chúng ta phải chủ 
động hội nhập quốc tế, tranh thủ sự hợp tác, liên 
kết với nước ngoài để khai thác nguồn vốn đầu 
tư, máy móc thiết bị công nghệ và kinh nghiệm 
quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế trong 
quá trình sẵn xuất, kinh doanh. Có như vậy, 
chúng ta mới tìm kiếm được những thị trường 
tiêu thụ các sản phẩm làm ra, nhập vào những 
- hàng hóa phục vụ cho sản xuất, đời sống của 
nhân dân trong nước. Đó chính là bài học sử 
dụng sức mạnh tổng hợp, làm cho các yếu tố bên 
ngoài chuyển hóa và kết hợp với nội lực bên 
trong tạo ra nguồn lực mới, giúp chúng ta vượt 
qua những khó khăn thử thách để đứng vững, đổi 
mới và phát triển. 

Ba là, yếu tố cần, kiệm cũng là nguồn nội lực 
có tiểm năng lớn. 

Nhân tố con người là nguồn lực lao động quý 
giá, có vai trò quyết định mọi sự phát triển kinh 
tế, xã hội, ngay cả khi loài người đạt tới trình độ 
nên sản xuất hiện đại, tự động hóa. Trong mọi 
trường hợp, cần cù lao động, sáng tạo là yếu tố 
tiên quyết, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 
Nhất là với nước ta, một nước nông nghiệp, 
nghèo nàn, lạc hậu, năng suất lao động thấp, 
công cụ còn thô sơ, tinh thần lao động cần cù 
càng có ý nghĩa quan trọng. Huy động được 35 
triệu lao động của cả nước cùng làm việc, tạo ra 
nhiều của cải cho xã hội là nguồn sức mạnh vật 
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chất to lớn. Từng bước bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, tay nghề để 
chuyển dân lao động thủ công giản đơn thành 
lao động cơ giới, có kỹ thuật, đủ khả năng đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Khắc phục tình trạng lãng phí sức lao động, kỹ 
thuật công nghệ lạc hậu, năng suất, chất lượng 
hiệu quả thấp. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 
6% lao động ở thành phố và 48% lao động ở 
nông thôn hiện chưa có việc làm là tận dụng 
nguồn nội lực lớn. 

Cần và kiệm là 2 mặt của một vấn để phát 
huy nội lực. Cần cù làm ra của cải nhưng không 
biết tằn tiện, tiêu xài phung phí thì cũng chẳng 
có ý nghĩa gì. Đó là chưa kể đến việc tai hại hơn 
là làm được ít, tích lũy chưa đáng bao nhiêu mà 
lại bóc ngắn, cắn đài, vốn vay về thì tiêu xài lãng 
phí, ăn dùng sang trọng quá mức làm ra là tự làm 
suy kiệt mình. 

Để có sự phát triển đi lên, bao giờ cũng cần 
có tích lũy để tái sản xuất mở rộng. Tiết kiệm, 
tạo ra nguồn lực bao gồm tiết kiệm sức lao động, 
tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn vốn và sử 
dụng có hiệu quả từng đồng vốn ; tiết kiệm vật 
tư, nguyên liệu, nhiên liệu ; tiết kiệm trong sinh 
hoạt, tiêu dùng v.v.. Cần, kiệm, tự lực, tự cường 
dựa vào sức mình, không trông chờ, ý lại, dựa 
dẫm vào người khác là nguồn nội lực cốt lõi, 
vững bền. 

Bốn là nền an ninh quốc phòng vững chắc là 
nguồn nội lực bảo đảm cho ổn định và phát 
triển. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm 
vụ chiến lược không tách rời nhau, là quy luật 
trong quá trình đấu tranh cách mạng. Các thế lực 
thù địch dùng nhiều âm mưu thủ đoạn chống 
phá ta về chính trị, tư tưởng, kinh tế hòng gây 
mất ổn định xã hội. Trong mọi hoàn cảnh, nhân 
dân ta để cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi 
mưu toan thâm độc của kẻ thù để giữ gìn an ninh 
trật tự. Thực tế cho thấy chỉ có ổn định mới có 
điều kiện để phát triển. Nếu như một đất nước 
mà nay có sự kiện này, mai có tình huống khác, 
chính trị, xã hội không yên thì không thể phát 
triển kinh tế, không thể thu hút các nhà đầu tư 
nước ngoài vào làm ăn, kinh doanh. Sở dĩ những 
năm qua chúng ta mở rộng quan hệ ngoại giao 
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với 63 nước, quan hệ thương mại với l20 nước 
là vì họ tin chúng ta, họ thấy chúng ta vững 
vàng, ổn định. Họ yên tâm làm ăn lâu dài với 
một nước có nẻn chính trị ổn định, quốc phòng - 
an ninh vững chắc, kinh tế ngày càng tàng 
trưởng, xã hội phồn vinh. Hòa binh ổn định thục 
sự là môi trường thuận lợi đẻ phát triển kinh tế, 
là điều kiện quan trọng để thu hút các nhà 
đầu tư. 

2. Những biện pháp phát huy nội lực. 

Để phát huy nội lực, theo tỉnh thần của Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa VII, cần tập trung 
những biện pháp chủ yếu sau : 

Trước hết, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và điều 
chỉnh cơ cấu đầu tư, nâng cao hiệu quả của các 
ngành kinh tế để phát huy nội lực. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư 
theo hướng cơ bản nhằm tăng sức cạnh tranh của 
nên kinh tế nước ta hiện nay. Điều đó đòi hỏi 
phát triển nhanh, mạnh, vững chắc các ngành 
công nghiệp, trước hết là công nghiệp chế biến 
có khả năng cạnh tranh cao. Điều chỉnh quy 
hoạch phát triển và kế hoạch đầu tư theo hướng 
khuyến khích những sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh, đáp ứng yêu cầu trong nước và có khả 
năng tiêu thụ ở nước ngoài. Ưu tiên phát triển 
công nghiệp chế biến gấn v4i phát triển nông 
nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp xuất khẩu. Tạo 
điều kiện phát triển một số mặt hàng điện tử. 
dịch vụ bưu chính viễn thông, du lịch, vận tải, 
thương mại, dịch vụ khoa học, công nghệ, ngân 
hàng, tài chính, bảo hiểm, tư vấn... Lựa chọn 
phát triển một số ngành công nghiệp cân ít vốn, 
lại có khả năng thu hút nhiều lao động, có điều 
kiện khai thác tài nguyên, nguồn vốn trong 
nước. Đầu tư phát triển ngành cơ khí theo chiều 
sâu để phục vụ cho yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Song song với nhiệm vụ trên phải 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên các vùng 
kinh tế trọng điểm, bảo đảm yêu câu thiết yếu ở 
nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Nhà nước thực hiện chính sách bảo hộ hợp 
lý, giúp đỡ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả 
và khả năng cạnh tranh trên các mặt như : Xây 
đựng kết cấu hạ tầng ngoai doanh nghiệp ; phát 
triển thị trường vốn ; đào tạo nguồn nhân lực ; 


nghiên cứu khoa học, công nghệ ; tiếp thị, thông 
tin thị trường v.v.. Điều chỉnh chính sách bảo hộ 
hợp lý sản xuất trong nước phù hợp với tiến 
trình hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh các hoạt động 
chống buôn lậu và gian lận thương mại. Khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu 
với các thủ tục giản đơn, thuận tiện. Thụ. hiện 
nhất quán, lâu dài chính sách thu hút các nguồn 
lực bên ngoài. Có nhiều hình thức, biện pháp, 
bước đi thích hợp, thận trọng để mở cửa thị 
trường vốn. Khuyến khích thu hút đầu tư cho 
các ngành chế biến, xuất khẩu, công nghệ cao, 
cơ khí, điện tử và những ngành chúng ta :ó thế 
mạnh về nguyên liệu, lao động. Có chính sách 
ưu đãi đặc biệt thu hút đầu tư vào vùng sâu, 
vùng xa để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế 
xã hội ở đây. Chủ động thâm nhập và mở rộng 
thị trường quốc tế bên cạnh việc giữ vững thị 
trường đã tạo lập được bằng các biện pháp 
thích hợp. 

Thứ hai, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và nông thôn, phát huy nguồn 
lực lớn trong nông dân, nông nghiệp. 

Nông dân, nông nghiệp, nông thôn là ba mặt 
của một vấn đả, gắn bó chặt chế với nhau, có vị 
trí kinh tế - xã hội to lớn ở nước ta. Nông dân 
chiếm §0% dân số, 73% lao động xã hội. Chúng 
ta quan tâm đến nông dân, nông nghiệp, nông 
thôn là quan tâm tới 80% dân số của cả nước. 
Hiện nay, bên cạnh những thành tựu, tiến bộ đã 
đạt được, đời với nông dân các vùng nông thôn 
còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Đó là vấn đẻ 
giải quyết việc làm cho gần SO0% số lao động 
nông nghiệp ; vấn đẻ xóa đói giảm nghèo ; tình 
trạng tích tụ ruộng đất ; việc bảo hiểm cho nông 
dân sản xuất nông nghiệp ; tiêu thụ sản phẩm 
cho nông dân ; củng cố xây dựng hợp tác xã 
nông nghiệp v. v.. Giải quyết những vấn để trên 
đây, cần có một hệ thốnø biện pháp đồng bộ vẻ 
phát triển nông, lâm, ngư nghiệp. Thực hiện 
chương trình thoát lũ, ngọt hóa đất đai ở đồng 
bằng sông Cửu Long, củng cố hệ thống đẻ điều 
trong cả nước. Đẩy mạnh các ngành công nghệ 
sinh học, chế biến, công nghệ sau thu hoạch. 
Thực hiện dự án trồng Š triệu ha rừng và chủ 
trương giao đất, giao rừng cho hộ nông dân kết 
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hợp với ổn định đời sống, định canh định cư. 
Thực hiện chính sách ruộng đất phù hợp với 
phát triển nông nghiệp hàng hóa, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu nhập 
cho nông dân. Phát triển mạnh các ngành công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông 
thôn. Tăng cường trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ 
sở hạ tảng cho nông thôn. 

Để phát huy nguồn lực của nông dân, nông 
nghiệp và nông thôn, bên cạnh những việc làm 
trên, cần tạo một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xây 
dựng các quỹ bảo hiểm sản xuất đối với nông 
dân. Phát triển mạnh các hình thức kinh tế hợp 
tác, kết hợp với củng cố và tăng cường sự hỗ trợ 
của các cơ sở quốc doanh trong nông thôn. Xây 
dựng các hiệp hội ngành nghề hoạt động theo cơ 
chế dân chủ, tự quản... 

Thứ ba, Phát huy vai trò của các loại hình 
doanh nghiệp để phát huy nguồn lực trong công 
nghiệp. | 

Doanh nghiệp nhà nước có vai trò to lớn đối 
với phát huy nội lực, mặc dù số lượng doanh 
nghiệp mấy năm lại đây có giảm. Theo điều tra, 
doanh nghiệp nhà nước hiện nay: chiếm 
41% GDP ; chiếm 44% thu ngân sách ; mức tăng 
trưởng vẫn tăng gấp 1,4 lần so với mức tăng 
trưởng bình quân của xã hội và liên quan tới 
l,8 triệu người lao động. Do vậy, quản lý có 
hiệu quả các doanh nghiệp làm cho nó không 
_ ngừng phát triển là phát huy nguồn nội lực lớn ở 
nước ta hiện nay. 

Trước hết sớm khắc phục những yếu kém của 
các doanh nghiệp nhà nước hiện nay về sự giảm 
sút số lượng các doanh nghiệp do thua lỗ, hiệu 
quả đồng vốn thấp, trình độ máy móc, thiết bị, 
công nghệ lạc hậu, số lao động dôi dư nhiều, 
năng suất lao động thấp... 

Để phát huy nội lực từ các doanh nghiệp cần 
sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước. Phân 
định loại doanh nghiệp công ích và doanh 
nghiệp kinh doanh. Xác định danh mục loại 
doanh nghiệp cần giữ 100% vốn nhà nước, loại 
doanh nghiệp mà nhà nước chỉ cần nắm tỷ. lệ cổ 
phần chi phối. Từ đó có biện pháp kiện toàn 
từng loại doanh nghiệp, đổi mới cơ chế quản lý, 
chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
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doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời phát triển và 
quản lý tốt các loại hình doanh nghiệp thuộc 
kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư bản nhà nước, kinh 
tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân. 

Thứ tư, khai thác nguồn vốn, thực hiện tiết 
kiệm để phát huy nội lực. | 

Phát huy nội lực về nguồn vốn trong và ngoài 
nước có vai trò to lớn trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phải tiếp tục đổi mới 
chính sách tài chính nhằm đa dạng hóa các hình 
thức huy động vốn và đầu tư vốn từ các nguồn 
trong nước và nước ngoài. Tăng khả năng thu 
ngân sách, khống chế mức bội chi, tăng dự trữ, 
không phát hành tiền cho chi tiêu ngân sách. 
Quản lý tốt việc vay và trả nợ bên ngoài. Tiếp 
tục đổi mới và chấn chỉnh các hoạt động ngân 
hàng. Kịp thời rút ra bài học từ cuộc khủng 
hoảng tiền tệ ở một số nước trong việc quản lý 
ngân hàng, điều hành chính sách tiền tệ, bảo 
đảm tính chủ động và an toàn của thị trường tiền 


_ tệ nước ta. Thực hiện tiết kiệm trên mọi lĩnh vực 


như một quốc sách. Nâng cao nhận thức trong 
nhân dân để chủ động, tự giác tiết kiệm. Đồng 
thời Nhà nước ban hành pháp lệnh tiết kiệm, có 
cơ chế kiểm soát việc thực hành tiết kiệm ; có 
quy định cụ thể về xây dựng trụ sở, chế độ sử 
dụng xe, phương tiện làm việc ở những cơ quan 
dùng ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước. 
Mở rộng thuế đặc biệt với những mặt hàng tiêu 
dùng hạn chế. Bảo đảm giá trị tiền gửi tiết kiệm 
để khuyến khích nhân dân gửi tiền tiết kiệm. 
Ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tích trữ ngoại 
tệ. Có chính sách đúng đắn, hấp dẫn để thu hút 
các nhà đầu tư vào trong nước ngày càng 
nhiều hơn. 

Thứ năm, giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, phát huy nguồn lực con người. 

Nguồn nội lực to lớn, quý giá của 76 triệu 
dân nước ta, trong đó có 35 triệu người đang ở 
độ tuổi lao động vẫn chưa được phát huy tốt. 
Tình trạng chưa có việc làm, đặc biệt ở nông 
thôn dẫn đến lãng phí sức lao động kéo dài 
không tạo ra của cải, không có thu nhập, bị thiếu 
thốn, đói nghèo, gây ra những tiêu cực xã hội, 
làm mất đi nguồn lực lớn của đất nước. 


(Xem tiếp trang 6) 


4Ñgihien cứu - Traođốï? 


QUÔ0 TẾ HÓA : 


TỪ Ý TƯỞNG CỦA (. MÁC, PH.ĂNG-GHEN 
ĐỀN HIỆN THỰC CỦA THẺ GIỚI HIỆN ĐẠI 


tạo của mình, C. Mác và Ph.Ăng-ghen đã 
dành nhiễu thời gian và công sức để bàn về 
quốc tế hóa. Thời đó, khoa học công nghệ và lực 
lượng sản xuất chưa phát triển, nhưng hai ông đã có 
. những dự báo khá chính xác về xu hướng phát triển 
của quốc tế hóa (QTH) và hệ quả của nó. | 

1. Tác động của quốc tế hóa với tiến trình phát 
triển nhân loại. 

Một trong những luận điểm được đề cập khá 
nhiễu trong các tác phẩm của Mác và Ăng-ghen là xu 
hướng QTH. Thế kỷ XVI với sự phát triển về địa lý 
và đặc biệt là thế kỷ XVIII, đánh dấu bước chuyển từ 
thời đại nông nghiệp sang thời đại công nghiệp, nên 
kinh tế thế giới dần dần mang tính toàn cầu. C. Mác 
và Ph.Ăng-phen khẳng định : “Đại công nghiệp đã 
tạo ra thị trườn:z thế giới” Œ), “Thay cho tình trạng cô 
lập trước k:a của các địa phương. và dân tộc vẫn tự 
cung tự cấp, ta thấy phát triển những quan hệ phổ 
biến, sự phụ thuộc phổ biến giữa các dân tộc”), 

- Quốc tế hóa là xu hướng tất yếu bao trùm tất cả 
các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội. Đó là quá trình chuyển hóa đa dạng, nhiễu 
chiều giữa các quốc gia, hình thành cộng đồng quốc 
tế. Trong xu hướng ấy, các quốc gia dân tộc có mối 
quan hệ ngày càng phụ thuộc và gắn bó với nhau và 
QTH trở thành động lực làm bùng nổ các quan hệ 
quốc tế trên nhiễu lĩnh vực. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ ; sự phát 
triển của lực lượng sản xuất, xã hội hóa, tích tụ tập 
trung sản xuất ; sự phát triển của hệ thống tri thức, 
văn hóa ; những ý đồ về kinh tế, chính trị... là cội 
nguồn của sự giao thoa, chuyển tải nhiều tiểm lực 


'[°›: cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sáng - 


NGUYÊN CÚC * 


mới giữa quốc gia này với gu& gia khác đã làm 
phong phú thêm các quan hệ quốc tế. Lực lượng sản 
xuất phát triển đã làm cho sản xuất tiêu dùng của các 
nước mang tính quốc tế ngày càng mở rộng và 
nâng cao. 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất nhờ áp dụng 
các thành tựu khoa học công nghệ, giao iưu quốc tế 
đã phá vỡ tính chất tự nhiên khép kín, biệt lập trong 
phạm vi quốc gia, mở rộng không gian và môi trường 
quốc tế, hình thành thị trường thế giới thống nhất và 
rộng mở. Nhờ đó mỗi quốc gia có thể chọn lựa, tận 
dụng được lợi thế so sánh trong quan hệ đa phương, 
làm cho các quốc gia liên kết gắn bó, phụ thuộc. vào 
nhau, hình thành các quan hệ mang tính toàn câu. 
Trong tiến trình phát triển, mỗi quốc gia tìm cách để 
vừa thích ứng vừa áp dụng những thành tựu của nhân 
loại, đồng thời phát huy tiểm năng của dân tộc. 

Việc cải tiến công cụ sản xuất, phương tiện giao 
thông, công nghệ thông tin và sức lan tỏa của nó ngày 
càng mở rộng vươn lên vị trí hàng đầu để sáng tạo và 
khai thác tr thức nhân loại đã làm cho QTH phát 
triển vượt bậc. Công cụ sản xuất thủ công được thay 
thế bằng cơ khí, tự động, thuyển buồm được thay thế 
bằng tàu thủy, những phương tiện vận tải khối lượng 
lớn, tốc độ nhanh như đường sắt, đường không, 
không ngừng được hiện đại hóa. Tổ chức sản xuất, 
tiêu thụ mang tính toàn cầu, hệ thống tài chính, tiền 


tệ, thương mại quốc tế ngày càng phát triển. 


_*PGS,PTS 

(1) C. Mác, Ph. Ăng-ghen : Toàn /ập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 598 = 

(2) S44, tr 602 
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C. Mác và Ph.Ăng-chen đã khẳng định mặt tích 
cực của QTH : “Nhờ cải tiến mau chóng công cụ sản 
xuất và làm cho các phương tiện giao thông trở nên 
vô cùng thuận lợi, giai cấp tư sản lôi cuôn đến cả 
những dân tộc đã man nhất vào trào lưu văn minh", ... 
“Giai cấp tư sản, trong quá trình thống trị giai cấp 
chưa đây một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản 
xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của 
tất cả các thế hệ trước gộp lại” ©), mà sản xuất vật 
chất đã như thế thì sản xuất tính thần cũng không kém 
như thế. Hệ thống tri thức, những thành quả của hoạt 
động tính thần của mỗi dân tộc trở thành tài sản 
chung của nhân loại. 

Việc áp dụng những thành tựu mới vẻ khoa học 
công nghệ vào sản xuất đã làm biến đổi sâu sắc cơ 
cấu kinh tế của mỗi quốc gia, nẻn kinh tế mỗi nước 
đã được cấu trúc lại có tính đến xu hướng QTH làm 
phong phú thêm các dự án chọn lựa. Xu hướng đầu tư 
trực tiếp ngày càng gia tăng, các nước phát triển ô ạt 
di chuyển vốn, công nghệ và các yếu tố sản xuất sang 
các khu vực có lợi hơn chính quốc. Thị trường thế 
giới hình thành, phát triển, một bộ phận lớn sản phẩm 
được đưa vào lưu thông quốc tế. Nhiều tổ chức 
thương mại, tài chính quốc tế và khu vực ra đời như : 
Tổ chức thương mại thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, 
Khối thị trường chung châu Âu, Khối thị trường 
chung Bắc Mỹ,... 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ diễn ra ở 
nửa cuối thế kỷ XX đã và đang tác động mạnh mẽ 
đến mọi lĩnh vực của thế giới. Nhm:z thành tựu nổi 
bật trong ngành điện tử, tin học, vật liệu mới, công 
nghệ sinh học, đã thúc đấy sự phát triển của lực lượng 
sản xuất với tốc độ cao chưa từng có. Từ lĩnh vực 
kinh tế đã tác động đến chính trị, quân sự, văn hóa, 
tên giáo, sự ràng buộc, sự phụ thuộc ngày càng sâu 
sắc hơn. Quá trình QTH làm nảy sinh những khế ước, 
luật và thông lệ quốc tế, làm tăng vai trò của các tổ 
chức quốc tế trong việc xử lý những diễn biến cục bộ. 

Quan hệ hợp tác và phân công lao động quốc tế 
ngày càng rõ nét hơn. Chuyên môn hóa sản xuất ngày 
càng sâu, nhiều nước cùng tham gia sản xuất một loại 
sản phẩm, mỗi nước trở thành một công đoạn của quá 
trình sản xuất. Nên kinh tế mỗi nước không còn mang 
tính chất quốc gia thuẫn túy. Nhờ QTH, mạng lưới 
truyền thông mở rộng, tạo điều kiện nối mạng toàn 
cầu. Ngân hàng dữ liệu đồ sộ mà mỗi quốc gia, cá 
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nhân có thể chọn lựa khai thác. Sự xuất hiện đường 
thông tin cao tốc đã phát triển mạnh mẽ tính trực tiếp, 
tức thời giữa các bộ phận trong cấu trúc tổng thể tri 
thức nhân loại. Những nỗ lực quốc tế trong việc xử lý 
tài chính, tiên tệ, môi trường, các tệ nạn xã hội như 
khủng bố, ma túy, xã hội đen đã được triển khai trong 
sự phối hợp mang tính toàn cầu. Mức hưởng thụ tri 
thức văn hóa ngày càng gia tăng nhờ các phương tiện 
truyền thông hàng loạt, chia nhỏ thành các kênh đặc 
thù : ngành dịch vụ du lịch phát triển mạnh, chiếm tỷ 
trọng ngày càng tăng trong GDP của nhiều quốc g1a. 

2 - Sự đụng độ giữa nước giàu và nước nghèo. 

Xu hướng QTH đã trở thành động lực làm bùng 
nổ giao lưu, nhưng đồng thời cũng tạo ra sự phụ 
thuộc, lệ thuộc ngày càng sâu sắc trong quan hệ quốc 
tế. Trong xu thế đó, một số thế lực muốn thực hiện 
mưu đồ khống chế thế giới theo quỹ đạo của mình. 
C. Mác và Ph. Ẳng-ghen đã nhiều lần cảnh báo về 
hậu quả tiêu cực của QTH. “Giai cấp tư sản, từ khi đại 
công nghiệp và thị trường thế giới được thiết lập, đã 
độc chiếm hẳn được quyền thống trị chính trị trong 
nha nước đại nghị hiện đạt” 4), và “Do bóp nặn thị 
trường thế giới, giai cấp tư sản đã làm cho sản xuất và 
tieu dùng của tất cả các nước mang tính chất 
thế giới Õ), 

Năng suất lao động tàng làm cho vốn tích lũy 
ngày càng lớn, tạo ra tư bản nhàn rỏi cán được đầu tư 
ra bên ngoài, đồng thời kích thích đầu tư khai thác tài 
nguyên rẻ mạt, xâm chiếm thuộc địa. Các nước công 
nghiệp đã thực hiện những cuộc chiến tranh chinh 
phục thuộc địa để đô hộ, mà trong lịch sử nhiều quốc 
gia, dân tộc qua nhiễu thế hệ phải đổ biết bao xương 
máu mớ: giành được độc lập. tự do. Đó là những cuộc 
chiến tranh phi nghĩa trong thời đại công nghiệp. Thế 
kỷ XX là thế kỷ của những cuộc chiến tranh xung 
đột, làm lợi cho một số tập đoàn, nhưng gây thiệt hại 
lớn về lực lượng lao động và của cải vật chất cho 
nhân loại. Kỷ nguyên công nghiệp gắn liền với chế 
độ bóc lột đã hình thành nước giàu và nước nghèo, 
thông trị và nô lệ, ch¡ phối và phụ thuộc. 

Nhịp độ thay đổi công nghệ, giao lưu kinh tế 
thương mại, văn hóa diễn ra một cách khẩn trương. 
Những nguồn lực ở các nước kém phát triển được sử 


(3) Sd¿‡ tr 602 - 603 


(4) Sdad, tr 599 
(5) &đđ, tr 601 


dụng rẻ mạt. Nguôn tài nguyên quý hiếm được 
chuyển dịch về các nước phát triển để đổi lấy việc 
chuyển giao công nghệ lạc hậu. Tài nguyên - lợi thế 
duy nhất của các nước kém phát triển ngày càng cạn 
kiệt, phân cực giàu nghèo ngày càng rõ, nghèo đói, 
bệnh tật, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Lục 
_ địa châu Phi giàu có ngày nay trở nên cạn kiệt. Một 
số nước Mỹ la-tinh chìm đắm trong nợ nân. Trong khi 
đó, các nước phát triển với 20% dân số thế giới chiếm 
gần 80% của cải nhân loại. Những nước giàu gắn liền 
với lối sống buông thả, mức tiêu thụ của xã hội gấp 
hàng trăm lần nước nghèo. Dòng của cải dịch chuyển 
về nước giàu, hậu quả về môi trường, các nước nghèo 
phải gánh chịu. Các nước phát triển độc quyên về 
công nghệ kỹ thuật tiên tiến để trực tiếp khai thác bóc 
lột. Thật là vị kỷ khi họ chủ trương tự do hóa, cạnh 
tranh, giao lưu mua bán tài nguyên, nhưng lại độc 
quyền về sở hữu trí tuệ. Những quốc gia có nền tin 
học phát triển giữ quyển chi phối đem bán cho thế 
giới phân mềm, điện toán thứ cấp. Sự phát triển QTH 
gắn liên với quá trình tích tụ tập trung, hình thành 
những công ty xuyên quốc gia khổng lồ thâu tóm 
quyền lực kinh tế thế giới. 

_ Quốc tế hóa với những ý tưởng “ngôi nhà chung”, 
“không có biên giới”, “hòa nhập” đã và đang đặt ra 
những thách thức gay gắt đối với các nước kém phát 
triển vốn yếu thế về nhiều mặt. Thực tế, các nước 
kém phát triển phần nào đều phải nhượng bộ chủ 
quyên, hoặc chịu sự thâm nhập vẻ kinh tế, chính trị, 
văn hóa. Trong vòng xoáy của QTH, có nước lên 
ngôi, nhưng có nước tụt hậu, bế tắc. Trong cuộc đua 
tranh quyết liệt trên phạm vi toàn câu, phần thắng chỉ 
dành cho các nước phát triển hoặc những nước đã có 
sự chuẩn bị về nội lực, biết tỉnh táo chọn lựa đường 
đi, nước bước. 

Về chính trị, quá trình QTH cũng là quá trình hình 
thành xu hướng đa cực, nhiễu trung tâm và tạm thời 
làm tăng vai trò của các siêu cường. Trong những 
năm gần đây, một số nước phương Tây sử dụng chiêu 
bài dân chủ, nhân quyển để áp đặt những tiêu chuẩn, 
hình mẫu của họ trong quan hệ với các nước khác. 
Lợi dụng sức mạnh kinh tế, quân sự, các trung tâm 
quyền lực của chủ nghĩa tư bản mưu toan lấy các 
chuẩn mực của họ làm điều kiện hợp tác với các nước 
khác. Đúng như C. Mác và-Ph.Ăng-ghen đã khẳng 
định bản chất chủ nghĩa tư bản : nô dịch, áp bức, phụ 
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thuộc từ phạm vi công xưởng của thế kỷ XIX chuyển 
sang phạm vi các thế lực toàn cầu cuối thế kỷ XX. 
Việc hình thành các khối chính trị, quân sự “với một 
chế độ xã hội và chính trị thích ứng, với sự thống trị 
kinh tế và chính trị của giai cấp tư sản” (6) là sự bất 
bình đẳng trong thế giới đương đại. Khó khăn lớn 
nhất đối với các nước kém phát triển là làm sao phát 
triển kinh tế mà vẫn bảo tôn được bản sắc văn hóa 
dân tộc. 

Quá trình QTH đã đẩy phần lớn các nước kém 
phát triển vào thế phụ thuộc vào hệ thống kinh tế tư 
bản chủ nghĩa. Đó là quan hệ giữa trung tâm và ngoại 
vi, những dòng của cải dịch chuyển từ ngoại vi về 
trung tâm, do cánh kéo về giá cả có lợi cho các nước 
phát triển. Giá nguyên liệu ngày càng giảm, giá sản 
phẩm, dịch vụ ngày càng tăng, sự bóc lột gián tiếp, 
tính vi khó thấy. Chỉ chiếm 20% dân số thế giới, 
nhưng các nước phát triển sử dụng và khai thác 70% 
nguyên liệu và thải ra 70% phế thải. Mâu thuẫn ngày 
càng trằm trọng đó không chỉ biểu hiện về kinh tế mà 
còn biểu hiện rõ trong sự xung đột về lợi ích kinh tế 
và chính trị giữa các nước phát triển và các nước kém 
phát triển. Riêng đối với các nước phát triển, lực 
lượng sản xuất phát triển cao độ sẽ không tránh khỏi 
“các cuộc khủng hoảng thương nghiệp diễn đi diễn 
lại một cách chu kỳ và ngày càng đe dọa sự tồn tại 
của toàn bộ xã hội tư sẵn” Ö), 

Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, 
C. Mác và Ph.Áng-ghen đã chỉ ra quy luật vận động, 
của cải được tích lũy ở đầu này thì nghèo đói tích lũy 
ở đầu kia ở mức độ tàn khốc làm cho mâu thuẫn cơ 
bản của chủ nghĩa tư bản và vô sản ngày càng sâu sắc. 
Chừng nào chế độ sở hữu tư nhân tư bản chưa bị thủ 
tiêu thì mâu thuẫn còn tổn tại và trở nên gay gắt. 
Trong những năm gần đây, một số học giả cho rằng, 
đó là sự đụng độ giữa các nên văn minh. Vẻ thực chất, 
các nên văn minh không có sự đụng độ mà là sự tiếp 
nối theo xu hướng tiến bộ, sự đụng độ chỉ có giữa các 
thế lực và giai cấp mà thôi. 

3 - Việt Nam hội nhập với thế giới 

Trong lịch sử, Việt Nam đã từng trải qua những 
tác động mạnh mẽ của QTH. Sự đô hộ của nhiều thế 
lực đế quốc mà phần hỗ trợ phát triển, “khai phá văn 


(6) Sđd, tr 603 - 604 
(7) Sđ4d, tr 604 
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minh” lại đi đôi với tàn phá. Xu hướng QTH thời thực 
dân hoàn toàn bất lợi cho nước ta. Hai cuộc chiến 
tranh khốc liệt, lâu dài và gian khổ, đã cướp đi sinh 
mạng của hàng triệu người. nguồn lực quý giá nhất 
của đất nước bị hủy hoại. 

Cuộc chiến đấu dũng cảm kiên cường và thắng lợi 
vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã nâng vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 
Ta tham gia vào tiến trình QTH không phải bằng 
quan hệ lệ thuộc mà bằng vị thế một nước độc lập có 
chủ quyển trong thế mới hợp tác và phát triển. 

Đảng ta chủ trương Việt Nam sẵn sàng làm bạn 
với mọi quốc gia trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Đó là định 
hướng mang tính chiến lược để kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại trong công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước. 

Cho đến nay, về cơ bản, nước ta vẫn là một nước 
nghèo, kém phát triển, năng suất lao động còn thấp, 
hậu quả của chiến tranh khá nặng nẻ, về công nghệ, 
quản lý còn yếu kém, nguồn vốn còn hạn hẹp. Tuy 
nhiên, chúng ta có truyền thống văn hóa, bản lĩnh dân 
tộc, tiểm năng về con người. Nếu biết hội nhập, giao 
lưu, chúng ta sẽ có cơ hội đi nhanh. Đảng ta chủ 
trương mở cửa hội nhập để tận dụng sức mạnh thời 
đạ:, nhưng đồng thời khẳng định vấn đề quyết định 
vẫn là sức ta. Chuyển sang kinh tế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa thể hiện bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong 
hội nhập, giao lưu quốc tế. 

Trong quá trình đổi mới, chúng ta đã và đang 
chuẩn bị những công việc cần thiết cho việc hội nhập, 
nhất là trí thức, nguồn nhân lực. Nhà nước đã có 
nhiều đạo luật, chính sách khuyến khích đầu tư nước 
ngoài để có thêm nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm 
quản lý, để khơi dậy tiềm năng trong nước, đa dạng 
hóa và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, 
các tổ chức phi chính phủ, trao đổi chuyên gia, phối 
hợp các nỗ lực phát triển mang tính toàn cầu. Việc 
nước ta chính thức gia nhập Khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN (AFTA) và chuẩn bị tham gia Tổ chức hợp 
tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là 
bước chuẩn bị để hội nhập với nên kinh tế thế giới. 

Khó khăn lớn nhất của nước ta là còn có phần yếu 
kém về trình độ phát triển, thiếu sự chuẩn bị về đội 
ngũ. Chính điều đó đã hạn chế rất lớn đến vị thế của 
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đối tác Việt Nam và không tránh khỏi lệ thuộc, thua 
thiệt ban đầu. Trong khi muốn tăng trưởng nhanh, 
chúng ta đã dùng chính sách ưu đãi kéo dài để thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài đã làm mất cân bằng với đầu 
tư trong nước, kìm hãm sự phát triển quốc nội và về 
lâu dài sẽ bất lợi trong cạnh tranh. Một số chuyên gia 
đã cảnh báo một số nước do không chăm lo đến quốc 
nội đã rơi vào tình trạng lệ thuộc ngày càng sâu vào 
các tập đoàn lớn. Điều nguy hại hơn là khó có thể độc 
lập vẻ kinh tế, chính trị. Một số nước trong khi nhấn 
mạnh hướng ngoại, bằng chiến lược tăng trưởng làm 
chính, lấy xuất khẩu làm động lực, bất chấp những 
hậu quả vẻ xã hội, môi trường. Cuộc khủng hoảng tài 
chính, tiên tệ ở Thái Lan và một số nước Đông Á 
khác phản ánh sự bất ổn vẻ chiến lược cơ cấu, lấy 
hướng ngoại làm chính, không tương xứng với sự 
chuẩn bị về nội lực, thiếu sức đề kháng khi có sự chấn 
động của thị trường thế giới. 

Đại hội lần thứ VỊII của Đảng Cộng sản Việt Nam 
đề ra đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính 
là sự chuẩn bị về nội lực cho sự phát triển lâu bền, xây 
dựng cốt vật chất cân thiết cho việc hội nhập giao lưu. 
Từ thực trạng kinh tế nước ta và xu hướng QTH để 
hoạch định chiến lược cơ cấu gắn với đổi mới công 
nghệ, coi trọng chiến lược con người, tiếp thu chọn 
lọc tinh hoa nhân loại để phát triển, hấp thụ cái tinh, 
gạt bỏ cái thô. Chúng ta chủ trương coi trọng nội lực 
bên trong để tạo thế hợp tác đua tranh là đúng hướng. 
Thị trường, đặc biệt là thị trường thế giới là một cuộc 
đọ sức quyết liệt mà phần thắng chỉ dành cho những 
ai có sức mạnh và biết hội nhập, giao lưu. Chúng ta 
tuy yếu kém về vật chất nhưng có hy vọng phát triển 
nhờ yếu tố con người. Trong cuộc đua tranh phức tạp 
đòi hỏi phải cố kết tạo thành sức mạnh cộng đồng để 
có sức đẻ kháng tốt hơn vì tiểm năng của một quốc 
gia không phải là tiểm năng cá nhân. Trong quan hệ 
quốc tế đa dạng và đây biến động, để hợp tác có hiệu 
quả phải có dự báo chiến lược để tạo thế chủ động. 

Thị trường thế giới là cuộc giành giật vẻ lợi ích. 
Trong thế giới hiện đại, không ai cho không mà đều 
phải tuân thủ nguyên tắc cùng có lợi. Chúng ta đang 
phấn đấu để giữ vững sự ổn định vẻ chính trị, phát 
triển kinh tế. Vì vậy, việc sớm cho ra đời những định 
chế về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chuyển giao 
công nghệ... là những vấn đề thiết thực để “tương tùy 
mà không phụ thuộc”, hội nhập nhưng vẫn là ta. 1 


VỀ CÁC BIỆN PHÁP CHIẾN LƯỢC 
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I - Vấn đề phát huy nội lực khoa học và 
công nghệ 

Cuộc khủng hoảng tài chính ở các nước châu Á 
gần đây có nguồn gốc, suy cho cùng là do dựa quá 
nhiều vào nguồn lực bên ngoài thông qua vay nợ trên 
quy mô lớn, trong khi về phía chủ quan chưa xây dựng 
được một cơ cấu bên trong hợp lý để làm chủ được các 
nguồn lực này, mà biểu hiện cụ thể là hệ thống tài 
chính quốc gia chưa xử lý được bài toán đầu tư vào đâu 
cho đúng và có hiệu quả. Đây là một bài học thiết 
tưởng không chỉ cho ngành tài chính, mà còn rất gần 
gũi với lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ 
(KHCN). Đó là nếu không có một nội lực đủ mạnh thì 
không thể tận dụng được các nguồn lực bên ngoài, 
không tận dụng được sức mạnh của thời đại ; “... chỉ 
có phát huy cao nhất nội lực mới có thể thu hút và sử 
dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, mới bảo vệ 
được độc lập chủ quyên khi hội nhập vào kinh tế khu 
vực và thế giới”), Đây là một trong những vấn đẻ 
then chốt trong chiến lược phát triển KHCN của nước 
ta đến năm 2020. 

Bài viết này mong muốn đóng góp một số ý kiến 
nhỏ và chỉ xin giới hạn trong phạm vi bàn về những 
biện pháp khả đĩ dần dân từng bước phát huy nội lực, 
giảm bớt tình trạng lệ thuộc vào bên ngoài. Nói như 
vậy có nghĩa là trong lĩnh vực KHCN hiện nay, dù 
không muốn, ta vẫn còn phải chấp nhận sự lệ thuộc 
vào bên ngoài ở những chỗ, những lúc mà ta cho là cần 
thiết, nhưng không vì thế mà không làm chủ được tình 
thế toàn cục, dẫn đến phụ thuộc triển miên hoặc khủng 
hoảng có tính hệ thống trong KHCN. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Trước hết cần nhận 
thức nội lực của chúng ta 
là thế nào, nó bắt nguồn từ 
đâu. Đó là sức mạnh tổng 
hợp có được, hình thành từ 
những yếu tố hữu hình và 
vô hình của hoạt động 
KHCN, mà do tài tổ chức 
quản lý của Nhà nước 
được nhân lên, biến thành 
hiện thực trong cuộc sống. 
Hữu hình là những yếu tố 
| có thể lượng định, kiểm kê 
được, trước hết là lực lượng cán bộ KHCN, là vật tư, 
tiên vốn trang bị cho họ để họ có thể giải những vấn 
đẻ KHCN do công cuộc phát triển đòi hỏi. Vô hình là 
những yếu tố không đo đếm được, liên quan đến tổ 
chức quản lý, là tất cả những cơ chế, chính sách, định 
hướng chiến lược đặt ra các bài toán phải giải, tạo điều 
kiện để giải nó và nhất là sử dụng nó biến thành giá trị 
gia tăng của hàng hóa và dịch vụ trong xã hội. Hai mặt 
này luôn luôn gắn bó biện chứng với nhau, chuyển hóa 
thành giá trị có thể thay thế cho nhau hoặc kìm hãm 
nhau tương tự như lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất trong kinh tế học. Ví như một cơ chế quản lý hay 
có thể có tác động như tăng thêm nguồn lực đầu tư, 
ngược lại thì có thể dẫn đến triệt tiêu những nguồn lực 
vật chất hiện có. 

Ở nước ta, các nguôn lực hữu hình, ở từng mức độ 
khác nhau dễ cảm nhận hơn là các yếu tố vô hình. Ai 
cũng biết lực lượng lao động kỹ thuật của nước ta có 
hơn 800 000 cán bộ từ đại học trở lên ; một năm từ 
ngân sách Nhà nước đầu tư cho KHCN khoảng 70 
triệu đô la ; hơn 40 viện đầu ngành, một số phòng thí 
nghiệm và các phòng thiết kế công nghệ trong các 
doanh nghiệp đang làm việc cho nên kinh tế, 

Song, về mặt vô hình, là các cơ chế, chính sách, 
môi trường làm việc của những người lao động khoa 
học để sinh ra và áp dụng các giải pháp KHCN thì 
chưa được chú ý bằng các yếu tố vật chất. Ít ai coi 
đường lối, chính sách, cơ chế là nguồn lực hay tương 


* PTS, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ quản lý, Bộ Khoa 
học - Công nghệ - Môi trường 

(1) Văn kiện Hội nghị lân thứ tư BCH TƯ Đảng khóa VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 9I 
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đương với nguồn lực vì nó khó đo đếm được. Chính 
đây là điểm nhậy cảm đáng lưu ý khiến ta chưa phát 
huy được nội lực, làm triệt thoái những nguồn đầu tư 
vốn đã rất ít ỏi cho khoa học của chúng ta. Chẳng hạn, 
trên địa bàn của một thành phố, cùng một lúc hai thiết 
bị phân tích hiện đại (ví dụ như khối phổ kế) rất đắt 
tiên cùng được mua sắm để rồi sử dụng với công suất 
không đáng kể. Trong khi ở các nước giàu thì họ lại có 
cơ chế hợp tác để dùng chung các thiết bị đó. Rõ ràng 
là sự yếu kém vẻ tổ chức, phối hợp giữa các cơ sở 
nghiên cứu dẫn đến lăng phí vô lý nguồn tài chính của 
ngân sách. 

Trên thế giới, nhiều nhà nghiên cứu quản lý công 
nghệ cho rằng?2), trong lĩnh vực KHCN, chính việc 
phát triển các mối liên kết với doanh nghiệp là cơ hội 
chiến lược cho các nước đang phát triển muốn nhảy 
cóc, đón đầu, vượt lên trên giới hạn chậm phát triển 
của chính mình. Lý do có nhiều, trong đó phải kể đến 
các nhân tố về tốc độ đối mới công nghệ ngày càng 
nhanh hơn, trong khi khả năng tài chính, công nghệ và 
tiếp cận thị trường của từng tổ chức riêng rẽ thì rất hạn 
hẹp, và họ còn muốn giảm độ rủi ro, tranh thủ tới mức 
tối đa cơ hội do liên kết, hợp tác mang lại. Đoàn kết là 
sức mạnh, bây giờ luận điểm này càng đúng cho các 
tập thể nghiên cứu. Mà cơ sở làm nên tảng cho sự liên 
kết như thế chính là môi trường chính sách, sự điều 
hòa, phối hợp của Nhà nước trong lĩnh vực KHCN. 

Chiến lược phát triển KHCN của chúng ta cần 
đồng thời thúc đẩy cả hai mặt trên đây, các nguồn lực 
hữu hình và vô hình, đặt chúng trong mối quan hệ phù 
hợp biện chứng với nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng 
phát triển. Thật là chưa hợp lý nếu chỉ ra sức đầu tư 
mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở nghiên cứu, tăng 
cường khả năng của cán bộ nghiên cứu, thúc đẩy việc 
làm ra các kết quả nghiên cứu, mà không chú ý tạo đầu 
ra cho ứng dụng công nghệ. Nghị quyết Trung ương 2 
đã nêu thành biện pháp chiến lược tạo thị trường công 
nghệ ; đó cũng là một loại động lực thúc đẩy KHCN 
phát triển. _ 

Vậy phải để ra chính sách gì để thực hiện ý tưởng 
khai thác và phát huy nội lực, xin nêu hai ví dụ minh 
họa dưới đây. 

II - Vấn đề sử dụng đội ngũ cán bộ KHCN trong 
nước 

Lao động kỹ thuật là một loại lao động cao cấp 
trong nên kinh tế quốc dân. Kiến thức khoa học và 
công nghệ có tuổi thọ ngày càng ngắn dân do tiến bộ 
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khoa học có tính cách mạng đang tăng tốc. Để có một 
cán bộ trình độ thạc sĩ tại ATT, thời giá nhập học 
năm 1997 cần chi 23 ngàn USD, còn tiến sĩ gần 
43 ngàn USD. Nếu làm con tính suy đoán đơn giản 
nhất có thể hình dung số vốn ta đã đầu tư vào việc đào 
tạo cán bộ có trình độ từ đại học trở lên tương đương 
hàng tỉ đô la. Một người cán bộ được đào tạo, sau 
5 năm nếu không dùng kiến thức của mình, thì kiến 
thức đó sẽ bị quên đi, sẽ hao mòn vô hình do lạc hậu, 
giá trị chỉ còn một nửa, khả năng hoàn vốn đầu tư cho 
đào tạo ra con người đó rất thấp. Ngược lại, nếu được 
sử dụng, nó không những sinh lợi, còn liên tục được 
đổi mới, cập nhật với tiến bộ đương đại và liên tục 
phát triển. 

Phát huy nội lực, trước hết là nhân lực, đòi hỏi có 
chính sách sử dụng lao động kỹ thuật trong nước sao 
cho kinh tế nhất. Cơ cấu công nghiệp gì cần xây dựng, 
loại sản phẩm gì cần phát triển, ngành nghề nào cần 
mở rộng để sử dụng tối đa lao động kỹ thuật của ta, là 
bài toán chiến lược vừa kinh tế, vừa khoa học. Nói đưa 
công nghệ sử dụng nhiều lao động, ta không nên quên 
trước hết là lao động kỹ thuật, có tay nghề, được đào 
tạo. Khi giải bài toán này, các nhà quản lý KHCN gặp 
ngay một trở ngại, một nghịch lý là trong lúc lao động 
kỹ thuật trong nước thừa, cán bộ, kỹ sư của ta không 
đủ việc làm, thì do cơ cấu đầu tư bất cập, cộng với các 
yếu tố tiêu cực trong đầu tư, lao động quá khứ kết tính 
trong các công nghệ sản xuất, phần lớn thuộc trình độ 
thấp và vừa, cứ tiếp tục được nhập vào theo các kênh 
khác nhau chiếm mất công ăn việc làm của lao động 
kỹ thuật của ta. | 

Ví dụ, ngành công nghệ mía đuờng của ta là một 
ngành chiến lược của đất nước, gắn liền với việc phát 
triển nông nghiệp và nông thôn. Theo đánh giá của các 
chuyên gia, đường mía là một trong 9 sản phẩm nông 
nghiệp ta có thể xuất khẩu sau năm 2000. Năm đó ta 
có thể đạt 1,3 - 1,4 triệu tấn đường mỗi năm. Nước ta 
đã có 210 000 ha trồng mía. Nếu phát triển đúng, 
ngành mía đường sẽ tạo công ăn việc làm cho ngành 
cơ khí, chế tạo máy, lao động nông nghiệp. Khả năng 
công nghệ trong nước đã phát triển khá. Trong lúc ta 
đã tự đảm đương chế tạo được nhà máy đường cỡ 
4 ngàn tấn mía/ngày, với khoảng 65% thiết bị do ta tự 


(2) Hội thảo quốc tế do Trường nghiệp vụ quản lý phối hợp với 
UNIDO tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15 - 17-9-1997 với sự tham gia 
của 28 chuyên gia từ [Š nước bàn về “Liên minh chiến lược với 
các doanh nghiệp công nghiệp cao” 


làm được, chất lượng hơn một nước bạn trong khu vực, 
thì thị trường nhà máy đường bỏ ngỏ cho nước ngoài 
chiếm lĩnh. Trong tổng số 27 nhà máy đường hiện có 
thì chỉ có 2 nhà máy đường tinh luyện, trong đó có nhà 
máy do ta tự chế tạo tại tỉnh Khánh Hòa. Như vậy ta 
dùng hàng ngoại với chất lượng xoàng thay thế cho 
hàng nội với chất lượng tốt hơn. Đó là một nghịch lý. 
Những ví dụ tương tự có thể tìm thấy với xi măng lò 
đứng, và các công nghệ khác. Đây là vấn đề chính 
sách vĩ mô bất cập với chủ trương đường lối của Đảng, 
nhất là Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tư. 

Phải chăng cần có chính sách bảo hộ công nghệ 
nội một cách hợp lý, cũng chính là phát huy nội lực. 
Trơng trường hợp nhà máy đường mía nói trên, nếu có 
sự can thiệp của chính sách vĩ mô, chúng ta hoàn toàn 
có thể tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động kỹ 
thuật của ta, phát huy nội lực tại chỗ cho công nghiệp 
hóa trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chính 
sách này vượt quá thẩm quyền được phân công, phân 
cấp trong lĩnh vực đầu tư của Bộ Khoa học - Công 
nghệ - Môi trường. 

Trong chiến lược phát triển công nghệ đến 
năm 2020 nên chăng cần xem xét biện pháp sau đây : 
Ngừng nhập những công nghệ mà trong nước đã chế 
tạo được. Như vậy, Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi 
trường phải có trách nhiệm đánh giá trình độ của các 
công nghệ trong nước sản xuất, khảo nghiệm các dây 
chuyển công nghệ trong nước, cho kết luận cần thiết 
và hằng năm bổ sung hoặc rút khỏi danh mục các công 
nghệ được bảo hộ. 

II - Vấn đề đầu tư cho KHCN 

Nguồn lực tài chính của nước ta cho nghiên cứu 
khoa học và đổi mới công nghệ còn rất khiêm tốn. 
Năm 1997 chỉ được gần 1% tổng chi ngân sách. Theo 
Nghị quyết Trung ương 2, ta đang phấn đấu tới 
năm 2000 mới được 2% chi ngân sách. Trong khi đó 
các nước ASEAN vượt xa ta cả về tỷ lệ tương đối và 
nhất là số tuyệt đối. Nhưng điều đáng nói là ngay 
trong hiện tại, nếu đổi mới cách đầu tư thì nội lực của 
ta còn có thể khai thác được nhiều hơn thế nữa, nhưng 
cơ hội đó chưa được khai thác. Vấn đả lại chính là ở 
chính sách huy động và sử dụng vốn cho KHCN của 
Nhà nước. Nếu có chính sách phân bổ và sử đụng tốt, 
tự nó có khả năng huy động thêm nội lực đầu tư cho 
KHCN. 

Chẳng hạn, có thể vận dụng cơ chế Nhà nước và 
doanh nghiệp cùng đầu tư. Thay vì cho phương thức 
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cấp kinh phí cho chương trình, đề tài truyền thống, 
theo đó Nhà nước bao cấp hoàn toàn, có thể dùng công 
thức : Lập đề tài và cấp kinh phí theo địa chỉ ứng dụng 
trên nguyên tắc : ngân sách 1⁄3 còn 2/3 do cơ sở sử 
dụng công nghệ tự đầu tư và là người đặt hàng, đồng 
thời cũng là người nghiệm thu kết quả... Ở đây vốn từ 
ngân sách đóng vai trò làm “mồi” lôi kéo kinh phí đầu 
tư từ nhiều nguồn cho nghiên cứu khoa học và đổi mới 
công nghệ. Như thế, nói một cách hình tượng, nếu ta 
có 1% ngân sách có thể huy động thêm 2% nữa cho 
KHCN và vốn trong nước được huy động lúc này là 
3%. Đây cũng chính là cách mà một số địa phương 
như TP Hồ Chí Minh đã làm và làm thành công, tuy 
chỉ giới hạn ở một vài đề tài nghiên cứu ứng dụng. 

Cách này có mấy cái lợi xét về chiến lược lâu dài : 
1) Đề tài đặt ra có địa chỉ và có người chịu trách nhiệm 
ứng dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư cho nghiên cứu ; 
2) Các tập thể khoa học sẽ phối hợp với nhau chặt chẽ 
hơn nhờ việc cùng làm theo đơn đặt hàng của sản xuất, 
khác phục tình trạng chia cắt manh mún, cục bộ ; 
3) Vốn ngân sách đóng vai trò là lực lượng tổ chức huy 
động vốn doanh nghiệp trước hết là các doanh nghiệp 
nhà nước, nâng cao nguồn lực cho KHCN một cách 
đáng kể. 

Trong chiến lược đến năm 2020, như Nghị quyết 
Trung ương 2 đề ra, Nhà nước đang cố gắng xây dựng 
một số viện, phòng thí nghiệm đạt trình độ quốc tế và 
khu vực. Xin nêu kiến nghị trong chiến lược KHCN 
của nước ta từ nay đến năm 2020 là bên cạnh việc xây 
dựng một số viện ngang tâm khu vực, các viện vùng, 
trong chiến lược xây dựng tiêm lực, cần có cơ chế đi 
kèm đó là quy hoạch sử dụng chung trang thiết bị 
khoa học. 

Máy móc trang thiết bị khoa học là một lĩnh vực có 
tiến bộ kỹ thuật rất nhanh. Để có thể bắt kịp với tiến 
bộ đó, tức rút thời gian hao mòn hữu hình xuống bằng 
thời gian bao mòn vô hình trước khi có thể thay thế 
bằng các thiết bị hiện đại hơn, thì hình thức tổ chức sử 
dụng chung trên một địa bàn thành phố, khu công 
nghiệp là hình thức rất nên làm. Hiện nay cơ chế thị 
trường đã mở ra những cơ hội lớn cho việc sử dụng 
chung này thông qua các hình thức thuê dịch vụ phân 
tích thử nghiệm. 

Qua những điều vừa trình bày có thể thấy nội lực 
của ta còn nhiều, chìa khóa mở kho báu đó chính là 
chính sách, cơ chế, một yếu tố làm nên nội lực của 
Việt Nam. 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp 
N Trung ương Đảng (khóa VỊII) đã chỉ 
rõ : “Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của 
giáo dục là nhằm xây dựng những con người và 
thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có 
ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..., 
có ý thức cộng đông và phát huy tính tích cực của 
cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ 
hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực 
hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, 


là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã 
hội vừa “hông” vừa “chuyên” như lời căn đặn 
của Bác Hô”. 

Để thực hiện mục tiêu cơ bản nói trên, Đảng ta 
đã xác định : giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của 
toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân và chủ 
trương thực hiện xã hội hóa giáo dục. Nhận thức 
đúng đắn về xã hội hóa giáo dục là cơ sở để có 
những bước đi và biện pháp phù hợp nhằm thực hiện 
thành công chủ trương trên của Đảng. Lâu nay, 
không ít người vẫn hiểu đơn giản : Xã hội hóa giáo 
dục chỉ là sự huy động các nguồn lực vật chất của 
nhân dân và các tổ chức phi chính phủ đóng góp cho 
ngành giáo dục, bổ sung vào nguồn lực của Nhà 
nước cho giáo dục. Điều đó dẫn đến nhiều cấp quản 
lý và thực hiện giáo dục, tăng các khoản thu và đóng 
góp của người học, còn người học - nhất là phụ 
huynh học sinh - coi việc thực hiện các khoản đóng 
góp của mình là đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia 
giáo dục và khoán gọn mọi việc dạy dỗ, giáo dục 
con em mình cho nhà trường. ˆ 

Theo chúng tôi, xã hội hóa giáo dục là huy động 
và phát huy thế mạnh của mọi người, mọi tổ chức 
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vào sự nghiệp giáo dục học sinh — sinh viên nhằm 
đạt mục tiêu giáo dục toàn điện đức dục, trí dục, thể 
dục và mỹ dục ; tạo điều kiện để “mọi người đi học, 
học thường xuyên, học suốt đời”. Như vậy việc thực 
hiện giáo dục toàn diện học sinh - sinh viên và mọi 
người nói chung phải được thực hiện cả trong giờ 
học (chính khóa) và ngoài giờ học (ngoại khóa), cả 
trong nhà trường, ngoài xã hội và ở gia đình. 

Với nhận thức như trên, Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM)), Hội Sinh viên Việt 
Nam (HSVVN) có thể tham gia vào cả 4 mặt giáo 
dục : đức, trí, thể, mỹ ; có 
šx4 thế mạnh chủ yếu trong 
z... các hoạt động ngoại khóa 
!Ÿ**! và ở ngoài xã hội. Trong 
những năm qua, đặc biệt 
từ sau Nghị quyết Trung 


việc phát động phong trào 
“Học tập, rèn luyện vì 
ngày mai lập nghiệp, vì 
dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng văn 
minh” trong học sinh - 
sinh viên, tổ chức Đoàn, 
Hội sinh viên các cấp đã 
tham gia vào việc giáo dục toàn diện học sinh, sinh 
viên trên các mặt chủ yếu sau : 

1 - Về đạo đức : 

Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh 
thiếu niên. Do đó, Đoàn TNCSHCM đã đề ra và 
thực hiện tốt các nội dung và biện pháp giáo dục đạo 
đức sau đây : 

- Giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua các 
hoạt động như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 
Đảng, về Bác Hô, các hoạt động hướng về nguồn, 
chăm sóc các gia đình có công với nước, các anh 
hùng, liệt sỹ, thương binh v.v... 

- Giáo dục đạo đức và truyền thống dân tộc. Các 
định hướng chính tập trung vào giáo dục ý thức học 
tập, nắm vững lịch sử dân tộc, truyền thống tôn sư 
trọng đạo, tinh thần và ý thức cần cù, hiếu học, ý 
thức tôn trọng,bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc, 
biết tiếp thu có chọn lọc tỉnh hoa văn hóa nhân loại, 
ý thức tiết kiệm v.v... 


* PTS, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Khoa giáo Trung ương 
Đảng 


- Giáo dục ý thức pháp luật, trách nhiệm công 
dân cho học sinh, sinh viên, tập trung vào việc góp 
phân tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện 
pháp luật và các nghị định chỉ thị của nhà nước trong 
học sinh, sinh viên như : Luật dân sự, Luật hình sự, 
Luật hôn nhân gia đình, Luật nghĩa vụ quân sự... ; 
các nghị định như : NÐ 36/CP NÐ §7/CP... ; tổ chức 
các hoạt động giáo dục về dân số, sức khỏe, môi 
trường, phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn xã 
hội trong học sinh, sinh viên, nhất là tệ nạn ma túy 
đang gia tăng trong thời gian gần đây. Tuy kết quả 
còn chưa đạt như mong muốn do nhiều tác động từ 
phía xã hội và hạn chế của bản thân tổ chức Đoàn, 
Hội, nhưng những hoạt động theo định hướng trên 
cũng đã có tác dụng nhất định trong việc tăng cường 
ý thức và trách nhiệm công dân của học sinh, sinh 
viên, góp phần hạn chế phần nào sự lan tràn tệ nạn 
xã hội trong học sinh, sinh viên... 

Các hoạt động này vừa bổ trợ cho các nội dung 
giáo dục chính khóa của nhà trường, vừa động viên 
khuyến khích sự tham gia tự giác của học sinh, sinh 
viên, có ý nghĩa giáo dục thiết thực vì nhiều nội 
dung, hoạt động được gắn với sự kiện, con người cụ 
thể của quê hương, địa phương và đất nước ; góp 
phần nâng cao trách nhiệm của họ đối với quê 
hương, gia đình và bản thân. 

Mặt khác, các hoạt động này không đòi hỏi 
những chỉ phí, đầu tư lớn từ ngân sách, mà phát huy 
được phương tiện, nguồn lực của Đoàn Thanh niên 
và các tổ chức khác (trong các hoạt động phối hợp 


hoặc đóng góp cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 


viên) ; đồng thời cả sự đóng góp tự giác của học 
sinh, sinh viên, mang lại hiệu quả nhất định cho xã 
hội. Chỉ riêng cuộc vận động “Chăn ấm lòng mẹ”, 
trong năm học 1994 - 1995 của 37/51 tỉnh, thành 
trong cả nước, học sinh, sinh viên khối trung học 
phổ thông (THPT), công nhân và dạy nghề (CN và 
DN), đại học và cao đẳng (ĐH và CĐ) đã đóng góp 
được gần 1 tỉ đồng, tặng quà, chăm sóc các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng). Tuy nhiên, ở đây cũng còn 
điêu bất hợp lý lớn là các nguồn tài chính (ngân 
sách, chương trình, dự án phi chính phủ...) hầu như 
chỉ rất ít hoặc không có cho các hoạt động này của 
nhà trường nói chung, của Đoàn và Hội Sinh viên 
nói riêng. 

2 - Về trí dục : 

Đoàn, Hội tập trung vào các hoạt động hỗ trợ, bổ 
trợ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học và phát 
triển tài năng trong học sinh, sinh viên như : 
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- Động viên, hướng dẫn và tổ chức phong trào 
giúp đỡ nhau tự giác học tập, đấu tranh chống tác 
tiêu cực và tệ nạn trong thi cử, học tập thêm các kiến 
thức chuyên môn phụ trợ như tin học, ngoại ngữ, 
quản trị kinh doanh, luật v.v... 

- Phối hợp tham gia tổ chức hoặc động viên, giúp 
đỡ, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia vào 
các cuộc thi học sinh giỏi, Olympic môn học, ngành 
học, sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH). 

- Xây dựng và tổ chức hoạt động của mạng lưới 
Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, Quỹ học bổng, Quỹ giúp bạn 
nghèo vượt khó... từ trung ương, tới cấp tỉnh, thành 
và ở một số trường (nhất là ĐH, CĐ). Các loại quỹ 
này ở các cấp đã tranh thủ được các nguồn lực của 
nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và 
quốc tế đóng góp để giúp đỡ học sinh, sinh viên 
nghèo vượt khó vươn lên học khá, học giỏi và tích 
cực tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể ; hỗ trợ 
động viên khuyến khích các học sinh, sinh viên tài 
năng v.v... Các loại quỹ hỗ trợ tài năng trẻ đã cấp 
240 000 suất học bổng và giải thưởng trị giá 35 tỉ 
đồng trong 5 năm qua. 

- Vận động thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên 
(TTN, HS, SV) đóng góp xây dựng một số cơ sở vật 
chất cho giáo dục ở những vùng khó khăn như : xây 
trường tiểu học Kim Đồng (Cao Bằng), trường Võ 
Thị Sáu (Côn Đảo), phong trào “1000 phòng học” 
(TP Hỏ Chí Minh) v.v... 

Các hoạt động này tuy không phải là thế mạnh 
của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, nhưng đáp ứng 
được nguyện vọng của sinh viên, học sinh nên được 
đông đảo học sinh, sinh viên ủng hộ và tham gia, 
góp phản tạo được không khí thi đua, giúp đỡ nhau 
trong học tập, thực hành và nghiên cứu khoa học và 
có tác dụng nhất định hỗ trợ cho sinh viên, học sinh, 
nhất là sinh viên, học sinh nghèo vượt khó học !Ạp, 
rèn luyện tốt. 

3 - Về thể dục, mỹ đục : 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục - thể thao, tham quan du lịch v.v.. nhằm tạo môi 
trường sinh hoạt lành mạnh cho học sinh, sinh viên, 
thông qua đó rèn luyện thể lực, nâng cao thẩm mỹ là 
thế mạnh của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các 
cấp. Những năm vừa qua, các hoạt động này trong 
các nhà trường đã được chỉ đạo và tổ chức thành 
phong trào sâu rộng từ trung ương tới các địa 
phương, nhà trường. Nhiều hoạt động đã được tổ 
chức thành nên nếp, truyền thống như các cuộc thi 
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liên hoan tiếng hát sinh viên, học sinh toàn quốc, các 
giải thể thao sinh viên, học sinh (Hội khỏe Phù 
Đồng, các giải bóng chuyển, cờ vua sinh viên, ...) do 
các bộ, ngành phối hợp tổ chức, ở cơ sở - chủ yếu 
giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện 
và tạo phong trào. Nhiều hoạt động do Đoàn Thanh 
niên, Hội Sinh viên có sáng kiến đề xuất được các 
ngành ủng hộ và phối hợp thực hiện như : thi 
“SV 96”, “7 sắc cầu vồng”... đã được sự hưởng ứng 
nhiệt tình của sinh viên, học sinh và được xã hội 
hoan nghênh. 

Mặc dù kinh phí chỉ cho các hoạt động này rất 
hạn chế (ở bậc phổ thông hầu như không có mục chi 
trong ngân sách ; ở bậc ĐH, CÐ chỉ tương đương 8% 
quỹ học bổng toàn phân...), nhưng do phù hợp với 
tâm lý và nguyện vọng, sở thích của học sinh, sinh 
viên nên đã huy động được sự đóng góp tự nguyện 
của sinh viên, học sinh. Nhiều doanh nghiệp trong 
và ngoài nước, nhiều tổ chức xã hội đã tích cực tài 
trợ cho các hoạt động trên. Có thể nói, trên lĩnh vực 
tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - 
thể thao (TDTT)... cho học sinh, sinh viên, Đoàn 
TNCSHCM và HSVVN đã vận động và nhận được 
sự tài trợ của xã hội nhiều nhất. Vấn để quan trọng 
là cần có cơ chế tạo điều kiện để các nhà trường, 
ngành giáo dục - đào tạo và Đoàn TNCSHCM, 
HSVVN tổ chức được các hoạt động này như : ủng 
hộ sáng kiến và chủ trương tổ chức các hoạt động 
này ; tạo điều kiện miễn giảm ; hỗ trợ cho việc sử 
dụng các cơ sở văn hóa, TDTT của nhà nước, địa 
phương và các ngành quản lý ; tăng cường đầu tư 
xây dựng và trang bị cho các tụ điểm văn hóa, 
TDTT, vui chơi cho thanh thiếu niên, nhất là cho 
học sinh, sinh viên trong các nhà trường ; hỗ trợ một 
phân kinh phí tổ chức các hoạt động của quần chúng 
từ các ngành chủ quản (Bộ Văn hóa - Thông tin, 
Tổng cục TDTT...). Chỉ trên cơ sở có tổ chức được 
hoạt động thì mới thu hút được học sinh, sinh viên 
vào các hoạt động rèn luyện TDTT, thẩm mỹ lành 
mạnh, chống hiện tượng “nhàn cư vi bất thiện” và 
huy động được các nguồn lực của các tổ chức kinh 
tế, xã hội tài trợ cho các hoạt động này của học sinh, 
sinh viên nói riêng, và của thanh thiếu nhi nói 
chung. 

4 - Tạo điều kiện phát huy tính tích cực xã hội 
của học sinh, sinh viên và thanh thiếu nhỉ : 

Mục tiêu cuối cùng của việc giáo dục học sinh, 
sinh viên trong các nhà trường là tạo được “sản 
phẩm” có ích phục vụ xã hội, trong đó có lợi ích của 
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bản thân họ. Chính vì vậy, ngay từ trong nhà trường, 
phải tổ chức được các hoạt động hướng sinh viên, 
học sinh vào các hoạt động tích cực, phục vụ xã hội, 
chống tư tưởng cá nhân, vị kỷ. Theo hướng này, 
Đoàn TNCSHCM, HSVVN đã có các hoạt động 
như sau : 

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, định hướng 
nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên nhất là cho học 
sinh lớp 12 trong việc lựa chọn ngành học, việc làm 
sau khi tốt nghiệp PTTH và cho sinh viên trong ý 
thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
lựa chọn chuyên ngành, việc làm thông qua các hội 
thảo hướng nghiệp, các trung tâm dịch vụ và giới 
thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên ngay trong 
thời gian học và sau khi tốt nghiệp v.v... 

- Tổ chức các hoạt động thu hút học sinh, sinh 
viên trực tiếp tham gia như : các hoạt động “Ánh 
sáng văn hóa” trong các dịp hè, các lớp học tình 
thương cho trẻ em thất học, các đội thanh niên tình 
nguyện xóa mù chữ, các đội thanh niên tuyên truyền 
về dân số, sức khỏe, nước sạch và vệ sinh môi 
trường ; các hoạt động nhân đạo, từ thiện như hiến 
máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ thanh thiếu niên 
học sinh, sinh viên vùng bị bão lụt và thiên tai v.v... 

Qua các hoạt động này, chúng tôi thấy rằng, ý 
thức trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội của sinh 
viên, học sinh luôn sẵn có. Vấn để quan trọng là 
chúng ta có biết khơi dậy, tổ chức và nuôi dưỡng nó 
hay không ? Ví dụ : sinh viên, học sinh sẵn sàng 
tham gia xóa mù chữ (XMC) tự nguyện (kể cả sự tự 
nguyện đóng góp kinh phí, ăn uống và sinh hoạt 
trong khi tham gia đợt XMC) và vận động nguồn tài 
trợ cho hoạt động này. Nhưng những điều kiện bảo 
đảm cho việc này nhiễu khi chưa đáp ứng kịp thời từ 
phía các cơ quan quản lý nhà nước (tài liệu, sách vở 
và kinh phí XMC tính theo mức quy định không 
được cấp hoặc cấp không kịp thời), nên hiệu quả 
tham gia của họ có lúc, có nơi còn hạn chế. 

- Tổ chức thí điểm các đội hình thanh niên tình 
nguyện, nhất là trí thức trẻ phục vụ nông thôn, miễn 
núi. Việc này đã được tiến hành thí điểm từ 1-6-1995 
theo QĐÐ 334/TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã 
khẳng định mô hình. Vấn đề tiếp theo là đưa chủ 
trương của Nhà nước và các địa phương, sớm: xây 
dựng được một cơ chế chính sách hợp lý tạo điều 
kiện thu hút và phát huy hiệu quả của đội ngũ này 
khi họ về phục vụ có thời hạn, lâu dài tại các vùng, 
miễn có nhu cầu.) . 
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Đầu tư và sử dụng 
06 hiệu quả vốn phát 
triển nông nghiệp 


và nông thôn 
LÊ TRỌNG : 


IỆT Nam là một nước nghèo, có 80% dân 

số sống bằng nghề nông ở nông thôn, mà 

trong số nghèo đói của Việt Nam thì 95% 
là nông dân. Vậy thì vấn đề đầu tư vốn và sử dụng 
vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông 
thôn trong những năm qua đã diễn ra như thế nào 
? Có gì đáng quan tâm nghiên cứu, giải quyết đề 
nông nghiệp và nông thôn cùng cả nước cất cánh 
đi lên bằng con đường công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. | 


Đây là vận đề rất rộng lớn, khó có thể trình bày | 


được tất cả, do đó tôi xin có một số ý kiến tông 
quát về thực trạng và kiến 4H đáng được quan 
tâm nhất. 

I - Thực trạng về đầu tư vốn và sử dụng vốn 
đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

1 - Số tuyệt đối uề uốn đấu tư tăng lên, nhưng 
số tương đối lại giảm xuống. 

Trong những nắm qua, các nguồn: vốn đầu tư, 
gồm : vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn tín dụng, 
vốn tự có của các doanh nghiệp và vốn nông hộ, 
trong nhân dân, vốn đầu tư nước ngoài và vốn trợ 
giúp không hoàn lại, vốn viện trợ hoàn lại không 
lấy lãi hoặc lấy lãi ưu đãi bằng các dự án tài trợ 
trong nước và nước ngoài cho nông nghiệp - nông 
thôn - nông dân là rất to lớn và không ngừng tăng 
lên. Trong đó, nếu lấy nguồn vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản của nhà nước phân theo ngành kinh tế, thì 


ngành nông - lâm nghiệp năm 1995 so với 1990 đã 
tăng 274,7 tỉ đồng, tức là tăng 74, 8%- như số liệu 
ở bảng 1 đưới đây : 

Bảng 1 : Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà 
nước phán theo ngành kinh tế (giá so sánh năm 
1989 - tỉ đồng). 


l- - Tổng số 
2 - Nông nghiệp 
3 - Lâm nghiệp 


4- Nông lâm - 
nghiệp 
Šo 4/1 (%) 


Nguằn : Niên giám thống kê năm 19%, Nxb ng lẻ 1991, tr 160 


Đồng thời với tăng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
của nhà nước như bảng 1, các nguồn vốn khác đầu 
tư trang bị tài sản cô định cũng tăng lền nên trong 
giá trịt tài sản cố định mới tăng phân theo các ngành 
kinh tế, thì ngành nông - lâm nghiệp năm 1995 đã 
tăng hơn năm 1990 là 214,3 tỉ đồng, tức là tăng 
107,6% như số liệu bảng 2 dưới đây : 

Bảng 2 : Giá trị tài sản cố định mới tăng phản 
theo ngành kinh tế gà: so sánh năm 1989 - tỉ 
đồng). | 


2 - Nông nghiệp 

3 - Lâm nghiệp 

4 - Nông, lầm 
nghiệp - 

Šo 4/1 (%) 


Nguàn : Niên giám thống kê năm 1996, Nxb Thống kê, 1997, tr 17I 


Nhờ vốn đầu tư tăng, nên trong giá trị tông sản 
phẩm trong, nước phân theo ngành kinh tẾ, giá trị 
tông sản phâm của ngành nông - lâm nghiệp cũng 
không ngừng tăng lên. Do đó bước đầu đã nâng cao 


* PGS, PTS, Viện trưởng Viện phát triển quốc tế học 
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thu nhập, cải thiện đời sống nông dân và nhìn 
chung góp phần đáng kể trong xây dựng cơ sở hạ 
tầng về điện, đường, trường, trạm, nước v.v. hợp 
thành bộ mặt nông thôn dần dần được đổi mới. Đó 
là những kết quả to lớn về đầu tư vốn trong 10 nám 
đôi mới kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Việt Nam. Nhưng 0uấn đề đặt ra ở đây là đầu 
tư uốn cho phát triển nông nghiệp 0à nông thôn 
như Uậy ä4 hợp lý chưa ? 

Nếu chúng ta đem vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
của nhà nước cho nông - lâm nghiệp SO với tông số 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản của cả nước tử năm 
1990 đến 1995 (bảng }) thì thấy : mặc dù số tuyệt 
đối tăng lên, nhưng số tương đối đã liên tục giảm 
xuống từ 17,1% (năm 1990) còn 11,5% (năm 
1995), thậm chí những năm 1993 - 1994 chỉ còn 
trên dưới 9%. Và nghiên cứu giá trị tài sản cố định 
mới tăng, phân theo ngành kinh tế (bảng 2) cũng 
giảm tương tự từ 13,9% (năm 1990) còn 8,6% 
(năm 1995) và 7,1% (năm vn 

Hơn nữa, cũng cắn cữ vào số liệu bảng 1, nếu 
chúng ' ta so sánh vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng 
năm của nhà nước trên tông dân sô giữa nông thôn 
và thanh thị thấy có sự chênh lệch rất lớn. Đó là 
dân số ở nông thôn là 80% mà chỉ nhận được trên 
dưới 10%, còn ở thành thị chỉ với 20% dân số lại 
nhận đến trên dưới 90% vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản của nhà nước. Như vậy là chiếm nhiều hơn gấp 
36 lần (90/20 : 10/80). Dĩ nhiên là yêu cầu về xây 
dựng cơ bản của nhà nước ở thành thị bao giờ cũng 
cao hơn ở nông thôn, nhưng sự chênh lệch quá 
đáng như 0ậy mà lại còn có xu hướng giảm xuống 
là điều không đáng có. Cần phải thấy ngay từ bây 
gIỜ đề có những giải pháp chiến lược khắc phục 
trong những năm tỚi. 

Còn theo số liệu . Thực hiện vốn đầu tư của các 
dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã đưa vào 
hoạt động các năm 1288 - 1996 phân theo ngành 
kinh tế” (Niên giám thống kê 1996) cho thấy : số 
dự ấn của các ; ngành nông, lầm, thủy sản chỉ chiếm 
9,2% trong tông số dự â án và tông vốn đăng ký là 
3,8%, song thực tẾ vốn đầu tư thực hiện chỉ có 
2,2% so với tông số, mặc dầu doanh thu chiếm tới 
5,4% so với tổng số và sử dụng TÌ1% nguồn lao 
động rẻ mạt Ở nông thôn so với tông số người lao 
động trong tổng số dự án cả nước như bảne 3 sau 
đây : : 
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Bảng 3 : Thực hiện uốn đầu tư của các dự án 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài đang hoạt động 
các năm 1968 - 1996 theo ngành kinh tế 

Đơn vị : Triệu USÙ, người 


IØ| | 1ô{ lái lÁN 4601 S11 3964 145 
3| lIẾổ| 33 HH Đ2|[ 59 4| 2564 199 


J4j| 10l41| XMAI 423J 3| 6| MAI HHH| X04 
Jl| 2| 3| { 3F 3| TH 54 


Nhất : Nến gám tống ký sảm 19%, NU Thông kệ, I9) 


Một thực tế là : Vì nguồn vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản của nhà nước giảm về số tương đối và số dự 
án, quy mô vốn đầu tư của nước ngoài vào nông 
nghiệp, nông thôn còn quá ít öi và nhỏ bé như trên, 
mà dân số và phần lãnh thổ nông thôn thi rộng lớn, 
địa hình lại quá phức tạp, trình độ dân trí còn thấp 
` lao động dư thừa nhiều, ruộng đất, việc làm 

„ d0. đồ thu nhập còn quá thấp (nhiều xã ở vùng 
dn bằng sông Hồng thu nhập bình quân của môi 
nhân khâu ở loại nông hộ trung bình khá chỉ có 
trên dưới 40 000 mẽ... ()). Trong khi 
đó, do yêu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản như : 
điện, đường, trường, trạm... ở nông thôn rất lớn, 
nên nhiều địa phương bắt dân đóng ,góp những 
khoản tiền không hợp lý, có những khoản trái với 
luật định. 

Như uậv, có thể nói trong thời gian qua đầu tư 
uốn cho phát triển nông nghiệp uà nông thôn là 
chưa hợp lý. 

2- Về sử dụng uốn đầu tư : Đây chính là vấn đề 
thời sự. Vì bên cạnh vốn đầu tư tăng lên về số tu yệt 
đối đó, có một vấn đề nhức nhối và nhiều “điểm 
nóng” đã diễn ra là hầu hết các loại chương trình, 
dự â án... được các nguồn vốn trong và ngoài nước 
đầu tư, tài trợ, viện trợ và kể cả những khoản nhân 


(1) Xem Tạp chí Cộng sản, số 16, tháng 8-1997, tr 51-53 


dân đóng góp đầu tư cho phát triền nông nghiệp và 
nông thôn đều bị “rơi vãi dọc đường” quan tham và 
lãng phí rất lớn. Vì sao vậy ? Xin dẫn ra một số tư 
liệu như : việc đầu tư vốn xây dựng chín tuyến 
đường giao thông ở tỉnh Hải Dương với số vốn 26 
tỉ đồng, sau khi làm xong đưa vào sử dụng chưa hết 
thời gian bảo hành đã hỏng ! Hoặc Chương trình 
327, Dự án lâm - nông - công nghiệp Ba Bê (Bắc 
Cạn), năm 1997 được duyệt 800 triệu đồng, nhưng 
đã “bị lạc” hơn 450 triệu đồng (bằng 56,25%). 
Thậm chí cả vốn xóa đói giảm nghèo, ở huyện 
Kông Chơ Ro (Gia Lai), Viện kiểm sát nhân dân 
mới kiểm tra 6/11 xã đã phát hiện có một số cần bộ 
xã lợi dụng danh nghĩa Ban chỉ đạo xóa đói giảm 
nghẻo để rút tiền chia nhau v.v.. Nếu kể thêm 
những khoản mà “những kẻ ném tiền qua cửa số” 
tham ô do báo Nông nghiệp Việt Nam ra ngày 
18 - 20-1-1996 công bố thì sự tham những qua các 
nguồn vốn đầu tư cho phát triền nông nghiệp, nông 
thôn trong những năm qua là khá nghiêm trọng. 

Tóm lại, trong thời gian qua uiệc đầu tư uốn 
cho phát triển nông nghiệp 0à nông thôn là chưa 
đúng mức, là chưa hợp lý. Đặc biệt, các nguồn uốn 
được đầu tư đó lại bị thất thoát, bị cắt xén bằng 
nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn tham những. Do 
đó, kết quả đầu tư uốn cho phát triển nông nghiệp 
pà nông thôn đã ít lại càng ít. 

H- Mấy kiến nghị : 

Một là, Nhà nước cần tăng cường vốn đầu tư và 
có chính sách khuyến khích đầu tư trong nước và 
ngoài nước theo quan điểm “khơi trong hút ngoài” 
vào phát triển nông nghiệp và nông thôn mạnh hơn 
nữa, nhiều hơn nữa với tốc độ phát triển vốn đầu tư 
cao và nhanh đề giải quyết những bất hợp lý như 
đã trình bày Ủ trên. 

Hai là, về mặt tổ chức và quản lý các nguồn 
vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn 
và nông dân, Nhà nước cân nghiên cứu đôi mới về 
tô chức và bảo đảm quản lý thống nhất, nghiêm 
minh các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Vị 
hiện nay có đến hàng chục tô chức chồng chéo và 
quản lý vốn rất lộn xộn, dễ phát sinh nhiều tiêu 
cực. 

Ba là, Nhà nước cần có chính sách khoan sức 
dân, đồng thời cần đầu tư và định giá thu phí thống 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


nhất về điện, đường, trường, trạm đối với nông dân 
ở nông thôn cũng như thị dân ở thành phố. Đặc biệt 
đừng để cảnh trái ngược là tài nguyên thủy điện 
Hòa Bình được chuyền tải thắp sáng và phục vụ 
sản xuất cho khắp các đô thị từ Bắc chí Nam, trong 
khi đó nông dân của một số xã ở quanh lòng hồ lại 
phải thắp đèn dầu ! 

Bốn là, Quốc hội cần có luật chống tham nhũng 
và có giải pháp tô chức chống tham nhũng một 
cách kiên quyết và triệt đề, tây trừ cho sạch được 
những hình thức tham những thì số vốn đầu tư cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn nói riêng và cho cả nước mới có 
thê thực hiện có hiệu quả. Vì vốn đầu tư cho sự 
nghiệp phát triển nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là rất lớn. Nhà nước đã và 
sẽ có nhiều chính sách, nhiều chương trình đầu tư 
đến hàng mấy chục nghin t. Nhưng theo sự tính 
toán sơ bộ của chúng tôi, số vốn đó nếu cứ đề cho 
những “ê kíp”, những đường dây mang tính 
“mafia” với nhiều thủ đoạn của không ít cán bộ 
thoái hóa biến chất (từ trung ương đến cơ sở) tham 
nhũng như hiện nay thì khó có thê chặn đứng được 
tình trạng thất thoát vốn như đã nỏi ở trên. 

Năm là, thực hành tiết kiệm phải trở thành quốc 
sách và do đó phải có luật tiết kiệm. Vấn đề này đã 
được đề cập tới nhiều, song việc thực hiện còn 
nhiều hạn chế. Hiện nay tệ nạn lãng phí công quỹ 
gắn với xa hoa, tham những trong không ít cán bộ 
các cơ quan nhà nước... đang ngày càng có chiều 
hướng gia tăng. Do đó, theo tôi cần phải có luật với 
các giải pháp tiến hành mạnh mẽ sớm ngăn chặn tệ 
nạn này, trước hết là trong đội ngũ cân bộ, các cơ 
quan đảng và nhà nước từ trung ương đến cơ sở. 

s 


Một đất nước có 80% số dân đang sống ¿ Ở nông 
thôn, là lao động nông nghiệp, xuất phát điểm lại 
quá thấp, kinh tế hàng hóa chưa phát triển, mà đầu 
tư vốn và sử dụng vốn đầu tư trong những năm qua 
chăng những chưa hợp lý mà còn bị bớt xén, lăng 
phí nhiều, do đó ưu tiên đầu tư vốn và sử dụng vốn 
đầu tư hợp lý có hiệu quả trong nông nghiệp, nông 
thôn, nông dân đề tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong những năm tới là một tất yếu lịch 
sử 
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- THỰC tiên = lĩnh nghiệm 


CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN ĐẢNG Ở NINH BÌNH 


HÁNG 4 năm 1992 tỉnh Ninh Bình tái lập. 

Tháng 6-1992 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng có Nghị quyết 03 “Về một số nhiệm 
vụ đôi mới và chỉnh đốn Đảng”, trong đó có nhiệm 
vụ phát triên Đảng. Tỉnh ủ Ủy Ninh Bình đã có Nghị 
quyết 04 để quần triệt, tô chức thực hiện Nghị 
quyết nêu trên và trong 5 năm qua đã có những 
chuyên biến tích cực, đạt được những kết quả cụ 
thể và có thêm những, kinh nghiệm tốt : 

- Số người được kết nạp vào Đảng từ năm 1992 
đến nay, năm sau tăng hơn năm trước. Năm 1992 
kết nạp được 350 ; 1993 : 491 ; 
1995 : 872 ; 199 : 1 036. Tổng cộng trong 5 nắm 
qua toàn tỉnh đã kết nạp được 3 335 quần chúng ưu 
tú vào Đảng, bình quân mỗi năm kết nạp 667 
người, tăng 30% so với bình quân 5 năm từ 1986 
đến 1991. Trong số đẳng viên mới, có 34% là đoàn 
viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 
_94,6% dưới 40 tuôi, 36,41% là nữ, 82,95% có trình 
độ văn hóa cấp III, 30% có trình độ trung cấp, 
22,9% trình độ cao đẳng, đại học. Riêng huyện 
Nho Quan kết nạp được 540 và thị xã Ninh Bình 
kết nạp được 472 người. 

- Số tổ chức cơ sở đảng có đảng viên hằng năm 
được kết nạp cũng ngày một tăng lên. Toàn tỉnh có 
226 đảng bộ cơ sở và 408 chỉ bộ thì năm : 1992 có 
29,52% ; 1993 : 41,87% ; 1994 : 44,73% ; 
1995 : 41,1% và năm 1996 : 48,01% tô chức cơ sở 
đảng có kết nạp người vào Đảng. Nhiều đảng bộ, 
chi bộ cơ sở liên tục nhiều năm làm tốt công tác 
phát triển Đảng như đảng bộ xã Gia Sơn, Kỳ Phú 
-_ (Nho Quan), Bắc Sơn (thị xã Tam Điệp), thị trấn 
Me (Gia Viễn), Công ty đường sông số H (thị xã 
Ninh Binh). Đảng bộ Trung tâm y tế huyện 
Kim Sơn năm nào cũng làm tốt công tác phát 
triển Đảng. Riêng năm 1996 và 7 tháng đầu 
năm 1997 đã kết nạp được l1 người. 

- Nhiều đâng bộ, chỉ bộ sau nhiều năm không 
kết nạp được đảng viên thì nay đã kết nạp được. 
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1994 : 586 ; 


NGUYÊN THANH TÚC" 


Trong tổng số người được kết nạp Đảng trong năm 
qua thì lĩnh vực y tế, giáo dục chiếm 30,9%, , nông 
nghiệp 30,33%, các cơ quan đáng, đoàn thể, nhà 
nước 12,86%, các doanh nghiệp 14,92% (trong đó 
công nhân chiếm 10,7%). 

Nói chung số người được kết nạp vào Đẳng đều 
bảo đảm tiêu chuẩn, phần lớn còn trẻ tuôi nên đã 
góp phần táng sinh lực cho Đảng, bảo đảm sự kế 
thừa và phát triển của Đảng. Trong tổng số 3 335 
người mới được kết nạp Đảng đã có 99,3% chuyên 
thành đảng viên chính thức theo đúng thời hạn quy 
định của Điều lệ Đảng (chỉ có 21 trường hợp phải 
xóa tên). Đại đa số đảng viên mới đã nêu cao tính 
tiền phong, gương mẫu, tích cực thực hiện tốt 
nhiệm vụ của đảng viên và quan hệ tốt với quần 
chúng, đóng góp tích cực trong việc xây dựng 
Đảng, đây mạnh các nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế ở cơ sở, được quần chúng tin yêu. Một số 
đồng chí, qua phân đấu, đã được cấp ủy, chỉ bộ và 
nhân dân tín nhiệm giao cho các trọng trách Ỏ cơ 
sở, bầu vào cấp ủy. 

_- Công tác phát triển Đảng đã trực tiếp góp 
phân nâng cao chât lượng đẳng viên, xây dựng tô 
chức cơ SỞ đảng trong sạch, vững mạnh, tăng 
cường mối quan hệ, nâng cao lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng, thúc đây việc thực hiện các nhiệm vụ 
ở các địa phương, cơ sở. Bản thân việc bô sung một 
lực lượng đảng viên mới, trẻ, có trình độ học vấn 
và sức khỏe, nhiệt tình, hăng hái đã làm thay đối cơ 
cấu, chất lượng đội ngũ đảng viên trong các chỉ bộ, 
góp phân nâng cao chất lượng, sàng lọc đội ngũ 
đảng viên và xây dựng đàng bộ, chỉ bộ vững mạnh, 
trong sạch. Đồng thời, thông qua quá trình phát 
hiện, chọn lọc, bồi dưỡng các đối tượng phát triển 
Đảng đã tăng cường được mối quan hệ của tô chức 
đẳng, của đảng viên với quần chúng, chẳng những 
đối với các đối tượng phát triển Đảng m mà cả với bố 


* Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình 


mẹ, vợ con, gia đình họ, động viên, cô. vũ được 
quần chúng hiểu biết sâu hơn về Đảng, gắn bó hơn 


với Đảng, phấn đấu đề đứng trong hàng ngũ của . 


- Đảng. Đối với các đoàn thể, các tô chức chính trị, 
xã hội cũng vậy, nhất là với Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh, thông qua việc tham gia ý kiến, 
giới thiệu các đoàn viên ưu tú của mình cho Đảng 
đã có tác dụng tích cực đến VIỆC nâng cao chất 
lượng hoạt động của các đoàn thể. Công tác phát 
triền Đảng cũng trực tiếp góp phần thúc đây VIỆC 
thực hiện các mặt công tác, các nhiệm vụ chính trị, 
kinh tế - xã hội ở từng địa phương, CƠ SỞ. 

Sở đĩ có những chuyền biến và kết quả trên đây 
là do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yêu và trước 
hết là do công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo 
đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa 
quan trọng. Điều đó làm cho chính trị ồn định, kinh 
tế phát triên, đời sống của nhân dân được nâng lên, 
vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường và lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, quân 
chúng càng gắn bó với Đảng, ngày càng có nhiều 
người tích cực phấn đấu đê trở thành đẳng viên 
của Đảng. 

Trên cơ SỞ quân triệt Nghị quyết Trung ương. 3 
và Nghị quyết 04 của Tỉnh Ủy, trước đòi hỏi của 
tình hình nhiệm vụ mới, các câp ủy đảng, các đảng 
bộ cơ sở, nhất là các chi bộ đã nâng cao nhận thức, 


xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung. 


tâm, xây dựng đảng là then chốt. - Trong xây dựng 
đảng, đã vừa coi trọng xây dựng tổ chức CƠ SỞ đảng 
vững mạnh, trong sạch, nâng cao chất lượng và 
sàng lọc đội ngũ đảng viên hiện có, vừa thưởng 
xuyên chú trọng công tác phát triển Đảng. Nhiều 
chỉ bộ đã có kê hoạch cụ thê, phân công cụ thê 
đảng viên theo dõi, giúp đỡ, bôi dưỡng các đối 
tượng, tạo nguồn đề phát triển Đảng. Trong 5Š nắm 
qua, tỉnh đã mở 152 lớp bồi . dưỡng cho 3 486 đối 
tượng kết nạp Đảng, chủ yếu là đoàn viên Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. - 

Các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên ¡ cộng 
sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, các ban 
, đẳng ở các cấp đã có sự phối, kết hợp chặt chẽ hơn 
trong công tác phát triên Đảng... 

Song, bên cạnh những cố gắng, kết quả đã đạt 
được, công tác phát triển Đảng trong 5 nám qua Ở 
Ninh Binh cũng còn có những khuyết điểm, tồn tại 
chủ yếu sau đây : 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Và số lượng : việc phát triên Đảng nhìn chung 
vân còn chậm, có những đảng bổ, chỉ bộ trong 
nhiều năm chưa kết nạp được người nào. Tổng số 
người được kết nạp còn ít hơn số đẳng viên bị khai 
trừ, đưa ra khỏi Đảng và từ trần. Trong 5 năm qua, 
toàn tỉnh kết nạp được 3 335 người vào Đảng,. 
nhưng đồng thời cũng có 3 366 đảng viên bị khai 
trừ, đưa ra khởi Đảng và từ trần. Do đó năm 1992 
toàn tỉnh có 40 191 đảng viên, đến hết năm 1996 
chỉ còn 40 056 đảng viên. Hằng năm, toàn tỉnh mới 
có dưới 50% số tô chức cơ sở đảng có kết nạp 
Đảng. Cho đến nay toàn tỉnh còn tới 289 chí bộ 
dưới 5 năm, 153 chi bộ từ 5 đến 10 năm, 61 chỉ bộ 
từ 10 đến 15 năm, 12 chỉ bộ trên 20 năm chưa kết 
nạp thêm được một người nào vào Đảng. Ở các chi 
bộ này, điều rõ ràng là cả số lượng, cơ cấu và chất 
lượng đội ngũ đảng viên chậm được đôi mới, trong 
đó rất nhiều nơi không phải không có đối tượng đề 
phát triên Đảng mà chính là chi bộ chưa quan tâm 
làm tốt công tác phát triển Đảng. 

Về cơ cấu đảng uiên mới kết HẠp : Nghị quyết 
Trung ương 3 chỉ rõ : Phải “làm tốt công tác tạo 
nguồn đề lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những người 
ưu tú có đủ tiêu chuẩn trong Đoàn thanh niên, 
trong công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang... chú ý những CƠ SỞ trọng yếu, 
những nơi còn ít và chưa có đẳng viên”, Ở Ninh 
Bình, mấy năm qua đã chú ý ý phát triển Đảng theo 
hướng chỉ đạo nêu trên số đảng viên là đoàn viên 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chiếm tỷ 
lệ khá (54%), song tỷ lệ đẳng viên mới kết nạp là 
công nhân, là người trong các tôn giáo... còn ít. 
Một số địa bàn, công tác phát triển Đảng còn khó 
khăn và chưa được quan tâm đúng mức như các chỉ 
bộ đường phố, các doanh nghiệp (kế cả doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân). Nhin 
chung, tuổi đời bình quân của đẳng viên vẫn còn 
cao (47 tuổi). 

Và chất lượng : cũng còn có mặt, có nơi chưa 
thực hiện tốt. Ty lệ đáng viên mới kết nạp có trình 
độ cao đẳng, đại học mới chiếm 23,28%. Một bộ 
phận đảng viên: mới ý chí phấn đấu, tính tiền 
phong, gương mẫu, năng lực công tác, kế cả công 

tác vận động quần chúng cỏn có những hạn chế. 
Một số ít sau khi được kết nạp do thiếu rèn luyện, 
có khuyết điểm, sai lầm đã phải xóa tên. 
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Sở dĩ như vậy chủ yếu là do : về khách quan, 
trong cơ chế thị trường, có một bộ phận quân 
chúng chịu ảnh hưởng của lối sống thực dụng, 
thiếu quan tâm phần đấu về mặt chính trị, thậm chí 
cho răng vào Đảng thì phải giữ gìn, khó làm ăn nên 
không ch cực phần đâu đề trở thành đảng viên của 
Đảng. Về chủ quah, trước hết là do các cấp ủy, trực 
tiếp là chi ủy, đẳng ủy cơ sở chưa quan tâm thường 
xuyên, đúng mức, chưa có kế hoạch cụ thể, phân 
công trách nhiệm rõ ràng. Nhiều nơi chưa ¡ gắn công 
tác phát triển Đảng với phát triển kinh tế - xã hội, 
chưa tiến hành đồng bộ, toàn điện công tác đảng 
viên, gắn nâng cao chất lượng, sàng lọc đảng viên 
VỚI VIỆC phát triển Đảng ; chưa làm cho quần 
chúng thấy rõ trách nhiệm và vinh dự của người 
đang viên cộng sản. Còn có biểu hiện “ăn sẵn”, 
chưa chủ động, tích cực tạo nguồn, chưa thật sự 
thông qua phong trào quần chúng, các tổ chức 
đoàn thê, nhất là Đoàn thanh niên đề phát hiện, tạo 
nguồn, bồi dưỡng đối tượng phát triên Đảng. Mặt 
khác, nội. bộ chỉ bộ một số nơi lại thiếu đoàn kết, 
thống nhất, sinh hoạt, hoạt động yếu kém, cục bộ 
địa phương ; có những cân bộ, đảng viên thiếu 
gương mẫu, có sai lầm, khuyết điểm, làm ảnh 
hưởng tiêu cực đến uy ứn, của chỉ bộ và làm cho 
quần chúng tích cực thiếu tin tưởng, ngại vào 
Đảng. 

Các thủ tục xem xét, kết nạp đảng viên cũng 
còn có những vấn đề cần rút kinh nghiệm. Sự chỉ 
đạo, đôn đốc, xét duyệt của huyện, thị ủ Uy, đảng ủ Uy 
cấp trên cơ sở cũng còn có những thiếu sót, thiếu 
thường xuyên, kịp thời, cụ thể, có hiệu quả. 

Trên cơ SỞ đánh giá kết quả, ưu, khuyết điểm, 
Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phát triền Đảng 
do Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tô chức đã thảo 
luận, thống nhất và rút ra những kinh nghiệm thiết 
thực trong công, tác phát triển đảng là : 

1 - Đề làm tốt công tác phát triển đảng trước hết 
phải nhận thức rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng 
Và công tác xây dựng Đảng. Từng cấp ủy phải có 
kế hoạch cụ thê hăng năm, trong từng thời gian, 
xác định rõ đối tượng, phân công trách nhiệm cụ 
thê cho đảng viên làm công tác phát triên Đảng, 
thật sự găn chặt việc nâng cao chất lượng, sàng lọc 
đảng viên với công tác phát triển Đảng. Coi phát 


triên Đảng là một yêu cầu, đòi hỏi hết sức quan. 


trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các câp ủy 
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đảng và của mỗi đâng viên nhằm tăng cường sinh 
lực cho Đẳng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm 
sự kế thừa và phát triển của Đảng, bảo đảm tăng 
cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. 

2 - Phải làm. tốt công tác tạo nguồn. Căn cứ vào 
tình hình cụ thể của đơn vị mình, mỗi chỉ bộ cần 
nắm chắc, đánh giá đúng quần chúng, thông qua 
thực hiện các nhiệm VỤ - chính trị, kinh tế, xã hội, 
thông qua phong trào quần chúng và hoạt động của 
các đoàn thể đề phát hiện những quân chúng tích 
cực, ưu tú trong Đoàn thanh niên, trong công nhân, 
nông dân, trí thức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và 
trong các địa bàn, cơ sở trọng yêu, những nơi Ít 
hoặc chưa có đẳng viên, đề lựa chọn, bồi dưỡng 
những người có đủ tiêu chuẩn, kết nạp vào Đảng. 

Cần thường xuyên mở các lớp bôi dưỡng đối 
tượng kết nạp Đảng với nội dung, thời gian, địa 
điểm thích hợp. Sau lớp bồi dưỡng về phải phân 
công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ 
thê đề thử thách, rèn luyện, thường xuyên, kịp thời 


_ BÓP ý kiến, biểu dương những cố găng, việc làm 


tốt, uốn nắn những lệch lạc, dẫn dắt đối tượng phần 
đấu đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được đảng viên, quần 
chúng thừa nhận đề kết nạp vào đảng. Sau khi kết 
nạp lại phải tiếp tục giúp đỡ đề họ trở thành đảng 
viên chính thức đúng thời hạn. 

Trong thực tế, nhiều trường hợp vai trò của gla 
đình rất quan trọng. Cần quan tâm vận động Các 
gia đình có người đang phần đầu vào Đảng, thấy rõ 
vinh dự, tự hào, từ đó có trách nhiệm tạo điều kiện 
thuận lợi để đối tượng phấn đấu trở thành đẳng 
viên của Đảng. 

3 - Phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa số 
lượng và chất lượng trong công tác phát triển 
Đảng. Trong công tác phát triển Đảng phải coi 
trọng chất lượng, không chạy theo sô lượng, phải 
bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục. Từng chỉ 
bộ phải có kế hoạch cụ thể hàng năm, từng thời 
gian đề làm tốt công tác phát triền Đảng, nhưng 
không được vì đề ra chỉ tiêu rồi thì chạy theo chỉ 
tiêu sô lượng mã châm chước, không bảo đảm chất 
lượng. Thực tế cho thấy, nếu chạy theo số lượng, 
không bảo đảm chất lượng thì không những không 
tăng thêm sinh lực cho Đảng mà còn phương hại 
trực tiếp đến công tác phát triên Đảng vì sẽ làm cho 


(Xem tiếp trang 45) 


QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÚA, 


ĐÔ THỊ HóA V VẬN ĐỀ 


LIÊN MINH CÔNG - NÊNG - TRÍ 
2 ` Ẩ À Ỡ 
Ø THANH PH0 HÚ CHÍ HINH 


NGUYÊN SỈ NÔNG ° 


ÔNG dân ngoại thành TP Hồ Chí Minh có 
truyền thống lịch sử vẻ vang, gắn liền với 
lịch sử hình thành và phát triển của mảnh 
đất và con người Nam Bộ nói chung, Bến Nghé, 
Gia Định, Sài Gòn - Chợ Lớn nói riêng. Truyền 
thống ấy được phát huy gấp bội bởi các phong trào 
yêu nước và cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo gần 70 năm qua. Nông dân ngoại thanh luôn 
vững lòng tin vào Đảng, kê cả trong thời kỳ cách 
mạng phát triển thuận lợi, cũng như lúc cách mạng 
Bắp khó khăn ; ; gắn bó, liên minh chặt chế với giai 
cấp công nhân, tầng lớp trí thức trong cách mạng 
dân tộc dân chủ cũng như trong công cuộc đôi mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày nay. 
Truyền thống lịch sử và sự liên minh keo sơn 
đó chính là cơ sở xã hội sâu xa đề nông dân ngoại 
thành vững bước đi lên trên con đường công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa theo tỉnh thần Nghị quyết Đại 
hội đảng bộ thành phố lần thứ VỊ vừa qua. 
1. Một số tình hình nông dân ngoại thành 


trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa : 


Công nghiệp hóa gắn liền với đô thị hóa là một 
quá trình tất yếu ở vùng nông thôn ngoại thành của 
một thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh. Quá trình 
đó diễn ra không đều nhau, có vùng chậm, có 
những vùng nhanh hơn do những điều kiện khách 
quan, chủ quan khác nhau. Có những vùng có sức 
bật nhanh chóng nhờ quyết định của nhà nước xây 
dựng những khu công nghiệp lớn ; có những, vùng 
phát triển tuần tự ; có những vùng Phật triên rất 
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chậm do kết. cấu hạ tầng yếu kém, 
nhất là đường sá giao thông. Tuy vậy, 
đối với TP Hồ Chí Minh, nông thôn 
ngoại thành vùng nào cũng chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của quá trình công 
nghiệp hóa và đang diễn ra quá trình 
đô thị hóa ngày một nhanh chóng 
hơn. 

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị 
hóa kéo theo những biến động lớn vê 
nhiều mặt của đời sống xã hội. Bài 
viết này viết về sự chuyên hóa của 
giai Câp nông dân ngoại thành của 
thành phố trong mối quan hệ liên 
minh công - nông - trí. 

- Về cơ cấu nghề nghiệp của nông dân ngoại 
thành : Nếu như trước năm 1990 có 62,62% dân số 
là nông dân sống chủ yếu bằng nghề nông thì đến 
năm 1996 con số đó chỉ còn 29,03%. Trước năm 
1990 có gần 40% hộ nguồn sống chủ yếu bằng 
lương công nhân thì nay con số đó lên tới 37,60%. 
Ở những vùng đô thị hóa, các hộ thuần nông chỉ 
còn 13,33%. Trong nông dân ngoại thành, có 
12 787 hộ nông dân làm thuê, chiếm 13,92% so với 
tông số hộ nông dân. 

Có sự biến động lớn về nghề nghiệp là do : quá 
trình đô thị hóa diễn ra làm cho diện tích đất canh 
tác giảm ; thực tế thu nhập nghề nông thấp hơn các 
nghề khác. Tác động của khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất và cơ chế thị trương được mở rộng làm 
cho bản thân nghề nông cũng có biến đối, ty lệ 
chăn nuôi, dịch vụ ngày càng tăng. (Đàn bò sữa 
của thành phố năm 1992 là 6 550 con, năm 1996 
lên 14 283 con). Diện tích trồng lúa giảm xuống, 
mặc dù sản lượng không giảm nhờ năng suất tăng. 
Trong nông nghiệp một. sẽ nghề truyền thống được 
khôi phục, một sô nghề mới xuất hiện nhằm đáp 
ứng thị trường. Đáng chú ý là thu nhập của nông 
dân hiện nay không chỉ từ một ngành, nghề mà 
thường là từ nhiều ngành nghề. Cũng do làm việc 
nhiều trong nhiều ngành nghề, đời sống nông dân 
từng bước được cải thiện, số khá giả tăng lên rõ rệt. 


* Phó hiệu trưởng Trường đảng Nguyễn Văn Cừ, TP. Hỗ Chí 
Minh 
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Ngược lại, tỷ lệ số hộ làm nghề thuần nông thì số 
khá giả hầu như không tăng lên. 

Trong quá trình đô thị hóa, lao động nông 
nghiệp, nhất là trong ngành trông lúa chỉ còn số 
lớn tuổi và trung niên với trinh độ văn hóa thấp, 
còn phân lớn thanh niên do thu nhập thấp, nghề 
nghiệp không ôn định, thiếu việc làm đã đi tìm 
việc làm ở thành phố, vào các nhà máy, xí nghiệp. 
Đội quân này bố sung cho g1al cấp công nhân ngày 
càng đông đảo. 

- Về cơ cấu thành phần giai cấp, qua khảo sát 
thấy có sự phân hóa giàu nghèo khá rõ rệt. Người 
có vốn, có kinh nghiệm làm ăn, có trình độ kỹ 
thuật, trình độ quản lý, nhà mặt tiền thì giàu lên 
nhanh chóng. Những người không có điều kiện 
khách quan thuận lợi thì chấp nhận đi làm thuê, 
hoặc làm những nghề có thu nhập thấp. Tuy vậy, 
cho đến nay ở ngoại thành chưa thấy xuất hiện tầng 
lớp địa chủ chỉ sống băng bóc lột, mà nông dân 
giàu có cũng trực tiếp lao động chân tay, tô chức 
sản xuất, quản lý và nắm khâu kỹ thuật trong quá 
trình sản xuất. Trong cơ cấu thành phân. xã hội ở 
ngoại thành đang diễn ra sự liên kết, gắn bó, sự 
chuyền hóa lẫn nhau giữa các tầng lớp xã hội, nhất 
là giữa nông dân và công nhân. 

- Về đời sống của nông dân ngoại thành trong 
những năm 1990 - 1996, qua khảo sát cho thấy có 
65,90% người được hỏi ý kiến trả lời là đời sống 
được cải thiện hoặc ôn định, chỉ có 21,18% số 
người cho là còn khó khăn. Các số liệu của Cục 
thống kê, báo chí và văn kiện Đại hội đẳng bộ các 
huyện, xã đều xác nhận đời sống vật chất và văn 
hóa của nông dân ngoại thành được cải thiện. 

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa người 
nông dân được Ø1 Và họ gặp những khó khăn gi ? 
Có thể nói cái được của họ nhiều hơn, nhất là việc 
làm, thu nhập thực tế và đời sống của người. dân 
thay đối theo chiều hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng, 
học hành của con cái, nghề nghiệp tương lai của 
chúng, đời sống tinh thần, cái ăn, cái mặc... đều 
được cải thiện. Tuy vậy, những khó khăn, mâu 
thuẫn cũng nảy sinh, phát triền. 

- Trước hết, do công nghiệp hóa, đô thị hóa mà 
diện tích đất canh tác liên tục giảm xuống. Đất 
canh tác của ngoại thành năm 1996 chỉ còn 75% so 
với năm 1987. Diện tích đất canh tác giảm đi cũng 
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đồng thời giảm việc làm trong khu vực nông 
nghiệp. Hai là việc sử dụng phương tiện cơ giới 
trong một số khâu canh tác, mặc dù mức độ cơ giới 
hóa của nông thôn ngoại thành TP Hồ Chí Minh 
còn thấp so với các địa phương trong cả nước cũng 
làm cho lao động nông nghiệp thiếu VIỆC làm. Ba 
là, lao động dư thừa ở các tỉnh dồn về TP Hồ Chí 
Minh làm cho sức ép về việc làm tăng lên. Đáng 
quan tâm là trong số lao động các tỉnh về thành 
phố có khá đông người có trình độ văn hóa, tay 
nghề khá hơn, nhưng lại sẵn sàng làm mọi việc với 
mức lương thấp hơn, cộng với số đông thanh niên 
ngoại thành trình độ tay nghề, văn hóa rất hạn chế, 
càng gây khó khăn trong giải quyết việc làm. Tất 
cả các yếu tố đó dẫn đến tình hình là có tới 58,52% 
số hộ có lao động thiếu việc làm. Một số nông dân 
còn sức khỏe nhưng đã “về hưu”, có nghĩa là 
không còn ruộng đề làm, làm nghề. khác thì “trở bộ 
chưa kịp”. Đa sô phải rút tiền gửi Ở ngân hàng (do 
nhà nước đền bù đất đai) để tiêu xài, dẫn tới tình 
trạng một số năm hết vốn. 

- Mặt khác, tuy công nghiệp hóa, đô thị hóa, 
song kết cấu hạ tầng cơ sở khu VỰC ngoại thành vẫn 
phát triển chậm và còn nhiều yếu kém. Một số 
người được hỏi ý kiến cho răng, bức xúc hiện nay 
phải giải quyết là cơ sở hạ tầng. Điều này cản trở 
chính quá trình công nghiệp hóa, đồ thị hóa và quá 
trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế, tăng thêm việc 
làm cho lao động khu vực nông thôn ngoại thành. 

- Khó khăn thứ ba của nông đân là vốn làm ăn 
phố biến thiếu thôn làm cho họ, gặp khó khăn trong 
quá trình chuyên đối từ sản xuất tự cung tự cấp lên 
sản xuất hàng hóa. Nếu có vốn đa số nông dân biết 
tổ chức sản xuất, biết chuyền đôi cơ cầu kinh tẾ, 
nghề nghiệp, sử dụng lao động, vốn phù hợp đề 
vượt khỏi tình trạng kinh tế tự túc tự cấp sang sản 
xuất hàng hóa, thích ứng với cơ chế thị trường. 

- Thứ tư là khó khăn lớn trong việc nâng cao 
dân trí, tăng cường chất lượng lao động cho con em 
nông dân và những lao động trong độ tuổi đề đáp 
ứng yêu cầu cơ chế kinh tế thị trường và thực hiện 
công nghiệp hóa, đô thị hóa ở ngoại thành. Có tới 
31,33 trong số người được khảo sát cho rằng phát 
triển sự nghiệp giáo dục đào tạo Ở vùng ngoại 
thành gặp nhiều khó khăn do thiếu đội ngũ giáo 
viên trình độ tốt, thiếu trường, lớp và cơ sở vật 


chất, thiết bị cần thiết trong giáo dục, nông dân 
nhiều vùng ngoại thành lại quá nghèo. 

Ngoài ra vẫn đề bảo vệ môi trường, bảo hộ giá 
nông sản, giá cả đền bù đất đai một cách thỏa đẳng, 
cân có quy hoạch sớm phương hướng phát triển của 
từng vùng nông thôn cũng là những vấn đề nông 
dân đặt ra. 

2. Những biểu hiện mới trong liên mỉnh 
công - nông - trí thức giai đoạn hiện nay ở 
ngoại thành TP. Hô Chí Minh : 

Dưới chế độ cũ, người nông dân Việt Nam bị 
nhiều tầng ấp bức và khát khao được giải phóng. 
Nhưng muôn được giải phóng họ phải thực hiện sự 
liên minh với giai câp công nhân, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân giai cấp 
công nhân trong sự nghiệp cách mạng, của mình đã 
tìm thấy người bạn đồng minh cốt tử là giai cấp 
nông dân. Mối liên minh đó là liên minh tự nhiên, 
xét đến cùng là sự thống nhất về lợi ích nhiều mặt, 
trong đó cơ bản và quan trọng nhất là lợi ích kinh 
tế và chính trị. 

-_ Ngày nay, nông dân ý thức sâu sắc răng, chỉ có 
gắn bó với giai cầp công nhân và tầng lớp trí thức 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì 
mới thật sự được giải phóng và mới thoát khỏi 
nghèo nàn lạc hậu. Thánh tựu đạt được trong hơn 
chục năm đổi mới đã khẳng định tư tưởng đúng 
đắn, sáng tạo của Đảng ta về liên minh công nông 
bằng thực tiễn, đồng thời khẳng, định những công 
hiến lớn lao về sức lực, trí tuệ của nhân dân ta mà 
nỏng cốt là khối liên minh công - nông - trí. Nông 
dân ngoại thành của thành phố càng, tăng thêm 
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khối liên minh 
giữa giai cấp công nhân, nông dân và trí thức ngày 
một nâng cao về chất lượng và phong phú về nội 
dung. 

Sự chuyên hóa từ nông dân thành công nhân 
đang. diễn ra một cách nhanh chóng và tỷ lệ thuận 
với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa. Một chỉ số 
đáng chú ý trong bản điều tra phản ánh nguyện 
vọng của nông dân khi trả lời câu hỏi : “Quá trình 
đô thị hóa, cô, bác, anh, chị muốn chuyên sang 
nghề gì ?” thì 64% trả lời muốn trở thành công 
nhân ; 25,8% muốn làm nghề buôn bán ; 19,5% 
muốn tiếp tục làm nông nghiệp. _ 

Mặc dù nông dân ngoại thanh của thành phố 
còn tiếp tục tồn tại và phát triên lâu dài, các ngành 
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nghề trồng trọt chăn nuôi còn là nguồn sống của 
họ, nhưng họ vẫn hướng tới công nghiệp và mong 
muốn trở thành công nhân. Thực tiễn phát triên đội 
ngũ công nhân ở vùng ngoại thành là biểu hiện cụ 
thê của xu hướng tất yêu của lịch SỬ về SỰ chuyên 
đôi cơ cấu thành phần giai cấp từ nông dân sang 
công nhân. Trong giai cấp nông dân, những người 
trẻ tuổi, có học vân cao, có tay nghề, chuyên môn 
được đào tạo cân thận, có sức khỏe tốt được tăng 
cường cho giai cấp công nhân. Nông dân muốn đời 
sống khá giả phải làm nhiều nghề, nhưng đông 
nhất là vừa làm ruộng vừa đi làm công nhân. Sự di 
chuyên, mở rộng công nghiệp ra ngoại thành là đưa 
đội ngũ công nhân ra ngoại thành, cùng với việc 
hinh thành một lớp công nhân mới từ nông dân, 
làm cho quan hệ của công nhân và nông dân đã gắn 
bó với nhau càng gắn bó hơn. 

Quan hệ trao đôi sản phẩm công nghiệp - nông 
nghiệp ' trước đây được đặt ra như là một tiền đề căn 
bản nhất của liên minh công nông trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, mối quan hệ này có sự 
phát triển mới. Ví dụ, trước đây quan niệm chỉ có 
nhà nước đại diện cho chủ thể kinh tế công nghiệp. 
Ngày nay, với kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
vận hành theo cơ chế thị trường, chủ thê trao đôi 
sản phầm công nghiệp không chỉ có nhà nước, mà 
còn là các chủ doanh nghiệp tư nhân, các nhà tư 
bản nước ngoài... Do đó, không chỉ lấy quan hệ 
trao đối sản phẩm công nghiệp - nông nghiệp làm 
điều căn bản nhất. Nông dân ngày nay không đòi 
hỏi bán được mía, bán được sữa bò hoặc lúa gạo... 
cho nhà nước, cho quốc doanh, mà họ đòi hỏi nhà 
nước phải có chính sách điều tiết được thị trường, 
có kế hoạch định hướng, dự báo thị trường giúp họ. 


_ Liên minh công - nông hiện nay cũng có những nét 


trở lại thời trước đây. Ta thấy rất rõ thái độ người 
nông dân ủng hộ sự đình công, bãi công của công 
nhân ở các xí nghiệp tư nhân, liên doanh nếu việc 
đình công, bãi công đó phù hợp lợi ích của công 
nhân, của đất nước. Họ không quan niệm xí 
nghiệp, nhà máy đó là của nhà nước hay của công 
nhân, mà họ muốn bảo vệ quyền lợi của công nhân, 
của những người anh em, hay của chính con em 
mình. Điều đó tưởng chừng như là nét cũ, nhưng lại 
là nét mới của liên minh công nông do công cuộc 
đôi mới và phát triền đất nước mang lại. 
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Ngày nay, công nghiệp hóa kể cả trong công 
nghiệp, gắn liền với hiện đại hóa, trên cơ: SỞ SỬ 
dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào 
sản xuất, sản xuất của người nông dân đã đòi hỏi 
sự tác động của khoa học kỹ thuật, cần sự giúp đỡ 
của tầng lớp trí thức. Đại bộ phận người nông dân 
được hỏi, đã trả lời là họ rất cần có cán bộ khoa 
học, kỹ thuật trong sản xuất. Đó là một điều mới. 
Họ thấy rằng, nếu thiểu giống mới, thiếu các biện 
pháp kỹ thuật... thì không thê có hiệu quả kinh tế 
Cao, không thể tránh được những rủi ro thua thiệt, 
không thể cạnh tranh được trong cơ chế thị trường. 
Cái thiếu bức xúc đối với nông dân và nông thôn 
ngoại thành là đội ngũ trí thức có tâm huyết, có 
trình độ và năng lực chuyên môn, kỹ thuật cần thiết 
đưa ánh sáng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp 
nông dân làm ăn có hiệu quả. Chính sách của nhà 
nước hiện nay cũng chưa đủ sức thu hút chất xám 
đến với nông thôn và nông nghiệp ngoại thành. 

3. Một số giải pháp và kiến nghị : 

Liên minh công nhân - nông dân - trí thức là tất 
yếu khách quan của quá trình cách mạng. Nhưng 
sự liên minh đó được củng cố, tăng cường đến mức 
độ nào còn phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của 
Đảng và sự quản lý của Nhà nước thông qua những 
chủ trương, chính sách và giải pháp thực tiến. 

Trước hết, sản xuất nông nghiệp của nông dân 
nổi lên các yêu cầu là vốn, giá cả, biện pháp kỹ 
thuật, các chính sách bảo hộ, bảo hiểm sản xuất... 
Thực tiễn cho thấy những khu vực đô thị hóa, một 
cách tuần tự có sự chuyên đôi từng bước cơ cấu 
kinh tế, thì nông dân sử dụng vốn có hiệu quả. Số 
hộ không hoàn được vốn không trả được nợ chiếm 
tỷ lệ thấp. Vốn cần đáp ứng từ nhiều nguôn, nhưng 
nhà nước cần quan tâm đầu tư từ vốn của ngân 
hàng, và của các quỹ khác ; cần mạnh dạn đầu tư 
cho nông dân chuyên dịch cơ cấu kinh tế. Nhà 
nước cần tăng cường các biện pháp. quản lý vĩ mô 
để điều tiết thị trường, bảo hộ giá cả cho các nông 
sản chủ yếu, có chính sách thuế phủ hợp khuyến 
khích sản xuất nông nghiệp phát triển. Đề chuyền 
đôi cơ cấu sản xuất của nông dân, các đoàn thê như 
Hội nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội chăn nuôi, Hội làm vườn, Hội những 
người nuôi bò sữa... và cả chính quyên nữa, phải 
tích cực tô chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân. 
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Thứ hai, các cấp, các ngành phải quan tâm giải 
quyết việc làm cho người lao động bắt đầu từ việc 
nâng cao dân trí cho nông dân. Chất lượng giáo 
dục phố thông là điều phải quan tâm hàng đầu. 
Nếu học vấn thấp, người lao động không có cơ hội 
tìm việc làm trong nên kinh tế chuyển mạnh theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; nhiều lắm 
thì họ cũng chỉ được sử dụng làm những công việc 
bấp bênh, tạm thời. Do đó, cần phải điều hòa, phân 
bố ngân sách hợp lý cho giáo dục, tăng thêm kinh 
phí cho giáo dục đào tạo khu vực nông thôn ngoại 
thành. 

Gắn với việc nâng cao dân trí, cần phải mở 
mang các cơ sở dạy nghề, đào tạo nghề nghiệp cho 
người lao động trong độ tuôi, nhất là lao động trẻ. 
Khuyến khích và có quy định bắt buộc các xí 
nghiệp có quy mô lớn mở các trung tâm dạy nghề ; 
bồi dưỡng thường xuyên nâng cao tay nghề cho 
người lao động. Các xí nghiệp công nghiệp mở ra 
ở nông thôn cần phải có hợp đồng bảo đảm thu hút 
lao động địa phương vào làm việc. Khi mở xí 
nghiệp tại địa phương các xí nghiệp cần phải có 
thêm biện pháp đào tạo tay nghề cho thanh niên địa 
phương đề họ có điều kiện được thu hút vào làm 
việc trong xí nghiệp, coi đó như một điều kiện 
không thê thiếu. 

Việc chăm lo xây dựng đội ngũ của nông dân 
ngoại thành hiện nay cũng chính là chăm lo cho 
giai cấp công nhân, cho tầng lớp trí thức, vì nguồn 


bố sung chủ yếu cho giai câp công nhân là thanh 


niên nông thôn. Nguồn bố sung đội ngũ trí thức 
cũng là những thanh niên ưu tú, có trí tuệ của nông 
dân. 

Nước ta chưa phải là một nước công. nghiệp, 
giai cấp công nhân phát triển chậm, chưa ôn định ; 
số đông không phải là công nhân nhiều đời. Quá 
trình công nghiệp hóa là quá trình bồ sung đội ngũ 
công nhân từ nông dân. Trách nhiệm xây dựng giai 
cấp nông dân, tăng cường giai cấp nông dân không 
chỉ là của Đảng và Nhà nước, mà của cả công 
đoàn, các hội khoa học kỹ thuật và các đoàn thê 
trong hệ thống chính trị. Chỉ có sự phối hợp chặt 
chẽ của các tô chức đó trên cơ sở thực hiện các 
chính sách và sự quản lý vĩ mô của Đảng và Nhà 
nước thì khối liên minh công - nông - trí mới được 
phát triển vững chắc. 


RONG những năm gần đây, tình hình buôn 
bán và sử dụng ma túy trên thế giới và khu 
vực Đông - Nam Á, trong đó có Việt Nam 
diễn biến rất phức tạp. Ma túy đã trở thành một vấn 
đề có tính toàn cầu. Phòng và chống tệ nạn ma túy 
đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng, được hầu 
khắp các chính phủ trên thế giới quan tâm. Ở Việt 
Nam, nếu như trước đây ma túy chủ yếu từ các 
nguồn trong nước thì ngày nay lượng ma túy, đặc 
biệt là hêrôin, từ nước 
ngoài thẩm lậu vào nội 
địa ngày càng nhiều. 
Việt Nam đã bị bọn tội :/®4-3/%/ 
phạm quốc tế lợi dụng : *Ẽ: 


làm địa bàn trung šz? 2n 


nước. Chúng ta cũng đã 
phát hiện một số vụ sản 
xuất, điều chế ma túy ở 
trong nước. Tình hình 
này dẫn đến số lượng 
người nghiện ma túy 
tăng lên nhanh chóng. 
Đặc biệt nghiêm trọng 
là, ma túy đã bắt đầu lan vào trong các nhà trường và 
lứa tuổi thanh thiếu niên, gây nên một nguy cơ đối 
với đất nước. Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị đã nhận 
định “đây là những dấu hiệu nguy hiểm làm mất an 
toàn xã hội, băng hoại đạo đức truyền thống, phá vỡ 
hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến nòi 
giống và sự tồn vong của dân tộc”. Năm 1996 các cơ 
quan công an, hải quan, bộ đội biên phòng ở nước ta 
đã phát hiện bắt giữ 3813 vụ, 6651 người phạm tội 
sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển và tổ chức 


dùng trái phép các chất ma túy, thu giữ 54,75 kg: 


hêrô¡n ; 839,85 kg thuốc phiện ; 1,4 kg côcain ; 5681 
gói hêrôin ; 13 666 bi thuốc phiện ; 584,1 kg cần sa. 
11 tháng của năm 1997 các cơ quan chức năng đã 
bắt giữ, xử lý 6187 vụ, 12 984 đối tượng phạm tội 
buôn bán, vận chuyển và tổ chức dùng trái phép các 
chất ma túy. So sánh hai năm 1996 và 1997, năm sau 
phát triển nhiều hơn năm trước về số vụ và đối tượng 
buôn bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma 
túy. Để có cơ sở đánh giá thực trạng về vấn đề buôn 
bán, vận chuyển và tổ chức dùng trái phép các chất 
ma túy, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, trong 
2 tháng từ 1-7-1997 đến 1-9-1997, Tổng cục Cảnh 
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sát nhân dân đã mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, 
lực lượng cảnh sát nhân dân các cấp đã bắt giữ, xử lý 
1802 vụ, 3842 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 
nhiều hêrô¡n, thuốc phiện, cần sa..., đồng thời nắm 
được nhiều đường dây buôn bán vận chuyển các chất 
ma túy và hàng ngàn ổ, nhóm tổ chức tiêm chích trái 
phép các chất ma túy ; thống kê được trên 100 000 
người nghiện trong cả nước, trong đó có hàng trăm 
học sinh, sinh viên nghiện ma túy. 

Đứng trước tình 
hình ma túy ở Việt 
Nam diễn biến phức 


¿Nhà nước ta đã 


TƯ TƯ TETTRROAAAOAA. CỔ nhiều chủ trương, 


- Š bện pháp đấu 
- tranh kiên quyết. 


quyết 06 vể phòng 
chống và kiểm soát ma 
túy, đồng thời thành 
lập Chương trình quốc 
gia phòng chống ma 
túy. Ngày 30-11-1996 Bộ Chính trị cũng đã ban 
hành Chỉ thị 06 “Vẻ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng chống và kiểm soát ma túy”. Bản chỉ 
thị quan trọng này đã giao nhiệm vụ : “Các cấp ủy 
đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công 
tác phòng chống và kiểm soát ma túy, phải coi đây 
là nhiệm vụ thường xuyên nhằm từng bước ngăn 
chặn và đẩy lùi tình trạng sử dụng ma túy trong nhân 
dân. Cần có những biện pháp đặc biệt để chặn đứng 
ngay việc thanh, thiếu niên nghiện hút, hít và tiêm 
chích ma túy, xóa bỏ hoàn toàn việc trồng cây thuốc 
phiện và cây cần sa ; kiểm soát chặt chẽ việc sản 
xuất, buôn bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng 
ma túy...”. Ngày 15-5-1997, Quốc hội khóa IX kỳ 
họp thứ 11 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Bộ luật hình sự, trong đó có quy định 13 
tội danh mới và 1 điều về hình phạt bổ sung liên 
quan đến ma túy. Thực hiện các chủ trương của 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, 
ngành chức năng đã có nhiều cố gắng trong công tác 


* Đại tá, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân - 
Bộ Nội vụ 
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này. Ngày 15-10-1996, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục - 
Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Bộ Y 
tế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã 
thống nhất ra kế hoạch liên ngành số 1413/LN “Phối 
hợp liên ngành vẻ phòng ngừa và đấu tranh chống 
nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh, 
thiếu niên”. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định 686 về thành lập Ủy ban quốc gia 
phòng chống ma túy, trong đó giao cho Bộ Nội vụ 
làm thường trực Ủy ban. Công tác phòng chống ma 
túy đã được tiến hành đồng thời bằng nhiều biện 
pháp như tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận 
thức về tác hại của ma túy ; vận động nhân dân các 
vùng cao không trồng và kiên quyết phá bỏ cây 
thuốc phiện, cây cần sa ; kiểm soát nghiêm ngặt các 
hoạt động tội phạm buôn bán, tàng trữ ma túy, tổ 
chức tiêm chích, hút, hít, uống các chất ma túy ; tăng 
cường tổ chức cai nghiện ma túy, ... Để ngăn chặn 
nguồn ma túy xâm nhập vào các trường học, lực 
lượng công an nhân dân đã mở nhiễu đợt tấn công 
truy quét bọn tội phạm ma túy, đặc biệt là tăng 
cường các biện pháp chống nghiện ma túy trong học 
sinh, sinh viên. Chúng ta đã phát hiện, triệt phá được 
một số đường dây buôn lậu ma túy lớn trên các tuyến 
nội địa và quốc tế. Các ngành dân tộc và miễn núi, 
giáo dục - đào tạo, y tế, lao động - thương binh - xã 
hội, thanh niên, phụ nữ, kiểm sát, tòa án, hải quan, 
văn hóa - thông tin, quân đội, ... đã phối hợp chặt chế 
với ngành công an đẩy mạnh công tác phòng chống 
ma túy nói chung và phòng chống ma túy trong nhà 
trường nói riêng. Đặc biệt chúng ta đã ngăn chặn 
được sự gia tăng tệ nghiện ma túy trong học sinh, 
sinh viên, trước hết ở các địa bàn quan trọng như 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, ... Những cố 
gắng này đã được nhân dân cả nước ghi nhận. 

Tuy nhiên, cần phải nhận thấy rằng hiện nay và 
trong tương lai gân, tình hình buôn bán và sử dụng 
ma túy ở nước ta sẽ còn diễn biến phức tạp. Tuy 
chúng ta đã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt 
nhưng tội phạm ma túy vẫn có xu hướng gia tăng. 
Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có 
các nguyên nhân chủ yếu sau : 

- Công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống 
ma túy ở nước ta chưa sâu, chưa thật sự đến được với 
từng gia đình, từng cộng đồng thôn xóm, làng, xã, 
khu phố và đến với từng công dân. 
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- Các biện pháp kinh tế - xã hội có ảnh hưởng 
đến công tác phòng chống ma túy còn chậm được 
đổi mới. Đặc biệt các chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội miền núi, chính sách việc làm, chính sách cai 
nghiện, chính sách quản lý tân dược và chất gây 
nghiện, chính sách với người có công phát hiện ma 
túy, ... còn chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống 
ma túy trong tình hình hiện nay. 

- Hệ thống pháp luật bảo đảm cho công tác 
phòng chống tội phạm ma túy chưa đây đủ, trong đó 
còn thiếu các văn bản pháp luật như thông tư liên 
ngành giữa Bộ Nội vụ - Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao - Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện 
chương VIIA Bộ luật hình sự sửa đổi ; pháp luật về 
kiểm soát ma túy ; quy định pháp luật về tiêu hủy ma 
túy, về bảo vệ cộng tác viên của công an trong các 
vụ án ma túy ; pháp luật dẫn độ tội phạm và tương 
trợ tư pháp hình sự trong phòng chống các tội phạm 
về ma túy có liên quan tới người nước ngoài ; ... 

- Các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, hải quan, 
bộ đội biên phòng còn chậm được đầu tư củng cố 
theo hướng xây dựng các lực lượng chống ma túy 
chuyên trách, tinh nhuệ và được trang bị hiện đại. Sự 
phối hợp giữa các cơ quan này trong phòng chống 
ma túy còn nhiều hạn chế nên việc ngăn chặn tội 
phạm buôn bán vận chuyển ma túy còn nhiều sơ hở. 

Trong tình hình mới, qua tổng kết thực tiễn 
phòng chống ma túy ở nước ta những năm gần đây 
và tham khảo kinh nghiệm của các nước, theo ý kiến 
chúng tôi để đấu tranh phòng chống các tội phạm về 
ma túy có hiệu quả, chúng ta cần tiến hành đồng bộ 
và có hệ thống các biện pháp sau : 

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, 
truyền thông về ma túy. 

Để hạn chế, đi đến đẩy lùi những hành vi tội 
phạm nói chung và các hành vi tội phạm ma túy nói 
riêng, ngoài việc tiến hành các biện pháp khác, 
chúng ta cần phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục để 
nhân dân hiểu rõ các tác hại của ma túy như Chỉ 
thị 0 của Bộ Chính trị yêu cầu : “Các cơ quan báo 
chí, phát thanh, truyền hình và thông tin đại chúng 
phải đặt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống 
ma túy cũng như phòng chống các tệ nạn xã hội khác 
là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu 
dài”. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Đài phát thanh và 
Đài truyền hình Trung ương hằng ngày có phần phát 
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sóng tuyên truyền về phòng chống ma túy ; các báo 
trung ương và địa phương cũng cần dành một bộ 
phận trong trang tin tức để tuyên truyền về phòng 
chống ma túy. Đồng thời ngành giáo dục - đào tạo 
nghiên cứu đưa nhanh vấn đề giáo dục phòng chống 
tội phạm ma túy vào giảng dạy chính thức trong các 
nhà trường từ bậc học mẫu giáo đến đại học. Ủy ban 
quốc gia phòng chống ma túy cần có chỉ đạo thống 
nhất trong công tác tuyên truyền phòng chống ma 
túy, tránh tình trạng như hiện nay là các cấp, các 
ngành, các địa phương đưa ra nội dung tuyên truyền, 
hình thức tuyên truyền khác nhau nên cấp cơ sở rất 
khó vận dụng thực hiện. Đồng thời các địa phương 
cần nghiên cứu, tổ =hức rút kinh nghiệm của TP Hỗ 
Chí Minh cho thành lập các đội công tác xã hội trực 
thuộc đoàn thanh niên, hội phụ nữ, ngành lao động - 
thương binh - xã hội để tuyên truyền phòng chống 
ma túy tại các địa bàn dân cư, trường học, cơ quan xí 
nghiệp. Xây dựng nhiều tụ điểm tư vấn về ma túy - 
AIDS nằm trong các tổ chức xã hội ở địa phương 
như mặt trận Tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội những 
người cao tuổi, đoàn thanh niên cộng sản, bệnh 
viện,... không đặt riêng rẽ dễ phản tác dụng. Giáo 
đục phòng chống ma túy cần phải được coi là biện 
pháp hàng đầu trong phòng chống ma túy hiện nay 
ở nước ta. 

Thứ hai, đổi mới cất biện pháp kinh tế - xã hội 
phục vụ đấu tranh phòng chống ma túy. 

Để thực hiện một cách cơ bản, mang tính chiến 
lược nhằm chủ động phòng ngừa và xóa bỏ nguyên 
nhân, nguồn gốc phát sinh các tội phạm về ma túy, 
cần phải có một hệ thống các biện pháp, mà trước 
hết là thực hiện tốt các chính sách kinh tế - xã hội ở 
miền núi gắn với cuộc vận động xóa bỏ trồng cây 
thuốc phiện và thay thế cây thuốc phiện ở miền Bắc, 
xóa bỏ cây cần sa ở miễn Nam. Cần có chính sách 
ưu đãi hơn nữa với phát triển kinh tế - xã hội miền 
núi, đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc ở vùng 
sâu, vùng cao. Bằng mọi nguồn vốn trong và ngoài 


„nước, đầu tư nâng cao dân trí, phát triển giao thông, 


thông tin, văn hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xóa 
đói giảm nghèo, giải quyết vấn đề nước sạch, ... đề 
rút ngắn khoảng cách giữa đồng bằng và thành thị 
với vùng cao. Đặc biệt cần phát huy các thành quả 
và kinh nghiệm xóa cây thuốc phiện trong các năm 


qua để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xóa bỏ cây 
thuốc phiện ở vùng cao. 

Cần tổ chức đánh giá lại công tác cai ni Ê? ma 
túy để đưa ra các mô hình cai nghiện hiệu quả trong 
điều kiện hiện nay. Các ngành chức năng cần có quy 
định và hướng dẫn về các loại hình cai nghiện (cai 
nghiện tập trung tại cộng đồng, cai nghiện tại gia 
đình, cá nhân cai nghiện, ...), các loại thuốc sử dụng 
trong cai nghiện, quy trình cai nghiện, giải quyết các 
vấn đề xã hội sau cai nghiện như giải quyết việc làm, 
tái hòa nhập..., đặc biệt là vấn đẻ quản lý của Nhà 
nước, của chính quyển địa phương và các ngành 
chức năng trong hoạt động cai nghiện. Bên cạnh việc 
đầu tư chiêu sâu cho hơn 50 trung tâm cai nghiện lớn 
của các tỉnh, thành phố, để nghị Bộ Lao động - 
Thương binh - Xã hội tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 
nhiều cơ sở, dưỡng đường cai nghiện ma túy với quy 
mô vừa (khoảng 20 giường), hoặc hình thức nhà mở 
về cai nghiện ma túy khoảng 10 giường trở xuống 
trong cộng đồng dân cư sạch đẹp, khang trang, mến 
khách. Ngành y tế và các cơ quan chức năng cần 
tăng cường thanh tra, quản lý, kiểm soát chặt chẽ 
việc xuất nhập khẩu chất ma túy và tiền chất ma túy 
trong y học và nghiên cứu khoa học. Xây dựng quy 
chế nhập khẩu, sử dụng các chất trên để tránh bị 
lạm dụng. 

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ 
sở cho cuộc đấu tranh phòng chống ma túy trong 
tình hình mới. 

Trong hệ thống các biện pháp đấu tranh với các 
tội phạm vẻ ma túy, các biện pháp pháp luật có vị trí 
tác động trực tiếp để thúc đẩy nâng cao hiệu quả đấu 
tranh, góp phân tích cực trong răn đe, phòng ngừa tội 
phạm. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có 
liên quan sớm hoàn thành một số văn bản pháp luật 
phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh 
chống các tội phạm về ma túy như : trình Quốc hội 
phê chuẩn các Công ước của Liên hợp quốc vẻ 
phòng chống và kiểm soát ma túy ; thông qua Pháp 
lệnh phòng chống và kiểm soát ma túy ; ban hành 
danh mục các chất ma túy cần kiểm soát tại Việt 
Nam ; Nghị định về kiểm soát việc sử dụng các loại 
thuốc và sản phẩm có chất ma túy ; sửa đổi điều 24 
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Nghị 
định 20/CP vẻ thủ tục, quy trình, lứa tuổi, quyên hạn 
đưa đối tượng nghiện vào các cơ sở chữa bệnh ; xây 
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dựng Luật dẫn độ tội phạm và Luật tương trợ tư pháp 
hình sự, từ đó xây dựng và ký kết các hiệp định dẫn 
độ tội phạm và tương trợ tư pháp hình sự quốc tế với 
các nước để phòng chống tội phạm nói chung, phòng 
chống tội phạm ma túy nói riêng. Đồng thời Bộ Nội 
vụ cản phối hợp với các ngành xây dựng các thông 
tư cần thiết như : thông tư liên ngành Bộ Nội vụ - 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối 
cao hướng dẫn thi hành Chương VHA Bộ luật hình 
sự ; thông tư tiêu hủy thuốc phiện và các chất ma túy 
khác ; thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí chống 
ma túy ; thông tư hướng dẫn thưởng cho người có 
công phát hiện, thu giữ các chất ma túy ; thông tư 
bảo vệ cộng tác viên của lực lượng công an trong 
đấu tranh phòng chống ma túy. 

Thứ tư, củng cố các cơ quan chông ma túy 
chuyên trách trong ngành công an, kiểm sát, tòa 
án, hải quan, bộ đội biên phòng và đẩy mạnh các 
hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan này. 

Trước hết để nghị Chính phủ sớm triển khai 
Quyết định 686 về thành lập Ủy ban quốc gia phòng 
chống ma túy, đặc biệt chỉ đạo mô hình tổ chức và 
hoạt động ở các tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm việc 
lãnh đạo điều hành công tác phòng chống ma túy tập 
trung thống nhất từ trung ương đến cơ sở xã, 
phường. Chúng ta cần tập trung hiện đại hóa các lực 
lượng chống tội phạm về ma túy theo hướng đào tạo 
các trinh sát viên, điều tra viên chuyên trách về án 
ma túy. Xây dựng Cục Cảnh sát phòng chống tội 
phạm về ma túy của Bộ Nội vụ thành một mũi nhọn 
trong cuộc đấu tranh này, đồng thời gấp rút triển 
khai quyết định của Bộ Nội vụ vẻ thành lập các 
phòng, đội cảnh sát chống ma túy ở các địa phương. 
Cải tiến hệ thống trực ban hình sự ở công an cơ sở 
hiện nay để nhân dân thuận tiện trong báo tin tố giác 
tội phạm, tránh gây phiền hà cho nhân dân. Tăng 
cường cảnh sát khu vực, cảnh sát phụ trách xã để 
phát hiện các ổ nghiện hút, tiêm chích, ổ chứa, buôn 
bán ma túy, nhằm làm trong sạch địa bàn. Hoạt động 
của tội phạm ma túy, nhất là buôn bán, vận chuyển 
ma túy đều theo tuyến, nên liên quan đến nhiều địa 
phương. Vì vậy, thông tin tội phạm và sự chỉ huy 
điều hành của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 
vẻ ma túy (Bộ Nội vụ) là yêu cầu đặc biệt cần thiết. 
Các địa phương phải tạo cho nhau lòng tin vì mục 
tiêu chung đấu tranh chống tội phạm ma túy. Chú ý 
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phát động quần chúng tố giác tội phạm, chọn lựa các 
hình thức phù hợp để quần chúng thực hiện nhằm đẻ 
phòng sự trả thù của bọn tội phạm, nhất là tội phạm 
có tổ chức. | | 

Trong công tác phòng chống tội phạm ma túy 
cần tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát 
công khai. Đây là một biện pháp quan trọng để trực 
tiếp bắt giữ đối tượng, tang vật và hỗ trợ đắc lực 
trong các chuyên án điều tra. Xuất phát từ đặc điểm, 
thủ đoạn tinh vị của bọn tội phạm ma túy trong quá 
trình vận chuyển, cất giấu cho nên công tác kiểm tra, 
kiểm soát không thể thực hiện bằng biện pháp hành 
chính đơn thuần mà phải có sự kết hợp công tác trinh 
sát bí mật, có trọng tâm, trọng điểm và phối hợp giữa 
các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan. 
Theo thông báo của Interpol, khoảng 70% ma túy ở 
các nước bị bắt giữ ở biên giới quốc gia, trong khi đó 
ở Việt Nam ma túy bị bắt giữ chủ yếu ở trong nội 
địa. Từ kinh nghiệm thế giới và thực tiễn một số vụ 
án ma túy lớn đã điều tra trong thời gian qua cho 
thấy, chúng ta cần tể chức lại việc quản lý và kiểm 
soát biên giới nhằm ngăn chặn ma túy vào 
Việt Nam. 

Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy cần phối 
hợp với Bộ Nội vụ, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, 
Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp 
chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới quốc gia, 
trang bị các phương tiện kiểm tra ma túy hiện đại, 
các va ly khám nghiệm nhanh các chất ma túy, chó 
nghiệp vụ phát hiện ma túy ;.... Cục Cảnh sát phòng 
chống tội phạm ma túy sẽ thường xuyên có thông 
báo, trao đổi kinh nghiệm và tình hình tội phạm ma 
túy cho các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm 
soát, nhất là về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới 
của bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép 
các chất ma túy nhằm giúp các lực lượng này chủ 
động trong phát hiện, khám phá các vụ án ma túy. 
Đồng thời định kỳ tập huấn để không ngừng nâng 
cao nghiệp vụ, kỹ chiến thuật trong kiểm tra, kiếm 
soát cho các lực lượng này. Nâng cao chất lượng 
công tác trinh sát bí mật trong phòng chống các tội 
phạm về ma túy, chú trọng đẩy mạnh công tác điều 
tra tố tụng án ma túy, đặc biệt án ma túy có liên quan 
tới người nước ngoài. 

Để nâng cao chất lượng điều tra án ma túy, cần 
có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng điều tra trinh 
sát và điều tra tố tụng. Trong bộ máy cơ quan cảnh 


sát điều tra cần đào tạo, xây dựng một số điều tra 
viên chuyên trách về án ma túy. Cơ quan điều tra 


cần phối hợp với viện kiểm sát, tòa án ngay từ khi, 


khởi tố điều tra tới khi đưa vụ án ra xét xử trước 
pháp luật để bảo đảm thống nhất quan điểm xử lý, 
tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhau và giải quyết 
kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh. : 

Kinh nghiệm thời gian qua cho thấy, việc giải 
quyết các tụ điểm phức tạp và phát hiện, bắt giữ các 
ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, 
công an cấp cơ sở, phường, quận, huyện có đủ khả 
năng điều tra, khám phá, giải quyết. Do vậy, tới đây 
cần phân cấp và bảo đảm kinh phí cho cấp quận, 
huyện, phường, xã thực hiện nhiệm vụ này. 

Hiện nay nước ta đã trở thành địa bàn trung 
chuyển ma túy của bọn tội phạm ma túy quốc tế. Vì 


vậy, hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm ma túy 


là một yêu cầu khách quan, cấp bách. Để làm tốt 
công tác này cần phải tiến hành đỏng thời trên các 
lĩnh vực : hợp tác về tương trợ tư pháp hình sự quốc 
tế qua các kênh : kênh Interpol, kênh ngoại giao, 
kênh trực tiếp giữa các cơ quan chống ma túy Việt 
Nam và cơ quan chống ma túy các nước ; hợp tác về 
dẫn độ tội phạm ; hợp tác về chuyển giao phạm 
nhân ; hợp tác về đào tạo cán bộ ; hợp tác về trang 
bị phương tiện kỹ thuật chống ma túy. 

Một nhiệm vụ quan trọng là cần tăng cường đầu 
tư cho công tác giám định chất ma túy đáp ứng các 
yêu câu đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma 
túy theo hướng đầu tư xây dựng Viện khoa học hình 
sự Việt Nam thành một trung tâm giám định chất ma 
túy được trang bị hiện đại, có đội ngũ giám định 
viên giỏi về chuyên môn. Đồng thời xây dựng các 
trung tâm giám định khu vực và nâng cao chất lượng 
giám định ma túy ở công an các tính, thành phố, 
trước hết ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đẻ nghị ban 
hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn, chế độ đối 
với giám định viên, về tổ chức quyền hạn, nhiệm vụ 
của hội đồng giám định ma túy các cấp. 

Đấu tranh phòng chống các tội phạm ma túy là 
một cuộc đấu tranh tổng hợp, tiến hành đồng thời 
các biện pháp. Thực hiện tốt cuộc đấu tranh này sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất 
nước nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội nói riêng đạt kết quả vững chắc. C 
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CÔNG TÁC PHÁT TRIÊN... 
(Tiếp theo trang 36) 


nội bộ thiếu thống nhất, quân chúng thiếu tin 
tưởng, cho răng người như vậy mà cũng được kết 
nạp vào Đảng, hạ thấp vai trò của người đẳng viên 
và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. 

4- Đề làm tốt công tác phát triên Đảng, yếu tố 
hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định là phải 
chú trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt, hoạt động của 
chi bộ, chất lượng của đảng viên. Nội bộ chỉ bộ có 
đoàn kết, thống nhất, có nâng cao chất lượng, năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chỉ bộ và chất 
lượng, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên 
thì mới có điều kiện đề phát triển Đảng và mới có 
sức thu hút quần chúng tích cực phấn đấu đề trở 
thành đảng viên. 

, Thực tế ngày càng cho thấy rõ công tác phát 
triển Đảng gắn rất chặt với toàn bộ công tác xây 
dựng Đảng, từ nâng cao chất lượng, sàng lọc đảng 
viên, công tác tư tưởng, công tác tô chức, công tác 
cân bộ, xây dựng tô chức CƠ SỞ đẳng trong sạch, 
vững mạnh, công tác quần chúng của đẳng đến 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa 
phương, cơ sở. 

Qua tổng kết, rút kinh nghiệm, Tỉnh ủy Ninh 
Bình đã thống nhất tập trung chỉ đạo làm tốt hơn 
nữa công tác phát triển Đảng trong thời gian tới. 
Trên cơ sở làm tốt việc xây dựng đảng bộ, chỉ bộ 
trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng 
viên, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đẳng, 
từng chỉ bộ, đảng bộ cơ sở có kế hoạch, biện pháp 
cụ thê để bảo đảm ở đâu có quản chúng là ở đó 
phải làm tốt công tác phát triên Đảng. Phấn đấu 
tăng thêm số lượng và hạ thấp tuổi bình quân của 
đàng viên. Chú trọng bảo đảm chất lượng đảng 
viên mới. Gắn chặt công tác phát triển Đảng với 
nâng cao chất lượng sàng lọc đảng viên, với quy 
hoạch cán bộ, với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và với việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của 
thời kỳ mới : đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 
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Chuyện không đê 


ẶC dù chức vụ mà tôi đang 
đảm nhiệm, theo cách gọi 
của giới trẻ hiện nay thì 


nó “chẳng là cái gì” trong xã hội, ấy 
thế nhưng anh bạn thân của tôi vẫn 
cứ khuyên bảo, thậm chí còn có ý 
răn đc nữa. Anh nói : “Ông phải 
sống sao cho khi còn đương chức 
không bị quản chúng ghét, khi về 
hưu không bị quân chúng khinh". 
Nghe anh nói thế tôi giật thót người ; 
hay là mình có sai phạm gì nghiêm 
trọng không tiện nói thẳng ra nên 
anh mới “nhắc khéo” như vậy. 
Dường như thấy nét mặt tôi thể hiện 
rö sự băn khoăn ấy nên anh bạn nói 
thêm : “ấy là mình cứ dặn trước, bởi 
vì những trường hợp như mình vừa 
nói trong xã hội ta hiện nay cũng 
chẳng hiếm đâu”. Thế rồi, anh kể 
cho tôi nghe vẻ trường hợp của 
ông Q, thủ trưởng một cơ quan vào 
loại lớn, và coi đó như một ví dụ 
điển hình. Câu chuyện có thể tóm tắt 
như thế này : 

Khi đương chức, đối với anh chị 
em trong cơ quan, ông Q sống rất 
quan cách ; tác phong thì gia trưởng, 
độc đoán, chuyên quyền. Cán bộ cấp 
dưới, kể cả mấy vị cấp phó của ông 
mà muốn tiếp kiến ông đều phải 
đăng ký trước, chớ có dại mà xông 
thăng vào phòng làm việc. Anh nào 
liều mạng như thế chắc chắn sẽ bị 
“no đòn”. Gặp ông, ai vô ý không 
chào hỏi là “có chuyện”. Lên, xuống 
cầu thang ai thấy ông mà không 
dừng lại nhường đường nhất định sẽ 
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bị xếp vào danh sách những kẻ 
'cứng đầu, cứng cổ”, cần phải giáo 
dục. Trong cuộc sống thường ngày, 
ông không cân biết cán bộ cấp dưới 
có những khó khăn, thuận lợi gì, tâm 
tư, nguyện vọng của họ ra sao, mà 
nhất nhất chỉ là công việc. Còn vẻ 
mặt quan điểm thì ông tỏ ra “hơi 
cứng”, sự “lên gân” của ông hơi lộ 
liễu. Vì thế, không ít người cho rằng 
ông còn “bảo hoàng hơn vua” (tất 
nhiên họ không dám nói công khai 
mà chỉ thì thầm với nhau như vậy). 
Ông thường lên lớp cán bộ, thường 
răn đe, dạy bảo họ phải thế này, thế 
khác. Nếu ai đó tư tưởng có vẻ hơi 
ngúc ngoắc, nói điều gì có vẻ hơi tỏ 
ra dao động, hoài nghi, thiếu tin 
tưởng thì lập tức bị ông coi là phần tử 
“bạch vệ”, suốt đời không thể ngóc 
đầu lên được. Đấy là đối với cơ quan 
thì như vậy, còn đối với tổ dân phố 
thì ở trong ông không có khái nệm 
“hàng xóm, láng giêng”. Ông sống 
theo phương châm “đèn nhà ai nhà 
nấy rạng”. Nhà ông lúc nào cũng 
“cửa đóng, then cài”. Thậm chí mấy 
hộ láng giểng gần nhất, ông cũng 
chẳng biết tên. Ông không bao giờ đi 
họp tổ dân phố. Khi có những việc 
như đóng góp tiền ủng hộ bà con các 
vùng bị bão lụt. .. mà tổ dân phố đến 


thu thì ông xin “làm tròn nghĩa vụ”. 


Thế là xong. Ông sống như vậy nên 
ông không có bạn bè, càng không có 
những người chí cốt, tâm giao. Cán 
bộ cấp dưới tuyệt đại đa số đều sợ 
ông và cũng tuyệt đại đa số đẻu ghét 


ông. Còn đối với tổ dân phố thì thật 
ra bà con không thèm quan tâm đến. 
Đối với họ, vắng ông thì chợ cũng 
chẳng vì thế mà kém phần đông vui. 

Ở đời, cái chức, cái quyển cũng 
chỉ có một thời. Cho dù quyền cao, 
chức trọng đến mấy thì cũng có ngày 
phải nghỉ. Đó là quy luật khách 
quan. Ông Q không nằm ngoài quy 
luật ấy. Cách đây hai năm, ông lĩnh 
quyết định về hưu. Việc ông Q vẻ 
hưu cũng là chuyện bình thường. 
Nhưng cái không bình thường khiến 
mọi người phải ngạc nhiên là ở chỗ 
từ khi ông về hưu thì quan điểm, tính 
cách, lối sống của ông gản như thay 
đổi hẳn. Ông rất hay cáu gắt, nói 
năng không chút giữ gìn, phê phán 
đủ thứ, phủ định mọi điều. Có những 
vấn đẻ trước đây ông bảo vệ n¡ột 
cách triệt để thì nay ông phê phản 
một cách gay gắt. Có những cá nhân 
trước đây ông ca ngợi, khẳng định 
thi nay ông phủ định. Có những việc 
trước đây ông khen thì bây giờ ông 
chê... Nhiều người cho rằng khi phải 
vẻ hưu có lẽ òng Q bị sốc nên mới 
sinh ra bất màn như vậy. 

Kể đến đây, anh bạn tôi triết lý : 
“Có những người khi đương chức, 
khi nghỉ và cả đến khi chết vẫn được 
mọi người yêu mến, kính trọng, suy 
tôn. Song cũng có những người khi 
đương chức thì bị người ta ghét, khi 
vẻ hưu thì bị người ta khinh. Mình 
nhắc ông là cốt để ông đề phòng 
đừng rơi vào trường hợp như ông Q”. 

Tôi xiết chặt tay bạn mình và 
thật lòng cảm ơn anh vì áu chuyện 
vẻ ông Q mà anh kể là một bài học 
quý giá đôi với tôi, mặc dù như trên 
đã nói tôi “chẳng là cái gì” trong 
xã hội. 


>> Tĩìnr ctỉ Hộ biên (ập 


Góp phân nâng cao hiệu quả 
việc tô chức fiọc tập 
nghị quuêt của Đảng ở cơ sở 


triệt nghị quyêt cua Đang đôi với 

cán bộ, đảng viên và nhân dân có 
những tiến bộ rõ rệt và học tập nghị quyết 
trở thành một nhu cầu sinh hoạt chính trị 
của toàn xã hội Báo cáo của các địa 
phương và nhiều cơ quan trung ương cho 
thấy có từ 80 - 90% số đảng viên tham 
gia học tập nghị quyết của Đảng. Tuy 
nhiên, trong tư tưởng. của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên cũng còn đang băn 
khoản cho rắng nghị quyết nhiều quá, 
nghị quyết này chưa học xong đã có nghị 
quyết khác ; phương pháp nghiên Cứu, 
học tập nghị quyết chưa đổi mới, cỏn 
nặng nề và hình thức, chất lượng học tập 
chưa cao, do đó đã ảnh hưởng tới việc 
thực hiện nghị quyết. 

Những ý kiến trên phản ánh những 
tâm trạng, tư tưởn trong xã hội có cái 
đúng nhưng có nhiêu cái chưa đúng. Vậy 
nên tổ chức như thế nào để việc học tập 
nghị quyết có kết quả. 

Trước. hết, phải thấy rằng, binh 
thưởng mỗi năm Trung Ương có 2 nghị 
quyết, không phải là nhiêu. Mặt khác, 
Điều lệ Đảng cũng đã quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm 
của đảng viên... Để hoàn thành nhiệm vụ 
của mình, đảng viên phải nắm vững 
đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, do đó cán bộ, đảng 
viên phải, học tập, nghiên cứu quán triệt 
nghị quyết của Đảng, coi đó là nhiệm vụ 
học tập bắt buộc. Lê-nin đã từng chỉ rõ : 
Người cộng sản phải biết làm giàu kiến 
thức của mình, bằng cách học tập. Do đỏ, 
việc ngại học hoặc không muôn học tập 
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nghị quyết của Đảng cũng là biểu hiện 
của sự thoái hóa. Trong tỉnh hinh hiện 
nay, khi mà công cuộc đổi mới do Đảng 
ta khởi Xướng và lãnh đạo ngày càng đi 
vào chiều sâu và bề rộng, nhiều vấn đề 
mới nảy sinh, đảng viên cần phải biết, 
phải học để giữ được vai trò gương mâu 
và không bị tựt hậu. Học tập nghị quyết 
của Đả.g, ngươi học được trang bị kịp 
thời và trực tiếp những vấn đề về chính trị 
và thực tiên trên cơ sở khoa học, từng 
bước củng cố, hình thành và phát triển tư 
duy mới, đặc biệt là nhận thức ngày càng 
rõ hơn về mục tiêu và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó, củng 
cố hơn nứa niềm tin, bản lĩnh chính trị, 
nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn 
định chính trị, chống lại sự phá hoại nhiều 
mặt rong âm mưu "diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thủ địch đối với nước ta. 
Về hình thức và phương pháp tổ 
chức học tập, nghiên cứu nghị quyết ; có 
ý kiến cho rằng cách lắm như lâu nay là 
chưa đổi mới, nặng nề, tốn kém, ít hiệu 
quả. Ý kiến trên có phần đúng. Công 
bằng mà nói do nhận thức chưa đây đủ 
nên nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở khâu phổ 
biến nghị quyết là chính, còn các khâu 
khác như đọc, nghiên cứu văn bản nghị 
quyết, thao luận, nhất là việc xây dựng 
chương trinh hành động thực hiện nghị 
quyết nhiêu nơi chưa làm được. Có nơi 
xây dựng chương trinh hành động còn 
chung chung. Đó là một trong những 
nguyên nhân làm cho nghị quyết chậm đi 
Vào cuộc Sống. Nghị quyết của Trung 
ương tuy đã có phân nêu lên chủ trương 
và giải pháp thực hiện, nhưng đó là 


những giải pháp chung có tính chất toàn 
quốc. Trên cơ sở chủ trương, giải pháp 
chung đó các tổ chức cơ sở đảng có 
nhiệm vụ quán triệt, vận dụng một cách 
đúng đắn, phù hợp để để ra những 
phương hướng và giải pháp cụ thể cho cơ 
sở mỉnh. Có như vậy nghị quyết của 
Đảng mới đi vào cuộc sống. 

Để khắc phục những yếu kém trên, 
theo tôi, không có gì khác hơn là làm 
đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương : 
"Việc tổ chức, học tập, quán triệt nghị 
quyết phải thiết thực, cụ thể, không hình 
thức. Cấp ủy và tổ chức đảng, các cơ 
quan nhà nước phải sớm thể chế hóa, CỤ 
thể hóa nghị quyết. Qua theo dõi việc 
triển khai và thực hiện ở một SỐ CƠ SỞ, để 
góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tổ 
chức học tập nghị quyết của Đảng, xin 
nêu một số kiến nghị : 

- Các cấp ủ ỦY cần sớm Xây dựng kế 
hoạch học lập, chỉ đạo triển khai thật kiên 
quyết và cụ: thể. 

- Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị 
quyết của Đảng ở cơ sở nên áp dụng 
nhiều hình thức và phương pháp phủ hợp 
với đặc điểm của cơ sở, không nên đơn 
thuần chỉ nghe phổ biến nghị quyết như 
một số nơi đang thực hiện. Mặc dù nghe 
truyền đạt rất quan trọng, nhưng phải có 
thời gian thảo luận và phải xây dựng 
chương trinh hành động. 

- Dù tổ chức dưới bất cứ hình thức 
nảo (nghe truyền đạt, đọc, nghiên Cứu 
nghị quyết...) mỗi đảng viên đều phải có 
bản thu hoạch trong đó nêu lên những 
nhận thức mới của nghị quyết, những 
kiến nghị, những đề xuất để thực hiện 
nghị quyết của Đảng. 

- Sau cùng, các tổ chức đảng ở cơ sở 
phải tổng kết qua đợt triển khai quán triệt 
việc học tập nghị quyết của Đảng, rút ra 
những kinh nghiệm cho việc tổ chức học 
tập các nghị quyết sau. Phải coi đây là 
nhiệm vụ thưởng xuyên của tổ chức đảng 
ở cơ sở. Có như vậy việc học tập nghị 
quyết của Đảng mới có hiệu quả. Œ 


* Vụ giáo dục lý luận, Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương 
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Thế giới : Vấn ñề, sự kiện 


HỮNG người quan tâm theo dõi tình hình 
IÑ> Vịnh đã có thể vơi đi một phần lo 
ngại. Với những nỗ lực ngoại giao mềm 
dẻo, thông minh và đầy trách nhiệm, Tổng thư ký 
Liên hợp quốc (LHQ) Cô:phi An-nan đã thành 
công trong việc dàn xếp đôi bên, tạm đẩy lùi được 


cuộc chiến tranh tưởng như có thể xảy ra ngay lập 


tức giữa Mỹ với I-rắc. 

Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh lâu nay đã tạm 
lắng dịu, nhưng dư luận vẫn tiếp tục đặt ra những 
câu hỏi lớn : Vì sao giữa Mỹ và I-rắc nhiều phen 
đối đầu như thế ? Vì sao trong khi xu thế của thế 
giới là đối thoại, hòa dịu thì cả Mỹ và I-rắc đều 
muốn làm to chuyện ? Từ sự kiện vừa qua có thể 
rút ra những điêu øì cho thời gian tới 2 

Vấn đề trực tiếp gây nên căng thẳng giữa Mỹ 
và I-rắc lần này xoay quanh việc thanh tra vũ khí 
của LHQ đối với I-rắc. Đây là cuộc khủng hoảng 
thứ hai về vấn đề này. Tháng 11 năm 1997, I-rắc 
đã ngăn cân không cho Ủy ban đặc biệt của LHQ 
về thanh tra vũ khí (UNSCOM) tiến hành các hoạt 
động theo ý của mình. Do có sự hòa giải của Nga 
cùng với một số nước khác, chiến sự đã không xảy 
ra. Nhưng tháng 12 năm 1997, I-rắc lại không cho 
UNSCOM thanh tra các địa điểm ở khu dinh thự 
của Tổng thống Xa-đam Hu-xê-in. I-rắc cho rằng, 
đòi hỏi của UNSCOM như thế là quá quắt, vi 
phạm trắng trợn độc lập chủ quyên, xúc phạm đến 
danh dự của I-rắc, nên không thể cho phép, Mỹ thì 
lại coi thái độ của I-rắc như vậy là bướng bỉnh, 
khiêu khích, không thể chấp nhận được và vì thế 
cần phải trừng trị. 

Cứ cho là đôi bên đều có lý, nhưng đáng ngạc 
nhiên là dù I-rắc có điều gì không phải đối với 
UNSCOM chăng nữa thì giải quyết vấn đẻ đó sao 
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không phải là LHQ mà lại là Mỹ ? Vả chăng, trên 


thế giới hiện nay thiếu gì nước có vũ khí giết 
người hàng loạt, sao LHQ và cả Mỹ nữa không tới 
đó mà thanh sát ! 

Rõ ràng là sự trục trặc trong công việc của 
UNSCOM chỉ là cái cớ để Mỹ vin vào, còn 
nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng lại ở 
chỗ khác. Đó chính là mưu đồ đầy tham vọng của 
Mỹ trong việc muốn độc quyên quản lý toàn cầu 
trong đó có vùng Trung Đông. Kể từ sau chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ đã đánh giá khu vực 
Trung Đông là “trụ cột” về an ninh năng lượng 
của thế giới tư bản chủ nghĩa. Đây không chỉ là 
nơi cung cấp những dòng “đô la dầu lửa” cho các 
ngân hàng phương Tây, là địa bàn chiến lược về 
quân sự, mà còn là mảnh đất mầu mỡ để Mỹ hằng 
năm thu được nhữn=khoản lợi nhuận khổng lô từ 
các chương trình bán vũ khí lớn nhất thế giới. 
Chẳng thế mà cố Tổng thống Mỹ R.Ních-xơn đã 


từng tuyên bố : “Kẻ nào kiểm soát địa bàn Trung 


Đông, sẽ thống trị thế giới”. Còn cựu Tổng thống 
J.Ca-tơ thì cho rằng : Bất cứ mưu toan của nước 
nào hòng kiểm soát khu vực Vịnh Péc-xích sẽ 
được coi là hành động tấn công lợi ích trọng yếu 
của nước Mỹ, và việc tấn công này sẽ bị giáng trả 
bằng bất cứ biện pháp nào nếu thấy cần thiết, kể 
cả việc sử dụng vũ lực. Thực hiện ý đồ đó, một 
mặt, Mỹ luôn duy trì và tăng cường lực lượng 
quân sự hùng hậu ở vùng này để sẵn sàng đơn 
phương sử dụng vũ lực ; mặt khác, Mỹ dùng chính 
sách “chia để trị”, kích động những xung đột và 
chia rẽ giữa các nước ở Trung Đông. 

Thế nhưng việc thiết lập sự cân bằng về dân số 
và kinh tế ở vùng Trung Đông như hiện nay làm 
cho Mỹ có phần lo ngại : hứ nhất, không có một 
nước nào trong khu vực muốn áp đặt một hình thế 


chiến lược khác đi ; thứ hai, xu thế bình thường 
hóa quan hệ giữa Xy-ri và I-rắc, giữa I-rắc và Ï-ran 
và giữa các nước khác với nhau có chiều hướng 
gia tăng ; thứ ba, tính độc lập tự chủ của các nước 
trong vùng có xu hướng tăng lên ; các nước càng 
_ ngày càng muốn người Trung Đông làm chủ 
Trung Đông và không muốn sự giàu có vẻ tài 
nguyên của họ lại bị mất đi nhanh chóng. Điều lo 
lắng ấy có phần tăng thêm bởi sự nổi bật của I-rắc 
với vị trí địa lý chiến lược và tiểm năng dầu lửa 
đứng thứ hai khu vực. Theo cách nhìn nhận của 
Mỹ, mặc dù đã bị tổn hại sau chiến dịch “bão táp 
sa mạc” do Mỹ tiến hành năm 1991 và tiếp đó là 
chính sách cấm vận của LHQ suốt 7 năm qua, 
I-rắc vẫn tiếp tục là mối đe dọa nguy hiểm nhất 
đối với sự cân bằng khu vực theo ý của Mỹ. Đã 
vậy, ở nước này, đảng Bát do ông H. Hu-xê-¡n 
lãnh đạo vẫn nuôi hy vọng tạo ra một trật tự khu 
vực mới, điều mà Mỹ không thể chấp nhận. 

Đó chính là lý do khiến Mỹ và I-rắc thường 
xảy ra xung đột. Đã thế mỗi lần xung đột hai bên 
chỉ muốn gây căng thẳng thêm. 

Theo ý kiến của nhiều nhà quan sát, việc chính 
quyển của Tổng thống Bin Clin-tơn cố tình leo 
thang quân sự và đe dọa vũ lực vì mấy lý do : “ 

Một là, Tổng thống Bin Clin-tơn có thể dùng 
sự kiện này để phân tán sự chú ý của dư luận đối 
với chuyện bê bối trong Nhà trắng. 

Hai là, trong những năm qua, Bin Clin-tơn đã 
làm được một số công việc mà các tổng thống Mỹ 
trước đó không làm được. Đó là việc phục hôi 
kinh tế và khả năng giải quyết được vấn đẻ thâm 
hụt ngân sách. Tuy nhiên, ông chủ Nhà trắng này 
lại có phần thua kém người tiễn nhiệm ở lĩnh vực 
quân sự. Thất bại thảm hại ở Xô-ma-li và phải rút 
quân về “không kèn, không trống” luôn là nỗi ám 
ảnh đối với Tổng thống Bin Clin-tơn. Vậy nên, 
với sự chuẩn bị lực lượng hết sức hùng hậu, cuộc 
chiến tranh với I-rắc nếu có nổ ra thì Mỹ sẽ giành 
phân thắng để người Mỹ có thể quên đi sự kiện 
Xô-ma-Ìi. 

Ba là, sự lớn mạnh về kinh tế và gắn với nó là 
ưu thế chính trị của Liên minh châu Âu, Nga, Nhật 
Bản và Trung Quốc đang làm cho vai trò và 


Thế giới : Vấn đề, suy hiện 


“trọng lượng riêng” của Mỹ bị giảm đi. Chính 
trong bối cảnh khu vực và quốc tế như vậy và vì 
muốn cố giữ thể diện của một siêu cường hạng 
nhất, Oa-sinh-tơn đã hình thành mưu đồ can thiệp 
trực tiếp. 

Khá hiểu biết về các trò chơi quốc tế, Bát-đa 
cũng cố ý gây căng thẳng để có lợi cho mình. 

Thứ nhất, tình hình càng gay gắt và càng kéo 
dài thì dư luận càng có điều kiện để hiểu thêm về 
hành động của Mỹ đối với I-rắc, những người có 
chính kiến càng cảm thông với nhân dân I-rắc 
đang gặp vô vàn khó khăn, khốn đốn. 

Thứ hai, cả hai việc ông Xa-đam Hu-xê-in đã 
làm đều được lòng dân trong nước. Hành động thứ 
nhất : cấm không cho UNSCOM vào thanh sát các 
dinh tổng thống là vì quốc thể, vì bảo vệ độc lập, 
chủ quyển quốc gia. Hành động thứ hai : cho 
UNSCOM vào tất cả mọi nơi cũng là để tránh cho 
đất nước khỏi cơn binh lửa, bởi chiến tranh nếu có 
xây ra thì người chịu tổn thất nhất là dân lành 
VÔ tỘI. 

Thứ ba, do có sự thỏa hiệp mà LHQ phải thừa 
nhận chủ quyển của I-rắc, phải thực hiện từng 
bước nới lỏng cấm vận và cuối cùng đi tới bỏ cấm 
vận chống ]-rắc. 

Vậy là cuộc khủng hoảng I-rắc đã tạm dịu đi. 


Súng tuy chưa nổ nhưng vẫn nạp đây ấp đạn và 


vẫn ở tư thế sẵn sàng. Vùng Vịnh tạm yên “cơn 
gió to, sóng cả”, nhưng những đợt sóng ngầm vẫn 
tiềm ẩn chưa biết bao giờ mới hết. Muốn biến nơi 
này thành một vùng đất, vùng trời, vùng biển bình 
yên, chỉ có thể sử dụng những giải pháp cơ bản và 
toàn diện. Đó là cần phải làm nguội đi những cái 
đầu nóng bỏng bởi sự phiêu lưu và ý đô bá chủ, 
bởi sự bảo thủ cố chấp và mưu toan áp đặt cường 
quyền. Đó là việc bảo đảm tôn trọng chủ quyền 
đối với mọi quốc gia, dân tộc ; là việc tăng cường 
quan hệ hợp tác, hữu nghị, cùng có lợi. Điều quan 
trọng hơn nữa là với tầm vóc và uy tín của mình, 
LHQ cần ngăn chặn mọi hành vi thao túng, lộng 
hành, có chính sách bình đẳng, không thiên vị ; 
cần nhanh chóng bãi bỏ những đòn trừng phạt 
bằng cấm vận kinh tế vì nó gây tổn hại đối với 
dân lành. Q 
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Đánh giá chung về cuộc khủng hoảng 

Bắt đầu từ một nước - Thái Lan - từ tháng 
7-1997, cuộc khủng hoảng ngày càng lan rộng như 
một vụ dầu tràn trên biển gặp bão, lan nhanh và 
mạnh sang các nước láng giểng thuộc khu vực 
Đông - Nam Á - In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Ma-lai- 
xi-a... - rồi Đông Á - Hàn Quốc... và chỉ sau nửa 
năm, nó không chỉ còn là cuộc khủng hoảng của 
Thái Lan hay Đông - Nam Á mà nhiều người đã 
gọi nó là cuộc khủng hoảng châu Á. 

Hơn thế nữa, cuộc khủng hoảng đã gây tác hại 
cả tới những nước ở những châu lục khác ngoài 
châu Á như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và nói 
chung là cả thế giới. Nhà kinh tế kỳ cựu của Ngân 
hàng thế giới (WB) P.Bô-te-li-ơ cho biết ảnh 
hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á sẽ 
làm tăng trưởng của kinh tế thế giới nói chung 
giảm 0,5% và xuống ở mức 2,6% trong năm 1998. 

Nếu như đến cuối năm 1997, Thái Lan là nơi 
khởi đầu và là điểm nóng nhất của cuộc khủng 
hoảng, thì đến nay Thái Lan không còn là điểm 
nóng duy nhất. Đã có một số điểm nóng khác, thậm 
chí còn nóng hơn với sự mất giá đồng tiền tới một 
vài trăm phần trăm như In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc. 
Một số nên kinh tế châu Á vốn được coi là tăng 
trưởng mạnh, có dự trữ ngoại tệ lớn, như Đài Loan, 
ít bị tác hại của khủng hoảng, nhưng đồng tiễn 
cũng mất giá tới gần 20%. Ước tính riêng châu Á 
bị thiệt hại khoảng trên 200 tỉ USD do khủng 
hoảng, gấp 4 lần số thiệt hại của Mê-hi-cô thời kỳ 
1994 - 1995. Và không chỉ có thế, nên kinh tế 
nhiều nước bị rối loạn, nhiều ngành công nghiệp bị 
đình đốn, xuất khẩu giảm sút, cán cân thanh toán, 
cán cân ngoại thương và tài khoản vãng lai thâm 
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hụt trầm trọng, dự trữ ngoại tệ cạn kiệt, tình trạng 
mất việc làm tràn lan. 

Khủng hoảng không chỉ dừng lại trong lĩnh vực 
tài chính - tiền tệ, mà đã lan sang nhiều ngành kinh 
tế khác và lan cả sang các lĩnh vực chính trị - xã 
hội. Từ khi nổ ra khủng hoảng, người ta tính rằng 
ở Thái Lan năm qua đã có ít nhất 119 000 công 
nhân sản xuất xe hơi, dệt, xây dựng... mất việc làm, 
nhiều nhà máy cắt giảm lương từ 25-30%. Số mất 
việc làm có thể lên tới 1,3 triệu người ở In-đô-nê- 
xi-a. Bộ Nhân lực nước này cho biết, từ tháng 7 đến 
cuối năm 1997, ít nhất đã có 125 nhà máy đóng cửa 
làm 52 000 người mất việc làm, 16 000 người trong 
ngành tài chính và 40 000 người trong ngành lâm 
nghiệp cũng bị thất nghiệp. Dự tính năm 1998, 
In-đô-nê-xi-a sẽ có thêm 1,4 triệu người mất việc, 
đưa số mất việc làm 2 năm 1997 - 1998 lên khoảng 
3 triệu và tổng số thất nghiệp cả mới và cũ lên 
5,8 triệu người. Ở Ma-lai-xi-a, khoảng Ï triệu trong 
số 2 triệu công nhân nước ngoài sẽ phải cạnh tranh 
gay gắt với công nhân bản xứ để giữ chỗ làm việc 
trong các ngành xây dựng, dịch vụ, công nghiệp 
nặng, khách sạn. In-đô-nê-xi-a đã phải đưa ra 
“chương trình đột xuất” để tạo việc làm nặng nhọc 
với thu nhập thấp cho công nhân thất nghiệp như 
nạo vét kênh, mương, tôn cao đê, thông cống rãnh, 
nâng cấp công trình nước sạch... 

Chính phủ Ma-lai-xi-a thực hiện “biện pháp 
khẩn cấp” : hạn chế người Ma-lai-xi-a đi du lịch ra 
nước ngoài để tránh “chảy máu ngoại tệ”. Ngày 
12-1, Ma-lai-xi-a thông báo sẽ bố trí lại việc làm 


cho ít nhất 600 000 công nhân các trang trại và 
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200 000 công nhân chế tạo là người nước ngoài vừa 
bị mất việc để không làm cho việc thiếu hụt lao 
động trằm trọng thêm. Thái Lan thông báo có thể 
sa thải công nhân nước ngoài và gửi họ vẻ nước. 
Hàn Quốc cho biết cũng nghiên cứu việc sa thải 
270 000 công nhân nước ngoài. Nhiều cuộc biểu 
tình đã diễn ra ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Hàn 
Quốc, bắt nguồn chủ yếu từ khủng hoảng và thất 
nghiệp. Khủng hoảng cũng là nguyên nhân dẫn tới 
những cuộc thay đổi bộ trưởng tài chính, kinh tế, 
cải tổ nội các, thay đổi chính phủ ở Thái Lan và 
Hàn Quốc. 
Một số nguyên nhân cơ bản 

Qua phân tích chúng tôi cho rằng, có ba nhóm 
nguyên nhán chủ yếu dẫn tới cuộc khủng hoảng ở 
châu Á : có những nguyên nhân tức thời, đột biến, 
tác động trực tiếp gây ra khủng hoảng ; có những 
nguyên nhân diễn ra từ từ do có sự tồn đọng lâu dài 
của những vấn để nan giải, hay còn có thể gọi ủ 
bệnh lâu dài, không được giải quyết kịp thời, dẫn 
đến gây bệnh, tạo ra khủng hoảng ; và có những 
nguyên nhân là những sự bất cập, không đáp ứng 
kịp những nhu câu, những đòi hỏi mới tại những 
thời điểm bước ngoặt, chuyển giai đoạn sang 
những thời kỳ phát triển cao hơn trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa như khi chuyển sang 
nên kinh tế mới công nghiệp hóa hay nền kinh tế 
mới phát triển. 

I - Những nguyên nhân đột biến bao gồm tình 
trạng vỡ nợ, thâm hụt tài chính quá mức, đầu cơ 
tiên tệ mạnh và sự mất cân đối lớn giữa cung - câu 
nội tệ và ngoại tệ. Mỗi nguyên nhân trong những 
tác nhân này đều rất mạnh, nhưng cái nguy hiểm 
hơn là cả ba đòn đều cộng hưởng đánh cùng một 
lúc làm cho hệ thống tài chính ở các nước Đông - 
Nam Á, bắt đầu từ Thái Lan, không còn đủ sức 
kiểm soát đồng tiền của mình nữa. 

Trong bối cảnh khi nợ đã chồng chất quá cao, 
đến mức không trả được nữa - vỡ nợ - và thâm hụt 
tài khoản vãng lai cũng đã vượt mức giới hạn cho 
phép thì biện pháp mua tiền của nhà tỷ phú Mỹ 
Soros là một nhát dao chém đứt những sợi dây 
mỏng manh cuối cùng còn níu các đồng tiền địa 
phương với chế độ tỷ giá cố định đã kéo dài hơn 
một thập kỷ kể từ đầu những năm 80. 

Và không chỉ có nhà tỷ phú Soros đầu cơ. 
Người ta tính ở Mỹ có khoảng 2300 quỹ tín dụng 
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với tổng giá trị tài sản khoảng 100 tỉ SD tham gia 
đầu cơ tiền tệ, trong đó có G.Soros, Tiger, Orbics, 
Mumar Panthenr và Jaguat... Nhiều người trong số 
này đã tung tiền vào Đông - Nam Á để mua các 
đồng tiền ở Đông - Nam Á rồi bán ra kiếm lời. 
Trong tháng 6 và tháng 7-1997, lượng tiền đầu cơ 
ở Đông - Nam Á ước khoảng 10-15 tỉ USD. 

Những diễn biến trên xảy ra là vì ở chính thời 
điểm đó số cung, cầu về các đồng tiền mạnh, nhất 
là đồng USD và các đồng tiền địa phương rơi vào 
tình trạng mất cân đối nghiêm trọng : cầu về ngoại 
tệ mạnh tăng lên rất cao để thanh toán các khoản 
nợ đến hạn rất lớn, nhưng số cung rất thấp do thiếu 
hụt lớn trong tài khoản vãng lai và do cạn nguồn dự 
trữ ngoại hối, trong khi đó cầu về các đồng tiền địa 
phương thấp, nhưng số cung thì cao, vì đã có nhiều 
năm liên tục tăng in tiền mặt cung cấp ra thị trường. 

2 - Nguyên nhân bao trùm trong những nguyên 
nhân tồn đọng lâu ngày là nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh đồng thời cũng ủ nhiều bệnh hiểm nghèo 
không lường trước được. Nhiễu người gọi đây là 
những nền kinh tế “bong bóng”, lớn nhanh, nhưng 
có một số điểm xung yếu, dễ nổ, dễ vỡ, và thực tế 
đã vỡ tại khâu yếu nhất là hệ thống tài chính - tiền 
tệ vì không có điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Những 
căn bệnh đó là tình trạng nợ đọng, duy trì chế độ tỷ 
giá gần như cố định quá lâu, để kéo dài và ngày 
càng tăng tình trạng thiếu hụt tài khoản vãng lai, 
đầu tư quá mức trong một số lĩnh vực như bất động 
sản, và một số ngành xuất khẩu đang mất dần sức 
cạnh tranh và mất dân thị trường như dệt, điện tử... 

Việc duy trì tỷ giá cố định quá lâu đã làm cho 
chế độ ổn định đồng Bạt từ chỗ có lợi đến chỗ bất 
lợi cho nên kinh tế Thái Lan. Điều này được phản 
ánh rõ trong quá trình thực hiện chế độ tỷ giá của 
Thái Lan từ đầu những năm 80 đến nay. 

Để kích thích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu, 
Thái Lan đã điều chỉnh tỷ giá đồng Bạt 3 lần 
(5-1981, 7-1981 và 11-1984). Sau đó (2-11-84), 
giữ đồng Bạt trong một “rổ đồng tiền” với USD 
chiếm 80% giá trị đồng Bạt, thực chất là cố định tỷ 
giá đồng Bạt với đồng USD. Mục tiêu của việc duy 
trì tỷ giá này là ổn định tài chính để thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài. Tình hình này rất giống với 
thời kỳ Ấn Độ gắn đồng Rupi với đồng USD từ 
1971 đến 1975 đã làm cho đồng Rupi mất giá 
12,4%. Nhận ra thiệt hại này, từ năm 1980 Ấn Độ 
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đã chuyển sang áp dụng chế độ tỷ giá áp dụng “rổ 
đồng tiền” gấn đồng Rupi với các đồng tiền của 
những bạn hàng lớn của Ấn Độ, trong đó chọn 
đồng Bảng Anh là đồng tiền chính. Tỷ giá cố định 
có lợi cho kinh tế Thái Lan nhất là tăng trưởng và 
thúc đẩy xuất khẩu, giống như chế độ tỷ giá cố định 
Bretton Woods có lợi cho Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản 
sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng cố định lâu 
quá trở thành bất lợi (mọi chính sách dù tốt đến 
mấy chỉ phát huy hiệu quả được một thời). Đến 
năm 1996 - 1997 cả tăng trưởng kinh tế và xuất 
khẩu của Thái Lan đều chậm lại, hơn thế nữa, nên 
kinh tế bắt đầu trở nên mất ổn định. 

Việc xây dựng một chính sách, như chính sách 
tỷ giá chẳng hạn, bao giờ cũng có cái lợi - cái hại 
trước mắt và lâu dài. Tỷ giá cố định của đồng Bạt 
Thái Lan với đồng USD có lợi cho Thái Lan khi 
đồng Bạt cũng mất giá thuận chiều với đồng USD 
cho đến năm 1995, nhưng bắt đầu không lợi cho 
Thái Lan từ khi hai đồng tiền mất giá và lên giá 
nghịch chiều từ năm 1995 đến nay. 

Nếu so với đồng Yên Nhật thì đồng USD mất 
giá khoảng 50% từ năm 1990 đến 1995 (từ 
125 Yên/1USD năm 1990 xuống 85 Yên/1USD 
năm 1995) và lên giá 50% từ năm 1995 đến nay (từ 
85 Yên/1USD năm 1995 lên 125 Yên/1USD hiện 
nay). Trong khoảng thời gian đó đồng Bạt Thái 
Lan liên tục mất giá trong thực tế do cung ứng tiền 
mặt mỗi năm tăng 20%, lạm phát kìm giữ ở mức 
4 - 5%/năm, lương tối thiểu tăng 8,5%/năm trong 
khi năng suất lao động chỉ tăng 3%/năm, nhưng 
vẫn lên giá danh nghĩa theo đồng USD, tạo ra một 
khoảng cách lớn giữa giá danh nghĩa và giá trị thực 
của đồng Bạt. 

Giả định đồng Bạt Thái Lan mất giá bằng mức 
xuống 50% của đồng USD từ năm 1990 đến 1995 
và xuống tiếp 50% từ năm 1995 đến 1997 khi USD 
lêu giá 50%, thì tổng cộng đồng Bạt Thái Lan mất 
giá khoảng 100% so với USD vào đầu năm 1997 
và đây là thời điểm tỷ giá cố định không trụ nổi do 
vênh giá thực tế quá lớn giữa hai đồng tiền và cũng 
là thời điểm các tác nhân đột biến hoành hành đánh 
mạnh và đánh đồng thời vào đồng Bạt làm cho nó 
hết cơ níu vào đồng USD. 

Thực tế trên đây cho thấy chính sách tỷ giá cố 
định đã có lợi cho Thái Lan trong thời gian ngắn 
hạn, nhưng khi tình hình đã thay đổi mà vẫn cố giữ 
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lấy nó, tiếp tục như cũ và không điều chỉnh kịp thời 
thì chính sách đó trở nên có hại về dài hạn. Như 
vậy, mối quan hệ lợi - hại giữa trước mắt và lâu dài, 
giữa ngắn hạn và dài hạn là một thách thức không 
nhỏ đòi hỏi sự tỉnh táo của các nhà hoạch định 
chính sách. 

Nợ đọng và thâm hụt lớn tài khoản vãng 
lai cũng là những yếu tố lớn dẫn tới khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ. Thái Lan là một ví dụ điển hình 
về nợ đọng. Nợ tăng qua các năm như sau : 
40,6% GDP năm 1993 ; 43,3% GDP năm 1994 ; 
49,5% GDP năm 1995 ; 52,4% GDP năm 1996. 
Phần lớn nợ nước ngoài của Thái Lan là nợ ngắn 
hạn và nợ thương mại, nợ nóng phải trả nhanh. 
Cuối 1996 Thái Lan nợ 70,2 tỉ USD, trong đó 65% 
là nợ đến hạn phải trả trong vòng 1 năm. 

Nợ trong nước “khó đòi” vượt quá mức cho 
phép : 33 tỉ USD. Tổng số cho vay không hiệu quả 
của 15 ngân hàng và 91 công ty tài chính chiếm 
35% GDP, gần gấp đôi mức cao nhất của Mê-hi-cô 
năm 1995. 

Thái Lan trước thời điểm thả nổi đã nợ tới 85 tỉ 
USD trong khi dự trữ ngoại tệ chỉ có 33,3 tỉ USD. 
Phi-líp-pin ở thời điểm đó nợ 41 tỉ USD. Đến đầu 
tháng 11-1997 nợ của Thái Lan tăng lên 89 tỉ trong 
khi dự trữ ngoại tệ giảm xuống còn 30 tỉ USD. 

Năm 1996, In-đô-nê-xi-a nợ 109,3 tỉ USD, 
chiếm 48,4% GDP. Riêng Ma-lai-xi-a đầu tư chủ 
yếu dựa vào nguồn vốn trong nước nên chỉ nợ 
36,4 tỉ USD, chiếm 38,5% GDP. 

Đối với Hàn Quốc, gánh nặng nợ nước ngoài 
lên tới 200 tỉ USD, trong đó 85 tỉ USD là nợ ngắn 
hạn và 20% là các khoản nợ đến hạn trong vòng 
một tháng (có tài liệu nói tổng số nợ nước ngoài 
của Hàn Quốc là 122 tỉ, và 75 tỉ USD đến hạn trước 
cuối năm nay). 

Cùng với nợ, thiếu hụt tài khoản vãng lai cũng 
là một vấn để lớn của các nước này. Thiếu hụt 
tài khoản vãng lai của Thái Lan năm 1995 là 
8,1% GDP, năm 1996 là 8,2%, của Ma-lai-xi-a bằng 
10% GDP, cao hơn tỷ lệ thiếu hụt của Mê-hi-cô 
trước khủng hoảng năm 1994 (là 8% GDP). 

Một trong những yếu tố lớn làm tăng nhanh sự 
thiếu hụt tài khoản vãng lai là sự giảm sút xuất 
khẩu. Bốn nước trong ASEAN là Thái Lan, Phi- 
líp-pm, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a liên tục tăng 
xuất khẩu nhanh trong thời gian dài. Năm 1995, 


xuất khẩu của Thái Lan tăng 23,6%, Ma-lai-xi-a 
tăng 25,9%, Phi-líp-pin 28,9% và In-đô-nê-xi-a 
13%. Nhưng năm 1996, xuất khẩu của các nước 
ASEAN sa sút mạnh. Xuất khẩu của Thái Lan có 
mức tăng trưởng âm 0,2%, Ma-lai-xi-a chỉ tăng 
5,6%, In-đô-nê-xi-a 9,6%, nêng Phi-líp-pin còn 
tăng ở mức cao là 17,7%. 

Mất cân đối do đầu tư và tiêu dùng quá mức là 
một yếu tố khác dẫn tới khủng hoảng tài chính - 
tiền tệ. Kinh tế tăng trưởng nhanh đã kéo theo sự 
bột phát trong nhiều ngành kinh tế ở các nước 
Đông - Nam Á như kinh doanh địa ốc và các ngành 
xuất khẩu. Tình hình đó đã thôi thúc nhiều nhà đầu 
tư tăng cường vay tiên để đầu tư vào các ngành rất 
béo bở một thời, dẫn đến tình trạng đầu tư quá mức 
và không kịp điều chỉnh khi mất thị trường hoặc 
giảm khả năng cạnh tranh, tạo ra tình trạng dư thừa 
công suất trong các ngành này. Đây là ngành 
không tạo ra năng lực sản xuất mới, không đóng 
góp bao nhiêu cho việc nâng cao năng lực và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, nhưng có lúc phát triển 
rất bột phát. Ở Phi-líp-pin trước đây đã có thời 
ngành này phát triển rất mạnh, rồi tàn lụi, kéo theo 
nhiều vấn để kinh tế, tài chính nan giải. Ở Mê-hi- 
cô trước khủng hoảng 1994, kinh doanh địa ốc 
cũng đã lên nhanh rồi xuống nhanh, gây ra đọng 
vốn và vỡ nợ. Tình trạng diễn ra ở Thái Lan vừa 
qua là một sự lặp lại của chính bài học thăng 
trầm đó. _ 

Một số ngành xuất khẩu nhiều lao động mà 
trước đây Thái Lan có nhiều lợi thế nhờ giá sức lao 
động rẻ như ngành dệt may, lắp ráp điện tử... nay 
đang mất dân thị trường do sự cạnh tranh của hàng 
hóa Trung Quốc và một số nước đang phát triển 
khác. Nhưng đầu tư thì vẫn tăng. Như vậy, công 
suất sản xuất tăng trong khi thị trường có xu hướng 
giảm. Sự tăng lên về khả năng cung ứng hàng hóa 
đi đôi với sự tăng lên về cung ứng tiễn tệ, trong khi 
câu đối với cả hai loại sản phẩm này giảm đã gây 
ra tình trạng mất cân đối cung cầu, một yếu tố nhậy 
cảm của tài chính và thị trường. 

Về tiêu dùng, do đồng Bạt không phản ánh 
đúng giá trị của nó và do thuế nhập khẩu và thuế 
giá trị gia tăng thấp trong nhiều năm cho nên một 
số sản phẩm nhập khẩu trở nên rẻ. Cùng lúc đó thu 
nhập của người tiêu dùng tăng nhờ tăng trưởng 
kinh tế cao, nên mức tiêu dùng cũng tăng nhanh, 
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nhất là đối với những sản phẩm như xăng dầu và 
hàng hóa đầu vào cho nông nghiệp. Giờ đãy, với 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ, khả năng “trợ 
cấp” gián tiếp thuế thấp và tỷ giá sai lệch không 
còn nữa, gây áp lực buộc chính phủ phải nâng thuế 
nhập khẩu các mặt hàng đó và thuế tăng lần này 
diễn ra đúng lúc thu nhập của người tiêu dùng đang 
giảm xuống, cắt thêm vào túi tiền của họ, càng làm 
cho họ thêm bất bình và biểu tình phản đối. Đó là 
câu trả lời của họ tại Thái Lan, cũng như tại 
In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc. 

3 - Loại nguyên nhân thứ ba dẫn tới khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ ở châu Á là những bất cập 
trong các bước ngoặt chuyển đổi của quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa như chuyển thành 
nên kinh tế công nghiệp mới ở Thái Lan, In-đô-nê- 
xi-a, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô (1994-1995), Hàn 
Quốc (những năm 70) hay chuyển thành nên kinh 
tế phát triển ở Hàn Quốc từ giữa những năm 90. Ở 
những bước chuyển giai đoạn này, các nền kinh tế, 
đề có thể phát triển liên tục, thường đòi hỏi có 
những chuyển đổi lớn về thể chế và cơ cấu, mà 
trong thực tế hầu hết chưa thực hiện hoặc chậm 
thực hiện. Chính cựu tổng thống Hàn Quốc Kim 
Dâng Sam trước khi thôi giữ chức đã thừa nhận 
rằng, khủng hoảng kinh tế - tài chính diễn ra ở Hàn 
Quốc là do thiếu quyết tâm cải cách và chậm tiến 
hành cải cách, do đó không đáp ứng được những 


nhu cầu thay đổi ở trong nước và thế giới. Những : 


bất cập về thể chế và cơ cấu, những chậm chạp 
trong cải cách đã không giúp cho các nền kinh tế 
này chuyển kịp trong điều chỉnh đầu tư, tái phân bố 
nguồn lực và điều hành nên kinh tế theo cơ chế mới 
ở giai đoạn phát triển cao hơn. Những yếu kém đó 
đã làm cho nền kinh tế rơi vào hẫng hụt, vào khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ, vào rối loạn trong điều 
hành, quản lý và vào suy thoái trong một số ngành 
công nghiệp, gây mất cân bằng trong cơ cấu kinh 
tế chung. Đây là một tác nhân quan trọng làm cho 
cuộc khủng hoảng không chỉ dừng lại trong phạm 
vi tài chính - tiền tệ, mà đã lan sang nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực khác, kể cả hệ thống quản lý của 
chính phủ. 

Những điều rút ra từ cuộc khủng hoảng 

Từ khi cuộc khủng hoảng diễn ra, hâu hết các 
chính sách, biện pháp được thực hiện đều mang 
tính chất điều chỉnh tình thế. Đây là những chính 
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sách, biện pháp có ý nghĩa ngắn hạn. Chúng bao 
gồm từ việc thả nổi đồng tiên, huy động các nguồn 
lực trong và ngoài nước để hỗ trợ đồng tiền và nền 
kinF. tế (quyên góp vàng, ngoại tệ ở trong nước, kêu 
gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế, như 
IMF, WB và các nước tư bản phát triển), đến việc 
xóa bỏ các khoản bao cấp, cắt giảm chỉ tiêu, cân 
bằng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ ngoại hối, đóng 
cửa các ngân hàng và công ty yếu kém, đình chỉ 
các công trình lớn, phá giá đồng nội tệ, tăng lợi tức, 
kiểm chế lạm phát, thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế 
nhập khẩu, tạo việc làm mới để bù vào những chỗ 
bị mất việc làm do khủng hoảng... 

Những chiến dịch quyên góp ở trong nước của 
Hàn Quốc, Thái Lan đã giúp chính phủ các nước 
này thu được lượng vàng và ngoại tệ trị giá vài trăm 
triệu USD để bổ sung cho dự trữ quốc gia và hỗ trợ 
cho ngân sách. IMF, WB và nhiều nước phát triển 
đã cam kết hỗ trợ cho các nước bị khủng hoảng 
hàng trăm tỉ USD (Thái Lan 17 tỉ, Hàn Quốc 60 tỉ, 
In-đô-nê-xi-a trên 40 tỉ) đi kèm với những điều 
kiện ràng buộc về cải cách kinh tế - tài chính và cả 
chính trị rất nghiệt ngã. Chưa từng có bao giờ các 
nước lớn và các tổ chức tài chính quốc tế lớn tập 
hợp nhau nhiều đến như thế và huy động một 
nguồn lực lớn đến như thế để “cứu giúp” một nhóm 
gồm phân lớn các nước đang phát triển ra khỏi một 
cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính. Trong khi đó 
nhiều nhà phân tích đã cho rằng nguyên nhân chính 
của cuộc khủng hoảng vừa qua ở châu Á có một 
phần quan trọng là do cách tổ chức của IME và sự 
lũng đoạn của tư bản tài chính quốc tế. Vậy mà đã 
hơn nửa năm, cuộc khủng hoảng không những 
không giảm, lại còn có xu hướng tiếp tục lây lan và 
trầm trọng thêm. | 

Người ta còn nhớ, khoảng tháng 9 năm 1997, 
khi nhận định về xu thế của cuộc khủng hoảng này, 
những người lạc quan cho rằng nó có thể được khắc 
phục vào cuối năm 1997 đầu năm 1998. Đến nay 
đã là tháng 3-1998. Đến lượt những người bị quan 
cho rằng cuộc khủng hoảng này có thể sẽ còn trâm 
trọng hơn so với cuộc khủng hoảng Mê-hi-cô 
(1994 - 1995), do đó nó sẽ còn kéo dài ít là 2 năm, 
nhiều là 4 - 5 năm nữa, thậm chí một số người còn 
cho rằng cuộc khủng hoảng báo hiệu sự sụp đổ của 
mô hình châu Á (sự thân kỳ châu Á). 
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Hiện nay nhiễu người thường nói tới những giải 
pháp tương tự mà các nước phát triển thường đã áp 
dụng, như thúc đẩy xuất khẩu, giảm bớt nhập khẩu, 
giảm thâm hụt tài khoản vãng lai, giảm nợ, tiết 
kiệm tiêu dùng, hỗ trợ tài chính để lập lại thế cân 
bằng và thúc đẩy các yếu tố tăng trưởng dài hạn... 
Nhìn lại kinh nghiệm của các nước này có thể thấy 
rằng, những biện pháp trên đây, nếu thực sự mang 
lại hiệu quả tốt, thì thường cũng phải mất khoảng 
từ 1 đến 2 năm là ít. Ở các nước châư Á tình hình 
có nhiều khó khăn hơn, do đó, theo tôi, nếu có giải 
pháp tốt thì cũng phải đến cuối năm 1998, may ra 
tình hình mới có thể được cải thiện. Có lẽ cũng phải 
đến lúc đó những giải pháp thực hiện từ nay mới 
phát huy được tác dụng. Và không phải chỉ có các 
giải pháp của các chính phủ và các tổ chức quốc tế, 
mà bản thân thị trường cũng có những sự tự điều 
chỉnh của nó. Đến lúc đó quan hệ cung - cầu giữa 
các đồng tiền nội tệ và ngoại tệ mới được cân bằng, 
đi đôi với sự giảm giá của đồng nội tệ đến giới hạn 
đủ mức cần thiết của nó. 

Và nhìn xa hơn, có thể thấy ở đây một điểm rất 
đáng quan tâm. Phân lớn các nước châu Á hiện nay 
đang định ra các chương trình phát triển dài hạn 
mới. Tuy mỗi nước gọi bằng nhiều tên khác nhau, 
như Xin-ga-po - “Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 2” ; In-đô-nê-xi-a - “Chương trình công nghiệp 
hóa dài hạn” ; Ma-lai-xi-a - “Tầm nhìn năm 2020” 
và Thái Lan gọi là “Tâm nhìn năm 2030”... Tựu 
trung lại có thể thấy các nước này đang bước vào 
giai đoạn cao của quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Từ giai đoạn thấp sang giai đoạn cao 
thường phải có những bước chuyển căn bản, ở đó 
có những đột biến mang tính chuyển giai đoạn. 
Như ở Hàn Quốc cách đây khoảng 20 năm cũng đã 
diễn ra thời kỳ như thế, khi chật vật phải trả món 
nợ đọng lớn (khoảng 45 tỉ USD), và họ đã trả 
được, sau đó là bước chuyển đổi cơ cấu và thể chế 
sâu sắc đưa Hàn Quốc trở thành một nền kinh tế 
phát triển, là một thành viên của tổ chức hợp tác và 
phát triển kinh tế (OECD) và đang nỗ lực thực hiện 
chiến lược mới toàn câu hóa đây tham vọng. Nếu 
điều nhận định này là đúng, thì sau cuộc khủng 
hoảng năm 1997-1998, các nước châu Á đang 
khủng hoảng sẽ có những cải tổ cơ cấu và thể chế 
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TOẢN CÂƯ HÓA 
_—" '"VWÄ THẾ GIỚI NGHÈO” 


ÈN kinh tế toàn câu hóa là một trong 
IÑƒ>» đặc điểm chủ yếu của thập kỷ 90. 

Đó là sự mở rộng và hợp nhất các nguồn 
mậu dịch, tài chính và thông tin trên toàn thế giới. 
Toàn cầu hóa gợi nên niễm hy vọng sẽ mang lại 
tăng trưởng và phúc lợi cho con người. 

Mặc dù hơn nửa thế kỷ qua, nền văn minh của 
loài người đã có những bước phát triển lớn, nhưng 
với l/4 số dân thế giới ở tình trạng nghèo đói 
thuộc các nước đang phát triển (ĐPT) và khoảng 
1/3 tỷ người sống dưới mức nghèo khổ với mức 
thu nhập chưa đây 1 đô la mỗi ngày thì nỗi băn 
khoăn của nhân loại vẫn cứ xoay quanh một câu 
hỏi lớn : toàn cầu hóa thực sự mang lại cho chúng 
ta sự tăng trưởng, phồn vinh hay sự phân hóa với 
cuộc sống khốn khó và sự bần cùng của một phần 
thế giới ? 

Có thể thấy một nghịch lý : “chưa có một giai 
đoạn nào trong lịch sử mà ngay cùng lúc vừa tạo 
ra rất nhiều sự gia tăng về vật chất, lại vừa hủy 
hoại chúng nhiều đến như vậy” (Newsweek, 
27-1-1997). Toàn cầu hóa có kẻ thắng, người 
thua. Nó tạo ra sự giàu có. Nhưng nó cũng gây ra 
sự tụt hậu ngay trong lòng các nước phát triển và 
ĐPT. Có thể nói một cách hình ảnh : Làn nước 
của toàn cầu hóa đẩy tất cả thuyền lên, đưa một số 
thuyền lớn lên cao và bỏ lại hoặc nhấn chìm 
những con thuyền nhỏ. 

Toàn cầu hóa và các nước nghèo 

Vòng đàm phán U-ru-goay với một loạt các 
cuộc thương lượng về mậu dịch diễn ra trong bối 
cảnh cuộc khủng hoảng kéo dài về môi trường 
mậu dịch đối ngoại của các quốc gia nghèo nhất 
thế giới. Vòng đàm phán làm cho các điều luật trở 
nên đỏng nhất hơn, tuy nhiên vẫn giữ lại một số 
nguyên tắc độc đoán cao. Thỏa thuận tại Vòng 


đàm phán rất mất cân đối và nghiêng vẻ lợi ích 
của các quốc gia công nghiệp phát triển. Điều này 
được phản ánh trong sự phân phối lợi nhuận kinh 
tế và phân phối viện trợ. 

Người ta dự đoán những kết quả của Vòng 
đàm phán U-ru-goay của tổ chức GATT trong 
thời gian 1995-2001 sẽ làm tăng thu nhập toàn cầu 
từ 212 tỉ đến 510 tỉ đô la. Nhưng trong sự gia tăng 
toàn bộ lợi nhuận chung này, các nước kém phát 
triển hằng năm mất khoảng 600 triệu đô la, các 
nước Nam Xa-ha-ra (châu Phi) mất 1,2 tỉ đô la. 

Hầu hết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dồn 
vào “bộ ba” công nghiệp : Bắc Mỹ, châu Âu và 
Nhật Bản. Cùng với 8 tỉnh ven biển và thành phố 
Bắc Kinh ở Trung Quốc, các nên kinh tế này nhận 
được hơn 90% FDI trên toàn thế giới. Phần còn lại 
của thế giới với hơn 70% dân số chỉ nhận được ít 
hơn 10% FDI. Sự bất cân đối và bất bình đẳng 
trong quan hệ mậu dịch giữa các nước phát triển 
và ĐPT là do các nguyên nhân : 

I - Chính sách kinh tế vĩ mô nghèo nàn, đặc 
biệt là những thâm hụt tài chính khổng lồ, sự vay 
mượn bên ngoài để tài trợ cho thâm hụt, sự tăng 
giá tiên thất thường... là những yếu tố cản trở các 
nhà đầu tư và xuất khẩu. 

Giá biểu đánh thuế vào hàng hóa nhập khẩu 
cao và các chính sách bảo hộ mậu dịch quá mức 
trong thời kỳ dài cũng ngăn cản nhập khẩu tư bản 
và các hàng hóa trung gian khác. Các nhà sản xuất 
địa phương do không được tiếp cận với sự cạnh 
tranh quốc tế, nên ít có thông tin và sự khuyến 
khích trong việc đạt tới các tiêu chuẩn quốc tế vẻ 


* Theo : 1) Báo cáo phát triển con người, 1997 
2) Báo cáo của OXFAM vẻ tình trạng nghèo khổ trên 
thế giới 


hs) 
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kiểm soát chất lượng, quy trình, hiệu quả cần thiết 
để sản xuất, cạnh tranh. Sự bảo hộ quá mức 
thường kéo theo sự trì trệ, quan liêu. Các chính 
sách không rõ ràng, nhất quán đã làm mất tính dự 
đoán và hiệu quả của môi trường đầu tư. - 

Mặt khác, để mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu 
tư, cần có nền tảng trụ cột là đầu tư vào con người. 
Thiếu các kỹ năng cơ bản, người dân không thể 
thích ứng với sự thay đổi của các điều kiện thị 
trường hoặc dịch chuyển sang hàng xuất khẩu tỉnh 
vị hơn. Ngày nay thông qua các siêu lộ thông tin, 
công nghệ mới tạo cơ hội tiếp cận với tri thức toàn 
câu. Ít được tiếp cận với các kênh thông tin, người 
nghèo thiếu cả các phương tiện như máy tính cá 
nhân, điện thoại, vô tuyến và trình độ học vấn, kỹ 
năng để điều khiển. 

2 - Toàn cầu hóa thường đến với các nước 
nghèo cùng những điều kiện rất không thuận lợi. 
Kể từ đầu những năm 1970, các nước kém phát 
triển phải chịu sự suy giảm 50% về mậu dịch. Đối 
với các nước ĐPT, điều kiện mậu dịch không 
thuận lợi đó làm họ mất khoảng 290 tỉ đô la thời 
kỳ 1980 - 1991. Sự thua thiệt này phần nhiều do 
giá cả thực tế giảm sút trên các thị trường thế giới. 
Năm 1990 giá cả hàng hóa giảm thấp hơn giá cả 
năm 1980 là 45% và thấp hơn giá cả so với thời 
kỳ đại suy thoái 1932 là 10%. Điều kiện mậu dịch 
đối với sản xuất hàng hóa của các nước ĐPT cũng 
giảm khoảng 35% thời kỳ 1970 - 1971. 

Sự dìm giá hàng xuất khẩu đã dồn các nước 
nghèo vào bước đường phải trả lãi suất thực tế cao 
gấp 4 lần mức lãi suất mà các nước giàu đã phải 
trả trong những năm 1980. Do lãi suất cao, các 
nước nghèo trở thành các con nợ nước ngoài. Các 
nước Nam Xa-ha-ra (châu Phi) lo trả gánh nợ cho 
các chủ nợ phương Bắc cao gấp 4 lần so với mức 
mà họ chi trả cho sức khỏe của nhân dân. 

Ngày nay, khi cuộc khủng hoảng nợ còn chưa 
đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu 
thì nợ nân vẫn như ách tròng lên các nước nghèo 
và sự giãn nợ cho các nghèo là điều xa vời. Trong 
khi đó, theo tính toán, số tiễn trợ giúp hiệu quả đối 
với 20 nước nghèo sẽ mất khoảng 5,5 tỉ đến 7,7 tỉ 
đô la, ít hơn chi phí chế tạo một máy bay ném bom 
tàng hình Xten (Sreai:h) và chỉ xấp xỉ chị phí xây 
công viên giải trí Đi-xnây-len Pa-ri (6,5 tỉ đô la 
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Mỹ - ND). Nếu trút bỏ được gánh nặng nợ hằng 
năm, các nước nghèo có thể sử dụng các quỹ .!ể 
đầu tư, mà riêng ở châu Phi, có thể cứu sống được 
21 triệu trẻ em và tạo quyền giáo dục cơ bản cho. 
90 triệu trẻ em gái và phụ nữ. 

Ngoài sự chi phí về con người, nợ còn tạo ra 
những cản trở kinh tế. Đối với các nước nghèo 
nhất, việc trả nợ điển hình đã hút khoảng 1/5 thu 
nhập xuất khẩu, đặc biệt làm cạn kiệt nguồn dự trữ 
ngoại tệ và làm suy mòn khả năng của họ tham gia 
vào mậu dịch quốc tế với các điều kiện công 
bằng hơn. 

Bên cạnh những điều kiện không thuận lợi vẻ 
mậu dịch và tài chính, các nước nghèo cũng phải 
chịu những điều kiện khó khăn về con người. Các 
nước có nhiều dân nhập cư như Ô-xtrây-li-a, 
Ca-na-đa, Mỹ đặt ra nhiều điều kiện ưu tiên đối 
với những người có kỹ năng cao. Đó là nguyên 
nhân tiếp tục gây ra dòng chảy chất xám từ các 
nước ĐPT. 

3 - Các nước nghèo thường bị thua thiệt bởi 
những điều luật của trò chơi không công bằng. 
Chiếm 3/4 dân số thế giới, các nước ĐPT sẽ chỉ 
nhận được 1/4 đến 1/3 thu nhập chung, mà hầu hết 
số thu nhập này sẽ rơi vào tay một vài nhà xuất 
khẩu đầy quyên lực ở châu Á và Mỹ la-tinh. 

Vòng đàm phán U-ru-goay đã để lại hầu hết sự 
bảo vệ nguyên vẹn 'vể công nghiệp và nông 
nghiệp đối với các nước công nghiệp phát triển, 
nhưng lại lãng quên những vấn đẻ sống còn liên 
quan đến các nước nghèo - nhất là vấn để nợ và sự 
quản lý thị trường hàng hóa chủ chốt : 

. Thuế : Trong vòng đàm phán U-ru-goay, 
hàng hóa từ các nước công nghiệp được giảm thuế 
nhiều hơn (45%) so với các nước ĐPT (20-25%). 
Trong khi đó, các nước ĐPT hiện tại đối mặt với 
mức thuế 10%, cao hơn mức trung bình toàn câu ; 
các nước kém phát triển chịu mức thuế là 30%. 

Một vấn để khác là sự leo thang về thuế, chủ 
yếu đánh vào các sản phẩm đã chế biến hơn là các 
nguyên liệu thô. Chính điều này đã cấm cửa các 
nước ĐPT gia nhập các thị trường hàng hóa, và 
làm cân trở con đường tăng giá trị hàng xuất khẩu 
của họ. 

. Các hàng rào phi thuế quan. Khi các thỏa 
thuận GATTT kế tiếp giảm các hàng rào thuế, các 


nước công nghiệp đã tăng cường chuyển đổi sang 
các hình thức bảo hộ mới, chủ yếu là dưới hình 
thức hàng rào phi thuế quan như hạn ngạch, các 
biện pháp chống phá giá và những hạn chế xuất 
khẩu “tự nguyện”. Các rào cản về mậu dịch này 
ngày càng mang tính độc đoán và phân biệt đối xử 
đối với các nước ĐPT. 

Các biện pháp chống bán phá giá là một trong 
các hình thức bảo hộ phổ biến nhất mà Mỹ và EU 
thường áp dụng để chống lại hàng loạt các sản 
phẩm xuất khẩu đầy tiêm năng của các nước ĐPT 
như đệt, len và các sản phẩm nông nghiệp. Vào 
những năm từ 1989-1994, các biện pháp này đã 
tăng gấp đôi. Trong bối cảnh sự cạnh tranh quyết 
liệt đến cùng và không công bằng trên thị trường 
thế giới, cũng như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch hà 
khắc của các nước phát triển, những cố gắng mở 
rộng xuất khẩu của các nước ĐPT ngày càng hạn 
hẹp và mất dân chỗ đứng. 

. Dệt. Nhiều nước trên con đường công nghiệp 
hóa thường bắt đầu từ ngành dệt. Là ngành xuất 
khẩu chủ lực, hàng dệt và may mặc chiếm 24% 
hàng xuất khẩu của các nước Nam Xa-ha-ra (châu 
Phi), 14% đối với châu Á, 8% đối với khu vực 
Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê. Đối với Băng-la-đét và 
Xri Lan-ca, hàng này chiếm 1/2 tổng lợi nhuận 
xuất khẩu. Việc quản lý có tính chất hệ thống 
quốc tế về hàng dệt và may mặc bắt đầu từ 
năm 1961 với Thỏa ước hàng dệt đa phương 
(MEA). Thỏa ước MFA cho phép các nước công 
nghiệp phát triển đặt ra hạn ngạch nhập khẩu với 
mỗi nhà cung ứng. Những tính toán thua lỗ ngoại 
hối cho thấy các nước ĐPT phải chịu hạn ngạch 
của MFA đánh vào những mặt hàng xuất khẩu này 
từ 4 tỉ đến 15 tỉ đô la mỗi năm. Thỏa thuận U-ru- 
goay về dệt và may mặc sẽ xóa bỏ hạn ngạch của 
MEA và giảm thuế giai đoạn 10 năm, nhưng chỉ 
giảm xuống mức trung bình 12% - gấp 3 lần mức 
trung bình đánh vào hàng nhập khẩu của các nước 
công nghiệp. 

Sự chuyển đổi của hạn ngạch tác động sâu sắc 
đến các nước ĐPT. Nó sẽ làm lợi cho một số nhà 
sản xuất có hiệu quả hơn và làm tổn thương các 
nước nghèo khác. Băng-la-đét có thể 1/5 hàng 
xuất khẩu, một trong những vũ khí chủ yếu chống 
đói nghèo. 
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Như vậy, MFA được thiết kế nhằm phá vỡ lợi 
thế so sánh của các nước ĐPT, làm cho ngành đệt 
ở nhiều nước không thể gượng dậy nổi. 

. Nông nghiệp. Hàng hóa nông nghiệp luôn có 
vị trí đặc biệt trong mậu dịch thế giới. Thống trị 
thị trường thế giới về lĩnh vực này, Mỹ và EU đã 
trợ cấp cho nông dân tương đương 1/2 giá trị sản 
lượng nông nghiệp. Sau vòng đàm phán U-ru- 
goay, các nước công nghiệp tiếp tục trợ giá sản 
xuất và xuất khẩu. Năm 1995, họ đã chi 182 tỉ đô 
la vào trợ cấp. 

Chính sách nông nghiệp cũng như sự trợ giá 
các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở các nước 
giàu đã đánh nặng vào các nước ĐPT. Trước hết 
nó kéo giá cả trên thị trường thế giới xuống thấp, 
do vậy các nước ĐPT là những nước xuất khẩu 
hàng hóa này bị thua thiệt. Thứ hai, nó đã loại họ 
khỏi thị trường lương thực tại các nước giàu. Thứ 
ba, nó đưa những người sản xuất lương thực tại địa 
phương vào sự bán phá giá theo hình thức nhập 
khẩu lương thực rẻ tiền. Điều này làm giảm sự 
khuyến khích sản xuất lương thực, làm bào mòn 
tính tự túc và hủy diệt kế sinh nhai của dân cư, làm 
cho cuộc sống người dân thêm phần điêu đứng. 

Một tính toán cho thấy, nếu các nước công 
nghiệp giảm bảo hộ và trợ cấp nông nghiệp 
khoảng 30%, các nước ĐPT sẽ kiếm được hơn 
45 tỉ đô la mỗi năm. 

. Quyền sở hữu trí tuệ. Ngày nay vị trí bá chủ 
trong khoa học - kỹ thuật của các nước phát triển 
đứng trước những thách thức to lớn do trình độ và 
khả năng nghiên cứu phát triển khoa học, vận 
dụng tiếp thu công nghệ mới của một số nước 
công nghiệp mới được nâng lên. Do vậy, thỏa 
thuận GATT đã tăng cường sự bảo vệ bằng sáng 
chế và quyển sở hữu trí tuệ, làm tăng chi phí 
chuyển giao công nghệ đối với các nước ĐPT. 
Ngay từ đầu, các nước công nghiệp đã khai thác 
nguồn ý tưởng và công nghệ khá tự do. Vào thế 
kỷ XỨX, Mỹ đã thích nghỉ và phát triển các công 
nghệ của châu Âu mà ít quan tâm tới các quyển về 
bằng sáng chế. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
Nhật cũng làm như vậy với Mỹ. Hiện tại, nhiều 
nước thi hành các chính sách đánh thuế rất cao 
vào các nước ĐPT vì việc sử dụng công nghệ 
nước ngoài. 
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Toàn cầu hóa và người nghèo 

Vẻ lý thuyết, “toàn cầu hóa không làm suy 
giảm mức sống”, “nó mang lại sự thịnh vượng cho 
cả nước giàu và nước nghèo'. “Khi các nước gia 
nhập kinh tế thế giới, sự đói nghèo của họ sẽ 
giảm” (Newsweek, 27-1-1997). | 

Là nước nhận FDI lớn nhất trong thế giới ĐPT, 
Trung Quốc trong 15 năm qua đã tăng xuất khẩu 
hơn 10 lần, giảm tỷ lệ người có thu nhập thấp từ 
1/3 xuống còn 1/10, đã tạo được sự cải thiện cơ 
bản về y tế, giáo dục. 

Điều tương tự cũng có thể thấy ở Ấn Độ, 
Băng-la-đét, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam. 

Lý thuyết thương mại cơ bản cho rằng toàn cầu 
hóa có thể thu hẹp hố ngăn cách vẻ thu nhập, từ 


đó người nghèo được lợi. Các nước ĐPT có lợi thế. 


so sánh về lao động dư thừa, không có kỹ năng, 
chỉ phí thấp. Nếu họ tập trung vào sản xuất hàng 
hóa đơn giản thì họ có thể hòa nhập rộng hơn vào 
các thị trường toàn cầu, làm tăng xuất khẩu và sản 
lượng, tăng nhu câu đối với lao động đơn giản, 
tăng thu nhập của người nghèo. 

Tài chính tự do cũng tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc làm. Những hạn chế vẻ chuyển giao các 
nguồn vốn có thể hấp dẫn nhiều FDI, tạo nhiều 
việc làm cho người nghèo bằng cách đưa họ hòa 
nhập vào các hệ thống sản xuất quốc tế. 

Lý thuyết thì vậy. Nhưng mọi điều không luôn 
luôn đi theo cách này. Toàn câu hóa nhiều khi đi 

đôi với bất bình đẳng. Thu nhập đối với 
20% những người nghèo nhất ở Mỹ la-tinh, 
Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca, 
Ê-cu-a-đo, Mê-hi-cô và U-ru-goay đã giảm sút. 
l6 nước trong số 18 nước ở Đông Âu và Cộng 
đồng các quốc gia độc lập có mức thu nhập tôi tệ 
hơn, đói nghèo tăng lên trong tiến trình toàn 
cầu hóa. 

Toàn cầu hóa cũng có thể làm dịch chuyển 
cung cách tiêu thụ. Xe hơi đắt tiền, nước ngọt có 
thể nhanh chóng trở thành một bộ phận của đời 
sống hàng ngày, làm tăng sự nghèo túng tương 
đối. Mở rộng toàn câu hóa cũng có thể đẩy người 
nghèo tới những cú sốc bất ngờ. Một số người có 
cuộc sống ổn định nhờ kinh tế được cải thiện, số 
còn lại bị mắc kẹt trong nghèo đói. 
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Ở các nước công nghiệp, kỷ nguyên của toàn 
cầu hóa được nổi rõ bởi sự tăng toàn bộ thu nhập 
nhưng cũng làm tăng thất nghiệp và bất bình 
đẳng. Có hơn 100 triệu người sống dưới mức thu 
nhập tối thiểu, 37 triệu người không có việc làm. 
Năm 1995, có 34 triệu người thất nghiệp ở các 
nước trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 
(OECD), trong đó 75% là lực lượng công nhân. 
Từ 1979, thất nghiệp ở các nước EU đã tăng 11%. 

Nguyên nhân là ở đâu ? Một số người cho rằng 
đó là do cạnh tranh từ lao động rẻ ở thế giới ĐPT. 
Tuy nhiên, vai trò mậu dịch quốc gia các nước 


_ ĐPT có lẽ được thổi phỏng. Khoảng 10% của sự 


tăng bất bình đẳng vẻ lương và thất nghiệp, sản 
xuất là ở các nước công nghiệp. Thậm chí nếu 
những tác động của hệ thống thương mại quốc gia 
các nước ĐPT làm giảm nhu câu đối với lao động 
kỹ năng thấp ở ngành sản xuất khoảng 10% thì tác 
động cũng sẽ nhỏ. Quy mô xuất khẩu của quốc gia 
ĐPT trong thị trường các nước công nghiệp cũng 
thường được khuyếch đại. Nhập khẩu của các 
nước trong OECD từ các nước ĐPT chỉ chiếm 3% 
thị trường hàng hóa sản xuất. 

Hơn nữa, hai nước Mỹ và Ca-na-đa có ảnh 
hướng nhiều nhất từ sản xuất các nước ĐPT đều 
không có tỷ lệ thất nghiệp cao so với các nước 
công nghiệp phát triển khác. Do vậy, những tranh 
luận đổ lỗi thất nghiệp do nhập khẩu cần được 
xem xét kỹ hơn dưới nhiều góc độ khác nhau. 

Toàn câu hóa là tiến trình nhanh chóng và rộng 
lớn mang lại lợi nhuận cho các nước năng động 
hơn và có quyền lực đồng thời thách thức nghiêm 
trọng các nước nghèo. Theo Báo cáo phát triển 
con người năm 1992, thua lỗ đối với các nước 
ĐPT từ quyền bất bình đẳng đối với mậu dịch, lao 
động và tài chính là 500 tỉ đô la mỗi năm, gấp 10 
lần số tiền viện trợ nước ngoài mà họ nhận được 
hằng năm. Lợi nhuận từ tiến trình toàn cầu hóa sẽ 
chỉ nhỏ giọt một cách tất yếu xuống các nước 
nghèo nhất. Như vậy tiến trình này cần có một cơ 
chế bảo đảm sự công bằng cho các quốc gia, tạo 
điều kiện cho các nước nghèo cơ hội phát triển 
trong thế kỷ XXL. 

Nguyễn Thị Hoa 
(Tổng thuật) 


TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỤỰC TIÊN 


HỘI NGHỊ CÁN BỘ KIỂM TRA TOẢN QUỐC 


Từ ngày 18 đến 20-2-1998, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng đã tổ chức 
hội nghị tổng kết công tác năm 1997, đẻ ra phương hướng nhiệm vụ năm 1998. Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn 
quốc lần này đúng vào thời gian Bộ Chính trị có Chỉ thị Vẻ tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, là dịp để 
các đại biểu bước đầu quán triệt Chỉ thị quan trọng này. 350 đại biểu tham dự hội nghị gồm : các đồng chí bí 
thư, phó bí thư tỉnh ủy ; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc 
Trung ương ; đại diện các ban của Trung ương Đảng ; đại diện các ngành thuộc khối Nội chính v.v. Đồng chí 
Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, các đồng chí phó chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường vụ, Thường 
trực Bộ Chính trị đã đến dự và phát biểu ý kiến. 

Năm 1997 là năm đầu tiên Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện những quy định mới của Điều lệ 
Đảng do Đại hội VIII của Đảng thông qua về công tác kiểm tra của Đảng và Ủy ban kiểm tra cá cấp, về việc 
thi hành kỷ luật trong Đảng. Tuy nhiệm vụ ngày càng khó khăn, nặng nề, phức tạp ; yêu cầu đòi hỏi ngày càng 
cao, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ của Bộ Chính trị và các cấp ủy đảng, Ủy ban kiểm tra 
Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện tốt nhiệm 
vụ, góp phần làm trong sạch và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh 
đạo của tổ chức đảng theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương. 
Ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng vai trò tham mưn, đề xuất với cấp ủy về các vấn đề cần lãnh đạo, chỉ 
đạo : các nội dung, kế hoạch, chương trình kiểm tra và tiến hành các cuộc kiểm tra ; kiến nghị những vấn đề 
liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ ; phát hiện những sai phạm trong quá trình chấp hành các chủ trương, 
chính sách ở một số địa phương, đơn vị. Ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từng 
bước được kiện toàn, chất lượng ngày càng có chuyển biến, tiến bộ. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp đã 
có tác dụng tích cực, góp phần vào việc chấp hành, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật, 
giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, 
đơn vị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những nội dung chủ yếu như : kiểm tra đảng viên, kể cả 
cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thực hiện điều 30 Điều lệ Đảng ; 
thi hành kỷ luật trong Đảng ; giải quyết tố cáo đẳng viên, tổ chức đảng và khiếu nại về kỷ luật đảng ; kiểm tra 
tài chính và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng ; thực hiện nhiệm vụ cấp Ủy giao ; công tác xây dựng, 
củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra và việc phối, kết hợp với các ban, ngành ; chế độ chính sách đối với cán bộ 
làm công tác kiểm tra... Nhiều đại biểu chứng minh, phân tích, nêu những bài học kinh nghiệm phong phú, bổ 
ích, những tập thể, cá nhân làm tốt công tác kiểm tra của Đảng. Qua tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm tra 
các cấp năm 1997, hội nghị đã rút ra một số vấn đẻ chủ yếu sau đây : 

1 - Công tác kiểm tra nói chung và hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp nói riêng ngày càng có nhiều 
khó khăn, phức tạp. Trong khi những biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày 
càng tỉnh vi, tình hình đấu tranh phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng nhìn chung còn yếu kém đòi hỏi 
Ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác này phải hết sức chủ động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm 
chất đạo đức trong sáng, bình tĩnh, có biện pháp và hình thức hoạt động thích hợp, luôn luôn quán triệt nhiệm 
vụ xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

Để công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra có hiệu quả cao, nhất thiết phải có sự lãnh đạo, 
quan tâm thường xuyên của Ban thường vụ, thường trực cấp ủy, trong đó vai trò đồng chí bí thư và sự chỉ đạo 
tích cực của Ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp là yếu tố hết sức quan trọng. Chỉ khi nào công tác kiểm tra và 
hoạt động của Ủy ban kiểm tra được coi là công tác của cấp ủy, gắn liên với sự chỉ đạo của cấp ủy, có sự phối 
hợp chặt chẽ thì mới đạt kết quả cao. 
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Yin hoạé đệng lý luận thực tiễn 


2 - Việc kiểm tra hoặc giải quyết những vấn đẻ liên quan đến cơ quan cùng cấp như kiểm tra tài chính của 
cơ quan tài chính cấp ủy và cấp ủy viên cùng cấp là điều rất khó khăn, giải quyết còn hình thức, ít hiệu quả. 
Vì vậy, cần có biện pháp, cơ chế để làm sao tạo được sự chuyển biến về nhận thức; khắc phục tư tưởng cá nhân, 
độc đoán, mất dân chủ, nể nang, né tránh, nhằm bảo đảm sự nghiêm minh, bình đẳng, công bằng trong công 
tác kiểm tra. 

3 - Hiện nay tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lăng phí của công còn phổ biến, gây bất bình trong nhân dân, 
gây hậu quả xấu. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình hình đó là nói nhiễu làm ít, việc xử lý các 
trường hợp vi phạm không kiên quyết, không nghiêm minh xây ra phổ biến ở các cấp, các ngành. Đặc biệt là 
không gắn việc xử lý kỷ luật với xử lý vẻ kinh tế, không gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị 
xảy ra tiêu cực. Vì vậy, quần chúng thiếu tin tưởng, tiậm chí bất bình đối với một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên. 

4 - Thực tế hiện nay đang đòi hỏi công tác kiểm tra nói chung và hoạt động của Ủy ban kiểm tra nói riêng 
sự cố gắng lớn để hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn và nặng nề mà Đảng giao cho. Thế nhưng những điều kiện 
bảo đảm cho công tác kiểm tra (nhặn thức tư tưởng, cơ chế, chính sách, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
cơ sở vật chất v.v.) còn chưa tương xứng. Điều này cần sớm được khắc phục để công tác kiểm tra ngày càng 
đạt hiệu quả cao hơn. 

Đồng thời với việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị Về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, 
năm 1998 công tác kiểm tra tập trung vào một số vấn đẻ chủ yếu sau đây : 

- Tập trung lực lượng kiểm tra đảng viên, và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết 
tố cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết hướng vào một số lĩnh vực, đối tượng 
trọng tâm, chủ chốt. 

- Tham mưu và phục vụ cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiếm tra việc chấp hành các nhiệm 
vụ trọng tâm và cấp bách của cả nước và của từng địa phương, đơn vị. 

- Tiến hành kiểm tra cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp và của cấp ủy cấp dưới. 

__ = Xử lý và phục vụ cấp ủy xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
các kiến nghị sau khi kiểm tra các tổ chức đảng trong lực lượng công an. 

- Thực hiện đây đủ các nhiệm vụ thường xuyên khác như giải quyết khiếu nại, kiểm tra việc thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung cán bộ đủ về số lượng, bảo đâm về chất lượng, nâng cao trình độ, năng 
lực cho cán bộ kiểm tra. Nghiên cứu, đẻ xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa VIII) nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Thật sự coi 
công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan giúp 
việc cho cấp ủy. 


P.V 
: Ẫ 25-2-1998 trong buổi lễ nhậm chức tổng thống mới 
TƯ CUỘC KHUNG HOẢNG... của Hàn Quốc ông Kim Tê Chung đã tuyên bố sẽ 
(Tiếp theo trang 34): mở ra một kỷ nguyên cải cách để khắc phục cuộc 


sâu sắc, chuẩn bị điều kiện cho đất nước họ bước 
vào một giai đoạn mới - thực hiện công nghiệp hóa 
ở trình độ cao hơn, năng động hơn, liên kết với khu 
vực và thế giới nhiều hơn, đạt được những thành 
quả to lớn hơn, “thần kỳ” hơn, chứ không phải sụp 
đổ như mội số người dự đoán. Mới đây nhất, ngày 
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khủng hoảng đang tàn phá Hàn Quốc. Phải chăng 
cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ là một cơn sốt của 
những cơ thể đang tăng trưởng mạnh, rồi nó sẽ qua 
đi, hay như những nhà kinh tế học nổi tiếng Ste-ven 
Ra-đe-lét và Gie-phơ-rây Sắc nhận xét : “Đó chỉ là 
những vết nháy trên màn hình mà thôi” (only blips 
on the screen) ? Còn phải chờ xem. Q 
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Là Công ty chuyên kinh doanh, XNK Thủy sản ở khu 
vực phía Nam Việt Nam, với doanh số hằng năm khoảng 
trên 50 triệu USD, có mối quan hệ với nhiều tập đoàn 
thương mại các nước. 


Rất hân hạnh mong được sự hợp tác của quý vị trong 
các lãnh vực sau đây: 


e Xuất khẩu : Các sản phẩm Thủy sản :tôm,cá,mực, “SS › 
nhuyễn thể ở các dạng đông lạnh, thức ăn chín và khô. ` — 
\ TNưc “<®‹.x ¿£ hạ : 
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Nhiều loại nông sản, hoa quả các dạng. 
W£ `MW Bứm 
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e Nhập khẩu : Thiết bị, vật tư, vật liệu phương tiện 
vận tải phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. 


e Vận tải biển bằng tàu lạnh, vận tải bộ lạnh, sản xuất 
chế biến, kho bảo quản lạnh... 
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ä› Công ty Xe máy - Nhà sản xuất xe đạp hàng đầu Việt Nam 
Š XE ĐẠP HỮU NGHỊ được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng eao 


Vienom Coflee Corporotion 
lA SAO I GIALAI Coffee Farm 


Add : la Sao Commune, la Grai District, . 
Gia Lai Province | 
Tel: (059) 841107 - 841108 
- Total land area : 500 ha, including 400 
ha of coffee and 100 ha for future devel- 
Opmenl. 

- Average coffee yield : 3.2 tonnes of cof- 
fee beans/ha in 1996. 
The farm specialises in coffee: production 
and processing for exporl. _ 
We are willing to form J.Vs and cooper- 
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nesses ¡in coffee or related fields. 
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ate with other domestic and foreign busi- - 
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Xã lA SAO, Huyện la Giai, Tỉnh cụ 
ĐT: (089) 841107 - 841108 - 


- Diện tieh chung nóng trường 500 hạ 


100 ha cà phè xáy dựngoobản  - GẾN 
- Năng suất bình quân vụ 1996 3, 2Tha. ` 

Chúc năng: Nông trường chuyên vng ” 

trọt, ché biến xuất khầu cà phê. : | 

Chúng tỏi sẵn sàng liên doanh, liên kết ẩn và. , ¬$ 

đt doanh pạ phó với các đơn vị ong và GIAN | xây Tỉ 

nuớc. ' t° 


POWER COMPANY N°2 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC II 


NHÀ MAY CƠ ĐIỆN 


ELECTRO - MECHANICAL FACTORY (E.M.F) 


ĐC : Km 9 - Đường Hà Nội - Quộn Thủ Đức - TP.HCM 
ĐT : 8.965.591 - 8.967.721 - 8.9ó3.159 Fax: (84.8) 8.9ó3.159 
Hoòng Thúi Sơn 


CHUYÊN : 


tt Chế tạo máy biến thế các loại : 01 pha, 03 | pha 


từ 10XY^ . 40.000XY (điện áp từ 15 
KV 

LỢ) 

Sửa chữa, đại tu máy phát điện DIESEL và 

GAS TURBINE 

Sửa chữa máy biến thế và động cơ các loại : 01 

» iaKVA KVÁ va. ca 

phat Q3 pha từ 10 - 33.000“, điện âp từ 

230“ trở xuông. 

Sản xuất phụ kiện lưới điện, trục thép từ hạ thế 

đến 500 

Nhận các hợp đồng : Gia công cơ khí, mạ phun 

kẽm, gia công phụ tùng thiệt bị cho các nhà 

S2 | máy công nghiệp, các giàn khoan dâu khí. 
Ăằ....^»“⁄4. N... _ Gia công, phục hồi các phụ tùng thủy nhiệt 
KG. CC c7 HN | lJ§. điện và Turbin khí. 


Chê tạo may biên thê các loại 
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(ÔNG TY MÍAĐUÙNGLÀNGÀ 


Ấ NĂM PHÁT TRIỂN 
(1991 - 1995) 


& ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIÊN 
L) E \ ị N A Ì ị z U () () 


Xa LA NGA, HUYỆN ĐINH QUÁN, TÍNH ĐÔNG NAI - ĐIỆN THOẠI : 0161.510193 - FAX : 01.61.1083 


TÔNG CÔNG TY XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH 61A0 THÔNG1 
CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRINH 13ó 


ĐỊA CHỈ: K1 - THÀNH ĐÔNG - BA ĐÌNH - HÀ Nội 
ĐIỆN TH0AI: 8.33127 - 8.351168 - 8.35287u 


„ X." 
Lz xôi | CHỨC N ĂNG œ Tổ chức xây dựng các công trình 


giao thông: Nền, mặt đường, 
ê cầu cống, bến cản 
- NHIỆM VỤ: - s ni) 


Xây dựng các công trình dân 
dụng. 


Sửa chữa các phương tiện, thiết 
bị giao thông vận tải. 


Cung ứng và kinh doanh vật tư 
thiết bị, vật liệu xây dựng. 


œ Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu | 
kiện bê tông đúc săn. 


œ Thi công các _công trình ngoài 
ngành theo yêu câu của khách 
hàng. 

œ Phạm vi hoạt động: Trong cả 
nước. 

Công ty đã tham gia thị công 
nhiều công trình trọng điểm như 
Quốc lộ 1A, Cầu Việt Trì, đường 
32 Cầu Giấy, Quốc lộ 5, Quốc lộ 
2... và đặc biệt tham gia thi công 
cầu, nền đường trên đường ô tô 
Bắc Thăng Long - Nội Bài - một 
công trình yêu cầu kỹ thuật cao. 


ñ 
GIÁM ĐC 
K.S NGUYÊN DOÃN ĐÔNG 


—-~ 


Các công trình do Công ty thi 


Rai mặt đường bê tông Asphalt công đều đảm bảo chất lượng và 
__ giữ uy tín với khách hàng. 


t*Õ] tÄ#k 1NỐi 
Ñ„ 
l4 uuewjl 


3ó Bắc Thăng Long - Nội,B JN-. 
Digitized by OO8 Lở ¬ "nợ. 


CÔNG TY GIÂY BÃI BĂNG 


AM." 


Công ty giấy Bãi Bằng thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam, công trình hợp tác hữu nghị Việt 
Nam - Thụy Điển. Thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất khép kín, công suất thiết kế 55.000 
tấn/năm. 

Sản phẩm của công ty bao gồm : Giấy in, giấy viết, giấy telex, giấy photocopy, giấy tập 
kẻ ngang, vở học sinh và giấy máy vi tính. Định lượng từ 50 gam/m đến 120 gam/m^ Độ trắng 
74 - 830 GE. Giấy được sản xuất thành cuộn hoặc ram từ khổ A0 - A4. Sản phẩm của công ty 
có bán trên thị trường trong và ngoài nước. 


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : 


Công ty giấy Bãi Bằng 

Thị trấn Phong Châu - Vĩnh Phú 

Điện thoại : 021-846733 
021-842028 
021-842154 

Fax : (B4) 21.846 732 

Telex : 411-498-SCANMABB VT 

Tài khoản : 710A-00001 

Ngân hàng Công thương khu vực 

_| Đền Hùng, Vĩnh Phú. 


Tổn giám đốc : : 
| TRẤN NGỌC QUE 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RUEAL DEVELOPMENT 


TRỤ SỞ : SỐ 4 PHAM NGỌC THẠCH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI., TEL: 8525374; 8525375., TELEX: 411 - 322 VBA-VT., FAX: 8525376., SWIFT : VBAAVNVX 


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gọi tắt là 
Ngân hàng Nông nghiệp viết tắt NHNo, tên giao dịch quốc tế Vietnam Bank 
for Agriculture and Rural Development gọi tắt Agribank, viết tắt VBARD. 


Là Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt với 87 đơn vị thành viên; trụ sở 
chính tại Hà Nội; vốn Điều lệ là 2.200 tỉ đồng Việt Nam. 


Thực hiện các chức năng : Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ 
ngân hàng đối với khách hàng trong nước, nước ngoài; thực hiện tín dụng tài 
trợ vì mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng chủ yếu trong nông 
nghiệp, nông thôn; làm nhiệm vụ ủy thác tín dụng, đầu tư cho Chính phủ và 
các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn... tại 1.259 chi nhánh ở tất cả các đô thị và các vùng nông thôn 
trong cả nước, tại các Công ty chuyên doanh hạch toán độc lập và một số 
đơn vị liên doanh liên kết. 


NGÂN HÀNG CỦA THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, 


HIỆN ĐẠI HÓA VÌ SỰ NGHIỆP DẦN GIÀU 


NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, VĂN MINH 


HẦM HẠNH ĐÓNN CHÀO QGUỸ KHÁCH 
\WELCOME T© AGRIBAINK 


MƯ(“¿ 


LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIETSOPETRO 


Đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” của Nhà nước Việt Nam phong tặng 
Trụ sở chính : 95 A, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu Điện thoại : (84) - 64-839871/72 Fax: (84) - 64 - 839857 


VIETSOPETRO là cơ sở khai thác dâu khí lớn 
nhất hiện nay của Việt Nam. Liên doanh thực hiện 
nhiệm vụ thăm dò, khai thác dâu, khí trên thèm lục 
địa Nam Việt Nam. Bạch Hổ và Rồng là 2 mỏ hoạt 
động chính. 


Sản lượng khai thác dâu hiện nay đạt trung bình 
28 ngàn tân/ngày; đâu quý 2 năm 1997 sản lượng 
đưa khí vào bờ đạt 1,S-2 triệu mét khối/ngà, y, Cung 
cấp cho các tổ máy nhiệt điện Bà Rịa và Phú Mỹ. sản 
lượng khai thác dâu năm 1996 đạt Š,22 triệu tấn, 
vượt kế hoạch 468.000 tấn. Tổng doanh thu bán dầu 
tính từ năm 1991 đến đầu tháng 10 năm 1997 đạt 6,.3 
tỉ USD. Nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam : 3,4 tỉ 
USD. 

Kế hoạch dự kiến 1 996-2000: khai thác 50,4 triệu 
tấn dâu, 4-4,5 tỉ mét khối khí đồng hành, trong đó, 
năm 1997 sẽ khai thác 2.35 triệu tấn dâu thô, 600 
triệu mét khối khí. 


Do đạt được những thành tích xuất sắc khai thác 
dầu, khí trong nhiều năm liên tục, nhân sự kiện VI- 
ETSOPETRO khai thác tấn dầu thứ 50 friêu, ngày 
31 tháng 10 năm 1997 Chủ tịch Nước CHXHCN 
Việt Nam đã quy ết định tặng danh hiệu “Anh hùng 
Lao động" cho Tập thể Lao động Quốc tế VIET- 
SOPETRO 


VIETSOPETRO có căn cứ dịch vụ tổng hợp trên 
bờ bao gầm : cảng chuyên dùng có khả năng đón tàu 
trọng tải Ï van tấn cập bến an toàn; căn cứ đội tàu 
và công tác lặn ; các bãi lắp ráp cấu kiên kim loại 
xây dựng các công trình dầu khí biển ; bãi bảo 
dưỡng, sửa chữa các thiết bị khoan, khải thác; xí 
nghiệp sửa chữa cơ - điện; hệ thống kho và cung ứng 
vật tư; trung tâm an toàn - bảo vệ môi trường. Căn 
cứ tổng hợp này đủ sức dịch vụ khai thác hàng năm 
từ 12 đến 15 friêu tấn dầu thô, 1-1,2 tỉ mét khôi khí. 


Trong những năm qua, VIETSOPETRO đã hỗ 


trợ kinh phí cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên 35 tỉ 


đỗng dùng vào xây dựng cơ sở hạ tâng, trường học, 
tặng nhà tình nghĩa cho một số gia đình trong diện 
chính sách, nuôi dưỡng 20 Bà Mẹ Việt Nam Anh 
hùng... 


Với các địa phương khác trong cả nước, VIET- 
SOPETRO thường xuyên giúp đỡ hàng chục tỉ 
đồng cho đồng bào bị thiên tai, tôn (ao các di tích 
lịch sử, xây dựng nhà tình nghĩa, nhận nuôi dưỡng 
40 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Trị, Quảng 
Nam. 


Sau cơn bão số 5 %, VIETSOPETRO đã vận động, 
quyên góp được sô tiền 1 tỉ 2.35 triệu đồng ủng hộ 
đông bào bị nạn. 
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Tạp chí Cộng sảm 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


1<. MAI VI /A AI EY 


BỘ BIÊN TẬP : ƒ Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


sang 
4-1998 


MỤC? LỤC”? 


TRẤN ĐỨC LƯƠNG - Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các 


cơ quan nội chính 3 
PHẠM THẾ DUYỆT - Quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết 
Trung ương 4 để đưa nền kinh tế nước ta lên bước phát triển mới 8 


LÊ ĐĂNG DOANH - Luật khuyến khích đầu tư trong nước phải có tác 
dụng huy động mọi nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


đất nước 11 
NHẠN ĐÀ - Cách nhìn và cái biết 15 
LƯU MINH TRỊ - Đổi mới công tác tuyên truyền miệng 22 
LƯƠNG NGỌC - Thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 

Ở nông thôn và xây dựng quy chế dân chủ ở xã 24 
HỒ SĨ QUÝ - Trước thách thức mới ở Đông Á, nghĩ về vai trò văn hóa 28 
HỒ TRỌNG HOÀI - Thái độ đối với văn hóa truyền thống 31 


PHẠM QUANG NGHỊ - Những kết quả đạt được qua một năm tiếp tục 
làm giao thông nông thôn ở Hà Nam 

HOÀNG CÔNG DUNG - Về giải quyết những vấn đề phòng chống 
ma túy ở Yên Bái 

NGUYỄN CHƠN TRUNG - Khu chế xuất Tân Thuận - mô hình kinh tế 


mới đầu tiên ở Việt Nam 42 
THAO HIẾN - Đọc gián tiếp 45 
HỌC PHI - Suy nghĩ về viết lịch sử Đảng - =46 
NGUYỄN VĂN HẢI - Nhân loại trước biến đổi khí hậu toàn cầu . 49 


LÊ BÁ THUYÊN - Chiến lược toàn cầu của Mỹ “Cam kết và Mở rộng” 53 
VŨ NGỌC - Liệu cơn địa chấn toàn cầu của khủng hoảng tiền tệ có làm 


đảo lộn trật tự kinh tế thế giới ? 56 
Cạnh tranh. Các hình thức cạnh tranh 58 
- Hội thảo khoa học “về văn hóa và chiến lược văn hóa” 59 


Bìa 1: ky vn kinh ¡h (Lạng E9) Mhönh buổi lễ khánh thành 
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COEPXXAHME 


HAH HbK JIhHOHF - YkpenneHue w nopbiUioHW6 Kad6CTBA ñ6ñ8T6/bHOCTM BHYTDMTOMTMMGCKMX ODfAHOB. 
AM TXE 3YET - TpŠpno yCBowTb nyx peuleHuli 49/0 [TInenyMa LÍK KIIB go WMñ ñOBbiUUOHWS HAUIÔl 3KOHOMMKM 
HA HOBbil YDOB©@Hb pa38wTMS. /J]E H]AH[ 3OAHb - 3ako0H 0 ñOOUIDÔHWW OTO4@CTBÔHHOB WHBOCTMUMM /OnX©€H 
MM@GTb MOỔM?MW3MDVIOUlwl 2Q(6@KT J8 BCôBO3MOXHbIX DÔCYDCOB rOHbiX K WHRYCTDMA/ñM3AUMW W MOĐDHM3AL4M 
CrpaHbi. HH HA - MupoBgo33p6oHW6 M Ono3HaHHOo. J]blY MMHb HW - OốHoBgneHw6 nñ yCTHOl ñpDOnaraHRui. 
JbiOHT HOK - Peanw3osarb oỐuiyIO yCTaHOBKy : “Hapon 3HaeT, Hapon 0ỐcyXña6T, HapO0R ñ9746T W Hapon 
IpOBôp86T” H yYKD©TUWIfTb ñ8MOKPATMô6CKMũI CTaTYC B8 paMK@ KOMMVHbi. XO LLIM KYW - yMaTb 0 pON6 KYTbTYPbi ` 
nñepen nMUOM HOBbiX Bbi30B0B B8 BoCcTodHoÙ A3wu. XO HOHT XOAUW - OTHOUISHW6 K TDA/MUMOHHOl KYV/bTYp©. 
AM KYAHI HM - focTwrnyrbile pe3ynbTaTbi nocne 0Hor0 rona nanbHelulerO DaCUIMDĐ6HMñ M ÿñY4LUĐHWS 
TDAHCTOPTHO C©TM B /ñ@p@BH© npognMHutWM Xa HaM. HYEH BẢH XAM - denosedecrso nepen nHUOM 
KMMATMGCKMX ïI6DÔMGH HA rnñOỐa/ñbHOM MaCuIra6e. JIE BA TXYEH - AMôpWKAHCKAañ rnoÕanbHañ CTpaTrorua 
“OB83arenbcTBa W pacuIwpeHus”. BY HfOK - OnpokwH@T ñ CelfCMW4©CKO© TDRC6HW6 rñOỐa/bHOrO MOHGTHOFrO 
KDM3WCA MWMDOBOÙ 3KOHOMMGCKMlI ñOD8OK. 


CONTENTS 


TRẤN ĐỨC LƯƠNG - Strengthening and improving the operation quality of internal administrative organs. PHẠM 
THẾ DUYỆT - Grasping thoroughly the spirit of the Resolution of the 4! Plenum of Party Central Committee. LỄ 
ĐĂNG DOANH - Law on Encouragement of Domestic Investment should have the mobilizing effect with regard to all 
Sources suitable for national industrialization and modemization. NHẠN ĐÀ - The outlook and the identified. LƯU 
MINH TRỊ - Renovation of the work of oral propagation. LƯƠNG NGỌC - Implement the motto “The people know, 
the people discuss, the peop|e do and the people control” in rural areas and building up democratic institution in the 
framework of a commune. HO SY QUY - Thinking about the role of culture in the face of new challenges in East Asia. 
HO TRỌNG HOAI - Atttude to traditional culture. PHAM QUANG NGHỊ ; Achievements gained after one year of 
further development of rural traffic in Hà Nam province. NGUYÊN VĂN HAI - Mankind in the face of global climatic 
changes. LÊ BÁ THUYÊN - The US's global strategy of “commitments and expansions”. VŨ NGỌC - May the global 
shake of the monetary crisiS upset the world economic order 2 


SOMMAIRE 


TRẤN Tn LƯƠNG -Parfaire les organismes des affaires intérieures et améliorer la qualité de leurs activités. 
PHẠM THẺ DUYỆT - Soyons imprégnés de I'esprit de la Résolution du 4e Plénum du CC du Parfti pour faire avancer 
notre óconomie vers un nouveau développment. LỄ ĐĂNG DOANH - Que la Loi sur l'encouragement des 
investissements ả I"intérieur du pays ait pour effet de mobiliser toutes les sources en vue de I'industrialisation et de 
la mgdemisation du pays. NHẠN ĐÀ - La manière de voir et la connaissance. LƯU MINH TRỊ - Renouvelons le travail 
de propagande oral. LƯƠNG NGỌC - Réalisons la devise “Que le peuple sache, discute, exécute et contrôle” à la 
campagne et mettons sur pied les ròglementations démocratiques ả la commune. HỖ SY QUY - Face ả de nouveaux 
défis à l°Asie orientale, réfléchissons sur le rôle de la culture. HO TRỌNG HOAI - Notre attitude envers la culture 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG 


KIÊN TOÀN VÀ NÂNG CñO CHẤT LƯỢNG 
HOT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH :* 


được chính quyên, Đảng ta luôn coi trọng 

việc xây đựng Nhà nước, một nhà nước 
cách mạng, nhà nước kiểu mới, nhà nước của 
dân, do dân, vì dân nhằm thực hiện mục tiêu của 
Đảng ta là mang lại độc lập cho dân tộc, tự do và 
hạnh phúc cho nhân dân. Tùy thuộc tình hình 
lịch sử của từng thời kỳ, Đảng ta đã có chủ 
trương xây dựng Nhà nước với cơ cấu, chức năng 
thích hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách 
mạng của từng giai đoạn nhưng không bao giờ 
xa rời nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ. Đảng và nhân dân 
giám sát các hoạt động của chính quyền nhà 
nước các cấp. Sự thống nhất Đảng - Nhà nước - 
Nhân dân là nguồn gốc của sức mạnh thần kỳ 
của dân tộc Việt Nam đã được chứng minh trong 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hơn nửa 
thế kỷ qua. Đường lối, mục tiêu, chiến lược của 
Đảng được thể hiện một cách đầy đủ trong hệ 
- thống pháp luật, nhưng Đảng không đứng trên và 
đứng ngoài pháp luật. Nhà nước được nhân dân 
cử ra quản lý đất nước bằng pháp luật. Nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ, quyền tự do của mình 
trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức 
chính trị - xã hội cũng phải trong phạm vi pháp 
luật quy định. Cần đặc biệt lưu ý là trong thể chế 
chính trị - xã hội của chúng ta, không chỉ Nhà 


II mới ra đời, và đặc biệt sau khi giành 


nước mà cả hệ thống chính trị, bao gồm Đảng, ' 


Nhà nước và các đoàn thể chính trị trong Mặt 
trận Tổ quốc, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo lo việc tổ chức động viên và quản lý xã hội. 
Đó chính là sự khác biệt cơ bản giữa mô hình 


TRẤN ĐỨC LƯƠNG ° 


nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta với nhà 
nước tư bản chủ nghĩa. Điều này được khẳng 
định rõ trong Hiến pháp, đạo luật cơ bản của 
Nhà nước. Chúng ta đang xây dựng Nhà nước 
pháp quyển xã hội chủ nghĩa, mà bản chất của 
nó là mọi quyền lực phải thuộc về nhân dân. Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
một nhà nước mà các cơ quan lập pháp, hành 
pháp và tư pháp hoạt động vừa có sự phân công 
rõ ràng, lại vừa có sự phối hợp chặt chẽ. Sự lãnh 
đạo của Đảng chính là nhằm thực hiện sự phân 
công và phối hợp đó có hiệu quả cao theo hướng 
bảo đảm cho dân chủ và pháp luật được thực 
hiện thông suốt trong toàn xã hội. 

Bước sang thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ 
chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


-_ Thời kỳ mới đó đòi hỏi phải có sự điều chỉnh về 


phạm vi và phương thức hoạt động của Nhà 
nước. Nhà nước quản lý đất nước trong giai đoạn 
này chỉ có thể có hiệu quả cao, nếu Nhà nước tạo 
lập được một môi trường pháp lý rõ ràng để mọi 
công dân, mọi tổ chức đều có thể tự mình quyết ˆ 
định làm những việc pháp luật cho phép và tự 
giác không làm những việc pháp luật không cho 
phép, đông thời họ phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về hành vi của mình, chứ không phải 


* Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN 
Việt Nam 

** Bài phát biểu tại Hội nghị nội chính đảng toàn quốc tháng 
3-1998 


đi xin phép các cơ quan quản lý nhà nước từng 
việc, cho hay không cho là tùy thuộc các cơ quan 
nhà nước. Mặt khác, chính các cơ quan nhà 
nước, các cán bộ công chức nhà nước cũng phải 
biết tự mình tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định 
của pháp luật. Việc tuyên truyền, giải thích pháp 
luật và tổ chức thực hiện pháp luật trong xã hội 
không phải chỉ thông qua hệ thống cơ quan 
chính quyển các cấp, mà còn là nhiệm vụ của 


các tổ chức chính trị xã hội trong Mặt trận Tổ 


quốc Việt Nam. 

Để xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với 
sự nghiệp đổi mới, trong hơn mười năm qua, 
Nhà nước ta đã có những cố gắng vượt bậc, để 
xây dựng và ban hành một hệ thống pháp luật 
điều chỉnh hầu hết các quan hệ trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Tuy còn nhiều vấn đề phải 
được nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, song phải 
thừa nhận rằng hệ thống pháp luật của chúng ta 
đã được xây dựng là nhanh và tương đối tiến bộ, 
phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước chúng 
ta, đang tích cực phát huy tác dụng trong việc 
điều hành đất nước và sinh hoạt của cộng đồng 
cũng đang từng bước đi vào khuôn khổ của 
pháp luật. 

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân và vì dân là 
nhiệm vụ của toàn Đẳng, toàn dân, của tất cả các 
cơ quan trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh 
đạo. Trong đó, các cơ quan nội chính nhà nước, 
theo cách hiểu chung hiện nay là các cơ quan 
bảo vệ pháp luật và có quan hệ trực tiếp với hoạt 
động tư pháp giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. 
Có thể nói rằng, các cơ quan nội chính là công 
cụ của Đảng và của Nhà nước để thực hiện 
quyên dân chủ của nhân dân, kỷ cương pháp luật 
của Nhà nước, mà suy cho cùng cũng chính là để 
thực hiện quyền dân chủ của nhân dân - quyên 
dân chủ cao nhất. Trong suốt chiều dài lịch sử 
của đất nước, được Đảng và Bác Hồ thành lập, 
đìu dắt và đào tạo, các cơ quan nội chính các cấp 
đã đóng góp vô cùng quan trọng trong việc thực 
hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Phấn đấu thưc hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


Trong thời gian vừa qua, các cơ quan nội 
chính đã phát hiện kịp thời và tham mưu cho 
Đảng và Nhà nước nhiễu vấn để quan trọng. Đã 
chủ động soạn thảo nhiều dự thảo các văn bản 
pháp quy. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống 
pháp luật, đồng thời cùng với cả hệ thống nhà 
nước, hệ thống chính trị phổ biến, giáo dục để 
nâng cao một bước dân trí về luật nhằm bảo đảm 
thực hiện pháp luật một cách nghiêm túc trong 
xã hội. Công tác kiểm sát, thanh tra cũng đã 
được nâng cao thêm một bước, vừa chú trọng mở 
rộng ra tất cả các lĩnh vực vừa biết tập trung vào 
các vấn đẻ cốt yếu nhằm bảo vệ, xây dựng chính 
quyền vững mạnh, giữ vững uy tín của Đảng và 
Nhà nước, giữ gìn trật tự an ninh trong cộng 
đồng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. 
Các cơ quan công an, kiểm sát, thanh tra hoạt 
động có hiệu quả, bảo đảm an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối 
cho các cơ quan đảng và nhà nước, các đồng chí 
lãnh đạo cao cấp, các hoạt động lớn của đất 
nước. Các cơ quan nội chính đã có nhiều cố gắng 
trấn áp bọn tội phạm, bắt đúng người, xử lý đúng 
tội, nhiều vụ án hình sự lớn và quan trọng đã xử 
lý nhanh gọn, đặc biệt đáng chú ý là các vụ án 
tham nhũng, ma túy, xâm phạm nhân phẩm, tính 
mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều bản án đã 
được công luận hoan nghênh và đánh giá là khoa 
học, nghiêm minh và đúng pháp luật. Việc xét 
xử và thi hành án dân sự cũng đã có nhiều 
chuyển biến tích cực, đã giải quyết một phần các 
tranh chấp dân sự, góp phần vào việc ổn định xã 
hội, nâng cao tính cộng đồng trong các đơn vị 
dân cư. Công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, chống thất thu thuế cũng đã đạt 
được thành công bước đầu. 

Trong những năm vừa qua, các cơ quan nội 
chính của Đảng đã có những bước chuyển biến 
đáng kể ; từng bước tiếp cận được với thực tiễn 
đổi mới của đất nước, thực hiện ngày càng tốt 
hơn vai trò là cơ quan tham mưu cho đẳng ủy các 
cấp trong việc theo dõi, giám sát, phối hợp và 
chỉ đạo hoạt động của các cơ quan nội chính 
nhà nước. 


Phấn đấu €hưe hiện Nghị quyếc Đại hội VI của Đảng 


Nhìn chung, đa số các cấp ủy đảng ở địa 
phương có sự quan tâm hơn đến công tác nội 
chính, chú trọng hơn đến công tác lãnh đạo các 
hoạt động nội chính, làm hậu thuẫn cho công 
việc chỉ đạo, điều hành xây dựng, phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội J7... 
chủ nghĩa ở địa phương mình. 

Thay mặt Đẳng và Nhà nước: tôi nhiệt liệt 
biểu dương sự cố gắng đó của các cơ ơ quan thuộc 
khối nội chính. 

Khách quan mà nói, trong thời gian qua, tuy 
các cơ quan nội chính đảng và nhà nước về cơ 
bản đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được 
giao, song trong quá trình hoạt động thực tiễn 
cũng đã bộc lộ không ít những nhược điểm và 
khuyết điểm. Nếu chúng ta không sớm cùng 
nhau xem xét, đánh giá đúng thực trạng và đúc 
kết cho được những bài học cần thiết để sửa chữa 
thật tốt khuyết điểm, nâng cao chất lượng công 
tác thì không những chúng ta không hoàn thành 
tốt được nhiệm vụ, mà còn bị nhân dân chê trách, 
phê phán. Tôi đề nghị các đồng chí tại Hội nghị 
này và cũng như sau này từng cơ quan nội chính 
hãy thảo luận để thấy rõ những khuyết điểm của 
mình, phân tích thật kỹ những nguyên nhân chủ 
quan và khách quan để đề ra cho được kế hoạch, 
biện pháp sửa chữa nhằm thực hiện công tác tư 
pháp theo đúng quy định của pháp luật. Trong 
quá trình thảo luận, tôi đề nghị các đồng chí lưu 
ý thêm một số tình hình sau đãy : 

Theo tôi, điều có ý nghĩa rất quan trọng là 
vấn để cán bộ. Trong các cơ quan nội chính hiện 
nay vấn để trình độ, phẩm chất đạo đức của một 
số cán bộ hết sức bức xúc. Không ít cần bộ trong 
các khâu công tác tư pháp, từ điều tra, truy tố, xét 
xử, cho đến thi hành án, quản lý các trại giam... 
còn phạm phải những sai sót. Một số cán bộ 
không được đào tạo một cách chính quy, chưa 
am hiểu thấu đáo quy định của pháp luật, không 
thông thạo chuyên môn, nghiệp vụ của mình nên 
xử lý công việc thường theo cảm tính, theo kinh 
nghiệm cá nhân, dẫn đến việc thực hiện nhiệm 
vụ không đúng như quy định của pháp luật. Một 
số không ít cán bộ trong ngành tư pháp đã và 
đang bị thoái hóa, biến chất trước sự cám dỗ của 


đồng, tiên, lợi dụng chức quyển nhũng nhiễu, 
hách dịch với nhân dân, không còn đủ tư cách, 
phẩm chất đạo đức của người cán bộ nội chính: 
Số cán bộ này đã đánh mất niềm tin của nhân 
dân, ảnh hưởng đến uy tín của ngành nội chính, 
của Nhà nước và của Đảng. 

Việc phân định trách nhiệm giữa các khâu 
trong quá trình xử lý công việc có chỗ chưa được 
rõ. Việc phối kết hợp giữa các cơ quan thiếu chặt 
chẽ, vừa có sự chồng chéo lại vừa buông lỏng ở 
khâu này khâu khác, nơi này nơi khác. Không ít 
các trường hợp phức tạp, một số cơ quan trong 
khối nội chính không thực hiện hết trách nhiệm 
của mình ; còn có hiện tượng đùn đẩy công việc 
sang các cơ quan khác hoặc lên cấp trên. Không 
Ít trường hợp các cơ quan có trách nhiệm đã hữu 
khuynh, né tránh, bao che... làm cho quá trình xử 
lý công việc kéo dài, dẫn đến việc xử lý không 
đúng như quy định của pháp luật, gây ra không 
Ít sai trái ; mặt khác, lại nương nhẹ hoặc bỏ qua 
một số vụ án, tham những lớn làm cho nhân dân 
và dư luận xã hội công phẫn. 

Công tác điều tra còn nhiều vấn đề bất cập. 
Việc bắt người, tạm giam chưa đúng thủ tục, 
chưa đủ lý do, căn cứ như quy định của pháp luật 
còn khá nhiều. Theo báo cáo của Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội 
khóa X thì có đến khoảng 1/3 số người bị bắt, 
tạm giam được trả tự do là một tỷ lệ khó có thể 
chấp nhận được. 

Việc phân tích tính chất'một số vụ án còn có 
phân chưa kỹ, có lúc còn chủ quan hoặc theo sức 
ép của dư luận. Do vậy, đã có trường hợp hình sự 
hóa các vụ án kinh tế, các vụ án dân sự và 
ngược lại. 

Công tác giải quyết khiếu tố, khiếu nại của 
các cấp chính quyền, các cơ quan nội chính thực _ 


_hiện chưa tốt. Việc dân khiếu kiện không được 


xử lý mộ( cách kịp thời, có tình, có lý, đúng cấp, 
đúng thẩm quyên, để dân phải khiếu kiện nhiều 
lần, kéo dài nhiều năm và vượt cấp. Có trường 
hợp đúng như quy định là cấp xã, phường phải 
KỬ lý, nhưng người dân phải khiếu kiện hàng 
trăm lần, lên đến tận các cơ quan trung ương, . 
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thậm chí cả các đồng chí lãnh đạo cao cấp của 
Đảng và Nhà nước. Chính quyền địa phương cấp 
trên cũng quan liêu, không quan tâm đúng mức 
tình hình đã tạo ra sự đồn nén, uất ức trong dân, 
dẫn đến việc khiếu kiện tập thể đông người, gây 
mất ổn định xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng. 
Tình hình ở tỉnh Thái Bình là một điển hình cụ 
thể. Tôi đẻ nghị chúng ta rút ra bài học kịp thời 
và nghiêm túc về việc này, có quyết tâm cao 
trong công tác của mình, không để cho tình hình 
này tiếp tục diễn ra. 

- Do chưa xác định thật rõ phạm vi và chức 
năng hoạt động nên các tổ chức nội chính đảng 
cũng còn có biểu hiện lúng túng, nhiều trường 
hợp còn bao biện, làm thay công việc của các cơ 
quan nội chính nhà nước hoặc của các cơ quan 
tham mưu khác của cấp ủy đảng. Có những 
trường hợp cơ quan nội chính của Đảng và cấp 
ủy đẳng còn can thiệp vào công việc nghiệp vụ 
của các cơ quan tư pháp, làm cho các cơ quan 
này ở lại hoặc thực thi công việc của mình thiếu 
khách quan, thiếu sự chủ động, sáng tạo. Chức 
năng của các tổ chức đảng trong việc phối hợp 
giữa các cơ quan nội chính, nhất là trong trường 
hợp còn có ý kiến khác nhau chưa đủ mạnh, chưa 
đủ sức thuyết phục. Chức năng tham mưu cho 
các cấp ủy đảng chưa đáp ứng được như mong 
muốn. 

Tình hình đất nước và quốc tế đặt ra nhiều 
vấn để cần phải đổi mới đối với công tác nội 
. chính. Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nể. Có 
những việc phải làm lâu dài, nhưng cũng có việc 
cấp bách phải làm ngay, không thể chậm trễ, 
Cũng có những vấn để cần nghiên cứu để làm rõ 
thêm và tiếp tục giải quyết. Các ngành nội chính, 
các cấp ủy địa phương, các ban nội chính đảng 
đều đã để ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 
năm 1998. Tại Hội nghị này, tôi nêu một số công 
việc mà công tác nội chính của chúng ta cần tập 
trung vào để thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 
(khóa VI) và Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VHI) như sau : 

1. Tiếp tục xây dựng các cơ quan nội chính 
nhà nước theo tính thân Nghị quyết Trung 
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ương 3 (khóa VIIID, mỗi tổ chức cần tuân thủ và 
thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật 
định. Trên cơ sở đó có sự tổng kết thực tiễn, tiếp 
tục đẻ xuất các nội dung cần thiết về cải cách tư 
pháp. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan điều 
tra thực hiện trên nguyên tắc kết hợp chặt chẽ 
giữa trinh sát và cơ quan điều tra ; bảo đảm sự 
chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa 
phương. Viện Kiểm sát nhân dân đào tạo cán bộ, 
sắp xếp bộ máy để thực hiện tốt quyên công tố, 
kiểm sát hoạt động tư pháp. Xây dựng bộ máy 
tòa án các cấp, trên cơ sở phân định lại thẩm 
quyền của từng tòa án và sửa đổi thủ tục tố tụng. 
Có chế độ kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các 
cán bộ tòa án ; cải tiến việc nhận xét, đánh giá 
thẩm phán về cả năng lực và phẩm chất để giúp 
Chủ tịch nước bổ nhiệm thẩm phán. 

Xây dựng bộ máy các cơ quan tư pháp các 

cấp cần hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ 
chủ yếu có sự phân biệt nhiệm vụ của Bộ Tư 
pháp với nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân địa 
phương và thực hiện xã hội hóa một số công việc 
về tư pháp. 
._ 2, Các cơ quan thanh tra được xây dựng cho 
phù hợp với tính chất là công cụ của quân lý nhà 
nước, phục vụ chủ trương tăng cường kiểm kê, 
kiểm soát, thúc đẩy phát triển kinh tế và đấu 
tranh có hiệu quả với các vi phạm pháp luật, giải 
quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cá nhân 
và tổ chức. 

Xây dựng các cơ quan hải quan hiện đại, phù 
hợp với yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm 
kiểm tra, giám sát, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại có hiệu quả, hỗ trợ cho sản xuất 
trong nước, thúc đẩy đầu tư nước ngoài. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong 
các cơ quan bảo vệ pháp luật. Xây dựng và thực 
hiện các quy chế dân chủ ở các cơ quan công an, 
kiểm sát, tòa án, thanh tra, tư pháp, hải quan. 
Thực hiện chế độ dân chủ trong nội bộ các cơ 
quan nội chính và trong quan hệ với cá nhân, tổ 
chức có liên quan. 

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện nghị 
quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước, từ đó mà 
tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có biện 


pháp tổ chức thực hiện cho tốt hơn và đấu tranh 
chống lại mọi sự vi phạm. Cần phân định rõ 
nhiệm vụ giữa các cơ quan công an, thanh tra, 
kiểm sát ; sắp xếp lại bộ máy cho phù hợp. Tăng 
cường phối hợp chặt chẽ hoạt động của các cơ 
quan thanh tra, kiểm sát với các ủy ban kiểm tra 
Đảng, các ủy ban của Quốc hội, các ban của Hội 
đồng nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát chung của Đẳng và Nhà nước. 

4. Thực hiện phương châm chủ động phòng 

_ ngừa, xây là chính trong hoạt động bảo vệ pháp 
luật như lời Bác Hồ : “Xét xử đúng là tốt, nhưng 
nếu không phải xét xử thì tốt hơn”. Điều đó đòi 
hỏi phải hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm tốt 
công tác trinh sát, điều tra, thanh tra, kiểm sát để 
phát hiện nguyên nhân, điều kiện vi phạm, tội 
phạm. Nang cao ý thức pháp luật để người dân tự 
mình thực hiện đúng pháp luật và đấu tranh với 
sự vi phạm của người khác. Tổ chức, hướng dẫn 
nhân dân tự quản lý, tự giải quyết các tranh chấp, 
xử lý các mâu thuẫn, vi phạm nhỏ ; chủ động 
phát hiện các vi phạm, tội phạm để giúp các cơ 
quan bảo vệ pháp luật đấu tranh phòng, chống vi 
phạm và tội phạm. Giải quyết kịp thời đúng đắn 
các khiếu nại, tố cáo của cá nhân và tổ chức, 
không để dẫn tới các điểm nóng, khiếu kiện tập 
thể. Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi báo cáo vê 
các vụ việc vi phạm, tội phạm cần xin ý kiến chỉ 
đạo thì cần phải báo cáo đầy đủ mọi tình tiết, nêu 
rõ cơ sở pháp lý để giúp lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước quyết định xử lý đúng pháp luật. 

5. Một trong các yêu cầu tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước là tăng cường 
vai trò, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đẳng 
ở chính các cơ quan nội chính. Các ban cán sự 
đảng, đảng ủy, chỉ bộ chịu trách nhiệm trong 
việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tổ 
chức thực hiện và kiểm tra đảng viên chấp hành 
Điều lệ Đảng và pháp luật. Sự vững mạnh của 
các tổ chức đảng trong cơ quan nội chính là điều 
kiện cơ bản để xây dựng các cơ quan đó trong 
sạch, vững mạnh. Do vậy, thời gian tới cần kiện 
toàn, nâng cáo sức chiến đấu của các tổ chức 
đẳng trong các cơ quan nội chính, mỹ ủy khối 
nội chính. 


6. Theo chương trình làm việc của mình, Bộ 
Chính trị đang chỉ đạo chuẩn bị để Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng xem xét để có Nghị 
quyết về công tác xây dựng Đảng vào Kỳ họp 
thứ 6 sắp tới, trong đó có quyết định chính thức 
về tổ chức bộ máy tham mưu các cấp ủy đảng. 


_Vì vậy, trước mắt, cấp ủy đảng các cấp cần tổ 


chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 29 của Bộ 
Chính trị (Khóa VI) vẻ công tác nội chính, đồng 
thời cần củng cố kiện toàn các ban nội chính các 
tổ chức hoặc bộ phận nội chính hiện có từ trung 
ương đến địa phương để đủ khả năng làm tham 
mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo công tác nội chính. 
Đảng cầm quyên trong điều kiện xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần phải có 
cơ quan tham mưu trên lĩnh vực xây dựng nhà 
nước và pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước, sự phối hợp ăn ý giữa 
các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và các 
đoàn thể chính trị - xã hội ở mỗi cấp. Đông thời 
các cơ quan nội chính của Đảng giúp cấp ủy chỉ 
đạo công tác, phối hợp hoạt động của các ngành 
nội chính, kiểm tra việc thi hành nghị quyết của 
Đẳng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng đội 
ngũ cán bộ tư pháp, giữ vững ổn định chính trị, 
bảo đảm trật tự xã hội. 

Thông qua thực tiễn công tác, các cơ quan nội 
chính của Đảng cần nghiên cứu, bổ sung để 
chuẩn hóa vẻ chức năng, xác định rõ nhiệm vụ 
chủ yếu, xây dựng quy chế làm việc, kiện toàn tổ 
chức và cán bộ. Các cấp ủy đảng cần bố trí cán 
bộ có năng lực, trình độ và phẩm chất để làm 
nhiệm vụ ở các ban nội chính. Tạo điều kiện để 
cán bộ nội chính đi sâu nghiên cứu, nâng cao 
trình độ chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ kể cả 
trước mắt và lâu dài. ' 

Trước mắt chúng ta có nhiễu thuận lợi, nhưng 
cũng còn có không ít khó khăn. Tình hình đất 
nước ổn định và phát triển, nhưng còn nhiều 
phức tạp và thách thức mới. Nhiệm vụ công tác 
nội chính rất nặng nề, khó khăn. Các cơ quan nội 
chính cần phát huy thành tích đã đạt được, vượt 
qua mọi khó khăn thử thách, hợp tác chặt chẽ với 
các ngành, các cấp để thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ được giao. - 


Phấn đấu thưye hiện Nghị quyấc Đại hội vai ca Đảng 


QUÁN TRIỆ 
CỦA N 


kl SÂU SẮC TINH THÂN 
Hị QUY ÉT TRU NG ƯƠA 


ĐỀ ĐƯA NÊN KINH TẾ NƯỚC s 
LÊN BƯỚC PHÁT TRIÊN MỚI 


ỚI tỉnh thân nhìn thẳng vào sự thật, phát 
XÚ» dân chủ và trách nhiệm rất cao, Hội 

nghị Trung ương lần thứ 4, khóa VI đã 
tập trung trí tuệ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng 
của đất nước và đã ra Nghị quyết về '“Tiếp tục đầy 
mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu hoàn thành các 
mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000”. 

Nội dung của Nghị quyết đã đánh giá đúng 
đắn thực trạng nên kinh tế nước ta hiện nay, 
nguyên nhân của tình hình, trong đó nêu bật 
nguyên nhân về lãnh đạo và quản lý ; phân tích rõ 
những thuận lợi và khó khăn, kể cả những khó 
khăn phức tạp mới nảy sinh ; từ đó để ra những 
chủ trương, giải pháp quan trọng để thực hiện các 
mục tiêu mà Đại hội VHI đề ra vào năm 2000. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 có ý nghĩa 
rất quan trọng để đưa nước ta sang thế kỷ XXI. 
Thời gian không đợi chúng ta. Nhiệm vụ thì nặng 
nẻ, khó khăn, thử thách lại rất lớn. Chỉ có tạo ra 
được sự chuyển biến thật mạnh mẽ cả về nhận 
thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, động viên được tối đa mọi nguồn lực, 
nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, ra 
sức cần kiệm, phấn đấu gian khổ thì chúng ta mới 
đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

Để đánh giá đúng đắn thực trạng tình hình 
kinh tế - xã hội nước ta hai năm qua, trước hết 
chúng ta cần tiếp tục thấu suốt nhận định của Đại 
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hội VIH về thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách 
thức của công cuộc đổi mới ; đồng thời nhận rõ 
những khó khăn, thách thức mới nảy sinh, trong 
đó phải kể đến yếu tố thiên tai và sự tác động của 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ của các nước 
trong khu vực. 

Cần có sự phân biệt rõ ràng giữa mặt lượng và 
mặt chất, giữa tốc độ tăng trưởng và kinh tế bền 
vững. Quan điểm của Đảng ta là cố gắng đạt tốc 
độ tăng trưởng cao nhưng phải bảo đảm sự phát 
triển bên vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
nước ta nhiều năm qua liên tục đạt mức cao so với 
thế giới là điều đáng vui mừng ; song không được 
chủ quan, thỏa mãn vì điêu đó chưa nói rõ được 
mặt chất lượng (về chuyển dịch cơ cấu, phân công 
lao động, hiệu quả, năng suất lao động, chất 
lượng, khả năng cạnh tranh...). Mặt khác, cũng có 
những ý kiến bị quan khi thấy tốc độ tăng trưởng 
giảm dần trong ba năm qua (tuy mức giảm không 
lớn), thậm chí từ đó đã vội cho rằng cơ chế, chính 
sách vừa qua đã hết tác dụng, cạn kiệt năng lượng 
để tạo động lực. Vì vậy họ hô hào phải thay đổi 
đường lối. Đó là điều không thể chấp nhận được. 

Cần khẳng định mạnh mẽ và đúng mức những 
thành tựu to lớn đã đạt được trong hai năm qua 
trên các mặt kinh tế, đời sống, ổn định chính trị, 
quan hệ đối ngoại... làm cho chúng ta có thêm thế 
và lực, khả năng và cơ hội để tiếp tục phát triển 


* Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị 
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trong những năm mới. Đây là mặt cơ bản của tình 
hình. Đồng thời phải thấy hết mặt hạn chế và yếu 
kém không kém phần nghiêm trọng của nẻn kinh 
tế nước ta, đó là : sự phát triển chưa vững chắc, 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
thấp, còn nhiều yếu tố chưa bảo đảm tăng trưởng 
cao và lâu bên. Đặc biệt cần chú ý đến những yếu 
kém về lãnh đạo, quản lý trong đâu tư phát triển, 
xây dựng quan hệ sản xuất, phân phối và sự sa sút 
phẩm chất của một bộ phận đội ngũ cán bộ ; tình 
trạng tham nhũng, lãng phí lớn, sự chênh lệch 
giữa các vùng ngày càng xa, dân chủ xã hội chủ 
nghĩa có mặt còn bị hạn chế... 

Từ những kết quả và thành tựu đạt được trong 
hai năm qua, một lần nữa cần khẳng định đường 
lối chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta 
là đúng đắn và đang tiếp tục được phát huy, cần 
được thực hiện triệt để. Trong chỉ đạo điều hành 
chúng ta cũng có bước trưởng thành mới. Mọi 
mưu toan hòng bác bỏ, xuyên tạc đường lối của 
Đảng ta lại bị chính thực tiễn hùng hồn bác bỏ. 

Về nguyên nhân của những yếu kém, Nghị 
quyết đã nêu bật nguyên nhân chủ quan về lãnh 
đạo, quản lý, về bộ máy, tổ chức cán bộ, trong đó 
chỉ rõ khâu yếu kém lớn là việc tổ chức thực hiện, 
thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, 
chậm đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống. Đây 
là trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp từ 
trung ương đến địa phương và cơ sở, của một số 
cán bộ đẳng viên thiếu trách nhiệm không làm 
theo nghị quyết hoặc làm trái nghị quyết. Mỗi cấp 
ủy, mỗi đồng chí cân tự liên hệ, tự phê bình, rút 
kinh nghiệm để sửa chữa ngay khuyết điểm này. 

— Từ sự phân tích khách quan thực trạng tình 
hình kinh tế - xã hội nước ta hai năm qua cho thấy, 
chúng ta đã và đang có thêm thế và lực mới để 
bước vào chặng đường tiếp theo. Điều đó củng cố 
niềm tin và tĩng thêm ý chí, nghị lực để chúng ta 
phấn đấu, tạo ra những khả năng mới cho việc 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội VIH 
đã đề ra. 

Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu “Tư tưởng 
chỉ đạo xuyên suốt” các chủ trương, chính sách 
lớn về kinh tế từ nay đến năm 2000 là : “Tiếp tục 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát 


huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc 
tế, ra sức cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh 
của nên kinh tế, kết hợp chặt chẽ với phát triển 
văn hóa, giáo dục, thực hiện công bằng và tiến bộ 
xã hội. Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất đi đôi 
với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao ý chí tự lực tự 
cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong tiến trình 
hội nhập quốc tế. Bảo đảm an ninh, quốc phòng 
vững chắc. Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế - xã 
hội với cải cách bộ máy nhà nước và hệ thống 
hành chính, xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của 
thời kỳ mới”. 

Để quán triệt tư tưởng nêu trên chúng ta cần 
chú ý những vấn đề sau đây : 

- Trước sau như một, Đảng ta kiên trì con 
đường đổi mới được Đại hội VI đề ra để đưa đất 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới 
tiến hành hơn 10 năm qua đã đưa lại những kết 
quả to lớn như Đại hội VIII đã đánh giá và trong 
Nghị quyết Trung ương lần này tiếp tục khẳng 
định. Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu 
các lĩnh vực của đời sống xã hội càng có cơ sở 
vững chắc cho sự phát triển, đặt ra yêu cầu khách 
quan phải tiếp tục đẩy mạnh. Đây là con đường 
hợp quy luật, hợp lòng dân, hợp xu thế phát triển 
của thời đại, không thể đảo ngược được. Nghị 
quyết Trung ương 4 tiếp tục khẳng định điều đó là 
vì những lẽ nêu ở trên chứ không phải do bị một 
sức ép nào hoặc là kết quả của một quyết định chủ 
quan, nóng vội nào. Vấn để là ở chỗ chúng ta đổi 
mới theo Cương lĩnh, đường lối được các Đại hội 
đại biểu toàn quốc của Đảng vạch ra và được các 
Nghị quyết Trung ương cụ thể hóa chứ không đổi 
mới theo đường lối, nguyên tắc của người khác 
áp đặt. 

- Nội dung của tư tưởng chỉ đạo nêu trong 
Nghị quyết là sự tổng kết hệ thống các quan điểm 
lớn của Đảng trong suốt hơn 10 năm lãnh đạo 
công cuộc đổi mới ; trong đó giải quyết đúng đắn 
các mối quan hệ giữa các mặt, các lĩnh vực cơ bản 
trong kinh tế, giữa kinh tế với văn hóa, bộ máy 
nhà nước và hệ thống chính trị ; quan hệ giữa bên 
trong với bên ngoài... bảo đảm cho sự phát triển 
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nhanh và bên vững, đúng quy luật, sát thực tiến 
nước (ta, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự 
tổng kết này có ý nghĩa khoa học và thực tiến sâu 
sắc, đánh dấu sự trưởng thành mới vẻ năng lực 
tổng kết thực tiễn của Đảng ta. 

- Cần nắm vững quan điểm phát huy tối đa sức 
mạnh nội lực, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế, ra sức cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Đây là bài học kinh nghiệm quý 
báu mà nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống 
ngoại xâm và xây dựng đất nước từng nêu lên, với 
tỉnh thần “dựa vào sức mình là chính”, nay vẫn 
mang tính thời sự nóng hổi. 

Thấm nhuân quan điểm này là để chúng ta xử 
lý đúng đắn mối quan hệ với các nước trong việc 
tạo ra vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Vốn không chỉ là tiền, công nghệ, mà phải 
hiểu là nội lực, tức là toàn bộ sức mạnh vật chất 
và tinh thần của toàn dân tộc. 

Nội lực trước hết là con người Việt Nam, nên 
văn hóa Việt Nam với các giá trị cao đẹp, các 
truyền thống quý báu, với chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, có Đảng cộng sản được vũ trang bằng 
hệ tư tưởng cách mạng và khoa học lãnh đạo, để 
ra đường lối đúng đắn, có nhà nước của dân, do 
dân, vì dân, ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, cùng 
với các đoàn thể chính trị hợp thành hệ thống 
chính trị vững mạnh. Nội lực còn bao gồm tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, cơ sở vật chất - kỹ 
thuật đã được xây dựng, cùng kinh nghiệm đã tích 
lũy được... 

Cân kiệm trong sản xuất tiêu dùng, dồn vốn 
cho sản xuất kinh doanh, cho đầu tư phát triển là 
nội dung rất cơ bản của việc phát huy nội lực. Chỉ 
có cần kiệm mới thực hiện được công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Cần ngăn chặn tình trạng lãng phí 
nghiêm trọng hiện nay về sức người (gồm cả chất 
xám) và tiền bạc. Là nước nghèo nhưng hiện nay 
chúng ta đang tiêu dùng quá mức, quá lãng phí. 
Cần có hệ thống chính sách, cơ chế, biện pháp có 
hiệu quả, khuyến khích toàn dân triệt để tiết kiệm, 
chống lãng phí, tham nhũng, làm cho tiết kiệm trở 
thành quốc sách hàng đầu. 

- Chỉ có ưu tiên phát triển lực lượng sản Xúã 
chúng ta mới có thể phát triển nhanh. Đồng thời, 
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phải xây dựng quan hệ sản xuất mới, phù hợp với 
tính chất, trình độ của lực lượng sản xuất mới thể 
hiện được bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Song sự phát triển nói chung chỉ được coi là bên 
vững khi kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển 
kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện công 
bằng và tiến bộ xã hội, có một nên giáo dục được 
phát triển và một nền an ninh - quốc phòng vững 
mạnh. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm 
vụ chiến lược gắn bó chặt chẽ, xuyên suốt các giai 
đoạn lịch sử của dân tộc. 

Chúng ta coi nội lực là yếu tố quyết định, 
ngoại lực là yếu tố quan trọng trong quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thu 
hút các nguồn lực từ bên ngoài là một chính sách 
nhất quán và lâu dài. Tuy nhiên có phát huy cao 
nhất nội lực, có nội lực đủ mạnh mới có thể thu 
hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, 
mới bảo vệ được độc lập, tự chủ khi tham gia phân 
công và hợp tác quốc tế, uẾg 7 bị lệ thuộc hoặc 
hòa tan. 

; Trong tiến trình hội nhập quốc tế cần nêu cao 
ý chí tự lực tự cường, giữ vững bản sắc văn hóa 
dân tộc. Chỉ có giữ vững bản sắc dân tộc mới có 
đủ khả năng hội nhập sâu rộng, có hiệu quả, mới 
có đủ sức hấp thụ tỉnh hoa văn hóa nhân loại, 
không bị hòa tan và trở thành cái ló. mờ của 
người khác. 

Quán triệt Nghị quyết, mỗi SN ta cần liên 
hệ với tình hình ở ngành, địa phương và cơ sở 
mình. Kinh nghiệm thực tế cho thấy trong quá 
trình chỉ đạo thực tiễn thường xảy ra tình trạng ai 
biết việc người ấy, lĩnh vực nào biết †ĩnh vực ấy. 
Vì vậy chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, 
thậm chí còn tách rời hoặc mâu thuẫn giữa các 
nhiệm vụ. Những cơ quan ở tầm vĩ mô có trách 
nhiệm đề ra chiến lược, quy hoạch tổng thể và tổ 
chức phối hợp các nguồn lực ăn khớp, đồng bộ, 
nhịp nhàng. Còn trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ cụ thể, mỗi cấp, mỗi ngành, mối (lồng chí lãnh 
đạo phải thường xuyên kiểm tra vì: tự kiểm tra, 
đối chiếu với những quan điểm củ: Nghị quyết, 
kịp thời uốn nắn, sửa chữa những lệch lạc, khuyết 
điểm. Chỉ có như vậy thì Nghị quy ết mới thực sự 
đi vào cuộc sống. 


LUẬT KHUYẾN KHÍ ĐẦU TU TRŨNh NƯớ p- 
PHÁI 00 TÂP DỤNG FUY ĐI I0I HfUÔII LỰt 
ĐỂ ÔNH WäHIỆP HÚA, HIỆN ĐẠI HÚA ĐẤT HUỚC 


LÊ ĐĂNG DOANH ° 


U tưởng phát triển nền kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phân vận hành theo cơ chế thị 

trường có sự quản lý của nhà nước do 
Đảng đề ra chính là nhằm phát huy mọi nguồn lực 
trong mọi tầng lớp nhân dân để xây dựng đất nước 
theo quy định của pháp luật. Luật khuyến khích 
đầu tư trong nước (KKĐTTN) ra đời (Quốc hội 
thông qua ngày 22-6-1994, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1-1-1995) nhằm thể chế hóa những tư tưởng 
chiến lược của Đảng trong thời kỳ mới - đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ khi 
triển khai thi hành Luật KKĐTTN đến nay (bằng 
Nghị định 29/CP của Chính phủ và tận cuối 
năm 1995 các thông tư của các bộ mới được ban 
hành), thời gian tuy chưa lâu, nhưng đã có hơn 
1000 dự án được cấp giấy phép và được hưởng các 
ưu đãi do Luật định với khoảng 8 500 tỉ đồng vốn 
đăng ký và Quỹ hỗ trợ đâu tư quốc gia đã cấp 885 
tỉ đồng vốn ưu đãi. Trong đó các địa phương cấp 
khoảng 1 000 dự án với số vốn đăng ký hơn 7 000 
tỉ đồng (vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh chiếm gần 25%), ở cấp trung ương 
cấp được 37 dự án với 1 300 tỉ đồng vốn đăng ký. 
Năm 1997 so với năm 1991, số dự án đâu tư trong 
nước chỉ tăng 2,36 làn, nhưng số vốn lại tăng tới 
5,13 lần, điều đó chứng tổ các dự án đầu tư trong 
nước có quy mô vốn lớn dân, hướng vào đầu tư 
theo chiều sâu. Bên cạnh sự tăng mạnh số doanh 
nghiệp đầu tư trong nước, đến nay đã có hơn 107 
dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 105 tỉ đồng 
thuộc diện ưu đãi đầu tư theo Luật KKĐTTN của 
người Việt Nam ở nước ngoài và người nước 
ngoài cư trú lâu đài tại Việt Nam... So với Luật 


đầu tư nước ngoài, nhiều người Việt Nam ở nước 
ngoài đã lựa chọn Luật KKĐTTN để đầu tư. 

Những kết quả đạt được trong vài năm thực 
hiện Luật KKĐTTN như đã nêu ở trên là rất đáng 
khích lệ. Nhưng so với yêu câu phát triển của nền 
kinh tế, như dự tính của các nhà khoa học, cho đến 
cuối thế kỷ XX, nếu giữ được tốc độ tăng trưởng 
bình quân 9%/năm, thì vốn đầu tư của toàn xã hội 
(kể câ vốn đầu tư nước ngoài) phải huy động được 
tối thiểu là trên 40 tỉ USD, thì mức huy động đầu 
tư trong nước như vừa qua là còn rất khiêm tốn. 
Đó là chưa kể chúng ta đang cần một lượng vốn 
hàng trăm tỉ USD cho thời kỳ từ nay đến năm 
2020 để biến nước ta thành một nước công 
nghiệp. Thực trạng đó, có thể nói, đã phản ánh 
một số khó khăn, ách tắc trong việc khuyến khích - 
huy động vốn đầu tư trong nước. Tuy nhiên, việc 
thi hành Luật KKĐTTN còn nổi lên một số vấn đề 
cần giải quyết. 

Một là, môi trường đầu tư và kinh doanh vẫn 
chưa ổn định, chưa thông thoáng và chưa hấp dẫn 
các nhà đầu tư. Thủ tục xin phép đầu tư còn phải 
qua quá nhiều khâu, rườm rà, làm cho các nhà đầu 
tư phải “chạy lên chạy xuống” nhiều lần, nghĩa là 
khía cạnh hành chính của vấn để còn gây cản trở 
quá nhiều. Đó là chưa kể đến các đợt kiểm tra, 
thanh tra đột xuất trong suốt thời gian các doanh 
nghiệp tư nhân tồn tại và hoạt động, gây nhiều 
phiển hà, có lúc còn bị sách nhiễu. 


* PTS kinh tế, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương 
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Hai là, nhiều biện pháp hỗ trợ của Nhà nước 
đã được quy định rõ ràng, nhưng chưa được áp 
dụng trong thực tế, đặc biệt là các biện pháp hỗ 
trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ 
trợ vốn, công nghệ và các dịch vụ đầu tư khác... 
Theo kết quả khảo sát của Viên nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương, các cơ sở tư nhân ở Hà Nội 
và TP Hỏ Chí Minh rất thiếu mặt bằng để tổ chức 
sản xuất - kinh doanh. Một số doanh nghiệp có 
được mặt bằng là do thuê lại của các cơ sở quốc 
doanh, nên không có tư cách pháp nhân hợp pháp 
trên mặt bằng đó. Trong khi đó Luật đất đai của ta 
lại chưa cho phép tư nhân được quyền sử dụng đất 
để thế chấp, tín chấp vay ngân hàng, mặc dầu họ 
đã đầu tư không ít để cải tạo diện tích đất đó. 

Ba là, các ưu đãi về thuế, nhất là đối với các 
dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực 
sản xuất còn thấp, không khuyến khích được các 
nhà đâu tư. Thêm nữa, môi trưởng đầu tư trong 
nước rất hay thay đổi... làm cho các nhà đầu tư 
chưa thật yên tâm. _ 

Trong số các nguyên nhân sây cản trở Luật 
KKĐTTTN đi vào cuộc sống, điều đáng chú ý nhất, 
cần tập trung tháo gỡ ngay là những vướng mắc 
và gò bó về mặt pháp lý và hành chính. Chính phủ 
đã chỉ đạo sửa đổi lại Nghị định 29/CP. Ngày 
1-2-1998 Chính phủ ban hành Nghị định 07/CP 
thay cho Nghị định 29/CP, trong đó quy định chỉ 
tiết việc thi hành Luật KKĐTTN. Từ đó môi 
trường đầu tư trong nước có thêm một khung pháp 
lý mới khuyến khích các thành phần kinh tế - xã 
hội, nhằm phát huy nội lực của nên kinh tế, nâng 
cao hiệu quả và sức cạnh tranh, thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. Cụ thể như, việc 
cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với doanh 
nghiệp mới thành lập phải được cấp cùng một lúc 
với giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nghị định 07/CP 
cũng quy định rõ việc thanh tra, kiểm tra, hạn chế 
tối đa các can thiệp có tính chất hành chính và xử 
phạt hành chính. Thủ trưởng cấp tỉnh mới được ra 
quyết định thanh tra. Việc thanh tra, kiểm tra bất 
thường chỉ thực hiện khi hoạt động của doanh 
nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật. Khi tiến hành thanh tra, kiểm 
tra phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyên, 
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khi kết thúc thanh tra, kiểm tra phải có kết luận rõ 
ràng. Nếu thanh tra không đúng quy định, doanh 
nghiệp có quyền khiếu nại và người thanh tra phải 
chịu trách nhiệm. Nghị định 07/CP cũng bổ sung 
thêm nhiều hình thức đầu tư mới, như “Hợp đồng 
xây dựng - kinh doanh - chuyển giao” trong nước 
(BOT), “Hợp đỏng xây dựng - chuyển giao” (BT)... 

Mặc dù vậy, trước tỉnh hình mới của sự phát 
triển kinh tế của đất nước và xu thế chung của 
kinh tế thế giới, cũng phải kịp thời có những sửa 
đổi lớn trong Luật KKĐTTN. Tư tưởng chung của 
việc sửa đổi, bổ sung Luật KKĐTTN trong thời 
kỳ mới là khuyến khích mạnh hơn nữa việc huy 
động các nguồn lực trong nước, khuyến khích 
xuất khẩu và ưu đãi mạnh hơn nữa đầu tư vào các 
vùng khó khăn, xích lại gần nhau trong chính sách 
đối với đầu tư trong nước và nước ngoài. Tiến tới 
nghiên cứu xây dựng một luật chung cho tất cả 
các chủ thể sản xuất - kinh doanh thuộc mọi thành 
phân kinh tế, tạo thuận lợi cho mọi hoạt động đầu 
tư, sản xuất kinh doanh trong những lĩnh vực mà 
pháp luật không cấm hoặc không hạn chế, như 
tính thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa VHI) đã nêu. 

Cụ thể chúng tôi xin nêu những dự kiến sửa 
đổi, bổ sung Luật KKĐTTN trong sự so sánh với 
luật cũ như sau : Luật KKĐTTN (sửa đổi) gồm có 
47 điều, tăng hơn gấp đôi so với luật cũ (24 điều), 
trong nhiều điều của Luật sửa đổi cũng được chia 
ra nhiều các khoản mục nhỏ cho cụ thể hơn. Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với phương án 
sửa đổi lớn Luật KKĐTTN chứ không chỉ sửa đổi, 
bổ sung một số điều. 

1 - Về những quy định chung : 

Đối tượng điều chính : Tiếp tục thể chế hóa 
chủ trương nhất quán xây dựng nên kinh tế nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nghị quyết Trung ương 4 đã nhất trí quan 
điểm huy động mọi nguồn lực để công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, cho phép “mọi người dân, mọi 
thành phân kinh tế, tổ chức làm giàu cho mình và 
góp phản làm giàu cho đất nước”. Nội dung trên 
được thể hiện trong Điều I (sửa đổi) và Điều 4 
(bổ sung). : | ằ 


Để huy động mọi nguồn lực phù hợp với chủ 
trương đa dạng hóa sở hữu, cổ phân hóa; xây dựng 
tư bản nhà nước, cần huy động các nguồn lực bên 
ngoài. Luật đầu tư nước ngoài giới hạn một số 
hình thức đầu tư, trong đó bên nước ngoài phải 
góp vốn không dưới 30%. Vậy, để có thể khuyến 
khích những người nước ngoài có số vốn góp Ít 
trong các hình thức doanh nghiệp như công ty, 
hợp tác xã, Luật này cần giao cho Chính phủ thí 
điểm mở ra khả năng người nước ngoài mua cổ 
phần góp vốn (dưới hình thức mua cổ phân, cổ 
phiếu, trái phiếu) dưới 30% của bên nước ngoài. 
Sự tham gia của bên nước ngoài không chỉ quan 
trọng vê vốn, mà còn về cải tiến quản lý công ty, 
chuyển giao công nghệ và khai thông thị trường 
quốc tế. - 

Nhà nước đã ban hành các quy định pháp lý 
cho các hình thức đầu tư mới, như BOT và BT. Cả 
hai hình thức này đêu cần có những biện pháp 
khuyến khích, vì thông qua các biện pháp khuyến 
khích này thời gian hoàn vốn sẽ nhanh hơn, công 
trình sẽ sớm được chuyển giao cho nhà nước và 
như vậy sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư lẫn 
nhà nước. Ngoài ra, những biện pháp, chính sách 
khuyến khích sẽ tạo ra một dư địa rộng rãi hơn 
cho nhà nước khi đàm phán ký kết hợp đồng. 

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở 
Việt Nam, vai trò của khu vực dịch vụ chuyên 
môn ngày càng trở nên quan trọng hơn, do vậy 
khái niệm kinh doanh trong Luật này bao gồm cả 
sản xuất hàng hóa lẫn dịch vụ, và hàng hóa, dịch 
vụ chuyên môn đều cần được khuyến khích. Điều 
này phù hợp với Nghị quyết Trung ương 4 và hai 
Luật thuế đã ban hành. Nội dung này được thể 
hiện trong các điều khoản về ưu đãi và hỗ trợ của 
Luật KKĐTTN (sửa đổi). 

Vốn đâu tư trong Điều 3 (sửa đổi), đá quý 
không còn được coi là một tài sản góp vốn thông 
thường. Đá quý là một loại tài sản khó xác định 
được chính xác giá trị đích thực của nó. Thực tế 
các năm qua đã có nhiều doanh nghiệp gặp phải 
khó khăn trong vấn đề xác định giá trị đá quý, 
thậm chí bị lợi dụng bằng cách gây nhằm lẫn. Tuy 
vậy, đá quý vẫn có thể được chấp nhận như một 
tài sản góp vốn khác, nếu việc định giá của nó 
được các thành viên công ty thỏa thuận nhằm xác 
định tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên. 


2 - Về bảo đảm và hỗ trợ đầu tr ' s¬‹- ›‹ 

Để khẳng định môi trường đầu tư, kinh doanh 
bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước, dự 
thảo đã bổ sung thêm Điều 7 vẻ việc áp dụng bình 
đẳng các ưu đãi đầu tư của Luật này đối với các 
doanh nghiệp trong nước : 

Hỗ trợ về đất đai : Đất đai, mặt bằng sản xuất 
là khó khăn lớn nhất đối với các nhà đầu tư tại 
Việt Nam. Hỗ trợ về đất đai cho các nhà đầu tư 
trước hết là việc cung cấp mặt bằng cho các nhà 
đầu tư thuê và sau đó mới là những biện pháp 
miễn giảm tiên thuế. Khó khăn hiện nay của các 
nhà đầu tư trong việc thuê đất là có quá nhiều các 
văn bản pháp quy chồng chéo nhau trong lĩnh-vực 
này, là sự chậm trễ của các cơ quan chức năng và 
những hiện tượng tiêu cực trong quá trình xin thuê 
đất. Việc tháo gỡ khó khăn này sẽ động chạm đến 
nhiều quy định pháp lý ở những bộ luật khác, 
đông thời lệ thuộc rất nhiều tiến độ cải cách thủ 
tục hành chính của các cơ quan chức năng nhà 
nước. Như vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ 
của nhiễu cơ quan. Đây là vấn đẻ rất phức tạp. Vì 
vậy, để có thể tạo ra sự bình đẳng, công khai cho 
tất cả các nhà đầu tư trong việc thuê đất, Nhà nước 
cần cho phép và hố trợ hình thành một thị trường 
bất động sản. Nguồn cung trên thị trường này bao 
gồm diện tích đất chưa được sử dụng, diện tích đất 
đã được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân 
nhưng họ cũng có nhu cầu cho thuê tiếp. Nguồn 
câu là các nhà đầu tư có nhu cầu tìm kiếm mặt 
bằng kinh doanh. Cơ chế hoạt động trên thị trường 
là cơ chế đấu thâu. Việt ưu tiên cho một số dự án 
đầu tư trong Luật này có thể được thực hiện thông 
qua hình thức đấu thâu hạn chế. Để làm được việc 
này, các địa phương cần sớm xác định quỹ đất 
chưa sử dụng, đất đang có nhu cầu cho thuê và 
công bố một cách công khai, rộng rãi. Ngoài ra 
cũng cần quy định 5 quyền sử dụng đất, tương tự 
như đã giao cho nông dân, đối với các doanh nhân 
để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phù hợp với quy định của Luật đất đai 
đang được chuẩn bị bổ sung, sửa đối để trình 
Quốc hội ban hành vào cuối năm 1998. 

Biện pháp hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh 
doanh : Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4, đã được 
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bổ sung thêm nội dung xây dựng các khu công 


nghiệp quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn, miễn 
núi cũng như xây dựng các khu chế xuất, khu kinh 
tế mở, đặc khu kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhà đầu tư. 

Hỗ trợ tín dụng : Một trong những khó khăn 
lớn hiện nay của các doanh nghiệp là vốn, nguyên 
nhân chính là các doanh nghiệp không có tài sản 
thế chấp, thủ tục vay vốn phức tạp, lãi suất cao. 
Để hỗ trợ các nhà đầu tư trong lĩnh vực tín dụng, 
như đối với dự án được đặc biệt ưu đãi, Nhà nước 
cân thực hiện một số biện pháp khuyến khích như 
hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh và tái bảo lãnh tín dụng 
thông qua các quỹ bảo lãnh hoặc Quỹ hỗ trợ đầu 
tư quốc gia. Hoạt động này cần phối hợp với các 
ngân hàng thương mại nhưng không được phép 
làm ảnh hưởng đến tính tự chủ kinh đoanh của các 
ngân hàng này. 

Các hình thức hỗ trợ khác : Theo tỉnh thần 
Nghị quyết Đại hội VII và Nghị quyết Trung 
_ ương 4 (khóa VIII) về khuyến khích và tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu, phát triển các 
loại dịch vụ chuyên môn, Nhà nước cần hỗ trợ cho 
các chương trình, địch vụ xúc tiến mở rộng thị 
trường và dịch vụ cung cấp thông tin cũng như 
việc chuyển giao, đổi mới công nghệ. 

3 - Về ưu đãi đầu tư 

Các tiêu thức xác định quyên được hưởng ưu 
đãi : so với các tiêu thức về địa bàn, ngành nghẻ, 
lĩnh vực tiêu thụ (xuất khẩu), công nghệ và lao 
động, có bổ sung thêm hình thức đầu tư BOT 
và BT. Ngoài ra cũng có mở rộng thêm phạm vi 
địa bàn : khai thác, tận dụng đồi núi trọc, kế cả 
cho các mục đích kinh doanh ngoài trồng rừng và 
trồng cây lâu năm ; đồng thời cũng bổ sung thêm 
cả phạm vi ngành nghề cho lĩnh vực dịch vụ, đặc 
biệt là những lĩnh vực dịch vụ phân mêm và cơ sở 
hạ tầng kinh tế cũng như xã hội. Đối với các dự án 
ở địa bàn khó khăn chủ đầu tư được hưởng khoản 
ưu đãi về tiên thuê đất hoặc thuế đất. 

Các ưu đãi về thuế : Điều 10 (sửa đổi) được 
xây dựng trên tỉnh thần của Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 (khóa VI) về khuyến khích phát 
triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa ngang bằng với 
đầu tư nước ngoài, và ngang bằng mức ưu đãi thuế 
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giữa sản xuất và thương mại, dịch vụ. Những sửa 
đổi căn cứ vào hai Luật thuế đã được thông qua. 

Để khuyến khích các doanh nghiệp xâm nhập 
và mở rộng thị trường xuất khẩu, ngoài những 
biện pháp về tín đụng như đã được trình bày ở 
trên, trong việc miễn thuế xuất khẩu còn đưa ra 
những biện pháp khác như hoàn lại thuế giá trị gia 
tăng (Luật cũ được miễn giảm thuế doanh thu) ; 
tính gấp đôi các chỉ phí tham gia triển lãm và ký 
kết hợp đồng trong hạch toán giá thành ; khấu hao 
nhanh... nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu 
có điều kiện rút ngắn thời gian thu hồi vốn, đổi 
mới công nghệ và nâng cao khả năng cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế. Những biện pháp này được 
gắn với những điều kiện ràng buộc như tỷ lệ sản 
phẩm xuất khẩu và gắn với giới hạn ưu đãi nhằm 
tránh các hiện tượng lạm dụng ưu đãi, bảo đảm 
nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp. | 

4 - Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư ˆ 

Mặc đù trong các quy định pháp luật, các hình 
thức doanh nghiệp như công ty, doanh nghiệp tư 
nhân, hợp tác xã đều có quyền được xuất nhập 
khẩu trực tiếp, nhưng trên thực tế thì việc xin giấy 
phép kinh doanh xuất nhập khẩu đối với những 
đơn vị này là rất khó khăn. Khoản 4 (bổ sung), 
Điều 12 (sửa đổi) khẳng định một lần nữa quyền 
được chủ động kinh doanh xuất nhập khẩu trực 
tiếp của các doanh nghiệp.., 

Hiện tượng tiêu cực, cửa quyển đã được các 
doanh nghiệp báo cáo nhiều lần lên Chính phủ, 
đồng thời Tòa hành chính đã được hình thành để 
xử lý các vụ khiếu kiện của công dân đối với cơ 
quan nhà nước. Vì vậy, Luật sửa đổi lần này được 
bổ sung thêm Khoản 8 (bổ sung), Điều 12 (sửa 
đổi) nhằm phù hợp với môi trường pháp lý mới 
đồng thời cũng khẳng định tính thần kiên quyết 
của Nhà nước ta trong việc chống tham nhũng, 
cửa quyển. 

Với việc Quốc hội xem xét và thông qua Luật 
KKĐTTN (sửa đổi), một nội dung quan trọng của 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIID của Ban 
Chấp hành Trung ương sẽ được thể chế hóa và 
đưa vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh như A. Cuộc 
đổi mới.) 


-_ CặCH NHÌN Vạ Cái BIÊT 
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ÌNH cờ tôi nhận được một bức thư ngỏ - 
nói đúng hơn là một bài viết nhan đề là : 
Í “Tình hình đất nước và vai trò của Đảng 
cộng sản”. Tác giả để gửi : Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ, và các bạn quan tâm... Thoạt đầu, tôi 
không mấy để ý bởi lẽ tôi không thuộc diện các 
đối tượng nêu trên. Thế nhưng, cũng lại tình cờ, 
tôi được nghe một số đài phương Tây (tiếng Việt) 
trích đọc nhiều lần.bài viết ấy với những lời tán 
dương ồn ã, thậm chí xếp tác giả cùng hàng với 
một số người khác gọi là “nhà cải cách”, “nhà 
dân chủ” hay gì gì đó. Thành ra, từ không mấy để 
ý đến chỗ phải đọc kỹ bài viết ấy và cảm thấy có 
đôi điều cần trao đổi với tác giả. 

' Khi cẦm bút, tôi tự răn mình ba việc : Một : 
Không căn cứ vào sự tán dương hay xếp loại của 
một vài đài phương Tây nào đó để quy kết tác 
giả. Hai : Không căn cứ vào lời tuyên bố của tác 
giả rằng “đây là những giọt máu từ trong tim” để 
đánh giá tác giả bởi có khi bài viết chưa hẳn đã 
phù hợp với một tuyên bố về ý định. Ba : Không 
dùng lối tầm chương trích cú, nhằm vào một vài 


sơ hở về câu chữ để bắt bẻ hoặc phê phán ; bởi sự . 


nghiệp văn chương xưa nay đều vậy, được hay 
mất chỉ ở một tấc lòng. 

Dẫu sao, căn cứ vào những øgì tác giả đã viết, 
tôi xin tập trung nói ở hai điểm có tính phương 
pháp luận : cách nhìn và cái biết mà không dám 
mở rộng chủ đề. 


I- CÁCH NHÌN 


Tác giả đã đưa ra những lời phê phán gay gắt 
về cách đánh giá tình hình đất nước hiện nay, 
chung quy lại là phê phán Đảng và Nhà nước 
không dám nhìn thẳng vào sự thật, chỉ biết thổi 
phồng thành tích, né tránh sai lầm và khuyết 
điểm. Rồi, tự cho mình là người dám “nhìn thẳng 


vào sự thật”, tác piả đã đặt ra một loạt câu hỏi, tự 
trả lời và đi đến sự đánh giá nhưsau: 

“Tình hình chung của xã hội hiện ray là : tuy 
đã đạt được những thành tựu quan trọng về mặt 
tăng trưởng kinh tế... nhưng nước ta vẫn là một 
nước nghèo khổ và lạc hậu, với những nguy cơ 
tụt hậu ngày càng lớn, với những hỗn loạn kinh 
tế và xã hội ngày càng tăng. Hai mục tiêu trước 
mắt thường được nhắc đi nhắc lại là ổn định và 
phát triển trên thực tế đang trở thành những cái 
đích ngày càng xa hơn. 

Về các nguy cơ, tác giả viết : 

“Ta đang đứng trước hai nguy cơ hiểm ác : 

a) Nếu không ra khỏi cái bùng nhùng, bệnh 
hoạn thì sẽ bị sụp đố, và là một sự sụp đổ không 
ai cứu nổi. 

b) Nếu cứ để bùng nhùng kéo dài thì tình hình 
xä hội sẽ mất ổn định ngày càng lớn, Đảng lại 
buộc phải đối phó, đàn áp, cuối cùng cũng fan rã. 

Nguy cơ hiện nay là cực kỳ nghiêm trọng, 
không phải là nhận định 4 nguy cơ “nhẹ nhàng” 
như trước : 

- Tụt hậu ư ? Không phải nguy cơ mà là đang 
tụt thật...” 

V.v.. và v.V... 

Sự đánh giá tình hình như trên của tác giả 
chẳng những khác mà còn khác rất xa, thậm chí 
là ngược hẳn với sự đánh giá của Đảng và Nhà 
nước ta, qua các nghị quyết của Đại hội VII, của 
các Hội nghị Trưng ương tiếp theo, cũng như qua 
các báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội và 
trong nhiều văn kiện khác. Cũng nói tới những 
thành tựu và khuyết điểm ấy, nhưng bức tranh mà 
tác giả đưa ra có thể nói là một bức tranh tăm tối. 
Vấn đề ở đây không phải ở chỗ nói nhiều lên hay 
nói ít đi một chút về thành tựu hay khuyết điểm, 
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tô đậm hay vẽ nhạt đi một chút về vầng sáng hay 
mảng tối. Vấn để là ở cách nhìn. Bình minh và 
hoàng hôn đều là điểm giao thoa giữa ánh sáng 
và bóng tối. Nhưng bình minh thì ánh sáng đang 
lên mà bóng tối thì lùi lại. Còn hoàng hôn thì ánh 
sáng đang tàn và bóng tối trùm lên. Không thể vì 
một vài đám mây đen ở bầu trời mà lầm lẫn giữa 
bình minh và hoàng hôn. 

I - Đúng là Đại hội VI đã đề ra khẩu hiệu lay 
động lòng người “nhìn thẳng vào sự thật” như tác 
giả nói. Nhưng khẩu hiệu mà Đại hội VI nêu lên 
không chỉ có một vế (đã trích) mà là ba vế : 
“Nhìn thẳng vào sự thật. Đánh giá đúng sự thật. 
Nói.rõ sự thật.” - | 

Cùng nói là nhìn thẳng vào sự thật mà hai 
người với hai lăng kính khác nhau sẽ nói lên cái 
sự thật ấy khác nhau. Dân gian chẳng đã có câu 
chuyện về thây bói vẽ voi đó sao. Người sờ vào 
tai thì nói con voi giống cái quạt. Người sờ vào 
vòi thì nói con voi giống con đỉa. Người sờ vào 
chân lại bảo con voi giống cái cột nhà. Cho nên 
“nhìn thẳng vào sự thật” là một thái độ đúng 
nhưng chưa đủ. Phải là “đánh giá đúng sự thật” 
rồi mới “nói rõ sự thật” đó. Muốn đánh giá đúng 
sự thật thì không chỉ cần có tri thức mà còn cần 
cả cái tâm. Nếu không sẽ không phân tích nổi, 
hoặc phân tích sai lệch mà vẫn tưởng là đúng. 
Trong thư ngỏ của mình, tác giả đã đưa ra nhiều 
dẫn chứng để minh họa cho bức tranh tăm tối 
dựng lên. Thí dụ như vụ Thái Bình và việc huy 
động vốn trong dân vào sản xuất. 

- Về vụ Thái Bình, tác giả cho rằng đó là “nông 
dân tự tập họp lại để chống “cường hào mới”, và 
nông dân “quay lưng lại với các tổ chức cơ sở 
đảng, cũng tức là với Đẳng”. Không. Nông dân 
bày tỏ sự bất bình và chống lại những hành động 
tham những, quan liêu và mất dân chủ ở nông 
thôn, điều đó là có thật, nhưng quy tất cả những 
cán bộ phạm sai lâm đó (và đội ngũ cán bộ ở 
nông thôn nói chung) đều là “cường hào mới” và 
cho rằng “nông dân tự tập họp lại để: chống 
cường hào mới” thì lại là không đúng. Không ít 
cán bộ phạm sai lắm nhưng biết tự phê bình, 
thành khẩn nhận khuyết điểm và sửa chữa khuyết 
điểm, tự giác trả lại của tham nhũng thì vẫn được 
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dân để nghị giữ lại chức vụ cũ. Nói “nông dân 
quay lưng lại với Đảng” thì lại càng sai. Ở cái xã, 
nơi phát sinh đâu tiên những cuộc đấu tranh, sau 
khi được giải quyết, đã có nhiều cán bộ lão thành 
và cựu chiến binh tâm sự với lãnh đạo Trung 
ương : Chúng tôi làm như vậy là để bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chế độ đó ! Ai nói là chúng tôi quay lưng 
lại với Đảng, hay chống Đảng, chúng tôi sẽ 
không tha cho người đö. 

Về vấn đề huy động vốn trong dân, tác giả 
viết : “Người ta rất sợ đầu tư vào các lĩnh vực 
hoạt động kinh tế, vì những cuộc cải tạo kinh tế 
trước đây cũng như “định hướng xã hội chủ 
nghĩa” hiện nay, làm cho người ta lo sợ khi bỏ 
vốn ra”. Vốn trong dân chưa huy động được 
nhiều là do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân về cơ chế và chính sách, chứ đâu 
phải vì “định hướng xã hội chủ nghĩa” mà người 
ta sợ ? Chẳng phải đã từng có nhận định của một 
số người trước đây cho rằng : hãy thôi tự xưng 
mình là cộng sản, là xã hội chủ nghĩa, vì làm như 
vậy là tự cô lập mình, không thể làm ăn với các 
nước tư bản chủ nghĩa được. Nhưng thực tế lại trả 
lời khác : Trong khi khẳng định Nhà nước ta là 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, do Đẳng cộng sản 
lãnh đạo, thì vẫn có hơn 160 nước trên thế giới 
thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta. Các dự 
án đầu tư nước ngoài không ngừng tăng lên (mặc 
dù gần đây có hiện tượng tạm thời giảm sút) để 
cho tới nay, đã có tổng số vốn hơn 33 tỉ USD. 
Vậy có phải vì ta làm chủ nghĩa xñ hội, hay theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa mà ta tự cô lập đâu ? 

2 - Đúng là Đảng ta, ở Hội nghị đại biểu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ tháng 1-1994 đã đề ra 4 nguy 
cơ đối với sự phát triển đất nước trong thời kỳ 
mới, trong đó có nguy cơ “tụt hậu xa hơn về kinh 
tế”. Nguy cơ ấy đã được trình bày một cách đây 
đủ như sau : “nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế 
so với nhiễu nước trong khu vực và trên thế giới, 
do điểm xuất phát thấp, nhịp độ tăng trưởng chưa 
cao và chưa vững chắc, lại phải đi lên trong môi 
trường cạnh tranh gay gắt”. Thế nhưng để nói 
gọn, một số người chỉ giữ lại bốn chữ “nguy cơ 
tụt hậu”, rồi vì sự nói gọn ấy mà hiểu ra là ta mới. 
coi tụt hậu là nguy cơ chứ chưa phải là một thực 


tế. Cũng vì cách hiểu thô thiển đó - một cách vô 
tình hay cố ý - mà tác giả đã đặt thành câu hỏi : 
'“Tụt hậu ư ? Không phải nguy cơ mà là ta đang 
tụt thật”. Thử hỏi, xưa nay có bao giờ chúng ta 
không thừa nhận rằng chúng ta bị lạc hậu so với 
nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, và 
nước ta vẫn còn là một nước nghèo và kém phát 
triển không ? Không. Chúng ta đã nhìn thẳng vào 
sự thật đó và nói rõ sự thật đó, nói không nhẹ 
nhàng một chút nào. Chúng ta thấy rõ rằng, một 
số nước chung quanh ta, vài ba thập kỷ trước 
cũng trình độ phát triển về kinh tế như ta, nay đã 
trở thành những nước công nghiệp mới. (Lý do 
thì có nhiều nhưng đây không phải chỗ để phân 
tích). Cho nên Đảng ta đã để ra chiến lược ổn 
định và phát triển kinh tế để đến cuối thế kỷ này 
đưa nước ta vượt qua cái ngưỡng nước nghèo và 
kém phát triển ; và Đại hội VII lại để ra chiến 
lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để 
trong vòng vài ba chục năm, đến 2020, căn bản 
biến nước ta thành nước công nghiệp. Vấn đề đặt 
ra đối với chúng ta chưa phải là đuổi kịp và vượt 
các nước đi trước mà là chống “nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tế” so với họ. Ở đây có hai điều 
cần nói rõ : một là ta nhận sự tụt hậu về kinh tế, 
chứ không cho là có sự tụt hậu về chính trị, trái 
lại khẳng định chế độ chính trị của chúng ta là 
tiên tiến. Hai là, chống nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế ; có nghĩa là cho rằng đã có một khoảng 
cách khá xa về trình độ phát triển giữa ta và họ, 
nhưng không được để cho khoảng cách ấy ngày 
càng doãng ra xa hơn, trái lại phải rút ngắn nó 
bằng cách không để ta dừng lại trong khi các 
nước khác vẫn tiến lên, cũng không để nhịp độ 
tiến của ta chỉ bằng hoặc thua kém họ. Muốn thu 
hẹp khoảng cách, chỉ có cách là phải đẩy nhanh 
nhịp độ phát triển của ta hơn họ, mà phát triển 
một cách bên vững. Bảy tám năm qua, nhịp độ 
phát triển GDP hằng năm của chúng ta là vào 
khoảng 8 - 9%, một nhịp độ cao hơn so với nhiễu 
nước chung quanh (trừ Trung Quốc). Trước đây, 
đã từng có những người lấy nước ta so sánh với 
các nước công nghiệp mới trong khu vực để có 
những lời lẽ nặng nễ, cố ý hạ nhục chúng ta. Nay 
họ thấy, nhiều nước trong khu vực sa vào cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiên tệ trầm trọng thì lại 
liên hệ đến mình, đâm ra hốt hoảng. Lý lẽ của tác 
giả về nguy cơ tụt hậu cũng như sự quyết đoán 
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của tác giả rằng hai mục tiêu ổn định và phát 
triển “trên thực tế đang trở thành cái đích ngày 
càng xa hơn” là hoàn toàn không có cơ sở. 

Cùng với cái nhìn không khách quan đó, tác 
giả đã đặt ra những câu hỏi về các nguy cơ khác 
mà khi đọc kỹ, người ta không biết tác giả nói về 
cái gì, nhằm vào ai, và thực sự, tác giả có hiểu 
được chút nào về những điều mà Đảng đã nói 
không. Không phải chúng ta không thấy được 
những khó khăn và thách thức lớn trước mắt, 
thậm chí có khó khăn còn lớn hơn dự báo ban 
đầu. Nhưng những chữ “bùng nhùng”, “bệnh 
hoạn”, “sụp đổ không ai cứu nổi”, “cuối cùng 
cũng tan rã”, v.v... thật ra là không ăn nhập gì với 
tình hình đất nước hiện nay. 

_ II - CÁI BIẾT 

Cứ theo cách trình bày của tác giả, thì chỉ có 
tác giả mới là người biết, còn người khác thì 
không. Người xưa có câu : Biết cái không biết 
của mình là biết vậy. Đằng này tác giả đã ngộ 
nhận cái biết của mình để đưa ra những lời phán 
bảo : cần phải thế này, cần phải thế khác. 

1 - Về chiến lược : | 

Tác giả quả quyết rằng “Đảng chưa có một 
chiến lược phát triển xã hội (bao gồm cả kinh tế) 
một cách thích hợp...". Lại còn nói : “Và trên 
thực tế, những người cầm quyên đưa nước ta đi 
theo mô hình những “con hổ”, “con rồng” ở các 
nước Đông Á và Đông - Nam Á (Hàn Quốc, 
Thái Lan, Ma-lai-xi-a...). Rôi lại nói : “Chiến 
lược phát triển kinh tế theo đường lối xã hội chủ 
nghĩa (mô hình xô viết) trước đây đã đẩy đất 
nước vào một thảm trạng kinh tế và xã hội, và 
bây giờ việc theo đuổi “mô hình” những con hổ, 
con rồng cũng chẳng hứa hẹn điêu øì tốt lành cả”. 

Sẽ xin không mất thì giờ để tranh luận với tác 
giả về mô hình. Trước nay Đảng ta chủ trương 
nghiên cứu, thậm chí học tập kinh nghiệm của 
nước ngoài để vận dụng vào thực tiễn nước ta, 
cũng có lúc giáo điều nhưng sao chép nguyên xỉ 
mô hình thì không. Điều đó mọi người đã rõ. Cốt 
lõi sự phê phán của tác giả là gì ? Là bác bỏ chiến 
lược phát triển theo đường lối xã hội chủ nghĩa 
trước đây, cũng bác bỏ cả đường lối đổi mới hiện 
nay. Tác giả đòi có “một phương án khác”, “một 
con đường đi” khác. 
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Về chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của Đảng ta, tác giả cho rằng đó chỉ là những câu 
chữ chung chung, “những khẩu hiệu không có 
nội dung xác thực”. Tác giả tự đặt ra một loạt câu 
hỏi : Thế nào là dân giàu nước mạnh ? “Dân” là 
ai, là tất cả mọi người hay chỉ một bộ phận nhỏ 
nào đó ? Giàu là thế nào ? Là nhiều của cải hay 
còn phải giàu vẻ trí tuệ, văn hóa ? Thế nào là 
nước mạnh ? Chỉ phát triển kinh tế mà không xây 
dựng được một xã hội công dân, trong đó mỗi 
người dân có điều kiện làm chủ vận mệnh của 
mình, trở thành chủ thể đích thực của đất nước, 
thì nước có mạnh không, và xét đến cùng, có phát 
triển kinh tế được không ? Rồi những khái niệm 
- còn rắc rối hơn : “công nghiệp hóa” và “hiện đại 
hóa” thì càng tù mù hơn nữa. Người ta đang hô 
lên những khẩu hiệu không có nội dung xác 
thực”. | 

Khi viết những dòng này, không biết tác giả 
có thực sự đọc được các văn kiện của Đảng - 
chiến lược phát triển chung và chiến lược cho 
từng lĩnh vực (tất nhiên là chưa đủ) kể từ Đại 
hội VI, qua Đại hội VỊI, rồi Đại hội VII và các 
Hội nghị Trung ương tiếp theo không ? Tác giả 
có biết rằng, nhiều nhân vật lãnh đạo các nước, ở 
phía này hay phía khác, khi thăm ta đều có sự 
đánh giá cao những thành tựu đổi mới của nhân 
dân ta, và đi liền với nó là đường lối đổi mới, là 
chiến lược phát triển được coi là khôn ngoan của 
chúng ta không ? Tác giả có biết rằng những khái 
niệm về “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng 
văn minh”, về “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” 
không chỉ được trình bày kỹ trong các văn kiện 
của Đảng, các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo 
Đẳng và Nhà nước mà còn được trình bày cả 
trong hàng loạt công trình nghiên cứu của các 
nhà khoa học ? Hơn nữa, nó còn được cụ thể hóa 
thành những chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội - mà cả nước đang thực hiện. Những câu hỏi 
mà tác giả nêu lên - với suy nghĩ rằng đấy mới là 
trí tuệ - thì thật ra đã được giảng giải cho cả học 
sinh phổ thông - sao gọi là tù mù được ? 

2 - Về đổi mới kinh tế : 

Tác giả viết : “Mặc dù tuyên bố mục tiêu của 
chúng ta hiện nay là “phát triển kinh tế, dân giàu 
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nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”, 
nhưng vẫn nhấn mạnh “kiên trì định hướng xã 
hội chủ nghĩa”. Như vậy nảy sinh một mâu thuẫn 
không thể giải quyết được, bởi cả về lý thuyết lẫn 
về thực tiến, kinh tế thị trường - điều kiện tất yếu 
để phát triển kinh tế - không thể đi đôi với định 
hướng xã hội chủ nghĩa được. Cuối cùng, hoặc 
mặt này loại bỏ mặt kia, hoặc đẻ ra một trạng thái 
kinh tế hỗn loạn, không ra kinh tế thị trường cũng 
không ra kinh tế xã hội chủ nghĩa”. 

Từ nhận định như vậy tác giả đã nêu lên một 
câu hỏi mang tính thách đố : “Chúng ta phải làm 
một sự lựa chọn (khá khắc nghiệt đối với những 
người chủ trương “định hướng xã hội chủ nghĩa”) 
để có những điều kiện cần thiết cho sự phát triển 
kinh tế, và sự lựa chọn này không thể được thực 
hiện theo lối nói nhập nhằng “kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Giữa hai cái 
phải chọn lấy một, không thể bắt cá hai tay...”. 

Cứ theo cách lập luận của tác giả thì đổi mới 
kinh tế (hay cải cách kinh tế) chỉ còn gói gọn lại 
trong mấy chữ “kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa” 

Sự thật thì đổi mới kinh tế do Đảng ta để 
xướng bao hàm nhiều nội dung. Ở Đại hội VI là : 
điêu chỉnh (hay đổi mới) cơ cấu sản xuất và cơ 
cấu đầu tư ; đổi mới quan niệm về cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện chính sách kinh tế nhiều 
thành phần ; đổi mới cơ chế quản lý, chuyển từ 
cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu sang cơ 
chế thị trường (lúc đó còn nói là kết hợp kế hoạch 
hóa với vận dụng quy luật thị trường). Đến Đại 
hội VII rồi Đại hội VI, Đảng ta đã khẳng định 
đứt khoát nội dung đổi mới : Chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ; thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách 
kinh tế nhiễu thành phân; thiết lập và vận dụng 
đồng bộ cơ chế thị trường... 

Như vậy, nên kinh tế mà Đảng ta chủ trương 
xây dựng hiện nay là “nên kinh tế hàng hóa 
nhiêu thành phản, vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa”. Nếu nói gọn lại là 
“kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa” thì cũng được, song phải hiểu cho đúng 


nội dung của nó. Ở đây tác giả đã có sự lâm lẫn 
nghiêm trọng về mặt nhận thức, đã đồng nhất 
kinh tế thị trường với kỉnh tế tư bản chủ nghĩa rồi 
lại hiểu (như trước đây đã từng hiểu) kinh tế xã 
hội chủ nghĩa là cái đối lập, cái phủ định kinh tế 
thị trường. Sự thật là : Sản xuất hàng hóa và thị 
trường không phải là cái nêng có của chủ nghĩa 
tư bản mà là thành tựu phát triển của nên văn 
minh nhân loại ; nó tồn tại một cách khách quan, 
có trước chủ nghĩa tư bản, trong chủ nghĩa tư bản 
và sau chủ nghĩa tư bản nữa ; nó không đối lập 
với chủ nghĩa xã hội mà là cần thiết cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ 
nghĩa xã hội đã được xây dựng. Mặc dù kinh tế 
thị trường là sự phát triển ở trình độ cao của sản 
xuất hàng hóa và thị trường trong chủ nghĩa tư 
bản, nhưng nếu đồng nhất kinh tế thị trường với 
chủ nghĩa tư bản thì không thể không dẫn đến sự 
lầm lẫn như tác giả đã nêu ra. Chúng ta không 
xây dựng kinh tế thị trường theo chủ nghĩa tư bản 
mà xây dựng kinh tế thị trường theo chủ nghĩa xã 
hội. Xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa là một tất yếu kinh tế chứ đâu 
phải chỉ là tất yếu chính trị. Phải có “định hướng 
xã hội chủ nghĩa” mới khắc phục được mặt trái, 
mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, mới bảo đảm 
cho tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và 
công bằng xã hội trong từng bước phát triển, mới 
kết hợp được sự phát triển kinh tế với phát triển 
văn hóa và bảo vệ môi trường. Đòi hỏi thật sự 
của tác giả ở đây là vứt bỏ “định hướng xã hội 
chủ nghĩa”, cũng tức là, như tác giả nói, “từ bỏ sự 
lựa chọn theo “hệ tư tưởng” do Đảng đề xướng”. 

3 - Về cải cách chính trị : 

Tác giả viết : “Trước đây, trong nhiều Nghị 
quyết của Đẳng đã có nói tới việc tách Đẳng ra 
khỏi các công việc của Nhà nước, nhưng lời hứa 
trịnh trọng ấy đã bị lãng quên, và đâu vẫn hoàn 
đấy. Trong nhiều Nghị quyết của Đảng cũng có 
nói tới “cải cách chính trị” đi đôi với “cải cách 


kinh tế”. Và có nói thêm “cải cách kinh tế đi - 


trước” nhưng rồi sẽ phải tiến hành “cải cách 
chính trị” nhưng lại thấy mất tăm, thay vào đó là 
“cải cách hành chính” mà suốt nhiều năm qua 
vẫn chưa đi tới đâu”. 
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Vẫn theo tác giả, “cải cách kinh tế hiện nay 
đang đòi hỏi phải có cải cách chính trị một cách 
mạnh mẽ. Và nếu không cải cách chính trị thì cải 
cách kinh tế sẽ bế tắc, đất nước vẫn nằm mãi 
trong chế độ đảng trị đã lỗi thời...”. 

'Chẳng hiểu những chữ “bị lăng quên”, “đâu 
vẫn hoàn đấy”, “rồi sẽ” hoặc “thấy mất tăm” là 
nói lên một thực tế hay vắt từ trong óc của một 
người cái gì cũng không chịu nghe, không chịu 
thấy. Cái khác nhau ở đây là quan niệm về đới 
mới chính trị (hay cải cách chính trị) của tác giả 
và của chúng ta. Theo các văn kiện của Đảng, đổi 
mới chính trị bao gồm nhiều nội dung : đổi mới 
(hay nhận thức lại cho đúng) quan niệm về chủ 
nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta ; đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt 
động của toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm cả 
Đảng, nhà nước và các đoàn thể nhân dân, trong 
đó khâu then chốt là đổi mới và chỉnh đốn Đảng. 
Vẻ nhà nước, đổi mới về cả ba mặt lập pháp, 
hành pháp và tư pháp, trong đó cải cách hành 
chính là trọng tâm và là khâu đột phá. 

Đại hội VIIH đã nêu lên sáu bài học của đổi 
mới, trong đó bài học thứ 2 là : “kết hợp chặt chẽ 
ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, 
lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng 
bước đổi mới chính trị”. Bài học đó nêu rõ : “Xét 
trên tổng thể, Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới 
về tư duy chính trị trong việc hoạch định các 
đường lối và chính sách đối nội, đối ngoại. 
Không có sự đổi mới đó thì không có mọi sự đổi 
mới khác. Song, Đảng ta đã đúng khi tập trung 
trước hết vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
đổi mới kinh tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế - 
xã hội, tạo tiền đề cần thiết về vật chất và tỉnh 
thần để giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và 
củng cố niềm tin của nhân dân, tạo thuận lợi để 
đổi mới các mặt khác của đời sống xã hội”. - 

Như vậy là kết hợp chặt chế ngay từ đầu đổi 
mới kinh tế với đổi mới chính trị chứ đâu phải 
“rồi sẽ” như tác giả viết. Bài học cũng nêu rõ : 
“Trong việc đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động 
của hệ thống chính trị, chúng ta đã đi những bước 
thận trọng và vững chắc, bắt đầu từ giải quyết 
những vấn đề cấp bách nhất và đã chín muỗi, với 
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nhận thức đây là việc rất cần thiết nhưng đặc biệt 
phức tạp, nhạy cảm và nếu vội vã để xẩy ra sai 
lầm sẽ phải trả giá rất đắt, có khi không cứu văn 
được). 

“Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống 
chính trị là nhằm thực hiện tốt dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân 
dân..."”. 

Đấy, đổi mới chính trị của chúng ta là như 
vậy. Và trên thực tế, trước và sau Đại hội VIH, 
theo hướng đổi mới ấy, Đảng ta đã tiến hành biết 
bao công việc. Nghị quyết 3 của Trung ương VI 
nói về “đổi mới và chỉnh đốn Đảng” ; Nghị 
quyết 8 cũng của Trung ương VỊI nói về “Tiếp 
tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách 
một bước nên hành chính”. Và mới đây, Nghị 
quyết 3 của Trung ương VỊII về “Phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững 
mạnh”, và “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trong 
tất cả các nghị quyết đó đều có để cập tới vấn đẻ 
tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng... 

Thế sao gọi là “lời hứa trịnh trọng ấy đã bị 
lãng quên” ? Sao gọi là “cải cách chính trị" bị 
mất tăm ? Sao gọi là “cải cách hành chính” nhiều 
năm qua vẫn chưa đi tới đâu ? 

Chúng ta không phủ nhận rằng, trong các lĩnh 
vực về đổi mới chính trị nêu trên, chúng ta còn 
mắc nhiêu khuyết điểm, còn nhiều vấn đề tuy đã 
đặt ra mà chưa được giải quyết tốt ; nghị quyết 
tuy đã có nhưng tổ chức thực hiện còn nhiều yếu 
kém. Tuy nhiên nếu cứ kêu là chưa có cải cách 
chính trị thì thật kỳ quặc. Cái mà tác giả chờ đợi 
ở cải cách chính trị là gì ? Phải chăng, như tác giả 
nói, là từ bỏ chiến lược phát triển xã hội chủ 
nghĩa, từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
xây dựng kinh tế, từ bỏ sự lãnh đạo toàn diện của 
Đảng đối với xã hội mà tác giả gọi là “chế độ 
đảng trị đã lỗi thời” 2 

4 - Về đân chủ hóa : 

Tác giả viết “Ai cũng hiểu rằng, sức mạnh trí 
tuệ của toàn dân tộc chỉ có thể được phát huy trên 
nên tảng những thể chế dân chủ, không có những 
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thể chế này thì không có sự tồn tại của sức mạnh 
trí tuệ nữa, chứ không phải chỉ là không thể phát 
huy”. Tác giả nhấn mạnh : “Để thoát khỏi tình 
trạng nặng nề hiện nay và bảo đảm cho tương lai 
sáng sủa của đất nước, thì một điều cơ bản, một 
điều then chốt, một điều quyết định là phải thực 
sự dân chủ hóa, thực sự thực hành dân chủ để cho 
nhân dân có quyền lực thực sự trong khi thực 
hiện quyên lợi và trách nhiệm của mình”. 

Nếu gạt sang một bên cách đánh giá tình hình 
có tính cường điệu, thì khẳng định của tác giả về 
sự cần thiết phải thực hành dân chủ, phải xây 
dựng những thể chế dân chủ không chỉ là đúng 
mà còn rất đúng. Đảng ta chẳng đã nhiều lần nói 
rằng “phát huy quyền làm chủ của nhân dân” vừa 
là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng hay 
sao ? Và - như đoạn trên đã viết - Đảng khẳng 
định : “mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị là 
nhằm thực hiện tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phát huy đây đủ quyên làm chủ của nhân dân”. 
Mới đây thôi, trong khi thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 khóa VIII, cùng với chủ trương 
tăng cường nên dân chủ đại diện, Đảng và Nhà 
nước ta đã ban hành quy chế dân chủ trực tiếp ở 
cơ sở. Đó chẳng phải là xây đựng thể chế dân chủ 
hay sao ? 

Điều cân trao đổi ở đây là quan niệm về dân 
chủ và dân chủ hóa, về các biện pháp để thực 
hành dân chủ. | 

Tác giả viết : “Trước hết phải thay đổi tư duy 
vẻ dân chủ”. Và điểm đầu tiên của sự thay đổi ấy, 
theo tác giả, là “Trong quan niệm về dân chủ 
không nên cứng nhắc chia ra “dân chủ tư sản” và 
“dân chủ vô sản” và cho rằng hai cái đó cứ phải 
loại trừ nhau”. “... Các nước phát triển, mà ta 
thường gọi là các nước tư bản phương Tây, đã có 
nhiêu thành công về xây dựng và hoàn thiện chế 
độ dân chủ, đáng để ta nghiên cứu... Các quyên 
tự do, dân chủ, các quyền con người, nhà nước 
pháp quyền, v.v.. là những cái mà chúng ta chưa 
làm và cũng chưa biết cách làm, cần phải học 
tập... Cân phải thừa nhận nhân loại hiện nay có 
những giá trị dân chủ chung mà ta nhất thiết phải 
thực hiện... ". 


Không phải không có những điều hợp lý trong 
những ý kiến nói trên. Đúng là chúng ta không từ 
chối nghiên cứu việc xây dựng chế độ dân chủ ở 
các nước phương Tây, tham khảo những cái như 
là nhà nước pháp quyên, thực hiện những giá trị 
dân chủ chung mà nhân loại đạt tới. Chúng ta đã 
nghiên cứu, học tập bằng cách cử các đoàn ra 
nước ngoài, thậm chí mời chuyên gia nước ngoài 
vào trình bày với ta về những điều đó, cả về luật 
pháp và về kinh ngiệm quản lý hành chính. Thế 
nhưng làm sao có thể xóa nhòa ranh giới mang 
tính bản chất giữa “dân chủ tư sản” và “dân chủ 
vô sản” vì sự phân biệt giữa hai nên dân chủ đó 
là tồn tại khách quan chứ đâu phải chỉ có trong ý 
nghĩ của người này hay người kia ? Tại sao, ở 
phân trên, tác giả cứ khăng khăng đòi loại bỏ 
định hướng xã hội chủ nghĩa, coi kinh tế thị 
trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là hai cái 
phải loại trừ nhau mà ở đây, tác giả lại nhất quyết 
nói “dân chủ tư sản” và “dân chủ vô sản” là 
không phận chia ? Thực chất vấn đề là ở đâu ? Ở 
chỗ tác giả không thừa nhận là chúng ta đã có 
dân chủ, và “dân chủ hóa” có nghĩa là phải từ bỏ 
nên dân chủ mà chúng ta đang thực hiện, phải 
học tập phương Tây, nói đúng hơn là đi vào con 
đường xã hội dân chủ. Vì lẽ đó mà tác giả đòi ban 
hành ngay “một bộ luật về tự do tư tưởng, tự do 
ngôn luận”, trong đó tác giả coi việc cho phép tư 
nhân có quyên ra báo chí và xuất bản là quan 
trọng nhất, một quyền dân chủ mà tác giả cho là 
đã có ngay từ thời Pháp thuộc, và tác giả đã thích 
thú lặp lại ý kiến một người khác “ước mong sao 
nhân dân ta được dân chủ bằng hồi Pháp 
thuộc !†”. Tác giả cũng đòi bầu cử tự do, theo đó 
phải bãi bỏ chế độ bầu cử hiện nay mà tác giả gọi 
là “đảng cử dân bầu” ; thực hiện chế độ bầu cử 
nhiêu vòng, bãi bổ “tiêu chuẩn ứng cử viên” và 
thay vào đó là những yêu câu, thí dụ như : 
“Không phản quốc, không phạm tội, hoặc đã 
phạm tội nhưng đã được xóa án”. Ở đây tác giả 
đã có sự lầm lẫn quá sơ đẳng giữa quyền ứng cử 
và tiêu chuẩn đại biểu. Đã có quyền công dân thì 
tất nhiên có quyền ứng cử, sao lại đòi phải có tới 
mười yêu cầu của ứng cử viên. Còn tiêu chuẩn 
đại biểu là việc khác, đại biểu ở cơ quan đại diện 
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càng cao thì tiêu chuẩn càng đòi hỏi cao hơn, và 
tiêu chuẩn chỉ có ý nghĩa hướng dẫn cử tri lựa 
chọn, sao lại bắt buộc ứng cử viên phải có ? 

$-. Về Đẳng : 

Nói cho công bằng, không phải chỉ một lần 
mà một số lần tác giả nói đến vai trò lãnh đạo của 
Đảng, rằng “Đảng có vai trò quyết định” và 
“Đảng cân làm tròn vai trò quyết định của mình 
bằng cách phải kiên quyết, chủ động tự đổi mới”. 

Song cái kiên quyết, chủ động tự đổi mới, 
theo ý của tác giả là thế nào ? Tác giả viết : 

“Tôi vẫn tán thành và ủng hộ vai trò lãnh đạo 
chính trị của Đảng, tôi thấy vai trò đó là cần thiết. 
Nhưng lãnh đạo không có nghĩa là thống trị. 
Đảng lãnh đạo không có nghĩa là đảng trị”. Cũng 
với ý ấy, ở một đoạn khác, tác giả đòi Đảng “từ 
bỏ phương thức toàn diện, tuyệt đối, triệt để mà 
thay bằng phương thức giữ vai trò lãnh đạo về 
chính trị”. Về nguyên tắc tổ chức của Đảng, tác 
giả đòi xóa bỏ chế độ tập trung dân chủ vì “về 
thực chất, tập trung quyên lực bao giờ cũng đưa 
tới chỗ triệt tiêu dân chủ, nhiễu lắm dân chủ chỉ 
trở thành đồ rởm..."”. Về hệ tư tưởng, tác giả cho 
rằng “ giữ vai trò độc tôn của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin chỉ đưa tới sự trì trệ về trí tuệ”. 

Như vậy, tuy nói thừa nhận vai trò lãnh đạo 
chính trị của Đảng nhưng tác giả lại đòi Đẳng 
phải từ bỏ hết các nguyên tắc về tổ chức và tư 
tưởng của Đảng. Còn lãnh đạo chính trị thì lại đòi 
phải từ bỏ đường lối chính trị xã hội chủ nghĩa và 
định hướng xã hội chủ nghĩa, phải có phương án 
chiến lược khác chiến lược xây dựng đất nước mà 
Đảng đã hoạch định. | 

Làm sao có thể nói khác được rằng những đòi 
hỏi đó thực chất là đòi hỏi thủ tiêu Đảng và vai 
trò lãnh đạo của Đảng ? 

* 
* * 

Tác giả lấy việc phê phán đường lối của Đảng 
làm nội dung thư ngỏ (hay bài viết của mình). 
Tôi cũng mạo muội lấy việc phê phán sự phê 
phán đó để góp một tiếng nói bảo vệ đường lối 
của Đảng và cũng là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ 
nói chung. 
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RƠNG lịch sử 70 năm xây dựng, đấu tranh và 

trưởng thành, Đảng ta luôn coi trọng công 

tác tuyên truyền miệng. Có thể nói ngay từ 
khi chuẩn bị thành lập Đảng, công tác tuyên truyền 
miệng đã giữ vai trò quan trọng. Từ khi Đảng ta 
được thành lập, loại hình tuyên truyền đặc biệt này 
không ngừng phát huy tác dụng và đã tích lũy được 
những kinh nghiệm hết sức quý báu, góp phần xứng 
đáng vào thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc, 

dân chủ ở nước ta. 

| Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ 
phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Mục tiêu từ nay đến năm 2020 là ra 
sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp ; từng bước thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
Trong thời kỳ phát triển trước mắt, chúng ta có cả 
thời cơ lớn và những thách thức lớn. 

Tình hình mới và nhiệm vụ mới nêu trên đòi hỏi 
phải tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác tư 
tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói 
riêng, trong đó báo cáo viên, tuyên truyền viên 
(BCV, TTV) là bộ phận rất quan trọng. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng quan 
niệm về tuyên truyền nói chung và tuyên truyền 
miệng nói riêng là : “... đem một việc gì đó nói cho 
dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không 
đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”), 
Như vậy, hoạt động tuyên truyền không chỉ là cung 
cấp thông tin mà chủ yếu là tác động nhằm thay đổi 
nhận thức, quan điểm và hành động của người 
nghe. Bằng khả năng giao lưu và truyền cảm trực 
tiếp, báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) 
có thể truyền nhiệt tình, tâm huyết của mình đến 
người nghe, tạo dựng bầu không khí thân mật, cởi 
mở, gần gũi, tin cậy lẫn nhau, làm cho hiệu quả 
tuyên truyền và mục đích tuyên truyền đạt được kết 
quả cao. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng chỉ rõ 
“Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi : Viết 
cho ai xem ? Nói cho ai nghe ? Nếu không vậy, thì 
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cũng như cố ý không muốn cho người ta nghe, 
không muốn cho người ta xem... Chúng ta muốn 
tuyên truyền quân chúng, phải học cách nói của 
quân chúng”). Rõ ràng là yêu câu bám sát thực tế 
khách quan đối với đội ngũ BCV, TTV được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Nhận thức rõ 
vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong sự 
nghiệp cách mạng, các cấp ủy đảng đã chú trọng 
việc xây dựng và củng cố đội ngũ BCV, TTV cho 
địa phương mình, ngành mình trên cơ sở bảo đảm 
tiêu chuẩn : trung thành, thật thà, gương mẫu trong 
công tác và chấp hành chính sách ; có ý thức tổ 
chức, kỷ luật, được quân chúng tin cậy ; có trình độ, 
có nhiệt tình và khả năng tuyên truyền, thuyết phục 
quân chúng. Nhiều cấp ủy và thủ trưởng cơ quan đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho các BCV, TTV hoạt 
động tuyên truyện có hiệu quả thiết thực. 

Công tác tổ chức, quản lý hoạt động tuyên 
truyền miệng được chú trọng theo hướng nâng cao 
chất lượng và hiệu quả tuyên truyền. Nội dung 
tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, thiết thực, 
kịp thời đáp ứng yêu câu thông tin của công chúng, 
đồng thời phải bảo đảm định hướng chính trị đúng 
đắn. Đây là đòi hỏi quan trọng đối với phẩm chất, 
năng lực của đội ngũ BCV, TTV. Chất lượng tuyên 
truyền phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ này. Chính 
vì vậy, sự chọn lọc nghiêm ngặt là yêu câu tất yếu 
khách quan đối với BCV, TTV. Cần phải thay thế 
những BCV, TTV, không đáp ứng được yêu cầu 
đổi mới mà cuộc sống đặt ra, không theo kịp và 
không nắm bắt được những sự kiện, hiện tượng xảy 
ra trong cuộc sống hằng ngày. 

Bên cạnh những điều đã làm được, công tác 
tuyên truyền miệng và đội ngũ BCV, TTV đang 
đứng trước yêu câu đổi mới cả về nội dung, phương 
thức và đội ngũ vì những lý do sau đây : 


* PTS, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND - 
thành phố Hà Nội 
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- Lực lượng BCV, TTV tuy đông đảo về số - 


lượng nhưng chưa đủ mạnh, hoạt động chưa đồng 
đều, chưa thật sự phục vụ tốt cho cơ sở. Đội ngũ 
BCV, TTV thiếu những người thực sự có năng lực 
để trực tiếp thông tin, truyền đạt cho đông đảo cán 
bộ, đảng viên. Lực lượng BCV, TTV của các đoàn 
thể quân chúng còn mỏng, hoạt động gặp không ít 
khó khăn. - 

- Công tác tổ chức, hướng dẫn, quản lý hoạt 
động của BCV, TTV ở cơ §ở còn bộc lộ những 
thiếu sót, có mặt chưa được chặt chẽ. Thực tế đã có 
trường hợp người truyền đạt tại các câu lạc bộ, các 


hội nghị không phải là BCV, TTV do cấp ủy các 


cấp quản lý, nên nội dung không đây đủ, thông tin 
thiếu chính xác, gây ra những phân vân, bất bình 
trong cán bộ, đảng viên. 

- Phương thức hoạt động tuyên truyền miệng 
hiện nay còn đơn điệu, nặng về mở hội nghị, chưa 
có phương thức phù hợp để thực hiện quyền được 
- thông tin của đảng viên và quân chúng ; chưa chú 
.ý làm tốt thông tin hai chiêu ; Chưa chú trọng đến 
đối thoại. 

- Chế độ chính sách đãi ngộ đối với BCV, TTV 
chậm được cải tiến và chưa được các cấp ủy quan 
tâm đây đủ. Một số đơn vị tham mưu thực hiện 
chưa chu đáo, thường khoán trắng cho cơ sở. Đây 
là nguyên nhân làm cho đội ngũ BCV, TTV chưa 
yên tâm, chưa nhiệt tình với công tác đặc biệt này. 

* 


Đổi mới công tác tuyên truyền miệng là yêu câu 
khách quan của cuộc sống. Nó gắn liên với những 
chuyển động có tính bước ngoặt của đất nước và 
của thời đại. Cuộc sống sôi động đang đòi hỏi mặt 
trận tuyên truyền cũng phải đổi mới theo hướng mở 
rộng dân chủ, sát hợp với mỗi loại đối tượng, tăng 
cường đối thoại, trao đổi cởi mở, giúp cho đẳng 
viên và quân chúng có điều kiện tự nhận thức, tự 
giáo dục. 

Mục tiêu của công tác tuyên truyền miệng trong 
giai đoạn hiện nay là động viên cán bộ, đảng viên 
và quần chúng quán triệt đây đủ những nội dung cơ 
bản của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VII của Đẳng, các nghị quyết của Trung ương 
củng cố niềm tin, phấn đấu thực hiện những nhiệm 
vụ và kế hoạch phát triển đất nước do Đảng và 
Chính phủ vạch ra. 

Nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng là 
hết sức nặng nẻ, nhưng có những tiêu chuẩn rõ rệt. 
Tiêu chuẩn đó bao gồm sự hứng thú của người nghe 


đối với tuyên truyền chính trị, và tính tích cực 
chính trị - xã hội của họ thông qua hoạt động thực 
tiễn. Người BCV, TTYV nếu không làm xuất hiện 
được sự hứng thú đó thì khó có thể đưa những nội 
dung tuyên truyền chính trị đi sâu vào công chúng, 
do vậy sẽ làm hạn chế hiệu quả tuyên truyền. Sự 
hứng thú một mặt phụ thuộc vào nhu cầu nhận 
thức, hiểu biết về lý luận chính trị của người nghe, 
nhưng mặt khác phụ thuộc rất lớn vào trình độ hiểu 
biết, phương pháp, nghệ thuật diễn giảng của người 
trình bày. 

Đội ngũ BCV, TTV phải hiểu con người. Hoạt 
động tâm lý xã hội thường bắt nguồn trực tiếp từ 
các nhu cầu và lợi ích thiết thân của con người. 
Phân tích kỹ và hiểu sâu lợi ích trước mắt và những 


_ lợi ích sâu xa của con người sẽ giúp BCV, TTV 


hiểu đúng tâm trạng xã hội. Những lợi ích trên hết 
sức đa dạng, biến đổi thường xuyên, nhiễu khi trái 
ngược nhau, dẫn đến các mâu thuẫn xã hội và mâu 
thuẫn trong lập trường, quan điểm của mỗi người 
hoặc mối tập thể. Trong cơ chế thị trường với sự 
hoạt động đan xen của nhiều thành phần kinh tế 
như hiện nay thì lợi ích của các giai cấp, các tÂng 
lớp xã hội không giống nhau và nhận thức tư tưởng 
chính trị cũng không thuần nhất, đòi hỏi người 
BCV, TT phải tỉ mỉ hơn. 

Đổi mới nội dung hoạt động của BCV, TTV 
thực chất là đổi mới kế hoạch, đẻ tài tuyên truyên 
cũng như đổi mới nội dung từng để tài tuyên truyền 
cụ thể. Trên cơ sở những định hướng lớn của công 
tác tư tưởng trong thời kỳ mới và từ thực tiễn công 
tác tuyên truyền miệng hiện nay, vấn đề đặt ra đối 
với việc đổi mới nội dung hoạt động của BCV, 
TTV là : nội dung tuyên truyền phải toàn diện đa 
dạng phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông 
tin và phải phù hợp với khả năng tiếp nhận thông 
tin của từng loại đối tượng. Nội dung tuyên truyền 
còn phải mang tính thời sự, phản ánh trúng những 
vấn để bức xúc đang diễn ra và liên quan đến đời 
sống vật chất, tỉnh thần của công chúng ; đồng thời 
phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chiến đấu và tính 
khoa học. 

Còn đổi mới phương thức hoạt động của BCV, 
TTV cân chú ý : kết hợp chế độ sinh hoạt định kỳ 
với tiến hành tổ chức sinh hoạt luân phiên ; kết hợp 
tuông báo tình hình với trao đổi kinh nghiệm công 
tác và nắm dư luận xã hội ; kết hợp thông tin với cổ 
vũ phong trào hành động cách mạng ; kết hợp chặt 


chẽ hoạt động tuyên truyền miệng với hoạt động 
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của các phương tiện khác của công tác tư tưởng, lấy 
tuyên truyền miệng làm phương thức hoạt động 
chủ yếu. Phối hợp thường xuyên trong nội bộ lực 
lượng BCV, TT và giữa lực lượng BCV, TTV với 
các lực lượng khác. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với hoạt động tuyên truyền miệng nhằm 
bảo đảm cho quần chúng trực tiếp được nghe 
những phát ngôn chính thức, bảo đảm nội dung 
tuyên truyền được chính xác, kịp thời. 

— Như trên đã đề cập, chất lượng và hiệu quả 
tuyên truyền miệng phụ thuộc rất nhiều vào hoạt 
động của đội ngũ BCV, TTV. Việc tìm ra những 
giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của đội ngũ BCV, TTV là rất cần thiết, 
Những giải pháp này phải hợp thành một hệ giải 
pháp có quan hệ gắn bó tạo nên sự định hướng cho 
đội ngũ BCV, TTV. Có như vậy mới có thể đưa 
hoạt động tuyên truyền miệng đi vào nẻn nếp, đáp 
ứng nhu câu thông tín ngày càng tăng của nhân dân 
và những đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới đây chúng tôi mạnh 
dạn để xuất một số giải pháp : 

~ Một là, xây dựng đội ngũ BCV, TTV bảo 
đảm về chất lượng, đủ vẻ số lượng và phong phú về 
loại hình. Các cấp đều tổ chức lực lượng BCV, 
TTYV do cấp ủy đảng chỉ đạo và Ban tuyên giáo 
quản lý. 

— Hai là, phải có chương trình, kế hoạch tuyên 
truyền tổng thể hằng năm. 

— Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo ra môi 
trường thuận lợi cho hoạt động của BCV, TTV. 
Thường xuyên và kịp thời cung cấp thông tin tình 
hình thực tế cho BCV, TTV. Tổ chức các hình thức 
câu lạc bộ tuyên giáo, câu lạc bộ của các đoàn thể, 
các buổi trao đổi thông tin nhằm tạo diễn đàn để 
các BCV, TTV đến giới thiệu, đối thoại. 

— Bốn là, cần quan tâm giải quyết vấn đề lợi ích 
cho BCV, TT vì suy cho cùng đây là biện pháp 
có tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của đội ngũ BCV, TTV. 

~ Năm là, ngoài việc phải định hướng thông tin 
và tiến hành kiểm tra thường xuyên hoạt động của 
BCV, TTV sàng lọc và tuyển chọn kỹ càng lực 
lượng BCV, TTY ; phải trang bị các phương tiện 
cần thiết nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của 
BCV, TTV diễn ra thuận lợi và có hiệu quả. 
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Thực hiện “dân biết, 

dân bản, dân làm, 

dân kiểm tra” ở nông 

thôn và xây dựng 

quy chế dân chủ ở xã 
LƯƠNG NGỌC ˆ 


ÔNG dân và nông thôn nước ta có vị trí, 
IÑ» trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử 

dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ 
ngày Đảng ta ra đời lãnh đạo cách mạng đến nay, 
trải qua nhiều thời kỳ đấu tranh, nông dân nước 
ta luôn luôn là đội quân chủ lực, liên minh với 
gia cấp công nhân và trí thức yêu nước, đóng góp 
to lớn vào thắng lợi của Cách mạng Thắng Tám, 
của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
giành hòa binh, độc lập, thống nhất Tô quôc. 
Những năm đôi mới vừa qua, nông dân đã có 
những đóng góp xứng đáng, góp phân quan trọng 
vào việc đưa nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội. Nước ta từ một nước thường 
xuyên bị nạn đói đe dọa, phải nhập gạo, trở thành 
một nước tự túc được lương, thực và xuất khẩu 
gạo đứng thứ hai trên thế giới. Bộ mặt kinh tế - 
xã hội nông thôn đã có những thay đổi rõ rệt. 
Không ai có thể phủ nhận được những đổi thay 
lớn lao. của nông thôn và nông dân trong hơn 10 
năm đổi mới vừa qua. Tuy nhiên, nông thôn nước 
ta đang đứng trước nhiều vấn đề cần quan tâm 
giải quyết. 

1 - Nông dân nước ta chiếm 80% số dân, 75% 
lao động xã hội, tạo ra khoảng 1/3 tông sản phẩm 
quôc dân và 30% tổng giá trị xuất khâu. Song 
phân lớn dân cư nông thôn, nhất là vùng sâu, 
vùng xa, vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, 


* Ban Dân vận Trung ương 
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và tụt hậu xa so với đô thị. 88,5% diện tích còn 
độc canh cây lúa, tư liệu sản xuất còn lạc hậu. 
Bình quân ruộng đất thấp và ngày càng giảm, lại 
phân tán, manh mún. Lao động dư thừa, 9% còn 
mù chữ, 80,8% chưa được đào tạo nghề nghiệp. 
Đội ngũ trí thức trực tiếp thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn hầu 
như chưa có. Hạ tầng CƠ SỞ thấp kém. Việc 
chuyển giao công nghệ thích hợp cho nông dân 
còn rất hạn chế. Hiệu quả Sử dụng đất đai, năng 
suất lao động còn rất thâp. Vốn cho sản xuất, kinh 
doanh thiếu nghiêm trọng. Thị trường tiêu thụ sản 
phẩm bấp bênh. Do đó đời sống của nông dân 
nhìn chung còn khó khăn, thiếu thốn ; 76% số 
người nghèo ö ở nước ta là nông dân. Sự phân hóa 
giàu nghèo ở nông thôn ngày càng gay gắt. Sự 
khác biệt giữa nông thôn và thành thị ngày càng 
Xa. 

2 - Đời sống dân chủ ở nông thôn đã c có những 
biến đối quan trọng. Việc thực hiện quyền dân 
chủ trực tiếp của nông dân đã có những bước tiến 
rất đáng quan tâm. Ngày nay, người nông dân 
được giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài. Hộ 
gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ, được làm chủ 
ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác, tự do lựa 
chọn nuôi trồng cây, con có lợi nhuận cao, và có 
quyền liên kết trong sản xuất, kinh doanh theo 
pháp luật. Những năm đổi mới vừa qua, nông dân 
nước ta đã tích cực tham gia vào quá trình thực 
hiện các chính sách mới như : phát triển kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường 
CÓ SỰ quản lý của Nhà nước ; chuyển dịch cơ cầu 
kinh tê nông nghiệp ; xây dựng “điện, đường, 
trường, trạm” ; cho vay vốn phát triển sản xuất, 
xóa đói giảm TH, làm giàu chính đáng, xây 
dựng nông thôn mới và đền ơn đáp nghĩa v.v... 

Kết quả khảo sát ở các tỉnh Hưng Yên, Hải 
Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng 
Trị, Ninh Binh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, 
Bình Dương, Bình Định cuối năm 1996 và đầu 
năm 1997 cho thấy : 59% tích cực tham gia các 
phong trào thi đua ở cơ sở, chỉ có 3,3% thờ ơ và 
không tham gia. 

Cùng với làm chủ trên lĩnh vực kinh tế, nông 
dân cũng tham gia tích cực vào đời sống chính trị, 
xã hội ở địa phương. Kết quả khảo sát cũng Ở các 
tỉnh nêu trên cho thấy : 89,6% số người được hỏi 


trả lời là cần biết về nghĩa vụ, quyên lợi của công 
dân ; 84, 1% cần biết VỆ hoạt động của . Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể ở xã ; 81,6% cần biết vê 
chủ trương của đảng bộ Xã ; 78,3% cần. biết về 
hoạt động của chính quyền xã ; 72,0% cần kiểm 
tra việc thực hiện quyên và nghĩa vụ công dân ; 
69,0% cần kiểm tra về thu nộp thuế ; 66,8% cân 
kiếm tra việc chấp hành chính sách ; 65,6% cần 
kiểm tra việc xây dựng cơ SỞ hạ tầng (điện, 
đường, trường, trạm) ; 50,8% cần kiểm tra việc 
bầu cử các cơ quan dân cử... 

“Tuy nhiên, đời sống dân chủ ở nông thôn phát 
triển chưa tương xứng với yêu cầu của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
và đang bộc lộ những hạn chê cân được chú ý giải 
quyết. Tư tưởng phong kiến, thứ bậc, coi thường 
quân chúng, coi thường phụ nữ còn nặng (ở nhiều 
nơi 80% những quyết định trong gia đình đều 
thuộc về người chông). Hoạt động của họ tộc, tín 
ngưỡng, tôn giáo phát triển, nhiêu khi làm hạn 
chế đến sự phát triển của tỉnh thần, tư tưởng tiến 
bộ. Các tổ chức tự quản chưa được coi trọng và 
phát huy đúng mức. Tri thức và hành vi thực thi 
pháp luật còn thấp. Nhiều nơi “phép vua thua lệ 
làng”, lệ nhiều hơn luật. Nông dân còn phải đóng 
góp quá nhiều các khoản tiên (từ 15-42 khoản), 
song không được bàn, không được kiểm tra, 
không được biết sự ch tiêu các khoản đó. Những 
kiến nghị, thắc mắc của dân ở xã không được các 
cấp có thẩm quyền kiểm tra và trả lời. Những cán 
bộ tham những, quan liêu, mất dân chủ, hách dịch 
với dân, bè phái không được tiến hành tự phê 
binh, phê bình, xử lý trong Đảng và trước nhân 
dân. Có những quyết định liên quan đến đời sống 
của dân song dân không được bàn, không được 
quyết định. Nhiều nơi nhân dân không được lựa 
chọn bầu trưởng thôn, trưởng xóm của mình. 
Những việc xảy ra ở Thọ Ngọc (Thanh Hóa), 
Song Phượng (Hà Tây), Kim Nỗ (Hà Nội) những 
năm trước đây và ở Thái Bình vừa qua có nguyên 
nhân của việc vi phạm quyền làm chủ của nhân 
dân. | 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là 
nội dung cốt lõi của nền dân chủ mới, là động lực 
CỦa SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn, đồng thời là quy trinh thực 
hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. 
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Nghiên cứu - Yrae đổi 


Qua nghiên cứu việc thực hiện “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra” ở nhiều vùng nông 
thôn nước ta cho thấy, phương châm đó phải được 
thể chế hóa thành quy chế dân chủ ở xã. Quy chế 
dân chủ ở xã cần bao hàm những nội dung cơ bản, 
có quan hệ mật thiết với nhau. Đó là : 

1 - Dân phải được biết, được bàn, được làm và 
được kiêm tra những vấn đề gì ? 

Được biết về pháp luật, các chủ trương chính 
sách, của nhà nước nhất là những vẫn đề liên 
quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hàng ngày 
của họ. Về chủ trương và kế hoạch phát triển kinh 
tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của xã ; về thu chỉ 
ngân sách và những khoản dân đã và sẽ phải đóng 
góp. Ngoài ra, dân cũng cần được biết những 
thông tin về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản 
xuất kinh doanh và tình hình thị trường ; chức 
năng, nhiệm VỤ, trách nhiệm của tô chức đẳng, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể, quyền hạn trách nhiệm 
của nhân viên nhà nước và cán bộ dân cử địa 
phương. 

Được bàn và được quyết định dân chủ đối với 
những loại việc liên quan trực tiếp đến đời sống 
của nông dân như chủ trương huy động sức dân 
về xây dựng kết cầu hạ tầng và các công trình 
phúc lợi, các khoản đóng góp và lập các loại quy 
trong khuôn khổ pháp luật... Chính quyền xã phải 
thực hiện theo ý kiến đa số của nhân dân, có sự 
giám sát, kiêm tra của nhân dân. 

Được kiểm tra hoạt động của chính quyên, tô 
chức đảng, Mặt trận Tổ quôc và các đoàn thể ở xã 
trong việc thi hành luật pháp, chủ trương, chính 
sách, các quyết định, quy định của Đảng và 
Chính phủ ; việc thu chỉ ngân sách địa phương, 
quyết toán các công trình xây dựng cơ bản và 
những khoản đóng góp của dân ; việc bầu cử 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ban quản lý hợp 
tác xã ; việc xử lý của chính quyên và các cơ quan 
chức năng đối với những vi phạm pháp luật, 
chính sách, vi phạm quyên công dân... 

2 - Cần quy định rõ việc (hực hiện “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” bằng những 
phương thức nào ? 

Qua khảo sát cho thấy, những năm qua nông 
dân được biết qua các kênh thông tin chủ yếu sau 
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đây : truyền hình (82,4%) ; phát thanh truyền 
thanh (82,27%) ; sinh hoạt đoàn thể (67,4%) ; 
sinh hoạt thôn xóm (64,1%) ; từ cán bộ (58,5%) ; 
từ đội thông tin tuyên truyền cơ sở (55,5%) ; qua 
bạn bè, hàng xóm (53,1%) ; từ báo chí (47,5%). 

Như vậy, để dân được biết cần đầy mạnh hoạt 
động của các phương tiện thông tin đại chúng, 
nhất là truyền hình, phát thanh, hoạt động của đội. 
thông tin tuyên truyền CƠ SỞ, các trung tâm văn 
hóa, sinh hoạt các đoàn thể, sinh hoạt thôn xóm, 
và tăng cường việc cán bộ đến nghe dân nói và 
nói cho dân hiểu. 

Để nhân dân được bàn bạc thảo luận cần tăng 
cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các 
cuộc sinh hoạt thôn xóm, sinh hoạt các đoàn thể, 
các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động của các hội 
đồng tư vần, của các lão nông có kinh nghiệm ở 
CƠ SỞ. 

Muốn cho dân thực hiện được quyền kiểm tra 
giảm sát (mặt này thực sự là yêu nhất hiện nay) 
cần đây. mạnh hoạt động giấm sát của mỗi công 
dân, chấn chỉnh các Ban thanh tra nhân dân và 
phối hợp hoạt động của thanh tra nhân dân với 
thanh tra của các đoàn thể và nhân viên thanh tra 
nhà nước ở địa phương. Kết quả khảo sát cho 
thấy, nông dân tự đánh giá hoạt động kiểm tra, 
giám sát của họ đối với hoạt động của chính 
quyên địa phương như sau : 2Ï 47% số người 
được hỏi trả lời kiểm tra tốt ; 46,1% số người 
được hỏi trả lời kiểm tra Ho: một vài việc ; 
21,3% số người được hỏi trả lời không được kiểm 
tra ; 11,4% sô người được hỏi tra lời không biết 
kiểm tra. Những con số đó rất đáng để chúng ta 
suy nghĩ. 

3 - Trách nhiệm của chính quyên cấp xã trong 
việc thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân - 
kiêm tra”. 

Thực tế cho thấy để nhân dân được biết, được 
bàn, chính quyền địa phương phải công khai hóa 
các văn bản pháp quy, các quyết định, quy định 
(không thuộc bí mật quốc gia) ở trụ sở, nơi tiếp 
dân, ở các tụ điểm thông tin văn hóa ; chỉ đạo việc 
duy trì và cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc 
sinh hoạt thôn xóm. Định kỳ 6 thâng, 1 năm Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân báo cáo công 
khai kiếm điểm những công việc đã làm, tình 


hình sử dụng tài sản, tài chính, ngân sách và các 
khoản đóng góp của dân. Gương mẫu thực hiện 
dân chủ và kỷ cương trong hoạt động theo chức 
nắng nhiệm vụ và chức trách quy định. Tạo lập 
những điều kiện thuận lợi (về thông tin, địa 
điểm...) để dân được biết, được bàn những việc họ 
cần phải thực hiện và kiểm tra hoạt động của 
chính quyền. 

Sát dân, hiểu dân, nghe dân và biết lo cho dân, 
nắm vững pháp luật, chính sách. Lấy ý kiến của 
dân về các chủ trương của xã và trong việc giải 
quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. 
Hướng dẫn việc thực hiện các quy ước, hương 
ước và các hình thức nhân dân tự quản khác. Giải 
quyết dứt điểm các đơn thư khiếu tố, các ý kiến 
của dân thuộc thâm quyền của mình và thông báo 
cho dân biết. Kết hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể trong việc giải quyết những 
vấn đề của dân đặt ra... 

4 - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có trách 
nhiệm tất lớn trong việc thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở. 

Nghiên cứu thực tế các địa phương cho thấy, 
để thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra”, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể ở xã đã 
đấy mạnh việc đôi mới tô chức và hoạt động ; cải 
tiến-nội dung và hình thức sinh hoạt, hoạt động, 
tô chức các phong trào thi đua, các chương trình 
hành động cụ thể, nhằm đáp ứng nhu cầu, lợi ích 
nhiều mặt của đoàn viên, hội viên, lôi cuốn đoàn 
viên, hội viên vào thực hiện các nhiệm vụ kinh 
tẾ - xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương. 
Ở nhiều cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
thông qua hệ thống tổ chức của mình đã kiến nghị 
với Đảng, Nhà nước các cấp, có chính sách hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế 
và xây dựng nông thôn mới, yêu cầu chính quyền 
địa phương công khai hóa các văn bản pháp quy, 
các quyết định, quy định, các thủ tục hành chính, 
cải tiến việc tiếp dân, tiếp xúc cử tri, và sinh hoạt 
Hội đồng nhân dân xã, phối hợp chỉ đạo công tác 
kiểm tra ; động viên đoàn viên, hội viên giám sát 
hoạt động của chính quyên. 

Qua khảo sát, đánh giá hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể ở một số nơi về việc phát 


Nghiên gứu - Vrae đôi 


huy quyền làm chủ của nhân dân mấy năm gần 
đây cho thấy : 32,3% số người được hỏi trả lời là 
khá ; 52,9% số người được hỏi trả lời là được ; 
14,8% số người được hỏi trả lời là kém và không 
có tác dụng. 

5Š - Trách nhiệm của tổ chức đẳng ở xã. 

Để bảo đảm thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra” ở cơ sở nông thôn, tổ chức 


_ đáng ở xã có vai trò lãnh đạo và có trách nhiệm 


rất to lớn. Đó là việc nắm vững nhu cầu, nguyện 
vọng, hoàn cảnh của dân, phát huy vai trò làm 
chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo, làm giàu hợp pháp và xây dựng nông 
thôn mới. Lãnh đạo chính quyền thực hiện 
nghiêm túc các luật pháp, chủ trương, chính sách, 
các thủ tục hành chính, công khai hóa các văn 
bản ; xây dựng và công bố các quyết định, quy 
định hợp pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
của các cuộc tiếp dân, tiếp xúc cử tri ; giải quyết 
các đơn thư khiếu tố.... và báo cáo kiểm điểm 
công việc hằng năm trước dân, tạo điều kiện cho 
dân thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra”. 

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
đổi mới tổ chức và hoạt động, bảo vệ lợi ích và 
phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên. 

Lãnh đạo và tô chức sự phối hợp hoạt động 
kiểm tra giám sát của Ban thanh tra nhân dân và 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đối với hoạt động 
của chính quyền xã. _ 

Kiểm tra việc thực hiện đường lối, chính sách 
và pháp luật của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể và của bản thân tổ chức đảng và 
đảng viên. 


* * 


Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở để thực 
hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
là một yêu cầu cấp bách và là một nhiệm vụ quan 
trọng nhằm đưa các chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng và Chính phủ vào cuộc sống một 
cách có hiệu quả. Đây là một vấn đề rất mới rất 
lớn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. 
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Nghiên cứu - Yrao đổi 


TRWớG TRä€B TBH€ mới 


ở ĐôR6 á. 


6Bi VỀ Vñ1 TRÒ VăP Bóñ 


HỖ SỈ QUỸ * 


ói đến văn hóa và bản sắc văn hóa trong 
\ tương quan với quá trình công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa thì kinh 
nghiệm Việt Nam có lẽ là kém phong phú hơn so 
với những “con rồng” của khối NICs. Mục tiêu 
của Việt Nam là đến năm 2020 mới cơ bản trở 
thành nước công nghiệp. Tuy nhiên, dù cho nếp 
sống công nghiệp ở nước ta chỉ mới đang trong 
quá trình hình thành, vẫn còn chập chững ở 
những bước ban đầu, vậy mà nó đã có tác động 
khá rõ nét đến mọi mặt của đời sống xã hội và để 
lại ở đó những dấu ấn về mặt văn hóa. 

Nền kinh tế mở, sự đa dạng hóa các thành 
phân kinh tế, sự thâm nhập của các xu hướng văn 
hóa công nghiệp khác nhau... đã làm thay đổi 
một cách đáng kể bảng giá trị xã hội đã định 
hình từ trong truyễn thống. Sự thay đổi này diễn 
ra theo cả hai hướng : tích cực và tiêu cực. Cả hai 
hướng này đều đặt ra những vấn để cần 
nghiên cứu. 

Bao trùm lên trên tất cả là vấn đề định hướng 
giá trị xã hội. Chỉ riêng có sự tăng trưởng và 
phát triển về mặt kinh tế, chỉ riêng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa bộ mặt xã hội, thì đời sống xã 
hội chưa chắc đã được bảo đảm để trở nên lành 
mạnh hơn, văn minh hơn. 

Đó chính là vấn đề của Việt Nam. Còn với 
các quốc gia khác thì sao 2? 

Cho đến tận thập kỷ 70 và ngay cả đầu những 
năm 80, một số nhà hoạt động xã hội ở châu Phi 
và ở một số quốc gia Hỏi giáo còn cho rằng, nếu 
như để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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mà phải đánh mất bản 
sắc văn hóa... thì tốt hơn 
hết là người ta đành phải 
chối từ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Tuy nhiên tới nay thì 
tình hình đã khác. Cuộc 
cách mạng khoa học - 
công nghệ đã khiến cho 
không còn một ai có ý 
định quay lưng lại với 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nữa. Người ta 
nhận ra là, bản thân quá trình công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa, nếu có nó thì xã hội cũng chưa chắc 
đã được bảo đảm để có tự do và hạnh phúc. Song 
nếu thiếu nó, hoặc nếu người ta thờ ơ với nó thì 
chắc chắn xã hội sẽ không thể đạt tới sự tiến bộ. 
Vấn đề của thời đại hóa ra là, công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa phải được thực hiện một cách đồng 
bộ với việc giải quyết các vấn đề xã hội. Hay nói 
một cách khác, x4 hội muốn có hạnh phúc thì 
công bằng xã hội phải là bạn đồng hành với sự 
tiến triển của văn mình. 

Và đây chính là khía cạnh văn hóa của sự 
phát triển - vấn để của những vấn đẻ. 

Thật là có ý nghĩa khi văn hóa được chúng ta 
bàn tới vào thời điểm hiện nay, lúc mà Đông Á 
nói chung, nhất là các nước khối NICs đang phải 
đương đầu chống chọi với sự kiện khủng hoảng 
tài chính. 

Như chúng ta đều biết, cơn bão khủng hoảng 
tiên tệ bắt đầu hình thành ở Thái Lan. Sau một 
hỏi hoành hành khá dữ dội ở khu vực Đông-Nam 
Á, nó lan sang nhiêu nước ở khu vực Đông Á và 
ở các khu vực khác trên hành tỉnh, Hiện thời tâm 
điểm đữ dội của xoáy lốc đang ở Thái Lan, 
In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc... Điều này đã dẫn tới 
những vụ đổ bể của các tập đoàn kinh tế lớn, 
những giảm sút về thu nhập và mức sống của các 
giới lao động, các đồng tiên khu vực vẫn có xu 


*S PT, Viện Triết học, Ủy ban Khoa học xã hội và nhân văn 


quỐC gia - 


hướng giảm giá. Vẫn có những tin đồn về việc 
giảm dự trữ ngoại hối của một số quốc gia. Một 
vài chính phủ đã phải nhờ vả đến bàn tay trợ 
giúp của IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế), với những 
điều kiện ngặt nghèo v.v... và v.v... 

Chính sự kiện này đã ít nhiều làm rung 
chuyển những quan điểm lạc quan về châu Á của 
thế kỷ XXI. Nguyên nhân kinh tế của cơn bão tài 
chính đã tương đối rõ, nhưng đối với chúng ta, 
bài học đáng suy ngẫm lại nằm ở những nguyên 
nhân về mặt văn hóa. 

Đương nhiên, như mọi người đều thấy, sợi 
dây ràng buộc giữa cơn bão tiền tệ hiện nay và 
bản sắc dân tộc của các nên văn hóa Đông Á 
dường như chẳng có gì đáng gọi là trực tiếp hay 
là tất yếu. Tuy vậy, nếu nhìn một cách bình tĩnh 
hơn, liệu vấn đề có đơn giản như thế hay không ? 
Đây là câu hỏi mà chính những người tâm huyết 
với một Đông Á hùng mạnh vào thế kỷ tới đang 
muốn lý giải. Ông Lý Quang Diệu còn cho rằng 
“những ai qua được cơn nguy khốn này sẽ có 
những bài học xương máu và chính họ sẽ là hạt 
nhân đưa nền kinh tế Đông Á trở lại thời kỳ 
hoàng kim như những thập kỷ trước”), 

Thực ra, nếu chúng ta thừa nhận văn hóa là 
nhân tố nội sinh của sự phát triển, “là nền tảng 
tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động 
lực thúc đầy sự phát triển kinh tế - xã hội” 2), thì 
đương nhiên, sự thịnh suy của các xã hội châu Á 
hiện nay cần phải tìm đến những nguyên nhăn 
thuộc về các nhân tố văn hóa. Vậy đặc trưng các 
nhân tố văn hóa của một châu Á đang quá độ từ 
truyền thống sang hiện đại là thế nào ? Tiếc rằng 
cho tới nay ý kiến của các giới có uy tín, mà đặc 
biệt là của các nhà nghiên cứu và hoạt động xã 
hội Âu - Mỹ vẫn còn có những nhận định rất 
khác nhau 6). Bên cạnh những ý kiến ca ngợi có 
phân hơi ồn ào đối với các giá trị châu Á, còn có 
một luồng ý kiến thường gây sốc đối với các nhà 
nghiên cứu châu Á. Đó là ý kiến coi bộ mặt hiện 
đại của văn hóa châu Á như một cái gì đó lai 
căng, chắp vá. Ở đó cái ngoại lai, ngoại sinh đôi 
khi lại nhân đanh sự tôn sùng cái nội sinh - bản 
địa, hoặc nhân danh thái độ bảo tồn các giá trị 
dân tộc - truyền thống. | 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Có người còn cho rằng, tính chất dung hợp 
ngấm rất sâu trong văn hóa châu Á. Bởi lẽ, theo 
họ, châu Á trên thực tế, thường quá coi trọng 
quan điểm kinh tế so với quan điểm văn hóa 
trong các chiến lược phát triển xã hội. Mặc dù đã 
đưa ra không ít những lời khẳng định tốt đẹp về 
vai trò của nhân tố văn hóa, song có lẽ do bị tụt 
hậu và chậm phát triển khá lâu so với các khu 
vực khác về mặt kinh tế nên trong tiểm thức của 
mình, hầu hết các tầng lớp cư dân châu Á, kể cả 
các nhà hoạch định chiến lược xã hội vẫn ngâm 
ưu tiên các giá trị kinh tế một cách ý thức hoặc 
là vô thức. 

Những ý kiến trên rất có thể chỉ là định kiến. 
Tuy vậy, thông điệp mà nó muốn nói rất đáng để 
chúng ta suy nghĩ. Trong những thập kỷ qua, do 
biết ưu tiên cho kinh tế trên cơ sở áp dụng những 
thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, châu Á 
đã làm nên những điều thần kỳ và nhờ đó đã cải 
thiện một cách đáng kể bộ mặt và uy tín của 
mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cái nhìn của đa 
số các nhà dự báo vẻ châu Á đều là cái nhìn màu 
hồng. Tiếc rằng tỉnh thần lạc quan đó hiện thời 
đã ít nhiều đổ vỡ. Tuy thế, cho đến hôm nay, 
không ít người vẫn tin vào mục tiêu của Ma-lai- 
xi-a dự định tăng tổng thu nhập quốc dân lên gấp 
8 lần vào năm 2020. Phải chăng những mục tiêu 
lạc quan là quá phiêu lưu ? 

Vấn đề là ở chỗ, trong tình huống hiện thời, 
nhiều người nhận thấy ở những luồng ý kiến 
ngược chiều có chứa đựng những lời cảnh báo 
hữu ích. Nói một cách khác, khi chúng ta khẳng 
định những vai trò tích cực có thể có của nhân tố 
văn hóa, thì với lời khẳng định đó, văn hóa có 
thực sự được chúng ta coi là nhân tố bên trong, 


1. Bài phát biểu của Lý Quang Diệu tại Thái Lan. Báo Quốc tế, 
số 7,11 - 17-2-1998 

2. Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lân thứ VIII, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 110 

3. Xem : * Văn hóa trong phát triển và toàn cầu hóa. Kỷ yếu 
hội thảo khoa học tại Hà Nội, Tokyo và Noongkhai, Hà Nội, 1996, 
tr 22-24. * Phan Ngọc : Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới, 
Nxb Văn hóa - Thông tin Hà Nội, 1994, tr104-111 ; * Tràn Đình 
Hượu : Đến hiện đại từ truyền thống, KX.07 xuất bản, Hà Nội, 
1994, tr 149-163 ; *Wiliam J.Clinton : Chiến lược an ninh quốc 
gia. Sự cam kết và mớ rộng. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, 
tr 124-130 
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là động lực hoặc là mục tiêu của sự phát triển xã 
hội hay không ? Rất có thể chúng ta chưa tôn 
trọng vai trò của nhân tố văn hóa đúng như 
chúng ta vẫn thường nói vẻ nó. 

Với những hoài nghỉ về châu Á hiện thời, 
người ta có quyền tự hỏi : Cái gì đã từng đứng 
ở phía sau sự tăng trưởng của những con rồng 2 
Thực dụng (pragmatism), nhị nguyên (dualism) ? 
Hay là duy kinh tế (economism) ? Liệu những 
phương châm hợp lý vẻ sự kết hợp giữa kinh tế 
với văn hóa, giữa văn minh phương Tây với văn 
hóa bản địa cá được diễn ra trong hiện thực hay 
không ? Cái nhìn kinh tế của châu Á đã có bao 
giờ là cái nhìn thực dụng và nhị nguyên kiểu như 
quan điểm “mèo đen, mèo trắng”. 

Dẫu sao thì châu Á với các nên văn hóa 
truyền thống vĩ đại của mình, do có hệ thống giá 
trị riêng, có khuôn mẫu văn hóa riêng, và có các 
bản sắc riêng... nên không dễ chấp nhận một bộ 
mặt lai căng. Bởi thế, nét chủ đạo của văn hóa 
châu Á h:ện đại không thể là lai căng hay chắp 
vá. Hơn thế nữa, châu Á không phải chỉ ở thời 
M. Vê-bơ mà ngay ở thời đại hôm nay cũng vẫn 
còn là khó hiểu đối với cái nhìn kiểu phương 
Tây. Bản thân cái khó hiểu này cũng đã ít nhiều 
nói lên nét đặc thù châu Á. Sức mạnh tiêm ẩn 
trong mô hình văn hóa châu Á là có thực và sức 
mạnh này cũng mới chỉ được khai thác một cách 
ít ỏi trong mấy thập kỷ gần đây. 

Kinh nghiệm của các xã hội đã đạt tới trình 
độ phát triển cao cho thấy rằng, bằng văn hóa, 
dựa vào văn hóa và thông qua văn hóa - đó là 
con đường tự nhiên và tất yếu mà con người và 
loài người, dù muốn hay không, dù nhận thức 
được hay chưa nhận thức được, cũng đều phải 
thực hiện để đạt tới văn minh. Văn hóa “là nên 
tảng và linh hôn của cuộc phiêu lưu của con 
người” (F.Mai-ơ) ; “là tiêu chuẩn cơ bản của sự 
tiến bộ” (E.P. Che-li-xhau) ; “là phương thức tự 
điêu chỉnh và tự nhận thức của nhân loại” (M.E- 
pơ-tang) ; là một trong ba tiêu chuẩn để một 
quốc gia nào đó được coi là cường quốc (Z. Brê- 
din-xkI) ; là “đường phân ranh cơ bản giữa con 
người với nhau” và là “nhân tố chủ đạo của nên 
chính trị thế giới” (S.P. Hơn-tinh-tơn) ; là một 
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thứ “Soft power” (năng lực mềm) giúp cho 


“Đông Á sẽ trở thành khu vực cực kỳ quan trọng 


vào thế kỷ XXT' (LDaisaku nói về văn hóa 
Đông Á) ; là cái mà nếu mất nó thì một dân tộc 
sẽ “mất hết” (Trần Văn Giàu. Ông cho rằng “mất 
độc lập chính trị thì còn giành lại được”) ; v.v... 

Theo lôgic của cái văn hóa thì, trong sự phát 
triển của mình, xã hội Việt Nam cũng như các xã 
hội Đông Á sẽ ngày càng nhích lại gần phương 
Tây về phương diện bộ mặt của nền văn minh. 
Song như vậy không có nghĩa là phương Tây và 
chúng ta sẽ “na ná như nhau” về mặt văn hóa. 
Điều này không phải là sự mong muốn chủ quan 
mà là xu hướng tất yếu nằm trong tính quy luật 
của sự phát triển. Trái với sự tưởng tượng bỉ 
quan của O. Spênh-lơ ® phương Tây sẽ vẫn là 
phương Tây trong khi Việt Nam và Đông Á sẽ 
vẫn là Việt Nam và Đông Á cho dù trong tương 
lai các xã hội này sẽ giống nhau tới mức nào về 
trình độ của nên văn minh. : 

Như vậy, vào những năm cuối cùng của thế 
kỹ XX, loài người đã bước vào một giai đoạn mà 
hầu như tất cả các kế hoạch xã hội, bằng cách 
này hay bằng cách khác đều phải tính đến văn 
hóa như là một nhân tố nội tại trong kế hoạch 
phát triển của mình. Sau cuộc khủng hoảng tiên 
tệ, gẦn như tất cả các nước Đông Á đều phải 
chấp nhận những điều kiện khắt khe do IME đưa 
ra. Về thực chất IMF muốn gì ? Nói một cách 
giản lược thì họ muốn các con nợ của họ đừng có 
quên quá khứ cần kiệm, giản dị của mình và chớ 
có hoa mắt trước sự đổi thay của các giá trị. Điều 
này không phải là sự tưởng tượng hay bịa đặt. 
Cũng không phải là lòng tốt giả tạo của các quan 
chức IME. Điều này phù hợp với quyên lợi rất 
thực tế của họ. 

Rõ ràng là, với bảng øgiá trị khá đậm màu chủ 
quan của mình, văn hóa, ngay cả trong điều kiện 
phức tạp hiện thời của quá trình công nghiệp 
hóa, vẫn là cái không dễ bị mờ nhạt đi, không dễ 


4. Xem : Triết học phương Tây hiện đại, Từ điển, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội 1996, tr 453-454 
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UỘC cách mạng khoa học và công 

nghệ hiện nay, đã đưa đến cho con 

người những giá trị vật chất khống lồ. 
Song thật trớ trêu, đăng sau vẻ hào nhoáng mà 
cuộc cách mạng đó mang lại, những cú sốc dữ 
dội về tâm lý, sự gia tăng của hiện tượng suy 
thoái đạo đức cùng những đảo lộn văn 
hóa đang tạo ra nguy cơ đưa con người 
tới chỗ đánh mất nhân tính, đe dọa sự 
tôn vong của tộc loại. 

Trên thế giới nhiều dân tộc đang có 
sự thăng tiến mạnh mẽ tới những tiện 
nghi vật chất hiện đại, song cũng chính 
họ đang phải trả giá cho sự lăng quên 
việc vun đắp và tạo lập những giá trị 
_ văn hóa của dân tộc mình. Đó là sự suy 
đồi về đạo đức, những căn bệnh xã hội hiểm 
nghèo, tình trạng trẻ em vô thừa nhận tăng 
lên... 

Trước một sự thật như là nghịch lý, hết 
tháy mọi dân tộc đều phải tự nhìn lại mình, tự 
điều chỉnh và cùng nhau tìm ra lối thoát cho 
tương lai. Quá trình tìm tòi đó, dần dần đã đưa 
lại một cách nhin chân thực hơn về vai trò của 
văn hóa và vị trí của nó trong đời sống xã hội 
hiện đại. Văn hóa không còn là kẻ bàng quan 
đứng chiêm ngưỡng sự vận hành của con 
người trong hành trình tiến.theo hướng phát 
triển. Nó cũng không chi được xem như là 
những sản phẩm tỉnh thần thuần túy nhằm tô 
điểm cho cuộc sống thêm hương sắc. Hơn thế 
nữa, văn hóa đã trở thành mục đích, động lực 
trong hoạt động sáng tạo của con người. Ông 
Tổng giám đốc UNESCO trong một bài phát 
biểu đã cho rằng : “Văn hóa và phát triển là 
hai mặt gắn liền với nhau... Hễ nước nào tự đặt 
cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách 
rời môi trường văn hóa thì nhất định sẽ xây ra 
những mất cân đối nghiêm trọng cả về mặt 
kinh tế lẫn văn hóa, và tiềm năng sáng tạo của 
đất nước ấy sẽ bị suy yếu rất nhiều... Văn hóa 
cần coi mình là nguôn bổ sung trực tiếp cho 
phát triển và ngược lại, phát triển cần thừa 
nhận văn hóa giữ một vị trí trung tâm, một vai 
trò điều tiết xã hội”0), 


Dân tộc Việt Nam rất may mắn là đã có 
một quá trình lịch sử lâu đời đủ sức tạo ra một 
diện mạo, một bản sắc văn hóa riêng, nhờ vậy 
đã đưa dân tộc vượt qua những thăng trầm, 
_ những biến thiên khốc liệt và những mưu toan 
đồng hóa hiểm độc của ngoại bang. 


Tự tạo cho mình bản sắc văn hóa Tiêng, ô ông 
cha ta đã phải vật lộn kiên cường để tôn tại và 
tự làm giàu kho tàng văn hóa của mình trên cơ 
sở bảo tồn tỉnh hoa của tiền nhân, kế thừa có 
chọn lọc tỉnh hoa văn hóa của đồng loại. Nhờ 
vậy, cho đến nay, chúng ta có quyền tự hào 
răng Việt Nam là một trong những quốc gia 
được xếp vào loại quốc gia có bản sắc văn hóa 
độc đáo. 

Tuy nhiên văn hóa bao giờ cũng là một 
dòng chảy liên tục, không hề bị đứt đoạn. Vì 
vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao giữ gìn 
và bôi đắp cho bản sắc văn hóa Việt Nam bền 
vững và ngày càng phát triển trước sức công 
phá của cơ chế thị trường, trước sự xâm kích 
của hàng loạt nhân tố văn hóa ngoại lai ? 

Vấn đề này đã được đặt ra trong “Đề cương 
văn hóa Việt Nam”, trong các văn kiện của 
Đảng và của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa 
trong và ngoài nước. Vấn đề cơ bản đã được 
thừa nhận. Và, muốn phát triển, tất yếu phải 
bảo tôn văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, làm 
sao để bảo tổn văn hóa truyền thống, đó là 
khía cạnh bài viết muốn chứng minh rằng yếu 
tố truyền thống phải được hiện đại hóa thì bản 


* Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Phương pháp luận về vai trò của văn hóa trong phát triển, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr 21 
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sắc văn hóa của một dân tộc mới được bảo 
tồn. 

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, 
không thể duy trì, bảo tồn yếu tố truyền thống 
nếu không liên tục phát triển, bồi đắp nó bằng 
những yếu tố hiện đại, kết tinh từ những thành 
tựu văn hóa của thời đại, do nhu cầu của thời 
đại. Tính khách quan của quá trình hiện đại 
hóa yếu tố truyền thống xuất phát từ chỗ thừa 
nhận lịch sử của sự sáng tạo văn hóa. Trong 
quá trình sáng tạo lịch sử, con người đạt được 
những thành tựu nhất định về phương diện văn 
hóa. Những thành tựu đó bị quy định bởi năng 
lực chế ngự và cải biến tự nhiên, bởi khả năng 
cải tạo, biến đổi các quan hệ xã hội và tương 
ứng với trình độ và mức độ hoàn thiện của con 
người, biểu hiện qua văn hóa của các cá nhân 
dưới dạng đạo đức, lối sống, sự giao tiếp xã 
hội, khả năng cảm thụ thẩm mỹ, sự định 
hướng và nỗ lực thực hiện các định hướng giá 
trị của cá nhân về phía chân - thiện - mỹ. Khi 
lịch sử vận động, cũng có nghĩa hệ giá trị văn 
hóa cũng vận động và những thay đổi của lịch 
sử vì vậy cũng làm thay đối cách nhìn, cách 
nghĩ, cách hành động của con người. 

Con người tiến từ con người bản năng lên 
trình độ con người văn hóa nhờ lao động và 
thông qua lao động. Khi lao động càng phát 
triển hiện đại thì hệ giá trị xã hội mà nó tạo ra 
cũng hoàn thiện hơn. Không những thế, 
phương thức lưu giữ, bảo tồn và truyền thụ 
kinh nghiệm sống, các quan niệm và hệ thống 
giá trị cũng vì vậy, thay đối theo. Tóm lại, văn 
hóa luôn luôn là hệ thống mở, có xu hướng 
tiền về phía trước. Tuy nhiên cũng cần thấy 
rằng, yếu tố hiện đại ra đời có nghĩa là nó phải 
lọc bỏ cái đã tỏ ra lạc hậu, phủ định cái cũ đã 
lỗi thời của truyền thống. Song sự phủ định 
này không phải là phủ định siêu hình. Đó là 
phủ định biện chứng, có nghĩa là nó diễn ra 
trên cơ sở kế thừa có chọn lựa các yêu tố 
truyền thống. 

Theo ý nghĩa như vậy, hiện đại hóa yếu tố 
truyền thống là quá. trình cải biến, bô sung, 
phát huy yêu tố truyền thống bằng những giá 
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trị hiện đại phù hợp với tiến bộ xã hội. Vì vậy, 
phủ định biện chứng yếu tố truyền thống trở 
thành vòng khâu tất yếu của sự phát triển văn 
hóa và nhờ đó, sự phát triển văn hóa diễn ra 
như là một quá trinh liên tục không có một sự 
đứt đoạn nào với quá khứ. Nhìn nhận lịch sử 
phát triển của nhân loại, của các dân tộc chúng 
ta đều thấy rõ điều đó. Lịch sử đã chứng minh 
răng một dân tộc không biết liên tục bôi đắp, 
tôn tạo, cải biến những giá trị truyền thống, 
bản sắc văn hóa thì dân tộc đó sẽ bị đe dọa 
trước sự tồn vong. Sự giáo điều trong phát 
triển văn hóa sẽ làm nội lực văn hóa của dân 
tộc cạn kiệt và nguy cơ bị đồng hóa là không 
thể tránh khỏi. 

Trong mỗi con người, chúng ta cũng thấy, 
khi anh tự đề cao mình quá đáng sẽ cản ngăn 
sự hoàn thiện của chính anh ta và rút cục anh 
tụt hậu. Một dân tộc cũng vậy, khi lòng tự tôn 
được đề cao một cách mù quáng thì chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan xuất hiện, nếu không trở 
thành cuồng bạo thì cũng đứng ngoài dòng 
chảy của lịch sử. Mặt l khác, mỗi dân tộc nếu tự 
hài lòng với cái truyền thống, không biết bổ 
sung vào nó những xung lượng của thời đại, 
dân tộc đó sẽ mất dần cảm hứng sáng tạo. 
Đóng cửa văn hóa là tự hủy hoại mình. Suy 
cho cùng SỨC sống của một nền văn hóa chỉ 
được khẳng định qua sự đối mặt với dân tộc 
khác, hay nói cách khác văn hóa muốn phát 
triển, bản thân nó phải là một hệ thống mở. 

Trong sự giao lưu, tiếp xúc văn hóa, hai 
khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất có thể bị 
đồng hóa. Thứ hai có thể đứng vững và trưởng 
thành. Khi nội lực văn hóa hay là bản sắc văn 
hóa của dân tộc đủ mạnh thi dân tộc đó có thể 
trụ vững và phát triên ; ngược lại sẽ trở nên 
một nền văn hóa lai căng không có hình hài. 
Tuy nhiên, dù không muôn thi sự glaO tiếp văn 
hóa cũng cứ diễn ra. Vì vậy, giữ gìn, bảo tồn 
yếu tố truyền thống bằng cách hiện đại hóa nó 
là cách làm thông minh nhất. Ông. M. Gan-đi 
đã từng nói đại ý : Tôi mong muốn nên văn 
hóa của hết thảy mọi đất nước được thôi tới 
nhà tôi, càng tự do càng tốt. Nhưng tôi không 


chịu để cho bất cứ nền văn hóa nào thổi bật tôi, 
khỏi chỗ tôi đứng. : 
Chúng ta phải thay đối quan niệm đóng kín 


trong sự phát triển văn hóa bằng sự thừa nhận 


sự phát triển văn hóa như là một quá trình mở. 
Vì vậy, hiện đại hóa yếu tố truyền thống là 
một. tất yếu. Tuy nhiên, hiện đại hóa yếu tố 
truyện thống không phải là đoạn tuyệt tuyệt 
đối với truyền thống mà phải biết cắt bỏ 


những giá trị hiện không còn phù hợp, nâng 
những giá trị đang có tính phù hợp lên ngang. 


tầm thời đại. Trong cuộc sống có sự vượt bỏ 
Tào ít đau đớn và hiểm nguy mà thắng lợi ? Vì 


vậy, sự vượt bỏ một số giá trị văn hóa không. 


còn phù hợp thì sự nguy hiểm và đau đớn càng 
lớn hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì hơn bất cứ 
một hiện tượng xã hội nào, văn hóa thẩm thấu 
vào mọi đối tượng, mọi quan hệ, trở thành tình 
cảm, thành lẽ sống của con người. Học giả nối 
tiếng M. Yo-ski-no khi đánh giá truyền thống 
đã nói : “Không biết cắt đứt những di hại của 
truyền thống thì cũng không thể tìm thấy được 
những nhân tố tích cực của nó. Càng hiện đại 
hóa, càng có sự thận trọng với quá khứ'?.(2 
Trong quá trình hiện đại hóa yếu tố truyền 
thống, phải thấy rằng các yếu tố truyền thống 
có tính ôn định khá vững chắc. Vì vậy, quá 
trình đó không phải diễn ra một cách nhanh 
chóng và dễ dàng bằng những giải pháp có 
tính hành chính. Ngược lại, nó là quá trình lâu 
dài, xảy ra dần dần tương ứng với sự thay đổi 
của các quá trình kinh tế, xã hội. Chính vì vậy 
đòi hỏi con người phải có trí tuệ, biết kiên 
nhãn và phải phát hiện được các đột phá khẩu 
để đôi mới. Sự lựa chọn này nếu sai lầm sẽ dẫn 
đến tình trạng kiểu Đôn-ki-hô-tê đánh nhau 
với cối xay gió. Lúc đó quá khứ sẽ trỗi dậy và 
phản kháng bằng chính sức mạnh của sự trì 
trệ - vốn là thuộc tính được định hình nằm 
trong đời sống tâm lý của mỗi con người. Lê- 
nin đã từng khuyến cáo những người cộng sản 
phải cảnh giác trước biển người tiểu nông và 
tâm lý của người sản xuất nhỏ từ bao đời đã 
định hình cho nhân cách của họ. Điều này 
đúng trong mọi trường hợp, đặc biệt khi phải 
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đối mặt với những phản giá trị vốn là thành tố 
của những yếu tố truyền thống. Hiện đại hóa 
yếu tố truyền thống là tất yếu khách quan của 
sự phát triển văn hóa, song điều đó đòi hỏi 
một thái độ khách quan khi nhìn nhận, đánh 
giá lịch sử. Cái mới chân chính ra đời không 
ngoài mảnh đất truyền thống. Vì vậy, tôn 
trọng lịch sử phải là tiêu chí của đổi mới. 
Trong “Tư bản”, Mác đã nói một câu nổi 
tiếng : Khi anh bắn vào quá khứ bằng viên đạn 
súng ngắn thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng 
viên đạn đại bác. Trong phong trào cộng sản 
quốc tế chúng ta thấy cũng không thiếu những 
đẳng nhân danh cái mới để phủ nhận lịch sử 
và bài học mà họ nhận được ở đó là sự thất 
bại. Tuy vậy, tôn trọng yếu tố truyền thống, 
tôn trọng lịch sử phải lấy tiêu chí của mình là 
giữ gìn và làm phong phú thêm bản sắc văn 
hóa của dân tộc. Kế thừa vì vậy phải bao hàm 
sáng tạo. Văn hóa không thể và không bao giờ 
có thể là sản phẩm của sự tiếp nhận có tính Cơ 
học. Văn hóa cũng phủ nhận sự phát triển của 
chính nó như là sự nhập cảng hàng hóa. Bởi 
vì, một sự nhập cảng như vậy không những 
không bảo lưu được yếu tố truyền thống, 
ngược lại còn tạo ra một nền văn n lai căng, 
xa lạ với dân tộc. Vì vậy, có thể nói “cải biến” 
là đặc trưng người, là đặc trưng của sự tiếp 
nhận và phát triển văn hóa. Muốn vậy, chúng 
ta phải phát hiện trong kho tàng các yếu tố 
truyền thống những yếu tố không còn phù 
hợp, dũng cảm vượt bỏ nó bằng sự sáng tạo ra 
những giá trị mới. Có lẽ “xây” và “chống” là 
hai mặt không thể tách rời, đặc biệt trong sự 
phát triên văn hóa. 

Hãy bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đó là 
lời kêu gọi không riêng cho dân tộc nào trên 


thế giới trong giai đoạn hiện nay. 
Việt Nam cũng vậy, bảo tôn văn hóa dân 


tộc đã trở thành một mặt của chiến lược phát 
triển trở thành định hướng chung cho nền văn 
hóa Việt Nam hiện đại. 


(2) Yoskino. M.Y : Hệ thống quản lý của Nhật Bản : Truyền 
thống và đôi mới, Viện kinh tế thế giới, 1986, tr l7 
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Tuy nhiên, do đặc điểm và hạn chế của lịch 
sử, do sự vận động không ngừng của lịch sử 
mà nhiều giá trị vốn mang tính tích cực ở thời 
kỳ trước thì nay trở nên không phù hợp, thậm 
chí trở thành phản giá trị. Vì lẽ đó, gạn đục, 
khơi trong là cách làm duy nhất để vừa bảo 


tồn được, vừa phát triển được nên văn hóa dân . 


tộc. 

Nền kinh tẾ thị trường hiện nay, BÓp phần 
phá vỡ một số yếu tố truyền thống đã tỏ ra bất 
cập với thời đại. Song cũng chính cơ chế thị 
trường đang góp phần hủy hoại nhiều giá trị 
truyền thống tốt đẹp, vốn vấn có nhiều ý 
nghĩa với đương đại. 

Thêm vào đó, cùng với chính sách mở cửa 
của Đảng, nhiều tư trào văn hóa phương Tây 
cũng nhân cơ hội ùa vào nước ta. Trong 
những tư trào văn hóa đó - vốn không thiếu 
những phản giá trị - cũng làm thành những 
nhân tố xâm kích và xói mòn văn hóa truyền 
thống. Thậm chí có người nhân danh hiện đại 
để tìm cách gạt bỏ lịch sử, phủ định quá khứ 
một cách sạch trơn. Đó là thái độ không khoa 
học, không biện chứng. 

Có một thực tế là, không có cái truyền 
thống, con người không thể sống và sắng tạo. 
Ngược lại, không phát triển, bô sung, cải biến 
cái truyền thống thì một con người, một dân 
tộc cũng sẽ mòn mỗi và bị đào thải. Con 
người dù không muốn, vẫn phải tồn tại giữa 
hai cực : truyền thống và hiện đại. Nhìn nhận 
và hành động thiên lệch sẽ không có sự phát 
triển. Vì vậy, theo chúng tôi, đến hiện đại từ 
truyền thống và liên tục hiện đại hóa yếu tố 
truyền thống là duy nhất đúng cho bất kỳ một 
sự phát triển nào. Điều này cho thấy sự vô lý 
khi hiện nay có những người nhân danh bảo 
tồn truyền thống đề khôi phục nguyên xi cái 
cũ trong ma chay, cưới xin, lễ hội... vốn đã 
một thời bị lãng quên. Vì vậy, bài viết xin kết 
thúc bằng một luận điểm nổi tiếng của Hồ Chí 
Minh : Nói là khôi phục vốn cũ, thì nên khôi 
phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải 
loại dần ra. Cái gì tốt thì ta nên khôi phục và 
phát triển, còn cái gì xấu thì ta phải bỏ đi. 
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TRƯỚC THÁCH THỨC... 


(Tiếp theo trang 30) 


bị trở thành thứ yếu khi đối mặt với những biến 
đổi quá mau chóng của xã hội hiện đại. Xã hội 
càng phức tạp thì lại càng làm cho vai trò và vị 
trí của văn hóa trở nên đáng kể. Nhìn từ một phía 
thì hầu hết những vấn đề chính trị - xã hội căng 
thắng ở tầm toàn cầu cũng như ở phạm vi khu 
vực, quốc gia, thậm chí ở phạm vi một địa bàn 
cư dân... đều là những vấn để có nguyên nhân 
thuộc về văn hóa. Sự khác biệt về văn hóa, 
những điều nan giải trong sự đối thoại giữa các 
nên văn hóa, theo S.P. Hơn-tinh-tơn, thật ra còn 
“cơ bản hơn” cả những khác biệt về ý thức hệ 
hoặc về chế độ chính trị). Tuy nhiên, nhìn từ 
một phía khác thì việc ngăn chặn và thủ tiêu 
những nguy cơ nảy sinh từ mặt trái của xã hội thị 
trường, việc tìm kiếm những khả năng tốt đẹp 
hơn cho cuộc sống tương lai của con người, rốt 
cuộc, lại có thể tìm thấy câu trả lời hoặc những 
gợi ý rất căn bản từ phía văn hóa. Nói theo cách 
nói của F. Mai-ơ thì bất cứ sự phát triển nào cũng 
ít nhiều là một cuộc phiêu lưu. Nếu muốn cuộc 
phiêu lưu ấy không trở nên vô vọng hay khả dĩ 
có thể tin cậy được thì văn hóa phải trở thành 
linh hồn và nền tảng của nó 46), 

Văn hóa là nền tảng và linh hồn của sự phát 
triển. Đây chính là điều đang khiến cho hầu hết 
mọi quốc gia, kể cả các quốc gia có nền kinh tế 
phát triển và đa số các quốc gia đang trên đường 
phát triển đều cảm thấy cần (và gần như buộc 
phải) định hướng xây dựng cho mình một xã hội 
mang những nét đặc thù về văn hóa tới mức nào 
đó để xã hội của họ khỏi bị đứt đoạn với quá 
khứ, đồng thời không bị hẳng hụt trước 
tương lai. 


5. Xem: S.P. Huntington : Sự đụng độ giữa các nền văn minh. 
Thông tin KHXH, 1995, Chuyên để Ï, tr 8 

6. Xem : F.Mayor : Ban đâu và cuối cùng là văn hóa, Người 
đưa tin UNESCO, Số 10, 1994, tr 35 
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NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
QUA MỘT NĂM TIẾP TỤC LẢM 
GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở HÀ NAM 


Ừ hàng chục nắm nay, làm giao thông 
| nông thôn đã trở thành một trong những 
mục tiêu xây dựng và phất triển đồng bộ 
cơ sở hạ tầng Ở nông thôn : điện, đường, trưởng, 
trạm. Một vài năm gần đầy, một số nơi còn tiến 
thêm bước nữa, phấn đấu để nông thôn, nông dân 
có nước mắy, nước sạch để dùng, thông tin được 
thông suốt. Đây là một trong những công tác trọng 
tâm trong quá trình xây dựng và phát triển nông 
thôn, đưa nông dân, nông thôn nước ta đi tới mục 
tiêu đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Hà Nam là tỉnh có nhiều cố gắng trong việc 
làm đường giao thông từ nhiều năm qua. 
Năm 1963, Hà Nam là tỉnh dẫn đầu toàn miền 
Bắc, được Bộ Giao thông - Vận tải chọn làm nơi 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giao thông 
nông thôn toàn quốc. Năm 1996, khi còn chung 
trong tỉnh Nam Hà, Chủ tịch nước đã tặng cờ luân 
lưu cho tỉnh về thành tích dẫn đầu cả nước làm 
giao thông nông thôn. Năm 1997 vừa qua, một lần 
nữa Hà Nam lại được nhận phân thưởng vinh dự 
nói trên của Chủ tịch nước. 

Cũng như nhiều tỉnh khác, vấn đề xây dựng, 
phát triển giao thông nông thôn ở Hà Nam luôn 
luôn là một trong những công tác quan trọng hàng 
đầu của nhiệm vụ xây dựng và phát triên nông 
nghiệp, nông thôn. Có thể nói, nó đứng sau và đi 
liền với nhiệm vụ xây dựng và phát triên hệ thống 
thủy lợi. Nhiệm vụ này càng trở nên đặc biệt cấp 
bách và quan trọng đối với một tỉnh trũng nhất 
đồng bằng Bắc Bộ. Đồng ruộng của Hà Nam phân 
nhiều đều thấp hơn mực nước biên trên dưới nửa 
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mét. Tình trạng đường sá nông thôn Hà Nam từ 
bao đời đã được đúc kết là “Sáu tháng đi chân, sáu 
tháng đi tay”. Một vùng đất úng ngập triền miên, 
như thơ Nguyễn Khuyến đã tả : 
“Bóng thuyên thấp thoáng vờn trên vách 
Sóng nước long bong vỗ trước nhà”. 

Đã có một thời lan truyền trong cả nước giai 
thoại thời hiện đại, là cân bộ ở Hà Nam phải cưỡi 
trâu lội đồng đi họp huyện. Hoàn cảnh sống của 
nông thôn Hà Nam càng nung nấu quyết tâm của 
toàn đảng bộ, toàn dân phải nhanh chống xây 
dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn 
trong tỉnh. Nhiệm vụ, mục tiêu đó thực sự trở 
thành khẩu hiệu hành động của cả gần triệu con 
người, được kiên trì thực hiện trong nhiều năm. 

Thực hiện công việc nói trên cũng chính là 
triển khai phương châm Nhà nước và nhân dân 
cùng làm ; là thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”. Nói rộng ra, đó là chủ trương 
huy động sức dân để lo việc của dân ; là ra SỨC 
phát huy nội lực để xây dựng, phát triển nông 
thôn, cụ thể là xây dựng các cơ sở hạ tầng ở nông 
thôn. 

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được 
trong nhiều năm trước, ngay sau khi tỉnh Hà Nam 
tái lập, tháng 3-1997 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
ra chỉ thị về việc tiếp tục đây mạnh xây dựng giao 
thông nông thôn trong thời gian hai năm 1997- 
1998. Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành 
lập Ban chỉ đạo, thành phần gồm lãnh đạo các sở, 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 
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ban, ngành của tỉnh và chủ tịch các huyện, thị do 
Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ngay sau 
đó, vào ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1997), tỉnh phát 
động mở màn phong trào thi đua làm đường giao 
thông trong toàn tỉnh. 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đây 
là một trong những phong trào được nhân dân 
đồng tình ủng hộ mạnh mẽ, là chủ trương hợp 
lòng dân, đem lại lợi ích thiết thân cho mọi người, 
mọi nhà, từ già tới trẻ, ai ai cũng tham gia đóng 
góp công sức, tiền của và đều được hưởng kết quả 
do mình làm ra. 

Qua tổng kết một năm làm giao thông nông 
thôn ở Hà Nam, mọi người đều nhận thấy những 
thành tích đạt được là to lớn. Như nói ở trên, vấn 
đề làm đường giao thông nông thôn không phải là 
điều mới lạ, cũng không phải chỉ có một vài tỉnh 
hưởng ứng, tham gia, mà nó đã trở thành phong 
trào, thành mục tiêu phấn đấu chung của tất cả các 
tỉnh, thành trong cả nước. Thế nhưng, thực tế cho 
thấy có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt. Có nơi 
làm nhanh mạnh quá đà ; nhưng cũng có nơi chân 
chừ, triển khai chậm. 

Đối với Hà Nam, qua tổng kết nhìn lại, bài học 
kinh nghiệm rút ra có nhiều điều, nhưng điểm cơ 
bản, lớn nhất là nhờ chủ trương và cách làm đúng 
đắn, hợp lòng dân, nên được dân đông tình ủng 
hộ. Hai vế đó có quan hệ mật thiết, cái này là 
nguyên nhân, nhưng đồng thời cũng là kết quả tất 
yếu của cái kia, nhờ đó có kết quả, có thành công. 
Chỉ trong năm 1997 toàn tỉnh đã cải tạo, nâng cấp, 
làm mới được 1463 km đường giao thông nông 
thôn, trong đó có 86 km đường rải nhựa, 2§7 km 
đường bê tông, 183 km đường lát gạch, 524 km 
đường rải đá dăm, 363 km đường cấp phối. Số 
vốn huy động dân đóng góp là 99 tỉ, Nhà nước hỗ 
trợ 3,1 tỉ. Kết quả đó cho phép khẳng định chủ 
trương huy động sức dân đề làm những công việc 
có lợi cho dân không chỉ là có thể mà là cần thiết. 
Nó phù hợp với phương châm “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm”, với tình thần Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ tư ra sức phát huy nội lực để 
xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao 
đời sống vật chất, tỉnh thân của nhân dân. 
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Điều cần nhân mạnh là, với một lượng vốn khá 
lớn được huy động từ sự đóng góp của nhân dân, 
nhưng qua kiêm tra đã không thấy có những hiện 
tượng tiêu cực như tham nhũng, làm thất thoát 
trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Có được 
kết quả đó là do ở Hà Nam đã thực hiện một cách 
nghiêm túc chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, tỉnh bổ sung vào phương châm đó 
hai nội dung là dân quản lý, dân sử dụng. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là tại cơ sở 
đã thực hiện tốt phương châm : dân chủ, công 
bằng, công khai, hiệu quả, vì lợi ích của dân. 
Nhân dân được bàn bạc, quyết định mọi vấn đề : 
làm con đường nào, rộng hẹp ra sao, mức đóng 
góp bao nhiêu, ai đứng ra làm, bao giờ làm... 
Nhân dân tự bầu ra ban quản lý trong đó các thành 
viên thường là hội viên Hội Cựu chiến binh, Mặt 
trận Tổ quốc, các cụ già cao tuổi, những người có 
tín nhiệm cao trong làng... Cấp ủ ỦY, chính quyền là 
người đề ra chủ trương, hướng dẫn về thiết kế, kỹ 
thuật, kiểm tra đôn đốc về chất lượng, tiến độ thi 
công, nhưng không trực tiếp thu tiền, không nhận 
thầu, hoặc chỉ định thầu. Từng công trình làm 
xong được quyết toán công khai, nhanh gọn, rõ 
ràng. Có xã còn thực hiện khai báo trước hội đồng 
nhân dân, truyền thanh qua hệ thống loa cho toàn 
dân trong thôn, xã biết. Nhân dân ai nấy đều biết 
rõ từng đồng tiền, cân thóc, ngày công mình bỏ ra 
để làm những con đường mà mình đang đi hằng 
ngày chứ không rơi vào túi cá nhân. Chính nhờ 
những biện phâp giao cho dân tự bàn, tự làm và tự 
quản nên không xây ra tiêu cực, tham những. 
Cách làm trên chẳng những quy tụ được sự đóng 
góp to lớn về tiền của, vật chất, ngày công của 
mọi người, mọi nhà mà còn sử dụng, phát huy sự 
giám sát của hàng nghìn tai, mắt của quần chúng 
nhân dân. Nhờ đó, toàn tỉnh đã huy động được 
một lượng vốn và số ngày công rất lớn. Có những 
người tự nguyện ủng hộ, đóng góp cho làng, xóm 
hàng chục triệu đồng như ông Nguyễn Văn Sinh 
ở thôn Mai Lĩnh, xã Liêm Phong, huyện Thanh 
Liêm đóng góp 27 triệu đồng, ông Nguyễn Văn 
Hàm ở thôn Bạc, xã Thanh Tâm, huyện Thanh 
Liêm đóng góp 10 triệu đồng. Phong trào làm 
đường giao thông nông thôn ở Hà Nam còn thu 


hút được sự đóng góp của cả những người đang 
công tác làm ăn xa quê hương. 

Qua một năm phát động phong trào toàn dân 
tham gia làm đường giao thông nông thôn ở Hà 
Nam đã đạt được những kết quả tương đối toàn 
diện. Nó đem lại không chỉ là những con đường 
mới phong quang, cao ráo, mà còn được về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, làm thay đôi bộ mặt nông 
thôn, nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần của 
nhân dân, mở rộng giao lưu, đưa văn minh về với 
nông thôn, nông dân... Tất cả những điều đó đã 
góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 
chính quyền, nâng cao vai trò các hội viên, đoàn 
viên ở cơ sở. 

Trong năm 1997, cứ mỗi ngày trôi qua, trên 
các làng quê trong tỉnh lại có thêm 4 - 5 km mặt 
đường được cải tạo, nâng cấp hoặc làm mới. Ngân 
sách Nhà nước chỉ ra chỉ trên 3 tỉ đồng mang tính 
chất hỗ trợ vả “gây men”, „ phần chủ yếu là nhân 
dân tự đóng góp. Kết quả đó khẳng định tính đúng 
đắn và sự cần thiết của chủ trương “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm”, phù hợp với phương châm ra 
sức phát huy nội lực mà Nghị quyết Trung ương 
Đảng đã đề ra. 

Nhìn lại một năm làm giao thông nông thôn, 
tỉnh Hà Nam không chỉ thấy những thành công và 
thắng lợi cần tiếp tục phát huy mà cũng nhận ra cả 
những mặt chưa đạt hoặc cần phải điều chỉnh, uốn 
nắn. 

Trước hết là phải rất lưu ý các địa phương cân 
nhắc mức độ huy động đóng góp của nhân dân Sao 
cho vừa sức, vừa mức và thật sự công bằng. Hiện 
tại tiền của trong dân còn eo hẹp, lại phải trang 
trải cho nhiều việc, nhiều nhu cầu. Làm đường 
giao thông là cần thiết, nhưng không thể dồn tất 
cả vốn chỉ vào một việc. Bên cạnh yêu cầu làm 
đường còn phải làm trường học, trạm y tế, điện, 
nước sạch... và đặc biệt là yêu cầu huy động vốn 
cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần nhân dân. 

Thứ hai, là những vấn đề thuộc về quần lý kỹ 
thuật, quản lý chất lượng và có biện pháp bảo vệ 
đường, quản lý các con đường. Có nơi còn làm 
vội, làm không đúng quy trình quy phạm, tuy 
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không có tham ô, thất thoát nhưng cũng gây nên 
lãng phí vật tư, tiền của. Có nơi đường làm xong, 
vì muốn bảo vệ đường nên lại chôn cọc, ngăn xe 
cơ giới qua lại, dẫn tới tình trạng có đường tốt mà 
phương tiện giao thông không được đi qua. Trái 
lại, có nơi không kịp thời đề ra các biện pháp quản 
lý thích hợp, để cho xe có trọng tải lớn chạy qua 
các con đường mới làm, khiến cho đường hư hại 
rất nhanh. 

Thứ ba, qua kiểm tra, nhìn chung việc huy 
động tiền của, công sức của dân để làm đường mà 
không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực là đáng 
mừng, nhưng không vì thế mà chủ quan, coi nhẹ 
việc thường xuyên kiếm tra, giám sát, đề phòng 
những tiêu cực phát sinh vì nhiệm vụ làm đường 
vẫn còn tiếp tục. Một phong trào được mọi người, 
mọi nhà đồng tình hưởng ứng là minh chứng cho 
một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân nên mới 
đi vào được cuộc sống, nhưng cũng cần phải luôn 
luôn đề phòng tư tưởng chủ quan, nóng vội, chạy 
theo thành tích dẫn tới không chú ý nghe dân hoặc 
huy động sức dân quá mức. 

Thứ tư, vẫn đề không phải riêng của một tỉnh, 
thành nào mà là của cấp vĩ mô, của Nhà nước. Đó 
là trách nhiệm của cả nước đối với việc đâu tư, 
phát triển, xây dựng nông thôn, từng bước thu hẹp 
khoảng cách chênh lệch trong quá trình phát triển 
giữa nông thôn và thành phố. Chúng ta đang đứng 
trước thực tế là trong khi thu nhập, mức sống của 
nông dân thấp hơn người sống ở thành phố rất 
nhiêu, nhưng mức đóng góp để xây dựng cơ sở hạ 
tầng điện, đường, trường, trạm, nước sạch... lại 
lớn hơn rất nhiều so với người dân ở thành phố. 
Nói cách khác, chủ trương : “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm” mới triển khai mạnh ở nông thôn 
chứ chưa làm tốt ở các thành phố. Đó cũng chính 
là những điều mà người dân sống Ở nông thôn 
thường xuyên suy nghĩ, mong. muốn Nhà nước 
cần có những chính sách điều tiết vĩ mô, toàn CỤC 
để góp phần nhanh chóng cải thiện đời sống vật 
chất, tỉnh thần của nông dân nước ta. | 

Làm tốt được tất cả những điều nói trên, phong 
trào làm đường giao thông nông thôn không chỉ 
của tỉnh Hà Nam mà của cả nước chắc chắn sẽ thu 
được những kết quả to lớn, toàn diện hơn nữa. 
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Thư tiễn - Hinh nghiệm 


và ` giải quyết —- vân nđê 


HOÀNG CÔNG DUNG “ 


“3 ; : 
vị tri giáp ranh giữa vùng Đông Bắc và 
Tây Bắc, lại có các tuyến đường giao 


thông quan trọng chạy qua như tuyến 
đường sắt Hà Nội - Cửa khẩu Lào Cai, các tuyến 
đường bộ từ Lai Châu, Sơn La đi các tỉnh Đông 
Bắc, nên tình trạng buôn bán, vận chuyển và tiêu 
thụ trái phép thuốc phiện và các chất ma túy khác 
diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
Tệ nạn nghiện hút thuốc phiện và các chất ma túy 
khác không chỉ ở cộng đồng người H'Mông mà ở 
cả các dân tộc khác như Kinh, Tày, Dao, Thái v.v. 
cũng không ít người bị cuốn hút vào vòng xoáy 
của nghiện ngập ma túy. Nghiện hút không chỉ 
giới hạn trong vùng trông cây thuốc phiện mà còn 
lan tới cả các huyện vùng thấp, nơi tập trung đông 
dân như thị xã, thị trấn v.v. Theo số liệu của Sở 
Lao động - Thương binh - Xã hội, số người nghiện 
hút ở tỉnh là : năm 1992 có 6 051 người nghiện, 
năm 1993 có 3 846 người, năm 1996 có 3 096 
người và năm 1997 có 2 986 người. Điều đáng chú 
ý là trong số những người nghiện, tỷ lệ nữ, người 
dưới 18 tuổi có xu hướng gia tăng. Chắng hạn, 
trong số 3 846 người nghiện năm 1995 có 5,21% 
là nữ, người dưới 18 tuổi có 3,2%. Theo số liệu 
điều tra tại thời điểm tháng 10 năm 1997, trong số 
1 769 người nghiện hút, có 6,72% dưới 17 tuổi. 
Điều khiến cho dư luận lo ngại là ma túy đang 
hằng ngày, hàng giờ xâm nhập vào các trường học, 
nơi vườn ươm nguồn nhân lực cho tương lai. 
Nguyên nhân của tỉnh trạng trên là do đời sống 
của đồng bào vùng cao còn rất nhiều khó khăn, 
điều kiện, phương tiện sản xuất còn nhiều hạn chế, 
diện tích đất nông nghiệp thấp (bình quân 1,6 
ha/hộ, riêng ruộng nước 0,2 ha/hộ). Nạn thiếu đói, 
nhất là những tháng giáp hạt thường xảy ra hằng 
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năm và từ bao đời nay 

cây thuốc phiện vẫn là 
_ nguồn sống chính của 

Kế đồng bào vùng cao, 
' nhất là đồng bào 
H Mông. Mặt khác, 
trình độ dân trí thấp 
(trên 80% đồng bào 
không biết tiếng phổ 
thông và mù chữ) ; sản xuất, canh tác lạc hậu, 
mang nặng tính tự cung, tự cấp, nhiều phong tục, 
tập quán còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém, tỷ lệ 
tăng dân số cao (trên 4%). Đói nghèo, thiếu tiền, 
thiếu thuốc, mọi thứ bệnh đều dùng thuốc phiện đề 
chữa dẫn đến sự lạm dụng thành nghiện. Mặt khác 
do đời sống văn hóa thấp, họ không nhận thức 
được tác hại của việc dùng thuốc phiện mà còn lấy 
nó làm nhu cầu sinh hoạt xã hội trong phong tục 
địa phương vào các ngày lễ, tết. Về kinh tẾ, do 
buôn bán thuốc phiện mang lại lợi nhuận rất cao, 
vận chuyển nhẹ nhàng, không công kênh, nên các 
đối tượng buôn bán dùng mọi thủ đoạn tỉnh vi, xảo 
quyệt để hòng kiếm lời bất chính. Công tác phát 
hiện, điều tra chưa hết, nhiều nơi do nhận thức 
chưa đầy đủ nên còn buông lỏng quản lý, khiến 
cho tình hình nghiện hút trên địa bàn chưa kiểm 
soát được chặt chẽ. | 
Trước hiểm họa của ma túy nói chung và tệ nạn 

nghiện hút thuốc phiện nói riêng, ngày 8-4-1991, 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng 
Chính phủ) đã ban hành Chỉ thị 99/CT về việc vận 
động nhân dân không trồng cây anh túc (cây thuốc 
phiện), giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành 
có những biện pháp tích cực để khuyến khích, trợ 
giúp nhân dân chuyển đổi cây trồng, ôn định đời 
sống, tạo một phong trào rộng lớn trong việc vận 
động xóa bỏ cây thuốc phiện. Ngày 2-1- 1993 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 06/CP về tăng 
cường chi đạo công tác phòng, chống - và kiểm soát 
ma túy. Đây là những cơ SỞ pháp lý rất quan trọng 
để đề ra các biện pháp cần thiết, cụ thê tiến hành 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 


* Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 


Quán triệt nội dung và vận dụng Chỉ thị 99/CT, 
Nghị quyết 06/CP vào điều kiện cụ thể của địa 
phương, thời gian qua, Tĩnh ủy, UBND tỉnh và các 
cấp, các ngành ö ở Yên Bái đã có những nỗ lực rất 
đáng kể nhằm từng bước ngăn chặn và đây lùi 
hiểm họa ma túy ở địa phương. 

Bằng các biện pháp đồng bộ từ tuyên truyền, 
vận động, giải thích cho nhân dân nhận thức rõ sự 
nguy hại của thuốc phiện nói riêng và ma túy nói 
chung đối với đời sống con người, với an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, với môi trường 
sinh thái. Tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu rõ 
các chủ trương, chính sách cụ thể trong việc đấu 
tranh nhằm loại bỏ cây thuốc phiện ra khỏi đời 
sống Xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ra 
nghị quyết chuyên đề về việc tổ chức vận động 
đồng bào vùng cao bỏ trồng cây thuốc phiện, 
nghiêm cấm việc buôn bán, vận chuyển và tàng trữ 
các chất ma túy. UBND tỉnh đã có kế hoạch triển 
khai cụ thể hằng năm, nhằm tổ chức thực hiện 
thắng lợi Chỉ thị 99/CT, Nghị quyết 06/CP và các 
nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về công tác phòng, 
chống và kiểm soát ma túy. Nhờ vậy, diện tích cây 
thuốc phiện trên địa bàn tính được triệt phá ngày 
càng nhiêu. 

Ngay từ năm 1992, tỉnh Yên Bái đã vận động 
đồng bào tự giác phá bỏ 1 535 ha cây thuốc phiện 
trước khi ra hoa. Từ năm 1993 đến nay là giai đoạn 
vận động đồng bào xóa bỏ diện tích tái trồng thuốc 
phiện còn lại nằm rải rác, phân tán ở các thôn bản 
xa xôi trong rừng sâu, trồng xen kẽ với các loại 
cây rau màu khác nhau. Nhờ kiên trì thuyết phục, 
vận động và sự kiên quyết của các lực lượng được 
giao nhiệm vụ nên 1 049 ha cây thuốc phiện tái 
trông đã được phát hiện và phá bỏ kịp thời. Trong 
các năm, từ 1992 đến 1997, toàn tỉnh Yên Bái đã 
xóa bỏ được 2 584 ha cây thuốc phiện. Về cơ bản, 
cho tới nay, Yên Bái đã thành công trong việc vận 
động đồng bào vùng cao xóa bỏ cây thuốc phiện. 

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm của 
Đảng, Chính phủ, được thể hiện bằng các chủ 
trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với lòng dân 
và được tỉnh quán triệt, vận dụng sáng tạo vào điều 
kiện cụ thê của địa phương, nhất là ở vùng đồng 
bào trồng cây thuốc phiện. 
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Với phương châm đầu tư có trọng điểm, có sự 
ưu tiên hợp lý, bằng số vốn hỗ trợ hơn 120 tỉ đồng, 
trong đó vốn thuộc chương trình quốc gia 06/CP 
hơn 14 tỉ đồng, tỉnh đã tập trung chủ yếu cho các 
huyện bỏ trồng cây thuốc phiện và lồng ghép 
chương trình, dự án trên cùng địa bàn, đã làm cho 
cuộc sống của đồng bào vùng cao ngày càng được 
cải thiện. Năm 1997, tỉnh đã đầu tư ưu tiên cho 
huyện Mù Căng Chải gần 900 triệu đồng để mua 
giống lúa, giống ngô mới có năng suất cao trồng 
thay thế cây thuốc phiện. Do đó, hơn 55% diện 
tích ruộng bậc thang của các hộ nông dân người 
H'Mông, người Thái được gieo trồng đúng thời 
vụ, cho năng suất cao, bình quân 32 tạ/ha. Không 
những được mùa lúa, mùa ngô mà các sản phẩm 
độc đáo như hạt ý đĩ (một vị thuốc quý) cũng cho 
sản lượng hàng trăm tấn để xuất khẩu, mở ra một 
triển vọng lớn cho việc chuyển hướng cây trồng 
thay thế cây thuốc phiện. 

Để khai thác tiềm năng đất đai, tỉnh cũng đã 
đầu tư khai hoang hơn 300 ha ruộng lúa nước và 
ruộng bậc thang, xây dựng 47 công trình thủy lợi 
vừa và nhỏ để tưới tiêu cho 537 ha ruộng, hỗ trợ 
kinh phí đưa kỹ thuật và các giống cây trồng vật 
nuôi có năng suất cao như lúa mì, ngô Biosed, bò 
lai ngoại nhập v.v. vào sản xuất canh tác, bước đầu 
cho kết quả khả quan. Cùng với cây lượng thực và 
chăn nuôi, các loại cây ăn quả và cây đặc sản cũng 
được chú ý thay thế dần thói quen độc canh cây 
trồng, vật nuôi trong sản xuất ở vùng đồng bào dân 
tộc. Hiện tại, Yên Bái đã có 180 ha mận tam hoa, 
43 ha cây dược liệu, 4 000 cây đỗ trọng, 15 000 
cây thảo quả ; trông mới 500 ha, cải tạo 369 ha chè 
đặc sản, đưa quy mô chè vùng cao lên 1 000 ha. 
Trong đó, riêng đồng bào H°Mông ở Púng Luông, 
Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải đã trồng mới hơn 
300 ha trên diện tích trước đây trồng cây thuốc 
phiện. Hiện nay, sản phẩm chè “Suối Giàng” của 
Yên Bái đã được thị trường trong nước chấp nhận 
và đang vươn tới thị trường quốc tế. Đồng bào các 
dân tộc HMông, Dao, Thái v.v. đang từng bước từ 
giã cây thuốc phiện và thay vào đó là cây chè, thảo 
quả, ý dĩ, mận tam hoa. 

Để giúp nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện vấn 
đề trợ cấp đời sống cho đồng bào vùng cao cũng 
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được tỉnh vận dụng sáng tạo. Trước đây, hằng 
năm, vào những tháng giáp hạt, vùng cao vân xây 
ra tình trạng thiếu đói và nhà nước phải trợ cập 
theo hình thức cho không. Nhưng từ năm 1993 đến 
nay, đề tránh tư tưởng ỷ lại của một bộ phận đồng 
bào, tỉnh đã gắn kinh phí cứu đói với việc giao 
khoán khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh và trông rừng, 
đông thời một phần kinh phí được chuyển Sang 
cho vay không lãi nhằm đạo thói quen cho đồng 
bào vùng cao tiếp cận dần với nền kinh tế hàng 
hóa trong cơ chế thị trường, tạo cho đồng bào có ý 
thức trong việc sử dụng đông tiền. Với cách làm 
đó, tỉnh đã giao đất, giao rừng cho 7 500 hộ gia 
đình để khoanh nuôi, tái sinh và bảo vệ được 
57 515 ha rừng tự nhiên, trồng mới I 615 ha rừng 
phòng hộ, 1 603 ha rừng quế đặc sản. Bước đầu đã 
có tác dụng gắn kết bà con các dân tộc vùng cao 
với rừng, với bản làng, với sự nghiệp lâm nghiệp, 
môi trường sinh thái. 

Những kết quả trên, đã có tác dụng trực tiếp 
hoặc gián tiếp ‹ đến việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
cơ câu cây trồng thay thế cây thuốc phiện, tạo 
niềm tin cho đồng bào vùng cao đối với đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần ồn 
_ định đời sống, phát triển sản xuất cho 32 000 hộ, 
212 000 nhân khẩu vùng cao, trong đó có 7 000 
hộ, 5 000 nhân khẩu trong vùng bỏ trồng cây 
thuốc phiện. 

Mặt khác, các công trình mang tầm vóc lớn 
trong tỉnh đang được khẩn trương hoàn thành như 
công trình thủy lợi Từ Hiếu ở huyện Lục Yên có 
tổng vốn đầu tư gần 30 tỉ đồng, dự kiến tưới tiêu 
cho hơn 600 ha đất canh tác hai vụ ; phân xưởng 
chế biến chè có công suất 5 tắn/ngày của Công ty 
kinh doanh chế biến chè - cà phê xuất khẩu Văn 
Hưng, được đầu tư xây đựng ở thị tứ Púng Luông 
đã đi vào sản xuất, bảo đảm tiêu thụ ổn định cho 
vùng chè nguyên liệu được hinh thành khi thay thế 
cây thuốc phiện. 

Các chợ vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải, 
các thị tứ và trụng tâm cụm xã được xây dựng kịp 
thời nhằm bảo đảm cung ứng hàng hóa, vật tư thiết 
yếu, những mặt hàng chính sách của Đâng và Nhà 
nước cho vùng cao và tận thu sản phẩm cho đồng 
bào, đang làm cho vùng cao Yên Bái ngày một đối 
thay theo hướng văn minh, hiện đại. 
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Điện lưới quốc gia đã tỏa sáng đến nhiều huyện 
đang làm thức dậy một tiềm năng lớn của vùng 
cao. Huyện ly đêm đêm có ánh điện cao ấp tỏa 
sáng. Nhiều già làng, trưởng bản là người 
H Mông, người Thái, người Dao từ các bản xa xôi 
về thăm phố huyện, ngỡ ngàng trước sự đổi thay 
của quê nhà. 

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, đời sống 
văn hóa, tỉnh thần của nhân dân các dân tộc ở Yên 
Bái cũng không ngừng được nâng cao. Tỉnh có 25 
trường phổ thông cơ sở, 2 trường nội trú thiếu nhỉ 
dân tộc, 8 trạm y tế, 2 phòng khám đa khoa khu 
vực, hơn 1 000 nguồn nước sạch cung cấp cho hơn 
30 000 người dân. Ba trạm thu phát lại truyền hình 
đã chuyển tải đến hàng trăm hộ gia đình người 
HˆMông, người Dao, người Thái v.v. những thông 
tin mới nhất về các mặt đời sống, sinh hoạt trong 
nước và quốc tế, đưa đến cho đồng bào những kiến 
thức cuộc sống, kinh nghiệm làm ăn thay cho cảnh 
nằm bên bàn đèn hút thuốc phiện trước đây là cảnh 
đêm đến, các hộ gia đình quây quần bên nhau để 
xem chương trinh truyền | hình. 

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục ưu tiên đầu tư hàng 
tỉ đồng để làm đường điện lưới quốc gia dài 60 km 
từ huyện Than Uyên tỉnh Lào Cai về huyện Mù 
Căng Chải và tới vùng thị tứ Púng Luông. 

Đi đôi với việc vận động và các biện pháp đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc phá bỏ cây 
thuốc phiện, công tác tổ chức cai nghiện và chữa 
trị các đối tượng nghiện hút cũng được tỉnh quan 
tâm đẩy mạnh. Bằng các hình thức cai nghiện tập 
trung, cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện tại 
nhà, từ năm 1993 đến năm 1997, tỉnh đã cai 
nghiện cho 5 422 lượt người. Với các hinh thức 
quản lý chặt chế, có nội dung, phương pháp cụ thể, 
kết hợp giữa cai nghiện cắt cơn với lao động sản 
xuất, hướng nghiệp, dạy nghề, học tập, vui chơi 
giải trí lành mạnh, đã giúp cho đa số người nghiện ˆ 
hoàn lương, trở lại với đời sống lành mạnh của 
cộng đông. Tuy nhiên, số tái nghiện vẫn còn cao, 
khoảng 30%. Đây là vấn đề đặt ra cho tỉnh cần đặc 
biệt quan tâm, giải quyết để có kết quả vững chắc, 
lâu dai. 

Công tác chống tội phạm về buôn bán tiêm 
chích ma túy có hiệu quả cũng có tác dụng ngăn 
ngừa rất lớn. Từ 1993 đến 1997 đã phát hiện và bắt 


giữ 138 vụ, 161 đối tượng buôn bán vận chuyển và 
tàng trữ chất ma túy, thu và tiêu hủy 143 kg thuốc 
phiện, triệt phá 449 ổ tiêm chích ma túy với 637 
đối tượng, thu 432 bộ bàn đèn và nhiều dụng cụ 
hành nghề nghiện hút khác. Đã đề nghị truy tố 550 
đối tượng. 

Qua thực tiễn tổ chức chỉ đạo cuộc vận động 
phòng, chống ma túy ở Yên Bái, với những kết 
quả bước đầu đã đạt được, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân và các ngành có liên quan trong tỉnh vừa tiến 
hành chỉ đạo thực tiễn vừa tổng kết kinh nghiệm 
và đã tìm ra một số bài học bước đầu : 

- Thứ nhất : Về công tác chỉ đạo cần phải tập 
trung kiên quyết, liên tục, thường xuyên, triệt để, 
có trọng tâm trọng điểm, kiên trì, thận trọng và có 
những bước đi phù hợp. Với một tỉnh rừng núi đất 
rộng người thưa, địa hình phức tạp do đó việc 
phòng chống ma túy hết sức khó khăn gian khổ. 
Nếu không tiến hành thường xuyên, liên tục, làm 
theo kiểu “đánh trống bỏ đùi” thì tệ nạn nguy hại 
ma túy lại tái phát. 

- Thứ hai : Cùng với các biện pháp kiên quyết, 
nhất quán về chủ trương và hành động, phải đây 
mạnh công tắc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 
trong nhân dân, nhất là đồng bào vùng trồng cây 
thuốc phiện để “họ nhận rõ tác hại của cây thuốc 
phiện và vấn đề nghiện hút đối với giống. nòi và 
nên kinh tế trong mỗi gia đình và cả cộng đồng mà 
tự giác từ bỏ. 

- Thứ ba : Để làm tốt việc vận động thuyết 
phục đồng bào vùng cao xóa bỏ cây thuốc phiện, 
bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan hữu quan 
như ngành nông nghiệp, công an các ban ngành 
của đảng và chính quyên... thì điều không kém 
phần quan trọng là phải biết dựa vào các tổ chức 
quân chúng như thanh niên, phụ nữ và các già làng 
trưởng bản, trưởng dòng họ... _ 

- Thứ tư : Cùng với quyết tâm của địa phương, 
sự hỗ trợ của nhà nước về kinh phí, vật chất và tinh 
thần để đồng bào phát triển sản xuất chuyển đổi 
cây trông theo hướng sản xuất hàng hóa có ý nghĩa 
rất quan trọng. Bởi vì, dù địa phương có quyết tâm 
cao, nhân dân đồng tình ủng hộ, nhưng nguồn kinh 
phí không cân đối nôi để hỗ trợ.cho hướng sản 
xuất mới thay thế cây thuốc phiện thì công tác vận 
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động thuyết phục đồng bào sẽ kém hiệu quả. Thực 
tế thời gian qua ở Yên Bái cho thấy, khi nhà nước 
trợ giá thu mua táo mèo và có cơ sở tiêu thụ sản 
phẩm . chè búp tươi cho đồng bào thì tình hình sản 
xuất ổn định, việc tái trồng cây thuốc phiện xảy ra 


_ rất hạn hữu. 


- Thứ năm : Muốn xóa bỏ được tập quán trồng 
và hút thuốc phiện, nhà nước cần có chính sách 
thỏa đáng, nhất quán, tổ chức thành cuộc vận động 
lớn mang tính cách mạng sâu sắc, tiến hành đồng 
thời, liên tục trong thời gian dài từ 5 năm đến 10 
năm và hằng năm cần hỗ trợ kinh phí đủ để giải 
quyết đời sống trước mắt cho đồng bào, đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế lâu dài cho 
cộng đồng. 

- Thứ sáu : Đối với công tác cai nghiện, chống 
buôn lậu, truy quét những đối tượng, tụ điểm sử 
dụng ma túy cần phải tiến hành kiên quyết, mạnh 
mẽ kết hợp đồng bộ giữa biện pháp giáo dục, với 
biện pháp hành chính, kinh tế, pháp luật để ngăn 
chặn có hiệu quả, tiến tới xóa bỏ tận gốc tệ nạn xã 
hội nói chung tệ nạn ma túy nói riêng trên địa bản 
tỉnh. 

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng phấn 
khởi trong công tác phòng, chống ma túy (diện 
tích cây thuốc phiện ở Yên Bái cơ bản đã được xóa 
bỏ) tuy nhiên, kết quả vẫn còn chưa vững chắc vì 
chưa kiểm soát hết được tình hình trồng cây thuốc 
phiện ở những vùng xa xôi hẻo lánh và số người 
nghiện hút ở Yên Bái vẫn còn khá lớn, lại nằm rải 


, rắc ở hầu hết các huyện, thị xã, trong đó chủ yếu 


ở các huyện vùng cao, các xã, bản vùng sâu, vùng 
xa nên rất khó kiểm soát. Vì thế, công tác phòng, 
chống ma túy ở Yên Bái còn phải nỗ lực rất nhiều. 
Trong đó làm sao vận động và thu hút được cả 
cộng đồng cư dân trong tỉnh, nhất là người 
H'Mông phát huy được sức mạnh tông hợp, tạo 
những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, 
nâng cao mức sống của đồng bào để họ không tái 
trồng cây thuốc phiện là điều có ý nghĩa then chốt. 
Đi đôi với việc xóa bỏ cây thuốc phiện, cần tập 
trung xây dựng những mô hình điểm có hiệu quả 
về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để 
tuyên truyền phổ biến nhân rộng ra trên địa bàn 
tinh. 
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L Thành quả bước đầu đáng 
khích lệ : 

Ở các nước mới phát triển, thời 
kỳ đầu thực hiện đổi mới nền kinh 
tế, mở cửa hội nhập vào nên kinh tế 
thế giới đã hình thành mô hình Khu 
chế xuất (KCX), là nơi để gọi vốn 
đầu tư nước ngoài, tổ chức sản xuất 
hàng xuất khẩu (còn gọi là hàng hóa 
tái xuất). Các Khu chế xuất này 
thường là nơi được hưởng những 
quy chế, thể lệ, chính sách của nhà nước sở tại 
dành riêng cho những nhà đầu tư nước ngoài, 
nhằm thu hút nhiều vốn và ngoại tệ, công nghệ 
tiên tiến, đào tạo, sử dụng lao động và nguồn 
nguyên liệu trong nước, mà nước sở tại chưa có 
điều kiện tự giải quyết, để đẩy nhanh tốc độ phát 
triển kinh tế - xã hội và rút ngắn khoảng cách giữa 
các nước phát triển và chậm phát triển. Mô hình 
này thực tiễn nhiều năm qua đã mang lại hiệu quả 
ở nhiều nước trên thế giới như các nước đã “hóa 
rông”... Mô hình có hiệu quả đó được nhân rộng 
trên thế giới, đến nay là 230 KCX, trong đó có 43 
KCX hoạt động tốt và được kết nạp là hội viên 
Hiệp hội các KCX của 35 nước. 

Ở Việt Nam, trong quá trình chuyển sang nên 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, thực hiện chính sách mở cửa để hội nhập 
vào nên kinh tế thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã 
sớm để ra chủ trương xây dựng các KCX. Thành 
ủy Hồ Chí Minh là một trong những cấp ủy địa 
phương sớm nắm bắt chủ trương trên của Đảng và 
Chính phủ, chuẩn bị xây dựng luận án kinh tế - kỹ 
thuật, tìm kiếm địa điểm xây dựng và tuyển chọn 
đội ngũ cán bộ chuyên môn và quản lý để sớm 
biến chủ trương thành hiện thực. Sau Nghị định 
322/HĐBT (nay là Chính phủ), được ban hành 
ngày 18-10-1991 vẻ quy chế hoạt động các KCX, 
vào ngày I5-l 1-1991, UBND TP Hồ Chí Minh đã 
ra quyết định thành lập KCX đầu tiên của thành 
phố và của cả nước ở Tân Thuận thuộc huyện Nhà 
Bè. Khu chế xuất này được xây dựng trên một 
vùng đất nông nghiệm nhiễm mặn, năng suất 
thấp, độc canh, nói chung ít sinh lợi cho người 
dân địa phương. Chủ trương đúng cộng với các 
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giải pháp tổ chức thực hiện thiết thực đã và đang 
biến bán đảo Tân Thuận thành một khu công 
nghiệp khang trang, hiện đại với năng lực sản xuất 
to lớn hướng về xuất khẩu. Trước đây chỉ 5 năm, 
khi chưa bắt đầu xây dựng thành khu công nghiệp 
đô sộ như ngày nay, nếu ai chưa một lần đặt chân 
tới, thì không thể hình dung nổi nơi đây là một 
vùng đất trũng với những bãi sình lầy, đồng cỏ 
hoang và những khóm dừa nước mọc ven những 
kênh rạch lớn, nhỏ đã hóa thân thành một vùng 
đất công nghiệp bề thế, với diện tích 300 ha, trong 
đó có trên 210 ha là đất đủ tiêu chuẩn xây dựng 
công nghiệp. 

Thành phố Hô Chí Minh chọn bán đảo Tân 
Thuận để xây dựng KCX đầu tiên là nơi hội tụ các 
điều kiện thuận lợi mong muốn : có dòng chảy 
chính của sông Sài Gòn bao bọc 3 phía ; kê sát hệ 
thống cảng thuộc khu vực Tân Thuận (cách 4 km) 
và cách ga đầu mối đường sắt khoảng 7 km ; trực 
tiếp thừa hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng bước đầu 
hiện có về giao thông đường bộ, đường thủy và 
hàng không, cùng với hệ thống thông tin liên lạc 
mới được trang bị hiện đại, thuận tiện cho giao 
thông và liên lạc trong và ngoài nước. 

Vì là đơn vị đi trước mở đường cho mô hình 
kinh tế còn mới mẻ ở Việt Nam, nên Nhà nước ta 
đã thực hiện ở KCX Tân Thuận một quy chế quản 
lý thông thoáng. Do vậy, mới chỉ hơn 5 năm hoạt 
động đơn vị này đã tạo được những bước phát 
triển đáng khích lệ, hoàn thành một khối lượng 
công việc vượt lên trên điều kiện vật chất cho 
phép và thời gian cần thiết, như : đã hoàn thành vẻ 


* PTS, Phó Trưởng ban quản lý các khu chế xuất và khu công 
nghiệp TP. Hồ Chí Minh 


cơ bản phân xây dựng cơ sở hạ tầng cho toàn khu 
chế xuất, từ việc san lấp, tôn tạo nền móng toàn 
khu, xây dựng tường rào bảo vệ, cổng ra vào, trụ 
sở làm việc, đường giao thông nội ô có tổng độ 
dài 22 km với 3 loại chiều rộng (12m, 20m, 30m), 
đến hệ thống cấp thoát nước, điện công nghiệp, 
thông tin liên lạc trong và ngoài nước, hệ thống 
chiếu sáng, thảm: cỏ, ba xanh, hoa viên, 
tượng đài... 

Phương thức hoạt động của KCX Tân Thuận là 
vừa xây dựng cơ sở hạ tầng vừa thu hút - tiếp nhận 
các công ty đầu tư nước ngoài để sớm mang lại 
hiệu quả kinh doanh trên phần vốn đã đầu tư cho 
cơ sở hạ tầng và cũng để đáp ứng yêu cầu của các 
công ty và các nhà đầu tư nước ngoài. Kết quả đến 
cuối năm 19Ø7 KCX Tân Thuận đã thu hút được 
138 nhà đầu tư từ 9 quốc gia và lãnh thổ, trong đó 
Đài Loan : 62, Nhật : 51, Hàn Quốc : 6, Hồng 
Công : 7, Xin-ga-po : 3, Mỹ : 2, Cộng hòa liên 
bang Đức : 1, Ma-lai-xi-a : l và Việt Nam : 2. Đã 
thuê 116/210 ha đất xây dựng nhà máy, đưa tổng 
. số vốn đầu tư là 460,61 triệu USD ; 105 nhà đầu 
tư được cấp giấy phép hoạt động, trong đó có 7 
nhà máy đã đi vào sản xuất kinh doanh, 17 công 
ty đang xây dựng và lắp đặt thiết bị sản xuất thử 
và có 13 công ty đang hoàn chỉnh thủ tục cấp 
giấy phép. | 

Các doanh nghiệp được đầu tư vào KCX Tân 
Thuận bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau 
như : đệt, sợi, may mặc, điện - điện tử, sản xuất đồ 
gỗ, đồ nhựa, chế biến thực phẩm, vật liệu xây 
dựng, dụng cụ thể thao... và các dự án có công 
nghệ cao như : chế tạo khuôn mẫu, máy vi tính, 
đĩa mềm, đèn điện tử, linh kiện ôtô và linh kiện 
điện tử... Kết quả sản xuất kinh doanh đến cuối 
năm 1997 đạt được tổng kim ngạch xuất khẩu là 
374,532 triệu USD, (kim ngạch nhập khẩu là 
477,073 triệu USD) ; đã xuất sang thị trường 
30 nước trên thế giới, bình quân mỗi tháng xuất 
được 40 triệu USD. Sau một thời gian hoạt động, 
đã có 31 nhà đâu tư tăng vốn đầu tư tổng cộng là 
62,99 triệu USD, thuê thêm 10,5 ha đất để xây 
dựng mở rộng quy mô sản xuất. Các doanh nghiệp 
trên đã tạo việc làm cho trên I6 000 lao động trực 
tiếp vào các khâu sản xuất và 3000 lao động xây 
dựng và dịch vụ. Những thành tựu đạt được hơn 


Thơ tiễn - tình ngh*ệm 


5 năm qua, có một số mặt đã vượt KCX Đài Loan 


ở thời điểm sau 5 năm đầu đi vào Nhu động, theo 
thống kê dưới đây : 


-Chothuđấti | 6năm+l34ha | 5năm sIl6ha 


- Do những kết quả khả quan bước đầu, KCX 
Tân Thuận đã được kết nạp vào Hiệp hội các 
KCX thế giới (Việt Nam 1/3 KCX) và được Hiệp 
hội đánh giá cao. Năm 1995, KCX Tân Thuận 
được xếp thứ 12/43 hội viên, đến năm 1997 được 
xếp thứ 3/43 hội viên sau Hà: Quốc và 
Ma-lai-Xi-a. 


Dự kiến đến năm 2000 KCX Tân Thuận có 
khoảng từ 200-250 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham 
gia sản xuất hàng xuất khẩu với tổng số vốn đầu 
tư khoảng trên 1 tỉ USD, tạo ra kim ngạch xuất 
khẩu từ 2,5 - 3 tỉ USD, tạo việc làm ổn định cho 
khoảng 70 000 - 20 000 lao động. | 

Để quản lý KCX ngày một hợp lý và sát sao 
hơn, Chính phủ đã thành lập Ban quản lý KCX 
Tân Thuận, sau này là Ban quản lý các KCX và 
khu công nghiệp (KCN) TP Hồ Chí Minh trực 
thuộc Chính phủ. Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã 
quan tâm đến việc xây dựng hệ thống chính trị ở 
loại hình kinh tế mới mẻ này : đã quyết định thành 
lập đẳng bộ các KCX và các KCN (đẳng bộ cơ sở) 
gồm I1 chi bộ nhỏ với 90 đảng viên, chủ yếu nằm 
ở các cơ quan quản lý, các công ty dịch vụ các 
KCX và KCN như công ty điện lực và thương mại 
dịch vụ (các doanh nghiệp nước ngoài đóng trong 
KCX chưa có đẳng viên). Hướng lâu dài sẽ nâng 
lên thành đẳng bộ cấp trên trực thuộc Thành ủy, 
phát triển đảng viên và thành lập chi bộ trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay 
KCX Tân Thuận đã thành lập được 61 tổ chức 
công đoàn, có 70% tổng số lao động là đoàn viên 
công đoàn. Thành đoàn TNCS5 HCM cũng đã cử 
cán bộ vừa làm chuyên môn vừa phụ trách việc 
xây dựng các cơ sở đoàn trong các doanh nghiệp 
nằm trong các KCX và KCN. 
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Thưce tiễn - Ninh nghiệm 


II. Những yếu tố tạo nên sự thành đạt bước 
đầu ở Khu chế xuất Tân Thuận : 

Những thành quả của KCX Tân Thuận có 
nhiều nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xin 
nêu lên một số vấn để có tác động trực tiếp nhất 
làm nên thành quả nêu trên : 

1 - Trước hết phải nói rằng, sau một thời gian 
thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước 
ta đã sớm có chủ trương đúng vẻ việc xây dựng 
các KCX ; Thành ủy TP Hồ Chí Minh sớm nắm 
bắt và thực hiện chủ trương đó một cách năng 
động, sáng tạo. Khu chế xuất ra đời đúng lúc, phù 
hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, nhất là các đối tác nước ngoài lại có phương 
thức hoạt động mạnh bạo, sáng tạo, vừa xây dựng 
cơ sở hạ tầng, vừa chớp thời cơ thu hút các nhà 
đầu tư nước ngoài đi vào kinh doanh để sớm mang 
lại hiệu quả ; đồng thời thực hiện một loạt biện 
pháp tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế và tổ 
chức... Đây là yếu tố quyết định trước tiên. Bởi vì, 
nếu bỏ lỡ thời cơ, các đối tác chuyển hướng đầu 
tư sang các nước khác, sẽ không có KCX Tân 
Thuận thành đạt như hiện nay. 

2 - Chọn Tân Thuận để xây dựng KCX là nơi 
hội tụ đủ các điều kiện về địa lý, cơ sở hạ tầng ban 
đầu, thuận lợi cho việc hoạt động trước mắt và 
xây dựng lâu dài của các doanh nghiệp. Điều đó 
tiết kiệm rất lớn trong chi phí sẵn xuất kinh 
doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, là một 
nguyên nhân thu hút các nhà đâu tư. 

3 - Các bước tiến hành xây dựng KCX Tân 
Thuận, được Đảng và Chính phủ, Thành ủy và 
UBND TP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ 
các vướng mắc trong cơ chế, chính sách, thủ tục 
hành chính cụ thể. Đã thành lập Ban quản lý trực 
thuộc Chính phủ, đại diện cho Nhà nước tổ chức 
thực hiện quy chế “một cửa” rất có hiệu quả, được 
các nhà đầu tư hoan nghênh. 

- Mục tiêu của việc thực hiện quy chế một cửa 
là : thu hút vốn đầu tư của nước ngoài và vốn 
trong nước ; tạo việc làm cho người lao động ; tạo 
nguồn hàng xuất khẩu có sức cạnh tranh trên thị 
trường thế giới ; góp phần hòa nhập nên kinh tế 
quốc gia với nên kinh tế thế giới ; du nhập kỹ 
thuật và công nghệ mới cùng với kiến thức quản 
lý hiện đại ; tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phân cải 
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thiện cán cân ngoại thương và thanh toán quốc tế 
thành phố. 

- Nội dung của quy chế một cửa là cải tiến thủ 
tục cấp phép và các thủ tục xoay quanh việc đầu 
tư. Ban quản lý các khu chế xuất và khu công 
nghiệp được SCCI ủy quyền cấp phép cho các xí 
nghiệp vào KCX (với mức đầu tư 40 triệu USD 
trở lại) theo 9 nội dung thẩm định dự án như sau : 
Tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của chủ đầu 
tư ; mức độ phù hợp của mục tiêu dự án với quy 
hoạch phát triển khu chế xuất trên các mặt sản 
phẩm, trang thiết bị, máy móc và công nghệ ; khả 
năng đáp ứng nhu cầu của dự án về lao động, 
nguyên liệu, điện, nước, vận tải ; hiệu quả kinh 
tế - xã hội của dự án, lợi ích các mặt của Việt 
Nam ; tính hợp lý về địa điểm, diện tích đất thuê 
trong khu chế xuất ; biện pháp bảo vệ môi trường, 
vệ sinh công nghiệp, phòng cháy, chống cháy ; 
thời gian hoạt động và tiến độ thực hiện ; chỉ phí 
và lợi nhuận ; những cam kết. 

Nhà đâu tư chỉ cần trả lời đầy đủ những nội 
dung chủ yếu trên là sẽ được xét duyệt ngay, thời 
gian từ khi nhà đầu tư nộp đơn cho đến khi nhận 
được giấy phép trung bình là l5 ngày, có giấy 
phép chỉ có 10 ngày. 

- Ý nghĩa và tác dụng tích cực của cơ chế một 
cửa là : đơn giản hóa được thủ tục hành chính cả 
trước và sau cấp phép ; thủ tục cấp phép đầu tư 
nhanh chóng, đơn giản nhưng chặt chẽ (trung bình 
10-15 ngày) ; thủ tục cấp đất nằm trong quy trình 
khép kín tạo ra sự tiện lợi, nhanh chóng để phục 
vụ cho nhà đầu tư, mà lâu nay ở bên ngoài khu, 
đây là một trong những khâu trì trệ làm nắn lòng 
nhà đầu tư ; thủ tục cấp phép xây dựng được thực 
hiện nhanh chóng chặt chẽ (thời gian khoảng 1/2 
tháng nếu chưa được thẩm định, còn đã thẩm định 
thì trung bình 3 ngày trong khi bên ngoài thủ tục 
này vừa kéo dài vừa tốn kém) ; thủ tục xuất nhập 
khẩu cũng được thực hiện nhanh chóng trong vài 
giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn. 

Những thủ tục hành chính nhanh chóng, tiện 
lợi nêu trên làm cho bộ máy và cán bộ ta ít quan 
liêu cửa quyền và giảm phiền hà cho nhà đầu tư. 
Từ đó làm hạn chế tối đa nạn tham nhũng, tiêu cực 
của cán bộ. Bởi lẽ phương thức làm việc theo quy 


(Xem tiếp trang 48) 


Đọc gián tiêp 


HẢN dịp đi xem hội 

báo Xuân 1998, tình 

cờ tôi nghe được câu 
chuyện như sau : 

- Chào “chính khách”, nghe 
nói cũng được nghỉ rồi phải 
không ? 

- Đâu có ! Mình đến tuổi 
nghỉ quản lý, nhưng do còn 
chất xám nên tổ chức phân 
công làm trợ lý cho đồng 
chí X, bận rộn và vất vả hơn 
trước rất nhiều. Chỉ đọc đã đủ 
mệt. 

- Thủ trưởng của anh có 
chăm đọc báo không 2 

- Không chỉ báo, mà còn 
sách, bản tin, tài liệu, chỉ thị 
của cấp trên, đơn thư của cấp 
dưới. Một lượng thông tin đồ 
sộ hằng ngày, tất cả đều phải 
cập nhật. 

- Ghê nhỉ ! Một bộ óc thật 
là uyên bác, một sức làm việc 
thật dẻo dai. Hẳn là lề lối làm 
việc phải khoa học lắm ! 

- Đúng như vậy. Phương 
pháp làm việc khoa học của 
thủ trưởng tôi là đọc... 
gián tiếp. 

“Đọc gián tiếp”, có thể là 
một sáng kiến cần được tìm 
hểu để phổ biến cho 
nhiều người 2? 

Theo lời người kể bên lẻ 
của hội báo Xuân, vị thủ 
trưởng của anh ta thường nói 
với thư ký rằng : một trong 
những việc quan trọng hằng 


THAO HIÊN 


ngày là tiếp cận và nắm vững 
thông tin, từ cấp trên, cấp dưới, 
từ đồng bào và cán bộ, và cả 
thế giới nữa. Cho nên thủ 
trưởng giao cho thư ký phải 
đọc tất cả các công văn, chỉ thị, 
nghị quyết, báo cáo, tài liệu, tất 
cả các sách, báo do văn phòng 
mua theo tiêu chuẩn và các cơ 
quan báo chí, xuất bản gửi biếu 
hằng ngày. Vậy thủ trưởng đọc 
vào lúc nào, cách đọc ra sao ? 

Như người thư ký đã giới 
thiệu, đó là “đọc gián tiếp” vào 
giờ nghỉ sau bữa ăn. Cách đọc 
gián tiếp của thủ trưởng là 
ngậm tăm, ngả lưng trên “chiếc 
ghế bỏng bẻnh” bên cạnh tủ 
sách đây ắp những toàn tập và 
tuyển tập, mắt lim dim ra chiều 
suy tư sâu lắng, Thủ trưởng 
nghe thư ký tóm tắt lại tất cả 
những thông tin tiếp cận 
trong ngày. 

Đối với đơn thư khiếu kiện 
của dân, người thư ký cũng 
trình bày khái quát nội dung và 
báo cáo với thủ trưởng những 
địa chỉ cần chuyển đơn thư, đã 
ghi sẵn tên cơ quan, đơn vị 
“yêu cầu khẩn trương giải 
quyết”, lát nữa đặt sẵn trong 
một “sơ mi” trên bàn giấy để 
tới giờ làm việc thủ trưởng ký 
hàng loạt, không cần phải đọc 
xem nội dung có bị ghỉ nhằm 
là “bán cầu Thăng Long” 
hay không ? 

Người thư ký kể tiếp : 


- Nhờ thái độ “sâu sát” như 
thế mà mỗi lần làm việc với 
cấp trên, với đoàn thanh tra, 
đoàn đại biểu Quốc hội, thủ 
trưởng của tôi đều báo cáo rất 
tỷ mỹ tình hình mọi mặt, 
những ý kiến bức xúc của cán 
bộ và nhân dân. Vì thế, trong 
nhiễu trường hợp, thủ trưởng 
tôi thường được khen ngợi. 

Tôi nhớ, duy có một lần hơi 
bị trục trặc. Đó là bữa tiếp đại 
diện một tạp chí lý luận của 
Trung ương, thủ trưởng khen 
có nhiều bài báo rất sâu sắc và 
bổ ích, nội dung đề cập vấn đẻ 
“xây dựng Đảng ở cơ sở”, vấn 
đề “đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 
sử dụng nhân tài”, vấn đề “kết 


nạp đảng viên mới” .v.V... 


Thấy nhà báo tỏ vẻ ngỡ ngàng, 
tôi biết ngay rằng thủ trưởng 
của mình nói nhằm sang nội 
dung một tờ báo khác mà tôi 
vừa giúp thủ trưởng “đọc gián 
tiếp” hôm qua. Tôi vội đỡ lời : 
Thưa đồng chí nhà báo, thủ 
trưởng của tôi đọc rất nhiều 
báo chí hằng ngày, có thể dẫn 
chứng nhiều hơn nữa những 
bài mà anh tâm đắc. Riêng vẻ 
tạp chí lý luận của Đẳng thì thủ 
trưởng tôi vẫn nhắc nhở : đó là 
tạp chí quan trọng số một, là 
tài liệu gối đầu giường của mỗi 
cán bộ chúng ta! ~ 

Câu chuyện của người thư 
ký nói vẻ thủ trưởng của mình 
còn nhiều pha ly kỳ, hấp dẫn. 
Song, ly kỳ và hấp dẫn nhất 
vẫn chung quy là ba chữ “đọc 
gián tiếp”. Bởi vì, đọc gián 
tiếp, thì cái lôgíc đương nhiên 
dẫn đến là cũng phải suy tư 
gián tiếp (bằng cái đầu của 
người khác) mà thôi. Q 
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IỆN nay nhiễu địa phương, 
từ tỉnh đến huyện, có nơi 
xuống đến xã, đã cho 


xuất bản lịch sử của đẳng bộ mình 
để giáo dục truyền thống cho nhân 
dân. Đó là việc làm cần thiết, rất 
đáng hoan nghênh. Chỉ tiếc là một 
số cuốn mà tôi đã được đọc còn có 
quá nhiêu sai sót, có những sai sót 
dẫn đến xuyên tạc lịch sử. Dưới 
đây xin nêu một vài ví dụ. 

Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ 
tỉnh Hải Hưng khi nói về việc anh 
Cả Nguyễn Lương Bằng bị địch 
giải về Hải Dương để thẩm vấn, đã 
ghi : “Trong thời gian này - 1932 - 
đồng chí Nguyễn Lương Bằng (tức 
Sao Đỏ) cán bộ của Đảng bị địch 
đưa về nhà lao Hải Dương giam 
giữ...” “Tháng 2-1932, chúng định 
đưa đồng chí ra tòa án xử. Được 
tin địch mở tòa xử đồng chí 
Nguyễn Lương Bằng nhân dân 
kéo đến cổng nhà giam biểu tình 
phản đối rất đông. Hoảng sợ trước 
phong trào đấu tranh của quần 
chúng nhân dân bọn địch phải tạm 
hoãn phiên tòa, và đưa đông chí 
Nguyễn Lương Bằng vẻ nhà giam 
Hỏa Lò (Hà Nội)”.() 

Nếu người viết biết rằng năm 
1932 là năm thoái trào cách mạng, 
địch đang khủng bố dữ dội, phong 
trào ở khắp nơi bị tan rã, thì sẽ 
phải thẩm tra lại nguồn tin trên. 
Thực tế là ngày 14-7-1931 - chứ 
không phải 1932 - địch đưa đồng 
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hư cửi Bộ biên tập 
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II 


chí Nguyễn Lương Bằng và đồng 
chí Phiếm Chu về Hải Dương để 
thẩm vấn về một việc mà chúng 
nghi hai đồng chí có dính líu. Mấy 
hôm sau khi thẩm vấn xong, 
chúng trả hai đồng chí về Hà Nội 
ngay. Trong hồi ký của mình, anh 
Cả đã nói rõ hôm ấy là ngày lễ 
Chính Trung (14-7) của Pháp, 
chúng cho hai anh ăn khá ngon, 
nhưng đến tối lại cùm cả hai chân, 
các anh đấu tranh phản đối. 

Về hoạt động của đồng chí 
Nguyễn Lương Bằng ở Hải Dương 
sau khi vượt ngục ra, cuốn sách 
trên ghi : “Ở đây (ấp Dọn, Hải 
Dương) - đồng chí Nguyễn Lương 
Bằng đã bắt liên lạc với Hải Phòng 
và tiến hành ¡n báo “Công Nông ”- 
(7-1935) - và truyền đơn cách 
mạng gửi đi các nơi” (2), 

Hoàn toàn sai. Năm 1935, anh 
Cả còn đâu ở ấp Dọn để in báo 
“Công Nông”. Anh đã bị bắt lại 
trước đấy hơn một năm ; mà hè 
năm 1934, tôi bị đưa từ nhà lao Hà 
Đông về Hỏa Lò (Hà Nội), đã gặp 
anh ở đấy rồi. Cuối năm ấy, anh bị 
phát vãng lên Sơn La cùng với anh 
Trường Chinh. Sự lầm lẫn này 
không chỉ làm cho người đọc hiểu 
lầm về thời gian hoạt động của 
anh Cả ở Hải Dương, mà còn hiểu 
lầm cả về phong trào ở Hải Dương 
và Hưng Yên hồi ấy. 

Cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải 
Hưng cũng phản ánh sai lệch 


nhiều sự kiện quan trọng trong 
phong trào Việt Minh ở Hưng 
Yên. Trong cuốn sách này ghi báo 
“Bãi Sậy” của Đảng bộ Hưng Yên 
xuất bản năm 1943 không phải là 
báo của Đảng mà chỉ là báo của 
tỉnh bộ Việt Minh. Năm ấy 
(1943) - Hưng Yên cũng như Hải 
Dương đã làm gì có tỉnh bộ Việt 
Minh. Tổ chức Việt Minh:mới chỉ 
được thành lập ở một số xã, còn 
thì vẫn là các hội cứu quốc sinh 
hoạt theo ngành, theo giới. Khi 
cần thì ban cán sự tỉnh lấy danh 
nghĩa Việt Minh để vận động quần 
chúng. Ba người chúng tôi làm 
báo “Bãi Sậy” ngày ấy - Trần 
Minh Châu, Nguyễn Quyết, Học 
Phi - đến nay vẫn còn sống cả, chỉ 
cần người viết sử đến hỏi chúng 
tôi một chút là biết rõ thôi. Và như 
thế cũng sẽ biết rõ cả Ban cán sự 
Đảng ngày ấy gồm những ai, chứ 
có phải đâu như trong sách đã ghi. 
Từ cái sai của cuốn Lịch sử Đảng 


bộ tỉnh Hải Hưng dẫn đến cái sai 


của cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh 
Hưng Yên, vì cuốn này sao chép 
lại nguyên văn những cái sai của 
cuốn trước. Lịch sử Đảng bộ tỉnh 
Hưng Yên còn những sai sót đáng 
tiếc khác như gán cho quần chúng 
ngoài đảng là đẳng viên trong chi 
bộ đầu tiên của địa phương, cho 
báo “Ngày nay” của nhóm ““Tự lực 
văn đoàn” là báo của đoàn thể. Rồi 
lẫn tên người, tên đất, lẫn người 
này với người khác, lẫn đàn ông 
với đàn bà... 3) 


(l) Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Hưng 
(1927 - 1954), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Hải Hưng xuất bản, 1990, t 1, tr 49 - 50 

(2) Sđ4, tr 50 

(3) Xem Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng 
Yên, (1929 - 1954), Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1998, t 1, tr 52, 59 


Yhuw gi Bộ Điện cập 


Những sai sót như trên còn rất 
nhiều, ở đây tôi chỉ xin nói thêm 
đôi điều về cuộc khởi nghĩa Tháng 
Tám, vì đó là cái mốc vàng son 
của Đảng ta, của nhân dân ta. 
Ngày khởi nghĩa tôi tham gia cướp 
chính quyển ở ba nơi : Hà Nội, 
Nam Định, Hưng Yên, nhưng khi 
đọc mấy cuốn sử viết về các cuộc 
khởi nghĩa ấy, tôi có cảm giác như 
đọc những chuyện xa lạ ở đâu (chỉ 
có cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam 
Hà sau khi có ý kiến của chúng tôi 
đã sửa lại ít nhiều). Vì phạm vi bài 
báo này có hạn, tôi không thể đề 
cập đến các vấn để lớn như tính 
thần sáng tạo, tính chủ động của 
quần chúng trong việc cướp chính 
quyển v.v..., mà chỉ xin nêu một 
việc nhỏ để chứng minh chính 
sách khoan hồng của Đảng ta. 
Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh 
Hài Hưng có đoạn phi : “... Trước 
áp lực của cách mạng, tên tỉnh 
trưởng bỏ trốn, ngụy quân, ngụy 
quyền hoàn toàn tan rã, bọn lính 
Nhật sau khi thương lượng, đã 
chịu giao vũ khí của Pháp cho 
ta” 4), (Những dòng trên lại được 
chép lại nguyên xi trong cuốn 
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 
vừa xuất bản). Tôi thấy viết như 
vậy là không đúng sự thật lịch sử. 
Bởi vì chính tôi, là người đã đọc 
cho viên tỉnh trưởng lúc ấy là Trần 
Lưu Vị viết đơn xin từ chức, rồi 
cấp xe cho ông ta và gia quyến về 
quê (Trước đó ông ta và vợ con 
vẫn ở trong dãy nhà dành cho bồi 
bếp). Tôi cũng đã làm như thế với 
viên tỉnh trưởng Nam Định. Vì khi 
chúng tôi ở Hà Nội, các đồng chí 
lãnh đạo có dặn nếu xét thấy viên 
quan lại nào chưa có nhiễu tội ác 
với nhân dân, thì cho họ làm đơn 
xin từ chức để mở cho họ một lối 
thoát. Còn bọn lính Nhật lúc đó đã 


bỏ chạy từ trước, chứ không phải ở 
lại thương lượng với ta rồi nộp vũ 
khí như cuốn sách đã viết. 


* 


'_ Viết sử là một công tác khoa 
học, đòi hỏi người viết phải có thái 
độ thực sự cầu thị, phải lao động 
nghiêm túc, không kể còn phải có 
trình độ chính trị, trình độ nghiệp 
vụ tương xứng với việc làm. Sự 
hạn chế của số đông những người 
viết sử hiện nay ở các địa phương, 
là còn ít tuổi, thiếu vốn sống, nên 
không hiểu được thấu đáo thực 
tiễn khó khăn, gian khổ, nhưng 
sinh động và sáng tạo trong cuộc 
đấu tranh cách mạng của Đẳng 
những năm hoạt động bí mật, và 
cả những năm kháng chiến sau 
này. Điều đó không ai trách họ. 
Nhưng chưa biết rõ thì phải tìm 
hiểu, chứ không thể làm qua loa, 
tắc trách. Trước hết, tìm hiểu từ 
nguồn gốc của Đảng để thấy tính 
sáng tạo của Đẳng ta trong việc áp 
dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
Việt Nam là ở chỗ nào ? Và cũng 
để thấy Đảng Cộng sản Việt Nam 
có những nét riêng biệt gì khác với 
các đẳng %nh em, nhất là với các 
đẳng ở phương Tây ? Phải xuất 
phát từ điểm cơ bản ấy thì mới 
hiểu được đường lối, chính sách cụ 
thể, cùng những phương thức đấu 
tranh của Đẳng qua các thời kỳ. 
Mỗi thời kỳ lại có những đặc điểm 
riêng, có những sự việc riêng 
không thể có ở các thời kỳ khác. 
Người viết phải biết nêu lên những 
điều đó để rút ra những bài học 
cho hôm nay và mai sau. Ví dụ 
như chính sách đại đoàn kết dân 
tộc của Đảng, một chính sách lớn 
bao trùm lên tất cả ở mọi thời kỳ 
đã được thể hiện ra sao ? Chỗ nào 
được ? Chỗ nào chưa được ? 
Tại sao 2 _ 


Có nắm được những vấn đề ấy 
thì mới hiểu hết được ý nghĩa cực 
kỳ to lớn của Đảng ta, qua Mặt 
trận Việt Minh sau này đã khắc 
phục được những bệnh ấu trĩ tả, 
hữu khuynh mà có lúc, có nơi mắc 
phải trước đây ; đã tập hợp được 
sức mạnh của toàn dân, đưa cách 
mạng Việt Nam tiến lên một cao 
trào mới chưa từng có, để đến 
ngày 19 tháng Tám lịch sử, lật đổ 
ách thống trị của phát xít Nhật và 
bè lũ tay sai, giành lại độc lập cho 
nước nhà. ˆ.. 

Những điều nói trên đây mới 
chỉ là những nét chung vẻ quá 
trình đấu tranh cách mạng của 
Đảng ta. Từ cái chung ấy đến cái 
riêng của địa phương mình, người 
viết sử còn phải đi một chặng 
đường dài nữa. Phải tìm hiểu sâu 
thực tế, tìm hiểu ở các nhân chứng 
lịch sử, chủ yếu là ở các đồng chí 
lão thành cách mạng. Cũng may là 
cho đến thời điểm này - 1998 - ở 


: địa phương nào cũng còn một số 


lão thành cách mạng, phần nhiều 
là hoạt động từ phong trào Mặt 
trận dân chủ Đông.Dương về sau, 
một số hoạt động từ 1930 về trước 
thì cả nước chỉ còn vài trăm người. 
Nhưng ở các đồng chí lão thành 


-_ cách mạng ít nhiều đều có mặt hạn 


chế, người viết sử phải biết trước 
để dè chừng, cân nhắc. Vì các 
đồng chí ấy đều đã cao tuổi, không 
còn ai ở dưới tuổi 70, trí nhớ tất 
nhiên cũng giảm sút theo tuổi tác. 
Sự việc lại xây ra đã lâu ngày, có 
người nhớ, người quên, hoặc mỗi 
người nhớ một khác. Lại nữa, 
trong thời kỳ hoạt động bí mật, trừ 


(4) Lịch sử Đảng bỘ tính Hải Hưng, 
(1927 - 1954), Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Hải Hưng xuất bản, 1990, t 1, tr 145 


47 


Thư gửi Bộ biên cập _ 


các đồng chí lãnh đạo, còn thì ai 
làm việc gì biết việc nấy, có khi 
cùng một việc có nhiễu người làm, 
nhưng mỗi người chỉ làm một 
phần của trên giao, song lại tưởng 
là tất cả. Trong những trường hợp 
ấy thì không thể chỉ nghe một 
người, hay hỏi riêng rẽ từng người 
là đủ, mà phải mời mọi người 
cùng ngồi lại để bổ sung cho nhau, 
tranh luận với nhau cho đến khi 
thấy rõ sự thật. 

Còn nhớ cách đây mấy năm, 
khi viết hỏi ký cho anh Lê Thanh 
Nghị, gặp một đoạn khúc mắc tôi 
đã phải đi hỏi không dưới mười 
người, nhưng mỗi người nói một 
khác. Đó là việc cuối năm 1939, 
đầu năm 1940, anh Nghị có làm Bí 
thư Thành ủy Hải Phòng hay 


không? Người nói có, người nói 
không. Hỏi anh Nghị thì anh 
không còn nhớ gì chuyện cũ. Vậy 
thì viết thế nào cho đúng ? Tôi 
phải mời một số cán bộ cũ ở Hải 
Phòng cùng ngồi lại với hai đồng 
chí công tác ở Xứ ủy hỏi ấy để 
cùng nhớ. Sau một hồi tranh luận 
mới vỡ lẽ ra rằng đúng là Xứ ủy đã 
có quyết nghị đưa anh Nghị về Hải 
Phòng thay anh Tô Hiệu được điều 
lên Xứ ủy, nhưng anh Nghị chưa 
xuống đến Hải Phòng đã bị 
địch bắt. 

Tôi đã phải làm như thế với 
nhiều trường hợp khác, nhưng 
cũng đã một lần bị kiện khi viết 
cuốn hồi ký “Cô giáo Sa Đéc” cho 
chị Sáu Ngài, chỉ vì thiếu thận 
trọng trong một chỉ tiết nhỏ có 


đụng đến người khác. Do đấy tôi 
nghĩ rằng người viết sử phải thận 
trọng từng chi tiết, dù là chỉ tiết 
không quan trọng cũng phải chính 
xác, nếu không thì người đọc sẽ 
nghi ngờ tất cả. Vì, như người ta 
thường nói : “Một sự bất tín, vạn 
sự không tin”. Như thế thì tác 
dụng giáo dục của cuốn lịch sử 
được viết ra sẽ không còn nữa, có 
khi còn phản tác dụng. 

Để kết thúc tôi xin nhắc lại câu 
nói của đồng chí Trường. Chinh 
với tổ làm hồi ký cách mạng mà 
đồng chí gọi là hồi tưởng : “Tính 
chân thật lịch sử là yếu tố thứ nhất 
của hồi tưởng cách mạng”. Tôi 
muốn câu này được mở rộng ra 
cho tất cả các thể loại viết về lịch 
sử Đảng. 


KHU CHẾ XUẤT... 


(Tiếp theo trang 44) 


trình nghiệp vụ được công bố công khai. Nhà đầu 
tư chỉ cần đến một bộ phận, thậm chí 1 người làm 
đầu mối để xử lý tất cả yêu cầu của nhà đầu tư, 
không phải chạy hết cửa này đến cửa khác. Ở đây 
lợi ích tối đa của nhà đầu tư là giảm tối thiểu thời 
gian cân thiết để làm thủ tục giấy tờ, kể cả tốn tiễn 
phi lý, từ đó đưa đến giảm giá thành sản phẩm. 
Mặt khác, chính cơ chế đặc thù của khu chế xuất 
được thể hiện thông qua quy chế, điều lệ riêng đã 
bảo đâm tương đối ổn định, các chủ trương chính 
sách trong khu chế xuất nhất quán hơn, tạo cơ sở 
cho nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn ra đầu tư lâu dài 
hơn (hiện tượng 27 nhà đầu tư tăng vốn, đổi mới 
thiết bị là một sự minh chứng). 

Tóm lại, cơ chế một cửa đã góp phần làm cho 
chủ trương của Nhà nước ổn định nhất quán hơn, 
thủ tục hành chính đơn giản, nhanh chóng hơn và 
có khả năng hạn chế đến mức thấp nhất nạn tham 


48 


nhũng, công tác quản lý nhà nước có hiệu lực hơn, 
giúp nhà đầu tư hoạt động có hiệu quả hơn, tạo 
lòng tin cho nhà đầu tư. Do đó bản thân nó tạo ra 
môi trường đầu tư hấp dẫn hơn. 

Trong buổi gặp gỡ đầu Xuân Mậu Dân vừa 
qua với các nhà đầu tư KCX Tân Thuận, đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định chủ trương 
mở cửa của Đảng và Nhà nước và nhấn mạnh tiếp 
tục thực hiện chủ trương ấy tốt hơn bằng quy chế 
“một cửa” trong các KCX và KCN để các nhà đầu 
tư yên tâm làm ăn lâu dài. 

Tuy nhiên, nhìn chung kinh nghiệm của thế 
giới là mỗi nước cần xây dựng từ 2 đến 3 KCX là 
có hiệu quả, vượt lên con số đó là vượt nhu cầu 
của khách hàng dễ dẫn đến ế ẩm, lỗ vốn. Bên cạnh 
các KCX, cần phát triển các loại hình khác như 
KCN tập trung, khu kinh tế mở đan xen, làm 
phong phú, đa dạng các loại hình kinh tế để tùy 
điều kiện mà các nhà đầu tư lựa chọn mô hình đầu 
tư cho thích hợp. Những kinh nghiệm trên đây 
đáng được trân trọng và cần nhân lên không chỉ 
trong phạm vi các KCX và KCN, mà trong cả nên 
kinh tế nước nhà. 


Thế giới : Yấn đồ, sự kiện 


NHÂN (0A RƯỚC  Ð 


BIÊN Đôt kWÝf {ÂU TOẦN cÂU 


HÍ hậu là kết quả của sự tương tác giữa 
J&~ quá trình vật lý, hóa học và sinh học 

dưới tác động của năng lượng mặt trời. 
Sự tương tác này là một quá trình phức tạp. Vì 
vậy, chế độ khí hậu không phải luôn luôn cố định 
mà có tính biến động. 

Có rất nhiều chứng cớ khoa học tìm được cho 
thấy trong lịch sử hàng triệu năm của trái đất, khí 
hậu đã trải qua nhiều biến động. Những thời kỳ 
thay đổi này có thể có quy mô từ vài ba năm cho 
đến hàng triệu năm. Đáng chú ý là các chu kỳ 
băng hà và không băng hà xây ra trong các thời 
kỳ địa chất khác nhau của trái đất. Các thời kỳ 
này bắt đầu xảy ra từ khoảng hai triệu năm trước 
công nguyên. Trong các thời kỳ này nhiệt độ bê 
mật trái đất có thể biến động từ 5C - 10C. Trái 
đất đã trải qua thời kỳ băng hà cuối cùng khoảng 
18 000 năm trước công nguyên. Trong thời kỳ 
này, băng bao phủ phân lớn Bắc Mỹ, Bắc Âu và 
phía bắc châu Á yới mực nước biển thấp hơn hiện 
nay tới 120m. Khoảng 5 000 - 6 000 năm trước, 
khí hậu trái đất ấm và ẩm hơn hiện nay. Chẳng 
hạn khoảng 4 000 năm trước công nguyên sa mạc 
Xa-ha-ra là vùng có cây cỏ và chim thú cũng như 
các loài cá. Khoảng từ 150 - 450 năm trước khí 
hậu trái đất lại lạnh đi và thời kỳ này được gọi là 
thời kỳ băng hà nhỏ. Nhưng từ cuối thế kỷ XIX 
đến nay nhiệt độ trung bình toàn câu đã tăng lên 
đáng kể, đặc biệt là trong khoảng 15 năm gần 
đây. Đây chính là sự biến đổi khí hậu hiện tại mà 
người ta thường gọi là sự nóng lên toàn câu. 

Khí hậu thay đổi có thể do nhiều nguyên nhân 
khác nhau. Nếu như trong quá khứ sự thay đổi khí 


NGUYỀN VĂN HẢI * 


hậu xảy ra là do những nguyên nhân tự nhiên thì 
những biến đổi khí hậu hiện nay được ‹ coi là do 
Con người gây ra. 

Trong thành phản khí quyển có hơi nước, khí 
cacbonic, mêtan v.v.. Những loại khí này hấp thu 
năng lượng mặt trời làm trái đất nóng lên nên 
được gọi là khí nhà kính, Hiệu ứng nhà kính này 
trong khí quyển vốn là một quá trình tự nhiên đã 
tồn tại từ lâu và chính hiệu ứng nhà kính đã tạo ra 
điều kiện ôn hòa trên trái đất để các sinh vật có 
điều kiện tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, từ cuối 
thế kỷ XIX, khi dân cư tăng lên thế giới bước vào 
công nghiệp hóa, hoạt động 'công nghiệp phát 
triển, tiêu thụ nhiều nhiên liệu như than đá, dầu 
hỏa, khí đốt nên lượng cacbonic, mêtan v.v. thải 
vào khí quyển ngày càng tăng. Chẳng hạn chỉ 
riêng việc tiêu thụ năng lượng và phá rừng đã làm 
tăng 26% nồng độ cacbonic trong khí quyển từ 
đâu thế kỷ đến nay. Nồng độ các khí nhà kính có 
xu hướng tăng lên đã làm nhiệt độ khí quyển 
cũng tăng lên và từ đó có thể làm thay đổi mạnh 
mẽ khí hậu toàn cầu. Những kết quả nghiên cứu 
cho thấy nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu 
đã tăng khoảng từ 0,3°C - 0,6°C trong vòng một 
trăm năm trở lại đây, một tốc độ tăng chưa từng 
có trong 100 000 năm. 

Như vậy, biến đổi khí hậu hiện nay là do hoạt 
động của con người gây ra và sự thay đổi này lại 
phụ thuộc vào các hoạt động của chính con 


người. Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu 


* PTS, Quyên Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật, Tổng cục 
Khí tượng Thủy văn 


49 


Thế giới : Vấn đề, sư Hiện 


con người không có các biện pháp giảm bớt việc 
tiêu thụ năng lượng để bớt thải ra các khí nhà 
kính, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng so với 
hiện nay khoảng I°C vào năm 2025 và 39C vào 
cuối thế kỷ sau. 

Như vậy, từ chỗ chính phục và cải tạo thiên 
nhiên phục vụ cưộc sống của mình, con người đã 
tiến tới can thiệp vào các quá trình tự nhiên, làm 
thay đổi tự nhiên. Nhưng đáng tiếc là những thay 
đổi thiên nhiên do con người tạo nên lần này lại 
gây ra những tác động tiêu cực. Khí hậu ấm lên 
sẽ gây ra những hậu quả sinh thái và kinh tế - xã 
hội lớn lao trên toàn cầu, gây ra những biến No 
mạnh mẽ về môi trường. 

Cùng với sự nóng lên của khí hậu ` cầu, 
khí hậu thời tiết của nhiều vùng trên thế giới cũng 
sẽ có những thay đổi. Có thể có những vùng ấm 
lên, cũng như có những vùng lại lạnh đi. Mùa 
đông sẽ ấm hơn, có nơi sẽ không còn mùa đông. 
Mưa sẽ tăng lên ở một số vùng, trong khi hạn lại 
xảy ra nhiều hơn ở nơi khác. Thiên tai sẽ xảy ra 
nghiêm trọng hơn ở nhiều nơi trên thế giới. | 

Hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí 

hậu là sự dâng lên của mực nước biển. Do sự tăng 
nhiệt độ toàn cầu, các khối băng sẽ tan dần, mực 
nước biển sẽ dâng cao. Những quan sát cho thấy 
trong vòng 100 năm qua, mực nước biển trên toàn 
câu đã tăng khoảng 10 - 25cm, diện tích băng ở 
các cực đã giảm. Tình trạng khí hậu nóng lên với 
tốc độ như hiện nay, mực nước biển sẽ dâng cao 
thêm 20cm vào năm 2030 và 65cm vào cuối thế 
kỷ sau. 
__ Nước biển dâng cao sẽ gây ra những hậu quả 
rất nghiêm trọng, những đảo và những vùng thấp 
ven biển là những nơi bị đe dọa nhiều nhất. Ở các 
vùng ven biển trên thế giới, thường là các vùng 
châu thổ, có tới 65% các thành phố có số dân trên 
2,5 triệu người, một số trong số này hiện nằm ở 
mực ngang hoặc thấp hơn mực nước biển. 

- Với mực nước biển dâng là l1 mét sẽ làm cho 
một số quốc gia đảo ở giữa Thái Bình Dương lâm 
vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, một số quốc 
đảo sẽ không còn tồn tại. Theo ước tính, trên 17% 
diện tích nước Bang-la-đét, ó% diện tích nước 
Hà Lan sẽ bị ngập. Hàng chục triệu người ở các 
vùng khác ven biển mất chỗ sinh sống, đe dọa 
các đô thị thấp, các vùng sân xuất ven biển. Một 
số vùng châu thổ và ven biển đông dân cư của 
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các nước như Ai-Cập, Bang-la-đét, Ấn Độ, 
Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam Có nguy cơ 
bị ngập nước. 

Nước biển dâng sẽ gây ra những hậu quả kinh 
tế - xã hội hết sức nghiêm trọng, trước hết là ảnh 
hưởng đến nguồn nước ngọt, gây xói lở bờ biển, 
làm cho điều kiện sống sẽ rất khó khăn. Nước 
biển dâng nhanh sẽ làm thay đổi các hệ sinh thái 
ven biển và đe dọa cuộc sống của những người 
ngư dân. Những điều kiện sinh thái ở biển và ven 
biển, vốn được coi là ổn định, sẽ bị thay đổi. Do 
việc thay đổi chế độ nhiệt trên biển sẽ xảy ra việc 
thay đổi điều kiện sinh sống của các loài, một số 
loài sinh vật biển không có khả năng thích nghỉ 
nhanh sẽ bị mất, dẫn đến giảm số lượng các loài, 
ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản. 

Biến đổi khí hậu có tác động rất mạnh đến các 
hệ sinh thái trên đất liên, nhất là đối với cây 
trồng. Sự thay đổi của chế độ khí hậu do hậu quả 
của sự nóng lên toàn cầu sẽ có nhiều tác động tiêu 
cực hơn là tích cực đến các hệ sinh thái. Một số 
loại cây trồng do không thích nghỉ với điều kiện 
khí hậu thay đổi có thể dần dần bị biến mất. Một 
số động vật hoang cũng sẽ phải di chuyển nơi 
cư trú. 

Những thay đổi của khí hậu sẽ CÓ ảnh hưởng 
quan trọng đến nông nghiệp và chăn nuôi. Nông 
nghiệp sẽ chịu tác động của biến đổi khí hậu 
mạnh hơn các lĩnh vực kinh tế khác. Tuy chưa có 
thể khẳng định chắc chắn tiêm năng nông nghiệp 
toàn câu sẽ tăng hay giảm, nhưng những tác động 
tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra sẽ thấy ở quy 
mô khu vực do kết quả của những thay đổi thời 
tiết và sâu bệnh. Một số vùng dự đoán sẽ bị tác 
động nghiêm trọng của thiên tai như hạn hán, lũ 
lụt v.v. thời vụ canh tác sẽ phải thay đổi và sản 
xuất sẽ bị suy sụp. 

Một số các nhà khoa học lại cho rằng, với 
những biến đổi khí hậu toàn cầu theo dự đoán, 
sản xuất lương thực ở quy mô toàn cầu sẽ giữ 
được nguyên về cơ bản như khi không có biến đổi 
khí hậu. Tuy nhiên, chúng ta còn chưa rõ những 
tổn thất có thể xảy ra do những tác động tiêu cực 
của biến đổi khí hậu gây ra như khả năng xảy ra 
các biến cố cực đoan, sự thay đổi chế độ mưa và 
nhiệt độ v.v. Ở một số nước thường chịu nhiều 
hậu quả của thiên tai như nước ta, có khả năng tần 


suất các thiên tai như bão, lụt sẽ tăng lên, gây ra 
những tổn thất lớn vẻ sản lượng lương thực. 

Hệ sinh thái tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng đáng 
kể nếu mức độ của biến đổi khí hậu dự kiến sẽ 
Kảy ra nhanh hơn so với sự thích ứng của một số 
loài cây. Sẽ có sự di chuyển của các vùng rừng 
chính. Một số giống loài sẽ bị mất. Hậu quả kinh 
tế - xã hội sẽ rất rõ ở những khu vực mà xã hội và 
kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Khi 
các hệ sinh thái thay đổi sẽ kéo theo những thay 
đổi trong khả năng cung cấp lương thực, nguyên 
vật liệu... là những thứ được lấy từ tự nhiên. 

Một sự thay đổi khí hậu tương đối nhỏ có thể 
gây ra những thay đổi lớn về nước. Điều này có 
thể thấy rõ ở các vùng khô hạn và bán khô hạn. 
Khả năng cung cấp nước ở một số vùng sẽ giảm. 
Thiệt hại do hạn hán sẽ là một trong những tác 
động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu đối 
với nông nghiệp. Tài nguyên nước sẽ có những 
thay đổi, một số vùng sẽ nhiều lên trong khi 
những vùng khác lại ítđi. - 

Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến sinh 
hoạt của con người và làm thay đổi phân bố địa 
lý của bệnh tật cũng như làm tăng khả năng lan 
truyền của các bệnh dịch. Các điều kiện sinh hoạt 
của con người sẽ thay đổi do điều kiện thời tiết 
thay đổi. 

Do có bờ biển dài, lại có vị trí nằm ở khu vực 
chịu tác động mạnh mẽ của các quá trình tự nhiên 
như gió mùa, bão, lũ v.v. nên nước ta có khả năng 
chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Đồng 
bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là 
những vùng địa hình thấp lại tập trung dân cư 
đông ; nếu nước biển dâng, chắc chắn sẽ có một 
số vùng dân cư, cơ sở hạ tầng ở hai vùng này bị 
ảnh hưởng. Những tính toán cho thấy có tới 
500 000 ha ở đồng bằng sông Hồng và khoảng 
1,5 đến 2 triệu ha ở đồng bằng sông Cửu Long có 
thể bị ảnh hướng bởi nước biển dâng. 

Nền nông nghiệp nước ta còn phụ thuộc nhiễu 
vào thiên nhiên không thể tránh khỏi những tác 
động của sự thay đổi khí hậu. Mặt khác, nông 
nghiệp nước ta vốn là nên nông nghiệp nhiệt đới, 
nhiều nơi có trình độ thâm canh cao, tận dụng 
được các điều kiện khí hậu thời tiết để tăng năng 
suất. Thời vụ ở nhiều nơi đã được bố trí tối ưu để 
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tránh được tác động của thiên tai tới các giam đoạn: 
nhậy cảm của cây trồng có thể làm ảnh hưởng 
đến năng suất. Vì vậy, với những thay đổi của 
chế độ khí hậu do biến đổi khí hậu toàn cầu gây 
ra có thể đẫn tới ảnh hưởng đến các điều kiện của 
cây trồng cộng thêm với các hiện tượng cực đoan 
như thiên tai tăng lên có thể làm giảm năng suất. 
Do những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra 
của biến đổi khí hậu đối với các quốc gia trên thế 
giới, nhiều nước đã có những chính sách khác 
nhau. Một số nước lớn đã tiến hành nghiện cứu 
một cách hệ thống nhằm làm rõ bản chất của biến 
đổi khí hậu hiện nay, đánh giá đầy đủ các tác, 
động của biến đổi khí hậu và để ra những kế sách, 
chiến lược ứng phó thích hợp. Một số nước khác 
không đặt vấn đề nghiên cứu đây đủ nhưng lại đẻ 
ra những biện pháp phòng ngừa tới mức tối đa, 
Một số nước khác lại tỏ ra hoài nghi về bản chất 
của vấn đẻ biến đổi khí hậu hiện nay. Theo những. 
nước này, khó có cơ sở khoa học chắc chắn để tin 
vào những dự đoán vẻ sự nóng lên toàn cầu cũng 
như nước biển dâng lên trong thế kỷ sau. - 
Các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu 
nhìn chung có thể tập trung vào hai hướng chính ; 
- Ngăn chặn sự nóng lên của khí hậu toàn cầu 
bằng cách giảm sự phát thải các loại khí nhà kính 
để bớt sự hấp thu năng lượng mặt trời do các khí 
này gây ra. 
- Đề phòng các tác động có thể của biến n đổi 
khí hậu gây ra cho các hoạt động kinh tế - xã hội.: 
Một đặc điểm quan trọng của biến đổi khí hậu, 
hiện nay là do con người gây ra và mang tính 
toàn câu. Sự tăng phát thải khí nhà kính dưới bất 
kỳ hình thức nào, ở bất kỳ nước nào đều tác động. 
đến khí hậu chung của trái đất. Chính vì vậy, dù 
có những quan điểm khác nhau, có khi đối lập. 
nhau, nhưng các nước đã có nhiễu nỗ lực chung 
để giảm bớt sự phát thải khí nhà kính do các hoạt 
động kinh tế - xã hội gây ra, bảo vệ bầu khí 
quyển. Năm 1988 Ban Liên chính phủ vẻ biến 
đổi khí hậu được thành lập để đưa ra các cơ sở 
khoa học về vấn đẻ này. . 
Năm 1992, Hội nghị thượng đỉnh thế giới họp 
tại Ri-ô đờ Gia-nây-rô (Bra-xin) đã thông qua 
Chương trình hành động 21. Ngay tại Hội nghị, 
154 nước, trong đó có nước ta đã cùng nhau ký 
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Công ước khung của Liên hợp quốc vẻ biến đổi 
khí hậu. Tháng 11 năm 1994, nước ta chính thức 
phê chuẩn Công ước này. Mục tiêu của Công ước 
là hạn chế phát thải các khí nhà kính nhằm bảo ` 
khí hậu trái đất. 

Công ước đã được đa số các nước trên thế giới 
ký kết, nhưng việc thực hiện lại hết sức khó khăn. 
Một số nước lớn như Mỹ, hằng năm phát thải tới 
một phần tư lượng khí cacbonic phát thải trên 
toàn cầu. Các nước công nghiệp phát triển khác 
và một số nước lớn cũng là những nước đóng góp 
phản lớn vào việc thải khí cacbonic. Khí 
cacbonic là loại khí thải góp tỷ lệ lớn trong việc 
làm nóng khí hậu trái đất. Để giảm phát thải khí 
nhà kính, các nước trên thế giới đã đòi các nước 
công nghiệp phát triển phải giảm tiêu thụ năng 
lượng. Các nước công nghiệp cũng tìm cách để trì 
hoăn và đòi thực hiện những biện pháp ở các 
nước đang phát triển. Trong khi đó hàng ngàn, 
hàng trăm ngàn các nhà máy điện, nhà máy xi 
măng và nhiều nhà máy khác vẫn đang ngày đêm 
hoạt động liên tục để mang lại lợi ích cho cuộc 
sống con người, đồng thời thâi vào bâu khí quyển 
ngày càng nhiều các loại khí nhà kính, gây nên sự 
nóng lẽn toàn câu. 

Tháng 12 năm 1997, tại Ky-ð-tô (cố đô Nhật 
Bản), Hội nghị của các bên tham gia Công ước 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã họp và đi 
đến một thỏa thuận bước đầu về tỷ lệ giảm phát 
thải khí nhà kính ở một số nước công nghiệp phát 
triển, nhất là đối với Mỹ, nước phát thải khí nhà 
kính nhiều nhất, cả vẻ tổng khối lượng lẫn tỷ lệ 
tính theo đầu người. Đây là một cố gắng lớn của 
cộng đồng quốc tế. 

Tuy nhiên, những gì mà cộng đồng Bi: tế 
đạt được ở Ky-ô-tô chỉ là để ngăn ngừa khí hậu 
toàn câu khỏi tỏi tệ hơn trong vài chục năm tới. 
Lượng khí nhà kính con người đã phát thải vào 
khí quyển trong những năm đã qua vẫn tiếp tục 


tồn tại làm ảnh hưởng đến khí hậu trái đất không: 


chỉ hôm nay mà cả nhiêu năm sau nữa. Vì vậy, 
cùng với các biện pháp ngăn ngừa sự nóng lên 
toàn câu, việc tăng cường các giải pháp ứng phó 
với biến đổi khí hậu đang diễn ra là rất cần thiết. 

Đối với nước ta; những giải pháp ứng phó với 
hậu quả của biến đổi khí hậu cân lưu ý là : 
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- Khả năng giảm sản lượng nông nghiệp do sự 
giảm sút của diện tích các vùng đồng bằng ven 
biển bị ngập do nước biển dâng cao. 

- Chế độ khí hậu thay đổi ảnh hưởng đến thời 
vụ canh tác nên cần bố trí lại thời vụ ở một số 
vùng, từ đó cơ cấu cây trồng bị thay đổi. 

- Các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn 
hán, nắng nóng có thể gay gắt hơn gây ra tình 
trạng thiếu nước, hạn nghiêm trọng ở các vùng 
vốn đã khô hạn hoặc ở trong tình trạng không đủ 
nước. _ ; | _ 

- Các thiên tai nhự bão, lũ, đặc biệt là lũ quét 
sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn về người và của, làm 
ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng trong sản 
xuất nông nghiệp. 

- Trong các biện pháp ứng phó với biến đổi 
khí hậu, trồng rừng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 
Việc trồng rừng vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa 
có tác dụng giữ nước, phòng ngừa hạn hán, phòng 
chống lũ, nhất là lũ quét, lại vừa có ý nghĩa trong 
việc tăng nguồn hấp thụ khí cacbonic, giảm bớt 
hiệu ứng nhà kính. 

_~ Tăng cường hệ thống đê đập ven biển, bảo 
vệ và tăng cường diện tích rừng ngập mặn. Rừng 
ngập mặn không chỉ là phương tiện ngăn ngừa 
xói lở bảo vệ bờ biển, mà còn có tác dụng giữ gìn 
cảnh quan sinh thái ven biển. 

._“ Trong khi quy hoạch các khu dân cư, các 
vùng đô thị, các công trình ven biển cần chú ý 
đến những hệ quả của mực nước biển dâng cao. 

- Chế độ khí hậu thời tiết thay đổi cũng sẽ ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, cần có kế 
hoạch phòng ngừa một số bệnh tật có thể phát 
sinh, đồng thời có những bước cải thiện các điều 
kiện sinh sống của các vùng dân cư ven biển, 
vùng núi.. | 

Sau hàng trăm năm phát triển công nghiệp để 
đi tới nên văn mình như ngày nay, vô hình trưng 
con người đã làm hại bầu khí quyển, làm tổn 
thương môi trường sống và lại phải tìm cách phục 
hồi một cách rất khó khăn. Thế giới vốn đang đây 
rẫy những mâu thuẫn, nay nhân loại lại phải hợp 
sức cùng nhau nỗ lực để giữ gìn khí hậu và môi 
trường trái đất cho ngày nay và cho các thể hệ 
mai sau. Q 


. 


Thế giới : Văn đó, sự hiện 


_CHIẾN LƯỢC TOẢN CẬU CỦA MỸ 
“CAM KẾT VÀ MỞ DÔNG”. 


IỐNG như nhiều cường quốc trên thế 

giới, để chuẩn bị cho nước Mỹ bước 

sang thế kỷ mới, Tổng thống B.Clin- 
tơn đã trình bày trước Quốc hội Mỹ bản “Chiến 
lược kinh tế cho thế kỷ XXI” và “Chiến lược an 
ninh quốc gia cho thế kỷ sau”. Hai văn kiện này 
đã góp phản hoàn thiện chiến lược toàn câu của 
Mỹ, mà chính quyên G.Bu-sơ đã khởi công xây 
dựng trong những năm cuối nhiệm kỳ - đó là 
chiến lược “Cam kết và Mở rộng”. ` 
Mục tiêu cơ bản : “Mỹ phải lãnh đạo thế giới” 

Vì sao bản chiến lược toàn cầu mới này 
mang tên kép “Cam kết và Mở rộng” ? Theo các 
nhà lãnh đạo Mỹ, chiến lược “Cam kết” 
(Engagement) là nhằm bác bỏ ý kiến cho rằng 
ngày nay khi mối “đe dọa” của Liên Xô không 
còn nữa, Hoa Kỳ có thể không cần quan tâm đến 
thế giới bên ngoài để tập trung vào các vấn đề 
đối nội, qua đó bác bỏ chủ nghĩa biệt lập mới 
(Neoisolationism) ở Mỹ. Ông B.Clin-tơn cho 
rằng chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa bảo hộ đều 
là thuốc độc, rằng “Cam kết” có nghĩa là Mỹ 
vẫn cần tham gia vào các vấn đẻ quốc tế, không 
chỉ tham gia mà lãnh đạo. Vẻ chiến lược “Mở 
rộng” (Enlargement), An-tô-ni Lếch - nguyên 
cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống B.Clin- 
tơn, nêu rõ rằng kế tục học thuyết “ngăn chặn” 
(Containment) phải là một chiến lược “mở 
rộng” - mở cộng đồng tự do các nền dân chủ trên 
thế giới. 

.Theo Tổng thống B 'Clin-tơn, yêu cầu kẩu 
trùm của chiến lược “Cam kết và Mở rộng” là 
tăng cường, mở rộng, cộng đồng các nền dân 
chủ theo kính tế thị trường trên thế giới. Điêu đó 


LÊ BÁ Á HUYỆN : 


có nghĩa là Mỹ chủ trương củng cố và mở rộng 
quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, thiết lập một trật 
tự thế giới mới tư bản chủ nghĩa do Mỹ chỉ huy. 

Mục tiêu cơ bản của chiến lược toàn cầu 
“Cam kết và Mớ rộng” là Mỹ phải lãnh đạo thế 
giới. Tổng thống G.Bu-sơ viết trong lời nói đầu 
Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia Mỹ tháng 
§:1991 : “Chúng ta hiện có trong tay một hệ 
thống quốc tế mới phù hợp với các ý tưởng và 
các giá trị của chúng ta”, rằng “Mỹ phải là người 
lanh đạo”). Tổng thống B.Clin-tơn khẳng 
định : “Nước Mỹ phải tiếp tục lãnh đạo thế 
giới”, và “Mỹ sẽ không lùi bước trước những 
thách thức để nắm lấy những cơ hội của thế giới 
này”@),. 

Các trọng điểm chiến lược | 

Chiến lược toàn cầu “Cam kết và Mở rộng” 
có ba trọng điểm nổi bật. Trước hết chính quyển 
Oa-sinh-tơn xác định việc xây cựng nên kinh tế 
Mỹ vững mạnh, giành lại và củng cố vị trí lãnh 
đạo của Mỹ trong nền kinh tế :hế giới là trọng 
điểm số một của chiến lược toàn cầu mới. Các 
quan điểm và nội dung của Chiến lược kinh tế 
phục hưng nước Mỹ là : - Phát triển nên kinh tế 
vững mạnh, đủ sức làm cơ sở chắc chắn cho 
chiến lược toàn cầu mới. Sức mạnh trong nước 
sẽ tăng cường sức mạnh toàn câu. - Chủ trương 
chính quyền điều tiết nên kinh tế. Sử dụng nhà 
nước làm công cụ đấu tranh trên mặt trận kinh tế 


* PTS khoa học lịch sử r 

(1) G.Bush : Lời nói đầu Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia 
tháng §-1991 
_ (2) B. Clin-tơn : 


| Diễn văn nhậm chức Tống thống 
ngày 20-1-1993 
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Thế giới : Vấn đề, su lện 


đối ngoại, nhằm phục vụ lợi ích của Mỹ. - Thúc 
đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng các thành tựu của 


cuộc cách mạng khoa học và công: nghệ hiện - 


đại, nhất là các kỹ thuật mũi nhọn. Dựa trên 
thuyết “Kinh tế đầu tư”, chủ trương tăng cường 
đầu tư vào các ngành công mghệ :mũi nhọn. 
- Tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế, chuyển mạnh 
từ nên kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế sau 
công nghiệp, và nền kinh tế thông tin nhằm nâng 
cao năng suất lao động, phát triển mạnh mẽ nền 
kinh tế quốc gia. - Đặc biệt coi trọng kinh tế đối 
ngoại trong một thị trường thế giới đang phát 
triển mạnh mẽ theo xu hướng toàn cầu hóa và 
khu vực hóa. Thực hiện “Học thuyết buôn bán 
chiến lược”, thúc đẩy chính sách tự do hóa 
thương mại nhằm giành lại và grữ vững vị trí dẫn 
đầu của Mỹ trên thị trường thế. giới, tạo điều 
kiện cho sản xuất của Mỹ phát triển hơn nữa. 
- Thúc đẩy xây dựng và nắm quyển chỉ phối, 
lãnh đạo các tổ chức liên. kết kinh tế thương mại 
khu vực và toàn cầu như WTO, NAFTA, FTAA, 
APEC, TAFTA... Coi trọng chiến lược BEM 
(Big emerging markets), xúc tiến quan hệ làm 
ăn buôn bán với các thị trường lớn đang nổi lên 
ở các nước đang phát triển mà ông B.Clin-tơn 
coi là một trọng tâm công tác của chính quyền 
Mỹ từ nay về sau. Trong Thông điệp Liên bang 
ngày 27-1-1998, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh : 
- “Khi chúng ta bước vào thế kỷ XXI, nên kinh 
tế toàn câu đòi hỏi chúng ta tìm kiếm cơ hội 
không chỉ trong nước mà trên tất cả các thị 
trường thế giới. Chúng ta phải định hướng nền 
kinh tế toàn cầu này, chứ không phải giật lùi 
khỏi nó". 

Một trọng điểm chiến lược khác là vấn đề 
quốc phòng, an ninh. Các nhà chiến lược Mỹ 
cho rằng trong giai đoạn mới ngày nay, Mỹ phải 
đối phó với bốn loại thách thức mới. Đó là : 

1 - Những vấn để cấp vùng và sự xuất hiện 
của các cường quốc mới. 

2 - Việc phổ biến vũ khí hạt nhân và các loại 
vũ khí hủy diệt lớn khác. 

3 - Sự xuất hiện của những đối thủ đồng thời 
là đối tác quan trọng mà Mỹ không thể xem 
thường. ˆ 
4 - Các hiện tượng xuyên quốc gia như nạn 
khủng bố, buôn lậu ma túy, phá hoại môi 
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trường, dân số tăng nhanh, dòng người tị nạn.... 
đe dọa phá vỡ sự ổn định chính trị ở nhiều nước, 
ảnh hưởng đến các chính sách của Mỹ, đặt Oa- 


- sinh-tơn trước những thách thức phức tạp. Các 


mục tiêu và nội dung lớn của chiến lược quân sự 
toàn cầu mới mang tên “Chiến lược đánh thắng 
hai cuộc chiến tranh khu vực cùng một lúc” là : 
“Bảo đảm răn đe chiến lược bằng cả lực lượng 
vũ khí hạt nhân lẫn vũ khí thông thường. Duy trì 
lực lượng hạt nhân mạnh ; tiếp tục hiện đại hóa 
bộ ba vũ khí hạt nhân làm công cụ răn đe chiến 
lược. Phát triển vũ khí kỹ thuật cao. - Duy trì sự 
có mặt về quân sự của Mỹ ở các khu vực quan 
trọng nhất, nhất là ở hai cánh chiến lược châu 
Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Ở mỗi khu 
vực này duy trì khoảng 100 nghìn lính Mỹ cùng 
với hệ thống căn cứ quân sự cần thiết. - Đối phó 
có hiệu quả với các cuộc khủng hoảng khu vực 
thông qua việc sử dụng lực lượng quân sự Mỹ bố 
trí tại chỗ theo chiến lược căn cứ tiền tiêu kết 
hợp với việc sử dụng lực lượng triển khai nhanh 


(RDF) gồm 300 nghìn quân Mỹ, hoặc lực lượng . 


đa quốc gia do Mỹ chỉ huy như trong chiến tranh 
vùng Vịnh Péc-xích. Theo học thuyết “Đánh 
thắng hai cuộc chiến tranh khu vực cùng một 
lúc”, lực lượng quân đội Mỹ được sử dụng một 
cách quyết định để giành thắng lợi trong một 
cuộc chiến tranh, trong lúc không quân và một 
lực lượng quân hạn chế được sử dụng nhằm 
kiềm chế cuộc chiến tranh kia. Sau khi chiến 
thắng cuộc chiến tranh thứ nhất, sẽ dành toàn bộ 
lực lượng sang giành chiến thắng trong cuộc 
chiến tranh thứ hai. Để thực hiện các mục tiêu kể 
trên, cuộc điều chỉnh chiến lược quân sự và cơ 
cấu lại tổ chức quân đội Mỹ được tiến hành theo 
phương châm ba tăng, ba giảm : Tăng cường sức 


cơ động, hỏa lực và sức chiến đấu của quân đội 


để bù vào việc giảm quân số, giảm căn cứ quân 
sự và giảm chỉ tiêu quân sự. 

Chiến lược ngoại giao “Cam kết và Mở 
rộng” cũng là một trọng điểm chiến lược hàng 
đầu. Nhiệm vụ của chính sách ngoại giao mới là 
đóng góp phần chủ yếu vào việc thực hiện mục 
tiêu cơ bản “Mỹ phải lãnh đạo thế giới”. Tổng 
thống B.Clin-tơn xác định một quan điểm quan 
trọng trong chiến lược ngơại giao mới : - Khi lợi 
ích sống còn của chúng ta bị thách thức, hoặc ý 


thức và lương tâm của cộng đồng quốc tế bị coi 
thường, chúng ta sẽ hành động bằng đường lối 


ngoại giao hòa bình nếu có thể được và bằng vũ _ 


lực khi cần thiết. Các mục tiêu và nội dung lớn 
của chính sách đối ngoại mới là : - Làm sống 


động lại nền kinb tế Mỹ nhằm duy trì vai trò : 


hàng đầu của Mỹ trên thế giới, đặt nước Mỹ trở 
lại vị trí tiên phong trong một cuộc đấu tranh vì 
một sự tăng trưởng lâu bền. - Giương cao ngọn 
cờ dân chủ, nhân quyền và thị trường tự do, coi 
đó là một động lực thúc đẩy thực hiện chính 
sách đối ngơại mới. - Thực hiện chính sách liên 
minh hợp tác, chia sẻ trách nhiệm với các nước 
đồng minh, đồng thời thực hiện chính sách cân 
bằng lực lượng giữa các nước vừa là đồng minh, 
bạn bè đối tác vừa là đối thủ, dùng nước này làm 
đối trọng để kiểm chế nước khác, ngăn chặn 
không cho bất cứ đối thủ nổi lên lớn mạnh có thể 
thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ. - Thiết lập 
trật tự thế giới mới do Mỹ chi phối. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện chiến 
lược toàn câu “Cam kết và Mở rộng” cùng chính 
sách ngoại giao mới, chính quyển Oa-sinh-tơn 
chú trọng sáu ưu tiên chiến lược mà Tổng thống 
B.Clin-tơn nêu lên trong Chàng điệp Liên bang 
năm 1997. Đó là : 

1 - Khuyến khích một châu Âu hòa bình, dân 
chủ, không bị chia cắt. 

2 - Xây dựng một cộng đồng nấu Á - Thái 
Bình Dương ổn định, vững mạnh. 

3 - Tiếp tục vai trò lãnh đạo của Mỹ như là 
một lực lượng quan trọng nhất thế giới vì hòa 
bình... ¬ | mm 

.4 - Tạo ra thêm nhiều việc làm và cơ hội cho 
người Mỹ thông qua một hệ thống thương mại 
cạnh tranh, mở cửa hơn. 

5 - Tăng cường hợp tác trong việc đối phó 
với các đe dọa an ninh mới. 

6 - Đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao và 
quân sự cần thiết để đẩy lùi các thách thức. 

Những thách thức lớn 

Trong quá trình triển khai thực hiện chiến 
lược toàn cầu “Cam kết và Mở rộng”, mấy năm 
qua Oa-sinh-tơn vấp phải nhiều khó khăn thách 
thức, buộc họ phải vội vàng điều chỉnh một số 
chính sách đối ngoại. Trong cuộc chạy đua toàn 


'Thế giới : Vấn đề, sự tiện 


cầu đi vào thế kỷ XXL, thực hiện các mục tiêu 
của chiến lược toàn cầu mới, Mỹ vấp phải ba 
mâu thuẫn quan trọng : “7rước hếr đó là mâu 


- thuẫn giữa yêu cầu to lớn cửa chiến lược toàn 


cầu mới và khả năng bị hạn chế của Mỹ. Như 


. cách nỗi của Pôn. Ken-nơ-đi - nhà sử học có tên 


tuổi ở Mỹ, tổng những tham vọng và mục tiêu 


toàn cầu của Mỹ lớn hơn nHững khả năng mà 


Mỹ có thể huy động được để thực hiện các mục 
tiêu và tham vọng đó. Thứ hai, mâu thuẫn giữa 
ba trung tâm của chủ nghĩa tư bản : Mỹ, Tây Âu, 
Nhật Bản, cũng như giữa các trung tâm quyển 


lực trên thế giới (trong đó có Nga, Trung Quốc). 


Thứ ba, mâu thuẫn giữa mục tiêu của Mỹ lãnh 
đạo toàn cầu với yêu cầu bảo vệ độc lập, chủ 
quyền của đông đảo các nước độc lập dân tộc 
trên thế giới, trong đó lực lượng của nhiều quốc 
gia trong phong trào giải phóng và độc lập dân 
tộc không ngừng lớn mạnh”.Ô). 

Trật tự thế giới mới đang và sẽ hình thành 
không phải là một trật tự do Mỹ lãnh đạo, mà là 
một trật tự thế giới trong đó các trung tâm quyền 
lực lớn và sức mạnh tổng hợp của các nước độc 
lập dân tộc và đang phát triển sẽ tạo thành 
những lực tác động qua lại lẫn nhau, hình thành 
một trật tự thế giới mới nhiều trung tâm. Hen ri 
Kit xinh giơ, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, 
thừa nhận rằng “lần đầu tiên trong lịch sử của 
mình, nước Mỹ thấy mình ở trong một thế giới 
mà nó không còn có thể chỉ phối, nhưng nó cũng 
không thể đơn thuần rút lui khỏi thế giới đó... 
Trật tự thế giới mới bao gồm Š hoặc 6 trung tâm 
quyển lực có sức mạnh gần như cân bằng. Một 
thế giới đa cực phải tìm kiếm sự ổn định thông 
qua sự cân bằng về quyển lực”. Gần đây nhất, 
trong bài trả lời phỏng vấn báo Cla-rin (Ác-hen- 
ti-na), Z. Brê-din-xki, cựu cố vấn an ninh quốc 
gia Mỹ cho rằng “thế giới đơn cực sẽ không còn, 
vì Mỹ sẽ mất vai trò độc tôn trước sự trỗi dậy 
của châu Âu và châu Á”), 


(3) Xem LA Bá Thuyên : Hoa Kỳ : Cam kết và Mở rộng. Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội 1997, tr 339 

(4) Z.Brê-din-xki : “Quan điểm về tương lai của thế giới”, Tin 
tham khảo chủ nhật 8-3-1998, tr 9 
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Liệu cơn địa chân toàn câu 
của khủng hoảng tiên tệ có làm 
đảo lộn trật tự kinh tế thê giới ? 


ới việc lên giá trở lại gần tỷ giá thực của 
\ / hầu hết các đồng tiền bị khủng hoảng 
tiền tệ ở Đông Á, có thể nói cơn bão tiên 
tệ Đông Á đã tan. Sự lên giá này là không thể 
đảo ngược vì chính các nhà đầu cơ đã bán ào ạt 
500 - 600 triệu USD ra trong ngày 
2-2-1998 ở Thái Lan và châm ngòi cho sự 
xuống giá thảm hại của đồng USD còn nhanh 
hơn cả khi nó lên giá. Biểu đồ biến động tỷ giá 
do hãng Roi-tơ cung cấp đều vẽ đường cong đi 
xuống của đồng USD với độ dốc cao gấp mấy 
lần độ dốc đi lên như sau : 


De Tế .ié] N 
5 Ji Tỷ giá Ma-lai-xi-a Tỷ giá Phí-lip-pin 


` | 
.. s ...ẽ vẻ 
Ê 9 Jiim piá/tháng 84,1% vGiảm giá 7 tháng b0 — - 


Các đường biểu diễn tỷ giá của các đồng tiền 
khác cũng có hình dáng tương tự và có thể lập 
bảng dao động như sau : 


55¬%, 
1,2 +19 %0 0 
25 ¬ 4ê,§ MYR/I US0 


t'| 202 1489 Ruyý! U50 86% | 1402765) 1X | An#y 


* Đông Rượi ngày I4~2-98 có bị ruống giá sau vụ bạo động cướp cửu hàng ở 
Gia~các~ta nhưng cũng chí lì &â00 RunUl USD so với đúy thấp nhất 7 625 RupƯUSD. 
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VŨ NGỌC 


Tuy cơn bão tiền tệ đã tan, không còn những 
đợt sóng hất tung giá USD ở các nước này lên 
nữa, nhưng cơn địa chấn toàn cầu mà nó tạo ra 
vẫn gây lo lắng cho nhiễu nước. Hệ quả lớn hơn, 
đáng lo ngại nhiều hơn cả là khả năng xảy ra 
thiểu phát xoáy ốc bao trùm châu Âu và châu 
Mỹ. Hàng hóa châu Á đã rẻ, lại rẻ thêm gấp 2 - 
3 lần do sự mất giá tiền tệ vừa qua, đã và sẽ tạo 
sức ép xuống giá hàng đồng loạt ở các nước 
trong hai châu lục này. Rủi ro tín dụng làm cho 
các ngân hàng ở khu vực này co cụm lại dẫn tới 
giảm sút khối tiên rộng M:. Đại hạ giá hàng hóa 
cộng với giảm M; sẽ gây ra thiểu phát, mà rhiểu 
phát đã là một trong những nguyên nhân gây ra 
khủng hoảng kinh tế chu kỳ trước 1933, điều đó 
đã được Kên-dơ phát hiện ra với câu nói nổi 
tiếng : chế độ bản vị vàng là một tàn tích đã man 
(vì nó gây ra thiểu phát). Báo Lơ Mông 
(Le Monde) của Pháp đã viết thiểu phát ở hai 
châu lục trên có gây ra khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu như năm 1929 không thì phải chờ xem. Đây 
là khả năng xấu nhất mà thế giới phải để phòng. 

Trong cơn lạm phát phi mã toàn cầu thập kỷ 
60, 70 các nước giàu trên thế giới đã dùng độc 
quyển giá rẻ để kèm riết không cho giá nguyên 


_ liệu và nông sản tăng lên theo tỷ lệ lạm phát 


chung của thế giới, nên đã tạo ra một sự tái phân 
phối thu nhập hết sức bất công là các nước công 
nghiệp ngày càng giàu lên, các nước đang phát 
triển ngày càng nghèo đi vì giá cả xuất khẩu của 


các nước này hần như đứng im trong khi giá 
nhập khẩu máy móc thiết bị và công nghệ phẩm 
tăng theo giá vàng và mức độ lạm phát ở các 
nước giàu. Cuộc chiến tranh kinh tế Nam - Bắc 
giữa các nước giàu tập trung ở bắc bán cầu với 
các nước nghèo tập trung ở nam bán cầu thời đó 
luôn luôn căng thẳng, mà đỉnh cao là cuộc chiến 
tranh dâu lửa 1973, các nước Ả-rập đoàn kết 
trong khối OPEC đã thắng lợi tuyệt đối, buộc 
các nước tư bản phát triển phải chấp nhận giá 
dầu hỏa tăng 4 lần tương đương mức tăng của giá 
vàng. Giá sinh hoạt cao gấp 10 lần ở các nước 


công nghiệp phát triển là dấu ấn còn lại của việc . 


tái phân phối thu nhập bất công này. 

Nguy cơ thiểu phát xoáy ốc nói trên đe dọa 
các nước ở châu Âu và châu Mỹ có thể là sự “ác 
giả ác báo” và sẽ có tác động đảo lộn trật tự kinh 
tế thế giới, tái phân phối lại thu nhập có lợi cho 


các nước nghèo, vì nó có tác dụng san bằng : 


những giá câ bất công kể cả tiền lương và giá cả 
sức lao động. Nguy cơ này có nhiều khả năng 
xảy ra vì Mỹ tưởng rằng nhân khủng hoảng tiền 
tệ này làm suy yếu các nước châu Á ; Quốc hội 


Mỹ đang muốn nhân dịp cho vay cứu trợ các. 


nước châu Á để áp đặt đường lối chính trị mà cụ 
thể là áp đặt nhân quyển kiểu Mỹ đối với các 
nước đang nhận tiền vay cứu trợ. Trong khi đó, 
các nước châu Á bị làn roi khủng hoảng tiền tệ 
quất mạnh tay không thương tiếc đã tỉnh ngộ hẳn 
ra về những khuyết điểm trong quản lý kinh tế vĩ 


mô của mình, nên đã động viên được cả lòng yêu. 


nước của nhân dân vào việc sửa chữa và quyết 
tâm sửa chữa. Họ đã nhìn thấy tận mắt nguy cơ 
của việc gắn chặt thanh toán quốc tế với đồng 
USD, của đầu cơ tiền tệ mà chỉ một ngày tung 


“chưởng” bán khống ra đã châm ngòi nổ cho. 


khủng hoảng tiển tệ. Trong khi đó Mỹ rất chủ 
quan không nhận ra các vấn để này và lòng tham 
muốn giữ mãi vai trò sen đầm quốc tế sẽ bịt mắt 
họ khó thấy được những sai lầm trong quản lý vĩ 


mô của họ như nền tài chính bong bóng với hàng: 


ngàn quỹ đầu cơ tiền tệ kiểu Soros đã từng đẩy 
| 


_ 
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cho đồng USD xuống giá mạnh nhân hội nghị 
Plaza và kiếm 1,1 tỈ lợi nhuận đầu cơ. ' 
Như vậy sự thay đổi trật tự kinh tế thế giới sẽ 


diễn ra qua tác động của quy luật giá trị và quy. 


luật lưu thông tiền tệ. Thiểu phát nếu xảy ra 
trong tương lai sẽ rất khó sửa chữa, bởi vì nó 


. không do thắt chặt tiền tệ ở hai châu lục này gây 


ra, mà lại do sự san bằng giá cả hàng hóa giữa 
các châu lục từ sự giảm giá mạnh nhiều đồng 
tiên châu Á. Các doanh nghiệp của hai châu lục 
này đã và sẽ mất sức cạnh tranh do giá hàng quá 
cao. Những chao đảo thị giá chứng khoán có thể 
khai tử họ khi chớm có dấu hiệu suy yếu qua 
cuộc cạnh tranh giá cả đã bị đẩy tới đỉnh cao 
này. Nhất là khi các bong bóng tài chính bị vỡ 
tung đo chủ quan không nhận ra để sửa chữa, thì 
sự suy sụp kinh tế của hai châu lục này sẽ lớn 
hơn mọi dự đoán và sự đảo lộn trật tự kinh tế thế 
giới sẽ diễn ra.nhanh hơn. Các doanh nhân và 
các nhà kinh tế thế giới qua thực tế đã nhận thức 
được nguy cơ này, nên trong “Diễn đàn kinh tế 
thế giới mới” tháng 2-1998 với 2 500 đại biểu, 
họ quan tâm nhất tới khủng hoảng tiền tệ. Nhưng 
các chính phủ nhất là Chính phủ Mỹ vẫn chưa. 
thấm thía hết tình hình này, biểu lộ ở cuộc đụng 
độ giữa Nhà trắng và Quốc hội Mỹ trong vấn đẻ 
cứu trợ các nước châu Á. _ 

Sự thay đổi trật tự kinh tế thế giới sẽ diễn ra 
nhanh hơn trong lĩnh vực tiền tệ, khi mà đồng 
USD bị xa lánh như con virút gây khủng hoảng 
tiền tệ. Vị trí ngoại tệ mạnh nhất của đồng USD 
sẽ bị chao đảo lớn vì hai áp lực : 

- Hàng trăm tỉ USD tích trữ lại trong các quỹ. 
đầu cơ và trong tay người dân trong khủng 
hoảng tiên tệ giờ đây lại được tung ra bán khi nó 
đe dọa xuống giá nhanh và khi các nhà đầu cơ 
gây được làn sóng bán USD ra. 

_ - Các tổ chức thanh toán quốc tế theo khu vực: 
sẽ mọc ra và dùng những ngoại tệ mạnh khu vực 
thay thế đồng USD để khỏi bị các tay đầu cơ tiên 
tệ lợi dụng đồng USD phá từ bên ngoài. Thế đa 
cực trong tiển tệ sẽ diễn ra nhanh hơn. 

Tất cả những dự đoán trên đều nói về những 
điều trong tương lai. Hãy chờ xem. 
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CẠNH TRANH. CÁC HÌNH THỨC CANH TRANH 


e Cạnh tranh : (Tiếng Anh - competition) về mặt thuật ngữ được hiếu như là sự cố gắng giành phần hơn, phần thắng 
về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động có những mực tiêu và lợi ích giống nhau. Trong kinh doanh, cạnh tranh 
được địph nghĩa như là sự đua anh gia các nhà inh doanh rên tị tưởng nhằm giành ưu tế rên cùng một loạ tả 
nguyên, sản phẩm hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình. 

Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ chế thị trường. Không có cạnh tranh thì không có nến kinh tế 
thị trường. Nền kinh tế thị trường khi vận hành phải tuân thủ theo những quy luật khách quan riêng của mình, trong đó có 
quy luật cạnh tranh. Theo quy luật nảy, các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến máy móc, thiết bị, công nghệ, nâng 
cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm để giành ưu thế so với đối thủ của mình. Kết-quả là kẻ mạnh cả về khả 
năng vật chất và trình độ kinh doanh số là người chiến thắng. Cạnh tranh là động lực hay như A-đam X.mít gọi là "bản tay 
vô hình” thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển. Nếu lợi nhuận thúc đẩy các cá nhân tiến hành sản xuất kinh doanh 
SE >5) 2199leg-nipla'sbosd‹4402050u0112 20200122124 ciiulisa xàaxXao 

Tác động tích cực của cạnh tranh là : bu 

- Sử dụng các nguồn tài nguyên một cách tối ưu, 

- Khuyến khích áp đựng các tiến bộ kỹ thuật, 

- Thỏa mãn các nhu cầu của người tiêu dùng, 

- Thúc đấy sản xuất phát triển, thúc p° tri) suất lao động và tăng hiệu Xá hy a 

Tuy nhiên, cạnh tranh cũng có tác động tiêu cực đối với sản xuất. Đó là việc giữ bí mật không muốn chuyến giao công 
nghệ tiên tiến, là tình trạng ganh đua quyết liệt, “cá lớn nuốt cá bé”. 

e Các hình thức cạnh tranh : Cạnh tranh được xem xét dưới nhiều khía cạnh, hình thức khác nhau như : cạnh tranh 
tự do ; cạnh tranh thuần túy ; cạnh tranh hoàn hảo ; cạnh tranh không hoàn hảo ; cạnh tranh lành mảnh ; cạnh tranh không 
lảnh mạnh... Các hình thức cạnh tranh phụ thuộc vào tính chất của thị trường và bản chất của nền kinh tế. 

1 - Cạnh tranh tự do, được hiểu như là một nễn kinh tế phát triển một cách tự do, không có sự can thiệp của nhà nước, 
trong đó giá cả lên xuống theo sự chỉ phối của các quy luật thị trường. Cùng với các quy luật kinh tế thị trường, đặc biệt là 
quy luật giá trị, cạnh tranh tự do đẫn đến sự phân hóa hai cực giảu, nghẻo rõ rệt. 

2 - Cạnh tranh hoàn hảo (Perfect competifon) hay còn gọi là cạnh tranh thuần túy (Pure competiffon) ; là hỉnh thức cạnh 
tranh trong đó giá cả của một loại hàng hóa là không đổi trong toàn bộ một địa danh của thị trưởng ; các yếu tố sản xuất 
được tự do luân chuyển từ ngành này sang ngành khác ; chỉ phí vận tải không đáng kể và không đ đề cập tới 

Cạnh tranh hoàn hảo xảy ra khi không một người sản xuất nảo có thể tác động đến giá cả trên thị trường. Mỗi người 
sản xuất đều phải bán sản phẩm của mình theo giá thịnh hành mà thị trường đã chấp nhận thông qua quan hệ cung - cầu. 
Cạnh tranh hoàn hảo xảy ra khi cö một số lớn doanh nghiệp nhỏ sản xuất một mặt hàng y hệt nhau và sản lượng từng 
doanh nghiệp quá nhỏ không thể tác động đến giá cả thị trường. Cạnh tranh hoàn hảo muốn tổn tại cần phải có các điều 


- Tất cả các hãng kinh doanh trong ngành đó có quy mô tương đối nhỏ ; 
- Số lượng các hãng kinh doanh trong các ngành đó phải rất nhiều. 

Trong điều kiện như vậy không có công ty nào có đủ SỨC mạnh để có thế ảnh hưởng đến Má ăiduốnđh ah 
mình trên thị trường. Sản phẩm của các hãng đưa ra trên thị trường giống nhau tới mức cả người sản xuất và người tiêu 
dùng đều rất khó phân biệt. 

3 - Cạnh tranh không hoàn hảo {Imperect competition) là hình thức cạnh tranh mà ở đó các cá nhân bán hảng khối 
các nhà sản xuất có đủ sức mạnh và thế lực để có thể chỉ phối gá cả các sản phẩm của mình trên thị trường. 

Cạnh tranh không hoàn hảo có hai loại : độc quyển nhóm và cạnh tranh mang tính chất độc quyền. 

Độc quyển nhóm (Oligopoly) tổn tại trong những ngành sản xuất mà ở đó chỉ có một số ít người sản xuất hoặc số ít 
người bán sản phẩm. Sự thay đổi về giá của một doanh nghiệp gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu đối với sản 
phẩm của các doanh nghiệp khác và ngược lại. Ở các nước phát triển, các ngành công nghiệp có độc quyển nhóm là những 
ngành như sản xuất ô tô, cao su, chế biến thép... 

Cạnh tranh mang tính độc quyển (Monopolistic competition), là hinh thức cạnh tranh mà ở đó những người bán có thể 
ảnh hưởng đến những người mua bằng sự khác nhau của các sản phẩm mả mình sản xuất ra về hình đáng, kích thước, 
chất lượng và nhãn hiệu. Trong nhiều trường hợp, người bán có thể bắt người mua chấp nhận giá sản phẩm do họ định ra. 
Trong hình thức cạnh tranh này có nhiều người bán và nhiều người mua. Các sản phẩm của người bán về cơ bản là giống 
nhau song khác nhau về mẫu mã, chất lượng, màu sắc... Các hãng kinh doanh thường cố gắng tạo ra các sản phẩm của 
họ phong phú, có nhiều điểm khác biệt so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Trong ngành công nghiệp cạnh tranh 
kiểu này, quy mô của các doanh nghiệp có thể là lớn, vừa, nhỏ vì vậy việc nhập và bỏ ngành hàng dễ dàng hơn. 
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4 - Cạnh tranh lành mạnh (Hoalthy competiion) là hình thức cạnh tranh lý tưởng, trong sáng thúc đấy sản xuất phát 
triển, không có những thủ đoạn hoặc Âm mưu đen tối trong sản xuất, kinh doanh của các nhà doanh nghiệp, thể hiện phẩm 
chất đạo đức trong kinh đoanh không trái với các quy định của các văn bản pháp luật-và không đi ngược lại lợi ích xã hội. 
Việc tính toán thu lợi nhuận trên cơ sở cải tiến, sáng tạo để sản xuất và cung cấp cho xã hội nhiều sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ với chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn, đắp ứng được nhu cầu của rigười tiêu dùng. - 

5 - Cạnh tranh không lành mạnh (Urfieir competition) là hÌnh thức cạnh tranh mà trong quả trình sản xuất và kinh doanh 
các nhà doanh nghiệp luôn có thái độ không trưng thực, gian dối như : biếu xén, hối lộ để gành ưu thế trong linh doanh ; 
vu khống về chất lượng sản phẩm hàng hóa của đối tác cạnh tranh ; tưng ra thị trường sản phẩm kém chất lượng mang 
nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh ; ngăn cản việc phân phối sản phẩm của đối thủ cạnh tranh bằng các hảnh vi trái pháp 
luật, sử dụng “chiến tranh giá cả" để loại bỏ đối thủ cạnh tranh... các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xảy ra trong mọi 
lĩnh vực và được biểu hiện đa dạng. Một số doanh nghiệp có thể liên kết, thỏa thuận ngầm với nhau trong việc đấu thầu 
công trình công cộng hay nhận một hợp đồng sản xuất nào đó. Họ thỏa thuận với nhau và phân chia cho từng doanh nghiệp 
trong từng thời điểm có thể thắng thầu mà rất hợp pháp, khó bị phát hiện, được coi như trường hợp ngẫu nhiên. Ngoài các 
hành vì cạnh tranh không lành mạnh thuần túy còn xuất hiện các hành vi lạm dụng thế mạnh về kinh tế, tài chính để cạnh 
tranh thể hiện tính chất “cá lớn nuốt cá bé” (như : bán phá giá chăng hạn). 

6 - Cạnh tranh bất hợp pháp (Fraudulent competition), là những hành vi của các nhà kinh doanh thực hiện cạnh tranh 
trái với quy định của pháp luật, đi ngược lại các nguyên tắc xã hội, tập quán truyền thống của kinh doanh lành mạnh, xâm 
phạm lợi ích của xã hội, của nhà nước, của người tiêu dùng và của các nhà kinh doanh khác. 

Cạnh tranh là mỗi trưởng tồn tại và phát triển của kinh tế thị trưởng. Không có cạnh tranh số không có tính năng động 
và sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Song xã hội dần dần sẽ chỉ chấp nhận hành vi cạnh tranh lành mạnh 
bằng các phương thức sản xuất và chu chuyển hàng hóa một-cách khoa học, hiệu quả chứ không thừa nhận các hành vi 
cạnh tranh bằng cách dựa vào các thủ đoạn lửa đảo, không trong sáng. _ | ' 

Ở Việt Nam, mặc dù Nhà nước chưa xây dựng chính sách cạnh tranh, chưa có Luật cạnh tranh nhằm điều chỉnh các 
quan hệ cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, song nền kinh tế thị trưởng có sự điều tiết của Nhà nước đã tác 
động mạnh mẽ tới hệ thống pháp luật buộc nó phải ngày cảng hoàn chỉnh. Một số quy phạm pháp luật của nhiều chế định 
pháp lý thuộc các ngành luật hình sự, hành chính, kinh tế, dân sự... do Nhà nước ban hành trong thời gan qua đã chú trọng 
điều chỉnh các quan hệ kinh tế - dân sự mang tính cạnh tranh, nhằm ổn định trật tự xã hội, bảo đảm quyển tự do kinh doanh 
của các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế, bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng,O 


TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỤC TIÊN 


HỘI THẢO KHOA HỌC “VỀ VĂN HÓA VẢ CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA" 


Ngày nay, có lẽ không một quốc gia nào không chú ý đến vấn đề phát triển xã hội. Một trong những cơ 
sở lý luận và thực tiễn của quá trình phát triển xã hội chính lả phải làm rõ mối quan hộ giữa phát triển kinh 
tế và phát triển xã hội. Trên thực tế, nhiều nước mặc dù nền kinh tế đã tăng trưởng ở mức khá cao song 
những vấn đề xã hội như đói nghèo, bệnh tật, thất nghiệp, hỏa nhập xã hội, người tàn tật cơ nhỡ vẫn đang 
là mối quan tâm, lo lắng ; tình trạng bạo lực, tội phạm, tệ nạn mại dâm : ma túy, buôn lậu, tham những vẫn 
đang hoành hành ; người già, trẻ em, phụ nữ, gia đình vẫn là những vấn đề bức thiết, nóng bỏng. 

Khuynh hướng chung được nhiều nước thừa nhận là phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa - 
xã hội, phát triển bền vững. Muốn phát triển bền vững phải thực hiện một mô hình kép : Nền kinh tế mở, hội 
nhập, hợp tác quốc tế và tăng cường nội lực, phát huy mọi tiềm năng của từng dân tộc trên tất cả các fnh 


Trong nội lực cần tập trung ba yếu tố cơ bản : | 

- Yếu tố con người : có lý tưởng, có phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tri thức, sức khỏe và 
nhất là có trình độ lao động kỹ thuật với chất lượng cao. - _ 
_ « Yếu tố khoa học công nghệ phải được thúc đẩy mạnh mã. 

- Yếu tố lãnh đạo quản lý phải đủ tầm, đủ năng lực. : | 

Cả ba yếu tố trên, tựu trung lại chính là kết quả của toàn bộ quá trình phát triển văn hóa. Vì lẽ đó, Đảng 
và Nhà nước ta ngay tử đầu và trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng đã đặc biệt chú ý đến sự nghiệp 
phát triển văn hóa. 
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Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đang là mục tiêu mang tính.chiến lược mà 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đồ ra. Quá trình phấn đấu để đạt mục tiêu chắc chắn sẽ vô cùng 
gian khổ, lâu dài và phức tạp. Song nói chiến lược cũng có nghĩa là phải xác định cho được cát đích và từng 
chặng đường chúng ta phải vươn tới để đạt đích đó. Vấn đề này đòi hỏi phải có thời gian và phải được nhiều 
cơ quan chức năng nghiên cứu, tham góp. Vì vậy, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thông tin, Tuần báo 
Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa 
học “Về văn hóa và chiến lược văn hóa”. 

Dự Hội thảo có nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ; các nghệ sĩ lão thành, các nhà khoa 
học, lãnh đạo một số ngành, nhiều đại diện các tổ chức văn hóa, văn học nghệ thuật... 

Khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Nguyễn Khoa Điểm nôu zõ : Từ một năm nay, theo 
sáng kiến của Ban biên tập Tuần báo Văn nghộ, đã có cuộc trao đối đài ngày, nghiêm túc trên báo của nhiều 
nhà khoa học, nhiều văn nghệ sĩ về vấn đồ văn hóa. Cuộc trao đổi như một sự khởi đầu về tự duy lý luận, 
góp vào việc suy nghĩ, hình thành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa. Lần này với sự 
phối hợp chặt chõ của ba cơ quan, cuộc hội thảo mang chủ đề rộng lớn : “Về văn hóa và chiến lược văn 
hóa”, ít nhiều mang tính chất chung kết cho cuộc thảo luận trên báo Văn nghệ vừa qua. 

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Tổng biên tập Tuần báo Văn nghệ trong sơ kết cuộc thảo luận vồ văn hóa và chiến 
lược văn hóa đã nêu 4 nội dung chính : †) Tính cấp thiết của chiến lược văn hóa ; 2) Nội hàm định nghĩa về 
khái niệm văn hóa ; 3) Phương hướng xây dựng nền văn hóa - văn nghệ ; 4) Vấn để phát triển vẫn hóa. 

Tiếp đó hàng chục báo cáo khoa học đã tập trung thảo luận, làm rõ mối quan hộ giữa văn hóa với kinh 
tế, chính trị và xã hội. Ở đây đáng chú ý là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhà nghiên cứu Thành 
Duy nhắc lại : “Văn hóa có liên hộ với chính trị rất mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong 
tâm lý quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù hoá xa xỉ. Tâm lý 
của ta lại muốn lấy tự do, độc lập làm gốc. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc 
lập, tự do. Đồng thời văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quôn mình, vì lợi ích chung 
mà quên lợi ích riêng. 

Với xã hội, văn hóa phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trỏ, cả đản ông và đàn bà, 
ai cũng hiểu cái nhiệm vụ của mình vả biết hưởng cái hạnh phúc của mình nên được hưởng. 

Số phận dân ta ở trong tay ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đt. 

Ngày nay, trước sự biến đổi lớn lao của thời đại, của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật thế giới, trong 
sự nghiệp đổi mới đất nước hơn 10 năm qua, chúng ta cảng hiểu sâu hơn mối quan hệ giữa văn hóa với kinh 
tế, chính trị và xã hội. Văn hóa theo quan điểm của Đảng vừa là động lực, vừa là rnục tiêu của phát triển ; 
văn hóa là nền tầng tinh thần xã hội. 

- Một loạt quan hệ khác trong xây dựng văn hóa cũng được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận như quan 
hệ giữa truyền thống và hiện đại ; giữa giao lưu hội nhập với nước ngoài và việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy 
bản sắc văn hóa Việt Nam. 

- Một số tham luận đi thẳng vào phân tích nền tảng của văn hóa, đó là cá nhân, gia đình và xã hội. Những 
vấn đề về quyền con người, giải phóng cá nhân, phát huy dân chủ đều được đề cập đến. 

- Xây dựng môi trường văn hóa, lối sống mới, Hội thảo tập trung vào Ĩinh vực văn hóa gia đình, văn hóa 
dòng họ, nhà trường, làng xã ; văn hóa đô thị, văn hóa xí nghiệp. Gắn chặt văn hóa với nhiều hoạt động 
khác của xã hội như du lịch, pháp luật, tôn giáo, tâm linh... 

- Đánh giá thực trạng và nêu phương hướng chiến lược xây dựng nền văn hóa nước ta hiện nay, nhiều ý 
kiến nhất trí : Văn hóa phát triển chưa tương xứng, với sự phát triển kinh tế ; còn chậm xa so với những thành 
tựu kinh tế đã đạt được ; chưa phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nước ta điểm xuất phát thấp ; kinh phí chỉ cho văn hóa hạn hẹp. Song làm sao lại phải biết chỉ tiêu cho 
hiệu quả, xây dựng kế hoạch phát triển cho sát với thực tế... 

Trong chiến lược văn hóa mọi người đều khắng định vai trò và vị trí to lớn của chủ thể sáng tạo, những 
người trực tiếp làm nên bộ mặt văn hóa nước nhà. Phải đặc biệt quan tâm đào tạo, bổi đưỡng, đãi ngộ đội 
ngũ những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. Có thể kể ra đây những lực lượng đáng chú ý ý : Lực lượng 
tái sinh văn hóa (những người làm công tác bảo tồn, bảo tàng, nghiên cứu Hán nôm, nghiên cứu văn hóa - 
văn nghệ dân gian...) ; lực lượng sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật ; lực lượng lãnh đạo, quản lý văn 
hóa... Song có một lực lượng to lớn cần đặc biệt chú ý là quần chúng nhân dân lao động, những người có 
quyền và có trách nhiệm hưởng thụ, sáng tạo những giá trị văn hóa trong quá khứ, hiện tại và tương lai của 
dân tộc. Q 
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Công ty Xây dựng Thủy lợi An Giang 
An Giang Rydraulic Gonstruction Company 


Office: 3 Le Loi, Long Xuyen Town, An Giang Province 
Tel: (076) 852059 - 853571 ; Fax: (076) 854134 
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- Main functions: 
- Construction of irrigation works: canal, drain, pumping stafion and water reservoir of 
small and medium scale. 
- Construction of civil works at third and fourth levels. 
- Rural communication network. 
- Extracting sand & ground levelling. 


* Nghành nghề kinh doanh chủ yếu: 

- Công trình thủy lợi: kênh, cống, trạm bơm, hồ chúa nước đến quy mô vùa. 
- Công trình xây dựng quy mô cấp 3 - cấp 4. 

- Đường giao thông nông thôn. 

-j - Khai thác cát san lấp mặt bằng. 


0ÔN TY DI WỤ SÂN XUẤT NôNE LÂM NGHIỆP Ð.T.1 


Địa chỉ : 

Xã Thuận Hiệp, 
Thạnh Hóa, Long An 
ĐT: 072.857012 


Văn phủng giao dịch 


Xã Lương Hòa, 
.Bến Lức, Long An 
Ì ĐT: 072873089 


Giám đốc 
Ông LỄ ĐÔNG 


Giao thông Bộ đầu tiên trên vùng kinh tế mới (1992) 


Công ty dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp Đồng Tháp 4, tiền thân là Đoàn 740 
(TL 22/12/1981), Đoàn xây dựng kinh tế Đồng Tháp 4 (19/2/1985) - được thành lập doanh 
nghiệp nhà nước từ 1994. 


Công ty đã tổ chức khai hoang và xây dựng hoàn chỉnh đồng ruộng được 7.300 ha giao cho 
dân kinh tế mới để hình thành 2 xã Tân Hiệp và Thuận Bình được 5.600 ha. Hiện nay 1700ha 
Công ty trực tiếp quản lý, đơn vị đã hợp đồng khoán cho hơn 300 hộ dân trồng trên 800 ha 
lúa, gần 500 ha tràm và đang quy hoạch vùng đất trên 300 ha để xây dựng khu dân cư mới 
trên 300 hộ, bao gồm các công trình khu thương mại, khu văn hóa, truyền thống ; khu trồng 
tràm giữ môi trường sinh thái v.v. với nguồn vốn khá lớn cần được sự quan tâm hỗ trợ của 
nhà nước. 

Với hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, đủ đáp ứng điều kiện sản xuất các loại cây trồng và cơ 
sở vật chất, hạ tầng ở nông thôn từng bước được hoàn thiện, cùng với các dự án mời gọi hợp 
tác kinh doanh được triển khai. 

Trong tương lai không xa, ngay trên vùng đất này sẽ là một mô hình nông thôn mới đầu 
tiên trên vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, gắn sản xuất với chế biến nông sản, phát 
triển ngành nghề, nâng cao đời sống dân trí,.v.v. 


51B TÔN ĐỨC THĂNG - THỊ XÃ LONG XUYÊN - TỈNH AN GIANG 
Điện thoại : (076) 852168 - 852688 - 856425 FAX: (076) 853785 
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e Huy động vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ. 
e Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. Cho vay trả góp theo ngày, tuần, 
tháng. 
e Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu. 
e Cầm cố chứng chỉ có giá, vàng và các động sản. 
e Thanh toán, chuyển vốn, chuyển tiền nhanh trong và ngoài tỉnh qua mạng vi tính trên phạm vi toàn quốc. 
e Thu đổi ngân phiếu lấy tiền mặt và ngược lại, dịch vụ kiểm đếm tiền. 
e Kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế qua mạng S.W.I.F.T, chỉ trả kiều hối, đặc biệt có nhận và phát miễn 
phí nhăn tin đi Mỹ và Ca-na-da. 
e Bảo lãnh cho khách hàng đối với quan hệ mua bán trong và ngoài nước. 
An toàn, uy tín, nhanh chóng và hiệu quả nhất. _ 
Phục vụ niềm nở, tận tình, chu đáo. Thủ tục đơn giản và thuận lợi. 
Rất hân hạnh được quý khách chọn làm người phục vụ. 


1. Chi nhánh Trưng Vương (Long Xuyên) 846367 8. Chỉ nhánh huyện Tân Châu 822184 
2. Chỉ nhánh Thị Xã Châu Đốc 866186 9. Chi nhánh huyện Phú Tân 827367 
+0 tónhhHệiCh TẢ, ĐH Tà chuymhimnengMI — eo 
5. Chi nhánh huyện Tịnh Biên 875259 11. Chi nhánh huyện Thoại Sơn 879230 
6. Chi nhánh huyện Tri Tôn 874239 và 8 chỉ nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp 
7. Chi nhánh huyện An Phú 826743 & Phát triển nông thôn huyện. 


_TỔNG CÔNG TY, THAN VIỆT NAM 
XI NGHIEP TUYEN THAN CA ONG | 


Địa chỉ: Phường Cửa Ông. TX Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
TEL : 033.865043 - 865140 FAX : 8433.865656 


Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập Tổng Công ty than VN 
- (Được thành lập theo quyết định số 2607/QĐ/TCCB ngày 17 tháng 
9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) 


KS. HOÀNG THANH PHÚ 
GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 10 


<4 


SÀNG TUYỂN, CHẾ BIẾN VÀ TIỂU THỤ THAN, VẬN TẢI ĐƯỜNG 
SẮT, ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY, SỬA CHỮA CÁC PHƯƠNG TIỆN 
VẬN TẢI,CHẾ TẠO PHỤ TÙNG, SẲẢN XUẤT Ô-XI, NITƠ, MANHÊTÍT, 
KEO TỤ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH 
THUỘC XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG LẺ, DỊCH VỤ ĐỜI 
SỐNG VÀ PHỤC VỤ DU LỊCH. 


* SẲN PHẨM ĐÃ ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 
"VÒNG BÁN NGUYỆT CHÂU ÂU" DO TỔ CHỨC CHẤT LƯỢNG CHÂU „ Vòng bán nguyệt châu Âu" đo 


tổ chức giải thưởng Quốc tế tặng 
Ti uNGU NƯỚC THAM GIA TẠI MADRID TÂY BAN NHA TRAO XI nghiệp tuyển than Cửa Ông 


————————ỄỄ — — - _¬ 


T— << Trong quá trình sản xuất 
và phát triển Xí nghiệp 


là I^ 


CÔNG TY GIÂY BÃI BĂNG 


Công ty giấy Bãi Bằng thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam, công trình hợp tác hữu nghị Việt 
Nam - Thụy Điển. Thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất khép kín, công suất thiết kế 55.000 


tấn/năm. 


Sản phẩm của công ty bao gồm : : Giấy in, giấy viết, giấy telex, giấy photocopy, giấy tập 
kẻ ngang, vở học sinh và giầy máy vi tính. Định lượng từ 50 gam/mÊ. đến 120 gam/m^ Độ trắng 
74 - 83 GE. Giấy được sản xuất thành cuộn hoặc ram từ khổ A0 - A4. Sản phẩm của công ty 
có bán trên thị trường trong và ngoài nước. 


ĐỊA CHÍ LIÊN HỆ : 

Công ty giấy Bãi Bằng 

Thị trấn Phong Châu - Vĩnh Phú 

Điện thoại : 021-846733 
021-842028 
021-842154. 

Fax : (84) 21.846 732 

Telex : 411-498-SCANMABB VT 

Tài khoản : 710A-00001 

Ngân hàng Công thương khu vực 

Đền Hùng, Vĩnh Phú. 


Tổng giám đốc : 
TRẤN NGỌC QUẾ 
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Tel. 84-4-8276923, 8276396 
Fax: 84-4-8276925 


HƠN 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 

LÀ MỘT DOANH NGHIỆP MAY LỚN | 
CÓ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI VÀ 
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN. 

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TRONG 
SÁN XUẤT VÀ TIÊU THỤ. 

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM 
RỘNG LỚN: Hungari, Hàn Quốc, Nhật Bán, Ì 
EU, Canada, Mỹ... 

CÔNG TY LẤY TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU 
ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG TIÊU THỤ TRÊN THỊ 
TRƯỜNG NỘI ĐỊA. 


Tlàng nömA được hội chợ hàng công nghï@ E2, 
hội chợ thương mAQI C)uốc tế tạng thưởng nhiều 


Vô cho sản phẩm củoa_ mình, 


Digitized by Czoosle 


THÊM 8 TỈNH PHÍA BẮC ĐÃ ĐƯỢC 
PHỦ SÓNG VINAPHONE: 


SƠN LA 

LAI CHÂU 

TUYÊN QUANG 

HÀ GIANG 

YÊN BÁI : | 
HÒA BÌNH 

CAOBĂNG í 

BẮC CAN 


° 
's¡ cbi tiết xin liên hệ tai các Trung tám Bưu điện tính, thành phó trong cả nước hoặc hói dịch vụ giái đáp “151. 


VINAPHONE - THÀNH CÔNG CỦA BẠN 


Tạp chí Cộng sam 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


 Số5/2 2 I5 I/xDNIGE¿: 4A. zU/kI ÊY 


BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiển, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 s TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


MUC LƯUC 4-1998 


. PHẤN BẤU THỰC HIỆN NGHỊ ` NGUYỄN THỊ XUÂN MỸ - Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra của 
-. tUYẾT BẠI HỘI VIIIỦAĐẢN§ Đảng 3 
` ĐỖ QUANG TUẤN - Cơ sở lý luận - thực tiễn của phương châm : “dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và mấy vấn đề về xây dựng 


„quy chế dân chủ ở cơ sở 9 
b LÊ XUÂN ĐÌNH - Tiếp tục nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế | 13 


————————————— 
- NGHIÊN CỨU - TRR0 BI ` ˆ TRẦN QUANG - NHỊ LÊ - Kiên định và phát triển con đường xã hội 
chủ nghĩa đã lựa chọn 17 
.__ TIẾN HẢI - Chế độ m... đảng và việc thự - thi dân chủ 23 
- PHAN NGỌC LIÊN - ĐỖ THANH BÌNH - Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp 


( 
Ề 
\: 
R sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại với iệc phát huy nội lực trong 


- xây dựng đất nước hiện nay 27 
._ PHẠM VĂN BỐN - Về vốn đầu tư phát triển nô. .J .\ghiệp và kinh tế nông 

5 __ thôn ở nước ta 30 
VŨ NGỌC KHÁNH - Cái nhìn biện chứng về văn hóa dòng họ 34 


L Í : : Ỷ 


- THỰC TIÊN - KINH N8HIỆM - ĐINH VĂN TIẾN - NGUYỄN THỊ NGÂN - Một số vấn đề về cải cách thể 
-_ chế hành chính ở nước ta 37 
h - HỒ TRỌNG VIỆN - Phát triển kinh tế vườn cây ăn trái ở đổng bằng sông 
; ; - Cửu Long 41 
ị NGUYÊN HÒA - Thấy gì qua ba tháng thực hiện chống buôn lậu và gian 
lận thương mại 44 
P 4 : - F 
_ SINH H0ẠT TƯ TƯƠNG -_ NHẠN ĐÀ - Cái thuyết *ay dân chứ” 48 
| THẾ 0lứI : VẤN ĐỀ, SƯ KIỆN ¡  TẠ NGỌC TẤN - Mặt sau của bức tranh toàn cầu hóa thông tin đại chúng 49 
QUANG LỢI - Cơn lốc nóng sau chiến tranh lạnh nhìn từ Cô-xô-vô 54 
ˆ (IUA SÁCH BÁ0 NƯỚC NG0ÀI ¿ *** Chính sách kinh tế đối ngoại của Trung Quốc 56 
_ TÌM HIẾU KHÁI NIỆM — ˆ, Độc quyển - Kiểm soát độc quyển 59 
“TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - ` Hội thảo khoa học về 'xã hội hóa hoạt động điện ảnh" 60 
- THỰC TIỀN «- 


Bìa 1 : Sáng ánh đèn trên bến cảng TP Hồ Chí Minh . “Ảnh : Bág SGGP 
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HVEH TX⁄1 CVAH 'MHI BOWXĐLUIO yYCWWP TODIMHIO KOHDOBbHVAO pOỐOy. 1© KVAHF TVAH: 
TOODGTVHGCKCN W ñẴDCKTMHIOCKCH OCHOBO OỐUIOJ VCTCHOBKM: +ODOA 4OOT, HODOA OỐCyXIOGT, HODOW 
ñ©NOoT, HODOI rậDpOBODAOD» W HOXOTODbO WOOrWOHWW /ñOMOKDOCTMOCKOTO CTOTVCO B 
MOCTHOCTW( W H/9OBbPỀX VdDOOXAOHWĐX /E CVAH ðWHb [lDbcAaSwCƠm nOBbRUOTb Đ9CDCDOKTWĐHOCTb 
KOHK(VDOHTHOCTb_ 2KOHOMWMG. LAH KVAHT — HD /IE: VCTOWMAMBO C/ĐGOBCTb M DOĐƠOTb BBỐDCEtbf1 fVTb 
COLI4CVWCTVIoCKM. TH XAM CWMCTOMO OHOI TODTMAM M ñGIO DOCVIXXLMAW ñnoMOKDCOTMU. (OAH HíOK 
f/MEH - ñO TXAHb H#Đ. VWnea Xo Llu MWHO O COHGTOT+WW HOWMW M CWbi SfOXMWA CC DƠWIMCM 
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TẮNG CƯỜNG HƠN NƯA 
CÔNG TÁC KIÊM TRA CA ĐẲNG 


ÀO những năm đầu thập niên 20 của thế 
Nƒ› này, khi nước Nga vừa bước ra khỏi 
_ cuộc nội chiến kéo đài, biết bao công 
việc bể bộn đang cần giải quyết, nhưng Lê-nin 
đã đặc biệt chú ý đến công tác kiểm tra, kiểm 
soát của Đảng cộng sản. Người chỉ rõ, điều chủ 
yếu của thời kỳ này là “chuyển trọng tâm từ việc 
soạn thảo các sắc lệnh và mệnh lệnh sang việc 
lựa chọn người và kiểm tra sự thực hiện”®), 
Người cũng đã nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng 
bậc nhất của thời kỳ này không phải là ban hành 
nhiều sắc lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh ; không phải 
là tiến hành các cuộc cải tổ, lập thêm các ban bệ 
mới, mà là lựa chọn người, thiết lập chế độ trách 
nhiệm cá nhân đối với công việc đang làm ; kiếm 
tra công việc thực tế. Bởi vì, “nếu không thế thì 
tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ 
giấy lộn”. Và qua thực tiễn, những chỉ đạo, 
quyết định của Lê-nin và Đảng cộng sản về công 
tác kiểm tra, kiểm soát đã có tác dụng thiết thực, 
làm chuyển biến tình hình lãnh đạo của Đảng 
trong việc đưa đất nước chuyển sang chính sách 
kinh tế mới. Khi Đảng cộng sản Liên Xô bị tan 
rã có một nguyên nhân rất quan trọng là một thời 
gian dài công tác kiểm tra của Đảng bị buông 
lỏng hoặc bị vô hiệu hóa. 

Ở nước ta, ngay từ những ngày đầu mới được 
thành lập, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc về tầm 
quan trọng của công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ luật 
trong Đảng. Điều lệ của Đảng năm 1930 đã 
khẳng định khá rõ điều này. Kế thừa tư tưởng 
của Lê-nin, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vẻ xây dựng Đảng đã thể hiện nhất 
quán và rõ nét : sau khi Đảng vũ trang cho mình 
lý luận cách mạng tiên phong của giai cấp công 
nhân ; sau khi đã xác định được mục tiêu, nhiệm 
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vụ cách mạng ; đề ra được đường lối đúng đắn, 
phù hợp, thì phải tổ chức lực lượng thực hiện và 
kiểm tra việc thực hiện đường lối, nghị quyết. 
Muốn cho đường lối, nghị quyết, chỉ thị của. 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trở 
thành hiện thực thì khâu kiểm tra là cực kỳ quan 
trọng. Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã khái quát điều 
như đã thành quy luật : đ4 lãnh đạo phải có kiếm 
tra. Lãnh đạo không có kiếm tra thì coi như 
không lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
nhắc nhở các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 
không được để công tác kiểm tra của Đảng rơi 
vào tình trạng bị động, nặng về giải quyết những 
vụ việc vi phạm kỷ luật trước mắt, những cái đã 
phát sinh. Cần phải chủ động giải quyết toàn 
diện các khía cạnh của công tác kiểm tra, phải 
chú trọng ngăn ngừa, để phòng, hạn chế theo 
phương châm “phòng bệnh là chính”, hạn chế 
không cho những khuyết điểm, sai lầm của cán 
bộ, đảng viên phát sinh thêm, đồng thời phải tìm 
cách phát huy những ưu điểm đã có để cái 
“thiện” thắng cái “ác”. Kiểm tra tốt nghĩa là làm 
chủ được tình hình. 

Lãnh đạo và kiểm tra có liên quan mật thiết 
với nhau, không thể coi nhẹ mặt nào. Công tác 
kiểm tra của Đảng có nội dung và phạm vi rất 
rộng, xuyên suốt mọi mặt công tác của Đảng. Nó 
là một bộ phận không thể tách rời côhg tác tư 
tưởng, công tác tổ chức, công tác dân vận v.v.. 
nhằm thực hiện tốt đường lối, nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng. Qua thực tiến, công tác kiểm tra góp 
phân tích cực vào việc bổ sung, hoàn thiện, uốn 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương 
(1), (2) V.I. L-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t 44, tr 450, 449 
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nắn và nâng cao chất lượng các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảrø- Và điều quan trọng nữa là công tác 
kiểm tra góp phần đáng kể vào việc chống chủ 
nghĩa quan liêu, mở rộng dân chủ, phát hiện và 
nhân lên những nhân tố mới, tích cực, khắc phục 
và ngăn chặn những sai lầm, khuyết điểm. Nghị 
quyết Đại hội VII của Đảng ta đã khẳng định 
“kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm 
vụ của toàn Đảng”. Điều lệ Đảng do Đại 
hội VHI của Đảng thông qua cũng đã quy định 
rõ nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đảng. 

Trong suốt những năm tháng lãnh đạo nhân 
dân ta đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất 
đất nước cũng như trải qua hơn mười năm thực 
hiện đường lối đổi mới, công tác kiểm tra của 
Đảng đã góp phản tích cực vào việc bảo vệ 
đường lối, quan điểm, các nguyên tắc của Đảng ; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức đảng ; giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực trí 
tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ, 
đảng viên ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc ; 
khắc phục, xử lý những hành vi tiêu cực ; xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ 
ngày càng cao của cách mạng v.v.. 

Là một bộ phận quan trọng chăm Ìo công tác 
kiểm tra của Đảng, nửa thế kỷ qua, ủy ban kiểm 
tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác này 
đã phấn đấu liên tục, bên bỉ, không ngừng vươn 
lên trưởng thành về mọi mặt, đóng góp xứng 
đáng vào công tác kiểm tra và công tác xây dựng 
Đảng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường 
xuyên của Bộ Chính trị và các cấp ủy đẳng, đội 
ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn luôn tỏ rõ 
bản lĩnh chính trị vững .vàng, kiên định lập 
trường, quan điểm của Đảng, trung thành với lý 
tưởng cách mạng, đoàn kết, vươn lên tìm tòi, suy 
nghĩ, sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong công 
tác. Những năm vừa qua, khi đất nước ta bước 
vào cơ chế thị trường, tình hình trong nướ.- và 
thế giới có những diễn biến phức tạp, tác động 
tiêu cực đến các tổ chức đảng, các cơ quan nhà 
nước, đoàn thể cũng như đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Nhưng hoạt động của ủy ban kiểm tra các 
cấp vẫn được duy trì khá tốt, từng bước vươn lên 
hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao. Từ thực 
tiễn những năm qua cho thấy, đất nước càng mở 
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cửa, càng đi vào kinh tế thị trường thì vai trò 
kiểm tra, kiểm soat của Đảng và Nhà nước càng 
phải coi trọng hơn bao giờ hết. Qua thực tiễn 
hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp những 
năm gân đây có thể rút ra một số kinh nghiệm 
chủ yếu trong công tác kiểm tra của Đảng và ủy 
ban kiểm tra các cấp. 

1 - Quán triệt và nắm vững đường lối, 
quan điểm của Đảng 

Quan điểm, đường lối của Đảng trong từng 
giai đoạn cách mạng là yếu tố cơ bản, quan trọng 
hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng. 
Nắm vững và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng là trách nhiệm của 
tất cả các tổ chức đảng, của mọi cán bộ, đẳng 
viên. Đây cũng là nội dung rất quan trọng mà 
các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cũng 
như các ban của cấp ủy có trách nhiệm phục vụ 
cấp ủy trong quá trình làm công tác kiểm tra. Ủy 
ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra có nắm vững và 
quán triệt đường lối thì mới có cơ sở để xem xét, 
đánh giá, kết luận việc chấp hành của các tổ 
chức đảng, của cán bộ, đẳng viên. 

2 - Nhận thức đúng đắn, đây đủ và phân 
biệt rõ công tác kiểm tra của Đảng nói chung 
và nhiệm vụ của ủy Đan kiểm tra nói riêng. 

Đảng ta là đảng cảm quyền, Đảng lãnh đạo 
toàn xã hội theo mục tiêu đã được xác định, do 
đó, công tác kiểm tra của Đảng có nội dung và 
phạm vi rất rộng lớn. Tất nhiên Đảng lãnh đạo 
và kiểm tra theo pnương thức và cơ chế phù hợp. 
Điều 30 của Điều lệ Đảng đã chỉ rõ : Kiểm tra là 
một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, 
tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra ; 
các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức 
đảng và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính 
trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 
Còn nhiệm vụ của ủy ban kiểm tr các cấp đã 
được quy định theo Điều 32 của Điều lệ Đảng 
với 5 nhiệm vụ cụ thể. Thế nhưng hiện nay vẫn 
còn nhiều cấp ủy đảng, nhiều cán bộ, đảng viên 
không hiểu hoặc lâm lẫn giữa công tác kiểm tra 
của Đảng với nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các 
cấp Điều đó vừa làm hạn chế vai trò của cấp ủy 
đảng, không phát huy sức mạnh của các ban, 
ngành chức năng, vừa làm hoạt động của ủy ban 
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kiểm tra các cấp gặp nhiều lúng túng, không tập 
trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
được giao. 

3 - Xác định và thực hiện đúng đắn 
phương hướng, nhiệm vụ tư tưởng chỉ đạo 
công tác kiểm tra trong từng thời kỳ 

Công tác kiểm tra của Đảng phải được làm 
thường xuyên, toàn diện, tức là ở đâu có sự lãnh 
đạo của Đảng thì ở đó phải có sự kiểm tra. Tuy 
nhiên, trong từng giai đoạn, từng thời kỳ lại có 
những trọng tâm, trọng điểm, đối tượng chủ yếu, 
cụ thể. Đồng thời, trong từng nhiệm kỳ, tổ chức, 
nhiệm vụ, quyển hạn của ủy ban kiểm tra các 
cấp lại được Đại hội Đảng toàn quốc bổ sung, 
sửa đổi cho phù hợp. Hơn nữa, yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị, tình hình tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên trong từng thời kỳ có những đặc điểm 
khác nhau. Do đó, việc xác định đúng và trúng, 
thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ công tác 
kiểm tra có ý nghĩa rất quan trọng. Mặc khác, 
phải nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo 
công tác kiểm tra là bảo đảm tính chủ động, tính 
chiến đấu, tính giáo dục và tính hiệu quả. Thực 
tiễn mấy năm vừa qua cho thấy, tuy tình hình 
ngày càng phức tạp, nhiệm vụ ngày càng khó 
khăn, nặng nẻ nhưng nếu biết tập trung kiểm tra 
những nội dung, đối tượng gắn liền với nhiệm vụ 
chính trị và xây dựng Đảng trong từng thời kỳ, 
từng địa phương, đơn vị ; giải quyết dứt điểm 
những vụ việc quan trọng, những đối tượng chủ 
yếu của từng ngành, từng cấp, thực hiện tốt tự 
phê bình và phê bình, thì tác dụng phát huy ưu 
điểm, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm sẽ đạt hiệu 
quả cao. Ngược lại, nếu không xác định đúng 
phương hướng, trọng tâm, trọng điểm, “dễ làm 
khó bỏ”, sợ đụng chạm, né tránh, chạy theo số 
lượng, hời hợt, hình thức, giải quyết không dứt 
điểm thì hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật 
sẽ rất kém, sẽ mất tác dụng, thậm chí gây hậu 
quả xấu. 

4 - Nắm vững và chấp hành đúng phương 
pháp, quy trình công tác kiểm tra, gắn công 
tác kiếm tra với công tác vận động 
quân chúng. 

Công tác kiểm tra của Đảng là một khâu 
trong công tác đảng, là khoa học lãnh đạo, quản 
lý. Do đó, nó phải được tiến hành và tuân thủ 
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theo đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, 
dựa vào và phát huy tỉnh thần tự giác, phê bình 
và tự phê bình của tổ chức đảng, cán bộ, đảng 
viên, đồng thời phát huy trách nhiệm xây dựng 
Đảng của mỗi tổ chức, cá nhân đảng viên. Thẩm 
tra, xác minh để tìm chứng lý xác thực là một nội 
dung rất quan trọng, có tính chất quyết định 
trong phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra. 
Tuy nhiên, lại phải dựa vào quân chúng nhân 
dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của quần 
chúng, nhờ “tai”, “mắt” quần chúng mà kiểm tra, 
giám sát, đánh giá chính xác, góp phân xây dựng 
Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

3 - Xây dựng và giải quyết tốt các mối 
quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra 

Do đặc điểm, nhiệm vụ, cơ chế tổ chức cho 
nên cấp ủy phải chủ động chỉ đạo, phát huy vai 
trò tham mưu của các ban đảng và ủy ban kiểm 
tra ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa các ban, 
ngành có liên quan trong công tác kiểm tra. Ủy 
ban kiểm tra các cấp cần chủ động xây dựng và 
tham gia giải quyết tốt các mối quan hệ trong 
quá trình hoạt động, đặc biệt là mối quan hệ giữa 
ủy ban kiểm tra với cấp ủy cùng cấp, giữa ủy ban 
kiểm tra với cấp trên, với ủy ban kiểm tra cấp 
dưới và giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan bảo 
vệ pháp luật. Thực tế đã chỉ rõ, nơi nào cấp ủy, 
ban thường vụ và thường trực cấp ủy quan tâm, 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra ; nắm vững 
nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy và của ủy ban 
kiểm tra ; nắm vững phương hướng, phương 
châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình kiểm tra, 
lắng nghe ý kiến một cách khách quan, thì ở nơi 
đó công tác kiểm tra đạt hiệu quả, chất lượng 
cao, ít có những vụ việc tiêu cực, kéo dài. 

Trong điều kiện Đảng cầm quyển, cán bộ, 
đẳng viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà 
nước tức là vi phạm kỷ luật của Đảng. Thế 
nhưng hiện nay sự phối hợp giữa các cơ quan 
bảo vệ pháp luật, quản lý nhà nước với ủy ban 
kiểm tra các cấp chưa được chặt chẽ, chưa đồng 
bộ, tạo ra những “kẽ hở” ; nhiều vụ việc kéo dài, 
giải quyết không dứt điểm, gây hậu quả xấu, ảnh 
hưởng không tốt đến lòng tin của nhân dân. Do 
đó, ủy ban kiểm tra cần phải chủ động phối hợp 
với các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là cơ quan 
Thanh tra nhà nước, để xem xét, xử lý đối với 
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những đảng viên vi phạm chính sách, pháp luật. 
Sự phối hợp này muốn đạt hiệu quả cao thì phải 
bằng cơ chế, chính sách chứ không thể bằng 
thương lượng, “hảo tâm” giữa các tổ chức và cá 
nhân với nhau. 

6 - Xây dựng cho được đội ngũ cán bộ làm 
công tác kiểm tra đủ phẩm chất, năng lực đáp 
ứng yêu câu nhiệm vụ trạng thời kỳ mới 

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của 
Đảng hiện nay đang ở tình trạng vừa yếu, vừa 
thiếu lại không ổn định. Trong khi đó yêu cầu 
nhiệm vụ đòi hỏi rất cao cả về phẩm chất, năng 
lực, bản lĩnh chính trị ở những người làm công 
tác này. Do đó, cần có những giải pháp trước mắt 
cũng như lâu dài và đồng bộ về quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng, chính sách quản lý, tạo điều kiện 
về cơ sở vật chất, đãi ngộ... đội ngũ cán bộ làm 
công tác kiểm tra, thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng. 


* 


Tuy đã đạt nhiều thành tích, nhưng hiện nay 
công tác kiểm tra của Đảng còn nhiều bất cập, có 
nơi bị buông lỏng. Tình hình khá phổ biến, đáng 
báo động là nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước rất 
nhiều và đúng đắn nhưng việc quán triệt, tổ chức 
thực hiện còn châm trễ, yếu kém, ít hiệu quả. 
Nhiều tổ chức đảng, nhiều cá nhân có trách 
nhiệm, có thẩm quyền không nắm được tình hình 
thực tế ; việc triển khai thực hiện lúng túng, 
không đánh giá được đúng, sai ; thiếu đúc rút 
kinh nghiệm từ thực tế. Một số cấp ủy bị động, 
bất ngờ trước những vấn để xảy ra ở địa phương, 
cơ sở mình quản lý, lãnh đạo. Lãnh đạo mà 
không làm chủ được tình hình, nghĩa là công tác 
kiểm tra rất kém. 

Nhiều cấp ủy nhận thức không rõ ràng về 
công tác kiểm tra. Không ít cấp ủy viên, cán bộ 
lãnh đạo chưa quan tâm nghiên cứu thấu đáo 
Điều lệ, Nghị quyết của Đảng về công tác kiểm 
tra. Nhiều cấp ủy đảng còn “khoán trắng” công 
tác kiểm tra của Đảng cho ủy ban kiểm tra, giao 
cho ủy ban kiểm tra những việc không đúng 
chức năng, nhiệm vụ. Một số cấp ủy, cá nhân 
đẳng viên coi công tác kiểm tra của Đảng chỉ là 
giải quyết tố cáo, khiếu nại, xử lý kỹ luật. Nhiễu 
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cấp ủy đảng chưa trực tiếp kiểm tra việc chấp 
hành chỉ thị, nghị quyết của Đẳng. Hiện nay rất 
ít nơi ban thường vụ và thường trực cấp ủy trực 
tiếp tiến hành công tác kiểm tra. Rất ít nơi lập 
được tổ, đoàn của cấp ủy để kiểm tra việc thực 
hiện chỉ thị, nghị quyết hoặc kiểm tra chuyên đề 
của chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đó là chưa nói 
tới ở một số nơi, cấp ủy đảng, thường trực cấp ủy 
chưa tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban kiểm tra 
hoạt động, thậm chí còn thiếu ủng hộ, ngăn cản 
hoạt động của ủy ban kiểm tra. Bộ máy ủy ban 
kiểm tra ở một số nơi còn chưa được kiện toàn 
đây đủ. | 

Trong khi đó tình hình trong nước và thế giới 
có những diễn biến phức tạp. Những nguy cơ mà 
Đẳng ta chỉ ra, đặc biệt là nguy cơ chệch hướng: - 
xã hội chủ nghĩa, bệnh quan liêu, xa rời quần 
chúng, sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận 
cán bộ, đẳng viên đang trở thành sự thách thức 
gay gắt đối với Đảng. Nạn tham nhũng, buôn 
lậu, lãng phí của công vẫn chưa được ngăn chặn 
có hiệu quả, thậm chí có xu hướng gia tăng. Hiện 
tượng tiêu cực trong bộ máy nhà nước, trong các 
tổ chức đảng, đoàn thể, nhất là trong một số lĩnh 
vực tiền tệ, đầu tư, thuế, xây dựng cơ bản, trong 
hoạt động của không ít cơ quan bảo vệ, thi hành 
pháp luật v.v. vẫn còn nghiêm trọng, kéo dài. Về 
mặt quan điểm chính trị, vì lý do này lý do khác, 
ở mức độ này hay mức độ khác, cũng đang tiếp 
tục xuất hiện những khuynh hướng không đúng 
đắn, đáng lo ngại. Các thế lực thù địch vẫn hằng 
ngày, hằng giờ dùng mọi thủ đoạn tỉnh vi, thâm 
độc nhằm phá hoại Đảng, làm cho Đảng ta biến 
chất, lung lạc niễm tin vào con đường mà Đảng 
ta và Bác Hồ đã lựa chọn. 

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã ban hành 
Chỉ thị Vẻ răng cường công tác kiểm tra của 
Đảng. Đây là chỉ thị rất quan trọng, đòi hỏi công 
tác kiểm tra của Đảng phải được nâng cao hơn 
nữa về chất lượng, hiệu quả, cả về bể rộng lẫn 
chiêu sâu. Chỉ thị yêu cầu mọi tổ chức đảng bao 
gồm các Ban chấp hành, Ban thường vụ các cấp 
ủy, các đẳng bộ, chi bộ cơ sở, Đẳng đoàn, Ban 
cán sự đảng và các ban của cấp ủy phải tăng 
cường công tác kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực. 
Thông qua công tác kiểm tra phát hiện những 


Phấn đấu thưực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


mặt tốt, những điển hình tiên tiến để biểu dương, 
đồng thời phát hiện những mặt xấu, tiêu cực, vi 
phạm để có biện pháp khắc phục, ngăn chặn và 
xử lý nghiêm minh, kịp thời. Các cấp ủy đảng 
phải thường xuyên lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo 
sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức đẳng với 
các cơ quan có liên quan, đồng thời phát huy tính 
tích cực, tính chiến đấu, tính chủ động của tổ 
chức đẳng, tỉnh thần phê bình, tự phê bình của 
cán bộ, đẳng viên. 

Trong Chỉ thị của Bộ Chính trị đã chỉ rõ 
những nội dung, đối tượng kiểm tra, việc tổ chức 
chỉ đạo, trách nhiệm của các cấp ủy đẳng, của 
đảng viên là thủ trưởng các cơ quan, của các Ban 
cán sự đảng, Đảng đoàn, của ủy ban kiểm tra các 
Cấp v.v. 

Về nội dung kiếm tra : Công tác kiểm tra của 
Đảng phải được tiến hành trên mọi lĩnh vực, 
nhưng căn cứ vào tình hình cụ thể hiện nay, Bộ 
Chính trị nhấn mạnh và yêu cầu tập trung kiểm 
tra sự lănh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và đảng 
viên vào ba nội dung chính sau đây : 

+ Việc chấp hành Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của 
Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị và 


của cấp ủy về kinh tế — xã hội, công tác xây 


dựng Đảng, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... 
Khi kiểm tra nội dung này cần chú ý kiểm tra cả 
về nhận thức và tổ chức thực hiện như : tổ chức 
quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán 
bộ, đẳng viên và quản chúng nhân dân ; việc 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá 
trình tham gia xây dựng và thực hiện các chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Đẳng và Nhà 
nước ; việc xây dựng và thực hiện chương trình 
hành động của các cấp ủy, thực hiện, triển khai 
nghị quyết, chỉ thị v.v. 

+ Việc chấp hành chủ trương, chính sách của 
Đảng về sản xuất, phán phối vật tư, tài chính, 
tiền tệ... trong các ngành, các đơn vị trên địa 
bàn không phân biệt thuộc địa phương hay trung 
ương quán lý. Nội dung này cần chú ý một số 
điểm lớn là : kiểm tra việc chấp hành chủ trương, 
chính sách của Đảng về sản xuất phân phối vật 
tư, tài chính, tiền tệ... ; kiểm tra thu, chỉ ngân 
sách, bảo đảm thu đủ, chỉ đúng mục đích, tiết 
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kiệm, có hiệu quả ; kiểm tra việc huy động vốn 
và cho vay vốn đúng chính sách, sử dụng đầu tư 
có hiệu quả. Chú trọng kiểm tra ở các ngành 
quản lý kế hoạch - đầu tư, quản lý ngân sách, 
tiền vốn, quản lý đất ở, nhà ở, xây dựng cơ bản, 
các đơn vị sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư lớn 
nhằm hạn chế, khắc phục tiêư cực, tham ô, lãng 
phí, gây thất thoát tiền của của Nhà nước và 
nhân dân. _ 

+ Kiếm tra công tác cán bộ, trước hết tập 
trung kiểm tra việc quán triệt và thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) Về 
chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Căn cứ vào 
quyết dịnh của Bộ Chính trị về quản lý cán bộ và 
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các loại tổ ' 
chức cơ sở đảng đã được Ban Bí thư Trung ương 
(khóa VIII) quy định và Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa VIII) mà đánh giá kết quả công tác 
cán bộ của các cấp ủy đảng, trong các ngành, các 
địa phương, đơn vị, các tổ chức kinh tế, chính trị, 
xã hội v.v. Trong việc kiểm tra công tác cán bộ 
cần chú ý các quan điểm đánh giá, xây dựng đội 
ngũ cán bộ ; chấp hành nguyên tắc tập trung dân 
chủ ; thực hiện quy trình công tác cán bộ ; xây 
dựng cơ cấu, tiêu chuẩn các chức danh cán bộ ; 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí, để 
bạt, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhất 
là cán bộ chủ chốt, trong các cơ quan đảng, cơ 
quan quản lý nhà nước, kinh tế, xã hội, trong các 
lực lượng sản xuất, kinh doanh v.v. Đồng thời 
qua đây cũng chú ý kiểm tra việc thực hiện chính 
sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ có công với 
cách mạng, cán bộ về hưu, cán bộ nữ, cán bộ 
người dân tộc thiểu số v.v. 

Về đối tượng kiếm tra 

Phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều 
lệ Đảng : mọi tổ chức đẳng và tất cả đảng viên 
chịu sự kiểm tra của Đảng. Tuy nhiên, tùy điều 
kiện, hoàn cảnh cụ thể mà xác định trọng tâm, 
trọng điểm. Chỉ thị của Bộ Chính trị xác định đối 
tượng cần tập trung là : những tổ chức đảng ở 
những đơn vị có vị trí trọng yếu, liên quan nhiều 
đến vấn đẻ quản lý kinh tế ; sản xuất kinh doanh, 
tiền vốn ; quản lý đất, nhà ở ; bảo vệ pháp luật ; 
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thực hiện chính sách xã hội ; quản lý cán bộ... 
Cần chú ý một số địa phương, địa bàn quan 
trọng ; một số vùng nông thôn, đô thị lớn v.v. 
Đối với đảng viên thì chú trọng : đảng viên là 
cấp ủy ; cán bộ giữ các cương vị chủ chốt ; 
những cán bộ được giao công việc trong các tổ 
chức, cơ quan, đơn vị nói trên. 

Về tổ chức, chỉ đạo thực hiện 

Chỉ thị của Bộ Chính trị đã chỉ rõ trách nhiệm 
của các cấp ủy đảng, của các ban, ngành chức 
năng cũng như của cá nhân đẳng viên là thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị. 

Trước hết, đối với các cấp ủy đảng phải 
thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra. Trước 
mắt là triển khai, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính 
trị đến tất cả các cán bộ và đẳng viên thuộc phạm 
vi cấp ủy mình phụ trách để nâng cao nhận thức 
về vai trò, vị trí, nội dung và tác dụng của công 
tác kiểm tra của Đảng trong tình hình hiện nay. 
Tiếp đó, cần xây dựng nội dung, chương trình và 
kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra của cấp ủy 
trong từng thời gian, phương pháp tiến hành, tổ 
_ chức lực lượng, phân công cụ thể cho cấp ủy 
viên và các ban của cấp ủy tiến hành kiểm tra. 
Sau khi kiểm tra phải sơ kết, tổng kết, rút kinh 
nghiệm kịp thời nhằm biểu dương, nhân rộng 
những điển hình tốt, phê phán, loại trừ cái xấu, 
cái tiêu cực. Các cấp ủy chủ động xây dựng và 
chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa các ban 
đảng với các cơ quan thanh tra, các cơ quan bảo 
vệ pháp luật để làm tốt công tác kiểm tra, giải 
quyết tố cáo và xem xét, xử lý đứt điểm, kịp thời 
những vi phạm đã phát hiện. 

Các cấp ủy trực tiếp chủ trì một số cuộc kiểm 
tra. Đồng thời căn:cứ vào quy mô, nội dung, đối 
tượng cụ thể mà cấp ủy có thể chủ trì hoặc giao 
cho các ban của cấp ủy chủ trì các cuộc kiểm tra. 
Đồng chí bí thư, phó bí thư, thường vụ cấp ủy 
chịu trách nhiệm chính trong các cuộc kiểm tra 
của cấp ủy ; thường xuyên đi sát cơ sở, nắm chắc 
tình hình để bảo đảm tính chính xác, khách quan 
khi xem xét, kết luận hoặc giải quyết những 
trường hợp mà cấp dưới để nghị. Những đẳng 
viên là bí thư Ban cán sự, Đảng đoàn, thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo đây 
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đủ, kịp thời, trung thực với cấp ủy, phục vụ tốt 
công tác kiểm tra của Đảng. 

Cùng với việc triển khai quán triệt thực hiện 
Chỉ thị trong nội bộ tổ chức đảng, Bộ Chính trị 
đặc biệt nhấn mạnh và xác định một khâu quan 
trọng và cấp bách là phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong việc giám sát thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Vì nhân dân là người giúp Đảng kiểm tra, 
giám sát, phát hiện những lệch lạc, thiếu sót, tiêu 
cực trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, pháp luật Nhà nước. Quyền làm chủ của 
nhân dân, vai trò kiểm tra, kiểm soát của nhân 
dân được phát huy tức là người dân tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyển, đoàn thể trong sạch, 
vững mạnh, tích cực đấu tranh chống tệ quan 
liệu, tham nhũng, lãng phí của công, mất dân 
chủ v.v. Vì vậy, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, 
các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phải 
thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, lắng nghe ý 
kiến của dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị 
chính đáng của nhân dân. 

Các ban của Đảng, ban cán sự, đẳng đoàn 


-_ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chủ trì kiểm tra theo 


nhiệm vụ, chức trách được giao và tham mưu 
cho cấp ủy trong việc kiểm tra những vấn đề 
thuộc lĩnh vực các ban, đảng đoàn, ban cán sự 
phụ trách. Ủy ban kiểm tra các cấp trong quá 
trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra cần hướng dẫn kiểm tra, chỉ đạo ủy ban kiểm 
tra cấp dưới làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp 
ủy thực hiên có hiệu quả Chỉ thị số 29 của Bộ 
Chính trị. Đây là công việc rất nặng nể và khó 
khăn. Nhưng với Chỉ thị nói trên của Bộ Chính 
trị, cùng ba pháp lệnh mà Nhà nước ta vừa ban 
hành (Pháp lệnh cán bộ, công chức, Pháp lệnh 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Pháp lệnh 
chống tham nhũng), lại được sự lãnh đạo, chỉ 
đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và các cấp ủy 
đảng, các tổ chức đẳng và ủy ban kiểm tra các 
cấp có cơ sở để làm tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phân tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra của 
Đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. C] 
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›› với khát vọng giải phóng con người, 
xu hướng dân chủ là xu hướng chung của 
nhân loại. Cuộc sống con người càng nâng 
lên, trình độ trí tuệ của con người càng phát triển 
thì xu hướng dân chủ càng mạnh mẽ. Các Mác đã 
đưa ra lý luận đúng đắn hơn cả về dân chủ và chế 
độ dân chủ. Người cho rằng, dân chủ chỉ được thực 
hiện đầy đủ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội 
mà thực chất là sự tham gia ngày càng rộng rãi và 
bình đẳng, thiết thực của nhân dân vào công việc 
quản lý của nhà nước. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là 
dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với công bằng 
xã hội, chống áp bức, bất công ; được thực hiện 
trong thực tế trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội ; được thể chế hóa bằng pháp 
luật và được pháp luật bảo đảm. Đẳng cộng sản là 
người lãnh đạo nên dân chủ đó. 

Thực hiện đây đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa đối 
với nước ta còn là chặng đường dài. Song Đảng và 
nhân dân ta đang từng bước phấn đấu để thực hiện 
dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách đây đủ nhất. 

Dân chủ là một trong hai mặt của quá trình 
hoàn thiện thể chế quản lý xã hội : nhà nước pháp 
quyền trên nên dân chủ phát triển. Pháp luật có vai 
trò mở đường và bảo đảm thực hiện dân chủ. Dân 
chủ kiềm chế mọi xu hướng tha hóa của bộ máy 
cầm quyền. 

Dân chủ luôn luôn nằm trong khuôn khổ đường 
lối chính trị nhất định, gắn liên với “dân sinh”, 
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“dân trí” ; đồng thời cũng tác động phát triển 
đường lối, thúc đẩy trình độ “dân sinh”, “dân trí”. 
Dân chủ vừa là giá trị chung của nhân loại vừa có 
tính giai cấp, tính lịch sử ; đồng thời mang dấu ấn 
của truyền thống, đặc điểm dân tộc và tính chất 
thời đại. Dân tộc ta vốn có truyền thống phát huy 
dân chủ để bàn bạc và giải quyết việc nước. Ngày 
nay, dân chủ là một yêu cầu khách quan đi liền với 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
song cũng là vấn để rất nhạy cảm mà các thế lực 
thù địch thường xuyên lợi dụng để chống phá ta. 
Nhân dân có khát vọng dân chủ, đồng thời trong xã 
hội thường cũng có những hiện tượng lợi dụng dân 
chủ để coi thường trật tự kỷ cương, xâm phạm đến 
dân chủ của số đông. Bên cạnh đó, số người thoái 
hóa, biến chất trong bộ máy nhà nước là một trở 
ngại không nhỏ đối với việc thực hiện và phát huy 
dân chủ. Họ không muốn có dân chủ, không muốn 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Dân 
chủ phải bao gồm cả hai mặt : quyển lợi và nghĩa 
vụ. “Không có quyển lợi nào mà không có nghĩa 
vụ, không có nghĩa vụ nào mà không có quyển 
lợi”) và “Nhân dân có quyên lợi làm chủ, thì phải 
có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân”®), 


* PTS, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương 
(1) C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t 1ó, tr 25 
(2) Hỏ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 7, tr 452 
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Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” chưa phải là toàn bộ vấn đẻ dân chủ mà 
chỉ là quy trình thực thi dân chủ, được diễn đạt cô 
đọng, súc tích, dễ hiểu, đễ nhớ với sự sắp xếp hợp 
lý. Quy trình “biết - bàn - làm - kiểm tra” là quy 
trình từ nhận thức đến hành động, qua kiểm tra 
đánh giá lại kết quả hành động rồi tiếp tục nhận 
thức và hành động với hiệu quả cao hơn ; là quy 
trình lãnh đạo, quản lý của chế độ do nhân dân làm 
chủ từ khâu thu thập thông tin, hình thành chủ 
trương, chính sách, thực hiện chủ trương, chính 
sách, kiểm tra, thu thập thông tin mới cho một chu 
trình quản lý mới. 

Bốn nội dung của phương châm đều lấy “dân” 
làm chủ thể. Khái niệm “dân” trong phương châm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cần 
được nhận thức trong mối quan hệ được quy định 
bởi cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ”. Dân là đốt tượng lãnh đạo của Đẳng ; 
Đảng lãnh đạo dân nhưng dân phải được biết, được 
bàn và thực hiện đường lối chủ trương lãnh đạo của 
Đảng, phải cùng tham gia kiểm tra cán bộ, đẳng 
viên. Dân là đối tượng quản lý của cơ quan có chức 
năng quản lý nhưng dân phải được biết, được bàn, 
được tham gia quản lý và phải cùng tham gia kiểm 
tra, giám sát cơ quan và cán bộ quản lý. 

Đi vào từng khái nệm “biết”, “bàn”, “làm”, 
“kiểm tra” cũng chỉ nên hiểu trong mối quan hệ với 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 

Biết không phải là toàn bộ vấn đề dân trí. Bản 
chất của nó là quyên được thông tin. “Biết” không 
chỉ là “quyên” mà còn có “nghĩa vụ” phải biết để 
bàn, làm, kiểm tra nhằm tham gia những công việc 
chung của đất nước với tư cách là người dân của 
đất nước có chủ quyên. Nói chung, tất cả những gì 
liên quan đến lợi ích của dân, của tập thể, của Nhà 
nước, dân đều phải được biết ; hoặc tất cả những gì 
dân phải làm, dân đều phải được biết. Trách nhiệm 
cho dân biết trước hết là của Nhà nước và của cả hệ 
thống chính trị. Đương nhiên cũng cần phân biệt 
những øì dân cần được biết ngay, biết trước, những 
gì dân chưa cần biết ngay. 

Bàn cũng cân được phân định : bàn để tham 
gia ; bàn để quyết định ; bàn để thực hiện. Cần chú 
ý để dân bàn ngay từ đâu khi quyết định đang còn 
ở giai đoạn dự thảo. Để khuyến khích “dân bàn”, 
người lãnh đạo, người quản lý phải biết lắng nghe 
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ý kiến nhân dân. Điều tra dư luận xã hội cũng là 
cách làm tốt về mặt này. Chúng ta đang từng bước 
thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp, nhất là ở cơ sở, 
thì nên đi sâu cụ thể hóa vấn để “dân bàn để 
quyết định”. 

Dán làm thì phải hướng dẫn dân làm ấn: pháp 
luật, tạo cơ sở pháp lý và các chính sách động lực 
để khuyến khích dân làm, chỉ đạo các phong trào 
thi đua hành động trong nhân dân một cách thiết 
thực, có hiệu quả. 

Dân kiểm tra là vấn đề bản chất nhất và cũng là 
vấn đề khó nhất trong việc thực hiện quyển làm 
chủ của nhân dân. 

Bốn khâu “biết”, “bàn”, “làm”, “kiểm tra” có 
mối liên hệ và tác động lẫn nhau không thể tách 
rời, song phải đặc biệt chú trọng khâu “dân kiểm 
tra”. Thực hiện chế độ công khai và tổ chức việc 
giải quyết đơn, thư khiếu tố của dân có tác dụng 
thúc đẩy mạnh mẽ “dân kiểm tra”. 

Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” đã ngày càng chứng tỏ tác dụng to lớn 
trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. 
Nó là điều kiện để tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng 
nhân dân nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước ; điều kiện để động viên nhân dân 
tham gia quản lý công việc của Nhà nước, đấu 
tranh thắng lợi với nạn tham nhũng, quan liêu ; xây 
dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân. Nó là động lực không - 
thể thiếu của một xã hội mới. Nói cụ thể hơn, có 
thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra” thì mọi chủ trương, chính sách mới đến người 
dân và được dân tự giác thực hiện. Ngược lại, sẽ 
gây ra sự bất ổn xã hội trong điều kiện bùng nổ 
thông tin và trình độ nhân dân đã có bước tiến 
đáng kể. 

Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” thể hiện trong cả hai hình thức dân chủ : 
dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Ở nước ta, 
đương nhiên chúng ta phải ra sức nâng cao và hoàn 
thiện hình thức dân chủ đại diện. Song, hình thức 
dân chủ trực tiếp vẫn rất cần thiết. Hai hình thức 
này có mối quan hệ qua lại với nhau. Hình thức dân 
chủ trực tiếp chỉ có thể được thực hiện đây đủ khi 
hình thức dân chủ đại diện ngày càng được thực 
hiện tốt. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 
(khóa VIII) đã nhấn mạnh “điều quan trọng hàng 
đầu là nâng cao chất lượng chế độ dân chủ đại 
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điện, mở rộng và có cơ chế từng bước thực hiện chế 
độ dân chủ trực tiếp một cách thiết thực, đúng 
hướng và có hiệu quả ”Ô). 

Hiện nay, ở các nước phát triển trên thế giới, 
hình thức dân chủ đại điện là chủ yếu, song hình 
thức dân chủ trực tiếp vẫn được sử dụng đối với 
những vấn để hệ trọng của quốc gia. Thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VỊ), Bộ 
Chính trị đã có Chỉ thị vê xây dựng và thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó nhấn mạnh tới 
hình thức dân chủ trực tiếp. 

Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ đầu tiên 
trong lịch sử xuất hiện từ thời kỳ bộ lạc, sau đó là 
thời kỳ cổ đại, ở một số quốc gia thành bang. Dân 
chủ trực tiếp có 3 yếu tố cấu thành và 3 điều kiện. 
Ba yếu tố cấu thành là : phổ thông đại chúng, trực 
tiếp và hiệu lực thi hành. Ba điều kiện là : 

- Bảo đảm thông tin đầy đủ cho dân (dán biết) 
về các vấn để cần quyết định ; tổ chức cho đán bàn 
thấu đáo các vấn đề đó để dân có đủ điều kiện cân 
nhắc trước khi thể hiện ý kiến. 

- Bảo đảm môi trường xã hội lành mạnh, tự do, 
bình đẳng. Mọi người trước khi quyết định không 
bị ép buộc, mua chuộc, lôi kéo... 

- Bảo đảm trình tự, thủ tục đơn giản, dễ hiểu, dễ 
thực hiện : tổ chức khoa học, chu đáo. 

Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra” không thể thoát ly sự lãnh đạo 
của Đảng và phụ thuộc rất lớn vào chất lượng hệ 
thống chính trị ở cơ sở. Kinh nghiệm thực tế chỉ rõ 
rằng, tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở yếu 
kém thì không thể nói gì đến phát huy dân chủ 
đúng hướng ; ngọn cờ dân chủ sẽ rơi vào tay các 
lực lượng khác và tổ chức đảng cùng với hệ thống 
chính trị ở cơ sở sẽ nhanh chóng bị vô hiệu hóa. 
Mặt khác, chính có phát huy dân chủ mới có điều 
kiện để củng cố Đảng, củng cố hệ thống chính trị. 
Phát huy dân chủ, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra” đến mức độ như thế nào là phù 
hợp không chỉ căn cứ vào trình độ dân sinh, dân trí 
mà còn phải chú ý đến việc xây dựng tổ chức đang, 
xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cơ sở. 

Trước hết tổ chức đảng cần nhận thức đây đủ 
vai trò và trách nhiệm lãnh đạo quá trình xây dựng 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ là một dòng 
chảy liên tục trong lịch sử, luôn luôn có sự phát 
triển. Các giai cấp trong lịch sử luôn luôn tìm cách 
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nắm ngọn cờ dân chủ nhưng khi đã trở thành giai 
cấp thống trị đều quay lại đàn áp dân chủ để bảo vệ 
quyền lợi của mình. Chỉ có giai cấp công nhân với 
Đảng của nó - Đảng cộng sản - mới có điều kiện và 
tư cách nắm ngọn cờ dân chủ để đưa xã hội tiến 
lên. Song, không phải bất cứ Đảng cộng sản nào 
cũng làm được việc đó. Từ trong sự đổ vỡ của Liên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu chúng 
ta cũng cần rút ra những bài học bổ ích về xây dựng 
Đảng. Do vậy, Đảng phải luôn luôn tự hoàn thiện 
thì mới có thể lãnh đạo thành công quá trình xây 
dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, phải thừa nhận rằng tổ chức đảng, 
nhất là ở cơ sở, còn nhiều yếu kém, có nơi tê liệt ; 
phương thức lãnh đạo và sinh hoạt lúng túng, vừa 
kém dân chủ vừa thiếu kỷ luật, kỷ cương. Nguyên 
tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng bị xem nhẹ, 
có nơi hầu như “buông trôi”. Gần đây, một số tổ 
chức đảng đặt lại vấn đề này, nhất là thực hiện việc 
tự phê bình trước dân là những dấu hiệu 
đáng mừng. 

Tổ chức cơ sở đảng yếu kém dẫn đến hệ thống 
chính trị ở cơ sở yếu kém. Phải chú trọng xây dựng 
hệ thống chính quyển cũng như hệ thống Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở vừa đáp ứng với 
đòi hỏi của cách mạng, vừa đáp ứng với yêu câu 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Trong chế độ ta, những người lãnh đạo, quản lý 
có trách nhiệm rất lớn trong việc phát huy quyên - 
làm chủ của nhân dân. Do đó, muốn thực hiện tốt 
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” những người lãnh đạo, quản lý phải có sự 
giác ngộ đây đủ về dân chủ, phải thật sự tin dân, 
tôn trọng nhân dân. 

Đặt vấn đề “tin dân, tôn trọng nhân dân” như 
một tiên để đối với người lãnh đạo, người quản lý 
để thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra” không có nghĩa là coi nhẹ vấn đề bộ máy tổ 
chức và cơ chế. Thực ra, bộ máy tổ chức và cơ chế 
cũng do con người đặt ra và vận hành, đương nhiên 
nó cũng quy định hành vi của con người. 

Nhận thức và tình cảm đối với nhân dân đúng 
đắn và trong sáng thì mới có nhiệt tình và trách 


nhiệm đây đủ thực hiện “dân biết, dân bàn, dân 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba BCHTƯ khóa VIHI, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 43 
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làm, dân kiểm tra” ; ngược lại thì chỉ là thứ dân chủ 
hình thức. 


* 


Để dân thực sự được biết, được bàn, được làm, 
được kiểm tra thì việc xây đựng quy chế dân chủ ở 
cơ sở là hết sức cần thiết. Bởi vì, cơ sở là nơi trực 
tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyên dân 
chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng 
rãi nhất. 

Việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở cần 
quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính 
trị là : 

- Đặt việc phát huy quyển làm chủ của nhân 
dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống 
chính trị “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ”. Phải coi trọng cả ba mặt nói trên. 

- Vừa phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, 
nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của 
Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân các cấp, vừa thực hiện tốt chế độ dân 
chủ trực tiếp ở cấp cơ sở để nhân dân bàn bạc và 
quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, 
thiết thực, gắn liên với lợi ích của mình. 

- Phát huy dân chủ phải gắn liên với phát triển 
kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí, tạo điều kiện 
mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả. 

- Nội dung các quy chế phát huy dân chủ ở cơ 
sở phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, thể hiện 
tinh thần dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, 
quyền hạn gắn liền với trách nhiệm, lợi ích đi đôi 
với nghĩa vụ ; chống quan liêu, mệnh lệnh, đồng 
thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân 
chủ để vi phạm pháp luật. 

- Gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế 
dân chủ với công tác cải cách hành chính, sửa đổi 
những cơ chế, chính sách vẻ thủ tục hành chính 
không phù hợp. 

Nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở cần làm rõ 
những vấn để sau : 

Quy định quyên của mọi người dân ở cơ sở 
được thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính 
sách của Nhà nước, nhất là những vấn đẻ liên quan 
trực tiếp đến đời sống và lợi ích hằng ngày của 
nhân dân tại cơ sở. Có chế độ và hình thức báo cáo 
công khai trước dân công việc của chính quyền, cơ 
quan, đơn vị về sản xuất và phân phối, vê việc sử 
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dụng công quỹ, tài sản công, về thu, chi tài chính, 
các khoản đóng góp của dân, quyết toán các công 
trình xây dựng cơ bản, chế độ thu và sử dụng học 
phí, viện phí... 

Có quy chế và các hình thức để nhân dân, cán 
bộ, công chức ở cơ sở được bàn bạc và tham gia ý 
kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ 
công tác chuyên môn, công tác cán bộ... của chính 
quyền, cơ quan, đơn vị. Kết quả ý kiến đóng góp 
phải được xem xét, cân nhắc khi chính quyền hoặc 
thủ trưởng ra quyết định. 

Có quy định về việc để nhân dân bàn và quyết 
định dân chủ đối với những loại việc liên quan trực 
tiếp đến đời sống của nhân dân trên địa bàn (như 
chủ trương huy động sức dân để xây dựng kết cấu 
hạ tẳng và các công trình phúc lợi, các khoản đóng 
góp và lập các loại quỹ trong khuôn khổ pháp 
luật...). Chính quyên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ 
chức thực hiện theo ý kiến của đa số nhân dân, có 
sự giám sát, kiểm tra của nhân dân. 

Hoàn thiện cơ chế để nhân dân, công nhân, cán 
bộ, công chức ở cơ sở trực tiếp và thông qua Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân 
kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyên, thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị. Kết quả thanh tra, kiểm tra, 
giám sát của nhân dân phải được tiếp thu 
nghiêm túc. 

Mở rộng các hình thức tổ chức tự quản để nhân 
dân, công nhân, cán bộ, công chức tự bàn bạc và 
thực hiện trong khuôn khổ pháp luật những công 
việc mang tính xã hội hóa, có sự hỗ trợ của chính 
quyền, cơ quan, đơn vị (như việc xây dựng hương 
ước, quy ước làng văn hóa, xây dựng tổ hòa giải, tổ 
an ninh, phong trào vệ sinh - môi trường, đến ơn 
đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, v.V.). 

Xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời thắc mắc 
của nhân dân, công nhân, công chức ở cơ sở, chính 
quyền, cơ quan, đơn vị mình, nghiêm cấm mọi 
hành vi trù dập người khiếu nại, tố cáo. 

Xác định trách nhiệm của tổ chức chính quyền, 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở, định kỳ (ba 
tháng, sáu tháng, một năm) báo cáo công việc 
trước dân, phải tự phê bình và tổ chức để nhân dân, 
công nhân, cán bộ, công chức ở cơ sở góp ý kiến, 
đánh giá, phê bình ; nghiêm túc tiếp thu những ý 
kiến đóng góp đó. C] 
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VÀ SỨC CẠNH TRARH 


HÌN chung, sức sống của doanh nghiệp phụ 

thuộc vào mức độ sinh lãi của nó. Đây là lô 

gíc đơn giản của các quy luật cạnh tranh 
thị trường. Trong “Tư bản” - tác phẩm bất hủ của 
mình, C. Mác đã khái quát rằng, chỉ tiêu lợi nhuận 
đã “... dạy cho loài người biết chỉ phí sức lực của 
mình một cách tiết kiệm và đạt tới mục đích sản 
xuất với một chỉ phí ít nhất về tư liệu” 0). Điều đó là 
hoàn toàn đúng xét trên phạm vi vi mô, và cả trên 
phạm vi vĩ mô của nền kinh tế quốc dân. Tuy ở tầm 
vĩ mô vấn đề tăng trưởng và phát triển liên quan 
đến việc giải quyết đồng bộ nhiều lĩnh vực rộng lớn 
về quy mô, phức tạp về các mối quan hệ giữa kinh 
tế, chính trị và xã hội, môi trường sinh thái v.v..., 
nhưng khía cạnh kinh tế của vấn đề, tựu trung lại, 
như Hội nghị lần thứ tư (khoá VIII) của Đảng một 
lần nữa cũng đã khẳng định là phải “. .. nâng cao 
hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế” (2), coi đó 
như một trong những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt 
trong quá trình đẩy mạnh cồng nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 


1 - Vì sao phải đặt vấn đề nâng cao hiệu quả. 


và sức cạnh tranh của nền kinh tế ? 

Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, 
bao cấp, chế độ phân phối chủ yếu bằng hiện vật, 
thông qua ngân sách Nhà nước, việc thừa nhận kết 
quả sản xuất thông qua sự đánh giá, phần nhiều là 
chủ quan, của các cơ quan chức năng. Cơ chế đó 
đã làm cho nền kinh tế không phát huy được các 
nguồn lực do sự phân phối bình quân, không có 
sản xuất thừa trên thực tế, nhưng lại luôn luôn gây 
ra tỉnh trạng thiếu giả tạo. Mặc dầu cũng đã đặt ra 
nhiều mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, nhưng 
trong cơ chế ấy thực tế đã không tuân theo mục 
tiêu đề ra là “tiết kiệm nguồn lực”, mà ngược lại, do 
kiểu phân phối tập trung tử ngân sách, cho nên ít 
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ai nghĩ đến chuyện tiết kiệm chỉ tiêu cho ngân 
sách. Điều đó thể hiện rất rõ trong cơ chế “xin - 
cho”, tạo ra cách nghĩ “con không khóc, mẹ không 
cho bú”... Thời gian gần đây, tuy đã hơn 10 năm 
thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế cơ bản đã 
chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước, nhưng ở đâu còn bao 
cấp, còn cơ chế “xin - cho” trong sử dụng, cấp phát 


ngân sách, thì ở đó còn tình trạng lãng phí. 


Trong cơ chế thị trường dưới sự chỉ phối của 
các quy luật kinh tế khách quan, kết quả và hiệu 
quả kinh tế được xác định sau khi thực hiện (bán) 
được sản phẩm, nghĩa là có sự chấp nhận của 
người tiêu dùng (hiểu theo nghĩa rộng của từ này). 
Do các quy luật kinh tế thị trường hoạt động khách 
quan, nên các hành vi của con người trong vận 
dụng phần nhiều còn tự phát, khó nắm bắt được 
các nhu câu của xã hội. Do đó, trong cơ chế thị 
trường thường xảy ra tỉnh trạng sản xuất thừa, 
nhưng khái niệm “thiếu” lại bị che lấp bởi khả năng 


thanh toán, sức mua của công chúng. Khái niệm 


hiệu quả kinh tế trong cơ chế thị trường được hiểu 
là tình trạng một nền kinh tế mà trong đó không ai 
có thể trở nên khấm khá hơn nếu không có ai suy 
thoái đi, trên cơ sở đạt 3 loại hiệu năng : hiệu năng 
sản xuất (sản lượng được làm ra với chỉ phí thấp 
nhất) ; hiệu năng phân phối (tài nguyên được phân 
phối cho việc sản xuất hàng hóa và các dịch vụ mà 
xã hội đòi hỏi) ; hiệu năng tiêu thụ (sản lượng hàng 
hóa được phân phối trên cơ sở thu nhập tiêu dùng 
của khách hàng và giá cả thị trường) 8). Điều đó 


* PTS kinh tế 

(1) C. Mác và Ph. Ẳng- lien Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 26, phần II, tr 804 

(2) Văn kiện Hội nghị lân thứ te PCHI Trung ương khóa VIIT 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr 54 

(3) Yem : Từ điển kinh tế, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr 144 
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chứng tỏ trong nền kinh tế thị trường hiệu quả kinh 
tế không chỉ dừng lại ở sự so sánh đơn thuần kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh với chỉ phí lao 
động. Hiệu quả phải luôn luôn đi đôi với việc tiêu 
thụ được sản phẩm. Hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nên kinh tế trong điều kiện hội nhập với các 
nền kinh tế thế giới và tham gia các tổ chức thương 
mại, mậu dịch quốc tế là một thể thống nhất. Mục 
tiêu nâng cao hiệu quả nền kinh tế không phải giờ 
đây mới đặt ra. Ở tầm vi mô hay vĩ mô, nền kinh tế 
muốn tồn tại và phát triển ổn định, thì nâng cao 
hiệu quả là vấn đề cốt yếu. Tất cả các chính sách 
kinh tế phải đạt được sự thường xuyên chăm lo 
nâng cao hiệu quả, nghĩa là phải có lãi (ở các mục 
tiêu xã hội rộng lớn người ta còn dùng khái niệm “lợi 
nhuận cộng đồng”). 

Về sức cạnh tranh của nền kinh tế : trong xu thế 
hiện nay, nền kinh tế của một quốc gia cũng giống 
như một cơ thể sống. Muốn cho cơ thể đó khỏe 
mạnh và phát triển tốt trong môi trường có đủ thứ vi 
trùng thâm nhập và liên tục tấn công từ mọi phía, 
thì cơ thể đó phải chiến thắng bệnh tật, chống lại 
mọi sự tấn công của vi trùng và chống lại bằng 
chính nội lực của mình và hình thành nên cái gọi là 
cơ chế tự đề kháng. Đối với kinh tế cũng vậy, trong 
hợp tác có cạnh tranh, trong cạnh tranh, muốn có 
điều kiện để hai bên cùng có lợi, thì phải có sự hợp 
tác. Trong môi trường nhiều quốc gia cùng tham 
gia, muốn giành chiến thắng trong cạnh tranh đổi 
tác không thể không dùng đủ các mánh khóe, thậm 
chí là bẫy nhau trong khuôn khổ luật pháp quốc tế 
không cấm. Đó là một thức tế, nhưng dùủ trong hoàn 
cảnh nào, nếu nền kinh tế của chúng ta có được cơ 
chế tự bảo vệ tốt, trong quan hệ biết vận dụng khéo 
léo các quy luật khách quan để duy trì cho các bên 
cùng có lợi, biết sử dụng những lợi thế so sánh của 
mình để tham gia vào thị trường thế giới, thì chẳng 
những nền kinh tế có tăng trưởng khá, mà còn sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, duy 
trì được độc lập tự chủ của quốc gia. Từ đó cho 
thấy quan điểm phát huy nội lực là chính và dùng 
nội lực để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên 
ngoài trong tiếp nhận và khuyến khích đầu tư nước 
ngoài là một bước phát triển mới về tư duy kinh tế 
phù hợp với xu thế mở cửa nền kinh tế trong giai 
đoạn hiện nay. Đây hoàn toàn không phải là sự 
quay trở lại thời kỳ đóng cửa. Nói đúng ra các 
nguồn lực bên ngoài vào nước ta, nếu được sử 
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dụng có hiệu quả, chẳng những chúng ta có lợi, mà 
chính những nhà đầu tư nước ngoài thực sự làm ăn 
nghiêm chỉnh cũng mong muốn điều ấy, vì đó là lợi 
ích thiết thân của họ. 

Đương nhiên, “Chúng ta làm chủ đất nước, nên 
có cả hai quyền mà người nước ngoài không có. Đó 
là quyền muốn làm gì, làm ở đâu, với quy mô nào 
cũng được, và quyền cho phép người nước ngoài 
làm trong lĩnh vực nào, theo phương thức nào đổi 
với các dự án đầu tư của họ” (4). Song xét dưới khía 


- cạnh nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 


kinh tế thì quả là có nhiều điều đáng suy nghĩ. Thực 
tế vừa qua chưa phải mọi ý muốn của chúng ta đều 
đã đạt được. Bên cạnh những thành tựu to lớn về 
tăng trưởng kinh tế (liên tục đạt tốc độ tăng trưởng 
trên dưới 9%/năm, cải thiện một bước đáng kể mức 
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tháo gỡ 
nhiều khó khăn, ách tắc trong cơ chế quản lý kinh 
tế, tạo ra nhiều động lực cho các thành phần kinh 
tế phát huy tiềm lực...), thì giữa ý muốn chủ quan 
của hệ thống chính sách và kết quả đạt được đang 
còn những khoảng cách không nhỏ, vẫn còn nhiều 
vấn đề đặt ra. Cụ thể là hiệu quả của nền kinh tế 
vấn còn thấp ; sức cạnh tranh của sản phẩm làm ra 


. trong nước chưa cao ; mức sản xuất bình quân đầu 


người của nhiều loại sản phẩm chưa phải đã cao 
mà đã có tình trạng sản xuất thừa ; nhiều liên 
doanh với nước ngoài làm ăn thua lỗ kéo dải ; tình 
trạng buôn lậu, gian lận kinh tế và gian lận thương 
mại khá phổ biến và ngày một tinh vi ; nạn tham 
nhũng chưa có dấu hiệu giảm và các biện pháp 
chống còn mang tính xử lý hậu quả ; nhiều hợp 
đồng sản xuất - kinh doanh đang biến nước ta 
thành thị trường tiêu thụ hàng hóa cho các nước, 
nhiều loại hàng ngoại đang bóp chết nền sản xuất 
non trẻ trong nước... Đại hội VIIÍ của Đảng cũng đã 
thăng thắn nhận định về những khuyết điểm yếu 
kém ấy. Đó là “Nước ta còn nghèo và kém phát 
triển ; chúng ta lại chưa thực hiện được tốt cần kiệm 


'trong sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng, dồn vốn 


cho đầu tư phát triển. Tỉnh trạng tiêu xài lãng phí 
còn phổ biến và nghiêm trọng” 6). 

Tỉnh hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó 
có những nguyên nhân sâu xa xuất phát từ thực 
trạng thấp kém của nền kinh tế, kể cả trình độ của 


(4) Tạp chí Cộng sản, số 2 (tháng 1-1998), tr 25 
(5) Tài liệu nguyên cứu Văn kiện Đại hội VIII của Đảng (dành 
cho báo cáo viên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 9 - 10 


nguồn nhân lực, đặc biệt là trình độ quản lý trong 
cơ chế thị trường. Thời gian vừa qua, theo đánh giá 
của các nhà kinh tế, tăng trưởng lại chủ yếu về 
lượng, các yếu tố về chất phát huy còn thấp, cụ thể 
là chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ; nền kinh tế 
nhìn chung còn kém hiệu quả và yếu sức cạnh 
tranh. Do đó có thể khẳng định vẫn còn thiếu 
những yếu tố cơ bản bảo đảm cho sự phát triển 
nhanh và bền vững. Ngoài ra còn có nguyên nhân 
từ việc xác định cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, đã làm 
cho lượng vốn đầu tư khá lớn đổ dồn vào các công 
trình về hạ tầng, bất động sản, làm mất cân đối 
giữa lượng vốn đầu tư vào lĩnh vực thu hồi vốn 
nhanh sinh lãi cao với lĩnh vực đầu tư dài hạn... ; cơ 
chế, chính sách và hiệu năng của bộ máy quản lý 
còn nhiều bất cập..., đòi hỏi phải có những giải 
pháp mang tính chiến lược lâu dài. Nhưng cũng có 
những nguyên nhân trực tiếp làm hạn chế khả năng 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh 
tế, như lãng phí, tham nhũng, buôn lậu, xu hướng 
xã hội tiêu dùng..., đòi hỏi phải có những giải pháp 
cấp bách trước mắt để hạn chế và khắc phục. 

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước hiện nay, vấn đề nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trở thành 
một nội dung kinh tế sâu sắc. Muốn nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế phải giải 
quyết đồng bộ nhiều vấn để, nhưng theo tôi trước 
mắt cần tập trung xử lý tốt mấy vấn đề có thể gọi là 
nổi cộm nhất. 

2 - Một số phương hướng trước mắt nhằm 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế. 

Một là, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế phải 
trên cơ sở phát triển mạnh thị trường trong nước. 
Bản thân khái niệm thị trường trong nước đã hàm 
chứa tất cả các yếu tố cấu thành của thị trường, 
như thị trường vốn đầu tư, thị trường bất động sản, 
thị trường lao động, thị trường các dịch vụ tư vấn, 
thị trường hàng hóa... 

- Phát triển thị trường vốn đầu tư phải làm sao 
để huy động tối đa mọi nguồn vốn trong dân cư, 
chung sức đầu tư cho phát triển. Thực tế dù khó 


xác định chính xác lượng vốn nhàn rỗi trong dân để 


huy động cho đầu tư, nhưng qua hàng chục cuộc 
vỡ hụi lớn nhỏ, qua hàng ngàn tỉ đồng tín dụng huy 
động được, đặc biệt là lượng vốn đầu tư bất động 
sản..., cho thấy nguồn vốn trong dân là không nhỏ. 
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Nếu có cơ chế hấp dẫn để nguồn vốn này đầu tư 
vào phát triển sản xuất thì đây là một lực lượng 
đáng kể. Một trong những xu hướng đó là hoàn 
thiện Luật khuyến khích đầu tư trong nước, tiến tới 
xây dựng một luật chung, tạo ra “sân chơi phẳng” 
cho tất cả các chủ thể kinh doanh thuộc mọi thành 
phần kinh tế, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo 
chung, không còn tình trạng bao cấp về vốn, gây ra 
“hai sân chơi” rõ rệt : “khu vực quốc doanh thì luôn 
luôn đời cấp vốn, khu vực kinh tế tư nhân thì chỉ 
cần có khung khổ, hành lang pháp luật rõ ràng”. 
Cái thời mà các nhà doanh nghiệp quốc doanh cho 
rằng “vay là được” phải nhường chỗ cho những 
toan tính sử dụng có hiệu quả từng đồng vốn đầu 
tư, có vay là phải trả. Điều đó đúng với cả thị trường 
vốn đầu tư nước ngoài, nếu không gánh nợ quốc 
gia của ngày hôm nay sẽ trút cả lên đầu các thế hệ 
con cháu mai sau (cuộc khủng hoảng tiền tệ ở một 
số nước trong khu vực xảy ra cuối năm 1997 đã thể 
hiện điều này). 

- Phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa sản 
xuất trong nước chính là tạo những tiền đề cơ bản 
nhất để các doanh nghiệp trong nước có tích lũy, 
đổi mới công nghệ, do đó có thể nói tiêu thụ hàng 
hóa sản xuất ra trong nước chính là giúp cho các 
doanh nghiệp trong nước tập dượt để “vác chuông 
đi đấm nước người” trong thời gian tới. Bởi vậy, các 
bước đi của việc tổ chức các hàng rào thuế quan và 
phi thuế quan, cũng như tháo bỏ dần chúng, tiến tới 
gia nhập các tổ chức kinh tế và thương mại trong 
khu vực và quốc tế - - phải thật sự đồng pha với quả 
trình lớn mạnh và tự khẳng định của hàng hóa sản 
xuất trong nước. Hơn thế nữa muốn chuyển từ xu 
hướng xuất khẩu để thay thế nhập khẩu cho tiêu 
dùng trong nước sang chiến lược hướng về xuất 
khẩu, nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, thì 
trước hết phải có thị trường trong nước phát triển, 
làm hậu thuần cho việc cạnh tranh với hàng ngoại. 
Đây cũng là hướng phát huy nội lực để tăng cường 
sức mạnh kinh tế của chính mình. 

Hai là, xác định cơ cấu đầu tư đúng, nghĩa là 
vừa phát huy được lợi thế so sánh vừa tiếp thu 
những thành tựu mới nhất về công nghệ của thế 
giới. Là một nước đi sau, lại có điểm xuất phát thấp, 
do đó muốn đưa nền kinh tế vươn lên kịp với trình 
độ chung của thế giới, đòi hỏi chúng ta phải có biện 
pháp để phát triển nhanh hơn, trước mắt cần tập 
trung vào các mục tiêu giảm giá thành, nâng cao 
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năng suất lao động và chất lượng hàng hóa. Muốn 
vậy, phải có chính sách quản lý, giám sát việc lựa 
chọn công nghệ nhập, tạo ra “bộ lọc” để không 
biến nước ta thành bãi thải công nghệ, “dọn chỗ” và 
tạo thuận lợi cho các nước khác đổi mới công nghệ. 
Mức độ đầu tư vừa qua không ngừng gia tăng, 
nhưng những tiêu cực trong quá trình nhập công 
nghệ, cũng như đánh giá chung về trình độ công 
nghệ hiện nay vẫn còn chứa ẩn nhiều yếu tố làm 
giảm đáng kể hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước 
ngoài. Hiệu quả vốn đầu tư thể hiện ở : sức cạnh 
tranh của nền kinh tế quốc dân ; mức tăng năng 
suất lao động xã hội ; cơ cấu nền kinh tế bảo đảm 
duy trì sự phát triển cân đối và bền vững ; khả năng 
đi tắt đón đầu về công nghệ ở một số ngành, lĩnh 
vực... Lợi thế so sánh cửa chúng ta là một nước 
nông nghiệp, nguồn lao động dư thừa khá lớn, do 
đó chính sách ưu tiên tiếp thu những công nghệ sử 
dụng nhiều lao động là đúng. Nhưng chính trong 
lô-gíc hình thức này, tưởng như quá rõ ràng, lại 
đang gây ra nhiều sự hiểu lầm hoặc lợi dụng làm 
trái, đặc biệt là trong vấn đề phân biệt giữa công 
nghệ sử dụng nhiều lao động với công nghệ lạc 
hậu, năng suất thấp. Theo chúng tôi, để sử dụng 
nguồn lao động dồi dào của đất nước, mà chủ yếu 
(khoảng 70%) lại là lao động nông nghiệp, trong 
nông thôn với đặc điểm là trình độ đào tạo tay nghề 
thấp, thì vấn đề cần tập trung nhất lại là lựa chọn 
cơ cấu ngành của công nghệ sao cho các ngành 
chế biến nông, lâm, hải sản - những ngành ở vị trí 
xử lý “đầu ra” cho sản xuất nông nghiệp, nhằm 
nâng cao giá trị của nông sản. Như vậy, vừa tạo ra 
sự phân công lại lao động giữa nông nghiệp và 
công nghiệp, mà vẫn tránh được sự di chuyển lớn 
lao động từ nông thôn ra thành thị gây xáo trộn xã 
hội. Bởi vậy, điều này phải được thể hiện rõ trong 
chiến lược đầu tư, nghĩa là lựa chọn cơ cấu đầu tư 
phải ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến và chế 
biến xuất khẩu và công nghệ cao. 

Ba là, chống lãng phí, tham nhũng. Nếu chỉ 
nhìn vào những vụ tham nhũng đã “đưa ra ánh 
sáng”, nếu chỉ chú tâm phanh phưi và tìm ra các vụ 
tham nhũng, thì chúng ta mới chỉ nhìn thấy hậu quả 
của nó. Và như vậy tưởng như lãng phí và tham 
nhũng là hai vấn đề khác nhau. Nhưng đi sâu phân 
tích các nguyên nhân dẫn đến tham nhũng thì thấy 
đây là hai mặt của cùng một vấn đã. Lãng phí một 
phần là do chính cơ chế quản lý lỏng lẻo, nhưng 
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chủ yếu là do ý thức làm chủ hoặc cố ý lợi dụng 
công quỹ để tư túi dưới nhiều hình thức : quà biếu, 
chè chén linh đình, mua sắm (mà chủ yếu lại mua 
sắm các phương tiện ngoại đắt tiền), hoa hồng... Vì 
sao 70% số hạng mục công nghệ nhập vừa qua 
(qua một đợt kiểm tra trên 700 trường hợp) là thiết 
bị cũ tân trang lại ? Vì sao đã có một cơ chế cho 
vay của các ngân hàng được coi là chặt chẽ nhưng 
lại để thất thoát hàng ngàn tỉ đồng. Riêng một cơ 
sở có thể vay hàng trăm tỉ, lớn gấp hàng chục lần 
vốn tự có ? Vì sao còn tình trạng có “dây” là xin 
được đầu tư ngân sách, mà không cần cân nhắc, 
tính toán về hiệu quả của công trình đầu tư ấy ra 
sao ? Vị sao hàng loạt các liên doanh với nước 
ngoài thua lỗ. v.v.. và v.v.. Phải chăng là do trình 
độ quản lý của chúng ta còn thấp kém ? ! Điều đó 
có phần đúng nhưng không hẳn là tất cả. Trong 
buổi giao thời này đồng tiền đi len lỗi vào một số 
cán bộ bị thoái hóa, họ trục lợi cá nhân mà làm ngơ 
trước lợi ích quốc gia dân tộc. Tham nhũng, lãng 
phí và các tệ nạn xã hội khác, như buôn lậu, gian 
lận thương mại... là những “con mổi” đang đục 
khoét cái gốc của nền kinh tế, làm giảm hiệu năng 
quản lý, giảm hiệu quả của nền kinh tế. 

Trong khi đó bộ máy quản lý các cấp lại đang 
có xu hướng phỉnh ra. Nếu năm 1993 tổng quỹ 
lương của các cơ quan đơn vị cả nước là 11 350 tỉ 
đồng, thì nắm 1997 là 22 750 tỉ đồng, tăng gần gấp 
đôi (lương cơ bản trong thời gian đó mới chỉ tăng 
20%). Điều đó đã là lãng phí, nhưng cái đáng nói 
hơn cả chính là chỉ phí cho bộ máy thì tăng, mà 
hiệu quả quản lý không tăng, thậm chí sự phiền hà 
trong các thủ tục xuất - nhập và xét duyệt các hạng 
mục đầu tư chưa giảm. Thêm vào đó cơ chế “xin - 
cho” trong cấp phát ngân sách chưa được khắc 
nhục, gây nên nhiều lãng phí không đáng có trong 
sử dụng ngân sách. Nạn chạy theo xã hội tiêu 
dùng, lối sống xa hoa lãng phí, tiêu xài quá khả 
năng nền kinh tế thể hiện rõ nét trong tư tưởng coi 
của công như một thứ của chùa, “cha chung không 
ai khóc”. Thiết nghĩ, muốn tăng hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế phải thực hành tiết 
kiệm, phát động phong trào “cần, kiệm để công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Phong trào đó phải được 
thể hiện trước hết ở việc sử dụng có hiệu quả ngân 
sách của Nhà nước và đòi hỏi cán bộ phải đi trước, 
làng nước theo sau. 
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KIÊN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIÊN CON ĐƯỜNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐÃ LƯA CHỌN 


RONG quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam, Đẳng ta đã không ngừng tìm tòi, khám 
| phá, để ngày càng xác định rõ hơn, cụ thể 
hơn, đúng đắn hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội (CNXH) ở nước ta. Qua gần bảy thập kỷ, đặc 
biệt gần 30 năm lại đây, thực tiễn sự nghiệp xây 
dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc kể cả những thành 
công và chưa thành công, đã làm cho : “Con đường 
đi lên chú nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được 
xác định rõ hơn” 0), Điều này có ý nghĩa không chỉ 
về tổ chức thực tiễn mà cả về lý luận ; là nguồn cổ 
vũ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ 
Tổ quốc của nhân dân ta, trong thời đại ngày nay. 
Đi trên con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà 
Đảng ta và nhân dân ta lựa chọn, Việt Nam đã tiến 
những bước quan trọng “đã giúp cách mạng Việt 
Nam ra khỏi cơn bão tố của thời đại” 2), như một tờ 
báo Mỹ nhận định ; và như một chính khách nước 
ngoài đánh giá, chính “điều này đang mở ra con 
đường ởi tới một nước Việt Nam XHCN phồn vinh 
và hiện đại” Ô), 

I- Vi sao nói : “Con đường đi lên CNXH ở 
nước ta ngày càng được xác định rõ hơn” ? 

1 - Sự vận động của lịch sử nhân loại là tất yếu 
đi lên CNXH. Nhưng, chúng ta biết, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin lại chưa chỉ ra những đặc trưng cụ thể 
cho một xã hội XHCN tương lai, chưa vạch ra một 
cách rõ nét và tỉ mỉ những con đường cụ thể để các 
quốc gia, dân tộc tiến tới CNXH ; lại càng chưa có 
điêu kiện chỉ ra điều đó cho một nước lạc hậu ở 
phương Đông, như Việt Nam, chưa trải qua CNTB. 
Bởi vậy, việc fìm kiếm, xác lập những đặc trưng của 
xã hội XHCN và sự khai phá, kiến tạo con đường đi 
tới xã hội đó vốn đã rất khó khăn, đối với nước ta, 
lại càng khó khăn hơn. 


TBẤN QUANG - NHỊ LÊ 


Tiếp thu và hiện thực hóa chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
trên mảnh đất Việt Nam, ngay khi mới ra đời, Đảng 
ta khẳng định, mục tiêu lý tưởng của con đường phát 
triển của nước nhà là đi lên CNXH. Và bằng cuộc 
cách mạng không ngừng, mà trước hết phải làm 
cách mạng tư sản dân quyển (cách mạng dân chủ 
nhân dân) với hai nhiệm vụ phản đế, phân phong 
(đánh đổ đế quốc, phong kiến giải phóng dân tộc và 
thực hiện người cày có ruộng) rồi tiến lên thực hiện 
“kỳ được XHCN", thông qua con đường bỏ qua thời 
kỳ TBCN, “tranh đấu lên con đường CNXH”. Đồng 
thời, Đảng ta cũhg tiên liệu, sự phát triển của cách 
mạng Việt Nam như thế, và vì thế, nhất định sẽ hòa 
nhập vào trào lưu cách mạng vô sản toàn thế giới, 
do đó nhất định sẽ được ủng hộ và giúp đỡ, để cách 
mạng Việt Nam tiến tới mục tiêu lý tưởng của mình. 
Sự khẳng định mục tiêu lý tưởng và lựa chọn con 
đường phát triển như vậy của Đảng ta, xét về lôgíc 
là một tất yếu khách quan ; xét về ljch sử, là hoàn 
toàn phù hợp với sự vận động tiến lên của cách 
mạng nước ta và xu thế cách mạng thế giới ; và xét 
về nhụ câu là hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể 
của một nước thuộc địa, nửa phong kiến và nguyện 
vọng cháy bỏng của nhân dân lao động Việt Nam. 

Gần ba năm, sau khi Cách mạng Tháng Tám 
(1945) thành công, trong hoàn cảnh đây khó khăn 
của cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp, Đảng 
ta đã hình dung con đường đi lên CNXH là lâu dài, 
gian khổ. Với phương châm “vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc”, nhằm đưa cách mạng dân tộc dân chủ 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biếu toàn quốc lần thứ VII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 68 

(2) Phương Linh : "Báo Mỹ viết về mục ticu năm 2020 của Việt 
Nam”, báo An ninh Thủ đô, số 44 - 1996, tr 28 

(3) Báo Nhán Dán, số ra ngày 2-7-1996, t; 5 
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tiến lên, Đảng ta ý thức rõ việc chuẩn bị đường lối 
bước tới CNXH mà không cần qua một cuộc cách 
mạng vô sản hay cách mạng XHCN nào khác Cách 
mạng Tháng Tám, khi giữ vững chính quyền do giai 
cấp công nhân lãnh đạo ở nước ta và nhờ Liên Xô 
cùng các nước dân chủ khác giúp đỡ, sau lúc kháng 
chiến thắng lợi. Đây là những tiên đề lý luận và thực 
tiễn hết sức quan trọng trong việc nhận diện và 
chuẩn bị điều kiện cho việc kiến tạo con đường đi 
lên CNXH. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, 
miễn Bắc hoàn toàn giải phóng, trên cơ sở phân tích 
thực tế và những đặc điểm của cách mạng, tham 
khảo kinh nghiệm của các nước XHCN anh em, 
Đảng ta từng bước hình thành đường lối xây dựng 
CNXH. Đường lối này được xác lập tại Đại hội II 
(1960) của Đảng và được bổ sung, phát triển qua 
các hội nghị Trung ương và Bộ Chính trị sau đó. Đại 
hội HI của Đảng đã đánh đấu sự hình thành đường 
lối cơ bản về cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu 
tranh giải phóng miễn Nam, thống nhất đất nước. 
Nổi bật là, quan điểm miền Bắc phải bỏ qua giai 
đoạn TBCN, tiến lên CNXH, làm hậu phương cho 
miễn Nam, bao hàm hai mặt cải tạo XHCN và xây 
dựng CNXH. Nhìn khái lược, qua 45 năm (từ năm 
1930 đến năm 1975) Đảng ta nỗ lực tìm tòi và hình 
thành một cách cơ bản, có hệ thống những quan 
điểm về CNXH trên nửa nước trong điều kiện cả 
nước có chiến tranh, là tình hình rất đặc thù. Nếu 
năm 1930, đường lối lên CNXH được hình thành 
như một mục tiêu lý tưởng, khoảng thời gian 30 
năm sau đó được phác thảo và bổ sung những nét 
đại cương, những nhiệm vụ cụ thể còn hạn chế, tới 
Đại hội HI thể hiện quan trọng trong quan điểm lý 
luận và tổ chức thực tiễn về con đường đi lên 
CNXH, (hì 15 năm tiếp theo đó trở thành chặng 
đường quan trọng để Đảng và nhân dân ta trải 
nghiệm, tiếp tục tìm tòi những vấn để về CNXH, về 
von đường đi lên CNXH phù hợp với điều kiện của 
nước ta với tinh thần độc lập, tự chủ của mình trong 
điều kiện có sự bất lợi trong quan hệ giữa các đẳng 
ở các nước XHCN xoay quanh các vấn đẻ này. 

Do đó, bên cạnh những thành tựu to lớn có ý 
nghĩa cơ bản, chúng ta vấp phải không ít khó khăn 
hạn chế, cả những sai lầm trong quan niệm và tổ 
chức thực tiễn về xã hội XHCN và con đường đi 
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lên CNXH. Khuyết điểm lớn nhất, là sự vận dụng 
thiếu sáng tạo những kinh nghiệm của mô hình Liên 
Xô và các nước XHCN khác ; quá nhấn mạnh tới 
“tiến nhanh”, tiến mạnh” lên CNXH mà không tính 
toán đây đủ tới hình thức, bước đi giữa cải tạo 
XHCN và xây dựng CNXH trên các lĩnh vực ; nhấn 
mạnh quan hệ sản xuất mà chưa chú ý tương xứng 
đến phát triển lực lượng sản xuất ; những điều đó là 
không phù hợp, nhất là trong điều kiện cả nước có 
chiến tranh. 

Chặng đường hơn 10 năm tiếp theo, kể từ năm, 
1975, là chặng phát triển một bước đường lối cách 
mạng XHCN đã được xác định từ Đại hội HI và 
được bổ sung trong quá trình thực hiện, đưa cả nước 
tiến lên CNXH. Điểm phát triển mới là, nhấn mạnh 
phải phát huy mạnh mẽ quyên làm chủ của nhân dân 
lao động ; tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then 
chốt,... công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ... Nhưng khi 
tổ chức thực hiện, thực tiễn đã bộc lộ rõ sự chủ quan, 
nóng vội, và bỏ qua “bước đi ban đâu”, không thực 
hiện chủ trương đã khẳng định “nhiều thành phần 
kinh tế...” trước đây, chưa đánh giá đúng tình hình 
thực tế trong nước và quốc tế, chưa tạo ra được động 
lực phát triển... dẫn tới nhiều mục tiêu kinh tế - xã 
hội không đạt được, đời sống nhân dân gặp khó 
khăn, niềm tin đối với CNXH bị giảm sút, đặc biệt 
vào những năm đầu thập niên 80. Nhận rõ điều này, 
Đảng ta tiếp tục điều chỉnh một bước về đường lối 
phát triển xã hội Việt Nam theo định hướng XHCN 
những năm tiếp sau : Xác định nước ta đang ở chặng 
đường đầu của thời kỳ quá độ và những nội dung 
của thời kỳ quá độ ; điều chỉnh một bước trong cơ 
cấu kinh tế, nhấn mạnh nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu... Song do chưa nhận thức được đây đủ 
những vấn để có tính quy luật từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn XHCN ở nước ta, cho nên việc điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư đã không được 
thực hiện, các hình thức kinh tế tiếp tục vẫn chưa có 
những đổi mới cân thiết và đủ mạnh... Trong thực tế 
lãnh đạo của Đảng, đã có “những sai lầm nghiêm 
trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn, sai 
lâm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”. Do 
nhiều nguyên nhân, khách quan và chủ quan, đất 
nước rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội 
nghiêm trọng. 


Nghiên etu - Trao đôi 


Tới đây, vấn để con đường đới lên CNXH vẫn 
đang là một câu hỏi lớn cần tiếp tục nghiên cứu, 
thực nghiệm, tìm câu trả lời rõ hơn. 

2 - Năm 1986, với Đại hội VỊ của Đảng, công 
cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo đã trở thành cột mốc đánh dấu 
bước ngơặt về phát triển đường lối xây dựng 
CNXH, đánh dấu bước chuyển rất quan trọng trong 
nhận thức và tổ chức thực tiễn con đường đi lên 
CNXH đúng đắn, hợp quy luật và hợp lòng dân ở 
nước ta. Đổi mới tư duy, một mặt, Đảng ta cụ thể 
hóa quan điểm mới về cơ cấu kinh tế, về công 
nghiệp hóa XHCN trong chặng đường đầu tiên, chủ 
trương điều chỉnh cơ cấu sản xuất và cơ cấu đầu tư, 
xác định “ba chương trình kinh tế lớn” ; mặt khác, 
để xuất quan điểm mới về cải tạo XHCN, coi đây là 
nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài với những 
bước đi thích hợp, thừa nhận sự tồn tại của nhiều 
thành phân kinh tế... Đồng thời, thừa nhận sự tồn tại 
khách quan của sản xuất hàng hóa và của thị 
trường ; chủ trương đổi mới cơ chế quản lý, phát 
triển các hình thức kinh tế phù hợp với trình độ lực 
lượng sản xuất, coi trọng việc điều tiết phân phối 
qua ba lợi ích (cá nhân, tập thể và xã hội) ; phê phán 
và khắc phục cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, 
khẳng định chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh 
XHCN. Đặc biệt, chúng ta có nhận thức mới về vấn 
đề xã hội với quan điểm không chỉ là chính sách 


giúp đỡ, trợ cấp, bao cấp mà là chăm lo toàn điện, - 


phát triển và phát huy nhân tố con người. Vậy là, dù 


chưa thể hình dung hết những vấn đẻ sẽ phải tìm tòi,. 


nhưng Đẳng ta đã mở kháu đột phá những quan 
điểm vẻ CNXH và con đường xây dựng CNXH ở 
Việt Nam một cách mới mẻ. 

Thực tiễn phát triển của đất nước đã xác nhận 
tính đúng đắn và hiệu quả của sự tìm tòi, khai phá 
đó của Đảng ta. Mặc dù đất nước khi kết thúc năm 
1990, vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, nhưng đã đạt được những thành tựu bước 
đầu rất quan trọng, tạo ra những tiền để khách quan 
về lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH. 

Năm 1991, với Đại hội VI của Đảng, chúng ta 
lại tiếp tục tiến lên bằng sự khẳng định kiên trì con 
đường đi lên CNXH, xác định 6 đặc trưng của 
CNXH ở Việt Nam, 7 phương hướng cơ bản chỉ đạo 
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quá trình xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ ; 
xác định những định hướng lớn trong chính sách 


-_ kinh tế, đồng thời đề ra đổi mới hệ thống chính trị, 


phát huy nên dân chủ XHCN. Nhiều quan điểm về 
con đường đi lên CNXH tiếp tục được thể nghiệm, 
bổ sung trong thực tiễn và nhận thức lý luận. Đảng 
ta chưa thể coi những quan điểm đó đã xong xuôi 
mà còn đang trong quá trình hình thành và phát 
triển. Do đó, Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ của Đảng (1994) cùng với bao công việc 
khác phải làm, đã tiếp tục kiến giải con đường đi lên 
CNXH ở nước ta bằng những chủ trương cụ thể, 


. phát triển những quan điểm của Đại hội VII của 


Đảng, trước hết là những vấn đề chuyển dịch cơ cấu - 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; 
vẻ chính sách đối với nên kinh tế nhiều thành phân ; 
về cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo . 
định hướng XHCN ; vẻ Nhà nước pháp quyền Việt 
Nam của dân, do dân và vì dân ; về xây dựng Đảng 
ngang tâm công cuộc đổi mới ; về giữ vững độc lập 
tự chủ với mở cửa, hội nhập quốc tế... 

Có thể nói, tiến trình gần 12 năm đổi mới 
(1986 - 1998) là sự tiếp tục vận động của những 
quan niệm mới về CNXH và con đường xây dựng 
CNXH của Đảng ta từng bước được hình thành dựa 
trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê—nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, có kế thừa những nhận thức 
đúng đắn mà Đảng ta đã tích lũy được suốt quá 
trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930, 
bắt nguồn trước hết và chủ yếu từ thực tiễn Việt 
Nam. Đại hội VIII của Đảng (1996), trên cơ sở đánh . 
giá tình hình thực hiện 10 năm đổi mới, kể từ Đại 
hội VI, đã khẳng định : “thế và lực của đất nước ta 
đã có sự biến đổi rõ rệt về chất. Nước ta đã ra khỏi 
cuộc khủng hoảng kinh tế — xã hội nghiêm trọng và 
kéo dài hơn 15 năm, tuy còn một số mặt chưa vững 
chắc, song đã tạo được tiên để cần thiết để chuyển 
sang thời kỳ phát triển mới : đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước” 4®, “con đường đi lên 
CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ 
hơn” 5), Nói như đồng chí I. Stôi-lốp, trưởng đoàn 
đại biểu Đảng XHCN Bun-ga-ri, tại diễn đàn Đại 
hội VIII của Đảng ta “... thành tựu đây ấn tượng của 
Việt Nam đạt được chủ yếu dựa trên cơ sở xây dựng 


(4), (5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 12 
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mô hình riêng, kết hợp được cải cách với truyền 
thống lịch sử của đất nước” 6), 

lHÏ - Nét đặc trưng của con pENg đi lên 
CNXH ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra 

1 - Nhìn tổng thể con đường đi lên CNXH ở 
nước ta đã trải đài gần bảy thập kỷ qua, chúng ta có 
thể nhận thấy hình hài, vóc dáng của nó cứ hiện dần 
ra qua mỗi chặng đường vận động đầy thăng trầm : 
Từ con đường với tư cách là mục tiêu lý tưởng fới 
con đường là sự vận động của hiện thực đất nước để 
vươn tới mục tiêu lý tưởng đó ; ỳ con đường là hiện 
thực còn sơ khai, giản lược rới con đường rõ nét, 
ngày càng toàn điện dẫn tới gần mục tiêu hơn thông 
qua hàng loạt quá trình phủ nhận biện chứng : phủ 
nhận CNTRB với tính cách là một chế độ xã hội, phủ 
nhận sự đốt cháy giai đoạn, phủ nhận mô hình 
CNXH kiểu cũ... Và cứ như thế, Việt Nam đã xác 
lập bước đầu một khái niệm với nội hàm khá đây đủ 
và hệ thống vẻ CNXH : Vừa là mục tiêu vừa là sự 
vận động hiện thực rộng lớn của toàn thể dân tộc, 


vừa là một chế độ xã hội hiện thực, phù hợp với xu. 


thế phát triển của nhân loại. Đúng như nhận xét của 
đồng chí Gia-vít Tai-nơ (Mỹ) : “Tâm nhìn của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về CNXH đang trở nên sinh động 
ở Việt Nam hôm nay” 0), 

Từ chiều sâu của sự vận động phức tạp, đây gian 
khổ trên con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã 
làm bật lên một số nét đặc trưng sau đây : 

Thứ nhất, con đường lên CNXH ở Việt Nam là 
con đường phát triển có tính chất rút ngắn biện 
chứng và hợp quy luật. 

Trong lịch sử thế giới hiện đại (và cả trước kia) 
vấn đề rút ngắn trên con đường phát triển đã được 
nhiều quốc gia, dân tộc thực hiện. Nhưng, sự phát 
triển rút ngắn của Việt Nam lại mang đặc điểm 
riêng, không giống các nước XHCN khác. Ngay từ 
Luận cương chính trị (1930), Đẳng ta vạch rõ : Cách 
mạng Việt Nam là cuộc cách mạng tư sản dân 
quyển, do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên 
CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Tới Đại 
hội II (1951), Đảng ta khẳng định : Quá trình phát 
triển của cách mạng Việt Nam là quá trình từ xã hội 
có tính chất thuộc địa, nửa phong kiến, qua xã hội 
dân chủ mới đến xã hội 1ˆHCN... Và đến Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 
Đảng ta vẫn nhấn mạnh : Nước ta quá độ lên CNXH 
bỏ qua chế độ TBCN, từ một xã hội vốn là thuộc 
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địa, nửa ohong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. Nét 
đặc trưng, nổi bật của đặc điểm nước ta là từ một 
nước nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu, không qua 
giai đoạn phá: triển TBCN đi lên CNXH phải trải 
qua nhiều năm chiến tranh chống đế quốc vô cùng 
gian khổ, ác liệt, để lại không ít những hậu quả nặng 
nể, không dễ dàng khắc phục. Điều ấy buộc chúng 
ta phải tính toán, chọn mục tiêu, hình thức, biện 
pháp, bước đi thích hợp với từng thời kỳ. 

Điểm nổi bật cần nhấn mạnh nữa là, Đảng ta đã 
xử lý một cách biện chứng giữa sự phát triển rút 
ngắn với sự phát triển mang tính lịch sử - tự nhiên, 
bằng phương thức độc đáo và phù hợp với nước ta. 
Ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Đảng ta đều không 
chấp nhận sự phát triển của chế độ TBCN ở nước 
ta ; nghĩa là “bỏ qua” giai đoạn phát triển TBCN 
được hiểu với nội dung bỏ qua chế độ chính trị 


- TBCN bao gồm cả kiến trúc thượng tầng, chứ tuyệt 


nhiên không phải “bỏ qua” những thành tựu với tính 
cách là văn minh loài người do CNTB tạo ra hoặc 
sử dụng, như trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, của khoa học và kỹ thuật, của nên dân chủ, của 
quản lý nhà nước và xã hội, v.v. Đó chính là biện 
chứng của sự “bỏ qua” trong cách xử lý của Đảng ta 
phục vụ cho việc kiến lập và phát triển con đường 
lên CNXH ở nước ta. Điều này hết sức cần thiết đối 
với nước ta, khi điểm xuất phát của con đường lên 
CNXXH lại rất thấp, như đã trình bày ở trên. Cho nên, 
chính vì vậy Đảng ta cũng hết sức để phòng nguy cơ 
phát triển rút ngắn một cách duy ý chí, bất chấp quy 
luật, đã từng xảy ra ở lúc này, lúc khác, dẫn tới đối 
lập với quá trình lịch sử - tự nhiên. 

Thứ hai, con đường lên CNXH ở Việt Nam là 
con đường xuất phát từ thực tế Việt Nam, thực hiện 
bằng phương thức, bước đi Việt Nam. 

Quá trình hình thành và phát triển con đường lên 
CNXH cũng chính là quá trình suy tư gian khổ, tìm 
tòi, đổi mới tư duy lý luận, tổng kết thực tiến phong 
phú và sáng tạo của quân chúng, của cơ sở, có khi 
phải thể nghiệm, làm đi làm lại nhiều lần, thậm chí 
có lúc đã không tránh khỏi sai lầm và thất bại tạm 
thời. Thực tế cho thấy, hễ khi nào xuất phát từ chính 
mình, giữ vững và phát huy độc lập tự chủ thì khi ấy 
Đảng ta có sáng tạo và thành công, cố nhiên không 


(6) Báo Nhán Dán, số ra ngày 2-7-1996, tr 5 
(7) Báo Nhân Dán, số ra ngày 2-7-1996, tr 5 
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xa rời nguyên tắc, khêng đi chệch hướng XHCN, 
phủ định cái cũ không còn phù hợp nhưng trân 
trọng, gìn giữ, phát huy các thành tựu trước đó, 
không phủ định sạch trơn. 

Con đường phát triển của Việt Nam tôn trọng 
quá trình phát triển lịch sử - tự nhiên và phát huy 
mạnh mẽ tất cả mọi yếu tố của nội lực Việt Nam để 
thúc đẩy quá trình lịch sử - tự nhiên đó. Nói như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Trong tình hình quốc tế 
hiện nay, những đặc điểm dân tộc và những điều 
kiện riêng biệt ở từng nước ngày càng trở thành 
nhân tố quan trọng trong việc vạch ra chính sách 
của mỗi Đảng cộng sản và Đảng công nhân... Dân 
tộc Việt Nam chẳng hạn phải vạch ra những phương 
pháp và những biện pháp riêng của mình” ®), tất 
nhiên “không thể nào hạn chế những hoạt động hiện 
nay và tương lai... trong khuôn khổ dân tộc thuần 
túy, rằng những hoạt động đó có muôn ngàn sợi dây 
liên hệ với cuộc đấu "¬ chung của thế giới tiến 
bộ”? ®), 

Theo tỉnh thần đó, con đường lên CNXH mà 
Đảng ta hoạch định hiển nhiên phải bao hàm nhiều 
chặng, ở mỗi chặng lại bao hàm nhiều bước quá độ 
nhỏ và các chủ trương, chính sách phải tính đến 
những nhiệm vụ đặc thù của mỗi bước quá độ nhỏ. 
Trước những năm 80, Đảng ta để ra quan điểm 
“bước đi ban đầu” ; đến Đại hội V, Đẳng ta nêu luận 
điểm “chặng đường đầu tiên” ; tới Đại hội VI, Đảng 
ta nhấn mạnh tính chất lâu dài, khó khăn, gian khổ 
của con đường đi lên CNXH, “chặng đường đầu 
tiên” là bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn tiến 
lên CNXH, v.v. Một nước vốn là thuộc địa, nửa 
phong kiến như nước ta đi lên CNXH không qua 
giai đoạn phát triển TBCN thì phương thức tiến lên 
CNXH trên con đường đó không thể nào khác được. 
Đúng như đồng chí Ha-ki-san Xing Xơ-rít (Ấn Ð@) 
khẳng định : “Thành tựu của nhân dân Việt Nam có 
được là do các đồng chí đã nghiêm túc nỗ lực áp 
dụng học thuyết khoa học mác-xít lê-nin-nít vào 


điều kiện cụ thể của Việt Nam dưới tên gọ. :z trẺz:z _ 


Hồ Chí Minh” 09), 

Thứ ba, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là 
con đường nhỏ mang bản sắc Việt Nam trong con 
đường lớn toàn thế giới quá độ từ CN1U lên CNXH. 

Chúng ta đã ro sự vận động của lịch sử nhân loại 
là tất yếu đi lên CNXH. Nói như đồng chí A.Bn 
(Đức) : “Chúng tôi tin tưởng rằng sự lựa chọn 


SỐ 8 (4-1998) 


- XHCN không phải là lỗi thời, mà ngược lại là một 


tất yếu xã hội” (ú¡). Bởi lẽ giản dị, như đồng chí 
Ph.Blen-ki Tê-xây-ra (Bỏ Đào Nha) khẳng định : 
“,. Vì con đường XHCN là một di sản đem lại cảm 
hứng cho tất cả những ai đang đấu tranh cho giải 
phóng dân tộc và xã hội” d2), Con đường XHCN mà. 
Đảng ta, nhân dân ta lựa chọn và vạch ra không nằm 
ngoài mục đích cao cả đó, là con đường phù hợp với 
xu thế phát triển tất yếu của nhân ioại. Đó chính là 
“sợi dây liên hệ” gắn bó Việt Nam với “cuộc đấu 
tranh chung của thế giới tiến bộ” ; và chính “thực tế 
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tiếp tục đi theo 
con đường định hướng XHCN trong nhũag điều 
kiện phức tạp sau sự sụp đổ và tan rã của CNXH ở 
châu Âu đem lại niễm lạc quan và tin tưởng" (?), 
như đồng chí H.Ste (Đức) khẳng định. 

2 - “Con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày 
càng được xác định rõ hơn” cũng có nghĩa là, phải 
tiếp tục nhận thức đúng đắn, cơ bản, không ngừng 
hoàn thiện trên một trình độ mới cao hơn. Ở đây, 
nói đến những vấn để đang đặt ra, tức là chúng chưa 
được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng song 
tuyệt nhiên không có nghĩa là, chưa có sự gợi mở và 
nghiên cứu nào về chúng. 

Trong hàng loạt vấn để vừa cơ bản vừa cấp bách 
đòi hỏi phải kiến giải đang đặt ra xung quanh vấn đẻ 
xây dựng và phát triển con đường lên CNXH ở Việt 
Nam, nổi bật mấy luận điểm sau : 

Một, xử lý mối quan hệ giữa giữ vững định 
hướng XHCN với nguy cơ chệch hướng XHCN. 

Hai, xử lý mối quan hệ giữa đổi mới chính trị 
với đổi mới kinh tế bảo đảm đất nước vừa ổn định, 
vừa phát triển. 

Ba, xử lý mối qu^n hệ giữa vai trò và hiệu lực 


quản lý của Nhà nước với phát triển kinh tế xã hội 


trong điều kiện mở cửa và phát triển nên kinh tế 
hàng hóa theo cơ chế thị trường. 
Bốn, xử lý mối quan hệ giữa phát triển lực lượng 
san xuất với ¿ổï mớ', xây dựng quan hệ sản xuất.. 
Năm, xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 
với bảo đảm công cằng và tiến bộ xã hội. 


(8) Hô Chí Minh : Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tình thần 
quốc tế vô sản, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr 126 

(9) Hô Chí Minh : Sở¿, tr 127 

(10), (11) Báo Nhan Dán, số ra ngày 2-7-1996, tr 5, 6 

(12), (13) Báo Nhán Dán, số ra ngày 2-7-1996, tr 6, 5 
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Sáu, xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 
với quy mô dân số và môi trường sinh thái phát 
triển. 

_ Bảy, xử lý mối quan hệ giữa giữ vững độc lập 
dân tộc với tăng cường mở cửa và hội nhập quốc tế. 

Tám, xử lý mối quan hệ giữa chiến lược với sách 
lược, giữa nội dung với phương thức, bước đi tổ 
chức thực tiễn: 

HI - Tiếp tục xây dựng và phát triển con 
đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

1 - Một ý kiến diễn đạt rất đúng rằng, cách mạng 
phát sinh trong xã hội rối loạn, còn xây dựng thì đòi 
hỏi phải ổn định. Bởi vậy, để tiếp tục xây dựng và 
phát triển con đường đi lên CNXH ở nước ta, đòi 
hỏi trước hết chúng ta phải bảo đảm giữ vững sự ổn 
định vẻ chính trị và xã hội một cách tốt nhất. Không 
thể nói tới bất cứ một sự phát triển nào trên phương 
diện này nếu thiếu một sự ổn định cần thiết. Ổn định 
là điều kiện, là tiền đề, là môi trường của sự phát 
triển. Đến lượt nó, phát triển trở thành mục tiêu 
hướng tới của sự ổn định, là động lực giữ vững sự ổn 
định ở mức độ cao hơn. Do đó, ổn định và phát triển 
phải được xem là phương châm hàng đầu trong việc 
xây dựng và phát triển con đường đi lên CNXH ở 
nước ta. 

Mặc khác, con đường mà chúng ta xây dựng là 
để nhằm dẫn tới một xã hội XHCN. Đó là công việc 
rất mới mẻ hướng tới một mục tiêu cũng hết sức mới 
mẻ, chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Hơn nữa, như 
đã trình bày, Việt Nam xuất phát từ một nên kinh tế 
rất thấp, cho nên điều tự nhiên là, trong hàng loạt 
công việc cấp bách cần thiết phải thận trọng lựa 
chọn đúng, trúng những mốt kháu trọng điểm, có 
tính chất đột phá, tập trung sức giải quyết một cách 
hiệu quả tạo đà giải quyết đồng bộ các vấn đẻ. 
Nhưng phải khẳng định rằng, trong bất cứ tình 
huống nào và ở bất cứ đâu, vai trò lãnh đạo của 
Đẳng, vai trò quản lý của Nhà nước cũng phải được 
bảo đảm và tăng cường không ngừng ; kiên định giữ 
vững những vấn đẻ có tính nguyên tắc nhưng linh 
hoạt, mẻm dẻo về phương pháp. 

Xây dựng CNXH ở Việt Nam là sự nghiệp của 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Xác định được 
con đường lên CNXH trong hoàn cảnh phát triển 
bình thường đã là việc khó, ở những bước ngoặt của 
lịch sử, trong bối cảnh đất nước và thế giới có những 


diễn biến nhanh chóng, phức tạp như hiện nay thì ` 


việc xây dựng và phát triển con đường đúng và bảo 
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đảm cho nó trở thành hiện thực lại càng khó khăn 
hơn. Do đó, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng 
và thực hiện con đường lên CNXH một cách đúng 
hướng, phù hợp và hiệu quả, phải trở thành phương 
châm quán xuyến toàn bộ và sâu sắc. 

2 - Bản thân con đường lên CNXH đã là sự vận 
động không ngừng. Hơn nữa xã hội XHCN mà 
chúng ta xây dựng lại chưa phải là xã hội đã phát 
triển trên cơ sở của chính nó nên sự vận động để 
vươn tới nó càng phức tạp, đa dạng hơn. Do đó, việc 
xây dựng con đường phải xuất phát từ thực tế khách 
quan, không rập khuôn, máy móc, cũng không chủ 
quan, nóng VỘI. 

Việc xác định những đặc trưng cơ bản của xã hội 
tương lai đòi hỏi phải bảo đâm tính cụ thế, không 
mơ hồ càng không được lạm dụng, cho nên sự khai 
phá, tìm tối con đường thực thi xây dựng các đặc 
trưng ấy cân được tín toán hợp lý, xác thực, có tính 


- khả thi cao. 


Xã hội XHCN mà chúng ta hướng tới, nói như 
Ph. Ăng-ghen, “không phải là một xã hội hoàn 
chỉnh ngay một lúc, mà cũng như mọi chế độ xã hội 
khác, nó cần phải được xem xét trong sự biến đổi và 
cải tạo thường xuyên” 03), Vì vậy, con đường đi tới 
nó phải bao hàm sự kết hợp chặt chẽ sự kiên định về 
chiến lược với sự vận dụng uyến chuyến và khéo léo 
về sách lược. 

Nếu việc kiến tạo xã hội XHCN đòi hỏi xác định 
rõ những yếu tố cần và đủ, cụ thể, không mơ hồ và 
không lạm dụng thì việc xây dựng con đường thể 
nghiệm nó phải căn cứ vào íình hình cụ thể mỗi giai 
đoạn, mỗi lĩnh vực để quyết định hình thức thực 
hiện phù hợp. 

3 - Xuất phát từ các phương châm và nguyên tắc 
trên, để tiếp tục xây dựng và phát triển, một bước 
hoàn thiện “chặng đường đầu tiên” tiến tới làm rõ 
hơn chặng tiếp theo của con đường đi lên CNXH ở 
Việt Nam, cần thiết giải quyết mấy vấn để sau. 

Một là, đẩy tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên cả quy mô bẻ rộng lẫn chiêu sâu tạo 
đường băng để đất nước “cất cánh” một cách hiện 
thực hướng tới năm 2020 trở thành một nước công 
nghiệp, chứ không dừng lại ở những phương hướng 


(Xem tiếp trang 26) 


(14) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyến rập, Nxb Sự thật, Hà Nội 
1984, t 6, tr 724 
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CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG 
VÀ VIỆC THỰC THI DÂN CHỦ 


Ừ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên 

| Xô và Đông Âu sụp đổ, ở nước ta, trên 
một số ấn phẩm truyền tay có nguồn gốc 

từ trong nước (hoặc từ trong nước chuyển qua 


nước ngoài rồi đưa lại vào trong nước) có nhiều - 


luận điểm hoặc những nhận thức mang tính phê 
phán đối với chủ nghĩa Mác * Lê-nin, tư tưởng 
Hỏ Chí Minh, đường lối đổi mới và vai trò lãnh 
đạo của Đảng ta. Sự phê phán đó đã bị phê phán 
trở lại nên có lúc nó tạm thời lắng xuống, nay lại 
bùng lên. 

Ý kiến và quan điểm của những người phê 
phán mới đưa ra cũng không có gì khác so với 
trước đây. Họ vẫn tập trung vào mấy nội dung 
như : 

- Phê phán, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin 

- Phê phán, bác bỏ con đường xã hội chủ 
nghĩa 

- Bài bác đường lối đổi mới 

- Đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đẳng. 

Tất cả những điều đó đều nhằm vào một đối 
tượng duy nhất là Đảng ta và đều nhằm đạt tới 
những mục tiêu từ thấp đến cao như : ở mức thấp 
đòi Đảng chỉ lãnh đạo vẻ chính trị, không nên 
lãnh đạo các lĩnh vực khác, đặc biệt là kinh tế. Ở 
mức cao hơn, đòi Đảng phải từ bỏ vai trò độc tôn 
lãnh đạo, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng 
đối lập. Và, cao hơn cả, đòi Đảng phải từ bỏ 
hoàn toàn vai trò lãnh đạo của mình... Để thực 
hiện ý đồ đó, họ gán cho Đảng đủ mọi thứ tội lỗi. 


Nào là tại sao Đảng lại nhất thiết phải gắn số 


mệnh của mình với một lý thuyết ngoại lai, mơ 
hồ, lủng củng trong lý luận, thất bại trong thực 


TIỀN HẢI 


tiễn xây dựng xã hội, đã bị từ bỏ ngay tại quê 


hương của nó và chẳng có mấy uy tín trong thế 


giới hiện nay. Nào là nếu Đảng cộng sản không 


áp đặt cho dân tộc con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội thì rất có thể đất nước ta đã trở thành “con 
rồng”, “con hổ” chứ không nghèo đói và lạc hậu 


_ như ngày nay. Nào là do xu thế chung của thời 


đại, Đảng cộng sản buộc phải thực hiện kinh tế 
thị trường, nhưng lại ép nó phải theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, như thế là “trái quy luật”, làm 
cho mọi nguồn lực kinh tế không được phát huy ; 
trên thực tế nó đang bị “chệnh choạng” và chắc 
chắn sẽ dẫn tới tình trạng hỗn loạn. Nào là một 
đảng được “hiến định” là lanh đạo xã hội thì xã 
hội đó không tài nào trở thành xã hội pháp trị 
được. Sự độc tôn lãnh đạo của Đảng làm cho dân 
chủ bị bóp nghẹt. Ngày xưa Đảng với dân là 
một ; ngày nay Đảng với dân là hai ; Đảng là 
những người cai trị có quyên lực, cai trị dân và 
dân vẫn như ngày xưa, là những người bị cai trị, 
thấp cổ bé họng. Quyên của dân và quyền của 
Đảng là hai đại lượng tỷ lệ nghịch ; Đảng nắm 
quyền cai trị thì đân mất quyền ; muốn cho dân 
có quyền thì Đảng phải tự nguyện từ bỏ vai trò 
độc tôn lãnh đạo, v.v. và v.v... 

Trong phạm vi bài viết này, tôi không có 
tham vọng trao đổi vẻ tất cả những vấn để nêu 
trên mà chỉ đi sâu vào một vấn đề : Chế độ mội 
đảng và việc thực thi dân chủ. 

1 - Để làm rõ vấn đẻ, theo tôi trước hết phải 
xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của 
ai, đại diện cho lợi ích của ai. Điều lệ Đảng Cộng : 
sản Việt Nam ghi rõ : “Đẳng là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung 
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thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và của cả dân tộc”. Không phải chỉ ghi 
trong Điều lệ ; cũng không phải chỉ là những ¡21 
tuyên bố nhằm phủ dụ nhân dân ; mà trên thực 
tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành động đúng 
như vậy. Đẳng sinh ra trong lòng dân tộc. Đảng 
lanh đạo nhân dân và dân tộc, được nhân dân và 
dân tộc đùm bọc, nuôi dưỡng, chở che. Đảng - 
giai cấp - nhân dân và dân tộc đã thật sự kết 
thành một khối vững chắc. Đảng dựa vào dân, tin 
dân, lấy dân làm gốc. Dân tin Đảng, theo Đẳng 
làm cách mạng và coi Đảng là của chính mình. 
Khi nói với nhau, người dân Việt Nam thường 
gọi “Đẳng ta” ; khi nói với người nước ngoài, 
thường gọi “Đẳng chúng tôi”. Khối đại đoàn kết 
dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản là bên vững, không gì phá vỡ nổi. 
Trước kia hay bây giờ Đảng với dân vẫn chỉ là 
một chứ không phải như một số người cho rằng 
“ngày xưa Dáng với dân là một” còn “ngày nay 
Đảng với dân là hai”, rằng “Đảng là những 
người cai trị có quyền lực, cai trị dân và dân vẫn 
như ngày xưa là những người bị cai trị, thấp cổ, 
bé họng”. Nói như thế là nói lấy được và chẳng 
có mấy sức thuyết phục. Sự kiện ở Thái Bình vừa 
qua chứng tỏ nhân dân bất bình với những hành 
động tham nhũng và mất dân chủ, tức là chống 
lại những hành vi sai trái với chủ trương, đường 
lối và chính sách của Đảng. Đó không thể gọi là 


hiện tượng dân nổi lên chống Đảng, chống Nhà . 


nước, chống chế độ. Đúng là trong Đảng và 
trong xã hội có những hiện tượng mất dân chủ 
thật, nhưng nếu từ những hiện tượng đơn lẻ đó 
mà quy kết thành bản chất, tách Đảng với dân 
thành hai, thành kẻ cai trị và người bị cai trị thì 
đó không phải là sự lầm lẫn về nhận thức mà còn 
là một sự xuyên tạc cố ý. 

2 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một 
hiện tượng hợp quy luật, phản ánh điều kiện 
khách quan và chủ quan đã chín muồi trong 
dòng vận động lịch sử của dân tộc cũng như trào 
lưu chung của cách mạng thế giới. Sự lãnh đạo 
của Đảng đối với xã hội là một tất yếu khách 
quan. Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử trao cho 
Đảng sứ mệnh thiêng liêng đó. Trước năm 1930, 
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ở Việt Nam đã có nhiều đảng và phong trào ra 
đời và đã từng thử nghiệm vai trò là lãnh tụ của 
quân chúng. Các tổ chức này và lãnh tụ của họ 
không thiếu gì đức tính dũng cảm, hy sinh quên 
mình, nhưng do có những hạn chế vẻ thế giới 
quan và hệ tư tưởnờ nên rút cuộc bị thất bại và 
tan rã. Từ năm 1930 trở đi, trên vũ đài chính trị 
nước ta cũng xuất hiện một số đảng phái khác 
như Việt quốc, Việt cách, Đại việt... song những 
đẳng này đã phản bội lại lợi ích dân tộc, cam tâm 
làm tay sai cho đế quốc thống trị nước ta. Như 
vậy, khác với tình hình nhiều nước trên thế giới, 
ở nước ta, ngay từ khi mới ra đời, Đảng cộng sản 
đã là người duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đó 
hoàn toàn không phải là sự áp đặt ý muốn chủ 
quan của Đảng mà là sự giao phó của lịch sử 
thông qua quá trình sàng lọc hết sức nghiêm 
khắc. Nhân dân ta bằng sự thể nghiệm xương 
máu của mình đã có dịp đối chiếu, so sánh các 
cương lĩnh và hoạt động của các đảng, các phong 
trào để rồi cuối cùng “chọn mặt gửi vàng” thừa 
nhận Đảng cộng sản là người lãnh đạo duy nhất 
của họ. Vì thế, nếu ai đó bảo rằng ngày nay dân 
đang bị Đảng cai trị, chắc chắn sẽ bị dân sử dụng 
quyền làm chủ của mình để bác bỏ ý kiến đó, 
không cho phép họ mượn danh nghĩa dân để phê 
phán Đảng. 

3 - Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam cho 
thấy Đảng cộng sản đã rất xứng đáng với sự tin 
cậy, sự giao phó của lịch sử, của nhân dân, của 
dân tộc. Đẳng đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc 
Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, khai 
sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, sau đó 
lại lanh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ làm 
cho nước ta được hoàn toàn độc lập và thống 
nhất. Và giờ đây, Đảng lại đang lãnh đạo nhân 
dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất 
nước. Những thành tựu của hơn 10 năm thực 
hiện đường lối đổi mới đã rõ như ban ngày. 
Những thành tựu đó chẳng những được nhân dân 
trong nước mà cả thế giới thừa nhận. 

Toàn bộ thành quả trong tiến trình cách mạng 
nêu trên ai được hưởng ? Nhân dân chứ không 
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phải ai khác. Đó cũng chính là những giá trị dân 
chủ lớn nhất Đảng cùng nhân dân giành lại cho 
dân, cho Đảng. Từ người dân nô lệ trở thành 
người dân làm chủ của đất nước độc lập, tự do 
phải tốn bao xương máu của biết bao thế hệ mới 
đạt được, thế mà có người lại đi bôi nhọ quyên 
dân chủ ấy, thậm chí vì một việc đòi ra báo tư 
nhân mà dám nói : “mong sao cho nhân dân ta 
được dân chủ bằng hồi Pháp thuộc” ! Còn trong 
thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng đã mang lại cho 
dân những giá trị gì về dân chủ ? Dân chủ của 
nhân dân đã được phát huy trên nhiều lĩnh vực và 
được thể chế hóa trong nhiều văn bản pháp luật. 
Trước hết phải kể đến lĩnh vực kinh tế. Đảng và 
Nhà nước đã có những cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân, bảo vệ quyển sử dụng ruộng 
đất lâu dài của hộ nông dân, bảo vệ quyên lợi 
của người lao động và bảo vệ lợi ích hợp pháp 
của người sử dụng lao động, v.v.. Đời sống dân 
chủ của toàn xã hội cũng có những bước tiến rõ 
rệt. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra” được các ngành, các cấp, các địa 
phương và cơ sở thực hiện, mặc dù kết quả vẫn 
còn hạn chế, chưa được như mong muốn. Mới 
đây Bộ Chính trị lại có Chỉ thị “Về xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” với mục tiêu 
mở rộng hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát 
huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. 

4 - Đảng là một cơ thể sống, do đó không thể 


tránh khỏi những sai lầm. Đảng viên cũng là. 


những con người, do đó không thể tránh khỏi 
vấp váp, thậm chí sa ngã, thoái hóa, biến chất. 
Điều quan trọng là Đảng không bảo thủ. Khi có 
sai lâm Đảng đều nhận lỗi trước dân và quyết 
tâm sửa chữa. Sai lầm trong cải cách ruộng đất 
và trong chỉnh đốn tổ chức những năm 1955 - 
1956 là một minh chứng. Đẳng đã công khai 
thừa nhận sai lầm của mình trước nhân dân, xin 
lỗi nhân dân và tiến hành sửa sai. Với phương 


châm “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự ' 


thật, nói rõ sự thật”, Đại hội VI của Đẳng, trong 
khi khẳng định những thành tựu đạt được, đã 
dũng cảm tự phê bình về những sai lâm trong các 
chủ trương, chính sách lớn, trong chỉ đạo chiến 
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lược và tổ chức thực hiện về xây dựng đất nước, 
từ đó đề ra đường lối đổi mới. Việc lớn là như 
vậy. Việc nhỏ cũng như vậy. Những sự việc xây 
ra ở Thái Bình một lần nữa cho thấy thái độ thực 
sự cầu thị của Đảng. Đảng đã nghiêm khắc kiểm 
điểm sai lầm, khuyết điểm của mình từ cấp cơ sở 
cho đến tỉnh, huyện và trung ương. Và sau đó, 
những cán bộ, đẳng viên tùy theo mức độ sai 
phạm đã bị xử lý kỷ luật dưới nhiễu hình thức. 
Một số người đã bị truy tố trước pháp luật. Thấy 
Đảng có khuyết điểm, dân đấu tranh đòi Đảng 
sửa, đó là chuyện bình thường, thậm chí còn là 
một dấu hiệu lành mạnh, biểu thị sự dân chủ. 
Nếu dân thấy Đảng sai mà không đám đấu tranh 
mới là điều đáng ngại. 

5 - Cuối cùng tôi muốn trao đổi thêm về khái 
niệm dân chủ. Trong lịch sử xã hội loài người, 
khi đã có sự phân chia thành giai cấp, cho đến 
thời điểm hiện nay, chưa bao giờ có một thứ dân 


- chủ chung chung, dân chủ thuần túy, dân chủ 
-_ không bờ bến. Dân chủ bao giờ cũng mang tính 


giai cấp. Về điều này, Lê-nin đã từng chỉ rõ rằng, 
nếu không khinh thường lẽ phải và không khinh 


. thường lịch sử, thì ai cũng thấy rõ chừng nào còn 


có những giai cấp khác nhau thì không thể nói 
đến dân chủ thuần túy được mà chỉ có thể nói 


- đến dân chủ có tính giai cấp. Cái thứ dân chủ 


thuần túy, dân chủ không bờ bến chẳng qua chỉ 
là một công thức rỗng tuếch, đầy tính giả dối và 
lừa bịp. Phải thừa nhận rằng dán chủ tư sản (gắn 
liền với giai cấp tư sản) là một bước nhảy, bước 


- tiến vượt bậc của nhân loại. Nhưng sau đó dân 


chủ xã hội chủ nghĩa (gắn liền với giai cấp công 
nhân) lại là một bước tiến cao hơn so với dân chủ 
tư sản. Đành rằng dân chủ tư sản và dân chủ xã 
hội chủ nghĩa có một số tiêu chí chung, nhưng 
trong từng tiêu chí đó đều mang rất rõ dấu ấn 
giai cấp ! Như vậy, thực tế lịch sử đã chia ra dân 
chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa chứ 
không phải chúng ta cứng nhắc chia ra như vậy. 
Không nên cực đoan đến mức đồng nhất dân chủ 
tư sản với phản động, xấu xa và lừa bịp. Nhưng 
cũng phải tỉnh táo để nhìn thấy những hạn chế 
rất lớn của nó chứ. Tuyên ngôn độc lập năm 
1776 của nước Mỹ có một câu bất hủ : “Tất cả 
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mọi người sinh ra đều có quyển bình đẳng. Tạo 
hóa cho họ những quyển không ai có thể xâm 
phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền 
được sống, quyển tự do và quyền mưu câu hạnh 
phúc”. Thế nhưng hãy xem những quyên đó đã 
được thực hiện như thế nào ở Mỹ ? Có phải hiện 
nay ở đó 20% dân số là những người giàu, chiếm 
hết 85% tài sản của nước Mỹ, và số dân còn lại 
(80%) chia nhau 15% tài sản quốc gia. Trong số 
80% đó không phải không còn rất nhiều người bị 
chết đói vì thiếu cái ăn, bị chết rét vì thiếu nhà ở 
và áo ấm, bị chết bệnh vì thiếu thuốc men, 
không có bảo hiểm y tế... “Quyền được sống” 
của mỗi người phải chăng là như vậy ? Còn về 
mặt chính trị, chưa có một người nghèo nào đắc 
cử trong các cuộc bầu cử bởi một lẽ đơn giản là 
chỉ phí cho việc tranh cử hết sức tốn kém. Nghị 

sĩ, dân biểu là những người giàu, tất nhiên sẽ 
_ biểu quyết những đạo luật có lợi có giai cấp giàu 
có. Như thế là dân chủ rộng hay dân chủ hẹp, 
dân chủ vô bờ bến hay dân chủ có giới hạn ? Ở 
nước ta, đúng là vẫn có những hiện tượng mất 
dân chủ ; tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, 
tham nhũng, sách nhiễu dân chưa giải quyết 
được triệt để, vì thế ở nơi này, nơi khác đã xây 
ra hiện tượng nhân dân bất bình đi khiếu kiện tập 
thể. Thế nhưng, những giá trị lớn lao về dân chủ 
đã giành được mà trước là làm cho nhân dân từ 
kiếp nô lệ trở thành người chủ của đất nước độc 
lập, tự do ; có những quyên dân chủ về chính trị 
và kinh tế ngày càng được bảo đảm với quá trình 
phát triển đất nước, đó là một thực tế không thể 
phủ nhận được. 

Cho nên để đánh giá một xã hội nào đó là dân 
chủ hay không dân chủ, không thể chỉ căn cứ 
vào những lời tuyên bố của giai cấp cầm quyền 
mà phải căn cứ vào việc họ thực thi dân chủ ra 
sao. Cũng không thể căn cứ vào việc xã hội đó 
có thực hiện đa nguyên chính trị, đa đẳng đối lập 
hay không để đánh giá. Đa đảng vẫn có thể mất 
dân chủ, một đảng vẫn có thể dân chủ. 

Từ những điểm phân tích nêu trên, tôi muốn 
đi tới một kết luận : Không thể nói một cách hàm 
hỗ rằng vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn 
lãnh đạo xã hội nên dân chủ bị bóp nghẹt !LÌ 
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KIÊN ĐINH... 


(Tiếp theo trang 22) 


chung. Nghĩa là phải xây dựng một chương trình 
khả thi, trước mắt cho nông nghiệp, cho các vùng 
trọng điểm, cho vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng 
căn cứ cách mạng cũ... 

Hai là, giải quyết một cách hài hòa và nhịp 
nhàng bảo đảm cho kinh tế phát triển với nhịp độ 
cao và bên vững với việc tiến hành đồng bộ tăng 
trưởng xã hội tạo ra môi trường phát triển lành 
mạnh và phát huy cao nhất mọi nguồn lực đất nước, 
mà then chốt là nguồn lực con người. Ở đây, có 
hàng loạt vấn để cấp bách và cơ bản là : giải quyết 
hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với giáo dục - văn 
hóa - xã hội - dân số - môi trường sinh thái, v.v 
nhằm tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội cao 
nhưng giữ được độ bền vững. 

Ba là, tập trung đổi mới và xây dựng hệ thống 
chính trị phù hợp với tốc độ phát triển của đất nước, 
của thời đại. Trước hết, xây dựng và cải cách nhà 
nước theo hướng pháp quyền XHCN, xây dựng 
Đảng ngang tâm với sự nghiệp đổi mới đất nước, 
xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị. 

Bốn là, phát huy rộng rãi và đầy đủ quyển và 
trách nhiệm của nhân dân lao động theo hướng dân 
chủ hóa thông qua một thiết chế thích hợp, bảo đảm 
nhân dân thực sự là chủ thể và quyền làm chủ của 
nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công 
cuộc đổi mới, xây dựng CNXH. 

Năm là, nâng cao năng lực và hiệu quả hội nhập 
quốc tế theo hướng đẩy nhanh tốc độ và khả năng 
nội sinh hóa những sức mạnh quốc tế nhằm thâu 
thái, tích tụ và tăng cường nội lực đất nước, để hội 
nhập một cách mạnh mẽ và hiệu quả cao hơn mà 
vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. 

Đi lên CNXH là mục tiêu mà Đẳng ta, dân tộc 
ta đã xác định. Nhưng tốc độ và sự bên vững của 
cuộc hành trình tới mục tiêu ấy tùy thuộc vào sự tìm 
tòi, khai phá con đường dẫn tới đó. Chuẩn bị đủ 
hành trang, thận trọng nhưng mạnh dạn, đột phá 
nhưng không manh động, phiêu lưu... nhất định 
chúng ta sẽ đi tới đích, bất chấp mọi sự xuyên tạc, 
công kích, phủ nhận của ai đó. 70 năm qua, Việt 
Nam đã như vậy, và trong tương lai, sẽ càng như 
vậy.Q ' 
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ỘI nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành 
IIE ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 

VIII đã nêu rõ : “Nhân tố quyết định làm 
nên thành tựu là sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, 
(toàn dân, toàn quân, của các ngành, các cấp. Sự hợp 
tác và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế là một nhân tố 
quan trọng” Ñ)_.Nội dung cơ bản của Nghị quyết là 
phát huy nội lực, cần, kiệm để công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, dựa trên nguồn vốn, trí tuệ của mình, kết 
hợp với hợp tác quốc tế đê bảo đảm độc lập tự chủ 
về kinh tế tê, chính trị và các lĩnh vực khác, Tại Hội 
nghị này, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã 
khẳng định : nâng cao ý chí tự lực, tự Cường là những 
kinh nghiệm vô giá của Đảng ta trong suốt quá trình 
lãnh đạo cách mạng gần 70 năm qua, là một nguyên 
nhân cơ bản đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác. Khi bước vào thực biện 
những nhiệm vụ mới, mà nhiệm vụ trung tâm là đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng 
ta cần đề cao ý chí tự lực, tự cường dân lộc. Chỉ có 


phát huy nội lực mới sử dụng có hiệu quả sự hợp tác. 


kinh tế với nước ngoài. Bởi vi, “một dân tộc không 
tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác piúp đỡ 
thì không xứng đáng được độc lập”. 

Điêm qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ 
nước của dân tộc ta, cũng như của nhiều dân tộc 
khác, sự tổng kết trên đã phản ánh đúng hiện thực và 
nêu phương hướng cho sự phát triển tương lai. Chỉ kể 
từ sau khi thoát khỏi ách đô hộ của phong kiến 


- 'SỐ 8 (4-1908). 


phương Bắc đến năm 1975, khi 
đất nước được hoàn toàn giải 
phóng, thống nhất đi lên chủ 
nphía xã hội, nhân dân Việt 
Nam phải đương đầu với hơn 10 
cuộc chiến tranh xâm lược của 
những kể thù từ nhiều phương 
kéo đến. Tuy bao giờ chúng 
cũng đông quân hơn, trang bị 
nhiều hơn, song trước sau đều 
phải thất bại thảm hại. Trong 
lao động xây dựng đất nước, 
nhân dân Việt Nam cũng khai 
thác những thuận lợi và vượt 
qua những khó khăn đo thiên tai: 
gây ra đê đạt được nhiều thành 
tựu to lớn về \ văn hóa vật chất 
cũng như tỉnh thần. - 

Nguyên nhân nào đưa tới những thắng lợi lẫy 
lừng trong lịch sử đựng nước và giữ nước của nhân 
dân ta ? Một trong những nguyên nhân chủ yếu là 
sức mạnh của dân tộc, trước tiên thể hiện ở tỉnh thần 
độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Sau hơn 30 năm 
bình định quân sự Việt Nam, ngay từ cuối thế kỷ 
XIX, thực dân Pháp thú nhận rằng đã không biết 
“Việt Nam là một dân tộc kiên cường, gắn bó với 
lịch sử riêng của mình, với những thê chế riêng của 
mình và thiết tha với nền độc lập riêng của mình,... 
rằng Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước kẻ thù: 
xâm lược” €2), San khi thất bại ở Việt Nam, người 
Mỹ cũng thắm thía : “Ai cững biết rằng trong thế kỷ 
XX, chính vật chất là sức mạnh của thời đại chúng 
ta, thời đại có nhiều tên gọi : thời đại năng, lượng 
nguyên tử, thời đại phần lực, thời đại điều khiển học, 
thời đại chinh phục vũ trụ, thời đại thông tin hóa... 
Dù là kế đến thiết bị nào thì Mỹ cũng đều có và 
người Việt Nam đều không có, sức mạnh duy nhất 
của họ là sức mạnh của con người” Ô), Một cách 


* GS sử học, 

**PGS, PTS sử học, Đại học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

(l) Văn kiện Hội nghị lần thứ tr BCHTW khóa VIII, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 51 

(2) Ferdinand : Erreurs et danger, Paris, ]901, tr. II 

(3) Dugla Rannut : Lần gió mát từ thành phố Hồ Chí Minh, 
Tenbo, 1975, tr. 43 - 45 
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sâu sắc hơn, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
Mắc Na-ma-ra đã tông kết “11 nguyên nhân chính 
sây ra thảm họa” cho Mỹ tại Việt Nam. Đó cũng 
chính là “những bài học Việt Nam” của Mỹ, trong 
đó nổi bật là bài học thứ ba : “đánh giá thấp sức 
mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy một dân 
tỘC (. .) đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá 
trị của nó” (4), 

Hỗ Chí Minh đã sớm nhận thấy sức mạnh của 
dân tộc thể “hiện trên nhiều mặt, nồi bật là SỨC mạnh 
của tinh thần yêu nước mà ˆ , mỗi khi Tô quốc bị 
xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nôi, nó kết thành 


một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nó lướt qua mọi sự , 


nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán 
nước và lũ cướp nước” (5), Khác với nhiều nhà yêu 
nước trong lịch sử và đương thời, Hồ Chí Minh 
không chỉ nhìn thấy sức mạnh của bản thân dân tộc, 
mà còn thấy sức mạnh của thời đại, của nhân loại. 
Sức mạnh của thời đại, theo Hồ Chí Minh, là sức 
mạnh của nhân dân lao động bị ấp bức, gắn với sức 
mạnh của giai cấp vô sản và cách mạng vô sản, được 
soi sáng bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin và dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, Ở thời đại ngày nay, sức 
mạnh của Đảng Cộng sản thể hiện sức mạnh tổng 
hợp của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế 
giới, của mỗi dân tộc, hoạt động theo xu thế chung 
của sự phát triên lịch sử. Phong trào cộng sản và 
công nhân thế giới trải qua nhiêu thất bại, những thời 
kỳ thoái trào, song đã và sẽ vượt qua, đứng vững và 
thắng lợi ở một số nước, ở nhiều thời điểm khác 
nhau. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta nhận 
thức và tin tưởng rằng, dù đang gặp nhiều khó khăn 
(to lớn, chủ nghĩa xã hội, phong trào cộng sản và 
công nhân thế giới với sự đoàn kết quốc tế sâu rộng 
vẫn là trung tâm của sức mạnh thời đại, đấu tranh 
cho độc lập dân tộc, hòa binh, dân chủ, văn minh, 
tiến bộ xã hội. Đồng thời, khi nhận thức về sức mạnh 
của thời đại, Hồ Chí Minh không chỉ nhìn thấy mặt 
chính trị - xã hội mà còn nhấn mạnh đến sự phát triển 
của lực lượng sản xuất, của cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, một động lực lớn đê phát triên xã hội. Hơn thế 
nữa, Hồ Chí Minh không chỉ hiêu rõ sức mạnh của 
khoa học - kỹ thuật mà còn nhin thấy ở ở đây mối quan 
hệ giữa trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
những mặt tô chức và kỹ thuật với những mối quan 
hệ kinh tế - xã hội, tập trung cao nhất ở các cuộc 
cách mạng xã hội. Quan điểm này thể hiện trong Báo 
cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng 
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ta (1951), khi Người khẳng định những thành tựu to 
lớn về khoa học, công nghệ cùng với những (hành 
công rực rỡ trong đấu tranh cách mạng vào nửa đầu 
thế kỷ XX. 

Không chỉ hiểu rõ sức mạnh dân tộc và sức mạnh 
thời đại, Hồ Chí Minh cờn nhận thức sự cần thiết kết 
hợp một cách đúng đắn hai sức mạnh này để tăng lên 
gấp nhiều lần sức mạnh của cách mạng. Khi pắn 
cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, Người 
đã nhấn mạnh đến sự gắn bó ngày một mật thiết 
trong thời đại chứng ta giữa các nhân tố chủ quan và 
khách quan, đến sự tác động lẫn nhau, vị trí, vai trò 
của chúng. Sự “cô độc”, “cô lập” trong quan hệ quốc 
tế ngày nay là điều vừa trái tự nhiên, vừa không thể 
thực hiện được. Bằng lý luận và thực tiễn, Hồ Chí 
Minh đã làm sáng tỏ rằng, mối quan hệ giữa “dân 
tộc” và “quốc tế” trong tổ chức và hành động thể 
hiện mối quan hệ biện chứng giữa điều kiện khách 
quan (sức mạnh thời đại) với điều kiện chủ quan (sức 
mạnh dân tộc). Nhận thức này cũng đưa đến những 
nguyên tắc cho sự kết hợp đúng đắn, có hiệu quả sức 
mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Những nguyên 
tắc đó rất cần thiết cho chứng ta ngày nay, khi biết 
dựa vào sức mạnh của bản thân, và sự giúp đỡ của 
cộng đồng quốc tế đê xây dựng đất nước. 

Trước hết, Hồ Chí Minh không chỉ nhận rõ tính 
chất của thời đại mà còn xuất phát từ sự phân tích các 
lực lượng trên thế giới để có kế hoạch cụ thể kết hợp 
sức mạnh dân tộc và thời đại. Người nêu một nguyên 
tắc quan trọng là phải biết “đâu là những người anh 
em thật sự và đâu là kẻ thù” (6), Đây là một cơ sở đề 
xác định quan điềm tư tưởng vững chắc, chỉ đạo hành 
động cho việc thực hiện mục tiêu đấu tranh một cách 
linh hoạt, có hiệu quả mà không chệch con đường đã 
khẳng định, nhờ đó mới nhất quán trong mục tiêu 
cách mạng, linh hoạt trong việc kết hợp các lực 
lượng (trong nước và quốc tế). Thứ hai, theo Người, 
còn phải biết sắp xếp lực lượng sao cho phù hợp với 
mục tiêu đấu tranh và tình hình cụ thể của cách 
mạng. Thứ ba, trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc 
và sức mạnh thời đại, Hồ Chí Minh đặc biệt nhắn 


(4) Robert S. McNamara : Nhìn lại quá khứ. Tấn thẳm kịch và 
những bài học vê Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, tư. 316 

(5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chỉnh trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t6, tr 171 

(6) Hồ Chí Minh : Sớd  t. Í, tr 200 
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mạnh đến việc biết đựa vào sức của mình là chính. 
Nguyên tắc này đã được Người nêu lên và nhấn 
mạnh từ rất sớm, trong “Tuyên ngôn của Hội liên 
hiệp thuộc địa” khởi thảo năm 1922. “Tuyên ngôn...” 
kêu gọi các dân tộc thuộc địa cần phải đoàn kết, giúp 
đỡ nhau đê thực hiện công cuộc giải phóng “bằng nỗ 
lực của bản thân”, “cùng với sự giúp đỡ của các đồng 
chí ở chính quốc đồng tình với sự nghiệp của 
chúng ta”. 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc xây dựng lực lượng 
của bản thân để có “thế” và “lực” trong việc tiếp 
nhận sự giúp đỡ, sự kết hợp với sức mạnh bên ngoài 
trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc. Bảo đảm 
nguyên tắc này sẽ giữ vững độc lập tự chủ, bởi vì có 
lực lượng bản thân mới giữ vững được độc lập tự chủ 
trên mọi nh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, tư 
tưởng). Nếu không thế thì dễ bị phụ thuộc nước 
ngoài, thậm chí không tránh khỏi sự tấn công bằng 
kinh tế, bằng những âm mưu “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực phản động và chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế... Những nội dung, nguyên tắc về sự kết hợp sức 
mạnh của dân tộc và thời đại này trở thành phương 
hướng chủ đạo của chúng ta trong giai đoạn mới, khi 
mà “không thể nào hạn chế những hoạt động hiện tại 
và tương lai... trong khuôn khổ dân tộc thuần túy... 
những hoạt động đồ có muôn vàn sợi dây liên lạc với 
cuộc đấu tranh chưng của thế giới tiến bộ...” Ữ), Tự 
tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và 
thời đại đã được tiếp thư và phát huy trong đường lối, 
chính sách của Đảng ta, trong hoạt động của nhân 
dân ta để xây dựng đất nước, đánh thắng ngoại xâm 
bằng lực lượng của bản thân là chính, kết hợp với sự 
hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng ta đã xác định 
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa 
phương và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với 
tỉnh thần “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước 
trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc 
lập và phát triển” (8). Đường lối này đã quán triệt tư 
tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và 
thời đại trong điều kiện tình hình mới của lịch sử. 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 
tư (khóa VIII) đã khẳng định ra sức phát huy nội lực 
và nâng cao hiệu quả sự hợp tác quốc tế, để đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đó là đã cụ thể 
hóa đường lối của Đại hội VIII và tiếp tục quán triệt 
một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với tình hình mới, khi “chiến 
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tranh lạnh” kết thúc và những điều kiện để hợp tác 
quốc tế đã mở ra. Tuy nhiên, như Hội nghị đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng 
(tháng 1-1994) chỉ rõ, đất nước ta đang đứng trước 
những nguy cơ, thách thức lớn. Đại hội VIII tiếp tục 
nhắn mạnh : các nguy cơ thách thức đó vẫn còn tồn 
tại, giữa chúng có mối liên hệ tác động lẫn nhan và 
chúng đều nguy hiểm, không thể xem nhẹ nguy cơ 
nào. “Cơn bão” tài chính - tiền tệ, sự khủng hoảng 
kinh tế hiện nay ở các nước Đông Á và Đông - 
Nam Á, là những nước vốn có tiềm năng và tốc độ 
tăng trưởng cao trong nhiều năm qua, là một minh 
chứng hùng hôn về sự bành trướng thế lực, sự phá 
hoại bằng nhiều phương thức của các lực lượng đề 
quốc và phản động bên ngoài, về tính không bền 
vững của những nên kinh tế quốc dân không dựa vào 
sức mình là chính. 

Kinh nghiệm này giúp chúng ta tỉnh táo đề phòng 
các âm mưu phá hoại, những hành động thiếu thiện 
chí trong quan hệ đối ngoại. Chúng ta có quan hệ 
ngoại giao với hơn 160 nước, trong đó có tất cả các 
nước lớn, với nhiều tô chức, khu vực và trung tâm 
chính trị - kinh tẾ quan trọng. Chúng ta có quan hệ 
buôn bán với hàng trăm nước và lãnh thổ, quan hệ 
đầu tư với hơn 50 nước. Thị trường càng mở rộng, 
đối tác ngày càng nhiều, quan hệ tài chính - tiền tệ 
với các tô chức quốc tế và các nước càng được khai 
thông, càng tranh thủ được nhiều nguồn viện trợ, thì 
càng phải giải quyết nhiều vấn đề như vấn đề lãnh 
(hồ, vấn đề nhân quyền, vấn đề tôn trọng luật pháp, 
bảo đảm quyền lợi của người l“2 động Việt Nam 
trong các công ty nước ngoài đầu tư liên doanh ở 
nước ta... Lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha 
ta đã khẳng định rằng, chỉ bằng sức lực của bản thân 
là chủ yếu mới đạt được những mục tiêu lớn về độc 
lập dân tộc, tự chủ, tự cường và giàu mạnh. Việc 
nghiên cứu và thực hiện nội dung, tỉnh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa VI) đòi hỏi phải tìm hiêu 
sâu sắc, quán triệt đầy đủ, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 
Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời 
đại, nhằm phát huy có hiệu quả cao nhất sức mạnh 
bản thân trên mọi mặt cũng như trong mối quan hệ 
quốc tế rộng lớn.C] | 


(7) Hồ Chí Minh : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960, tr 595 
(8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIT, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 120 
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` t ÁC dù đã đạt được những kết quả đáng 

` TẾ khích lệ, nhưng nền nông nghiệp nước 

¡ V7 l ta còn lạc hậu với đội ngũ lao động thủ 
công là chủ yếu và năng suất lao động không 
cao. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trong 
những năm gần đây đã và đang bộc lộ rõ nét 
những mâu thuẫn và những điểm chưa hợp lý về 
tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã 
hội, nhất là trong việc đầu tư phát triển nông 
nghiệp và nông thôn. 

Trong các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, vai trò của 
ngành nông nghiệp chưa được xem xét một cách 
thận trọng và đúng mức. Trong các quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng 
kinh tế khác nhau ở nước ta, vấn đề công nghiệp 
hóa nông nghiệp chưa được đặt ra và giải quyết 
một cách tốt đẹp. Công nghiệp hóa nông nghiệp 
ở đây được hiểu là sự nâng dần tỷ trọng lao động 
công nghiệp, giảm dần tỷ trọng lao động ngoài 
trời, lao động thủ công, thô sơ, mang tính thời vụ 
trong cơ cấu lao động và giá thành sản phẩm của 
ngành nông nghiệp. Để xem xét, nghiên cứu sự 
cần thiết của việc đầu tư phát triển ngành nông 
nghiệp và nông thôn bảo đảm sự cân đối chung 
của nền kinh tế, chúng ta sẽ phân tích, đánh giá 
một số vấn đề phát sinh trong sự chuyển động và 
tăng trưởng kinh tế nước ta hiện nay. 

Tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân 
tố quan trọng nâng cao thu nhập của các tầng lớp 
dân cư trong xã hội. Do tăng thu nhập, các khoản 
dành cho chi dùng cũng tăng lên, trong đó có nhu 
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cầu về ăn uống, lương thực và thực phẩm. Ngoài 
việc tăng khẩu phần lương thực, cùng với sự gia 
_ tăng của thu nhập, đòi hỏi về chất lượng lương 


D thực cũng như các sản phẩm khác được chế biến, 
._ tính chế từ lương thực cũng gia tăng (các nhu cầu 


- về bánh, các món ăn đặc sản, các nhu cầu về 
-_ lương thực đã qua sơ chế và tinh chế, những sản 
Š phần đáp ứng nhu cầu ăn, uống cao cấp, rượu, 
bia, nước giải khát...). Không những thế, nhu cầu 
về thực phẩm (thịt, trứng, sữa...), những sản 
phẩm qua chế biến, lảm sẵn cũng gia tăng nhanh 
chóng trong khẩu phần thức ăn của mỗi gia đình. 
Chính sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm của các 
ngành sơ chế và tinh chế lương thực, thực phẩm 
sẽ tạo động lực làm tăng mức cầu lương thực, 
thực phẩm trên thị trường, dẫn đến tăng giá lương 
thực, thực phẩm cuối cùng, thúc đẩy sản xuất 
nông nghiệp, tăng mức cung ứng nông sản trên 
thị trường. Sự tăng nhịp độ phát triển kinh tế ở 
nước ta hiện nay góp phần làm tăng nhanh “cầu” 
nông sản dưới các hình thức khác nhau và kích 
thích ngành nông nghiệp phát triển. 

Vấn đề bảo đảm lương thực, thực phẩm trên 
thế giới đang là đề tài được các nhà kinh tế quan 
tâm, nghiên cứu. “Cầu” về nông sản phụ thuộc rất 
nhiều vào số lượng nhân khẩu và tốc độ gia tăng 
dân số. Mặc dầu vậy, các nhà kinh tế cho rằng, 
không thể phát triển kinh tế - xã hội đất nước một 
cách tăng tốc bằng cách dựa chủ yếu vào phát 
triển ngành nông nghiệp. Quan điểm của chúng 
tôi cho rằng : cơ sở vững chắc cho việc phát triển 
mạnh công nghiệp phải là phát triển nông nghiệp 
một cách hợp lý. Ở nước Mỹ, ngành công nghiệp 
đạt trình độ cao, tỷ lệ lao động nông nghiệp chỉ 
chiếm 2%, nhưng nông nghiệp vẫn luôn đóng vai 


trò quan trọng. Ngoài việc bảo đảm lương thực 


cho hơn 250 triệu dân, ngành nông nghiệp còn 
giữ vị trí quan trọng trong hoạt động xuất nhập 
khẩu. Năm 1996, kim ngạch xuất khẩu lương thực 
của Mỹ đạt tới 50 tỉ USD, gần bằng tổng số vốn 
đầu tư nước ngoài vào Mỹ (60 tỉ USD). Với nước 
ta, một nước nông nghiệp với gần 70% lao động 
xã hội là lao động nông nghiệp, thì vai trò của 
ngành nông nghiệp càng không thể xem nhẹ. Một 


* PTS kính tế, Tổng cục Đầu tư phát triển, Bộ Tài chính 
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mặt, ngành công nghiệp chưa thể bảo đảm đủ 
được việc làm cho lực lượng lao động có thể giải 
phóng từ nông nghiệp trong một thời gian ngắn. 
Mặt khác, nếu không chú trọng phát triển nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn một cách đúng mức, 
thì một phần lực lượng lao động sẽ rời bỏ ruộng 
đồng đến tìm việc làm tại các đô thị, trong 
điều kiện kết cấu hạ tầng cơ sở (kinh tế, văn 
hóa, xã hội, môi sinh...) chưa được đáp ứng phủ 


hợp sẽ tạo sự căng thẳng và gây sức ép lớn ' 


cho môi trưởng sinh thái và quá trình phát triển 
kinh tế đô thị. Kinh nghiệm của các nước đang 
phát triển châu Á có điều kiện tương đối gần với 
chúng ta (Trung Quốc, Thái Lan, Ma-+ai-xi-a, 


In-đô-nê-xi-a...) cho thấy, muốn đạt tới một nền v 


kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững thì cần thiết 
phải đầu tư thích hợp vào phát triển ngành nông 
nghiệp. Phát triển sản xuất nông nghiệp góp 
phần bảo đảm an toàn lương thực trong nước, tạo 
nguồn tích lũy tử nội bộ nền kinh tế, nhất là trong 
điều kiện nhu cầu vốn đầu tư phát triển của nền 
kinh tế còn rất lớn, (đến năm 2010 từ nội tại nền 
kinh tế nước ta mới chỉ tự bảo đảm được 50 - 60% 
nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội). 

Thị trường tự do không thể tự chỉnh sửa được 
các khuyết tật do chính nó sinh ra, nhất là các 
vấn để xã hội nổi Cộm hiện nay là nghèo đói, lạc 
hậu. Sự vượt trội tốc độ tăng trưởng của ngành 
công nghiệp vả dịch vụ so với nông nghiệp, kinh 
tế đô thị so với nông thôn dẫn đến sự gia tăng 
khoảng cách thu nhập của các hộ gia đình nông 
dân và thành thị. Vì vậy, nó tạo nên tâm lý căng 
thẳng trong xã hội, gia tăng số hộ nghèo đói và 
những vấn đề xã hội phát sinh từ đói nghèo (thất 
học, mù chữ, các tệ nạn xã hội, cờ bạc, nghiện 
hứt...). Hiện nay, ở nước ta có tới 90% lao động 
nông nghiệp là chưa được qua đào tạo, dạy nghề. 
Tỷ lệ mù chữ ở những vùng sâu, vùng xa còn rất 
lớn, có vùng lên tới 40 - 50% dân số. Do đó, đòi 
hỏi Chính phủ phải có những chính sách thích 
hợp trong điều tiết, phân phối và phân phối lại thu 
nhập một cách hợp lý. 

Một vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay là sự 
chênh lệch về cơ hội đầu tư giữa thành thị và 
nông thôn. Do kết cấu hạ tầng cơ sở tương đối 
thuận lợi hơn so với nông thôn nên năng suất lao 
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động ở khu vực công nghiệp và dịch vụ cao hơn 
dẫn đến cơ hội đầu tư và tỷ suất lợi nhuận ở khu 
vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ cao hơn 
đáng kể so với khu vực sản xuất nông nghiệp. 
Theo quy luật hoạt động của thị trường, vốn đầu 
tư sẽ được tập trung và dần dịch chuyển sang 
khu vực sản ‹ ất có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. 
Như ậy, hu vực sản xuất nông nghiệp vốn đã 
'ất thiếu vốn đầu tư, nay lại có nguy cơ bị thu hút 
'sang các ngành, lĩnh vực kinh tế khác. Chính vì 
vậy, việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội cho ngành nông nghiệp số gặp nhiều 
khó khăn, trở ngại. Do đó, đòi hồi chúng ta thực 
hiện những giải pháp khuyến khích thích hợp 
nhằm làm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu 
tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh 
doanh. Để tăng tỷ suất lợi nhuận của ngành nông 
nghiệp, các hộ nồng dân cần khắc phục tình 
trạng gieo cấy cầm chừng, quan tâm đến áp dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất 
lao động. Điều quan trọng là trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào cũng phải bảo đảm diện tích gieo cấy 
cây lương thực, thực phẩm, tránh ảnh hưởng xấu 
đến chính sách an toàn lương thực và phát triển 
kinh tế nông thôn hiện nay. 

Các quan hệ thị trường ở nông thôn hiện nay 
chưa có những chuyển biến đáng kể theo hướng 
tích cực. Ở một số vùng, người nông dân vẫn 
chưa thoát khỏi tư duy sản xuất tự cung, tự cấp. 
Thị trường các yếu tố sản xuất nông nghiệp và 
nồng sản chưa thật sự phát triển do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, trong đó có yếu tổ kết cấu hạ 
tầng cơ sở yếu kém, thiếu các cơ sở trung tâm 
thương mại liền vùng, liên xã... Quá trình lưu 
thông hàng hóa ở nông thôn còn gặp nhiều ách 
tắc, kéo theo chỉ phí giao dịch lớn. Tran thị trưởng 
vốn đầu tư chưa có cơ chế phù hợp nhằm tháo gỡ 
những vướng mắc, giải phóng nguồn lực trong 
dân. Người có nhu cầu vốn chưa có điều kiện thật 
sự thuận lợi để “gặp gỡ” những nguồn vốn nhàn 
rôi, dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội đầu tư tốt, có 
hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Trong nông thôn 
còn tiếp diễn tình trạng cho vay nặng lãi, chưa có 
chính sách khuyến khích tiết kiệm thích ứng. Việc 
sử dụng vốn đầu tư của xã hội cờn lãng phí, hiệu 
quả thấp. Thị trường sức lao động ở nông thôn 
chưa phát triển, việc huy động và sử dụng tài 
nguyên sức lao động còn nhiều lãng phí. 
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Muốn giải quyết thành công vấn đề phát triển 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn cần dựa trên 
quan điểm thực hiện đồng bộ hệ thống các biện 
pháp kinh tế liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. 
Dưới đây, chúng tôi xin nêu các biện pháp quan 
trọng : 

Một là, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 
Các vấn đề đói nghèo, chậm phát triển ở nông 
thôn đều xuất phát từ yếu kém về cơ sở hạ tầng. 
Kết cấu hạ tầng ở nông thôn là đường giao thông, 
cầu, cống, công trình thủy lợi, điện, nước, thông 
tin liên lạc. Hầu hất các vùng nông thôn ở nước ta 
nằm trong tình trạng lưu thông hàng hóa bị ách 
tắc, vì kết cấu hạ tầng yếu kém. Việc vận chuyển 
vật tư nông nghiệp như phân bón, nông sản rất 
khó khăn và tốn kém (chỉ phí vận chuyển cao nên 
giá vật tư cao, trong khi đó giá bán nông sản 
phẩm lại thấp). Vì vậy, vấn đề sửa chữa, nâng 
cấp đường giao thông nông thôn cần phải được 
chú trọng nhiều hơn nữa trong các quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của vùng, bảo đảm cho 
đường ô tô đến tận xã. 

Ngoài việc xây dựng hệ thống giao thông 
nông thôn, cần chú trọng đến các vấn đề tưới 
tiêu, thủy lợi nhằm từng bước giảm đến mức tối 
đa những ảnh hưởng xấu của điều kiện tự nhiên, 
khí hậu, thời tiết đến mùa vụ. Xây dựng và phát 
triển các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội khác bảo đầm cho nông dân được thụ hưởng 
đầy đủ các dịch vụ, phúc lợi xã hội như y tế, văn 
hóa, giáo dục... Xây dựng các khu dân cư tập 
trung, thị trấn, thị tứ bảo đảm được những điều 
kiện cho cuộc sống, sinh hoạt và làm việc, nhằm 
tạo thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn một cách có hiệu quả. Mặt 
khác, cần bảo đảm đầy đủ các thông tin kinh tế, 
văn hóa, xã hội một cách kịp thời, thuận tiện, giúp 
cho các nhà đầu tư có đầy đủ các tin tức, dữ kiện 
về thị trường, có điều kiện giao lưu kinh tế thuận 
lợi, bảo đảm môi trường đầu tư lành mạnh trong 
nông nghiệp và nông thôn. 

Hai là, đấy mạnh công tác khuyến nông ở 
nông thôn. Cùng với việc đầu tư vào xây dựng và 
phát triển các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
nông thôn, cần coi trọng công tác nghiên cứu 
khoa học phục vụ nông nghiệp và khuyến nông. 
Do đặc thù của ngành nông nghiệp, việc tăng 
năng suất lao động và tăng diện tích canh tác có 
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nhiều hạn chế so với việc nghiên cứu, lai tạo 
những giống cây trồng, vật nuôi thích hợp cho 
năng suất cao. Việc áp dụng khoa học - kỹ thuật, 
công nghệ sinh học tiên tiến, có giống lúa cao 
sản, ngắn ngày giúp cho người nông dân không 
những tăng năng suất gieo trồng mà còn bảo 
đảm cho công việc thu hoạch kịp thời vụ, trước 
mùa lũ (nhất là đối với các tỉnh thuộc vùng đồng 
bằng sông Cửu Long), thực hiện phương châm 
chung sống với lũ. Việc đào tạo đội ngũ khuyến 
nông có chuyên môn cao, tiếp xúc, chuyển giao 
công nghệ đến tận các hộ nông dân cần phải 
được chú trọng đúng mức. Ngoài việc chuyển 
giao công nghệ, các cán bộ khuyến nông còn 
phải hướng dẫn nông dân gieo trồng các loại cây 
có giá trị hàng hóa cao, phù hợp với điều kiện thổ 
nhưỡng, điều kiện địa hình, địa chất của vùng. 
Cần chú trọng đặc biệt đến việc hoàn thiện khâu 
bảo quản và chế biến sau thu hoạch nhằm giảm 
tỷ lệ hao hụt và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Theo đánh giá, hiện nay ở nước ta tỷ lệ hao hụt 
sau thu hoạch còn ở mức lớn (chiếm tới 10% sản 
lượng nông sản do bị chuột phá, mốc, mọt). Tỷ lệ 
qua chế biến chỉ đạt từ 60 - 65%, chất-lượng gạo 
không cao, hạt nhỏ và tấm nhiều. 

Cần khuyến khích đầu tư vào công tác khuyến 
nông giúp cho nông dân giải quyết về cây trồng 
và vật nuôi. Đặc biệt đối với vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa đồng bảo còn ì sống du canh du cư, chất 
phá rừng làm nương rẫy, có cuộc sống không ổn 
định. Hiện nay, ở nước ta còn khoảng 504 000 'hộ 
sống du canh du cư (3 065 000 người) cuộc sống 
Cực kỳ khó khăn ; tỷ lệ hộ đói nghèo còn lớn. Đối 
với đồng bào dân tộc số hộ đói nghèo chiếm 
65,85%, dân tộc Kinh chiếm 38% (mức thu nhập 
dưới 60 000 đồng“háng). Các hộ còn thiếu ăn 
từ 3 - 6 tháng chiếm 33,6% số hộ đói nghèo. Đầu 
tư vào công tác khuyến nông phủ hợp góp phần 
thực hiện các chương trình quốc gia như Chương 
trình 327, định canh định cư, xóa đói giảm nghẻo, 
chuyển đổi cơ cấu cây, con... Thông qua công tác 
khuyến nông sẽ phát huy lợi thế so sánh của từng 
vùng, nâng cao đời sống của nông dân và đẩy 
mạnh phát triển quan hệ kinh tế thị trường trong 
nông nghiệp và nông thôn hiện nay. 

Ba là, phát triển các quan hệ kinh tế thị trưởng 
ở nông thôn. Phần lớn ở nông thôn Việt Nam 
chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất tự cung tự 
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cấp. Các quan hệ thị trường trong nông thôn 
chưa thật sự phát triển, thể hiện qua việc gieo 
trồng loại hình cây trồng khác nhau phục vụ cho 
nhu cầu sinh hoạt là chính. Với cơ cấu cây trồng 
như vậy, sẽ không phát huy được hết khả năng, 
thế mạnh của từng vùng. Do vậy, phát triển quan 
hệ thị trường ở nông thôn sẽ giúp nông dân nâng 
dần giá trị hàng hóa sản phẩm nông nghiệp của 
mình trên cơ sở chỉ giao trồng những loại cây 
trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Mặt 
khác, nó sử dụng có hiệu quả những giá trị được 
tạo ra trong xã hội. .. 

Việc phát triển quan hệ kinh tế thị trường ở 
nông thôn phải đi liển với việc phát triển hệ thống 
thương mại, dịch vụ rộng khắp. Khi hệ thống 
thương mại phát triển thì sự chênh lệch giữa giá 
thu mua tử người nông dân vả giá bán buôn tại 
thành phố sẽ không lớn. Nông dân sẽ không bị 
ép giá và lãi suất của các công ty thương nghiệp 
số tiến dần tới lãi suất bình quân của ngành, chỉ 
phí giao dịch số nhỏ hơn, nông dân thuận tiện 
hơn trong việc mua bán, lưu thông hàng hóa khi 
cần thiết. Để thực hiện vấn để này, đòi hỏi phải 
có cơ chế cởi mở hơn, cho phép các công ty quốc 
doanh, tư thương tham gia vào cạnh tranh bình 
đẳng vả lành mạnh, giúp cho bên mua, bên bán 
tiếp xúc với nhau một cách dễ dàng. Không nên 
phân biệt đối xử với các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác nhau tham gia vào thị 
trường sản phẩm nông nghiệp và nông thôn. Cần 
khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế trong xã hội tham gia hoạt động kinh 
tế đối ngoại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu các 
mặt hàng nông sản, góp phần thúc đẩy sản xuất 
trong nước, làm sôi động hơn nữa thị trường nông 
sản hiện nay. 

Bốn là, chú trọng phái triển công nghiệp chế 
biến tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Giá trị sẵn 


phẩm ngành nông nghiệp số cao hơn nếu Chính - 


phủ có chính sách khuyến khich đầu tư thích hợp 
cho việc phát triển ngành công nghiệp chế biến 
ngay trên vùng nguyên liệu. Nông sản ở nước ta 
hiện nay chủ yếu là nguyên liệu thô hoặc mới chỉ 
qua sơ chế giản đơn. Tuy nhiên, phát triển công 
nghiệp chế biến phải trên cơ sở quy hoạch hợp lý 
giữa các ngành, địa phương nhằm bảo đảm và 
mở rộng thị trường tiêu thụ. Chú trọng phát triển 
công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu và 
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tỉnh chế sẽ giúp chúng ta giải quyết một loạt các 
vấn đồ ở nông thôn hiện nay như : 

___- Nâng dần giá trị hàng hóa, nông sản kể cả 
sản phẩm dành cho xuất khẩu ; 

- Tạo thêm oông ăn việc làm cho người lao 
động trong nông thôn, nhất là trong lúc nông 
nhân ; 

- Giảm chí phí vận chuyển nguyên liệu dẫn 
đến giảm chỉ phí sản xuất trong giá thành sản 
phẩm ; 

- Làm gia tăng nhu sấu đỗ phát triển thị trường 
nông sản sẽ khuyến khích các nhà đầu tư phát 
triển sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn. 

Việc chú trọng phát triển công nghiệp chế 
biến nông sản còn góp phần giải quyết một loạt 
các vấn đề xã hội khác trong nông thôn, rứt ngắn 
lại khoảng cách đang có nguy cơ ngày càng 
doấng ra giữa thu nhập của người sản xuất nông 
nghiệp và người sản xuất công nghiệp, thực hiện 
công bằng xã hội. 

Năm là, chính sách giá cả phù hợp, tạo điều 
kiện cho sản xuất phát triển. Vừa qua, Chính phủ 
đã có nhiều biện pháp tu mua nông sản (nhất là 
lúa) nhằm khống chế giá lúa trên thị trường, bảo 
đảm cho người nông dân có lợi trong việc trồng 
lúa. Mặc dù giá lúa đã được nâng lên mức 1 750 
đồng - 1 800 đồng/kg thóc loại tốt ở miền Nam và 
2200 đồng - 2 300. đồng/kg ở miền Bắc, nhưng 
công tác tổ chức quản lý, thu mua lúa còn gặp 
nhiều khó khăn, tình trạng nông dân bán sản 
phẩm của mình thấp hơn so với giá quy định của 
Chính phủ còn khá phổ biến. Đằng nhiều thủ 
đoạn ép giá, tư thương đưa ra các lý do khác 
nhau như lúa chất lượng kém, hạt nhỏ, lép... làm 
cho nông dân buộc phải bán với giá thấp hơn. 
Một số cán bộ mua lúa đã ghỉ khống số lượng, 
thông đồng với tư thương nhằm ăn chênh lệch 
giá. Việc quản lý mua lúa chưa tốt đã làm cho 
chính sách mua lương thực của Chính phủ chưa 
có hiệu quả như mong muốn. 

Như vậy, giải pháp giá cả là một trong những 
giải pháp tích cực. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế 
của nó phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả của 
công tác quản lý và thực hiện, gắn quyền lợi và 
trách nhiệm, nghiêm trị tổ chức, cá nhân (bất kế 
thành phần kinh tế nào) đầu cơ, bắt chẹt người 
dân, vi phạm pháp luật.Q 
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ÂN đề gia đình, từ lâu đã được Ắng-ghen 
nghiên cứu. Tác phẩm của ông, bản in lần 
thứ nhất vào năm 1884, có tên là “Nguồn 
gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước”. 
Tác phẩm của Ăng-phen đã thành mẫu mực cho 
chúng ta nghiên cứu về nguồn gốc gia đình. Rất tiếc 
là Ăng-phen không đặt vấn đề nghiên cứu về gia 
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đình phương Đông - điều mà sau này Hồ Chí Minh 
đã có lần lưu ý : Ta phải điều chỉnh học thuyết Mác, 
và củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông. 

Tuy vậy, rải rác ở một vài nơi, những chỉ dẫn của 
Ăng-ghen vẫn rất có ích cho chúng ta. Có lúc ông đã 
đi vào những chỉ tiết nhỏ, như muốn nhắc ta lưu ý 
đến cả những khái niệm thông thường. Ông nói : 
Những danh hiệu như cha con, anh em, chị em, 
không phải chỉ đơn thuần là những danh hiệu tôn 
vinh, mà còn bao hàm những nghĩa vụ hoàn toàn rõ 
rệt và rất nghiêm túc của người ta đối với nhau, và 
toàn bộ những nghĩa vụ đó, họp thành một bộ phận 
trọng yếu trong chế độ xã hội của những dân đó. 
Một lần khác, ông lại cho thấy việc nghiên cứu đòng 
họ là vấn đề rất khó, nhiều tác giả chưa giải quyết 
được. Gens trong tiếng la tinh, genos trong tiếng Hy 
lạp lại đặc biệt được dùng để chỉ một tập đoàn cùng 
dòng mắấu, tập đoàn này tự hào là cùng chung một 
dòng họ và được những thiết kế xã hội và tôn giáo 
nhất định, gắn bó lại thành một cộng đồng riêng 
biệt, cho đến nay, nguồn gốc và bản chất vẫn còn 
mù mịt đối với tất cả các nhà sử học của chúng ta. 

Như vậy, vấn đề gia đình và dòng họ đã từng là 
vấn đề học thuật, vấn đề lý luận mà những nhà sáng 
lập ra chủ nghĩa Mác rất quan tâm. Song đã khá lâu, 
ít người trong chúng ta dám mạnh dạn đi vào vấn đề 
gia đình và dòng họ, hoặc khi nào phải nhắc đến thì 
thường dè dặt. Vì vấn đề dòng họ, riêng trong phạm 
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vỉ nước ta có nhiều mối tương quan, không dễ gì một 
lúc có thể giải đáp hết. 

Vấn đề nêu trong bài này được khoanh lại là vấn 
đề văn hóa đòng họ và chủ yếu về văn hóa đòng họ 
Việt Nam. 

Tất nhiên, không phải chỉ ở Việt Nam mới có 
vấn đề dòng họ. Ở Trưng Quốc, giới nghiên cứu đã 
hình thành một n \gành tộc phả học, 
có khả năng xuất hiện từ đời nhà 
Chu, trước Công nguyên hàng thế 
kỷ. Ở Hàn Quốc vấn đề này cũng 
đã được chú ý từ vài ba trăm năm, 
(trước Công nguyên). Ở châu Ấn, 
việc nghiên cứu nguồn sốc lịch sử 
các dòng họ quý phái (các vua 
chúa, các nhà đại gia) đã có từ thể 
kỷ XVI với nhiều bộ sách. Ở Mỹ 
lịch sử gia tộc được xem là thuộc 
phạm vi gia tộc sử. Tộc người và 
văn hóa, ở khắp. nơi, luôn luôn được xem là vấn đề 
hấp dẫn. Có nhiều hội thảo quốc tế đã được tổ chức 
như Hội thảo ở Xơ-un (thủ đô Hàn Quốc), Hội nghị 
tộc phả học thế giới, tổ chức vào mùa hè 1991. Gần 
đầy, các tài liệu hội thảo, các công trình nghiên cứu 
xa gần đã được đưa vào Việt Nam. 

Dòng họ là một thực thể xã hội mang tính phổ 
quát, chung cho cả loài người và các thời đại. Ở Việt 
Nam khởi đầu là từ ; quan niệm huyết thống và cội 
nguồn. Ở đây có vấn đề tín ngưỡng thờ phụng tổ 
tông. Người dân nào ở nước ta cũng tin rằng mình có 
một vị tổ và dòng họ của mình là từ đòng máu sơ 
khởi của ông, bà tổ tiên ấy. Con người có chung một 
tộc, cả dân tộc cùng chung một tổ Hung Vương và 
cùng chung một bọc (đồng bào) đều là con rồng 
chấu tiên. Vậy là ta có thể ở trong một họ nhất định, 
tất cả các họ ấy cũng chính là anh em, chị em trong 
một họ lớn. Cách xưng hô của chúng ta với người 


-_ không cùng một họ, ta vẫn gọi là bác, cô, đì, anh, 


chị v.v. (Việt Nam không có ngôn ngữ xã hội trung 
tính). Các ông Thần ở Việt Nam cũng có họ với 
nhau (có đại vương cả, đại vương hai...). Hình như 
trên thể giới rất ít hiện tượng này. Đó là một khía 
cạnh độc đáo về quan niệm họ hàng ở Việt Nam. 
Nếu chỉ hiểu khái niệm họ trong phạm vi gia tộc 
mình thì sẽ không đày đủ và lầm tưởng rằng chúng 
ta có tư tưởng hẹp hỏi. 


* PGS, Viện nghiền cứu Văn hóa dân gian 
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Từ thực tẾ trên, ta thấy rõ hơn một khuynh hướng 
chung của các thành viên trong dòng họ. Đó là cái ý 
thức lịch sử hóa, ý thức tầm nguyên về dòng họ 
mình, Ai cũng tin và muốn rằng, dòng họ mình có 
nguồn gốc lâu đời, các cụ viễn tổ, cao tô đã sống vào 
thời đại xa xưa, mặc dầu giờ đây không thể truy tìm 
lai lịch được nữa. Điều tin tưởng này nhiều khi 
không có cơ sở, nhmg thật ra không sai. Mỗi dòng 
họ đều phải có vị thủy tổ, và phải có sự tiếp nối lâu 
dài, nên mới có sự thực neày nay. Cách nhìn lịch sử 
_ “ốa như vậy là một cách nhìn văn hóa. 

- Đi đôi với khuynh hướng lịch sử hóa là khuynh 
hướng huyền thoại hóa. Điều này cũng là tự nhiên và 
dễ hiểu. Không thể biết chắc là tô tiên xưa đã có 
những thành tích cụ thể gì, nhưng người ta sẵn sàng 
tin rằng một vị thủy tổ xa vời như vậy, đã có công 
phù hộ cho cháu con được truyền đời kế thế thì nhất 
định đó là một nhân vật phi thường. Liên quan đến 
khuynh hướng huyền thoại hóa này, còn có cả yếu tố 
tâm linh sâu sắc : niềm tim vào sự phúc đức lưu 
truyền (cha mẹ hiền lành để đức cho con) tin vào sự 
phù trì mầu nhiệm (thường dành cho vị tô nào đó về 
phía nữ v.v.). Không ai cắt nghĩa được điều này, 
nhưng hầu như đa số đều tin là có thực. Không biết 
rôi đây có thể chứng minh bằng phương pháp khoa 
học thực nghiệm hay không, nhưng xét cho cùng thi 
vấn đề lòng thành, vấn đề hướng vào sự linh thiêng, 
và việc thiện cũng không có gì đáng chê trách. 
Đương nhiên phải loại trừ những bọn theo lý thuyết 
vu - hoặc để lừa các gia chủ, bịa chuyện cúng quầy. 

Đó chính là quan niệm cội nguồn của dân độc ta 
trong vấn đề dòng họ. Quan niệm này thiên về khía 
cạnh đạo đức luân lý) nhiều hơn khía cạnh Xã hội, 
không đề cập đến vấn đề hình thái kinh tế hay vấn 
đề giai cấp. Như vậy, quan niệm và tình cảm về 
dòng họ ở Việt Nam là chính đáng ngay từ nguyên 
thủy và rất căn bản. 

Trên quá trình vận động của lịch sử, dòng họ đã 
có một vai trò quan trọng, một tác động lớn lao. 
Trước hết là tùy mức độ khác nhau, nhưng dòng họ 
nào cũng phi được những trường hợp đặc biệt, có 
ảnh hưởng lớn. Đó là sự ra đời của những nhân vật 
kiệt xuất, những nhân tài của đất nước hay của địa 
phương ở một chặng thời gian nào đó. Đất nào cũng 
có anh hùng và đều là người con của gia đình, dòng 
họ. Người đó sẽ làm vinh dự cho dòng họ, toàn thể 
họ hàng và dân chúng sẽ hướng về họ để tôn vinh, 
tự hào. Rồi từ con người này sẽ phát huy tính tích 
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cực cho cả dòng họ ấy. Tùy theo hoàn cảnh và thực 
lực, dòng họ ấy sẽ được quý tộc hóa, hoặc trí thức 
hóa, chuyên môn hóa v.v. để bảo vệ thanh danh, tiếp 
tục cái vinh quang mà nhân vật kiệt xuất kia để lại. 
Hầu hết các họ trơng nước ta đều có hướng đi này, 
và nhờ thế đã có những đại tộc, đại tôn rực rỡ. Điều 
quan trọng và đặc sắc ở nước ta (các nước cũng có 
nhiều, song trừ Trung Quốc ra thì không đậm lắm) 
là những dòng họ Ấy đều có vai trò vĩ đại trong lịch 
sử. Lịch sử nước ta trước đây đều là của các họ Đinh, 
Lê, Lý, Tràn, Hồ, Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn... Triều 
đại phong kiến đã làm cho một số dòng họ thăng hoa 
(hay ngược lại). Tầm vĩ mô (cả nước) và tầm vi mô 
(ở địa phương) đều đi theo hướng chung như vậy. 
Có trường hợp khởi thủy mỗi gia tộc cư trú thành 
các làng riêng. Công lao lập làng của từng dòng họ, 
nên tên làng lấy luôn tên họ để đặt (Lê Xá, Mạc Xá, 
Đặng Xá, Cao Xá, Dương Xá v.v...) Những làng có 
tiếng tăm là nhờ có những dòng họ xuất sắc ví như 
“Họ Đính đánh giặc, họ Đặng làm quan”. Có những 
dòng họ không quý tộc hóa, trí thức hóa nhưng lại 
phụ trách một nghề nghiệp nào đó, cũng trở nên là 
niềm vinh dự của làng. Văn hóa làng có thể nói, chủ 
yếu là văn hóa của dòng họ xây đắp. Các dòng họ đã 
đặt ra những tộc ước, có nhiều nhà nho đã soạn các 
quyền gia lễ, gia huấn ca v.v. để dạy dỗ con em. Từ 
những mặt tích cực của dòng họ, nhiều cán bộ cách 
mạng, nhiều đảng viên sau này đã có ý thức về dòng 
họ của mình, cũng như ý thức về dân tộc, đoàn thể 
và ý thức đẳng (), Ở đây, rõ ràng vấn đề gia phong - 
truyền thống (của gia đình và của dòng họ) đã trở 
thành một yêu cầu văn hóa, góp phần vào bản sắc 
văn hóa Việt Nam ngay ở từng đơn vị cơ sở. Nó đã 
trở thành một động lực thúc đấy sự phát triển văn 
hóa - xã hội Việt Nam. Trong văn hóa dân tộc, có 
văn hóa làng và có văn hóa họ tộc. 

Quan niệm dòng họ sâu sắc đã mặc nhiên thấm 
vào tâm hỗn, vào nhận thức của dân tộc ta. Tình 
nghĩa họ hàng luôn luôn được trân trọng. Tác dụng 
của việc giáo dục qua dòng họ cũng khá lớn. Ta biết 
có những tộc ước với quy định chặt chế, con cháu 
thân sơ vi phạm các quy ước ấy sẽ bị kỷ luật nặng 
nề. Ngay trong gia đình, vua chúa cũng vậy. Sử sách 


(1) Có thể xem cuốn Bất Khuất của Nguyễn Đức Thuận, ra đời 
cách đây mấy chục năm, người đăng viên bị tra tần, hãm hại trong 
hầm cọp của chính quyền ngụy, đã nghĩ đến đồng họ của mình, để 
tự ý thức không thể làm mất thanh danh của dòng họ 


35 


Nghiên cứu - Yrao đêi 


chép rõ là vào thế kỷ XIII, Trần Ích Tắc vì phản bội 
đất nước, đầu hàng quân Nguyên nên đã bị tước họ 
Trần. _ 

Nhưng cũng như nhiều lĩnh vực khác, vấn đề 
đòng họ vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong 
phạm vi dòng họ, vấn có chuyện phân biệt giàu 
_ nghèo, cánh trên cánh đưới chèn ép, tranh giành 
ngôi thứ, chuyện thù hằn đờng họ diễn ra ở một số 
vùng nông thôn trước đây và cả hiện nay. Tình trạnp 
này đã xâm hại, làm mất đi cái đẹp trơng văn hóa 
dòng họ đã đi ngược lại truyền thống văn hóa của 
dân tộc ViệtNam. - 

Ngày nay, trên đà “mỡ cửa” và “đổi mới”, đang 
có hiện tượng “phục hưng” các dòng họ. Nhiều 
người, kể cả cán bộ đảng, cán bộ quân đội, nhà nước 
về hưu đã tích cực tronp việc vận động, củng cố lại 
nhà thờ họ, củng cố lại tổ chức họ. Nhiều dòng họ 
đã cử người viết lại tộc phả, thuê dịch tộc phả bằng 
chữ Hán ra chữ quốc ngữ. Nhiêu cuộc hội thảo về 
một số dòng họ lớn đã được tổ chức. Một số sách về 
các nhân vật xuất sắc của dòng họ này hay dòng họ 
khác cũng đã được in ra. Thực tế ấy đòi hỏi chúng ta 
nên quan tâm, và có cái nhìn biện chứng về văn hóa 
đòng họ. 

Hiện nay, trên toàn cầu khi công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa được đây mạnh, thì lại có xu hướng “trở 
về nguồn” để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, 
tìm về truyền thống đề giúp con người tránh khỏi sự 
tha hóa, chống lại những ảnh hưởng ngoại lai độc 
Hiện tượng được gọi là “phục hưng” đòng họ 
trên đây nên được quan niệm thế nào, xử lý ra sao ? 
Chúng tôi xin nêu một số suy nghĩ sau đây : 

1 - Trước hết, “nhục hưng” dòng họ vốn là một 
hiện tượng tốt. Việc mọi người đi tìm lại dòng họ, 
viết lại gia phả, cùng nhau xây dựng lại nhà thờ họ, 
tổ chức lễ giỗ tổ v.v. là việc có thể đồng tình. Theo 
tôi, các cấp chính quyền nên tạo điều kiện cho họ. 
Hiện nay có khuynh hướng đây đó muốn lập đền thờ 
để cúng tế danh nhân trong dòng họ. Điều này cũng 
có thể chấp nhận được, bởi lẽ dân tộc ta xưa nay đã 
lập các đèn thờ những người có công với nước, các 
vị anh hùng... Vì thế mới có nhiều di tích đáng tự 
hào. Tuy nhiên, việc lập đền thờ cần có sự tham 
khảo ý kiến của các nhà khoa học (với các thành 
hoàng, thánh thần phải có hồ sơ di tích, với các danh 
nhân dòng họ phải lập hồ sơ xin phép xây dựng). 
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2 - Cần xác định quan điểm chủ đạo, có định 
hướng rõ ràng không phục cổ, không nhân danh bảo 
vệ truyền thống để trở lại với những hủ tục tốn kém. 
Phục hưng có nghĩa là phát huy cái tốt, tăng cường 
giáo dục các thế hệ, chống lại cái xấu. 

3 - Các dờng họ được phục hưng một cách đúng 
đắn sẽ giúp chứng ta giải quyết được những mâu 
thuần của cuộc sống hôm nay. Ngày nay, với cuộc 
sống mới, gia đình và gia tộc vẫn phải giành chỗ cho 
cá nhân, vẫn có đời sống phong phú, mà không 
chống lại gia đình, :gia tộc. Giữ được điều đó thì đà 
lớp trẻ trong gia đình có chạy theo “cái mới”, cũng 
không lo bị quên mắt gốc. 

4 - Về căn bản (xét theo tiến hóa sử) thì gia đình, 
gia tộc ngày xưa thích hợp với kinh tế tự túc, cống 
nạp, nhưng nay không thích hợp với kinh tế thị 
trườn: ...: nữa duy trì tự túc, cống nạp sẽ hạn chế 
cá nhái, ràng buộc cá nhân trong chiếc dây vô hình 
họ tộc. Cần mở rộng cho cá nhân, tạo niềm tin và sự 
tự hào về dòng họ mình mà vươn lên, phần đấu chứ 
không phải bằng lệ họ, lệ làng. 

5 - Một điều cũng rất quan trọng trong nhận thức 
khi tiến hành công cuộc phục hưng dòng họ, đó là 
nâng cao nhận thức của hai thế hệ già và trẻ. Già thì 
chăm lo giáo dưỡng, giáo dục, tạo tiền đề cho thế hệ 
trẻ phát triển. Trẻ thì phải luôn nhớ ơn và có đầy đủ 
tỉnh thân trách nhiệm với thế hệ già. Đó là quy luật 
tiến hóa cũng đồ.:s thời là giá trị đạo đức cao đẹp 
.uä lần tộc ta. 

Trở lại một cái nhìn biện chứng về văn hóa dòng 
họ cần có quan niệm và nhận thức cho đúng đắn, 
hơn nữa dòng họ và cá nhân trong dòng họ phải có 
bản lĩnh. Bản Iĩnh ấy tất nhiên là do giáo dục của 
Đảng, của tập thể, của xã hội, nhưng phần quan 
trọng nữa phải là ở gia tộc, gia đình. Tác động tích 
cực của dòng họ đối với sự tồn tại và phát triển của 
xã hội Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện nay là 
điều ta phải thừa nhận. Không biết khai thác phần 
tích cực ấy để bồi bổ cho đường lối giáo đục của 
Đảng, của Nhà nước, chính là chỗ hạn chế của 
chúng ta. Còn những khía cạnh tiêu cực, lạc hậu-do 
vấn đề dòng họ sinh ra là vấn đề có thể khắc phục 
được. Có con người cách mạng, thì có được gia đình 
cách mạng, có được dòng họ cách mạng có đất nước 
cách mạng và tạo nên sự nghiệp lớn, sự nghiệp mà 
ngàn đời ông cha ta chưa thực hiện được là xây dựng 
một nước Việt Nam dân piàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. 


-_ Thục tiên - lĩnh nghiệm _ 
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MỘT sũ IẤN BỀ VỀ HỊ 0ACH : 
THỂ CHẾ HÀNH HÍNH NƯỚC TA. 


ĐINH VĂN TIẾN' - NGUYÊN THỊ NGÂN"" 


HỆ chế hành chính nhà nước là một loại thể 


chế xã hội, là một bộ phận cấu thành quan 

trọng không thể tách rời của thượng tầng 
chính trị pháp lý của mỗi quốc gia. Thể chế hành 
chính nhà nước bao gồm hệ thống các quy phạm và 
các chuẩn mực được phi nhận trong hiến pháp, luật 
và các văn bản pháp quy quy định về tổ chức của 
nên hành chính nhà nước, về hoạt động của bộ máy 
hành chính trên các lĩnh vực, và về kiểm soát hành 
chính... tạo cơ sở, khuôn khổ pháp lý cho nền hành 
chính nhà nước hoạt động nhằm thực hiện chức 
năng cai quản xã hội, bảo đảm trật tự phấp luật, kỷ 
luật nhà nước, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của 
công dân, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh 
tế thị trường, duy trì sự phát triển lâu bên của xã 
hội. Tóm lại, nó là bộ khung pháp lý cho bộ mây 
hành chính quản lý, điều hành các hoạt động xã 
hội. 

Từ khi thực hiện chính sách đổi mới (năm 1986) 
đến nay, Nhà nước ta đã tập trung ban hành và xây 
đựng hàng loạt văn bản luật và đưới luật nhằm điều 
chỉnh các mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
là lĩnh vực các quan hệ kinh tế. Trong hai nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa VIII và khóa IX đã xây dựng một 
bản hiến pháp mới, 65 luật và hơn 80 pháp lệnh. 
Đồng thời Chính phủ, các bộ - ngành và các cơ 
quan ngang bộ đã ban hành hàng nghìn văn bản 
dưới luật. Riêng năm 1994 số văn bản luật và pháp 
quy lên tới 104. Điều này chứng tỏ Đảng và Nhà 
nước ta hết sức quan tâm xây dựng và hoàn thiện 
bộ khung pháp lý cho giai đoạn thực hiện chiến 
lược ổn định và phát triển kinh.  ' - 

Những kết quả bước đầu về cải cách thể chế 
hành chính nhà nước. 

Đảng và Nhà nước ta xác định, cải cách thể chế 
hành chính phải đạt hai yêu cầu cơ bản : 


Một là, xây dựng thể chế của nền hành chính 
dân chủ thực hiện quyền lực của dân, phục vụ nhân 
dân, và thiết lập trật tự, kỷ TT E theo pháp luật 
trong đời sống xã hội. 

Hai là, hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường 
nhiều thành phần, hình thành đồng bộ và vận hành 
thông suốt các yếu tố của thị trường, tạo sự vận 
hành và thích ứng của cơ chế kinh tế trong nước 
với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

Quá trình cải cách thể chế hành chính đã được 
tiến hành đồng bộ, sâu rộng và đã có được những 
kết quả quan trọng ban đầu. Theo một báo cáo của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình trước Quốc hội, sau 
việc kiểm tra, rà soát lại một số văn bản pháp quy 
hiện hành đã phát hiện trong 7 059 văn bản pháp 
quy thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ và 
các bộ, thì có 2 014 văn bản cần hủy bỏ, 1 107 văn 
bản cần bổ sung, sửa đổi, số văn bản sai sót chiếm 
gần 45%. Trong 54 806 văn bản thuộc cấp tỉnh và 
thành phố trực thuộc có tới 9 985 văn bản cần hủy 
bỏ và 1 276 văn bản cần được bổ sung, sửa đổi. 
Để thi hành Bộ luật dân sự (có hiệu lực từ ngày 
01-7-1996) cần hủy bỏ 43 văn bản, sửa đổi và bổ 
sung 49 văn bản và ban hành mới 21 văn bản... 

Trong giai đoạn 1995 - 1996, thực hiện cải cách 
một bước cơ bản các thủ tục hành chính, Chính 
phủ đã tập trung rà soát, sửa đổi và ban hành bổ 
sung một số văn bản có liên quan đến thủ tục hành 
chính trong một số lĩnh vực trọng điểm như : xuất 
nhập khẩu, xuất nhập cảnh ; cấp giấy chứng nhận 
sử đụng đất và giấy phép xây đựng ; cấp phát vốn 


* PIS, Quyền Trưởng khoa hành chính doanh nghiệp, Học viện 
Hành chính quốc gia 
** Giảng viên 
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ngân sách ; cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản ; 
cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và đăng ký 
kinh doanh ; giải quyết khiếu nại và tố cáo của dân. 

' Chính phủ và các bộ, các cơ quan hành chính 
nhà nước ở trung ương và địa phương đã bãi bỏ 
„hiều thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo gây 
phiền hà cho dân, bớt đi nhiều khâu xét duyệt 
không hợp lý, không đúng thầm quyên, không cần 
thiết. Trong một số Iĩnh VỰC, số thủ tục, giấy tỜ đã 
giảm đi một nửa so với trước. Một số nơi đang tiến 
hành xây dựng dịch vụ hành chính “một cửa” phục 
vụ dân (Quận 1, Quận 5 ở TP Hồ Chí Minh, Quận 
Ba Đình Hà Nội...). 

Đẩy mạnh việc giải quyết các khiếu kiện của 
đần, và của các cơ quan hành chính nhà nước, Tòa 
án hành chính đã được Quốc hội quyết định thành 
lập từ cuối năm 1995 và đã đi vào hoạt động từ 
01-7-1996. Học viện Hành chính quốc gia và 
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thẩm phán (Trường 


đại học Luật Hà Nội) đã bồi dưỡng được gần 600 


thẩm phán hành chính để bổ sung cho các tòa án 
hành chính. 

Nhằm đổi mới quy trình lập phắp, lập quy nâng 
cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng pháp 
luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của 
Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp 
luật, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, ngày 23-11-1996 Quốc hội đã ban 
hành “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật”. 

Tiết, tục hoàn thiện thể chế kinh tế mới, Chính 
phủ đã xây đựng một số dự luật kinh tế để trình 
Quốc hội. Từ năm 1987 cho đến nay Nhà nước đã 
ban hành hàng loạt luật và pháp lệnh cơ bản về 
kinh tế như Luật đầu tư nước ngoài (năm 1987), 
Luật khuyến khích đầu tư trong nước (năm 1994), 
Luật doanh nghiệp tư nhân (năm 1990), Luật 
doanh nghiệp nhà nước (năm 1995), Luật phá sản 
doanh nghiệp (năm 1993), Luật hợp tác xã (năm 
1996), Luật đất đai (năm 1987 và được bổ sung 
năm 1993), Luật lao động (năm 1994), Luật ngần 
sách nhà nước (năm 1996), Luật thuế (năm 1990)... 
Tính trung bình trong 3 năm qua mỗi năm có 
khoảng 6,5 luật được ban hành và nhiều văn bản 
luật được điều chỉnh, bố sung cho thích hợp với 
giai đoạn phát triển mới của đất nước. 
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Một số mặt tôn tại trong thể chế hành chính 
cần được khắc phục. 

Đó là tình trạng: - Thiếu sự thống nhất về nội 
dung giữa một số văn bản pháp quy với luật (ví dụ : 
Khoản 1, Điều 30 trong Pháp lệnh.về thủ tục giải 
quyết các vụ án hành chính ; Khoản 3, Điều 38, 
Luật đất đai ; Nghị quyết 14/CP ngày 05-12-1992 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ rừng...). Trong khi có nhiều quy phạm 
pháp luật cùng điều chỉnh một loại quan hệ thì lại 
có hiện tượng bỏ sót những đối tượng phải điều 
chỉnh. Ví dụ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiều 
công văn hướng dẫn việc thực hiện xét ưu đãi cho 
các doanh nghiệp phải có sự tham khảo ý kiến của 
Sở Tài chính và Ngân hàng tỉnh (Khoản 2, Điều 2), 
trong khi đó, Cục thuế và Cục đầu tư phát triển là 
những cơ quan trực tiếp quan hệ tới những việc 
miễn giảm thuế và hỗ trợ đầu tư lại không được 
tham khảo. 

- Vừa thiếu, vừa thừa văn bản vẫn là một vấn đề 
nổi cộm. Có những văn bản đã hết hiệu lực chưa 
được bãi bỏ, hoặc cần phải bãi bỏ nhưng vẫn được 
duy tn một cách có ý thức nhằm mục đích có lợi 
cho một số ngành và cơ quan. Ví dụ : rà soát lại 22 
văn bản của Ủy ban nhân dân TP Việt Trì có liên 
quan đến Luật dân sự thì có 12 văn bản hết hiệu lực 
do ban hành trái thẩm quyền, 7 văn bản cần bổ 
sung và 4 văn bản cần sửa đổi. Trong khi đó một 
số lĩnh vực lại chưa có văn bản pháp luật điều 
chính kịp thời. 

- Thiếu cụ thể trong các quy định. Ví du, trong 
Điều 6, Mục 1 của Thông tự Liên bộ số 01-TT/LB 
(NHNN-CP-TP) ban hành ngày 03-7-1996 có quy 
định trong trường hợp doanh nghiệp nhà 
nước không trả được nợ hoặc bị tuyên bố phá sản 
thì “... đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyên tổ 
chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật để 
thu hồi nợ”. Trong một văn bản hướng dẫn thi 
hành luật như vậy, rất cần cụ thể thì ở đây khái 
niệm “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” cờn quá 
chung chung. 

- Nhiều quy định chưa sắt với thực tế cuộc sống 
dẫn đến những khó khăn trong việc thi hành. Ví đụ 
trong Thông tư số 94/TC-TTC ngày 22-12-1995 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục xết miễn 
thuế theo Luật khuyến khích đầu tư có quy định : 


Thưe tiến - Hinh nghiệm 


“.„ những cơ sở thành lập trước đây nay chưa tách, 
nhập, đối tên... không thuộc đối tượng xem xét...”. 

- Chậm trễ trong việc quy định chỉ tiết : luật, 
pháp luật và nghị định đưới dạng các quy phạm 
định khung, đồi tượng chung chung và còn đề một 
khoảng trống cho các bộ chuyên ngành hoặc liên 
ngành ban hành những quyết định thông tư hướng 
dẫn thi hành, Vì vậy tồn tại khá phổ biến hiện 
tượng các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành 
luật thường được ban hành rất chậm chế dẫn đến 
việc tiếp tục vi phạm pháp luật, kể cả ngay sau khi 
luật mới có hiệu lực. Ví dụ Luật khuyến khích đầu 
tư trong nước được công bố ngày 05-7-1994, song 
đến tận ngày 12-5-1995 mới có Nghị định 29/CP 
quy định chỉ tiết việc thi hành và đến ngày 
27-7-1995 Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ 
. Kế hoạch Đầu tư) mới ban hành thông tư số 
06/UB-QLKT quy định trình tự, thủ tục cấp giấy 
chứng nhận ưu đãi đầu tư trong nước... 

- Chưa chỉ định rõ những quy định cũ cần bãi 
bổ : nhiều văn bản luật và nghị định thường có 
câu : “Những quy định trước đây trấi với văn bản 
này, đều bãi bỏ” trong khi có rất nhiều văn bẩn 
thuộc loại “trước đây” vẫn được vận đụng vì lý do 
này hay lý đo khác. Ví du : sau khi đã có Hiến pháp 
năm 1992 và Luật doanh nphiệp nhà nước trong đó 
có nói rõ quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của 
đoanh nghiệp độc lập, nhưng ngành tài chính vẫn 
thực hiện chế độ đuyệt quyết toán hằng năm với 
mọi doanh nphiệp nhà nước như cũ, không coi đó 
là việc làm trái với Hiến pháp và luật vì không có 
văn bản nào ghỉ rõ việc bổ chế độ quyết toán. 

- Có tình trạng luật, phấp lệnh, nghị định có 
nhiều điều mới, song thông tư hướng dẫn thi hành 
và văn bản của cấp đưới, sự giải thích của những 
người có quyền, và các thủ tục hành chính lại gò bó 
trở lại. Ở đây nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự sơ hở 
trong pháp luật và một số người có quyền đã lợi 
dụng để tạo nên đặc quyên cho riêng mình. 

- Về thủ tục hành chính cũng còn nhược điểm : 
các thủ tục hành chính chưa được thực hiện đầy đủ 
ở các ngành, các cấp ; có những quy định về hành 
chính mới nhưng ở nhiều nơi cách thực hiện thì 
ki^np mới, Những thủ tục có tính phiền hà, cản 
trở, u` !rạ sách nhiễu vẫn chưa được ngăn chặn, 
tháo gỡ. ‹ `n Ần tại sự chông chéo rườm rà, nhiều 
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đầu mối. Ví dụ thủ tục hành chính trơng việc phân 
bổ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản hiện nay có 2 cơ quan là Bộ Kế hoạch Đầu tư 
và Bộ Tài chính cùng có chức năng hướng dẫn việc 
lập ngân sách dẫn đến tình trạng trùng lắp, chồng 
chéo, nhiều thủ tục, giấy tờ, gây phiền hà, tốn 
kém ; Bộ Thương mại và Tông cục Hải quan cùng 
có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập 
khẩu sinh ra nhiều quy định phức tạp, không cần 
thiết với 18 loại giấy tờ, 16 cửa, gây phiền hà và 
tốn kém dễ sinh ra tiêu cực. 

- Đơn thư khiếu nại tố cáo của dân còn tồn 
đọng, chậm được giải quyết và gửi vượt cấp nhiều 
(khoảng 30%, có nơi 50%), số điểm nóng, tăng 
đáng kể, tình trạng đơn thư khiếu nại bị ùn tắc, có 
khi kéo dài ti10-13nm  - 

Đặc biệt các vấn đề về tranh chấp, khiếu kiện 
về đất đai diễn ra ngày càng nhiều, gây không Ít 
khó khăn cho việc thực thi các chính sách khác của 
nhà nước, nhất là trong nông nghiệp và nông thôn. 
Tính bình quân mỗi ngày các cơ quan quản lý đất 
ở trung ương nhận được từ 10-12 lá đơn khiếu nại, 
tố cáo của dân. | 

Riêng trong lĩnh vực kinh tế có thể nhận thấy rõ 
tình trạng các đạo luật kinh tế như Luật đầu tư nước 
ngoài, Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật 
đoanh nghiệp tư nhân, Luật hợp tác xã, Luật đất 
đai... chậm được triển khai vào cuộc sống, và còn 
bỏ sót đối tượng cần điều chỉnh. Ví dụ, các đạo luật 
kinh tế chưa đự kiến hết các tác động điều chỉnh 
trong nên kinh tế thị trường và các quan hệ kinh tế 
quốc tế nên nhiều đối tượng tham gia các hoạt 
động kinh tế thị trường còn nằm ngoài định chế 
của luật (các công ty hợp đoanh và hợp vốn, các 
trường tư, các cơ quan dịch vụ tư vấn...) ; Pháp 
lệnh hợp đồng kinh tế chưa bao quát hết các thành 
phần tham gia quan hệ kinh tế và hình thức quan 
hệ kinh tẾ ; các thị trường lao động, thị trường 
“chất xám”, thị trường bất động sản, thị trường 
thông tin.... chưa có luật điều chỉnh. Hiện tượng 
độc quyền của một số doanh nghiệp nhà nước đã 
và đang diễn ra trên các lĩnh vực sản xuất, thương 
mại, dịch vụ như : điện, nước, xi măng, phân bón, 
bưu chính và đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu, pây nên phàn nàn trong người kinh doanh và 
người tiêu cùng. 
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Thư tiến - Minh nghiệm 


Các luật thuế còn nhiều bất cập : không nuôi 
dưỡng nguồn thu, không bao quát hết nguồn thu, 
còn nhiều quyết định ngoại lệ tạo lỗ hổng cho mối 
quan hệ tùy tiện dẫn đến tiêu cực giữa cán bộ thu 
thuế và người đóng thuế. Cách thức tính thuế còn 
quá phức tạp với quá nhiều mức thuế, ví dụ thuế 
đoanh thu cố tới 16 mức ; còn có sự phân biệt giữa 
doanh nghiệp trong nước với các tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài (các tổ chức này chịu thuế 
chưa bình đẳng so với thuế của các doanh nghiệp 
trong nước) v.v và v.v. Có thể nói tóm tắt là cải 
cách thể chế hành chính kinh tế chưa theo kịp sự 
đổi mới về tư duy kinh tế và thực tiễn đời sống 
kinh tế của đất nước. 


Nguyên nhân và những kiến nghị nhằm đổi 


mới hơn nữa thể chế hành chính. 

Đội ngũ cắn bộ tham pia nphiên cứu, xây đựng 
luật và các văn bản pháp quy còn ít kinh nghiệm, 
chưa được trang bị kiến thức chuyên môn và điều 
kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc xây đựng 
các văn bản luật. Thiếu sự đồng bộ, thống nhất 
giữa các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm 
ban hành các văn bản pháp luật. Công tác kiểm tra, 
thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
còn buông lồng, không liên tục, đo đố không kịp 
thời thu thập những thông tin phần hỏi về sự sai sót 
về nội đung, hình thức và trong quá trình triển khai 
thực hiện. Việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục 
phấp luật tuy đã được quan tâm, song chưa đạt yêu 


cầu nên các đối tượng chấp hành chưa hiểu biết 


đầy đủ, dẫn đến việc thực hiện pháp luật không 
đúng. | 

Việc xét xử thí hành ấn chưa kịp thời, chưa 
nghiêm, chưa bình đẳng theo pháp luật cho mọi đối 
tượng vi phạm. _ 

Trong những năm tới, để thực hiện tốt hơn cải 
cách thể chế hành chính theo tỉnh thần của 
Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 8 


(khóa VII) và Nghị quyêt Trung ương 3: 


(khóa VIII) thiết nghĩ chúng ta cần : 

- Tiếp tục rà soát lại, sửa đổi, xây dựng và hoàn 
chỉnh hệ thống văn bản pháp luật (Luật, nghị định, 
pháp lệnh...), loại bỏ những gì không cần thiết và 
lỗi thời. Thường xuyên kiểm kê, phân tích, đánh 
giá hệ thống thể chế hành chính đã có (nhất là thể 
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chế hành chính kinh tế), loại dần sự chồng chéo 
trái ngược nhau. Tổ chức các nhóm làm thể chế 
gồm chuyên gia của các ngành để bảo đảm tính 
khách quan, tránh tỉnh trạng ngành nào làm luật 
ngành ấy, sinh ra vụ lợi, bảo thủ, cục bộ. 

Đối mới phương pháp xây đựng pháp luật. Nhà 
nước cần nghiên cứu hình thành một ban xây dựng 
và tư vấn luật của Quốc hội - Chính phủ để phối 
hợp với các bộ, ngành tổ chức nghiên cứu chính 
sách và biên soạn pháp luật. Các quan điểm chỉ 
đạo cho một văn bản pháp luật phải được định rõ, 
nhất quán trước khi viết dự thảo văn bản pháp luật. 
Nhanh chóng triển khai thực hiện để đưa nhanh 
luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vào thực 
tiền. Tổ chức nghiên cứu đư luận phản hồi khi đưa 
bất kỳ một đạo luật hay văn bản pháp luật nào vào 
cuộc sống để kịp thời sửa đổi, bổ sung, tránh 
những tổn thất đo những quyết định sai gây nên ; 
tăng cường công tác tuyên truyền giải thích và 
hướng dẫn thi hành văn bản luật... 

Hiện nay cải cách thủ tục “một cửa, một dấu” 
đang được dư luận đặc biệt quan tâm và có rất 
nhiều ý kiến ủng hộ. Tuy nhiên, để có thể áp dụng 
rộng rãi thủ tục “một cửa, một dấu” nhằm giảm 
phiền hà cho dân, cần phải có một cơ chế khống 
chế sự “lạm quyên”, nếu không “một cửa, một 
dấu” sẽ không giảm bớt được phiền hà, sách nhiễu 
cho dân mà lại gây ra một tinh trạng tiêu cực khác. 
Một mặt tích cực xây dựng một đội ngũ công chức 
hành chính có năng lực, có tri thức khoa học, kỹ 
năng chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và 
có một chế độ đãi ngộ xứng đáng, Mặt khác với sự 
ra đời của Luật hành chính trong hệ thống thể chế 
hành chính, nhà nước cần tuyên truyền để mọi 
người dân hiểu rõ quyền của mình khi tiếp xúc với 
các cơ quan nhà nước. Ở tất cả các cơ quan nhà 
nước có chức năng làm việc với dân, cần niêm yết 
đầy đủ và công khai các thủ tục hành chính ở ngay 
phòng tiếp dân để tránh lãng phí thời gian và 
những tiêu cực có thể xảy ra. Trước mắt nên tổ 
chức hội thảo khoa học với chủ đề “đánh giá chất 
lượng và số lượng các văn bản pháp luật trong 10 
năm đổi mới (1986 - 1995) và định hướng xây 
dựng thể chế của nền hành chính cho giai 
đoạn 1996 - 2000”. 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


Ư nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường 
theo định hướng XHƠN ở nước ta hiện nay 
đang đặt ra yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp thiết cho 
nên nông nghiệp cả nước nói chung và cho vùng 
nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. 
Đó là đẩy mạnh sản xuất nông phẩm hàng hóa đáp 
ứng yêu cầu 
ngảy cảng tăng 
nhanh của thị 
trường trong và 
ngoải nước, dựa 
trên sự khai 
thác, tận dụng 
lợi thế so sánh 
của từng vùng, 
ứng dụng công 
nghệ sinh học, 
chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, 
phân công lại lao động trong nông nghiệp và nông 
thôn một cách hợp lý, hiệu quả. Theo yêu cầu đó, 
đồng bằng Sông Cửu Long (DBSCL) rất cần phải 
chú trọng việc đầu tư phát triển kinh tế vườn cây ăn 
trái, coi đó là một hướng đi đúng đắn, mang tính 
chiến lược. 

Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 
199 000 ha vườn cây ăn trái, chiếm 88% diện tích 
vườn cây ăn trái của cả Nam Bộ, trong đó vườn 
chuyên canh có khoảng 105 800 ha (cả Nam Bộ là 
121 000 ha). Tổng sản lượng trái cây của ĐBSCL 
hằng năm đạt khoảng 2,26 triệu tấn (chiếm 87% 
của cả Nam Bộ và 62% của cả nước), trong đó, Tiên 
Giang 517 000 tấn, Vĩnh Long 324 000 tấn, Bến Tre 
213 700 tấn, Cần Thơ 263 000 tấn. v.v... Bình quân 
sản lượng trái cây trên đầu người hằng năm của 
ĐBSCL là 164 kg, trong khi cả nước là 43 kg, khu 


vực châu Á - Thái Bình Dương là 30 kg, ở các nước: 


kinh tế phát triển trên 100 kg. Đơn cử như cây cam 
của ĐBSCL, năm 1990 cho sản lượng trên 79 000 
tấn, năm 1995 là 301 000 tấn. Tương tự, cây xoài 
cho 129 000 tấn và 101 000 tấn. Nhiều loại trái cây 
của ĐBSCL thơm ngon nổi tiếng và đã có mặt ở 
nhiều vùng trong nước và cả ngoài nước như : cam, 
quýt, bưởi, xoài, chuối, vú sữa, sầu riêng, thanh 
long, măng cụt, chôm chôm, nhãn, dứa, ổi.v.v... Đó 
là nhờ điều kiện tự nhiên, sinh thái, thổ nhưỡng, khí 
hậu đặc thù ở nơi đây, cùng với kinh nghiệm nghề 
vườn và truyền thống cần củ, sáng tạo được tích lũy 
qua bao đời của người dân vùng này. 

Đầu tư phát triển kinh tế miệt vườn ở ĐBSCL 
chính là nhằm khai thác, tận dụng lợi thế so sánh 
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trong nền kinh tế hàng hóa cạnh tranh thị trường để 
tìm kiếm hiệu quả cao nhất. Người nông dân ở đây 
đã khái quát từ thực tiễn của mình : “một công vườn 
mười công ruộng" (!), 1 ha vườn cam, nhãn mỗi năm 
có thể thu hoạch 50 triệu đồng, gấp 10 lần 1 ha 
trồng lúa. Phát triển kinh tế vườn còn phù hợp và 
đáp ứng yêu cầu thực hiện đường lối công nghiệp 


Phát triển kinh tế vườn cây ăn trái 


HHIMINHMIHUM 


ii 


Ổ TRỌNG VIÊN" 


hóa hướng về xuất khẩu của nước ta. Để sản xuất 
hàng xuất khẩu có hiệu quả, phải luôn quán triệt 
phương châm : xuất mặt hàng thị trường thế giới cần 
chứ không phải mặt hàng mà mình có, cùng với khối 
lượng, chất lượng, quy cách, mẫu mã... phù hợp ! 
Trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta hiện nay, việc 
đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất các loại trái cây 
vùng nhiệt đới với chủng loại phong phú, hương vị 
thơm ngon, độc đáo của ĐBSCL là một hướng đi 
đúng đăn, tất yếu và có khả năng hiện thực. 

Ngoài ý nghĩa chung về hiệu quả kinh tế, phát 
triển kinh tế vườn ở ĐBSCL còn có tác dụng tích cực 
về mặt, xã hội như : tạo thêm việc làm, nâng cao 
mức sống cho người nông dân và góp phần cải 
thiện môi trường sinh thái. 

So với ruộng lúa, vườn cây ăn trái đạt hiệu _quả 
sản xuất cao hơn. Công lao động đầu tư trên mỗi ha 
vườn cũng cao hơn, nên có điều kiện tận dụng lao 
động của người già, trẻ em (một cách phù hợp) và 
thu hút được lao động dôi thừa trong nông thôn, vào 
nhiều công việc nhất là thời kỳ nông nhàn. Ở nông 
thôn ĐBSCL hiện nay mới chỉ sử dụng hơn 60% số 
ngày lao động trong năm, (cả nước là 27,6%) do đó 
tình trạng thiếu việc làm đang là một áp lực lớn. Số 
hộ nông dân không có đất canh tác (tay trắng) ở. 
ĐBSCL là 6 - 10% (tùy từng tỉnh) tức hơn 80 000 hộ 
nông dân ở đây không có ruộng đất, phải đi làm 
mướn hoặc làm những công việc khác. Thực trạng 


* PTS, Học viện CTQG Hồ Chí Minh - Phân viện TP. Hồ Chí 
Minh 
(1) Một công = 1000m2 (1/10ha) 
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này đang có xu hướng mở rộng do quá trình tích tụ 
ruộng đất theo quy luật kinh tế thị trường (2). Do 
thiếu vốn, ruộng đất, việc làm... nên mức sống của 
nông dân ĐBSCL nhìn chung còn thấp và phân cực 
khá lớn. Tuy là vựa lúa lớn nhất cả nước nhưng thu 
nhập bình quân ở vùng này cũng chỉ mới đạt 
khoảng 180 000đ/người/tháng (mức thu nhập bình 
quân của cả nước là 175 000đ/người/tháng và trong 
khu vực nông thôn là 148 000 đ/ngườitháng, bằng 
55% của khu vực dân thành thị). Chênh lệch giữa 
20% số hộ giàu nhất và 20% số hộ nghèo nhất 
ở ĐBSCL là hơn 7 lần. Hiện còn hơn 500 000 hộ 
thuộc diện nghèo đói trong tổng số 1 322 320 hộ 
của 7 tỉnh ĐBSCL. 

Trước tình hình đó, phát triển kinh tế vườn có ý 
nghĩa tích cực và thiết thực để thu hút lao động, tạo 
thêm thu nhập cho nông dân, hạn chế dòng người 
ra thành thị tìm kiếm việc làm, và sống vật vờ, góp 
phần ổn định kinh tế - xã hội ở nông thôn. Mặt khác, 
phát triển kinh tế vườn có thể hình thành những khu 
du lịch sinh thái, màu xanh miệt vườn cho khách 
trong và ngoải nước đến vui chơi thưởng ngoạn, thư 
giãn tinh thần, giao lưu văn hóa, bồi dưỡng tình yêu 
thiên nhiên và sinh hoạt cộng đồng hữu nghị v.v... 
rất hữu ích và lý thú. Từ đó, kéo theo nhiều loại hình 
dịch vụ, tạo ra công ăn, việc làm, thu nhập và sự 
biến đổi bộ mặt các vùng quê theo hướng văn minh, 
hiện đại. 

Phương hướng và giải pháp cơ bản để tận dụng 
và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội của kinh tế 
vườn ở ĐBSCL hiện nay là : 

1 - Tăng đầu tư cho phát triển vườn cây ăn 
trái từ nhiều nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn. 

Để có một vườn cây ăn trái thu hoạch được, đòi 
hỏi lượng vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản : lên liếp 
làm đất lập vườn, đê bao ngăn lũ, xới mương dẫn 
nước, máy bơm nước tưới, cây giống v.v... khá lớn 
và thời gian thu hồi lâu, thường phải 4 - 6 năm, thậm 
chí như cây măng cụt phải gần 10 năm mới cho thu 
hoạch. Do vậy, tự mỗi hộ gia đình nông dân, với 
mức sống như đã nói trên, không thể đáp ứng được, 
mà phải có những nguồn vốn khác, như : vay ngân 
hàng, Nhà nước hỗ trợ, tín dụng nhân dân, hợp tác 
liên doanh với các công ty trong và ngoài nước v.v... 

Cho đến nay, Nhà nước vẫn chưa có một chiến 
lược hay quy hoạch về phát triển kinh tế vườn. 
Người làm vườn chưa được vay vốn ngân hàng dài 
hạn 4 - 5 năm, nên việc xây dựng vườn mới cũng 
như cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên đang gặp 
nhiều khó khăn, bế tắc và đang chờ có sự tác động, 
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giúp đỡ của Nhà nước bằng những chính sách và 
hình thức thích hợp, hữu hiệu. Đồng thời, Nhà nước 
cũng cần tạo điều kiện, hướng dẫn và khuyến khích 
các công ty kinh doanh của Nhà nước và của nước 
ngoài hợp đồng, liên doanh với nông dân làm vườn 
về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm... để kinh 
tế vườn phát triển ổn định, vững chắc và đạt hiệu 
quả. 

2 - Chọn giống cây thích hợp và phát triển 
vườn chuyên canh. 

Để mặt hàng trái cây ĐBSCL tạo được khả năng 
mở rộng thị trưởng, có ưu thế trong cạnh tranh và 
đạt hiệu quả, trước hết, phải lựa chọn trồng những 
loại cây phù hợp với điều kiện đặc thù về đất đai, khí 
hậu ĐBSCL, sản phẩm có hương vị thơm ngon độc 
đáo, được thị trường trong nước và thế giới ưa 
chuộng và phải có khối lượng lớn. 

Chúng loại cây trái ĐBSCL rất đa dạng, phong 
phú quanh năm, với nhiều loại thơm ngon nổi tiếng 
như cam mật, cam sành, dứa Bến Lức, hồng xiêm, 
sầu riêng hột lép, chôm chôm, vú sữa, thanh long, 
ổi v. v... Nhưng đến nay, những Íoại đó phần lớn đã 
bị thoái hóa, năng suất thấp và chất lượng giảm sứt. 
Mấy năm lại đây, Trung tâm cây ăn quả Long Định 
(huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện 
công trình nghiên cứu tuyển chọn, du nhập, lai tạo 
giống cây ăn trái vùng Nam Bộ và kết quả đã có 
được 36 chủng loại với 546 giống ưu việt, trong đó 
424 giống của địa phương và 122 giống nhập ngoại. 
Những giống cây này sẽ là cơ sở lưu giữ nguồn gen, 
làm gốc ghép và thực hiện lai tạo, chọn lọc, nhân 
giống để hình thành nguồn giống tốt cung cấp cho 
sản xuất đại trà của cả vùng. Đây là một đóng góp 
quan trọng cho vùng cây ăn trái ĐBSCL phát triển 
theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nền kinh tế. Việc tuyển chọn, lai tạo, 
hình thành những “ngân hàng giống" và không 
ngừng được bổ sung, cải tiến... để lưu giữ và phổ 
biến cung cấp cho các cùng sinh thái thích hợp ứng 
dụng vào sản xuất như ở Trung tâm cây ăn quả 
Long Định là rất cần thiết. Do vậy, bước vào năm 
1998 này, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định và 
cho triển khai thành lập Viện nghiên cứu cây ăn quả 
miền Nam (trên cơ sở Trung tâm cây ăn quả Long 
Định). Đây là một quyết định rất sáng suốt, kịp thời 
nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiên về sản xuất hàng 
hóa trái cây đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả ở 
ĐBSCL hiện nay. 


(2) Tạp chí Cộng sản số 19 (tháng 10-1997) 
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Kinh tế hàng hóa, cạnh tranh thị trường không 
chỉ đòi hỏi hàng hóa có chất lượng cao, tiện dụng... 
mà còn phải có khối lượng lớn. Sản xuất hàng hóa 
trái cây cũng vậy ! Mỗi mảnh vườn trồng đa tạp 
nhiều loại cây để có “mùa nào thức ấy" đem bán cho 
khách qua đường hay ở chợ địa phương không thể 
có hiệu quả bền vững. Khi đã lựa chọn được giống 
tốt, thích hợp, phải hình thành những vườn, những 
vùng chuyên canh quy mô lớn về cây đặc sản, ứng 
dụng công nghệ sinh học và phương pháp canh tác 
tiên tiến để có khối lượng sản phẩm lớn, có sức 
cạnh tranh, xâm nhập thị trường rộng lớn và đi xa 
đến những“vùng trong nước và ngoài nước. Thực 
tiễn những năm qua, nhiều địa phương đã chuyển 
đổi mạnh mẽ vườn tạp thành vườn chuyên về nhãn, 
xoài, ổi, xá ly, dứa, thanh long, cam, quýt... cung 
cấp sản phẩm cho chế biến và xuất khẩu đạt kết 
quả cao là một minh chứng sinh động cho phương 
hướng sản xuất này. 

3. Phát triển công nghiệp chế biến. 

Sản phẩm đưa ra thị trường (nội địa và xuất 
khẩu) dưới dạng thô, không qua chế biến là hết sức 
lãng phí, và kém hiệu quả do lượng giá trị cũng như 
giá trị sử dụng đều thấp, không có sức cạnh tranh, 
khả năng bảo đảm phẩm chất và vận chuyến đi xa 
bị hạn chế. 

Mở rộng và phát triển công nghiệp chế biến, cụ 
thể đối với mặt hàng trái cây ở ĐBSCL (với công 
nghệ thích hợp và ngày cảng hiện đại) sẽ có tác 
dụng tạo thêm công ăn việc làm, tận dụng nguồn 
[lao động cần cù, khéo léo, giá nhân công rỏ, đáp 
Ứng nhu cầu thị hiếu đa dạng, phong phú của người 
tiêu dùng trong nước và quốc tế ; từ đó nâng cao 
chất lượng sản phẩm, giá trị và giá trị sử dụng của 
hàng hóa, tăng sức cạnh tranh, có thể bảo quản, 
vận chuyển đi đến những thị trường xa nên đem lại 
hiệu quả lớn hơn. Thực tiễn về phát triển công 
nghiệp chế biến hạt điều, cà phê, dừa... những năm 
gần đây đã tạo cho những mặt hàng xuất khẩu này 
có ưu thế và hiệu quả rõ rệt. 

Công nghiệp chế biến phát triển sẽ tận dụng 
được nguồn nguyên liệu và sức lao động dõi dào tại 
chỗ, chuyển dịch lao động thuần nông sang lao 
động công nghiệp, hình thành những cụm kinh tế 
công nghiệp thương mại - dịch vụ, những thị tứ, thị 
trấn... góp phần thực hiện công nghiệp hóa nông 
thôn, điện khí hóa nông thôn, đô thị hóa nông thôn, 
từng bước đưa nông dân, nông thôn tiến dẫn nh văn 
minh, hiện đại. 

Tuy nhiên, để công nghiệp chế biến trái cây ở 
ĐBSCL hình thành và phát triển cần phải có những 
điều kiện tiền đề cơ bản như : vùng nguyên liệu trái 
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cây tương đối ổn định, phẩm cấp đồng đều, nguồn 
trái cây phong phú bảo đảm cho nhà máy hoạt động 
quanh năm v.v... Trước đây, ĐBSCL có 9 nhà máy 
chế biến rau quả, nhưng đến nay hầu hết đều không 
đứng vững được (trừ cơ sở ở Tiền Giang chế biến 
trái dứa và chôm chôm), phải thu hẹp sản xuất hoặc 
chuyển hướng hoạt động như tận dụng kho lạnh cho 
kinh doanh thủy sản v.v... Tình hình đó là do tính 
đặc thù của nguyên liệu trái cây, mỗi loại chỉ chín rộ 
và cung cấp dồn dập cho nhà máy trong vòng vài, 
ba tuần, sau đó là hất, máy móc phải nghĩ, công 
nhân hết việc làm, mà lãi vốn vay, vẫn phải trả v.v.. 
Bài học kinh nghiệm được rút ra ở đây là : phải xây 
dựng nhà máy với công nghệ thích hợp và tiên tiến. 
Thích hợp với đặc điểm các loại nguyên liệu, cho 
nhiều loại quả để có thể khai thác sử dụng quanh 
năm ; thích hợp với nhu cầu đa dạng, phong phú 
của thị trường nhiều vùng trong nước và thế giới, 
cùng với chất lượng chế biến không ngừng được cải 
tiến, nâng cao. 

Theo hướng đó, mới đây (ngày 14-1-1998) nhà 
máy chế biến nước quả đa dạng (sử dụng nhiều loại 
nguyên liệu có quanh năm ở ĐBSCL như cam, quýt, 
xoài, dứa, ổi, mãng cầu, đu đủ...) được khánh thành 
và đi vào hoạt động ở tỉnh Tiên Giang (thiết bị công 
nghệ của CHLB Đức) với công suất 5 000 tấn thành 
phẩn/năm, đạt chất lượng quốc tế (đã xuất cho 
Thụy Sĩ 400 tấn hàng đầu tiên) đang mở ra nhiều 
hứa hẹn tốt đẹp. 

hán Mở rộng và ổn định thị trường tiêu thụ sản 
phẩm. 

Đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự tồn tại 
và hiệu quả của sản xuất hàng hóa. Phát triển kinh 
tế vườn ở ĐBSCL theo hướng lựa chọn giống tốt và 
thích hợp, mở rộng vườn chuyên canh, ứng dụng 
công nghệ sinh học và kỹ thuật chế biến tiên tiến 
v.v... đều nhằm tới mục đích hình thành mặt hàng 
có khối lượng và chất lượng cao được thị trường 
chấp nhận, bán được với giá cao và ổn định. Song 
mỗi hộ gia đình nông dân làm vườn ở đây không thể 
tự mình giải quyết được “đầu ra" cho sản phẩm đạt 
hiệu quả, nếu chỉ bán cho thương lái hay mang bán 
lẻ ở chợ, cho khách vãng lai qua đường như từ xưa 


tới nay. Ở đây, vai trò của Nhà nước trong việc thiết 


lập và mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, 
giới thiệu, ký kết, tạo điều kiện để các công ty nước 
ngoài đến tìm hiểu, đặt hàng, hợp tác liên doanh 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm... có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng. Ví dụ như cây dừa ở Bến Tre 
những năm trước đây, do không tìm được “đầu ra" 
(giá chợ chỉ 500 đ/quả) nên nông dân chặt phá 
hàng loạt vườn dừa đã hàng chục năm gây dựng để 
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chuyển sang trồng cây khác. Nhưng vài năm lại 
đây, nhờ giải quyết được “đầu ra”, mà mặt hàng dừa 
ở Bến Tre và các vùng lân cận sống động hăn lên 
cả về sản xuất, chế biến và xuất khẩu với nhiều 
chủng loại mặt hàng như : bụi xơ dừa, chổi xơ dừa, 
cây xơ dừa, chỉ xơ dừa, than hoạt tính gáo dừa, cơm 
dừa nạo sấy, kẹo dừa, sữa dừa, nước dừa v.v... 
Hiện nay, tỉnh Bến Tre xuất bụi xơ dừa khoảng 
11 000 tấn/năm, kẹo dừa 7 000 tấn/năm, có 


5 doanh nghiệp nhà nước loại lớn chuyên doanh về : 


dừa với hơn 200 cơ sở gia công thu hút hơn 10 000 
lao động. Đơn cử như công ty Trúc Giang, 
năm 1997 xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đạt 
7,5 triệu USD. Công ty này có 50 cơ sở vệ tinh, giải 
quyết hơn 200 lao động, hình thành một làng nghề 
chế biến xơ dừa, và mới xây dựng một nhà máy chế 
biến cơm dừa nạo sấy với công nghệ tiên tiến công 
suất 2 tấn/ngày để xuất khẩu sản phẩm sang Ôt- 
xtrây-li-a và Bra-xin. Hay như ở tỉnh Vĩnh Long, 
doanh nghiệp Kim Sơn đã có quan hệ về chế biến 
và xuất khẩu sản phẩm bụi, chổi, cây xơ dừa với các 
công ty của Na-uy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan... Riêng công ty Chunji Corporation Ltd của 
Hàn Quốc đặt hàng mua của doanh nghiệp Kim 
Sơn 200 tấn/“tháng sản phẩm bụi xơ dừa với giá ổn 
định 140 USD/tấn. 

Nhu cầu thế giới về các sản phẩm từ quả dừa 
còn rất lớn như bụi xơ dừa để trồng hoa, cây cảnh, 
chỉ xơ dừa làm nệm, than hoạt tính gáo dừa, nước 
giải khát nước dừa v.v... Nhiều công ty nước ngoài 
đang muốn đến ĐBSCL để tìm hiểu, đặt quan hệ 
làm ăn về khai thác kinh doanh các mặt hàng trái 
cây mà phía ta có tiềm năng lớn chưa được huy 
động, tận dụng hữu hiệu. Vấn đề mấu chốt ở đây là 
đường lối chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước. 

Tóm lại, quan tâm đầu tư phát triển vườn cây ăn 
trái ở ĐBSCL là một hướng đi đúng, có ý nghĩa 


chiến lược. Nó phù hợp với yêu cầu của quy luật - 


kinh tế thị trường khai thác lợi thế so sánh để đạt 
hiệu quả cao, đồng thời phù hợp với yêu cầu chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Để thực hiện 
được sự phát triển này, trước mắt, Nhà nước cần tác 
động, hỗ trợ bằng hệ thống cơ chế, chính sách đồng 
bộ và thích hợp trong việc giải quyết các vấn đề về 
vốn đầu tư, xử lý giống, công nghệ chế biến và thị 
trường tiêu thụ sản phẩm. Được như vậy, nông 
nghiệp và nông thôn ĐBSCL vùng đất giàu tiêm 
năng này nhất định sẽ có sự chuyển biến, phát triển 
mạnh mẽ, vững chắc trên con đường công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 


ÁA 
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HỰC hiện Chỉ thị 853/1997/CT - TTg về 
chống buôn lậu và gian lận thương mại, 
trong 3 tháng qua, các bộ, ngành và chính 
quyền địa phương các cấp đã phối hợp triển khai 
đồng loạt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt 
hàng có thuế suất cao, các mặt hàng cấm, vàng, 
ngoại tệ, dán tem 3 mặt hàng... trên các cửa khẩu 
chính, các tuyến biên giới và trên khắp các tỉnh, 
thành phố cả nước. 

Theo sơ kết của Ban chỉ đạo 853 Trung ương, 
tính đến tuần đầu tháng 2 năm 1998, các ngành 
chức năng đã thu được những kết quả bước đầu 
trong việc thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT - TTg. 
Chúng ta đã phát hiện và bắt giữ 11 635 vụ buôn 
lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép 
hàng cấm và vi phạm các quy định về kinh doanh 
hàng hoá (trị giá hàng thu giữ ước tính trên 160 tỉ 
đồng). Trong số hàng thu giữ có nhiều mặt hàng 
cấm như thuốc phiện, hêrôin, thuốc nổ, súng quân 
dụng, động vật quý hiếm, tài liệu, ấn phẩm phản 
động, nhiều băng vi-đi-ô có nội dung đồi trụy, 
nhiều ngoại tệ và vàng, tiền Việt Nam giả... Các 
mặt hàng lậu bị phát hiện và thu giữ có số lượng 
lớn gồm rượu ngoại, thuốc lá ngoại, vải, hàng điện 
tử các loại, gỗ các loại. 

Cùng với việc chống buôn lậu và gian lận 
thương mại, Bộ Tài chính đã tiến hành nhanh, gọn 
trong cả nước đợt dán tem 3 mặt hàng. Theo số 
liệu tống hợp, cả nước có 25 085 đối tượng kinh 
doanh kê khai 3 mặt hàng dán tem, số tờ khai 
hàng dán tem phát ra là 25 461. Tổng số từng mặt 
hàng đã dán tem được là 2 022 157:-chai rượu, 


* Chuyên viên Văn phòng Chính phủ 
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64 144 chiếc xe đạp, 125 322 chiếc quạt điện. 
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 853 Trung ương, 
việc thực hiện Chỉ thị 853 là khá tốt, có hiệu quả, 
có tác dụng tích cực đối với sản xuất, lưu thông 
hàng hóa, củng cố lòng tin của nhân dân đối với 
việc đấu tranh chống tiêu cực nói chung và chống 
buôn lậu và gian lận thương mại nói riêng. Bước 
đầu, tình hình buôn lậu có giảm rõ rệt, góp phần 
bảo vệ và thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong 
nước. Tác dụng rõ rệt nhất của việc thực hiện Chỉ 
thị 853 thể hiện trong dịp Tết Nguyên đán: giá cả 
sinh hoạt không tăng, đời sống nhân dân ổn định, 
nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong 
nước tiêu thụ nhanh sản phẩm hàng hóa, xuất 
nhập khẩu vẫn phát triển. 

Từ khi cả nước triển khai đồng bộ việc thực hiện 
Chỉ thị 853, hoạt động buôn lậu không còn ngang 
nhiên táo bạo như trước, nhưng diễn biến lại phức 
tạp, phát triển mạnh ở một số mặt hảng và ở một 
số trọng điểm. Ở các cảng biển chính, các vụ gian 
lận thương mại chuyển hướng núp dưới danh nghĩa 
hàng gia công, đầu tư, trốn thuế phổ biến bằng 50 - 
60% giá trị lô hàng nhập. Phần lớn số gian lận là 
tư nhân, các công ty trách nhiệm hữu hạn với thủ 
đoạn núp bóng các công ty quốc doanh, một số ít 
tổ chức kinh tế của Đảng, tổ chức kinh tế của Bộ 
Nội vụ, Bộ Quốc phỏng để qua mặt các lực lượng 
kiểm soát, chống buôn lậu. Chúng còn thuê cả kho 
của quân đội, của công an để cất giấu hàng buôn 
lậu. Có các trường hợp đã móc nối với nước ngoài 
(do bên ngoài chỉ huy gửi hàng về), nếu bị phát 
hiện thì điện báo xin lỗi gửi hàng nhầm và xin cơ 
quan có thẩm quyền cho phép tái xuất về nơi gửi. 
Trên các tuyến biển hoạt động buôn lậu diễn ra 
tinh vi, phức tạp. Ở vùng biển Đông Bắc, đối tượng 
buôn lậu chủ yếu là các tàu nhỏ ra phao số 0 nhận 
hàng lậu từ tàu lớn đưa vào bờ. Ở vùng biển Tây 
Nam các tàu lớn của nước ngoài chuyển hàng lậu 
sang các tàu nhỏ, thuyền đánh cá của dân địa 
phương để đưa lên bờ cho các chủ hàng lậu. Dọc 
tuyến biên giới phía Bắc, nhất là ở Lạng Sơn, 
Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra phức 
tạp. Các đầu nậu không ra mặt mà thuê người vận 
chuyển hàng hóa bằng phương thức xé lẻ, luồn 
lách theo các đường mòn qua biên giới, chuyển về 
địa điểm tập kết riêng. Với lối chuyển hàng kiểu 
"đản kiến" diễn ra thường xuyên, liên tục, lượng 
hàng hóa xuất nhập lậu không phải là nhỏ. Đặc 
biệt có các mặt hàng nhập lậu như vải các loại, trái 
cây đã làm cho ngành dệt trong nước gặp nhiều 
_ khó khăn, hoa quả sản xuất ra bị ế đọng. Ở tuyến 
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Tây Nam tình trạng nhập lậu thuốc lá, rượu ngoại, 
hàng điện tử vẫn không giảm. Bọn buôn lậu dùng 
thủ đoạn phân tán nhỏ lễ cho người lớn, trẻ nhỏ ở. 
ngay địa phương chuyển qua biên giới rồi tổ chức 
mua gom tại chỗ. Ở một số nơi như : Đức Huệ 
(Long An), Tịnh Biên (An Giang) vẫn là các điểm 
nóng về nhập lậu xe máy nguyên chiếc. 

Việc dán tem 3 mặt hàng được triển khai tích 
cực, đúng thời gian quy định. Các phương tiện 
thông tin đại chúng đã phản ánh kịp thời và đúng 
tình hình, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc triển 
khai dán tem. Nhưng công tác kiểm tra của quản lý 
thị trường ở các địa phương chưa quyết liệt, chất 
lượng dán tem thấp, nên có nhiều cửa hàng còn 
lén lút bán các chai rượu ngoại không dán tem, 
hoặc dùng lại những tem đã dán. 

Tỉnh hình buôn lậu, đầu cơ vàng, ngoại tệ đang 
diễn biến phức tạp gây mất ổn định thị trường. Số 
ngoại tệ trôi nổi trên thị trường tự do chỉ chiếm 
chừng 10% tổng số ngoại tệ trong nước, nhưng 
vừa qua hoạt động của bọn đầu cơ buôn lậu đã 
làm dao động tâm lý nhân dân ở các thành phố lớn. 
Việc kích nhu cầu ngoại tệ giả tạo, làm cho tỷ giá 
trên thị trường tự do đột biến bất hợp lý, gây không 
ít khó khăn cho xã hội. Cần tập trung để phát hiện 
và trừng trị bọn đầu nậu buôn bán vàng, ngoại tệ, 
chấn chỉnh việc kinh doanh vàng, ngoại tệ và áp 
dụng các biện pháp quản lý ngoại tệ tích cực, có 
hiệu quả. Điều đáng quan tâm là nhân dân và cả 
chính quyền địa phương ở một số nơi thuộc các 
tuyến biên giới hoặc ven biển chưa ủng hộ các cơ 
quan chức năng chống buôn lậu và gian lận 
thương mại. Có nơi, có lúc còn vi lợi ích cục bộ, cá 
nhân và cả vì cuộc sống hằng ngày mà vô tình, 
làm ngơ hoặc tiếp tay, hay trực tiếp tham gia vào 
buôn lậu, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu. Đây 
chính là một trong những vấn đề khó khăn nhất 
trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 
mại ở tất cả các ngành, các cấp, các địa phương. 

Qua 3 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị 853 của 
Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu và gian 
lận thương mại chúng ta thấy có những chuyển 
biến tích cực, bước đầu nhưng cũng có nhiều khó 
khăn, phức tạp nây sinh: 

a. Nguyên nhân dẫn đến thành công. 

- Chủ trương tăng cường việc chống buôn lậu 
và gian lận thương mại của Đảng và Chính phủ đã 
được sự đồng tình, nhất trí cao ở các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các doanh nghiệp đủ mọi thành phần 
và trong quần chúng nhân dân. Việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị 853 của Thủ tướng Chính phủ về 
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chống buôn lậu và gian lận thương mại đã thực sự 
tạo niềm tin đối với nhân dân trong sự nghiệp đổi 
mới. 

- Có sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, sâu sát 
và thông suốt từ trung ương đến các địa phương 
trên cả nước; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, 
ngành, địa phương, có tập trung vào các vùng 
trọng điểm. Sự chỉ đạo đó, với tinh thần: “không ồn 
ào nhưng kiên quyết, chắc từng bước, tập trung 
trọng điểm, biện pháp đồng bộ, kịp thời, bước sau 
mạnh hơn bước trước". Đây là điểm khác so với 
trước đây trong công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại làm cho bọn buôn lậu phải co lại, thay 
đổi thủ đoạn và giảm mức độ hoạt động. 

- Ở mỗi ngành, mỗi địa phương đã đề cao trách 


nhiệm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ - 


nhằm hạn chế thấp nhất tác hại của buôn lậu và 
gian lận thương mại đối với nền kinh tế. Chính phủ 
đã chỉ đạo các bộ, ngành chức năng ban hành kịp 
thời các cơ chế, chính sách thích hợp theo để nghị 
của cơ sở, của các địa phương. Đặc biệt là quy 
định về sử dụng và kiểm tra nguồn tiền thu được tử 
chống buôn lậu ngay từ cơ sở. Cụ thể là : số tiền 
thu được tử chống buôn lậu do các lực lượng chống 
buôn lậu các cấp phát hiện, bắt giữ, sau khi trử chỉ 
_ phí, số còn lại được dùng 30% để cấp cho đơn vị 
bắt giữ và do thủ trưởng đơn vị đó quyết định chỉ 
thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích 
chống buôn lậu và chỉ bổ sung kinh phí phục vụ 
công tác chống buôn lậu ở cơ sở ; 70% để lại cho 
địa phương, được nộp vào ngân sách tỉnh (nếu do 
lực lượng chống buôn lậu của tỉnh, thành phố, 
trung ương phát hiện, bắt giữ, xử lý). Nhờ có cơ chế 
hợp lý, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của 
các ngành, các cấp và đông đảo nhân dân tham 
gia. 

b - Nguyên nhân của những tổn tại. 

- Về chính sách quần lý còn có những bất hợp 
lý, sơ hở, chưa đồng bộ, tạo những kẽ hở cho bọn 
buôn lậu tìm cách luồn lách. Ví dụ như chính sách 
thuế xuất nhập khẩu bộc lộ bất hợp lý về thuế suất, 
quá nhiều mức, phức tạp..., các quy định thương 
mại còn lỏng lẻo đối với việc tái xuất hàng hóa, 
quản lý hải quan cửa khẩu chưa chặt chẽ. Các 
chính sách bất cập chậm được sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp với tỉnh hình mới, do vậy vừa gây 
phiền hà vừa để cho bọn xấu lợi dụng. 

- Về tổ chức chỉ đạo, kiểm tra : Một số bộ, 
ngành, địa phương có quan tâm triển khai, quán 
triệt, nhưng còn mang tính hình thức, chỉ chuyển 
biến ở cấp lãnh đạo, chưa biến thành hành động ở 
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cấp cơ sở. Các biện pháp tổ chức thực hiện chưa 
được cụ thể hóa và mang tính đối phó trước mắt, 

thiếu tính hệ thống. Sự phối hợp giữa các lực 
lượng, giữa các ngành chức năng có nơi, có lúc 
chưa đồng bộ, thiếu kịp thời nên việc phát hiện, 
trao đổi thông tin, điều tra, xử lý và đón bắt bọn 
buôn lậu đạt hiệu quả thấp. _ 

- Một bộ phận cán bộ, nhân viên nhà nước vì lợi 
ích cá nhân, cục bộ của đơn vị, địa phương đã tiếp 
tay cho bọn buôn lậu. Có không ít cán bộ, nhân 
viên thoái hóa biến chất, trong đó có cả một số cá 
nhân và đơn vị trong lực lượng chức năng chống 
buôn lậu, đã tham gia hoặc móc nối với bọn buôn 
lậu để được ăn chia hay nhận hối lộ. Do công tác 
quản ý thị trưởng, quản lý kinh doanh làm chưa tốt 
nên phần lớn số đầu nậu buôn lậu, gian lận thương 
mại chưa bị phát hiện và xử lý. Một số ít chủ đường 
dây buôn lậu lớn đã được phát hiện, bắt giữ, nhưng 
việc điều tra, xử lý chậm, chưa nhất quán do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có tinh trạng chưa đủ cơ sở 
pháp lý để xử nặng tội buôn lậu và tiếp tay buôn 
lậu. Ở nhiều đơn vị, cơ sở còn thiếu các phương 
tiện cơ động, thông tin, thiết bị kiểm tra, kiểm soát 
nên các lực lượng chức năng chống buôn lậu khó 
có thể tạo yếu tố bí mật, bất ngờ trong việc thực thi 
nhiệm vụ. 

c - Các giải pháp trong thời gian tới. 

Để thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ nhằm tăng cường hơn nữa việc đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời 
gian tới, theo tôi cần có các giải pháp sau : 

Một là, sớm sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất 
nhập khẩu, Luật thương mại như, quy định chặt 
chẽ việc tái xuất, quản lý tốt các kho ngoại quan ; 
cải tiến công tác kiểm tra hải quan sao cho vừa tạo 
điều kiện thuận tiện cho các doanh nghiệp, vừa 
tránh được những sơ hở dễ bị lợi dụng. Rà soát lại 
các khung hinh phạt cao cho các tội buôn lậu và 
tiếp tay cho buôn lậu, tội gian lận thương mại, tội 
trốn thuế với giá trị lớn trong bộ Luật hình sự. Nếu 
có được bộ luật hoàn. chính sẽ góp phần chống 
buôn lậu và gian lận thương mại. Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VIII) đã khẳng định: Ngắn chặn và 
xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương 
mại hoặc tiếp tay, bao che cho bọn buôn lậu. Tập 
trung triệt phá các đường dây buôn lậu móc nối 
giữa gian thương vả các cơ quan, tổ chức nhà 
nước" 0), 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ khoá VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội. 1998, tr 57 
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Hai là, củng cố và tăng cường hoạt động của 
các ban 853 ở các tỉnh, thành phố. Đối với các tỉnh, 
thành phố có biên giới đường bộ và đường biển, có 
thể giao cho chủ tịch ủy ban nhân dân chịu trách 
nhiệm chỉ đạo, tổ chức phối hợp các lực lượng (hải 
quan, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường, thuế 
vụ...) trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, tạo 
mọi điều kiện cần thiết để các lực lượng chống 
buôn lậu của trung ương hoàn thành nhiệm vụ theo 
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, chủ 
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách 
nhiệm toản diện về tình trạng buôn lậu tại địa bản 
mình quản lý. Có sự phân công, phân nhiệm cụ thể 
nhằm phát huy hết trách nhiệm và sự nỗ lực của 
các ngành, các cấp, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các lực lượng, giữa trung ương và địa phương, 
tránh chồng chéo và bỏ sót. Mặt khác, cần đặc biệt 
coi trọng và tiến hành thường xuyên việc xây dựng 
lực lượng chức năng trong sạch vững mạnh cả về 
phẩm chất đạo đức, và thành thạo về nghiệp vụ 
chuyên môn. Phát huy vai trò công tác đẳng, công 
tác chính trị trong các lực lượng chức năng. Cấp 
ủy, chính quyền cơ sở cần phát hiện kịp thời các 
biểu hiện tiêu cực và có các biện pháp đấu tranh 
ngăn chặn từ đầu. Có các chính sách, chế độ 
khuyến khích xứng đáng về vật chất, động viên về 
tỉnh thần cho cán bộ nhân viên trực tiếp đối mặt với 
bọn buôn lậu. Đương nhiên, để điều tra, phát hiện, 
bắt giữ, xử lý các vụ buôn lậu và gian lận thương 
mại cần trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại, 
trang thiết Dị chuyên dùng cho lực Jượng chống 
buôn lậu ; có quy định rõ tỷ lệ trích tiền thu do bán 
hảng lậu bắt giữ cho việc mua sắm các trang thiết 
bị cần thiết cho đơn vị. Có như vậy mới nâng cao 
được hiệu quả của công tác chống buôn lậu ; trong 
nhiều trường hợp còn có thể tránh được các tổn 
thất đáng tiếc cho cán bộ nhân viên, tránh được 
những phiền hà, ách tắc không đáng có do trang 
thiết bị chuyên dùng thiếu hoặc quá thô sơ, 
lạc hậu. 

Ba là, tiến hành rà soát lại và quản lý chặt chẽ 
các phương tiện vận tải, kho bãi ở các đơn vị quốc 
phòng, công an, doanh nghiệp ; quản lý chặt chẽ 
các tàu đi biển, thuyền đánh cá của mọi đối tượng ; 
kết hợp giáo dục và xử lý nghiêm minh các cá 
nhân, tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp buôn lậu. 
Quy định rõ, người lãnh đạo trực tiếp phải chịu 
trách nhiệm trước Đảng, chính quyền nếu tổ chức, 
đơn vị cấp dưới tham gia hay tiếp tay cho buôn lậu, 
gian lận thương mại. Làm tốt việc này ở các cơ sở 
sẽ xóa được những nơi ẩn náu, lợi dụng của bọn 
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buôn lậu, gian lận thương mại. Đây cũng là biện 
pháp quan trọng trong lãnh đạo, quản lý của các 
ngành, các cấp ; đặc biệt là những nơi mà bọn 
buôn lậu thường lợi dụng như các phương tiện vận 
chuyển, kho tàng bến bãi, các đơn vị kinh tế của 
Đảng,của quân đội, công an. 

Bốn lả, tăng cường công tác quản lý thị trường 
thông qua nhiều biện pháp kết hợp. Trước hết, rút 
kinh nghiệm và duy trì hiệu quả việc dán tem 3 mặt 


. hàng và nhanh chóng triển khai dán tem tiếp các 


mặt hàng trọng điểm mà trong nước đã sản xuất 
tốt, chất lượng cao. Mặt khác, dùng biện pháp hóa 
đơn để kiểm soát một số mặt hàng chưa có điều 
kiện dán tem để bảo vệ sản xuất trong nước. Triển 
khai từng bước việc kiểm tra hóa đơn, đưa việc 
mua bán có hóa đơn thành thói quen và bắt buộc . 
trong xã hội, tiến tới tiến hành thu thuế qua hóa 
đơn. Tiếp tục làm tốt việc quản lý đăng ký kinh 
doanh để kiểm soát chặt chẽ các đối tượng kinh 
doanh. Đây là biện pháp cơ bản để hỗ trợ cho kiểm 
soát xuất nhập khẩu ở biên giới, ven biển. Không 
thể để tiếp diễn tình trạng, hàng ở biên giới là hàng 
cấm phải thu giữ, nhưng vào nội địa lại ngang 
nhiên tự do lưu hành. Không làm tốt công tác quản 
lý thị trường nội địa mà chỉ chống. buôn lậu ở cửa 
khẩu, ven biển thì khác nào vỗ tay chỉ bằng 
một tay. 

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong 
cán bộ, nhân dân ý nghĩa của việc chống buôn lậu 
đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, 
đặc biệt là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài ' 


- chính - tiền tệ ở một số nước khu vực đang tác 
.động mạnh vào nước ta. Các cấp ủy đảng và chính 


quyền phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần 
chúng quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân tỉnh thần quyết tâm tiến hành chống buôn lậu, 
gian lận thương mại để bảo vệ và phát triển sản 
xuất, kinh doanh trong nước. Tập trung các nguồn 
vốn ưu đãi để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc 
làm cho những người thuộc diện đói nghèo ở các 
vùng biên giới, ven biển. Nếu giải quyết được đời 
sống sinh hoạt hằng ngày, điều kiện học tập cho 
trẻ em thì mới có cơ sở để vận động hà con không 
làm “cửu vạn”, không làm khuân vác hàng lậu thuế, 
không tiếp tay cho bọn “đầu nậu" buôn lậu. Đồng 
thời, cần dựa vào dân để họ giúp đỡ phát hiện và 
bắt giữ các đường dây, hang ổ của bọn buôn lậu. 
Đây là công việc khó khăn, phức tạp, là một trong 
những giải pháp cơ bản trong đấu tranh với tệ nạn 
buôn lậu. 
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CÁI THUV ÊT “VAV ĐÂN CHỦ” 


ẪN đây trong khi cổ vũ cho 

“dân chủ hóa" có người đã 

đồ xướng ra cái thuyết mới, 
tạm gọi là thuyết *ay dân chủ”. Vị 
ấy nói: “Nước ta trong nhiều thập kỷ 
liền quen sống trong những điều 
kiện chiến tranh, người dân sắn 
sảng phục tùng sự chỉ huy từ trên 
xuống để thực hiện "tất cả cho chiến 
thắng". Người dân đã tự nguyện thu 
hẹp, thậm chí hy sinh các quyền tự 
do dân chủ của mình. Đây là việc ta 
hoãn lại một món nợ đã vay của 
dân, đến thời hạn, ta phải trả nợ 
sông phăng. Thoạt nghe, ai mà 
chăng xúc động. Quả là một tấm 
lòng, tha thiết với dân chủ đến 
cuống nhiệt ! Nhưng đọc kỹ câu nói 
đó, lại thấy có điêu ngờ ngợ, đáng 
bản. 

Lục trong kho tàng ngôn ngữ 
của ông cha, thấy nói khá nhiều chữ 
nợ : nợ nước non, nợ nước thù nhà, 
nặng nợ non sông... Lại có cả nợ 
sinh thành, có duyên nợ, nụ đời, nợ 
tỉnh, nợ tang bồng, nợ ba sinh,... Đã 
có nợ thì phải trả, trả nợ non sông, 
ơn trả nghĩa đền, trả cho xong cái nợ 
ba sinh, bởi lẽ “Sống sao một kiếp 
không duyên nợ. Thị cuộc ba sinh 
có nghĩa gi?". Thế là cái nợ được 
hiểu theo nghĩa tinh thần. Còn (rả là 
nói đến việc thực hiện cái nghĩa vụ 
tỉnh thần ấy. Con dân chịu ơn đất 
nước tất phải trả nợ non sông. Con 
cái chịu ơn cha mẹ đương nhiên 
phải trả nợ sinh thành. Kê sĩ ra công 
học tập để trả nợ đèn sách. Trai có 
chí, dọc ngang đây đó, để trả nợ 
tang bồng. Còn gái má đào chọn 
người tri kỷ là để trả cái nợ ba sinh 
vậy ! Ở đây, ở cái phạm trù tư tưởng 
và đạo đức này, thấy có chữ nợ và 
chữ trả, mà chưa hề thấy có chữ 
vay. Ai lại nói con vay cha mẹ cái nợ 
sinh đẻ bao giờ. Ai lại nói dân vay 
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đất nước cái nợ độc lập kia chứ? 
Thế mà vị nói trên lại bảo ta vay 
món nợ dân chủ của dân, thì nay 
đến thời hạn phải trả sòng phăng ! 
Hóa ra ở cái thời đại “kinh tế thị 
trường" này (mà có người muốn cắt 
đi cái vế theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa), người ta muốn nói gì cứ nói, 
thậm chí biến mọi giá trị xã hội 
thành hàng hóa, thành ra vay và (trả 


. Cả, 


- Để hiểu thấu hai chữ vay và trả, 
trước hết, xin bàn về chữ dân và chữ 
(a mà vị ấy đã dùng. Trong kháng 
chiến, ai là dân, ai là ta? Phải chăng 
vị ấy tự cho mình là ía, là một chủ 
thể khác, còn dân là một chủ thể 
khác? Chắc không phải vậy. Vị ấy 
có ý muốn nói chữ ía là để chỉ cho 
Đảng, cũng có nghĩa là Đẳng không 
phải ở trong dân và Đảng với dân là 
một, mà Đảng là một chủ thể khác 
dân, đứng ngoài dân. Cho nên Đảng 
mới phải vay của dân một ít dân chủ 
để giành chiến thắng. Còn dân thì 
cho Đảng vay một ít dân chú để làm 
cái việc của Đảng, bây giờ xong việc 
rồi thì Đảng phải trả cái nợ ấy cho 
dân. Có nghĩa là kháng chiên chống 
xâm lược không phải là việc của dân 
mà là việc riêng của Đảng. Sao có 
thể lầm lẫn để đi đến xuyên tạc sự 
nghiệp của Đảng và nhân dân ta 
đến như vậy? 

Cứ theo cách nói của vị nói trên 
thì cái khẩu hiệu “không nghe, 
không thấy, không biết" mà Đảng 
nêu ra để vận động nhân dân bảo 
vệ bí mật thời kháng chiến chăng 
qua là Đảng buộc nhân dân phải 
bưng tai, bịt mắt ngậm miệng, tức là 
bóp nghẹt quyền tự do tư tưởng, tự 
do ngôn luận của nhân dân ! Còn 
nữa. Nếu Đảng vận động nhân dân 
hậu phương sản xuất tự túc tự cấp, 
nhịn bớt phần ăn của mình để đưa 
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lương thực ra tiền tuyến, nhịn bớt 
phần mặc của mình cho “mùa đông 
binh sĩ”, thì đó là Đảng bắt nhân dân 
phải chịu đói, chịu rét, là tước bổ cái 
quyền ăn no, mặc ấm của nhân 
dân ! Nếu Bộ tư lệnh tối cao của 
Đẳng vạch ra những chiến lược và 
chiến thuật để giành chiến thắng mà 
không đưa ra bàn trong nhân dân thi 
đó là tước bổ cái quyền dân biết, 
dân bàn đấy! Chưa hết. Nấu Đảng 
vận động nhân dân - mà đẳng viên 
là người đi trước - xông lên trước 
hòn tên mũi đạn để tiêu diệt quân 
thù, thì đó là Đẳng vay máu của 
nhân dân, cho nên ngày nay Đảng 
phải trả lại máu cho dân ! 

Ôi! Sao mà quy cho Đảng lắm 
tội như vậy? Và quy cho Đảng vay 
của dân nhiều nợ đến như vậy? 

Nhưng thôi, xin miễn tranh luận. 
Chỉ xin được hỏi lại vài câu cho rõ: 
Có thật vị nghĩ rằng cuộc kháng 
chiến là của Đảng chứ không phải 
của dân không? Nếu không phải 
như vậy thi tại sao đặt ra chuyện 
vay và trả? Có thật vị nghĩ rằng 
giành độc lập dân tộc không phải là 
giành quyền của nhân dân làm chủ 
đất nước, làm chủ cuộc sống và vận 
mệnh của mình, cái quyền dân chủ 
cao nhất trong các quyền dân chủ 
không? Nếu không như vậy thì tại 
sao lại bày ra cái chuyện “hy sinh 
các quyền tự do dân chủ" để có độc 
lập, có chiến thắng? 

Nếu thật sự không có ý bài bác 
nên dân chủ nhân dân ta đang xây 
dựng mà muốn hoàn thiện nó thì 
hãy đặt lại vấn đề đi. Hãy dẹp bỏ cái 
thuyết *vay dân chủ" đi. Hãy nói như 
Đảng ta: Chế độ này là chế độ của 
dân, do dân, vì dân. Vì vậy, phải ra 
sức phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, kiên quyết khắc phục tình 
trang mất dân chủ khá phổ biến và 
nghiêm trọng hiện nay; nâng cao 
hơn nữa hiệu lực và hiệu quả quản 
lý của Nhà nước; tiếp tục đổi mới và 
chỉnh đốn Đảng... Nói như vậy và 
làm như vậy, có phải là đủ, đúng và 
tốt hơn nhiều không 2 
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Ó lễ, sự bùng nổ thông tin đại chúng trên 

thế giới bắt đầu từ giữa những năm 50 

của thế kỷ này khi lần đầu tiên, số lượng 
máy thu thanh đã nhiều hơn số lượng bản in các 
tờ báo hằng ngày. Cũng có thể coi thời điểm này 
là mở đầu cho tiến trình toàn cầu hóa thông tin 
đại chúng, để đến hôm nay điều ấy đã trở thành 
một thực tế hiển nhiên. Thực tế ấy đang mở ra 
những khả năng to lớn cho con người, song cũng 
đặt ra không ít thách thức đối với từng quốc gia, 
dân tộc, nhất là đối với những nước nghèo, chậm 
phát triển. 

Toàn cầu hóa thông tin đại chúng 


Toàn cầu hóa thông tin đại chúng là một hiện 
tượng khách quan. Nó năm trong xu hướng vận 
động chung của nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, 
môi trường, khoa học - công nghệ v.v... Và chính 
sự vận động, phát triển của các lĩnh vực ấy đã tác 
động qua lại, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa 
thông tin đại chúng. 

Biểu hiện đầu tiên, nổi bật nhất của quá trình 
toàn cầu hóa thông tin đại chúng là sự mở rộng 
quy mô giao tiếp, thu hẹp không gian và thời gian 
thông tin. Cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật va 
công nghệ trong thế kỷ XX đã tạo ra tất cả các 
điều kiện cần thiết để dẫn tới sự đão lộn những 
hình dung thông thường của con người về thông 
tin giao tiếp. Sự đảo lộn ấy không chỉ dừng lại ở 
hình thức, phương tiện, hệ thống tín hiệu mà đặc 
biệt hơn là tử bình diện không gian và thời gian. 
Với sự xuất hiện của máy tính và truyền hình dân 
dụng (năm 1937), vệ tinh viễn thông (năm 1960), 
sợi cáp quang (năm 1977), một “hệ thần kinh" liên 
lạc đã hình thành cho hành tinh. Gần 200 quốc 
gia, lãnh thổ được nối với nhau bằng hệ thống 
cáp ngầm xuyên lục địa, xuyên đại dương. Hơn 
300 vệ tinh đĩa tính tạo thành mạng lưới dày đặc 
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trên bầu trời. Sóng phát thanh, sóng truyền hình, 
sóng điện thoại di động... đan dệt trong không 
gian. Tất cả các phương tiện ấy đã thực sự hút 
thời gian “vận chuyển” tin tức về không (0), kéo 
khoảng cách "truyền tin trong khuôn khổ từng 
quốc gia và cả thế giới vào tầm mắt nhìn, tầm tai 
nghe bình thường. 

Một kỷ nguyên mới trong thông tin đại chúng 
đã mở ra. Đặc điểm dễ nhận thấy của kỷ nguyên 
này là dường như thông tin đang trở thành tài sản 
chung của nhân loại và có khả năng thâm nhập 
vào từng gia đình. Gia đình đã có thể sử dụng 
ăng ten thu trực tiếp các chương trình qua vệ tinh. 
Mọi người bất kể góc trời nào, châu Âu hay châu 
Đại Dương, châu Á hay châu Mỹ đều có thể đọc 
báo trên màn hình của mạng In-tơ-nét. 

Tuy nhiên, nếu chỉ có sự đảo lộn về quy mô 
thì tiến trình toàn cầu hóa thông tin đại chúng mới 
chỉ là nửa vời. Trên thực tế thì tiến trình đó mang 
tính triệt để khi nó được triển khai trên tất cả các 
bình diện: phương tiện, nguồn tin và mô thức tiếp 
nhận thông tin. 

Một ví dụ điển hình, dễ thấy nhất là sự ra đời 
của các máy thu hình và đầu Vi-đi-ô đa hệ. Có 
một thời, máy thu hình và đầu Vi-đi-ô của các 
nước xã hội chủ nghĩa không thể khai thác được 
đối với kỹ thuật máy phát và băng hình của các 
nước phương Tây và ngược lại. Chính sự khác 
nhau về tiêu chuẩn kỹ thuật đã tạo ra rào cản cho 
dòng thông tin. Phải qua thực tế người ta mới hiểu 
ra sự cần thiết của việc tiêu chuẩn hóa các 
phương tiện tiếp nhận thông tin. Vả lại, áp lực của 
dòng thông tin, của nhu cầu tiếp nhận thông tin 
ngày càng tăng lên đã tạo ra đòi hỏi và hối thúc 


* PGS, PTS, Phó giám đốc Phân viện Báo chí và Tuyên truyền. 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
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phát triển về kỹ thuật, công nghệ. Các sản phẩm 
quen thuộc của địa phương hoặc của các quốc 
gia bị thay thế nhanh chóng bởi các sản phẩm 
tiêu chuẩn quốc tế. Những sản phẩm đơn hệ bị 
loại thải ở các nước phát triển, đẩy tới hải cảng 
các nước nghèo dưới dạng hãng đồ cũ 
(secondhand). Khắp nơi, từ Tô-ky-ô đến Niu-oóc 
từ Giô-han-nơ-xbốc đến Bắc Kinh, người ta đều 
có thể dùng một thứ máy thu hình, một loại đầu 
Vi-đi-ô mang nhãn hiệu của bất cứ hãng sản xuất 
nào. 

Kỹ thuật truyền hình cáp và truyền sóng 
vi-ba hầu như cũng trở nên lỗi thời hoặc ít có cơ 
hội tiếp tục phát triển. Thế chỗ cho nó là kỹ thuật 
thu sóng vệ tinh trực tiếp qua các thiết bị đơn 
giản, gọn nhẹ ở từng gia đình. Chỉ một áng ten 
pa-ra-bôn đường kính 42cm gắn ngoài tưởng 
nhà, một thiếu bị nhỏ đặt bên máy thu hình cho 
phép thu vài chục chương trình truyền hình qua 
vệ tinh. Cách đây chục r.šŠm, điều ây còn là mơ 
ước. Hôm nay, nó đã trở thành chuyện đơn giản 
ở Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ. 

Bất cứ một sự kiện có hình hài cụ thể hay một 
vấn đề trừu tượng khuất lấp nào mới xảy ra ngay 
lập tức được đưa lên sóng phát thanh và mặt các 
phương tiện thông tin . Người ta có cảm giác như 
các nhà báo có mặt ở mọi nơi, mọi ngõ ngách của 
từng quốc gia. Một vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ, 
một hành vi đáng chú ý của tổng thống Mỹ, một 
vụ tàn sát ở An-giê-ri, một chuyến đi thăm nước 
ngoài của thủ tướng Nhật v.v... tất thấy đều được 
đưa vào “trường” thông tin đại chúng. Khó có một 
cá nhân hay một chính phủ có thể che giấu được 
những sự kiện quan trọng, những vấn đề gai góc 
trước con mắt của giới báo chí. Cư dân tiếp nhận 
thông tin cúng ngày cảng dễ hơn, đơn giản và đỡ 
tốn kém hơn. Người ta có thể đọc báo, nghe đài 
hoặc xem truyền hình tùy theo vị trí, đi ầu kiện làm 
việc, hoàn cảnh sinh hoạt. Hình ảnh vô tuyến 
giúp con người trên khắp hành tỉnh có thể hiểu 
nhau không cần ngôn ngữ. 

Cuối cùng, quá trình toàn cầu hóa thông tin 
đại chúng găn liền với sự hình thành và phát triển 
của các tập đoàn báo chí truyền thông khổng 
lỗ. Đó là những hãng thông tấn UPI, AP ở Mỹ, 
Roi-tơ ở Anh, AFP ở Pháp, các tập đoàn báo chí 
Lơ Mông, Lơ Phi-ga-ro ở Pháp, l-u-mi-u-ri ở Nhật, 
các công ty phát thanh - truyền hình CBS. Tơ-nơ 
Bro-ca-xting (trong đó có CNN) ở Mỹ, BBC ở Anh, 
ABC ở Ô-xtrây-li-a v.v..., những trùm tư bản về 
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lĩnh vực bấo chí như Ru-pơ Mắc-đót, Rô-bớt - 


Mác-oen, Rô-bớt Hơ-san, Bô-lít-xcô-ni v.v... 
và v.v... Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, chỉ 
có những tập đoàn lớn như thế mới có khả năng 
phát triển mở rộng quy mô hoạt động, trở thành 
những thế lực thông tin mang tính toàn cầu. Bản 
thân việc toàn cầu hóa mà trước hết là mở rộng 
quy mô thị trường bán sản phẩm cũng là điều 
kiện cho các tập đoàn khổng lồ này tồn tại. Các 
tập đoàn báo chí truyền thông khổng lồ có sức 
mạnh và tham vọng như những đế quốc thông tin, 
sử dụng sức mạnh của mình để chỉ phối dòng 
thông tin, phục vụ cho những âm mưu, lợi ích của 
giới chủ. 

Nằm trong chiều hướng vận động chung và 
chịu sự tác động qua lại của các lĩnh vực khác 
trong đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, môi 
trường, kỹ thuật - công nghệ v.v... toàn cầu hóa 
thông tin đại chúng diễn ra như một tiến trình có 
quy luật. Ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã 
hội mang tính hai mặt. Công bằng mà nói, mặt 
tích cực của hiện tượng này là chủ yếu. Thực tế, 
nó đã và đang mang lại những lợi ích cụ thể cho 
nhân loại. 

Toàn cầu hóa thông tin đại chúng tạo cơ hội 
cho các dân tộc xích lại gần nhau hơn, hiểu biết 
lẫn nhau hơn, con người được mở rộng tầm nhìn, 
tầm hiểu biết, tăng dung lượng trì thức. Mạng 
thông tin đại chúng toàn cầu trở thành một trường 
học tổng hợp đầy sức thuyết phục và có hiệu quả 
với môi con người, môi quốc gia. Không chỉ đơn 
thuần những chương trình, chuyên mục giáo dục 
mà toàn bộ các nội dung chuyển tải trên các 
phương tiện thông tin đại chúng đều có khả năng 
nâng cao nhận thức hay hướng dẫn một hành vị, 
một cử chỉ nào đó của con người. 

Mặt khác, toàn bộ hệ thống hông tin đại 
chúng quốc tế trở thành hàn thử biểu cho thời tiết 
chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa v.v... Nó có vai 
trò như phương tiện dự báo xu hướng, bước đi, 
con đường vận động của các tiến trình trên với 
quy mô thể giới. Nó cung cấp các dữ liệu, cơ sở 
thực tế cho việc hình thành các chính sách, chiến 
lược phát triển của các quốc gia. Nói cách khác, 
dòng thác thông tin của hệ thống thông tin đại 
chúng quốc tế giúp mỗi quốc gia tạo nên khả 
năng chủ động dự liệu con đường vận động, đưa 
ra những phương pháp, phương tiện hợp lý ứng 
xử hoặc giải quyết các vấn đề về đối ngoại cũng 
như đối nội. Đồng thời, hệ thống thông tin đại 
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chúng ở quy mô toàn cầu cũng trở thành phương 
tiện tổ chức lực lượng, gây áp lực để giải quyết 
những vấn để ở quy mô khu vực hay liên đới 
nhiều quốc gia. Trong thời kỳ chiến tranh Việt 
- Nam, bảo chí đã góp phần to lớn vào việc tạo 
nên làn sóng đấu tranh phản đổi chiến tranh trên 
khắp các lục địa, làm lung lay hậu phương nước 
Mỹ, làm nhụt ý chỉ xâm lược của những kẻ diều 
hâu, hiếu chiến. Ngày nay, báo, phát thanh, 
truyền hình đang thúc đẩy làn sóng bảo vệ những 
dân thường l-rắc - nạn nhân của lệnh cấm vận 
của Liên hợp quốc, cảnh báo nguy cơ về sự tàn 
phá môi trường sống trên trái đất, ngăn chặn và 
đề phòng những tham vọng muốn dùng vũ lực 
giải quyết vấn đề đặt ra trong quan hệ quốc tế. 

Thông tin đại chúng quốc tê đang có vai trò là 
phương tiện thúc đẩy sự phát triển của từng quốc 
gia. Toàn cầu hóa thông tin đại chúng là điều kiện 
để phổ biến nhanh và rộng khắp các kinh nghiệm 
tổ chức sản xuất, các bài học phát triển kinh tế. 
Dòng thông tin kinh tế trên các phương tiện thông 
tin đại chúng sẽ trở thành liều thuốc kích hoạt 
việc kiếm tìm các công nghệ sản xuất mới, liên 
kết các thị trường toàn thế giới, phát hiện và dự 
báo khả năng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh 
doanh. 

Về xã hội, hệ thống thông tin đại chúng thực 
sự trở thành phương tiện giải quyết nhiều dịch vụ, 
phục vụ các nhu cầu đời sống con người. Đó có 
thể là từ các nhu cầu hiểu biết, giao tiếp, giải trí 
đến các nhu cầu học tập, tham quan du lịch v.v... 
Người ta có thể tìm được lời giải đáp, hướng dẫn, 
nhận được sự phục vụ có hiệu quả về bất cứ dịch 
vụ nào thông qua hệ thống thông tin đại chúng. 


Những thách thức và nguy cơ 


Nhìn tổng thể, toàn cầu hóa thông tin đại 
chúng như là một quá trình không thể đảo ngược. 
Nó có quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với quá trình 
toàn cầu hóa trên các lĩnh vực khác - chịu sự chỉ 
phối của các lĩnh vực đó. Đồng thời nhìn từ mặt 
trái, toàn cầu hóa thông tin đại chúng cũng đang 
đặt ra những thách thức, thậm chí những nguy cơ 
trước các dân tộc, các quốc gia, nhất là những 
khu vực và địa phương nghèo, chậm phát triển, 
trình độ và sức mạnh của hệ thống thông tin đại 
chúng còn hạn chế. 

Bối cảnh trực tiếp cho sự xuất hiện những 
thách thức, nguy cơ đó là sự phát triển không 
đều. Do những điều kiện thuận lợi đặc biệt cùng 
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việc bắt kịp những thời cơ lịch sử mà một số quốc 
gia đạt được ưu thế hơn hắn về phát triển, tạo ra 
sức mạnh áp đảo về thông tin đại chúng. Trong 
quá trình cạnh tranh, tích tụ, ở chính các quốc gia 
này xuất hiện các tập đoàn báo chí khổng lồ, trở 
thành các để quốc về truyền thông, có phạm vi 
hoạt động ảnh hưởng toàn thế giới. Ưu thế của 
các tập đoàn này thể hiện trên tất cả các mặt từ 
khả năng thu nhận nguồn thông tin đến khả năng 
tài chính, kỹ thuật cho phép xử lý và truyền thông 
tin nhanh nhất đến mọi địa điểm trên trái đất. 

Thách thức đầu tiên đặt ra trong điều kiện 
toàn cầu hóa thông tin đại chúng là sự “nhất thể” 
hóa về văn hóa. Nói cách khác, dòng chảy xô bồ 
của truyền thông hiện đại cuốn hút con người 
theo những định hướng giá trị văn hóa đơn nhất 
theo tỉnh thần phương Tây. Bản sắc văn hóa của 
các dân tộc có nguy cơ bị phai nhạt, xóa nhòa 
ranh giới. Con người nhân tính bị ép chặt vào 
những “khuôn mẫu” một cách tự phát. 

Các phương tiện thông tin đại chúng sản xuất 
và truyền bá những chương trình, tiết mục “giải trí 
quốc tế” và khắp mọi nơi, không phân biệt quốc 
gia, dân tộc, ngôn ngữ, người. ta đón nhận một 
cách đương nhiên và đôi khi cuồng nhiệt. Thế giới 
đã được chứng kiến sự đón nhận hào hứng của 
giới trẻ các châu lục với băng nhạc Thụy Điển 
ABBA, điệu nhảy Lăm-bá-đa và điệu nhạc Rôc 
của Mai-cơn Giăc-sơn. Ở nhiều nước, truyền hình 
quốc gia bị mất đi những tính chất đặc thù của nó 
do sự thâm nhập của các chương trình phát sóng 
quốc tế. Ngay cả người Pháp, người I-†a-li-a cũng 
đã lên tiếng báo động về nguy Cơ xâm lược văn 
hóa khi chương trình truyền hình do Mỹ sản xuất 
đang chiếm từ 35 đến 40% thời lượng phát sóng 
của các đài truyền hình bản địa. Ở châu Á, nhiều 
quốc gia đã và đang tìm kiếm những giải pháp 
thực tế nhằm chống lại sự khống chế của các 
hãng truyền hình khổng lồ của Mỹ và phương 
Tây. Người ta đã nhiều lần cảnh báo về di hại của 
việc các chương trình truyền hình thấm đâm “đạo 
lý để quốc” cùng lối sống buông thả đang từng 
ngày, từng giờ truyền bá đến phòng ngủ của môi 
gia đình, đe dọa tới các nền văn hóa phương 
Đông giàu bản sắc. 

Sự “nhất thể” hóa văn hóa theo các định 
hướng giá trị phương Tây dưới sự tác động của 
thông tin đại chúng sẽ không chỉ dừng lại ở 
những giá trị tinh thần trừu tượng. Cái phức tạp là 
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ở chỗ thứ văn hóa khuôn mẫu mang tính “quốc 
tế” ấy sẽ thể hiện thành lối sống, thành những 
hành ví, việc làm cụ thể của con người. Nguy hại 
biết chừng nào khi các thế hệ nối tiếp không còn 
biết đến tổ tiên, nòi giống, đến những truyền 
thống, phong tục, cốt cách quê hương, dân tộc 
mà chỉ quan tâm đến những giá trị vật chất cụ 
thể, những tiện nghi sinh hoạt hiện đại! 

Đi xa hơn sự “nhất thể” hóa văn hóa là những 
tác động về chính trị dưới áp lực của dòng thác 
thông tin do hệ thống truyền thông toàn cầu tạo 
ra. Dưới cải vỏ khách quan, dân chủ, vân luôn tồn 
tại một định hướng. ngầm vụ lợi chí phối dòng 
thác thông tin ấy bằng những phương pháp và 
hình thức khác nhau. Định hướng này nhiều lần 
đã được những đại diện có thẩm quyền cao nhất 
của “thế giới phương Tây” tuyên bố không úp mở. 
Đó là “điều khiển ý thức thế giới". “Buộc cả thế 
giới phải nghe theo những gì chúng ta nói” (Tổng 
thống Tru-man) hoặc: để thực hiện “vai trò lãnh 
đạo thế giới” của một siêu cường (Tổng thống 
Clin-tơn). Trong báo cáo của cơ quan nghiên cứu 
của Quốc hội Mỹ về việc thành lập và hoạt động 
của “Đài châu Á tự do”, người ta không hề giấu 
giếm mục đích của đài phát thanh này là : “đẩy 
mạnh tự do không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế 
giới” trong đó cụ thể hơn là “tự do và mở rộng hơn 
trong các nước sẽ thúc đẩy quan hệ song phương 
của Mỹ ở châu A”. Mô hình tổ chức, phương thức 
hoạt động của “Đài châu Á tự do” cũng rập khuôn 
“Đài châu Âu tự do”. Nhân sự của đài này cũng là 
những kẻ lưu vong, bất mãn, bất đồng chính kiến, 
chống đổi lại cuộc sống yên lành của dân tộc sinh 
ra mình vì những thâm thù cá nhân. Có thể hiểu 
rằng sau khi hoàn thành sứ mệnh ở châu Âu, 
người Mỹ ranh tay quay sang châu Á để thực thi 
cái gọi là tự do. Chỉ có điều cái tự do đó không 
giống như khát vọng tự do của các cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản ở Hà Lan, Anh, Pháp, Tây 
Ban Nha hay của cuộc chiến tranh giành độc lập, 
tự do của kẻ mạnh bắt các dân tộc khác phải 
khuất phục và lệ thuộc. Để góp phần thực hiện 
mục đích ấy Quốc hội Mỹ đã tăng ngân sách cho 
“Đài châu Á tự do" từ 9,3 triệu USD năm 1997 lên 
24,5 triệu USD năm 1998. 

Ở quy mô toàn thế giới, những hệ thống 
truyền hình khổng lồ có khả năng tạo thành dư 
luận xã hội trên phạm vi toàn cầu theo khuôn khổ 
phù hợp với tham vọng của chủ thể phát thông 
điệp. Viết về CNN, nhà báo Mỹ Giô-dép Phít-chơ 
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nhận xét: “người ta nhận thấy rõ rằng CNN - và 
củng với nó là việc đưa tin dồn dập của toàn thế 
giới báo chí mà CNN đã kích thích - bắt đầu ảnh 
hưởng đến chiều hướng diễn biến của các sự 
kiện. Cho dù các phương tiện thông tin đại chúng 
quốc tế không phải là kẻ khởi xướng những sự 
vận động lớn lao của loài người làm nên lịch sử, 
song việc đưa tin tức thời, gần như bão hòa, kèm 
theo nhiều bình luận - tạo ra một khuôn khổ mới 
mà các hoạt động ngoại giao phải tuân thủ” 
(Người đưa tin UNESCO, tháng 9-1990). 

Đó là sự mô tả khá chính xác về quyền lực 
thực tế của CNN (Cable News Network) - hệ 
thống thông tin cáp thuộc công ty Tơ-nơ Bro-ca- 
xting. Hệ thống này phát qua vệ tinh 24/24 giờ 
trong ngày đi khắp thế giới. Bất cứ một sự kiện gì, 
- một đồng tiền sụt giá, một cuộc cãi lộn ở quốc 
hội, một thay đổi nhân sự trong nội các hay một 
thiên tai xây ra ở đâu đó, - ngay lập tức được CNN 
ghỉ lại hình ảnh, nhào nặn thành tin tức và truyền 
đi tất cả các thủ đô trên trái đất. Những tin tức này 
mang dấu ấn CNN nhanh chóng trở thành cứ liệu, 
nguyên do cho báo chí trên toàn thế giới bình 
luận, dự đoán. Sau đó là thái độ phân ứng của 
hàng triệu người. Và một khi dư luân xã hội â ấy đủ 
mạnh sẽ dẫn tới những chỉ giới bắt buộc mà các 
chính trị gia không thể vượt qua. Vấn đề nguy 
hiêm là ở chỗ, trong trường hợp, công chúng - đối 
tượng tiếp nhận tin tức, - sẽ bị cuốn theo dòng 
thông tin. Những hành vi của họ rất cé thể tạo ra 
những biến cố - nhỏ là những vụ bạo động tự 
phát, lớn là những biến cố có tính cách mạng. 

Trong cuốn sách “Bùng nổ truyền thông sự ra 
đời một ÿ thức hệ mới” (Nxb Văn hóa - Thông tin, 
Hà nội, 1996), hai tác giả người Pháp Phi-iip Brơ- 
tông và Xéc- -giơ Prun cho răng ở vào thời điểm 
hiện nay, người ta đã từ bỏ mô hình truyền thông 
một chiều “thắng đứng” - nghĩa là người phát tác 
động một chiều đến người nhận để chuyển sang 
mô hình truyền thông “hai chiều xuôi ngược” uyến 
chuyển hơn. Thực chất, ở đây các tác giả chỉ 
muốn chỉ ra rằng các chủ thể truyền thông hiện 
đại đã quan tâm hơn đến việc nghiên cứu đối 
tượng, coi đó là một bộ phận không thể thiếu 
trong hoạt động truyền thông của mình. Một số 
người lại lắm tưởng răng, ngày nay hiệu quả 
thông tin chỉ phụ thuộc chủ yếu vào người tiếp 
nhận. Nói cách khác, người tiếp nhận thông tin, 
tức là công chúng rộng rãi, có khả năng chọn lọc 
các thông tin để tìm ra bản chất của chúng cũng 
như những mục đích vụ lợi ấn dấu sau đó. 


_ó 
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Vỏ bọc của diễn biến hòa bình 

Trên thực tế, hệ thống khống lỗ các phương 
tiện thông tin đại chúng của các nước giàu vân 
đang năm giữ một cách chắc chắn các khả năng 
áp đạt đối với dư luận xã hội. Dù muốn hay 
không, công chúng cũng hầu như hoàn toàn 
không có khả năng kiểm tra tính xác thực hoặc 
lần dò ra đầu mối của các dòng thông tin. Trong 
sự kiện HRu-ma-ni năm 1989, các phương tiên 
thông tin đại chúng phương Tây đã dựng lên cảnh 
tượng hàng đông xác người bị lực lượng an ninh 
của Xê-au-set-xcu giết hại. Những hình ảnh này 
đã trở thành liều thuốc cực mạnh, kích thích sự 
giận dữ của những người dân hiển lành, xô đẩy 
họ vào những hành động lật đổ quá khích. Đến 
khi họ biết những điều đó là bịa đặt thì sự việc đã 
xong rồi. 

Trong thời gian chiến tranh vùng Vịnh, người 
xem truyền hình ở Mỹ đã rất xúc động khi thấy 
một thiếu nữ Cô-oét 15 tuổi, nghẹn ngào trình 
bảy trước Quốc hội Mỹ là quân l-rắc đang giết các 
trẻ em thiếu tháng và lấy cắp các lồng nuôi trẻ 
đưa về nước. Cũng bằng cách tương tự như vậy, 
trên truyền hình và các tờ báo xuất hiện hình ảnh 
con chim cuốc ngắc ngoäi trong làn nước ô nhiềm 
nhầy . nhụa, đen xì do người l- -rắc làm nên v.v.. 
Tất cả những màn kịch ấy về sau đều bị vạch mặt 
giả dối. Cô gái tố cáo tội ác quân đội l-rắc chính 
là con gái vị đại sứ Cô-oét tại Oa-sinh-tơn và là 
người của hoàng gia. Cô ta chưa bao giờ chứng 
kiến bất cứ hành vi nào của quân đội l-rắc, bởi vì 
thời gian xây ra chiến tranh ở quê hương thì cô 
đang sống yên bình ở thủ đô nước Mỹ. Còn con 
chim cuốc khốn khổ cũng chỉ là trò phủ thủy vì ở 
vùng biển của I-rắc không có giống chim đó đến 
cư trú hoặc kiếm ăn. 


Sự can thiệp có tính chính trị trực tiếp trên đây 
đã là nguy hiểm song có một kiểu can thiệp còn 
nguy hiểm hơn. Đó là sự tác động từ từ, dai dăng 
của hệ thống thông tin đại chúng quốc tế trong 
khuôn khổ chiến lược “diễn biến hòa bình”. 

“Diễn biến hòa bình" cũng chỉ là giải pháp 
thích nghỉ của các thế lực phản động, khi mà tình 
hình không cho phép dùng các biện pháp vũ lực 
để trấn áp và đẻ bẹp các lực lượng tiên bộ. Bản 
chất chiến lược “diễn biến hòa bình" là sự tác 
động dần dần để tạo ra các hiệu ứng xã hội, dẫn 
đến sự chuyển hóa về tư tưởng - ý thức hệ của 
con người. Trên cơ sở đó sẽ tạo ra sự thay đổi 
bản chất chế độ xã hội theo chiều hướng có lợi 
cho các thế lực đế quốc. Tất cả các hoạt động 
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giao lưu quốc tế có tính hòa bình đều được tiến 
hành dưới sự chi phối của mục đích chiến lược 
chung - “diễn biến hòa bình”. Đó có thể là hợp tác 
kinh tế, trao đổi khoa học - kỹ thuật, giao lưu văn 
hóa hay tham quan, du lịch, tài trợ tử nhiện, nhân 
đạo v.v... Hệ thống thông tin đại chúng toàn cầu 
hóa là phương tiện hữu hiệu lý tưởng phục vụ cho 
“chiến lược diễn biến hòa bình”. Cái phức tạp là ở 
chỗ, thông qua thông tin đại chúng, các tư tưởng, 
quan niệm, lối sống, thị hiếu phục vụ cho mục 
tiêu chống phá cách mạng, được thể hiện một 
cách nhẹ nhàng, tế nhị, khoác một vỏ bọc tinh vi 
khách quan, tự do và dân chủ. Người ta bị lôi kéo 
theo những hứng thú bề mặt, những thị hiếu tầm 
thưởng mà không nhận ra lôgic thâm hiểm bên 
trong. 

Tác động của hệ thống thông tin đại chúng 
quốc tế phục vụ chiến lược “diễn biến hòa bình” 
được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú. 
Lối sống phương Tây, tư tưởng đế quốc thấm 
đâm vào từng mấu tin, bài báo, lời bình luận, từng 
hình ảnh, từng nhân vật trong phim v.v... Có thể 
chỉ là một nhận xét bâng quơ về một chính sách 
kinh tế, tiện nghỉ sống hiện đại của một gia đình 
trong phim tài liệu, hình tượng người hùng trong 
một cuốn phim truyện v.v... và v.v..., cũng đã là 
một sự so sánh ý nhị, một giọt nước mang “độc 
tố" rớt vào đời sống xã hội các dân tộc. Sự tác 
động ấy hăng ngày, hằng "giờ, thấm dần vào tư 
tưởng, tình cảm, lối sống của công chúng. Những 
tích tụ từ từ ấy sẽ chuẩn bị cho những hiệu ứng 
tâm lý xã hội rộng rãi và khi có nguyên CỚ Sẽ 
bùng nổ thành những biến cố xã hội có sức phá 
hoại cả những thể chế chính trị tưởng như bền 
vững. 

* 


Không còn nghỉ ngờ gì nữa, toàn cầu hóa 
thông tin đại chúng đã và đang diễn ra, trở thành 
thực tế hiển nhiên, kết quả của sự vận động có 
tính quy luật. Mặc dù nó mang tính tích cực, góp 
phần quan trọng vào việc thúc đấy phát triển các 
lĩnh vực khác của nhân loại, nhưng từ mặt thứ hai 
của vấn đề, mặc nhiên nó cũng đặt ra những 
thách thức, nguy cơ không nhỏ đối với loài người 
nói chung và các nước nghèo, chậm phát triển 
nói riêng. Trong bất cứ trường hợp nào, việc nhận 
thức rõ và tìm các giải pháp hạn chế tác động tiêu 
cực của hệ thống thông tin đại chúng toàn cầu 
hóa và giảm bớt những nguy cơ do nó mang lại là 
một yêu câu cấp thiết nếu muốn dân tộc mình tồn 
tại và phát triển lành mạnh. 
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CƠN LỐC NÓNG SAU CHẾN TRANH LẠNH 
NHÌN TƯ CÔ-XÔ-VÔ 


HỮNG luồng gió nóng bạo lực sau. chiến 

tranh lạnh thổi tràn qua những miền đất 

thanh bình đang báo hiệu nguy cơ một cuộc 
khủng khoảng mới có tính toàn cầu. 

Những gì diễn ra tại Cô-xô-vô - một tỉnh nằm ở 
phía Nam Cộng hòa Xéc-bi-a thuộc Liên bang Nam 
Tư mới, trong mấy tuần qua đang làm tái hiện bóng 
đen thảm kịch xung đột sắc tộc đẫm máu trên bán 
đảo Ban-căng, mà đữ dội nhất là ở Bô-xni-a. Các 
cuộc đụng độ vũ trang ác liệt piữa lực lượng cảnh sát 
Xéc-bi-a và những tay súng người gốc An-ba-ni đòi 
ly khai ở Cô-xô-vô làm 80 người chết là điểm nút 
căng thắng nhất của cuộc khủng khoảng. Cô-xô-vô 
đang được cảnh báo là thùng thuốc súng nguy hiểm, 
nếu bùng nổ, hậu quả của nó thậm chí còn tôi tệ hơn 
cả Bô-xni-a, nơi mà do tham vọng lãnh thổ, chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột đã cướp đi sinh 
mạng của 250 000 người, làm cho 3 triệu người phải 
chạy nạn, tạo nên một trong những cuộc di tản chiến 
tranh lớn nhất thời hiện tại. Nếu không được ngăn 
chặn kịp thời, Cô-xô-vô có thể sẽ biến thành cuộc 
chiến tranh thứ tư ở Ban-căng trong thế kỷ này. Từ 
Cô-xô-vô cuộc xung đột có thể lan rộng, bởi vì vùng 
lãnh thô nhạy cảm này được người Xéc-bi-a quan 
tâm đặc biệt, đồng thời nó còn ràng buộc lợi ích của 
Hy Lạp, An-ba-ni cũng như các nước khác. 

Thực ra Cô-xô-vô không phải là một vấn đề mới. 
Chỉ có khác là giờ đây tính chất cuộc xung đột đã trở 
nên rất nphiêm trọng. Do những biến động của lịch 
sử, tuy là một tỉnh của Cộng hòa Xéc-bi-a, nhưng 
người gốc An-ba-ni theo đạo Hồi chiếm tới 90% 
tronp tổng số 2 triệu dân sống tại đây. Còn người 
Xéc-bi-a trở thành thiểu số và bị cô lập tại ứnh có 
chung đường biên giới với An-ba-nI. Cuộc tranh 
piành quyền lực kiểm soát vùng lãnh thô này đã đây 
hai cộng đồng sắc tộc vào những cuộc đụng độ đổ 
máu từ hàng chục năm nay. Trước đây Cô-xô-vô 
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được hưởng một số quyền tự quản. Đầu năm 1974, 
Cô-xô-vô được hướng quy chế tự trị. Đến năm 1989, 
trước xu hướng đòi tách Cô-xô-vô ra khỏi Cộng hòa 
Xéc-bi-a để sáp nhập với An-ba-ni mà các thế lực có 
tư tưởng ly khai theo đuổi, Tổng thống Xéc-bi-a 
Mi-lô-xê-vích đã hủy bỏ quy chế tự trị của 
Cô-xô-vô. Quyết định này đã làm thổi bùng lên 
ngọn lửa chống đối trong cộng đồng người gốc 
An-ba-ni ở Cô-xô-vô. Họ tuyên bố thành lập nước 
Cộng hòa độc lập của người An-ba-ni, có tổng 
thống, quốc hội, chính phủ song song với chính 
quyền của người Xéc-bi-a. 

Từ những hoạt động mang màu sắc chính trị, họ 
đã chuyển sang đấu tranh vũ trang với việc thành lập 
“Quân đội giải phóng Cô-xô-vô” (KLA). Tính chất 
bạo lực, khủng bố nhằm vào dân thường và các nhà 
hoạt động chính trị của các lực lượng cực đoan 
người An-ba-ni ở Cô-xô-vô đã tạo nên một hình 
ảnh xấu về “Nhà nước ly khai Cô-xô-vô”". Mặt 
khác, cũng phải thấy rằng, chính sách của Chính 
phủ Xéc-bi-a đối với Cô-xô-vô cũng đã bộc lộ 
nhiều thiếu sót. Chính tình hình kinh tế - xã hội ở 
Cô-xô-vô kém xa so với các vùng đất khác trong 
thành phần Nam Tư mới đã đào sâu thêm hố ngăn 
cách giữa các tộc người, làm tăng thêm sự phản 
kháng của người gốc An-ba-ni, tạo ra mảnh đất tốt 
cho lực lượng ly khai cực đoan, dân tộc hẹp hòi 
bám rễ. 

Cho đến những ngày đầu tháng 4 này, người ta 
vân chưa thấy hé mở lối thoát khả quan cho cuộc 
khủng hoảng. Cuộc đối thoại miễn cưỡng giữa 
Chính phủ Xéc-bi-a và đại diện cộng đồng người 
sốc An-ba-ni vẫn đang trong tình trạng đây bất trắc, 
trong lúc các hoạt động bạo lực vẫn đang tiếp diễn. 
Điều đáng chú ý là đang xuất hiện những mưu toan 
“quốc tế hóa” cuộc xung đột ở Cô-xô-vô. Một số 
nước phương Tây chủ trương áp đặt lệnh trừng phạt 
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toàn diện chống Xéc-bi-a. Oa-sinh-tơn còn tuyên bố 
không loại trừ việc sử dụng biện pháp quân sự cùng 
với việc cắm vận kinh tế, gây sức ép về ngoại giao 
để “buộc Xéc-bi-a chấm dứt sử dụng vũ lực gây đồ 
máu ở Cô-xô-vô” và đề “buộc Xéc-bi-a giải quyết 
xung đột một cách hòa binh”. 

Cuộc khủng hoàn g Cô-xô-vô một lần nữa đã bộc 
lộ sự | bất đồng sâu sắc trong quan điểm của Nga và 
Mỹ về cách thức giải quyết các cuộc xung đột tại các 
địa bàn thuộc khu vực ảnh hưởng truyền thống của 
Nga như bán đảo Ban-căng và các nước cộng 
hòa thuộc Liên Xô trước đây. Nga và Trung Quốc 
đều coi Cô-xô-vô là vẫn đề nội bộ của Cộng hòa 
Xéc-bi-a, nên đều phản đối việc sử dụng vũ lực và 
áp đặt lệnh cấm vận chống Xéc-bi-a giống như trong 
cuộc xung đột ở Bô-xni-a vừa qua. Mát-xcơ-va 
đưa ra hai nguyên tắc cho việc giải quyết vấn đề 
Cô-xô-vô: bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng 
hòa Xêc-bi-a, đồng thời ¡tăng Cường quyền tự quyết 
và cải thiện điều kiện sống cho người gốc An-ba-ni 
ở Cô-xô-vô. 

Sau Bô-xni-a, lò lửa Cô-xô-vô nếu không được 
dập tắt, sẽ trở thành một nhân tố gây mất ổn định 
nghiêm trọng đối với hòa bình ổn định ở châu Âu. 
Nếu người gốc An-ba-ni ở Cô-xô-vô có thể thực 
hiện được ly khai thì đây sẽ là một sự kích thích các 
lực lượng dân tộc ly khai ở các quốc gia khác rầm rộ 
dây lên những, làn sóng đồi quyền tự quyết. 

Như thế, tiếp theo Bô-xni-a, Cô-xô-vô dang phác 
thảo ra tầm vóc của một cuộc xung đột lớn ở châu 
Âu. Nhiều người cho răng các cuộc xung đột sắc tộc, 
phát sinh từ sự tan vỡ của “thế giới Y-an-ta”, không 
phải chỉ là cơn sốt chớp nhoáng. Sự dai dẳng, bạo 
lực của các trào lưu dân tộc chủ nghĩa sẽ tác động 
đến việc định hình thế glới sau chiến tranh lạnh. 

Dễ dàng nhận thấy, loại chủ nghĩa dân tộc mới 
này hoàn toàn khác hãn với phong trào giải phóng 
dân tộc những năm 60. “Chủ nghĩa dân tộc mới” 
hiện nay phần lớn mang đặc điểm rạn nứt piữa dân 
tộc và quốc gia ngày càng lớn, thách thức nghiêm 
trọn? sự tồn tại của nhà nước nhiều dân tộc. Một 
hiện tượng khá phổ biến trong nên chính trị thế giới 
là: ở nơi này, trong một quốc gia có nhiều chủng tộc, 
dân tộc, bộ tộc; thì ở nhiều nơi khác, một chủng tộc, 
dân tộc, bộ tộc lại phân bố trong nhiều quốc gia. 
Hiện nay, trong tông số khoảng 90 nước trên thế 
giới, chỉ có 1/3 số nước đồng nhất về dân tộc, hơn 
1⁄3 số nước bất đồng tôn giáo nghiêm trọng do sự 
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khác biệt về bộ tộc, chủng tộc và dân tộc. Các số 
liệu mới được công bố gần đây cho biết, trên thế giới 
có khoảng 5000 chủng tộc hoặc dân tộc ít người 
muốn biến mình thành đại diện của quốc gia, hơn 
z60 dân tộc không có chủ quyền khao khát thành lập 
quốc gia. Bị kích thích bằng chủ nghĩa dân tộc và 
tôn piáo cực đoan, nhiều cộng đồng dân tộc đã đây 
nhau vào cơn binh lửa. Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, 
Nam Ô-xê-ti-a, Gru-di-a, Trê-sni-a, Bô-xni-a và Cô- 
xô-vô là những “điểm tối u buồn” trong lương tri 
loài người những năm cuối cùng của thế kỷ XX. 

Lịch sử thế giới đã chỉ ra rằng, dân tộc là một 
thực thể có sức tồn tại mãnh liệt, một yếu tố có sức 
chịu đựng mọi sự công phá của các biến động. Đặc 
tính này đang đặt thế giới hiện đại trước một thách 
thức lớn. Nếu không tìm ra được một lối thoát để 
giải quyết các cuộc tranh chấp dân tộc và tôn giáo 
thì thế giới sẽ khó tránh khỏi nguy cơ bị xâu xé bởi 
vô số các cuộc xung đột. Đang xuất hiện rõ rệt hơn 
bao giờ hết xu hướng “nguyên tố hóa” thành phần 
quốc pia, có nghĩa là mong muốn quốc gia được 
thiết lập trên cơ sở dân tộc hoặc chủng tộc đơn nhất, 
chứ không phải là nhà nước nhiều dân tộc. 

Trong bối cảnh của thế giới hiện nay, đã có 
người mơ tưởng rằng chỉ cần phô cập các giá trị 
phương Tây theo những thiết chế có sẵn là có thể sắp 
xếp lại thế giới theo một trật tự mới. Thế nhưng, thế 
giới lưỡng Cực kết thúc đã làm nổ tung những Sự 
biến hóa dưới tầng sâu mà sự đụng độ về ý thức hệ 

trước đây đã che giấu đi. Các giá trị phương Tây tự 
nó đã không đủ để tiếu trừ các mối hiểm nguy đang 
lồ lộ hiện ra đưới con mắt nhân loại. Và trớ trêu 
thay, như được truyền một thứ chất kích thích kỳ 
quái, các cuộc xung đột tranh chấp chủ quyên, chiến 
tranh sắc tộc, tôn giáo đột nhiên mở rộng, chủ nghĩa 
khủng bố được dịp phô diễn bộ mặt kinh sợ và bệnh 
hoạn chưa từng có. Hàng loạt cuộc chiến tranh nóng 
nổ ra sau chiến tranh lạnh đã cho thấy, nếu khôn ø có 
một cơ chế kiểm soát an ninh hữu hiệu ở ba cấp độ: 
quốc gia, khu vực và toàn cầu thì trong thế kỷ tới, 
thế giới vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi các cuộc chiến 
tranh, xung đột kiều này, và không ai dám loại trừ 
khả năng những cuộc chiến tranh nhỏ sẽ phát triển 
thành những cuộc chiến tranh lớn. Các lò lửa xung 
đột ở Ban-căng, ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô 
trước đây, cùng với các cuộc nội chiến thảm khốc ở 
Ru-an-đa, An-giê-ri, Dai-a.. . là bài học đắt giá của 
VIỆC chuyển đổi cơ chế quyên lực quốc gia và cơ chế 
kiểm soát an ninh quốc tế. 
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UỘC cải cách kinh tế Trung Quốc kể từ 
năm 1978 là một hiện tượng đặc biệt chưa 
từng có ở nước này. Trong cải cách kinh tế, 
chính sách mở cửa đóng một vai trò Cực kỳ quan 
trọng. Có thể nói đây là điều độc đáo nhất. Việc giải 
phóng tư tưởng để đi đến quyết định mở của năm 
1978 đã có tác dụng mở đường mà nếu không có nó 
thì mọi cải cách khác đều khó lòng thực hiện được. 

Thực tiễn Trung Quốc cho thấy : muốn thực 
hiện chính ¡sách kinh tế mở cửa, phải xác lập một cơ 
cấu kinh tế vừa phù hợp với cơ sở tài nguyên trong 
nước, vừa thích ứng Với sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế trên thế giới, nhằm theo kịp trình độ kinh tế quốc 
tế. Nói cải cách kinh tế thực chất là cải cách - điều 
chính cơ cấu kinh tế và kèm theo đó là cải cách cơ 
chế quản lý kinh tế. Như vậy, việc phát triển kinh tế 
đối ngoại trở thành một giải pháp cơ bản để xây 
dựng và điều chỉnh cơ cấu kinh tế trong nước. 

Trung Quốc đã kịp thời nắm bắt thời cơ và vận 
hội, ra sức xây dựng một mô hình cơ cấu kinh tế 
mở, làm nền tảng cho quan hệ kinh tế đối ngoại. Có 
thể phác họa mô hình kinh tế mở của Trung Quốc 
như sau : đầu tiên thành lập 5 đặc khu kinh tế (Thâm 
Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn và đảo Hải 
Nam) ; sau đó mở của 14 thành phố miền ven biển ; 
tiếp theo mở của các thành phố tỉnh ly nội địa và 
các tỉnh thuộc đồng bằng Trường Giang, đồng bằng 
- Sông Châu, vùng nam Phúc Kiến, bán đảo Liêu 
Đông và Sơn Đông (gọi là khu vực mở cửa) ; cuối 
cùng mở của các thành phố vùng biên giới (Trung 
Quốc giáp giới với l5 nước). Tổng cộng, Trung 
Quốc đã mở cửa trên một diện tích 550 000kmZ với 
trên 330 triệu dân. Đây có thể là những khu vực mở 
cửa lớn nhất, đông dân nhất trong số các nước đang 
phát triển trên thế giới. 

Việc. xác định lợi thế so sánh một cách đúng đắn 
là yếu (Ố Cực kỳ quan trọng trong chính sách kinh tế 
đối ngoại. Để thích ứng với xu thế chuyển đổi kinh 
tế tại các nước trong khu vực và trên thế giới, Trung 
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Quốc đã xuất phát. từ thực tế kinh tế trong nước 
(phát triển không đồng đều, có nhiều trình độ kinh 
tế kỹ thuật khác nhau) để tìm kiếm các đối tác bên 
ngoài với những trình độ tương ứng. 

_ Theo chính sách đó, Trung Quốc đã chú trọng 
nhập kỹ thuật cao của Nhật Bản để trang bị cho các 
ngành tập trung nhiều vốn ; nhập những kỹ thuật 
loại vừa và loại cao của bến ° 'con rồng” châu Á là 
Hồng Công, Đài Loan, Xin-ga-po và Hàn Quốc để 
trang bị cho các ngành tập trung nhiều lao động ; : 
Trung Quốc vẫn nhập sản phẩm sơ chế của các 
nước ở Đông - Nam A để bô sung nguyên vật liệu 
còn thiếu hoặc không có. Đồng thời, Trung Quốc 
xuất khẩu sản phẩm kỹ thuật cao của mình sang bốn 

“con rồng”, sản phẩm tập trung nhiều lao động sang 
Nhật Bản, Tây Âu, Bắc Mỹ và cả các “con rồng” để 
thu ngoại tệ, phát triển sản xuất. Một nguyên tắc 
của Trung Quốc là : khi muốn thu hút vốn và kỹ 
thuật, thì nhất định chủ yếu phải tìm đối tác có trình 
độ kinh tế kỹ thuật cao hơn mình ; khi muốn xuất 
khẩu vốn và kỹ thuật của mình, thì chủ yếu phải tìm 
đối tác có trình độ kinh tế Si, với g thấp hơn mình. 

Thành CÔN (rong kinh tế đối ngoại của Trung 
Quốc thể hiện nổi bật ở linh vực ngoại thương. 
Ngay khi bắt đầu thực hiện chính sách mở cửa, 
Trung Quốc đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ của 
mậu dịch tự do trong thế giới phương Tây để cố 
pắng vươn ra thị trường quốc tế, lợi dụng nó để 
phục vụ lợi ích quôc gia. “Mậu dịch tự do” của chủ 
nghĩa tư bản luôn luôn là mậu dịch tự do của kẻ 
mạnh, của các công ty xuyên quốc øia hùng mạnh. 
Những nước đã phát triển hàng trăm năm luôn cần 
có một thế giới mở rộng cửa cho hàng hóa, dịch vụ 
và tư bản của họ. Mặt khác, không một nước nào 


* Nguôn : 1 - Nhân Dân nhật báo, Quang Minh nhật báo, Cầu 
Thị, Nghiên cứu kinh tế lý luận và thực tiễn 1994 - 199 
2 - Các sách Trung văn : Bối cảnh quốc tế của kinh 
tế thị trường Trung Quốc 1993 ; Sự chuyển dịch các trung tâm 
kinh tế quốc tế (1995) 
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không thực hiện chính sách bảo hộ sản xuất nội địa 
bằng mọi cách, nhất là bảo hộ những sản phẩm kỹ 
thuật cao. Mặc dù vậy Trung Quốc đã nêu cao lợi 
thế của Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, chưa 
khai phá, lại là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất lúc 
ấy hòa nhập vào thị trường thế giới. Sự mở cửa của 
Trung Quốc lúc bấy giờ là một đột phá khẩu đối với 
thị Trường của thế. giới tư bản chủ nghĩa. Trung 
Quốc nhanh chóng hiểu rằng, thời kỳ cuỗi thập 
niên 70 và thập niên 80 là thời kỳ kinh.tế Mỹ đang 
tăng trưởng cao, tỷ giá đồng đôla Mỹ đang lên, nhu 
cầu hàng tiêu dùng của Mỹ rất lớn, mà Mỹ lại là 
một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Nắm 
bắt cơ hội hiếm có Ấy, Trung Quốc ra sức phát triển 
công nghiệp nhẹ, sản xuất vật phẩm tiêu dùng xuất 
khẩu sang Mỹ. Như vậy, Trung Quốc đã nhanh 
chóng thay thế vai trò của bốn “cơn rồng” châu Á 
trên lĩnh vực xuất khẩu hàng tiêu dùng sang thị 
trường Mỹ, trong khi các nước và vùng lãnh thổ này 
đang đau đâu với giá thành lao động đã tăng lên rât 
cao. Chăng bao lâu, hàng hóa Trung Quốc đã thăm 
nhập được vào Mỹ. Dư luận Trưng Quốc vui mừng 
mô tả rằng “không một nơi nào trên thị trường hàng 
tiêu dùng Mỹ lại không có hàng Trung Quốc”. 
Trung Quốc liên tục tìm cách giữ vững thị phần 
quan trọng của mình ở Mỹ. Năm 197, Trưng Quốc 
cử nhiều đoàn doanh nhân sang Mỹ để thương 
lượng mua gần 10 tỉ USD hàng hóa của Mỹ. Theo 
con số của Mỹ, năm 1996, xuất siêu của Trung 
Quốc sang Mỹ đạt 40 tỉ USD, chiếm 24% tổng số 
thâm hụt ngoại thương của Mỹ với các nước trên thế 
giới. " 
Một đặc trưng của thị trường xuất khẩu thế giới 
_ lúc _ Trung Quốc bắt đầu mở cửa là tỷ trọng thành 
phẩm công nghiệp trong xuất khẩu rất cao, từ 41% 
(năm 1250) tăng lên 75% (năm 1970), đây là kết 
quả của đổi mới công nghệ và cách mạng kỹ thuật 
trên thế giới. Trong khi đó, 30% sản phầm của 
Trung Quốc là sản phầm sơ chế, số còn lại chủ yếu 
là thuộc loại kỹ thuật và chất lượng trung bình và 
thấp. Cơ cầu sản phẩm như vậy không chỉ rất khó 
thâm nhập thị trưởng thế giới mà ngay thị trường 
trong nước cũng ngày càng khó tiêu thụ. Để thích 
ứng với tình hình thị trưởng thế giới, Trung Quốc đã 
cố gắng nâng cao thành phẩm tỉnh chế, giảm | bớt sản 
phẩm sơ chế và nguyên liệu trong xuất khẩu. Đến 
năm 1294, thành phẩm công nghiệp xuất khẩu đã 
chiếm 84% giá trị xuất khẩu, trong đó 26% là hàng 
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cơ điện. Đây thật sự là một bước nhảy vọt trong 
công nghệ và ngoại thương của Trung Quốc. 

Trong cơ cấu nhập khẩu, t»: Quốc đặc biệt 
coi trọng việc nhập thiết bị và công nghệ tiên tiến. 
Trong 10 năm từ 1979 đến 1989, Trưng Quốc 
đã nhập 3500 hạng mục kỹ thuật trị giá khoảng 
10 tỉ USD. Riêng năm 1994, giá trị nhập kỹ thuật 
mới lên tới 5,71 tỉ USD. Năm 1995, 85% giá trị 
hàng nhập là thành phâm công _. nhất là thiết 
bị và công nghệ hiện đại. 

Trong định hướng phát triển. ngoại thương, 
Trung Quốc cổ gắng giữ vững sự cân bằng giữa Xuai 
và nhập (năm 1997 đạt 325 tỉ USD xuat nhập). 
Nhưng thực tẾ trong những năm gần đây, . Trung 
Quốc luôn xuất siêu. Năm 1991, Trung Quốc xuât 
siêu 43 ỉ USD. Trung Quốc cố gắng giữ vững chiến 
lược đa nguyên hóa thị trường, trong khi ngày càng 
chú trọng hơn đến vùng châu Á - Thái Bình Dương. 
Về cơ cấu xuất khẩu, Trung Quốc khuyến khích 
xuất khẩu sản phẩm tỉnh chế cao, đặc biệt là thiết bị 
điện cơ đồng bộ; chuyển mạnh từ xuất khẩu hàng 
tiêu dùng thông thường sang hàng tiêu dùng trung, 
cao câp; tăng cường xuất khẩu lao động, dịch vụ, tư 
bản (Ù, Càng với sự tăng trưởng kinh tế liên tục và 
nhảy vọt, ngoại thương của Trur.g Quốc ngày càng 
có vị trí cao trong thương mại và thị trưởng thể giới, 
rút ngắn khoảng cách trên cơn đường phấn đấu để 
gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), tạo 
điều kiện quan trọng, để Trung Quốc thực hiện mục 
tiêu chiến lược là nắm quyên chủ động trong phát 
triển vào đầu thế kỷ tới. Việc chuyển từ thế bị động 
và lệ thuộc sang I thế chủ động trên thương trường và 
chính trường quốc tế là phương châm hành động rất 
căn bản của Trưng Quốc. 

Một trong những yếu tÔ ố cơ bản trong chính sách 
kinh tế đối ngoại là thu hút vốn nước ngoài, bao 
gôm vốn đà âu tư trực tiếp và vốn viện trợ phát triên. 
Từ 1980 đến cuối 1295, Irung, Quốc đã thu hút 
137,6 ũ USD vốn đầu tư trực tiếp với 234 000 dự 
án, chiếm hơn 30% trong giá trị tăng trưởng kinh tẾ 
hàng năm trong nước. Riêng 1997 Trung Quốc đã 


q) Từ 1979 đến giữa 1995, Trung Quốc đã thắng thầu xây dựng 
nhiều công trình ở ở nước ngoài. Giá trị những công trình này cùng 
với giá trị xuất khẩu các loại hình dịch vụ khác tổng cộng đạt 47,9 
tỉ USD. Trung Quốc cũng đã đầu tư gần 5 USD để xây đựng hơn 
5000 doanh nghiệp tại hơn 130 nước và vùng lãnh thổ. Để huy 
động vốn quốc tế, tính đến 1997, Trung Quốc đã phát hành trái 
phiếu quốc tế tại các nước Nhật Bản (1186 tỉ yên), Mỹ (5,12 
USD), Đức (1,1 tỉ mác), Hồng Công (1,9 tỉ HKD). 
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thu hút 62 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp cửa nước 
ngoài. Năm 1980, vốn đầu tư trực tiếp của. nước 
ngoài chỉ mới chiếm 2,8% đầu tư tài sản cố định 
toàn xã hội ; năm 1994 tỷ lệ này đã lên tới 14%. 
Năm 1997, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài có giá trị xuất nhập khẩu 152,62 
USD, chiếm 47% tổng giá trị xuất nhập khẩu. Đó là 
một tỷ trọng khá lớn. 

Trong thập kỷ 80, đầu tư nước ngoài được hướng 
chủ yếu vào những ngành thay thế nhập khẩu. Quy 
mô những dự án trong thời ky này nói chung không 
lớn. Bước sang thập kỷ 90, Trung Quốc chuyển 
sang thay thế nhập khẩu lần thứ hai với mục tiêu 
xây dựng công nghiệp độc lập, có trinh độ kỹ thuật 
cao và quy mô đầu tư mỗi dự án lớn hơn. Do vậy, 
bên cạnh các nhà đầu tư người Hoa ở nước ngoài, 
Trung Quốc chú trọng tiếp tu ác dự án lớn và 
công nghệ hiện đại, chuyên. mạnh sang ngành công 
nghiệp chế tạo, trong khi vẫn giữ vững tốc độ phát 
triển cao của các ngành công nghiệp tập trung nhiều 
lao động để xuất khẩu. 

Để hướng dẫn đầu tư nước ngoài phục vụ đắc lực 
cho việc chuyển đổi và nâng cao cơ cấu kinh tế 
trong nước, Trung Quốc luôn coi trọng việc hướng 
dẫn các nhà đầu tư nước ngoài bằng chính sách 
ngành nghề. Trong một thời kỳ khá dài, Trung 
Quốc hướng đầu tư nước ngoài vào ngành kinh tế cơ 
sở, phát triển nông nghiệp và nông thôn, chế tạo cơ 
khí, xây dựng và điện tử... Gần đây, Trung Quốc 
chủ trương chuyên mạnh đâu tư phát triển khu vực 
miễn Trung và miền Tây là những nơi còn kém phát 
triển hơn nhiều so với miền ven biển. Vấn đề gay 
cần trong việc thu hút đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài hiện nay là làm thế nào để đối phó với sự 
cạnh tranh một mắt một còn của các công ty xuyên 
quốc gia đã và đang thâm nhập và chiếm lĩnh thị 
trường Trung Quốc. Điều này vừa là nhân tố thúc 
đây vừa là sự thách thức nghiêm trọng đối với các 
doanh nghiệp Trung Quốc. 

Gần đây, Trung Quốc xác định khu vực sản 
xuất II1, nhất là những ngành dịch vụ hiện đại như 
thương mại, ngân hàng, tiền tệ, bảo hiểm, du lịch, 
thông tin, pháp luật, kiểm toán, kế toán, tư vấn, thiết 
kế, sự nghiệp công ích, kinh doanh bất động sản... 
là một trong những trọng điểm chính cho đầu tư của 
nước ngoài. Việc đẩy mạnh phát triển những ngành 
- này không chỉ tạo thuận lợi cho việc xây dựng hệ 
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thống thị trường đồng bộ, nâng cao hiệu quả kinh tế 
vĩ mô, mà còn có thể mở rộng ngành nghệ, tạo điều 
kiện để điều chỉnh và nâng cấp cơ cấu kinh tế, thúc 
đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi cơ chế điều 
hành của chính phủ. 

Một trong những đặc trưng nổi bật khác của 
chiến lược kinh tế đối ngoại thời mở cửa của Trung 
Quốc là luôn dự báo xu hướng kinh tế - kỹ thuật thế 
giới để có đối sách đúng. Một trong những dự báo 
đó là sự chuyển dịch trung tâm kinh tế thế giới từ 
hai bên bờ Đại Tây Dương sang hai bên bờ Thái 
Bình Dương, trước hết là Đông Á. Chuyển. dịch 
trung tâm kinh tế là gì ? Đó là sự di chuyển về 
ngành sản xuất, về kỹ thuật, về vốn, về thương 
mại... nghĩa là di chuyển tất cả những øì thuộc về 
yếu tổ làm tăng trưởng kinh tế, từ khu vực trung tâm 
cũ sang khu vực trung tâm mới. Chuyển dịch bằng 
cách nào ? Đương nhiên là thông qua đầu tư, viện 
trợ phát triên, ngoại thương, hợp tác và g1aO lưu 
kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, trao đổi dịch 
vụ, thị trường chứng khoán và thậm chí cả du lịch... 
Trung Quốc khăng định rằng , Trung Quốc là một 
trong những nƯỚC Đông Á thuê khu vực trung tâm 
kinh tế quốc tế mới. Mặc dù sự chuyển dịch nói trên 
là một quá trinh khá lâu dài và không tránh khỏi : 
những bước quanh co, SONE, đó là một xu hướng tất 
yêu khách quan. Ìrung Quốc coi đó là một vận hội 
lớn không thể bỏ qua, và sẽ làm tắt cả những gì cần 
thiết đề đón nhận sự di chuyển to lớn đó. Có thể 
thấy, tất cả các hoạt động đối ngoại dòn dập cấp Cao 
nhất của nhà nước Trung Quốc trong thời gian gần 
đây, như quan hệ Trung Mỹ, quan hệ Trung Quốc - 
ASEAN, quan hệ Trung Nga, Trung Nhật, Irung 
Quốc - Tây Âu... đều trước hết phục vụ cho mục 
tiêu kinh tế đối ngoại, chuyên hóa thành quả đối 
ngoại thành sức mạnh kinh tế nội lực. Trung Quốc 
đã thực hiện nguyên tắc chiến lược này một cách 
khá thánh công. - 

Mặc dù trong quá trình phát triển vừa qua, 
Trung Quốc đã và đang tồn tại muôn vàn khó khăn, 


_ mâu thuận không dễ giải tỏa, nhưng cần phi nhận 


rằng, quốc gia khống lỗ này trong 19 năm qua đã 
làm nên kỳ tích thực sự trong phát triển kinh tế, 
chắc chắn sẽ thực hiện được những gì do Đại 
hội XV của Đăng Cộng sản Trung Quốc thông qua, 
đưa Trung Quốc tiến mạnh sang thế kỷ XXILG 


TRỊNH NGỌC LINH 
(Tổng thuột) 


_:rHìmm: “hiểu: khhái - miệm ˆ 
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ĐỘC QUYỀN. KIỀM SOÁT ĐỘC QUYỀN 


. Độc quyền (tiếng Anh : Monopoly) : Là chỉ một hiện tượng được xuất hiện và tồn tại khi trong một ngành công 
nghiệp hoặc trên thị trưởng chỉ có một người sản xuất hoặc một người có M trí độc tôn kinh doanh về một ngành hàng 
hay một loại sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định nào đó, có đủ sức mạnh để chỉ phối và đánh gục các đối tác cạnh tranh 

khác. 

Độc quyền có thể là do pháp luật Nhà nước đặt ra, dành cho một ngành, một xí nghiệp quốc doanh hay một tổ chức, 
một công ty tư nhân (ví dụ như độc quyền về vũ khí, thuốc nổ, rượu, thuốc lá...). Độc quyền cũng có thể là giai đoạn 
cao của quá trình tích tụ, tập trung tư bản và sản xuất của một công ty, một tập đoàn lớn độc chiếm thị trường. Độc 
quyền không loại trừ cạnh tranh mà trái lại cạnh tranh cảng gay gắt giữa những tổ chức kinh tế lớn để giành giật thị 
trường. Các doanh nghiệp độc quyền có sức mạnh tài chính rất lớn, chiếm đại bộ phận nguồn nguyên liệu, năng lực 
sản xuất, số lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường. Họ có thể chỉ phối được thị trường, nâng giá hoặc hạ giá sản 
phẩm để thu ¡ được lợi nhuận độc quyền lớn nhất. 

Độc ? quyền là hình thức đi ngược lại trật tự cạnh tranh lành mạnh, , gây tác động lớn đến việc sản xuất và phân phối 
sản phẩm xã hội biểu hiện ở hành vi kim hãm sản lượng hàng hóa để tăng giá bán. Đây cũng là nguyên nhân đưa đến 
lạm phát và gây mất ổn định nên kinh tế. Độc quyền là sản phẩm tất yếu của cạnh tranh mang tính hai mặt của nó. 
Một mặt, những công ty độc quyền sẽ nhanh chóng phát triển thành các tập đoàn hùng hậu, , chiêm thị phần lớn, có thế 
lực tài chính và đầu tư phát triển khoa học - kỹ thuật, đi đầu trong Í [nh vực nghiên. cứu và triển khai công nghệ vào quá 
trình sản xuất. Mặt khác, những công ty độc quyền lại lợi dụng vị thế độc quyền của mình kiềm chế sản lượng sản xuất 
ở mức thấp hơn nhu cầu xã hội nhằm đẩy giá lên cao để thu lợi nhuận độc quyền, đầu cơ lung đoạn thị trường, phá 
giá... làm hại quá trình sản xuất, kìm hãm các nhà sản xuất nhỏ, gây tác hại đến lợi ích của người tiêu dùng. Hậu quả 
của độc quyền không chỉ gây ra nhưng tác động tiêu cực đến quá trình cạnh tranh mả nghiêm trọng hơn, nó tạo “a sức 
ÿ rất lớn đôi với ngay bản thân các doanh nghiệp độc quyền, sản xuất và thị trường trì trệ, vấn ¡để tuyển dụng lao động, . 
chỉ phí tiền lương, thu nhập, công bằng xã hội cũng bị ảnh hưởng và vi phạm. 

Độc quyền được thể hiện dưới các hình thức như : độc quyền nhà nước, độc quyền công '3NNIED độc quyền quốc 
tế, độc quyền tư bản. 

. Độc quyền nhà nước : là quyền đặc biệt của nhà nước thực hiện các quan hệ Kinh tế độc quyền thông qua các 
cơ quan chuyên môn hay tổ chức kinh tế có thẩm quyền trên cơ sở luật pháp và bằng lực lượng kinh tế. Nhà nước 
thường nắm độc quyền những ngành liên quan đến quôc phòng, an ninh, đến vận mệnh kinh tế quốc gia như DưU chính 
viên thông, ngân hàng, ngoại hối, ngoại thương... trong công cuộc cạnh tranh quốc tế để bảo đảm phát triển kinh tế 
quốc dân một cách ổn định, cân đối, có lợi cho quốc kế dân sinh, mở rộng hợp tác quốc tế, "bảo vệ sự độc lập phát triển 
của nền kinh tế quốc dân trước sự bành trướng kinh tế của các nước công nghiệp phát triển. 

. Độc quyền công nghiệp : Là phương thức tổ chức công ty, xí nghiệp công nghiệp lớn, trong đó các nhà đại tư bản 
hủn vốn lại thành một tư bản tập thể không lồ, có sức mạnh kinh tê hùng mạnh. Các tổ chức độc quyền công nghiệp 
có thể quy định giá bán sản phẩm cao, giá mua vật tư, nguyên liệu hạ. Độc quyền cộng nghiệp hinh thành vào, cuối thế 
kỷ XIX và được phát triển vào đầu thế ký XX, dưới tác động của quy luật tícatụ, tập trung tư bản và sự phát triển nhanh 
chóng của lực lượng sản xuất. 

. Độc quyền quốc tế : Là hình thức khống chế, lũng đoạn một hay nhiều lĩnh vực kinh tế hoặc hoạt động kinh tế trên 
phạm Vị quốc tế thông qua các tổ chức độc quyền quốc tế. Những thập ký gần đây, các tổ chức độc quyền quốc tế mà 
chủ yếu là các công ty đa quốc gia hay siêu quôc gia trở thành những chủ thể quan trọng tác động mạnh mẽ đên quá 
trình phát triển của các quan hệ kinh tế quôc tế. Sự ra đời của các tổ chức độc quyền, quôc tế găn bó chặt chẽ với quá 
trình tích tụ và tập trung tư bản trên một quy mô chưa từng có và cạnh tranh gay gắt giữa các nhà tư bản ở nhiều quốc 
gia. 

. Độc quyền tư bản : Là hình thức liên minh của các nhà tư bản lớn nắm trong tay phần lớn việc sản xuất hoặc tiêu 
thụ một số loại hàng hóa nào đó để định giá cả trên thị trường và nhờ đó thu được lợi nhuận độc quyền. Độc quyền tư 
bản thực hiện bằng các hình thức các-ten, xanh-đi-ca, công-xoóc-xi-um, công- -lô-mê-rát... 

Kiểm soát độc quyền : Là các biện pháp chủ yếu do nhà nước đề ra nhằm hạn chế và kiểm soát độc quyền như 
chính sách thuế, kiểm soát giá cả, điều chỉnh độc quyền, chống các-ten, tơ-rớt... 

- Chính sách thuế : Các công ty độc quyền nhờ vị trí độc quyền mà khống chế được toàn bộ thị trường, định giá 
bán cao và thu lợi nhuận tối đa, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất, đồng thời tác động xấu đến việc thực hiện công 
bằng xã hội. Để xử lý đối với những bất hợp lý đó, nhà nước phải đánh thuế thật nặng vào các tổ chức độc quyền nhằm 
điều tiết thu nhập. 

- Kiểm soát giá sản phẩm : Biện pháp này nhăm kiểm chế lạm phát và giữ giá ốn định đối với các sản phẩm trong 
một số ngành công nghiệp tập trung. Việc kiểm soát giá đã làm cho lợi nhuận của các công ty độc quyền bị giảm đi rất 
nhiều. 
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- Các quy định của pháp luật : Đây là biện pháp quan trọng để nhà nước kiểm soát nền kinh tế nói chung và các tổ 
chức độc quyền nói riêng. Các quy định pháp luật ban hành nhằm kiểm soát hoạt động của các tổ chức kinh tế bao 
gồm : 


+ Những quy định về hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích của các tổ chức độc quyền, nhất là trong các ngành 
dịch vụ công cộng như điện, điện thoại, phát thanh - truyền hình, khí đốt, nước sinh hoạt... Những quy định này bao 
gồm : danh mục và sản lượng hàng hóa được phép sản xuất ; các điều kiện khống chế đầu vào, đầu ra, tiêu chuẩn và 
chất lượng hàng hóa, dịch vụ, giá cả sản phẩm. 

+ Những quy định pháp luật khác về bảo vệ môi trường, an toàn lao động... nhằm bảo vệ người lao động và người 
tiêu dùng. - 

- Điều chỉnh độc quyền : Là biện pháp nhằm ngăn cản sự lạm dụng quá mức vào vị trí, quyền hạn và ưu thế của 
độc quyền. Các biện pháp để điều chỉnh độc quyền như : công khai hóa hoạt động, chỉ phí sản xuất và lợi nhuận của 
doanh nghiệp độc quyền ; nhà nước trực tiếp điều chỉnh và ấn định giá sản phẩm ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 

- Quốc hữu hóa : Là biện pháp để Chính phủ nắm độc quyền sở hữu các tổ chức độc quyền. Biện pháp này được 
sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên vẫn có nguy cơ xuất hiện từ giải pháp này là độc quyền từ phía 

Nhà nước. Vì vậy Nhà nước phải áp dụng biện pháp điều tiết và kiểm soát để hiệu quả kinh tế từ sp ngành này đạt 
cao hơn.Q 


TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THƯC TIÊN 
HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ “XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH” 


Thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nền điện ảnh cách mạng Việt Nam (15-3-1953 - 
15-3-1998) và tiếp tục phấn đấu xây dựng nền điện ảnh (iên tiến, dân tộc, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Viện nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin đã tổ chức Hội thảo khoa học 
trong hai ngày 17, 18 tháng 3 năm 1998, tại Hà Nội, với tiêu để “Xã hội hóa hoạt động điện ảnh : Nhận thức - giải 
pháp - bước đi”. 

Dự Hội thảo có đồng chí Trần Hoàn, Phó trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, đồng chí Trung Kiên, Thứ 
trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, cùng đồng đảo các nghệ sĩ sáng tác, các nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ giảng dạy, 
chuyên gia trong và ngoài ngành điện ảnh, các nhà báo, phát thanh, truyền hình Trung ương. 

Đọc báo cáo "đề dẫn" và chủ trì Hội thảo là GS Trần Luân Kim, Viện trưởng Viện nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh 
Việt Nam. 

Gần 50 bản tham luận và ý kiến phát biểu đã tập trung nêu bật một số vấn đề sau : 

- Khăng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa, văn nghệ trong đó có ngành điện ảnh. Hoan nghênh Nghị 
quyết Đại hội Đảng VIII và Nghị quyết 90/CP ngày 21-8-1997 của Chính phủ về định hướng chủ trương xã hội hóa các 
hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa. 

ˆ Khẳng đị định những thảnh tựu vẻ vang của điện ảnh Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phón \g ( dân tộc, thống 
nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc. Đánh giá đúng những khó khăn, thách thức của ngành điện ảnh kế tử khi bước vào 
công cuộc đổi mới, thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thí trường. 

- BƯỚC đầu làm rõ nét hơn các khái niệm : xã hội hóa, xã hội hóa nghệ thuật, xã hội hóa điện ảnh, tính xã hội, hiệu 
quả xã hội của hoạt động điện ảnh, định hướng xã hội hóa của Nhà nước về văn hóa - văn nghệ và cơ sở khách quan 
của định hướng đó. 

- Đi sâu phân tích nội dung cụ thể ‹ của chủ trương xã hội hóa hoạt động điện ảnh của nước ta trong hoàn cảnh môi 
trưởng văn hóa mới, điều kiện phát triển mới của cơ chế kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa, hội nhập với khu vực 
và thê giới nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật ngày cảng đa dạng, phong phú của mọi tầng lớp xã hội. 

Từ cơ sở lý luận và thực tê phong phú sinh động, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp thực hiện và bước đi trong 
quá trình xã hội hóa hoạt động điện ảnh Việt Nam ; những kiến nghị rất xác đáng với Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa - 
Thông tin và các ngành hữu trách. 

Bài học có thể rút ra từ Hội thảo là : “Khi có mục tiêu chủ trương đúng nhưng thiêu những giải pháp, bước đi và các 
chính sách về xã hội, nghề nghiệp một cách cụ thể, kịp thời, và cả khi có giải pháp, chính sách đúng rồi nhưng khâu 
tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ, có lúc thiếu thận trọng, có lúc quá thận trọng đến mức rụt rè chậm chạp thiếu kế hoạch, 
thiếu kiên quyết, thì kết quả đạt được đều rất hạn chế”. 


P.V 
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SỐ 32 ĐỐC BINH KIỀU - THỊ XÃ CAO LÃÁNH - ĐỒNG THÁP 
ĐIỆN THOẠI : (067) 851371 - 851937 - FAX : (067) 851937 


+» Khách sạn Hòa Bình được thiết kế phòng nghỉ thoáng mát - sạch sẽ và trang 
nhã. 


s% Có đủ tiện nghi phục vụ quý khách. | 
s Ngoài phòng nghỉ và chỗ để xe, khách sạn còn có thêm các dịch vụ : 
- Đưa rước và phục vụ du lịch các danh lam thắng cảnh trong và ngoài tỉnh theo 
yêu câu của quý khách. 
- Phục vụ ăn uông tại chỗ và phục vụ các đam tiệc cho cá nhân hoặc tập thể có 
nhu câu. 
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(GENERALEXIM) 
Địa chỉ : 46 Ngô Duyên Hà Nội ; Điện thoại : 84 4826 4008/9 ; 84 4 826 1164 
Telex : 411 527 GNRL - VT ; Fax : 84 4 825 9894 
CÁC CHI NHÁNH : 
1 - Tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ : 26B Lê Quốc Hưng, Quận 4 
Điện thoại : 84 8940 0211/940 0869; Fax: 84 8940 2214 : CEN ElvALE XÃ VÌ 
2 - Tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ : 133 Hoàng Diệu 
Điện thoại : 84511 822709/822638; Fax: 84 511 824077 
3 - Tại thành phố Hải Phòng. Địa chỉ : 57 Điện Biên Phủ 
Điện thoại : 84 31 842 835 Fax : 84 31 841 927 

Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I (thuộc Bộ Thương 
mại) thành lập tháng 12-1981, tháng 7-1993 sáp nhập 
thêm công ty Promexim thành Công ty xuất nhập khẩu 
Tổng hợp I mới, hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu như 
sau : 

I - Kinh doanh xuất nhập khẩu : 

1⁄/ Xuất khẩu nông, lâm, khoáng sản, dược liệu, tỉnh 
dầu, hàng thủ công mĩ nghệ, thêu ren, hàng may mặc, 
rau quả và các hàng hóa khác... 

2/ Nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, máy móc thiết bị, 
xơ sợi, vật liệu xây dựng... phục vụ cho các ngành sản 
xuất, xây dựng, nhập khẩu phương tiện vận tải, xếp dỡ, 
hàng tiêu dùng... | 

3/ Bán buôn, bán lẻ xe máy và các loại hàng hóa khác. 

II - Sản xuất, gia công : 

- Sản xuất gia công hàng may mặc, đồ chơi, chế biến 
nông lâm sản, dược liệu, sản phẩm gỗ để xuất khẩu. 

- Xí nghiệp may xuất khẩu tại Hải Phòng. 

+ Địa chỉ : Đoạn Xá - Hải Phòng (cạnh Cảng công-te- 
nơ) 

+ Điện thoại : 84 31 852088; Fax: 84 31 827 097 

Ngoài ra CÔNG TY còn có quan hệ hợp tác với trên 30 
xí nghiệp may mặc vệ tinh ở các tỉnh phía Bắc. 

II - Kinh doanh bất động sản : 

- Liên doanh với Công ty nước ngoài xây dựng TRUNG 
TÂM THƯƠNG MẠI 18 tầng tại 53 Quang Trung Hà 
Nội. 

- Văn phòng cho thuê 8 tầng tại 7 Triệu Việt Vương, 
Hà Nội. 

IV - Hoạt động tài chính, ngân hàng : 

: Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I là một trong những 
'_ cổ đông chính của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất 
nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK). 

V - Các hoạt động khác : 

- Cho thuê kho hàng, làm dịch vụ giao nhận, vận 
chuyển. 


CÔNG TY XUẤT NHẬP KH; ÂU TỔNG HỢP I sẵn sàng hợp tác với tất cả các bạn hàng trong và 
ngoài nước trong các lĩnh vực kinh doanh trên và sẵn sàng đón tiếp quí khách tại các địa chỉ nêu 


trên. 
Công ty có 500 cán bộ công nhân viên, có vốn pháp định (chủ yếu là vốn tự bổ xung) 45,2 tỉ đồng, 


17 năm liên tục kinh doanh có lãi. : 
GIÁM ĐỐC : LƯƠNG VĂN TỰ 
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TỔN0 0N TY DỆT - MAY VIỆT NI 


(Í Trụ sở : 2 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại : 04-8257700-8256782-8265897 
Telex : 411507 VINATEX - VT ; Fax : 84-4-8262268 


Tổng giám đốc : BÙI XUÂN KHU 


Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ kinh 
doanh hàng dệt, hàng may mặc (từ đầu 
tư, sản xuất, cung ứng, tiêu thụ, xuất 
khẩu, nhập khẩu) ; tiến hành các hoạt 
động kinh doanh ngành nghề khác theo 
qui định của pháp luật. 

Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh 
tế trong và ngoài nước. 

Lựa chọn, khai thác, mở rộng thị trường 
trong và ngoài nước, hướng dân và phân 
công thị trường cho các đơn vị thành 
viên. 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ 
thuật tiên tiến, đổi mới công nghệ, thiết 
bị theo chiến lược phát triển chung. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề. 

Tổng công ty Dệt - May Việt Nam hiện 
có buôn bán với hơn 200 công ty trên 40 
nước và khu vực. 
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TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM Kisan 


Địa chỉ : Thị trấn Mạo Khê - 

Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại : 033 871240. Fax : 033 871375. 
Tài khoản : 


` 


Giám đốc - kỹ sư VŨ VĂN QUYẾT 


Mỏ than Mạo Khê có lịch sử 
khai thác trên 150 năm. Có trữ 
lượng và quy mô khai thác lớn. 
Toàn mỏ là một dây chuyền sản 
xuất hoàn chỉnh từ khâu kiến 
thiết cơ bản, khai thác đến 
khâu vận tải, sàng tuyển và 
tiêu thụ sản phẩm. Than Mạo 
Khê đã được tặng thưởng cúp 
chất lượng Vàng châu Âu năm 
1996. 


Từ tháng 10 năm 1954 đến 
_ nay mỏ Mạo Khê đã cung cấp 
cho nền kinh tế quốc dân hơn 
15 triệu tấn than, đào hàng 
chục km đường lò. 


_ 


Trung tâm điều hành sản xuất mỏ than Mạo Khê 


Mỏ được tăng thưởng 15 
Huân chương các loại và được 
phong tặng 2 anh hùng lao 
động. 

Nằm ở phía bắc thành phố 
cảng Hải Phòng, trên đường số 
18 và tuyến đường sắt Lạng 
Sơn - Thành phố Hạ Long. Mỏ 
Mạo Khê rất hân hạnh được 
đon tiếp các bạn. 


Khoan gương đào lò chuẩn bị 


Lớ ZcZ 
GIẠY BAI BĂNG 


ĐỊA CHỈ: 
Thị trần Phong Châu 
Tỉnh Phú Tho 


ĐIỆN THOẠI : 021-829755 
021-829181 
FAX: (84) - 21-829177 


Đây là công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, sản xuất giấy có quy mô lớn và hiện đại 
nhất Việt Nam, có công suất thiết kế 55.000 tấn giấy/năm. Sản phẩm chính của Công ty là giấy in, 
giấy viết, giấy telex, giấy vi tính, giấy tập kẻ ngang, vở học sinh, giấy photocopy chất lượng cao... 
Giấy được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng với định lượng từ 50 đến 120 g/m2, độ trắng từ 
76 - 90 ISO, khổ giấy từ Ao - A4 và các loại khổ giấy cuộn khác. 

Từ ngày 1/11/1997 được sự đồng ý của Chính phủ, Công ty Gỗ Cầu Đuống đã sát nhập vào Công ty 
Giấy Bãi Bằng. Do vậy, ngoài sản phẩm giấy, Công ty còn sản xuất gỗ dán, trang thiết bị nội thất như 
bàn ghế, cửa các loại, đồ dùng văn phỏng... 


SẲN PHẨM CỦA CÔNG TY CÓ BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG 
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, ĐƯỢC KHÁCH HÀNG ƯA CHUỘNG. 


H2~ LÊ, Xucc Áóa tế). 42 kÉ4‹Ê 244 
Tổng Giám đốc 
Kỹ sư TRẬN NGỢC QUẾ 


tÒ\\G TY QUỐC ĐOAIW 
ĐÁII| CÁ KIÊN GIANG 


~ 79 Bạch Đằng - Rạch Giá - Kiên Giang 

ø (77) 863016 - 862192 - 861933; Fax: 77.862449 
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 243 Trần Hưng Đạo, 
Q1 - z 8367946 
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Giám đốc LÊ VĂN NAM 


Công ty Quốc doanh Đánh cá 
Kiên Giang được thành lập tù 
năm 1976, là một doanh nghiệp 
nhà nước duy nhất của tỉnh Kiên 
Giang làm nhiệm vụ khai thác 


nguồn lợi hải sản trên vùng biển 
ý... 


“.*. ¬.š 


Tây Nam và biển Đông. xá <{ 6264600500496 91%x6s ~ 
San phâm của nhà máy chê biên bột cá gia súc Tắc Cậu 


Với một đoàn tàu trên 60 chiếc (có công suất từ 250 Ww%— 
CV đến 600 CV) hoạt động liên tục trên vùng biển | .. 
Tây Nam và biển Đông. Năng lục khai thác hàng năm 
đạt 33.000 - 35.000 tấn hải sản các loại. : 
Để phát huy thế mạnh và tiềm năng của mình, Công »` 
ty Quốc doanh Đánh cá Kiên Giang săn sàng hợp tác. á; _ 
liên doanh, buôn bán các mặt hàng hải sản với khách * 
hàng trong và ngoài nước. s 
Với một hệ thống các đơn vị trục thuộc bao gồm: Ạ 
Xí nghiệp Sủa chữa và Đóng mới tàu thuyền An Dị : 

Hòa. ì 
Khu hậu cần cảng cá Tắc Cậu. ý vá 
XN chế biến bột cá thức ăn gia súc Tắc Cậu. LỆ xế 
Cửa hàng vật tư Thủy sản. K: : 
Phân xuỏng Chế biến cá cơm Hòn Chong. “đủ 


Các nhà máy sản xuất nuóc đá. 

Phân xuỏng nhựa sản xuất phao và khay đụng cá. 
Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. ... 
Trạm tại Vũng Tàu. Sản phẩm cá cơm xuất khẩu 


IÑ TẠI NHÀ IW TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT: 8267244 % CHÍ $ử 1265 ¡SSW 0866-7276 + 01A: 40000 
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